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Xö luận 


NĂM VỮNG CÁC QUAN ĐIỂM 
CƠ BẢN CỦA ĐẢNG 
VÉ CÔNG TÁC LÝ LUẬN 


B°° chính trị Đảng ta vừa ra Nghị quyết 01-NQ/TƯ “Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” 
nhằm nâng cao trình độ lý luận của toàn Đảng, thúc đầy công tác lý luận của Đảng lên một bước 
phái triển mới. 

Chúng ta đã biết, mỗi lĩnh vực hoạt đông của con người một khi trở thành đối tượng nghiên cứu và 
được tạo điều kiện đê nghiên cứu đều có thê là một khoa học độc lập, do đó mà có yêu cẩu đúc kết thành 
lý luận của từng lĩnh vực. Và bản thân lý luận cũng là môt khoa học : khoa học của tự duy. 

Là một tô chức chính trị, trước hết Đảng phải có lý luận chính trị, coi đó là trọng tâm lý luận của 
Đảng. Nói cách khác, lý luận của Đảng là lý luận cách mạng. Hơn nữa, vì là môi đảng câm quyền, môi 
đảng lãnh đạo toàn xã hội, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến mặt lý luận của các hoat động khác, đặc biệt 
lý luận kinh tế và lý luân văn hóa. 

Lý luận cách mạng của Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tứ tưởng Hỗ Chí Minh làm nền tảng. 

Trong lịch sử tư duy lý luân của thế giới, chủ nghĩa Mác ra đời là bước ngoãi mang tính cách mạng 
sâu sắc. Mác và Ăng-ghen đã đem lại cho lý luận một nội dung mới khác với các hệ thống tự duy trước 
các ông : vấn đề là cài tạo thế giới.Bảng phép biên chứng duy vôi lịch sử, các ông đã khẳng định chủ 
nghĩa công sản mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hôi, không phải là môi trạng thái được tqo ra trước cho 
xã hội, cũng không phải là lý tưởng đao đức nhân sinh mà xã hôi phải uốn theo. Chủ nghĩa công sản là, 
và chỉ là, một sự vân động thực tế của lịch sử, môt sự vân đông đi đến thủ tiêu chế độ người bóc lôi 
người, tao lập nên chế độ người với người là bạn. Sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách 
mạng (rong quan điểm lý luận của Mác thê hiện (rong toàn bộ các tác phâm của Mác - Ăng-ghen và trong 
suối đời hoại động của hai ông. 

Với tư cách là nhà khoa học, đồng thời là nhà hoat động cách mạng vì quyền lợi của giai cấp công 
nhân và vì sự nghiệp giải phóng con người, Mác và Ăng-ghen rất xa lq với mọi sự máy móc, giáo điều, 
mọi thứ trì trệ, cứng đờ trong tứ duy lý luân, Ăng-ghen đã viết trong Biện chứng của tự nhiên : “7ư 
duy lý luận của mỗi một thời đại, tức là kê cả tư duy lý luận của thời đại chúng ta, là một sản phẩm 
lịch sử mang những hình thức rất khác nhau, trong những thời đại khác nhau và do đó có một nội dung 
rất khác nhau. Thế cho nên cúng như bất kỳ khoa học nào khác, khoa học về tư duy là một khoa học lịch 
sử, là khoa học về sự phát triển lịch sử của tư duy con người” Œ). Theo chủ nghĩa Mác, Lê-nin đa làm đúng 
nhục thễ, nên đã đóng góp môi phẫn to lớn vào lý luận mác xít, tạo ra chủ nghĩa Lê-nin. Hỗ Chí Minh theo 
gương đó, cũng đã áp dụng sáng tqo thành công chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào hoàn cảnh Việt nam, và trong 
quá trình đó, tư tưởng Hỗ Chí Minh hình thành. 

Nắm chắc quan điểm mác xít về lý luận, Nghị quyết 01- NỌITƯ của Bộ chính trị đã kiểm điểm tình 
hình lý luận từ sau Đại hội VI của Đảng ta, đề ra nhiệm vụ, phương hướng và các biên pháp chủ yếu 
đây mạnh công tác lý luận trong thời gian tới, tăng cường sự lãnh đao của Đảng đối với công tác lý 
luận. 


(q) Ph.Ăng-ghen : Biện chứng của tự nhiên, Nxb Sự thật, Hà nội, 1971, tr 5O 


Nghỉ quyết đã nêu lên quan điểm của Đảng ta về sự khác biệt và sự thống nhất trong các môi quan hệ 
giữa khoa học và chính trị, giữa tính khoa học và tính đảng, giữa lý luận và thực tiễn. Đông thời Ngủ 
quyết coi việc kết hợp chặt chẽ giữa khoa học xã hôi với khoa học tự nhiên, khoa học ký thuật, và phát 
huy tự do tư tưởng và tính sáng tạo trong nghiên cứu lý luận là những phương châm rất quan trọng thúc 
đây công tác lý luận của Đảng. _ 

Lê-nin đã từng nói : “Sự kế tục sự nghiệp của Hê-ghen và của Mác phải là sự xây dựng môi cách biện 
chứng (ịch sử của tư tưởng loài người, của khoa học và kỹ thuật” f?), Theo tỉnh thần lê nín nít, Nghị quyết 
nhận định : “Trong nhiều năm qua, nôi dung đào (go đôi ngũ cán bộ lý luận hầu như chỉ bó hẹp trong các 
bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, chưa coi trong việc nghiên cứu các trào lưu khác và tiếp nhân những thành 
tựu khoa học thể giới”. Từ đó Nghỉ quyết yêu cẩu trong lúc quán triệt bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, cần phải kế thừa những tỉnh hoa trí tuệ của dân tộc, 
những kinh nghiệm và thành tựu khoa học thế giới. 

Nghị quyết gấn chặt công tác lý luân với công tác tư tưởng trong môi mặt trận tư tưởng - lý luận, 
làm cho lý luận không chỉ là công việc của những nhà lý luận, của những cán bô chuyên trách nghiên cứu, 
mà là mối quan tâm hằng ngày của các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên. Công tác tư tưởng không phải bao 
giờ cũng mang tính lý luận, nhưng nó không thê thoái ly khỏi cơ sở của nó là hệ tư tưởng, tức hệ thống 
lý luận cơ bản của Đảng. Nếu mỗi đảng viên thưởng xuyên phải làm công tác tư tưởng thì cứng thường 
xuyên phải quan tâm đến lý luận. Có thế, tư tưởng lý luận mới thành mốt trộn. 

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt đương thời, Ăng-ghen đã từng nêu lên ba cuộc đấu tranh : đấu tranh 
kinh tế, đấu tranh chính trị và đấu tranh tư tưởng (tức tư tưởng - lý luận). Chúng ta đang sống ở mội 
thời điểm hết sức phức tạp mà các cuộc tiến công từ nhiều phía của các thế lực thù địch chống chủ 
nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin đang diễn ra hằng ngày hằng giờ. Ở thời điểm như vậy, tất 
nhiên xuất hiện chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội dưới nhiều màu sắc. Nghị quyết đốt việc tiễn hành 
cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận thành một yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta. 
Trong cuộc đấu tranh đó, công tác lý luận của Đảng phải khác phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa 
kinh nghiệm, đồng thời chống chủ nghĩa cơ hôi và xét lại. 

Đ gắn liền lý luận với thực tiễn, Nghỉ quyết rất coi trong việc tổng kết kinh nghiệm của các cấp, 
các ngành và của Trung ương. Nghị quyết dành môt phần quan trong đề xuất những hướng nghiên cứu 
chủ yếu xuất phát từ thực tiển của nước ta như : kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 
xã hội chủ nghía ; cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ; chế độ sở hữu và chế độ phân phối 
trong thời kỳ quá độ ; cơ cầu xã hội và chính sách xã hôi ; giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta ; đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nền dân chủ xã hôi chủ nghĩa ; xây dựng Đảng 
trong điều kiện Đảng cẩm quyền ; nền văn hóa Việt nam và con người Việt nam trong thời đại mới, v.V.. 

Nghị quyết đặt trách nhiệm cho các cấp ủy đảng coi trọng môt cách thực tế công tác lý luận, bản thân 
cán bộ lãnh đạo phải có chế độ thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận. Đồng thời, 
Nghị quyết nêu ra những biện pháp chủ yếu và đồng bộ về các mặt tô chức, cán bộ, nhằm khuyến khích 
mạnh mẽ công tác lý luận, tqgo hiêu quả cao trong công tác lý luận. 


* 


Uy tín của một đảng lãnh đao thÊ hiện trên ba mặi : - trình độ lý luận ; - năng lực lãnh đqo tỗ chức quản 
lý xã hội ; - phẩm chất đạo đức của cán bộ và đảng viên. Hiện nay, Đảng ta đang phẫn đấu đưa sự lãnh 
đạo của Đảng ngang tẩm với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Cùng với việc bối dưỡng trình 
độ quản lý kinh tế, văn hóa, xã hôi cho các cán bộ có trách nhiêm, bôi dưỡng phẩm chất đạo đức cho 
cán bộ, đảng viên, đấu tranh kiên quyết chống tệ nạn tham nhũng, Nghị quyết 01 của Bộ chính trị nhằm 
nâng cao trình độ lý luận của toàn Đảng, thúc đây công tác lý luân của Đảng lên môt bước cao hơn. 


(2) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981 t 29, tr 156 
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VỀ CÔNG TÁC LÝ LUẬN 


TRONG GLAI ĐOẠN HIỆN NAY 


' thể nói chưa bao giờ công tác lý luận lại cẩn 
thiết và có tÂm quan trọng lớn như hiện nay. 
Đó là vì thực tiễn cách mạng, sự phát tiên xã hội 
nước ta cũng như các quá trình thể giới đang đặt 
ra cho lý luận hàng loạt vấn để phức tạp, bức xúc 
và gay cấn 

Năm, mười năm tới đây sẽ là thời kỳ có ý nghĩa 
bước ngoặt trên con đường tiến lên của đất nước. 
Bên cạnh những thuận lợi, Đảng ta, nhân dân ta phải 
vượt qua nhiễu khó khăn và thách thức. Đề làm tròn 
sứ mệnh lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của mình ngang tầm những đòi hỏi 
mới, Đảng cần tự đổi mới và tự chỉnh đốn, trước 
hết phải nâng cao trình độ tí tuệ, tính tiền phong về 
lý luận, bởi "chỉ đảng nào được một lý luân tiền 
phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai 
trò chiến sĩ tiền phong” (1). Đó là lý do vì sao có 
Nghị quyết của Bộ chính ưrị "Về công tác lý luân 
trong giai đoạn hiện nay". 


Đại hội Đảng lần thứ VII nhấn mạnh : vấn đề 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


quan trọng trước hết là phải tiếp tục đổi mới tư 
duy, nâng cao trí tuệ của Đảng lên một bước phát 
tiên mới. Hơn lúc nào hết, muốn lãnh đạo công 
cuộc đổi mới đi đến thắng lợi, Đảng ta phải nâng 
cao trình độ hiểu biết và năng lực tổ chức thực tiễn, 
từ việc phát hiện và nắm vững quy luật vận động 
của đời sống xã hội ta, của bản thân Đảng, cho đến 
hiểu biết về thế giới, về thời đại. 

Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không 
ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tr trưởng Hỗ 
Chí Minh, đồng thời không ngừng tổng kết kinh 
nghiệm thực uiễn sinh động. Phát triển công tác lý 
luận của Đảng bằng cách tông kết thực tiễn, tông 
kết những cái mới đang hằng ngày, hằng giờ nảy 
sinh trong đời sống đất nước và cả thế giới, tiếp 
thụ những thành qua trí tuệ của cả loài người, đó là 
phương hướng cơ bản để làm giàu trí tuệ của 
Đảng, để hoàn chỉnh và phát triển đường lối của 
Đang. 


I- THÀNH TỰU VÀ TỒN TẠI 


Từ cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80, đặc biệt từ 
Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, đã có những tiễn 
bộ đáng kể trên lĩnh vực công tác lý luận. Đó là 
những bước tiến theo hướng đổi mới tư duy lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, khắc phục chủ nghĩa 


giáo điều, bệnh chủ quan duy ý chí, gắn bó lý luận 
với thực tiễn đất nước, đặc điểm dân tộc và với 
những đặc điêm của thế giới trong giai đoạn hiện 
do Đã R 


k _*®Ủy viên lộ chính trị BCHI TƯ Đăng 
(1) V.1. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tố, 


tr 32 
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Chuyên động đầu tiên trong đổi mới tư duy lý 
luận được đánh dấu bằng Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 (khóa IV) năm 1979, một nghị quyết 
được mọi người nhớ rõ và thường nhắc đến với 
cái tên rôm na mà đúng thực chất : "nghị quyết làm 
cho sản xuất bung ra". Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ V (3-1982) ghi thêm một bước tiến mới 
về tư duy lý luận, nhất là trên vấn để cơ cấu kinh 
tế, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đâu. Với Đại 
bội Đảng lần thứ VỊ (12-1986) thì bước ngoặt căn 
bản đã được thực hiện. Đại hội VỊ đi vào lịch sử là 
"Đại hội đổi mới" - đổi mới toàn diện đời sống 
và hoạt động xã hội với bước đi thích hợp, lấy đổi 
mới tư duy lý luận làm tiền đề, trước hết là đổi 
mới tư duy kinh tế. 

Đi nhanh vào cuộc sống, tư duy mới của Đại hội 
VI chẳng những được thực tiễn chứng minh hoàn 
toàn đúng, mà còn được cụ thể hóa, phát triển, làm 
sâu sắc và nâng cao thêm bằng những kinh nghiệm 
mới, trên cơ sở đó hình thành những đường nét lớn 
xác định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta và điều này được phản ánh tập trung trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ồn định và 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 được thông 
qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII. "Đương nhiên - 
báo cáo của BCH TƯ Đảng tại Đại hội VẦI chỉ rõ - 
những gì mà nhận thức của chúng ta đạt tới hôm 
nay sẽ còn được bổ sung, phát triển cùng với sự phát 
triển sau này của thực tiễn và của tư duy lý luận". 
Tuy vậy, không nghi ngờ gì nữa, những nhận thức 
đã đạt tới tại Đại hội VII đánh dấu một nấc thang 
quan trọng trên chặng đường dài tìm tòi, thể nghiệm 
và sáng tạo lý luận của Đảng ta. Trong nỗ lực trí tuệ 
chung của toàn Đảng, có phần đỏng góp xứng đáng 
của đội ngũ cán bộ lý luận và khoa học xã hội. 

Được cô vũ và chỉ đạo bơi tư duy mới của Đại 
hội VI, nhiều cán bộ lý luận và khoa học xã hội 
hăng hái thâm nhập cuộc sống, đi vào những vấn 
đề nhận thức và thực tiễn gai góc, tham gia tích cực 
quá trình đổi mới tư duy, luận chứng khoa học cho 
đường lối đổi mới, kết hợp ngày càng chặt chẽ 
với các cơ quan chỉ đạo thực tiễn trong việc chuẩn 
bị và đề ra các chính sách. Đời sống tư tưởng - lý 
luận mấy năm qua ở nước ta rõ ràng có bước khởi 
sắc. Các luận văn khoa học, các bài báo, các công 
ưình nghiên cứu lý luận xuất hiện ngày càng 
nhiều. Các hội thảo khoa học được mở ra liên tục. 
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Đã bước đâu có được bầu không khí dân chủ, tự 
do tìm tòi, sáng tạo, thảo luận, tranh luận trong khoa 
học. Trên các diễn đàn và ấn phẩm khoa học xuất 
hiện nhiều ý kiến phong phú, đa dạng, thể hiện 
những cố gắng tìm tòi, đổi mới tr duy và phương 
pháp tiếp cân các vấn đề lý luận và thực tiễn, khắc 
phục và loại bỏ dần chủ nghĩa giáo điều và chủ 
nghĩa kinh viện, bệnh hời hợt và lối suy nghĩ giản 
đơn, một chiêu. 

Tuy nhiên, tất cả những tiến bộ trên mới chỉ là 
bước đâu, còn hết sức khiêm tốn. Hiện trạng lý 
luận còn bể bộn, ngồn ngang. Rõ ràng, số câu hỏi 
đặt ra đang nhiều hơn câu trả lời. Những gì đạt 
được còn xa so với những gì cần phải đạt. Lý luận 
chưa ra khỏi tình trạng lạc hậu, chậm trễ so với thực 
tiễn. 

Điều dễ thấy là số lượng tạp chí lý luận, công 
trình nghiên cứu của cá nhân và các tập thể khoa học 
không ít lắm, song rất ít công trình có trọng lượng 
khoa học lớn, gây được tiếng vang. Rất ít công trình 
dài hơi, nghiên cứu mỗi vấn để thật đến nơi đến 
chốn. Những công trình ta tự viết xem ra ít hơn 
nhiều so với tác phẩm dịch. Điều đó nói lên trình 
độ khoa học của chúng ta còn hạn chế, các nhà khoa 
học có tâm cỡ rất ít, tiểm lực lý luận của chúng 
ta nói chung còn mỏng. Mỏng đến nỗi có vấn để 
khi người này đã nói thì người khác hầu như không 
thể nói gì hơn ; có trường hợp cần đấu tranh, phê 
phán thì chỉ được mấy bài là "hết vốn". Trên nhiều 
vấn đề, sự phê phán cái cũ đã quá đủ song những 
đề xuất và kiến giải mới lại quá ít Có tình hình 
trước đây anh em thường trách Đảng không sử 
dụng đội ngũ cán bộ lý luận vào quá trình chuẩn bị 
các chính sách ; nhưng gân đây lời phê bình đó 
không còn mấy, bởi lẽ mấy năm nay đơn đặt hàng 
xã hội được Đảng và các cơ quan thực tiễn gửi tới 
tấp đến các cơ quan khoa học và các nhà khoa học, 
song rất tiếc, sự đáp ứng của chúng ta xem ra khá 
chật vật. Đó là một bằng chứng vẻ sự bất cập của 
đội ngũ lý luận, không thể nói khác. 

Về tổng kết thực tiễn, chúng ta mới làm được 
quá ít. Chưa có sự quan tâm đúng mức từ phía các 
cấp ủy đảng và lãnh đạo các ngành thực tiễn cũng 
như từ phía các cơ quan lý luận. Những việc có làm 
thì trình độ phân tích, tổng hợp và khái quát chưa cao, 
chưa đạt mức có thể từ tổng kết đưa ra được 
những dự báo cần thiết về các quá trình phát triển 
và đề xuất các giải pháp xác đáng. 


Về đấu tranh trên mặt tận tư tưởng - lý luận, 
nhiều cơ quan khoa học và tập thể khoa học chưa 
đặt đúng tâm quan trọng của vấn để, còn ngại đấu 
tranh, dung hòa, tránh né. Báo chí đã tiến hành được 
vài đợt rất đáng hoan nghênh, song ở một số bài 
cân nâng cao hơn chất lượng và tính thuyết phục. 
Điều quan trọng nữa là cần tiến hành thường 
xuyên và với sự tham gia đông đđo hơn của đội ngũ 
cán bộ lý luận. Ở đây rất cần không chỉ trí tuệ mà 
cả dũng khí và niềm tin sắt đá. 

Đánh giá thực trạng công tác lý luận không thể 
không để cập đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ lý 
luận của ta nói chung có phẩm chất chính trị tốt, 
trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 
nhân dân. Mấy năm nay, đội ngũ này được bồ sung 
khá nhiều bằng những lực lượng trẻ, được đào tạo 
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khá hệ thống. Tuy nhiên, ủnh trạng vẫn là đông 
nhưng không mạnh. Đó là do trong đào tạo có nhiều 
nhược điểm, từ khâu tuyển sinh đến nội dung 
chương trình, chất lượng giảng dạy ; do những 
khuyết điểm trong các chính sách, chế độ sử dụng, 
bồi dưỡng, đãi ngộ, tạo những điều kiện cần thiết 
cho nghiên cứu khoa học, cho sự phát triên tài năng. 
Sự thiếu hoài bão lớn, thiếu say sưa và thiếu nỗ 
lực trí tuệ ở một số không ít cán bộ lý luận cũng 
là một nguyên nhân quan trọng. Hệ thống tổ chức 
nghiên cứu và quản lý công tác nghiên cứu vừa 
phân tán, vừa trùng lắp, thiếu sự phân công và phối 
hợp : chưa chú ý xây dựng các ngành khoa học trọng 
điểm và đội ngũ cán bộ đầu đàn ; thiếu sự chỉ đạo 
tập trung thống nhất. Kinh phí đầu tư cho khoa học 
xã hội và nghiên cứu lý luận quá Ít. 


II - NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHỦ YÊU 


Nhiệm vụ công tác lý luận là phục vụ việc tiếp 
tục đôi mới tư duy, xây dựng luận cứ khoa học về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam, về các chủ trương, chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước ; bồi dưỡng thế giới quan 
khoa học và nhân sinh quan cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, đặc biệt là lớp ưẻ ; tăng 
cường trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, củng cố 
niêm tin vào lý tưởng, phê phán những quan điểm 


lệch lạc, đấu tranh chống những trào lưu tư 
tưởng - lý luận thù địch, góp phần bảo vệ sự nghiệp 


cách mạng của Đảng và của nhân dân, bảo vệ Tô 
quốc và chủ nghĩa xã hội ; phát triển đội ngũ cán bộ 
lý luận với phẩm chất chính trị và trình độ khoa 
học cao đủ sức đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ 
trước mất, đồng thời chuẩn bị uẻm lực lý luận 
cho bước phát triển sau này của đất nước. 

Nghị quyết của Bộ chính trị "Về công tác lý luận 
trong giai đoạn hiện nay" đặc biệt nhẫn mạnh : 
"Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, đi sâu tổng kết 
thực tiễn và phát tiên lý luận một cách sáng tạo, 
trước hết là tông kết có lý luận những kinh nghiệm 
cơ bạn trong công cuộc đôi mới nhằm phục vụ việc 
chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ và cho Đại hội Đảng lần thứ VIH. Việc 
tông kết này là nhiệm vụ trung tâm của công tác lý 


luận mấy năm trước mắt nhằm làm sáng tỏ hơn 
nữa căn cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng 
mô hình về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam”. 

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ nêu tên, Nghị quyết 
của' Bộ chính trị chỉ rõ, công tác lý luận trong giai 
đoạn hiện nay cần tập trung vào những hướng 
nghiên cứu chủ yếu sau đây : 

Khẳng định và làm rõ những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, làm rõ những vấn đề cần 
nhận thức lại, những vấn đề cần tiếp tục bô Sung, 
điều chỉnh và phát triển trên cơ sở tổng kết và khái 


quát những kinh nghiệm thực tiễn mới và những 


thành tựu của khoa học hiện đại. Nghiên cứu một 
cách toàn diện và có hệ thống tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, đồng thời chú trọng nghiên cứu những tỉnh 
hoa trí tuệ của dân tộc. Đối với những học thuyết 
khác về xã hội (ngoài chủ nghĩa Mác - Lê-nin) cần 
được nghiên cứu trên quan điểm khách quan, biện 
chứng. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa giáo 
điều cũng như chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa 
cơ hội dưới mọi màu sắc. 

Nghiên cứu những kinh nghiệm lịch sử hơn 20 
năm của chủ nghĩa xã hội hiện thực, những bài học 
rút ra từ cuộc cải tổ và sự sụp đồ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và Đông Âu. Chú trọng nghiên cứu 


n 


Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vở thực tiên 


những vấn đề về thời đại, về chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, về những biến đôi ưrong các quan hệ quốc 
tế, về trật tự thế giới mới, dự báo xu hướng phát 
triển của thế giới và của khu vực trong những thập 
kỷ tới. 

Tiếp tục đi sâu nghiên cứu, phát triển và hoàn 
chỉnh hệ thống những luận cứ khoa học của sự lựa 
chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Phát hiện những xu hướng, tính quy luật, các mâu 
thuần và động lực, hình thức và bước đi của con 
đường phát triển ấy. Làm rõ bản chất và những đặc 
trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Trên 
cơ sở đó, công tác lý luận góp phần hoàn thiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong. thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ôn định, phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Trong các chương trình nghiên cứu phải đặc biệt 
quan tâm những vấn đề về kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận 
động thco cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước ; về cơ cấu kinh tế ; về các thành phần kinh 
tế ; về cơ chế quản lý kết hợp kế hoạch và thị 
trường ; những vấn đề về chống lạm phát, về tài 
chính, tiền tệ, tín dụng, giá cả ; về chế độ sở hữu 
và chế độ phân phối ưong thời kỳ quá độ ; về quan 
hệ giữa sở hữu với sử dụng tư liệu sản xuất và tổ 
chức quản lý sản xuất ; về mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoại ; về cơ cấu xã hội và chính sách xã 
hội ; về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời 
kỳ quá độ. 

Nghiên cứu làm rõ những quan điểm về đổi mới 
hệ thống chính tưị, cụ thê hóa các hình thức quan 


hệ đúng đấn giữa Đảng, Nhà nước, các đoàn thể 
nhân dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
ong đó trung tâm là vấn để xây dựng Đảng trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo Nhà nước, vấn đề xây 
dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng 
nền pháp chế và sự quản lý xã hội bằng pháp luật. 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền thống và 
hiện đại, giữa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với 
tiếp thu tỉnh hoa văn hóa thế giới, những vấn để 
về phát huy nhân tố con người, về đạo đức, lối 
sống, tư tưởng, nghệ thuật, tôn giáo, dân tộc... trong 
điều kiện phát tiên nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần và mở rộng giao lưu quốc tế. Xây dựng 
cơ sở lý luận cho việc hình thành nên văn hóa Việt 
nam và con người Việt nam trong thời đại mới. 

Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh nhằm làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hỗ Chí Minh trở thành hệ tư tưởng chủ đạo 
trong đời sống tỉnh thần của xã hội ta, nâng cao giác 
ngộ lý tưởng và niềm tin cho đảng viên, đoàn viên 
thanh niên và nhân dân. 

Tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh tư tưởng 
lý luận theo yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Khắc 
phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, 
đồng thời chống chủ nghĩa cơ hội đưới mọi màu 
sắc và chủ nghĩa xét lại. 

Nghiên cứu lý luận phục vụ công tác quốc phòng, 
an ninh nhằm bảo vệ Tổ quốc, giữ vững và tăng 
cường Ôn định chính trị, đánh thắng âm mưu và thủ 
đoạn "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động. 


II - VỀ MÁY PHƯƠNG CHÂM LỚN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN 


Nghị quyết 01 - NQ/TW của Bộ chính ưi "Về 
công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” nêu lên 
bốn phương châm lớn chỉ đạo hoạt động lý luận. 
Ờ đây cố gắng làm rõ mấy điểm chủ yếu nhất : 

1 - Quán triệt bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghia Mác - Lê-nin, tự tưởng lỗ Chí Minh, 
thực hiện cho được sự thống nhất giữa tính khoa 
học và tính đảng, giữa khoa học với chính trị trong 
hoạt động lý luận. 

Một thời gian dài chúng ta dường như đồng nhất 
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chính trị với lý luận. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ, sự đồng nhất này cố nhiên cũng không đúng, 
nhưng dù sao lúc ấy có lý do khách quan nhất định 
cho sự đồng nhất trên mức độ nào đó mà không gây 
tôn hại cho cả lý luận cả chính trị. Vấn đề ở chỗ : 
đấu tranh chính trị, đầu tranh giai cấp và đấu tranh 
dân tộc khi cách mạng chưa có chính quyền tự nó có 
thể dựa ưực tiếp vào những nguyên tắc lý luận 
cách mạng ; ngược lại, từ những nguyên tắc lý 
luận cách mạng có thê trực tiếp giải quyết những 


vấn để chính trị thực tiễn. Chẳng hạn lý luận về 
tình thế cách mạng, về bạo lực cách mạng, về khởi 
nghĩa giành chính quyền, v.V. ƯỢC Lực tiếp rút ra 
từ thực tiễn chính trị và có thể được ứng dụng trực 
- tiếp vào chính trị thực tiễn. Ta biết rằng tuyệt đại 
bộ phận các văn phẩm của Lê-nin khó mà nói đó là 
văn kiện chính trị hay là tác phẩm lý luận. Đương 
nhiên, những cuốn như "Bứt ký triết học”, “Chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiên phê phán" 
v.v. thì khỏi tranh cãi vì tính lý luận của những tác 
phẩm ấy đã quá hiển nhiên. 

Sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, giữa lý luận 
khoa học với chính trị xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vẫn có mối liên hệ bản chất, nhưng không phải bao 
giờ và trên bất cứ vấn để gì cũng trực tiếp và dễ 
thấy như trước. Trong đấu tranh cách mạng khi 
chưa có chính quyền, cố nhiên sự vật và các quá 
trình cũng không hề đơn giản, nhưng dù sao chung 
quy lại vẫn chỉ là sự đối đầu giữa hai lực lượng 
cách mạng và phản cách mạng. Còn công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì cực kỳ phức tạp, diễn ra 
tên mọi lĩnh vực đời sống và hoạt động xã hội. 
Đối tượng nhận thức và tác động ở đây là những 
hệ thống và cấu trúc, những quá trình cực kỳ đa 
dạng và phức tạp, tầng tầng, lớp lớp, là những 
quan hệ chẳng chịt, muôn hình, muôn vẻ... Do đó, ở 
đây đòi hỏi phải tính đến không biết bao nhiêu là 
nhân tố có liên hệ ; không biết bao nhiêu vòng, khâu 
và cấp độ khác nhau của quá trình phân ứch, tổng 
hợp mới đem lại được căn cứ khoa học cho một 
quyết định chính tị. Trong những điều kiện như 
vậy mà đồng nhất chính trị với lý luận khoa học 
thì thật tai hại - tai hại cho cá khoa học, ca chính trị. 

Thế mà thói quen thời cách mạng dân tộc dân chủ 
còn trì kéo chúng ta một thời gian sau 1975. Hậu quả 
như thế nào thì mọi người đã rõ. Nhưng, thật là 
không đúng nếu từ cực nọ lại nhảy qua cực kia. Do 
đó, vấn đề đáng được bàn bạc cặn kẽ để đi tới nắm 
vững phương châm "kết hợp thống nhất tính khoa 
học với tính đảng, giữa khoa học với chính ưi" 
được để ra trong Nghị quyết 01 - NQ/TW của Bộ 
chính trị. 

Trước hết, cần nhất trí rằng cái lý luận, công 
tác lý luận mà chúng ta đang bàn ở đây, là lý luận 
cách mạng, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đới lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lý luận 
ấy là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều 
kiện cụ thể của Việt nam mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
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thì mang đặc tính bản chất bên trong là sự thống 
nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng. 

Lê-nin viết : "Sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi 
đã lôi cuốn những người xã hội chủ nghĩa của tất 
cả các nước đi theo lý luận đó, chính là ở chỗ nó 
kết hợp tính chất khoa học chặt chẽ và cao độ (đó 
là đỉnh cao nhất của khoa học xã hội) với tỉnh thần 
cách mạng, và kết hợp không phải một cách ngẫu 
nhiên, không phải chỉ vì người sáng lập ra học 
thuyết ấy đã kết hợp tong bản thân mình những 
phẩm chất của nhà bác học và của nhà cách mạng, 
mà là kết hợp trong chính bản thân lý luận ấy, một 
sự kết hợp nội tại và khăng khít. Thật thế, nhiệm 
vụ của lý luận, mục đích của khoa học được nêu 
thắng ra ở đây là giúp đỡ giai cấp những người bị 
áp bức trong cuộc đấu tranh kinh tế đang thực sự 
diễn ra" (2). 

Như vậy, trong lý luận cách mạng mác xít không 
có sự đối lập giữa khoa học với chính trí, giữa khoa 
học với tính đảng ; không có và tuyệt đối không có 
sự hy sinh cái này cho cái kia, trái lại có sự đòi hỏi 
lẫn nhau, làm tiền đề tổn tại cho nhau, thống nhất 
nội tại, khăng khít giữa hai cái tạo thành đặc tính bản 
chất vừa cách mạng vừa khoa học của lý luận. Ở 
đây "khoa học càng được tiến hành một cách đũng 
cảm và vô tư thì nó càng phù hợp với lợi ích và 
nguyện vọng của giai cấp công nhân" (3). Vì vậy, sẽ 
là chính trị sai lầm, đi ngược lại lợi ích và nguyện 
vọng của giai cấp công nhân khi chính trị bất chấp 
khoa học. Mặt khác, ở đây, cái quan điểm đòi "giải 
phóng khoa học khỏi chính trị” là hoàn toàn không có 
cơ sở. Đơn giản là vì khoa học này là khoa học đấu 
tranh cách mạng. Lý luận đó làm sao tách rời chính 
trị được ? 

Cho nên, là người mác xít nếu lại đòi "phi chính 
trị hóa khoa học mác xít” thì khác nào họ tự phủ định 
mình khỏi tư cách người mác xít. Thực tiễn cách 
mạng và quá trình hoạt động lý luận đều chứng 
minh rằng khi lý luận tách rời chính trị, nó sẽ không 
còn là khoa học chân chính. 

Đảng cần đến lý luận khoa học làm cơ, sở cho 
đường lối chính trị, cũng như lý luận chỉ thực sự 
khoa học với định hướng chính trị đúng đấn của 
Đảng. Cả hai đòi hỏi đó đều có tầm quan trọng như 
ˆ (2) VI. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t], 
tr 421 


(3) C.Mác -Ph.Ăng-phen : Tuyển áp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t6, tr 422 
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nhau, đặc biệt trong giai đoạn phức tạp hiện nay. Và 
hai đòi hỏi đó là thống nhất - nó là biểu hiện quan 
trọng nhất của sự thống nhất giữa lý luận với 
thực tiễn. 

2- Gắn chặt lý luận với thực tiễn, giữa yêu cầu 
trước mát với nhiệm vụ lâu dài, giữa nghiên cứu 
cơ bản với nghiên cứu ứng dụng. 

Ai nấy đều biết thống nhất lý luận với thực 
tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin và là phương châm căn bản định hướng cho công 
tác lý luận. Thiết nghĩ, khỏi phải nói gì thêm về 
tầm quan trọng của phương châm này. Vấn đề là 
hiểu và vận đụng nó như thế nào trong tình hình hiện 
nay dưới ánh sáng những bài học kinh NGHI đã 
tích lũy được. 

Hiện nay; một nh hình làm day dứt mọi người 
là giữa lý luận với thực tiễn còn khoảng cách xa. 
Khoảng cách này trước Đại hội VI của Đảng còn 
lớn hơm. Lúc đó, rõ ràng lý luận một đường mà 
cuộc sống đi một nẻo. Cuộc sống thực tẾ "ngoun 
cố và bướng bỉnh" cho đến cuối những năm 70 đã 
công khai cất lên tiếng nói của mình. Đã đến lúc nó 
không chịu được nữa những khuôn mẫu lý luận 
được áp đặt một cách duy ý chí. Cuộc sống ập vào 
phòng. họp Hội nghị Trung ương 6 khóa IV (1279), 
đặt thăng lên chương trình nghị sự vấn đề số một 
là "những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách". Sự 
kiện này là một bài học thấm thía về sự cần thiết 
phải thống nhất lý luận với thục tiễn. 

Sau đó, "khoán 100” mà ý nghĩa giải phóng, lớn 
lao của nó được giới khoa học lập túc nắm bắt và 
soi rọi bằng ánh sáng lý luận với một niềm hứng 
khởi chưa từng thấy. Đặc biệt, chúng ta hãy nhớ 
lại bàu không khí xã hội - chính trị nặng nề trước 
Đại hội VI và ngay cả khi dự thảo lần đầu các văn 
kiện đưa xuống Đại hội vòng I các cấp song chưa 
làm ai thỏa mãn. Nhưng sau đó, chỉ với "ba quan 
điểm lớn về kinh tế" đánh dấu bước ngoặt đôi 
mới tư duy, đã đủ làm thay đổi hắn bầu không khí, 
mọi người phấn chấn hăn lên, một luông sinh khí 
mới tràn ngập từ trong Đảng đến ngoài nhân dân, 
từ dưới lên trên cho đến Đại hội toàn quốc và sau 
Đại hội. Niễm tin bước đầu được lấy lại. Tuy vậy, 
niềm tun chưa phải đã vững chắc mà khi lên khi 
xuống ; đến Đại hội VII được củng cố thêm, nhưng 
cho đến nay vẫn chưa thê khăng định lý tưởng và 
con đường xã hội chủ nghĩa đã thật sự chính phục 
hoàn toàn khối óc và trái từm mọi tầng lớp nhân dân. 


10 


Một trong những nguyên nhân gốc rễ chính là giữa 
lý luận với thực tiễn vẫn còn khoảng cách, tuy 
khoảng cách này đã được thu hẹp nhiều so với 
trước Đại hội VI. 

Có thể nói toàn bộ nhiệm vụ đang đặt ra trước 
chúng ta hiện nay chung quy lại là phấn đấu san 
bằng hay thu hẹp tối đa khoảng cách đó. Điều này 
đòi hỏi lý luận phải gắn rất chặt với thực tiễn, còn 
thực tiễn phải được soi sáng và định hướng đúng 
đấn bằng lý luận khoa học ; phải khắc phục chủ 
nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm. 

Trong công tác lý luận cần từ bỏ lối nghiên cứu 
một cách kinh viện, thuần túy tư biện, chỉ biết giải 
thích khái niệm bằng khái niệm, chứng minh lý 
luận bằng lý luận, tức là hoàn toàn quanh quản 
trong vương quốc tư duy thuần túy, như thế thì 
không sao đạt tới chân lý. Cần chống lối tư duy 
bất chước, sao chép, rập khuôn, thoát ly thực tế, 
bất chấp những đặc điểm, truyền thống và điều 
kiện lịch sử cụ thể của đất nước, của dân tộc. 
Không phải không có cơ sở khi gần đây có nhiều 
tiếng nói phê phán "chủ nghĩa giáo điều mới" là 
một khuynh hướng nhân danh đổi mới, chống bảo 
thủ, chống giáo điều, nhưng về thực chất nó không 
đưa ra được điều gì mới mà chẳng qua chỉ lấp lại 
nguyên xi những gì có sẵn trong kho lý luận, thậm 
chí cả về ngôn từ của chủ nghĩa cơ hội du nhập từ 
bên ngoài. Chống chủ nghĩa xét lại lúc này rất cần 
thiết, nếu không hơn thì cũng không kém cân thiết 
so với chống chủ nghĩa bảo thủ, giáo điều. 

Rất sai, nếu hiểu đơn giản giáo điều là do đọc 
quá nhiều sách. Thật ra bệnh giáo điều có nguồn 
gốc không chỉ ở chỗ thoát ly thực tế, thực tiễn, mà 
còn do đọc quá ít, do đọc không đến nơi đến chốn 
(ước hết là sách kinh điển Mác - Lê-nin), hoặc tuy 
có đọc, thậm chí đọc không ít, nhưng không thoát 
sách, nghĩa là kiến thức lại không được tiêu hóa 
nhuần nhuyễn, không gắn chặt với thực tẾ và phát 
triển với cuộc sống. 

Tông két thực tiễn là phương pháp căn bản HOME 
hoạt động lý luận, là một phương pháp căn bản để 
khác phục chủ nghĩa giáo điều và cả chủ nghĩa kinh 
nghiệm, để thục hiện sự thống nhất giữa lý luận 
với thực tiễn. Lý luận, xét cho cùng, là từ thực tiễn 
mà đúc kết, khái quát lên. Không có thực tiễn và kinh 
nghiệm thục tiễn thì không có lý luận. 

Quá trình đổi mới ở nước ta có đặc điểm là vừa 
làm, vừa tủm tòi, sáng tạo lý luận. Tất nhiên, khi 


bước vào sự nghiệp này, Đảng ta đã có những định 
hướng lớn. Từ những định hướng đó, phải bắt 
lay ngay vào giải quyết những vấn đề đã chín 
muỗi, không thê chờ chuẩn bị Ong xuôi về lý 
luận. Thật ra, đòi hỏi chuẩn bị đầy đủ trước về lý 
luận là không thực tế, bởi có những điều, phải vào 
làm rồi mới biết, thậm chí có vấn đề phải trải qua 
vấp váp nhiều lần rồi mới đủ kinh nghiệm đẻ đúc 
kết, khái quát về lý luận. Đảng cộng sản Liên xô đi 
vào cải tổ hai năm nói đã chuẩn bị xong lý luận, thế 
nhưng sự nghiệp cải tổ hiện nay đến đâu rồi ? ! Sẽ 
phải trả giá cho sự vội vã khái quát lý luận, vội vã 
để ra phạm trù này, quy luật kia khi chưa có đủ căn 
cứ thực tiễn. Thật ra, nhiều vấn đề chính thực tiễn 
lại cung cấp câu trả lời trước cả lý luận. Khoán 
trong nông nghiệp là như thế. Vấn đề cơ chế một 
giá hay hai giá, một thị trường hay hai thị rường, 
vấn đề nhà nước nắm hay không nắm độc quyền 
lương thực... đã mất bao năm tranh luận tiền miên, 
bất phân thắng bại, song cuối cùng chính thực tiễn 
nửa sau năm 1989 cung cấp câu trả lời dứt điểm. 

Nhận thức như trên không làm giảm nhẹ vai trò và 
trách nhiệm của công tác lý luận, không phải đề rơi 
vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Vấn để là không thể 
lấy tư biện thuần túy thay cho kinh nghiệm thực 
tiên. Vấn để là phải hết sức coi ưọng tông kết 
thực tiễn - một phương pháp căn bản trong công tác 
lý luận. 

Tổng kết thực tiễn là hết sức quan trọng đối với 
người chuyên làm lý luận. Cũng quan trọng không 
kém và phải trở thành thói qucn hằng ngày đối với 
cán bộ lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn. Thực tiễn mà 
không có lý luận cũng chẳng hơn gì lý luận không 
có thực tiễn. Chủ nghĩa kinh nghiệm không ít tai hại 
hơn chủ nghĩa giáo điều. Hơn nữa, có cả bệnh giáo 
điều - và rất dễ mắc - ở người kinh nghiệm chủ 
nghĩa, bởi nếu chỉ có trí thức kinh nghiệm hạn hẹp 
thì rất đễ mắc bệnh bất chước, rập khuôn người 
khác. Đó chính là ranh giới tương đối, là chỗ chuyên 
hóa lẫn nbau giữa chủ nghĩa kinh nghiệm với chủ 
nghĩa giáo điều. 

Đảng ta đang ở thời điểm mà việc tổng kết thực 
tiễn đôi mới là vô cùng cần thiết. Tông kết thực 
tiễn để phát triển, cụ thê hóa và hoàn chỉnh đường 
lỗi, chính sách ; để tìm cấu trả lời cho những vẫn 
để còn vướng mắc hoặc chưa sáng tỏ ; đề phát huy, 
nhân rộng những cái đúng, phát hiện, uốn nắn, sửa 
chữa những cái sai ; để nâng cao tình độ lý luận và 
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năng lực lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi 
mới đầy khó khăn phức tạp, khi mà chủ nghĩa xã 
hội thế giới đang bị khủng hoảng nghiêm trọng cả 
về lý luận lẫn trong hiện thực. Thành công của sự 
nghiệp đổi mới, rên mức độ lớn, phụ thuộc vào 
khả năng và kết quả việc tông kết thực tiễn, nâng 
lên trình độ lý luận. Đó là lý do vì sao nghị quyết 
của Bộ chính trị “Về công tác lý luận trong giải 
đoan hiện nay” đặt việc tông kết có lý luận những 
kinh nghiệm cơ bản trong công cuộc đối T1 là 
nhiệm vụ (rung tâm của công tác lý luận mấy năm 
trước mất. Đó phải là một cuộc tổng kết công phu, 
sâu sắc với sự kết hợp chặt chẽ giữa giới lý luận, 
các cơ quan khoa học và các cấp ủy, các ngành thực 
tiễn. Việc tổng kết cần được tiến hãnh không chỉ 
trên những vấn đề chung về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, mà cả tên từng lĩnh vực hoạt động 
cơ bản : kinh tẾ và xã hội, văn hóa và tư tưởng, hệ 
thống chính trị và dân chủ hóa đời sống xã hội, xây 
dựng đảng, xây dựng nhà nước, mặt ưận đoàn kết 
dân tộc và các đoàn thể nhân dân,v.v.. Đó phải là một 
cuộc tổng kết có quy mô lớn, bao gồm việc phân 
tích những kinh nghiệm cải tô, cải cách ở các nước, 
thậm chí cả những bài học hơn 70 năm của chủ nghĩa 
xã hội thế giới. Những kinh nghiệm và bài học này 
không thể không được tính đến khi suy ngẫm, đối 
chiếu, phân tích và tổng kết những kinh nghiệm đổi 
mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của bản 
thân nước tu. 

Nhắn mạnh tông kết thực tiễn không có nghĩa 
xem nhẹ nghiên cứu cơ bản, lý luận cơ bản. Càng 
tiếp cận với những vấn đề cụ thể bao nhiêu càng 
phải có những quan điểm chung, cơ bản vững chắc 
bấy nhiêu. Lê-nin từng chỉ ra rằng, không thể giải 
quyết vấn để riêng nếu trước đó không sáng tỏ 
những vấn đề chung. Tông kết thực tiễn cụ thể, 
tự nhiên đòi hỏi quan điểm nhìn nhận, phương pháp 
luận đánh giá, định hướng giải quyết các vấn đề ; 
nghĩa là không thê thiếu vai trò của lý luận, của 
phương pháp luận. _ 

Không thể trực tiếp đi ngay vào giải quyết các 


- vấn đề thực tiễn nếu thiếu những kết quả nghiên 


cứu cơ bản. Đến lượt mình, những kết quả nghiên 
cứu các vấn đề trước mắt là nguồn chất liệu 
không thể thiếu để từ đó đi tới những trí thức cơ 
bản. Công tác lý luận chưa đáp ứng các nhu cầu 
thực tiễn nói lên sự yếu kém của chúng ta trên cả 
hai hướng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 
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dụng. Trình độ khoa học cơ bản hạn hẹp không 
những trở ngại lớn cho nghiên cứu ứng dụng, cho 
việc nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu thực tiễn 
trước mắt, mà còn thiếu đi cái bàn đạp vững chắc 
để có thể vươn cao, đi xa trên con đường khoa học. 
Song, sẽ phạm sai lầm lớn, thoát ly thực tiến, nếu 
coi nhẹ nghiên cứu ứng dụng. Vì vậy, nghị quyết 
của Bộ chính trị nhấn mạnh phương châm "gắn 
chặt lý luận với thực tiễn, giữa yêu cầu trước 
mất với nhiệm vụ lâu dài, giữa nghiên cứu cơ bản 
với nghiên cứu ứng dụng". Phương châm này phải 
được quán triệt sâu sắc trong hoạt động của chúng 
ta nhằm thực hiện có hiệu quả và với chất lượng 
cao 10 chương trình về khoa học xã hội cấp nhà 
nước từ nay đến năm 1995. Trong mỗi chương 
trình, có nhiều để tài không thể để đến 1995 mới 
nghiệm thu, mà thực tiễn đòi hỏi phải sớm có sản 
phẩm, thậm chí phải có ngay trong mấy tháng cuối 
năm nay, nếu không thì nghiên cứu khoa học để làm 
gì, rõ ràng không thể biện minh nỗi ! 

3 - Dân chủ hóa sinh hoạt lý luân. 

Trên kia đã nói, trước đây có một thời ở ta lý 
luận gần như được đồng nhất với chính trị. Lý 
luận coi như đã được giải quyết tất cả ở đường 
lối, nghị quyết của Đảng, bài nói và viết của lãnh 
tụ ; công tác lý luận chỉ còn lại nhiệm vụ đơn thuần 
là thuyết minh đường lối, nghị quyết. Điều đó lâu 
ngày đã tạo thành thói quen ý lại, thậm chí coi chân 
lý chỉ có thể phát ra từ một vài người, từ đó đi tới 
dựa dẫm vào sự "bao cấp" tư duy từ phía lãnh đạo, 
không thúc đây sự tìm tòi, khám phá, mà lẽ ra đó là 
chức năng đích thực, là lý do tổn tại chính yếu của 
khoa học lý luận. Lại cũng vì thế mà tạo ra một 
quan niệm quá đơn giản rằng, hễ nói gì hơi khác với 
lãnh đạo, với nghị quyết, là coi như sai phạm chính 
trị, có thể bị truy chụp đủ thứ... Đường lối đôi mới 
tư duy của Đảng cho phép chúng ta khắc phục sai 
lầm đơn giản đó, một sai lầm đã kìm hãm một thời 
sự phát triển tư duy lý luận của Đảng. 

Ngày nay, chúng ta hiểu lý luận và chính trị không 
phải là một, giữa chúng có khoảng cách cần được 
phân biệt, dù rất tương đối. Điều đó mở ra khoảng 
không gian rộng lớn cho khoa học tìm tòi, sáng tạo, 
tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng trí 
tuệ của đội ngũ lý luận. Tuy nhiên, như đã nói, sự 
khác nhau giữa lý luận (cách mạng) với chính trị 
chỉ có ý nghĩa tương đối. Vượt quá giới hạn đó, 
thậm chí đối lập hai mặt vốn gắn bó, phụ thuộc, 
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nương tựa, thâm nhập vào nhau, thì rốt cuộc làm tốn 
hại nghiêm trọng cho cả lý luận, cá chính trị. Khoa 
học mà đi chệch hướng chính trị của Đảng thì không 
còn là khoa học cách mạng. Mặt khác, chính trị của 
Đảng phải dựa chắc trên cơ sở khoa học. Đảng phải 
hết sức coi trọng lý luận và công tác lý luận. Nó 
chính là công tác hàng đầu của bản thân Đảng, trước 
hết của Bộ chính trị, của Ban chấp hành Trung 
ương. Đề làm được việc này, điều rất quan trọng là 
Đảng phải xây dựng, sử dụng cho được đội ngũ lý 
luận của mình, và phải lãnh đạo khoa học một cách 
khoa học. 

Khoa học phát triển có những đặc điểm riêng. 
Chẳng hạn, đã là nghiên cứu khoa học thì có thể có 
sai lầm. Nếu trong chính trị, sai làm cũng đã khó 
tránh khỏi, thì trong tìm tòi khoa học, khả năng phạm 
sai lầm càng nhiều hơn, và điều đó không thể không 
cho phép. Nếu quy ngay những sai làm đó vào lập 
trường chính trị, hậu quả có thẻ rất tai hại. Khoa 
học cần bầu không khí dân chủ, tự do tư tưởng, vì 
chỉ có trong môi trường ấy, nhà khoa học mới dám 
có suy nghĩ độc lập và đi đến cùng sự tìm tòi, khám 
phá của mình. Lý luận, khoa học không thể phát 
triển, nếu tư tưởng không được giải phóng, nếu 
thiếu thảo luận, tranh luận. Đối với khoa học, chỉ 
có một quyên uy tối thượng - đó là chân lý khoa 
học, là sự phù hợp giữa lý luận với thực tiễn. Cả 
quyền lực hành chính lẫn ý kiến đa số, cả uy tín 
cá nhân lẫn sự phẫn nộ đạo đức, đều không giải 
quyết được vấn đề đúng sai trong khoa nọc, đều 
không thay thế được chân lý khách quan. Trong 
tranh luận khoa học thường thì người thấp kém về 
trình độ khoa học lại dễ phẫn nộ đạo đức, thích đao 
to búa lớn. Trái lại, người có tiềm năng khoa học 
lớn thì đây lòng tự tin. Đối với họ, sự trầm tĩnh 
và lý lẽ là vũ khí chiến thắng. Đương nhiên, trong 
tranh luận đôi khi có thể nảy lửa, to tiếng. Điều đó 
hoàn toàn cho phép (dĩ nhiên, nếu không to tiếng 
vẫn hơn). Điều cốt yếu là trong mọi trường hợp 
đều phải vì khoa học, thật sự vì khoa học, không vì 
bất cứ động cơ gì khác. 

Trên địa hạt học thuật nước nhà, rất tiếc là thiếu 
truyền thống biện luận, tranh luận. Cần phải học 
tập tranh luận. Mấy năm nay chúng ta đang làm điều 
đó. Phải có được văn hóa tranh luận nếu muốn phát 
triển tư duy khoa học. Văn hóa tranh luận, đạo đức 
trong khoa học nói chung, đòi hỏi trước hết phải có 
tính trung thực, thật thà, trong sáng, - trung thực, thật 
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thà, trong sáng như chính sự thật, như bản thân chân 
lý khoa học. Sự giả dối, việc bóp méo sự thật vì 
những động cơ lất léo, thói cơ hội lựa chiều, là 
những kẻ thù tệ hại nhất của khoa học. Đề đi đến 
chân lý, nhà nghiên cứu phải rất mực vô tư, khách 
quan. Chỉ có thái độ thực sự cầu thị, nhìn thăng vào 
sự thật, dám từ bỏ những nhận thức cũ sai lâm, 
biết nghe lẽ phải, không định kiến, hết sức khiêm 
tốn, tôn trọng lẫn nhau, v.v. mới có thể mở mang 
được kiến thức và đóng góp được EÌ đó cho khoa 
học. 

Người lãnh đạo phải biết nghe những lời "tái 
tai”. Lãnh đạo khoa học càng phải như vậy. Phải lãnh 
đạo khoa học bằng thái độ khoa học, hơn nữa, bằng 
chính nội dung khoa học, nếu đó là người lãnh đạo 
trực tiếp các hoạt động khoa học. Giữa các nhà khoa 
học với nhau cũng nên lắng nghe nhau. Không có 
lý gì khi đòi cho được dân chủ với mình, nhưng 
chính mình lại không tôn trọng quyền dân chủ của 
người khác. Trong thảo luận, tranh luận khoa học, 
nhiều khi một ý mới manh nha nhưng có thể mở ra 
cả một hướng tìm tòi đầy triển vọng. Có khi một 
câu đặt ngược lại vấn đề cũng có thể khiến cho 
mọi người phải rà soát, chính lý lại những nhận 
thức hay kết luận tưởng đã xong xuôi. Trong khi 
chưa ai có được ý kiến về một vấn để hóc búa nào 
đó mà có người nêu được một ý táo bạo buộc mọi 
người phải su ; nghĩ đã là đáng quý. Thậm chí trong 
ý kiến một người đầy rấy những nội dung sai 
nhưng có một nhân tế đúng nào đó, cũng nên trân 
trọng. Ở đây cũng vậy, ta phải học tập Lê-nin. 
Lê-nin đã từng tỉ mỉ, công phu và trân trọng khi làm 
việc chất lọc "cái nhân hợp lý" từ hệ thống triết 
học duy tâm cực kỳ thần bí và rối rắm của 
Hê-phen. Người viết : đầu tiên phải gạn lấy ở đó 
phép biện chứng duy vật. Và gạn như vậy thì sẽ có 
đến 9/10 vỏ, bã ; phải lọc lấy cái hạt chân lý sâu 
sắc trong cái vỏ thần bí của chủ nghĩa Hê-ghcn. 
Nghĩa là phải biết "đãi cát tìm vàng", đừng "vì chậu 
nước bản mà đồ cả đứa trẻ". Thái độ và phương 
pháp đó là hết sức cần thiết đối với chúng ta trong 
thời buổi lý luận còn bê bộn, ngôn ngang này. 

Từ sau Đại hội VI của Đảng, sinh hoạt lý luận đã 
có được không khí dân chủ hơn, thể hiện rõ nhất là 
trong việc thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội 
VỊI. Nhưng, dường như đã thành quy luật, sau thời 
gian dài thiếu dân chủ, nay mở ra lại nảy sinh một 
xu hướng trượt sang dân chủ quá trớn. Đã có người 


hiểu dân chủ là có thể nói, viết, truyền bá bất cứ 
điều gì mình muốn, bất chấp điều đó đúng hay sai, 
có lợi hay hại gì cho sự nghiệp chung của nhân dân, 
của đất nước. Thậm chí có người lợi dụng dân chủ 
để gây rối, để chống chủ nghĩa xã hội, chống chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đã kích sự lãnh đạo của Đảng, 
xuyên tạc lịch sử dân tộc. Những hiện tượng đó 
không nhiều, nhưng không thể không uốn nắn, bác 
bỏ. | 

Đối với hoạt động lý luận (lý luận cách mạng 
mà chúng ta đang bàn ở đây và nhất là đối với cán 
bộ lý luận là đảng viên), dân chủ không thể tách rời 
tính đảng. Trong nghiên cứu, thảo luận, cần dân chủ 
và tự do tư tưởng tối đa, nhưng nhất thiết phải trên 
cơ sở mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân đã 
lựa chọn, nghị quyết Đảng đã thông qua. Lê-nin 
khẳng định : "Nói : đừng tranh luận nữa và chấm 
hết, là không đúng. Nhưng tranh luận về mặt lý 
luận là một chuyện, còn đường lối chính trị của 
Đảng, cuộc đấu tranh chính trị, lại là một chuyện 
khác. Chúng ta không phải là một câu lạc bộ tranh 
luận” 6), 

Ở đây, có vấn đề nên hay không nên cho phép tôn 
tại các trường phái trong khoa học lý luận Mác - 
Lê-nin ? Nếu hiểu trường phái là cách tiếp cận khác 
nhau về cùng một vấn đề cụ thể nào đó của thực 
tiễn, những kết luận khác nhau do áp dụng phương 
pháp khảo sát và nghiên cứu khác nhau... thì có thể 
có trường phái. Còn nếu hiểu trường phái theo đúng ˆ 
nghĩa triết học và lý luận về khoa học thì không 
thể có nhiều trường phái trong cùng một dòng lý 
luận Mác - Lê-nin. Giữa những người cộng sản mác 
xÍt, không thể có sự phân chia trường phái lý luận. 
Bởi vì, về lý luận, tất cả chúng ta thuộc cùng một 
trường phái duy nhất, không thể đa nguyên mà là 
nhất nguyên - đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Với những học thuyết xã hội ngoài chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, lâu nay thái độ chúng ta có chỗ không 
đúng - mang tỉnh thần biệt phái, không đọc, không 
nghiên cứu, phủ nhận tất cả, cho dù trong những 
học thuyết đó có thể có những nhân tố hợp lý, 
những giá trị chung toàn nhân loại. Những yếu tố 
ấy nếu biết gạn lọc, biết hấp thụ một cách có phê 
phán, sẽ làm giàu thêm bản thân chủ nghĩa Mác, và 
chính như vậy mới đúng tỉnh thần và thực chất học 


(4) V.I.Lê-nin : Toản ráp, Nhà xuất bản Tiến bộ, Mắt-xcơ-va, 
1978, t.43 tr.122 
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thuyết của chúng ta. Chủ nghĩa Mác không nằm 
ngoài, bên lễ, mà phát triển chính giữa dòng lịch sử 
tư tưởng loài người. Nó là kết tỉnh tất cả những 
tỉnh hoa tư tưởng đó. Nghị quyết của Bộ chính trị 
“Về công tác lý luân trong giai đoạn hiện nay” đã 
vạch rõ : "Đối với những học thuyết khác - ngoài 
chủ n¡:hĩa Mác - Lê-nin - về xã hội, cần được nghiên 
cứu trên quan điểm khách quan, biện chứng”. 

Có thể nói đến trường phái mác xít và những 
trường phái không mác xít. Song tuyệt đối không 
thể nói đến trường phái khác nhau trong lòng chủ 
nghĩa Mác chân chính. Giữa những người mác xít 
cộng sản, do trình độ nắm và vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nịn có khác nhau, do nguồn thông tin nhận 
được khác nhau, do tiểm lực khoa học khác nhau, 
sự hiểu biết thực tiễn khác nhau, và do sử dụng 
những phương pháp nghiên cứu cụ thể không giống 
nhau, mà những kết luận và kiến giải có thể rất 
khác nhau trên cùng một vấn để nào đó. Điều đó là 
tự nhiên, không có gì đáng ngại. Ngược lại, tình trạng 
xuôi chiều, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai 
không dám đấu tranh mới là nguy hiểm, đáng sợ ; 
- bởi đó là một triệu chứng bệnh hoạn không thể 
chấp nhận trong đời sống tư tưởng - lý luận. 
Không có tranh luận thì khoa học không thể phát 
triển. Song, không cứ phải thành các trường phái 
hẳn hoi để cãi cọ, phê phán lẫn nhau, mới thúc đây 
phát triển khoa học. Khác với khoa học tự nhiên, 
khoa học lý luận Mác - Lê-nin là khoa học chính trị, 


quan hệ trực tiếp đến số phận các giai cấp, dân tộc, 
triệu triệu con người, vì thế không thể bất xã hội 
phải trả giá cho những "thí nghiệm” của các trường 
phái lý luận. 

Thay vì nói đến "ưường phái" hay "đa nguyên ý 
kiến" (đã không ích gì, mà còn có thể có hại cho khoa 
học Mác - Lê-nin và sự nghiệp của Đảng), điều có 
ý nghĩa cơ bản ở đây là thực hiện dân chủ, tự do tư 
tưởng, phát huy cao độ khả năng đóng góp của các 
nhà khoa học, các tập thể khoa học, mở ra địa bàn 
rộng rãi nhất và bầu không khí thuận lợi nhất cho 
những nỗ lực trí tuệ, thả sức cống hiến. Dân chủ 
hay không dân chủ, không phải ở chỗ có hay không 
có trường phái mà ở chỗ có được tự do tư tưởng 
hay không, những tiểm năng khoa học có được phát 
huy hay không. Do quy mô rộng lớn, tính đa dạng và 
mức độ phức tạp của các vấn đề lý luận và thực 
tiễn hiện nay, công tác lý luận dứt khoát không thể ` 
chỉ dựa vào một số người hạn hẹp. Những năm 
trước, trên thực tế phần nhiều công việc nghiên 
cứu khoa học chỉ tập trung vào một số đồng chí, 
thường lại là các đồng chí phụ trách quản lý không 
đầu tr được nhiều thời gian công sức cho nghiên 
cứu, còn nhiều anh em khác thường tự mặc cảm là 
"đàn em", tham gia rụt rè, ngại phát biểu ý kiến 
khác với các đồng chí đi trước. Tình trạng ấy 
cần được triệt để xóa bỏ, bởi vì thiếu tự do dân chủ 
thì không thể có bước tiến thực tẾ nào trong khoa 
học. 


IV - XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÝ LUẬN 


Kết quả công tác lý luận phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố : xác định phương hướng nghiên cứu, tô chức 
và quản lý quá trình nghiên cứu, kinh phí đầu tư, 
điều kiện thông tin, các chế độ chính sách,v.v.. Mỗi 
yếu tố có vai trò riêng, không thể coi nhẹ bất cứ 
yếu tố nào. Ví dụ : hiện đang nổi cộm lên vấn đề 
ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học nói chung, 
đặc biệt cho khoa học xã hội, cho nghiên cứu lý 
luận ; vấn đề quan tâm và đổi mới các chính sách 
đối với cán bộ khoa học, cán bộ lý luận, v.v.. Những 
vấn đề đó nếu không được giải quyết, thì rất khó 
nói đến sự phát triển công tác lý luận và khoa học xã 
hội. Trong tất cả các vấn đề liên quan, xét đến cùng, 
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việc xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ lý luận 
có phẩm chất chính trị vững vàng, có bản lĩnh khoa 
học cao, đó là vấn để then chốt nhất. 

Những năm qua, cán bộ khoa học xã hội được đào 
tạo không ít lắm, đào tạo trong nước và đào tạo từ 
nước ngoài. Tuy nhiên, đáng quan tâm hơn cả là vấn 
để chất lượng đào tạo, cần tiến hành một cuộc 
tông kết sâu sắc về công tác đào tạo cán bộ lý luận 
và khoa học xã hội tại các cơ sở có chức năng đào 
tạo sau và trên đại học. Phái tổng kết từ khâu tuyền 
sinh để bảo đảm chọn đúng người có năng khiếu và 
triển vọng thành tài. Đặc biệt, phải xem lại và đổi 
mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo. 


Đối với di sản kinh điển Mác - Lê-nin, cần được 
đi sâu, nắm chắc có hệ thống và nhuần nhuyễn hơn 
nữa trên quan điểm lịch sử và quan điểm phát triển 
sáng tạo gắn với những điều kiện hiện nay. Coi 
trọng hơn nữa các môn lịch sử tư tưởng Đông, Tây 
và cua dân tộc. Các trào lưu tư tưởng ngoài chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, các học thuyết tư sản hiện đại cần 
được dành thời gian thích đáng hơn trong việc 
nghiên cứu và cần được nghiên cứu có phê phán. 
Trong chương trình nghiên cứu không coi nhẹ việc 
phê phán chủ nghĩa chống cộng, các trào lưu cơ hội 
và chủ nghĩa xét lại thời nay. 

Tất nhiên, mục tiêu của các luận án khoa học phần 
lớn phải tập trung vào giải quyết những vấn đề đặt 
ra từ thực tiễn cách mạng và con đường phát triển 
thco hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Song, cán 
bộ lý luận phải có học vấn uyên bác. Thiếu cái nền 
đó, thì khi giải quyết mỗi vấn đề cụ thể, không tránh 
khỏi thiển cận, hời hợt, sơ lược, giản đơn. Đề có 
trình độ uyên bác, trường lớp giúp một phần, còn 
phân chính phải do quá trình tự học, tự đào tạo suốt 
cả đời của bản thân người cán bộ lý luận. 

Vấn đề sử dụng đội ngũ lý luận cũng đang là 
vấn đề lớn. Trước hết là sử dụng tô chức, chứ 
không chỉ từng cá nhân. Gần đây, các cơ quan khoa 
học được lôi cuốn ngày càng nhiều vào quá trình 
chuẩn bị các quyết định, chính sách lớn của Đảng 
và Nhà nước. Đơn đặt hàng xã hội đến với các tập 
thể khoa học cũng không ít. Vấn đề bây giờ xem 
ra không phải ở chỗ được sử dụng hay không được 
SỬ dụng, mà ở khả năng đóng EÓp của đội ngũ lý 
luận và ở cách sử dụng thế nào để thu được những 
sản phẩm khoa học có chất lượng cao. Và điều này 
đụng cả đến vấn đề quản lý các chương trình đề 
tài nghiên cứu. Hiện đang triển khai 10 chương trình 
cấp nhà nước về khoa học xã hội. KẾt quả thực 


hiện như thế nào, có bảo đảm yêu cầu cao về chất. 


lượng hay không, có bảo đảm vừa phục vụ lâu dài 
vừa đáp ứng kịp thời những yêu cầu ưước mắt 
hay không, tất cả điều đó phụ thuộc vào khả nắng 
tổ chức quan lý, sử dụng con người - cán bộ khoa 
học ; và trách nhiệm trước hết là ở các ban chủ 
nhiệm chương trình, chủ nhiệm để tài. 

Về phần mình, người cán bộ khoa học đóng vai 
trò không gì thay thế được. Người cán bộ khoa học 
cần có kiến thức cơ bản vững chấc, hiểu biết sâu 
rộng môn khoa học mình theo đuôi, nắm chắc kiến 
thức liên ngành, thường xuyên tiếp cận những ưi 
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thức m. của thời đại và thực tiễn xã hội có liên 
quan. Lại còn phải có sự thôi thúc nội tâm, khao khát 
tìm tồi chân lý, có ước mơ và hoài bão lớn. Sản 
phẩm khoa học là con đẻ của chính mỗi người. Sẽ 
không có sáng tạo khoa học nào nếu như thiếu say 
sưa nghiên cứu, thiếu sự khổ công trăn trở, nhẫn 
nại và kiên trì vượt qua mọi trở ngại. Nhiều khi chỉ 
cần nản chí, dễ đãi một chút với bản thân, đã có thể 
bỏ dỡ hoặc làm giảm nghiêm trọng giá trị của một 
công tình, thậm chí gần hoàn thành. 

Không có nhân tố bên ngoài nào có thể thay thế cho 
nỗ lực chủ quan trong quá trình hoạt động tư duy của 
cá nhân nhà khoa học. SON, như thế không có nghĩa 
là nhà khoa học có thể tách khỏi môi trường tập thể 
khoa học mà mình sống và làm việc. Đây chủ yếu là 


-môi tường tư tưởng khoa học, phát huy sức sáng 


tạo, nơi trau đôi trình độ, rèn luyện phẩm chất. Một 
tập thê khoa học mà ở đó mỗi cá nhân sống một cách 
dễ chịu, thoải mái, tin cậy lẫn nhau, chân thành đồng 
chí, một tập thể rất nghiêm khác trong nguyên tắc 
và ưong những đòi hỏi, đánh giá phương diện khoa 
học, nhưng lại rất cởi mở, nhẹ nhàng, thoải mái, độ 
lượng trong ứng xử tình người, một tập thê như thế 
sẽ nhân sức mạnh của từng người lên gấp bội. 

Thực tế cho thấy, tập thể khoa học nào được tổ 
chức tốt, sống đoàn kết, thân ái, dân chủ, bình đẳng 
trong khoa học, thì ở đó có phong trào nghiên cứu 
khoa học tốt, cả tập thê như chắp cánh cho từng cá 
nhân. Còn đơn vị nào Không được tô chức tốt, thì 
cả tập thể, tùng người đều giảm đáng. kể sức 
mạnh và khả năng sáng tạo. Ở nơi nào mà bầu không 
khí tâm lý không tốt, sa lầy vào những chuyện cá 
nhân không đâu, thì càng khó mà nói đến thành quả 
sáng tạo khoa học. 

Phát huy trí tuệ tập thê, nhưng phải có những đầu 
đàn ưong khoa học. Thiếu những cán bộ đầu đàn 
giỏi, thì trình độ chuyên môn của tập thể khó tránh 
khỏi giãm chân tại chỗ, thấp mãi và thấp dân đi. 
Trong khoa học, không thê có chuyện "ba anh thợ da 
bằng Gia Cát Lượng", không thê lấy số lượng bù 
cho chất lượng. Hiện nay, trên lĩnh vực lý luận, 
xem ra chúng ta chưa có mấy chuyên gia đầu ngành 
thật sự có tầm cỡ quốc gia, chứ chưa dám nói rộng 
hơn. Vì vậy, cần phẩn đấu, bồi dưỡng cho được 
một số chuyên gia giỏi, từ trong mỗi tập thể khoa 
học lớn, nhỏ. Cần có những biện pháp đặc biệt đề 

(Xem tiếp trang 28) 


15 


Chủ nghĩg xö hội - Lý luôn vò thực tiên 


KHOA HỌC XÃ HỘI 
VỚI CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI 


uy cuộc đổi mới nhằm xây dựng nước Việt 

nam giàu mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đang đòi hỏi bức bách sự đổi mới về khoa học xã 
hội. 


Khoa học xã hội có nhiệm vụ nghiên cứu, làm sáng 
tỏ và sâu sắc thêm các quan điểm về kinh tế, xã hội, 
văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, do Đại hội 
VII của Đảng đề ra, cung cấp các luận cứ khoa học 
cho việc hoạch định đường lối, chính sách và tổ 
chức thực hiện trong thực tiễn. 


Trước tình hình tan vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Đông Âu và Liên xô, khoa học xã hội nước ta có 
nhiệm vụ cung cấp những công trình khoa học có 
chất lượng cao, có sức thuyết phục, chứng minh 
một cách khoa học sự đúng đắn của con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, 
khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc, ý chí 
tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào cuộc đấu 
tranh trên mặt trận tư tưởng và lý luận. 


Thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc và 
những đảo lộn dữ dội. Cuộc cách mạng khoa học, kỹ 
thuật hiện đại làm xuất hiện và ngày càng mở rộng 
một nên công nghệ mới, một nên sản xuất kỹ thuật 
cao, làm thay đôi phương thúc lao động, tô chức và 
lối sống của con người. Một nền văn minh mới 
đang xuất hiện, nhưng loài người cũng đang đứng 
ưước những vấn đề có tính toàn cầu cấp bách và 
những thách thức to lớn. Khoa học xã hội cần nghiên 
cứu những vấn đẻ của thời đại, góp phần làm sáng 
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tỏ chiến lược đối ngoại và đối nội phù hợp với từnh 
hình mới, tạo điều kiện để dân tộc ta từng bước 


tiếp cận với nền văn minh hiện đại, đồng thời giữ 


vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm xây 
đựng đất nước giàu mạnh theo con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và góp phần vào cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Trước xu thế phát ưiên của khoa học xã hội thế 
giới, trước những nhiệm vụ to lớn do công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước đặt ra, khoa học xã hội phải 
khắc phục sự chậm tễ, tự đổi mới đề vươn lên, góp 
phần vào sự đổi mới toàn diện đất nước. 


*% 


Mấy chục năm qua, khoa học xã hội nước ta đã phát 
triên và thu được những thành tựu đáng tự hào. Chúng 
ta có đủ cơ sở khách quan để khẳng định những thành 
tựu to lớn mà khoa học xã hội Việt nam đã đạt được. 


Phần lớn các tác phẩm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
đã được dịch, giới thiệu và xuất bản với số lượng 
lớn. Cùng với những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, hệ thống 
sách giáo khoa, giáo trình và nhiều công tình nghiên 
cứu lý luận đã góp phần vào việc truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ở nước ta. 


Kế thừa những tư tưởng quân sự và binh pháp của 
cha ông, khoa học quân sự Việt nam đã được nâng lên 


một tầm cao mới. Nhiều ngành khoa học xã hội đã 


* Giáo sư, tiền sĩ triết học, Viện trưởng Viện khoa học xã hội 
Việt nam 
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nghiên cứu những vẫn đề kinh tẾ - xã hội của nước 
ta, góp phần lý giải đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Các khoa học nhân văn đã có nhiều ủm 
tòi phát hiện, có một số công trình khoa học có giá trị 
về lịch sử, khảo cô học, dân tộc học, văn học, ngôn 
ngữ học, được dư luận ưong nước và nước ngoài 
đánh giá cao. Kết quả nghiên cứu phản ánh những 
nhận thức mới mẻ về lịch sử, văn hóa, xã hội, dân 
tộc, nuôn ngữ và con người Việt nam, góp phần nâng 
cao dân trí, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân 
tộc rong sự nghiệp đấu ưanh vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 


Sáu năm qua, từ sau Đại hội VI của Đảng, với tỉnh 
thần đôi mới tư duy lý luận, nhiều ngành khoa học 
xã hội đã tiễn hành nghiên cứu những vẫn đề vừa 
cơ bản, vừa cấp bách về kinh tế - xã hội, về văn hóa, 
tư tường, phục vụ cho việc xây dựng Cương lĩnh của 
Đảng, chiến lược ôn định và phát triên kinh tế, xã hội 
của đất nước, góp phần ủm kiếm các giải pháp cho 
những vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng. 


Các khoa học nhân văn đã cố gắng khắc phục tủnh 
trạng nghiên cứu tìn mạn, thiếu hệ thống trước 
đây, tập trung nghiên cứu soi sáng những vấn đề lớn 
trong đi san lịch sử, văn hóa, văn mình Việt nam. Đặc 
biệt, đã tô chức nghiên cứu sâu hơn VỀ Con HIUƯỜI, 
sự nghiệp, tư tường, đạo đức và chủ nghĩa nhân văn 
Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa to lớn của di sản 
tinh thần này đối với CÔng Cuộc đôi mới ở Việt nam 
và đối với những vấn đẻ quốc tẾ hiện nay. 


Tuy nhiên, sO với yêu cầu đồi mới của đất nước 
và so với sự phát tiên của khoa học xã hội ưên thế 
giới, khoa học xã hội Việt nam còn bộc lộ nhiều mặt 
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu búc xúc về lý 
luận và thực tiễn hiện nay. 


Đội ngũ cán bộ khoa học xã hội tuy có tăng về số 
lượng, nhưng chưa đỏng bộ và còn nhiều hạn chế 
về trình độ, nhất là về lý luận và phương pháp luận. 
Khoa học xã hội nước uì chưa thực hiện được bao 
nhiều các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, bám sát và 
tông kết thực tiễn, phát hiện chân lý, cung cấp dự 
báo và luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường 


lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Các công trình 
nghiên cứu còn ít tíah chất khám phá, sáng tqo mà 
năng vệ mình họa những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Các khoa học nhân văn, tuy có thành tựu 
đáng kể, nhưng còn ít những công trình cơ bản có giá 
trị khoa học cao. Nhiều công trình mới dừng lại ở 
việc tập hợp, hệ thống hóa tư liệu mà chưa vươn lên 
tầm tông kết, đánh giá những vấn đề lớn của vận 
động lịch sử, của văn hóa, chưa giúp cho việc lý giải 
đúng đắn những vấn đề của công tíc tư tưởng, văn 
hóa hiện nay, Khoa học nhân văn còn đề lại nhiều 
khoảng tống chưa được nghiên cứu hoặc nghiên 
cứu chưa thấu đáo ưong nhiều lĩnh vực. 

Việc giảng dạy khoa học xã hội, nhất là các bộ môn 
khoa học Mác - Lê-nin còn mang nặng tính khuôn sáo, 
thiếu sức thuyết phục, hiệu quả giáo dục thế giới 
quan và phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng nhân 
sinh quan và đạo đúc mới còn thấp. Vấn đề phương 
pháp luận và phương pháp cụ thê của khoa học xã hội 
chưa được chú trọng nghiên cứu. Nhiều lý thuyết và 
kỹ thuật nghiên cứu mới, được sử dụng có kết quả 
ở nhiều nước tên thế giới, chưa được nghiên cứu 
và vận dụng ở nước ta. Việc cung cấp thông tỉn, tài 
liệu, sách báo cần thiết cho công tíc nghiên cứu, Sự 
trao đôi thông tún khoa học xã hội với thế giới còn 
hạn chế. Công tác quản lý khoa học tuy đã có một số 
cải tiến, nhưng vẫn còn mang tính chất hành chính, 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triên khoa học trong 
tình hình hiện này. Việc chậm bạn hành quy chế thực 
hiện dân chủ trong hoạt động khoa học cũng hạn chế 
việc phát huy khả năng sáng tạo của các nhà khoa học. 


* 


Đôi mới trong khoa học xã hội, trước hết phải đổi 
mới nhận thúc về nhiệm vụ và chức năng của nó. 
Từ đó đổi mới cách lựa chọn vấn đề nhiên cứu, 
đổi mới cách tổ chức và phương pháp nghiên cứu, 
đổi mới hình thức và phương pháp quản lý, đôi mới 
chính sách cán bộ, nhằm làm cho cán bộ khoa học phát 
huy hết khả năng đóng góp vào sự đổi mới đất nước 
và sự phát triên khoa học. 
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Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo 
là quốc sách hàng đầu đề phát tiễn kinh tế, văn hóa, 
xã hội, nâng cao tình độ quản lý của nhà nước và 
năng lực lãnh đạo của Đảng làm cho dân giàu, nước 
mạnh. 


Khoa học có nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ xã hội 
bằng trí thức lý luận và những nghiên cứu lý luận, 
đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tẾ - xã hội, của 
sản xuất vật chất, tiến bộ kỹ thuật, và yêu cầu của 
bản thân con người với tư cách là chủ thể hoạt động. 


Trong giai đoạn hiện nay, ở nước ta, các khoa học 
xã hội phải thực hiện các chức năng cơ bản là : 


a) Xây dựng luận cứ khoa học cho con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước tu, các quyết định lớn, từ 
định hướng chiến lược phát triển kinh tẾ - xã hội 
đến những vấn đẻ cụ thể, như các chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, v.v. ở tất cả các cấp 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ; 


b) Là công cụ đắc lực đề giúp cho việc đổi mới 
quản lý, đôi mới công nghệ, đưa lực lượng sản xuất 
lên trình độ phát triển mới, có năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao, nhằm hiện đại hóa đất nước ; 


c) Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài, giáo dục thế giới quan khoa học, phát triển 
trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người Việt nam, 
xây dựng nên khoa học tiên tiến của nước ta. 


Như vậy, khoa học xã hội không phải là một thành 
phần "phi kinh tế". Nó cũng không phải chỉ làm 
nhiệm vụ thuyết minh, lý giải đường lối chính sách. 
Công việc đó vẫn cần, nhưng cần hơn là nghiên cứu 
để đưa ra những luận cứ khoa học phục vụ việc thiết 
kế đường lối, chính sách. Làm được như vậy, khoa 
học xã hội mới thật sự ưở thành động lực bên ưong 
của sự phát triên kinh tế - xã hội, thiết thực góp phần 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản 
lý của Nhà nước. 

Căn cứ: vào các quan điểm chỉ đạo của Đại hội VII 
của Đang và dựa vào tỉnh thần Nghị quyết 26 của Bộ 
chính tị (khóa VI) về khoa học và công nghệ trong sự 
nghiệp đôi mới, những năm trước mắt khoa học xã 
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hội tập ưung nghiên cứu những vấn đề chính sau 
đây : 


Một là, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học thuyết 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm giải 
quyết những vấn để do thực tiễn đất nước và thời 
đại đặt ra. Tập trung nghiên cứu một cách hệ thống 
về cuộc đời, sự nghiệp và tíc phâm của Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh, quán triệt tư tưởng, lý luận, phong cách và 
đạo đức của Người, nhằm phục vụ sự nghiệp đổi 
mới hiện nay. 

/lai là, nghiên cứu những vấn đề về đặc điểm giai 
đoạn hiện nay của thời đại chúng ta, về nền văn minh 
mới, về chủ nghĩa tư bản hiện đại, về chủ nghĩa xã 
hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Trên cơ sở tông kết thực tiễn, phát triển lý luận với 
những luận chứng có đầy đủ cơ sở khoa học mà bô 
sung hoàn thiện những vấn đề quan trọng được nêu 
ra rong các văn kiện của Đại hội VII của Đang. 


Balà, nghiên cứu các vấn đề về nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, về chế độ sở hữu, về hệ thống các quy luật 
kinh tế khách quan trong điều kiện nền kinh tế hàng 
hóa vận hành theo cơ chế thị tường có sự quản lý 
của nhà nước. Nghiên cứu con đường, hình thức và 
bước đi của quá trình công nghiệp hóa gắn với hiện 
đại hóa ở nước ta, trên cơ sở những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, thực 
hiện sự chuyển dịch cơ cấu và đôi mới cơ chế quản 
lý kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô, mở rộng và nâng cao 
hiệu quả của hoạt động kinh tế đối ngoại. 


Bốn là, tiến hành điều tra, nghiên cứu các giai cấp 
xã hội và các chính sách xã hội. Đề xuất phương 
hướng và biện pháp phát huy mạnh mẽ nhân tố con 
người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết 
các dân tộc, các tôn giáo, thực hiện các chính sách gia 
đình, dân số, phân bố dân cư và lao động trong xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Năm là, nghiên cứu những vấn để cơ bản trong 
việc đôi mới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà 
nước pháp quyền thật sự là nhà nước của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân. Tăng cường hiệu lực của 


các thê chế và pháp luật, tham gia xây dựng hệ thống 
chính trị, hệ thống pháp luật, ưước hết là các đạo 
luật về quản lý kinh tế - xã hội. Nghiên cứu vai tò, 
chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thê nhân dân và các 
tô chức xã hội. | 


Sáu là, tiếp tục đầy mạnh nghiên cứu sâu sắc và 
toàn diện về những vấn đề lịch sử, văn học, ngôn 
ngữ và con người Việt nam qua các thời đại. Đặc 
biệt, phải quan tâm đến nghiên cứu sự vận động của 
các giá trị văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử gắn 
với những nét nỗi bật của thời đại. Biên soạn những 
công trình lớn có giá trị tông kết và có chất lượng 
khoa học cao, cung cấp những hiểu biết đúng đắn đề 
kế thừa và phát huy những giá trị tỉnh thần quý báu 
của ông cha, làm nên tảng cho việc chấn hưng văn hóa 
dân tộc, đồng thời tiếp thụ những tính hoa văn hóa 
của nhân loại, góp phần xây dựng nên văn hóa, văn 
minh mới Việt nam. Biên soạn một số sách công cụ 
quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng 
dạy về văn hóa và về khoa học xã hội. 


Bảy là, trong khi chú trọng phát triển đồng bộ tất cả 
các chuyên ngành của khoa học xã hội, bao gồm cả 
khoa học nhân văn, rước mất cần tập trung phát 
triên nhanh các ngành triết học, kinh tẾ học, xã hội 
học, luật học, khoa học chính trị, văn hóa và khoa học 
quản lý, đặc biệt là khoa học quản lý kinh tẾ và quản 
lý nhà nước. 

Trong giai đoạn 1991 - 1995, Hội đồng bộ ưưởng 
đã quyết định danh mục gồm 30 chương trình nghiên 
cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước (Quyết 
định số 246/CT ngày 8-8-1991), trong đó có 8 chương 
trình về khoa học xã hội : 

1 - Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


2 - Tư tưởng Hỗ Chí Minh. 


3 - Đôi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và 
cơ chế quản lý kinh tế. 

4 - Đôi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý xã 
hội. 

5 - Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước tu. 


Chủ nghĩa xð hội - Lý luận vô thực tiền 


6 - Văn hóa, văn minh, vì sự phát triỀn và tiến bộ xã 
hội. 


7 - Con người Việt nam - mục tiêu và động lực phát 
triển kinh tẾ - xã hội. 
8 - Phát triển toàn điện kinh tế - xã hội nông thôn. 


Bên cạnh việc thực hiện các chương trình, đề tài có 
mục tiêu, giải quyết những vấn để nóng bỏng của 
đời sống xã hội hiện nay, mỗi viện và trung tâm 
nghiên cứu đều cần xác định phương hướng nghiên 
cứu cơ bản của mình để không ngừng nâng cao tiềm 
năng trí tuệ, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ nghiên 
cứu trước mắt và lâu dài. Không có nghiên cứu cơ 
bản thì không có nguồn dự ưữ về lý luận. Vì vậy, 
nghiên cứu cơ bản là cơ sở cho sự phát triển toàn bộ 
nền khoa học của đất nước. Nghiên cứu cơ bản 
càng sâu, khả năng ứng dụng vào thực tiễn càng có 
hiệu quả. 


*% 


Đề hoàn thành các nhiệm vụ nói trên, cần có nhiều 
biện pháp. Dưới đây là một số biện pháp chính : 


1- Cung cấp thông tin. Thành quả trong bất kỳ lĩnh 
vực tìm tòi khoa học nào cũng được quyết định về 
nhiều mặt bởi thông tin khoa học. Nhiệm vụ của các 
cơ quan thông tin, trước hết của Viện thông tin khoa 
học xã hội là giới thiệu cho các nhà khoa học xã hội 
nước ta phương hướng chính và những thành tựu 
mới của khoa học xã hội thế giới, những nghiên 
cứu lý luận mới nhất ở trong cũng như ngoài nước. 
Cần có quy chế để các ngành, các cấp cung cấp cho 
người nghiên cứu khoa học xã hội những thông tin. 
chính xác, đầy đủ về thực trạng đất nước đẻ tiến 
hành nghiên cứu nhằm đi đến những khái quát lý 
luận đúng đắn, sâu sắc. 


2 - Đi vào thực tiễn, tổng kết thực tiễn. Lý luận 
được đẻ ra trên nền tảng thực tiến, là kết quả sự khái 
quát kinh nghiệm thực tiễn, và như C.Mác nói, sẽ trở 
thành lực lượng vật chất khi thâm nhập quần chúng. 
Đảng ta và nhân dân ta phải tự mình tìm tòi và xác định 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với 
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Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vở thực tiên 


những đặc điểm của nước ta. Việc nghiên cứu tông 
kết thực tiễn cách mạng nước ta và kinh nghiệm mới 
của thế giới nhằm khái quát một cách thấu đáo, 
chuyên chúng thành trị thức khoa học để chỉ đạo các 
hoạt động thực tiễn là trách nhiệm của toàn Đảng, của 
các cấp, các ngành, trong đó có ưách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật. Nhưng thực tiễn đa 
dạng và phong phú đòi hỏi phải có phương pháp luận 
và phương pháp khoa học đúng đắn mới có thê tiến 
hành tổng kết có kết quả tốt. Những người nghiên 
cứu khoa học xã hội có nhiệm vụ phối hợp với cán 
bộ quản lý các ngành, các địa phương được sự chỉ 
đạo thống nhất theo để án có mục tiêu, đê tiến hành 
tốt công tác này. 

Trên cơ sở thực tiễn, khoa học xã hội sẽ có điều 
kiện kiểm tra lại các luận điểm, khắc phục có hiệu 
quả chủ nghĩa giáo điều, nâng cao trình độ lý luận, 
phát hiện tính quy luật vận động của xã hội ta, để xuất 
những bước đi, những biện pháp cụ thể phù hợp với 
đặc điểm đất nước, dân tộc và con người Việt nam. 
Trước mắt, cần coi trọng tông kết thực tiễn trên 
những mặt chủ yếu của xã hội nước 1a từ sau Đại 
hội VI đến nay theo quan điểm đổi mới của Đảng. 

3 - Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong 
hoạt đông nghiên cứu và quản lý khoa học xã hội 
nhằm phát huy tự do sáng tuo trong quá trình từm tòi, 
khám phá chân lý. Ẩng-ghen đã chả ra răng : "Các anh, 
tức là đảng, cản một khoa học xã hội chủ nghĩa, mà 
khoa học xã hội chủ nghĩa thì không thê có được nếu 
không có tự do phát triển"), Trong một thời gian khá 
dài, ở nước ta chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
chính trị và khoa học. Do đó chưa phát huy tốt tự do 
sáng tạo của các nhà khoa học. Vì thế, xây dựng quy 
chế dân chủ trong hoạt động khoa học là hết sức cần 
thiết. Phải mở rộng dân chủ trong hoạt động khoa 
học, khuyến khích tranh luận, thảo luận khoa học, bảo 
đảm ý kiến tranh luận đều bình đẳng trước chân lý. 
Chống độc đoán, độc quyền, độc tôn trong hoạt động 
khoa học. Đông thời, các nhà khoa học luôn luôn ý 
thức đầy đủ trách nhiệm của mình, không được lợi 
dụng tự do dân chủ làm phương hại đến lợi ích của Tô 
quốc và của nhân dân. 
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4- Mở rộng hợp tác quốc tế. Tăng cường giao lưu 
quốc tế để tiếp cận, học hỏi những cái hay của thế 
giới, đồng thời để thế giới hiểu biết chúng ta một 
cách đúng đắn. Chú ý đa dạng hóa các hình thức hợp 
tác quốc tế. Điều quan ưọng là chuân bị tốt cho đội 
ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, có trình độ 
ngoại ngữ, vững vàng và nhạy cảm về chính trị để có 
đủ khả năng tiếp thu những tỉnh hoa và kinh nghiệm 
của thế giới, phục vụ cho yêu cầu của nước ta. 
Thực hiện quản lý tốt công việc hợp tác quốc tế, 
khắc phục sự phân tín và cục bộ trong lĩnh vực này, 
đồng thời xử lý tốt nguồn thông tin quốc tẾ phục 
vụ có hiệu qua cho các hoạt động ở trong nước. 


Š- Tăng đầu tự cho khoa học xã hội. Do tính đặc thù 
của hoạt động khoa học xã hội, nguồn vốn chủ yếu 
cho hoạt động đó là do nhà nước cấp. Cần điều 
chính kinh phí cho khoa học xã hội với tỷ lệ thích đáng 
trong kinh phí nhà nước cấp cho khoa học và công 
nghệ. Cần có chính sách thỏa đáng chăm lo và tạo 
điều kiện về mặt vật chất để cán bộ khoa học nói 
chung và cán bộ khoa học xã hội nói riêng yên tâm làm 
khoa học. 


6- Đôi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
cải tiễn sự quản lý của Nhà nước đổi với khoa học 
xả hội. Hiện nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước trực tiếp giao cho khoa học xã hội nghiên cứu 
nhiều đề tài quan trọng. Quan tâm sử dụng những 
kết quả nghiên cứu làm căn cứ cho việc xây dựng, 
hoàn thiện các chính sách, là điều kiện hết sức quan 
trọng để định hướng và tạo thêm cơ sở cho việc phát 
triển khoa học xã hội ở nước tà. Những người làm 
khoa học xã hội mong rằng tô chức đảng và chính 
quyền các cấp, các ngành, các cơ quan quan tâm hơn 
nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ 
cán bộ khoa học xã hội, tạo những thuận lợi mới để 
anh chị em hoàn thành được nhiệm vụ của mình, góp 
phần vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới toàn diện đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
Cao của sự nghiệp cách mạng nước ta. 


(1) C.Mác-Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t. VI, tr. 754 


ÁN đề quan hệ giữa lý luận và chính trị đã 

được đặt ra trong nhiều thời kỳ lịch sử khác 
nhau. Tuy nhiên, đối với chúng ta hiện nay, vấn đề 
này vẫn còn nổi cộm. Vừa qua, ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa, kể cả nước ta, việc nhận thức và 
giải quyết không đúng mối quan hệ này, đã dẫn 
đến hoặc là kìm hãm sự phát triển của lý luận, làm 
cho lý luận bị lạc hậu, giáo điều, hoặc là lý luận 
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LÊ HỮU NGHIA ° 


tách rời chính trị, không phục vụ tích cực cho nhiệm 
vụ chính trị ; rốt cuộc đều gây thiệt hại cho sự 
nghiệp cách mạng. Vì vậy, để phát huy vai trò của 
lý luận, đổi mới công tác lý luận, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, 
cần đi sâu, làm sáng tỏ thực chất mối quan hệ giữa 
lý luận (chủ yếu là lý luận của các bộ môn khoa 
học Mác - Lê-nin) với chính trị, từ đó có căn cứ 
khoa học cho việc xử lý đúng đấn mối quan hệ này 
trong quản lý và lãnh đạo. 


Xưa nay, một số nhà tư tưởng tư sản vẫn cố che 
giấu mối quan hệ giữa lý luận với chính trị, cố 
bày tỏ lý luận của mình đứng ngoài chính trị. Nhưng 
lịch sử đã minh chứng, thời nào cũng vậy, lý luận 
và chính trị có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp, 
dưới hình thức này hay hình thức khác. Đặc biệt, 
ở chủ nghĩa Mác có sự liên kết chặt chẽ, thống 
nhất giữa lý luận và chính trị, vì vậy có thể coi nó 
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là lý luận, là khoa học về chính trị của giai cấp công 
nhân. Trong chủ nghĩa Mác, tính tư tưởng và tính 
khoa học dung hợp nhau chứ không đối lập, bài trừ 
nhau như ở một số hệ tư tưởng khác. Bản thân Mác, 
Ăng-ghen, Lê-nin, vừa là nhà tư tưởng vừa là nhà 
lý luận khoa học. Vì vậy, việc phá vỡ tương quan 
giữa lý luận và chính trị trong chủ nghĩa Mác, sẽ 
ảnh hưởng tiêu cực đến cả lý luận lẫn chính trị của 
giai cấp công nhân và quần 
chúng lao động. 


Quan hệ giữa lý luận và 
chính trị là vấn đề phức tạp, 
ở đây thường nảy sinh những 
quan điểm cực đoan khác nhau. 


Một hiện tượng khá phổ 
biến trong nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa trước đây là đồng 
nhất lý luận với chính trị, 
triết học với chính trị, khiến 
lý luận, triết học hoàn toàn lệ 
thuộc vào chính trị, làm mất đi 
vai trò sáng (go, khám phá, dự 
báo, gơi mở vốn có của lý luận, hạ thấp tính khoa 
học của lý luận. Việc đồng nhất lý luận với chính 
trị, rốt cuộc, biến lý luận chỉ còn một chức năng 
duy nhất là mứnh họa các nghị quyết, quan điểm, 
đường lối chính trị của Đảng và nhà nước. Nhà lý 
luận chỉ còn là kẻ “ăn theo nói leo”. Ở đây, cần 
khẳng định : lý luận phải có nhiệm vụ thuyết minh 
một cách khoa học những chủ trương, nghị quyết 
đúng đẩn của Đảng và nhà nước. Song, đó không 
phải là nhiệm vụ duy nhất, cũng không phải là 
nhiệm vụ chủ yếu của lý luận. Đáng tiếc, nhiều 
khi tính đảng, tính chính trị của triết học, của lý luận 
bị hiểu thô thiển đến mức đem đồng nhất nó với 
nghị quyết của cấp ủy, với ý kiến của cấp trên. 
Từ đó, dẫn đến tình trạng nhà lý luận không dám 
nói nhũng ý kiến của riêng mình, sợ bị truy chụp 
về tư tưởng. Ai nói khác hoặc nói ngược với cấp 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ triết học, Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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ủy, với cấp trên, thì bị coi là “thiếu tính đảng”, “ý 
thức chính trị kém”. Vì vậy, không khí chung trong 
hoạt động lý luận là xuôi chiều, thụ động, khiên 
cưỡng. Nhà lý luận thiếu sinh khí, thiếu tính chiến 
đấu, lãnh đạo bảo sao nghe vậy, ít ai dám nghĩ khác 
và nói khác với lãnh đạo, với cấp trên. 


Trong điều kiện thiếu dân chủ trong Đảng và trong 
sinh hoạt lý luận như ở nhiễu nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây, thì tình hình nói trên phải nói là khá 
phổ biến. Ở đấy, người lãnh đạo dễ có tâm lý 
muốn mọi người (kể cả các nhà lý luận) tuyệt đối 
phục tùng ý chí của mình. Quan niệm lý luận phục 
vụ chính trị bị hiểu lệch lạc đến mức bất lý luận 
phải ra sức tán dương những quan điểm chính trị, 
dù những quan điểm đó sai lắm. Thậm chí, để tô vẽ 
cho một quan điểm nào đó, người ta cố khoác lên 
nó “tấm áo lý luận” bằng những thuật ngữ triết 
học, những câu trích kinh điển, những lập luận ra vẻ 
“cao siêu”. Người ta đòi hỏi lý luận không những 
phải luận chứng cho đường lối chính trị chung của 
Đảng, mà còn phải cất nghĩa cả những biện pháp 
chính trị cụ thể, có tính chất tạm thời. Lý luận, 
triết học không còn mang tính chất khoa học nữa, 
mà bị biến thành công cụ biện hộ cho mọi cái (kể 
cả chính trị tôi). 


Để khắc phục sai lầm trên đây, cần xóa bỏ quan 
niệm đồng nhất lý luận với chính trị, càng không 
nên thay thế lý luận bằng chính trị (dù lý luận 
Mác - Lê-nin là lý luận gần chặt với chính trị của 
giai cấp công nhân và đảng cộng sản). Lý luận có 
hệ thống khái niệm, phạm trù, quy luật, có lô gích 
nội tại của nó. Nó mang tính độc lập tương đối so 
với chính trị. Vì vậy, phải tôn ưọng tính độc lập đó 
của lý luận. Độc lập, nhưng không đối lập với 
chính trị đúng đẩn của Đảng. Đảng không nên đòi 
hỏi các nhà lý luận phải có những luận cứ đây đủ 
cho từng biện pháp chính trị cụ thể, trước mất 
Sức mạnh của lý luận là sức mạnh định hướng 
để nhận thức bản chất, quy luật của hiện thực. Tư 
duy lý luận trước hết là tư duy từ tầm cao, từ 
chiều sâu những vấn để lớn, những vấn đề có vị 
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trí chiến lược của chính trị chứ không phải chạy 
theo mọi biện pháp chính trị cụ thể. Cùng với diễn 
biến của thời gian và hoàn cảnh, có thể có sự điều 
chỉnh các quan điểm và biện pháp chính trị cho phù 
hợp với tình hình cụ thể. Nếu cứ chạy theo các 
biện pháp chính trị cụ thể, trước mất, lý luận sẽ 
khó tránh khỏi phạm sai lầm, tự đánh mất uy tín của 
mình, và như vậy cũng khó duy trì được tính ổn định 
và tính liên tục trong sự phát triển của mình. 


Chính trị vô sản, xét đến cùng, là khoa học và là 
nghệ thuật. Song để thực sự trở thành khoa học và 
nghệ thuật, chính trị phải dựa trên những căn cứ 
vững chắc của lý luận, nhất là phép biện chứng 
mắc xít. Y thức chính trị và thực tiễn chính trị của 
Đảng phải được phản ánh trong lý luận khoa học, 
nhưng không vì thế nó có thể thay thế, càng không 
thể đứng trên, trùm lên lý luận khoa học. Xa rời lý 
luận khoa học, chính trị dễ rơi vào mù quáng, tự phát, 
do đó, phải trả giá đất. 


Chính trị là một hiện tượng xã hội rất phức tạp, 
nên không thể quy nó về một công thức chung duy 
nhất nào. Chính trị cũng không phải là một đại lộ 
thăng tấp. Theo Lê-nin, chính trị giống đại số hơn 
là số học, và giống toán học cao cấp hơn là toán 
học sơ cấp. Vì vậy, lý luận dù xuất sắc đến mấy 
cũng không thể cung cấp đơn thuốc vạn năng, câu 
trả lời có sẵn cho mọi hoạt động chính trị, mọi vấn 
đề phát triển xã hội hiện tại và tương lai. Song, lý 
luận Mác - Lê-nin có thể và phải là cơ sở để luận 
chứng, định hướng cho việc nghiên cứu thực tiễn, 
nghiên cứu tình hình và phân tích mối quan hệ giữa 
các giai cấp trong xã hội - cốt lõi của chính trị. Lý 
luận phải cung cấp những căn cứ khoa học cho 
đường lối, nghị quyết củu Đảng. Đừng vì chính 
trị mà hạ thấp lý luận khoa học. Làm như vậy chỉ 
có hại cho cả chính trị lẫn lý luận khoa học, dễ làm 
cho người lãnh đạo chính trị sinh chủ quan, tự mãn. 


Bên cạnh khuynh hướng đồng nhất lý luận và 
chính trị, một khuynh hướng cực đoan khác là muốn 
tách rời và đối lập lý luận với chính trị. Khuynh 


hướng này là sự phản ứng tiêu cực đối với khuynh 
hướng thứ nhất, nó dẫn đến chỗ làm mất định 
hướng của lý luận, vô hiệu hóa lý luận, hạn chế 
vai trò cải tạo xã hội của lý luận. Lý luận Mác - 
Lê-nin nếu tách khỏi chính trị của giai cấp công 
nhân, sẽ mất sức sống. Nhờ gắn với chính trị mà 
lý luận có sức hấp dẫn đối với thực tiễn và qua 
đó phát huy được vai trò cải tạo thế giới, thoát ra 
khỏi vương quốc của “tư duy thuần túy”, đến với 
thế giới hiện thực. Theo Hê-ghen, chính trị đem 
đến sự thể hiện cho những nguyên lý triết học của 
lẽ phải. Chính triết học, lý luận qua chính trị mà 
gắn bó hơn với cuộc sống, mang được sức mạnh 
của lẽ công bằng. Xa rời chính trị vô sản, lý luận 
không tránh khỏi rơi vào “vòng tay” của những loại 
chính trị khác. Nhà lý luận không thể như kẻ đứng 
ngoài cuộc chỉ biết có phê phán, mà phải hòa nhập 
vào cuộc đời, nhiệt tâm tham gia vào thực tiễn chính 
trị của đất nước. Tính phê phán của lý luận cũng 
chính là sự uy phê phán mình. Hiện nay lý luận chân 
chính không thể đứng ngoài quá trình đổi mới xã 
hội do Đảng ta khởi xướng. Nó phải phục vụ mục 
tiêu của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Xét cho cùng, đó cũng là lý do tôn tại 
của lý luận cách mạng ở nước ta. 


Đề xử lý đúng đấn mối quan hệ giữa lý luận và 
chính trị nhằm phát huy vai trò của lý luận trong quá 
trình đổi mới xã hội ta hiện nay, cần giải quyết một 
số vấn để sau đây : 


- Thật sự coi trong và tôn trọng lý luận ; tín và xóa 
bỏ định kiến không đúng đối với các nhà lý luận ; 
có cơ chế và chính sách đúng nhằm phát huy đội ngữ 
các nhà lý luận của nhiều ngành (chứ không phải 
một số người) ; sử dụng các nhà khoa học có tâm 
huyết, trung thực, có lương tri và tài năng. Chính sách 
đào tạo, bỏi dưỡng, tập hợp, sử dụng chuyên gia 
giỏi phải nhằm tụo ra một đội ngũ nhà khoa học có 
chức năng tư vấn và giám định các chủ trương lớn 
của Đảng. Nghiên cứu khoa học phải trở thành khâu 
tắt yếu và đầu tiên của quá trình hoạch định đường 
lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Trên cơ sở 
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lý lẽ, biện giải và dự báo của các nhà lý luận, các 
nhà chính trị lựa chọn phương án giải quyết đúng 
đấn những vấn để thực tiễn. 


- Mở rộng và phát huy đân chủ, tiến tới có cơ chế 
thực hiện dân chủ trong nghiên cứu lý luận để mọi 
người có thể tự do tư tưởng, tranh luận, tiếp cận 
chân lý. Nhà lãnh đạo chính trị không nên ngại nghe 
“điều lạ” ; xóa bỏ mặc cảm của các nhà lý luận khoa 
học, sợ bị “chụp mũ”, sợ mất “an toàn” khi nói ra 
ý nghĩ của mình. Hiện nay, đại đa số những người 
nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin là 
đảng viên. Phải giải quyết quan hệ giữa yêu cầu 
“nói và làm theo nghị quyết” với tự do tư tưởng 
trong nghiên cứu khoa học như thế nào ? Khi giảng 
dạy và tuyên truyền, người truyền bá phải nghiêm 
túc tuân theo các nghị quyết của Đảng. Chỗ cho 
người nghiên cứu được phát biểu ý kiến cá nhân 
của mình, là các cuộc sinh hoạt, hội thảo khoa học 
trong phạm vi nhất định ; có thể có những thông báo 
nội bộ giới lý luận về những ý kiến mà thấy đưa 
lên sách báo đại chúng không có lợi. Đảng cần tìm 
nhiều phương thức (kể cả định kỳ) lấy ý kiến 
đóng góp của các nhà lý luận về các vấn để và trên 
các lĩnh vực khác nhau, 


- Xây dựng cơ chế kết hợp có hiệu quả giữa các 
nhà lý luận với các nhà lãnh đạo của Đảng và nhà 
nước. Một mặt, bảo đảm thông tin chính xác, kịp 


thời những quan điểm, chủ trương của Đảng cho 


các nhà lý luận ; giúp họ nâng cao ý thức chính trị, 
tạo điêu kiện cho họ gần với thực tiễn địa phương 
và ngành mình. Mặt khác, quan tâm giáo dục, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chung của những 
người lãnh đạo và quản lý, giúp họ nấm bất những 
vấn đề lý luận mới. Trong hoạt động, người lãnh 
đạo chính trị cần được lý luận khoa học hướng 
dẫn. Điều đó không có nghĩa họ phải nấm trong tay 
toàn bộ chân lý. Người lãnh đạo không nên có thải 
độ độc quyển chân lý, lấy chức vụ và uy tín thay 
cho chân lý khoa học. Cần chú ý lắng nghe và tôn 
trọng ý kiến của các nhà lý luận ; biết sử dụng họ 
làm chuyên gia, cố vấn cho mình một cách hữu hiệu. 
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TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH : SỰ HỢP LƯU 
HAI DÒNG CÁCH MẠNG LỚN CỦA THỜI ĐẠI 


ý bà tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, là khởi điểm 

và thước đo mọi luận thuyết chân chính. Nguyên 
lý này được chứng thực ưong cuộc đời hoạt động 
sôi nôi lâu đài của Hồ Chủ tịch. Người đã khảo sát và 
thể nghiệm nó trên rất nhiều mặt ở khắp năm châu 
bốn biển, trong các tỏ chức quốc tế và phong trào 
cách mạng nhiều nước Âu, Á, trước khi về chỉ đạo 
cách mạng ở trong nước. Chính nhờ có những hoạt 
động thực tiễn có giá trị nhất đối với một lãnh tụ 
cách mạng phương Đông mà Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã 
có điều kiện để sàng lọc, lựa chọn và xử lý tinh 
tường nhất những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh không phải hình thành một lúc, mà dần 
dần hình thành và phát triển cùng với quá trình hoạt 
động ngót 60 năm của Người, rước hết với thực 
tiễn ngót 20 năm sống trên mảnh đất quê hương đây 
hào khí và trăn trở. Có thể xem tư tường Hỗ Chí Minh 
như một phương pháp lớn - phương pháp Hỗ Chí 
Minh - đê xem xét và ứng xử một vấn đề có quan hệ 
đến vận mệnh một dân tộc, đến Cuộc sống con 
người. 

Không thê coi việc Nguyễn Ái Quốc tiếp thụ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin như một khu vườn ưống tiếp 
nhận một hạt giống mới. Phải thấy đây là quá trình 
tụ hội giữa hai ưào lưu cách mạng : ưào lưu nỗi dây 
của nông dân châu Á chống phong kiến để quốc và 
trào lưu quật khởi của công nhân châu Âu chống đại 
tư bạn công nghiệp. Đây còn là sự hợp lưu của hai nền 
văn hóa, hai nền triết học, của tỉnh hoa xã hội học 
phương Đông cô với đỉnh cao xã hội học phương Tây 
hiện đại - chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hai trào lưu đó 
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không loại bỏ nhau mà bô sung, củng cố lẫn nhau. 
Đương nhiên, cái hiện đại bao giờ cũng có ưu thế và 
giữ vai trò chủ đạo. 

Như chúng ta đều thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu 
hiện sự chuẩn xác hiếm có mỗi khi cần ấn định mục 
tiêu, quyết định nhiệm vụ, xác định đường đi nước 
bước, xử lý các tình huống chiến lược, lựa chọn 
giải pháp, đề xuất ý kiến giải quyết các vấn để trên 
nhiều lĩnh vực liên quan đến cách mạng Việt nam và 
cách mạng thế giới. Đương nhiên, đó chỉ có thể là kết 
quả của một trí tuệ cực kỳ sáng suốt, nhìn xa, trông 
rộng, dày dạn kinh nghiệm không dễ ai đã có được. 

Chỉ riêng việc Nguyễn Ái Quốc ngay từ đầu đã 
khẳng định cần hướng thăng tới Pa-ri để tìm con 
đường cứu nước đã là sự mở đầu của một phương 
pháp đúng : phương pháp trực tiếp quan sát chính 
nước đang trực tiếp thống trị nhân dân mình đề có 
được nhận thức và biện pháp xử lý đúng đắn nhất. 
Và như thực tế cho thấy, có một điều quan trọng mà 
cho đến lúc ấy, các bậc tiền bối của Người, đầy 
tâm huyết và thông tuệ, nhưng vẫn chưa nhận ra. Đó là 
Nguyễn Ái Quốc, với kiến thức khá rành rọt về đạo 
lý phương Đông, đã phát hiện ngay tại xứ sở gây tai 
họa cho dân tộc mình, không phai chỉ có một mà có hai 
nước Pháp : một nước Pháp "hai ngoại”, với chính 
sách cai trị tàn bạo, mang "tâm địa thực dân” 
rất tạm thời, nhỏ bé, bên cạnh một nước Pháp khác, 
vĩnh cuu và vĩ đại, "nước Pháp của đại cách mạng 
1789, của công xã Pa-ri, của cuộc kháng chiến chống 


„nhưng lại 


. sứ mc z . 
* Phó giáo sư, Viện nghiên cứu chiến lược 


Đức", với nền văn hóa rực rỡ, ôm ấp trong lòng khát 
vọng về sự giải phóng con người. 

Chính cái tầm nhìn bao quát Ấy đã cuốn hút Nguyễn 
Ái Quốc vào phong trào cách mạng của giai cấp công 
nhân Pháp, giúp Người rũ bỏ đầu óc dân tộc, một sắc 
thái chủng tộc vốn có của các sĩ phu trí giả trong 
nước, (hực hiên bước n^+y vọt từ mục tiêu giải 
phóng giống nòi sang mục tiêu giải phóng nhân dân, 
giải phóng con người, trước hết là giải phóng 
"những người cùng khổ" ở các thuộc địa. 

Cũng chính cái chân lý đầu tiên ấy đã giúp Nguyễn 
Ái Quốc có cách nhìn và đánh giá kẻ thù một cách 
chuẩn xác, không gắn nó với cả một dân tộc, một 
quốc gia, biết cô lập, phân hóa nó, không lẫn nó với 
đa số những người lương thiện, có lương tri trong 
nước nó. Chính cách nhìn ấy đã tạo ra trong suốt lịch 
sử hoạt động của Hỗ Chủ tịch một hiệu quả khá đặc 
biệt : hậu như không bao giờ Người có hai đối thủ 
phải xử trí quyết liệt cùng một lúc. 

Ở Người, quan điểm đấu tranh giai cấp của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin được kết hợp nhuẫn nhuyễn với 
đạo lý truyền thống của Việt nam : "lấy đại nghĩa 
thấng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo". Vì 
vậy, trước Người, kẻ thù thường bị đánh bại bằng 
sức mạnh tổng hợp, không chỉ bằng sức mạnh vật 
chất, quân sự mà Người có thể huy động, mà trước 
hết bằng sức mạnh tỉnh thần : đgo lý, pháp lý và 
tâm lý. Sức mạnh này tác động tới tận hậu phương, 
tới từng gia đình của đối phương, khiến kẻ đi làm 
vIệC ác cũng chẳng còn tin vào điều nghĩ, việc làm 
của chính mình. Bạo lực đối với Người chỉ là điều 
cục chẳng đã. Khi xung đột do lịch sử đặt ra đã được 
thanh toán, ở Người lại thấm đượm tỉnh thần tiết 
học phương Đông : cởi bỏ thù oán, không có kẻ thù nào 
là vĩnh viễn cả. Trong nội bộ dân tộc, trừ những kẻ 
cố tình chống đối, tư tưởng Hồ Chí Minh thiên về 
quy tụ, tập hợp, hơn là phân hóa, đối lập. 

Với quan điểm và tầm nhìn chiến lược ấy, Hồ 
Chí Minh có sức hấp dẫn lớn và có khả năng tập hợp 
lực lượng rất to lớn. Đó trước hết là tập hợp những 
bạn bè trong các đân tộc cùng chung cảnh ngộ, những 
bạn bè ngay trong đội ngũ của kẻ thù, rong các nước 
tu bản đế quốc, trong tất cả những người cổ lương 
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tri trên thế giới. Từ đó hình thành những mặt trận 
nhân dân rộng rãi, tập hợp mọi lực lượng có thể tranh 
thủ được, biến thành sức mạnh to lớn và có hiệu quả 
để hướng tới mục tiêu. Tư tưởng chiến lược đó đặt 
cách mạng Việt nam thành bộ phận của cách mạng 
thế giới, đặt sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt nam 
vào quỹ đạo của cuộc đấu tranh rộng lớn giải phóng 
con người, cuộc đấu tranh giữa tiến bộ và lạc hậu, 
giữa yêu chuộng hòa bình công lý và căm ghét chiến 
tranh, giữa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi theo chủ nghĩa tư bản. 

Chính những cuộc khảo sát trực tiếp ở châu Phi, 
châu Mỹ la tỉnh, châu Âu, cùng những tư liệu sống 
động thu được qua hoạt động của "Hội liên hiệp các 
thuộc địa" đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhìn rõ những 
lực lượng có thê huy động vào cuộc đấu tranh rộng 
lớn, những lực lượng mà Lê-nin cho đến khi mất, 
cũng mới cảm nhận được bằng tư duy lô gích và yêu 
cầu phong trào công nhân thuộc Quốc tế thứ ba phải 
triệt để ủng hộ. 

Chỉ có bằng phương pháp khảo sát và thu thập tư 
liệu một cách khoa học, một thanh niên chưa đây 25 
tuổi như Nguyễn Ái Quốc, ngay từ những năm đầu 
thập kỷ 20, mới có thể chỉ ra sức mạnh to lớn của các 
dân tộc bị áp bức ở quy mô thế giới. "Những nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa... có một diện tích rộng hơn 
15 triệu ki lô mét vuông với số dân 1200 triệu 
người... Và mặc dầu dân số của họ đáng lẽ phải làm 
cho họ có sức mạnh, các dân tộc bị áp bức đố vẫn 
chưa bao giờ ra sức (ừn tòi thật đến nơi đến chốn 
con đường tự giải phóng, cho nên họ chưa hiểu được 
giá trị của sự đoàn kết quốc tế... /!o có sẵn trong bản 
thân một sức mạnh vô cùng to lớn mà ho chưa 
biết” (_ Chính Nguyễn Ái Quốc, bằng hành động 
thực tiễn của mình, đã cùng các dân tộc bị áp bức tìm 
tòi thật đến nơi đến chốn con đường tự giải phóng, 
và cũng đã cùng họ làm mọi cách đề biến cái "giá trị 
của sự đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế" thành 
hiện thực, đưa lại cho họ cái "sức mạnh vô cùng t0 


lớn mà họ chưa biết", biến khẩu hiệu "Vô sản tất cả 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyển ¿ập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t 1, 
tr.210 (Đoạn chữ nghiêng do tác giả bài này nhân mạnh) 
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các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại !" của 
Lê-nin thành hiện thực. _. 

Đúng như học giả Nhật Sin-gô Xi-ba-ta đã viết : có 
ít người mác xít như Cụ Hồ, vì Cụ là người sinh 
trưởng ở thuộc địa hoặc đã sống như cuộc sống ở 
Việt nam hay các thuộc địa khác. Đó là điều đã tạo 
điều kiện cho Cụ khả năng mở rộng hơn nữa lý 
thuyết về những vẫn đề dân tôc và thuộc địa. 

Sẽ là sai lâm nếu cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh 
chỉ đơn giản là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào thực tiễn Việt nam. Trong báo cáo tại Đại hội II 
toàn Nga các tổ chức cộng sản của các dân tộc phương 
Đông (22-11-1919), Lê-nin căn dặn : "Ở đây, các 
đồng chí hiện đang có một nhiệm vụ mà xưa kia 
những người cộng sản trên toàn thế giới không có : 
trong khi dựa vào lý luận và thực tiễn chung của chủ 
nghĩa công sản, các đồng chí vừa phải thích ứng 
với những điều kiện đặc biệt mà các nước châu Âu 
không có, vừa phải học cách vận dụng được lý luận 
và thực tiễn ấy vào nơi mà quần chúng chủ yếu là 
nông dân, nơi mà nhiệm vụ cần phải giải quyết không 
phải là đấu tranh chống tư sản, mà là đấu tranh 
chống những tàn tích thời trung cổ" G2), 

Chính Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng yêu cầu đó. 
Người đã phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong việc 
thực hiện thành công "một nhiệm vụ mà xưa kia 
những người cộng sản không có", "nơi mà quần 
chúng chủ yếu là nông dân" trong những "điều kiện 
_ đặc biệt", khác hẳn bất cứ nơi nào ở châu Âu. 

Là người dân một xứ nông nghiệp cổ kính, 
Nguyễn Ái Quốc sớm nhận rõ thực chất vấn đề 
giải phóng thuộc địa là giải phóng nông dân. Nhưng tư 
tưởng Hỗ Chí Minh không hề nhiễm quan điểm nông 
dân trong khi xem xét và xử lý mối quan hệ giữa các 
giai cấp xã hội, đặc biệt là vấn đề vai trò và vị trí của 
giai cắp nông dân trong tiến trình cách mạng. 

Ngay tại Đại hội lần thứ: nhất Quốc tế nông dân 
-tháng 10-1923, Người đã để xướng một luận điểm 
mang tính nguyên tắc về vấn đề này : “Trong thời 
đại hiện nay, giai cấp công nhân là giai cấp độc nhất 
và duy nhất có sứ mênh lịch sử là lãnh đạo cách 
mạng đến tháng lợi cuỗi cùng, bằng cách liên minh 
với giai cắp nông dân. Những trào lưu cơ hội chủ 
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nghĩa, mơn trớn nông dân, coi nông dân là một lực 
lượng chủ yếu, là động lực duy nhất của cách mạng, 
là đội ngũ cách mạng nhất, đều chỉ đi tới chủ nghĩa 
phiêu lưu, chủ nghĩa cực đoan vô chính phủ và đi tới 
phản bội chủ nghĩa Lê-nin mà thôi” Ø), 

Có thê nói, điều hấp dẫn Nguyễn Ái Quốc đến 
với Quốc tế thứ ba là Luận cương của Lê-nin về 
dân tộc và thuộc địa. Nhưng điều biến Nguyễn Ái 
Quốc thành người cộng sản lại chính là luận điểm 
của Mác nói rằng "làm cách mạng đề làm cho hoàn 
cảnh trở thành nhân đạo hơn với con người”, tạo 
điều kiện cho mỗi con người tự do phát triển. 

Thông qua Hỗ Chí Minh, học thuyết về đấu tranh 
giai cấp và chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin hướng vào mục tiêu giải phóng người lao 
động, giải phóng con người, được ứng dụng như 
cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái nhân bản và 
cái phi nhân bản, nhằm chế ngự cái phi nhân của bọn 
bóc lột thống trị, đề cho điều nhân nghĩa trong nhân 
dân lao động được tự do phát triển. Mặt bạo lực và 
chuyên chính không hề bị đây tới cực đoan, như đã bị 
lạm dụng ở nơi này nơi khác. 

Giữ vững truyền thống "thương người như thể 
thương thân" của đạo lý Việt nam, thấm nhuẫn tư 
tưởng nhân đạo bao trùm lý tưởng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh với sợi chỉ đỏ 
xuyên suối là lòng nhân ái, không bó hẹp trong đạo 
nhân của người quân tử như Không Tử nói : "quân tử 
nhi bất nhân giả hữu hï, vị hữu tiêu nhân nhỉ nhân giả 
dã" (nghĩa là "chỉ người quân tử mới có đạo nhân, kẻ 
tiểu nhân không thê có"). Nhân ái trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh vừa mang lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản 
là giải phóng loài người, xóa bỏ bất công, vừa bao 
hàm đức độ của dân tộc Việt nam là "lấy chí nhân thay 
cường bạo", vừa mang màu sắc của nền văn hóa 
phương Đông là từ bị, bác ái. 

Biêu hiện tập trung của tư tưởng Hồ Chí Minh là 
lòng thương yêu không bờ bến đối với đồng bào, 
không chỉ với nhân dân nước mình, mà cả đối với 

(2) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t 39, 
tr 372 


(3) Hồ Chí Minh : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t 1, 
tr 26 - 27 


nhân dân các nước khác, vượt qua mọi ranh giới 
quốc gia, dân tộc, phe phái... Cả những kẻ đang bị để 
quốc phản động lợi dụng, vẫn được mở đường hối 
cải để hưởng sự khoan dung, độ lượng. Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh đã có lần nhắc nhở một cán bộ tác chiến 
không nên dùng từ "trận đánh đẹp” (vì diệt được 
nhiều giặc). Đã phải giết nhiều sinh mệnh, thì không 
nên coi là đẹp. 

Trước năm 1991, ít ai biết rằng, ngày 19-12-1946, 
sau khi đọc Lời kêu goi toàn quốc kháng chiến, 
Người có ngay lời kêu gọi nhân dân Pháp (được công 
bố gần đây trong cuốn "Hồ Chí Minh từ Đông 
dương đến Việt nam" của Ð. Ê-mô-ri, xuất bản tháng 
11-1990 tại Pa-ri): " Hỡi nhân dân Pháp ! Chúng tôi yêu 
mến các bạn và mong muốn hợp tác với các bạn trên 
tình thân hữu... bởi vì chúng ta cùng chung lý tưởng... 
chính bọn phản động thuộc địa làm ô danh nước 
Pháp... 

Các bạn binh lính Pháp ! Giữa chúng tôi và các bạn 
không hề có một mối căm ghét, một sự thù oán nào. 
Chính là vì lợi ích ích kỷ của bọn phản động thuộc địa 
mà chúng khiêu khích, gây ra thù địch nhau... ". 

Ngày 22-9-1946, trong thư trả lời bà Sôt-xi trong 
Hội liên hiệp phụ nữ Pháp, Người đã gửi những lời 
tâm huyết đến tất cả phụ nữ Pháp có người thân 
đang làm quân dịch ở Đông dương. Có thẻ coi những 
lời này là chính sách cơ bản từ đó đến nay đối với 
nhân dân các nước có xung đột với ta. Người viết : 
"Nếu những thanh niên Pháp đến Việt nam như 
những công nhân, kỹ thuật viên hoặc nhà bác học thì 
tôi xin bảo đảm với các bà rằng họ sẽ được đón tiếp 
nông nhiệt như những người bạn, những người anh 
em. Nhưng một khi những người này đến với tư 
cách là những kẻ đi chinh phục có vũ tang... sự đối 
địch là điều không thê tránh khỏi... Cuộc huynh đệ 
tương tàn này phải chấm dứt... Theo tỉnh thần bốn 
bê đều là anh em, tôi yêu mến thanh niên Pháp cũng 
như yêu mến thanh niên Việt nam. Đối với tôi, sinh 
mệnh của người Pháp hay sinh mệnh của một người 
Việt nam đều đáng quý như nhau. Tôi thành thực 
mong thanh niên Pháp và thanh niên Việt nam hiểu biết 
lẫn nhau và yêu mến nhau như anh em”. 

Cho đến hôm nay, người Pháp đã trở lại Việt nam 
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lần lượt bằng cả hai cách. Và cả hai cách tiếp đón 
đều đã xảy ra. Hầu như không có "sai số" so với lời 
cam đoan của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bà mẹ 
Pháp cách đây gần nửa thế kỷ ! 

Bằng con mất lịch lãm của người qucn khảo sát, 
Hỗ Chí Minh theo đuôi mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa 
xã hội, vui mừng trước những thành tựu rất lớn đã 
đạt được ở quê hương Cách mạng Tháng Mười và ở 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nhưng cho đến 
thập kỷ 40, vẫn chưa thấy một mẫu hình nào thật phù 
hợp với chế độ tương lai ở Việt nam. Đầu năm 1941, 
trong "Tài liệu huấn luyện cán bộ cho sự nghiệp giải 
phóng", Người đã phác họa một mẫu hình cho xã hội 
dân chủ mới (tân dân chủ). Theo Người, xã hội đó 
cốt nhằm ba mục đích : dân tộc độc lập, dân quyền tự 
do, dân sinh hạnh phúc... khác hăn với chủ nghĩa độc 
tài phát xít của bọn tư sản tài chính Anh, Mỹ..., cũng 
không giống chủ nghĩa xô viết của vô sản chuyên 
chính ở Nga..., cũng không giống chế độ dân chủ đại 
nghị thối nát ở Pháp... Nó có tính chất hoàn toàn Việt 
nam. Nó dựng lại một nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa hùng cường và tiến bộ. 

Rõ ràng, tư tưởng Hồ Chí Minh loại bỏ con đường 
tư bản chủ nghĩa, nhưng cũng không thể lấy chế độ 
xô viết ở Nga năm 1941 làm mẫu cho chế độ xã hội 
tương lai ở nước ta. Người đề xướng một chế độ 
xã hội tiến bộ hoàn toàn Việt nam, lấy DÂN làm nhân 
vật trung tâm. Ngoài mục tiêu độc lập dân tộc, Người 
nhấn mạnh đân quyền (tự do), dân sinh (hạnh phúc), 
và rất coi trọng nâng cao đân rrí. "Một chế độ xã hội 
tiến bộ", đó chính là chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng 
phải "hoàn toàn Việt nam", đó là gắn chặt chủ nghĩa 
xã hội với độc lập dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự 
chủ, không coi nhẹ sự giúp đỡ quốc tế. 


-_ Coi dân là nhân vật trung tâm, đưa dân lên địa vị làm 


chủ xã hội, tư tưởng Hỗ Chí Minh yêu cầu mọi công 
cụ chuyên chính vô sản trước sau phải làm tròn chức 
năng người đây tớ trung thành của nhân dân, không 
được lên mặt làm "quan cách mạng”. Vào lúc chủ 
nghĩa xã hội thế giới gặp cơn khủng hoảng lớn, ở 
nhiều nơi, sau khi đây học thuyết đấu tranh giai cấp 
và chuyên chính vô sản tới chỗ cực đoan, người ta lại 
la hoảng lên : "chúng ta đã đánh mất tính người trong 
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chủ nghĩa xã hội” ! Ở đâu đánh mất, thì xin ở đó hãy 
bình tĩnh lấy lại ! Còn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, 
từ lời nói đến chủ trương, chính sách, chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản luôn luôn được nêu cao, vượt mọi 
ngăn cách về biên giới, mầu da, chủng tộc. Nhà 
nghiên cứu Gioóc-giơ Bu-đa-ren, trong cuốn "Ảnh 
hưởng và phong cách riêng ưong đường lối và thực 
hành của Đảng cộng sản Việt nam" (Nhà xuất bản 
Wcstwicw - Colorado 1980), đã thừa nhận : "Đảng 
cộng sản Việt nam có thể là một đảng duy nhất chưa 
bao giờ tạo ra một trò cười cho thiên hạ về các cuộc 
đấu tranh nội bộ... Trong nội bộ những người cộng 
sản Việt nam có thể có các cuộc tranh luận tuy nóng 
bỏng nhưng chưa bao giờ phát triển đến mức đối 
lập, dẫn đến các cuộc xung đột cá nhân công khai... 
Đại đoàn kết của ông Hỗ là chiến thuật hàng đầu...". 

Gắn chặt tỉnh thần "bốn biển là anh cm, thế giới 
đại đồng" của triết học phương Đông, chủ nghĩa 
quốc tế công nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
không gợn một chút gì mang tính đố ky, bài ngoại. Hỗ 
Chủ tịch nhiều lần chỉ rõ đầu óc vị kỷ dân tộc cũng 
là một dạng chủ nghĩa cá nhân ở quy mô dân tộc. 
Người yêu cầu mỗi người Việt nam biết yêu mến 
Tổ quốc mình cũng phải biết tôn trọng các dân tộc, 
quốc gia khác. "Giúp nước bạn tức là mình tự giúp 


mình. Nêu cao tỉnh thần quốc tế, tôn trọng chủ 
quyên, tôn trọng phong tục tập quán, kính yêu nhân 
dân các nước bạn” (Thư gửi các đơn vị có nhiệm vụ 
giúp quân đôi bạn, ngày 3-4-1953). 

Sau khi chính quyền xô viết đã thiết lập được 5 
năm, năm 1922 Lê-nin còn phải kêu gọi : bảo vệ những 
người không phải Nga khỏi sự xâm lấn của người 
Nga chính cống, của tên sô vanh Đại - Nga, thực chất 
là một tên đê tiện và bạo ngược bà Người yêu câu 
phân biệt chủ nghĩa dân tộc của dân tộc lớn khác với 
chủ nghĩa dân tộc của dân tộc nhỏ, chủ nghĩa dân tộc 
của dân tộc thống trị khác với chủ nghĩa dân tộc của 
dân tộc bị thống trị. Người khẳng định : không có gì 
kìm hãm sự phát triên và sự vững chắc của khối đoàn 
kết giai cấp vô sản bằng sự bất công dân tộc Ô), 
Ngày nay, hình tượng Lê-nin bị hạ xuống ở đâu thì ở 
đó các khuynh hướng "chủ nghĩa sô vanh" kiểu dân 
tộc lớn và dân tộc nhỏ, mà Lê-nin đã phê phán, lại mọc 
lên như nấm. Sự đồng tình rộng rãi với chính sách 
của Việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước 
càng chứng minh : chính sự kết hợp hài hòa chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng kiểu Hỗ Chí Minh, đã giữ vững sự nghiệp 
cách mạng trên đải đất này. 


(4) (5) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 


1978,t45, tr 408, 411 › 


VỀ CÔNG TÁC... 
(Tiếp theo trang 15) 


mở một vài khóa đặc biệt đào tạo lớp cán bộ tưẻ thật 


sự có triển vọng trở thành đầu đàn trên một số lĩnh. 


vực khoa học lý luận mũi nhọn. 

Cần sớm đồi mới các chính sách đãi ngộ đối với 
cán bộ lý luận, cán bộ khoa học nói chung. Trong 
cải cách chế độ tiền lương, cần từ bỏ quan điểm 
sáp xếp cán bộ khoa học theo khung bậc hành chính, 
bởi cách này chỉ khuyến khích người ta "làm quan" 
chứ không ai muốn làm khoa học. 

Tăng cường cung cấp thông tin, mở rộng giao lưu 
quốc tẾ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ khoa 
học và các cơ quan khoa học tiếp cận rộng rãi và 
nhanh nhạy với những phát triển mới của thế giới, 
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đó là điều kiện không thể thiếu trong việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ lý luận giỏi. 

Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ chính trị là kim chỉ 
nam cho hoạt động lý luận của chúng ta trong giai 
đoạn hiện nay. Quán triệt sâu sắc những quan điềm 
tư tưởng, nhiệm vụ, phương hướng và phương 
châm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết của Bộ 
chính trị là bảo đàm cơ bản cho giới lý luận và khoa 
học xã hội chúng ta giành thắng lợi trong hoạt động 
lý luận, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đôi 
mới trong giai đoạn có tính bước ngoặt hiện nay 
của đất nước trên con đường tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 


TỪ ngàn xưa, Không Tử đã đưa ra luận điểm nỗi 

tiếng : "dân vi bang bản" (dân là gốc của nước), 
"quốc dĩ dân vi bản" (nước lấy dân làm gốc). Sau 
đó, tư tưởng này của Khổng Tử được Mạnh Tử bổ 
sung, phát triển thêm thành : "dân vi quý, xã Lắc thứ 
chỉ, quân vi khinh” (dân là quý, quốc gia là sau đó, 
còn vua thì nên xem nhẹ). Tiếp thu các tư tưởng đó 
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vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nên nhân 
dân" ®), Người còn vạch rõ, sức mạnh của lực lượng 
quần chúng là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Làm việc 
gì cũng phải có quần chúng ; không có quần chúng thì 
việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong ; có lực 
lượng quần chúng thì việc khó mấy, to mấy làm 
cũng được ; dễ mười lần không dân cũng chịu, khó 


của Không, Mạnh, ưăm lần dân 
Chủ tịch Hỗ Chí „ : „ liệu cũng xong. 
Minh cũng “ 2 2 : ^ Trên cơ SỞ 
định tương tự như › ộỌ chung về sức 
vày NÉT CHỦ ĐẠO TRONG mạnh to lớn và 
Trong quá trình : : năng lực BEM 
hoạt động cách : ' tạo của q 


tiếp cận với tư 

tưởng dân chủ, dân 

quyền của cách 

mạng tư sản Âu, 

Mỹ và sau đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng đó ở 
Hỗ Chí Minh càng ngày càng được bỏ sung và phát 
triên một cách hoàn chỉnh. Người nhiều lần khẳng 
định dứt khoát rằng : "Nước lấy dân làm gốc" ), 
"Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không 
phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào" (), 

1 - Nước lấy dân làm gốc, theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh trước hết có nghĩa là phải tin trởng vững chắc 
vào sức mạnh to lớn và năng lực sáng tgo của nhân 
dân ; phải đánh giá đúng vai trò, lực lượng của nhân 
dân ; coi cách mạng là sự nghiệp của quân chúng 
nhân dân. 

Quần chúng sáng tạo ra lịch sử và thúc đây lịch sử 
không ngừng phát triển. Chân lý đó đã được Lê-nin 
khẳng định rất sớm và rất đầy đủ. Người chỉ rẽ : 
"Chỉ có người nào tin tưởng vào nhân dân, dẫn mình 
vào nguôn sáng tạo sinh động của nhân dân, mới là 
người chiến thắng và giữ được chính quyền" 6), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường khẳng định : 
“Trong bầu trời không øì quý bằng nhân đân. Trong 
thế giới không gì mạnh bằng lục lượng đoàn kết 
của nhân dân" Ø}; "Trong công cuộc kháng chiến 
kiến quốc, lực lượng chính là ở dân" Ô) : "Gốc có 


Hồ Chí Minh 
phân tích một 
cách sâu sắc và 
khoa học lực 
lượng quần chúng ở nước ta trong từng thời kỳ 
cách mạng và khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, khẳng định vai trò chủ lực của giai cấp 
công nhân và giai cấp nông dân. Vì thế, trong tiến 
trình cách mạng, giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính đẳng tiên phong 
của mình đã liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân, 
trên cơ sở đó tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động 
khác và các lực lượng tiến bộ thành một mặt trận 


TIÊN HẢI 


_ rộng rãi, một lực lượng quần chúng cách mạng to 


lớn. Đó chính là lực lượng sáng tạo ra những kỳ tích 
lịch sử và quyết định những thắng lợi của cách 
mạng. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Quần 
chúng có sức mạnh to lớn và năng lực sáng tạo phi 
thường. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, 


(Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1985, Lộ, 
⁄ @ Hồ Chí Minh : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, L l1, 
: GV Lê-nin : Toàn đập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, L35, 
W @) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, L7, 
Kết) Hồ Chí Minh : Sđđ.5, tr. 77 

(6) Hồ Chí Minh : $4, tr.79 
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sức mạnh to lớn và năng lực sáng tạo đó chỉ được 
phát huy khi có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng 
chân chính. Trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ta chính là 
khơi dậy, tổ chức và phát huy cho được sức mạnh to 
lớn của nhân dân. 

2 - Nước lấy dân làm gốc, theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh cũng có nghĩa là phải thấu triệt quan điểm : Tát 
_ cả vì lợi ích của nhân dân lao động. 

Quan điểm này không thể dừng lại ở câu chữ, 
dừng lại ở những nghị quyết, những văn bản, mà 
phải được thể hiện ở những việc làm và những hành 
động thực tế như : thật sự thương yêu nhân dân ; quan 
tâm đầy đủ đến đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân ; có kế hoạch thiết thực, tích cực để nâng 
- cao dân trí... 

Đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt nam, đại biêu trung thành 
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân. Vì thế, Đảng và Nhà nước phải chịu 
trách nhiệm trước hết và chịu trách nhiệm cao nhất 
trước nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : Đảng 
và Chính phủ phải hết sức chăm lo đến đời sống 
của nhân dân. "Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có 
lỗi ; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân 
dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân ốm là Đảng 
và Chính phủ có lỗi". 

Mục tiêu cơ bản của cách mạng nước ta theo cách 
điễn đạt đơn giản, dễ hiểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đó chính là mô 
hình một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa. Mô hình 
nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta 
bổ sung và phát triển một cách cụ thê hơn trong Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Cương lĩnh phi rõ : "Xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội : 

- Do nhân đân lao động làm chủ. 

- Có một nền kinh tẾ phát triển cao dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện n và chế độ công hữu về các 

tư liệu sản xuất chủ yếu. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, 
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bất công, làm theo năng lực, hưởng thco lao động, có 
cuộc sống ấm no, tự: do, hạnh phúc, có điều kiện phát 
triển toàn diện cá nhân. 

- Các dân tộc trong nước bình đăng, đoàn kết và 
giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

- Có quạn hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất 
cả các nước trên thế giới"), 

Dù diễn đạt theo cách nào thì một vấn đề vi trội 
lên vẫn là: nhân dân phải là người chủ quản lý xã hôi 
và phải được hưởng tự do,hanh phúc thât sự. 

Chăm lo đến đời sống của nhân dân, nhất là trong 
hoàn cảnh nước ta còn nghèo thì một yếu tố quan 
trọng phải chú ý thực hiện cho tốt đó là sự công 
bằng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc, trong 
phân phối có hai điểm quan trọng phải luôn luôn nhớ, 
đó là không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không 
sợ nghèo chỉ sợ lòng đân không yên. 

Chăm lo đến đời sống của nhân dân, thương dân 
phải thể hiện băng những hành động cụ thể, chứ 
không phải chỉ là những lời nói suông. Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương 
trước về vấn đề này. Và, bản thân Người đã thực 
hiện rất nghiêm túc điều đó. 

Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn "Đảng cần 
phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn 
hóa, nhăm không ngừng nâng cap đời sống của 
nhân dân"?), KẾ hoạch (chủ trương, chính sách) tốt 
theo Người bao giờ cũng phải xuất phát từ lợi ích, 
nguyện vọng và trình độ của nhân dân. Đánh giá chủ 
trương, chính sách của chúng ta đúng hay sai, tốt hay 
xấu là phải nhìn ở chỗ đa số quần chúng nhân dân có 
phấn khởi, đồng tình, hăng hái thực hiện hay không ; 
sản xuất có được đây mạnh, kinh tế có phát tiên, đời 
sống của nhân dân có ôn định và từng bước phát 
triên hay không ; quốc phòng, an ninh có được giữ 
vững hay không. Những chủ rương, chính sách không 
đi được vào cuộc sống, không hợp với lòng dân, 
không được quần chúng phấn khởi đón nhận, thì đứt 
khoát phải xem xét lại cơ sở khoa học và tính đúng đẫn 


(7)Hỗ Chí Minh : Sđ¿, L.7, r. 260 - 261 

(8XCương lĩnh xây dựng dất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr. 8 - 9 

(9)Hỗ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t.H 
tr. 542 


của nó. Khi đã có chủ trương chính sách đúng rồi, cán 
bộ, đảng viên phải tuyên truyền giác ngộ, phát động 
quân chúng, tổ chức, lãnh đạo quần chúng, đoàn kết 
quân chúng xung quanh Đảng, biến quyết tâm của 
Đảng thành quyết tâm của quần chúng trong việc 
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. 

3 - Nước lấy dân làm gốc, theo tư tưởng Hỗ Chí 
Minh còn có nghĩa là phương pháp lãnh đao và tác 
phong công tác phải theo quan điêm quần chúng. 

Quan điểm quần chúng ở đây có nội dung rất cụ 
thể. Đó là : tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của 
quân chúng ; học hỏi, lắng nghe ý kiến của quần 
_chúng ; đi sâu đi sát, liên hệ mật thiết với quần 
chúng ; thành thật tự phê bình và tiếp thu sự phê bình 
của quần chúng ; gương mẫu trước quần chúng ; 
không theo đuôi quần chúng và chống mọi biểu hiện 
của chủ nghĩa cá nhân. Nói tóm lại, trong quan điểm 
quân chúng có hai điểm nổi bật lên mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh rất quan tâm : mổ: 1à, tôn trọng, thực hiện 
đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân ; hz¡ /à, nêu cao 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và chủ 
nghĩa quan liêu. 

- Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần 
chúng là bảo đảm quyển làm chủ trên thực tẾ của 
quân chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
phát huy cao độ tính tích cực chính trị xã hội và sự sáng 
tạo của họ trong sự nghiệp cách mạng. Đồng tình với 
quan điểm của Liêu Tôn Nguyên - danh sỹ đời 
Đường - cho rằng người đi làm quan là "dân dịch" 
(làm việc cho dân) chứ không phải là "dịch dân" (bắt 
dân làm việc cho mình), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thường nhắc mọi cán bộ, đảng viên phải "thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không 
được lên mặt "quan cách mạng ` ra lệnh, ra oai”. 

Đề bảo đảm quyển làm chủ của nhân dân, phải có 
luật pháp và phải kiên quyết trấn áp những hành động 
vi phạm luật pháp, chống lại nhân dân. Nơi nào dung 
túng cho bọn lộng quyền, bọn tham nhũng, ăn cấp 
của công, bọn đầu cơ buôn lậu, bọn lưu manh côn đồ 
phá hoại an ninh, trật tự xã hội thì ở đó quyền làm chủ 
của nhân dân không được bảo đảm. Không có pháp 
luật, kỷ luật, kỷ cương, thì quyền làm chủ của nhân 
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dân chỉ thuần túy là khẩu hiệu, không thể trở thành 
hiện thực được. 

Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân phải bồi 
dưỡng nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về dân 
chủ. Nghĩa là phải “làm sao cho nhân dân biết hưởng 
quyên dân chủ, biết dùng quyên dân chủ của mình, 
dám nói, dám làm" Ì?), Dạn chủ vừa là giá trị nhân 
loại, vừa là thiết chế xã hội. Dân chủ vừa mang tính 
nhân loại vừa mang tính giai cấp. Trình độ dân chủ đi 
liền với tình độ văn minh. Không có văn minh thì 
không có dân chủ, và dân chủ chính là để vươn tới văn 
minh, Dân chủ của nước ta là dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, là dân chủ của số đông, là quyền lực thực sự 
thuộc về nhân dân lao động. Dân chủ tư sản đi liền 
với chuyên chính tư sản, còn dân chủ xã hội chủ nghĩa 
đi liền với chuyên chính vô sản. Đánh giá nền dân 
chủ của một chế độ xã hội nào đó, không thể chỉ căn 
cứ vào những khẩu hiệu nó nêu ra, mà phải xem nó 
thực thi những khẩu hiệu đó như thế nào. Chế độ tư 
bản nêu ra những khẩu hiệu rất kêu về dân chủ, 
nhưng đó chỉ là một cái cạm bẫy và một cái mỗi giả 
dối đối với những người bị bóc lột, đối với những 
người nghèo... Cần trang bị những kiến thức cơ bản 
như vậy về dân chủ cho quảng đại quần chúng. Khi 
quần chúng không có những kiến thức tối thiểu về 
dân chủ, về pháp luật, thường dẫn đến tình trạng : 
một là, không biết mình có quyên làm chủ cho nên khi 
quyền đó bị vi phạm cũng không đấu tranh đề đòi lại ; 
hai là, dễ bị kẻ địch lợi dụng, kích động, dẫn đến đấu 
tranh vô nguyên tác, có những hành động quá khích. 

- Đối với Chủ tịch Hỗ Chí Minh, quan điểm quần 
chúng cũng chính là vấn đề đạo đức cách mạng và 
tình cảm cách mạng. Theo Người, đó không phải là cái 
gì cao xa, hoặc từ trên ười rơi xuống, mà là những 
điều bình thường, hết sức cụ thể, dễ hiểu, nhưng 
thực hiện nó không phải dễ dàng nếu "không có ý chí 
rèn luyện, không bền gan phấn đấu". 

Người có quan điểm quần chúng là người luôn 
luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân 
tộc lên trên hết ; biết giải quyết đúng dắn mối quan 


hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Đảng, của nhân 


(10) Hồ Chí Minh : Sđ4, tr. 225. 
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dân,của dân tộc khi trong mối quan hệ đó nảy sinh 
những mâu thuẫn. 
Người có quan điểm quần chúng là người liên hệ 


mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của. 


nhân dân, khéo tổ chức và lãnh đạo nhân dân ; bằng 
lời nói và hành động của mình làm cho dân tin,dân 
phục, dân yêu, từ đó tuyên truyền và vận động nhân 
dân một cách có hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thường căn dặn cán bộ, đảng viên : “phải nắm vững 
quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, 
thành tâm học hỏi quân chúng, kiên quyết dựa vào 
quần chúng, giáo dục và phái động quần chúng tiến 
hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Phd¿ thật thà, ngay thắng, không được giấu 
dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phả¿ khiêm tốn, 
gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo ; phải 
thực sự cầu thị, không được chủ quan" đÙ, 

Người có quan điểm quần chúng là người có ý 
thức tổ chức kỷ luật cao, không độc đoán cá nhân, tự 
cho phép mình cao hơn tổ chức, uự cho phép mình 
đứng ngoài kỷ luật. Ý thức tổ chức kỷ luật phải 
được thể hiện cả trong suy nghĩ lẫn rong hành động, 
cả trong cách nói năng lẫn trong quan hệ giao tiếp ứng 
xử hằng ngày với nhân dân. 

Người có quan điểm quần chúng thì lời nói phải đi 
đôi với việc làm, làm nhiều hơn nói. Nhân dân 
thường đánh giá cán bộ, đáng viên thông qua những 
lời nói và việc làm cụ thể hằng ngày. Nói một đằng, 
làm một nẻo là điều tối ky đối với người cán bộ 
cách mạng. Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Người cán 
bộ khi không được dân tin, dân phục, dân yêu, thì chỉ là 
"người vô tích sự, không làm nên trò ưống gì". 

Người có quan điểm quần chúng là người có ý 
thức tự phê bình và phê bình rất cao. Phê bình phải đi 
liền với tự phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra cái 
căn bệnh thường thấy của cán bộ ta là chỉ biết phê 
bình người khác mà không muốn người khác phê 
bình mình ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một 
cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Người chỉ rõ : 
"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà 
không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt 
thì phải sẵn sàng lắng nghe quần chúng phê bình và 
thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và tự 
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phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và 
thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi" 82), 

Người có quan điểm quần chúng là người có lối 
sống trong sạch, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hủ 
hóa, tham ô, không có tư tưởng đặc quyên, đặc lợi. 
Ngay từ những năm đầu, khi ta mới giành được 
chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc 
chỉ ra những biểu hiện thoái hóa, biến chất của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên. Đó là nh trạng : "Có 
những đông chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được 
làm ủy viên này,chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn 
ngon, mặc đẹp, lo chiếm cửa công làm của tư, lợi 


. dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, 


lo việc riêng hơn việc công... Có những đồng chí còn 
giữ thói "một người làm quan cả họ được nhờ”, đem 
bà con, bạn hữu đặt vào chức này, việc kia, làm được 
hay không mặc kệ, hỏng việc đoàn thể chịu, cốt cho 
bà con bạn hữu có địa vị là được"Œ3), - 

Người có quan điểm quần chúng còn là người luôn 
luôn gương mẫu trước quân chúng ; hòa mình với 
quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. Bởi 
vì : "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết 
lên trán chữ "công sản" mà ta được họ yêu mến. 
Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, 
đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm 
mực thước cho người ta bất chước" vn 


* 


Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Công 
cuộc đổi mới mang tính cách mạng do Đảng để 
xướng cũng là sự nghiệp của quần chúng. Muốn 
đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi tình trạng 
khủng hoảng về kinh tế, xã hội, muốn cho sự nghiệp 
đổi mới thành công, thì phải có lực lượng quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, tư tưởng 
"nước lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
vẫn nóng hỏi tính thời sự và có giá trị chỉ đạo to lớn 
đối với sự nghiệp đổi mới của chúng ta hôm nay. 


(11)Hỗ Chí Minh : Sđ4, tr. 156 - 157 

(12) Hồ Chí Minh : $4, tr.112 - 113 

(13) Hộ Chí Minh : S4 tr.31 - 32 

(14) Hỗ Chí Minh : 7Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1985, t5, 
tr.Ì84 
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BÀN THÊM VỀ ĐIÊU TIẾT 
KẺ HOẠCH VÀ THỊ TRƯỜNG 


M£ dù đã được bàn luận nhiều trong những 
năm gần đây, nhưng từ thực tiễn đổi mới cơ 
chế kinh tế và cơ chế quản lý theo hướng chuyền 
sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, chủ đề này đã có một số vấn để dần sáng 
tỏ. 


1 - Điều tiết nền kinh tế bằng kế hoạch trong 
điều kiện nước ta, vừa có những nét chưne, mang 
tính phổ biến của nền kinh tế thị trường, vừa có 
những nét riêng, gắn với mô hình kinh tế và chiến 
lược phát triển kinh tẾ - xã hội, chứ không chỉ đơn 
thuần là "hướng dẫn hành vi" của các tổ chức kinh 
tế cơ sở, như ở các nước có nên kinh tẾ thị trường 
phát triển. 

Kế hoạch là sản phẩm chủ quan của con người, 
nhưng nó không phải là sản phẩm duy ý chí mà là 
kết quả của quá trình tính toán và cân nhắc nhiều 
thông tin và thông số nhằm thực hiện các mục tiêu : 
bảo đảm định hướng phát triển kinh tế - xã hội ; 
duy trì cân bằng tổng thể ; điều chỉnh hoạt động của 
các đối tượng quản lý ; tạo ra cơ cấu mới đê kích 
thích phát triển. 


Trường phái "thị tường hóa”, khi đánh giá cơ 
chế kế hoạch hóa và định hướng phát triển cho nó, 
thường chỉ quan tâm tới mục tiêu đầu, mà ít chú ý 
các mục tiêu sau. Trường phái này, cũng ngại đề 
cập sự can thiệp trực tiếp cần thiết vào thị trường. 


Từ thực tiễn hoạt động của thị ưường những 
năm gần đây, bên cạnh mặt tích cực mà cơ chế thị 
trường đem lại, cũng có những khuyết tật mà ta 
chưa lường hết. Đương nhiên, hậu quả không chỉ 


HOẢNG ĐẠT" 


có hại cho nền kinh tế nói chung, mà cả cho nhiều 
đơn vị cơ sở. 


Như vậy, có thể khẳng định rằng : Trong nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn quá độ, 
nguyên tác vận hành chủ yếu và bao trùm của nên 
kinh tế là nguyên tác thị trường, nhưng là thị 
trường phát triển theo định hướng kế hoạch, có sự 
quản lý của nhà nước, phục vụ các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội (rong từng thời kỳ. Những . 
định hướng đó, được xác định trong chiến lược 
phát triển kinh tẾ - xã hội, trong các kế hoạch dài 
hạn, trung hạn và các chương trình kinh tế lớn. 


Sự can thiệp của nhà nước vào thị trường chủ 
yếu là gián tiếp (thông qua các chính sách kinh tế, 
luật pháp, kế hoạch hướng dẫn và các công cụ kinh 
tế khác). Điều đó không loại trừ sự can thiệp của 
nhà nước trực tiếp bằng thực lực hàng hóa khi thị 
trường có biến động lớn, đặc biệt về những hàng 
hóa thiết yếu đối với sản xuất và đời sống của 
nhân dân. Thực tiến cuối năm 1991 cũng đã cho ta 
thấy : dự trữ vàng và ngoại tệ của nhà nước ta 
không nhiều, nhưng nếu nhà nước không thả nỗi 
mà có biện pháp can thiệp cần thiết, thì thị trường 
này vẫn có thể có sự chuyên biến theo hướng tích 
cực. 

Như vậy, để thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế 
quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước, nhà nước ta không thể phó mặc cho thị 


* Giáo sư, Viện trưởng Viện kinh tế kỹ thuật thương mại. 
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trường tự điều tiết, mà cân có phương án chủ động 
ứng phó với những thay đổi đột biến của thị 
trường. Ví dụ : cần chú ý cân bằng cán cân thương 
mại, cân đối tông cung - tông cầu những mặt hàng 
chủ yếu, kết hợp các phương án kế hoạch với 
điều hành thị trường v.v.. Thử hình dung mặt trận 
lương thực, nếu nhà nước ta không có chủ trương 
chặt chẽ về cân đối lương thực giữa hai miền, về 
điều tiết giữa tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, về 
chấn chỉnh khâu dự trữ lưu thông và dự trữ quốc 
gia, thì làm sao có được những chuyền biến tích cực 
như vừa qua 2 


2 - Cơ chế điều tiết thị trường, về thực chất, là 
cơ chế tự điều chỉnh. Trong nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, đây là cơ chế điều tiết khách 
quan theo các quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, 
quy luật cạnh tranh. Thông qua hoạt động mua bán, 
trao đổi hàng hóa, cơ chế thị trường với sự dẫn 
dắt của giá cả, làm cho sản xuất trực tiếp giáp mặt 
với tiêu dùng, cung ứng cọ xát với nhu cầu. Vì vậy, 
cơ chế thị trường có tác động điều tiết sản xuất, 
điều tiết tiêu dùng và đầu tư, làm cho cơ cấu sản 
xuất và cơ cấu hàng hóa phù hợp với khối lượng 
và chất lượng nhu cầu. 


Từ quan hệ vận động phức tạp, thông qua cơ chế 
tự điều chỉnh rất tỉnh tế (A-đam Xmít gọi là quy 
luật "bàn tay vô hình") thị trường biểu hiện gần 
đúng nhu cầu xã hội về hàng hóa, và gắn liền với 
sự vận động của nó, là khối lượng tiền cần thiết 
trong lưu thông, chỉ số giá cả, tỷ giá, v.v.. 


Trong cơ chế quản lý cũ, với niềm tin tuyệt đối 
nhưng thiếu căn cứ khoa học vào khả năng của nhà 
nước, từ tầm cao của mình, có thể tính toán, xác 
định và cân đối mọi nhu cầu từ A đến Z, nên ta đã 
đề cao quá mức vai trò của kế hoạch hóa tập trung 
và phủ định vai trò của thị trường. 


Từ năm 1989 trở lại đây, ngay trong điều kiện 
nên kinh tế nước ta còn thấp kém (cung cầu mất 
cân đối, lạm phát kéo dài...), cơ chế thị trường chỉ 
mới được áp dụng, cũng đã cho thấy rõ mặt tích 
cực : đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu ; cơ cấu mặt 
hàng phong phú, đa dạng ; cạnh tranh theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả... Trên thị trường nội 
địa, tuy sức mua còn thấp, mức lưu chuyên hàng 
hóa xã hội tăng chưa bao nhiêu, nhưng bộ mặt thị 
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trường đã có những thay đổi rất cơ bản, nồi bật 
nhất là không còn tình trạng khan hiếm hàng hóa như 
những năm trước. 

Nhờ chuyển sang cơ chế thị trường, trước 
những biến động to lớn và nghiệt ngã của thị 
trường Liên xô (trước đây) và Đông Âu (chiếm tới 
70 - 80% tổng kim ngạch ngoại thương của ta những 
năm trước đây), chúng ta vẫn bảo đảm cho kinh tế 
đối ngoại tiếp tục phát triển và đạt những thành tựu 
hơn hẳn so với thời kỳ 1981 - 1985. Tổng kim 
ngạch xuất khâu thời kỳ 1986 - 1990 đạt 6,85 tỷ 
rúp và đô la (bằng 2,37 lần thời kỳ 1981 - 1985). 
Riêng năm 1990 đạt 2,2 tỷ rúp và đô la (bằng 3,27 
lần năm 1985). 


Chính với những thành tựu và kinh nghiệm rút ra 
từ quá trình đổi mới theo hướng chuyển sang cơ 
chế thị trường, mà Đại hội VII của Đảng đã khẳng 
định rằng : “thị trưởng có vai trò trực tiếp hướng 
dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động 
và phương án tổ chức sản xuất kinh đoanh có hiệu 
quả ; nhà nước quản lý nền kinh tế nhằm định 
hướng, dẫn dất các thành phần kinh tế, tạo môi 
trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất kinh đoanh theo cơ chế thị trường..." (1) 

Các văn kiện chính thức cũng như các hội thảo, 
tập san, tạp chí đã phân tích nhiều về các mặt trái 
của cơ chế thị trường. Ở đây, tôi chỉ xin góp thêm 
một ý kiến nhỏ là nên có một cái nhìn khách quan, 
tỉnh táo và đổi mới đối với các hiện tượng được 
xem là "tiêu cực", là "mặt trái" đó. Chẳng hạn, hiện 
tượng quốc doanh thua lỗ, theo tôi, đây chính là sự 
sàng lọc của cơ chế thị trường, theo quan điểm hiệu 
quả. Thế nhưng, không ít người lại đỗ lỗi đó cho 
cơ chế thị trường. 

Đối với những mặt xấu và tiêu cực (như lối làm 
ăn chạy theo lợi nhuận với bất kể giá nào, dẫn đến 
vi phạm pháp luật : hành vi lừa đảo, hối lộ, buôn 
lậu, trốn thuế...), môi mất, phải ra sức ngăn chặn ; 
mặt khác, về nhận thức, cũng cần thấy đây là một 
hệ quả tất yếu của quá trình chuyển đổi cơ chế kinh 
tế. Để hạn chế chúng, cần có những biện pháp hữu 
hiệu về tổ chức và quản lý. Cụ thể : 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quấc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1991, tr. 66 - 67. 
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- Sớm có một hệ thống luật thương mại thích hợp 
với "luật chơi của thị trường". 

- Xây dựng một hệ thống điều khiển vĩ mô đồng 
bộ bao gồm bi chính, tiền tệ, tín dụng, giá cả... 

- Bộ máy quản lý nhà nước hoạt động nghiêm 
chỉnh như một nhà nước pháp quyên. 


- Tạo lập một quan hệ mới hợp lý và gắn bó giữa 
sản xuất và lưu thông hàng hóa, phù hợp với cơ chế 
mới. ' 

- Xây dựng một cấu trúc thị trường hợp lý với 
nhiều chủ thể tham gia, bình đăng trước pháp luật 
(mỗi chủ thể có chức năng vị trí xác định, có thực 
lực kinh tế có thể làm chỗ đựa cho nhà nước). 


- Sớm hình thành một hệ thống thị trường đồng 
bộ bên cạnh thị trường hàng hóa. Để cơ chế thị 
trường phát huy đây đủ tác dụng tích cực của mình 
(sau khi đã vượt qua giai đoạn mò mâm và thử thách 
về tư duy kinh tế và đôi mới cơ chế quản lý), càn 
lựa chọn trong toàn bộ những vấn đề trong dây xích 
chuyên đổi cơ chế kinh tế, những khâu trung tâm 
cần tiếp tục cải cách để thực sự tạo ra được cái 
nền cho (thế chế kinh tế mới : nền kinh tẾ thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. Những khâu 
cơ bản đó là tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ, 
mà cốt lới là mở ra thị trường vốn và chính sách 
đầu tr vốn, tiến đến cơ chế một lãi suất, một tỷ 
giá hối đoái hợp lý, sát với tỷ giá thị trường, gắn 
chặt với hệ thống tài chính, nhằm vừa đổi mới 
theo hướng cơ chế thị trường, vừa góp phần 
chống lạm phát. 


- Mở rộng hơn nữa tự do hóa lưu thông, hình thành 
thị trường cạnh tranh có hiệu quả. 


- Hoàn thiện chế độ xí nghiệp, làm cho mỗi đơn 
vị kinh tế (nhất là các doanh nghiệp nhà nước) thực 
sự là một chủ thể tự chủ, thực hiện đầy đủ nguyên 
tắc hạch toán kinh doanh, chịu sự thúc ép nghiệt ngã 
bởi ngân sách của bản thân mình, và làm nghĩa vụ 
với nhà nước. 


- Hoàn thiện cơ chế, luật pháp hóa các yếu tố của 
cơ chế kinh tế mới và xác định nội dung, phạm vi 
quản lý của nhà nước theo hướng bảo đảm cho thị 
trường phát triển theo những nguyên tắc của TIEHE 
nó, đồng thời phục vụ tốt các mục tiêu kinh tẾ - xã 
hội. 


3 - Vẻ quan hệ giữa hai cơ chế điều tiết (gọi tất 
là quan hệ giữa kÉ hoạch và thị trường), chúng tôi 
cho đây là mối quan hệ đan xen, ràng buộc và chế 
ước lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Mức độ các quan 
hệ này không phải như nhau ở mọi cấp độ quản lý 
kinh tế và mọi hoàn cảnh. 


Hiện nay, thị trường Ở nước ta vừa mang tính 
chất sơ khai, vừa có những yếu tố hiện đại, và có 
sự cách biệt khá lớn về trình độ phát triển giữa các 
khu vực và các vùng kinh tế. Từ thực tiễn đó, một 
mới, cần đoạn tuyệt với tư duy và cách làm kế 
hoạch theo kiểu cũ ; mớt khác, không thê bê nguyên 
xi cách làm thị trường theo kiểu các nước tư bản 
phát triên. Cần thấy rõ và đánh giá đúng vai trò của 
kinh tế tư nhân, cá thể, kinh tẾ gia đình trong phát 
triên kinh tế thị trường, nhưng cũng càn thấy rõ 
chưa có cơ sở khoa học và thực tiễn cho chủ trương 
tư nhân hóa tràn lan. " 


Theo tôi, trong 10 - 15 năm tới, nhiệm vụ chủ yếu 
của kế hoạch là thông nhất và điều hành hoạt động 
của các thành phản kinh tế, tạo ra quá trình tự điều 
chỉnh có định hướng nhờ tác đông qua lại và cạnh 
tranh giữa các thành phản kinh tế theo nguyên tác 
thị trường. Hai cơ chế điều tiết (kế hoạch và thị 
trường ) có được sử dụng và phối hợp hợp lý hay 
không, điều đó tùy thuộc cấp độ kinh tế và đặc điểm 
từng đối tượng quản lý. Ở cấp độ kinh tế quốc 
dân, kế hoạch là định hướng. Còn ở đơn vị kinh tế 
cơ sở, thì kế hoạch và thị trường gắn bó chặt chẽ 
với nhau ; thị trường là căn cứ chủ yếu của kế 
hoạch xí nghiệp. Đương nhiên, có hai cách nói : "thị 
trường vừa là căn cứ vừa là đối tượng của kế 
hoạch", hoặc "nhà nước điều khiên thị trường, thị 
trường hướng dân xí nghiệp". Cả hai cách nói trên 
đều khái quát cùng một quan điểm về môi quan hệ 
giữa kế hoạch và thị trường trong điều kiện nền 
kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản 
lý của nhà nước. 

Vai trò của kế hoạch trong tiến trình phát triên thị 
trường sẽ thay đôi dần (chứ không phải bị hạ thấp 
dân) : từ chỗ là người hoa tiêu chuyên dàn sang 


chỉ còn là chiếc la bàn định hướng, từ chỗ còn cần 
can thiệp trực tiếp vào thị trường đến chỗ chỉ còn 


| (Xem tiếp trang 38) 
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T8 trường đang thu hút sự mến mộ của xã hội. 
Đó không chỉ là tình cảm dành cho những gì từng 
bị ruồng bỏ oan uỗng trong quá khứ, mà còn là 
niềm hy vọng vào một cơ chế kinh tế đã phát huy 
tác dụng ở nhiều nước. Dù với lý do gì thì cũng 
không ai có thể quay lưng lại với cơ chế thị trường. 
Tuy nhiên, chính trong khi thị trường có uy tín cao 
như vậy, lại rất cần bàn tới một nguy cơ, xin tạm 
gọi là “chủ nghĩa giáo điêu về thị 
trường”. 

Ấn tượng mạnh mẽ do thể chế 
thị trường ở các nước phát triên 
đem lại đã làm nảy sinh mong 
muốn thiết lập ở nước ta các hình 
thức, quan hệ thị trường tương 
ứng. Những thuật ngữ như thị 
trường hoàn chính, thị trường 
chứng khoán, thị trường tiền tệ, 
tỷ giá hối đoái và lãi suất tín dụng 
theo cơ chế thị trường, điều tiết 
vĩ mô thị trường... và các kiến 
thức về thị trường hiện đại 
thường xuyên được nhắc đến. 
Nơi này, nơi khác, chúng còn được coi là nhiệm vụ 
cấp bách, là mục tiêu phát triên kinh tế. 

Xét về thời gian, để có được trình độ phát triển 
như hiện nay, thị trường đã trải qua mội lịch sử lâu 
dài. Mặc dù vậy, vẫn có thể đồng tình với ý muốn 
rút ngắn quá trình đó ở nước ta. Bởi lẽ, hoàn cảnh 
đã tạo nên “lợi thế của những nước đi sau”. Nhất 
là lợi thế này gần đây đã được nhiều nước ở châu 
Á tận dụng thành công. Nhưng đối với một số 
người, phương diện thời gian lại không phải là 
chính yếu. Vấn đề được họ quan tâm là rực tiếp 
xây dựng các hình thức, quan hệ thị trường hiện 

Đặt ra nhiệm vụ trực tiếp xây dựng các quan hệ 
thị trường hiện đại, thực tẾ là không thấy mối 
quan hệ gắn bó giữa thị trường và trình độ phát 
triển kinh tẾ - xã hội. Ở các nước phát triển, điều 
kiện đề phát huy tác dụng của thị trường là hệ thống 
luật, hệ thống thông tin, hệ thống máy tính, sự 
nhanh nhạy thích nghỉ và kinh nghiệm phán đoán của 
các đơn vị kinh tế... Ở các nước đó, như Các Mác 
nói : quan hệ trao đổi mang tính “tất yếu” biểu hiện 
ra ngoài, là kết quả chuyên hóa của các quá trình “tất 
yếu kỹ thuật”. Còn ở nước ta hiện nay, chưa có các 
điều kiện đó. 


CƠ 
Gôi 
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Đặt ra nhiệm vụ trực tiếp xây dựng một số hình 
thức thị trường hiện đại còn có nghĩa là bỏ qua mối 
quan hệ bên trong giữa các bộ phận cấu thành cơ 
chế thị trường. Thực tẾ cho thấy, trình độ phát 
triển kinh tẾ càng cao, thì càng có sự thống nhất 
giữa tính phong phú và tính đồng bộ. Khi quan hệ 
buôn bán với bên ngoài chưa phát triên, khi quan hệ 
trao đổi vốn chưa phổ biến v.v. mà hình thành thị 


chê thị trường 
âu bòn ngược 


HOANG ANH NGUYÊN ° 


trường tiền tệ thì sự giao dịch và lưu thông trong 


- thị trường đó khó tránh khỏi mang tính ngẫu nhiên. 


Những tác động trực tiếp đối với thị trường chỉ 
có ý nghĩa xóa bỏ những trở lực kìm hãm quan hệ 
lưu thông, xóa bỏ sự lạc hậu của hệ thống quan hệ 
thị trường so với trình độ phát triển kinh tế. Có thể 
thấy điều này như ở Cộng hòa liên bang Đức sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, nước Anh trong thời 
kỳ đầu của chính phủ Thátchơ, hoặc Việt nam 
trong thời gian vừa qua. Không thể dùng những tác 
động trực tiếp để nâng thị trường lên cao hơn trình 
độ phát triển kinh tế (người ta đã tổng kết : thị 
trường không do ai thiết kế mà tự xuất hiện, và 
cũng như xã hội loài người, nó đang thay đổi...). 
Điều này cũng có ÿ nghĩa phải phân biệt rõ hai quá 
ĐINH, chuyên sang cơ chế thị trường và xây dựng 
nên kinh tế tiên tiến hiện đại. 

Cùng với mặt tích cực, mặt tiêu cực của việc 
chuyên sang cơ chế thị trường cũng đã được để 
cập, song ở đây chưa có sự phân biệt các khuyết tật 
bản chất và những hạn chế (hực :ể. Nếu như các 
khuyết tật bản chất của cơ chế thị trường là chung 
cho mọi nước thì các hạn chế thực tẾ của nó ở các 
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nước lại không giống nhau. Ở nước ta, do mới 
hình thành và còn ở trình độ thấp, cơ chế thị trường 
có những hạn chế cụ thể như sau : 

- Quy mô thị trường hẹp hơr: quy mô hoạt động 
kinh tế, do đó thị trường một mốt, không bao quát 
được toàn bộ quan hệ cung cầu, mm: khác, lại là môi 
trường cho quan hệ độc quyền phát huy. 

- Quan hệ thị trường không Ôn định, do đó thường 


phát sinh những rối loạn (tuy nhỏ) trong đời sống - 


kinh tế. Biểu hiện rõ n' Ất là giá cả thường xuyên 
biến động, hàng hóa lưu thông vòng vèo... 


- Nhà nước khó nắm bất và điều tiết thị trường. 


- Trao đôi với bên ngoài còn hạn hẹp. 

So với ở các nước phát triển, những hạn chế 
đó ở nước ta càng nôi bật. Trong thực tế, rất 
khó phân biệt đâu là tác dụng của thị trường và 
đâu là phát huy các nhân tố hạn chế khuyết tật 
của cơ chế thị ưrường (ở đây thưa bàn tới ý 
kiến cho rằng cơ chế thị trường hiện đại bao 
gồm cả quan hệ điều tiết của con người). 
Trong điểu kiện như vậy, theo tôi, nên chú ý 
đến vai trò của nhà nước ngoài phạm vì điều 
tiết thị trường và kế hoạch hóa trực tiếp, trên 
cơ sở chiến lược và chính sách kinh tế đúng 
đắn. 

Thực tiễn hiện nay và dự báo sau này đang đặt ra 
những vấn để đòi hỏi chúng ta phải giải quyết. Các 
vấn để đó càng quan trọng, thì ý đồ dựa vào cơ 
chế thị trường để giải quyết càng tỏ ra thiếu cơ 
sở. Xin nêu cụ thể một số vấn đề : 

+ Trong đời sống kinh tẾ nước ta hiện nay còn 
thiếu các chủ thể hoạt động có hiệu quả, đặc biệt 
là thiếu các nhà doanh nghiệp có thực lực, do đó đã 
bất cập trong ủm kiếm những giải pháp cho kinh tế 
quốc doanh, trong thu xếp việc làm cho người lao 
động, trong thu-hút vốn của nước ngoài. 

Vậy làm thế nào để có được đội ngũ các nhà 
doanh nghiệp hùng mạnh ? Đúng là cơ chế thị 
trường sẽ đẻ ra họ, nhưng chờ như vậy sẽ quá 
chậm so với yêu cầu phát triển kinh tế của chúng 
ta hiện nay. Vì vậy, cần tính đến các nỗ lực thực 
tế khác, đặc biệt là vai trô của nhà nước. 

Nhà nước cần cụ thể hóa hơn nữa chính sách phát 
triển kinh tẾ nhiều thành phần để đáp ứng yêu cầu 
cuộc sống, cụ thể là không chỉ cho phép các lực 
lượng kinh tế khác nhau cùng tôn tại, mà còn tích 
cực giúp đỡ mọi lực lượng kinh tẾ có triển vọng. 

Đối với kinh tế tư nhân, nhà nước không những 


bảo đảm quyển bình đẳng như các thành phần kinh 
tế khác, mà còn có sự giúp đỡ cần thiết về vốn, 
về công nghiệ,. về khu vực đầu tư... Đã từng có 
các hình thức tổ chức vốn gấn với cơ chế thị 
trường ở ta như tín dụng nhân dân, “mềm hóa” lãi 
suất, tự chủ đồng vốn trong kinh doanh... Nhưng 
thực tế cũng đã cho thấy, từ đó đã nảy sinh một 
loạt mâu thuẫn (giữa đề cao lợi ích kinh tế với đảm 
bảo độ tin cậy của người có vốn ; giữa tham vọng 
thu hút vốn với khả năng thanh toán ; giữa nỗ lực 
góp vốn với sử dụng có hiệu quả số vốn tập trung 
được...) cản trở việc tạo lập nguồn vốn có tính 
chiến lược (khối lượng lớn và ổn định trong một 
kỳ hạn dài). Trong khi đó, như kinh nghiệm Nhật 
bản, Nam Triều tiên, Đài loan... trong thời kỳ “cất 
cánh” chứng tỏ, nhà nước không thiếu tiểm năng 
để huy động vốn : sử dụng tín dụng nhà nước, hệ 
thống thuế, thu hút vốn bên ngoài. 

Muốn thế, đương nhiên, nhà nước phải mạnh, 
Chắc chấn hiệu quả của hệ thống ngân hàng nước 
ta sẽ được nâng lên rất nhiều, nếu cùng với việc 
chuyển sang cơ chế thị trường, nội dung quản lý 
về mặt nhà nước được chú trọng đổi mới. 

+Mở cửa hướng ra thế giới có ý nghĩa quyết 
định đối với nền kinh tế nước ta. Song, chiến 
lược đó thành công nhiều hay ít, lại nhụ thuộc vào 
kết quả sử dụng thành tựu của nhân loại và phát 
huy thế mạnh của đất nước. Trên cả hai phương 
diện này, cơ chế thị trường không phải luôn luôn 
là phương tiện hoàn hảo. Thực tế cho thấy, trong 
mối quan hệ giữa các nên kinh tế có trình độ khác 
nhau, các giá trị của cơ chế thị trường như tự do, 
lợi ích, bình đẳng... nhiều khi trở thành những cái 
thuộc sở hữu riêng của kẻ mạnh. Trái lại, bảo hộ 
mậu dịch trong không ít trường hợp lại là điều 
kiện cho sự tiếp thu có chọn lọc, tạo thế chủ 
động trên quan hệ quốc tế, cân đối lợi ích trước 
mắt và lâu đài. Thậm chí, ngay cả ở các nước phát 
triển, đối với những lĩnh vực còn non yếu, nhà 
nước vẫn phải can thiệp vào quan hệ ngoại 
thương. Như vậy, các nước đang phát triển như 
nước ta, đương nhiên không thể bỏ qua vũ khí lợi 
hại này. | 

Thời gian qua, dường như chúng ta đã đồng 


nhất “mở cửa” với “phi độc quyền ngoại thương”, 


tự do hóa mậu dịch. Do việc làm trên chỉ mới bất 
đầu, nền kinh tế nước ta lại quá “đói” hàng hóa, 
nên hậu quả tiêu cực chưa thấy nhiều và rõ. Nếu 
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cứ tiếp tục coi nhẹ quản lý ngoại thương như vậy, 
chắc chắn chúng ta sẽ lún sâu vào tình huống “lợi 
bất cập hại”. 

+ Việc phát huy tiềm lực của đất nước trên quan 
hệ kinh tế quốc tế cũng cần được chú trọng ở (đm 
quốc gia. Cảnh “gà cùng một mẹ, cứ hoài đá nhau” 
của một số cơ sở xuất nhập khâu Việt nam trên thị 
trường nước ngoài không phải không có. Tình hình 
đó đương nhiên làm yếu thế cạnh tranh của hàng 
hóa chúng ta. Chính vì vậy, độc quyển - chứ không 
phải cạnh tranh tự do - là động cơ hướng tới của 
các chủ thể tham gia thương trường. Và chúng ta, lẽ 
nào lại bỏ qua đặc quyền phát huy thế mạnh của 
một quốc gia ? 

+ Cuối cùng, điều thuộc bản chất của sự phát 
triên kinh tế : cần có sự ổn định chính trị - xã hội. 
Tiếp sau các sự kiện thường được nêu ra trước đây 
như ở Bô-li-vi-a, Pa-ki-xtan... người ta lại đang 
chứng kiến nhiều ví dụ khác ở Nam tư, các nước 
thuộc Liên xô rước đây, các nước Đông Âu. Đó là 
những bát ôn định chính trị - xã hội cản trở bước 


tăng trưởng kinh tế. Chưa nói đến chiến tranh, đụng 
độ tôn giáo hay sắc tộc, hãy chỉ nói đến sự bất ổn 
định chính trị - xã hội bùng nỗ từ quan hệ bất bình 
đẳng kinh tế, dẫn đến sự phân cực lợi ích trong xã 
hội, sự thao túng quyền lực của một nhóm người 
giàu có, dẫn đến mâu thuẫn giữa dân chúng và bộ 
máy chính quyền tham nhũng... Rõ ràng, môi trường 
thích hợp ở đây là thê chế xã hội đề cao cơ chế thị 
(rưởờng . 

Đề có được sự Ổn định chính trị - xã hội, ngay các 
nước tư bản hiện đại, cũng phải duy trì và phát huy 
tác dụng của hệ thống phúc lợi xã hội, hệ thống 
phân phối lại, hệ thống pháp luật, bộ máy hành 
pháp. Còn ở nước ta, sự hăm hở tiến tới cơ chế 
thị tường dường như đang lấn át tất cả. Chúng ta 
chưa chuẩn bị sẵn sàng hoặc chỉ mới đi vào xây 
dựng các hệ thống nói trên, trong lúc nhiều quan hệ 
xã hội truyền thống đang bị bỏ mặc cho cơ chế thị 
trường bào mòn. Đó là một nguy cơ, nguy cơ về sự 
tụt hậu của hệ thống an toàn trước cỗ máy thị 
trường được khởi động với tốc độ cao. 


BÀN THÊM... 


(Tiếp theo trang 35) 


cân lựa chọn những chiến lược phát triển, những 
vấn đề cần ưu tiên, những chương trình và phương 
hướng đâu tư trọng điểm. 

Chính các nhà kinh tế Mỹ khi phân tích cơ chế thị 
trường và vai trò của nhà nước cũng thừa nhận : 
"Đối với việc mở rộng kinh tế thị trường, đòi hỏi 
phải có sự can thiệp không chỉ vì thị trường có 
những khuyết tật mà còn vì xã hội đặt ra những mục 
tiêu trên nó mà (hị trường dù có hoạt động tốt củng 
không đáp ứng được" (` 

Về phương pháp kế hoạch hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường, rõ ràng không thê theo phương 
pháp mệnh lệnh với hệ thống công kềnh các chỉ 
uiêu pháp lệnh như trước. Nhưng ngược lại, cũng 
không thể để ở cấp vĩ mô thì kế hoạch hóa chung 
chiêng, còn ở cấp vi mô thì hoạt động hoàn toàn tự 
phát theo thị ưườởng, Như vậy, nhiệm vụ đặt ra là 
phải bác những chiếc cầu nhỏ giữa kế hoạch vĩ 
mô và kế hoạch vi mô. Ở đây, tùy từng lĩnh vực, 
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cần có sự phân biệt. Đối với lĩnh vực sản xu: 
hàng tiêu dàng, thì cà kế hoạch vi mô lẫn kế hoạch 
nhà nước đều quan trọng để các xí nghiệp có thể 
thích ứng với cơ chế thị trường mà không xa rời 
các mục tiêu cân đối tông cung - tổng cầu. Còn đối 
với lĩnh vực đâu ( mới theo hướng hiệu quả và 
đổi mới cơ cấu kinh tế, thì kế hoạch nhà nước 
vẫn đóng vai trò chủ yếu. Vì chỉ nhà nước mới có 
đủ điều kiện để nắm được thông tin trong và ngoài 
nước làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và 
chương trình phát triển lớn. 


Một phương pháp cân đối động, phát huy lợi thế 
so sánh, gán kế hoạch với các công cụ điều tiết, 
coi trọng thông tin phản hỏi từ thị trường để luôn 
luôn có thể điều chỉnh kế hoạch hoặc có sự can 
thiệp cần thiết vào thị trường, theo tôi, đó chính là 
phương pháp làm kế hoạch trong điều kiện thị 
trường ở nước ta hiện nay. 


(2) Malcolm Gillis, Dwight H.Perkins, Michael Roecmer, Donald 
R.Snodgrass : Kith tế học của sự phát triển, Viện nghiên cứu 
quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm thông tin tư liệu, 1990, L], 
tr.2043. 
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MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CỦA KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ Ở NƯỚC TA 


N°e" quyết 26 của Bộ chính trị (khóa VI) khẳng 
định : "Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho 
phát triển khoa học và công nghệ thông qua việc tiếp 
tục mở rộng nên sản xuất hàng hóa,... tạo ra nhu 
câu đối với khoa học và công nghệ" (1). Sở dĩ như 
vậy là vì đối với sự phát triên xã hội, khoa học và 
công nghệ không tác động trực tiếp mà thông qua 
quan hệ sản xuất, trạng thái của lực lượng sản xuất, 
thể chế chính trị và hoạt động thực tiễn của con 
người nói chung. Do đó, đề quán triệt quan điệm của 
nghị quyết nói trên, ta cần làm sáng tỏ môi trường 
xã hội của khoa học và công nghệ trong công cuộc 
đôi mới đất nước theo Cương lĩnh chính trị của 
Đảng. 
*% 


Theo ý nghĩa chặt chẽ, khoa học là sự sản sinh ra 
những kiến thức mới, còn công nghệ là việc áp 
dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm hoặc phương 
pháp mới trong sản xuất. Hiện nay, trong khi tại các 
nước Âu - Mỹ, chủ nghĩa duy khoa học nảy sinh từ 
thời kỳ khai sáng, được phát triên đến mức người 
ta đã nói về một thứ tôn giáo khoa học, thì ở Việt 
nam, vào cuối thế kỷ 20 này, trong cơn lốc của cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, trí thức 
khoa học và công nghệ vẫn chưa được ứng dụng 
phổ biến trong xã hội, vẫn chưa "cất cánh", vượt ra 
khỏi những tập tục, kinh nghiệm thường ngày của 
"sản xuất nhỏ". Vì thế, cần làm sáng tỏ hai luận 
điểm sau đây còn chưa được nhận thức lại ở nước 
ta. 

Một là, luận điểm của C.Mác về khoa học trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Luận điểm này 
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ngày nay đã là một thực tế. Song, cần phân biệt rõ 
khoa học và công nghệ dưới dang trí thức, với 
khoa học và công nghệ dưới dạng được áp dụng 
thực tế trong nên sản xuất xã hội. Khi còn ở dạng 
trí thức, khoa học và công nghệ mới phản ánh trình 
độ nhận thức của con người. Chi khi được áp dụng 
phô biến vào quá trình sản xuất xã hội, chúng mới 
có ý nghĩa là "lực lượng sản xuất trực tiếp". 
Nhưng việc áp dụng phô biến khoa học và công nghệ 
thì lại không do chúng quyết định, mà do các tiền 
đề chính trị, xã hội... cùng cơ chế chính trị - xã hội 
quyết định. Trong nền kinh tế bao cấp, thì dù khoa 
học và công nghệ có hạt giống tốt, cũng khó có thê 
phát triển đại trà. Như vậy, rõ ràng là đối với sự 
phát triển xã hội, khoa học và công nghệ không tác 
động và không quyết định trực tiếp mà thông qua 
môi trường xã hội, thông qua hoạt động thực tiễn 
Của COn người. 

Hai là, sự phát triển của khoa học và công nghệ 
nói chung, không bất nguồn từ bản thân, mà từ tính 
năng động tự giác vốn có của con người. Một mặt, 
để cải tạo thế giới khách quan một cách có hiệu quả 
hơn, loài người cân tự giác nhận thức thế giới đó. 
Cùng với sự phát triên của hoạt động nhận thức, là 
sự phát triên của tri thức khoa học và công nghệ. 
Mặt khác, mục đích của hoạt động nhận thức là để. . 
nâng cao hiệu quả xã hội của hoạt động thực tiễn, 
nhằm thúc đây lực lượng sản xuất xã hội và xã hội 
nói chung phát triên. Chính nhờ bản chất tự giác 


* Viện Mác - L¿-nún 
(1) Nghị quyết của Bộ chính tn vẻ khoa học và công nghệ trong 
sự nghiệp đới mới, Hà nội, 1991, tr 9 
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vốn có của con người mà khoa học và công nghệ 
mới phát triển. Do đó, khoa học và công nghệ chỉ là 
một trong nhiều nguồn lực, mà loài người dùng để 
phát triển bản thân mình và xã hội. 

Động lực (hực sự của sự phát triển đất nước chỉ 
có thẻ là nhân dân lao động được tổ chức dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đang đổi mới để quá độ thắng 
lợi lên chủ nghĩa xã hội. Vì thế, xuất phát từ quan 
niệm mác xít coi bản chất con người là ' "tổng hòa 
các quan hệ xã hội", tôi cho rằng, chỉ riêng tri thức 
khoa học và công nghệ (hay đạo đức và nghệ 
thuật...) không thể bảo đảm sự phát triển hài hòa của 
xã hội. Vai trò then chốt của khoa học và công nghệ 
chỉ được thực hiện khi chúng có sự phối hợp hài 
hòa trong các hoạt động thực tiễn của nhân dân lao 
động. Cần làm sao đẻ các quá trình và quan hệ kinh 
tế, văn hóa, xã hội... đều có thê hướng vào khoa 
học và công nghệ mà không làm nghèo đi tính nhân 
văn cần có của xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Chính là trong quá trình nhận thức lại và đổi mới, 
chúng ta mới hiểu được lời nhận định của 
Ph.Ăng-phen vào năm 1894. Theo Ăng-ghen, chỉ 
thông qua hoạt động thực tiễn của con người, "nên 
kỹ thuật sản xuất" mới quyết định được phương 
thức sản xuất, và do đó, cũng quyết định nhà nước 
chính trị, luật pháp v.v. (2). Ngày nay, trong sự 
nghiệp đổi mới đất nước, vai trò ngày càng tăng 
của khoa học và cộng nghệ phản ánh sự phát triển 
hợp quy luật của xã hội nước ta. Lô gích phát triển 
của lịch sử đưa chúng ta đến chỗ nhận thức được 
răng : chỉ có thông qua hoạt động thực tiễn của hàng 
chục triệu người lao động, và trong sự thống nhất 
hài hòa với đạo đức, nghệ thuật, pháp quyền..., 
khoa học và công nghệ mới có thể chuyển hóa thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp thúc đây sự tiến bộ 
xã hội. 

* 

Từ sự phân tích bản chất xã hội của khoa học và 
công nghệ trên đây, ta thấy để tạo môi trường xã 
hội thuận lợt cho khoa học và công nghệ phát triển, 
cần tiến hành một số biện pháp chủ yếu sau : 

1 - Dân chủ hóa xã hội nói chung và dân chủ hóa 
hoạt động khoa học, công nghệ nói riêng. 

Trước hết, phải nói ngay rằng, ở nước ta từ sau 
Đại hội VI của Đảng, vấn đề dân chủ hóa đang 
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từng bước được triển khai trên tất cả các bình diện 
của đời sống xã hội để xây dựng các giá trị dân chủ. 
Hiện nay, dân chủ hóa xã hội, như Đại hội VI của 
Đảng tiếp tục khăng định, đang là mục đích phấn 
đấu từng bước của xã hội. Bản thân dân chủ không 
có mục đích tự thân. Dân chủ phải được hiểu như là 
phương tiện và điều kiện cho sự phát triển của mỗi 
người và của đất nước, vì mục đích thiêng liêng là 
"độc lập - tự do - hạnh phúc” trên con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Chỉ có một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phát triển, nhân dân mới có thể tham gia vào 
việc hoạch định chính sách công nghệ. Không nói gì 
khoa học, ngay các yếu tố công nghệ cũng chịu ảnh 
hưởng rất mạnh của các yếu tố kinh tế, văn hớa, 
xã hội... Các biện pháp công nghệ có thể giúp vượt 
qua những khó khăn về kỹ thuật, nhưng không thể 
giải đáp những vấn đề chính trị - xã hội và kinh tế 
- xã hội rộng lớn, như cơ giới hóa nông nghiệp, bảo 
vệ hệ sinh thái đồng bằng sông Cửu long và Tây 
nguyên, v.v.. Vì thế, phương thức hữu hiệu nhất 
đề giải quyết những vẫn để phức tạp này là phát 
huy dân chủ, thu hút nhân dân tham gia rộng rãi ngay 
từ đầu vào việc phát triển và áp dụng công nghệ 
mới. Đông thời qua đó, tăng cường xây dựng tập 
quán quý trọng khoa học và công nghệ hiện còn rất 
yếu trong nhân dân ta. 

Đối với những người làm công tác khoa học và 
công nghệ (nghiên cứu, giảng dạy, triển khai...) ngày 
nay, cho đù vai trò tập thể rất cao, thì cũng không 
thể thay thế vai trò sáng tạo của cá nhân. Dân chủ 
hóa hoạt động khoa học và công nghệ sẽ giúp cho 
việc khấc phục tính chất "học để làm quan" chứ 
không phải để sáng tạo theo chuyên môn. Nó cũng 
ØI1úp khắc phục tính chất "hành chính hóa" trong đội 
ngũ "cán bộ" khoa học và công nghệ thời cơ chế 
quan liêu - bao cấp. 

2 - Thực hiện cơ chế dân chủ - thị trường trong 
hoạt đông khoa học và công nghệ. 

Ngày nay, chúng ta đã rõ : khoa nG và công nghệ 
chỉ phát triển được trong nền sản xuất hàng hóa với 
cơ chế thị trường. Chỉ trong điều kiện này, các sản 


(2). C.Mác - Ph- Ăngghen : : Một số thư về chủ bản duy vật 
lịch sử ; Nxb Sự thật, Hà nội, 1962, tr 1Ø? 


phâm khoa học và công nphệ mới được trao đôi, 
mua bán, phát triển như một thứ hàng hóa đác biệt, 
có giá trị cao. Đương nhiên, trong cơ chế thị trường, 
nguyên tắc cạnh tranh không loại trừ một ai, một 
thành phần kinh tẾ nào. Để tạo môi trường thuận 
lợi cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ 
chế thị trường, đến nay chúng ta đã thực hiện hai 
loại giải pháp : 

a) Ban hành các văn bản pháp quy bảo hộ trên thực 
tế các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
như một loại hàng hóa đặc biệt (Pháp lệnh bao hộ 
quyền sở hữu công nghiệp ; Quyết định 134/HĐBT 
về hoạt động khoa học - công nghệ trong các thành 
phản kinh tế ; Pháp lệnh chuyền ðlao công nghệ 
nước ngoài vào Việt nam ; Điều lệ mua bán xi 
măng, v.v..). Nhờ đó, đang tạo cơ sở cho sự hình 
thành và phát triên thị trường công nghệ ở Việt nam. 

b) Triển khai cơ chế thi tuyển để thực hiện các đề 
tài của cơ sở kinh tế cũng như của nhà nước. 

Tuy nhiên, đang nồi lên một hiện tượng phổ biến 
đáng lưu tâm : cơ quan nghiên cúu - tiên khai 
thường đi vào con đường thực dụng, lo đời sống 
trước mắt, mà ít quan tâm đến những để tài nghiên 
cứu nghiêm túc, đón đầu về khoa học và công nghệ. 
Có hiện tượng này là do trước đây, trong cơ chế 
quan liêu - bao cấp, khi lựa chọn đề tài, các nhà khoa 
học ít xuất phá từ thực tiễn (vì thế, các để tài 
thường mang tính “hàn lâm kinh viện”). Còn hiện 
nay, thực tiễn sản xuất nhiều khi lại đòi hỏi những 
vấn đề không mang tính khoa học cao, do đó mà 
không ít nhà khoa học bị lôi cuốn vào việc giải quyết 
những vấn đề "thường ngày", "ăn xôi". 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
thị trường thco định hướng xã hội chủ nghĩa, sản 
xuất sẽ tiến bộ nhanh về công nghệ, và ngày càng 
đặt ra cho khoa học và công nghệ những vấn đề 
phức tạp phải giải quyết. Vì thế, nếu khoa học và 
công nghệ không có những công trình nghiên cứu 
dự ưữ đón đầu thì nhất định sẽ bị tụt hậu, không 
đáp ứng được những nhu cầu về kinh tẾ và xã hội. 
Mà muốn có những công trình này thì phải có các 
đề tài nghiên cứu nghiêm túc, lâu đài. Điều này cho 
thấy nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ có hiệu quả 
cho các cơ quan khoa học. Trong giai đoạn chuyên 
sang cơ chế thị trường, nếu nhà nước không có 
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biện pháp điều tiết và quản lý có hiệu quả đối với 
khoa học và công nghệ, thì rất có thê tiềm lực khoa 
học và công nghệ ngày càng hao mòn theo đà gia tăng 
"sản xuất - kinh doanh" hay "dịch vụ" của các đơn 
vị nghiên cứu - triển khai. | 

3 - Nâng cao dân trí và xây dựng thói quen tư duy 
khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ để xử 
lý các vấn đề trong cuộc sông thường ngày, xây 
dựng truyền thông quý trọng nghề nghiệp chuyên 
môn trong xã hội. 

Ở nước ta, nhân dân vốn có truyền thống hiếu 
học. Nhưng tập quán ấy chưa phải là con đẻ của xã 
hội công nghiệp. Vì vậy, học chưa gắn với hành ;- 
học đề thực hành theo một chuyên môn cụ thê chưa 
trở thành phô biến ở nước ta. Đấy cũng là nguyên 
nhân của thái độ chưa quý trọng nghề nghiệp, kỹ 
thuật và giá trị của lao động kỹ thuật trong xã hội ta. 

Như ta đã rõ, thành tựu khoa học và công nghệ đù 
có giá trị mà không được những người lao động 
bình thường ủng hộ và tiếp nhận, thì cũng không 
thê đem lại kết quả đáng kê. Bởi thế, yếu tố quyết 
định số phận của những công nghệ đem ra phô cập 
là xã hội hiểu được tác dụng của nó, tự ý thức được 
lợi ích lâu đài của nó. Trong trường hợp ngược lại, 
công nghệ không thê bất rễ vào cuộc sống. 

Kỹ thuật, như C. Mác nói, bao giờ cũng mang tính 
chất hai mặt, vừa thúc đây xã hội tiến lên, vừa gây 
cho xã hội những vấn dễ khôn lường (ví dụ kỹ 
thuật hạt nhân). Vì thế, cần nhận thức được ý 
nghĩa của môi trường xã hội đối với khoa học và 
công nghệ. Đây là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu 
dài nhằm xây đựng một nên văn hóa công nghệ dựa 
trên tư duy khoa học của đông đảo quân chúng. Cũng 
có nghĩa : cùng với nâng cao trình độ học vấn, cần 
phô cập một nền văn hóa quần chúng hướng vào 
khoa học và công nghệ. Qua đó, từng bước xây 
dựng tuyên thống hướng vào khoa học và công 
nghệ, đi đôi với thúc đây tiến hóa nhân văn trên cơ 
sở kết hợp có chọn lọc bảng giá trị truyền thống 
với các thang giá trị hiện đại. 

Chi trên cơ sơ nhận thức được môi trường xã hội 
của khoa học và công nghệ, chúng ta mới khắc phục 
được sự suy thoái nhân văn trong điều kiện kỹ thuật 
thống trị khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
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ý Mai sau Đại hội lần thứ VI và thứ VII của Đảng, 
nhiều cuộc hội thảo khoa học về thực ưạng công 
tác giảng dạy lý luận được triển khai, nhằm tiến tới 
xây dựng các luận cứ khoa học cho quá trình đôi mới 
công tác này. Thời gian tôi qua, nhiều biến động sâu 


Đổi mới phương pháp giảng dạy 
lý luận Mác - Lê-nin trong các 
trường đại học, cao đăng 


TBÂN DUY KHANG - ĐINH XUÂN LÝ * 


sắc của thế giới diễn ra, nhiều thay đôi của đất 
nước được định hình. Thế nhưng, công LÍC -. Biang dạy 
lý luận ơ các tường đại học và cao đẳng văn chưa có 
được những bước đi đáng kê đề bất nhịp được với 
CUỘC sống. Vì vậy, việc phân tích thực trạng, tìm ra 
bước đi và giải pháp cho các bước đi đề đây nhanh 
quá trình đổi mới công tác này, đã ưở thành vẫn đề 
cấp bách. 

Trước hết, cần nhận thức đúng đín vai trò, vị 
trí của lý luận Mác - Lê-nin trong đời sống xã hội 
nói chung và trong các trường nói riêng. Đây là nhần 
tố mở đường cho quá trình đôi mới công tác này, 
nhưng lâu nay không được các cấp quản lý và một 
số cán bộ giảng dạy nhận thức đầy đủ. 

Việc giảng dạy lý luận đương nhiên phải nhằm 
xác lập định hướng chính trị ưên cơ sơ khoa học. 
Song đồng nhất dạy lý luận Mác - Lê-nin với dạy 
chính trị, thậm chí coi nhiệm vụ của nó là minh họa, 
phụ họa đơn thuần cho các nhiệm vụ chính Ư\ CỤ 
thể trước mất, đã "tầm thường hóa" vai trò, vị trí 
các môn lý luận, tạo nên tâm lý “coi thường” các 
môn này. 

Từ nhận Uhiúc không đúng nói trên, kéo theo hàng 
loạt vấn đề khác. Không thiếu những hiện tuợng 
các trường tự ý cất giảm số tiết học, bố tí tùy 
tiện kết cấu giảng dạy các môn lý luận. Việc đầu 
tư, tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu khoa học, 
công tíc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng 
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dạy, cũng chưa được quan tâm. Hầu hết các bộ môn 
lý luận ở các ưường chưa được tưang bị tủ sách, 
tài liệu và phương tiện phục vụ cho giảng đạy. 
Thời gian gần đây, sự đô vỡ của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ở nhiều nước đã tác động mạnh đến 
tư tưởng tình cảm của cán 
bộ và nhân dân. Tâm trạng 
hoài nghi về tính khoa học 
và tính thuyết phục, về vai 
ưò tác dụng của lý luận 
Mác - Lê-nin xuất hiện ở 
một số người, càng làm 
giam đi vị trí các môn lý 
luận ưong nhận thức của 


những người có trách 
nhiệm, và cả trong học sinh, 
sinh viên. 


Vì vậy, muốn đổi mới 

công tíc giảng dạy lý luận 

Mác - Lê-nin theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ 

chính trị (khóa VI) "VỀ khoa học và công nghệ ưong 

sự nghiệp đôi mới" và Nghị quyết 01 của Bộ chính 

trị (khóa VII) "Về công tíc Tý luận tong giai đoạn 

hiện nay", trước hết phải đổi mới nhận thức - 

tiến tới nhận thức đúng đắn vai trò vị trí của lý 

luận Mác- Lê-nin trong xã hội nói chung và trong các 
trường nói riêng. 

Những công tình nghiên cứu đã công bố, cũng 
như quan điểm của Đảng ta, đã chỉ ra một số nguyên 
nhân dẫn tới sự thất bại, đồ vỡ của chủ nghĩa xã 
hội ở Đông Âu và Liên xô. Đó là quá trình xa rời và 
đi đến từ bỏ những nguyên tắc căn bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ; là sự đồ vỡ của mô hình chủ 
nghĩa xã hội mang nhiều khuyết tật, được xây dựng 
trên cơ sở chủ nghĩa chủ quan duy ý chí, bất chấp 
quy luật khách quan. Những khuyết tật đó, không 
thuộc về bản chất của chủ nghĩa xã hội khoa học, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà bất nguồn từ sai lầm 
chủ quan của các đảng cộng sản. 

Sự nghiệp đôi mới ở nước ta từ Đại hội VI của 
Đảng đến nay, đã được cuộc sống kiểm nghiệm và 
cho thấy những nhận định trên là đúng đắn. 

Bằng những kinh nghiệm lịch sử của mình, với 
những kết quả đạt được tên mọi lĩnh vực trong 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và tong thời kỳ 


* Trung tâm Mác - Lê-nin, Đại học tông hợp Hà nội 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong công 
cuộc đổi mới, qua đợt sinh hoạt góp ý kiến xây 
dựng các văn kiện Đại hội VII của Đảng và Hiến 
pháp sửa đổi, nhân dân ta đã thể hiện ý chí quyết 
tâm đưa đất nước tiếp tục đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Cương lĩnh chính trị của Đảng tì cũng đã xác định 
điều cốt yếu để lãnh đạo nhân dân xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội là phải "lấy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và ur tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho hành động", phải "làm cho 
thế giới quan Mác - Lê-nin và tư tưởng, đạo đức 
Hỗ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống xã 
hội”. 

Như vậy, việc truyền bá và giảng dạy lý luận 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội 
và ưong các trường, trở thành một công việc đặc 
biệt quan trọng. 

Quán triệt và triển khai thục hiện những tư tường 
quan điểm trên đây của Đảng một cách đày đủ cho 
các cấp, các ưường, là hết sức cần thiết và cấp 
bách. Một mặt, nhằm "giải phóng" sự hoài nghi bản 
chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, mặt khác tạo ra một sự thống nhất về nhận 
thức vai trò, vị trí của lý luận Mác - Lê-nin trong 
đời sống xã hội nói chung và trong các trường nói 
riêng. 

Thư" hai, việc biên soạn lại hệ thông các sách lý 
luận, từ sách giáo khoa đến các tài liêu tham khảo, 
củng là yêu cầu rất quan trọng cúa quá trình đổi 
mới. Những sách này, vốn rước đây được biên 
soạn mang những hạn chế của lịch sử, 
của lối tư duy cũ, một chiều, không gắn liền với 
những thành quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn 
cuộc sống. Người dạy "dạy theo sách", người học 
buộc phải "tả thí” theo đúng những lời thầy nói. 
Tình hình đó làm cho lý luận trở nên "khô khan", 
nhạt nho, mâu thuẫn với thực tiên, làm cho thầy 
ngại dạy, trò không muốn học, làm nảy sinh thái độ 
hoài nghỉ bản chất cách mạng và khoa học, vai trò 
và tắc dụng của lý luận Mác - Lê-nin. 

Ai cũng biết hoặc cảm nhận được những thành 
quả của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đặc 
biệt trên lĩnh vực kinh tế, những chủ trương, chính 
sách đúng đấn của Đảng và Nhà nước trong những 
năm gần đây, những kết quả bước đầu trong công 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội từ sau 
Đại hội VI của Đảng, thế nhưng thử hỏi tất cả 
những điều ấy đã được phản ánh tới mức nào trên 
sách giáo khoa ? Hơn thế nữa, chúng tì cũng chưa 
thực hiện được việc rà soát lại một cách có hệ thống 
những luận điểm trong các Lắc phâm kinh điền cũng 
như ưong các sách g giáo. khoa biên soạn trước đây, đề 
xem xem những luận điểm nào còn đúng, những luận 
điểm nào cần được bộ sung, phát triển, những luận 
điểm nào đã thuộc vẻ lịch sử, hiện nay không còn 
đúng nữa. | 

Việc đưa thêm một số bài hoặc chuyên đễ liên 
quan đến những thành tựu trí thúc mới của nhân 
loại nhằm giúp cho học sinh thấy rõ hơn lịch sử ra 
đời và phát tưiên của lý luận Mác - Lê-nin gắn bó 
chặt chẽ như thế nào với tỉnh hoa trì thức chung 
của nhân loại, theo chúng tôi nghĩ, cũng là việc làm 
cần thiết 

Đã đến lúc chúng ta cần ưiễn khai một cách khoa 
học và nghiêm túc việc nghiên cứu các di sản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những vấn đề của công 
cuộc đổi mới đất nước đã được thực tiễn khẳng 
định, cần chọn lọc đưa thêm vào môn học những 
chuyên đề mới, để đặt cơ sở cho việc biên soạn, bô 
sung sách giáo khoa lý luận và các tài liệu phục vụ 
giang dạy lý luận. 

Thứ. ba, việc nâng cao chất lượng đôi ngũ cán 
bộ giảng dạy lý luôn, cũng là môi nhân tô quan 
trọng của quá trình đôi mới. Đã có một thời kỳ dài, 
"đầu vào" của đội ngũ cán bộ giảng dạy chưa được 
chú ý đúng mức tới năng lực chuyên môn và khả 
năng tuyên thụ kiến thức. Quá tình đào tạo, bôi 
dưỡng nâng cao sau đó cũng chưa được đặt ra như 
một nhu cầu bức bách thường xuyên. Quá trình tự 
bồi dưỡng lại thiếu điều kiện và động lực thúc 
đây, nhất là đối với môn học mang nhiều tính đặc 
thù này. Công tác nghiên cứu khoa học, một hoạt 
động quan ưọng đối với cán bộ giảng dạy nói chung 
và cán bộ giảng dạy lý luận nói riêng, nhất là ở bậc 
đại học, cũng chưa được quan tâm và đầu tư. Các 
để tài cấp nhà nước, cấp bộ và trường về lý luận 
và giảng dạy lý luận, gần như không được triên 
khai tới cán bộ giang dạy. Ngành đại học và cao 
đăng có hơn 100 ưrường và hàng nghìn cán bộ giảng 
dạy lý luận, mà không có một diễn đàn chính thức 

(Xem tiếp trang 47) 
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É ¿tà phố Hỗ Chí Minh là địa bàn chiến lược 
quan trọng ở phía Nam, một trong những vùng 
có tiềm lực kinh tế phong phú nhất ở nước ta, có 
triên vọng phát triển toàn diện các ngành kinh tẾ và 
tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn cho 
cả nước. 

Qua năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng, thành phố đã tạo nên 
những chuyển biến căn bản trên các mặt kinh tế, 
văn hóa, xã hội... Tính đến năm 1990, thành phố có 
số dân bằng 6,1%, số lao động bằng 4,2% và số 
vốn sản xuất kinh doanh bằng trên 21% so với cả 
nước, đã có những 
đóng góp lớn về các 
mặt như sau : 32,8% 
giá trị tông sản lượng 
công nghiệp, 32,8% 
tông doanh số bán ra 
của thương nghiệp, 
172% tổng khối 
lượng xây lấp, 35,1% 
tông khối lượng vận 
chuyển hàng hóa và 
hành khách, 54,3% 
tông doanh thu về bưu 
điện, 24,6% tổng thu 
ngân sách, 16,6% tổng 
sản phẩm xã hội, 19% thu nhập quốc dân sử dụng. 

Nhờ ổn định và phát triển kinh tẾ, thành phố có 
điều kiện mở rộng đầu tư phát triển các ngành văn 
hóa, giáo dục, y tế, và từng bước cải thiện đời 
sống nhân dân lao động. 

Từ thực LỘ sinh động của thành phố, có thể nêu 
lên một số kinh nghiệm bước đầu về đôi mới 
quản lý kinh tế: 

1- Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý là nhân tổ bảo 
đảm cho sự phát triển kinh tế đúng hướng và toàn 
diện. - 

Việc xây dựng cơ cấu kinh tẾ của một vùng, một 
tỉnh, một thành phố, phải dựa trên cơ sở điều kiện 
kinh tế, tự nhiên, tập quán và truyền thống... Có 
- như vậy mới mang tính khách quan. Năm giữa Nam 
bộ - một vùng kinh tẾ giàu có, cơ cấu kinh tế của 
thành phố không thể không gắn thành một tổng thê 
kinh tẾ hoàn chỉnh với cơ cấu kinh tế của Nam bộ 
mà cốt lõi là tam giác kinh tế : TP. Hỗ Chí Minh - 
Biên hòa - Vũng tàu. 

Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của cả 
nước, thành phố đã xác định cơ cấu kinh tẾ hiện 
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Những kửừnh 
nghiềm đảng quÚ 


tại và lâu dài là : công nghiệp - thương mại - dịch vụ. 
Cùng VỚI phát triển nông nghiệp toàn diện, thành 
phố đây mạnh thâm canh gắn với công nghiệp chế 
biến, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm cho 
người lao động. 

Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, môi mất, chỉ ra 
hướng đi của các ngành kinh tế dựa trên tiểm lực 
và truyền thống vốn có của địa phương và vùng, 
xác định các ngành kinh tế bổ sung trong một tông 
thể thống nhất ; mát khác, tạo cơ sở cho việc xác 
định cơ cấu vốn đầu tư, cơ cấu kỹ thuật và công 
nghệ... nhằm tận dụng những khả năng tốt nhất 

của thành phố và của 

cả vùng phục vụ yêu 
cầu phát triển toàn 
diện nền kinh tế. 
Cơ cấu kinh tế 
không phải là cái gì 
trùừu tượng chung 
. chung, mà chính là 
những khả năng tiêm 
ấn vốn có của một địa 
phương và vùng lãnh 
thỏ. Tuy nhiên, những 
khả năng đó không tự 
phát huy được tác 
dụng mà phải có sự tác 
động của con người. Con người phát hiện ra những 
khả năng đó và lựa chọn các biện pháp để khai thác, 
biến chúng thành hiện thực. 

Có thể nói trong một địa phương hay vùng lãnh thổ, 
cơ cấu kinh tế ví như cái trục mà các biện pháp khác 
phải xoay quanh. Vì vậy, trên cơ sở cơ cấu kinh tế 
hợp lý, thành phố đã tiến hành xác định quy mô 
ngành sản xuất (chủ yếu là vừa và nhỏ, có sự phân 
công, hợp tác sản xuất đồng bộ, với chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao), xác định cơ cấu 
kỹ thuật và công nghệ, cơ cấu vốn đâu tư, lựa chọn 
hình thức tổ chức quản lý sản xuất hợp lý với 
hệ thống chính sách kinh tế hấp dẫn, đủ sức thu 
hút các thành phân kinh tế tham gia xây dựng và phát 
triển kinh tẾ của thành phố. 

Tính khả thi của những giải pháp thực hiện cơ cấu 
kinh tế nói trên là ở chỗ, nó có khả năng huy động 
sức mạnh tổng hợp của thành phố cũng như của cả 
Nam bộ và cả nước, có khả năng liên kết với nước 
ngoài, thông qua các chương trình và dự án kinh tế 
có căn cứ khoa học và đủ sức hấp dẫn. 
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2- Gần thị trường thành phố với thị trường 
Nam bộ, thị trường trong nước và thể giới. 

Nói đến sản xuất hàng hóa là nói đến thị trường. 
Một sản phẩm sản xuất ra mà không bán được, tức 
là không có thị trường tiêu thụ, thì sản phẩm đó 
không được coi là hàng hóa. Vì vậy, ngày nay, sự 
quan tâm của người sản xuất hàng hóa trước hết 
là thị trường. Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu 
dùng trên các thị trường khác nhau là yếu tố quyết 
định việc lựa chọn quy ‹ trình công nghệ và quy mô 
sản xuất sản phẩm. Nấm vững yếu tố then chốt 
này, những năm qua thành phố đã chủ động ủm mọi 
biện pháp tiếp cận và mở rộng thị trường, trước 
hết là tạo các yếu tố cần thiết nhăm bảo đảm cho 
sự hình thành thị trường thống nhất vùng Nam bộ, 
mở ra thị trường cả nước, gần thị trường thành 
phố với thị trường nước ngoài. Tìm ra được 
những yếu tố then chốt bảo đảm khả năng uiếp cận 
và chiếm lĩnh thị trường không phải là việc dễ 
dàng, các nhà lãnh đạo và các nhà doanh nghiệp thành 
phố đã khá thành công trong việc nghiên cứu phân 
tích một cách sáng tạo các yếu tố cơ bản của thị 
trường như : hàng hóa và dịch vụ, tiền tệ và vốn, 
sức lao động... Với kinh nghiệm vốn có và phong 
cách chỉ đạo năng động, nhạy bén, họ đã sớm tìm ra 
khâu mấu chốt nhất của thị trường, đó là (hi 
trường vốn. Nhiều nhà doanh nghiệp của thành 
phố cho rằng thực chất của sản xuất kinh doanh 
có thể nói gơn trong một từ là “vốn”. Việc tạo vốn 
và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả có ý 
nghĩa quyết định sự thành bại của một doanh 
nghiệp. Thực tẾ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 

tiếp cận và mở rộng thị trường vốn, nhất là thị 
trường vốn các nước tư bản chủ nghĩa, không thể 
chỉ thông qua sự tháo vát của một số đơn vị và cá 
nhân, mà điều quan trọng là thông qua cơ chế chung, 
tức là thông qua hệ thống ngân hàng kinh doanh, tài 
chính, giao dịch ngoại hối, thị trường chứng khoán, 
hình thành các trung tâm nghiên cứu dự báo thị 
trường, thu thập và xử lý thông tin về thị trường 
trong nước và thế giới... Hệ thống này tuy mới 
bước đầu hình thành, còn phải hoàn thiện thêm, 
song nó đã tạo ra những phương tiện và công cụ quản 
lý rất cơ bản, cung cấp cho các nhà lãnh đạo và 
doanh nghiệp thành phố những tư liệu và dữ kiện 
làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách mở rộng 
thị trường, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

Từ cách nghĩ và cách làm sáng tạo, mang tính khả 
thi như trên, thành phố những năm qua, mặc dù phải 
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đương đầu với những khó khăn chung trong nước 
về kinh tế - xã hội cũng như chịu sự tác động phức 
tạp của tình hình thế giới, nhất là của tình hình 
Đông Âu và Liên xô (ưước đây), vẫn bảo đảm thị 
trường buôn bán với cả nước và thế giới không 
những không bị thu hẹp mà còn được mở rộng. Thế 
mạnh về thương mại - dịch vụ của thành phố đã 
không ngừng được phát huy, và thành phố đang trỞ 
thành một trong những trung tâm tiên .„ã chuyên 
giao công nghệ và đầu mối quan hệ quốc tế của cả 
nước. 

3- “Sắp xếp lại kinh ) quốc doanh „sẵn với 
khuyến khích 'PHốI triển kinh tế ngoài quốc doanh. 

Kinh tế quốc doanh và kinh, tẾ ngoài quốc doanh 
là những yếu tổ hợp thành nên kinh tế của thành 
phố. Trên quan điểm tông thể, toàn bộ sản phẩm và 
nguồn. thu của thành phố đều do hai khu vực kinh 
tẾ này tạo ra. Năm 1990, kinh tế ngoài quốc đoanh 
chiếm 45,2% thu nhập quốc dân sản xuất trên địa 
bàn thành phố. Tuy chiếm tỷ lệ cao, nhưng nhìn 
chung kinh tẾ quốc doanh làm ăn thua lỗ còn nhiễu. 

Sắp xếp lại kinh tế quốc doanh cũng có nghĩa là 
tạo ra những điều kiện cho các xí nghiệp quốc 
doanh sử dụng tiết kiệm vật tư, vốn... bảo đảm sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của mỗi thành phần kinh tế đều chịu sự tác 
động của các thành phân kinh tế khác. “Kinh tẾ quốc 
doanh và ngoài quốc doanh vừa là tiên đề, vừa là 
điều kiện cho nhau phát triển. Chẳng hạn, chuyên 


một số xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ từ sở ' 


hữu nhà nước sang sở hữu tập thể hoặc tư nhân, 
điều đó vừa làm giảm gánh nặng cho kinh tế quốc 
doanh, vừa làm tăng các yếu tố sản x và lao 
động cho khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Trong 
trường hợp cụ thể trên cũng như trong nhiều mối 
quan hệ khác, sự sắp xếp lại kinh tế quốc doanh 
không thể không liên quan đến việc khuyến khích 
phát triển khu vực kinh tẾ ngoài quốc doanh. 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của mối quan hệ 
trên, những năm gần ,đây, thành phố đã lập trung 
mọi cố gắng sáp xếp lại kinh tế quốc doanh, 
Hàệi thời, có chính sách đúng và mạnh dạn khuyến 
khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu 
tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Có y kiến cho 
răng, trong cơ “chế thị trường, hãy để cho thị 
trường tự sắp xếp lại kinh tế quốc doanh. Các nhà 
lãnh đạo và quản lý của thành phố đã không hoàn 
toàn làm như vậy, vì nghĩ rằng : bất cứ một sự vật 
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khách quan nào, nếu có sự tác động đúng quy luật 
của con người, thì đều vận động tới đích nhanh 
hơn. Thành phố đã chủ động phân loại các xí nghiệp 
quốc doanh, khẳng định những cơ sở nào, ở ngành 
nào nhất thiết phải duy trì (dù lỗ), còn ở ngành nào 
(nếu tiếp tục còn thua lỗ) thì dút khoát phải giải 
thể, thanh lý, chuyển nhượng sở hữu cho các thành 
phần kinh tế khác. Tất nhiên, khi xử lý cụ thể, phải 
rất thận trọng và tiến hành tùng bước. Sau khi 
được tổ chức lại, các xí nghiệp quốc doanh phải 
thực sự là các doanh nghiệp “có chủ” và kinh doanh 
có hiệu quả. 

Đề khuyến khích các thành phần kinh tẾ ngoài 
quốc doanh phát triển mạnh mẽ và đúng hướng, 
thành phố đã tiến hành một bước cụ thê hóa các 
luật doanh nghiệp, luật công ty cổ phần, luật đầu 
tư..., xác định khung cảnh pháp luật rõ ràng, quy định 
thủ tục hành chính thống nhất, đơn giản và có sức 
hấp dẫn các thành phần kinh tẾế bỏ vốn đầu tr để 
mở rộng và phát triển sản xuất. Thành phố đã đi 
đầu trong việc áp dụng các hình thức kinh tế mới 
như : công ty cổ phần (có hoặc không có phát hành 
cô phiếu) ; công ty, xí nghiệp liên doanh ; công ty, xí 
nghiệp đại lý, gia công ; khu chế xuất, khu công 
nghiệp trung tâm, kinh tế tự do và các hình thức tô 
nhượng khác. Sự đa dạng hóa các hình thức kinh tế 
đã tạo tiền đề cho việc xử lý linh hoạt và tối ưu 
các quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ 
phân phối, tạo động lực mạnh mẽ cuốn hút mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia quá trình sản xuất và 
trao đôi hàng hóa, làm cho thị trường thành phố vốn 
đã nhộn nhịp càng nhộn nhịp hơn. 

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sắp xếp 
lại kinh tế quốc doanh và khuyến khích phát triển 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, là một vấn đề 
hết sức quan trọng ; nó quyết định sự phát triển 
toàn diện nền kinh tế, bảo đảm giải quyết việc làm, 
ôn định và nâng cao mức sống của nhân dân lao 
động. Đó chính là bài học kinh nghiệm được rút ra 
từ thực tiễn đổi mới kinh tế ở thành phố. 

4-- Đổi mới cơ chế quản lý phải đi đôi với nâng 
cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. 

Thực tiễn quá trình đổi mới ở nước ta trong 
những năm qua đã cho chúng ta bài học sinh động về 
mối quan hệ giữa đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 
với nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà 
nước. 

Đối mới cơ chế quản lý kinh tế trước hết là 
phải xây dựng cho được hệ thống chính sách, luật 


46 


pháp về kinh tế, vừa kế thừa và phát huy. được 
truyền thống dân tộc, vừa tiếp thu được tỉnh hoa 
của thời đại. Tuy nhiên, bản thân hệ thống chính 
sách, luật pháp kinh tế dù có hoàn thiện đến đâu, tự 
nó không thể đi vào cuộc sống nếu không có một 
bộ máy quản lý nhà nước thực sự có hiệu lực. 

Nói chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 
cũng có nghĩa là nhà nước quản lý nên kinh tế 
bằng pháp luật chứ không phải bằng sự can thiệp 
trực tiếp vào tác nghiệp sản xuất kinh doanh của 
đơn vị kinh tế. Đúng như văn kiện Đại hội VII của 
Đảng đã xác định : “Nhd nước quản lý nên kinh tế 
nhằm định hướng, dẫn dất các thành phần kinh tế, 
tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị 
trường..." q)) 

Ở nước ta, chính quyền các cấp lâu nay vốn quen 
với cách quản lý mệnh lệnh, áp đặt chỉ tiêu kế 
hoạch từ trên xuống, do đó, để họ làm quen và làm 
tốt chức năng quản lý mới là một vấn để không 
đơn giản. Có thể nói, trong các văn bản nghị quyết 
của Đảng và Chính phủ, những nguyên tắc chung 
về phân định chức năng giữa quản lý nhà nước 
về kinh tẾ với quản lý sản xuất kinh doanh đã khá 
rõ ràng, không phải người ta không nhận thức được. 
Song, do thói quen và những nguyên nhân về “lợi 
ích”, nhiều người vẫn cố bám lấy những thể lệ và 
nguyên tắc cũ, tiếp tục lấn sâu và can thiệp thô bạo 
vào công việc của người khác. Để khắc phục cơ 
bản tình trạng này, trong định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2000, thành phố Hỗ Chí Minh 
đã đưa ra những vấn đề có tính nguyên tắc vẻ phân 
định giữa quản lý nhà nước với quản lý kinh 
doanh, tiến tới các cấp chính quyên chỉ làm chức 
năng quản lý hành chính, không còn là cấp chủ quản 
đầu tư của các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Nói đến hiệu lực của bộ máy nhà nước, trước 
hết là nói đến hiệu lực quản lý hành chính (dựa trên 
bộ luật hành chính). Sự khởi xướng việc chuyển 
các cấp chính quyền của thành phố sang làm chức 
năng quản lý hành chính là phù hợp với xu hướng 
phát triển nhà nước pháp quyền. Nhà nước đó phải 
có một nền hành chính thống nhất, nhanh nhạy, 
nghiêm ngặt và hiệu nghiệm. Muốn vậy, phải có 
một đội ngũ cán bộ hành chính (bao gồm sơ cấp, 


(1)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1991, ư 66 - 67 


trung cấp và cao cấp) được đào tạo, bồi dưỡng theo 
chức năng và tiêu chuẩn pháp định, được sử dụng 
và đãi ngộ thích đáng. Thực hiện tiêu chuẩn hóa, 
chức năng hóa đội ngũ công chức nhà nước, là 
điều kiện cơ bản để tiến hành sắp xếp lại đội ngũ 
cán bộ chính quyển các cấp của thành phố, hướng 
hoạt động của các cấp chính quyền theo đúng chức 
năng đích thực của nó - chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tẾ. | 

Phát huy hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước 
có thể bao gồm nhiều khâu, song điều quan trọng 
là lãnh đạo thành phố đã nhạy bén tìm ra khâu mẫu 
chốt nhất (hiệu lực quản lý hành chính) và tập trung 
mọi biện pháp tác động nhằm tạo nên sự: chuyển 
biến đồng bộ giữa đổi mới cơ chế quản lý kinh 
(Ế và nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà 
nước trên địa bàn thành phố. Nói tóm lại : rừn ra 
khâu mẫu chốt nhất, tháo gỡ từ khâu mẫu chốt 
nhất, là cách nghĩ cách làm năng đông sáng tao và 
mang tính độc đáo của thành phố. 
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Khi tôi viết về những kinh nghiệm bước đầu này 
của thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc thành phố 
đang đứng trước những khó khăn gay gất về 
nhiều mặt Ngoài khó khăn chung về khủng hoảng 
kinh tế - xã hội kéo dài như cả nước (thiếu vốn, 
thiểu vật tư, kết cấu hạ tầng xuống cấp, đời ˆ 
sống nhân dân khó khăn, thiếu thốn), thành phố còn 
có khó khăn riêng, đặc biệt là tình trạng thiếu điện 


nghiêm trọng và kéo dài đã và đang gây tổn thất to 


lớn cho sản xuất, làm cho sinh hoạt của nhân dân 
thêm khó khăn.° | 

Với truyền thống và kinh nghiệm vốn có của 
nhân dân thành phố, với sự quan tâm giúp đỡ 
hơn nữa của các cấp, các ngành và các địa 
phương trong cả nước, chắc rằng, thành phố 
mang tên Bác đi vào cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước, sẽ nhanh chóng vượt qua 
mọi khó khăn thử thách, trở thành một thành phố 
giàu đẹp, đầy sức hấp dẫn đối với nhân dân 
trong nước và thế giới. 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY... 
(Tiếp theo trang 43) 


để đăng tải những công trình nghiên cứu, trao đôi 
thông tin về nội dung và phương pháp giảng dạy. 

Tình trạng thầy giáo chỉ giảng những gì đã được 
viết ưong sách, ít được bồi dưỡng và cung cấp 
thông tin (đặc biệt là những thông tun mới), ít được 
đối thoại, ranh luận hoặc trình bày những vấn đề 
phát sinh trong quá trình giang dạy, đã làm cho người 
nghe cảm thấy lý luận Mác - Lê-nin dường như là 
những giáo điều cứng nhắc, xa lạ với cuộc SỐNg, 
"học khó vào”. 

Việc đào tạo lại và nàng cao trình độ đội ngũ cán 
bộ giảng dạy lý luận được đặt ra như một ưong 
những yêu cầu bức bách của quá trình đôi mới. 
Trước mất, có thể chưa làm ngay một lúc việc đào 
tạo lại một cách có hệ thống được. Vì vậy, nên 
chăng tiễn khai ngay lớp bồi dưỡng ngắn hạn kết 
hợp với đào to sau đại học và nghiên cứu sinh các 
môn lý luận. Đông thời, tăng cường công tíc hoạt 
động khoa học, coi đó như một điều kiện không thể 


thiếu của người giảng viên lý luận cấp đại học. 
Cần tiên khai nựay một diễn đàn khoa học đê đội 
ngũ thầy giáo có điều kiện công bố các công trình 
nghiên cứu và trao đôi nội dung, phương pháp giảng 
dạy ly luận. 

Cách đây 5 năm, tại một cuộc hội thảo khoa học 
về thực trạng công tác giang đạy lý luận do Tạp chí 
Giáo dục lý luận tÔ chức, có ý kiến cho rằng, 
công tác giang dạy lý luận đang lãm vào “một cuộc 
khủng hoảng"), Quan điểm này có mặt hợp lý và 
gần đúng. Rö ràng, thời gian và những sự kiện đột 
biến của thế giới đã làm rằm trọng thêm sự khủng 
hoảng này. Vì vậy, đổi mới công tác giảng dạy lý 
luận Mác - Lê-nin trong tình hình hiện nay là hết sức 
cấp bách và là một công việc nặng nề, hệ trọng. 
Cần có sự nỗ lực rất lớn và tứnh thần ưách nhiệm 
cao của các cấp quản lý, của các cơ quan nghiên 
cứu và của đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận. 


(1) Xem T4p chí Giáo dục lý luận, số 5-1988, tr 6l, 62 
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Hợp tác xã nông nghiệp ở 
Quảng nam - Đà năng 
bức tranh đang rõ nét 


HƯNG NGHIÊM 


| 5 2e trào hợp tác hóa nông nghiệp ở Quảng 
nam - Đà nẵng mở đầu ngay sau ngày giải phóng 
và hoàn thành vào năm 1979. Phần lớn hợp tác xã 
ở đây tô chức theo quy mô toàn xã. Song cũng như 
ở nhiều nơi khác, lối làm ào ạt, "đánh trống ghi tên" 
này, hiệu quả mang lại không cao. Đời sống nông 
dân, một thời gian dài, gặp không ít khó khăn. 


Vận dụng sáng tạo Nghị quyết 10 của Bộ chính 
trị (khóa VI) về đổi mới quản lý sản xuất trong 
nông nghiệp, lãnh đạo và nhân dân Quảng nam - Đà 
nẵng vừa làm vừa thử nghiệm, nhạy bén uốn nắn 
sai sót và lệch lạc. Đến nay, qua 4 năm thực hiện 
phương thức khoán mới và tông kết kinh nghiệm 
hằng năm, Quảng nam - Đà nẵng đã rút ra được 
nhiều bài học thiết thực, tự khăng định con đường 
phát triên của mình ; bước đầu m.được cách đi phù 
hợp cho phong trào hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh. 

Khi thực hiện "khoán 10", một số người muốn 
xóa ngay hợp tác xã, vì họ cho răng, thực hiện khoán 
hộ, coi hộ là đơn vị sản xuất độc lập, thì vai rò hợp 
tác xã không còn nữa. Các cấp lãnh đạo, quản lý từ 
tỉnh đến xã đã bàn bạc và thấy răng : trong tình hình 
hiện nay, mặc dù thay đổi phương thúc khoán, vai 
trò kinh tế hộ gia đình được nâng cao, nhưng vẫn 
cần thực hiện những yêu cầu khách quan của hợp 
tác hóa về mặt lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất và xây dựng nông thôn mới. Điều quan trọng 
nhất là làm thế nào để phát triển nhanh hơn lực 
lượng sản xuất nông nghiệp và hình thành nông thôn 
mới. : 

Thực tế cho thấy, biết xuất phát từ lực lượng 
sản xuất (coi trọng các yếu tố cụ thể về con 
người, đất đai, công cụ, vốn liếng..), sẽ tìm ra 
được những hình thức quan hệ sản xuất đa dạng, 
thích hợp với tùng ngành, từng thành phân, từng 
hợp tác xã. Mấy năm qua, xuất phát từ đó, Quảng 
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nam - Đà nẵng đã vạch ra con đường đi 
lên của phong trào hợp tác hóa trong tnh : 
từ hợp tác giản đơn đến hợp tác vấn 
munh hay liên hiệp các hợp tác xã kinh 
đoanh tông hợp, tạo nên khả năng và điều 
kiện tích tụ vốn, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, làm cho sản xuất phát triển, đời 
sống nông dân được cải thiện, bộ mặt 
nông thôn mới dân dân hình thành. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 269 hợp tác xã, 
chia làm ba loại : khá, trung bình và kém. 

Loại kém (chiếm 1⁄3), trên thực tẾ chỉ còn là "bộ 
khung" mang tính hình thức, hầu như không còn tác 
dụng thúc đây sản xuất. Cơ sở vật chất, vốn liếng 
thiếu hụt (phần vì xã viên chiếm nợ, phần vì vội 
vàng tư nhân hóa, bán mua, thanh lý tài sản, nên bị 
thất thoát. Loại này thường ở các vùng cát, vùng 
núi, có nhiều khó khăn. Tỉnh chủ trương ở những 
nơi này không nóng vội áp đặt, mà tùy hoàn cảnh cụ 
thê, áp dụng những hình thức tô chức gọn nhẹ, 
thích ứng, miễn sao đạt được hiệu quả. Hiện đang 
thử nghiệm một kiêu quản lý là thành lập ban chỉ 
đạo sản xuất theo địa bàn thôn. Có lẽ kiểu này là phù 
hợp. 

Loại khá (chiếm 1/3) đang được các cấp quan tâm 
đôi mới và hoàn thiện. Dưới đây xin tình bày rõ 
hơn loại hợp tác xã này trên ba mặt : sở hữu, quản 
lý điều hành sản xuất, phân phối và trao đổi sản 
phẩm. 

1 - Về quan hệ sở hữu 

Ở nông thôn, đất đai được coi là đối tượng quan 
trọng nhất. Song đất đai càn có chủ. Luật pháp đã 
quy định đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Vậy về 
tư cách pháp nhân, ngoài hợp tác xã và chính quyên 
cơ sở là người đại diện nhà nước, không thể ai 
khác giữ vai trò chủ sở hữu đất đai. Còn quyền sử 
dụng đất thì giao cho xã viên (theo hộ gia đình). 

Đất đai Quảng nam - Đà nẵng được phân thành 
hai quỹ : một là quỹ đất giao lâu dài (khoảng 15 
năm) theo nhân khâu (thống kê chính thức của xã) ; 
hai là quỹ đất để đấu thảu (3 - 5 năm) nhằm tạo ra 
nhiều sản phẩm hàng hóa. Trong quá trình giao đất, 
chú ý hai yếu tố : hướng sử dụng đất (rồng cây 
gì, nuôi con gì...) ; và mức tăng dân số. 

Việc giao đất còn nhiều ý kiến và cách lý giải 
khác nhau, song tên thực tế, không có một khuôn 


mẫu nào phù hợp cho tất cả. Trước mất, lối làm 
như trên ở Quảng nam - Đà nẵng đã hạn chế được 
một phần hiện tượng tranh chấp đất dẫn đến mâu 
thuẫn xung đột trong nội bộ nhân dân, tạo thế ổn 
định lâu dài để nông dân yên tâm đầu từ sản xuất. 

Với tr cách người chủ sở hữu đất đai, hợp tác 
xã thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là hợp đồng 
chặt chế với từng hộ gia đình về khoán sản lượng, 
về quy hoạch phân phối. Hợp tác xã có quyên điều 
chỉnh đất trong địa bàn cho phù hợp. Đông thời, có 
trách nhiệm giúp đỡ bà con những khâu dịch vụ cần 
thiết. Trong công tác quản ly đất đai, sự phối hợp 
giữa cơ quan hành pháp của địa phương với đảng 
ủy và hợp tác xã đã tạo thế chân kiêng vững chắc, 
hạn chế đến mức thấp nhất những hiện tượng 
tiêu cực có thể xảy ra. 

2 - Về quản lý, điều hành sản xuất 


Hợp tác xã xác định chức năng của mình là đơn 
vị dịch vụ kinh doanh, thông qua hợp đồng kinh tế 
(hai bên đều có lợi). Hợp tác xã đảm nhiệm những 
khâu mà hộ nông dân không thể đảm đương hoặc 
đảm đương nhưng hiệu quả không cao, như : làm 
đất, thủy lợi, làm giống, bảo vệ động, thực vật, 
cung ứng vật tư, chế biến sản phẩm...Hợp tác xã 
còn chỉ đạo về kế hoạch thời vụ, cung cấp vốn, 
đầu tư kỹ thuật cho các hộ xã viên. Các khâu dịch 
vụ này đều dựa trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận 
giữa hộ sản xuất và hợp tác xã theo nguyên tắc hai 
bên cùng có lợi. Đương nhiên, xã viên chỉ chấp nhận 
hợp đồng khi thấy giá thành rẻ hơn và chất lượng 
công việc cao hơn so với đối tượng khác. 


Như vậy, ở Quảng nam - Đà nẵng, vai trò của hợp 
tác xã thể hiện trên hai mặt : môi. mới, tôn trọng tính 
tự chủ kinh doanh của hộ xã viên, thực hiện tốt khâu 
dịch vụ, điều hành sản xuất, kịp thời vụ, đúng kỹ 
thuật ; mới khác, lập kế hoạch chỉ đạo theo hướng 
tập trung, tăng hiệu quả đồng vốn trong sản xuất. 

Cả hai mặt này vừa nhằm phát huy khả năng tiêm 
tàng của xã viên, vừa tránh tình trạng cản trở sự phát 
triên sản xuất và gây rối loạn thị trường. Thực tế 
ở Quảng nam - Đà nâng đã có những kinh nghiệm 
thiết thân. Đó là việc để cho xã viên tự làm lấy khâu 
phòng trừ sâu bệnh. Do xã viên chủ quan và thiếu 
phương tiện kỹ thuật cần thiết, có lúc bọ sâu đã nảy 
nở và lây lan nhanh chóng, tạo thành dịch lớn, gây 
hậu quả không nhỏ. Một việc nữa là có lúc đã để cho 
các hộ nông dân làm theo kinh nghiệm cũ, không chú 
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ý đến sự hướng dẫn cần thiết của các cơ quan có 
trách nhiệm về thời vụ (nhất là trong tình hình thời 
tiết diễn biến thất thường), nên đã dẫn đến mất 
mùa, thất bát lớn. 


Trong số hợp tác xã loại khá, Đại hiệp (huyện Đại 
lộc) là hợp tác xã có nhiều thành tựu về mặt quản 
lý điều hành sản xuất. Hợp tác xã này đảm nhiệm 
4 khâu dịch vụ chính : 


- Khâu thủy lợi : xây dựng 4 đập nước, đào đắp 
2,5 triệu m' đất trị giá 5 tỷ đồng ; tổ chức một đội 
chuyên làm thủy lợi gồm 25 người, đảm bảo khâu 
tưới tiêu nước cho ruộng xã viên. 

- Khâu bảo vệ thực vật : có một đội chuyên gồm 
20 người bám sát đồng ruộng, dự báo kịp thời, cấp 
thuốc trừ sâu đúng lúc và giá hạ. 

LÍ 

- Khâu làm đất : có 3 máy làm đất MTZ, một đội 
chuyên cày, bảo đảm cày kịp thời vụ, đúng hợp 
đồng, chất lượng cao, giá công thấp. 


- Khâu làm giống : chọn một số hộ biết tạo 
giống giỏi, phối hợp với Công ty giống cây trồng 
của tỉnh, đảm bảo sản xuất và cung cấp giống cho 
các hộ rất hiệu quả. 

Ngoài 4 khâu trên, hợp tác xã còn làm các khâu cung 
ứng vật tư, khâu cải (go đất, nên đã gây được niềm 
tin trong xã viên. 


Để các hợp tác xã trong tỉnh đảm bảo được vai trò 
quản lý điều hành sản xuất như trên, Quảng nam - 
Đà nẵng gần đây đã thực hiện cơ chế công khai và 
dân chủ trong bầu cử chủ nhiệm hợp tác xã. Chính 
vì vậy, nhiều cán bộ có đức có tài đã được xã viên 
"chọn mặt gửi vàng". Trong thực tế, những cán bộ 
như vậy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được quân 
chúng tin yêu. 

3 - Về phân phối và trao đổi sản phẩm 

- Đối với xã viên : thực hiện phân phối theo lao 
động một cách công khai, dân chủ ; phân phối dựa 
vào kết quả lao động cuối cùng qua khoán sản phẩm. 

- Đối với cán bộ lãnh đạo, tỉnh chủ trương : quỹ 
lương cán bộ và quỹ hợp tác xã (quỹ phúc lợi, quỹ 
tích lũy cho tái sản xuất) sẽ dân dân được trích từ 
lợi nhuận do sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đem lại 
(chiếm từ 7 - 10% giá trị sản phẩm) ; giảm dần, đi 
đến bỏ hắn cách thu khoán trên đầu sào. Bộ máy 


-quản lý các hợp tác xã hiện nay đã giảm đi rất nhiều 
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(tước đây mỗi hợp tác xã có từ 15 đến 20 người, 
nay chỉ còn 5 đến 7 người). 


Đối với các hộ gia đình thuộc diện chính sách (có 
xã chiếm tới 80% số hộ), Quảng nam - Đà nẵng 
thực hiện cách phân phối tương đối thỏa đáng. Ở 
đây, coi sự mất mát hy sinh của bà con nông dân là 
thứ lao động quá khứ bằng máu, vì vậy mặc dù 
hoàn cảnh chung khó khăn, tỉnh đã mạnh dạn lập quỹ 
"đền ơn trả nghĩa" để giúp đỡ các hộ này. Các gia 
đình diện chính sách được ưu tiên giao ruộng tốt, 
thuận lợi, miễn phí, trợ cấp thường xuyên, đột 
xuất... Đối với các hộ nghèo, neo đơn gặp khó khăn, 
hợp tác xã cho vay vốn, vay vật tư, phân bón để sản 
xuất. Các đối tượng khác cũng được hợp tác xã chú 
ý, nhất là trẻ em (lương giáo viên mẫu giáo ở Đại 
hiệp được hợp tác xã trả 50%, còn phụ huynh trả 
50%). 


Như vậy, vừa tiến hành phân phối thco lao động 
trực tiếp, vừa quan tâm, phân phối lại theo phương 
châm "lá lành đùm lá rách", đó cũng là thành tựu đáng 
kể của tổ chức đảng, chính quyền và các ngành liên 
quan cùng với hợp tác xã ở Quảng nam - Đà nẵng. 


Hợp tác xã còn đóng vai trò quan trọng trong việc 
nâng cao đời sống nhân dân, thể hiện ở cố gắng 
đưa điện về nông thôn với số vốn đầu ur tổng 
cộng gân 30 tỷ đồng trong đó nhà nước đóng góp 
không đáng kẻ. Tuy vậy, lãnh đạo và nhân dân Quảng 
nam - Đà năng chưa thỏa mãn và thấy còn nhiều 
khâu phải làm tốt như : chế biến, tiêu thụ sản phẩm, 
xử lý giá cả vật tư, giá thu mua (có yếu tố không 
trong tầm tay của tỉnh). Cũng như ở các nơi khác 
trong nước, nông nghiệp Quảng nam - Đà nẵng đang 
phải giải quyết các vấn đề gay go phức tạp : giải 
phóng nông dân khỏi những công việc nặng nhọc, 
từng bước thực hiện cơ giới hóa và điện khí hóa ; 
nâng cao đời sống nhân dân bằng việc phát triển 
kinh tế nhanh hơn, giải quyết công ăn việc làm cho 
số lao động dư thừa do số dân tăng ; xây dựng một 
nông thôn mới với sản xuất, kinh doanh tổng hợp 
đa dạng, có sự kết hợp hài hòa giữa công và nông 
nghiệp, bảo đảm dân giàu nước mạnh, đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 


“ ĐI CỔNG TÁC? Ị" - 
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THANH NIÊN 


PHẦN ĐẦU GIA NHẬP ĐẢNG 


Lời Bộ biên tập : Để góp phần chuẩn bị Hôi nghị lần thứ ba BCHTƯ Đảng (khóa VII) bàn về xây 
dựng Đảng và chuẩn bị Đại hôi toàn quốc lần thứ VI của Đoàn TNCS Hỗ Chí Minh, vừa qua tại Ilà nội, 
Bộ biên tập TCCS và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phỗi hợp tô chức cuộc hội thảo khoa học - 
thực tiễn với chủ đề : Thanh niên phấn đấu gia nhập Đảng. 

Nhiễu cán bộ nghiên cứu công tác thanh niên, công tác đảng ở Trung ương đoàn, Tạp chí Công sản, 
các viện nghiên cứu, các cơ quan trung ương và Hà nội đã đến dự. Đông chí Hà Quang Dự, Ủy viên BCH 
TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn và đồng chí Nguyễn Phú Trong, Tổng biên tập TCCS chủ trì 


cuộc hội thảo. 


Dưới đây là tóm tát một số nội dung chính của cuộc hội thảo. 


I - TÂM QUAN TRỌNG VÀ Ý NGHĨA CẤP BÁCH CỦA VẤN ĐỀ 


Nhiều đại biểu tham dự hội thảo cho rằng : phát 
triển Đảng, bổ sung sinh lực mới cho Đảng là một 
nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng. Trong 
từnh hình hiện nay vấn đề trẻ hóa đội ngũ của Đảng 
càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một đòi 
hỏi cấp bách. Đó là vì : 


Một là, cách mạng nước ta đang bước vào giai 
đoạn rất quan trọng : bước đầu hình thành nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ; sinh 
hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng tăng ; quan hệ 
kinh tế đối ngoại mở rộng, Đảng ta phải nhanh 
chóng vươn lên thích ứng với những yêu cầu mới. 
Tuổi trẻ là lực lượng xung kích của cách mạng, đi 
đầu thực hiện sự nghiệp đôi mới ; Đoàn thanh niên 
là đội dự bị hùng hậu và đáng tin cậy của Đảng. Hơn 
lúc nào hết, lúc này Đảng cần có biện pháp thiết 
thực tô chức, giáo dục và phát huy tiễm năng to lớn 
của tuổi trẻ, thu nhận vào đội ngũ của mình những 
phần tử ưu tú của tuổi trẻ để tăng thêm sức mạnh 
trí tuệ và sức trẻ của Đảng, chuẩn bị cho tuổi trẻ kế 


tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, của nhân dân. 


Hai là, một bài học quan trọng rút ra từ sự tan rã 
của các đảng cộng sản và công nhân ở Liên Xô 
(tước đây) và Đông Âu là vấn để xây dựng và 
chuẩn bị (hế hệ ké tục cách mạng. Trong điều kiện 
hiện nay, đặc biệt hướng về tương lai, trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, công tác này 
không chỉ có ý nghĩa rước mắt mà còn mang ý 
nghĩa chiến lược to lớn. 

Ba là, cục diện chính trị thế giới biến đổi sâu sắc 
và phức tạp đang tác động mạnh vào đất nước và 
tuổi trẻ chúng ta. Các thế lực thù địch bên ngoài câu 


_kết với bọn phản động và các phần tử xấu trong 


nước thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" hòng 
kích động thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối 
lập mà thực chất là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của 
Đảng và lật đồ chế độ ta ; mặt khác, chúng truyền 
bá tư tưởng phản động, văn hóa đỏi trụy, độc hại, 
lối sống vô đạo đúc nhằm làm hư hỏng, và tiến 
tới giành giật, lôi kéo tuổi trẻ nước ta. Việc 
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bảo vệ và gìn giữ tuổi trẻ càng trở nên quan 
trọng. 

Bốn là, đội ngũ đảng viên của Đảng đang có xu 
hướng "lão hóa". Bình quân tuôi đời của đảng viên 
toàn Đảng là hơn 42. Vì vậy, việc trẻ hóa đội ngũ 


của Đảng, làm cho Đảng năng động hơn, mạnh mẽ 
hơn bằng cách kết nạp nhiều hơn những thanh niên 
ưu tú vào Đang, là một đòi hỏi rất khách quan và 
bức xúc. 


II - THỰC TRẠNG, THANH NIÊN GIA NHẬP ĐÀNG VÀ VIỆC KẾT NẠP THANH NIÊN VÀO 
ĐẢNG TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 


Khi để cập vấn đề này, đã có nhiễu cách nhìn 
nhận, đánh giá khác nhau tùy thuộc vào chỗ đứng và 
góc nhìn của người xem xét. Ý kiến chung cho 
răng, không nên "vơ đũa cả nấm" nói chung chung 
về sự "lão hóa đảng", hoặc nhận định tuôi trẻ không 
muốn gia nhập Đảng, mà phải phân tích rõ từng đối 
tượng cụ thể và xác định mức độ cho khách quan. 


Một số bản báo cáo điều tra, khảo sát tình hình 
thực tế trong khoảng thời gian 10 năm (1981 - DaU) 
cho thấy : 


+ Giai đoạn 1981 - 1987 : Có 529 414 đoàn viên 
được vào Đảng, chiếm tỷ lệ 78,7% tông số 672 47] 
đảng viên mới. Năm cao nhất : 1981, với 86 828 
người và năm thấp nhất : 1987, chỉ có 64947 
người. Đáng chú ý là tỷ lệ đảng viên mới là đoàn 
viên so với tổng số đảng viên mới có sự thay đổi. 
Năm cao nhất (1983) : 93,35% và năm thấp nhất 
(1987) : chỉ còn 62,8%. Trung bình mỗi năm có 
khoảng 75630 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. 


+ Giai đoạn 1988 - 1991 : Có 157 845 đoàn viên 
được kết nạp vào Đảng trong tổng số 227 641 đảng 
viên mới của toàn Đảng. Năm cao nhất (1988) : 
60891 người chiếm 722% và năm thấp nhất 


(1991) : chỉ còn 17676 người chiếm 63,7%. Trung 
bình mỗi năm có 39461 đoàn viên được vào Đảng. 

Tuy nhiên ở mỗi khu vực và ở từng đối tượng 
thanh niên tỉnh hình cũng khác nhau. Trong quân đội, 
ty lệ đoàn viên THƯỚC kết nạp vào Đảng chiếm từ 
85 - 90% tông số đảng viên mới được kết nạp, trong 
khi đó ở các trường đại học tỷ lệ đó không quá 3%. 
Ở Hà Nội, năm 1991, số đoàn viên được kết nạp 
chỉ chiếm 38% tổng số đảng viên mới. Ở Thái 
bình : 50%. 


Về việc kết nạp thanh niên vào Đảng của các cấp 
ủy đảng, một số báo cáo cho thấy : số đoàn viên 
được Đảng kết nạp so với tông số đoàn viên ưu tú 
được Đoàn giới thiệu cho Đảng luôn đại tỷ lệ thấp. 
Trung bình cả nước, hăng năm chỉ đạt 22%, nơi cao 
nhất : Quảng ninh 32%, và nơi thấp nhất : Thái bình 
4,5%. Nếu ty lệ này được nâng lên 50%, thì ít nhất, 
mỗi năm Đảng sẽ có thêm hơn 8 vạn đảng viên 
trẻ. : 

Rõ ràng nhìn chung số đoàn viên gia nhập Đảng, 
qua mỗi năm, ngày càng giảm sút. Năm 1990, số đoàn 
viên thanh niên gia nhập Đảng chỉ bằng 37,44% của 
năm 1981, bình quân mỗi năm giảm hơn 2%. 


II - NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TRÊN 


Những người dự hội thảo cho rằng, sở dĩ có tình 
trạng như đã nói ở trên, là do nhiều nguyên nhân, song 
có thê rút ra bốn nguyên nhân chủ yếu sau đây : 


Trước hết, nguyên nhân thuộc về Đảng. Đây là 
nguyên nhân chủ yếu nhất. Đảng là người trực tiếp 
lãnh đạo, dẫn dắt Đoàn thanh niên, cho nên người 
trước tiên chịu trách nhiệm về đội dự bị của mình 
là Đảng. 

Nhiều cấp ủy đảng chưa thấy hết tầm quan trọng 
`» của công tác phát triển đảng trong thanh niên và buông 
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lỏng công tác này ; không chú ý xây dựng đoàn thanh 
niên, coi nhẹ việc đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng 
thế hệ kế tục cách mạng. Bộ chính trị Trung ương 
Đảng đã có nghị quyết về công tác thanh niên, nhưng 
nhiều cấp ủy chậm đề ra các biện pháp cụ thể để 
lãnh đạo công tác thanh niên. Nội dung tổ chức và 
phương pháp công tác thanh niên vẫn theo những kinh 
nghiệm cũ. Tư tưởng phong kiến, tác phong gia 
trưởng, thái độ hẹp hòi và cách đánh giá không đúng 
về tuôi trẻ đã kìm hãm tính tích cực của tuổi trẻ. 


Không ít cấp ủy và cán bộ lãnh đạo của Đảng 
không tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của 
Đoàn hoặc buông trôi, "khoán trắng” cho Đoàn trong 
việc kết nạp đoàn viên vào Đảng. Ở Hải hưng, có 
tới 52 đảng bộ cơ sở suốt 10 năm liền không làm 
công tác phát triền đảng ; ở quận Đống đa (Hà nội), 
600 chi bộ trong nhiều năm không kết nạp được 
thêm đảng viên ; và ở quận Ba đình (Hà nội) cũng có 
tới 65% số đảng viên không làm công tác quân 
chúng. Có hàng chục đoàn viên ưu tú, đương chức 
bí thư huyện đoàn hoặc tương đương, đã từng là đối 
tượng hàng chục năm liền vẫn chưa được Đảng kết 
nạp... Ờ một số nơi có làm công tác này nhưng lại 
theo kiểu "phe cánh”, dòng họ. 


Mặt khác, trong điều kiện mới, Đảng chưa xác 
lập được một mẫu hình người đảng viên phù hợp. 
Một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu trước 
lớp trẻ ; phâm chất đạo đức và trình độ trí tuệ của 
họ không thco kịp tình hình ; một bộ phận thoái bóa, 
biến chất đã nêu những "tấm gương mờ” trước 
tuổi trẻ. Chính điều này đã trực uiếp làm thanh niên 
phân tâm, không tích Cực học tập và noi theo gương 
đảng viên. 


Nói như vậy, không có nghĩa là thanh niên mất hết 
lòng tin vào đảng, không muốn vào Đảng, mà để 
thấy rằng, tuổi trẻ tích cục hay không tích cực 
xin gia nhập Đảng, trước hết là tùy thuộc vào 
Đảng. 

Hai là, nguyên nhân thuộc về Đoàn. Những năm 
gàn đây công tác của Đoàn thanh niên chậm được 
đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp, 
nếu không nói là vẫn còn mòn sáo, cũ kỹ và nhàm 
chán, dẫn tới làm cho tuôi trẻ "nhạt Đoàn", "khô 
Đoàn". Số lượng đoàn viên đã giảm sút và chất 
lượng cũng vậy. Trong khi đó, số cơ sở đoàn yếu 
kém còn nhiều, tới hơn 30%. Cán bộ đoàn đã yếu 
và thiếu ở nhiều khu vực, nhiều cán bộ đoàn không 
yên tâm công tác. Bệnh hành chính và hình thức còn 
nặng ; hình thức tập hợp các tầng lớp thanh niên 
còn đơn điệu, nghèo nàn. Nhiều thanh niên còn 
"đứng ngoài" tổ chức của Đoàn, của Hội. Đoàn viên 
bỏ sinh hoạt khá phô biến. 

Ngay trong thanh niên cũng có sự phân hóa. Bên 
cạnh lớp thanh niên tiên tiễn, vẫn còn một bộ phận 
đáng kể tuổi trẻ chưa thấy hết trách nhiệm của 
mình, chưa xác lập được cho mình ý thức phấn 
đấu vươn lên để kế tục sự nghiệp cách mạng của 
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Đảng và dân tộc. Một bộ phận dao động về lý 
tưởng, nhận thức về giá trị cuộc sống có những 
lệch lạc, bàng quan với trách nhiệm xã hội, lười 
biếng, chạy theo lối sống thực dụng, mê tín dị đoan, 
suy thoái về đạo đức, gây gỗ, hung bạo, vi phạm 
pháp luật. Một bộ phận thanh niên nông thôn sa vào 
hủ tục, rượu chè, mê tín. Có những thanh niên học 
sinh, sinh viên, trí thức tiếp thu tư tưởng tự do tư 
sản, lối sống ngoại lai không lành mạnh, coi 
thường nếp sống văn hóa dân tộc tốt đẹp, thờ ơ 
với chính trị. Thanh niên trong các lực lượng vũ 
trang có tâm lý không muốn làm sĩ quan, tình trạng 
vô kỷ luật phát triển ở một số cán bộ và chiến sĩ. 
Nhiều người trong các tầng lớp thanh niên lao 
động, thợ thủ công bỏ sản xuất để đi buôn, trốn 
thuế, lậu thuế, lừa đảo, hợm của. Đời sống của 
thanh niên các dân tộc thiểu số nói chung còn khó 
khăn, thiếu thốn, bệnh tật nhiều, nạn mù chữ và 
tập tục lạc hậu còn nặng nề. Một số không nhỏ 
thanh niên trong. các tôn giáo còn mặc cảm 
trong sinh hoạt xã hội, đời sống văn hóa còn 
thấp... Rất tiếc, trước tình hình đó, sự nỗ lực của 
chúng ta chưa tương xứng và chưa làm được 
bao nhiêu. 


Ba là, nền sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị 
trường đã làm phân hóa khá sâu trong xã hội và thanh 
niên, cộng với những khó khăn kinh tế - xã hội tồn 
tích lâu nay, làm nảy sinh nhiều vấn để gay gát đối 
với tuổi trẻ : thiếu việc làm, thu nhập thấp, thất 
học, bỏ học, sức khỏe giảm sút, tệ nạn xã hội phát 
triển. Nhưng nhà nước lại chưa kịp thời ban hành 
luật pháp, chế độ, chính sách và thiếu sự đầu tư 
cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển của thế hệ 

; chậm xây dựng quy chế phối hợp với Đoàn 
làn niên và các tổ chức thanh niên, thiếu cơ cấu 
tô chức để phối hợp tốt lực lượng trong công tác 
thanh niên. Việc một bộ phận những người đi 
trước thoái hóa, biến chất và sự thiếu trách nhiệm 
của gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, nơi cư trú 
đã ảnh hưởng không tốt đến thanh niên. Mặt khác, 
sự "bùng nỗ" thông tin, sự du nhập tư tưởng phi xã 
hội chủ nghĩa, lối sống thực dụng tư sản, những 
mặt trái của cơ chế thị trường, làm cho thanh niên 
đã lúng túng, lại càng lúng túng trong việc nhận thức 
đúng về Đảng và chủ nghĩa xã hội. 


Bồn là, như trên đã nói, tình hình chính trị thế giới 
biến đôi sâu sắc và phức tạp đang tác động mạnh 
vào thanh niên nước ta. Các thế lực thù địch thực 
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hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, truyền bá tư 
tưởng phản động, văn hóa đổi trụy, độc hại, lối 
sống vô đạo đức nhằm lôi kéo và làm hư hỏng thanh 
niên ta. Đặc biệt, sự tác đông của cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội dẫn tới những đảo lộn và sụp đồ 
của Liên xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu, kéo thco sự tan rã của các đảng cộng sản và công 


nhân ở các nước này, là yếu tố quan trọng làm phân 
tâm thanh niên của chúng ta đối với chủ nghĩa xã 
hội, đối với Đảng và Đoàn thanh niên. 


Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng một cách 
mạnh mẽ và trực tiếp đến việc phấn đấu gia nhập 
Đảng của tuổi trẻ. 


IV - KIÊN NGHỊ NHỮNG GIẢI PHÁP 


Nhiều đại biểu tham dự hội thảo đã kiến nghị 
những giải pháp cụ thể, để khắc phục những tình 
trạng nói trên. 


I-Về Đảng 


- Trong việc ( chỉnh đốn, tự đôi mới mình, Đảng 
cần chú ý đổi mới cả nhận thức, nội dung, phương 
pháp giáo dục thanh niên, tích cực chăm lo củng cố 
xây dựng Đoàn, coi xây dựng Đoàn là xây dựng Dáng 
trước một bước. Lãnh đạo xây dựng Đoàn (heo 
hướng nâng cao chất lượng, xứng đáng là đội dự 
bị tin cậy của Đảng, là hạt nhân chính trị của phong 
trào thanh niên, người đại diện chính đáng của thanh 
niên. Đa đạng hóa các phương thức vận động, các 
hình thức tập hợp thanh niên vì mục tiêu dân giàu 
nước mạnh. Nghiên cứu xây dựng mẫu hình người 
đảng viên trong điều kiện mới. 

- Cùng với việc định hướng lý tưởng, Đảng lãnh 
đạo phối hợp hành động trong hệ thống chính trị để 
bồi dưỡng thanh niên thành người công dân tốt, yêu 
nước xã hội chủ nghĩa. Quan tâm toàn diện tới nhu 
cầu của tuổi trẻ, nhất là những nhu câu chính đáng 
vẻ vật chất, tỉnh thần và nguyện vọng tiến bộ của 
họ ; đồng thời, quan tâm giải quyết lợi ích của 
thanh niên, hướng dẫn họ chủ động tự giải quyết 
thỏa đáng các nguyện vọng của chính họ. 

- Tổ chức điều tra, nghiên cứu, nấm chấc thông 
tứn để đánh giá đúng tuôi trẻ, từ đó đưa ra những chủ 
trương, kế hoạch, biện pháp về công tác phát triển 
Đảng trong thanh niên. Xây dựng chế độ làm việc 
giữa cấp ủy đảng và ban chấp hành đoàn một cách 
dân chủ, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết để thực 
hiện bằng được các chủ trương, kế hoạch đó. 

- Làm trong sạch Đảng, thải loại ngay những đảng 
viên yếu kém, đồng thời củng cố các tô chức cơ 
sở đảng vững mạnh, trong sạch. Mọi đảng viên phải 
có nghĩa vụ làm công tác thanh niên và kết nạp đảng 
viên mới. 
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- Rà soát, xem xét và sửa đổi các thủ tục kết nạp 
đảng viên mới một cách phù hợp ; bỏ những quy 
định đến nay không còn phù hợp. 


- Có chế độ kiểm tra, sơ kết và phê bình kịp thời 
đối với các tổ chức đảng về công tác này. 


- Không chỉ các cấp ủy đảng, mà đảng viên là thủ 
trưởng các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, trường học... 
cũng cần phối hợp và đích thân tham gia chỉ đạo 
công tác phát triển Đảng. 


2 - Về Đoàn và bản thân thanh niên 


Việc nâng cao chất lượng Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh để Đoàn đủ sức làm hạt nhân chính trị, tập hợp 
rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong Hội liên hiệp 
thanh niên Việt nam, có vị trí quan trọng trong công 
tác thanh niên nói chung và trong công tác giáo dục 
đoàn viên gia nhập Đảng nói riêng. 

- Công tác thanh niên trong tình hình mới chính là 
công tác giải quyết hài hòa nghĩa vụ và quyền lợi 
của tuôi tư, giáo dục thanh niên phát huy truyền 
thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, tham gia tích 
cực công cuộc đôi mới đất nước ; đồng thời góp 
phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính 
đáng của tuôi trẻ, như : việc làm, học tập, vui chơi, 
giải trí, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể 
phát triển tài năng, cống hiến nhiều cho đất nước. 
Đấy cũng là những môi trường tốt nhất để thanh 
niên có thể tìm hiểu về Đảng, có được điều kiện cơ 


bản để hướng tới Đảng và gia nhập Đảng. 


- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn nỗ lực chăm 
lo xây dựng mình vững mạnh, coi trọng chất lượng 
đề thực sự xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, 
là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là hạt 
nhân chính trị của các phong trào và tổ chức thanh, 
thiếu niên, và là người đại diện và bảo vệ lợi ích 
của tuôi trẻ. 


- Vấn đề có ý nghĩa to lớn là Đoàn phải tìm tòi 


các hình thức và biện pháp giáo dục chính trị tư 
tưởng, khơi đậy các phong trào hành động phù hợp 
với đặc điểm của tuổi trẻ trong điều kiện kinh tế - 
xã hội mới. Phải từ việc quan tâm, đáp ứng các nhu 
cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên mà thu hút 
ngày càng đông đảo thanh niên vào các hoạt động, từ 
đó giác ngộ, nâng cao dân trình độ mọi mặt của thế 
hệ trẻ. | 

- Chấn chỉnh bộ máy tô chức và phương thức 
hoạt động của Đoàn sao cho gọn nhẹ, khắc phục tình 
trạng quan liêu, hành chính hóa, hướng về cơ sở, 
chú trọng củng cố chủ đoàn ; đổi mới phong cách 
hoạt động của Đoàn bảo đảm được thông tin nhanh 
nhạy, chính xác, bám sát thực tiễn phong trào thanh 
niên, nắm chắc các khâu then chốt, giải quyết kịp 
thời, cụ thể, thiết thực từng vấn để. - 


- Chú trọng tạo dựng mô hình xây dựng tổ chức 
và phong trào hành động cách mạng của tuôi trẻ, làm 
cho tổ chức Đoàn phát huy hết vai trò của mình trong 
việc tham gia xây dựng Đảng, trong đó có công tác 
giới thiệu các đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết 
nạp. | 

- Bản thân tuổi trẻ phải tự giác đòi hỏi mình phấn 
đấu vươn lên, thấy được trách nhiệm của mình 
trong việc kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, 
của dân tộc, chứ không thể sống trông chờ, ÿ lại 
hoặc thờ ơ phó mặc, đỗ lỗi cho người khác. Ở đây, 
Đoàn có vai trò rất to lớn trong việc phát triển các 
loại hình tập hợp thanh niên theo nghề nghiệp, sở 
thích và nhu cầu hoạt động. 

3 - Đối với toàn xã hội 

Giáo dục thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho 
thanh niên cống hiến và trưởng thành là trách nhiệm 
chung của toàn xã hội. Vì thế, các tổ chức chính trị 
xã hội, các cơ quan, đoàn thể phải phối hợp chặt 
chẽ, có hiệu quả trong việc tập hợp và giáo dục tuôi 
trẻ, theo hướng : 

- Đảng và nhà nước có chính sách đào tạo, sư dụng 
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hợp lý đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội... thực hiện dân 
chủ trong việc lựa chọn cán bộ làm công tác thanh 
niên, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ 
cán bộ Đoàn ; đầu tr cơ sở vật chất cho các hoạt 
động của Đoàn và công tác giáo dục thanh, thiếu 
niên. 

- Cùng với việc xúc tiến nghiên cứu, ban hành 
một số luật bảo đảm cho thế hệ trẻ phát triển lành 
mạnh : Luật lao động, Luật thanh niên, Luật cài cách 
giáo dục..., cn hình thành một cơ cấu tô chức thích 
hợp để xây dựng và phối hợp với các cơ quan chính 
quyền các cấp thực hiện chính sách xã hội đối với 
thanh niên. 


- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa 
chính quyên và Đoàn thanh niên, để Đoàn thực hiện 
các chức năng của mình một cách đầy đủ và thật 
SỰ. 


- Các đoàn thể quần chúng và các tô chức xã hội 
có chương trình cụ thể phối hợp với Đoàn để làm 
công tác thanh niên. Các ngành, nhất là các ngành 
giáo dục, văn hóa, thông tun, lao động, các cơ quan 
truyền thông, xuất bản, báo chí, hướng hoại động 
của mình vào việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế 
hệ trẻ, nhất là về mặt phẩm chất đạo đức, lối 
sống lành mạnh. 


Tất cả những người dự hội thảo đều nhấn mạnh 
rằng, các giải pháp cơ bản trên đây phải được tiến 
hành một cách đồng bộ, nhịp nhàng và phù hợp. Chỉ 
có như vậy, chúng ta mới có thể từng bước lôi 
cuốn có hiệu quả tuổi trẻ vào công cuộc đổi mới 
đất nước, hướng họ tới Đoàn, tới Đảng, và động 
viên họ tích cực gia nhập Đảng trong tình hình hiện 
nay. 


PHẠM ĐÌNH ĐẲNG 
và TRẤN MIÊU 
tông thuật 
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Ehen chê thời nay 


HEN chê vốn là chuyện thường 

tình trong đời sống. Từ xa xưa, 

nhản dân ta đã có câu “Hay khen, 
hèn chế”. 

Đã mật thời khen chê được coi như 
một vũ khí sắc bén giúp cho những 
người cách mạng phát huy ưu điềm, 
sửa chữa khuyết điểm, làm công tác 
tot hơn. Nhưng những năm gan đây, 
vũ khí ây không còn sác bén như 
trước, và trong chuyện khen chê, có 
nhiều điều tế nhị, phức tạp. Có thê 
nói không quá đáng răng, có những 
anh, những chị “lén” nhanh, hoặc 

"xuống" nhanh, cũng bất đầu từ 
chuyen khen chê. 

Chúng ta đi dự hội nghị được nphe 
một đông chí lãnh đạo nói chuyện. 
Người. này khen là nói trúng vấn đề, 
là ý kiến Sắc sảo. Người kia lại chê là 

“biết TÔI, khô lám nói mãi”, là ' duy ý 
chí, chăng có cơ sở khoa học nao"... 
Khen hay chê ở đó, bảng quơ một vài 
câu, nói chung là vô thương võ phạt, 
lời nói bay đi. Và lại, ở chỗ đông 
người, ý kiến khác nhau, khen hay 
chê cũng là điều bình thường. Mà 
người nói đâu có biết ai khen mình, ai 
chê mình như thế nào, chỉ biết khi kết 
thúc buôi nói chuyện có nhiều tiếng 
vỗ tay rôm rả. 

Khen chê "có vấn đè" thường là ở 
những khi có tiếp xúc, có đối thoại, 
nhât là giữa lãnh đạo và người bị lãnh 
đạo. Đông chí lãnh đạo cấp trên sau 
Cuộc nói chuyện, ở lại làm việc với 
một số cán bộ chủ chốt trong cơ quan, 
trong cấp ủy, hỏi ý kiến vẻ bài nói 
của. mình. Có người tuy nhất trí về 
nhiều điểm nhưng thấy có điểm còn 
chưa rõ, đang thận trọng cân nhắc xem 
nên nói như thế nào đê đồng chí hiểu 
thật đúng những ván đề của ngành 
mình, địa phương mình, đặng có sự 
chỉ đạo chặt chế hơn, khác phục 
những. khuyết điểm thường dien Ta 
như vừa qua. Nhưng một người vốn 
là chỗ quen biết với đòng chí cắp 
trên đã AÓ ra tâm đắc : “Anh nói rat 
trúng, rất hay, văn đề sáng hắn ra, ĐBỞ 
thế bí cho chúng tôi”. Hoặc khi thao 
luận ở hội nghị, _trong khi một số 
người còn đang cân nhấc, suy tính vì 
van đề lớn quá, không thê vội vã, thì 
anh bạn hãng hái kia lại khen láy khen 
đề người lãnh đạo đã có chủ trương 
đúng, có sáng kiến lớn. Hoặc khi có 
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dỊp gặp gỡ, làm việc với những đồng 
chí cáp trên, anh bạn và những người 
như anh bạn, dễ được nhạn xét là 
nhanh nhạy, sớm nám bất được tư 
tưởng của lãnh đạo, và dễ se lọt mắt 
xanh” của những người có tách 
nhiệm, mặc dù về thực chất anh chưa 
băng một sỐ người khác. 

Nói dúng ra, khen là cần thiết. Cuộc 
đời sẽ buôn tẻ biết bao nẻu không 
biết khen, không có gì đề mà khen. 
Điều quan trọng là khen đúng, không 
tô vẽ them, khong phóng đại, khong 
khen những điều sai trái, tiều cực. 
Với những người tài giỏi, những 
người tôi, những việc làm tốt, rát 
nên khen lắm chứ ! Lúc sinh thời, Bác 
Hỗ kính yêu rất trần ưọng những 
người tốt, Việc tốt. Theo dõi trên các 
báo, Bác đã gửi tặng nhiều huy hiệu 
cho những người tôi làm việc tốt. 

Nhưng hiện tại, có những trường 
hợp thầy người, ta khen mà ngại. Họ 
khen đen là khiếp ; rõ ràng là những 
lời Lâng bốc có tính chất nịnh bợ, có 
màu sắc cơ hội. 

Về phía người được khen, nhiêu 
người rat khách quan, đúng mức. Họ 
nghiềm túc suy nghĩ lại những điều 
mình nói, những việc mình làm đề kết 
luận về những lời khen, và từ đ2 mà 
niệu thêm cán bọ. Có người đã khéo 
léo cát ngang câu chuyện đe kịp thời 
phanh lại những lời khen quá dáng 
đói với mình. 

Tuy. vậy, cũng nhiều người rất hài 
lòng vẻ những lời khen quá mức. Có 
người dèn lúc ấy mới chợt nhận ra 
răng mình cũng là người rất chỉ là 
1ÓI giang, tam cỡ mà lâu nay không 
biết Từ đó họ cảm thầy việc làm 
nào, lời nói nào của mình cũng dúng, 
cũng hay. Họ rất quý, rất tam đác 
VỚI những người hay khen, dy, Và 
nẻu họ có quyên thì việc cất nhác, 
lựa chọn người bạn vàng kia khỏi 
phải nói. Đúng như một số người đã 
tông két : "Sở dĩ có kẻ nịnh là vì có 
người ưa nịnh”. 

Khen thật, khen giả hoặc nịnh, dù 
sao cũng không "nguy hiệm” như chê. 
Chế mới dê sinh rác rói. 

Công băng mà nói, không phải Lất 
cả những người bị chê đcu phản 
ứng tiều cực. Không hiểm người 
lãnh đạo, quan lý ở cấp cạo, ở địa 
phương, ở cơ quan, xí nghiệp, trước 
những lời chê ưách của cán bộ vẻ 


vấn đề này, vấn đề khác đối với 
mình, đã có thái độ đúng đấn, bình tĩnh 
xem xét sự việc, từng bước khác 
phục sai sót được bạn bè, đồng chí 
quý mén hơn. 

Nhưng nhiều người lại rất kiêng 
ky những lời chê, dù là chẻ trách đúng 
mười mươi. Có người đó mặt tía tai, 
tức khóng chịu được, tuy cũng có 
người trảm lặng, kín đáo. Anh 
thường có dịp tiếp xúc, lam việc với 
cán bọ lãnh, đạo Cấp trên, neu vì tỉnh 
thân quen, lần nào anh cũng "phôi bò” 
góp ÿ chê đồng chí ấy từ chuyện này 
sang chuyện khác, thì đến lúc nào đó, 
rất có thề anh sẽ được nhận xét là hay 
dao động, thiểu vững vàng, cái phế 
anh ngói sẽ lung lay. Ai cũng biết rõ 
ông A, bà l giàu sụ vì tham nhũng ; ông 
này ong ng coi địa phương mình, đơn 
VỊ mình như Vương QuÓC riêng, tỰ 
quyết định mọi vân đề một cách chủ 
quan, tùy tiện, nhiều việc làm sai hăn 
tư tưởng chỉ đạo của cáp trên. Hoặc 
công ty này, xí nghiệp ng làm ã ấn thua 
lỗ, đời sông cán bọ nhân viên rat khó 
khăn mà giám đốc vẫn ăn chơi phè 
phỡn, mỏi tháng lĩnh mấy triệu 
đông, xài một lúc máy cô nhân ủnh, 
riêng tiên bao gái có tháng tới bạc 
triệu. Ớ nhiêu nơi, với mức độ thâp 
hơn, cũng có vô số người phụ trách 
coi trời bang vung, làm bậy ra trò, 
Nhưng chê họ là cực khó. Một số 
người đã tự Xếp họ vào điện "bất khả 
che”. ,CÓ người thanh minh rất lịch 
sự, đỗ hết cho hoàn cảnh khách quan, 
đc nghị mọi người thông cảm. 
Người có ö dù tốt, thế lực mạnh thì 
không cản thanh mình dài dòng mà noi 
nóng, bác bỏ tất. Sau đó thì những ai đã 

"dám" chê họ, dù đối với người nóng 
tính hay người mát tính, đều lần lượt 
được biết ` thế nào là lễ độ”. Người 
thì mất chức, người bị buộc thôi 
việc, người bị đưa vào danh sách giảm 
biên chế, người được ưu tiên cho về 
hưu Tay không phải chờ đợi gì. Có 
người còn bị quy kết tội này tội khác 
đc xử lý kỷ luật Đảng. Tuy đã có 
nhiều vụ, việc tiêu cực được phanh 
phui trên báo chí, trước cơ quan, 
nhiều kẻ làm bậy, kể cả kẻ có chức có 
quyền, đã năm trong các trại giam 
hoặc đang chờ ngày ra trước vành 
móng ngựa, đã rời khỏi quyền lực, 
nhưng dó mới chỉ là số ít trong rãL 
nhiều VỤ, Việc mà nhiều người đã 
biết, đã từng chẻ nhưng chưa được 
xem xét, xử lý. 

Thế mới hay cái sự khen chẻ thời 
nay đến là tế nhị, phức tạp. Xin đề 
các đòng chí, Các cơ quan có trách 
nhiệm suy nghĩ về chuyện này. 


| _Thư gửi Bộ biên tập 


VÊ TRẬT TỰ THÊ GIỚI MỚI 
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Lời người biên tập : Chúng tôi nhận được thư và bài của tiến sĩ T.Q.Đ., Việt kiểu tại Mỹ. 
Dưới đây chúng tôi xin đăng bức thư và trích đăng một số đoạn trong bài viết của tác giả. 


Ngày 10-3-1992 


Kính gửi Ban biên tập Tạp chí Cộng sản 


Chúng tôi rất phắn khởi về công cuộc đổi mới hiện nay ở trong nước, đặc biệt là 
những năm gẩn đây. Đọc Tạp chí Công sản, chúng tôi thấy có tính thuyết phục bởi sự 
cởi mở, sinh động, thể hiện được tư duy đổi mới. Trong Tạp chí Cộng sản số tháng 2-1992 
có nhiều bài sâu sắc. có lý có tình. 

Chúng tôi rất xúc động khi đọc những bài bày tỏ quan điểm của ĐCS Việt nam, trong đó 
công khai thừa nhân những khuyết điểm của mình. Và tôi rất kính phục sự quyết tâm, ý 
chí tự lực tự cưởng của chúng ta mà bài xã luận của Tạp chí đã nêu ra. Tôi viết bài sau 
đây để đóng góp với quý Tạp chí. Không hiểu là Tạp chí có đăng bài của người ngoài 
đảng hay không, nhưng tôi cứ mạnh dạn gửi đến Tạp chí, để nếu có thể, xin được đăng 
dưới dạng “Thư bạn đọc”. | 

Hầu hết Việt kiều ở nước ngoài lo ngại sâu sắc trước sự mắt ổn định như ở Nam tư 
hay ở Liên xô (chỉ trừ thiêu số phá rối). Ai nấy chỉ muốn ổn định là trên hết, và sau đồ 
là đối mới do Đảng công sản phái động và lãnh đạo. Phần lớn người có suy nghĩ đều 
thấy rằng ở Việt nam chưa có lực lượng chính trị nào đủ uy tín, kinh nghiệm và năng lực 
hơn Đảng công sản Việt nam. Do đó, rất nhiều Việt kiều muốn thảo luận với bên nhà 
trong khuôn khô “Đảng lãnh đạo, đất nước ôn định và đổi mới". Chúng tôi e rằng, vì 
trong nước có thê còn thiếu thông tin, một số Việt kiều về thăm nhà lại cung cắp những 
hình ảnh “tô hỗng" sai lạc, có thể gây ảo tưởng rằng cái gì của tư bản cũng “nhất” hế... 
Chúng tôi xin góp tiếng nói của một Việt kiều ở ngoài nước để mong rằng có thỄ có sự 
khách quan hơn là ở trong nước viết về bên ngoài. 


VỀ TRẬT TỰ THẺ GIỚI MỚI 


THÊ giới đang hình thành một trật tự mới. nhau không còn nữa, Hoa kỳ từ địa vị lãnh đạo 
Nhưng may thay, cái trột tự đang hình thành hiện khối “Thế giới tự do” nhảy lên lãnh đạo toàn cầu. 
nay khác với cái “New World Order”U) mộng tưởng — Tuy nhiên, thực tế phũ Ni hơn nhiều. Chỉ sau 
của tổng thống Hoa kỳ Gioóc-giơ Bu-sơ. mùa Giáng sinh đã không còn thây giọng lên gân nữa. 
eo Bu-sơ, thế giới từ nay không còn hai cực ¬ 
đổi đầu, nguy cơ chiến tranh nguyên tử hủy diệt (Trật tự thế giới.mới 
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Hàng hóa ế ẩm, thất nghiệp gia tăng, Hãng xe Ford 
quyết định sa thải 75000 công nhân. Hãng điện tử 
lớn nhất IBM loan báo cho nghỉ việc 100000 
người. Hãng hàng không lớn t PANAM - biểu 
tượng cho Hoa kỳ, sau mấy chục năm hoạt động, 
nay tuyên bố đóng cửa vì vỡ nợ. 

Thế giới hiện nay không phải ở trong trột tự mới 
theo như Bu-sơ quan niệm, nghĩa là chỉ có mỗi Hoa 
kỳ là siêu cường. Từ sau khi Liên xô chia ra thành 
những nước nhỏ, trên thế giới nổi lên ba trung tâm 
quyển lực rõ rệt : Hoa kỳ, Cộng đồng châu Âu và 
Nhật bản. Trong thế chân vạc ấy, quả thực Hoa kỳ 
vẫn còn là siêu cường về quân sự, nhưng về kinh 
tế, Cộng đồng châu Âu là mạnh nhất. Còn Nhật bản 
là một trung tâm phát triển nhanh nhất, mức độ 
nhanh hơn cả hai trung tâm kia gộp lại. 

VỀ mặt kinh tế, Hoa kỳ thua kém Cộng đồng 
châu Âu gồm 12 nước, với 338 triệu dân (Mỹ chỉ 
có 250 triệu). Cộng đồng này có tổng sản phẩm trị 
giá 6 nghìn tỷ đô la, trong khi Hoa kỳ chỉ có 5,4 nghìn 
tỷ. Thêm nữa, 7 nước khác như Áo, Thụy-điển, 
Na-uy, Phẳn-lan, Thụy-sĩ Ai-xơilen và 
Lích-ten-xtanh cũng đã xin gia cộng đồng này. 
Như vậy, tổng sản của khối này có thể lên 


tới 7 nghìn tỷ đô la... Với những nước như trên. 


hợp nhất lại, Cộng đồng châu Âu sẽ có sức mạnh 
to lớn về kinh tế. Nhanh nhất là đến năm 1996, 
hoặc chậm lắm là đến cuối 1999, các nước trong 
cộng đồng sẽ cho lưu hành một đơn vị tiền tệ chung 
gọi là đồng ECU (European Currency Unit). Theo dự 
tính, đồng tiền này sẽ là đồng tiền mạnh nhất, có 
roin Ông đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc 


Trong nền kinh tẾ thế giới với “ba trung tâm” 
như hiện nay, Nhật bản có vẻ yếu hơn cả. Tuy nhiên, 
đừng quên yếu tổ những con rồng Đông - Nam Á 
hiện nay (như Nam Triều tiên, Đài loan, Xin-ga-po, 
Ma-lai-xi-a, Thái lan) có thể liên kết thành một khối 
dưới ảnh hưởng của Nhật bản. Hệ thống ngân hàn 
Nhật bản hiện nay là mạnh nhất và giàu nhất th 
giới. Nếu họ chịu tài trợ cho các nước trong vùng 
v. Â vn theo các nguyên tắc quản lý truyền 

ng (kiểm soát và kỷ luật chặt chẽ) thì có thể tin 

ø, chẳng mấy thời gian, khối Đông - Nam Á do 
Nhật bản dẫn đầu, có thể vươn lên mạnh mẽ, tạo 
sức bật cho vùng này. Báo Diện đàn Chi-ca-gộ đã 
nhận xét : “Không có nước nào trên thế giới, kế cả 
Hoa kỳ lẫn các nước châu Âu, có được truyền 
thống làm việc tài giỏi, siêng năng, nhẫn nại và cần 
cù như vùng châu Á này... Thế kỷ tới, phải nói là 
thế kỷ của châu Á". 
- Khủng hoảng về kinh tẾ của Mỹ ngày nay còn có 

nguyên do sâu xa khác, quan trọng hơn. 

Hết “tấm chấn Liên xô công sản” che tầm mất, 
Hoa kỳ những tưởng có thê ngủ yên và hưởng thụ 
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vai trò “độc quyền siêu cường”. Nhưng không ! 
Hiện nay, Mỹ vừa phải lo đối phó với hai “chân 
vạc hùng mạnh” về kinh tế là Nhật bản (cùng các 
nước Đông - Nam Á) và Cộng đồng châu Âu, lại 
vừa phải lo đối phó với một số điểm nồng trên thế 
giới, đặc biệt là ở Trung Đông, I-rắc và I-ran... 

Bu-sơ lý luận răng chiến thắng vùng Vịnh là 
khởi đầu cho một “trật tự thế giới mới” và thời 
kỳ Hoa kỳ sẽ độc quyên lãnh đạo thế giới. Nhưng 
trên thực tẾ, trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, Hoa 
kỳ phải dựa vào Liên hợp quốc và kêu gợi sự đóng 
gớp của nhiều nước, đặc biệt của Nhột bản và Cộng 
đồng châu Âu. Như vậy, trong cuộc chiến tranh này, 
thực tế Hoa kỳ chỉ đóng vai người đánh thuê, còn 
người trả tiền cho cuộc chiến là Nhật bản, Đức, 
Anh, Cô-oét và một số nước khác. 

Khác với trước đây, khi thế giới còn phân thành 
hai cực luôn luôn chống đối nhau, ngày nay các 
nước nói chung không ai còn muốn đối đầu nhau 
nữa, mà cần buôn bán với nhau, cần chung sống 
hòa bình. 

Trong tình hình như vậy, phương sách hiệu quả để 
chống lại “diễn biến hòa bình” của các lực lượng 
thù địch đế quốc, không thể là thụ động, mà phải là 
chủ động tạo, chủ động mở rộng dân chủ. Lỗi 
lắm không phải ở “dân chủ hóa” và “công khai hóa”. 
“Đặt vấn để như vậy, chẳng khác gì quy tội gây tử 
vong cho con đao mồ của bác sĩ phẫu thuật. Thủ pháp 
khéo lẻo của bác sĩ với con dao mồ, có thể cứu sống 
bệnh nhân, nhưng cũng lưỡi dao ấy, chỉ cần đưa 
chệch một chút thôi, là có thể dẫn đến cái chất của 
bệnh nhân. Lỗi lằm đâu phải ở con dao mổ, đâu phải 
ở ”dân chủ hóa", "công khai hóa"t?), 

Dấu hiệu đáng mừng cho Việt nam là mấy tháng 

đây, chủ tịch Võ Văn Kiệt năng động viếng 
thăm các nước láng giêng, mở rộng thêm tự do làm 
ăn, chuẩn bị mọi điều kiện để Việt nam bước vào 
thời đại mới trong một thế giới mới. Thực tế 
đáng lạc quan hơn nữa là các văn bản, các bài bình 
luận của cơ quan đảng, các bài diễn văn của lãnh tụ 
Đảng cộng sản Việt nam, đã mạnh đạn, kiên quyết 
và công khai kêu gọi, khuyến khích làm cho dân giàu 
nước mạnh. Những cố gắng đó đã trả lời cho 
những điều mà những ai ở trong nước hay hải 
ngoại còn hoài nghỉ. Kế từ Đại hội VI của Đản 
cộng sản Việt nam năm 1986 tới nay, về kinh tế, 
Việt nam đã đạt được thành tựu lớn, giải quyết 


được nạn thiếu lương thực, huy động được nhân 


dân nhiệt tình làm ăn, và hơn hết là vẫn giữ được 
Ổn định chính trị, đúng như đường lối mà Đảng 
cộng sản Việt nam đã vạch ra : đối mới trong trật 
tự và ôn định. 


(2) Tạp chí Cộng sản số 2-1992, tr 62 . 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Trào lưu kinh tế 
tự do hiện đại ở phương Tây? 


RONG lịch sử chủ nghĩa tư bản, sự thay thế 

giữa xu hướng kinh ( tự do, và xu hướng nhà 
nước can thiệp đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong 
thời kỳ tích lũy nguyên thủy, do nhu cầu tước đoạt 
của cải ở nước ngoài, lý luận kinh tẾ tư sản nhấn 
mạnh việc nhà nước can thiệp kinh tế, lũng đoạn 
mậu dịch đối ngoại. Chủ nghĩa trọng thương chính 
là đại biểu của lý luận này. Từ giữa thế kỷ 18 tưở 
đi, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập, 
giới lý luận kinh tế tư sản lại nhấn mạnh xu 
hướng tự do kinh tế, phản đối việc nhà nước can 
thiệp và chủ trương tự do mậu dịch. /lọc thuyết 
A-đam Xmít đại biểu cho lý luận này. Đến thập kỷ 
30 thế kỷ 20, mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất của chủ nghĩa ur bản trở nên 
gay gắt, đã gây ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng 
và suy thoái kéo dài. Lúc này, đề thích ứng nhu cầu 
của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước, lý luận 
kinh tế nhấn mạnh sự can thiệp toàn diện của nhà 
- nước. Đó là học thuyết Kê-in-xơ. Trong mấy chục 
năm từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế 
của các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu tương đối 
ôn định, tư tưởng tự do về kinh tế lại ngóc đầu 
đậy. Đến thập kỷ 70, do hiện tượng "trì tệ”, chủ 
nghĩa Kê-in-xơ bất lực, vì thế hình thành trào lưu 
kinh tế tự do hiện đại. ' 


Trào lưu kinh tẾ tự do hiện đại có mấy trưởng 
phái khác nhau. Một là, chủ nghĩa tự do mới bất 
đầu hình thành tước khi thịnh hành chủ nghĩa 


Kê-in-xơ. Hai là, chủ nghĩa tự đo kinh tế được phát 
tiên từ trong cuộc tranh luận với chủ nghĩa 
Kê-in-xơ. Thuộc tường phái thứ nhất, có chủ 
nghĩa tự do mới của Hack Frcibur. Thuộc trường 
phái thứ hai, có ưường phái điển tế, ưường phái 
dự đoán lý tính và trường phái cung cấp. 

®Chủ nghĩa tự do mới của llack là trường phái 
lâu đời nhất, có ảnh hưởng rộng nhất trong chủ 
nghĩa tự do mới. Nhà kinh tế học Hack sinh ở Áo, 
có quan điểm tự do có hệ thống nhất và cực đoan 
nhất. Ông cho rằng, chủ nghĩa tự do là nhằm bảo 
vệ tự do cá nhân, mà tự do cá nhân là mỗi người độc 
lập xác định mục đích của mình. Thủ đoạn để cá 
nhân thực hiện mục đích tự thân, là tự do lựa chọn. 
Tự do lựa chọn chỉ có thể thông qua thị trường có 
tính chất cạnh tranh mới có thê thực hiện được. 
Cho nên ông sùng bái kinh tẾ thị trường hoàn toàn. 
Thậm chí ông còn phản đối việc nhà nước độc 
quyền phát hành tiền tệ. Cho rằng sự độc quyền 
của nhà nước đối với việc phát hành tiền tệ là 
nguồn gốc gây ra thất nghiệp và lạm phát. Ông chủ 
trương đề ngân hàng tư doanh phát hành tiền tệ. 

® Trường phái Freibur (ưung tâm của nó đặt tại 
trường đại học Frcibur - Đức) cũng là một trường 
phái tự do mới hình thành tương đối sớm. Người 
đặt nền móng của trường phái này là Eugcn. Trước 
chiến tranh thế giới thứ hai, ông đã viết sách và 
xây dựng thành học thuyết. Trường phái này tuyên 
bố rằng, họ chủ trương tự do kinh tế, nhưng không 
phải là ưrở về chủ nghĩa tự do hoàn toàn của trường 


* Bài của Dự Phẩm Cán trên tạp chí Cầu thị (Trung quốc) số 
1-1992 
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phái cô điển. Bởi vì tự do hoàn toàn bác bỏ sự quản 
lý của nhà nước. Họ chủ trương nên kinh tẾ thị 
trường có "trật tự cạnh tranh" do nhà nước tổ chức, 
tức là "kinh tẾ thị trường xã hội". Họ tuyên bố : 
"kinh tế thị ưrường xã hội” vừa không giống kinh 
tẾ thị trường tự do, cũng không giống kinh tế kế 
hoạch của trung ương. Nó thuộc loại hình kinh tế 
thứ ba. Loại kinh tế này nhấn mạnh ý nghĩa của 
việc nhà nước áp dụng các biện pháp tích cực, 
nhưng không giống chính sách can thiệp của chủ 
nghĩa Kê-¡n-xơ. Vai trò của nhà nước, theo họ, là ở 
chỗ tạo môi trường ồn định cho việc cạnh tranh tự 
do giữa các xí nghiệp. 


® Trường phái "tiền tệ" còn gọi là trường 
phái Chi-ca-gô) cho rằng, lạm phát hoàn toàn là hiện 
tượng tiền tệ. Sự biến động của lượng cung cấp 
tiền tệ là nguyên nhân cơ bản của việc biến động 
mức giá nói chung và sự biến động của toàn bộ nên 
kinh tế. Họ chủ trương tong một thời gian tương 
đối dài, tỷ lệ tăng trưởng của lượng cung cấp tiền 
tệ mỗi ăm nên cố định ở một mức, và làm cho tỷ 
lệ tăng trưởng này đại thể nhất trí với tốc độ dự 
kiến về phát triển kinh tế. Như vậy có thể khắc 
phục được lạm phá. 


® Trường phái "dự đoán lý tính" có lý luận 
khá độc đáo. Họ cho răng, những người hoạt động 
kinh tế đều là những người có lý tính, muốn theo 
đuổi lợi ích lớn nhất. Để đạt được lợi ích lớn 
nhất, người ta phải cố gắng nắm được thông tin 
đây đủ, và xử lý thông tin một cách lô gich, để có 
thê dự đoán đúng đắn hướng đi của các hoạt động 
kinh tế. Cho nên, chủ thể của các hoạt động kinh tế 
có thê dự đoán được các chính sách của nhà nước 
nhằm Ổn định nền kinh tế, và từ đó họ hành động 
đề khác phục các hiệu ứng mà các biện pháp này có 
thê gây ra, và làm cho chính sách hoàn toàn vô hiệu. 
Trường phái "dự đoán lý tính" cho rằng, nhà nước 
nên từ bỏ chính sách điều tiết, mà để cho thị 
trường phát huy vai trò điều tiết 


® Trường phái "cung cấp" chỉ trích lý luận 
quản lý nhu cầu của chủ nghĩa Kê-¡in-xơ, chỉ trích 
cách làm của nhà nước. Họ chủ trương thông qua 


60 


chính sách mở rộng tài chính - tiền tệ để kích thích 
nhu cầu. Họ cho rằng, vấn đề cơ bản của kinh tế 
Mỹ là năng suất lao động giảm, cung cấp không đủ, 
chứ không phải là nhu cầu không đủ. Cho nên lối 
thoát là tăng cung cấp. Phương pháp tăng cung cấp 
là hạ thấp thuế suất để kích thích sự hình thành tư 
bản. Trường phái này cho rằng, để bảo đảm tăng 
thêm cung cấp, nhà nước không nên can thiệp vào 
hoạt động của xí nghiệp ; luật pháp kinh tế càng ít 
càng tốt. Họ chủ trương phát huy đây đủ vai trò của 
cơ chế thị trường, làm cho sự thay đổi về tỷ lệ việc 
làm, lãi suất, tỷ lệ uiền lương v.v. biến động tùy 
theo sự biến động của thị trường. Cuối cùng, do 
tác dụng điều tiết của thị trường, toàn bộ nên kinh 
tế quốc dân đi vào trạng thái cân đối. 

Như vậy, mặc dầu trào lưu kinh tẾ tự do hiện đại 
có mấy trường phái và mỗi trường phái có lý luận 
và chủ trương chính sách riêng, họ đều có hai đặc 
điểm chung : 


Thứ nhất phản đối sự can thiệp của nhà 
nước theo chủ nghĩa Kê-in-xơ. Họ cho rằng sự 
mất ồn định trong kinh tẾ tư bản chủ nghĩa hiện đại 
đều do nhà nước áp dụng chính sách của chủ nghĩa 
Kê-in-xơ. Nhà nước đã can thiệp quá nhiều, nên đã 
dẫn đến lạm phát và công nhân thất nghiệp. Như 
vậy, họ đã hoàn toàn né tránh việc phân tích ở tầng 
sâu hơn đối với sự mất ôn định của kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. 


Thứ hai, sùng bải sức mạnh điều tiết tự phát 
của thị trường. Giáo điều truyền thống của họ 
là : cứ để mặc cho thị trường phát triển, miễn là cơ 
chế thị trường phát huy đây đủ tác dụng. Như vậy, 
số hàng bán ra sẽ bằng số hàng mua vào trên thị 
trường, không thừa cũng không thiệu. Như vậy, 
vừa không làm đình trệ sản xuất, vừa tránh được 
lạm phát. Cũng như vậy, ưên thị trường lao động, 
số giờ lao động mà người lao động đồng ý bỏ ra 
sẽ đúng bằng số giờ mà các xí nghiệp muốn thuê 
người lao động. Lượng cung lao động bằng lượng 
cầu lao động, do đó không thê xảy ra thất nghiệp. 
Như vậy, theo họ, chủ nghĩa ur bản không có sản 
xuất thừa, cũng không có thất nghiệp. Họ hoàn toàn 


phủ định tính tất yếu của khủng hoảng kinh tế tư 
ban chủ nghĩa. 


H 


'TRÀO lưu kinh tế tự do hiện đại sùng bái công 

năng điều tiết của thị trường, phủ định tính tất 
yếu nhà nước can thiệp vào kinh tế. Họ coi cơ chế 
giá cả thị trường là rất thần kỳ, coi giá cả là cái 
quyết định tất cả. Giá cả có thể truyền thông tin, 
bắc cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu 
dùng ; có thể kích thích sản xuất với giá thành thấp 
nhất. Giá cả cũng quyết định phân phối phải theo 
cống hiến của mỗi người trong sản xuất. Họ cho 
răng một số nước tư bản chủ nghĩa sở dĩ phát triển 
nhanh chóng là nhờ chính sách tự do. Nhân vật đại 
biêu của chủ nghĩa tiền tệ là Phơ-ri-đơ-man, từng 
nói : "Trong thời gian chưa đầy 10 năm sau chiến 
tranh, Tây Đức đã trở thành một trong những nước 
kinh tế hùng mạnh nhất ở lục địa châu Âu, đó là kỳ 
tích đo thị trường tự do tạo ra”. 


Nhưng, như mọi người còn nhớ, trước chiến 
tranh thế giới thứ hai, các nước phương Tây cũng 
thực hiện chính sách tự do kinh tế. Song cơ chế thị 
trường đã không bắc được chiếc cầu nối giữa 
người sản xuất và người tiêu dùng. Hàng loạt sản 
phẩm không tìm được chỗ tiêu thụ, nên đã xảy ra các 
cuộc khủng hoảng kinh tẾ nghiêm trọng. Còn ngày 
nay, rất nhiều nước tư bản chủ nghĩa lại áp đụng 
biện pháp nhà nước can thiệp vào kinh tế, thậm chí 
nhà nước trực tiếp kinh doanh các xí nghiệp. Đó là 
xu thế tất yếu của sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước. 

Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước là sn phẩm 
cửa các mâu thuẫn cửa chủ nghĩa tr bản hiện đại. Tư bản 
lũng đơn muốn thông qua nhà nước đề làm dịu mâu 
thuận giữa sn xuất và tiêu dùng, để điều hòa sự va 
chạm và xưng đột giữa các ngành sản xuất, đề giải quyết 
vấn đề thiểu vốn cửa tr bản tr nhân trong việc phái 
triển các ngành mới, đẻ làm dịu mâu thuẫn giữa xu 
hướng quốc tế hóa sản xuất và thị trường dân tộ 
tương đối nhỏ hẹp. Chính phủ một số nước tư bản còn 


Quo sóch báo nước ngoòi 


giữ những vị trí nhất định trong các tập đoàn kinh 
tế khu vực. Sự phát triển của chủ nghĩ tư bản lũng 
đoạn nhà nước bát nguồn từ trong quan hệ kinh 
tế cửa chủ nghĩa tr bản hiện đại, chứ không phải 
do Kê-inxơ hoặ nhân vậi nào khác nghĩ ra. Như 
vậy, việc "cứ để mặc cho thị trường điều tiết hoàn 
toàn” theo chủ trương của trào lưu kinh tế tự do hiện 
đại, đã sớm không còn điều kiện để tồn tại, nói chỉ xây 
dựng lạ. 

Đi đôi với việc tuyên truyền tư tưởng tự do về kinh 
tế, trào lưu kinh tế tự do hiện đại còn ra sức công kích 
nền kinh tế kế hoạch, nhất là kinh tế kế hoạch xã 
hội chủ nghĩa. Họ phủ định tính tất yếu và khả năng 
của nên kinh tẾ kế hoạch, cho rằng người lập kế 
hoạch không thể có thông tin đầy đủ. Họ nói thông tin - 
kinh tẾ rất phân tán, phân tán trong đầu óc hàng triệu 
con người. Thông tin kinh tẾ đã phân tán thì quyết 
sách cũng nên phân tán. Quyết sách hợp lý chỉ có thể 
có thông qua thị trường, chứ không thể có thông qua 
kế hoạch. Họ quả quyết : kinh tế kế hoạch đã không 
thể có quyết sách hợp lý, thì cũng không thể có hiệu 
quả. Họ coi yếu tố kế hoạch, đù dưới hình thức nào 
ở các nước tư bản chủ nghĩa, cũng mang tính chất xã 
hội chủ nghĩa, và đều |à sai lầm ! Họ không hiểu rằng 
kinh tế kế hoạch dưới hình thức nào đó, là yêu cầu 
khách quan của nên sản xuất lớn xã hội hóa. Thco đà 
mở rộng của sản xuất và lưu thông, lao động xã hội ất 
phải được phân phối một cách có kế hoạch vào các 
ngành và các khu vực khác nhau. Vì sao các nước tư 
bản chủ nghĩa hiện nay đều phải đặt kế hoạch kinh 
tế ở mức độ khác nhau ? Đó là vì thị trường không 
giải quyết được hoàn toàn vấn đề bố trí hợp lý tài 
nguyên. Thị trường là "bàn tay vô hình" điều tiết. Nó 
mách bảo tư nhân nên đầu tư vào ngành nào đẻ có lợi 
nhuận cao nhất, còn không cần biết đến những công 
trình đòi hỏi nhiều vốn, có nhiều rủi ro, thời gian xây 
dựng dài, lợi nhuận ít, thậm chí không có lợi nhuận. 
Cũng vì vậy, ở các nước tư bản chủ nghĩa, việc xây 
dựng đường sá, hải càng, các cơ sở văn hóa giáo dục, 
các cơ sở y tế, bảo vệ sức khóc... cũng như việc khai 
thác hải dương, hàng không, phần lớn đều do nhà 
nước làm. 
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Trào lưu kinh tẾ tự do hiện đại ở phương Tây là 
sản phẩm của các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, là trào lưu quan trọng của kinh tẾế học tư 
sản phương Tây, cho nên chúng tì cần nghiên cứu 
tỉ mỉ. Một số lý luận của trường phái "uên tệ" và 
trường phái "cung cấp" có ảnh hưởng nhất định 
trong sự phát triển của tư tưởng kinh tế phương Tây. 
Ví dụ, sự phân tích của ưường phái "uên tệ" về 
hàm số của nhu cẩu tiền tệ, sự phân tích của 
trường phái "cung cấp" về ảnh hưởng của việc thu 
thuế đối với vận hành kinh tế, đã vượt qua sự 
nghiên cứu của những người trước kia. Một số 
khía cạnh trong lý luận của họ, ví dụ của trường 
phái "tiền tệ" nghiên cứu các chính sách sau khi 
được áp dụng không còn hiệu quả, cũng có ý nghĩa 
tham khảo nhất định đối với chúng ta. Nhưng xét 
trên tổng thể, lý luận của họ không thể là khoa học. 


HH 


Ự kiểm nghiệm tốt nhất đối với một trào lưu 
hay một trường phái kinh tế là trong thực thi, nó 
có phù hợp và giải quyết được vấn đề trong thực 
F$ ^ 
tê hay không. 


Năm 1975, các nhà kinh tế học Anh xuất bản 
cuốn "Nguy cơ của thuyết kinh tế Kê-in-xơ"; đả 
kích rất mạnh chủ nghĩa kinh tế Kê-in-xơ. Hơn 10 
năm sau, năm 1991, tờ 8u điện Oa-sinh-tơn của 
Mỹ đăng bài của Kutnci nhan đề "Sự cáo chung của 
chủ nghĩa tự do hoàn toàn về kinh tế”. Đây là một 
tín hiệu : chủ nghĩa tự do mới cũng đã sụp đô. 


Vậy thì vì sao chủ nghĩa tự do mới vừa phục hồi 
đã sụp đồ ?7 Nguyên nhân chủ yếu là vì chính sách 
kinh tế của chủ nghĩa tự do mới ở Anh và Mỹ 
không có hiệu quả như họ tuyên truyền. Ờ Mỹ, "kế 
hoạch phục hưng kinh tế" của chính quyền Ri-gân 
năm 1988 được áp dụng theo chủ trương của chủ 
nghĩa tự do. Theo kế hoạch này, chính quyền Ri-gân 
đã giảm mạnh thuế, bãi bỏ hoặc nới lỏng các chế 
độ hạn chế xí nghiệp tư nhân, giảm ngân sách nhà 
nước, ồn định việc cung cấp tiền tệ... Kết quả là ; 
tuy hạn chế được lạm phát và thất nghiệp, nhưng 
lại làm cho kinh tế mất ôn định thêm. Thâm hụt tài 
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chính đạt tới mức kỷ lục : năm 1985 ngân sách thâm 
hụt hơn 200 tỷ đô la, vượt tổng số thâm hụt ngân 
sách của tất cả các đời tông thống từ sau chiến 
tranh cộng lại. Nợ nàn chồng chất. Tổng số nợ 
của Mỹ trong hơn 190 năm (từ năm 1789 khi 
Oa-sinh-tơn lên làm tổng thống thứ nhất, đến năm 
1981, khi Ri-gân lên cảm quyền) là 1 000 tỷ USD. 
Nhưng chi rong vòng năm, sáu năm sau đó (từ 1981 
đến 1986), số nợ đã lên tới trên 2 000 tỷ. Kinh tế 
Mỹ lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Mãi đến 
năm 1991, Mỹ mới giải quyết được vấn đề thâm 
hụt ngân sách, cân bằng thu chi. Nhưng sau đó, lại 
tiếp tục thâm hụt rất lớn. Thời hạn cân đối ngân 
sách lúc đầu dự kiến vào năm 1993, sau phải lùi lại 
đến năm 1995. 

Ở Anh, sau khi lên cầm quyền năm 1979, đề giải 
quyết nạn lạm phát nghiêm trọng, bà Thát-chơ đã 
thực hiện chính sách kinh tế theo trường phái "tiền 
tệ", khống chế chặt chẽ việc cung cấp tiền và tín 
dụng, thất chặt mạnh chỉ tiêu tài chính. Sau hai năm 
thực hiện chính sách này, đã thu được hiệu quả rõ 
rệt. Lạm phát giảm mạnh, thâm hụt ngân sách giam 
nhiều, thu chi quốc tế được cải thiện. Nhưng thất 
nghiệp lại ngày càng tăng. Sau năm 1982, tỷ lệ thất 
nghiệp thường hai con số. Điều này đã dẫn đến 
làm sóng bãi công và chống đối của công nhân. Cuộc 
bãi công của công nhân ngành than năm 1984 kéo dài 
12 tháng. Tình hình này đã buộc bà Thát-chơ (sau 6 
năm cầm quyên) phải từ bỏ chính sách kinh tẾ nói 
trên, chuyên từ chỗ lấy chống lạm phái sang lấy 
giải quyết vấn đề thất nghiệp làm mục tiêu chủ 
yếu. Điều đó chứng tỏ, ưường phái "tiền tệ” cũng 
không chữa được "con bệnh nước Anh” ở bên kia 
bờ đại dương. 

Cả chu nghĩa Kê-in-xơ lẫn trào lưu kinh tẾ tự đo 
hiện đại đều có cách nhìn sai lâm, phiến diện đối 
với kinh tẾ tư bản chủ nghĩa hiện đại. Trong 
khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, - 
kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu ở 
phương Tây tương đối ôn định và liên tục tăng 
tương. Vì vậy, những người theo chủ nghĩa 
Kê-in-xơ cho răng, đó là kết quả của các chính sách 


. kinh tế theo quan điểm của mình. Sự thực thì sự 
phôn vinh tương đối của chủ nghĩa tư bản trong 
thời kỳ này là do một loạt nhân tố sau chiến tranh 
tạo nên. Chủ yếu là do các nước này đổi mới thiết 
bị và điều chỉnh ngành nghề trên quy mô lớn, là do 
các nước này áp dụng rộng rãi kỹ thuật mới nhờ 
có nguyên liệu rẻ mạt và nhiên liệu cung ứng từ thế 
giới thứ ba. Chính sách tài chính tiền tệ có tính chất 
bành trướng của chủ nghĩa Kê-¡n-xơ chỉ đóng vai 
trò chất xúc tác. Cho nên, khi các nhân tố kích thích 
sự tăng trưởng kinh tế ở các nước nói trên dần dần 
suy yếu hoặc mất đi (nhất là sau cuộc khủng hoảng 
năng lượng vào thập kỷ 70) thì kinh tẾ tư bản chủ 
nghĩa lại lâm vào tình tạng suy thoái, chủ nghĩa 
Kê-¡n-xơ không còn tác dụng. 


Còn trào lưu kinh tế tự do hiện đại thì lại phán 
đoán hiện thực bằng biêu hiện bề ngoài của nó, cho 
răng sở đĩ kinh tẾ suy thoái là do nhà nước áp dụng 
chủ nghĩa Kê-in-xơ. Cho nên, theo họ, lối thoát là 
từ bỏ chủ nghĩa Kê-in-xơ và áp dụng chính sách kinh 
tế tự do của họ. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ sau 
chưa đầy 10 năm thực hiện chính sách kinh tẾ tự do, 
một số nước đã phải bỏ dở nửa chừng, từng 
bước chuyên sang thực hiện chính sách kinh tế hỗn 
hợp. 


Chủ nghĩa Kê-in-xơ hay chủ nghĩa tự do mới 
không thê không thấy : một số nước tư bản chủ 
nghĩa chủ yếu, sau khi trải qua một thời kỳ phôn 
_ vinh, từ thập ky 70 đã bước vào giai đoạn suy thoái 
mới. Đó là do quy luật phát triển nội tại của chủ 


Quo sóch bóo nước ngoỏi 


nghĩa tư bản chứ không phải do một tư tưởng kinh 
tế nào gây ra. Thực tế đã chứng minh : dù áp dụng 
chính sách can thiệp của nhà nước theo chủ nghĩa 
Kê-in-xơ hay áp dụng chính sách kinh tế tự do hoàn 
toàn theo chủ nghĩa tự do mới, đều không thể giải 
quyết được mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tr bản. 

Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, trong quá 
trình thực hiện chính sách kết hợp kinh tế kế hoạch 
với điều uiết của thị trường, có thể tham khảo với 
tỉnh thần phê phán một số bài học kinh nghiệm của 
các nước tư bản chủ nghĩa. Nhưng cần thấy răng 
có sự khác nhau về ñguyên tác giữa nền kinh lẾ xã 
hội chứ nghĩa dựa trên chế độ công hữu và sự can 
thiệp của nhà nước xã hội caủ nghĩa thông qua kế 
hoạch như một biện pháp điều tiết cần thiết, với 
nền kinh tế ứ bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư 
hữu và sự can thiệp của nhà nước tư bản chủ nghĩa 
thông qua các chính sách kinh tế theo chủ nghĩa 
Kê-in-xơ. Chúng ta sử dụng cơ chế thị trường và 
phát huy vai trò điều tiết của thị tường tuyệt nhiên 
không có nghĩa chúng ta bất chước chủ trương của 
chủ nghĩa tự do mới. Về mặt lý luận cơ bản, chủ 
trương này hoàn toàn xa lạ với nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa tự do mới sùng bái thị trường 
và đã ch~ *Ý:: !A không có hiệu quả. Lê nào chúng 
ta có thê coi nó là liêu thuốc vạn năng chữa được 
bách bệnh ? 
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TIHIANII IIÀ trích dịch 


ĐÍNH CHÍNH 


Trong bài "Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh" đăng trên TCCS số 5-1992, 
ờ trang 13 (cột 1, dòng 7 từ trên xuống), xin đọc là : "quan hệ giữa cách mạng dân 


tộc dân chủ với cách mạng xã hội chủ nghĩa...". 


Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc. 


CÔNG TY XÂY DỰNG 


CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT - HOA 

CHINESE - VIETNAMESE ARCHITECTURE COMPANY 
TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP DỊCH VỤ AN ĐÔNG 
AN ĐÔNG COMMERCIAL SERVICE CENTER 


hương nghiệp dịch 0Ụ 
T°96ñG- chọ Loơn 
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Đơn vị đầu tư xây dựng Chợ AN ĐÔNG 
với số vốn đầu tư : 20.000.000.000đ 
Trụ sở : Số 168 đường Trằn Hưng Đạo B, 
phường 7, quận 5 - TP Hô Chí Minh 
Điện thoại : 558313 - 553681 
NHẬN : 
* Xây dựng các công trình hiện đại 
* Thiết ké, trang trí nội thất 
* Kinh doanh bất động sản 
The office which invesrs in building An Dong 
marker with the capital of 20.000.000.000d 
Office : 168 Tran Hung Dao B Street, 
7th Quarter, 5th District, Ho Chi Minh city 
Tel : 558313 - 551192 
SERVICES : 
* Building modern construetions 
*% Designing, inner - house decorating 
*%  Trading estate 


Digitized by OO& @G 


ÊN HIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 
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HBITEX_ BINHTAY IMPORT-EXPORT INC. 


2P Pu #É HH ít ÃŠ 2) nÌ 


TRUNG TAMTHUONG NGHIỆP. BNNHTAY 


CHUTRE.BOÁN + KTS NGUYÊN VÂN N. 
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® Xuất : Nông sản, lâm sản, thủy hải sản, 
quản áo may sẵn, hàng thêu đủ loại và 
hàng thủ công mỹ nghệ. | 

® Nhập : Hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu. 

® Đàu tư : Đang thực hiện dự án hợp tác 
kinh doanh với các công ty nước ngoài 
vê nhà ở, văn phòng và chợ Bình Tây 

®Ouý khách có nhu câu xin liên hệ văn << - 
phòng công ty số : 78 - 80 - ÍnG, „ ‹ - 
Nụ hỂ 6 - TP. HCM 


TT. _® Export : Agricultural, forestal and marine products, 

7... __ garments, embfoidered articles and art hand!<rafts. 

__® Import . Consumer goods, raw materials. 

ˆ # Invesfment : We are in thế Drocess of materializing joint 
vốfure projects with vãrious foreign companies in the 
construction oí cofdominiums, offices and the Binh Tay 
Market. 

For more ihformation please contact our office at 78 - 80 
Hậu Giang Street. Dist.6 - HCMC 
TếI. 557846 - 559165 - 554669 


CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 


Đơn vị 3 công trình chát lượng, huy chương vàng năm chát lượng 1990 - 1991. 
Dơn vị chát lượng cao ngành xây dựng Việt Nam. 


Nhận phục vụ cho tất cả các đối tượng tư nhân và Nhà 
nước 

Nhận thầu thiết kế và thi công tắt cả các công trình dân 
dụng và công nghiệp, công trình xây dựng trụ tháp. 


PHƯƠNG THỨC NHẬN THÂU 


Tổng thầu cung cấp cả vật tư và nhân công 
. “NA : Thầu riêng phần nhân công 

KHACH SANHÁNG;CHÀI I HC ¿2-0 Tổng thầu hình thức chìa khóa trao tay 
Thầu khoán gọn 


ĐẠC BIỆT 


Đã áp dụng công thức thầu khoán ,gon, tổng 
thầu từ A - Z "chìa khóa trao tay" thẻ hiện qua 
ba công trình chất lượng cao trong năm chất 
lượng của ngành xây dựng Việt Nam 1990 - 
1991. 


KY TỤC XÃ ĐẠI HỌC SEPHAM TPHCM ^. Gás%me 


Công trinh chất lượng e®© - « HUYCHWIUI0N?VANM? NĂM CHÁT ! 1223: 


BỤU PIEN VIBA THỊ XÃ SÓC TRÀNG „ KH ườơn 
( osg trìnhh chứa de en@œ HUY C0ƯỚNG V*NG AM CH 
1990 - 1991, được huy chương vàng. Đó là : xà J2 0x A Ề 
ˆ ` 2 a £ ¿ t 
° _ Công trình khách sạn Hàng Châu - Châu Đốc ng ấu Lên do bả quận Bình Thạnh TP.HCM 
* Công trình Bưu điện Viba - Sóc Trăng - 102 Cách Mạng Tháng Tám - Hậu Giang 
' lu đu P dáng :: : ĐT : 22908 
Công trình Ký túc xá sinh viên Đại học Sư - O2 Lô A Khu Gia cư Bình Đức Long Xuyên 
phạm TP.HCM ĐT : 53788 


Ảnh : QUÁCH TÚ PHAN 
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Ngôi nhà tình nghĩa tặng cụ Nguyễn Văn Thoan (thân sinh anh hùng liệt 


4 “* N “\ = RJ % ở ": 
Ö « 4 sĩ Nguyên Vấn Trôi) 
8 ®% w ° me. 


C3" ty kinh doanh) 
phát triển nhà qư 
Tân Bình, trước đây 
Đội kiến trúc 304 từ nã 
1976 - 1978 chuyển thà 
Đội xây dựng sửa chỉ 
nhà. Năm 1982 có qu 
định thành lập Xí ng 
.. Xây dựng sửa chữa 
. Tháng 3-1989 chu 
thành Công ty phát trì 
nhà. Tháng 12-1990 đổi Í 
thành Công ty kinh do# 
và phát triên nhà quận TÌ 
Bình. 

Trong suốt quá trình hị 
16 năm hoạt động, Công! 
s. đã ngày càng trưởng thài 

: lớn mạnh, vững vàng hị 
CUA Đông chí Tổng bí thư Đỗ Mười nghe báo cáo chương trình nhà trả về chất, cũng như | 
góp, nhà cho thuê và tiên độ xây dựng khu dân cư Bàn cát nhân dịp lượng. Công ty liên 
tham quận Tân Bình đầu xuân Nhâm thân. hoàn thành vượt mức 
tiêu kế hoạch sản xuất | 
năm 1976 đến nay, và năm sau luôn cao hơn năm trước. 


Tổng sản lượng thực hiện hãng năm từ 1986 đến nay như sau : 
- Năm 1986 : 63 858 000 đ nộp ngân sách : 423 331 đ 

- 1987 : 220 387 000 đ nộp : 2 976 480 đ 

- 1988 : 862 712 000 đ nộp : 17 858 325 đ 

- 1989 : 1 767 832 000 đ nộp : 42 865 830 đ 

- 1990 : 2 700 000 000 đ nộp : 166 848 000 đ 

- 1991 : 56000 000 000 đ nộp 450 000 000 đ 


Trước đây Công ty chỉ xây dựng, cải ạO, sửa chữa các công _ trì 
phúc lợi bệnh viện, trường học... là chủ yếu. Kẻ từ năm 1986, để đ 
: ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, Công ty bất đầu chuyển sang Í 
NGUYÊN PHỤNG THIỆU công và kinh doanh nhà ở là nhiệm vụ chính. Số lượng nhà do Côi 

Giám độc ty xây dựng tăng dần qua các năm : 


- Nam 1986 : 09 căn 
- 1987: 40 căn 
- 1988 : 7l căn 
- 1989 : 78 căn 
- 1990 : 230 căn (chưa kể phần dở dang chuyên sang 1991 là 70 căn) 
- 1991 : 450 căn (trong đó có 190 căn trả góp). 

Từ năm 1989, nhờ sự hỗ trợ của Sở nhà đất Thành phố, Công t bất đầu thực hiện ! 
điểm bán nhà trả góp cho CBCNV, nhân dân lao động gặp khó khăn về nhà ở trong thành ph 
Trong năm qua, số lượng nhà trả góp bán được là 150 căn. 

Ngoài ra, Công ty còn vinh dự nhận được các danh hiệu thi đua như : 

- Năm 1985 : Bảng khen của Hội đồng Bộ trưởng. 

- Năm 1986 : Huân chương Lao động hạng 3 của Hội đồng Nhà nước 

- Năm 1987 : Bằng khen công trình tiêu biểu của Hội x 
dựng Việt Nam 

- Năm 1989 : Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng ` 
việc thực hiện tốt chương trình nhà ở quốc gia 

- Năm 1990 : Nộp ngân sách 200 triệu 

- Năm 1991 : Dự kiến nộp ngân sách 260 triệu (đã ho 
thành chỉ tiêu : Nhà trả góp 170 căn trên 150). 

- Ngoài các căn nhà ở, bên cạnh các căn nhà ở Công ty c 
xây dựng thêm trường học, nhà trẻ, chợ, làm đường cối 
rãnh thoát nước của TP hàng năm lên đến 2 tỷ đồng (đ 
vào giá thành của công trình). 

- Năm 1991 : Được Bộ xây dựng tặng bằng khen : thị 
hiện xuất sắc chương trình.nhà ở. 

Cá nhân : Đồng chí Giám đốc cũng được Bộ trưởng Ï 
xây dựng tặng bằng khen về thành tích xây dựng nhà ở. 

- Được Bộ xây dựng tặng Huy chương vàng Hội chợ HE 
-UBND TP tặng;băng kheq)ehb lâp thể và giám đi 
công ty. 


Tạp chi Cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG BẢNG CỘNG §ẢN VIỆT NAM 


7 - 1992 NĂM THỨ XXXVIII (439) 


Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương 


Đảng (khóa VH) 3 
-'LÊ PHƯỚC THỌ - Những nhiệm vụ cấp bách đổi mới và 
Lộ chỉnh đốn đảng - 6 
li TRẦN ĐÌNH HUỲNH - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
s. về đảng cằm quyền 13 
“ NGUYÊN KIM ĐỈNH - Quan hệ giữa số lượng và chất lượng 
lào đảng viên 18 
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Ba71OHO-KP€THTHOFrO pbiHka. XO BAH TXOHT- [lonwTuxa M cO31aHW€ IOnHTHMCCKNX Hayk.  MHCIIHSW H OHbITỶ 
®AH XOAH- Pa6ora B o6nacTH BccHAapOnHOñ O6OpOHbI B BOCHHOM Okpyre 3. .IIOH TXAHb- Pa3ewTw€ TOBADHOFO 
xO3qñCTBa B T2ñHrTy€He. tlunTas KIHT-M” BY XMHEH- "Bo3MOXHOCTb` H€ TâK-TO IDOCTO *YXBATMTb°Í 


CONTENIS _ 


® Communiqué of the 3 rd Plenum of the 7th Party Centra] Qomittee. LẺ PHƯỚC THỌ - Some urgent 

tasks for the renovation and reorganization of the Party. TRẤN ĐÌNH HƯỲNH - Ho Chi Minh*s thought 
on the party in power. NGUYEN KIM ĐĨỈNH - The relationship between quantity and qualÌity of Party 
members. TRAN ĐÌNH HOAN - The work for war invalids and martyrs in the new context. PHẠM SONG 
- Renovation and deveÌopment in our public hẹalth service. *** For a new and efective National AssemblÌy 
® rch - Exchange of Views w NG N SINH CÚC - Ơn the ownership and use of land. HOẠNG 
THỂ LIÊN - On the private possession to wards means of production in our country at present. HOÀNG 
NGỌC HÒA - Developing the currency - credit market - HỖ VĂN THÔNG - Politics and political science. 
® Opinion and experience w PHAN HOAN - The national defence work of the entire people at the ãth 
Military Zone. S THÀNH - Developing the economy of commodities in the Western High 
Plateaux.® Book Reviews w VŨ HIỂN - "Oportunity”, it is hard to "seize" ! 


SOMMAIRE 


® Communiqué du 3è Plénum du Comité central du PCV (issu du VIle Congrèg national). LÊ PHƯỚC 
THỌ - Les tâches urgentes du renouveau et de la restructuration du Parti ĐIẦN ĐÌNH HUỲNH - La 
'agtuai du prégident Ho Chi Minh sur le rôle dun Parti au pouvoir. NGUYEN KIM ĐỈÌNH - Le rap entre 
a quantité et la qualité des membres du Parti dang la situation nouvelle. TRÁAN ĐÌNH HOAN - L« travail 
en đirection des blessés de guerre et des morts pour la Patrie dans Ìa situation nouvelle. PHAM 
SONG-Cơmment rénover et trẻ tải” 1 Mê la Santé cn de notre pays. *** Élire une Assembiée riationale 
de qualité nouvelle ® Etudes - th w NG N SINH CUÚC - Le droit de propriété et le droit 
dutilisation des terres. HOÀNG TH LIÊN - Sur la propriété privée des moyens de production dang notre 
Tá à Pheure actuelle. HOÀNG NGỌC HÒA - Développer le marché monétaire et des crédits. HỖ VĂN 

NG - La politique et Ì'édification des sciences poÌitiques ® Opinions et expériences w PHAN HOAN- 
Le travail de défense nationalÌe par tout le peuplÌe dans la Ve zone militaire. SƠN T H - Développer 
léconomie marchande sur les hauts-plateaux du Tây Nguyên. ® Lecture w VŨ HIỂN "Loccasion"” pas 
sifficile à Ìa “saisir au voÌ”. 


SUMARIO 


® Comunicado de tercero Pleno del Comité Central del Partido (VII Congreso) LÊ PHƯỚC THỌ - 
rgentes tareas en Ìa renovación y ¬.. lón del Partido. TRẤN ĐÌNH HUYNH - El pensamiento de 
Ho Chỉ Minh sobre eÌ Partido en poder. NG N KIM ĐỈNH - Relación entre la cantidad y la calidad del 
miembro del Partido. TRAN ĐĨNH HOAN - EÌ trabajo de miÌitares enfermos bj rnnártires en Ìa nueva 
situación. PHẠM SONG - Renovar y desarrollar Ìa medicina en nuesLro país. *** Elegir una Asamblea 
Nacional dotada de nueva calidad Ì Eetudios - HT * NGUYEN SINH CUC - Loa derechos a Ìa 
propiedad y al uso de las tierras. HOÀNG 1N LIÊN - Sobre la propiedad privada de los medios de 
producción en Vietnam en la actualidad. HOÀNG NGỌC HÒA - Desarrollo deÌ mercado de moneda y de 
-_—_...créditos. HỖ VĂN THÔNG - La polftica y la edificación đe la ciencia política ® Opinión y experiencia w 
PHAN HOAN - EÌ trabajo de defensa nacional de todo eÌ pueblo en la Quinta Región Militar. SƠN THÀNH 
La economía mercantiÌ en Tây Nguyên (Meseta Occidental) ® Lectura w VŨ HIẾN - ! No es " fáci]” coger 
a "ocagión ` ! 


Hã% 

MM R}ỚN CHỗU22ñã8 908x982. 
WBIÊN: KP EE B0 CGNG MEN: 02570 +1 Ẽ .NEMWGSIĐOEĐ., MÊN: SAOWRẼnNRZNG 
Nà. M?R: ĐSNNG NI". (N: ĐNNTESIGWEEUDN. +? NÀNG NÊS N€. 
©UXNZAk +4: +06 W9 NGH NÍRÌNG MỊN: ĐNHNR+ENRERGSEĐS ĐNN. ÑXm: 88? 8mênn 


Hi. Zđx: 86i0R6 I0 H1Đ2N%B. Ằ6Ồ 06 KSgRNnđÊ x4 6 6: SEN G2E NÙI(?t. h6: BNXSRGERNNR 
“JhiỨN. @ WWMw fếN: ˆ@M”" 8B "WfÐẽ". | 


_— THÔNG BÁO 
HỘI NGHỊ LÂN THỨ BA BAN CHÂP HÀNH 
TBUNG ƯƠNG ĐANG (KHÓA VII) 


ỘI nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa VỊI đã họp từ 18 đến 29-6-1992, 
H Hà Nội. ' 

Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã đọc báo cáo quan trọng về "Thời cuộc hiện nay và nhiệm 
vụ của chúng ta”. 

Về tình hình tong nước và thế giới, Hội nghị nhận định rằng, một năm đã qua kể từ Đại 
hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, cách mạng nước ta tiếp tục phát triển, tình hình chính trị 
ổn định, sự nhất trí trong Đảng và trong nhân dân được tăng cường, tình hình kinh tế không bị 
đảo lộn, có mặt phát triển, có thêm những nguồn lực mới. Tình hình thế giới diễn biến phức 
tạp và có những thay đổi sâu sắc. Đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách 
thức mới. - "¬ 

Đảng phải có những quyết sách đúng đấn nhằm giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đây 
mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, 
an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, thất 
chặt hơn nữa quan hệ giữa Đảng và nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII. 

Hội nghị cho rằng công tác đối ngoại có vị trí rất quan trọng trông sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ đối ngoại bao trùm trong thời gian tới là giữ vững 
hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đại hội VII đã chỉ rõ : "Với chính sách đối ngoại rộng mở, chúng ta tuyên bố rằng : Việt Nam 
muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển". Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh 
tế, từng bước đổi mới cơ cấu sản xuất, đây mạnh công nghiệp hóa, tạo điều kiện cho nền kinh 
tế nước ta phát triển nhanh. 

Chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại về mặt chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, 
văn hóa, giáo dục, y tế, về mặt Nhà nước, Đảng và các đoàn thê nhân dân, các tổ chức phi chính 
phủ, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng cùng có lợi, bảo 
vệ và phát triển kinh tế, tài nguyên, môi trường và an ninh quốc gia, gìn giữ và phát huy những 
truyền thống và bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân tộc. 

Củng cô quốc phòng và giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta, trong đó các lực lượng vũ trang, bao pồm quân đội nhân dân và công an nhân 
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OOMCH MIICIIHSMH HỮYEH UIIHHb KYK- Iipapo coÕCTB€HHOCTH M ñpa5O ñ07b2OBaHwx seMneä. XOAHT TXE 
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_—— THÔNG BÁO 
HỘI NGHỊ LÂN THỨ BA BAN CHÂP HÀNH 
TBUNG ƯƠNG BÀNG (KHÓA VII) 


ỘI nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa VII đã họp từ 18 đến 29-6-1992, 
Hà, Hà Nội. | 

Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã đọc báo cáo quan trọng về "Thời cuộc hiện nay và nhiệm 
vụ của chúng ta". 

Về tình hình trong nước và thé giới, Hội nghị nhận định rằng, một năm đã qua kế từ Đại 
hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, cách mạng nước ta tiếp tục phát triển, tình hình chính trị 
Ổn định, sự nhất trí trong Đảng và trong nhân dân được tăng cường, tình hình kinh tế không bị 
đảo lộn, có mặt phát triển, có thêm những nguồn lực mới. Tình hình thế giới diễn biến phức 
tạp và có những thay đổi sâu sắc. Đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách 
thức mới. - 

Đảng phải có những quyết sách đúng đấn nhằm giữ vững ôn định chính trị, tiếp tục đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, 
an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đôi mới và chỉnh đốn Đảng, thất 
chặt hơn nữa quan hệ giữa Đảng và nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII. 

Hội nghị cho rằng công tác đối ngoại có vị trí rất quan trọng trông sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ đối ngoại bao trùm trong thời gian tới là giữ vững 
hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tẾ thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.. 

Đại hội VII đã chỉ rõ : "Với chính sách đối ngoại rộng mở, chúng ta tuyên bố rằng : Việt Nam 
muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển". Mở rộng quan hệ kinh tẾế đối ngoại phải nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh 
tế, tùng bước đổi mới cơ cấu sản xuất, đây mạnh công nghiệp hóa, tạo điều kiện cho nền kinh 
tế nước ta phát triển nhanh. 

Chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại về mặt chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, 
văn hóa, giáo dục, y tế, về mặt Nhà nước, Đảng và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức phi chính 
phủ, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng cùng có lợi, bảo 
vệ và phát triển kinh tế, tài nguyên, môi trường và an ninh quốc gia, và giữ và phát huy những 
truyền thống và bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân tộc. 

Củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta, trong đó các lực lượng vũ trang, bao gồm quân đội nhân dân và công an nhân 
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dân là những lực lượng nòng cốt. Phải phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách 
mạng, để cao cảnh giác, kiên quyết chống lại những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" và 
các hoạt động phá hoại khác của các thế lực thù địch : xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng 
toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh ; giữ 
vững ồn định chính trị, bảo vệ an ninh, độc lập, chủ quyền và tcàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 
Chăm lo tốt đời sống vật chất và tỉnh thần của lực lượng vũ trang. 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương cho răng trong bối cảnh quốc tế, tình hình 
đất nước hiện nay, việc đổi mới và chính đốn Đảng đang nôi lên là một nhiệm vụ quan trọng 
nhất, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Đôi mới và chỉnh đốn Đảng 
là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm thực hiện có kết quả 
các nhiệm vụ chính trị do Đại hội VII đề ra, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội VIII. Việc đổi mới 
và chỉnh đốn Đảng phải trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đôi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; tắng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng ; thực hiện đúng các nguyên tắc tô chức và sinh hoạt Đảng ; củng cố 
mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. 

Đổi mới và chỉnh đốn Đảng phải gắn với đổi mới các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước 
hết với quá trình thực hiện và hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý kinh tẾ, với kiện toàn 
hệ thống chính trị, với phong trào hành động của quần chúng, khơi dậy và phát huy trí sáng tạo 
của nhân dân. Phải tiến hành tích cực và kiên quyết, có bước đi và phương thức phù hợp, làm từ 
trên xuống, từ lãnh đạo đến đảng viên, giải quyết tốt những vấn để có tầm vĩ mô đi đôi với 
củng cố cơ sở. _ 

Về các chủ trương và giai phán đổi mới và chỉnh đốn Đang hiện nay, Hội nghị nhắn mạnh 
các nội dung lớn và quan trọng sau đây : 

Một là, tang cường vây dựng Đang về chính trí - tư- tưU1IƠ. 

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa 
và phát triển các quan điểm và đường lối của Đại hội VII, từng bước xác định rõ thêm mô hình 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Xây dựng cho cán bộ, đảng viên niêm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, kiên định 
mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch của cán bộ, đảng viên trong điều kiện 
kinh tẾ thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế ; Ha chủ nghĩa cá nhân, chu nghĩa thực dụng, 
lối sống xa hoa, trụy lạc. 

Củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân 
dân. 

Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và sự phá hoại 
của các thế lực thù địch. 

Hai là, chính đón Đang về (tô chức. 

Thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc tô chức và sinh hoạt đảng. trước hết là nguyên tắc 
tập trung dân chủ, ngăn chặn và khắc phục tệ vô tô chức, vô kỷ luật, độc đoán chuyên quyê n. 
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Chấn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng ở các cấp ; tiếp tục kiện toàn các cấp ủy 
đảng ; củng cố nâng cao chất lượng các ban của Đảng ; kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân. 

Chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng vị trí, chức 
năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị toàn diện ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là đơn 
vị chiến đấu trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước vào cuộc sống. 

Nâng cao chất lượng đảng viên ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm - vụ, bao gồm việc tăng 
cường giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên ; tiến hành sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những 
người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng ; chăm lo phát triển Đảng, bổ sung lực lượng mới, 
trẻ tuổi vào hàng ngũ của Đảng. 

Ba là, tạo bước chuyển biến quan trọng về công tác cán bộ.: 

Hội nghị cho rằng vấn để cán bộ vẫn là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng. Toàn Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, các cấp ủy đảng phải dành nhiều công sức cho nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược này. Phải 
xây dựng được đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ to lớn và 
phức tạp hiện nay. Đó là đội ngũ bao gồm cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cán bộ quản lý 
Nhà nước trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại, cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh, cán bộ 
làm công tác quần chúng, cán bộ tham mưu, chuyên gia về các mặt. 

Tiến hành sắp xếp, điều chỉnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có ; xúc tiến chuẩn bị cán 
bộ kế cận ; thực hiện chế độ phân công phân cấp cán bộ hợp lý trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị ; đổi mới chính sách đãi ngộ cán bộ, khác phục tệ tham những và các 
hiện tượng tiêu cực khác. _ 

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xác định mối quan hệ giữa Đảng với 
Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Yêu cầu của việc đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời phát huy mạnh 
mẽ vai trò và: hiệu lực của Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị. | _ 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét công (ác tổ chức và vận động 
quân chúng của Đảng. Hội nghị cho rằng tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân 
đân là điều có ý nghĩa cực kỳ to lớn, bảo đảm sự vững vàng của chế độ. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công tham gia 
Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Trung ương 
Đảng, tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
đồng tâm nhất trí, tăng cường đoàn kết, nêu cao tỉnh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII và các nghị quyết của các Hội nghị lần 
thứ hai và lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VI. | 


NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 
"ĐÔI MỚI VÀ CHỈNH ĐÔN ĐẢNG 


RONG lịch sử Đảng ta, có lẽ chưa bao giờ 

vấn đề đổi mới và chỉnh đốn Đảng lại có 
tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa quyết định 
đối với vận mệnh của đất nước và sự sống còn 
của chế độ như hiện nay. Đó là vì tình hình thế 
giới, tình hình trong nước và tình hình Đảng ta có 
nhiều vấn đề mới đặt ra. 

Tiếp sau sự sụp đồ của các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu, sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội 
ở Liên xô, sự tan rã nhanh chóng của ĐCS Liên xô 
và Nhà nước Liên xô đã làm thay đổi lớn cục diện 
chính trị thế giới. So sánh lực lượng trở nên có 
lợi cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động quốc tế. Chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng 
nghiêm trọng. Lợi dụng tình thế đó, chủ nghĩa để 
quốc tiếp tục đây mạnh chống phá các nước xã 
hội chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng hòng 
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, mưu toan thiết lập một 
trật tự thế giới mới dưới cái gậy chỉ huy của 
chúng. 

"Tát nước theo mưa", các thế lực phản động 
Ở trong nước và ngoài nước cũng ráo riết đây 
mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước 
ta hòng lật đồ sự lãnh đạo của Đảng ta và chế 
độ ta. Bằng kế hoạch "diễn biến hòa bình", 
chúng tìm mọi cách bôi nhọ Đảng, hạ thấp uy 
tín của Đảng, cổ vũ tích cực cho đa nguyên 
chính trị, đa đảng đối lập, kích động chia rẽ 
nội bộ Đảng, chia rế nhân dân với Đang. 
Chúng khuyến khích các phần tử chống đối, 
lôi kéo những người bất mãn, nhẹ dạ, móc 
nối, gây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng 
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chống phá ta. 

Việc chúng ta chuyển sang cơ chế mới, phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại làm cho kinh tế phát 
triển năng động và có hiệu quả hơn. Công cuộc đổi 
mới đã đạt những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng. Tình hình kinh tế - xã hội có bước chuyển 
biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con 
đường chúng ta đang đi là đúng vì Đảng ta có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện trong đấu 
tranh cách mạng lâu dài, kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chu nghĩa xã hội, trung thành với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh. 
Chúng ta tiếp tục sự nghiệp đôi mới vì chủ nghĩa 
xã hội. Để có chủ nghĩa xã hội, nhận thức phải 
đổi mới, nếu tưrở lại nhận thức cũ, cơ chế cũ 
thì không thể đi lên chủ nghĩa xã hội và đất nước 
sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, đổi mới phải 
nhằm mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn 
đề có tính nguyên tắc mà toàn Đảng phải nấm 
vững. 

Còn bản thân Đảng ta trong tình hình mới đã bộc 
lộ không ít khuyết điểm, nhược điểm. Nỗi bật 
nhất là trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí 
chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất 
lòng tin, trong đó một số người chịu ảnh hưởng 
của quan điểm cơ hội. xét lại, muốn đi con đường 
khác ; không ít cán bộ, đảng viên sa vào lối sống 
cá nhân thực dụng, ưỡ nên thoái hóa, hư hỏng, ăn 
chơi, hưởng lạc. Tệ tham những, buôn lậu, vung 


* Ủy viên BCT, Trưởng Ban tổ chức trung ương Đảng 


phí tài sản của nhân dân, cùng với tình trạng mất 
đoàn kết xảy ra ở một số nơi do chủ nghĩa cá 
nhân, tư tưởng địa vị, cục bộ địa phương, rất 
nghiêm trọng và kéo dài. Hệ thống tỔ chức có 
nhiều khâu trì trệ, chưa bảo đảm được sự lãnh 
đạo thông suốt trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Tổ chức cơ sơ đảng ở một số nơi 
tê liệt, không giữ được vai trò lãnh đạo. Phương 
thức lãnh đạo của Đảng chậm được đổi mới. 
Bệnh quan liêu, xa thực tc, xa quần chúng rất 
nặng. Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi 
với làm, sống xa dân, thậm chí cách biệt, xa lạ 
với cuộc sống của những người lao động. 

Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đòi 
hỏi Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm 
xây dựng và bảo vệ Đảng, báo đảm thực hiện có 
kết quả các nhiệm vụ chính trị do Đại hội VI đề 
ra, trong đó (rong tâm là phái triển kinh tế, giữ 
vững ỗn định chúnh trị ; đồng thời làm cho Đảng 
thực sự là một đảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi 
mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một đảng 
thực sự vững mạnh và năng động, đoàn kết, gần 
bó mật thiết với nhân dân. 


*w 


Đại hội VII của Đảng đã để ra phương hướng 
và nhiệm vụ chung cho công tác xây dựng Đảng. 
Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng quyết định : 
trước mất phải tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ cấp bách sau đây : 


1 - VỀ CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG : 


Sức mạnh của Đảng bất nguồn trước hết từ 
đường lối chính trị đúng đấn và sự đoàn kết 
thống nhất tư tưởng của toàn Đảng. Trước 
những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới 
và trong nước, công tác chính trị tư tưởng càng có 
vị trí đặc biệt quan trọng. Phải bồi dưỡng, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ trí tuệ và 
năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên ; tiếp tục 
cụ thể hóa các quan điểm và đường lối của 
Đảng ; từng bước xác định mô hình con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Chú trọng xây 
đựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin và ý chí 


chiến đấu, kiên định lý tưởng, mục tiêu cách 
mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đấu 
tranh chống những luận điệu thù địch, những 
quan điểm cơ hội, xét lại muốn đưa đất nước đi 
chệch con đường xã hội chủ nghĩa. Phê phán 
những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, khuynh 
hướng phủ nhận quá khứ tốt đẹp của Đảng và 
của dân tộc. Muốn xây dựng được niềm tin, phải 
giải quyết nhiều vấn đề, đặc biệt là phải thường 
xuyên thông tin trung thực và phân tích sâu sắc 
những nhân tố mới, tổng kết thực tiễn những 
hoạt động đổi mới trên từng lĩnh vực ; đồng 
thời phấn đấu thực hiện có kết quả Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng, giải quyết được một số 
vấn đề kinh tế xã hội cụ thể, nóng bỏng trước 
mất như việc làm, đời sống, thu hẹp diện đói 
nghèo ; khắc phục có hiệu quả các hiện tượng Jiêu 
cực, trước hết là tệ tham nhũng. 

Trong điều kiện phát triển kinh tẾ thị trường, 
mở rộng giao lưu quốc tế, chúng ta phải rất chứ 
trọng giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng và 
lối sống trong sạch của cán bộ, đảng viên ; chống 
chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, tệ làm 
ăn gian dối, lối sống xa hoa, trụy lạc. Củng cố 
khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng 
cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân 
dân. Nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch. 


Một trong những khuyết điểm nghiêm trọng 
trong công tác xây dựng đảng thời gian qua là 
chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến công tác 
giáo dục, quan lý và rèn luyện đang viên trong 
điều kiện kinh tẾ thị trường và mở rộng quan hệ 
đối ngoại. Công tác tư tưởng thiếu sắc bén và 
còn nặng vẻ đối phó bị động. 


Đề nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư 
tưởng, phải nâng cao tính hấp dẫn, thiết thực và 
kịp thời hơn nữa, khắc phục bệnh giáo điều, áp 
đặt, giản đơn, xa rời thực tế. Chú ý chất lượng 
thông tin, thực hiện có nền nếp việc thông báo 
tình hình, những chủ trương, chính sách, luật pháp 
mới. Đặc biệt, phải tăng cường lãnh đạo nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của công tác báo chí, 
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xuất bản, văn hóa văn nghệ, bảo đảm theo đúng 
đường lối quan điểm của Đảng, đáp ú.‹g yêu 
cầu phong phú, đa dạng của nhân dân. Đổi mới 
nội dung chương trình và phương pháp giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong hệ thống trường đảng và các trường học. 


Công tác tư tưởng là công tác vận động, thuyết 
phục trên cơ sở khoa học ; là hoạt động tự giác, 
không thể áp đặt nóng vội, mà phải kiên trì, công 
phu. Vì thế, dân chủ chính là nhân tố bảo đảm 
hiệu quả của công tác tư tưởng. Cần đáp ứng nhu 
cầu về thông tin của cán bộ, đảng viên cũng như 
của nhân dân ; thực hiện thông tin đa dạng, nhiêu 
chiều ; khuyến khích thảo luận, tranh luận những 
ý kiến, quan điểm khác nhau để đi tới sự nhất 
trí sâu sắc với các quan điểm, đường lối của 
Đảng. Tuy nhiên, phát huy dân chủ bao giờ cũng 
đi đôi với tôn trọng ký luật, giữ vững kỷ cương 
và nêu cao tỉnh thân trách nhiệm. 


2 - VỀ TỔ CHỨC : 


Sức mạnh của Đảng về chính trị và tư tưởng 
được bảo đảm bằng sức mạnh về tổ chức. Tổ 
chức chặt chẽ, ký luật nghiêm minh sẽ tạo ra sức 
mạnh vô địch của Đảng. 


a) Hiện nay, trong công tác tổ chức, vấn đề rất 
quan trọng là thực hiện đúng các nguyên tắc tô 
chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên 
tắc tập trung dân chủ, ngăn chặn tệ vô tổ chức, 
vô kỷ luật trong Đảng. Thời gian gần đây, bên 
cạnh những hiện tượng mất dân chủ xảy ra Ở 
nhiều nơi, những biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ 
luật, cục bộ địa phương cũng diễn ra khá phổ 
biến và nghiêm trọng. Nhiều chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng không được chấp hành nghiêm túc, cấp 
dưới không phục tùng cấp trên, cá nhân không 
phục tùng tổ chức, phát ngôn tùy tiện, công khai 
truyền bá những ý kiến trái với quan điểm, 
đường lối của Đảng... Phải kịp thời chặn đứng 
những hiện tượng nói trên. Nếu không làm tốt 
việc đó nó sẽ phá hoại kỷ cương, làm suy yếu 
khối đoàn kết thống nhất và sức chiến đấu của 
Đảng. Cần làm cho toàn Đảng hiểu đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân 
§ 


phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục 
tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, các 
tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội toàn 
quốc của Đảng và BCH TƯ Đảng. Thực hiện các 
nguyên tắc đó là một điều kiện hết sức quan 
trọng bảo đảm giữ vững được bản chất giai cấp 
công nhân và tính tiền phong của Đảng, là nguồn 
gỐc tạo nên sức mạnh của Đảng. Nó luôn luôn 
phải là nguyên tắc tỔ chức cơ bản của Đảng, bảo 
đảm vừa phát huy tính chiến đấu, tính chủ động 
sáng tạo của từng tổ chức, từng địa phương, 
từng người, vừa gắn bó chặt chẽ toàn Đảng 
thành một khối thống nhất ý chí và hành động. 
Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với 
những tổ chức, những đang viên vi phạm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, vi phạm Điều lệ Đảng và 
pháp luật nhà nước. Mọi hoạt động vô tổ chức, 
vô kỷ luật, cố tình không chấp hành chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, gây chia rẽ, bè phái, làm suy yếu 
khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng và tổ 
chức của Đảng đều bị xử lý bảng những hình 
thức kỷ luật nghiêm khắc của Đảng. 

b) Chấn chỉnh hệ thống tô chức bộ máy của 
Đảng ở các cấp. Đảng lành đạo hệ thống chính 
trị, lãnh đạo xã hội chăng những bằng cương 
lĩnh, đường lối mà còn bằng đảng viên và các tổ 
chức đảng. Vì vậy, phải thường xuyên củng cố, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ 
chức bộ máy của Đảng. Đi đôi với việc tiếp tục 
kiện toàn các cấp ủy đảng ; củng cố, nâng cao 
chất lượng các ban của Đảng, phải chú ý tổ chức 
và nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng 
đoàn trong các cơ quan dân cử và đoàn thể quần 
chúng ; lập ban cán sự đang ở chính phủ, các bộ, 
các ủy ban trực thuộc chính phủ. Thực tế cho 
thấy, việc lập ban cán sự đảng ở các tổ chức nói 
trên là rất cần thiết. Nó giúp Bộ chính trị, Ban bí 
thư lãnh đạo quán triệt và thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng ; tham gia đóng góp về 
đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ; quản lý về tổ chức và cán bộ ; kiểm 
ưa việc thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước và công tác đảng ; cùng với các 
cấp ủy và các đảng ủy cơ sở trong ngành làm công 


tác xây dựng Đảng. Việc lập ban cán sự đảng là 
nhằm phát huy chứ không hạn chế quyền hạn 
và trách nhiệm cá nhân. 

c) Chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng, làm cho 
tổ chức cơ sở đảng thật sự có vai trò lãnh đạo và 
là đơn vị chiến đấu trực tiếp của Đảng ở cơ sở. 
Vừa qua, có ý kiến cho rằng việc củng cố, 
chỉnh đốn Đảng cần tập trung làm ở trung ương. 
Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Trung ương có vị 
trí hết sức quan trọng, có vai trò chi phối cả 
nước, nhưng cơ sở là nơi thực hiện mọi chủ 
trương, đường lối của Đảng, biến nghị quyết 
của Đảng và chính sách của Nhà nước thành hiện 
thực. Nếu không chăm lo đúng mức việc củng 
cố các cơ sở đảng, giữ vững khối liên minh công 
nông thì sự lãnh đạo của Đảng sẽ bị tuột tay. Hiện 
nay ta có trên 4 vạn tổ chức cơ sở đảng ở các xã, 
phường, các cơ quan, đơn vị kinh tế quốc doanh 
và đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội và công an. 
Cần xác định thật rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. 

Chức năng quan trọng nhất của các tổ chức cơ 
sở đảng là : hợt nhân lãnh đạo chính trị toàn diện 
ở cơ sở. Chức năng đó thể hiện ở mấy mặt : 


- Lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện 
đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham gia ý 
kiến xây dựng đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Đặc biệt, lãnh đạo thực hiện dân 
chủ, công khai trọng các vấn đề kinh tế, tài chính, 
phân phối thu nhập, thực hiện chính sách xã hội, 
đấu tranh chống các hiện tượng tham những, tiêu 
cực, vi phạm pháp luật. 

- Lãnh đạo thực hiện đúng chính sách cán bộ và 
quản lý đội ngữ cán bộ cơ sở theo quy định. 


- Kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm 
vụ được giao và kiểm tra tư cách đảng viên. 


- Làm công tác tư tưởng và tổ chức, nâng cao 
giác ngộ chính trị, kiến thức và năng lực của đội 
ngữ đảng viên. 

- Lãnh đạo công tác đoàn thể và công tác quần 
chúng. 


Trong tình hình hiện nay, cần tập trung làm tốt 
việc chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị 
trọng yếu về chính trị và kinh tế. Đó là các xã, 
phường ; các đơn vị doanh nghiệp ; các cơ quan, 
nhất là cơ quan trung ương và cấp tỉnh, thành. Khi 
tập trung sức xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở 
đảng ở các đơn vị nêu trên, không được xem nhẹ 


'tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị khác. Đối với 


xã, phường, đơn vị sản xuất kinh doanh chưa có 
đảng viên hoặc đảng viên ít, cần có kế hoạch 
khắc phục để thành lập tổ chức cơ sở đảng. 


d) Công tác đảng viên hiện nay đang nổi lên 
một số vấn đề : chất lượng giảm sút, tuổi bình 
quân cao, số lượng phát triển hằng năm giảm. 
Công tác đảng viên có ý nghĩa chiến lược, vì 
đảng viên mạnh thì tổ chức cơ sở đảng vững 
mạnh. Trong thời gian tới, chúng ta phải tạo ra 
bước chuyển mới trên cả ba mặt của công tác 
đảng viên là : bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng 
lực trí tuệ và phẩm chất của đội ngũ đảng viên ; 
sàng lọc đội ngữ đảng viên ; coi trọng việc phát 
triển đảng viên mới trên cơ sở bảo đảm chất 
lượng, không chạy theo số lượng. Để làm được 
việc đó, phải tập trung giải quyết tốt một số vấn 
đề cơ bản sau đây : 


Một là, xác định rõ tư cách đảng viên trong tình 
hình mới : Đảng viên phải là người có giác ngộ 
chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa ; có phẩm chất, đạo đức và lối 
sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần 
chúng ; sản xuất, công tác và quản lý giỏi, gương 
mẫu hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành 
Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước ; 
thường xuyên học tập nâng cao trình độ nhận 
thức và năng lực công tác ; có ý thức tổ chức 
kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng. Người đảng viên tất nhiên cũng có yêu 
cầu về lợi ích, nhưng phải biết đặt lợi ích của 
Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân và 
gia đình. 

Hai là, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Chúng ta đã 
tiến hành nhiều đợt củng cố đảng, sàng lọc đội 
ngũ đảng viên nhưng kết quả đạt được còn rất 
hạn chế. Hiện nay, ai cũng thấy phải cấp bách 
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xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nhưng làm 
như thế nào, làm bắt đầu từ đâu và làm với mức 
độ nào thì ý kiến còn khác nhau. Căn cứ vào tình 
hình thực tế và đựa vào kinh nghiệm đã đúc kết 
được trong thời gian qua, chúng ta chủ trương 
tiến hành sàng lọc đội ngũ đảng viên một cách 
kiên quyết, nhưng phải có bước đi thích hợp, bảo 
đảm ổn định chính trị, thúc đầy mọi mặt công tác. 

Ba là, phát triển đảng viên mới. Để khắc phục 
tình trạng lão hóa đội ngũ đảng viên, tăng sinh lực 
mới cho Đảng, trẻ hóa, bảo đảm sự' kế thừa, các 
cấp ủy cần có kế hoạch thường xuyên phát triển 
Đảng. Phải chú ý làm tốt công tác tạo nguồn để 
lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những người ưu 
tú có giác ngộ chính trị trong Đoàn thanh niên cộng 
sản, trong công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ 
các lực lượng vũ trang và trong những cơ sở trọng 
yếu, những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. 
Trên cơ sở nắm vững về tư cách đảng viên và 
điều kiện kết nạp người vào đảng, cần đổi mới 
quan điểm đánh giá quần chúng ; không định 
kiến, hẹp hòi. 


3 - VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ : 


Cán bộ là vấn đề cực kỳ quan trọng, có vai trò 
to lớn thúc đây hoặc kìm hãm tiến trình cách 
mạng, nhất là ở vào những thời điểm bước 
ngoặt như hiện nay. 


Một câu hỏi đặt ra là : Vì sao thời gian qua chúng 
ta tốn không ít công sức nhưng chưa tạo được 
những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán 
bộ ? Dường như ai cũng thấy cán bộ là vẫn đề 
mấu chốt, vấn đề bức xúc, nhưng chưa có biện 
pháp giải quyết thật tích cực. Trả lời câu hỏi này 
có thể có rất nhiều cách tiếp cận, và có không ít 
khía cạnh khác nhau. Tôi cho rằng, nguyên nhân 
quan trọng là do chúng ta chưa nắm thật vững và 
chưa thực hiện nhất quán những quan điểm và 
nguyên tắc cơ bản về công tác cán bộ ; chưa có 
những biện pháp giải quyết tích cực, đồng bộ ; 
đồng thời vĩ*. còn những vướng mắc về chính 
sách và việc xem xét, đánh giá cán bộ chưa thật sự 
khách quan. 


Đề khắc phục tình trạng đó, chúng ta phải nám 
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vững một số quan điểm và nguyên tác cơ bản 
trong công tác cán bộ. Trước hết, phải xác định 
rõ tiêu chuẩn cán bộ trong giai đoạn mới, xem đó 
là căn cứ quan trọng để đánh giá, đề bạt và sử 
dụng đúng cán bộ. Do yêu cầu mới đòi hỏi, phải 
làm rõ một số điểm cơ bản trong tiêu chuẩn cán 
bộ. Tiêu chuẩn hàng đầu của cán bộ lãnh đạo và 
quản lý hiện nay là : có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ 
nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
đổi mới ; có kiến thức và năng lực tham gia 
quyết định của tập thể và tổ chức thực hiện 
đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, công tác có hiệu quả ; có đạo đức cách 
mạng trong sáng, thẳng thấn, trung thực, đấu 
tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, 
có ý thức tổ chức kỷ luật ; có lối sống cần 
kiệm liêm chính ; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng ; gắn bó với quần chúng, được quần 
chúng tín nhiệm. 


Trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn cán bộ, phải 
có chính sách thu hút và phát huy nhân tài của đất 
nước ; xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, đáp 
ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ; tích 
cực bồi đưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, xây dựng lực 
lượng kế thừa vừa đáp ứng được yêu cầu 
trước mất, vừa đáp ứng được yêu cầu lâu dài ; 
đồng thời bồi dưỡng, phát huy cán bộ lớn tuổi ; 
chăm sóc cán bộ có công với cách mạng. Đối với 
cán bộ về hưu, cần động viên và tạo điều kiện 
để các đồng chí đó tiếp tục đóng góp cho sự 
nghiệp cách mạng tùy theo khả năng và điều kiện 
sức khỏe. Miễn công tác và sinh hoạt đảng cho 
những đảng viên già yếu, ốm đau. 


Phải nấm vững nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo và quản lý cán bộ, đồng thời phát huy 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công 
tác cán bộ. Phải giữ đúng nguyên tắc tập thể, dân 
chủ trong quyết định về cán bộ, đồng thời phát 
huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong phạm vi 
mình phụ trách. 


Nấm vững các quan điểm và nguyên tắc nêu 
trên, chúng ta sẽ có điều kiện thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ trọng yếu mà Hội nghị Trung 


ương nêu ra: 


- Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ hiện có, trước hết là cán bộ lãnh đạo 
và quản lý chủ chốt ở các ngành, các cấp, các cơ 
sở trọng điểm. Bồ sung những cán bộ có đủ tiêu 
chuẩn, có triển vọng đảm đương tốt công việc ; 
đồng thời đưa ra khỏi cơ quan lãnh đạo những 
cán bộ có quan điểm, lập trường thiếu vững 
vàng, cơ hội, vi phạm phẩm chất đạo đức, ý 
thức tổ chức kỷ luật kém, cá nhân chủ nghĩa, gây 
mắt đoàn kết, quần chúng không tín nhiệm. Đối 
với những cán bộ mà kiến thức và năng lực 
không đảm đương nổi nhiệm vụ, cần điều chỉnh, 
bố trí công việc khác thích hợp hơn. Ở những nơi 
trì trệ, yếu kém kéo dài, phải thay ngay cán bộ chủ 
chốt. Trường hợp cần thiết, có thể tăng cường 
cán bộ cấp trên xuống chỉ đạo trực tiếp. Mạnh 
dạn đề bạt những cán bộ đã được đào tạo, đã qua 
thử thách, đủ tiêu chuẩn vào các cương vị thích 
hợp. Dứt khoát phải theo nguyên tắc "vì việc đặt 
người", "có lên có xuống ", "có vào có ra", tránh 
tình trạng bố trí cán bộ vào những việc mà bản 
thân người cán bộ đó chưa được học, chưa từng 
làm hoặc chưa am hiểu. Những cán bộ trực tiếp 
quản lý kinh doanh, những cán bộ nghiệp vụ 
chuyên môn, cần được chuyên môn hóa. 


- Xúc tiến mạnh việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ 
kế cận. Đổi mới nội dung và phương thức quy 
hoạch cán bộ, tập trung xây dựng đội ngữ cán bộ 
chủ chốt ở trung ương, cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp và các cơ sở kinh tế then chốt. Ở mỗi 
cấp, cố gắng hình thành cho được đội ngũ cán 
bộ có ba độ tuổi kế tiếp nhau. Trong việc đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ, chú ý gắn với mục tiêu, yêu 
cầu và địa chỉ sử dụng ; có nhiều hình thức phù 
hợp với từng đối tượng ; coi trọng đào tạo qua 
thực tiễn công tác và phong trào quần chúng ; tổng 
kết kịp thời những kinh nghiệm thực tẾ ; lựa 
chọn những cán bộ có triển vọng, tin cậy để đào 
tạo một cách cơ bản. 


- Cải tiền chính sách đãi ngộ cán bộ, bảo đảm 
khách quan, công bằng, thu hút được nhân tài, 
khuyến khích những người làm việc tốt, có hiệu 
quả. Chú ý tương quan giữa cán bộ đảng, cán bộ 


nhà nước, cán bộ đoàn thể, cán bộ giữa các vùng, 
các lĩnh vực. Khác phục tình trạng phân phối 
bình quân và sự chênh lệch quá lớn về thu nhập 
giữa các loại cán bộ. Cán bộ có công phải được 
khen thưởng kịp thời, cán bộ có khuyết điểm 
phải bị xử phạt nghiêm minh. Chấm dứt tình 
trạng người làm việc tốt, có hiệu quả cao và 
người làm việc kém, hiệu quả thấp đều được đãi 
ngộ và hưởng thụ như nhau. Có chế độ đãi ngộ 
thỏa đáng đối với cán bộ cơ sở, cán bộ dân tộc 
thiểu số, vùng cao, cán bộ miền xuôi lên công tác 
ở vùng cao. Đối với những người có uy tín trong 
các dân tộc, tôn giáo có thái độ chính trị tốt (như 
già làng, linh mục, sư sãi), cần có chính sách phát 
huy và tạo điều kiện cần thiết để các vị đó phục 
vụ tốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Thực hiện đúng quy định cán bộ làm việc 
øì thì được hưởng tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ 
tương ứng với chất lượng và số lượng công 
việc đó. 

Cần thấy rằng, vừa qua chính sách sử dụng, 
đãi ngộ, cư xử không công bảng, thiếu khách 
quan, là một nguyên nhân chủ yếu làm cho cán bộ 
có nhiều tâm tư, hạn chế sự cống hiến của đội 
ngũ cán bộ. 


- Thực hiện chế độ phân công, phân cấp quản 
lý cán bộ. Quản lý cán bộ phải kết hợp chặt chẽ 
giữa ngành và lãnh thổ. Khi bổ nhiệm, đề bạt, 
điều động, khcn thưởng, kỷ luật cán bộ, cơ quan 
quản lý theo ngành dọc tham khảo ý kiến của 
cấp ủy địa phương ; cơ quan quản lý theo lãnh 
thổ thì cấp ủy tham khảo ý kiến của ngành trước 
khi quyết định. 


- Kiên quyết chống tham những và các hiện 
tượng tiêu cực khác. Hiện nay, tệ tham những vẫn 
đang là ung nhọt nhức nhối của xã hội ta ; chống 
tham nhũng đang là yêu cầu nóng bỏng. Nếu 
không chặn lại được tệ nạn này thì uy tín của Đang 
và Nhà nước ta tiếp tục bị giảm sút. Chúng ta phải 
kiên quyết làm nghiêm từ trong Đảng ra và từ 
trên xuống. Cùng với việc xử lý kiên quyết và 
dứt khoát những vụ việc trước mất, cần khẩn 
trương nghiên cứu đề xây dựng và hoàn thiện 
những cơ chế, chính sách và cải tiến tiền lương... 


H 


Vì đây là biện pháp cơ bảnđể ngăn chặn tệ tham 
nhũng từ gốc. | 


4 - ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐẲNG : 


Đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng có trách 
nhiệm lãnh đạo tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Nhưng trong tình hình mới, Đảng cần có 
phượng thức lãnh đạo thích hợp để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy 
mạnh mẽ vai trò, hiệu quả của Nhà nước và các 
đoàn thể nhân dân, xây dựng một hệ thống chính 
trị gọn, nhẹ, hoạt động năng động, có hiệu lực và 
có hiệu quả. 


Đối với Nhà nước, Đảng căn cứ vào Nghị 
quyết Đại hội VI và Hiến pháp mới, tiếp tục 
hoàn chỉnh và cụ thể hóa các quan điểm, nguyên 
tắc xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, 
lãnh đạo Nhà nước xây đựng luật về tổ chức các 
cơ quan nhà nước, hoàn thiện dần các văn bản 
pháp quy về mặt này để đưa vào thực hiện. Đồng 
thời có quy chế quy định phương thức lãnh đạo, 
quan hệ công tác giữa Đảng và Nhà nước. Đảng 
lãnh đạo Nhà nước, nhưng hoạt động trong khuôn 
khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước thông qua 
cơ chế dân chủ do luật định, thông qua các tổ 
chức đảng và các đảng viên hoạt động trong bộ 
máy nhà nước. 


Đối với Mặt trận, các đoàn thể quần chúng và 
các tổ chức xã hội, vấn đề quan trọng bậc nhất 
hiện nay là : định hướng mục tiêu, hướng phát 
triển trước mắt và lâu dài của các đoàn thể. Lãnh 
đạo các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới tô chức 
và phương thức hoạt động, khắc phục bằng 
được tình trạng xơ cứng, quan liêu hóa, hành chính 
hóa. Chú trọng cải tiến hình thức sinh hoạt và tập 
hợp, nhất là ở cơ sở ; nâng cao chất lượng đoàn 
viên, hội viên. Lựa chọn và giới thiệu những cán 
bộ đủ tiêu chuẩn vào các chức vụ chủ chốt của 
các đoàn thể để đoàn thể bầu oử theo quy định. 


Đảng hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đảng - 


viên công tác trong các đoàn thể, bảo đảm cho đoàn 
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thể hoạt động đúng hướng ; kịp thời uốn nắn 
những nhận thức và phương thức hoạt động 
không đúng của các đoàn thể. Mặt khác, xây dựng 


_ quy chế và thực hiện công khai hóa, tạo điều kiện 


để quần chúng giám sát và tham gia quản lý các 
công việc nhà nước. Đối với các tổ chức xã hội, 
nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, Đảng 
khuyến khích phát triển theo hướng tự nguyện, 
tự quản, tự chủ về tài chính theo đúng luật pháp. 
Nghiên cứu nguyện vọng lập hội và xu hướng 
phát triển của các hội, đoàn thể để có định hướng 
chính sách chung và riêng phù hợp với từng loại. 

Cùng với những việc trên, Đảng đổi mới, hoàn 
thiện phương thức hoạt động, phong cách công 
tác của mình. Cụ thể là tập trung hơn nữa thời 
gian và sức lực vào công tác lý luận, tổng kết 
thực tiễn và công tác chính trị - tư tưởng ; cải tiến 
việc ra nghị quyết, quyết định ; coi trọng việc 
lãnh đạo tổ chức thực hiện ; thực hiện nghiêm túc 
các chế độ kiểm tra ; cải tiến lề lối làm việc, 
dành thời gian đi nghiên cứu, khảo sát thực tế, 
chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn, hướng 
mạnh về cơ sở, chỉ đạo tại chỗ, nói đi đôi với 
làm và làm có hiệu quả. 


*w 


Việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng lúc này phải 
được tiến hành tích cực và kiên quyết, không né 
tránh, hữu khuynh, song phải có bước đi phù hợp, 
bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, 
củng cố được mối liên hệ máu thịt giữa Đảng 
với nhân dân. Đổi mới và chỉnh đốn Đảng là làm 
cho Đảng mạnh lên, đủ sức lãnh đạo toàn dân 
vượt qua mọi khó khăn thư thách, thực hiện có 
kết quả các nhiệm vụ chính trị do Đại hội VI đề 
ra. Đổi mới và chỉnh đốn Đảng không thể tiến 
hành một cách biệt lập mà phải gắn với đổi mới 
các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, trước hết 
với quá trình hoàn thiện các chính sách và cơ chế 
quản lý mới, với việc kiện toàn hệ thống chính 
trị, với phong trào hành động của quần chúng, 
khơi dậy và phát huy được trí sáng tạo của nhân 
dân. 


: ———— _——--— 


TƯ TƯỞ NG GÚA 
CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
VỀ ĐẢNG CÂM QUYÊN 


Củ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn 

luyện Đảng cộng sản Việt nam - từ lúc tìm được 
con đường cứu nước cho đến khi "từ biệt thế 
giới này", luôn luôn trăn trở, suy nghĩ và hành động 
để làm sao xây dựng thành công một đảng cẰm 
quyển vững mạnh, một đảng thật sự của dân, đo 
dân, vì dân. Trong nhiều bài nói và bài viết, Người 
đã thể hiện khá rõ tư tưởng của mình về một đảng 
như vậy và đã yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực 
hiện cho đúng. Nhưng chúng ta cho đến nay chưa 
phải đã hiểu hết và thực hiện đúng tư tưởng của 
Người. Trước yêu cầu Đảng ta tự đổi mới, tự 
chỉnh đốn, việc nghiên cứu, học tập, thực hiện tư 
trởng của Người về đảng cảm quyền là rất quan 
trọng và rất cần thiết. Dưới đây là một số suy nghĩ 
bước đầu của tôi về vấn để này. 


1 - Về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản 


Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hỗ Chí 
Minh là nhằm đấu tranh giành độc lập cho Tổ 
quốc, mưu tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Để đạt 
mục đích ấy, Người đã khẳng định rất sớm 
rằng : Nhân dân phải giành lấy chủ quyển. 
Muốn vậy, phải làm cách mạng. Cách mệnh 
trước phải làm cho dân giác ngộ... phải giảng 
giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu, phải 
đoàn kết toàn dân, tuyệt đối tránh chia rẽ, bè 
phái, làm cho sức dân chúng yếu sức đi như đũa 


TRẤN ĐÌNH HUỲNH" 


mỗi chiếc mỗi nơi. Vậy nên sức cách mệnh phải 
tập trung, muốn tập trung phải có Đảng cách 
mệnh Ê), 


Như vậy, vấn đề tiên quyết là phải xây dựng 
được một Đảng cách mạng để lãnh đạo nhân dân 
đấu tranh giành lấy chính quyên. Nhà yêu nước vĩ 
đại Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận tư tưởng cách : 
mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen : "Mục đích trước 
mất của những người cộng sản... là tổ chức 
những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự 
thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành 
lấy chính quyền", "giai cấp vô sản mỗi nước 
trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự xây 
dựng thành một giai cấp dân tộc"), 


Nguyễn Ái Quốc đến với V.ILê-nin cũng bất 
đầu từ lòng kính yêu đối với một người yêu nước 
vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình. V.I.Lê-nin vĩ 
đại, với "Luận cương về các dân tộc và thuộc địa", 
đã khai sáng cho Nguyễn Ái Quốc tìm được "con 
đường giải phóng" cho đồng bào mình đang bị đọa 
đầy, đau khổ. Theo con đường của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, của Đảng cộng sản (b) Nga, của Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại, Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến 


* Phó giáo sư, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng thuộc Viện 
Mác - Lê-nin 

(1) Xem Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1961, 
@,tư 188 

(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển (ập, Nxb Sự thật, Hà nội, : 
1980, t[, tr 558, %5 
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mạnh mẽ công việc tổ chức, xây dựng một đảng 
cách mạng. Từ đó Người thực hiện trong thì vận 
động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với 
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi để xây 
dựng một chính đảng cầm quyền. Đảng cằm 
quyền phải là đảng thật vững mạnh, bởi vì đảng có 
vững, cách mệnh mới thành công. Cũng như người 
cảm lái có vững, thuyền mới chạy. 


2- Về tiêu chuẩn một đảng cằm quyền vững 
mạnh 


Đảng cầm quyền vững mạnh trước hết là một 
đảng có lý luận tiền phong. Lý luận, học thuyết 
cách mạng là "trí khôn" của Đảng. Hồ Chí Minh 
thường nhắc lời chỉ dẫn của V.L.Lê-nin : không có 
lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách 
mạng, chỉ đảng nào có lý luận tiền phong mới làm 
được nhiệm vụ của đảng tiền phong. Người còn 
nói thêm : một đảng cách mạng chân chính, vững 
mạnh thì "phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai 
cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. 
Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không 
có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam", Đảng cộng 
sản Việt nam là đảng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng. 
Nhưng đối với Hỗ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin bao giờ cũng chỉ là vũ khí tư tưởng, là kim 
chỉ nam cho hành động. Nó hoàn toàn không phải là 
những tín điều, những kinh thánh, những bài thuốc 
chữa bách bệnh, những chỉ dẫn cho mọi tình huống, 
những lý thuyết khô cứng. Người chưa bao giờ 
coi ró là "khuôn vàng, thước ngọc” mà hiện thực 
sinh động phải khuôn theo. Ngược lại, Người đòi 
hỏi cán bộ của Đảng phải nấm vững cái tỉnh túy, cái 
bản chất của học thuyết ấy để vận dụng sáng tạo 
vào thực tiễn Việt nam và không ngừng phát triển 
học thuyết ấy. Làm cho đời sống có những bước 
tiến mới, làm cho đất nước có một nên chính trị 
ôn định, một nhà nước dân chủ, có một nền kinh 
tế và một xã hội phát triển lành mạnh, tiến bộ, trong 
đó người với người sống trong tình nhân ái và công 
bằng, danh dự và phẩm giá con người được để 
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cao... - đó chính là đường lối, phướng châm hành 
động của một đảng cách mạng, và cũng là những 
đóng góp vào sự phát triển học thuyết Mác - Lêâ-nin 
trong những hoàn cảnh và điều kiện mới. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở Đảng 
ta phải biết làm giàu trí tuệ mình bằng trỉ thức của 
nhân loại, bằng truyễn thống văn hóa dân tộc và 
bằng kinh nghiệm của phong trào đấu tranh cách 
mạng của nhân dân các nước ; phải trở thành một 
tổ chức chính trị thực sự đại diện cho trí tuệ của 
dân tộc. 


Đã là Đảng cầm quyển vững mạnh thì phải đề 
ra được đường lối, chiến lược và sách lược đúng 
đắn. Theo Chủ tịch Hỗ Chí Minh, quy trình đề ra 
đường lối, chiến lược là : 1) Có trí thức, có lý 
luận cách mạng ; 2) Khi xác định đường lối (khẩu 
hiệu và chỉ thị) phải luôn luôn dựa vào điều kiện 
thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, 
ở trong nước và ở địa phương ; 3) Phải luôn luôn 
do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu 
và chỉ thị ấy có đúng hay không ; 4) Phải luôn luôn 
xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công 
tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần 
chúng ; 5) Mỗi công việc của Đảng phải giữ 
nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân 
chúng để lãnh đạo được dân chúng, học dân chúng 
và nâng cao được dân chúng ; 6) Phải giữ vững 
tính cách mạng và khéo dùng những cách thức thi 
hành cho hoạt bát, phải biết cách tổ chức thực 
hiện và phải biết liên hợp lợi ích ngày thường và 
lợi ích lâu dài của dân chúng ; 7) Không khi nào 
được che giấu khuyết điểm, sợ phê bình, phải 
luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ 
thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không thì 
những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói 
suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân 
đối với Đảng 


Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát 


tài, nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, 


(32)Hồ Chí Minh : Sđđ, Ó, tr 189 


làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. 
Đó vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc xây dựng 
đảng của Hồ Chí Minh, một đảng có tÔ chức trong 
sạch, vững mạnh, đủ khả năng lãnh đạo nhân dân 
giành và giữ chíứnh quyền, xây dựng đất nước giàu 
mạnh, độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc cho nhân 
dân. 


Đảng cầm quyền vững mạnh là đảng lãnh đạo 
nhân dân tổ chức ra được một nhà nước /hực sự là 
công bộc của nhân dân. Nhà nước Ấy từ trung ương 
đến các làng "đều là đầy tớ của nhân dân, nghĩa là 
để gánh việc chung cho dân". Nhà nước ấy phải 
biết yêu dân, kính dân, thấy việc gì lợi cho dân phải 
hết sức làm, việc gì hại cho dân phải hết sức tránh. 


Hồ Chí Minh quan niệm rất rõ và thực hành rất 
nhất quán “Đảng ta là một Đảng cẳm quyền”. 
Nghĩa là Đảng phải giữ được vai trò là người chỉ 
lối, dẫn đường cho nhân dân làm cách mạng, để 
nhân dân thật sự là người làm chủ nước nhà, nhân 
dân biết "chọn mặt gửi vàng", biết ủy thác cho 
những người thay mặt mình đảm trách các công việc 
của nhà nước. Tổ chức của những người cộng sản 
phải bao gồm những người có lý tưởng cách 
mạng, có tri thức khoa học, trưởng thành từ phong 
trào cách mạng và phong trào yêu nước của nhân dân. 
Hỗ Chí Minh đã không dừng lại ở luận điểm của 
V.I.Lê-nin : "Đảng cộng sản là sự kết hợp giữa chủ 
nghĩa Mác với phong trào công nhân”, mà đã phát 
triển sáng tạo luận điểm đó phù hợp với đặc điểm 
nước ta. Đảng cộng sản Việt nam là sản phẩm của 
sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước. Chính vì 
Đảng ta, do Người sáng lập và rèn luyện, thực sự là 
và luôn luôn là một tổ chức như vậy, nên đã giành 
và giữ được vị trí cầm quyền. 


Theo Hỗ Chí Minh, những người cộng sản được 
nhân dân tín nhiệm, trao cho nắm giữ các chức vụ 
trong bộ máy nhà nước, tuyệt đối không được biến 
thành những kẻ say mê quyền lực, mưu vinh thân, 
phì gia. Những lời sau đây của Hỗ Chí Minh phải 
được cơi là lời tuyên thệ mẫu mực của những 


người cộng sản với tư cách là đảng viên của đảng 
cầm quyền : 


"Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú 
quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là 
vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như 
một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước 
mặt trận. 


Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng 
lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bộc, 
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"), 


3 -Về những nguy cơ của một đảng cầm 
quyền 


Khi đảng công sản đã lãnh đạo nhân dân giành 
được chính quyển, thì vinh quang của những 
chiến công và thành tích lịch sử mang tắm cớ 
thế giới, đương nhiên định vị chức quyển cho 
những người cộng sản. Đảng cộng sản trở 
thành đảng chấp chính thì đương nhiên đảng viên 
nắm các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà 
nước từ trung ương đến cơ sở. Tình hình mới 
với những nhiệm vụ hoàn toàn mới là tổ chức 
và xây dựng xã hội mới, đã đặt những người 
công sản cầm quyển trước một số nguy cơ. 
Thco V.I.Lê-nin, những người cộng sản cẩm 
quyền có ba kẻ thù chính : thứ nhất, "tính kiêu 
ngạo cộng sản chủ nghĩa" ; thứ hai, "nạn mù 
chứ" ; thứ ba, "nạn hối lộ”. Tính "kiêu ngạo 
cộng sản chủ nghĩa” làm cho người đảng viên 
đảm nhiệm công việc nhà nước tưởng rằng chỉ 
bằng những pháp lệnh cộng sản là có thể giải 
quyết được tất cả. "Nạn mù chứ" thì khách quan 
đây người cộng sản ra khỏi chính trị. Người 
không biết chữ là người đứng ngoài chính trị. 
Không trước hết dạy a, b, c cho họ, thì không 
thể có chính trị mà chỉ có những tỉn đồn đại, 
những chuyện nhảm nhí, những chuyện hoang 


(4) Hỗ Chí Minh : Sdd, t 4, tr 100 
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đường, những thiên kiến... Còn "nạn hối lộ” cũng 
vậy. Chừng nào còn có hối lộ thì cũng không thể 
nói đến chính trị... Một đạo luật có thể đưa đến kết 
quả xấu hơn nếu trên thực tiễn nó được đem áp 
dụng trong điều kiện nạn hối lộ còn được dung thứ 
và đang thịnh hành”), Cũng theo V.LLê-nin, nếu 
những người cộng sản cầm quyền không khắc 
phục được bệnh quan liêu, tham nhũng và nạn hối 
lộ, thì sự nghiệp của họ cũng không còn. 


Chúng ta đều nhớ, chỉ một thời gian rất ngắn 
sau khi bản Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) khai sinh 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đã có Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, 
huyện và làng (17-10-1945). Trong thư ấy, Người 
đã phê phán những "lỗi lầm rất nặng nề" mà các 
nhân viên nhà nước đã phạm phải như : trái phép, 
cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo. Hơn một 
năm sau, Người lại có hai bức thư "Gửi các đồng 
chí Bắc bộ" và "Gửi các đồng chí Trung bộ”. Nội 
dung những bức thư đó cũng đều nhằm phê bình 
các cơ quan đảng và nhà nước đã phạm phải các 
khuyết điểm : địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc 
quân phiệt, quan liêu ; óc hẹp hòi, ham chuộng hình 
thức ; làm việc bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không 
nghiêm, ích kỷ, kiêu ngạo, hủ hóa... 


Có thể xem nội dung ba bức thư nói trên của Hồ 
Chí Minh là sự báo hiệu về nguy cơ tha hóa của 
những người cộng sản khi có chính quyền mà nếu 
họ không chú ý đề phòng và khắc phục thì khả năng 
mất chính quyển do không còn được nhân dân ủng 
hộ, không phải là không có. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về xây dựng Đảng khi có chính quyền là 
phòng chống cho được những "căn bệnh ác tính", 
những nguy cơ làm cho Đảng bị tha hóa, không còn 
là người đầy tớ mà trở thành người đứng trên và 
làm hại nhân dân. "Nếu chính phủ làm hại dân thì 
dân có quyền đuổi Chính phủ"), Đó là lời tuyên 
bố "quang minh chính đại” của một đảng lấy phục 
vụ nhân dân làm mục đích ; là chân lý muôn đời, là 
dự báo chính trị chính xác đối với tất cả những 
người cộng sản khi có chính quyền trong tay. 


16 


4- Về việc chỉnh đốn Đảng 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyển còn 
thể hiện qua quan điểm của Người về chỉnh đốn 
đảng. Không phải như có người lầm tưởng, trước 
khi qua đời, đo nhận thấy những "căn bệnh ác tính” 
có nguy cơ phát triển trong Đảng ta, Hồ Chí Minh 
mới viết trong Di chúc là phải chỉnh đốn đảng. 
Thực ra, Bác HỖ của chúng ta chưa bao giờ coi vấn. 
đề chỉnh đốn Đảng như một giải pháp tình thế, một 
chủ trương thụ động, mà luôn luôn coi đó là điều 
kiện cần và đủ để sự lãnh đạo của Đảng thật sự là 
cần thiết, là tất yếu. Trong cuốn Đưởng cách 
mệnh Người viết năm 1927, bên cạnh tư tưởng về 
sự tất yếu phải có Đảng lãnh đạo là tư tưởng về 
sự tất yếu phải chỉnh đốn đảng. Trong quá trình 
chuẩn bị thành lập cững như không ngừng rèn luyện 
Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng về chỉnh đốn 
đảng ở Người cũng thể hiện rất rõ. Năm 1949, 
trong bài nói chuyện ở buổi bế mạc Hội nghị cán 
bộ của Đảng lần thứ 6, sau khi nêu lên các nhiệm 
vụ trước mất phải làm (kháng chiến thắng lợi, xây 
dựng dân chủ mới để tiến tới chủ nghĩa xã hội), 
Người đã nhấn mạnh : "Muốn làm được những 
việc trên, trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng...". 
Nấm chắc phép biện chửng duy vật, Hỗ Chí Minh 
đã tiên lượng về sự vận động của bản thân đảng 
trong quá trình biến đổi và phát triển của tình hình 
cách mạng để chỉ rõ tính tất yếu khách quan của 
việc chỉnh đốn đảng. Khi cách mạng gặp khó khăn, 
việc chỉnh đốn đảng được Người để cập với thái 
độ bình tĩnh, sáng suốt, giúp cho Đảng không rơi vào 
tình trạng bị động, bị quan, dao động. Khi cách mạng 
trên đà thắng lợi, Người cũng nêu vấn để : "trước 
hết phải chỉnh đốn Đảng" nhằm ngăn ngừa bệnh 
"kiêu ngạo cộng sản” có thể phát sinh trong đảng đo 
đảng viên choáng ngợp trước những chiến công vĩ 
đại mà đâm chủ quan, ty mãn, dẫn đến sa đọa, hủ 
hóa. Thực tế cho thấy, khi Đảng cộng sản trở 
thành đảng cầm quyển, cán bộ, đảng viên có chức, 
_ (5) Xem V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 


t 44, tr 217 - 218 
(6) Hồ Chí Minh : Š4¿, t 4, tr 283 


có quyên rất dễ "đánh mất mình". Hôm qua họ có 
thể là những con người "vĩ đại" được quần chúng 
un cậy, kính trọng, nhưng hôm nay thì họ đã nhanh 
chóng biến thành kẻ tầm thường, tỉ tiện, bị quân 
chúng oán ghét, căm giận. Có những người trong lúc 
đấu tranh thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy 
hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa 
là có công với cách mạng ; song đến khi có ít nhiều 
quyền hành trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, 
phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu... cho nên lại 
biến thành người có tội với cách mạng. Vì vậy, 
chỉnh đốn đảng chính là "cứu vớt" cán bộ, khôi 
phục đạo đức cách mạng cho họ và giáo dục, đưa 
họ vào con đường cách mạng ; là khôi phục uy tín 
chính trị của Đảng với nhân dân - vấn đề cốt tử 
của một đảng cầm quyền. 


5 - Về công tác cán bộ 


Với tư cách là đảng cảm quyển, Đảng cộng 
sản phải biết cách để tăng cường đoàn kết toàn 
dân, phát huy tính năng động, sáng tạo và tính 


thân làm chủ của mọi tầng lớp nhân dân, phát. 


hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài 
nhằm huy động được sức mạnh toàn dân vào sự 
nghiệp kiến thiết đất nước. Có thể nói, "nhân 
tài và kiến quốc" là một vấn để có tầm chiến 
lược, liên quan đến sự hưng thịnh hay suy vong 
của một đất nước. Chính vì vậy, khi Chính phủ 
Việt nam dân chủ cộng hòa mới thành lập được 
8 tháng, Hồ Chí Minh đã "e vì Chính phủ nghe 
không đến, thấy không khắp, đến nỗi những 
bậc tài đức không thể xuất thân". Và cũng vì 
vậy, Người đã thông báo để có thể "sửa đổi 
điều đó, và trọng dụng những kẻ hiển năng". 
Người yêu câu "các địa phương phải lập tức 
điều tra nơi nào có người tài đức, có thê làm 
được những việc ích nước lợi dân, thì phải bá› 
cáo ngay cho Chính phủ biết"), 


Tìm người tài đức là một khâu trong toàn bộ chính 
tách cán bộ của Hồ Chí Minh. Hiểu rõ những non 
kém của đội ngũ cán bộ sau khi nấm chínn quyền 
đi vào tổ chức và xây dựng xã hội mới, Hỗ Chí 


Minh rất quan tâm vấn đề dạy dỗ cán bộ, yêu cầu 
cán bộ thường xuyên học hỏi để biết làm việc. 
Người cho rằng cách mạng là một nghề, nghề 
nào cũng phải học, cán bộ phải vững về chính 
trị, giỏi về chuyên môn, "vừa hồng, vừa 
chuyên", phải "hổng thấm, chuyên sâu". Đối 
với cấp lãnh đạo và cơ quan tổ chức thì cần 
phải !ựa chọn và sử dụng cán bộ cho đúng. Nếu 
V.I.Lê-nin yêu cầu phải đặt người đúng chỗ, 
đúng việc, vì việc mà chọn người, thì Hỗ Chí 
Minh khuyên "dùng người như dùng gỗ". Tư 
tưởng này vừa thể hiện quan điểm của 
V.1I.Lê-nin về công tác cán bộ, vừa bao hàm một 
tỉnh thần nhân đạo, bao dung, người nào cũng 
dùng được cả, như "gỗ nào việc ấy", mỗi người 
tùy theo khả năng mà góp tài, góp sức vào sự 
nghiệp chung. 


Nếu C.Mác cho rằng thế hệ sau phải biết 
"đứng lên vai" thế hệ trước mà tiến lên, thì Hỗ 
Chí Minh, nói theo cách nói truyền thống của tổ 
tiên ta : “con hơn cha, nhà có phúc”, ”vì lợi ích 
trăm năm, phải trồng người". Bác Hồ luôn luôn 
là tấm gương sáng, và Người đòi hỏi thế hệ cha 
anh phải sống mẫu mực, nêu gương, phải giáo 
dục, đào tạo thế hệ trẻ thành "thế hệ cách mạng 
cho đời sau”. Đó cũng là nhiệm vụ rất quan 
trọng của một đảng cầm quyền. 


Để giáo dục thế hệ trẻ, chắc chấn những người 
cộng sản chúng ta không thể quên lời khuyên của 
Hồ Chí Minh : muốn giáo dục người ta làm cách 
mạng, thì phải cách mạng bản thân mình trước đã. 
Tư tưởng ấy thống nhất với tư tưởng vĩ đại của 
C.Mác : đã đến lúc các nhà giáo dục cũng cần phải 
được giáo dục. 

Như vậy, có thể nói, tư tưởng cơ bản của Hỗ 
Chí Minh về đảng cầm quyền là ở chỗ : Đảng 
phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để giữ 
gìn và phát huy tư cách của một đảng cách mạng 
chân chính. 


- Œ) Hồ Chí Minh : S44 : t 4, tr 192 
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'THỜI gian qua, chúng ta thường nhận định 

"đảng viên đông mà không mạnh”. Nhận định đó 
nói lên thực trạng quan hệ giữa số lượng và chất 
lượng đội ngũ đảng viên. Qua các đợt phân loại 
đảng viên đầu những năm 80, số đảng viên phát 
huy tác dụng tốt chiếm khoảng 35%, số đảng viên 
"trung bình” khoảng 55% và số đảng viên yếu kém 
khoảng 10%. Đến cuối những năm 80 và đầu năm 
1990, số đảng viên phát huy tác dụng tốt giảm 
xuống chỉ còn khoảng 25%, số đảng viên "trung 


Quan hệ giữa số lượng 
và chất lượng đảng Viên 


NGUYÊN KIM ĐỈNH ° 


bình” khoảng 60% và số đảng viên yếu kém 
khoảng 15%, trong đó có một số đảng viên phải 
xem xét tư cách và cân phải ưa ngay ra khỏi Đảng. 
Nếu xét một cách thực chất thì hiện có khoảng trên 
dưới 50% số đảng viên không bảo đảm được tiêu 
chuẩn người đảng viên trong giai đoạn mới (gồm 
những đảng viên gọi là "ưung bình”, không đủ trình 
độ và năng lực lãnh đạo quản chúng, và những 
đảng viên yếu kém). 


Sở dĩ ủnh hình trên tôn tại và kéo đài là đo tư duy 
về mẫu hình người đảng viên chậm đổi mới, duy 
trì quá lâu mẫu hình người đảng viên của thời kỳ 
cách mạng g'ú phóng dân tộc và thời kỳ đáng 
càm quyền hoạt động trong môi trường kinh tế 
bao cấp. 


Trong thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, 
tuy ai nãy đều chịu đựng những thư thách ác liệt, 
những hy sinh to lớn, kế cả hy sinh tính mạng, 
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nhưng vì mọi hoạt động đều nhắm tập trung cho 
chiến đấu thấng lợi, cho nên công việc xem 
chừng có phần giản đơn, ít phức tạp. SỐ môn 
khoa học được áp dụng vào cuộc sống, số người 
và phạm vị hoạt động khoa học cũng Ít và hợp. 
Trình độ văn hóa chung của nhân dân còn thấp. Do 
vậy, trong việc kết nạp đảng viên ở thời kỳ này, 
các tổ chức cơ sở đảng nói chung không cơi trình 
độ văn hóa, chuyên môn là một tiêu chuẩn quan 
trọng. Có nơi, có lúc đã kết nạp hàng loạt đảng viên 
có trình độ văn hóa rất 
thấp miễn là có chí căm 
thù giặc, lòng yêu nước 
cao, chiến đấu giỏi và 
dám hy sinh vì sự nghiệp 
cách mạng. Không ít 
những đảng viên đó chỉ 
nhờ kinh nghiệm mà trở 
thành sĩ quan chỉ huy các 
cấp, có người được tặng 
danh hiệu "anh hùng lực 
lượng vũ trang”. 


Khi chuyên sang xây 
dựng kinh tế, mặc dù còn 
là nèn kinh tế bao cắn, 
chúng ta đã bước đòa 

thấy được răng đảng viên phai có trình độ văn hóa, 
chuyên môn. Tuy nhiên, nhận thức đó chưa được 
quán triệt trong Đảng, cho nên chưa có chuyền biến 
bao nhiêu trong công tác cán bộ và phát triên 
Đảng. Số đông đảng viên ta vẫn hoạt động thco 
chủ nghĩa kinh nghiệm ; số đảng viên trở thành 
cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp thường lại 
không phải do trí tuệ, tài năng cao, mà chủ yếu 
do uy tín cá nhân nhờ quá trình tham gia cách 
mạng lâu dài đưa lại. Đã có lúc chúng ta cho răng 
đã là cán bộ chính trị và cán bộ quân đội thì bố 
trí vào khâu nào và chức danh nào cũng điều 
hành được, từ đó xuất hiện các từ "cán bộ đa giê 
năng", “cán bộ vạn năng", có nghĩa là cán bộ đó 
xếp vào cương vị gì, vào viêc gì cũng đều làm 
được tất, bất càn kiến thức và nghiệp vụ chuyên 
mìon. 


(*) Thành phố Hỗ Chí Minh 


Trong nhiều năm, Đảng và Nhà nước ta lại chậm 
xác định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, do đó 
việc đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và quản lý chưa thật sát hợp và thiếu hệ thống. 
Những kiến thức cần cho các chức danh đẻ thực 
hiện các công việc thì nhiều lúc không được coi 
trọng. Không ít chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp 
chưa qua đào tạo ở trường hành chính quốc gia. 
Trường này chỉ mới được thành lập cách đây 
không lâu, phải chăng vì chúng ta từng một thời 
nghĩ rằng quản lý đất nước có thể bằng mệnh 
lệnh hành chính, chứ không phải băng pháp luật ? 
Nay chuyển sang quản lý bằng pháp luật, không ít 
chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp đã gặp rất nhiều 
lúng túng do không hiểu hoặc không nắm vững 
pháp luật, có người đã vi phạm pháp luật khi điều 
hành quản lý, v.v.. 


Trong ba mặt cấu thành uiêu chuẩn đảng viên 
(phẩm chất chính trị ; trình độ và năng lực lãnh 
đạo quần chúng ; phẩm chất đạo đức) thì có 
khoảng trên đưới 50% số đảng viên trong toàn 
Đảng yếu kém về mặt trình độ và năng lực lãnh 
đạo quần chúng. Số này thường gồm những đảng 
viên thường (không giữ các cương vị lãnh đạo), 
trình độ văn hóa thấp. Khả năng tiếp nhận đường 
lối, nghị quyết của Đảng và học thuyết Mác - 
Lê-nin ở số đồng chí này rất hạn chế, thường chỉ 
tiếp nhận và chấp hành một cách hời hợt, thụ 
động, máy móc, điều này tất nhiên ảnh hưởng đến 
phẩm chất chính trị của họ. Việc thực hiện một 
cách máy móc nguyên tắc "hễ ở đâu có dân, có 
quản chúng, là ở đó phải có tô chức đảng và đảng 
viên" cũng đã khiến cho việc kết nạp đảng viên 
không bảo đảm tiêu chuân cản thiết về trình độ, 
năng lực lãnh đạo. 


Bước sang giai đoạn hiện nay, khi Đảng hoạt 
động trong nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phản, 
thì quan hệ giữa số lượng và chất lượng đảng viên 
nh trên càng không phù hợp. Ở giai đoạn này, trình 
độ hiểu biết của nhân dân cao hơn. Cách mạng khoa 
học - kỹ thuật phát triển như vũ bão trên thế giới. 
Việc "mở cửa" ra thế giới trở thành yêu cầu sống 
còn đối với đất nước ta. Công việc của Đảng đa 
đạng, phong phú và phức tạp hơn trước rất nhiều. 


Điều đó đòi hỏi đảng viên nhất thiết phải là người „ 


ưu tú về mọi mặt, phải có trí tuệ cao so với quần 
chúng thì mới lãnh đạo quân chúng được. Thật 
vậy, chăng hạn, trong các cơ quan nghiên cứu khoa 
học, nếu đảng viên quá yếu về trình độ văn hóa, 
chuyên môn, thì làm sao có thể lãnh đạo số quần 
chúng có ưi thức cao hơn mình ? Trong các nhà 
máy, xí nghiệp cũng vậy, nếu đảng viên không có 
trình độ văn hóa, chuyên môn cân thiết, không am 
hiểu các khâu quản lý sản xuất kinh doanh, thì làm 
sao có thê phát huy tác dụng lãnh đạo đối với quần 
chúng được ? Cũng do nhận thức không đúng về 
vai trò và tác dụng lãnh đạo của cán bộ đảng viên 
mà có trường hợp một vị tướng khi được cử làm 
bộ trưởng đã có ý đô quân sự hóa các xí nghiệp, 
bố trí các sĩ quan quân đội vào các cấp lãnh đạo 
phân xưởng, phòng, ban. Rất may là cách làm này 
đã được ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, cách bố trí 
cán bộ theo kiêu như trên đã đề lại không ít hậu quả 
nghiêm trọng. Một số sĩ quan quân đội, vốn chỉ 
quen việc chỉ huy chiến đấu, sau khi chuyển ngành, 
được bố trí ngay làm giám đốc nhà máy hoặc xí 
nghiệp mà không cân qua một lớp đào tạo nào, cho 
nên đã làm cho không ít nhà máy hoặc xí nghiệp 
dưới quyền họ bị thua lỗ, "sập tiệm", làm thất 
thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Có nhiều 
người đã phải hầu tòa, vào sống trong nhà tù, thậm 
chí có người đã tự sát. Theo các nguồn tin trên báo 
chí, cứ 100 vị giám đốc phải ra hầu tòa thì hơn 70 
là người trình độ văn hóa thấp và chưa qua đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho nghề giám 
đốc. Họ phải chơi luật rừng và sa vào vòng tội lỗi. 
Đây là bài học được kiểm nghiệm bằng thực tiễn 
với giá khá đấu 


Một trong những nguyên nhân khiến cho uy tín 
của Đảng những năm gần đây bị giảm sút, là do 
mẫu hình người đảng viên không còn phù hợp với 
giai đoạn mới. Nhiều đảng viên không còn là tấm 
gương sáng để quần chúng tin yêu. Do nhận thức 
không thco kịp nh hình mới, một số đã trở nên trì 
trệ, thành lực cản công cuộc đôi mới của Đảng và 
sự phát triển tương lai của đất nước. Đây có thể 
là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng đảng viên 
đông mà Đảng không mạnh. Còn đối với số đảng 
viên vi phạm về phẩm chất chính trị và đạo đức, 
thì dễ nhận biết hơn, và thực tế đã được các tô 
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chức đảng thường xuyên xử lý. Hơn nữa, số 
đảng viên loại này không đông, chỉ vài ba phần trăm 
trong Đảng. 


Nền kinh tế thị trường với tính đa dạng và năng 
động của nó đòi hỏi các tô chức và các thành viên 
trong xã hội cũng phải linh hoạt và năng động hơn. 
Đẻ phù hợp với đặc trưng này, chúng ta cần thay 
đổi quan niệm về số lượng và chất lượng đảng 
viên theo hướng chỉ dẫn của Lê-nin : "Thà ít mà 
tố.. Thời kỳ cần có đông đảng viên để "cầm tay 
chỉ việc” cho quần chúng đã qua rồi, ngày nay 
Đảng cần có một đội ngũ đủ trí tuệ và am hiểu 
thực tiễn để có thể đề ra đường lối, chủ trương, 
nghị quyết và các chính sách phù hợp với quy luật 
và lòng dân, qua đó nhân dân và các tô chức quần 
chúng tự giác tổ chức thực hiện với sự hướng 
dẫn và kiểm tra của Đảng. 


Thco ý tôi, việc quy định các chức danh chủ 
chốt cấp tỉnh, thành có trình độ văn hóa cấp 3 và 
cấp quận, huyện có trình độ văn hóa cấp 2, đảng 
viên tối thiểu có trình độ văn hóa cấp 2, là chưa đủ. 
Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ và tiêu chuẩn 
đảng viên phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị 
và xu thế của thời đại, đề có chuẩn mục tiên tiến, 
phấn đấu khắc phục sự yếu kém, lạc hậu của đội 
ngũ cán bộ đảng viên, tạo ra khả năng mới, thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Sự yếu kém kéo dài 
và tình trạng không ngang tầm với nhiệm vụ chính 
trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như nhiều nghị 
quyết của Đảng đã đánh giá, là do lâu nay không có 
tiêu chuân chức danh cán bộ và tiêu chuẩn đảng 
viên sát đúng, cụ thể không có mức chuẩn tiên tiến 
để phấn đấu vươn lên. Tình trạng đó khiến cho 
không ít cán bộ đảng viên vừa thiếu trình độ và 
năng lực, vừa không chịu học tập, nhưng vì lọt 
"mắt xanh" của người phụ trách, nên vẫn được 
cất nhắc đề bạt, lên chức, lên lương với tốc độ 
rất nhanh. 


Để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính 
trị trong giai đoạn mới, người đảng viên phải có 
trình độ học vấn và chuyên môn cần thiết để có 
thê cạnh tranh trên thị trường sức lao động và chất 
xám, để có thể giữ được các vị trí then chốt trong 
kinh tế, trong tổ chức nhà nước, trong các đoàn 
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thể quản chúng. Chỉ như vậy, Đảng mới thật sự 
bảo đam được vai trò lãnh đạo trong môi trường 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân hiện nay. 


Hướng phát triển đảng viên mới là theo yêu cầu 
của nhiệm vụ lãnh đạo, không chạy theo số lượng. 
Người đảng viên, ngoài phẩm chất chính trị và đạo 
đức ra, nhất thiết phải là người có trình độ và 
năng lực lãnh đạo quân chúng, phải là người tiên 
tiến trong các tập thể lao động, để khi cần có thể 
bố trí giữ các cương vị điều hành, lãnh đạo. Một 
số xí nghiệp và công ty hiện nay (như một số xí 
nghiệp dệt, cơ khí, luyện kim, điện tử... ở TP Hồ 
Chí Minh và Công ty cấp nước Bà rịa - Vũng tàu) 
đã quy định đảng viên mới phải tốt nghiệp trung 
học phổ thông, và trong phát triển Đảng, đã quan 
tâm hơn đến các đối tượng từ tÔ trưởng sản xuất 
trở lên. 


Để có nguồn phát triển Đảng, các tô chức đảng 
cần tạo điều kiện cho quần chúng học tập văn hóa, 
chuyên môn, nghiệp vụ, kể cả ngoại ngữ, để có đủ : 
năng lực hoạt động trong nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, và qua đó, phát hiện những 
người ưu tú. Đối với các đảng viên đã kết nạp 
trước đây, các cấp nên có kế hoạch cụ thể buộc 
số đảng viên từ 40 tuôi ưở xuống phải phấn đấu 
học tập theo yêu cầu của nhiệm vụ. Trong số này, 
những đảng viên nào không chịu học tập, hoặc 
không có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, thì 
nên cho ra khỏi Đảng bằng nhiều hình thức, phù 
hợp với từng đối tượng, không gây sốc về tâm 
lý và tư tưởng. Đối với những đảng viên lớn 
tuổi, lại đã có nhiều năm tuôi Đảng nhưng trình độ 
văn hóa, chuyên môn thấp, thì sắp xếp bố trí công 
việc thích hợp, không giao những nhiệm vụ quá 
sức ; đồng thời có chế độ lương thâm niên cống 
hiến cách mạng, để các đồng chí đó đỡ thiệt thòi 
về quyền lợi vật chất và ồn định hơn về tâm lý, 
tư tưởng. 


Thực hiện tốt các giải pháp trên đây, chắc chấn 
sẽ nâng được tỷ lệ đảng viên ưu tú và xóa được số 
đảng viên "trung bình”. Như vậy, Đảng ta sẽ vững 
mạnh hơn, bảo đam được vai trò lãnh đạo trong giai 
đoạn mới. 


NHÂN KỶ NIỆM LÀN THỨ 45 NGÀY THƯƠNG BINH_LIỆT SĨ (27-7-191 - 77-7-1932) 


CÔNG TÁC THƯƠNG BINH - 
LIÊT SĨ TRONG TÌNH HÌNH MỚT 


NÀY 27-7 năm nay, nhân dân ta kỹ niệm trọng 

thể lần thứ 45 ngày thương binh - liệt sĩ. Không 
phải chỉ đến ngày kỷ niệm, mà trong suốt 45 năm 
qua với hoàn cảnh của đất nước ta, chúng ta đã coi 
công tác thương binh - liệt sĩ là một công tác chính 
trị - xã hội quan trọng và đã làm được nhiều việc có 
kết quả tốt. Ý nghĩa sâu sắc của những việc làm 
đó là mỗi người chúng ta, với truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, bày "tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và 
tỏ lòng yêu mến thương binh liệt sĩ” của những 
người "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ 
trông cây", "làm cho thương bình, gia đình liệt sĩ 
được yên ôn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và 
tiếp tục hoạt động có ích cho xã hội", như Bác Hỗ 
đã căn dặn. 

Công tác thương binh - liệt sĩ là một bộ phận đặc 
biệt của công tác xã hội, mang tính chất chính trị, tư 
trưởng và tình cảm sâu sắc. Bác Hỗ đã dạy : "Máu 
đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm 
đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn 
bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. 
Nhân dân ta phải đời đời ghi nhớ công ơn của các 
liệt sĩ". Cho nên, làm tốt công tác này là để đền ơn, 
thực hiện nghĩa vụ công dân, công bằng xã hội, và 
đối xử tình nghĩa đối với thương binh - liệt sĩ. Nó 
có tác dụng giáo đục sâu sắc đối với các thế hệ con 
cháu về lòng kính trọng sự hy sinh vô bờ bến của 
thương binh - liệt sĩ và gia đình họ. Làm tốt công tác 
này là sự đóng góp rất quan trọng đối với công tác 
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hậu phương quân đội, làm yên lòng những chiến sĩ 
tại ngũ và gia đình họ. Nó thật sự cổ vũ, động viên 
anh chị em thương binh, gia đình liệt sĩ thêm hăng 
hái phấn đấu, "tàn nhưng không phế", đóng góp sức 
lực còn lại cho sự ổn định và cải thiện cuộc sống 
của bản thân, cho sự nghiệp chung của đất nước. 

- Thực hiện công tác thương binh - liệt sĩ ở nước 
ta là một nhiệm vụ nặng nề. lâu dài và phức tạp. 
Trải qua ba, bốn chục năm chiến tranh ác liệt kéo 
dài, một trong những hậu quả nặng nề mà nó để lại 
là số lượng thương bình, liệt sĩ rất lớn. Nhiều 
vùng có hàng vạn thương binh, liệt sĩ ; có những 
thôn xã dường như gia đình nào cũng có người ở 
trong diện chính sách. Thương binh thì có nhiều loại, 
nhiều thế hệ khác nhau, có người đã cao tuổi, có 
người còn rất trẻ. Gia đình liệt sĩ neo đơn, khó khăn 
chiếm số đông. Sự chồng chất và phức tạp này 
làm cho việc xác định số lượng, tình trạng cụ thể 
của các đối tượng ở nhiều nơi có những khó khăn. 
Trong công tác, thường gặp nhiều trường hợp 
phức tạp khi xác định thương lật, xếp loại thương 
binh - liệt sĩ, xác nhận và quy tụ mô mả của các liệt 
sĩ, xây dựng nghĩa trang, đài tưởng niệm,v.v.. Không 
ít tường hợp cho đến nay, chúng ta vẫn chưa đủ 
điều kiện để làm rõ những vấn đẻ nói trên. Đây thật 
sự là những nỗi đau, những day dứt, trăn trở mà 
công tác thương binh - liệt sĩ chưa giải quyết hết 


* Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ lao động - thương binh và 
xã hội. 
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được. Đương nhiên, đây là việc làm hệ trọng, công 
phu với tỉnh thần trách nhiệm cao, không thê qua 
loa, đại khái được. 

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, công tác 
thương binh - liệt sĩ lại nảy sinh nhiều khó khăn 
mới. Sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu và Liên xô, tình trạng khó khăn, khủng 
hoảng của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, sự 
thay đổi so sánh lực lượng trên thế giới có lợi cho 
tư bản, đế quốc, đã ảnh hưởng không tốt đến tư 
tưởng, tình cảm của một bộ phận không nhỏ nhân 
dân và gia đình thương binh - liệt sĩ. Sự chuyên đổi 
sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa 
nhiều thành phân, đã đặt ra những vấn để mới đối 
với công tác thương binh - liệt sĩ. Cụ thể là, phải 
phân biệt rõ yêu cầu bảo đảm chính sách thương 
binh - liệt sĩ với xóa bỏ bao cấp trong lĩnh vực xã 
hội ; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hữu quan 
thực hiện chính sách trong điều kiện kinh tẾ thị 
trường ; tìm ra những hình thức mới, thích hợp, 
động viên các tầng lớp xã hội làm tốt công tác 
thương binh - liệt sĩ, đồng thời phát huy được sức 
lực còn lại của anh chị em thương binh và gia đình 
liệt sĩ. 

Công tác thương binh - liệt sĩ là một bộ phận quan 
trọng của công tác đối với những người có công 
với cách mạng. Hiện nay, những yêu câu bảo đảm 
chính sách đối với các thương binh - liệt sĩ và những 
người có công với cách mạng nhằm "ổn định vật 
chất, vui vẻ về tỉnh thần" là rất lớn, nhưng khả 
năng đáp ứng của nhà nước lại có những hạn chế. 
Nền kinh tế nước ta còn chưa thoát khỏi tình trạng 
khủng hoảng. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước còn đang tiến 
hành và gặp không ít khó khăn. Đời sống nhân dân 
nói chung còn thấp. SỐ người mà nhà nước phải 
trợ cấp, giúp đỡ rất lớn. Đó là những nguyên nhân 
chính hạn chế khả năng đáp ứng của nhà nước. 

VềỀ phong trào toàn dân thực hiện chính sách 
thương binh - liệt sĩ, cũng có nơi làm tốt, có nơi chưa 
tốt. Nhưng nhìn chung trong cả nước, nhiều nơi số 
thương binh, gia đình liệt sĩ sống dưới mức trung 
bình còn chiếm tỷ lệ từ 55 đến 65%. Đây là vấn 
để day dứt mà các cấp, các ngành, nhất là tổ chức 
đẳng và chính quyển địa phương, cần có những 
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biện pháp thiết thực để nâng cao mức sống của anh 
chị em và gia đình họ. 
* 


Đề làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ trong tình 
hình hiện nay, cần giải quyết mấy vấn để chủ yếu 
sau đây : 

1 -Nâng cao trách nhiệm và vai trò chỉ đạo thực 
hiện của nhà nước. 


Những năm gần đây, sự nghiệp đổi mới đạt được 
những thành tích bước đầu rất quan trọng, trong đó 
đời sống nhân dân ở một số vùng có sự cải thiện. 
Tuy vậy, anh chị em thương binh, gia đình liệt sĩ 
không khỏi có những suy tư, trăn trở về cuộc sống 
của mình do chính sách thương bỉnh - liệt sĩ không 
theo kịp với chính sách phát triển kinh tế, nhất là 
với sự chuyên đổi sang cơ chế kinh tẾ thị trường. 
Hiện nay, nhiều chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với 
thương bình, gia đình liệt sĩ trước kia không còn 
nữa, như chế độ miễn giảm viện phí, miễn giảm phí 
giao thông, chế độ bán và điều hòa lương thực, v.v.. 
Những biến động lớn về giá cả đã làm cho giá trị 
của các khoản trợ cấp cho thương binh và gia đình 
liệt sĩ bị sụt đi nhiều. Một suất tiền tuất liệt sĩ 
mặc dù nhà nước cố gắng nâng lên từng bước, 
nhưng cũng chỉ tương đương với 10kg gạo 

Một số quy định trong chính sách trước đây, do 
chưa được sửa đôi, bổ sung kịp thời và đầy đủ, nên 
cũng không thực hiện được. Ví dụ, việc sửa đổi 
phân hạng thương binh từ 8 xuống còn 4 hạng đã 
xuất hiện những bất hợp lý cần được sửa thêm 
như : cần tách hạng 1 thành 2 hạng là hạng đặc biệt 
và hạng 1. Phụ cấp thương tật của thương binh trong 
biên chế và ngoài biên chế nhà nước khác nhau là 
điều bất hợp lý. Trong điều kiện đất nước còn 
khó khăn, nhà nước tập trung tăng trợ cấp cho 
thương binh hạng 1 là đúng và cần thiết, nhưng trợ 
cấp của thương binh hạng 2 còn thấp. Quy định phát 
trợ cấp "tận tay, đúng kỳ, đủ số" chưa được thực 
hiện tốt. Có những chính sách mới về kinh tẾ - xã 
hội chưa tạo điều kiện để anh chị em thương binh 
và gia đình liệt sĩ có thể tham gia hoặc được hưởng. 
Ví dụ : chế độ miễn thuế, chính sách ưu tiên sắp 
xếp việc làm cho thương binh và người tàn tật 
Hoặc, như Quyết định 176 của chính phủ (ương đó 
các xí nghiệp sản xuất của thương binh không được 


hưởng chính sách công trợ). Hoặc như chủ trương 
cho dân nghèo vay vốn để sản xuất (thương binh và 
gia đình liệt sĩ không vay được, vì họ không có tài 
sản thế chấp). Những vướng mắc đó đòi hỏi nhà 
nước phải kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
chính sách, kết hợp hài hòa chính sách kinh tế với 
chính sách xã hội đối với thương binh - liệt sĩ. Chính 
sách thương binh, liệt sĩ vốn là chính sách mang tính 
nhạy cảm chính trị - xã hội. Nó không chỉ là sự bảo 
trợ của nhà nước, mà còn thể hiện trách nhiệm của 
Đảng và Nhà nước ta, nghĩa vụ của toàn dân ta đối 
với những người đã hy sinh xương máu cho độc lập 
tự do của Tổ quốc và cuộc sống yên vui của mọi 
nhà. 

Trước mắt, cần giải quyết sớm những điều 
bất hợp lý nhất trong chính sách, và luật hóa để tạo 
điều kiện cho thương binh và gia đình liệt sĩ có cuộc 
sống ổn định. Trên cơ sở ấy, huy động sự trợ giúp 
của nhân dân và khuyến khích sự phấn đấu cải 
thiện đời sống của bản thân anh chị em. 

2 - Động viên, khuyến khích sự quan tâm và trợ 
giúp của toàn xã hội. 

Thương binh, liệt sĩ là những người có công lớn 
đối với Tổ quốc, đối với mỗi người chúng ta. 
Máu của họ đổ xuống là để giành lấy cuộc sống 
yên vui, hạnh phúc cho cả dân tộc. Vì thế, toàn xã 
hội quan tâm và đóng góp thiết thực vào công tác 
thương bình - liệt sĩ, là điều rất cần thiết. 

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, các phong trào giúp đỡ 
thương binh, gia đình liệt sĩ đã từ tự phát rồi tự giác 
ra đời trên khấp mọi miễn của Tổ quốc, nhằm tìm 
kiếm, cứu chữa thương binh, cất bốc phần mộ, 
xây dựng nghĩa trang, ổn định cuộc sống về vật 
chất và tỉnh thần cho thương binh và gia đình liệt sĩ. 
Đó là các phong trào thiết thực và đượm tình người, 
như phong trào "mùa đông binh sĩ”, phong trào "đón 
thương binh về làng", phong trào "Trần Quốc 

cản", phong trào "đi tìm địa chỉ đỏ”. Tiếp đến là 
các phong trào trong thời chống Mỹ và sau đó, như 
phong trào "ngôi nhà tình nghĩa", phong trào "xây 
dựng vườn cây ao cá", phong trào "người mẹ thứ 
hai”, phong trào "lập quỹ bảo trợ xã hội", phong trào 
"tặng số tiết kiệm"... 

Ngày nay, trong tình hình mới, học tập những kinh 


nghiệm của các phong trào Ấy để tạo nên những 
phong trào mới, chúng ta cần chú ý : 

- Các phong trào quần chúng có tác dụng chăm lo, 
hỗ trợ, giúp đỡ về đời sống vật chất và tỉnh thân 
của thương binh và gia đình liệt sĩ. Sự hỗ trợ phụ 
thuộc vào kết quả vận động của từng phong trào và 
hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình đối tượng. Cùng 
với chính sách chế độ từ phía nhà nước, các phong 
trào này góp phần cải thiện và nâng cao mọi mặt đời 
sống, sinh hoạt cho thương binh và gia đình liệt sĩ. 

- Cần có những hình thức tổ chức bảo đảm 
phong trào. Chẳng hạn, thành lập quỹ bảo trợ xã hội, 
nên có quy định nghĩa vụ, mức độ đóng góp tối 
thiểu. Với mức tối thiểu ấy, ai có điều kiện, khả 
năng và tự nguyện, có thể đóng góp nhiều hơn. Ở 
Hà bắc, trừ những người về hưu, mất sức và quá 
khó khăn, tỉnh quy định mức đóng góp tối thiểu vào 
quỹ hằng năm như sau : nông dân 3kg thóc ; công 
nhân viên chức 3 ngày lương ; các hộ tư nhân, buôn 
bán nhỏ 30% mức thuế doanh thu mỗi tháng. Trên 
thực tế, nhiều người đã tự nguyện đóng góp vượt 
xa mức quy định. 

Hiện nay quỹ bảo trợ xã hội đã có ở 39 tỉnh và 
thành phố. Theo báo cáo của 31 tỉnh thì tổng số quỹ 
bảo trợ đã lên tới 14 tỷ đồng. Nhờ có quỹ này mà 
từng địa phương đã chủ động điều hòa, trợ cấp kịp. 
thời, sát hợp cho các đối tượng. Tuy vậy, trên phạm 
vi cả nước, chưa có quỹ bảo trợ xã hội chung, nên 
chưa thể điều hòa và trợ giúp thêm cho những tỉnh 
quá nặng gánh, không đủ sức làm. Hướng tới, có 
thể sẽ thành lập quỹ bảo trợ xã hội của cả nước. 
Quỹ này phải được luật pháp hóa dưới hình thức 
luật hoặc pháp lệnh. _ 

- Tùy theo đối tượng mà vận dụng những hình 
thức thích hợp. Ví dụ, đối với bố mẹ liệt sĩ già 
cả, cô đơn, có lẽ nên làm ngôi nhà tình nghĩa vừa 
phải, đồng thời kèm thêm số tiết kiệm thì sẽ tác 
dụng hơn. | 

3 - Phát huy tỉnh thần cố gắng vươn lên của 
thương bỉnh và gia đình liệt sĩ. 

Thực tế cho thấy, một mặt Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta cần làm tốt trách nhiệm của mình, thật 
sự quan tâm, thông cảm với đời sống khó khăn của 
thương binh và gia đình liệt sĩ. Mặt khác, cũng rất 
cần có sự cố gắng của bản thân anh chị em thương 
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binh và gia đình liệt sĩ tự khắc phục khó khăn, tìm 
cách cải thiện đời sống của mình. Nếu không có sự 
kết hợp cả hai mặt thì công tác thương binh - liệt sĩ 
còn gặp nhiều khó khăn hơn. Đúng là phần lớn anh 
chị em thương binh và gia đình liệt sĩ đã nêu cao tình 
thần tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, phát huy 
khả năng lao động còn lại để Ổn định thương tật, Ổn 
định sức khỏe, nghề nghiệp và đời sống của mình, 
thực hiện lời dạy của Bác Hỗ "thương binh tàn 
nhưng không phế”. Nhiều gương thương binh mù 
cả đôi mắt, cụt cả hai chân, liệt cả người, nhưng 
vẫn lạc quan, cố gắng vươn lên với nghị lực to lớn 
tìm bằng được chỗ đứng mới cho mình trong xã 
hội. Các anh chị đó chăng những ồn định được cuộc 
sống của mình, làm cho cuộc sống của mình có ý 
nghĩa, mà còn góp phần ôn định và bảo đảm cuộc 
sống cho nhiều người khác. 

Bên cạnh số đông đó, có một số anh chị em còn 
bi quan, chán nản, ngại lao động, không muốn tham 
gia vào các hoạt động kinh tẾ - xã hội, sinh đẻ nhiều, 
dựa dẫm vào nhà nước, vào nhân dân... cho nên cuộc 
sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cá biệt một 
số còn có biểu hiện công thần, sống buông thả, hay 
gây gồ, làm ảnh hưởng xấu tới xã hội. Đối với số 
ít này, cần có những hình thúc thiết thực giúp đỡ, 
động viên, giáo dục họ, tạo những điều kiện thuận 
lợi để họ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Điều 
cần thiết là giúp họ hiểu được rằng dù thế nào đi 
nữa thì sự cố gắng, chủ động của bản thân họ vẫn 
là phần rất quan trọng để có một cuộc sống tốt đẹp 
hơn, mãi mãi xứng đáng với phần xương máu của 
- họ đã cống hiến cho sự nghiệp vinh quang của Tô 
quốc. 

4 - Bộ chủ quản phải làm tốt chức năng, n lệm 
vụ của mình. 

Bộ lao động - thương binh về xã hội là nơi: rc 
tiếp, tổ chức điều hành công tác thương binh - liệt 
sĩ và làm công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước 
ta đề có những chính sách phù hợp đối với công tác 
này. Hơn ai hết, bộ phải có ưách nhiệm cao và thái 
độ ứúch cực trong công tác thương bình - liệt sĩ. 

Ngay từ bây giờ và thời gian tới, bộ cần tập 
trung giải quyết một số vấn đề lớn sau : 

I - Đề xuất với Đảng và Nhà nước hoàn thiện 
hệ thống chính sách thương binh - liệt sĩ cho phù 
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hợp với yêu cầu của công cuộc đổi mới ; cùng với 
các ngành, các cấp nghiên cứu để sớm thể chế hóa 
công tác này. 

2 - Rà soát và giải quyết những vấn để tổn đọng 
trong công tác này theo Chỉ thị 105/CT ngày 
29-4-1989 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, trước 
hết là : 

- Hoàn thành việc xác nhận những trường hợp hy 
sinh, bị thương tật trong hoạt động cách mạng và 
trong các thời kỳ kháng chiến. 

- Hoàn thành cơ bản việc quy tập số mộ liệt sĩ đã 
phát hiện được và việc xây mộ liệt sĩ, lập danh s¡ch 
mộ liệt sĩ, thông báo cho thân nhân liệt sĩ và địa 
phương biết những phần mộ của liệt sĩ đã xác định 
được. 

- Xây dựng một số nghĩa trang liệt sĩ tiêu biểu cho 
các thời kỳ cách mạng hoặc các mốc lịch sử ; tu 
sửa, nâng cấp có trọng điểm một số nghĩa trang liệt 
sĩ ; nghiên cứu các hình thức ghi công liệt §ĩ ở 
nguyên quán. 

3 - Chấn chỉnh và bô sung đội ngũ cán bộ chuyên 
trách về công tác thương bỉnh - liệt sĩ có trình độ 
khoa học, nghiệp vụ cao, đông thời phải là những 
cán bộ liêm khiết, có lòng kiên nhẫn, tận tụy, hết 
lòng thương yêu và kính trọng công lao của thương 
bình, liệt sĩ. 

4 - Bảo đảm tốt các điều kiện để anh chị em 
thương binh nặng có nguyện vọng về nhà sớm Ổn 
định đời sống, quy hoạch lại và củng cố các đơn 
vị điều dưỡng để bảo đảm nuôi đưỡng số thương 
binh còn lại. 

5 - Tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng công 
tác thương binh - liệt sĩ nhằm nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, 
các đơn vị kinh tẾ và toàn dân trong việc chăm lo đời 
sống vật chất và tỉnh thần cho thương binh và gia 
đình liệt sĩ. 

6 - Tổ chức rút kinh nghiệm và kiểm tra việc thực 
hiện chính sách chế độ đối với thương binh và gia 
đình liệt sĩ. Kịp thời khcn thưởng những đơn vị và 
cá nhân làm tốt, kiên quyết xử lý các vụ vi phạm 
chính sách. Mở hội nghị biểu dương thương binh và 
gia đình liệt sĩ đã thực hiện tốt lời đạy của Bác Hỗ 
"mãi mãi xứng đáng là người công dân kiểu mẫu, 
gia đình gương mẫu”. 


ĐÔI MÓT VÀ PHÁT TRIÊN 
NÊN Y TẾ NƯỚC TA 


NHỮNG năm qua, mặc dù kinh tẾ xã hội còn gặp 
nhiều khó khăn, nền y tẾ nước ta vẫn không 
ngừng được củng cố và phát triển theo nhũng định 
hướng cơ bản của Đảng : dự phòng là chính ; kết 
hợp Đông - Tây y ; dựa vào dân, nhà nước và nhân 
dân càng làm. Chúng ta đã xây dựng được một mạng 
lưỚi y tẾ rộng khắp với những hoạt động khá toàn 
diện và có hiệu quả ; các tÔ Nto) phòng bệnh, khám 
bệnh, chữa bệnh, đông y, sản xuất và phân phối 
thuốc, đào tạo và nghiên cứu khoa học... được tiên 
khai hoạt động từ ưung ương cho đến các huyện, 
xã ; góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và 
nâng cao sức khóc cua nhân dân. 


Trong những năm cuối Cầng của thế kỷ XX này, 
sư nghiệp đôi mới nên y tế nước ta vân đang 
đứng trước một thực tế đảy khó khăn. Chúng ; La đi 
lên tr một nước thuộc địa nửa phong kiến, nghèo 
nàn và lạc hậu, chiến anh liên tục kéo dài đê lại 
nhiều hậu quả y tẾ - xã hội nặng nễ chưa khắc 
phục hết. Nền kinh tế chậm phát tiên, kinh phí chi 
cho y tế rất thấp, hằng năm chỉ khoảng 3 - 3,77% 
ngàn sách. Chúng ta đã cố gắng giữ vững và phát 
tiên nền y tế nước nhà theo phương hướng mới, 
nhưng nhìn chung công tác phòng và chữa bệnh, bảo 
vệ sức khỏe của nhân dân còn nhiều vấn để phải 
giải quyết. Đa số bệnh viện từ trung ương đến tỉnh 
huyện đều giảm chất lượng về điều trị, Vì Các CƠ 
sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị y tế hầu hết đã 
cũ, máy móc viện trợ thiếu 1ẻng bộ, không có phụ 
tùng thay thế. Thuốc và các loại vacxin cân thiết 
cho công tác bảo vệ sức khỏe vẫn còn rất hạn chế. 
Nguồn thuốc nhập mậu dịch chỉ: có 0,3% 
USD/người/năm. Số nhập nội qua các con đường 
khác, không kiếm soát 2ược chất lượng. Đời sống 
của cán bộ y tế còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cán 
bỘ y tế cơ sở ở những vùng cao và vùng sâu đồng 
bằng sông Cửu long. Bệnh sốt rét phát triển ở một 
SỐ huyện xã miễn núi. Kinh phí của nhà nước không 
đủ cho nhu cầu y tế, nhưng chưa có những hình 
thức và biện pháp thích hợp đê giải quyết. Việc thu 
viện phí chưa hợp lý, gây nhiều lộn xộn. Vệ sinh 
môi trường như cung cấp nước sạch, giải quyết 
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chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường sống, còn 
là những vấn đề tồn tại lớn, Bệnh nhiễm khuẩn 
vẫn đứng hàng đầu về số lượng người mắc và 
tỷ lệ tử vong. 

_Vẫn chưa khống chế được những bệnh gây dịch 


'chưa có vacxin, đặc biệt là bệnh viêm gan virút B, 


một tai họa lâu dài cho nhân dân ta, nguồn gốc chính 
Øây xơ gan và ung thư gan ; bệnh viêm não Nhật bản 
gây tử vong rất cao ở trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và đề 
lại di chứng nặng nề ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Trẻ em sơ sinh cân 
nặng dưới 2500 gam lên tới 14% (ty lệ cho phép là 
dưới 10%). Chiều cao và cân nặng của thanh niên 
nước ta mấy chục năm nay không tăng mà lại có 
chiều hướng giảm. Thực chất lượng calo _ hãng 
ngày cho nhân dân thiếu 15% so với nhu cầu tối 
thiểu. Trong khi đó tốc độ phát triển dân số quá cao, 
không tương xứng với tốc độ tăng trường kinh tế. 
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện nay vẫn là 2,2%. Đó 
là vấn đề đã, đang và sẽ uiếp tục ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân ta. 

Đánh giá chất lượng công tác bảo vệ súc khỏe 
một cách toàn điện và khách quan, người ta thường 
dựa trên 12 chỉ tiêu cơ bản nhất về tình trạng sức 
khỏc của một quốc gia. Căn cứ vào đó, nước ta 
được xếp hơn 63 nước và kém 67 nước tên thế 
giới. Chỉ số tháp kém. nhát của chúng ta là thu nhập 
quốc dân và clủ phí cho y tẺ. 

Bên cạnh những khó khăn và thử thách, chúng ta 
cũng có những thuận lợi và điêm mạnh hết sức cơ 
bản. Đang và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến 
sự nghiệp chăm sóc súc khỏe cho nhân dân, coi đó 
là vốn quý nhất để phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống, đây lùi nghèo khô, thực hiện mục tiêu dân giàu 
nước mạnh. Y tế đã được tăng cường thêm về 
phúc lợi xã hội và ngân sách ; luật bảo vệ sức khóc 
nhân dân được Quốc hội thông qua, cho phép thu 
một phần viện phí ; sếp tới chúng ta sẽ có pháp lệnh 
về bảo vệ sức khỏc và bệnh tật... Sự đóng góp kinh 


(*) Ủy viên Trung ương Đáng. Bộ trưởng Bộ y tế 
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phí của địa phương vào ngân sách y tẾ là vô cùng 
quan trọng, góp phần vào thành tựu chăm sóc sức 
khỏe ban đầu. 


Tiểm lực chất xám của nền y tẾ nước ta cũng 
khá mạnh, chúng ta có một đội ngũ cán bộ y tế bao 
gồm 270 000 người. Trong đó có nhiều cán bộ đầu 
đàn giỏi về chuyên môn, am hiểm về thực tiễn, có 
khả năng tiếp thu những thành tựu y học hiện đại 
của thế giới để làm giàu thêm và nâng cao nền y 
học nước nhà. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của 
nhân dân ta còn được sự giúp đỡ của các nước, các 
tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các tổ chức quốc 
tế như OMS, UNFPA, UNICEF, UNDP... 


Thấu suốt tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VII của 
Đảng, đối chiếu với thực trạng của nền y tế nước 
ta, tôi cho răng mục tiêu chiến lược trong những 
năm cuối cùng của thế kỷ XX phải hướng vào việc 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi người tỗt hơn 
hiện nay. Trên cơ sở nguôn lực thực tế, chúng ta 
xác định chương trình y tế quốc gia và chỉ đạo hoạt 
động theo chương trình. Xây dựng chiến lược theo 
vùng địa dư kinh tế, văn hóa, xã hội để tổ chức chăm 
sóc sức khỏe thích hợp cho nhân dân lao động. Thực 
hiện tốt dự phòng tích cực ngay trong thời kỳ thai 
nhí và từ lúc còn khỏe, nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, nhất là trong cấp cứu, chú trọng phục 
hỏi chức năng sau chữa bệnh, kết hợp tốt hệ 
chuyên sâu với chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung 
cấp thuốc và trang thiết bị thiết yếu, tạo dựng cơ 
sở vật chất cho ngành, xây dựng và phát triển các 
mũi nhọn y học - y tế, đón nhận những thành tựu 
tiến bộ của y học thế giới để ứng dụng thích hợp 
với nên y tế nước nhà trên cơ sở Đông Tây y kết 
hợp. Xây dựng và phát triển nền y tế phải phù hợp 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


Để thực hiện những mục tiêu chiến lược đó, 
chúng ta phải tiến hành những đổi mới có tính chất 
bản lề. Trước hết là đổi mới sự lãnh đạo bằng 
việc lãnh đạo tài chính. Hoàn thiện cơ chế kinh tế 
trong y tế trên quan điểm coi y tẾ là một loại hình 
kinh tế có điều khiển. Đổi mới cấp ngân sách, từ 


cấp theo giường bệnh sang cấp theo đầu người. 


dân. Chỉ có như vậy, ngành y tế mới có điều kiện 
tổ chức lại màng lưới khám chữa bệnh hợp lý hơn, 
đi đúng phương châm dự phòng của Đảng. Thực 
hiện bảo hiểm sức khỏe để tăng ngân quỹ cho ngành 
y tế và đảm bảo công bằng trong phúc lợi khám 
chữa bệnh. Bảo hiểm y tế là một tư duy kinh tế mới 
J“ y tế, đòi hỏi quản lý y tẾ bằng biện pháp kinh 
tế để tăng hiệu quả quản lý y tế. Thông qua bảo 
hiểm sức khỏe, xã hội sẽ nhận thức được dự phòng 
là kinh tế nhất. Đầu tư cho sức khỏc thực chất là 
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vấn đề kinh tế, vấn để chính trị, tạo ra sự an dân. 
Cũng từ bảo hiểm y tế, ngành y tế mới có điều 
kiện khám chữa bệnh theo cụm dân cư, tránh lãng 
phí giường bệnh, nhận lực, chỉ phí gián tiếp cho 
công tác khám chữa bệnh để giải quyết những vấn 
đề cơ bản như xây dựng cơ.sở vật chất, mua trang 
thiết bị mới, đào tạo cán bộ. 

Đổi mới cơ chế kinh tế trong hoạt động y - được 
là một đòi hỏi bức bách. Đây là lĩnh vực có nhiều 
ứng dụng nhất trong thực tiễn. Yêu cầu đặt ra là 
phải tăng được ngân sách cho y tế bằng 5 nguồn 
kinh phí : trên cấp, tự có, liên kết, viện trợ và sử 
dụng hợp lý. Chúng ta đang thực hiện cơ chế một 
giá thuốc trong cả nước, tuy nhiên còn phải bù lỗ 
cho người tiêu thụ. Bán rộng rãi và cấp không, trực. 
tiếp các thuốc chữa bệnh xã hội, các phương tiện 
tránh thai cho các đối tượng cần bao cấp. Mở rộng 
dịch vụ khám chữa bệnh, cho phép y tế tư nhân và 
nhà thuốc tư nhân hoạt động để giảm số người đến 
khám và chữa bệnh tại bệnh viện, tạo sự thuận tiện 
cho công dân trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên, 
cần nhanh chóng ban hành luật hành nghề y - dược 
tư nhân để thực hiện kiểm tra chặt chẽ, hướng các 
cơ sở y - được tư nhân vào phương hướng dự phòng 
và chăm sóc sức khỏe ban đầu, tránh những tác 
động tiêu cực đến phương hướng hoạt động chính 
của ngành y tế. Chúng ta cũng cần đấu tranh chống 
những tư tưởng chuyên môn y đơn thuận, tách rời 
y tẾ với kinh tế, không thật sự đi vào phục vụ sản 
xuất. Nhiều đơn vị và cán bộ y tế còn thiếu quan 
điểm kinh tẾ trong y tế, không quan tâm đến hiệu 
quả công tác, lỏng lẻo trong quản lý, nhiều khi gây 
lăng phí nghiêm trọng. Người cán bộ y tế phải tạo 
cho được thói quen mới là gắn bó mật thiết với 
các ngành kinh tế, các cơ sở sản xuất. 

Vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là 
đổi mới lề lối làm việc, tô chức và cán bộ, đưa 
khoa học y tế công đồng vào trong toàn bộ các hoại 
động của y tế. Chúng ta phải quán triệt các quan 
điểm y học dự phòng, kết hợp y học hiện đại với 
y học cỗ truyền. Vận động quần chúng tự bảo vệ 
sức khỏe của mình, đưa họ từ nhân vật thụ động 
trở nên chủ động. Đáng tiếc là hiện nay còn nhiều 
quan điểm tư tưởng lệch lạc; những thói quen lâu 
đời không đúng, lệch về điều trị và coi nhẹ y học 
dân tộc đang trói buộc chúng ta. Đấu tranh khắc 
phục những sai trái đó là một cuộc đấu tranh kiên 
trì, gian khổ để đổi mới u duy, đổi mới nội dung 
hoạt động, đổi mới tổ chức và cán bộ. Đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ y tế các cấp cho phù hợp với 
yêu cầu đổi mới của đất nước hiện nay và cho lâu 
dài, luôn luôn là một đòi hỏi cấp thiết. 


Củng cố y tế cơ sở để thực hiện chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, là một sự đổi mới về lựa chọn biện 
pháp chiến lược hết sức quan trọng nhằm tạo ra 
nền móng cơ bản lâu dài và vững chắc cho. sự 
nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Những nội 
dung cốt yếu của y tế cơ sở phải là : kế hoạch hóa 
gia đình đi đôi với bảo vệ bà mẹ và trẻ em ; nhân vật 
trung tâm cửa y tế cơ sở là nam nữ hộ sinh có kiến 
thức xã hội học, đưa cán bộ y tế cơ sở vào biên chế. 
Tổ chức y tẾ cơ sở theo cụm dân cư và theo vùng 
kinh tế, địa dư khác nhau, phải đi đồng bộ với việc 
xây đựng quỹ y tế. Thực hiện biện pháp chiến lược 
xã hội hóa và luột pháp hóa. Trong thực tế, chương 
trình tiêm chủng mở rộng là chương trình điền hình 
về xã hội hóa và luật pháp hóa cao nhất trong mọi 
chương trình hoạt động y tế. Mặc dù cơ cấu hạ tầng 
ˆ nước ta còn hết sức thấp kém, nhưng chúng ta vẫn 
tận dụng được viện trợ quốc tế hoàn thành tiêm 
chủng mở rộng 6 loại vacxin có chất lượng cho 80% 
trẻ em dưới 1 tuổi, đưa nước ta đứng vào hàng thứ 
43 của các nước thế giới thứ ba hoàn thành tiêm 
chủng mở rộng. Điều quan trọng là trơng 43 nước 
__ đñ hoàn thành tiêm chủng mở rộng thì chỉ có 4 nước 
giữ vững được thành quả, trong đó có nước ta giữ 
vững được 3 nắm. 


Xây dụng môt nền y học liên đại và một sự 
nghiệp y tế ngày càng vì con người, vì sức khỏe của 
mỗi người dân, vì tương lai của dân tộc, môi nền 
y học y tế của dân và do dân, là môi nhiệm vụ hết 
sức năng nề, nhưng hết sức quan trọng, nhân đạo 
và nhân bản. Nhân loại đang tiến những bước dài 
trên con đường phát triển khoa học và công nghệ. 
Có thể một ngày không xa nhờ những thành tựu 
mới của y học, công nghệ sinh học, kỹ thuật chuyền 
gen... con người sẽ xóa được bệnh ung thư, sẽ loại 
trừ căn bệnh sida, sẽ nâng cao tuôi thọ và hạnh phúc 
rất nhiều so với hôm nay. Song viễn cảnh thì tươi 
đẹp mà khoảng cách từ nay tới đó còn xa đối với 
nhân dân ta. Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực bảo vệ 
sức khỏe nhân dân đang đặt ra hết sức cấp bách. 
Do vậy, cần xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa việc nghiên 
cứu khoa học, tăng thêm thiết bị, tài liệu cho các 
viện và trường đại học y - dược, các bệnh viện lớn 
để tạo điều kiện cho nghiên cứu khoa học thuận lợi 
hơn. Trước mắt, cần tập trung tìm ra những 
phương pháp tốt nhất về phòng bệnh, chữa bệnh, 
tiến tới giải quyết được những vấn để như : ngăn 
chặn tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em ; tăng tỐc 
độ phát triển thể lực thanh thiếu niên ; đây lùi những 
bệnh tật hiểm nghèo ; khống chế tình trạng bùng nô 
dân số ; mang lại sự phát triển bình thường cho 
những dân tộc thiểu số đang suy thoái giống nòi ; 
bảo vệ môi trường với những biện pháp hữu hiệu 


nhằm nâng cao mức sống và sức khỏe cho nhân 
dân. Coi trọng hơn nữa công tác đào tạo, quy hoạch 
hợp lý mạng lưới đào tạo. Gấn đào tạo, nghiên 
cứu khoa học với sản xuất theo yêu cầu, theo địa 
chỉ, để giải đáp được những vấn đẺ thực tiễn của 
Việt nam. Phát triển khoa học y tế cộng đồng. Đây 
là một nhu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng 
quản lý công tác y tế và tạo ra thế phát triển lâu dài. 
Chúng ta cần nhanh chóng khắc phục việc ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa có định 
hướng, lựa chọn theo một quy hoạch rõ ràng, còn 
nặng về chiều rộng, kém hiệu quả. Công nghiệp 
dược, vật tư y tế chưa được coi trọng, công nghệ 
nhìn chung còn lạc hậu. 

Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ sức khỏe của nhân dân 
phải được quy định bởi những luật pháp, những 
chính sách của nhà nước, được hoạch định trên cơ 
sở khoa học về con người. Toàn bộ những chính 
sách ấy thống nhất với nhau theo một tổng thể 
những quan điểm và tư tưởng chiến lược về sự cải 
tạo giống nòi, khấc phục những trở ngại về sức 
khỏe đang kìm hãm mức độ gia tăng năng suất lao 
động xã hội, mở đường cho thế hệ trẻ bước vào 
thời kỳ phát triển nhanh hơn. Nâng cao thể lực và 
sức khỏe của nhân dân là một vấn để có tầm cỡ 
chiến lược, muốn giải quyết phải có tầm nhìn xa, 
đối xử với nó phải như đối xử với tiềm năng trí 
tuệ, một tài sản quý giá nhất của đất nước. 

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ra đời đánh dấu 
một bước chuyển biến quan tưọng, nhưng việc triển 
khai luật vào đời sống xã hội chưa được sự quan 
tâm đặc biệt của các ngành, các cấp ; chưa xã hội 
hóa được công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chúng 
ta cũng chưa thực hiện được việc làm cho toàn bộ 
hệ thống chữa bệnh, đào tạo tích cực tham gia sự 
nghiệp chăm sóc sức khỏe ban đâu, chưa thực hiện 
tốt việc kết hợp Đông - Tây y, chưa phát huy được 
hết tiềm năng y học cổ truyền ở cơ sở ; tổ chức 
chỉ đạo vẫn nặng về chiều dọc, lồng ghép yếu, 
phối hợp quân dân y trên địa bàn dân cư chưa tốt. 
Việc vận dụng cơ chế kinh tế trong y tẾ còn lúng 
túng, chưa xác định được đối tượng phải bao cấp 
và tỷ lệ bao cẤp.. — 4 

Chúng ta cần nhanh chóng kh phục những yếu 
kém đó, làm cho nền y tế nước nhà đổi mới mạnh 
mẽ hơn, thích nghi với yêu câu của dân tộc và thời 
đại. Với sự nỗ lực phấn đấu của ngành y tế, của 
các ngành, các cấp và của toàn dân, nhất định chúng 
ta sẽ đưa sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân nước 
ta lên cao, góp phần xứng đáng vào thành tựu bảo 
vệ sức khỏe chung của nhân loại. ˆ 
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BẦU RA MỘT QUỐC HỘI 
CÓ CHÂT LƯỢNG MỚI 


á khán tiễn hoạt động của Quốc hợi khóa 8 cho chúng ta thấy rõ những đòi hỏi mới, cao hơn đối với 
vai trò và nhiệm vụ của Quốc hội. Những kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội khóa 8 được đúc kết 
và thể hiện trong Luật tổ chức Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội vừa mới ban hành. 

Luột tổ chức Quốc hội khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của Quốc hội : là cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Cũng có nghĩa Quốc hội là 
nơi nắm quyền lực cao nhất của nhân dân. Chỉ Quốc hội, chứ không phải cơ quan nào khác, mơ ¡ có quyền 
lập hiến và lập pháp. Nó quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tô chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Nó thực hiện quyền giám sát tối cao đối 
với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 

Với vị trí, vai trò đặc biệt đó, Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn rộng lớn, tối cao, từ việc làm Hiến 
pháp, làm luật, giám sát cao nhất đối với việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội ; 
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ; quy định tô chức và hoạt động của Quốc 
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương, bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ cao nhất của Nhà nước... cho đến việc quyết định đại xá, chiến tranh 
và hòa bình và trưng cầu ý dân. 

Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp Quốc hội, hoạt động 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc 
hội. Song yếu tố quyết định nhất đối với hiệu quả hoạt động của Quốc hội, lại chính ở từng đại biểu 
Quốc hội. | 

Vì vậy, phải đặc biệt chú trọng khâu chọn lựa và bầu cử đại biểu Quốc hội. Luật bầu cử đại biểu Quốc 
hội và Luật tổ chức Quốc hội đã quy định về tiêu chuân, nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội. 
Nó đòi hỏi ở đại biểu chẳng những trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, mà cả những đức tính như trung thực, 
thẳng thắn, bám sát cuộc sống, gần gũi nhân dân. Với số lượng rút xuống còn không quá bốn trăm người, 
_ đại biểu Quốc hội khóa 9 về tiêu chuẩn chất lượng phải bảo đảm được mấy mặt sau : 

1 - Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại điện cho nhân dân ở đơn vị bầu mình, 
mà còn đại diện cho nhân dân cả nước ; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong 
Quốc hội. 

2 - Trung thành với Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới làm 
cho dân giàu, nước mạnh. 

3 - Thật sự có trình độ hiểu biết và năng lực thực hiện, đồng thời có thời gian thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn rất quan trọng của đại biêu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. 

4 - Có phẩm chất và đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, được nhân dân tín nhiệm. 

Điều đáng chú ý là cần chọn lựa và bầu những đại biểu Quốc hội thật sự có đủ năng lực trí tuệ và thời 
gian vật chất thực hiện công việc được giao, chứ không chỉ mang tính chất tiêu biểu, tượng trưng cho 
ngành giới mình. Bởi vì, Quốc hội của chúng ta là Quốc hội hành động, thực hiện quyền lực của nhân 
dân, hoạt động một cách thiết thục, chứ không phải là Quốc hội nghị luận, bàn bạc hình thức. Trong điều 
kiện Đảng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo đối với Quốc hội, mở rộng và phát huy dân chủ 
trong hoạt động của Quốc hội, các đại biêu Quốc hội cần có ý thúc ưách nhiệm cao, tham gia đầy đủ 
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hoạt động của Quốc hội, đóng góp trí tuệ, thẳng thắn thảo luận và quyết định mọi công việc của Quốc 
hội. 

Được nhân dân tín nhiệm, đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử trị, chịu sự giám sát của cử 
tri, thường xuyên tiếp xúc với cử trí, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử trị ; thu thập và phản ánh trung 
thực ý kiến của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan, theo đúng nghĩa : Quốc hội là của 
dân, do dân và vì dân, nơi đại diện cao nhất nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân. 

Luật tổ chức Quốc hội lần này quy định : đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu chuyên trách, phải thật 
sự có trình độ hiểu biết sâu rộng và năng lực thực hiện thì mới làm tròn được nhiệm vụ. Yêu cầu về cơ 
cấu thành phần là cần thiết, nhưng dứt khoát phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng của đại biểu Quốc 
hội, không thể vì cơ cấu mà coi nhẹ hoặc bỏ qua tiêu chuẩn. Những đại biểu được bầu thuậc cơ cấu phải 
là những người thật xứng đáng, nếu không thì yếu tố cơ cấu chẳng giúp ích gì cho việc nâng cao chất 
lượng của Quốc hội. Cần thấy rằng chúng ta đưa ra yêu cầu về cơ cấu thành phần cũng không ngoài 
mục đích tăng thêm sức mạnh chưng của Quốc hội. Nếu ta không nhận thức rõ và có cách xử ly“ đúng mối 
quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, thì sẽ không tránh khỏi có những đại biểu đúng cơ cấu nhưng hoạt động 
lại rất hạn chế. : 

*# 


Để bầu ra một Quốc hội có trí tuệ tập thể, có năng lực hoạt động thật sự, cần tập trung làm tốt mấy 
việc : 

Trước hết, làn. tốt công tác cử trí, vì cử tri là người quyết định cuối cùng chất lượng đại biểu Quốc hội. 
Cần làm cho mọi cử tri hiểu thật rõ vai trò của Quốc hội và nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, 
đặc biệt là nấm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa này và hiểu kỹ bản thân những đại biểu mà mình sẽ 
lựa chọn bằng lá phiếu. Ở đây trách nhiệm là bằng nhiều hình thức, tổ chức tốt việc tuyên truyền, tiếp 
xúc với cử trì có nội dung được chuẩn bị chu đáo, bao gồm những thông tin cần thiết, sự trao đổi thẳng 
thần, đối thoại trực tiếp... tạo điều kiện cho cử tri suy nghĩ, cân nhấc chín chấn với ý thức xây dựng 
của công dân khi bỏ phiếu. Trong tình hình hiện nay, việc làm này có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. 

Hai là, bảo đảm tàm đúng luật trong mọi khâu công tác bầu cử. Hết sức tránh dân chủ hình thức, áp đặt, 
gây khó khăn, trở ngại. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử trí làm tròn nghĩa vụ công dân. Điều quan 
trọng trong lãnh đạo công tác bầu cử là bảo đảm yêu cầu dân chủ, làm đúng luật, không để xảy ra vi phạm, 
đồng thời bảo đảm trật tự an toàn, kịp thời xử lý những hiện tượng vi phạm để cuộc bầu cử đạt kết 
quả tốt. " 

Ba là, đề cao tình thần trách nhiệm làm tốt mợi công việc của các tổ chức và cán bộ tham gia công tác 
bầu cử, đặc biệt trong việc chọn lựa, giới thiệu danh sách những người ửng cử, trong việc tuyên truyền 
vận động cử tri, làm sao để họ hiểu rõ và thực hiện tốt bầu cử, trong việc tiến hành chu đáo các quy trình 
của ngày bầu cử, tạo nên không khí vui vẻ, nhộn nhịp của toàn dân đi bỏ phiếu bầu ra những người trong 
cơ quan đại biểu cao nhất của mình ; đồng thời, chủ động đề phòng những phần tử xấu gây rối. 


*x 


Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 9 có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới của đất nước 
ta. Nó sẽ góp phần quan trọng đổi mới từng bước hệ thống chính trị, đầy mạnh đổi mới kinh tế. 

Với những tiến bộ của công cuộc đổi mới mấy năm qua, với định hướng dứt khoát đi theo con đường 
xã hội chủ nghĩa và với trình độ giác ngộ chính trị của nhân dân ta, chúng ta tin rằng, toàn dân ta sẽ thực 
hiện tốt nghĩa vụ công dân lựa chọn và bầu ra một Quốc hội xứng đáng với vị trí, vai trò của nó, một 
quốc hội có chất lượng mới. 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


QUYÊN SỞ HỮU VÀ 
QUYÊN SỬ DỤNG RUỘNG ĐÂT 


. NGUYÊN SINH CÚC" 


Lời Bộ biên tập : Quyền sở hứu uà quyền sử dụng ruộng đất là uấn dề rất 
hệ trọng uà được bạn dọc hết sức quan tâm, nhưng cúng là uốn dà rất phức 
tạp uà nhạy cảm. Các uăn biện Đại hội VII của Đảng uà Hiến pháp 1992 của Nhà 
nước đã khẳng dịnh : "Ruông dất thuộc sở hữu toàn dân, được Nhà nước giao 
cho hộ nông dân sử dụng lâu dài,... không thể tư: hữu hóa ruộng dất". Nhưng trong 
uiệc cụ thể hóa dễ thực hiện chủ trương đó cũng còn không ít ý kiến bhác nhau, 
cần được tiếp tục đi sâu nghiên cứu. Chúng tôi đăng bài này dễ bạn dọc tham 


khao. 


Về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, Nghị 
quyết Đại hội VII của Đảng đã chỉ rõ : "... chúng ta 
chủ trương các hộ xã viên là những đơn vị kinh 
tự chu... Ruộng thuộc sở hữu toàn dân, được 
nhà nước giao cho hộ nông đân sử dụng lâu dài... 
Con đường đi vào làm ăn hợp tác được thực hiện 
trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, không gò ép” 

)_ Để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc 
sống nông thôn, cần phải cụ thê hóa các vấn đề về 
quyên sở hữu và quyền sử dụng ruôn đất theo 
quan điểm đổi mới, phù hợp với thực tẾ hiện nay. 


1- Quyển sở hữu ruộng đất 


Ruộng đất là thuộc sở hữu toàn dân (quốc gia 
công thô). Điều đó là đương nhiên. Song, vấn đề 
cân đặt ra là : có phải nhà nước thực hiện quyển 
sở hữu như nhau đối với các loại đất khác nhau 
hiện có, mà không cần có sự phân biệt không ? 


Theo tôi, nhà nước cần có sự phân biệt quyền sở 
hữu đối với từng loại đất : 

Nhà nước cần thực hiện quyền sở hữu hoàn toàn 
đối với đất rừng, sông, biên, thŠm lục địa, vùng 
đất có các loại khoáng sản, đất canh tác đã hình thành 
từ nhiều năm nay, đất chuyên dùng (đất xây dựng 
các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Điều 
này là hợp lý, vì toàn bộ số đất này là tài sản quốc 
gia, do lịch sử để lại. Nhà nước thực hiện quyên 
sở hữu của mình thông qua luật pháp đê quản lý 
chặt chẽ và phân phối cho nông dân sử dụng lâu dài 
nhằm khai thác hợp lý tiềm năng của từng loại đất 
đã có. 
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Nhà nước có thể cùng nhân dân thực hiện quyển 
sở hữu:hỗn hợp đối với các loại đất xấu, đất 
trống, đổi núi trọc, đất hoang hóa v.v. hiện tại vô 
chủ. Theo số liệu thống kê, hiện nay cả nước có 
tới 14 triệu 924 nghìn ha đất chưa sử dụng, trong 
đó đất hoang 12,3 triệu ha, đất bỏ hóa hàng triệu ha, 
riêng vùng Đồng tháp mười còn 120 nghìn ha đất 
hóa chưa sử dụng. Đề khai thác, cải tạo loại đất này, 
từng bước biến nó thành đất nông, lâm, n 
nghiệp, cần phải có sự đầu ur rất lớn về sát, 
Nguồn vốn đầu tư của nhà nước rất hạn chế, 
trong khi nguồn vốn trong dân, vốn từ nước ngoài 
còn lớn, nhưng đang ở dạng tiêm năng. Muốn biến 
tim năng đó thành vốn khai hoang, phục hóa, cải 
tạo đất, phủ xanh đổi trọc với quy mô hàng chục 
triệu ha, nhất thiết phải đổi mới một cách căn bản 
chính sách nông nghiệp nói chung, ruộng đất nói 
riêng. Thừa nhận quyền sở hữu hồn hợp giữa nhà 
nước và nông dân trên ruộng đất mới khai phá 
bằng nguồn vốn chủ yếu của nông dân, là một 
bước quan trọng nhằm thực hiện có kết quả chính 
sách đôi mới nông nghiệp của Đảng. 


Nội dung "sở hữu hoàn toàn” và "sở hữu hỗn hợp" 
về ruộng đất có những điểm khác nhau. Cụ thể là 
trong hình thức "sở hữu hoàn toàn", nông dân là 
người thuê đất của nhà nước đê sử dụng lâu dài và 
họ chỉ có quyền sử dụng đất. Ngược lại, trong hình 


hd Phó tiến sĩ kinh tế học, Vụ trưởng Vụ nông lêm, Tổng cục 
thông kê. : 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1991, tr117 
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thức "sở hữu hỗn hợp", nông dân là người bỏ vốn 
cùng với nhà nước khai hoang mở rộng diện tích 
do đó họ được quyền sử dụng vĩnh viễn, thừa kế, 
chuyển nhượng, cho thuê (thậm chí bán) tự do, rộng 
rãi hơn so với các loại đất khác. 

Việc áp dụng hình thức "sở hữu hỗn hợp” ruộng 
đất ở các vùng đất mới khai phá là cần thiết. Vì 
nó sẽ tạo ra những yếu tố kích thích bằng lợi ích 
vật chất đối với việc thu hút mọi nguồn vốn trong 
dân vào mục tiêu mở đất với quy mô lớn. Đó là nét 
đặc trưng của mô hình sở hữu hỗn hợp về tư liệu 
sản xuất tồn tại tất yếu trong cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần mà Đại hội VII của Đảng đã lựa chọn. 
Đó cũng là phương thức liên kết giữa nhà nước 
với nông dân để thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh". 

Thực tẾ những năm qua đã chứng minh rằng, 
vùng nào, địa phương nào có giải pháp về ruộng đất 
hợp lòng dân thì sẽ khơi dậy được mọi nguồn vốn 
trong dân, kể cả vốn đầu tư khai hoang mở đất, đem 
lại kết quả khích lệ. Huyện Thoại sơn (An giang) 
nằm sâu trong vùng tứ giác Long xuyên, nhờ có chủ 
trương táo bạo "ai có vốn, có sức muốn mở rộng 
diện tích bao nhiêu cũng được”, nên đã huy động 
được 28 (ý đồng vốn trong dân để khai hoang vỡ 
hóa, cải tạo đất, biến vùng đất hoang vu được mệnh 
danh là "đất trắng" thành ruộng hai vụ lúa, với quy 
mô 32 nghìn ha năm 1991, tăng 24 nghìn ha so với 
hai năm trước, trong khi nhà nước chỉ đầu tư ] tỷ 
đồng để làm kênh đầu nguồn. Tình hình tương tự 
cũng đã diễn ra ở vùng đất mới Đồng tháp mười, 
bán đảo Cà mau hay huyện Thủ thừa (Long an). Ở 
đó, giá trị của mỗi mảnh đất mới khai phá hoặc cài 
tạo đều là sản phẩm chung của phương thức đầu 
tư mới "nhón dân + nhà nước”, trong đó vốn của 
nhân dân là chính. Trong điều kiện nông nghiệp và 
nông thôn nước ta hiện nay (đất trồng trọt ít, người 
đông, lao động thừa, thiếu việc làm, thu nhập thấp), 
thì việc khuyến khích nhân dân bỏ vốn đầu tư khai 
hoang phục hóa là cần thiết Trước mắt cũng như 
lâu dài, hình thức "sở hữu hỗn hợp” có tác dụng 
kích thích cá nhân và tập thể (kể cả Việt kiểu và 
người nước ngoài) bỏ vốn đầu tư khai hoang, vỡ 
hóa, cải tạo đất, phủ xanh đổi trọc, làm tăng đất 
nông, lâm nghiệp (cả về số lượng và chất lượng), 
làm tăng của cải vật chất cho xã hội. 

Tất nhiên, cùng với hình thức "sở hữu hỗn hợp”, 
nhà nước cần có các chính sách khác khuyến khích 
mạnh mẽ mọi tổ chức và cá nhân đầu tư khai hoang, 
phục hóa, như : miễn giảm thuế thỏa đáng, cung 
ứng vật trr, giúp tiêu thụ sản phẩm, và đặc biệt, đầu 
ur xây đựng cơ sở hạ tầng ở các vùng đất mới. 

Tuy nhiên, hình thức "sở hữu hỗn hợp" đối với 


vùng đất mới cũng có những hạn chế nhất định. 
Nó có thể làm xuất hiện các hình thức bóc lột của 
một số chủ đất đối với người lao động làm thuê, 
làm tắng quá mức tình trạng phân hóa giàu - nghèo, 
làm nảy sinh xu tướng muốn thực hiện quyên "sở 
hữu hỗn hợp" luôn cả đối với vùng đất canh tác 
cũ, v.v.. Đương nhiên, những hạn chế này không 
lớn, nhà nước xã hội chủ nghĩa có thê ngăn chặn, 
khắc phục bằng các cơ chế và chính sách quản lý 
vĩ mô trong từng thời kỳ đối với vùng đất mới. 

2- Quyền sử dụng ruông đất 

Quan điểm nhà nước giao quyển sử dụng ruộng 
đất cho nông dân lâu dài là đúng đắn, và hợp lòng 
dân, vì nó làm cho nông đân yên tâm đâu tư cải tạo 
và nâng độ phì của đất trong thời gian sử dụng. Từ 
quan điểm trên, thco tôi, cần giải quyết mấy vấn 
để sau đây: - : "à 

a) Ai giao quyền sử dụng ruộng đất cho hộ nông 
dân ? 


Trước hết, cần khẳng định đối tượng nhận đất 
là "hộ nông dân” nói chung. Vì vậy, hộ nông dân là 
chủ thể sử dụng ruộng đất, người trực tiếp đứng 
ra thuê đất của nhà nước ; còn nhà nước là chủ sở 
hữu ruộng đất, người giao quyển sử dụng ruộng 
đất cho nông dân. Các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp hoặc tập đoàn sản xuất nông nghiệp không 
giao ruộng đất cho nông dân với những lý do : 

Một là, tâm lý chung của nông dân là muốn nhận 
ruộng đất từ nhà nước, không qua các tổ chức 
trung gian. Bài học rút ra từ thời kỳ "tập thể hóa" 
cho thấy, càng qua nhiều tổ chức trung gian thì quỹ 
ruộng đất càng thu hẹp, hao hụt càng lớn, mức 
khoán không ổn định và nói chung là tăng dẫn, làm 
thiệt hại lợi ích của hộ nông dân trực tiếp sản xuất. 

Hai là ,hợp tác xã hay tập đoàn sản xuất chỉ là hình 
thức tổ chức sản xuất, tuyệt nhiên không phải là 
chủ sở hữu ruộng đất. Hình thức tổ chức này tổn 
tại hay không là do đại hội xã viên hay tập.đoàn viên 
quyết định, vì vậy nó không thể đại điện cho chủ sở 
hữu ruộng đất. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dù 
ở quy mô xã, bậc cao, theo luật pháp cũng không phải 
là chủ sở hữu ruộng đất, vì vậy không thể giao 
ruộng đất cho hộ nông dân. Sau Nghị quyết 10, 
nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản xuất ở miễn núi 
và ở Nam bộ thực tế đã giải thể hoặc chỉ tổn tại 
một cách hình thức. Vì vậy ở những nơi này, nhà 
nước đã trực tiếp giao quyền sử dụng ruộng đất 
cho nông dân. Xét trên phạm vi cả nước, chỉ nhà 
nước ở cấp huyện mới đủ thẩm quyền cho hộ 
nông dân thuê đất đưới hình thức "khoán lâu dài" 
hay "khoán gọn”. | 

Ba là, theo cơ chế quản lý mới, hộ nông dân là 
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đơn vị kinh tế cơ sở, tự chủ trong sản xuất kinh 
doanh ; còn hợp tác xã không phải là đơn vị kinh tẾ 
CƠ SỞ, nó không tôn tại lâu dài và ôn định, không có 
chức nắng điều hành toàn bộ quá trình sản xuất, thu 
sản phâm,, mà chủ yếu là làm dịch vụ. Mỗi hộ nông 
dân có thể tham gia nhiều hình thức tổ chức hợp 
tác kinh tế. 


Bốn là, sau Nghị quyết. 10, nhiều địa phương, 
nhất là ở miền Bắc và miền Trung, có ủnh trạng 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trực tiếp giao 
khoán ruộng đất cho hộ xã viên. Nhiều cán bộ chủ 
chốt hợp tác xã đã lợi dụng chức năng giao khoán 
này đề làm giàu cho bản thân, vi phạm nguyên tắc 
phân phối trong "khoán gọn", dành đất tốt, gần cho 
gia đình và cho người thân, tùy tiện nâng mức 
khoán, tăng các khoan thu lạm trên ruộng khoán (rên 
15 khoan), làm cho nông dân không yên tâm sản xuất. 
Đã có một số hộ trả ruộng khoán, vì mức khoán quá 
cao, lại tăng: dần (năm 1989, tỷ lệ huy động thuế 
nông nghiệp ‹ ơ hợp tác xã Giao lạc, Xuân thủy, Nam 
hà chiêm tới 15-18% sản lượng khoán). 


Năm là, nhà nước trực tiếp giao đất cho nông dân 
nhận khoán thì vừa tiết kiệm được ruộng đất, vừa 
bảo đảm được công bằng, hợp lý giữa các đối 
tượng nhận khoán ở nông thôn. 

b) Thời hạn giao quyên sử dụng ruộng đất 

Nhà nước giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài 
cho nông dân. Vậy lâu dài là bao nhiêu nấm ? Do 
không làm rõ khái niệm này, nên hiện nay các địa 
phương vận dụng rất khác nhau. Ở các tỉnh phía 
Bắc, phô biến là 10 đến 15 năm, còn ở duyên hải 
miền Trung thì từ 5 đến 10 năm, một số vùng như 
Hoài nhơn (Bình định) chỉ 3 đến 5 năm. Đây là một 
trong những lý do khiến nông dân chưa thật yên tâm 
đầu tư phát triển. sản xuất rên, ruộng đất nhận 
khoán, không muốn nhận đất đấu thầu. Kết quả 
điều tra xã hội học trên 6500 hộ nông dân cả nước 
năm 1220 cho thấy : 594% không muốn nhận đất 
đấu thầu ; 3 „0% muốn tra ruộng khoán cho hợp tác 
xã ; 25,9% cho răng khoán ruộng đất chưa hợp lý ; 
ở. Nam bộ, thực hiện khoán "nguyên canh” là chủ 
yêu. 

Đề có thê từng bước khác hục. hiện tượng trên, 
thco tôi, đề nghị ôn định quyên sử dụng ruộng đất 
cho hộ nông dân lâu dài phải gắn với điều kiện kinh 
tế xã hội và đất đai từng vùng, tùng loại đất. 


- Đối với đất trồng cây hàng năm (đất canh tác) 
nên khoán ôn định ít nhất là 20 năm. 


- Đối với đất trông cây lâu năm (nông nghiệp và 
làm nghiệp) nên khoán ôn định theo chu kỳ sinh 
trưởng của cây trồng, ít nhất là 30 năm, riêng đất 
rùng có thể đến 50 năm hoặc lâu hơn. 
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- Đối với đất phát triển kinh tẾ gia đình,nên 
thống nhất 10% quỹ đất của địa phương, ôn định 
vĩnh viễn, để hộ nông dân chủ động xây dựng, phát 
triển kinh tế vườn, rừng theo mô hình VAC hoặc 
VACR. 


- Không nên duy trì đất "dự trữ” trong các xã và 
hợp tác xã, vì chừng nào còn đất "dự trữ" thì chừng 
đó còn tồn tại những Liêu CựC ưong phân phối, sử 
dụng quỹ đất và khuyến khích đẻ nhiều (vì cứ 
thêm khâu, thêm lao động, thì lại được thêm đất 
khoán lấy từ đất "dự trữ"). Thực tẾế 4 năm sau 
Nghị quyết 10 đã chứng minh-: sự tỒn tại của đất 
"dự trữ ” đã làm này sinh nhiều tiêu cực hơn là tích 
cực đối với tình hình kinh tế xã hội nông thôn. Đất 
"dự ưữ" không giải quyết được công băng xã hội, 
nó chi là một thứ chủ nghĩa nhân đạo hình thức. 


Đề khắc phục tình trạng tùy tiện trong giao khoán 
ruộng đất hiện nay, nhà nước cân sớm có quy định 
về thời gian sử dụng tối thiểu và tối áa đôi với 
từng loại đất về sản lượng khoán, về thời gian ổn 
định mức thuế, về cấp có quyền sửa đôi thời hạn 
đó. 


c) Quyên thừa kế và chuyển nhượng ruộng đất. 


Đây là vấn đề phức tạp, có nhiều quan điểm khác 
nhau, thậm chí trái ngược nhau. Quan điểm thứ nhất 
là quan điểm không thừa nhận quyền thừa kế và 
chuyên nhượng ruộng đất, vì SỢ như vậy sẽ để ra 
tình trạng phân hóa giàu nghèo ở nông thôn. 


Quan điểm thị hai trái lại, khẳng định cần 
phải giao quyền thừa kế, chuyên nhượng 
ruộng đất cho nông dân. Tôi đông ŸÝ với quan 
điểm thứ hai này, vì nó đáp ứng, nguyện vọng 
của nông dân, phù hợp với yếu cầu tích tụ, tập 
trung ruộng đất theo hướng sản xuất hàng hóa, 
tạo điều kiện phân công lại lao động trong nông 
thôn. Mặt khác, nó tạo điều kiện giảm bớt lao 
động trồng trọt, phát huy được tiêm năng đất 
đai, nhằm: từng bước hình thành một cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp toàn diện, có nông sản hàng 
hóa và ngành nghệ dịch vụ phát triên. Quyên 
chuyển nhượng và thừa kế ruộng đất của hộ 
nông dân nhận khoán của nhà nước sẽ cho phép 
giải quyết mâu thuẫn mới nảy sinh Ở nông thôn 
trong "khoán 10” : đó là mâu thuẫn giữa cách 
khoán manh mún, bình quân, kiểu tự cập tự túc, 
với yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, 
phân công lại lao động thco kiểu "ai giỏi nghề gì 
làm nghề đó". Giải quyết mâu thuần về ruộng 
đất, sẽ TRỞ đường cho sự phát triển lực lượng 
sản xuất ở nông thôn theo quan điểm sản xuất 


hàng hóa nhiều thành phân, định hướng xã hội 
(Xem tiếp trang 36) 


M°" thời gian dài, ta thường quan niệm sở hữu 

tư nhân bao giờ cũng găn với bóc lột và là 
đối tượng cần xóa bỏ (như xóa bỏ bóc lột) trong 
chủ nghĩa xã hội. Cũng vì vậy, ở nước ta cũng như 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, xác lập chế độ 
công hữu đối với tư liệu sản xuất luôn được coi là 
mục tiêu, là nội dung cơ bản cua cách mạng quan hệ 
sản xuất, là tiêu chí phản ánh 
trình độ phát triển của bản 
thân chủ nghĩa xã hội. Quá 
trình thực hiện mục tiêu đó đã 
cho thấy : bên cạnh một số 
kết quả tích cực đạt được, đã 
nảy sinh những hiện tượng 
khó lý giải : càng công hữu 
hóa tư liệu sản xuất thì năng 
suất lao động và hiệu quả 
kinh tế đạt được càng thấp ; 
không ít cơ sở kinh tế công 
hữu càng được nhà nước 
quan tâm đầu tư thì càng sa 
sút, thậm chí có nguy cơ phá 
sản. Trong khi đó, nhiều đơn vị kinh tẾ tư nhân, dù 
chưa được nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện, vẫn tìm 
cách vươn lên, đứng được. 

Vì lẽ đó, có n: rời đã nêu ý kiến : phải chăng sở 
hữu tư nhân đế. với tư liệu sản xuất có thê là cứu 
cánh cho công cuộc đổi mới ở nước ta ? Đối với 
câu hỏi này, bài học rút ra từ thực tế các nước Đông 
Âu vừa qua, có lẽ đã giúp ta giải đáp một phần. Ở 
đây, tôi chỉ nêu một số suy nghĩ liên quan đến sự 
tổn tại và phát triển chế độ sở hữu tư nhân đối với 
tư liệu sản xuất ở nước ta hiện nay. 

Trong những bước đi ban đầu của công cuộc đôi 
mới, một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan 
tâm nghiên cứu, xem xét kỹ, là làm sao xác lập được 
một chế độ sở hữu hợp lý đối với tư liệu sản xuất 
trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải 
bao trăn trở, từ những thành công và thất bại trong 
xây dựng kinh tế trước đây, từ những nhận thức 
lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thời kỳ quá 
độ, Đảng ta từ Đại hội VI, đã chính thức thừa nhận 
sự tôn tại khách quan, lâu dài của các thành phân 
kinh tế, và cùng với nó, thừa nhận các hình thức 


— hiện nay 
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sở hữu khác nhau đối với tư liệu sản xuất, trong 
đó có sở hữu tư nhân. 

Thực ra, về mặt lô gích, khi đã thừa nhận nước 
ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
thì không lý gì lại không thừa nhận nước ta đang 
còn có các hình thức sở hữu khác nhau đối với tư 
liệu sản xuất. Bởi vì, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 


Vệ s0- hữu tir nhân đổi với 
(ụr liệu san xuất 0ˆ nưức ta 


HOÀNG THÊ LIÊN 


theo Lê-nin, có nghĩa là còn có "những thành phân, 
những bộ phận, những mảnh của chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa xã hội"), Khuynh hướng dùng mệnh 
lệnh hành chính để xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và 
xác lập tràn lan chế độ công hữu, như thực tế cho 
thấy, chăng những không góp phần củng cố chủ 
nghĩa xã hội, mà ngược lại, còn làm cho chủ nghĩa 
xã hội lâm vào tình trạng khó khăn kéo dài. 

Một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản 
xuất sẽ không tự mất đi khi vẫn còn khả năng tác 
động đến nhu cầu xã hội. Ở nước ta, trong giai 
đoạn hiện nay, vẫn còn cơ sở kinh tế và xã hội cho 
sự tỒn tại của sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản 
xuất Điều đó thể hiện rõ ở chỗ : nguồn vốn trong 
nhân dân rất lớn, chưa được khai thác hết ; nhu cầu 
sản xuất và tiêu dùng trong xã hội rất bức bách ; số 
lao động chưa có việc làm còn nhiều và mỗi năm lại 
được bô sung thêm. Như thực tiễn nước ta những 
năm gần đây chứng tỏ, việc thừa nhận sở hữu tư 


(1) V.ILê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 43, tr 248. 


33 


Nghiên cứu - Troo đổi 


nhân đối với tư liệu sản xuất và bảo đảm cho nó 
phát triển trong phạm vỉ nhất định, không những có 
tác dụng giải phóng một tiềm năng sản xuất to lớn, 
mà còn có tác dụng hỗ trợ, bổ sung và phần nào kích 
thích khu vực công hữu, tạo môi trường vừa hợp 
tác, vừa cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế, 
thúc đẩy xã hội đi lên. Trong điều kiện sở hữu tư 
nhân đối với tr liệu sản xuất đang còn là một tất 
yếu kinh tế năng động và có sức sống như vậy mà 
vội vàng xóa bỏ nó thì, như Lê-nin đã từng nhắc 
nhở, là điều dại dột. 


Đặc điểm cơ bản của sở hữu tư nhân là sự chỉ 
phối trực tiếp, có ý thức của người chủ sở hữu 
đối với tư liệu sản xuất. Vì vậy, chủ sở hữu đương 
_ nhiên coi tr liệu sản xuất của mình là điều kiện để 
mình thu về toàn bộ lợi ích kinh tẾ trong quá trình 
sản xuất vật chất độc lập. Trong bối cảnh như vậy, 
tư liệu sản xuất thuộc sở hữu tư nhân khó có thể 
chịu ảnh hưởng của xã hội và phục vụ theo nhu cầu 
xã hội. 


Với nên kinh tế thị trường, các hình thức kinh. 


tế mới xuất hiện, trình độ xã hội hóa tư liệu sản 
xuất đạt ở mức độ cao, sự chỉ phối và chiếm dụng 
trực tiếp tr liệu sản xuất thông qua chủ sở hữu tư 
nhân đang có những yêu cầu mới và mang hình 
thức mới. Cụ thể, quyền chiếm hữu ở đây còn 
biểu hiện thêm ở quyền được đẩu tư và quyền 
được hưởng các lợi ích kinh tế vệ tài sản. Với hình 
thức mới này, quyền chiếm hữu mộ: mới, tạo 
điều kiện cho chủ sở hữu tư nhân hòa nhập vào nền 
kinh tế nói chung ; mĩ: khác, bảo đảm cho họ có khả 
năng phát triển tính tích cực (đầu tư mạnh vào sản 
xuất kinh doanh và tăng tính hữu ích của tư liệu sản 
xuất). 


Nhưng dù có sự thay đôi về hình thức chiếm hữu 
như trên, bản chất của sở hữu tư nhân đối với tư 
liệu sản xuất vẫn không thay đổi : chủ sở hữu vẫn 
thông qua các hình thức chiếm hữu (kể cả chiếm 
hữu không điều kiện lao động của người khác) để 
có được lợi nhuận cao nhất Động lực trực tiếp 
thúc đây mạnh mẽ chủ sở hữu quan tâm đến sản 
xuất và tích lũy, đến chiếm hứu một cách có hiệu 
quả những cái thuộc về mình, xét cho cùng, vẫn là 
lợi nhuận. Chiếm hữu tư liệu sản xuất mà không 
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-gắn với thụ hưởng phúc lợi, với việc gia tăng thu 


nhập và tiêu dùng, thì quyền sở hữu tư nhân không 
còn ý nghĩa. 

Với bản chất như vậy, sở hữu tr nhân đối với 
tư liệu sản xuất liệu có thể hòa nhập vào nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa được không ? Tác dụng tích 
cực và tiêu cực của nó đến đâu ? Cần những điều 
kiện gì để nó có thể phát triển thuận chiều với định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong nên kinh tẾ nước ta 
hiện nay ? 


Về các vấn để này, hiện có nhiều quan điểm khác 
nhau. Có người cho rằng, sở hữu tr nhân đối với 
tư liệu sản xuất là trái với bản chất của chủ nghĩa 
xã hội, cho nên cần được xóa bỏ càng nhanh càng 
tố Có người lại coi sở hữu tư nhân đối với tư 
liệu sản xuất (với hình thức chi phối và chiếm 
hữu mới) là thuộc phạm trù chủ nghĩa xã hội. Thậm 
chí, có người còn dùng hẳn thuật ngữ "sở hữu tư 
nhân xã hội chủ nghĩa". Nói một cách khác, theo họ, 
sở hữu tư nhân có thể hòa nhập với một nên sản 
xuất có trình độ xã hội hóa cao, ở đó không còn cơ 
sở để quyền tr hữu tài sản có thể tự phát chuyển 
hóa thành quyền bóc lột và quyền chiếm hữu điều 
kiện lao động của người khác. | 

Một quan điểm khác nữa. Đây là quan điểm của 
những người nhân danh "đổi mới triệt để", "thực 
thi dân chủ triệt để" trong kinh tế. Họ kêu gọi : "Hãy 
để cho sở hữu tư nhân được tự do phát triển. Việc 
gì mà phải chú ý đến đường đi, nước bước của 
nó !”. 

Tất cả những quan điểm vừa nêu đều có một 
khuyết điểm chung là : không thấy được tính hai 
mặt của sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, và 
thường đặt nó trong điều kiện đã có chủ nghĩa xã 
hội phát triển. Cũng vì vậy, hoốc là quá định kiến 
với mặt tiêu cực xưa nay vốn có của nó, để rồi kiên 
quyết phủ nhận nó ; hoốc là quá tô hông mặt tích 
cực của nó, biện minh một cách giản đơn và khiên 
cưỡng về vai trò rất mới của nó dưới chủ nghĩa 
xã hội. Còn về thái độ buông lơi, thờ ơ với sự tôn 
tại và phát triên của sở hữu tư nhân hiện nay thì đó 
chẳng qua chỉ là thái độ cực đoan trong quản lý. 


Vậy nên có thái độ như thế nào với sở hữu tư 
nhân 2 
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Điều trước tiên cần khẳng định :- ngoài mặt tích 
cực (thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển), sở 
hữu tư nhân luôn tiềm ẩn những nguy cơ và yếu tố 
không ổn định (như bóc lột với mức độ ngày càng 
tăng người lao động ; phân hóa hai cực giàu nghèo ; 
làm ăn gian lận, trốn thuế, lậu thuế, đầu cơ trục 
lợi...). Thừa nhận sự tổn tại khách quan của sở hữu 
tư nhân trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là thỏa đáng. Song nếu quá nhấn mạnh mặt 
nào đó của sở hữu tư nhân, thì lại không đúng và có 
thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Thấy cho 
hết mặt xã hội phức tạp của sở hữu tư nhân là cần 
thiếL Song như vậy không có nghĩa là phủ nhận sở 
hữu tư nhân. Điều cốt yếu là làm sao để ra được 
chủ trương đúng, có bước đi thích hợp. vừa thừa 
nhận sở hữu tr nhân vừa hướng nó theo đúng quỹ 
đạo mà ta mong muốn. Muốn vậy phải có chính sách 
đồng bộ. Điều hệ trọng là xác định cho được những 
điều kiện cần thiết cho sự tổn tại và phát triển của 
sở hữu tr nhân về tr liệu sản xuất trong tình hình 
hiện nay. Cụ thể là : 


a) Củng cố và xây dựng môi chính quyên nhân 
dân thôt sự có hiệu lực. 


Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất giống như 
một con ngựa hay nhưng bất kham. Muốn điều 
khiển được nó, phải có một hiệp sĩ tài ba. Một chính 
quyển nhân dân yếu kém ắt sợ sở hữu tr nhân, lo 
nó tự phát hằng ngày hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư 
bản. Ngược lại, một chính quyển nhân dân mạnh, 
sẽ không sợ sở hữu tư nhân, và có đủ khả năng đẻ 
quản lý tốt nó vì lợi ích chung. Để có được một 
chính quyền nhân dân như vậy, đi đôi với việc đổi 
mới cơ chế kinh tế, dứt khoát phải đổi mới từng 
bước hệ thống chính trị nhằm để cao quyển lực 
nhân đân. 


b) Xác lập và củng có vững chắc vai trò chủ đgo 
của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 


Như đã phân tích ở trên, không thể hạn chế mặt 
tiêu cực của sở hữu tư nhân về tr liệu sản xuất 
bằng những mệnh lệnh hành chính, những sự cấm 
đoán vô lý, mà phải bằng những biện pháp kinh tế, 
và bằng cả việc phát huy ưu thế của chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất, thông qua cạnh tranh lành 
mạnh. Một chế độ công hữu không chỉ đứng vững 


trong cạnh tranh mà còn thúc đây quá trình dân chủ 
hóa trên lĩnh vực kinh tế, sẽ có tác dụng lôi cuốn, 

cảm hóa" sở hữu tr nhân theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, cùng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 


c) Xây dựng môi hệ thống pháp luật bảo vệ con 


người về mặt xã hôi, bảo vệ quyên sở hữu tư nhân. 


Chủ trương của Đảng ta về phát triển nền kinh tế 
thị trường, đặt con người vào vị trí trung tâm, phát 
huy sức mạnh của con người và vì con người. Vì 
vậy, cùng với việc thừa nhận sở hữu tư nhân, cần 
chú trọng xây dựng một hệ thống pháp luật bảo đảm 


- được sự kết hợp hài hòa giữa phát: triển kinh tế với 


thỏa mãn những yêu cầu về mặt xã hội (như : 
chống bóc lột quá mức ; không ngừng cải thiện 
điều kiện lao động ; xóa dần mối lo thất nghiệp ; 
tăng thêm các khoản trợ cấp ; giúp đỡ những người 
thuộc diện chính sách xã hội...). Đồng thời, bằng 
pháp luật, bảo đảm cho các tổ chức xã hội và các 
hội nghề nghiệp phát triển, đủ sức đại diện và bảo 
vệ lợi ích của người lao động, hạn chế sự tùy tiện 
của chủ sở hữu tư nhân... 


Trong hệ thống pháp luật của nhà nước, cần có 
sự phân biệt thật rõ giữa sở hứu tư nhân và quyền 
sở hữu tư nhân. Đó là hai khái niệm không hẳn đồng 
nhất Mọi quan hệ về quyền sở hữu tư nhân đều là 
quan hệ sở hữu tư nhân, nhưng mọi quan hệ sở hữu 
tư nhân lại không nhất thiết đều là quan hệ quyền 
sở hữu tư nhân. Quan hệ sở hứu tư nhân thuộc phạm 
trù kinh tế, tỒn tại khách quan ; còn quan hệ quyên 
sở hữu tư nhân chỉ xuất hiện khi được nhà nước 
thừa nhận, và nhà nước có thể điều chỉnh quyển 
này bằng những văn bản pháp luật. 


Khi quan hệ sở hữu tr nhân được nhà nước thừa 
nhận thì điều đó trước hết cũng có nghĩa là giá trị 
xã hội của hình thức sở hữu này được nhà nước 
thừa nhận. Từ sự thừa nhận đó, đương nhiên yêu 
câu đặt ra đối với nhà nước là : phải bảo vệ và tự 
giác phát triển sở hữu tr nhân theo định hướng 
chung. Trong khoa học pháp lý, sở hữu nói chung 
và sở hữu tư nhân nói riêng được hiểu theo nghĩa 
hẹp và nghĩa rộng. Theo nghữi hẹp, sở hữu (và sở 
hữu tư nhân) được hiểu là quan hệ giữa người với 
người về tư liệu sản xuất (ở trạng thái tĩnh). Với 
cách hiệu theo nghĩa hẹp, sở hữu (và sở hữu tư 

35 


Nghiên cứu - Trơo đổi 


nhân) chỉ !à đối trợng điều chỉnh của một chế định 
pháp luật chuyên ngành. Còn theo nghĩa rông, SỞ 
hữu (và sở hữu tư nhân) được hiệu là toàn bộ quan 
hệ sản xuất, bao gồm không chỉ quan hệ giữa 
người với người về tư liệu sản xuất, mà cả quan 
hệ giữa họ về mặt tô chức sản xuất và chỉ phối 
đối với lợi ích kinh tế do sự chiếm hữu về tư liệu 
sản xuất tạo ra. Với cách hiểu theo nghĩa rộng, sở 
hữu (và sở hữu tr nhân) phải là đối tượng điều 
chỉnh của một hệ thắng pháp luật thống nhất và 
đông bộ. Và khi xây dựng pháp luật về sở hữu tư 
nhân, cần có cách biểu đạt rõ ràng. 

Một đặc điểm quan trọng của cơ chế kinh doanh 
tư nhân là sự thống nhất giữa quyền chiếm hữu 
và quyền sử dụng. Sự thống nhất đó thể hiện ở sự 
tự đo trong kinh doanh. Nhưng quyền tự do của chủ 
doanh nghiệp tư nhân không phải là vô hạn. Cần phải 
tính đến lợi ích chung của xã hội, của tất cả những 
bạn hàng bình đẳng. Ý chí chung đó phải được thể 
hiện trong hệ thống pháp luật của nhà nước. Ở đây, 
không nên hiểu những quy định của nhà nước mang 
tính quản lý là những hạn chế đối với doanh 
nghiệp tư nhân. Nên hiểu đó là hành lang pháp lý 
cần thiết để vừa bảo đảm quyền tự do phát triển 
của chủ doanh nghiệp tr nhân, vừa bảo đảm trật tự 
chung của nên kinh tế. 


Từ nhận thức trên, cần gấp rút ban hành Luật sở 
hữu, Bộ luật dân sự, Rộ luật lao động. Đó là những 
văn hản pháp lý cao nhất, góp phần quan trọng bảo 
đảm sự tổn tại và phát triển của sở hữu tư nhân. 
Những văn bản đó vừa bảo vệ quyền sở hữu, vừa 
thúc đây đầu tư vào sản xuất. 


"Trong hệ thống pháp luật về sở hữu tư nhân, cần 
lưu ý mấy vấn để sau : 


- Có một hệ thống chế tài bảo vệ quyền sở hữu 
tư nhân, trong đó quy định rõ bôi thường thỏa đáng 
những thiệt hại nếu có. 


- Không dùng các biện pháp hành chính đánh vào 
quyền sở hữu tư nhân. Trường hợp đặc biệt, cần 
có sự can thiệp của nhà nước, thì điều đó phải được 
quy định rõ trong luật. 

- Xóa bỏ mọi kiêng ky và phân biệt đối xử với 
chủ sở hữu tư nhân và những người làm việc trong 
các doanh nghiệp tư nhân. Mọi đánh giá và đối xử 
với họ đều phải căn cứ vào cống hiến cụ thể của 
họ đối với xã hội. Mọi chế độ và chính sách của 
nhà nước phải làm sao để mọi người dù làm việc 
ở đâu đều có thể tự hào về những việc làm có ích, 
hợp pháp và hợp hiến. 


VỀ QUYỀN SỞ HỮU... 
(Tiếp theo trang 32) | 


chủ nghĩa, và trước hết là giúp cho việc tích tụ 
ruộng đất. 

Vấn để đặt ra là hình thức thừa kế và chuyên 
nhượng ruộng đất phải như thế nào để cá thể bảo 
đảm được mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng đất và 
quyền sở hữu của nhà nước đối với ruộng đất ? 
Muốn vậy, theo tôi, trong điều kiện nông nghiệp và 
nông thôn nước ta hiện nay, hình thức chuyển 
nhượng và thừa kế ruộng đất phải bảo đảm được 
nguyên tắc sau : đúng mục đích, đúng đối (ưng, tự 
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nguyên với sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà 
nước có thâm quyển (cấp giấy chứng nhận sử 
dụng ruộng đất phải là cơ quan nhà nước có 
thảm quyển, chứ không phải là hợp tác xã). 
Hình thức chuyển; nhượng thích hợp là có bồi 
hoàn, theo sự thỏa thuận về giá cả. Các ngành 
chức năng cần sớm nghiên cứu giá đất làm cờ 
sở cho quá trình chuyển nhượng ruộng đất ở 
nông thôn theo sự quản lý vĩ mô của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 


Phát triển 
thị trường 
tiên tệ - 
tín dụng 


HOĂNG NGỌC HÒA ° 


I - THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ - TÍN DỤNG, 
_ THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG 
NÊN KINH TẾ HÀNG HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN 
NAY 


Thị trường là một nhân tố hợp thành không thể 
thiếu được của nền kinh tế hàng hóa. Vì thế, ở 
nước ta hiện nay, một yêu cầu búc bách đặt ra là 
phải phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường 
tiền tệ - tín dụng theo các quy luật và phạm trù vốn 
có của nó. 


Ở nước ta hiện nay, chưa có thị trường tiền tệ - 
tín dụng theo đúng nghĩa của nó. Chúng ta mới đang 
bước đầu phát triển thị trường liên ngân hàng. Do 
cơ chế vận hành còn thiếu đồng bộ và công nghệ 
còn lạc hậu, thị trường này hoạt động có nhiều sơ 
hở, yếu kém, chưa tương xứng với yêu cầu đổi 
mới nền kinh tế. Vừa qua, chúng ta chủ yếu mới 
sử dụng thị trường tiền tệ - tín dụng ở hình thức 
mua - bán lãi suất, chứ chưa có thị trường luân 
chuyển vốn, chưa có thị trường chứng khoán, bảo 
đảm cho thị trường tiền tệ - dín dụng hoạt động sôi 
động, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần. Sự chậm trễ tong 
tạo lập và phát triển những thị trường này là một 
trong những trở ngại lớn nhất, kìm hãm nhịp độ 
phát triển nền kinh tế hàng hóa, hạn chế việc phát 
huy vai trò tác dụng quản lý, điều tiết vĩ mô của 
nhà nước đối với đây mạnh phát trin sản xuất, 
lưu thông hàng hóa. 


Nghiên cứu - Troo đổi 


Thị trường tiền tệ - tín dụng (nội dung cơ bản và 
thực chất của thị trường tài chính) là nơi diễn ra 
những hoạt động "mua", "bán" quyên sử dụng các 
nguôn tài chính nhàn rỗi. Nhờ có thị trường này, 
các nguồn tài chính nhàn rỗi ngắn hay dài ngày trong 
nền kinh tế, trong dân cư, đều được khai thác, huy 
động và sử dụng một cách có hiệu quả. 

Thị trường tiền tệ - tín dụng do các thị trường 
bộ phận có tính chuyên biệt tương đối hợp thành, 
bao gồm : 

1- Thị trường tiền tệ, nơi tập trung đại bộ phận 
các thành phần tiền có trong lưu thông và diễn ra 
việc trao quyền sử dụng các nguồn tiền đó. 

Trên thị trường này, tiền tệ là hàng hóa nên cũng 
có giá của nó. Giá của tiền tệ biểu hiện ra khi tín 
dụng và tiền tệ hòa nhập làm một. Giá của tiền tệ 
cũng bị chi phối bởi quan hệ cung - cầu. Do đó, giá 
cả "mua”, "bán” trên thị trường tiên tệ là lãi suất, 
trở thành công cụ trọng yếu được sử dụng đề điều 
hòa lưu thông và quan hệ cung - câu tiền tệ trong 
nên kinh tế. 

2- Thị trường vốn, một bộ phận của thị trường 
tiền tệ - ứn dụng, nơi diễn ra việc trao quyền sử 
dụng dài hạn các nguồn tài chính với mục tiêu chủ 
yếu là để đầu tư dài hạn vốn cố định cho các doanh - 
nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Đặc điểm của giá cả trên thị trường vốn (lài suất 
về sử dụng các nguồn tài chính được trao quyền 
sử dụng dài hạn) là có thê được xác định trước, như 
lãi suất đối với tiền vay dài hạn, hay trái phiếu và 
cô phiếu đặc quyền. Nhưng cũng có thể chưa được 
xác định trước, như góp vốn cô phản - mua cô 
phiếu thông thường (ở đây, người bán trực tiếp 
trao quyền sử dụng nguồn tài chính của mình cho 


người khác với hy vọng sẽ có lợi tức cô phần cao 


hơn hay ít ra cũng bằng lãi suất tín dụng). 

Tham gia thị trường vốn là những người cần 
vốn (mua quyền sử dụng vốn) và người có vốn 
(bán quyền sử dụng vốn). Người mua trao cho 
người bán các chứng phiếu (cô phiếu, trái 
phiếu...), và người bán phải nhận được ở người 
mua các chứng phiếu nói trên, 

Người mua quyền sử dụng vốn ở đây có thể là 
các hộ gia đình, các doanh nghiệp, các tô chức tài 


(*) Phó tiến sĩ kinh tế học, Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


chính (như các cơ quan bảo hiểm), các tổ chức tài 
chính trung gian (như các ngân hàng thương mại, 
công ty tài chính...). 


3 - Thị trường chứng khoán, một bộ phận của 
thị trường tiền tệ - tín dụng hoàn hảo, nó được tổ 
chức ra để mua, bán, luân chuyên các chứng khoán 
đã được phát hành, nhằm thay đổi một cách thuận 
tiện các chủ thể có quyền sử dụng các nguồn tài 
chính ghi trên các chứng khoán đó. 


Việc mua, bán các chứng khoán trên thị trường 
này sẽ tạo khả năng và điều kiện thuận lợi cho cá 
nhân và hộ gia đình có tiển để dành đầu tư vào 
những khoản cho vay dài hạn. Vì thế, thị trường 
chứng khoán có vai trò rất quan trọng trong việc thu 
hút vốn để phát triển sản xuất. 


Như vậy, mỗi thị trường bộ phận trong thị 
trường tiền tệ - tín dụng hoàn hảo (thị trường tài 
chính) có đặc điểm và hình thức đối tượng thương 
mại khác nhau. Song sự phân biệt giữa các thị 
trường bộ phận nói trên chỉ là tương đối, mang tính 
ước lệ. Bởi vì : 


- Nội dung ẩn chứa trong các đối tượng thương 
mại trên các thị trường bộ phận đó thực chất chỉ là 
một - đó là TIỀN - và đều chịu sự chỉ phối với 
những mức độ khác nhau của lãi suất tín dụng. 


- Các thị trường bộ phận đó có mối liên hệ mật 
thiết và trong những điều kiện nhất định có thể 
chuyển đổi vị tí. Chẳng hạn, trong ' ời kỳ lạm phát 
cao, thị trường vốn không phát triển được và 
thường bị co hẹp, trong lúc đó thị ưrường tiền tệ 
trở nên sôi động, hối hả hơn, nhưng hoạt động cũng 
rời rạc. Sở dĩ như vậy vì trong điều kiện lạm phát 
cao, tiền bị mất giá rất nhanh, tham gia Lai trường 
vốn sẽ chịu rất nhiều mạo hiểm, rủi ro, và tham gia 
thị trường tiền tệ cũng gặp không ít những điều 
bất lợi. Ở trình độ kinh tẾ hàng hóa phát triển cao 
(như kinh tẾ tư bản chủ nghĩa cuối thế kỷ XVIII 
đầu thế kỷ XIX), thị trường vốn và thị trường 
chứng khoán phát triển tương đối ồn định, kế tiếp 
nhau và song song với nhau. 


- Thị trường chứng khoán là biểu hiện đặc trưng 
của thị trường vốn trong giai đoạn phát triển cao. 
Cùng với thị trường tiên tệ, thị tường chứng 
khoán sẽ tổng hòa các mối quan hệ trong hệ thống 
thị trường tài chính thống nhất, tạo thành thị 
trường tiền tệ - tín dụng hoàn hảo. 
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II - SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ ĐIỀU 
KIỆN CHUYỀN DẦN LÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN 
TỆ - TÍN DỤNG HOÀN HẢO 

1 - Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần đòi hỏi phải có sự phát triển 


- tương xứng của thị trường tiền tệ - tín dụng. 


Bất cứ một nền kinh tế hàng hóa phát triển nào 
cũng đòi hỏi phải có một thị trường tiền tệ - tín 
dụng hoàn hảo. Đó là vì : 

- Có thị trường tiền tệ - tín dụng hoàn hảo thì mới 
có đây đủ các thị trường bộ phận hợp thành thị 
trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng 
khoán. Trong điều kiện đó, nhà nước, các doanh 
nghiệp... mới có thể phát hành cổ phiếu, trái khoán, 
để huy động, thu hút nhiều nguồn vốn đáp ứng yêu 
cầu mở rộng sản xuất, lưu thông hàng hóa hoặc phát 
triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ công nghiệp, đáp 
ứng nhu cầu quốc kế dân sinh. Người có vốn có 
thể có nhiều hình thức và lĩnh vực đầu tư có hiệu 
quả cao. 

- Chỉ trong trường hợp có thị trường tiền tệ - tín 
dụng hoàn hảo, Ngân hàng trung ương mới thực 
hiện được nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết 
quan hệ cung - cẩu, tiễn tệ - tín dụng. Nếu trong 
lưu thông thiếu tiền, Ngân hàng trung ương sẽ bơm 
tiền vào lưu thông bằng việc mua tất cả những 
chứng khoán có giá của ngân hàng thương mại và 
những chứng khoán trôi nồi trên thị trường tiền tệ 


.- tín dụng. Ngược lại, nếu trong lưu thông thừa 


tiền, cần rút bớt tiền về, Ngân hàng trung ương sẽ 
bán ra thị trường tiền tệ - tín dụng tất cả các chứng 
khoán có giá đã dự trữ. Tùy tùnh hình cụ thể, Ngân 
hàng trung ương có thể mua hoặc bán các chứng 
khoán theo giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường 
với mức độ thích hợp. | 

Thực tế đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước 
ta đang đặt ra yêu cầu từng bước phát triển thị 
trường tiên tệ - tín dụng hoàn hảo : 


- Sự phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phản (thương mại hóa vật tư hàng hóa và thực hiện 
cơ chế một giá) đã làm cho phạm vi hoạt động của 
các quỹ tiền tệ được mở rộng, làm tăng thêm ý 
nghĩa quan trọng của sự vận động độc lập của các 
nguồn tài chính. 

- Việc đôi mới phương pháp kế hoạch hóa phát 
triển kinh tế - xã hội và đổi mới quản lý vĩ mô của 


nhà nước đòi hỏi tất yếu phải sử dụng các đòn bẩy 
kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính - tiền tệ - tín dụng - 
ngân hàng. | 

- Sự phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 


phần làm cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế và 


TM. 11/1. 111.. Thực tế 

đó cũng đòi hỏi phải đa dạng hóa phương thức tẠ0 

nguồn, ¬ thức tài trợ và huy động vốn bằng 

thị trường tiền tệ - tín dụng, tương ứng 

mnyeng 20Ttvgobops4kbnnlmogevlnirx xuất, 

lưu thông hàng hóa và dùng thị trường để "nuôi" thị 
trường. | 


Việc chuyển dần lên thị trường tiền tệ - tín dụng 
hoàn hảo là một yêu cầu khách quan và có khả năng 
thực tế trong nền kinh tẾ nước ta hiện nay. Đây là 
quá trình trưởng thành của một lĩnh vực có quan hệ 
cực kỳ phức tạp, tỉnh tẾ, đòi hỏi phải có điều kiện 
và bước đi thích hợp. 


2 - Những điều kiện cơ bản cần thiết để 
chuyển dần lên thị trường tiền tệ - tín dụng 
hoàn hảo. 


a) Nâng cao trình độ phát triển nền kinh tế hàng 
hóa. 


Lịch sử phát triển của thị trường tài chính - tiền 
` nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã chứng 
ø, thị trường tiền tệ - tín dụng hoàn hảo 
chỉ vp tao Sooeoslses s2fpsl rạn thông 
hàng hóa đã phát triển. Ở Anh, năm 1773, sau khi kết 
thúc quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa, sở 
giao dịch vốn mới xuất hiện. Ở Mỹ, mãi đến năm 
1817, sở giao dịch vốn với tên gọi chính thức mới 
ra đời. Vào nửa sau thế kỷ XIX, với sự phát triển 
rộng rãi của nội, ngoại thương trên cơ sở sử dụng 
những phương tiện giao thông liên lạc tiên tiến mới, 
sở giao dịch vốn mới trở nên phổ biến và hưng 
thịnh ở các nước có nền kinh tẾ hàng hóa phát triển. 
Ở nước ta hiện nay, để thị trường tiền tệ - tín dụng 
tiến dần lên thị trường tiền tệ - tín dụng hoàn hảo, 
đương nhiên cần khai thác các lợi thế bên trong và 
bên ngoài, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, tạo cơ sở cần thiết cho thị 
trường tiền tệ - tín dụng phát triển, 


b) Đa dạng hóa sở hữu về tư liệu sản xuất, lấy 
kinh tẾ quốc doanh ở những vị trí then chốt làm 
chủ đạo. 
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Việc xây dựng các đơn vị quốc doanh tự chủ và 
làm ăn có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh, hướng dẫn, 
lôi kéo các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, 
sẽ tạo điều kiện cho thị trường tiền tệ - tín dụng 
xuất hiện và phát triển dần thành thị trường tiền 
tệ - tín dụng hoàn hảo. 


c) Cải cách cơ bản nên tài chính quốc gia. 


Cần phân biệt rạch ròi tài chính doanh nghiệp 
quốc doanh với tài chính nhà nước (theo hướng 
xóa bỏ hoàn toàn bao cấp đối với các doanh nghiệp 
quốc doanh) ; xác định rõ phạm vi hoạt động và 
thiết lập mối quan hệ tương tác giữa ngân sách nhà 


_ nước. và Ngân hàng trung ương. Hoạt động của ngân 


sách là thực hiện chính sách tài chính quốc gia; còn 
hoạt động của ngân hàng là thực hiện chứuh sách tiền 
tệ quốc gia. Ngân sách và ngân hàng phải kết hợp 


'chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ tương tác 


nhằm đạt những mục tiêu của chính sách quốc gia 
về kinh tẾ - tài chính - tiền tệ. Quan hệ giữa ngân 
sách và ngân hàng dựa trên nguyên tắc : ngân sách 
thiếu hụt thì ngân hàng sẽ cho ngân sách vay rực 
tiếp thông qua hợp đồng phát hành, hoặc gián tiếp 
thông qua mưa công trái. Điều này tránh cho ngân 
hàng khỏi quan hệ tín dụng bao cấp cho ngân sách 
và tạo điều kiện cho ngân hàng chuyển sang hạch 
toán kinh doanh thực sự. Với số công trái dự trữ, 
Ngân hàng trung ương có điều kiện sử dụng công cụ 
thị tường mở để quản lý điều tiết thị trường tiền 
tệ - tín dụng. Điều này có tác dụng rất tích cực đối 
với hoạt động của ngân sách nhà nước. Vì phải 
hoàn trả ngân hàng số tiền vay để mua công trái sau 
một thời gian nhất định, ngân sách đương nhiên 
phải tính toán cẩn thận, cân nhấc thời hạn vay và 
mức vay. 


d) Tao lập môi hệ thống ngân hàng hai cấp và 
các tô chức tín dụng. 


Xây dựng ngành ngân hàng có đủ tài lực, vật lực, 
với một hội đồng quản trị mạnh có thực quyển 
cùng một bộ luật thích hợp và đội ngũ cán bộ tương 
xứng. Trước hết, Ngân hàng trung ương cần có đủ 
điều kiện hoạt động để làm chủ thị trường tiền tỆ - 
tín dụng khu vực và quốc tế. Cần có sự tham gia 
ngày càng nhiều của các tổ chức tiền tệ - tín dụng 
nước ngoài trên đất nước ta để qua đó, chúng ta có 
thể tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ và kinh 
nghiệm cần t'- t cho thị trường tiền (ệ - tín dụng 
ở nước ta phát triển dần tới mức hoản hảo. 
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Xây dựng chủ nghĩa xã hội về mặt chính ưi - vỡ 
cơ bản là xây dựng quyền lực và hoạt động làm chủ 
của dân. Nhưng lâu nay nội dung và cơ chế cho quá 
trình đó không được xây dựng và thực hiện có hiệu 
quà. 

Cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra ở Đông Âu và 
Liên xô (trước đây) là cuộc khủng hoảng của bộ máy 
chính trị quan liêu hành 
chính, chưa thực sự 
thực hiện được quyền 
lực của dân. Sự đổi 
mới đã được thực hiện, 
nhưng những người 
cộng sản lại mất 
phương hướng chính 
trị, tạo thời cơ cho bọn 
cơ hội các loại và các 
thế lực phản động nhảy 
vào chi phối theo lô 
gích : giáo điều tả 
khuynh - cơ hội hữu khuynh - tự bản hóa. 

Hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tình huống chính 
trị đó, nhưng nhận thức vẻ chính trị giữ một vai trò 
trọng yếu. Hàng nhiều chục năm, ngoài những 
nguyên tắc cơ bản có sẵn trong các sách kinh điền, 
thì chính trị cùng với các quan điểm về chính trị 
dường như là công việc riêng của các ;ấp lãnh đạo 
đưa ra cốt đề chấp hành. 

Ở đây, việc nghiên cứu lý thuyết chính trị về 
mặt khoa học thường bị xem nhẹ. Giá phải trả trong 
thực tế cho thiếu sót này là to lớn. 

Trong bối cảnh đó, việc hình thành khoa học chính 
trị Ở các nước xã hội chủ nghĩa đang trở thành yêu 
cẩu bức thiết, có tầm quan trọng trực tiếp vạch 
đường đi, bảo vệ và phát triển việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nếu không làm tốt được lĩnh vực này, 
thì hoặc lúng túng trong nhận thức cũ, hoặc rơi vào 
các quan điêm chính trị tư sản. 


2 

Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. 
Mối quan hệ có tính quy luật đó vẫn có giá trị 
lâu đài, chỉ phối sự vận động lịch sử. Nhưng 
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lịch sử đương đại cũng đang bất đầu nảy sinh 
những quan hệ mới, đòi hỏi chúng ta phải theo 
đõi và thực hiện những tông kết mới. 

Kinh tế là nền tảng cơ bản nhất của phản ánh 
chính trị. Nhưng ngày nay, chính trị đang dần dần 
là biểu hiện tập trung của nhiều nền tảng cơ bản 
khác không kém quan trọng so với kinh tế. Phải 
chăng, chính trị đương đại còn phải là biểu hiện tập 
trung của toàn bộ nên văn minh tin học đương đại. 
Chính trị không còn hoàn 
toàn đơn thuần là chính 
trị của kinh tế (của quan 
hệ kinh tế, quan hệ lợi 
ích giai cấp), mà bắt 
đầu có nội dung là chính 
trị của văn minh tin học, 
của lao động tự do, sáng 
tạo trí tuệ phổ biến. 
Nền tảng xét đến cùng, 
quy định tính tất yếu 
của vận động xã hội, là 
kinh tế (chủ yếu là quan 
hệ lợi ích giai cấp), đương nhiên chưa thể mất đi ý 
nghĩa chi phối của nó. Nhưng cá nhân tự do, lao 
động sáng tạo trí tuệ với những phương tiện tin học 
hiện đại, cũng đang hình thành như một phương 
thức sống và hoạt động phổ biến - trong đó quan 
hệ bóc lột và áp bức giai cấp dần dân không còn 
là cái chí phối toàn bộ cuộc sống nữa. 

Ờ các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu 
muốn rút ngắn quá trình lịch sử, thì không thê chỉ 
xây dựng một hệ thống chính trị theo quan hệ kinh 
tẾ - giai cấp, mà còn phải biết xây dựng một hệ 
thống chính trị thúc đây lao động sáng tạo trí tuệ ; 
hơn nữa, còn phải dần dần lấy nó làm một trong 
những nên tảng cơ bản của chính trị. Chính trị phải 
trở thành ngọn nguồn, phương tiện, môi trường cho 
lao động trí tuệ sáng tạo. Xã hội có hoạt động sáng 
tạo phô biến phải là nền tảng sống còn của chế độ 
chính trị xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta không thể chờ quá trình lịch sử tự 
nhiên diễn ra tự phát, kéo dài vài trăm năm nữa, 
để có sự phát triển đương đại. Mà phải làm sao 
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để trong năm ba chục năm trước mất, tiếp cận 
cho được nên văn minh (in học (uc nên văn 
minh của lao động sáng tạo trí tuệ phô biến). 

Không xây dựng được một hệ thống chính trị cho 
nhu cầu đó thì khó có gì để phấn khởi. TẤt cả còn 
đang mò mẫm, tìm tòi, phải có nỗ lực lớn về lý 
luận - trước hết là lý luận về chính trị. Xây dựng 
khoa học chính trị là một mắt khâu quan trọng, 
không thể thiếu được trong nỗ lực này. 


3 


Tính tất yếu kinh tẾ sẽ quy định đời sống chính 
trị, nhưng đó là một xu hướng, muốn thấy rõ phải 
xét trong không gian rộng và thời gian đai .Không ít 
trường hợp 5, 7 thế kỷ trôi qua mà tính tất yếu xã 
hội vẫn chưa rõ. (Hãy xem cổ đại - phong kiến - tư 
sản ở phương Đông và phương Tây khác nhau biết 
bao nhiêu). | 

Tính tất yếu xu hướng của xã hội khác rất nhiều 
với tính tất yếu động của tự nhiên (và ngay tự nhiên 
cũng còn bao hàm những dạng khó xác định hoàn 
toàn tính tất yếu trực tiếp...) 

Trong xã hội, nếu quy đất cả vào tính tắt yếu kinh 
đế, sẽ làm nghèo chủ nghĩa Mác, vì nó không phản 
ánh đúng tính phức tạp của đời sống xã hội. Mác 
và Ăng-ghen đã từng nhắc : những điều các ông 
nhấn mạnh chỉ là những điều cơ bản mà kẻ thù phủ 
nhận ; không phải ở đâu, lúc nào, kinh tế cũng là cái 
duy nhất quyết định. 

Đối với chính trị, càng không thê quy như thế. 
Trong lịch sử, chỉ xét đến cùng, chúng ta mới thấy 
tính tất yếu nói trên. Còn nếu nhìn vào từng giai 
đoạn lịch sử, thì không hẳn như vậy. Không ít 
trường hợp kinh tẾ đã chín muỗi, nhưng chính trị 
lại không phát triển tương ứng. Ví dụ : kinh tế tư 
sản ở Anh và Đức phát triên hơn, nhưng cách mạng 
tư sản ở đấy lại không triệt để bằng ở Pháp ; kinh 
tế Tây Âu phát triển hơn, nhưng chủ nghĩa xã hội 
lại nảy sinh sớm hơn ở Liên xô, Đông Âu. 

Chính trị là một lĩnh vực hoạt động cụ thê (một 
cuộc biểu tình chống thuế ở địa phương hay một 
chính sách tôn giáo của nhà nước cũng vậy) có 
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày và 
trên quy mô quốc gia. Vì vậy chính trị, hơn lĩnh vực 
nào khác, không thể chỉ dựa vào việc khẳng định 
những nguyên tắc chung, lý tưởng, mà điều quan 


trọng là dựa vào hành động, vào tác động hằng 
ngày bằng công việc, bằng cơ chế vận hành hữu 
hiệu, bằng sự đổi mới thích ứng không ngừng. 

Nói cách khác, chính trị là lĩnh vực đây rẫy những 
tai biến xung đột bất ngờ, những rủi ro, những cơ 
may, với các tầm cỡ khác nhau không dễ gì dự đoán 
được. Do đó, chính trị vừa là khoa học vừa ià nghệ 
thuật. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, ta làm điều 
này rất tốt. Nhưng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
thì cả về mặt khoa học lẫn mặt nghệ thuật của chính 
trị, có lẽ ta còn quá ít cái để mà tự bằng lòng, thậm 
chí yên lòng. 
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Tạo ra một hệ thống chính trị là tạo ra sự thống 
trị của một giai cấp đối với một giai cấp. Nhưng 
rõ ràng ngày nay, xây dựng đời sống chính trị không 
chỉ nhằm xác định một quan hệ giai cấp ồn định, 
mà còn là một quan hệ giai cấp sao cho có sự phát 
triển và phát triển nhanh kinh tế - xã hội. Chính trị 
là quan hệ giai cấp, đồng thời phải là quan hệ phát 
triển. Chính trị thực hiện quyển lực của giai cấp 
tiên phong mà không đem lại sự phát triển kinh tế xã 
hội thì đó là thứ chính trị không phải của chủ nghĩa 
xã hội, không tạo ra được chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, chính trị phải gấn liền với phạm trù 
phát triên mà nghiên cứu. Và khi đã gắn chính trị 
vào phạm trù phát triển thì sẽ xảy ra hàng loạt sự bắt 
buộc phải đổi mới tư tưởng về quan hệ giai cấp 
trong kinh tế, và từ đó dẫn đến những thay đôi rất 
sâu xa về bản thân nhận thức chính tị. 


h) 


Nói đến chính trị và hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa thì điều cơ bản là phải nói đến sự lãnh đạo 
và quyển lực chính trị của giai cấp công nhân và 
quyên làm chủ chính trị của nhân dân lao động. Hai 
vấn đề này có cùng một ý nghĩa, không thể có vấn 
để này mà không có vấn để kia. 

Cho đến ngày nay, bất kỳ chế độ chính trị nào 
cũng đều là nền chuyên chính của một giai cấp. 
Ngay dân chủ cũng vẫn là chế độ chính trị, là quan 
hệ giai cấp - không biểu hiện trực tiếp thì cũng 
tiểm ân trong chiều sâu của đời sống chính trị. 
Trong lúc không ít người chúng ta ảo tưởng về tính 
phi giai cấp trong chính trị, thì kẻ thù lại thể hiện rất 
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triệt để và công khai tính giai cấp trong nhận thức 
và hành động chính trị. - 

Tôi không suy nghĩ theo hướng phủ nhận quan hệ 
giai cấp, tính giai cấp trong đời sống kinh tẾ, xã 
hội và nhất là chính trị. Nhưng trong nền văn minh 
đương đại có những quan hệ mới đang hình thành, 
dù chưa có tác dụng chỉ phối nhưng cũng đang vượt 
qua giới hạn quan hệ giai cấp. Ở đây, những quan 
hệ dù mới sơ khai nhưng là hiện thực, chứ không 
phải ảo tưởng. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì 
bên cạnh những cái thuộc về nó, ngày càng nảy sinh 
những cái không thuộc về nó. Chính trị ở các nước 
tư bản là lĩnh vực quan hệ trực tiếp, gay gắt về 
quyền lực nhà nước giữa các giai cấp, nhưng cũng 
chính ở đây, ngoài những quan hệ giai cấp, đang nảy 
sinh những quan hệ mới, ngoài ý muốn của bất 
cứ ai, do nền văn minh đương đại đưa lại. Nghiên 
cứu chính trị một chiều sẽ không thấy được tính 
phức tạp của nó. 

Quan hệ chính trị, dù trong nên chuyên chính chính 
trị nào, bao giờ cũng là chỉnh thể các quan hệ : quan 
hệ giữa các giai cấp, quan hệ giữa nhà nước và công 
dân, công dân với công dân, quan hệ dân tộc, quốc 
tẾ, v.V.. 


Trong nghiên cứu, không ít trường hợp, chúng ta 
thường tách rời các quan hệ nói trên với nhau, 
nhiều khi chỉ quy vào quan hệ giai cấp, làm mất nội 
dung cụ thể của những quan hệ khác. Nhất là quan 
hệ giữa nhà nước và công dân thì hầu như bị bỏ đi 
hoàn toàn. Trong việc xây dựng khoa học chính trị ở 
nước ta, có lẽ điều cần tập trung nghiên cứu là 
quan hệ giữa nhà nước và công dân - quan hệ sống 
còn của chủ nghĩa xã hội. Thực chất của quan hệ 
này là xác lập địa vị làm chủ của nhân dân lao động 
trong đời sống chính trị. 


* 


Biết bao nội dung về nhận thức và hoạt động 
chính trị cần được nghiên cứu với tư cách là một 
khoa học trên bình diện quốc gia và quốc tẾ trong 
thời đại ngày nay. Tất cả đều còn đang ở phía 
trước. Một loạt vấn để : cán bộ, quan hệ phối hợp, 
điều kiện vật chất, tổ chức... chưa tương ứng với 
đòi hỏi cấp bách này. Tất nhiên, từng chúng ta phải 
nỗ lực. Nhưng sự nỗ lực đó chỉ có hiệu quả khi 
Đảng và Nhà nước ta có sự đầu tư thích đáng về 
các mặt trên. 


Tranh : VĂN THANH 
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CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG 
TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN 
QUÂN KHU 5 


Đ^ bàn quân khu 5 nằm giữa chiều dài dất 
nước với ba vùng có ý nghĩa chiến lược to 
lớn không chỉ về quân sự mà cả về kinh tế xã hội : 
vùng đồng bằng đô thị chạy dọc theo tuyến quốc 
lộ và đường sắt Bắc Nam dài hơn 800 km từ đèo 
Hải vần vào giáp với Đồng nai, có nhiều thành phố, 
thị xã, thị đông dân, nhiều cánh đồng trù phú, 
nhiều sân bay, bến cảng lớn thuận tiện việc giao 
lưu trong nước và quốc tẾ ; vùng ven biển dài 1077 
km, với hơn 200000 km^ thềm lục địa và hai quần 
đảo Hoàng sa, Trường sa cùng hàng trăm đao lớn 
nhỏ khác thuộc biển Đông ; vùng rừng núi phía Tây 


các tỉnh đồng bằng và Tây nguyên có đường biên. 


giới giáp với Nam Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia 
dài 732 km. 

Tiềm năng và cơ cấu kinh tế của các tỉnh miền 
Trung phong phú, "nông-lâm-ngư nghiệp kết hợp 
với tiêu thủ công nghiệp và công nghiệp ngày càng 
phát triển". Trong những năm gần đây, các địa 
phương đều tăng thêm nguồn xuất, nhập khẩu đa 
dạng, năng động theo cơ chế thị trường, mở rộng 
hợp tác quốc tế. Nhân dân các tỉnh miễn Trung với 
bản chất cần cù lao động, có truyền thống bất 
khuất, có tính thần cách mạng cao đã được rèn 
luyện, hun đúc và thử thách qua các cuộc kháng 
chiến kiên cường của dân tộc. Đó là những thuận 
lợi cơ bản. 

Gần đây tình hình quốc tẾế có những biến động 
phức tạp, đặc biệt là sự sụp đồ của các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên xô đã để lại những 
hậu quả nghiêm trọng. Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng 
tình hình đó, đây mạnh chiến lược toàn cầu hòng 
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, áp đặt một trật tự thế giới 
theo kiểu của họ. 

Những diễn biến trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
sự phát triển của cách mạng nước ta nói chung. Trên 
địa bàn Quân khu 5, thêm nhiều hiện tượng cho thấy 
các loại phản động trong và ngoài nước đã và dang 
ra sức tập hợp lực lượng, câu kết với các phần tử 
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cơ hội, bất mãn, tham nhũng, tăng cường các hoạt 
động tuyên truyền, phá hoại, trắng trợn kêu gọi lật 
đồ chế độ. Trên biên giới các tỉnh phía Tây, sau giải 
pháp về Cam-pu-chia, tình hình phức tạp hơn, các 
phần tử trong tô chức phản động FULRO trở về 
hoạt động tại nhiều nơi. 

Nhận thức rõ vị trí, tình hình và trách nhiệm của 
quân khu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 02 của Bộ 
chính trị về quốc phòng và Chỉ thị 56 của Chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng vẻ xây dựng khu vực phòng 
thủ tỉnh thành, mấy năm qua Thường vụ đảng ủy, 
Bộ tư lệnh quân khu cùng với cấp ủy, chính quyển 
địa phương đã thực hiện có kết quả một số công 
tác về an ninh - quốc phòng. 

Trước hết, đã giữ được trật tự, an ninh ở nội địa 
cũng như biên giới. Củng cố và từng bước phát 
tiên thế trận phòng thủ, uểm lực quốc phòng trên 
toàn địa bàn quân khu. Theo kế hoạch, 9/2 tỉnh, 
108/108 huyện, thị xã trên địa bàn quân khu đã tổ 
chức diễn tập, thực nghiệm khu vực phòng thủ theo 
cơ chế mới : "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều 
hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, chỉ huy 
trưởng quân sự chỉ huy thống nhất các lực lượng 
vũ trang”. Gần đây, các địa phương còn lần lượt 
diễn tập theo phương án chống "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn, lật đô ở một số thành phố, thị xã 
trọng điểm. Nhờ diễn tập, đã kiểm nghiệm được 
kết quả quá trình xây dựng khu vực phòng thủ, rà 
xét lại khả năng sẵn sàng chiến đấu với mọi tình 
huống chiến tranh và chống phá của kẻ thù, rút 
kinh nghiệm việc động viên quân đội, các lực lượng 
dự bị và nên kinh tế trong tình huống chuyên từ 
thời bình sang thời chiến ; củng cố, chấn chỉnh và 
nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang, 
dân quận tự vệ ở cơ sở. Một số tỉnh như Quảng 
nam - Đà nẵng, Khánh hòa và Đắc lắc đã có khả . 


(*) Trung tướng, Tư lệnh quân khu Š. 
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năng sản xuất vũ khí để trang bị cho các lực lượng 
vũ trang... 

Cùng với việc xây dựng thế trận phòng thủ, mấy 
năm qua Quân khu đã kết hợp chặt chế với các địa 
phương xúc tiến giải quyết nhiều vấn đè vẻ công 

tác hậu phương quân đội, nhất là một số công việc 
tổn đọng sau chiến tranh, như khảo sát và quy tập 
mộ liệt sĩ quản lý và chăm lo các thương bình và gia 
đình liệt sĩ. Chỉ tính riêng trên địa bàn quân khu đã 


có 45 425 thương binh (trong đó 1⁄4 là thương binh ° 


nặng), 158 091 liệt sĩ và 249 779 gia đình liệt sĩ ; các 
địa phương đã khảo sát 183 914 mộ, quy tập được 
144 899 mộ liệt sĩ, đã báo tử 74 380 trường hợp. 
Với phong trào "đền ơn đáp nghĩa", các tỉnh đã trích 
ngân sách địa phương ượ cấp thêm cho các gia đình 
thương binh, liệt sĩ hàng trăm triệu đồng, hàng trăm 


tấn gạo (thco số liệu tính đến năm 1990 của 6 tỉnh - 


là 838 triệu đồng và 665 tấn gạo). Nhiều đoàn thê 
đã tô chức đón thương binh nặng về địa phương, 
gia đình. Các địa phương đã xây dựng được 9 nghĩa 
trang tỉnh, 52 nghĩa trang huyện, 334 nghĩa trang xã 
phường và 38 tượng đài kỷ niệm ; đã xây dựng 
được 4163 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt 
sĩ, thương bình năng, anh hùng quân đội và gia 
đình có công với cách , mạng, với tổng diện ích 
142 890 mỶ và chỉ phí hết 12 tỷ 489 triệu đồng. 
Các địa phương còn thành lập quỹ quốc phòng và 
quỹ hỗ ượ xã hội được hơn 2 tỷ đồng và 11 102,6 
tấn thóc. Riêng Quảng nam - Đà năng đã thành lập 
dược các quỹ cả ở cấp huyện và thị xã, với tông 
số tiền 1,2 tỷ đồng. Về lập quỹ quốc phòng hiện 
vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nhưng thực tiễn 
cho thấy : trong điều kiện kinh tế thị trường, phải 
có những biện pháp thích hợp đề củng cô quốc 
phòng, bảo đảm nhiệm vụ chiến lược. Việc quan 
lý, đăng ký số sĩ quan về hưu và số quân nhân 
phục viên do mất sức, với trên l1 vạn người, đã 
làm được tốt. Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt nam (22-12), đã tô chức gấp 
mặt 29 784 đồng chí, chi phí 424 883 890 đông, 
trong khi ngân sách của trên chỉ cấp 2 triệu đồng. 
Có thê nói đó là những việc làm đây tình nghĩa 
của các tô chức đảng, chính quyền và nhân dân trên 
địa bàn quân khu, phản ảnh bản chất tốt đẹp của 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Nó không những góp phản 
vào việc Lăng cường mối quan hệ và niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, mà còn nâng 
cao trách nhiệm và tính tích cực của các lực lượng 
vũ trang, có ý nghữa thiết thực đối với việc củng 
cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị - xã hội. 
Có được kết quả như trên, trước hết là do có cơ 
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chế đúng, phát huy được sự lãnh đạo của các cấp 
Ủy đảng và vai trò điều hành trực tiếp của chính 
quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các 
cấp, các ngành, phát huy được vai trò tham mưu của 
CƠ quan quân sự. Chỉ xin nêu vài ví dụ nói lên sự cố 
gắng rất lớn của quân và dân Quân khu 5 tioig thời 
gian qua. Đó là việc huy động vốn, nguyên vật liệu 


. và nhân lực ra xây dựng khu vực phòng thủ với hàng 


trăm công trình, hàng nghìn mét khối bê tông, tính 
theo giá trị lên đến 16 tỷ đồng, trong đó phần kinh 
phí quốc phòng và của Quân khu chỉ bảo đảm được 
khoảng 52%. Đó là việc làm hơn 600 km đường, chỉ 
phí khoảng 60 tỷ đồng, trong đó 75% là do ngân sách 
địa phương đài thọ. 

Trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân 
đội, điều quan trọng là biết khai thác nhiệt nh và 
trách nhiệm của người dân và các tổ chức, đơn vị 
kinh tế. Ví dụ, Công ty thuốc lá Khánh hòa đã trích 
quỹ phúc lợi 139,5 triệu đồng xây dựng hà "ngôi 
nhà tình nghĩa " và lập 19 số tiết kiệm cho số thương 
binh nặng ở địa phương. Cũng với mục đích ấy, 30 
cơ sở kinh tẾ khác đã trích quỹ xây dựng 30 "ngôi 
nhà tình nghĩa" và lập 51 số tiết kiệm. Rõ ràng, đây 
là việc làm rất đáng trân trọng và cần được phát huy 
đê cùng với Đảng, Nhà nước và quân đội, sớm giải 
quyết một vấn đề nhức nhối và cấp bách của xã 
hội. 

Tuy nhiên, trên địa bàn quân khu hiện nay còn 
không ít vấn đề phải nghiên cứu, giải quyết. Đó là 
làm sao nâng cao được ý thức tách nhiệm của mọi 
người trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, 
xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Làm sao 
tháo gỡ được một số vướng mắc về chính sách xã 
hội, chính sách đối với lực lượng vũ rang. Nên tô 
chức lực lượng dân quân tự vệ như thế nào trong 
điều kiện kinh tẾ nhiều thành phần, vận động theo 
cơ chế thị trường. Việc quản lý, giáo dục, xây 
dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên ; công 
tác tuyên quân, tuyển sinh và các trường quân đội, 
cũng có những vẫn đề gay cấn 

Bên cạnh đó, còn không ít Nân đề tổn đọng về 
chính sách : khoảng 30 000 mộ chí chưa được quy 
lập ; nhiều trường hợp báo, tử, , thương binh cần 
được xác minh và giải quyết tiếp. Số sĩ quan và 
quân nhân về hưu ngày càng đông ; mới tìm hiểu 
835/7 đồng chí thì đã có trên 35% số đồng chí mức 
sống khó khăn và khoảng 5% đặc biệt khó khăn, cần 
được. ượ cấp, v.v.. Theo tôi, đây đang là điều nan 
giải, cần có sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã 


(Xem tiếp trang 47) 


ý Bài nguyên là một vùng kinh tế lớn, một địa bàn 
chiến lược quan trọng của đất nước. Tuy tốc 
độ tàn phá rừng thật đáng sợ (15 năm qua mất 80 
vạn ha), nhưng đến nay vẫn còn khoảng 2,6 triệu ha, 
là nơi giàu tài nguyên nhất so với các vùng, với trữ 
lượng gỗ chiếm 45% cả nước. Tuy dân số ở đây 
tăng nhanh (từ 24 vạn người năm 196 lên 2,5 triệu 
người năm 1990), nhưng so với 5,5 triệu ha đất tự 
nhiên hiện có, Tây Nguyên vẫn còn là nơi đất rộng, 
người thưa, có mật độ dân số 

nhất cả nước, 45 
người/km Ê. Đến nay ở đây đã 
có trên 600 000 đồng bào được 
định canh, định cư (chiếm 70% 

ø bào trong diện vận 
động). Đã giao đất, giao rừng 
được 100 000 ha. Nhiều công 
trình phục vụ sản xuất và đời 
sống trị giá hàng trăm tỷ đồng 
đã được xây dựng. Kinh tế gia 
đình phát triển khá, nhiều gia 
đình đã trở thành triệu phú. Tuy nhiên, Tây Nguyên 
vẫn còn nhiều khó khăn, nhược điểm. Khó khăn lớn 
nhất là mạng lưới giao thông yếu kém (10 km 
đường bộ trên 100 km” lãnh thổ, chỉ bằng mức 
trưng bình so với các vùng trung du và miễn núi). 
Công nghiệp chưa phát triên (giá trị sản lượng công 
nghiệp chỉ chiếm 2,1% so với cả nước ; giá trị sản 
lượng công nghiệp tính theo đầu người thuộc loại 
thấp nhất so với các vùng, chỉ bằng 0,7% mức 
trung bình của trung du và miễn núi). Và điều đáng 
chú ý là, tại các vùng căn cứ kháng chiến cũ và các 
vùng xa xôi hẻo lánh, đời sống của đồng bào mà 
hầu hết thuộc các dân tộc thiêu số, còn rất cực 
khổ, tối tăm, có khoảng cách rõ rệt so với các vùng 
gần thành thị và đường giao thông mà phần đông 
dân cư là người kinh. 

Để phát huy thế mạnh, khắc phục thế yếu, thực 
hiện chính sách dân tộc của Đảng, sớm đưa Tây 
nguyên tiến kịp các vùng khác, thiết nghĩ, không có 
con đường nào khác là phải ra sức phát triên kinh 
tế hàng hóa theo các định hướng sau : 

1 - Đề có sản phâm hàng hóa, trước hết phải có 
sản phẩm. Do vậy, đối với Tây nguyên không thê 
không đặt lên hàng đầu phương hướng phát triên 
nông nghuệp và lâm nghiệp theo phương thức nông - 
lâm kết hợp nhằm giữ được rừng và tăng sản phâm 
nông nghiệp. 

Thực tiễn cho thấy nông nghiệp và lâm nghiệp có 
quan hệ mật thiết với nhau, không phát triên nông 
nghiệp thì không có lương thực thực phâm để phát 
triển lâm nghiệp. Ngược lại, không phát triển lâm 
nghiệp thì không có môi ưường đê bảo vệ và thâm 
canh nông nghiệp. Phát triên nông nghiệp và lâm 
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nghiệp theo phương thức nông lâm kết hợp, là một 
phương thức sản xuất kinh doanh khoa học, một 
phương pháp kỹ thuật thâm canh cao. Phương thức 
nông lâm kết hợp còn là phương thức kết hợp 
trồng trọt với chăn nuôi, kết hợp giữ rừng, giữ 
nước và bồi dưỡng đất đai có hiệu quả. 

Nội dung chủ yếu của phương thức nông - lâm 
kết hợp là thực hiện rộng rãi việc trồng cây gây 
rừng, trải rộng thảm thực vật rừng xen kế với 


PHÁT TRIÊN KINH TẾ 
HÀNG HÓA Ở TÂY NGUYÊN 
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đồng ruộng, đôi nương, bảo đảm tỷ lệ che phủ 
khoảng 40 - 50%, nhằm điều hòa khí hậu, chốn 
xói mòn, góp phần thâm canh nông nghiệp và kết 


hợp thu hoạch gỗ củi. Còn phương thức lâm nông 


kết hợp thì áp dụng tại các địa bàn sản xuất lâm 
nghiệp, ở đó cần thực hiện rộng rãi việc đấp hồ 
chứa nước, mở rộng ruộng lúa nước, trồng các 
cây lương thực, thực phâm và cây công nghiệp dưới 
tán rừng và ở nơi rừng chưa khép tán, chăn nuôi bò, 
đê, thỏ dưới tán rừng... 

Thực hiện phương thức nông lâm kết hợp là cần 
thiệt và có lợi. Có thực hiện phương thức này mới 
phát huy được hai thê mạnh của Tây nguyên là nông 
nghiệp và lâm nghiệp, làm cho hai ngành này gắn bó 
với nhau, thúc đây nhau cùng phát triên, vừa bảo vệ 
được môi trường và cân băng sinh thái, vừa tạo 
được địa bàn cho định canh định cư. Và cũng do đó, 
sẽ tạo ra và thực hiện được vòng tuân hoàn sinh thái 
hợp lý : rừng nuôi dưỡng đât và nước - đất và 
nước nuôi dưởng cây và con - cây và con nuôi dưỡng 
người - người nuôi dưỡng lại rừng : 

Đê thực hiện tốt nông lâm kết hợp, cần chuyển 
lâm nghiệp nhà nước thành lâm nghiệp xã hội, tiến 
hành đông thời và kết hợp chặt chế ba chủ trương : 
g!ao đất, giao rừng ; định canh, định cư ; và phát 
triên kinh tế gia đình. Về định canh, định cư, một 
mặt cần soát xét, củng cố các điểm định canh, định 
cư theo nội dung : ” có nhà, có vườn, có đường, có 
cây, có công trình phúc lợi", nhằm thực sự ồn định 
và từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của đồng bào. Mặt khác, cần tiếp tục vận động 
định canh, định cư cho số đồng bào còn lại bằng 
những hình thức thích hợp, như : định canh, định cư 
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tại chỗ ; di chuyển đến các vùng đất mới, thuận 
tiện cho việc sản xuất và xây dựng cuộc sống... 

Phát triển kinh tế gia đình nói chung đã quan trọng, 
đối với Tây nguyên càng có nhiều ý nghĩa. Đó là 
con đường đê tách các tập đoàn lớn, các nhà dài, 
thành các nhà nhỏ, các hộ độc lập. Đó là biện pháp 
đề thực hiện định canh, định cư, góp phần phát triên 
lực lượng sản xuất và xây dựng nên văn hóa mới, 
con người mới trong đồng bào các dân tộc. 

Kinh tẾ gia đình ở Tây nguyên chủ yếu là kinh tế 
vườn, cho nên cần thực hiện tốt chủ trương giao 
đắt, giao rừng cho các gia đình xây dựng vườn 
rừng và làm nhà trên mảnh vườn đó, khuyến khích 
các gia đình trồng bất cứ loại cây gì mà họ thấy có 
lợi, kể cả cây lấy gỗ, cây công nghiệp, cây ăn 
quả... 

2 - Nông, lâm sản nguyên dạng thì không thê trở 
thành hoặc khó trở thành hàng hóa. Bởi vậy, để phát 
triển kinh tẾ hàng hóa ở Tây nguyên, ván đề quan 
trọng tiếp theo là phải phát triển tương ứng công 
nghiệp khai thác và chế. biến. Trước hết, phải gắn 
khai thác gỗ với tái sinh rừng bằng cách khai thác 
theo "1ô". Chia rừng ra thành nhiều lô, số lượng các 
lô bằng số năm (20, 30 hoặc 50 năm) của luân kỳ 
khai thác ; mỗi năm khai thác một lô. Sau khai thác, 
phải làm vệ sinh, tu bô, tra đặm và khoanh đóng lại 
để nuôi dưỡng, đến luân kỳ sau mới khai thác lại, 
tuyệt đối không được [ sá vỡ chu trình đó. Chấm 
dứt tình trạng khai thác vừa bãi, càn đi, vét lại, làm 
kiệt quệ rừng. Đầu tư thoa đáng cho việc mở mang 
đường lâm nghiệp, tế: tới đạt chỉ tiêu 10 km 
đường cho 1000 ha rừng. Đồng thời, kết hợp chặt 
chẽ giữa các khâu khai thác, vận chuyên, chế biến 
và tiêu thụ, khắc phục tình trạng đề gỗ ứ đọng, mục 
nát trong rừng. Ngoài gỗ, cần coi trọng khai thác các 
lâm sản, đặc sản khác, tiến tới có kế hoạch quản 
lý và khai thác chim, thú rừng. Cùng với khai thác, 
phải mở rộng công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, 
hạn chế đến mức thấp nhất việc xuất gỗ tròn ra 
ngoài lãnh thổ. Trong chế biến gỗ, cần chú ý tận 
dụng gỗ cành ngọn, sử dụng tông hợp nguyên liệu, 
tiến tới ngâm tâm để nâng cao tỷ lệ gỗ sử dụng và 
kéo dài tuổi thọ đỗ gỗ. 

Ở Tây nguyên, công nghiệp sẽ phát triên ở cả 3 
khu vực : gia đình, tập thê và quốc doanh (ở mức 
cân thiết, với quy mô vừa và nhỏ). Trước mắt, 
chú trọng củng cố, sắp xếp tận dụng công suất các 
cơ sở hiện có nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
và hiệu quả. Đồng thời, tích cực chuân bị và từng 
bước xây dựng thêm các cơ sở mới, cân đối với 
nguồn nguyên liệu tại chỗ và khả năng vật tư nhập 
khâu. Coi trọng chế biến nông lâm sản và các đặc 
sản, như chè, tơ tắm, cà phê, nhựa thông, nhằm phục 
vụ tiêu dùng và xuất khâu. Ưu tiên phát triển năng 
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lượng, chủ yếu là thủy điện, để phục vụ sản xuất 
và đời sống. Chú trọng đây mạnh sản xuất các loại 
công cụ cầm tay, công cụ cải tiến phù hợp với tập 
quán sử dụng, đê trang bị cho gia đình, tăng cường 
khả năng sửa chữa máy móc, thiết bị tại chỗ. Coi 
trọng tô chức mạng lưới lò rèn trong các xã và các 
vùng kinh tế mới. Phân bố hợp lý mạng lưới sản 
xuất vật liệu xây dựng để giảm bớt khối lượng 
vận tải, đồng thời đây mạnh sản xuất, đê phục vụ` 
yêu cầu xây dựng của nhà nước và nhân dân. Chú 
trọng sản xuất ngói, gạch không nung và các chất 
kết dính. 

3 - Để phát triển kinh tế hàng hóa, cần coi trọng 
phát tiên thương nghiệp và dịch vụ nhằm cung 
đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng tiêu 
dùng, và tiêu thụ hết sản phẩm hàng hóa do Tây 
nguyên làm ra. Cần thu gọn đầu mối hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh, xóa bỏ các tổ chức 
trung gian không cần thiết, mở rộng kinh doanh tông 
hợp. Đôi mới tô chức và hoạt động của các hợp 
tác xã mua bán với nhiều quy mô và phương thức 
thích hợp, gấn với sản xuất và đời sống của nhân 
dân địa phương. Tô chức rộng khấp mạng lưới đại 
lý mua bán đến tận làng bản, tại các chợ và trên các 
trục giao thông. Khuyên khích cá thể, tư nhân kinh 
doanh, mua bán đối với tất cả các mặt hàng mà pháp 
luật không cấm. Khuyến khích tất cả các thành 
phân kinh tế mở rộng các hoạt động dịch vụ, phục 
vụ tốt đầu vào và đầu ra cho kinh tế gia đình. 

Mở rộng các hình thức kinh tế đối ngoại. CÓ 
chính sách ưu đãi, cởi mở, nhằm thu hút đầu tư 
nước ngoài để mở mang kinh tẾ Tây nguyên trên 
tất cả các lĩnh vực : nông, lâm nghiệp, công nghiệp 
khai khoáng, chế biến, và kết cầu hạ tẳng. Đầu tr 
phát triên du lịch và địch vụ du lịch ở Tây nguyên, 
nhất là ở Đà Lạt, đê thu hút du khách trong nước và 
nước ngoài. 

4 - Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giao 
thông vận tải, là điều kiện hết sức quan trọng 
phát triên kinh tế hàng hóa ở Tây nguyên. Tập trung 
mọi nguồn vốn, kể cả tranh thủ vốn nước ngoài, 
tô chức tốt lực lượng quân đội và thanh niên xung 
phong tham gia xây dựng và nâng cấp một số trục 
đường chính nhắm bảo đảm đi lại thông giữa 
các tinh thuộc Tây nguyên giữa Tây nguyên với các 
tỉnh duyên hải miễn Trung và thành phố Hồ Chí 
Minh. Sửa chữa và phát triển hệ thống giao thông 
nội tỉnh, bao gồm các đường từ tỉnh xuống huyện, 
từ huyện xuống xã, từ xã ra ruộng, vào rừng. Chú 
ý trước các đường đi vùng kinh tế mới, đến các 
điêm định cạnh, định cư, các đường phục vụ khai 
thác gỗ và lâm sản. Phát triên rộng rãi các phương 
tiện vận tải thô sơ, cải tiến, sử dụng hợp lý 
phương tiện vận tải cơ giới. Có chính sách bán 


phương tiện vận tải cho nhân dân, khuyến khích tư 
nhân làm vận tải, không hạn chế quy mô và cung độ 
vận tải. 

Củng cố và phát triển mạng lưới thông tin bưu 
điện nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông 
suốt, kịp thời từ trung ương đến cơ sở, và phục 
vụ tốt đời sống văn hóa tính thần của nhân dân. 
Phát triển hệ thống điện báo, điện thoại. Củng cố 
các đường thư nội tỉnh, phát triên hệ thống bưu cục, 
bảo đảm nghiệp vụ bưu chính thông suốt, nhanh 
chớng từ tỉnh đến hâu hết các xã. Phát triên rộng 
rãi mạng lưới truyền thanh đại chúng đến các gia 
đình. _ 

Đẩy mạnh thăm dò, khảo sát và khai thác, xử lý 
các nguồn nước, kể cả nước ngằm, để phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt. Cải tạo và phát triển hệ thống 
đường ống nước, hệ thống cống rãnh và hệ thống 
giếng nước, trạm bơm, nhằm giải quyết tốt vấn 
đồ củi vì loái nước ở cá l0rnh phố: Ủi tả: các 
vùng kinh tế mới, các điểm định canh, định cư. Tăng 
thêm máy bơm các loại để bán cho nhân dân. 

5 - Sau cùng, cần nói thêm là, Tây nguyên không 
chỉ là của đồng bào Tây nguyên mà là của cả nước. 
Tây nguyên tuy có nhiều tiêm năng, nhưng chưa thê 
tự vươn lên được nếu không có sự hỗ trợ của cả 


CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG... 
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hội mới giải quyết nỗi. Không riêng các quân nhân 
nghỉ hưu, mà ngay cán bộ, chiến sĩ nói chung ở quân 
khu đều đang gặp nhiều khó khăn về đời sống vật 
chất và tỉnh thân. Thực tiễn địa bàn quân khu cho 
thấy, cùng với việc chuyên sang cơ chế thị trường, 
rất cần có một cơ chế quốc phòng toàn dân phù 
_hợp với bước chuyên ấy, nhằm bảo đảm các yêu 
cầu của quốc phòng. Cần có những kế hoạch cụ 
thể, vừa phát huy được tiềm năng của địa phương, 
vừa tranh thủ được sự hỗ trợ của Trung ương và 
các địa phương khác, trong hoàn cảnh quân khu 
không những chịu hậu quả rất nặng nề của chiến 
tranh trước đây mà còn có nhiều khó khăn do điều 
kiện tự nhiên khắc nghiệt. 

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, các 
lực lượng vũ trang Quân khu Š phát huy cao độ tĩnh 
thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không 
ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, rr sức phấn 
đấu góp phần nâng cao chất lượng tốn hợp của 
các lực lượng vũ trang và sức mạnh của nên quốc 
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nước và những "cú hích" từ các bộ, ngành ở trung 
ương. Vấn đẻ đặt ra là "cả nước vì Tây nguyên, và 
Tây nguyên vì cả nước". Nghĩa là, trong bước đâu, 
ít nhất là đến năm 2000, cả nước phải giúp Tây 
nguyên làm giàu, và sau đó, Tây nguyên sẽ làm giàu 
lại cho cả nước. Cụ thể là : 

Tây nguyên mong muốn cả nước, trước hết là 
các tỉnh duyên hải miền Trung và thành phố Hỗ Chí 
Minh, liên kết với Tây nguyên và hỗ trợ Tây nguyên 
trong việc phát triển và trao đổi lương thực, thực 
phâm, hàng tiêu dùng, trong việc khai thác và chế 
biến lâm sản, trong việc xây dựng và phát triển công 
nghiệp, xây dựng các vùng kinh tế. 

Tây nguyên cũng đề nghị trung ương : giúp làm 
những con đường có thể đi lại cả hai mùa đến các 
xã vùng căn cứ kháng chiến cũ và các vùng xa xôi 
hẻo lánh, giúp xây dựng những trạm thủy điện nhỏ 
và chuẩn bị đầu tr xây dựng những nhà máy thủy 
điện lớn ; cung cấp đủ thuốc chữa bệnh với giá 
vốn cho các bệnh viện huyện và các trạm y tẾ xã ; 
cử những giáo viên giỏi, yêu nghề tới Tây nguyên, 
và cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh phổ 
thông ở đây. 


phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập. 
chủ quyển toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chống 
mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đồ 
của địch ; phối hợp cùng các ngành công an, bộ đội 
biên phòng và nhân dân các dân tộc giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu, 
sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ trong tủnh hình mới. 
Đồng thời, đây mạnh làm kinh tế, thiết thực cải 
thiện đời sống bộ đội, góp phân nâng cao sức 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang và phát triển 
kinh tế đất nước. 

Trước mất, Quân khu 5 sẽ cùng với các cấp 
chính quyển địa phương khảo sát lại các kế hoạch 
xây dựng và phát triển tiểm lực kinh tế quốc phòng 
trong thế trận khu vực phòng thủ, phối hợp chặt 
chẽ với địa phương giữ gìn trật tự an ninh, kịp thời 
ngăn chặn và đập tan mọi hành động phá hoại của 
kẻ thù. 
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A lưng vào 
những trái núi 
lớn : Thị vải, Long 
hải, Minh đạm..., tỉnh 
Bà rịa - Vũng tàu 
trông ra biển Đông 
trong tầm bao quát 
hơn 60 nghìn km” 
vùng biển với các 
đảo Long sơn, Côn 
đảo và các mỏ dầu 
Bạch hồ, mỏ Rồng và Đại hùng... nằm rải rác ngoài 
khơi. Tỉnh có những cửa cảng lớn, gần đường 
hàng hải quốc tế, thông thoáng về đường bộ, 
đường sông, đường hàng không... 
Với 99 km bờ biên, đây là nơi hội tụ nghề đánh 
bất và nuôi trồng thủy sản với sản lượng nhiều 


vạn tấn/năm. Đặc biệt, với gần 17 km bờ biến cát: 


trắng mịn, khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu đại 
dương, lại có núi và đảo kề bên, Bà rịa - Vũng tàu 


NHỮNG TIỀM NĂNG ĐANG 


Nhìn lại những năm 1979 - 1985, để thực hiện 
nhiệm vụ trung ương giao, căn cứ vào thực lực của 
mình, tỉnh đã chủ trương tập trung mọi cố gắng đây 
mạnh sản xuất theo phư mg hướng : “:ử kinh tế 
biên mà đi lên", coi ngư n hiệp là ngành kinh tế “mũi 
nhọn”. Thoáng nhìn, chủ trương này có vẻ phù hợp, 
nhưng trong quá trình đi lên, đã bộc lộ một số nhược 
điểm : xem nhẹ, thậm chí buông lỏng tổ chức quản 
lý công nghiệp và tiêu thủ công nghi; ; chưa thấy 
hết vị trí trọng yếu của kinh tế du lịca. Do đó, kết 
quả hạn chế, nhiều thế mạnh bị bỏ ngỏ. 

Trăn ưở, tìm tòi và tranh luận, phải đến tháng 
10-128, quan điểm phát tiên công nghiện với 
hướng chủ yếu là tân lực mở rộng công nghiệp 
dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng các dịcn vụ du 
lịch và xuất nhập khẩu, mới thật sự được phi nhận, 
đứng vững và bắt, nhịp VỚI CUỘC sống, nhanh 
chóng tạo nên hiệu quả rõ rệt, đánh dâu một bước 
ngoốt trong sự trường thành của kinh tế địa phương. 
Đây là một bước chuyền về chất của tư duy kinh 
tế theo hướng đổi mới. Nhờ những hiểu biết 
bước đầu vẻ cách tiếp thị tận dụng khả năng sẵn 
có, mở rộng liên kết và "nối dài cánh tay liên doanh", 
đa dạng hóa sản phẩm và khách hàng, hai ngành du 
lịch và xuất nhập khâu dần dàn giữ vai trò chủ lực 
trong tạo dựng ngân sách. Tới nay, tính đã xây dựng 
thêm được một cảng biên với hệ thống kho, bãi 
28000 m”, một cầu cảng dài 250m có thê tiếp nhận 
tàu hàng vạn tấn với công suất bốc dỡ 650 
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BÀ RỊA - VŨNG TẢU 
đánh thức những tiêm nang 


đúng là khu du lịch 
lý tưởng. 

Sâu vào đất liên, 
nơi đây có khả năng 

ưổng cây công 
nghiệp, lương thực, 
thực phẩm và chăn 
nuôi. 

Cùng với nguồn 
lực lao động trẻ có 
Kỹ thuật, nơi đây còn 
tiểm ẩn hàng trăm tỷ đồng vốn trong dân cư ở ba 
thành phố và các quận, huyện, tiểm ấn nhiều khả 
năng liên kết, liên doanh và gọi vốn từ bên ngoài. 

Tóm lại, có thể nói, đây là một vùng công nghiệp, 
nông nghiệp quan trọng, một cửa ngõ của biển, một 


NHỊ LÊ 


ngư trường rộng lớn, và là một trung tâm du lịch 


hấp dẫn... cùng với thành phố Hỗ Chí Minh và 
Biên hòa hợp thành (rung tâm kinh tế phía nam Tổ 
quốc . 


CHỜ ĐƯỢC KHAI THÁC 

tắn/ngày, với nhiều thiết bị khá hiện đại, trở thành 
một trong ba phân cảng quốc tế ở Vũng tàu. Tỉnh 
cũng đã xây dựng lại và xây dựng mới 126 khách 
sạn và biệt thự với 3500 phòng đủ sức đáp ứng yêu 
cầu của hàng triệu lượt du khách hằng năm, trở ` 
thành một trong những điểm thu hút khách du lịch 
quốc tế. 

Nhưng điều đáng nói hơn ở đây là thực tẾ đã gợi 
cho chúng ta thêm cách nghĩ, cách nhìn và, cách làm 
công nghiệp hóa. Tại sao chúng ta không thê coi công 
nghiệp dịch vụ ở đây là một loại hình công nghiệp ? 
Trên thực tế, công nghiệp dịch vụ đã đem lại sự 
phôn vinh cho nhiều quốc g14. Nhất là ở Bà rịa - 
Vũng tàu, những điều kiện đề xây dựng loại hình 
công nghiệp này như dịch vụ đóng sửa tàu thuyền, 
cung ứng tàu biển, trục vớt cứu hộ, kho tàng bến 
bãi... đều. có đủ. Rồi ngành du lịch nữa. Tại sao 
không thể xem nó như một "ngành công nghiệp 
không có khói", trong khi mọi yếu tố cần thiết đê 
phát triên nó ở đây (như cơ sở vật chất vừa và nhỏ , 
điều kiện thiên nhiên, lực lượng lao động lớn, sẵn 
sàng bất nhịp) không thiếu ? Thực tế chứng tỏ : 
"phát triển hoạt động dịch vụ cho sản xuất kinh 
doanh và đời sóng thành một bộ phận quan trọng 
trong cơ cấu kinh tế”, như Đảng ta chỉ rõ, là hoàn 
toàn đúng đắn, trong điều kiện ở đây. 

Việc định hướng đúng phải đi liền với việc động 
viên các thành phản kinh tế mạnh dạn đầu tự vốn, 
nhân lực và kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh, có 
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nhự vậy mới thành công. Khắc phục những khuyết, 
nhược điểm, tỉnh một mặt chú trọng hướng dẫn 
việc mở rộng liên kết, liên doanh với các tỉnh, thành 
phố bạn trong kinh tế vùng ; mặt khác, kiên quyết 
cất bỏ những thủ tục gây phiển hà đối với việc 
xét duyệt mở mới và tăng quy mô sản xuất, dịch vụ 
cho tất cả các thành phần kinh tế. Do đó, chỉ trong 
một thời gian ngắn, mọi thành phẳn-kinh tẾ đã 
“bung” ra hoạt động khá mạnh, tạo nên sự gia tắng 
rõ rệt về số lượng và sự phong phú về chủng loại 
hàng hóa trên thị trường, giảm được những khó 
khăn, tiêu cực, cải thiện rõ rệt đời sống của đông 
đảo nhân dân lao động. Nhiều tiểm năng được giải 
phóng nhờ có sự ganh đua giữa các thành phần kinh 
tế và sự tác động của thị trường có điều tiết của 
Nhà nước. 

Chủ động vận dụng luật đầu tư, tỉnh đã làm thử 
việc liên doanh với các công ty nước ngoài thco 
phương châm : vừa làm vừa rút kinh nghiêm, từng 
bước nâng dần quy mô. Chỉ mới bước đầu, với 
26 hợp đồng kinh tế, đã tranh thủ được hàng chục 
triệu đô la đầu tư, giải quyết được việc làm cho 
hàng trắm người, mở ra một hướng làm ăn mới. 
Điều có ý nghĩa quan trọng là, từ đây tỉnh thấy rõ 
hơn các tiềm năng, cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, 
cơ chế quản lý kinh tẾ mới của mình trong điều 
kiện kinh tế "mở cửa", sản xuất hàng hóa vận động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, nhằm bảo đảm sản xuất và kinh doanh ngày 
càng đạt hiệu quảcao.  - 

Từ thực tế trên, có thể khẳng định : sau kiủ định 
hướng đúng, thì vấn đề có tâm quan trọng hàng 
-_ đầu là xác lập các giải pháp, tìm bước đi phù hợp, 
chắc chấn và có hiệu quả nhằm khai thác triêt để 
mọi tiềm năng và trong phạm vi có thê, kịp thời sơ 
kết, tổng kết và rút kinh nghiệm. 

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn thì 
việc thực hiện tốt các chính sách xã hội có ý nghĩa 
to lớn. Nó là nguồn lực mạnh mẽ thúc đầy việc khai 
thác các tiêm năng. Vì vậy, tỉnh đã tập trung giải 


- từng bước vấn đề này trong chừng mực có - 
. Nhân dân đã được hướng dẫn làm dịch vụ phục 
vụ sinh hoạt của công nhân dâu khí và du khách vãng 
lai, dưới hình thức "địch vụ đu lịch nhân dân”. Tỉnh 
đã chú ý cải thiện chế độ tiền lương đối với khối 
hành chính sự nghiệp và người về hưu. Các gia đình 
thương binh, liệt sĩ... đã có thêm những “ngôi nhà 
tình nghĩa". Tỉnh cũng đã tạo điều kiện về đất và 
nguyên vật liệu cho hàng trắm gia đình xây dựng nhà 
ở mới mỗi năm. 
Mặt khác, theo phương châm xã hội hóa và đa dạng 
hóa nền giáo dục, tỉnh đã củng cố và xây dựng thêm 


hệ thống trường lớp, bảo đảm đời sống cho đội 


ngũ thầy cô giáo, tạo điều kiện cần thiết để 25% 
số dân có thể đi học... Nhờ vậy, công tác phổ cập 
cấp I và xóa nạn mù chữ đạt kết quả tốt ; hoạt động 
hướng nghiệp và dạy nghề chuyên mình đáng kế ; 
trang thiết bị được đầu tư và đôi mới... thực sự 
nâng được chất lượng giáo dục lên một bước. 


Tỉnh đã có hệ thống bệnh viện, phòng trạm y tế - 
khá hoàn chỉnh với số thầy thuốc tăng gấp nhiêu 
lần ; đã thực hiện được sự phối hợp nhịp nhàng 
giữa các ngành y tế, thể dục thể thao và Hội chữ 
thập đỏ, bảo đảm việc đa dạng hóa các hình thức 
khám, chữa bệnh, kết hợp Đông - Tây y... Công tác 
chăm sóc sức khỏe ban đầu đi dần vào nền nếp, 
bảo đảm các chỉ tiêu tiêm chúng mở rộng, ngăn chặn 
có hiệu quả các dịch bệnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu 
về thuốc chữa bệnh, giảm tỷ lệ tăng dân số xuống 
dưới 1,8%... 

Những cố gắng và kết quả nêu trên đã góp phần 
ổn định đời sống, bồi đưỡng sức dân đưa lại hiệu 
quả rõ rệt cả về chính trị và kinh tế. Đương nhiên, 
còn nhiều hạn chế cần được tiếp tục phục. 
Ở đây một lần nữa, thực tẾ lại cho thấy : muốn 
khai thác tốt các tiềm năng phái triên kinh tế, không 
thể không giải quyết tỐt các chính sách xã hội nhằm 
ôn định và cải thiện đời sống, thúc đây phong trào 
cách mạng của nhân dân. 


CÁC GIẢI PHÁP HƯỚNG VỀ NGÀY MAI 


Bà rịa - Vũng tàu tiếp tục khảo sát, hoàn chỉnh quy 
hoạch tổng thể phát triển trên nền các tiềm năng 
nhằm xây dựng tỉnh thành một đốc khu kinh tế với 
cơ câu kinh tễ công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. 
Thực tẾ đang đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và 
tổ chức sao cho thế mạnh ở từng nơi, từng khu 
vực được phát huy cao nhất theo hướng : từ thực 
hiện nhiệm vụ theo chức năng sang thục hiện nhiệm 
vụ theo (điểm năng, tiến tới phát triển kinh tẾ tổng. 


hợp và sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. 
- Về công nghiệp. Tạo ra sự chuyển động lớn từ 
nhận thức đến hành động thực hiện. Tận dụng mọi 
lợi thế do kinh tế trung ương trên địa bàn đưa lại. 
Với việc đẩy mạnh thăm đò và khai thác dầu khí 
trong những năm tới, tỉnh-có thể phát triển hơn nữa . 
ngành dịch vụ dầu khí và du lịch, khuyến khích mọi _ 
thành phần kinh tẾ phát triển sản xuất những mặt 
hàng mới phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, thu hút - 
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thêm vốn dầu tư của nước ngoài. Trong tỉnh đã và 
đang hình thành một số ngành công nghiệp mới với 
trang bị máy móc hiện đại, như : đóng - sửa chữa tàu 
biển ; nước ngầm ; may mặc ; và các "vệ tỉnh" của 
kinh tế ngành và kinh tẾ vùng... Một số xí nghiệp 
(như chế biến thực phẩm, da giày, thuốc lá, lắp ráp 
máy nông-ngư, công và may mặc...) đang được 
chuyển sang hình thức cổ phần. Mọi thành phần 
kinh tế đều có thể tham gia. 

- VỀ nông nghiệp. Đẩy mạnh trồng trọt và chăn 
nuôi theo hướng thâm canh, bảo đảm một phần 
lương thực, thực phâm, hoa quả và rau xanh, góp 
phần cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến, tạo tiền đề gấn công nghiệp với nông nghiệp 
thành một chỉnh thể, hòa nhập với kinh tế vùng và 
kinh tẾ cả nước. 

- VỀ ngư nghiệp. TiẾp tục xem xét cho ngư dân 
vay vốn đầu tư phát triển các nghề truyền thống 
vốn là thế mạnh của địa phương. 

- Về xuất nhập khẩu - thương nghiệp và du 
lịch. Khuyến khích việc sản xuất đê xuất khâu trực 
tiếp theo hướng mở rộng thị trường trong và ngoài 
nước. Giảm đầu mối, xin làm dịch vụ bán hàng tạm 
nhập tái xuất cho người nước ngoài. Nắm một số 
doanh nghiệp chủ yếu, tập trung phục vụ khối dầu 
khí. Mở rộng du lịch quốc tế để thu ngoại tệ và tạo 
thêm nguồn khách. Chuyển sở hữu một số khách 
sạn và nâng cấp "sao" cho khách sạn. Khuyến khích 
tư nhân tham gia. 

- Về dỗi mới cơ chế và tổ chức quản lý. Tiếp 
tục xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao 

, xây dựng cơ chế tô chức và quản lý mới. 

¡ mới công tác cán bộ phù hợp với yêu cầu quản 
lý nền kinh tế nhiều thành phần. Thực hiện tốt 
chức năng quản lý của nhà nước đối với thị 
trường và mọi hoạt động kinh tế, đi đôi với bảo 
đảm đây đủ quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
các đơn vị kinh tế. Thực hiện nghiêm hệ thống pháp 
luật. Sử dụng các chính sách đòn bây kinh tế, lấy 
thị trường làm đối tượng và căn cứ chủ yếu đê 
xây đựng kế hoạch. Nâng cao khả năng dự báo kinh 


tế, thực hiện chính sách tài chính quốc gia, đẩy - 


mạnh khoa học và công nghệ... 

Cùng với những cố gắng nói trên nhằm xây 
dựng Bà rịa - Vũng tàu thành một đặc khu kinh tế 
có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông 
nghiệp thích hợp, tỉnh luôn luôn chú ý bảo đảm sự 
phát triển đông bô, nhịp nhàng giữa kinh tế với xã 
hội và an ninh quốc phòng. 

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh đã và đang 
thực hiện yêu cầu đổi mới của trung ương nhằm 
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tạo ra chất lượng mới trong toàn hệ thống theo 
hướng : hiện đại, thiết thực, tăng năng lực thực 
hành, giỏi ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội ở tỉnh. Tỉnh đặc biệt coi trọng nâng 
cao chất lương toàn diện đội ngũ giáo viên ; thực 
hiện việc dân chủ hóa trường học ; phối hợp tốt 
giữa các lực lượng làm công tác giáo dục ; đa dạng 
hóa các loại hình dạy và học ; có chính sách thích 
đáng khuyến khích nhân tài và giúp đỡ các giáo viên 
và học sinh có nhiều khó khăn... 

Đề giải quyết việc làm, khai thác và sử dụng mọi 
tiềm năng lao động xã hội, tỉnh coi trọng mọi thành 
phần kinh tế, mọi hình thức hợp tác, liên doanh liên 
kết, chú ý phát triển các ngành kinh tế vốn có thế 
mạnh (du lịch ; dịch vụ khai thác, chế biến hải sản ; 
dầu khi)... 

Tỉnh thực hiện đồng bộ chiến lược dân số trên 
cả ba mắt : quy mô, cơ cấu và phân bố. Công tác kế 
hoạch hóa gia đình đã trở thành cuộc vận động xã 
hội sâu, rộng trên cơ sở nâng cao dân trí, phát triển 
văn hóa, xây dựng lối sống, đi liền với các giải 
pháp về y tế và gắn với lợi ích kinh tế. 

Tỉnh chú ý phát triển trên cơ sở tự nguyện các quỹ 
bảo hiểm về sản xuất và đời sống trong mọi tầng 
lớp dân cư, không phân biệt các thành phần kinh tế. 
Đặc biệt, đối với các đối tượng hưởng chính sách 
cần có sự ưu tiên, tỉnh có sự giúp đỡ thỏa đáng. Để 
cải thiện đời sống của người già cô đơn, trẻ em 
mô côi, người tàn tật, ngoài việc trực tiếp trợ giúp, 
tỉnh tiếp tục động viên sự đóng gớp tự nguyện của 
những ai có khả năng, khuyến khích xây dựng và 
phát triển các hội bảo thọ, từ thiện, câu lạc bộ 
người về hưu... 

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường đã và 
đang là vấn đề được tỉnh hết sức quan tâm. Cùng 
với việc đây mạnh khai thác, chế biến dầu khí, 
phát triển công nghiệp hải sản và mở mang của du 
lịch..., không thê không tính tới những biện pháp 
thích đáng nhằm ngăn chặn việc hủy hoại tài nguyên 
và môi trường. 

Trong điều kiện "mở cửa", công tác an ninh 
quốc phòng đối với Bà rịa - Vũng tàu càng quan 
trọng. Côn đảo, vị trí tiền tiêu, và gần một trăm 
kilômét bờ biên của tỉnh cần được ưu tiên đầu tư, 
bảo đảm kinh tế gấn chặt với quốc phòng trong 
thế trận của nên quốc phòng toàn dân. Chỉ có như 
vậy, tinh mới đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, đứng 
vững và phát triển ở nơi đầu sóng ngọn gió trong 
thời gian tới. 


IỀN hình văn hóa thông tin huyện Hải hậu, tỉnh 
Nam hà (Hà nam ninh cũ), được Bộ văn hóa - 
thông tin phát hiện và chính thức công nhận từ 
năm 1978, đến nay đã được 14 năm. Mười bốn năm 
qua, Hải hậu liên tục được công nhận là đơn vị xuất 
sấc nhất toàn quốc về đời sống văn hóa cơ sở. 
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xã hội nói chung và về văn hóa - thông tin - thể thao 
nói nêng. 

Là một huyện ven biển của tỉnh Nam hà, với 28 
vạn dân, 41 xã, Hải hậu có tiểm năng về các ngành 
nông - diêm - ngư nghiệp. Đời sống của nhân dân, 
mà chủ yếu là nông dân, tương đối ổn định. Ngoài 


Nếu nhìn rộng ra truyền thống văn hóa, 
trước đó, Hải hậu yêu nước và cách 
đã có một bề dầy mạng truyền thống 
12 năm liền (1965 A L* v 7 ®ø SA hếu học, truyền 
TING s dĩ Mô hình van hóa Hai hậu lu ng 
đầu của nh về ` .. ` ằ bỉ trong lao động và 
wnkénbôngtin. (JU (hư thách cua thỏi gian Sảy tại vị 6 

u lên như các vùng 
hình văn hóa thông nông thôn khác thuộc 
tin cơ sở của Hải đồng bằng Bắc bộ, 
hậu lại có được VÕ ĐANG THIÊN Hải hậu còn có nét đặc 
một sức sống lâu thù riêng về dân cư : 
bên, một bề dày 42% đồng bào theo 
thành tích đáng đạo Thiên chúa và một 
khâm phục như vậy ? số theo đạo Phật Ở một nơi nhiều đồng bào công 


Mấy chục năm qua, chúng ta đã từng chứng kiến 
không ít những "mô hình" cấp huyện được dựng lên, 
được tuyên truyền ồn ào, được đầu tư bao nhiêu 
sức người, sức của để duy trì, phát triển. Nhưng 
rồi, cùng với thời gian, và đặc biệt là trước những 
thư thách nghiệt ngã của sự chuyên đồi cơ chế trong 
công cuộc đổi mới sau Đại hội VI của Đảng, những 
mô hình đó đã nhanh chóng đi vào quên lãng. Còn Hải 
hậu thì khác - không những đứng vững trước cú 
"sốc" của sự chuyển đổi cơ chế, mà bên cạnh thành 
tích đạt được về kinh tế, còn có bước phát triển 
vượt thời bao cấp vẻ sự nghiệp văn hóa - thông 
tin - thể thao. Hiện tượng này rất có ý nghĩa, bởi 
trong thời gian qua, văn hóa - xã hội nói chung là khu 
vực phải chịu những thử thách nặng nề nhất trước 
việc xóa bỏ cơ chế bao cấp, chuyển sang thực hiện 
cơ chế thị trường và khoán mới trong nông nghiệp. 
Lời giải cho hiện tượng trên chỉ có thể tìm trong 
những đốc thù về truyền thống và con người Hải 
hậu, đồng thời trong toàn bộ hog( động của đảng 
bộ, chính quyển và nhân dân Hải hậu về kinh tế - 


giáo như vậy, nhà thờ đương nhiên có sức nặng 


` trong đời sống tỉnh thần của nhân dân mà đảng bộ 


và chính quyền sở tại không thể không quan tâm. 
Tất cả những đặc thù nêu trên là những thế mạnh, 
những tiểm năng: đồng thời cũng là những yêu 
cầu khách quan đối với sự: nghiệp văn hóa, thông 
tin và thể thao ở Hải hậu. Nhưng tất cả những điều 
đó mới chỉ là những điều kiện cần, những nhân tố 
có tính khách quan, tự nó chưa thể làm nên "văn hóa 
Hải hậu" như hiện nay. Bởi Hải hậu, xét riêng về 
kinh tế, chưa phải là huyện giàu nhất ở Nam hà. Về 
truyền thống văn hóa và con người cũng vậy, Hải 
hậu còn thua nhiều nơi khác, bởi đây là vùng đất 
"sinh sau đẻ muộn", nhờ khai hoang lấn biển mà có. 
Nhưng xét về chất lượng sống toàn diện hôm nay 
ở nông thôn, thì không nơi nào sánh kịp Hải hậu. Đặc 
biệt, xét riêng về đời sống văn hóa tỉnh thân, thì 
Hải hậu là đỉnh cao. Vậy đâu là nhân tố quyết định ? 
Trước hết, phải kể đến quan điểm, nhận thức 
đúng đán và khoa học của cấp ủy và chính quyển 
ở đây đối với vai trò và vị trí của công tác văn hóa - 
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thông tin - thể thao cũng như của các công tác xã hội 
khác (giáo dục, y tế, v.v.) trong sự nghiệp phát triển 
kinh tẾ - xã hội. Văn hóa được hiểu như là một bộ 
phận quan trọng của cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, một nội dung không thể thiếu, không thể 
coi nhẹ trong việc tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng ở nông thôn, nhằm tạo ra hiệu quả tổng hợp 
phục vụ con người. Có thể nói, quan điểm, nhận 
thức này đã được xác lập ngay từ những năm đầu 
sau khi miền Bắc bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, và được phát huy mạnh mẽ từ sau năm 1975. 

Có được nhận thức đúng đắn, lãnh đạo huyện còn 
tạo nên sự thống nhất, thông suốt từ trên xuống 
cơ sở, tới mọi người dân địa phương, như ý kiến 
đồng chí bí thư huyện ủy xác định : "Công tác văn 
hóa luôn luôn chiếm từ 1/4 đến 1/3 toàn bộ hoạt 
động của huyện". Hoạt động văn hóa, không chỉ 
phục vụ mục đích đầu tiên của nó là thỏa mãn nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa tỉnh thần của nhân dân, phục 
vụ sự nghiệp nâng cao dân trí, mà còn trực tiếp phục 
vụ công tác tư tưởng (vai trò này đặc biệt quan trọng 
đối với địa bàn như Hải hậu), phục vụ nhiệm vụ 
_chính trị cụ thê của địa phương trong từng thời kỳ. 
Bởi vậy, Hải hậu cói sự nghiệp văn hóa không phải 
việc riêng của ngành văn hóa thông tin, mà là trách 
nhiệm chung của đảng bộ, chính quyên và nhân dân 
trong huyện. Hai hậu còn thường xuyên bảo đảm 
được tính kế thừa giữa các thế hệ lãnh đạo, dù có 
sự thay đổi về nhân sự, cơ chế hoặc chính sách cụ 
thể. Như vậy, có thể nói, sự nghiệp phát triển văn 
hóa, thông tin và thể thao ở Hải hậu luôn nhận được 
tác động tích cực từ phía lãnh đạo. Đây chính là nhân 
tố hết sức quan trọng đối với toàn bộ thành tích 
về văn hóa của Hải hậu. Điều đó có ý nghĩa rất 
lớn, bởi cho đến nay không phải ở đâu cũng có 
được nhận thức như vậy. Ở nhiều địa phương, vai 
trò và vị trí của văn hóa trong sự nghiệp kinh tẾ - xã 
hội, vẫn còn bị coi nhẹ và hiểu một cách đơn giản là 
"thứ ăn theo kinh tế", chỉ được hưởng phần "đầu 
thừa đuôi thẹo” trong ngân sách ; hoặc tệ hại hơn là 
"thả nổi" để văn hóa "chết chìm" trong kinh tế thị 
trường. 

Do có quan điểm và nhận thức đúng, Hải hậu đã 
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đầu tư sức người, sức của thích đáng cho sự 
nghiệp vấn hóa - thông tin - thê thao theo một chiến 
lược toàn diện và đồng bộ, gắn chặt với quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tranh thủ và vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo, hướng 
dẫn của Bộ văn hóa - thông tin - thể thao và của tỉnh, 
ngay từ cuối những năm 70 và đầu 80, Hải hậu đã 
xây một hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ bao 
gồm khu trung tâm văn hóa huyện ly ở thị trấn Yên 
định và ba cụm văn hóa thông tin gắn liền với ba 
cụm kinh tế kỹ thuật trên địa bàn huyện : thị trấn 
Cồn, Hải phú và Trực thái, với các thiết chế cơ 
bản : nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng (hoặc nhà 
truyền thống), bãi chiếu bóng, hiệu sách, đài truyền 
thanh, sân vận động, v.v.. 

Từ các cụm văn hóa thông tin có tác dụng như 
những "trung tâm nòng cốt" nêu trên, các thiết chế 
văn hóa cũng được tích cực xây dựng trên khắp các 
xã trong huyện làm nền tảng cho việc phát triển 
phong trào văn hóa thông tin cơ sở với sáu mặt hoạt 
động cơ bản như sau : đội văn nghệ không chuyên 
với phong trào văn nghệ quần chúng ; thư viện, 
phòng đọc với phong trào đọc và làm theo sách báo ; 
đội thông tin lưu động và hệ thống truyền thanh với 
phong trào đưa thông tin về cơ sở ; ban chỉ đạo nếp 
sung mới với phong trào nếp sống mới, gia đình 
văn hóa và làng văn hóa ; nhà bảo tàng truyền thống 
với phong trào giáo dục truyền thống ; nhà văn hóa 
với hoạt động câu lạc bộ. 

Đến nay, Hải hậu đã có được một hệ thống thiết 
chế văn hóa rất mạnh, vào loại nhất trong toàn 
quốc : trung tâm huyện ly có một hệ thống thiết 
chế liên hoàn gôm nhà văn hóa 1000 chỗ ngồi, bảo 
tàng 1550 hiện vật và tài liệu gốc, thư viện 25786 
bản sách và 1200 thẻ đọc thường xuyên, nhà triển 
lãm, đài truyền thanh, hiệu sách, sân vận động, bê 
bơi... ; dưới huyện có 42 nhà vẫn hóa xã (trong đó có 
20 nhà có quy mô 600 chỗ ngôi trở lên), 22 câu lạc 
bộ, 6 nhà truyền thống xã, 45 đội văn nghệ quần 
chúng, 46 đội tuyên truyền thông tin lưu động với 
hàng chục cụm loa truyền thanh ở mỗi xã, ngoài ra 
còn có các công trình thê thao ở hầu khắp các xã. 
Về phong trào văn hóa thông tin và thể thao, năm 
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1991, Hải hậu có 78% số cơ sở đạt loại phát triển 
toàn diện, 22% đạt loại khá, không có cơ sở yếu kém. 
Những xã có phong trào mạnh toàn diện là Hải hà, 
Hải châu, Hải tân, Hải hưng, v.v.. 

Vấn đề cơ bản cần quan tâm không phải ở những 
con số mà ở phương pháp và cách làm của Hải hậu. 
Điểm nồi bật ở đây là : Hải hậu đã đi lên bằng chính 
vốn liếng của mình, bao gồm cả vốn vật chất, vốn 
văn hóa, vốn con người, cả yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị lẫn nhu cầu của nhân dân, cả vốn của nhà 
nước, của tập thể và của nhân dân. Vì vậy, phong 
trào văn hóa - thông tin - thể thao ở Hải hậu bắt rễ 
sâu từ chính mảnh đất và con người Hải hậu, với 
một sức sống mạnh mẽ bất chấp mọi thử thách. 
Thử thách khấc nghiệt nhất là sự chuyển đổi cơ 
chế với chính sách "khoán 10" trong nông nghiệp, 
tuy có gây một số khó khăn và lúng túng ban đầu, 
nhưng đồng thời lại có tác dụng giúp cho Hải hậu 
thấu suốt một vấn đề : tính hiệu quả, thiết thực 
của phong trào. Hoạt động bằng vốn liếng của 
mình trong điều kiện kinh tế thị trường, Hải hậu 
luôn chú trọng đến nội dung thiết thực, chất lượng 
và những hiệu quả cụ thể của các hoạt động văn hóa 
- thông tin - thể thao, xử lý đúng đấn mối quan hệ 
giữa bề rộng và bể sâu, giữa hình thức và nội dung 
của phong trào. Nhờ vậy, phong trào đã từng bước 
phát triển một cách vững chắc, tránh được (tuy chưa 
hoàn toàn) căn bệnh phô trương hình thức, "đầu voi 
đuôi chuột”, lăng phí vô ích. 

Điều mà hiện nay gọi là "xã hội hóa sự nghiệp văn 
hóa - thông tin - thê thao" đã được quán triệt rất sớm 
ở Hải hậu bằng việc phân công trách nhiệm rõ ràng 
@iữa huyện và xã, tăng cường trách nhiệm của cơ 
sở, thu hút đông đảo nhân dân, các đoàn thể quần 
chúng và các ngành, tham gia đóng góp công sức, 
tiền của vào việc xây dựng, sử dụng và hưởng thụ 
các thiết chế và hoạt động văn hóa. Lãnh đạo huyện, 
phòng văn hóa - thông tin - thê thao và các bộ phận 
trực thuộc (nhà văn hóa, thư viện, ban chỉ đạo nếp 
sống mới của huyện, v.v.) chịu trách nhiệm lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chung, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ văn hóa cơ sở, tổ chức và thống nhất quản 
lý về mặt nhà nước đối với các hoạt động trên 


quy mô toàn huyện. Còn đối với các hoạt động ở 
cơ sở thì do xã và hợp tác xã chịu trách nhiệm. Các 
thiết chế văn hóa ở xã (nhà văn hóa, thư viện, nhà 
truyền thống, đội văn nghệ, sân vận động, v.v.) 
được xây dựng bằng kinh phí của xã và sự đóng góp 
của nhân dân trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng và 
khả năng. Kinh phí xây dựng các công trình (nhất là 
công trình quy mô như nhà văn hóa trên 600 chỗ ngồi) 
phải được đại hội xã viên thông qua. Các nhà truyền 
thống xã chỉ được xây dựng ở những xã có truyền 
thống đặc sắc, có thể khai thác, giới thiệu và giáo 
dục có hiệu quả, như ở các xã Hải anh, Hải trung, 
Trực đại. Ở các xã nhân dân thực sự có nhu cầu 
thường xuyên đọc sách báo và có khả năng duy trì 
hoạt động đều đặn, như ở các xã Hải chính, Hải vân, 
Trực đại, Trực phú, v.v. các thư viện xã đã từng 


bước được xây dựng và củng cố. 


Nhà văn hóa là nơi mà người dân vừa có thể 
hưởng thụ những sản phẩm văn hóa cấp cao (điện 
ảnh, viđêô, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp), 
vừa trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa phong 
phú đa dạng dưới hình thức câu lạc bộ. Với hình 
thức câu lạc bộ, các nhà văn hóa có thể thu hút sự 
tham gia của các ngành và đoàn thể (thanh niên, phụ 
nữ, trường học, y tế, hưu trí, cựu chiến binh...) 
vừa tự khai thác hết công suất của mình, vừa tạo 
điều kiện hỗ trợ cho phong trào của các giới, các 
đoàn thê có được nội dung phong phú. Các hình thức 
câu lạc bộ ở các nhà văn hóa xã như xã Hải tân, Hải 
xuân, Hải quang, Hải thịnh... thực sự là những hình 
thức giáo dục ngoài nhà trường rất có hiệu quả, 
nhất là trong việc sử dụng văn hóa như một công cụ 
quan trọng trong việc thực hiện chính sách tôn giáo 
của Đảng và Nhà nước ta. 

Nhờ có phương pháp và cách làm hợp lý, khoa 
học, Hải hậu hằng năm tổ chức được hàng chục 
hoạt động văn hóa - thể thao toàn huyện, mà nổi bật 
là ngày hội văn hóa - thể thao của huyện vào ngày 2-9 
ở thị trần Yên định với 24 loại hình hoạt động từ 
truyền thống đến hiện đại, thu hút hàng vạn người 
tham gia ; đồng thời tổ chức được nhiều cuộc 
"đem chuông đi đánh đất người" ở tỉnh và trung 
ương đạt kết quả cao. 
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ỶÝ kiến vò kinh nghiệm 


Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao ở Hải 
hậu sở đĩ có được thành tích như hôm nay, một 
phân quan trọng là nhờ nó được tiến hành trong 
mỗi quan hệ gắn bó khăng khít, hỗ trợ qua lai với 
các lĩnh vực khác, mà trước hết là giáo dục và y tế. 
Ở trung tâm huyện ly cũng như hầu khắp các xã 
của Hải hậu, các thiết chế văn hóa được xây dựng 
song song với bệnh viện, phòng khám, bệnh xá, 
trường học, mẫu giáo, nhà trẻ, hình thành những 
thiết chế văn hóa xã hội đồng bộ tương ứng. Đây 
là một cách nhìn sáng suốt, xa rộng. Bởi không thể 
có đời sống văn hóa cao, hoạt động văn hóa có hiệu 
quả, nếu người dân không đưcc chăm sóc sức 
khỏe chu đáo, bệnh viện, trường học dột nát, tỷ lệ 
mù chữ và trẻ em bỏ học tăng. Giữa các lĩnh vực 
này, nếu có sự bất cập thì sẽ dẫn đến tác động kìm 
hăm lẫn nhau. Ở Hải hậu, bên cạnh những thành 
tựu về văn hóa - thông tin, là một hệ thống trường 
học, bệnh viện, bệnh xá khang trang, sạch đẹp 
(phần lớn là nhà cao tầng) hoạt động rất có hiệu 
quả : chất lượng giáo dục luôn ồn định ở mức cao ; 
số trẻ em bỏ học giữa chừng rất hãn hữu (chủ 
yếu là trong đồng bào công giáo do những quan 
niệm sai lằm) ; công tác kế hoạch hóa gia đình 
được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, tỷ lệ tăng 
dân số đưới 2%. 

Từ thực tiễn Hải hậu, chúng ta càng thấy rõ : kinh 


tế là tiền đề, là điều kiện vật chất để phát triên 


văn hóa. Một hệ thống các thiết chế, các công trình 
văn hóa thê thao đổ sộ như ở Hải hậu, không thẻ là 
kết quả của một huyện nghèo, làm không đủ ăn. Rồi 
điện, giao thông nông thôn, các phương tiện nghe 
nhìn cá nhân.... những điều kiện cơ bản cho việc 
tiếp thu và mở rộng giao lưu văn hóa mà Hải hậu 
đạt được hôm nay, đều là kết quả của những 
nỗ lực trong kinh tế. Mặt khác, kinh tế cũng không 
phải là nhân tố hoàn toàn tuyết định. Vấn đề còn 
là ở nhận thức của con người, của lãnh đạo và nhân 
dân, như trên đã nói. Hơn nữa, văn hóa, đến lượt nó, 
còn hỗ trợ cho kinh tế phát triên thông qua hình thức 
tuyên truyền, thông tin, cô động việc đưa khoa học 
kỹ thuật vào đồng ruộng, thông qua hoạt động của 
hệ thông các đội thông tin lưu động, thư viện và câu 
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lạc bộ, nâng cao khả năng tiếp nhận tiến bộ khoa 
học kỹ thuật ở người dân. Văn hóa, qua hoạt động 
của các ban nếp sống mới ở huyện và các xã, còn 
góp phần tạo nên bộ mặt xóm làng sạch đẹp văn 
minh, từ cảnh quan văn hóa (vườn hoa, cây cảnh... 
ở cơ quan, trường học, nhà dân) đến quan hệ ứng 
xử tốt đẹp giữa người với người, đến tỉnh thần 
tiết kiệm, thiết thực trong các hoạt động cưới xin, 
ma chay, hội hè, đình đám... Tất cả những điều đó 
đều tác động tích cực đến sản xuất của huyện. 
Khách xa đến Hải hậu hôm nay, có thể ấm lòng vì 
hình ảnh của một nông thôn mới đang đi lên. 

Trên đây là những nét lớn, có tính chất chung . 
nhất. Nếu xét riêng từng mặt hoạt động của phong 
trào văn hóa - thông tin - thể thao ở Hải hậu, có thể 
còn nhiều điều cần phân tích, đúc rút thành kinh 
nghiệm. Tuy nhiên, trong phạm vi có hạn của một bài 
báo, chỉ xin đề cập thêm một vấn để không thể bỏ 
qua. Đó là công tác lỗ chức cán bộ. 

Bộ máy cơ quan văn hóa ở Hải hậu được tổ chức 
tương đối gọn nhẹ và có hiệu lực, gồm những 
người đã được đào tạo từ trung cấp trở lên và am 
hiểu về văn hóa. Ở các xã, trong điều kiện không có 
chức danh riêng cho người phụ trách ngành văn 
hóa - thông tin - thê thao theo quy định của nhà nước, 
ban lãnh đạo đã áp dụng hình thức kiêm nhiệm và có 
đãi ngộ thỏa đáng. Đa số cán bộ kiêm nhiệm đã được 
gửi đi đào tạo ở huyện và tỉnh. Đây là một đội ngũ 
mạnh, ngày đêm lặn lội với phong trào. Tuy nhiên, 
hình thức cán bộ kiêm nhiệm, lại thay đổi theo các 
kỳ bầu cử, ngày càng tỏ ra bất hợp lý và hạn chế 
nhiều sự' phát triển của phong trào văn hóa cơ sở. 
Thực tẾ cho thấy, văn hóa thông tín là một lĩnh vực 
rộng, phức tạp, cần có cán bộ chuyên trách, gắn bó 
lâu dài với phong trào. Ở mỗi xã cần có ít nhất một 
cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin, chịu sự quản 
lý theo ngành dọc, ăn lương nhà nước như cán bộ 
chuyên trách ở các ngành giáo dục, y tế. Hiện nay đã 
có một vài tỉnh ở nước ta thực hiện quản lý theo 
cách này. Nên chăng Bộ văn hóa - thông tin - thê thao 
và Nhà nước ta cần nghiên cứu để có chính sách 
chung ? 


Sinh hoại tư tưởng 


Thư tau 


Nhẹ lá thư tay bình thường 
chấng có tội tình gì. Bạn bè, 

người thân viết thư cho nhau, 
nhờ tay đến, thăm hỏi sức 
khỏe, trao đối tin tức, biểu lộ tình 
cảm v.v.. là việc thường tình. Ngay 
cả khi viết để nhờ cậy nhau cũng 
không có gì đáng trách. Bởi vì ai 
chăng có lúc tối lửa tất đèn phải 
nhờ cậy nhau ! Không tự mình đến 
được với bạn thì nhờ người thay 
mặt cầm thư, đó cũng là cách xử 


sự đẹp. 

Ấy vậy nhưng có những lá thư 
tay mang nhiều tội lỗi. Xin lấy một 
vài ví dụ. 

Một vị nọ có đứa cháu vì lêu têu 
dốt nát, không có công ăn việc làm. 
Thấy cơn mình, những đứa đến 
tuổi đều đã được mình xếp vào 
chỗ béo bở, nay đi đứa cháu vô 
công rồi nghề e có điều bất tiện, 
ông liền viết thư giao cho đứa 
cháu họ đó cầm đến một thuộc hạ 
của Ông, nhờ "thu nhận" hộ với 
lời hứa sẽ rất biết ơn. Vị thuộc 
hạ mặc dù biết cơ quan mình đang 
phải giảm biên chế, vẫn phải tìm 
đủ mọi cách làm vừa lòng cấp trên. 
Thế là người "cháu nhà quan" đó 
có ngay một việc làm vừa ý. Vị 
thuộc hạ hết lòng thực thi như vậy 
vì biết rằng thư tay kiểu này thực 
chất là một mệnh lệnh ; theo đúng 
lệnh thì con đường công danh của 
mình sẽ thuận chiều, còn trái lệnh 
thì cái ghế mình ngồi không khỏi 
lâm vào thế chông chênh ! 

Thư tay của người cấp trên gửi 
cho người cấp dưới loại này còn 
nhiều dạng. Nào là "thăng con trai 
tôi nó tốt đấy, kỳ này anh gắng 
tìm cách đề bạt nó", nào là "đứa 
cơn gái tôi nhà ở còn chật, anh giải 
quyềt cho nó ít điện tích thêm”, hay 
"thăng cháu tôi vài nấm nay chưa đi 
nước ngoài, mẹ nó cứ phàn nàn 
mãi, nay anh nhớ giúp nó một 
suất”,V.V.. Đúng là những loại thư 
này nếu viết bảng văn bản chính 
thức thì chắc chăn là không hợp 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


pháp, nếu gửi bảng đường bưu 
điện lỡ ra lọt vào tay người khác 
thì cũng rác rối. Cho nên, tốt nhất 
là cho người thân tín cầm đến tận 
tay Ì 

Có người cho rằng những lá thư 
tay như vậy “đáng bạc, đáng vàng” 
và đáng khép vào tội tham những. 
Bởi vì ở những cơ sở có nhiều tiêu 
cực, một chỗ ngồi làm việc, một 
gian nhà được chia thêm, một suất 
đi nước ngoài,v.v. thường được 
tính bằng chỉ, băng cây ! 

Lại có những lá thư tay làm đảo 
lộn cán cân công lý. Một bị cáo nọ 
phạm trợng tội, chứng cứ đã rành 
rành, sáp ra tòa lãnh án. Người nhà 
bị cáo dùng tình cảm thân thuộc, 
dùng quà cáp gõ cửa một số người 
có chức, có quyền. Thế rồi những 
lá thư tay được chuyển đến nhà 
riêng của các quan chức tòa án, nào 
là "đề nghị xét lại bản án", nào là 
"bị cáo đã từng là kẻ có công, không 
nên trờng phạt thăng tay”, nào là 
"người thân cận của tôi, các anh 
gang châm chước". Các vị chánh 
án, hội thẩm nhận được thư không 
khỏi đau đầu. Xử đúng tội thì 
không ổn", vì "vuốt mặt phải n 
mũi", xong phiên tòa biết ăn làm 
sao, nói làm sao với những người 
đã từng gửi thư tay cho mình. Còn 
để giảm nhẹ mức án thì phải làm 
điều dối trá, phải giấu bớt tội, 
hoặc đồ tội cho kẻ khác, thậm chí 
có lúc phải biến tội thành công, thì 
tự thấy trái với lương tâm, trái với 
lòng dân tin cậy. Thế mà cũng đã 
có nơi, có lúc, vì thiếu bản lĩnh, 
người ta đã chặạc lưỡi làm theo ý 
những lá thư tay. Trơng trường 
hợp đó, rõ ràng cán cân công lý đã 
bị ngả nghiêng.” : 

Cũng xin nhác lại ráng, những 
lá thư tay kiêu nói trên thường chỉ 
có tác dụng khi nó là thư của những 
người quyền thế hoặc có nhiều 
tiên. Bởi vì không ít cụ về hưu, khi 
trò chuyện với chúng tôi đã từng 
thổ lộ răng nhiều lá thư tay của các 


cụ, dù viết với tỉnh thân "giữa 
đường thấy chuyện bất bình 
chẳng tha", dù mang những đề nghị 
công bằng, hợp lý, và cả những 
thư bộc bạch nguyện vọng cá nhân 
chính đáng, đều thường không có 
hồi âm. Có thể những người nhận 
thư nghĩ rằng một khi người viết 
không còn trực tiếp có ảnh hưởn 
đến con đường công danh và ghế 
ngồi của họ, không còn có thể trả 
ơn cho họ bằng nhiều thứ bổng 
lộc, thì họ sẵn sàng xếp những lá 
thư đó vào ngăn kéo thứ yếu đề cho 
chúng rơi vào quên lãng. Như vậy, 
sức nặng của lá thư tay được tính 
bằng chức quyền, hoặc bằng 
tiền ; người viết càng có chức 
quyền lớn, thế lực lớn hoặc càng 
có nhiều tiền nhiều vàng thì trọng 
lượng thư càng nhiều ! 

Nếu ai đó cho rằng sở dĩ có tệ 
"thư tay” là do cơ chê, là do những 
khó khăn của đời sống, là sự "chụp 
giật tất yếu phải có "trơng thời 
kỳ quá độ” thì đó hoàn toàn là một 
ngụy biện. Kẻ viết bài này đã gặp 
không ít người, tuy có chức quyền 
cao nhưng vẫn muốn cơn cháu 
mình, người nhà mình vươn lên 
bằng con đường tự lực phấn đấu, 
không làm những "cây tầm gửi". 
Họ rất xấu hỗ nếu phải viết 
những lá thư tay trục lợi. Không ít 
cán bộ có chức, có quyền, khi biết 
người thân của mình phạm tội, 
chẳng những không dùng lối "thư 
tay", mà cờn đề nghị các cơ quan 
pháp luật cứ thăng tay làm theo 
phép nước. Lại cũng đã biết không 
ít người cấp dưới, khi nhận được 
thư tay của người cấp trên nhờ 
cậy những việc riêng tư bất chính, 
đã từ chối bảng cách nêu lên 
những quy định, những chế độ, 
chính sách và kỷ cương chung, 
những điều mà cấp trên vẫn 
thường nhắc nhở. Sự từ chối 
thăng thấn đó đủ để cho những kẻ 
bất minh nếu còn lương tri, rút 
được cho mình một bài học. 

Nêu lên những điều tốt đẹp nói 
trên cũng là đề hy vọng răng với 
việc chỉnh đốn Đảng, đân chủ hóa 
xã hội, cái tốt sẽ lấn át cái xấu, sẽ 
xóa dần - và tốt nhất là xóa được 
hết những lá thư tay tội lỗi. 


4s 
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Cvu tổng thống Mỹ 
Ri-sớt Ních-xơn vừa cho 
ra đời cuốn sách Chớp thời 
cơ : Thách thức đối với Hoa 
kỳ trong thỂ giới môt siêu 
cường , Nhà xuất bản Xi-mơn 
và Xót-xtơ ấn hành tháng 12 
năm 1991. Cuốn sách gồm 7 
chương : 
I - Thế giới hiện thực 
II - Cái đế chế tàn bạo trước đây 
II - Ngôi nhà chung xuyên Đại tây dương 
IV - Tam giác Thái bình đương 
V - Thế giới HỒi giáo 
VI - Nam bán cầu 
VII - Cuộc chấn hưng Hoa kỳ 


Qua việc phân tích tình hình thế giới nói chung và 
thực trạng từng khu vực nói riêng, Ních-xơn muốn 
khẳng định vai trò trung tâm của Mỹ, nêu bật những 
thách thức và thời cơ lịch sử đối với nước Mỹ ; 
từ đó Ông ta không ngân ngại bày tỏ tham vọng 
hoạch định chiến lược mới cho Hoa kỳ sau sự kiện 
Liên xô tan rã. Ních-xơn cho rằng : Hoa kỳ đang 
đứng trước thời cơ có một không hai để có thể 
dùng toàn bộ sức mạnh quân sự, chính trị, kinh tế 
làm thay đổi và thống trị thế giới. 


MỘT GIỌNG ĐIỆU QUEN THUỘC 


Với những lời lẽ tịch thượng dạy đời, kiêu 
ngạo và hợm hĩnh trong “Chớp thời cơ”, Ních-xơn 
lại một lần nữa cho thấy giọng điệu quen thuộc của 
một nhân vật diễu hâu khét tiếng, chống cộng điên 
cuồng. Ông ta trắng trợn tuyên bố :"chủ nghĩa 
cộng sản là một thứ ung thư cần phải cất bỏ tận 
rễ" f) Trước sự tan rã của Liên xô, ông ta "hân hoan 
tận hưởng cái thắng lợi đã giành được trước chủ 
nghĩa cộng sản". Đông thời, Ních-xơn nhắc nhở 
Mỹ "cổ vũ các nước cộng hòa ở đó đoạn tuyệt hoàn 
toàn với quá khứ cộng sản". Với Ních-xơn, việc 
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"THỜI C0“ DÂU DỄ "CHÓP" ! 
(Nhân đọc cuốn Chớp thởi cơ : 


Thách thức đối với Hoa Kỳ trong thế giới 
một siêu cưởng của Ri-sớt Ních-xơn) . 


VŨ HIỀN 


"tẩy bỏ khỏi đất nước này những biểu tượng cộng 
sản như tượng Lê-nin hay biểu tượng búa liễm là 
chưa đủ" ; cần phải "quyết liệt cổ vũ động viên 
những trao đổi tiếp xúc cá nhân, phải đặt trọng tâm 
phát triển vào những chương trình đưa giáo viên Mỹ 
tới giảng dạy, làm việc tại các trường học ở Liên 
xô cũ, phải tiến hành phân phát sách báo phổ biến: 
về các nhà nước dân chủ, về một nền kinh tế thị 
trường, và quan trọng nhất, thay vì loại bỏ đài 
Tiếng nói tự do thì chúng ta phải tăng cường giờ 
phát sóng của nó". 

Đối với Đông Âu, Ních-xơn cho rằng "việc giúp 
đỡ sự hồi phục hậu cộng sản ở Đông Âu phải là ưu 
tiên cao nhất, không chỉ vì lợi ích của bản thân họ, 
mà còn là vì số phận của cải cách ở đó sẽ ảnh hưởng 
sâu sắc đến triển vọng của Liên xô". 


Ních-xơn cao hứng trước sự đồ vỡ ở Đông Âu 
và Liên xô. Ních-xơn muốn thúc giục Mỹ thừa 
thắng xông lên để xóa bỏ tận gốc chủ nghĩa cộng 
sản. Nhưng chính ông ta vẫn phải thừa nhận một 
thực tế : "Thế nhượg,những tur tưởng thù địch 
không bị đẩy ra khỏi lĩnh vực của nó", và "chủ nghĩa 
Mác hãy còn sống ở nhiều trường đại học Mỹ". 

Không chỉ như vậy đâu, thưa ông Ních;xơn. Chủ 


nghĩa Mác nhất định sẽ còn sống mãi với thời 
gian. Khủng hoảng và thất bại của chủ nghĩa xã hội 


(1)Trong bài này, tất cả các đoạn để trong ngoặc kép mà không 
ghỉ xuất xứ đều trích trong cuốn sách "Chớp thời cơ”. 


Đọc sách 


dù thế nào cũng chỉ là tạm thời. Sớm muộn chủ 
nghĩa xã hội sẽ tìm được bước đi thích hợp và 
chến thắng. 


THẦY ĐỎ NGỚ CHÍN 


Ngay đầu cuốn sách, Ních-xơn đã phê phán ba 
quan điểm liên quan đến đường lối đối ngoại của 
Mỹ mà ông ta cho là không đúng. Đó là các quan điểm 
cho răng : 1 - Lịch sử, với tư cách là cuộc đấu tranh 
vũ trang giữa các ý thức hệ đối kháng, đã chấm 
dứt ; 2 - Sức mạnh quân sự đã lỗi thời, sức mạnh 
kinh tế hiện nay quan trọng hơn sức mạnh quân sự ; 
3 - Mỹ là cường quốc đang suy vong. Ông ta nhận 
xét : chính ba quan điểm này sẽ đưa nước Mỹ trở 
lại thời kỳ biệt lập, mà biệt lập lúc này là một sai 
làm nguy hiểm. Theo Ních-xơn, chủ nghĩa lý tưởng 


thực tế phải trở thành tư tưởng chỉ đạo và định - 


hướng cho Mỹ. Ông ta đưa ra điều răn : "Chỉ có việc 
học tập được những bài học tích cực rút ra từ 
những sự phát triển đầy kịch tính của ba năm qua, 
thì chúng ta mới có thể thành công trong việc bảo vệ 
những lợi ích của chúng ta và nâng cao giá trị của 
chúng ta". Ních-xơn xác định : "Ngày nay là lần đầu 
trên Hoa kỳ đứng vững với tư thế của một siêu 
cường quốc hoàn chỉnh nhất thế giới. Điều chủ 
chốt là chúng ta lựa chọn như thế nào đề có thể sử 
dụng sức mạnh đó, một sức mạnh chưa từng có 
trước đây”. Và từ đó, "với tư cách là một nước 
duy nhất có được sức mạnh toàn cầu về kinh tế, 
quân sự và chính trị, nước Mỹ đang đứng ở đỉnh 
cao của sức mạnh địa - chính trị của nó”. 


Chính ông Ních-xơn chứ không phải ai khác, "đã 
sai lầm trong việc lấy ước mơ làm hiện thực". Hoa 
kỳ đang suy vong. Điều đó không phải là huyền 
thoại. Nước Mỹ đang xuống sức một cách dễ 
thấy. Ông Hi-rô-hi-tô Ô-ku-mu-ra, giám đốc kiêm 
trưởng ban kinh tế Viện nghiên cứu Nô-mu-ra, đã 
nhận định : "Từ lâu, chúng tôi đã cùng nhau chiếm 
giữ thường xuyên 40% giá trị tổng sản phẩm (GNP) 
thế giới. Trước đây, Mỹ : 35%, và Nhật : 5%. Sắp 
tới, Mỹ : 25% và Nhật : 15%. Rồi đây, châu Âu 
cũng sẽ mạnh hơn Mỹ. Tôi nhìn thấy sự suy thoái 


của Mỹ trong vòng 5 năm tới"), Cùng chung quan 
điểm trên nhà nghiên cứu Tây Âu Pi-e Ăng-toan 
Đon-nê,tác giả cuốn sách Nước Nhật mua cả thế 
giới đã cảnh tỉnh cho cả ông Ních-xơn và nước 
Mỹ : "Thật vậy, nước Mỹ luôn là một anh khổng 
lỗ về quân sự, gầm thét dọa nạt.. Ai khác hơn 
nước Mỹ có thể đóng vai trò sen đầm quốc tế ? 
Nhưng được bao lâu ? Dù cho người Mỹ không 
muốn nhìn vào sự: thật, thì họ vẫn cứ từ từ lún sâu 
trong tình trạng “suy dinh dưỡng”... Một vị tổng 


thống dũng cảm đang gióng chuông báo động tình 


trạng suy thoái và nói đến sự khắc khô để tránh sự 
phá sản. Nhưng không ai chịu nghe ; và thảm họa cứ 
đến gần. Và sẽ đến đúng vào lúc kẻ khác lại cứ 
phất lên. Tất nhiên, chẳng bao lâu nữa người Mỹ 
sẽ phải trả giá và có thể trả giá đất đấy" °), 


THÒ LÒ HAI MẶT 


Đọc cuốn sách "Chớp thời cơ", người ta rất dễ 
nhận ra những nghịch lý. Những nghịch lý đó mang 
tính "thò lò hai mặt". Chúng ta hãy thử xem. Đề luận 
chứng cho việc nước Mỹ và chỉ có Mỹ mới xứng 
là người chỉ huy thế giới này, ông Ních-xơn nhấn 
mạnh : "Nước Mỹ không chỉ có các tài nguyên để 
lãnh đạo mà còn có tất cả những cái mà nước khác 
không có, đó là Mỹ không hề có những khát vọng 
đế quốc chủ nghĩa và không có những mưu 4ô đối 
với các quốc gia khác". Thái độ và hành vi của Mỹ 
nếu thật là như vậy thì thế giới cũng nên mừng ! 
Nhưng thực tế có ai ở thế giới này mà không nhớ : 
Chính nước Mỹ của ông Ních-xơn đã ném 2 quả 
bom nguyên tử xuống dân lành Nhật bản ; chính 
nước Mỹ mà trong đó có cả bàn tay vấy máu của 
ông Ních-xơn đã xâm lược Việt nam, đã sử dụng 
biết bao bom đạn thảm sát bao người dân Việt nam 
vô. tội, chính nước Mỹ chứ không phái nước nào 
khác đã tự cho mình quyền đưa quân vào Grê-na-đa, 
Pa-na-ma ; rồi mới đây thôi, nhân danh Liên hợp 
quốc, đem quân tiến công I-rắc, đe dọa Li-bi... 


(2) Xem Pie Ăng-oen Don-nê : Nước Nhật mue cá thế giới, Nxb Thông tr lý 
luận, 1991, tr 433 
Q) S44, tr 431 


hX: 
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Nhưng thôi, đấy là cái kiêu nói một đằng, làm một 
nẻo quen thuộc của nước Mỹ đế quốc xưa nay. 
Ngay trong cuốn sách "Chớp thời cơ”, cùng với 
những lời tôi vừa trích dẫn, lại chính ông ta viết 
những dòng sau phản bác lại mình : "Chúng ta không 
thể cho I-rác cái quyền kiểm soát việc chuyên chở 
dầu lửa qua vùng Vịnh và đe dọa thế giới bằng 
việc làm tắc nghẽn các ống dầu có tính chất sống 
còn của chúng ta”. 

Ông Ních-xơn nói rằng Mỹ không can thiệp và 
không có mưu đỗ gì với các quốc gia khác. Thế mà 
ông ta lại to tiếng : "Bằng việc cô vũ cho những cơ 
chế đa nguyên chính trị và cơ chế đa thị trường, 
chúng ta có thể giúp cho tiến trình hủy bỏ chủ nghĩa 
cộng sản diễn ra nhanh chóng hơn và sớm đưa tự do 
đến cho con người". Và đây nữa : "Chúng ta phải 
tìm cách để hòa nhập các nước cộng hòa cũ của Liên 
xô vào phương Tây”. 


Một quan điểm đã rất lỗi thời nhưng vẫn được 
Ních-xơn khăng khăng bám giữ là "bất kỳ ở đâu mà 
những quyển lợi sống còn của Hoa kỳ bị đc dọa 
thì Hoa kỳ nên hành động”. Đáng chú ý là ông ta 
muốn áp dụng cách xử sự thco kiểu nước lớn như 
vậy ngay cả đối với các nước Tây Âu, đồng minh 
của Mỹ. Trước tình hình Tây Âu đây mạnh nhất thể 
hóa và thực sự trở thành một đối trọng đáng gờm 
của Mỹ, Ních-xơn đã than thở : bất hạnh thay, một 
châu Âu thống nhất, với một giá trị tổng sản phẩm 
quốc dân lớn hơn của Mỹ, đang trở thành một 
"pháo đài ở châu Âu”. Và ông ta thẳng thừng tuyên 
bố : "Nhưng chừng nào mà các mối quan tâm tới 
an ninh châu Âu giảm sút đi, và chừng nào các vấn 
đề kinh tế có tẳm quan trọng trương đối lớn hơn, 
thì Mỹ có thể lập tức không ủng hộ sự thống nhất 
này nữa với bất kỳ giá nào”. 


MỘT TIỀNG KÈN LẠC LÕNG 


Cuộc chiến tranh với Việt nam đã kết thúc 17 
năm rồi. Vậy mà khi nhắc tới Việt nam, Ních-xơn 
vẫn muốn bám giữ những ý nghĩ lỗi thời đầy thù 
nghịch. Xin trích dẫn những đoạn chủ yếu nói về 
Việt nam :"Một số học giả lập luận rằng đã đến 
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lúc bình thường hóa quan hệ với Cu-ba và Việt 
nam ; rằng lý do thù ghét lẫn nhau giữa chúng ta đã 
phai mờ cùng chiến tranh lạnh ; và rằng phương 
Tây nên mở quan hệ thương mại và viện trợ để hòa 
giải. Quan điểm này là sai lầm. Mỹ phải yêu cầu 
mỗi nước này đáp ứng những điều kiện cụ thể 
về chính trị và nhân quyền trước khi lập quan hệ 
ngoại giao hoặc thương mại”. | 

"Ngay cả khi Việt nam tạo thuận lợi cho một giải 
pháp hòa bình ở Cam-pu-chia... chúng ta vẫn cần 
nhấn mạnh hai điều kiện khác nhau cho bình 
thường hóa quan hệ : 1 - Nhà câm quvên Hà nội 
phải tìm kiếm đầy đủ 2273 người Mỹ mất tích 
trong chiến tranh Việt nam. 2 - Họ phải tự do hóa 
chế độ chính trị độc đoán của họ, đặc biệt ở miễn 
Nam". : 

Vậy Ních-xơn muốn gì ? Nhân quyền ư ? Nhưng 
quan niệm thế nào là nhân quyền mới được chứ ? 
Chính Ních-xơn đã thừa nhận : "ở Hoa kỳ, quốc 
gia giàu nhất và mạnh nhất thế giới, chúng ta phải 
đương đầu với những vấn đề ở trong nước đang 
lan rộng như tội phạm hình sự, ma túy, sự thiếu 
thốn giáo dục, sự chăm sóc y tế chưa phù hợp, nạn 
phân biệt chủng tộc và những ảnh hưởng của thành 
thị". Nước Mỹ với đầy rẫy các vấn đề như thế 
đâu phải là đỉnh cao về nhân quyền mà lên lớp cho 
ai ! Ngay cả Ních-xơn nữa. Một ông trùm của vụ 
Oa-tơ-phết khét tiếng xấu xa mà ngay người Mỹ 
cũng kinh tởm, lại lớn tiếng đòi nhân quyền thì thật 
lạ ! Hơn nữa, cũng chính ông ta đã từng nhúng tay 
vào tội ác tàn phá, bấn giết ở Việt nam, muốn kế 
tục Giôn-xơn thực hiện bằng được ý đồ "đưa Việt 
nam trở lại thời kỳ đồ đá". Và cũng chính ông ta 
giờ đây lại đang đòi chính quyền Mỹ phải tiếp tục 
bao vây, cấm vận Việt nam, làm cho Việt nam kiệt 
quệ và phải khuất phục, chịu thỏa mãn mọi yêu cầu 
của Mỹ. 

Ních-xơn còn đòi "Hà nội phải giải thích đầy đủ 
vẻ số phận của 2273 người Mỹ mất tích trong 
chiến tranh Việt nam". Thật là ngạo mạn quá quất † 
Quan điểm của Nhà nước và nhân dân ta về vấn đề 
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này đã rất rõ ràng. Xuất phát từ lòng nhân đạo và 
bỏ qua quá khứ, chúng ta đã làm tất cả những gì có 
thể làm được để tìm kiếm những người Mỹ mất 
tích. Cũng cần nói một điều : trong cuộc chiến 
tranh chống xâm lược, giải phóng Tổ quốc thân yêu, 
hàng vạn chiến sĩ Việt nam đã anh dũng hy sinh mà 
đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được hết nơi họ đã 
yên nghỉ. Thế mà Ních-xơn lại đòi chúng ta phải cho 
biết đầy đủ số phận của tất cả những người Mỹ 
đã mất tích ở Việt nam. 

Ngạo ngược hơn nữa, Ních-xơn còn đòi Việt nam 
"phải tự do hóa chế độ chính trị độc đoán của họ, 
đặc biệt là ở miễn Nam". Đất nước Việt nam, chế 
độ chính trị của Việt nam là do nhân dân Việt nam 
chọn lựa, làm chủ và xây dựng ; là chủ quyền thiêng 
liêng không thể bị xâm phạm. Thử hỏi rằng, trong 
quan hệ song phương và đa phương, đã ai đòi nước 
Mỹ phải thay đối chế độ hay chưa ? 


THÊ GIỚI NÀY BÂU CỦA RIÊNG AI 


Tư tưởng xuyên suốt cuốn sách của Ních-xơn là 
Mỹ cần phải chớp thời cơ, biến thế kỷ 21 thành 
"thế kỷ Hoa kỳ thứ hai", chứ không phải chỉ để 
thiết lập "một trật tự thế giới mới". Ních-xơn đưa 
ra chủ trương tích cực tiến công, chủ động và cam 
kết có phân biệt. Trong 7 chương của cuốn sách, 5 
chương giữa là những cách thức bài binh bố trận 
mà Ních-xơn định hướng cho nước Mỹ đối với 
từng khu vực. Từ việc nêu cách thức tiêu hóa Liên 
xô trước đây đến dự kiến xây to thêm "ngôi nhà 
chưng châu Âu” của Goóc-ba-trốp thành "ngôi nhà 
chung xuyên Đại tây dương”, từ việc hoạch định 
đối sách đối với 3 nước lớn trong "Tam giác Thái 
bình đương" đến mưu toan thu phục, cải hóa thế 
giới Hỏi giáo và các nước Nam bán cầu, - tất cả 
cho thấy Ních-xơn muốn Mỹ ưở thành người sắp 
đặt lại thế giới theo mô hình có lợi cho Mỹ. Đặc 
biệt đối với các nước xã hội chủ nghĩa, Ních-xơn 
chủ trương thừa thắng lấn tới, tiếp cận, chuyển 
hóa. Ních-xơn khẳng định Mỹ có đủ ý chí, sức 
mạnh và phương pháp đề lãnh đạo thế giới. 


Ai cũng biết việc Liên xô tan rã đưa tới những 
thay đổi vô cùng to lớn, tạo nên một khoảng trống 
về quyền lực chính trị, quân sự trên thế giới. Bởi 
thế, nếu xét theo quan điểm lô gích hình thức, thế 
giới chỉ còn lại một siêu cường lớn nhất là Mỹ. 
Và cũng bởi thế, Ních-xơn đã cả mừng, khuyên 
Mỹ xốc tới để thu cả thế giới vào tay mình. Thế 
nhưng, trái đất vẫn tự quay và thế giới tiếp tục 
vận động không ngừng. Đúng là trật tự cũ của thế 
giới bị phá vỡ, nhưng một trật tự mới, đa cực của 
thế giới lại đang hình thành. Các cực mới mà triển 
vọng trở thành đối ưọng đáng gờm của Mỹ đang 
xuất hiện. Đó là một Tây Âu nhất thể hóa hơn nữa 
với tông sản phẩm quốc dân và số dân hơn hẳn 
Mỹ. Đó là một Nhật bản đang muốn "mua cả thế 
giới" nhờ luôn luôn giữ được nhịp độ phát triển 
ôn định ở mức cao hơn Mỹ. Đó là một Trung quốc 
đang thực hiện có hiệu quả các bước cải cách để 
cuối thế kỷ này có thể trở thành hai Trung quốc. 
Và hơn cả, đó là ý chí và nguyện vọng của hơn 180 
nước trên thế giới quyết giành và giữ vững độc 
lập dân tộc. Đây là nhân tố lớn nhất, nếu phát huy 
được sức mạnh tổng hợp, thì có khả năng quét sạch 
mọi thói lộng hành. 


Trong cuốn sách "Thăng trằm quyền lực", An-vin 
Tô-phlơ, nhà tương lai học nổi tiếng người Mỹ, đã 
đưa ra cách nhìn khá thú vị về quyền lực. Theo ông, 
có ba yếu tố làm nên quyền lực : bạo lực, tiền của,trí 
tuệ. Bạo lực là "hạ sách", vì có bạo lực ất sẽ có phản 
bạo lực ; vì bạo lực chỉ là "bà đỡ", không thể sinh ra 
bất cứ đứa trẻ nào. Tiền của là "trung sách", vì dù "có 
tiền mua tiên cũng được", nhưng thử hỏi "ai bán mà 
mua" và làm sao có đủ tiền để mua cả mợi thứ ? 
Thượng sách là trí tuệ, vì có nó sẽ có tiền của và bạo 
lực, nó là hiện thân của quyền lực. 


Cứ tạm theo tiêu chí ấy thì nước Mỹ thế nào ? Mỹ 
có bạo lực, nhưng đế quốc Mỹ lại thua Việt nam vì 
vấp phải "lực phản” mạnh hơn và thông minh hơn ! 
Mỹ đâu có nhiều tiền của, vì đang chịu gánh nợ đến 
6000 tỷ đô la kia mà ! Vậy thì quyền lực của Mỹ đang 
"thăng" hay đang "ầm" ? Quả thật, đối với cả Mỹ 
và Ních-xơn, "thời cư" đâu dễ "chớp" ! 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI : NHỮNG CÁO PHÓ QUÁ SỚM : 


CuỦ nghĩa xã hội là một đự án có thể thực hiện 
được, nhưng đó cũng là một cuộc trường chinh. 

Trước hết cần phải hiểu chủ nghĩa xã hội như 
một thực thể phức tạp với nhiều bộ phận cấu 
thành. Ở Liên xô và Đông Âu, những chế độ chính 
trị vừa sụp đỗ lại là những chế độ đã thực sự thành 
công trong việc thực hiện hàng loạt sự thay đôi trong 
đời sống xã hội và tiến hành.những cải cách đảm 
bảo việc làm cho người lao động. Xét về mặt nào 
đó, đây là một tiến bộ so với thời kỳ trước khi có 
chủ nghĩa Xta-lin. Và chắc chấn đó cũng là một 
bước tiến tốt đẹp vượt lên trên những gì đã diễn 
ra kể từ khi chủ nghĩa tư bản theo xu hướng (ự đo 
mới được thực thi. 

Kinh nghiệm này càng làm rõ hơn một điều quá 
quen thuộc là thực tế thường phức tạp và chứa 
đựng mâu thuẫn, do đó cần phải phân tích kỹ càng 
các yếu tố, các bộ phận cấu thành của thực thể chủ 
nghĩa xã hội thì mới đưa ra được những kết luận 
đúng đắn. Đây là cách duy nhất để khỏi rơi vào cái 
bẫy của những kẻ đang muốn xóa đi không chỉ các 
chính quyền xã hội chủ nghĩa mà cả những thành 
quả kinh tẾ xã hội mà các chính quyền đó đã đem 
lại cho giai cấp công nhân. 


Thật là quá sớm để nói đến "sự gạt bỏ chủ nghĩa 


xã hội”. Lời phán xét ấy đã bị phủ nhận qua thực 
tế hằng ngày của nhân dân lao động ở châu Mỹ la 
tỉnh và cũng sẽ bị phủ nhận khi tình hình diễn biến 
ở Đông Âu thúc đầy nhân dân tại đây đánh giá lại chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta thấy rõ hậu quả của "chủ 
nghĩa tư bản hiện thực” khi có tới 90% lực lượng 
lao động ở Pê-ru hoặc là không có việc làm, hoặc là 
làm việc không đủ giờ. 

Không chấp nhận chủ nghĩa tự do mới ! - 

Trái với những kịch bản tư bản chủ nghĩa viễn 
tưởng được trình bày trong những văn kiện của các 
nhà tư tưởng theo chủ nghĩ tự đo mới, những 
người công nhân và những tầng lớp trung lưu bị 
bản cùng hóa ở Pa-na-ma không thừa hơi mà xướng 
lên huyễn thoại "phụ thuộc lẫn nhau". Hai năm qua, 
nhân dân nước này phải sống dưới ách chiếm đóng 
quân sự của Mỹ. 
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Khu vực Trung Mỹ cho chúng ta thấy rõ, việc chủ 
nghĩa tư bản kiêm soát được một chính phủ không 
nhất thiết có nghĩa là đã giành được cả xã hội công 
dân. Có một khoảng cách khổng lỗ giữa một bên là 
xã hội công dân và bên kia là chính phủ và giai cấp 
thắng cử : đang thi hành những chính sách tự do mới. 
Việc quần chúng bác bỏ học thuyết kinh tế uy do 
mới đã thể hiện rõ ràng ở Mê-hi I-cô, một nước đã 
phải chịu đựng những sự cất giảm lương tôi tệ 
nhất.(hơn 50%, trong thập kỷ diễn ra những cải cách 
hướng tới thị trường tự do). Trong khi đó, ở 
Bra-xin, gần nửa số cử tri đã bỏ phiếu cho Đảng 
công nhân, một đảng tiến bộ, để biểu lộ sự bác bỏ 
chủ nghĩa tự do mới. Những người Ba-lan chống 
cộng sản ác liệt nhất cũng đang nghiêm chỉnh xem 
xét lại chủ nghĩa tự do mới, thậm chí nhiều người 
bây giờ nói rằng, nếu trước kia họ biết trước 
được những gì sẽ xảy ra, thì họ đã có những cam 
kết khác. Sự tuyên truyền thắng trận rùm beng của 
chủ nghĩa tư bản lên tới độ cao vào năm 1991, không 
phản ánh đúng những vấn đề khủng hoảng cơ cấu 
sâu sắc đang đặt ra ở châu Mỹ la tỉnh, Đông Âu, hoặc 
Mỹ và Ca-na-đa. 

Huyền thoại mới 

Nhiều trí thức trước kia thuộc cánh tả, nay lập 
luận rằng không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài 
mô hình tự do mới của chủ nghĩa tư bản. Lập luận 
đó không có cơ sở trong lịch sử cũng như trong hiện 
tại. Bất cứ người nào nghiên cứu kinh tế học 
nghiêm túc cũng có thể dễ dàng bác bỏ chú nghĩa tự 
do mới. 

Trước hết, phải nói những mô hình thành công 
nhất của sự phát triển tư bản chủ nghĩa thuộc về 
những nước mà ở đó nhà nước đã đóng vai trò chủ 
đạo trong việc tô chức lại sản xuất và buôn bán với 
nước ngoài. Ví dụ, Nhật bản bao giờ cũng thi hành 
những chính sách trái ngược với chủ nghĩa tr do 


* Bài của G:êm P¡-tơ-rát đăng trên tuần báo Người bảo vệ (The 
Guardian), ngày 21-1-1992. Giem PI-tơ-rát là giáo sư Xã hội học tại 
Trường đại học tổng tu-Oóc, là tác giả những công trình 
nghiên cứu nổi tiếng về các nước thuộc thế giới thứ 3, nhất 
là Mỹ la tình. 


mới. Tô-ky-ô báo hộ thị trường trong nước, thực 
hiện những đầu tư không lồ của nhà nước, và ở 
một mức độ nhất định, đã hướng bộ phận tư bản 
tài chính đi vào đầu tr sản xuất hàng hóa (1). 

Ở Nam Triễểu tiên và Đài loan, sự tăng trưởng kinh 
tế đạt được cũng là nhờ sự can thiệp ở tầm vĩ mô 
của nhà nước về đầu tư, giám sát và điều tiết vốn 
đầu tư của nước ngoài vào nên kinh tế quốc gia... 

Ngay trong kinh nghiệm về tập thể hóa của khối 
phương Đông, cũng có những thực tế bác bỏ quan 
điểm của chủ nghĩa tự do mới. Cộng hòa dân chủ 
Đức (dù bị gán cho cái tên là "nhà nước cảnh sát”) 
đã duy trì được mức độ phát triên với hiệu quả cao, 

giúp cho 30% xí nghiệp của mình cạnh tranh được 
trên thị trường thế giới. 

Còn ở Liên xô, thì ngay một nhà báo chống cộng 
sản đầu bò đầu bướu như Xéc-giơ Mê-man của tờ 
Thời báo Niu-Oóc, cũng đã phải thừa nhận trong 
một bài báo đáng ngày 22-l2-1991 : có sự phong phú 

về lương thực, thực phẩm, có "những chồng cao 
cua bẻ đóng hộp" ở các cửa hàng trong những năm 
BrÊ-giơ-nép cầm quyền ; còn hiện nay chỉ có "sự 
nghèo khổ, loạn lạc, tham nhũng và tội ác”. 

Ở châu Mỹ la tỉnh, mức tăng trưởng kinh tẾ trung 
bình của Cu-ba trong thập kỷ 80 cao hơn bất cứ 
nước nào khác trong khu vực, bất chấp sự bao vây 
ngày càng tăng của Mỹ. 

Luận thuyết "sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội 
không có cơ sở lịch SỬ nào. Cùng lắm thì cũng chỉ 
phản ánh một thời điểm đặc biệt có bước thụt lùi 
của chủ nghĩa xã hội. Nếu chúng ta phân tích lịch 
sử một cách biện chứng, nghiên cứu kỹ những chu 
kỳ dài đầy rẫy những sự kiện mâu thuẫn nhau, vốn 
là dấu ấn của thế kỷ 20, chúng ta sẽ đi tới một kết 
luận khác hẳn. 

Trong 16 năm đâu thế kỷ này, chủ nghĩa xã hội 
cải lương của Béc-xtanh thống trị phong trào cánh 
tả. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chủ nghĩa 
sô vanh của vua Đức, và của giai cấp thống trị ở 
Pháp, Anh thấm sâu vào phong trào cánh tả và phong 
trào công đoàn, đã góp đây hàng triệu công nhân 
vào thảm cảnh chết yêu trên chiến trường. Khi ấy, 
những luận thuyết của Lê-nin và Rô-da Lúc-xăm- 
bua mới chỉ là những tiếng nói thiểu số, bị gạt ra 
ngoài. 

Từ năm 1917 đến năm 1932, một đợt sóng thần 
cách mạng dâng lên ở Liên xô, tràn qua Hung-ga-ri 
và Đức, với sự nổi dậy của Hạm đội Ban-tích và 
thực trạng hai chính quyên song song tỔn tại ở 
Béc-lin. Nhưng sau năm 1932, cách mạng lại bị đầy 


Quo sóch bóo nước ngoi 


lùi một bước, những thất bại lớn lần lượt diễn ra 
ở Đức, ở Áo, rồi đến Tây ban nha và Pháp. Trong 
thời kỳ đó, các ngài thông thái cũng đã nói tới "sự 
cáo chung cua chủ nghĩa xã hội” và "chủ nghĩa phát 
xít là một định mệnh không sao thoát khỏi". Đó là 
một lập luận "hùng hồn" giữa bối cảnh các đảng 
cộng sản và các đảng xã hội bị tiến công tàn khốc, 
hàng triệu chiến sĩ cách mạng bị hy sinh. 

Thế mà tới năm 1945 tình hình lại hoàn toàn khác, 
chủ nghĩa phát xít bị đánh bại. Những cuộc chiến 
đấu thắng lợi của Hồng quân Liên xô, của du kích 
ở Nam tư và một số nước Đông Âu khác, đã tạo ra 
một bước ngoặt mới ưong SỰ phát triển của chủ 
nghĩa xã hội. Những thắng lợi sau đó ở Việt nam, 
Triều tiên và Cu-ba cũng không nằm ngoài bước 
ngoặt đó. Cần nhớ răng, trước khi Cu-ba giành 
được thắng lợi, cũng đã có nhiều người lập luận 
răng không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội ở vùng 
biên Ca-ri-bê vì "quá gân nước Mỹ, quá xa Thượng 
đế". 

Hãy xem những kết quả kiêm phiếu và mỉm 
cười Ì 

Những tình cảnh chính trị, kinh tẾ và xã hội mà 
cánh hữu áp đặt, đang làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn 
và xung đột. Ở Mỹ, sự bác bỏ những chính sách kinh 
tẾ của tổng thống Bu-sơ đã đạt tỷ lệ 75%. Ở 
Ca-na- đa, thủ tướng Mơn-rô-ni chỉ thu được 12% 
số phiếu ủng hộ, một tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử 
nước này. Ở Bra-xin, tông thống Phóc-năng-đô đơ 
Mê-giô chỉ giành được sự ủng hộ tính bằng một con 
số và đang phải đương đầu với những cuộc bãi 
công lớn. Ơ U-ru-goay, nhà lãnh đạo chính trị được 
tín nhiệm nhất là thị trưởng (thuộc Đảng xã hội) của 
thủ đô Môn-tê-vi-đê-ô, nơi tập trung tới nửa số dân 
cả nước. Ở Ba-lan, đảng của Lấch Va-lê-xa đưa ra 
những chính sách thiết lập thị trường tự do, chỉ thu 
được dưới 10% số phiếu ủng hộ... 

Di sản những giá trị _ 

Ở những nước theo con đường tập thê hóa trước 
kia, một trong những di sản của chủ nghĩa Xta-lin, 
là tình trạng giai cấp công nhân bị phi chính trị hóa 
một cách sâu sắc. Thế nhưng, ngay khi chế độ quan 
liêu và các cơ chế gắn với nó sụp đồ, vẫn tồn tại 


1) Xu hướng đầu tư của tư bản tài chính nhiều nước khác, 
nhất là Mỹ, ngược lại, nhằm vào các hoạt động đầu cơ chứng 
khoán. Xem bài "Từ sự để bể của những "hụi” Mỹ”, Tạp chí 
Cộng sản, số 8-1991. VỀ vai trò của nhà nước tong việc hướng 
dẫn kế hoạch sản xuất cho các nhà đầu tư Nhật bản, xem bài 
trường ? Nhưng không phải tự phái”. Tạp chí Cộng sản, 
9-1991. 
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Quo sóch bóo nước ngoòi 


trong quần chúng một ý thức sâu sắc về những 
giá trị của chủ nghĩa xã hội. 

Cách đây mấy tháng, Nhật báo phố U-ôn đã phải 
than phiền : 40 năm Đông Âu đi theo chủ nghĩa xã 
hội đã làm cho nhân dân ở đây thấm nhuân tư tưởng 
chênh lệch tài sản là bất công và kiếm được nhiều 
tiền là dính đến bóc lột. Khó mà thuyết phục được 
họ tin rằng một số đặc quyền là thích hợp. 

Trong hàng ngũ những người chống lại các chế 
độ cộng sản, có rất nhiều lực lượng khác nhau, có 
những kẻ sô vanh đủ loại, có những phần tử thco 
chủ nghĩa tự do mới, có cả những phần tử phát xít 
mới, nhưng cũng có những bộ phận công nhân và 
tổ chức công đoàn chỉ muốn có điều kiện làm việc 
xứng đáng, chỉ muốn có sự quản lý dân chủ đối 
với các cơ sở kinh tẾ quốc doanh. 

Sức đề kháng đó của quần chúng có thể có tác 
dụng kiểm chế sự tiến công của chủ nghĩa tự do 
mới. Chính phủ Va-lê-xa ở Ba-lan, một chính phủ 
thuộc loại liều nhất trong việc bán công ty nhà nước 
cho tư bản nước ngoài, cũng chỉ mới tìm được 
khách hàng mua 20 công ty. Vác-sa-va đã hiểu rằng, 
các nhà tư bản phương Tây chăng thích thú gì đầu tư 
khi mà giai cấp công nhân cứ khăng khăng đòi bất 
cứ ông chủ mới nào cũng phải bảo đảm những 
điều kiện như trước kia họ đã giành được. 

Sự khủng hoảng của chủ nghĩa Xu-lin ở Đông 
Đức cũ không thấm vào đâu so với thảm họa hiện 
nay : 40% lực lượng lao động không có việc làm ; 
sản xuất công nghiệp giảm sút 50%, mức sống 
giảm sút 40%, và 800000 nông trang viên đang trên 
bờ vực phá sản. Những chuyện khủng khiếp đó 
vượt xa cuộc khủng hoảng những năm 1930 ở Đức. 
Thủ tướng Hen-mút Côn, năm ngoái còn được đón 
tiếp như một vị anh hùng ở Đông Đức, thì nay 
không đám xuất hiện trước công chúng ở đó nữa. 

Còn ở Mỹ thì giữa sức mạnh quân sự và khả năng 
duy trì sự phát tiên kinh tế đang có khoảng cách 
không lồ. Chính khoảng cách đó mở ra cơ hội lớn 
cho cánh tả. Chúng ta phải vạch trần những ý đồ 
toàn cầu ngạo mạn về một "trật tự thế giới mới" 
xây dựng trên sự cùng khổ hóa ngày càng tĩng Ở 
nước Mỹ và châu Mỹ la tỉnh. Chúng ta phải tố cáo 
mưu đô đó của chủ nghĩa tự do mới, vì nó viên vông 
và bất công. Chúng ta phải đây mạnh cuộc đấu tranh 
chống quyển lực tư tưởng và quân sự của Oa-sinh- 
tơn. 

Với tất cả những lập luận mang tính hình thức 
và trống rỗng về các lực lượng toàn cầu và nền 
kinh tế thế giới, nhiều ngài thông thái quên rằng : 
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những quyết định về các chính sách tự do mới, ở 

Mỹ cũng như ở các nước khác, đều được thông qua 

ở cấp quốc gia. Và dù người ta có ba hoa "lực 

lượng thị trường. quyết định cái này cái nọ, thì mọi 

quyết định rối cuộc đều do các thế lực chính trị 

nào đó quyết định, theo đúng lợi ích kinh tế xã hội 
của họ. 

Tương lai của chủ nghĩa xã hội găn chặt với 
kinh nghiệm lịch sử của từng dân tộc 

Ví dụ ở Chi-lê, có truyền thống lịch sử đấu tranh 
lâu đài của các tô chức quân chúng và có cả những 
mô hình kinh tế đã từng thay thế cho những mô hình 
hiện hữu. Nhân dân còn ghi nhớ tập thể chính phủ 
Đoàn kết nhân dân bị cuộc đảo chính phát xít lật đồ 
năm 1973. Chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ của 
tổng thống Xan-va-đo A-gien-đê cung cấp nhiều 
kinh nghiệm về quyền tự quản của các xí nghiệp 
quốc doanh. Những kinh nghiệm này chứng minh 
khả năng kết hợp quyền sở hữu của nhà nước và 
sự tham gia có chọn lọc vào thị trường. Đó là một 
nên tảng tích cực, phong phú đề xây dựng một mô 
hình mới của chủ nghĩa xã hội. 

Ở Bra-xin cũng đã có một bước tiến rõ ràng của 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, với sự phát triển 
của Đảng công nhân và Tổng liên đoàn lao động liên 
kết với đảng, bao gồm 15 triệu đoàn viên. Ở các 
nơi khác trong khu vực Nam Mỹ, chúng ta chứng 
kiến sự trỗi dậy của các phong trào quần chúng và 
sức mạnh tiềm tàng to lớn của các giai cấp công 
nhân công nghiệp đông đảo và các tô chức công đoàn 
của họ. 

Và cuối cùng, tất cả sự phân tích trên đây sẽ chẳng 
đi đến đâu nếu không có sự thay đôi cơ bản trong 
khái niệm về chủ nghĩa xã hội. Đó không chỉ là vấn 
đề phát triển lực lượng sản xuất, làm cho nó có sức 
cạnh tranh ; không chỉ là vấn đề khôi phục nền kinh 
tế, xây dựng lại nền công nghiệp, v.v.. Nhân dân 
không phải là những cái máy chỉ nhằm phục vụ sản 
xuất. Nhân dân còn cần giải trí, còn muốn các 
quyền tự do của họ được tôn trọng, muốn hưởng 
thụ và làm việc trong tình đoàn kết, muốn hàng loạt 
hoạt động khác ngoài giờ làm việc. Điều quan trọng 
là hiệu rằng : xét trong một quan hệ xác định, các 
hình thức sở hữu về công cụ sản xuất - dù là tập 
thể, hợp tác hay cá nhân - đều chỉ là phương tiện, 
không phải là mục đích. Đó là những phương tiện để 
thực hiện các giá trị của tình đoàn kết, tự do và bình 
đẳng. 

QUANG PHUC 
tông thuật 


- TÔNG (ÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SAGEC0) 
TRỤ THUỘC UBND TP HỖ CHÍ MINH 


- Thành lập ngày 28-02-1989, gồm 12 đơn vị, các đơn vị đều hạch toán độc lập. 
- Hiệu quả đồng vốn : 
Đến nay đã có 11/12 đơn vị làm ăn có hiệu quả. 
9/11 đơn vị được nhà nước chính thức giao vốn hoạt động. 
Tổng số vốn giao : 6 219 653 634đ. 
Tỏng lợi nhuận ước tính thực hiện trong năm 91 : 1749 000 000đ. 
Đơn vị có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là Công ty san nền và kỹ thuật hạ tầng. 
- Nộp ngân sách nhà nước của Tổng công ty qua 3 năm : 
1989: 738 607 000đ 
1990: 1 186 753 000đ 
1991 : 2 703 251 000đ 
- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ hưu trí CBCNV thôi và nghỉ việc trong 3 năm đã chỉ : 
1989 : 80 681 454đ | | 
1990 : 75 390 000đ 
1991 : 60 000 000đ 
- Đã xây dựng và bàn giao hai căn nhà tình nghĩa ở huyện Thu đức trị giá : 13 068 000đ. 
- Đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở vùng đông bằng sông Cưu long tông số : 26 450 0004. 
- Những công trình đang thị công : 
+ Khách sạn Lê Lai (Sài gòn Ind) 630 phòng, tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao. Tông số vốn : 62 triệu USD. 
Công ty xây dựng số 1 tổng thầu. 
+ Khách sạn 242 Trần Bình Trọng do Công ty Cosaco tông thâu. 
+ Nhà máy sản xuất ống bê tông Thủ đức (Liên doanh với lulia) do Tổng công ty xây dựng Sài gòn 
tông thầu. Vốn : 57 tỷ đồng Việt nam và 8 triệu USD. 
+ Trường mẫu giáo Bến dược, xã Phú mỹ hưng - Củ chỉ. - 
Đây là quà tặng cho nhân dân khu căn cứ địa đạo Bến dược, Củ chỉ. 
Trị giá 36 triệu đồng Việt nam. _ 
- Các đơn vị được Bộ xây dựng tặng thưởng Huy chương vàng đạt chất lượng sản phẩm cao : 
+ Công ty COSACO : 3 huy chương vàng. 
+ Công ty xây dựng số 2 : 3 huy chương vàng. 
+ Nhà máy gạch ngói Long bình : I huy chương vàng. 
Địa chỉ liên hệ : Tổng công ty xây dựng Sài gòn (SAGECO) 
161 Trần Quốc Thảo, Q13. 
ĐT : 446388 
445226 
444405 


444408 
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XÍ NGHIỆP DỆT LONG AN 


Địa chỉ : Cạnh Cầu voi - Quốc lộ 1, Thủ thừa - 
Long an : 
Điện thoại : 26489 - 26454 - 26295 


Xí nghiệp Dệt Long an được chính thức đưa vào Xí 
nghiệp quốc doanh năm 1980. Năm 1989, Xí nghiệp chuyển 
sang chê độ hạch toán kinh doanh toàn bộ, và từ đó có 
những bước phát triển mới. : 

Không ngừng cải tiến quản lý và đổi mới thiết bị, đó 
là con đường đi lên của Dệt Long an, nhằm đáp ứng ngày 
càng cao nhu cầu của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, 
chủng loại cũng như về giá thành sản phẩm. Mục tiêu cao 
nhất của Xí nghiệp là giữ vững được uy tín đối với khách 
hàng. Dệt Long an coi những nhu cầu của khách hàng là 
mệnh lệnh cho chính mình và sẵn sàng bằng mọi cách thỏa 
mãn những yêu cầu đó. 

Hiện nay, với 1200 công nhân có tay nghề cao, bậc thợ 
bình quân là 4,5 /6, đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, trung cấp có chuyên môn vững, kết hợp với dây 
chuyền sản xuất công nghệ hiện đại (của Nhật bản, Nam Triều tiên) đồng bộ từ khâu hồ, mắc đến dệt nhuộm, 
hoàn tất, dệt Long an hãng năm sản xuất 25 triệu mét vải với mẫu mã mới lạ, chất lượng cao, phù hợp thị 
hiếu người tiêu dùng và giá cả sinh hoạt của xã hội. Các mặt hàng OXFORD, TELUIN, POLYSHUITTNG, KAKI, 
SATEN, KATÉ, POLY SOIE... không những được khách hàng trong nước ưa chuộng mà còn giành được nhiều 
hợp đồng tiêu thụ của Nhật bản, Nam Triều tiên, Đài loan... Trong nhiều năm qua, Xí nghệp dệt Long an luôn 
bảo đảm hoàn tốn và tự tạo vốn ; vốn cố định tính bằng đôla quy tỷ giá theo từng thời điểm, vốn lưu động 
tính theo hệ số trượt giá của Ủy ban vật giá nhà nước ban hành, đồng thời Xí nghiệp Dệt Long an luôn hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách, tăng thu nhập cho CBCNV và không ngừng mở rộng sản xuất. Với 
tiềm năng của mình, về vốn, cũng như trình độ kỹ thuật và quản lý Xí nghiệp: Dệt Long an sẵn sàng tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các công ty troi¿ và ngoài nước, bảo đảm thực hiện đầy đủ với chất lượng cao các 
hợp đồng đã được ký kết. 

Đến với Xí nghiệp Dệt Long an, khách hàng có thể hoàn toàn tin cậy. 


CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II 
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PETROLIMEX 


1Š - Lê Duân QI - TP HCM 
ĐT : 2920881082-083 

Telex : 811429 CTXD H - VT 
Fax : 84.8.222082 

NHẠN CUNG ƯNG 


VÀ DỊCH VỤ : 


® Xăng các loại k 

® Dâu Diescl, madut, dâu lửa 
® Dâu nhờn mỡ máy 

Đảm bảo chất lượng, số lượng 


cho các đối tượng khách hàng 


KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TỎNG HỢP 
NHẠP : Các loại sản phâm dầu mỏ và vật tư thiết bị chuyên dùng xăng dầu 
XUAT : Nông - lâm - thô - hải sản ; khoáng sản... 


Địa chỉ : Xã Hướng Thọ Phú - thị xã Tân An 
ĐT : 26265 - 26372 - 26458 


Năm 1990 - 1991 : 

- Huân chương Lao động hạng 3 
- Cờ luân lưu của HĐBT 

- Cờ Bộ nội vụ 

- Cờ Tổng liên đoàn LĐVN 

- Cờ UBND tỉnh Long An 


*% Đã xây dựng 

- 23 câu bê tông các loại dài 647 m 

- 8 câu dây dài 820 m trên vùng 
Đông Tháp Mười. 


# Thường xuyên duy tu, bảo đảm an toàn 
giao thông đường bộ : 430 km, đường 
thủy : 538 km, câu : 84 chiêc dài 266km. 


# Đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng 
cầu, đường, bến bãi phát triển mạng lưới 
giao thông của các địa phương, đơn vị. 


Dường về các huyện vùng Đồng Tháp 
Mười thuộc tỉnh Long An (tỉnh lộ 49). 
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Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và dông chí Nguyên Văn Chính 
(Chín Cần) trong ngày khởi công xây dựng cáu Tân An. 


QUÁ TRÌNH VÀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
- Trước năm 1975 là Thái Bình 
Dương kỹ nghệ công ty (PACIFIC 
INDUSTRY Co.) của tư nhân 
- Nhà nước tiếp quản cuối năm 
1975 gồm có : 60 máy may gia đình 
các loại và 100 công nhân 
- Tháng 5-1977 được Bộ công 
nghiệp nhẹ quyêt định thành lập Xí 
nghiệp quôc doanh mang tên Xí 
nghiệp may Việt Tiên 
- Tháng 2-1990 được Bộ công 
nghiệp nhẹ quyết định thành lập 
CÔNG TY MAY VIỆT TIỀN 
® VTEC chuyên sản xuất, gia 
công các mại hàng may sản bằng 
các loại vải trong nước và nhập 
khâu 
Gồm : Sơmi các loại - váy, quản 
áo phụ nữ - quản áo trẻ em - áo 
thun - T.Shirt, Pullover, các loại áo 
Jdacket - PyJama... 
© VTEC được quyền xuất nhập 
khâu trực tiêp. Các sản phẩm dã 
xuất sang thị trường : Liên Xô, 
Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Tiệp, CHLB 
Đức, Nhật, Ca-na-đa, Pháp, Úc, Đài 
Loan, Hồng Công... 
® VIEC dược trang bị : 1600 
thiết bị máy móc các loại (Nhật) - 
Hệ thống. máy ép cô (CHLB Đức) 
- Hệ thông máy thêu tự động 
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Thưa các đồng chí, 


ONG năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VII và Nghị quyết Trung ương 2 
về kinh tế - xã hội đã đạt được những tiến bộ mới 
đáng kể. Quốc hội khóa VIII đã thông qua Hiến pháp 
năm 1992, khẳng định mục tiêu, con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu 
một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng 
và cùng cô Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân. Những tiến bộ đó cho thấy những khả 
nẵng phát triển mới, khẳng định rằng chúng ta 
chăng những đứng vững được mà còn ở thế đi lên. 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và thuận lợi, 
đất nước vẫn còn đang đứng trước nhiều khó 
khăn, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh 
chóng và phức tạp. 

Để thích ứng với thời cuộc hiện nay, Đảng ta 
phải có những quyết sách đúng đắn, giữ vững ồn 
định chính trị, tiếp tục đây mạnh sự nghiệp đôi 
mới, mà trọng tâm là phát (triển kinh tế, chăm lo đời 
sống nhân dân ; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động đối ngoại ; củng cố quốc phòng, an ninh ; đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng và mối liên hệ gắn bó giữa Đảng và nhân 
dân, tạo ra sức mạnh của toàn Đang, toàn quân và 
toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội VI. 


Thưa các đông chí, 


RONG năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chủ 
động, tích cực mở rông hoat đông đối ngoai, 
đây lùi thêm một bước chính sách bao vây, cô lập 


THỜI CUỘC HIẾN NAY VÀ 
NHIÊM VỤ CỦA CHÚNG TA" 


ồ ĐỖ MƯỜI 
Tông bí thư BCH TƯ ĐCS Việt nam 


Việt nam, góp phần bảo đảm cho đất nước đứng 
vững và tiếp tục phát triển. 

_ Kết quả đó cho thấy công tác đối ngoại có vị trí 
ngày càng quan trọng, góp phần kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, yếu tố dân tộc 
truyền thống với 


với yếu tỐ quốc tế, yếu tố 
yếu tố hiện đại đề đưa đất nước tiến lên. 

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng phải mở 
rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát trong 
5 năm 1991 - 1995 mà Đại hội VII để ra : "Vượt qua 
khó khăn thử thách, ồn định và phát triển kinh tế - 
xã hội, tăng cường ôn định chính trị, đây lùi tiêu cực 
và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình 
trạng khung hoảng hiện nay". 

Chúng ta ra sức thực hiện nhiệm vụ giữ vững hòa 
bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo môi 
trường và điều kiện quốc tế thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đóng 
góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. ˆ 

Vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn nắm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo 
đảm lợi ích dân tộc, kết hợp chất chẽ chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc lễ của giai 
cấp công nhân. 

Lợi ích cao nhất của dân tộc ta mà cũng là của giai 
cấp công nhân hiện nay là nhanh chóng ra khỏi khủng 


* Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng 


(khóa VII) 


hoảng, giữ vững và tăng cường ổn định chính trị, 
phát triển kinh tẾ - xã hội, làm cho dân giàu, nước 
mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập và tự do của Tổ 
quốc. Lợi ích đó phù hợp với lợi ích độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân các nước trên 
thế giới. 

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng điều quyết 


định thành công của công cuộc đổi mới là do sức: 


mạnh của toàn dân ta, của con người, ý chí, trí tuệ và 
tiềm lực của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng 
hiểu rằng trong thời đại ngày nay, bất cứ nước 
nào, dù phát triển đến đâu, cũng không thể tự khép 
kín được. Với điểm xuất phát rất thấp như nước 
ta, tranh thủ nguồn lực bên ngoài là rất quan trọng. 
Phải có chính sách khôn khéo, cách làm có hiệu quả 
để mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài nhằm 
khai thác tốt nhất tiềm lực và lợi thế bên trong. 
Vì vậy, chúng ta chủ trương mở rộng, đa dạng hóa 
và đa phương hóa quan hệ đối ngoại cả về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và khoa học, kỹ thuật ; cả về 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức phi chính phủ, (rên nguyên tắc tôn trọng độc 
lập chủ quyên, toàn vẹn lãnh thô, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có 
lợi, bảo vệ và phái triên kinh tế, §@ìn giữ và phái 
huy những truyền thống và bản sắc tối đẹp của 
nền văn hóa dân tộc. Mở rộng cửa để tiếp thu tốt 
vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nước 
ngoài, tiếp cận thị trường thế giới, nhưng phải bảo 
đảm ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường, hạn chế đến mức tối 
thiểu những mặt tiêu cực phát sinh trong quá trình 
mở cửa. Trong khi mở rộng hoạt động đối ngoại, 
tranh thủ mọi điều kiện quốc tế thuận lợi để tiến 
hành thắng lợi công cuộc đổi mới, chúng ta vẫn 
thực hiện nhất quán chủ trương đoàn kết với 
các nước xã hôi chủ nghĩa, phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, phong trào độc lập dân tộc, 
phong trào không liên kết, với các lực lượng hòa 
bình tiến bộ khác trên thế giới, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh vì thắng lợi chung, phù hợp 
với điều kiện và khả năng thực tế của nước ta. 
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- Chúng ta xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
VỚi các nước trong khu vực, tạo môi trường hòa 
bình, ổn định lâu dài chung quanh nước ta, đáp ứng 
lợi ích của dân tộc ta và phù hợp với xu thế các 
nước, tăng cường liên kết khu vực vì hòa bình và 
phát triển. Đồng thời, mở rộng quan hệ với các 
nước tư bản phái triển, với các nước khác và các 
tỗ chức quốc tế, như Đại hội VII đã tuyên bố : Việt 
nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng 
đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
phục vụ chiến lược phát triển kinh tẾ, từng bước 
đổi mới cơ cấu sản xuất, đây mạnh công nghiệp 
hóa, tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát 
triển nhanh. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 


- nhằm phát huy lợi thế của từng vùng, của các địa 


bàn trọng điểm, đồng thời bảo đảm sự thống nhất 
về kinh tế và chính trị của cả nước. Gắn mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại với tiếp tục đổi mới hệ 
thống quản lý kinh tế, chuyển sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước ; phát huy sức 
mạnh của các cấp, các ngành, khuyến khích và tạo 
điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt 
động kinh tế đối ngoại, trong đó quốc doanh giữ 
vai trò chủ đạo. Điều rất quan trọng là phải quản lý 
tốt, chống khuynh hướng vô tổ chức, vô kỷ luật, 
thiết lập trật tự, kỷ cương theo pháp luật, phù hợp 
với những tiêu chuẩn, thông lệ, tập quán chung của 
thị trường thế giới. 

Trong :ổ chức thực hiện, phải bảo đảm sự lãnh 
đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà 
nước đối với công tác đối ngoại, kết hợp chặt chẽ 
các lĩnh vực hoạt động từ đối ngoại về mặt Nhà 
nước, đối ngoại về đảng đến đối ngoại nhân dân ; 
kết hợp chặt chẽ đối ngoại và quốc phòng, an ninh. 
Một vấn đề có ý nghĩa quyết định là đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao và 
kinh tế đối ngoại vững vàng về chính trị, có ý 
thức tổ chức, kỷ luật, có phẩm chất, đạo đức trong 
sạch và có kiến thức, thành thạo nghiệp vụ, ngoại 
ngữ, đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao hiệu 
quả hoạt động đối ngoại. 


Thưa các đồng chí, 


'b khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 

đất nước, nhân dân ta luôn luôn nâng cao cảnh 
giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tô quốc và các thành 
quả cách mạng. Nhận thức này cần được quán triệt 
sâu sắc hơn nữa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân. Mấy năm qua, các thế lực thù địch đã không 
ngừng tiến hành các hoạt động chống phá đối với 
nước ta. Song, mọi âm mưu và thủ đoạn của chúng 
đều bị nhân dân ta đánh bại. Điều đó là do toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có nhiều cố gắng 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, áp dụng những 
biện pháp chủ động và có hiệu quả. 

Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của nhân dân ta 
trong những năm tới là : trên cơ sở phát huy cao độ 
chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, tỉnh 
thần độc lập tự chủ, tự lực tu cường, thống nhất 
ý chí và hành động, đề cao cảnh giác, giữ vững ổn 
định chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống 
nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng 
toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân 
dân, nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang, 
_ chấp hành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo 
vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của đất 
nước. 

Đề chấp hành tốt nhiệm vụ đó, phải ra sức phát 
triên kinh tế, xây dựng phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh quốc gia, làm lành mạnh môi trường xã 
hội, tạo cơ sở nâng cao sức mạnh về quốc phòng, 
an ninh. Phải coi củng cố quốc phòng, giữ vững an 
ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên 
của toàn dân và của Nhà nước ; trong đó các lực 
lượng vũ trang, bao gồm quân đội nhân dân và công 
an nhân dân, là những lực lượng nòng cốt. Xây dựng 
vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp 
chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. 

Cùng với việc từng bước củng cố nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân, phải tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ 
trang. Nâng cao chất lượng quân đội và công an, bảo 


đảm vững vàng trong mọi tình huống. Chăm lo đời. 
sống cán bộ và chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội ; củng cố và tăng cường quan 
hệ quân dân ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức;ra sức 
xây dựng các lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, 
vững mạnh. 


Thưa các động chí, 


á là k2 bối cảnh quốc tế và tình hình trong 
nước hiện nay, do yêu cầu của công cuộc đổi 
mới đang được triển khai toàn diện, đồng bộ và đi 
vào chiều sâu, công (ác xây dựng đảng đang nỗi lên 
như một nhiệm vụ quan trọng nhất. 
Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi 
luyện trong đấu tranh cách mạng lâu dài, có đường 
lối đúng đấn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - - 


_ Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, luôn gắn bó với 


nhân đân ; số đông cán bộ, đảng viên có phẩm chất 
cách mạng tốt đẹp. Nhờ đó Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách to lớn, đưa 
cách mạng nước ta không ngừng phát triển. 

. Tuy nhiên, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận 
những mặt yếu kém của Đảng : một bộ phận cán 
bộ, đảng viên thiếu vững vàng về chính trị ; một 
số ít có những khuynh hướng tư tưởng chính trị 
lệch lạc. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên 
giảm sút ý chí và phẩm chất cách mạng, đặc biệt 
phạm vào tệ tham nhũng. Một số do nhận thức 
chậm hoặc còn bảo thủ nên chưa quyết tâm đôi mới. 
Công tác cán bộ vẫn trì trệ kéo dài, nhất là chưa xây 
dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo một cách chủ 
động, bảo đảm tính liên tục và kế thừa. Nhiều tổ 
chức cơ sở đảng yếu kén. Nguyên tắc tập trung ˆ 
dân chủ bị vi phạm ở nhiều nơi. 

Việc đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 
xác định mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các 
tô chức khác trong hệ thống chính trị đang còn 
nhiều vấn đề cần giải quyết. Đồng thời lại có 
thêm những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình 
chuyển sang cơ chế thị trường. Từ nhận thức, 
quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất đến tiêu 
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chuẩn cán bộ, đảng viên, chức năng và phương 
thức lãnh đạo của Đảng trong các loại tổ chức khác 
nhau, v.v. đều là những vấn để đang đặt ra cho 
công tác xây dựng đảng phải xem xét, xử lý đúng 
đấn. | 
_ Trong khi đó thì sự lãnh đạo công tác xây dựng 
đảng, từ trung ương đến cấp ủy các cấp, chưa 
được quan tâm đầy đủ. Việc tổng kết kinh nghiệm 
xây dựng đảng chưa được coi trọng, chậm làm sáng 
tỏ nhiều vấn để lý luận và thực tiễn xây dựng 
đảng trong giai đoạn mới, nhất là từ khi chuyển đổi 
cơ chế quản lý kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã 
hội. Đã đến lúc chúng ta phải nhận thức sâu sắc và 
đặt đúng vị trí công tác xây dựng đảng trong toàn bộ 
hoạt động của Đảng. Trước hết, sự vững mạnh của 
Đảng ta bất nguồn từ đưởng lối chính trị đúng 
đấn. Thực hiện đường lối đó, những thành tựu 


hiển nhiên của công cuộc đổi mới mấy năm qua đã ˆ 


góp phần ồn định tư tưởng trong Đảng và nhân dân, 
củng cố một bước niềm tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, đầy lùi một phần những khuynh hướng chính 
trị tư tưởng sai lầm. 

Trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới, thì đổi mới 
kinh tế là lĩnh vực khó khăn, phức tạp nhất. Chúng 
ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản 
lý của Nhà nước. Điều đó là hoàn toàn cần thiết, 
phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, nhằm 
giải phóng sức sản xuất, khai thác mọi tiểm năng, 
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Cùng 
với việc chăm lo phát triển kinh tế, phải chú trọng 
giải quyết những vấn đề xã hội, bảo đảm công 
bằng xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi 
với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí và sức 
khỏe của nhân dân. 

Phải đổi mới và chỉnh đốn Đảng để bảo đảm tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân về mọi mặt ; 
xây dựng và kiện toàn Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân ; nâng cao hiệu lực quản lý 
kinh tế - xã hội của Nhà nước, tạo cơ sở để vừa 
khai thác được mặt tích cực, vừa hạn chế mặt tiêu 
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cực của kinh tế thị trường, đưa công cuộc đổi mới 
tiến lên vững chắc. 

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng lúc này 
là làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuân 
sâu sắc các quan điểm và đường lối đổi mới, thể 
hiện ở cương lĩnh, chiến lược kinh tế - xã hội và 
các nghị quyết hội nghị Trung ương. Một mặt, phải 
đấu tranh tiếp tục khắc phục bệnh giáo điều, bảo 
thủ, kỳ thị kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường ; 
mặt “khác, phải đấu tranh chống những khuynh 
hướng xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Các văn kiện Đại hội VII đã phác họa những nét 
chủ yếu về mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường 
đi đến mục tiêu ấy. Song, còn nhiều vấn đề về lý 
luận và thực tiễn đang được đặt rá, đòi hỏi phải làm 
rõ hơn. Ngay từ bây giờ, cần triển khai việc nghiên 
cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để đến hội nghị 
đại biểu toàn quốc của Đảng có thể cụ thể hóa thêm 
một bước những luận điểm trong cương lĩnh, và 
đến Đại hội VIII sẽ lại phát triển hơn nữa. | 

Đảng phải vững về chính trị tư tưởng, đồng thời 
phải mạnh về rổ chức, kết hợp một cách hữu cơ 
sức mạnh tư tưởng, tỉnh thần với sức mạnh về tổ 
chức. 

Tập trung dân chủ luôn luôn là nguyên tắc tổ chức 
cơ bản của Đảng, chỉ đạo các mối quan hệ trong tô 
chức, trong sinh hoạt và trong hoạt động của Đảng. 
Nguyên tắc đó vừa bảo đảm phát huy tính tích cực, 


chủ động của từng người, từng cơ sở, địa phương, 


vừa gắn bó chặt chẽ toàn Đảng thành một khối 
thống nhất ý chí và hành động. Trước tình hình 


phức tạp và nhiệm vụ cách mạng to lớn hiện nay, 


tăng cường tập trung dân chủ, củng cố sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng là vấn để nồi lên hàng đầu. 

Trong thời gian qua, bên cạnh tệ quan liêu, độc 
đoán, mất dân chủ, những biểu hiện vô tổ chức, vô 
kỷ luật, phát ngôn tùy tiện, vi phạm Điều lệ Đảng, 
coi thường pháp luật Nhà nước đã diễn ra ở nhiều 
đảng bộ, nhiều cán bộ, đảng viên. Trong bước đầu 
đôi mới, cơ chế, chính sách còn những thiếu sót, 
chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ. Trách nhiệm của 
chúng ta là phải phát hiện những thiếu sót đó, kiến 


nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh dần, nhất thiết 
không được lợi dụng những thiếu sót, sơ hở hoặc 
vin cớ năng động, sáng tạo để làm sai, mưu đỗ lợi 
ích cá nhân, cục bộ, vi phạm pháp luật Nhà nước và 
kỷ luật Đảng. - 

Phải thiết lập trật tự kỷ cương trên mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội, trước hết từ trong Đảng, vì bản 
thân Đảng có giữ được kỹ luật, kỷ cương thì mới 


_ có thể lãnh đạo việc lập lại trật tự, kỷ cương ngoài 


xã hội. 

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi 
phải kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường tập trung, 
ky luật với mở rộng dân chủ nội bộ, xử lý đúng 
đắn mối quan hệ giữa cá nhân với tập thẻ, giữa 
cấp dưới và cấp trên, giữa địa phương với trung 
ương, trong đó lợi ích chung phải đặt trên lợi ích 
riêng, lợi ích cục bộ phải phục tùng lợi ích toàn cục. 
Trong nguyên tắc đó, quan hệ tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách là vấn đề quan trọng nhằm tránh chủ 
quan, sai lầm của cá nhân khi quyết định, đồng thời 
khắc phục tình trạng vô trách nhiệm, ÿ lại, dựa dẫm 
vào tập thể khi thực hiện. 

Phải kiên quyết khấc phục tình trạng hữu khuynh, 
buông lỏng cuộc đấu tranh giữ vững các nguyên tắc 
tỏ chức. Mọi hoạt động vô tổ chức, vô kỷ luật, cố 
tình không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
gây chia rẽ, bè phái, làm suy yếu khối đoàn kết 
thống nhất tư tưởng và tổ chức của Đảng... đều 
phải thi hành kỷ luật nghiêm khắc. 

Trong xây dựng đảng, vấn đề cán bộ có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng, là khâu then chốt. Phải đào tạo 
đông bộ đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, các lĩnh 
vực có đầy đủ phẩm chất và năng lực ngang tầm 
nhiệm vụ to lớn và phức tạp hiện nay. Đặc biệt là 
cần làm tốt việc phát hiện, lựa chọn, rèn luyện, đào 
tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và 


Nhà nước ở trung ương và các cấp, chẳng những : 


cho trước mắt, cho Đại hội VIII, mà cả cho những 
thập niên tới. 
Yêu cầu nghiêm khắc đặt ra đối với cán bộ lãnh 


đạo là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không _ 


đao động trước khó khăn thử thách, một lòng một 
đạ vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải có kiến thức, 
có năng lực tư duy sáng tạo, nhạy cảm với cái mới, 


biết vận dụng đúng đấn những nguyên lý chung 


vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt nam, biết 
kết hợp tính kiên định về nguyên tắc với sự khôn 
khéo, mềm dẻo trong sách lược. Cán bộ lãnh đạo 
phải có đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm 
lim chính, chí công vô tư, gần gũi nhân dân, có 
phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng tập thể, trung 
thực, thẳng thấn, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, 
quyết đoán và dám chịu trách nhiệm, quy tụ và đoàn 
kết được mọi người. 

Cần hình thành cơ chế phát hiện, tuyển lựa, đào 
tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, trước hết là đối 
với cán bộ lãnh đạo, bảo đảm xây dựng được đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo vững vàng và tài năng, cho 
trước mất và chuẩn bị những thế hệ kế tiếp ; ngăn 
chặn được những phần tử cơ hội len lỏi vào các cơ 
quan lãnh đạo. Cơ chế đó phải bảo đảm tính tập thể 
trong việc đánh giá cán bộ, trong việc phát hiện, 
tuyển lựa những người ưu tú nảy nở từ phơng trào 
quần chúng, từ hoạt động thực tiễn trên các lĩnh 
vực, với một quy trình dân chủ dựa vào nhân dân, 
vào đông đảo cán bộ, đảng viên mà nhận xét, bầu cử 
hoặc bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. 

Hiện nay, số cán bộ hưu trí khá đông, cần động 
viên các đồng chí đó tiếp tục đóng gớp cho sự 
nghiệp cách mạng, cung cấp thông tin để các đồng 
chí thường xuyên tiếp cận với những vấn đề mới 
và giao việc thích hợp tùy theo khả năng và điều kiện - 
sức khỏc từng người, đồng thời quan tâm chăm 
sóc đời sống của cán bộ hưu. 

Cần quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, khắc 
phục các căn bệnh quan liêu, độc đoán, gia trưởng, 
vụ lợi, tham những, cục bộ, địa phương chủ nghĩa... 
Trong điều kiện Đảng cầm quyền lại thêm tác động 
tiêu cực từ mặt trái của cơ chế hị trường, và do ta 
thiếu những biện pháp có hiệu quả, nên nạn tham 
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THỜI CUỘC HIẾN NAY VÀ 


NHIÊM VỤ CỦA CHÚNG TA" 


Thưa các đồng chí, 


Í bat năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội VII và Nghị quyết Trung ương 2 
về kinh tế - xã hội đã đạt được những tiến bộ mới 
đáng kể. Quốc hội khóa VIII đã thông qua Hiến pháp 
năm 1992, khẳng định mục tiêu, con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu 
một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng 
và củng cố Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân. Những tiến bộ đó cho thấy những khả 
năng phát triển mới, khẳng định rằng chúng ta 
chẳng những đứng vững được mà còn ở thế đi lên. 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và thuận lợi, 
đất nước vẫn còn đang đứng trước nhiều khó 
khăn, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh 
chóng và phức tạp. 

Đề thích ứng với thời cuộc hiện nay, Đảng ta 
phải có những quyết sách đúng đắn, giữ vững ồn 
định chính trị, tiếp tục đây mạnh sự nghiệp đổi 
mới, mà trọng tâm là phát triển kinh tế, chăm lo đời 
sống nhân dân ; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động đối ngoại ; củng cố quốc phòng, an ninh ; đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng và mối liên hệ gắn bó giữa Đảng và nhân 
dân, tạo ra sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội VII. 


Thưa các đồng chí, 


RONG năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chủ 
động, tích cực mở rộng hoat động đối ngoại, 
đầy lùi thêm một bước chính sách bao vây, cô lập 


. ĐỖ MƯỜI 
Tông bí thư BCH TƯ ĐCS Việt nam 


Việt nam, góp phần bảo đảm cho đất nước đứng 
vững và tiếp tục phát triển. 

_ Kết quả đó cho thấy công tác đối ngoại có vị trí 
ngày càng quan trọng, góp phần kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, yếu tố dân tộc 
với yếu tố quốc tế, yếu tố truyền thống với 
yếu tố hiện đại để đưa đất nước tiến lên. 

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng phải mở 
rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tông quát trong 
5 năm 1991 - 1995 mà Đại hội VII đề ra : "Vượt qua 
khó khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh tẾ - 
xã hội, tăng cường ôn định chính trị, đây lùi tiêu cực 
và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình 
trạng khủng hoảng hiện nay”. 

Chúng ta ra sức thực hiện nhiệm vụ giữ vững hòa 
bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo môi 
trường và điều kiện quốc tế thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc, đồng thời đóng 
góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 

Vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn nấm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo 
đảm lợi ích dân tộc, kết hợp chất chẽ chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế của giai 
cấp công nhân. 

Lợi ích cao nhất của dân tộc ta mà cũng là của giai 
cấp công nhân hiện nay là nhanh chóng ra khỏi khủng 


* Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng 
(khóa VI) 


hoảng, giữ vững và tăng cường Ổn định chính trị, 
phát triển kinh tẾ - xã hội, làm cho dân giàu, nước 
mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập và tự do của Tỏ 
quốc. Lợi ích đó phù hợp với lợi ích độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân các nước trên 
thế giới. 

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng điều quyết 


định thành công của công cuộc đổi mới là do sức : 


mạnh của toàn dân ta, của con người, ý chí, trí tuệ và 
tiềm lực của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng 
hiểu rằng trong thời đại ngày nay, bất cứ nước 
nào, dù phát triển đến đâu, cũng không thẻ tự khép 
kín được. Với điểm xuất phát rất thấp như nước 
ta, tranh thủ nguồn lực bên ngoài là rất quan trọng. 
Phải có chính sách khôn khéo, cách làm có hiệu quả 
để mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài nhằm 
khai thác tốt nhất tiềm lực và lợi thế bên trong. 
Vì vậy, chúng ta chủ trương mở rộng, đa dạng hóa 
và đa phương hóa quan hệ đối ngoại cả về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và khoa học, kỹ thuật ; cả về 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức phi chính phủ, (rên nguyên tác tôn trong độc 
lập chủ quyên, toàn vẹn lãnh thô, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đăng và cùng có 
lợi, bảo vệ và phát triển kinh tế, gìn giữ và phái 
huy những truyền thống và bản sác tốt đẹp của 
nền văn hóa dân tộc. Mở rộng cửa đề tiếp thu tốt 
vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nước 
ngoài, tiếp cận thị trường thế giới, nhưng phải bảo 
đảm ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường, hạn chế đến mức tối 
thiểu những mặt tiêu cực phát sinh trong quá trình 
mở cửa. Trong khi mở rộng hoạt động đối ngoại, 
tranh thủ mọi điều kiện quốc tế thuận lợi để tiến 
hành thắng lợi công cuộc đổi mới, chúng ta vẫn 
thực hiên nhất quán chủ trương đoàn kết với 
các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, phong trào độc lập dân tộc, 
phong trào không liên kết, với các lực lượng hòa 
bình tiến bộ khác trên thế giới, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh vì thắng lợi chung, phù hợp 
với điều kiện và khả năng thực tế của nước ta. 
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- Chúng ta xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
VỚi các nước (rong khu vực, tạo môi trường hòa 
bình, ồn định lâu dài chung quanh nước ta, đáp ứng 
lợi ích của dân tộc ta và phù hợp với xu thế các 
nước, tăng cường liên kết khu vực vì hòa bình và 
phát triển. Đồng thời, mở rộng quan hệ với các 
nước tư bản phát triển, với các nước khác và các 
tổ chức quốc tế, như Đại hội VII đã tuyên bố : Việt 
nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng 
đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, từng bước 
đổi mới cơ cấu sản xuất, đây mạnh công nghiệp 
hóa, tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát 
triển nhanh. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 


- nhằm phát huy lợi thế của từng vùng, của các địa 


bàn trọng điểm, đồng thời bảo đảm sự thống nhất 
về kinh tế và chính trị của cả nước. Gấn mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại với tiếp tục đổi mới hệ 
thống quản lý kinh tế, chuyển sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước ; phát huy sức 
mạnh của các cấp, các ngành, khuyến khích và tạo 
điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt 
động kinh tế đối ngoạj, trong đó quốc doanh giữ 
vai trò chủ đạo. Điều rất quan trọng là phải quản lý 
tốt, chống khuynh hướng vô tô chức, vô kỷ luật, 
thiết lập trật tự, kỷ cương thco pháp luật, phù hợp 
với những tiêu chuẩn, thông lệ, tập quán chung của 
thị trường thế giới. 

Trong êố chức thực hiện, phải bảo đảm sự lãnh 
đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà 
nước đối với công tác đối ngoại, kết hợp chặt chẽ 
các lĩnh vực hoạt động từ đối ngoại về mặt Nhà 
nước, đối ngoại về đảng đến đối ngoại nhân dân ; 
kết hợp chặt chẽ đối ngoại và quốc phòng, an ninh. 
Một vấn để có ý nghĩa quyết định là đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao và 
kinh tế đối ngoại vững vàng về chính trị, có ý 
thức tổ chức, kỷ luật, có phẩm chất, đạo đức trong 
sạch và có kiến thức, thành thạo nghiệp vụ, ngoại 
ngữ, đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao hiệu 
quả hoạt động đối ngoại. 


Thưa các đồng chí, 


TT khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 

đất nước, nhân dân ta luôn luôn nâng cao cảnh 
giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tô quốc và các thành 
quả cách mạng. Nhận thức này cần được quán triệt 
sâu sắc hơn nữa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân. Mấy năm qua, các thế lực thù địch đã không 
ngừng tiến hành các hoạt động chống phá đối với 
nước ta. Song, mọi âm mưu và thủ đoạn của chúng 
đều bị nhân dân ta đánh bại. Điều đó là do toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có nhiều cố gắng 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, áp dụng những 
biện pháp chủ động và có hiệu quả. 

Nhiêm vụ quốc phòng và an ninh của nhân dân ta 
trong những năm tới là : trên cơ sở phát huy cao độ 
chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, tỉnh 
thần độc lập tự chủ, tự lực uy cường, thống nhất 
ý chí và hành động, đề cao cảnh giác, giữ vững ôn 
định chính trị, phát triên kinh tế, chăm lo đời sống 
nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng 
toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân 
dân, nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang, 
chấp hành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo 
vệ độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của đất 
nước. 

Đề chấp hành tốt nhiệm vụ đó, phải ra sức phát 
triển kinh tế, xây dựng phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh quốc gia, làm lành mạnh môi trường xã 
hội, tạo cơ sở nâng cao sức mạnh về quốc phòng, 
an ninh. Phải coi củng cố quốc phòng, giữ vững an 
ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên 
của toàn dân và của Nhà nước ; trong đó các lực 
lượng vũ trang, bao gồm quân đội nhân dân và công 
an nhân dân, là những lực lượng nòng cốt. Xây dựng 
vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp 
chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. 

Cùng với việc từng bước củng cố nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân, phải tắng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ 
trang. Nâng cao chất lượng quân đội và công an, bảo 


đảm vững vàng trong mọi tình huống. Chăm lo đời. 
sống cán bộ và chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội ; củng cố và tăng cường quan 
hệ quân dân ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức;ra sức 
xây dựng các lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, 
vững mạnh. 


Thưa các đẳng chí, 
RONG bối cảnh quốc tế và tình hình trong 


nước hiện nay, do yêu cầu của công cuộc đổi 
mới đang được tiên khai toàn diện, đồng bộ và đi 


vào chiều sâu, công tác xây dựng đảng đang nồi lên 


như một nhiệm vụ quan trọng nhất. 

Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi 
luyện trong đấu tranh cách mạng lâu dài, có đường 
lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - - 


_ Lê-nin và tư trởng Hỗ Chí Minh, luôn gắn bó với 


nhân dân ; số đông cán bộ, đảng viên có phẩm chất 
cách mạng tốt đẹp. Nhờ đó Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách to lớn, đưa 
cách mạng nước ta không ngừng phát triển. 

.. Tuy nhiên, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận 
nhứng mặt yếu kém của Đảng : một bộ phận cán 
bộ, đảng viên thiếu vững vàng về chính trị ; một 
số ít có những khuynh hướng tư tưởng chính trị 
lệch lạc. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên 
giảm sút ý chí và phẩm chất cách mạng, đặc biệt 
phạm vào tệ tham nhũng. Một số do nhận thức 
chậm hoặc còn bảo thủ nên chưa quyết tâm đôi mới. 
Công tác cán bộ vẫn trì trệ kéo dài, nhất là chưa xây 
dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo một cách chủ 
động, bảo đảm tính liên tục và kế thừa. Nhiều tổ 
chức cơ sở đảng yếu kém. Nguyên tắc tập trung ` 
dân chủ bị vi phạm ở nhiều nơi. 

Việc đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 
xác định mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các 
tô chức khác trong hệ thống chính trị đang còn 
nhiều vấn đề cần giải quyết. Đồng thời lại có 
thêm những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình 
chuyển sang cơ chế thị trường. Từ nhận thức, 
quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất đến tiêu 


h) 


những vẫn đang lan tràn, gây nhức nhối và bất bình 
trong toàn xã hội. Đảng ta phải lãnh đạo kiên quyết 
bài trừ tệ nạn đó cho bằng được. Song cần nhận rõ 
đại bộ phận cán bộ, đảng viên là tốt, giữ vững phẩm 
chất, sống giản dị và lành mạnh. Vì vậy, đấu tranh 
bài trừ tham những là cần thiết, song phải tỉnh táo 
chống lại mọi âm mưu lợi dụng cuộc đấu tranh đó 
để bôi nhọ Đảng và chế độ ta, kích động quần 
chúng. 

Đề chống tham nhũng, một mi, phải tăng cường 
quản lý Nhà nước, tăng cường thanh tra và kiểm tra 
của các cơ quan chức năng và của nhân dân, tăng 
cường công tác tư tưởng và tô chức, xử lý nghiêm 
minh theo ky luật Đảng và pháp luật Nhà nước. ÄMZ: 
khác, phải từng bước hoàn chỉnh cơ chế, chính sách 
và pháp luật nhằm bịt những kẽ hở dễ bị lợi dụng. 
Chủ trương cổ phần hóa một số xí nghiệp quốc 
doanh mà Hội nghị trung ương 2 quyết định làm thí 
điểm là một giải pháp có thê giúp chống tham nhũng 
có hiệu quả. Theo hướng đó, cổ phần hóa, trong đó 
phần của Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối, sẽ khiến 
cho quyền làm chủ đối với xí nghiệp quốc doanh 
được cụ thể hơn ; từ đó việc quản lý tài sản của 
các xí nghiệp đó chặt chẽ hơn, tạo điều kiện bài trừ 
tham nhũng ngay từ gốc. Cô phần hóa các xí nghiệp 
quốc doanh chính là một hình thức thực hiện chính 
sách kinh tế mới của Lê-nin trong điều kiện hiện 
nay. Mong rằng trong các biện pháp chống tham 
nhũng, Trung ương quan tâm hơn nữa đến vấn đề 
này. 


Phải chăm lo xây dựng các tô chức cơ sở đảng, 


xác định rõ vai trò, chức năng lãnh đạo của đáng bộ 
cơ sở, nâng cao sức chiến đấu của tô chức cơ sở 
đảng, khắc phục tình trạng thụ động, trì trệ của 
nhiều cơ sở đảng hiện nay. 

Cơ sở là cấp triển khai thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, tổ chức 
cơ: sở đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải nắm chắc 
và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp 
trên một cách tích cực, năng động và sáng tạo, với 
những hình thức, biện pháp, bước đi cách làm phù 
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hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ sở. 
Đồng thời, từ những hoạt động thực tiễn phong 
phú ở cơ sở mà tích lũy kinh nghiệm, góp phần bô 
sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng. 
Trong mọi hoạt động của mình, tổ chức cơ sở đảng 
phải chăm lo tới lợi ích của nhân dân ở địa phương, 
đơn vị, đồng thời phải xuất phát từ lợi ích toàn 
cục, của cả nước, không được cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa. 

Đề tổ chức cơ sở đảng đủ sức đảm đương chức 
năng, nhiệm vụ nặng nè, các cấp ủy đảng cấp trên 
phải hướng mạnh về cơ sở, nhất là đối với những 
cơ sở yếu kém, những cơ cở đảng ở các vùng xung 
yếu ; chăm lo củng cố tô chức cơ sở đảng, gắn 
với củng cố tô chức chính quyền, các đoàn thể, tô 
chức quản lý kinh tế. 

Phải có biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng 
đảng viên ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ, đồng 
thời, phải có quan niệm mới về chất lượng đảng 
viên phù hợp với nh hình và nhiệm vụ hiện nay. Sự 
nghiệp đổi mới đòi hỏi đảng viên phải có nhiệt tình 
cách mạng cao, có ý chí phấn đấu bên bỉ khắc 
phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng 
khuyến khích đảng viên lao động cần cù, sáng tạo, 
gương mẫu trong sản xuất kinh doanh, tuân theo 
pháp luật, đạt hiệu quả cao, và hướng dẫn, lôi cuốn 
quần chúng cũng làm như mình, vừa ích nước vừa 
lợi nhà. 

Nâng cao chất lượng đảng viên phải được tiến 
hành đồng bộ trên cả mấy mặt : giáo dục đảng viên 
về lý luận chính trị, về đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước, về quân lý kinh tế, xã 
hội, về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, rèn luyện 
đảng viên trong hoạt động thực tiễn. Tiến hành sàng 
lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn 
đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đang. Chăm lo phát triển 
Đảng, củng cố, đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh trong việc giáo đục, rèn luyện thanh niên, tạo 
nguồn bồ sung lực lượng cho Đảng. 

Tăng cường mỗi liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và 
nhân dân là điều có ý nghĩa cực kỳ to lớn. 


Có chính quyền, Đảng có nhiều điều kiện thuận 
lợi để mở rộng và tăng cường mối liên hệ với nhân 
dân, thông qua hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, thông qua bộ máy Nhà nước và nhiều 
tổ chức khác nhau trong hệ thống chính trị. Song 
bên cạnh mặt thuận lợi đó, cũng xuất hiện nguy cơ 
lớn là đảng cầm quyền bị quan liêu hóa, từ việc 
đê ra chủ trương, chính sách không hợp quy luật, 
không hợp lòng dân, phương pháp công tác xa rời 
quần chúng đến tình trạng tha hóa trong lối sống 
của một bộ phận cán bộ. Toàn Đảng ta phải đấu 
tranh loại trừ nguy cơ đó, giữ gìn và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của Đảng, củng cố, tăng cường mối 
liên hệ chặt chẽ với nhân dân. 

Đảng và Nhà nước phải chăm lo hoàn thiện các 
chính sách kinh tế - xã hội, lấy việc phục vụ lợi ích 
của nhân dân, thực hiện dân giàu, nước mạnh làm 
mực tiêu cao nhất, kết hợp đúng đắn chính sách 
kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với 
cải thiện đời sống nhân dân, đây mạnh sản xuất đi 
đôi với phân phối công bằng, đây lùi bất công xã 
hội. Trước mắt, phải cố gắng giải quyết những 
khó khăn về việc làm, tiền lương và đời sống của 
người lao động, chăm lo nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của - đồng bào các dân tộc thiêu 
số, chăm sóc cuộc sống của những người về 
hưu, thương bình, gia đình liệt sĩ, những người có 
công với cách mạng, với đất nước, những người 


già cả, tàn tật, nco đơn và trẻ em không nơi nương - 


tựa... Kết hợp động lực nh thần với lợi ích vật 
chất đề đầy mạnh phong trào quần chúng thực hiện 
các chính sách kinh tế - xã hội và mọi nhiệm vụ 
chính trị. 

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, cơ cấu giai 
cấp xã hội có những biến động mới cân được tiến 
hành điều tra, nghiên cứu, phân tích một cách khoa 
học để từ đó có chính sách phù hợp. 

Các tô chức Đảng và chính quyền phải mở rộng 
dân chủ, xây dựng và phát huy quyền làm chủ thật 
sự của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Quyền làm chủ 
đó phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính 
sách. Đồng thời, nâng cao trình độ hiểu biết pháp 


luật và ý thức tuân thủ pháp luật của mọi người. 
Bảo đảm dân chủ đây đủ đối với nhân dân, đồng 
thời đấu tranh chống những phần tử xấu lợi dụng 
dân chủ gây tốn hại đến lợi ích chung. 

Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" phải được xây dựng thành những quy chế 
cụ thể, nhất là về sản xuất và phân phối ở cơ sở. 
Tổ chức để nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến 
xây dựng pháp luật và những chính sách có quan hệ 
đến đông đảo nhân dân cũng như góp ý kiến phê 
bình các cơ quan và nhân viên Nhà nước về đạo 
đức, tác phong làm việc. Mở rộng tiếp xúc, đối 
thoại giữa cán bộ lãnh đạo, đại diện cơ quan Nhà 
nước với nhân dân. Đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc 
kiến nghị của dân phải được cơ quan có trách nhiệm 
xem xét, giải quyết và trả lời nhanh chóng. Phải 
chỉnh đốn các cơ quan Nhà nước, xử trí nghiêm 
minh những cán bộ, nhân viên lợi đụng chức quyền 
vơ vét, tham nhũng, cửa quyên, hách dịch, ức hiếp 
nhân dân. Phải nghiên cứu sớm lập tòa án kinh tế, 
tòa án hành chính, ban hành luật dân sự. 

Mọi đảng viên đều phải được phân công làm công 
tác vận động nhân dân. Chỉ bộ và đảng viên phải chịu 
sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, có chế độ để 
nhân dân nhận xét, đánh giá đảng viên, biêu đương 
đảng viên tốt, kiến nghị xử lý đảng viên không đủ 
tư cách, cũng như chế độ lấy ý kiến nhân dân trong 
việc kết nạp đảng viên mới. 

Tiếp tục đôi mới nội dung và phương thức hoạt 
động của các đoàn thể, chăm lo lợi ích thiết thực 
của nhân dân gấn với tuyên truyền, giáo dục, động 
viên nhân đân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mở rộng 
nhiều hình thức tổ chức xã hội đa dạng, phù hợp 
với nhu cầu nghề nghiệp, sở thích của mỗi lớp 
người để tập hợp nhân dân một cách rộng rãi. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn 
đề bức thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời tăng cường trách 
nhiệm và hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà 
nước, nâng cao vai trò của các đoàn thể nhân dân, 
phát huy sức mạnh tông hợp của hệ thống chính trị. 

Sự lãnh đạo của Đảng bao quát toàn diện các lĩnh 
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nhũng vẫn đang lan tràn, gây nhức nhối và bất bình 
trong toàn xã hội. Đảng ta phải lãnh đạo kiên quyết 
bài trừ tệ nạn đó cho bằng được. Song cần nhận rõ 
đại bộ phận cán bộ, đảng viên là tỐt, giữ vững phẩm 
chất, sống giản dị và lành mạnh. Vì vậy, đấu tranh 
bài trừ tham nhũng là cân thiết, song phải tỉnh táo 
chống lại mọi âm mưu lợi dụng cuộc đấu tưanh đó 
để bôi nhọ Đảng và chế độ ta, kích động quần 
chúng. 

Đề chống tham nhũng, môi mốt, phải tăng cường 
-_ quản lý Nhà nước, tăng cường thanh tra và kiểm tra 
của các cơ quan chức năng và của nhân dân, tăng 
cường công tác tư tưởng và tô chức, xử lý nghiêm 
minh theo ký luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Mới 
khác, phải từng bước hoàn chỉnh cơ chế, chính sách 
và pháp luật nhằm bịt những kẽ hở dễ bị lợi dụng. 
Chủ trương cô phần hóa một số xí nghiệp quốc 
doanh mà Hội nghị trung ương 2 quyết định làm thí 
điểm là một giải pháp có thể giúp chống tham nhũng 
có hiệu quả. Theo hướng đó, cô phần hóa, trong đó 
phần của Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối, sẽ khiến 
cho quyền làm chủ đối với xí nghiệp quốc doanh 
được cụ thể hơn ; từ đó việc quản lý tài sản của 
các xí nghiệp đó chặt chẽ hơn, tạo điều kiện bài trừ 
tham những ngay từ gốc. Cô phần hóa các xí nghiệp 
quốc doanh chính là một hình thức thực hiện chính 
sách kinh tế mới của Lê-nin trong điều kiện hiện 
nay. Mong rằng trong các biện pháp chống tham 
nhũng, Trung ương quan tâm hơn nữa đến vấn đề 
này. 


Phải chăm lo xây dựng các tô chức cơ sở đảng, - 


xác định rõ vai trò, chức năng lãnh đạo của đảng bộ 
cơ sở, nâng cao sức chiến đấu của tô chức cơ sở 
đảng, khắc phục tình trạng thụ động, trì trệ của 
nhiều cơ sở đảng hiện nay. 

Cơ sở là cấp triển khai thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, tổ chức 
cơ- sở đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải nắm chắc 
và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp 
trên một cách tích cực, năng động và sáng tạo, với 
những hình thức, biện pháp, bước đi cách làm phù 
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hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ sở. 
Đồng thời, từ những hoạt dộng thực tiễn phong 
phú ở cơ sở mà tích lũy kinh nghiệm, góp phần bồ 
sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng. 
Trong mọi hoạt động của mình, tổ chức cơ sở đảng 
phải chăm lo tới lợi ích của nhân dân ở địa phương, 
đơn vị, đồng thời phải xuất phát từ lợi ích toàn 
cục, của cả nước, không được cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa. 

Đẻ tổ chức cơ sở đảng đủ sức đảm đương chức 
năng, nhiệm vụ nặng nề, các cấp ủy đảng cấp trên 
phải hướng mạnh về cơ sở, nhất là đối với những 
cơ sở yếu kém, những cơ cở đảng ở các vùng xung 
yếu ; chăm lo củng cố tô chức cơ sở đảng, gắn 
với củng cố tô chức chính quyền, các đoàn thể, tổ 
chức quản lý kinh tế. 

Phải có biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng 
đảng viên ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ, đồng 
thời, phải có quan niệm mới về chất lượng đảng 
viên phù hợp với tình hình và nhiệm vụ hiện nay. Sự 
nghiệp đổi mới đòi hỏi đảng viên phải có nhiệt tình 
cách mạng cao, có ý chí phấn đấu bền bỉ khắc 
phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng 
khuyến khích đảng viên lao động cần cù, sáng tạo, 
gương mẫu trong sản xuất kinh doanh, tuân theo 
pháp luật, đạt hiệu quả cao, và hướng dẫn, lôi cuốn 
quần chúng cũng làm như mình, vừa ích nước vừa 
lợi nhà. 

Nâng cao chất lượng đảng viên phải được tiến 
hành đồng bộ trên cả mấy mặt : giáo dục đảng viên 
về lý luận chính trị, về đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước, về quân lý kinh tế, xã 
hội, về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, rèn luyện 
đang viên trong hoạt động thực tiễn. Tiến hành sàng 
lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn 
đủ tư cách đang viên ra khỏi Đảng. Chăm lo phát triển 
Đảng, củng cố, đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ Chí 
Minh trong việc giáo dục, rèn luyện thanh niên, tạo 
nguồn bô sung lực lượng cho Đảng. 

Tăng cường mỗi liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và 
nhân dân là điều có ý nghĩa cực kỳ to lớn. 


Có chính quyền, Đảng có nhiều điều kiện thuận 
lợi để mở rộng và tăng cường mối liên hệ với nhân 
dân, thông qua hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, thông qua bộ máy Nhà nước và nhiều 
tổ chức khác nhau trong hệ thống chính trị. Song 
bên cạnh mặt thuận lợi đó, cũng xuất hiện nguy cơ 
lớn là đảng cầm quyền bị quan liêu hóa, từ việc 
đề ra chủ trương, chính sách không hợp quy luật, 
không hợp lòng dân, phương pháp công tác xa rời 
quần chúng đến tình trạng tha hóa trong lối sống 
của một bộ phận cán bộ. Toàn Đảng ta phải đấu 
tranh loại trừ nguy cơ đó, giữ gìn và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của Đảng, củng cố, tăng cường mối 
liên hệ chặt chẽ với nhân dân, 

Đảng và Nhà nước phải chăm lo hoàn thiện các 
chính sách kinh tế - xã hội, lấy việc phục vụ lợi ích 
của nhân dân, thực hiện dân giàu, nước mạnh làm 
mục tiêu cao nhất, kết hợp đúng đắn chính sách 
kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với 
cải thiện đời sống nhân dân, đầy mạnh sản xuất đi 
đôi với phân phối công bằng, đây lùi bất công xã 
hội. Trước mắt, phải cố gắng giải quyết những 
khó khăn về việc làm, tiền lương và đời sống của 
người lao động, chăm lo nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của - đồng bào các dân tộc thiểu 
số, chăm sóc cuộc sống của những người về 
hưu, thương bình, gia đình liệt sĩ, những người có 
công với cách mạng, với đất nước, những người 
già cá, tần tật, neo đơn và trẻ em không nơi nương 
tựa... Kết hợp động lực tính thần với lợi ích vật 
chất đề đây mạnh phong trào quần chúng thực hiện 
các chính sách kinh tẾ - xã hội và mọi nhiệm vụ 
chính trị. 

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, cơ cấu giai 
cấp xã hội có những biến động mới cần được tiến 
hành điều tra, nghiên cứu, phân tích một cách khoa 
học để từ đó có chính sách phù hợp. 

Các tô chức Đảng và chính quyển phải mở rộng 
dân chủ, xây dựng và phát huy quyển làm chủ thật 
sự của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Quyển làm chủ 
đó phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính 
sách. Đồng thời, nâng cao trình độ hiểu biết pháp 


luật và ý thức tuân thủ pháp luật của mọi người. 
Bảo đảm dân chủ đầy đủ đối với nhân dân, đồng 
thời đấu tranh chống những phân tử xấu lợi dụng 
dân chủ gây tốn hại đến lợi ích chung. 

Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" phải được xây đựng thành những quy chế 
cụ thể, nhất là về sản xuất và phân phối ở cơ sở. 
Tổ chức để nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến 
xây dựng pháp luật và những chính sách có quan hệ 
đến đông đảo nhân dân cũng như góp ý kiến phê 
bình các cơ quan và nhân viên Nhà nước về đạo 
đức, tác phong làm việc. Mở rộng tiếp xúc, đối 
thoại giữa cán bộ lãnh đạo, đại diện cơ quan Nhà 
nước với nhân dân. Đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc 
kiến nghị của dân phải được cơ quan có trách nhiệm 
xem xét, giải quyết và trả lời nhanh chóng. Phải 
chỉnh đốn các cơ quan Nhà nước, xử trí nghiêm 
minh những cán bộ, nhân viên lợi đụng chức quyền 
vơ vét, tham nhũng, cửa quyên, hách dịch, ức hiếp 
nhân dân. Phải nghiên cứu sớm lập tòa án kinh tế, 
tòa án hành chính, ban hành luật dân sự. 

Mọi đảng viên đều phải được phân công làm công 
tác vận động nhân dân. Chỉ bộ và đảng viên phải chịu 
sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, có chế độ để 
nhân dân nhận xét, đánh giá đảng viên, biểu đương 
đảng viên tốt, kiến nghị xử lý đảng viên không đủ 
tư cách, cũng như chế độ lấy ý kiến nhân dân trong 
việo kết nạp đảng viên mới. 

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt 
động của các đoàn thê, chăm lo lợi ích thiết thực 
của nhân dân gấn với tuyên truyền, giáo dục, động 
viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mở rộng 
nhiều hình thức tổ chức xã hội đa dạng, phù hợp 
với nhu cầu nghề nghiệp, sở thích của mỗi lớp 
người để tập hợp nhân dân một cách rộng rãi. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn 
để bức thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời tăng cường trách 
nhiệm và hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà 
nước, nâng cao vai trò của các đoàn thể nhân dân, 
phát huy sức mạnh tông hợp của hệ thống chính trị. 

Sự lãnh đạo của Đảng bao quát toàn diện các lĩnh 
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dân tộc ở nước ta là đất tự nhiên rộng lớn, có 
những nơi đất rất phì nhiêu (như ở Tây nguyên). 
Rừng, tài nguyên, khoáng sản khá phong phú. Nhiễu 
nơi có khả năng trồng cây công nghiệp ngắn và dài 
ngày, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao ; chăn nuôi 
thuận lợi ; nguồn thủy điện với quy mô nhỏ, vừa 
và lớn có thể phát triển ở nhiễu nơi, v.v.. 

Bên cạnh mặt thuận lợi, còn khá nhiều yếu tố 
đang cản trở sự phát triển kinh tế các vùng dân tộc 
thiểu số : tình trạng phổ biến là thiếu vốn, thiếu 
lao động, nhất là lao động và chuyên gia các ngành 
kinh tế kỹ thuật. Kết cấu hạ tầng (như đường giao 
thông, hệ thống thông tin, liên lạc, cầu phà, bến 
bãi...) cực kỳ lạc hậu và thiếu thốn. Địa hình phức 
tạp, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt là thế bất lợi 
trong giao lưu giữa vùng nọ với vùng kia. - 

Mấy năm qua, kinh nghiệm bước đầu của công 
cuộc đổi mới giúp chúng ta tìm ra một số 
hướng đi mới, khắc phục khó khăn, khai thác có 
hiệu quả tiểm năng, thế mạnh, tạo cơ sở bước 
đầu, phát triển kinh tế ở các vùng dân tộc thiểu số. 

Một là, đổi mới cơ chế giao đất giao rừng cho 
hộ gia đình nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài 
của người lao động. : 

Trên cơ sở rà soát lại và điều chỉnh hợp lý quỹ 
đất đai, thực hiện giao đất, giao rừng cho người 
lao động. Những nông lâm trường và các đơn vị kinh 
tế quốc doanh làm ăn kém hiệu quả có thể chuyền 
quyền sử dụng tài sản cố định (kế cả đất và rừng) 
của mình cho nông lâm trường viên và đồng bào dân 
tộc thiểu số trong vùng. Nông lâm trường và các tÔ 
chức kinh tế quốc doanh chuyền sang làm dịch vụ 
về vốn, vật tư, kỹ thuật, đảm bảo chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm, (đầu vào đầu ra) hỗ trợ và thúc đây 


sản xuất cho các hộ gia đình. Tổ chức chặt chế việc... 


ký kết, giao kèo trách nhiệm giữa các thành phần 
kinh tế, Thay đổi hình thức khoán (cả lượng và 
chất) việc tròng và chăm sóc rừng. Người nhận 
khoán biết rõ phần mình được hưởng trong khối 
lượng công việc khoán. Bà con thực sự coi rừng là 
của mình, không chặt phá rừng và biết bảo vệ rừng. 
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Những nơi thiếu đất canh tác, chính quyền địa 
phương cần có kế hoạch chuẩn bị chu đáo đưa đồng 
bào đến nơi có điều kiện sản xuất, sinh sống. Hạn 
chế ở mức thấp nhất tình trạng di cư tự do, tự phát 
gây khó khăn, phức tạp cho cả người mới đến 
và đồng bào địa phương. Thực hiện định canh, 
định cư theo quan điểm tổng hợp, đồng bộ, 
vững chắc. Định canh gấn với định cư, làm cơ 
sở cho định cư. Định cư cần có cuộc sống ban 
đầu ổn định để phát triển sản xuất. Định canh, 
định cư cần được xử lý trong tổng thể công tác 
xây dựng vùng kinh tế mới, giao đất, giao rừng 
theo cơ chế phù hợp, từng bước nâng cao đời 
sống. 

Hai là, từng vùng, từng đân tộc xác định đúng cơ 
cấu kinh tế để phát triển sản xuất. Trên cơ sở điều 
tra nghiên cứu, nấm chắc đặc điểm thiên nhiên, khí 
hậu, đất đai, lao động, tài nguyên để xác định 
phương hướng xây dựng cơ cấu kinh tẾ thích hợp. 
Mỗi vùng dân tộc bố trí kinh tế rừng kết hợp với 
kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Khôi 
phục và phát huy những nghề truyền thống của địa 
phương ; mở thêm ngành nghề mới tùy theo khả 
năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 
Phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế 
biến với quy mô nhỏ và vừa. 

Phát huy vai trò chủ đạo của các ngành kinh tế 
quốc doanh đối với kinh tế địa phương. Các tổ 
chức kinh tế quốc doanh hướng dẫn, giúp đỡ thúc 
đây các thành phần kinh tế khác cùng phát triển ; 
ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ ; làm công tác lưu thông, cung cấp nhu yếu 
phân ; giúp dân vay vốn, chăm lo phúc lợi công cộng 


trên địa bàn. 


Chú ý phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở tự 
nguyện, phù hợp với trình độ sản xuất, quản lý của 
nhân dân mỗi vùng. Khuyến khích mọi thành phần 
kinh tế, mọi gia đình, mọi người tham gia sản xuất 
kinh doanh. Trong nông lâm nghiệp, lấy hộ gia đình 
làm đơn vị sản xuất cơ bản. Có chính sách và định 
hướng sản xuất phù hợp với quy hoạch chung 


từng vùng theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa. 
Những dân tộc ở vùng có nhiều khó khăn cần có 
những hình thức bước đi phù hợp để chuyển dần 
từ kinh tẾ tự nhiên tự cấp tự túc sang kinh tế hàng 
hóa. 

Điều tra khảo sát tình hình các mặt, giúp cho việc 
thẩm định những luận chứng kinh tế, xã hội ; nắm 


chắc các đặc điểm dân tộc, dân cư, các điều kiện tự ˆ 


nhiên để xây dựng các vùng kinh tế chiến lược như 
Tây nguyên, vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng 
Nam bộ, đặc biệt là những vùng biên giới. 

Ba ià, nhà nước áp dụng hình thức đa dạng với 
những cơ chế thích hợp huy động được nhiều 
nguồn vốn ; có chính sách đầu tư đồng bộ, có trọng 
điểm nhằm thúc đây sản xuất phát triển. 

Hiện nay, đồng bào các dân tộc thiểu số sản xuất 
chưa đủ ăn, chưa có tích lũy để tái sản xuất. Nếu 
không có sự đầu tư giúp đỡ của nhà nước, của các 
dân tộc anh em và các thành phần kinh tế, thì khẩu 
hiệu tự lực tự cường là không thực tế. Đồng bào 
vẫn không có điều kiện vật chất để phát triển sản 
xuất kinh doanh, mãi mãi giẫm chân tại chỗ và có 
khi còn thụt lùi trong nên kinh IẾ tự nhiên, tự túc tự 
cấp, hủy hoại môi trường. 

Việc huy động được nhiều nguồn vốn của các 
thành phần kinh tẾế trong và ngoài nước, tăng 
cường nguồn vốn đầu tư của nhà nước và huy 
động các nguồn vốn trong dân, có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp phát triên kinh tế - xã hội 
ở các vùng dân tộc. Trong những hướng đó, đặc biệt 
coi trọng chính sách hỗ trợ của ngân sách nhà nước 
nhằm đầu tư đồng bộ, có trọng điểm theo chương 
trình và dự án vào những lĩnh vực và vùng dân tộc 
quan trọng. _ 

Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng một số cơ sở 
hạ tầng cho các vùng dân tộc thiêu số ; lập kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung du miễn núi 
đến năm 2000 và dự thảo những giải pháp ổn định 
kinh tế - xã hội đối với các vùng dân tộc thiểu số 
đặc biệt có nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bộ tài chính 
tăng trợ cấp ngân sách cho các vùng dân tộc thiểu 


số ; quy định một số chế độ ưu đãi trong phân phối 
lưu thông, trong ngân hàng tín dụng. Hàng loạt dự án 
đầu tư của các ngành, các cấp đã, đang và sẽ được 
triển khai. 

Điều quan trọng là quản lý, sử dụng những khoản 
đầu tr (dù còn hạn chế nhưng rất cần thiết) một 
cách chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả, đúng đối 
tượng (đúng người, đúng việc), thực sự tạo cơ sở 
cho đồng bào ồn định để phát triển sản xuất và nâng 
cao đời sống. 

3- Nâng cao trình độ vấn hóa, trình độ giác ngô 
chính trị của đồng bào các dân tộc thiêu số. 

Thành công hay thất bại của quá trình phát triển 
dân tộc phụ thuộc vào yếu tố cơn người - con 
người có học vấn, có tri thức khoa học, kỹ thuật, 


. có tỉnh thần yêu nước, giàu lòng nhân ái, đoàn kết 


giúp đỡ nhau. 
Hiện nay, ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, kẻ địch 


'đang lợi dụng các hoạt động tôn giáo để móc nối 


với một số phần tử xấu, tuyên truyền xuyên tạc 
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta, 
dùng thủ đoạn kích động tư tưởng, tranh thủ quần 
chúng các dân tộc. Nạn khai thác khoáng sản quý 
hiếm một cách tùy tiện ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến trật tự, trị an và môi trường. Nạn nghiện hút 
lan tràn và thâm nhập sâu vào đối tượng thanh thiếu 
niên. V.v.. Nguyên nhân của tình hình đó có nhiêu, 
nhưng chủ yếu vẫn là do trình độ văn hóa, ý thức 
chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số còn 
thấp, chưa theo kịp những biến đổi nhanh chóng, 
lớn lao của xã hội và thời đại. 

Nâng cao dân trí sẽ góp vào quá trình phân công l:(o 
động xã hội, và thực chất đây là quá trình biến đổi 
tư duy con người từ lối tư duy hạn hẹp trong nên 
kinh tẾ tự nhiên, tự cấp tự túc, dần dân thích nghì 
với nên sản xuất hàng hóa: 

Nâng cao dân trí cũng là quá trình giữ gìn, phát huy 
truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, ngăn chặn 
sự xâm nhập của nền văn hóa đồi trụy, lai căng, làm 
ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của 
đồng bào các dân tộc. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
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tộc không có nghĩa chỉ khư khư coi dân tộc mình là 
hơn hết, dẫn đến ủnh trạng khép kín, bảo thủ, 
không mở cửa, không giao lưu với các dân tộc khác. 
Sức mạnh mỗi dân tộc sẽ được nhân lên bởi bản 
lĩnh và tiêm năng của chính dân tộc mình, đồng 
thời biết hấp thụ nhủ. yếu tổ tỉnh túy của dân 
tộc khác. 

4- Xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của các dân tôc thiểu 
số. | 

Cán bộ các dân tộc thiểu số hiện nay còn quá ít, 
chất lượng lại yếu ; đào tạo chưa đáp ứng yêu 
cầu ; sử dụng còn nhiều khâu không hợp lý, kém 
hiệu quả. Một trong những trở ngại lớn của công 
tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc hiện 
nay là trình độ học vấn của cán bộ nói chung còn quá 
thấp ; chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công 
tác cán bộ dân tộc chậm đổi mới, thiếu quy hoạch, 
thiếu đầu tư thường xuyên dựa trên một mục tiêu 
chiến lược chung. 

Trước hết phải nhận thức sâu sắc quan điểm đào 
tạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc 
xuất phát từ những mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội các vùng dân tộc thiểu số. Phải thể hiện 
sự nhất quán trong ba khâu chính : giáo dục phổ 
thông để nâng cao mặt bằng dân trí và tạo nguồn 
cán bộ ; giáo dục chuyên nghiệp để đào tạo chuyên 
gia và cán bộ kỹ thuật ; bôi dưỡng và đào tạo nâng 
cao đề có cán bộ quản lý, lãnh đạo ở các cấp, 
các ngành, các địa phương. Ở mỗi "công đoạn" ấy, 
điều cốt lõi là nâng cao chất lượng đào tạo đề mỗi 
người khi ra trường có đủ khả năng giải quyết 
những công việc mình phụ trách. Đổi mới công tác 
đào tạo, cẦn tiến hành từ khâu tuyển sinh đến khâu 
xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giảng 
dạy... 

Xây dựng quy hoạch đào tạo ở các trường 
nguồn ; đào tạo cán bộ người dân tộc cấp vĩ mô 
gồm những người lñnh đạo, các chuyên gia, các nhà 
khoa học nghiên cứu về dân tộc, cán bộ cấp địa 
phương, cấp cơ sở xã, bản v.v.. Đa dạng hóa công 
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tác đào tạo đối với tất cả các loại đối trợng trên. 
Tăng cường đầu tư cho phát triển giáo dục và đào 
tạo cán bộ. Trong công tác đầu tư này, chú ý đầu 
tư để xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc 
thiểu số, người có uy tín ở địa phương (như già 
làng, trưởng bản), cần có chính sách tốt hơn để 
cán bộ từ nơi khác đến yên tâm, phấn khởi, sẵn 
sàng mang hết sức lực, tâm trí phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển ở miền núi và vùng các dân tộc 
thiểu số. 

Sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội 
ở các vùng dân tộc ngày càng cần cán bộ, đặc biệt 
là cán bộ lãnh đạo kinh tế và công nhân kỹ thuật. Đã 
đến lúc cần đây công tác đào tạo trở thành một 
nhiệm vụ trung tâm được tiến hành như một cuộc 
vận động cách mạng lớn trong nhân dân, trong cán 
bộ đảng viên. Cuộc vận động này nhằm ba mục 
đích : 1) Củng cố nền tảng giáo dục mà trước hết 
là xóa mù chữ bằng mọi biện pháp, mọi hình thức ; 
2) Phô cập tiểu học trong nhân dân, quan tâm đặc 
Biệt đến con em trong độ tuổi đi học ; 3) Thực hiện 
nghĩa vụ học tập văn hóa, nâng cao trình độ của cán 
bộ và đảng viên, thực chất đây là yếu tố quyết 
định để thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Tất 
nhiên, đây là cuộc vận động vô cùng khó khăn, phức 
tạp. Vì vậy, cần tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, có 
tuyên truyền giáo dục, có chính sách khuyến khích, 
động viên thỏa đáng. Nguồn tài trợ trong nước và 
ngoài nước cần chú ý tập trung cho cuộc vận động 
này. 

Nhà nước cần đầu tư mở trường tập trung, đào 
tạo lâu dài, chuẩn bị những cán bộ chủ chốt cho các 
vùng dân tộc thiêu số. Để có một đội ngữ thầy giáo, 
thầy thuốc và cán bộ các loại nói chung đủ mạnh 
hoạt động ở các vùng này, trong chương trình đào tạo 
cần chú ý giáo dục bồ trợ những kiến thức về dân 
tộc học, về công tác dân vận, về đặc điểm kinh tế 
ty nhiên miền núi, về bản sắ văn hóa của các đân 
tộc... Chỉ có như vậy mới dân dân tạo được ý 
thức tự giác và tình cảm gắn bó giữa cán bộ của 
Đảng với đồng bào các dân tộc thiểu số. 


NGHỊ QUYÊT BẠI HỘI VII CỦA BẢNG 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG BOẢN 


DĐ°* hội VII Đảng cộng sản Việt nam đã có sự 
nhất trí cao trên tất cả các vấn đề về quan 
điểm, đường lối có ý nghĩa quyết định đến vận 
mệnh của đất nước. Đại hội đã khẳng định con 
đường xã hội chủ nghĩa, chỉ ra những đặc trưng chủ 
yếu của xã hội xã hội chủ nghĩa và phương hướng 
cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta ; đồng thời đã xác định mục tiêu và 
những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết trong 
những năm 1991-1995. Đại hội cũng đã xác lập các 
quan điểm cơ bản về xây dựng đẳng, khẳng định 
tính chất giai cấp công nhân của Đảng, xây dựng 
nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, vì dân, do dân ; 
xác định rõ vai trò chức năng của Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể xã hội, chính trị nhằm từng bước xây 
dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Công nhân, lao động và các tổ chức công đoàn 
nhất trí cao với các nghị quyết của Đảng, nguyện 
làm hết sức mình cùng nhân dân cả nước phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các nghị quyết của. Đảng. 
Trước mất phơng trào công nhân và công đoàn cần 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng yếu 
sau đây : 

1- Đóng góp tích cực vào việc phái triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đây là con đường để phát huy 
mợi tiềm năng sản xuất của xã hội, đưa đất nước 
vượt qua tình trạng đói nghèo và chậm phát triển, 
từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với chức năng 
của mình, công đoàn tích cực tham gia cùng nhà 
nước xây dựng pháp luật, chính sách, tạo điều kiện 
và môi trường cho các thành phần kinh tẾ phát triển, 
đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất tác động 
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tiêu cực của cơ chế thị trường đối với người lao 
động. 

- Kinh tế quốc doanh là sức mạnh của nhà nước, 
là môi trường và địa bàn quan trọng của tổ chức và 
hoạt động công đoàn. Vì vậy, quan tâm đầu tiên của 
phong trào công nhân và công đoàn là góp phần làm 
cho kinh tế quốc đoanh thực hiện được vai trò chủ 
đạo và chức năng quản lý vĩ mô của nhà nước. Nhà 
nước có những quyết sách cụ thể về cơ chế quản 
lý, về sắp xếp lại các cơ sở sản xuất qhốc doanh 
và tổ chức lại lao động trong khu vực này. Công 
đoàn ủng hộ các chủ trương đó, nhưng mặt khác, 
công đoàn phải kịp thời phát hiện những quyết sách 
chưa phù hợp với thực tế, có những kiến nghị cụ 
thể trong việc thực hiện quyền lợi csnh đáng của 
người lao động. Công đoàn đặc biệt quan tâm tác 
động đến yếu tố xã hội và người lao động trong 
sản xuất kinh doanh. Sự quan tâm đó tập trung vào 
các vấn đề tham gia xây dựng và thực hiện các chính 
sách khuyến khích lợi ích vật chất và tỉnh thân 
nhằm kích thích tính năng động sáng tạo của hàng 
triệu công nhân viên chức, khiến cho họ thực sự 
quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm cho 
kinh tẾ quốc doanh đứng vững và phát triển trong 
môi trường cạnh tranh. Tham gia với các cơ quan 
quản lý và doanh nghiệp bồi dưỡng nâng cao tay 
nghề và nghiệp vụ thích ứng với kỹ thuột sản xuất 
mới. Công đoàn tham gia với nhà nước đổi mới 
cơ chế quản lý, phát huy quyển và trách nhiệm làm 
chủ của công nhân lao động ở cơ sở ; triển khai việc 


® Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động 
Việt nam 


15 


thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn theo 
đúng Luật công đoàn ; đấu tranh với mọi biểu hiện 
mất dân chủ, trù dập quân chúng, vi phạm Luật công 
đoàn. Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã 
hội là mục tiêu của hoạt động công đoàn, là điều 
kiện để có phong trào hành động cách mạng của 
quân chúng. Vì thế, phải chú ý đồng bộ tất cả các 
yếu tố đó. 

- Tham gia tích cực với nhà nước tạo mọi điều 
kiện và môi trường cho các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh phát triển. Có làm được như vậy, chúng 
ta mới huy động được mọi tiềm năng của nhân dân 
vào phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho 
người lao động, tăng thu nhập quốc dân đẻ có điều 
kiện thoát ra khỏi đói nghèo. Trong bước khởi đầu 
rất quan trọng này, công đoàn phải để xuất với nhà 
nước tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách, 
để mọi người dân có thể yên tâm bỏ vốn vào sản 
xuất, kinh doanh. Đặc biệt, công đoàn phải có nhận 
thức và phương pháp đúng đắn để tham gia giải 
quyết cá mối quan hệ chủ - thợ theo đúng pháp 
luật, vừa đảm bảo lợi ích của người lao động, vừa 
đảm bảo lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp. 
Công đoàn chủ động tham gia với nhà nước sớm 
ban hành các chính sách bảo hiểm xã hội đối với 
công nhân lao động và viên chức thuộc tất cả các 
thành phân kinh tế. Công đoàn chủ động vận động 
phong trào bảo đảm an toàn lao động trong tất cả 
các cơ sở sản xuất, đặc biệt các cơ sở sản xuất tư 
nhân, tiêu thủ công nghiệp, và trong sản xuất nông 
nghiệp. 

2-Chủ động tham gia xây dựng các chính sách xã 
hội, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của công 
nhân, lao động. Dưới chủ nghĩa xã hội, chính sách 
xã hội đúng đắn, vì hạnh phúc con người, là mục 
tiêu của các chính sách kinh tế, là động lực to lớn 
đề phát huy tài năng của nhân dân. Chính sách xã hội 
bao hàm nhiều loại vấn đề, đa dạng và phức tạp. 
Có loại vấn để do lịch sử, do hậu quả chiến tranh 
để lại ; có loại vấn đề nảy sinh từ nền kinh tế lạc 
. hậu, kém phát triển ; có loại vấn đề mới phát sinh 
trong nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Phải 
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có thời gian và phải từng bước giải quyết trên cơ 
sở kết hợp tăng trưởng kinh tẾ với tiến bộ xã hội ; 
kết hợp khả năng của nhà nước với của nhân dân, 
của trung ương với của địa phương. Thục hiện 
chức năng bảo vệ lợi ích người lao động, công đoàn 
chủ động tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh 
các chính sách xã hội và kiểm tra việc thực hiện các 
chính sách ấy. Đồng thời đi vào các hoạt động xã 
hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, 
tương ái để tập hợp rộng rãi người lao động, làm 
cho họ gắn bó với công đoàn, chủ động ghé vai cùng 
nhà nước giải quyết những khó khăn chung của xã 
hội. Theo tỉnh thần đó, công đoàn cần tập trung vào 
Các việc : 

- Tham gia với nhà nước giải quyết việc làm cho 
người lao động. Đây là vấn đề bức xúc, cũng là 
vấn đề lâu dài và chỉ có thể giải quyết từng bước 
trên cơ sở tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất 
và dịch vụ, kết hợp trách nhiệm của nhà nước với 
của từng người, từng cơ sở, từng địa phương. 
Trong phát triển kinh tẾế hàng hóa gấn với thị 
trường, chúng ta quan niệm việc làm không chỉ bó 
hẹp trong biên chế nhà nước. Việc làm là mọi hoạt 
động trong khuôn khô pháp luật có ích cho xã hội, 
tạo cho người lao động có được thu nhập đề tự nuôi 
sống mình và có phân đóng góp cho xã hội. Với 
nhận thức như thế, công đoàn cần tham gia cùng 
nhà nước xây dựng và thực hiện chương trình quốc 
gia về việc làm, xây dựng các chính sách vẻ lao 
động, đào tạo nghề nghiệp, và chế độ quản lý cư 
trú dân cư. Mở rộng các trung tâm đào tạo nghề, 
thông tin giới thiệu việc làm, hướng dẫn các thủ 
tục hợp đồng lao động... Tranh thủ sự hỗ trợ quốc 
tế đề thực hiện các chương trình về giải quyết việc 
làm. Ở các nơi có điều kiện, công đoàn cũng có thê 
đứng ra tập hợp những người lao động tự nguyện 
tô chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, để tạo thêm 
việc làm cho người lao động. Công đoàn phát động 
công nhân lao động chủ động tham gia thực hiện đa 
đạng hóa sản phâm trong sản xuất để có thêm việc 
làm. Công đoàn quan tâm giải quyết các chính sách 
đối với số lao động dôi ra, tạo điều kiện hỗ trợ họ 


tự học tập, tự đào tạo lại, tự tìm nghề mới và việc 
làm mới. 

- Tiếp tục tham gia với nhà nước từng bước 
thực hiện cải cách tiền lương, làm cho tiền lương 
bảo đảm tái sản xuất sức lao động và thực sự là đòn 
bảy kích thích người lao động quan tâm đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công tác. Cần 
thấy rằng, cải cách tiền lương là một quá trình 
không đơn giản. Vì vậy, công đoàn phải có cái nhìn 
tổng quát, thấy hết khó khăn và khả năng ngân sách 
của nhà nước, không nôn nóng, thật sự bình tĩnh, 
dồn sức vào giải quyết các vấn đề mang tính tiền 
đề như : sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, 
sấp xếp lại bộ máy, giảm biên chế hành chính,sự 
nghiệp... Tách chính sách xã hội ra khỏi tiền lương, 
xây dựng các quỹ báo trợ xã hội, quỹ từ thiện, từng 
bước cải cách chính sách nhà ở. Đổi mới chính sách 
y tế, hình thành quỹ bảo hiểm xã hội. Phát triển giáo 
dục một cách toàn diện, có ưu tiên từng cấp và từng 
vùng. - _ 

- Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm 30 năm quản 
lý sự nghiệp bảo hiểm xã hội, công đoàn cần tích 
cực chủ động tham gia với nhà nước xây dựng luật 
mới về bảo hiểm xã hội theo tỉnh thần Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng. Đông thời, xây dựng pháp 
lệnh về bảo hộ lao động, đây mạnh phong trào an 
toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

- Công đoàn đây mạnh hơn nữa cuộc vận động kế 
hoạch hóa dân số. Coi trọng chỉ đạo cuộc vận động 
xây dựng gia đình vẫn hóa mới. 

3 - Làm nòng cốt xây dựng giai cấp công nhân 
lớn mạnh. 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giai cấp công 
nhân vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa quyết định 
đối với thấng lợi của công cuộc đổi mới đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công việc 
này, phụ thuộc vào các chính sách kinh tế xã hội, là 
trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Công 
đoàn là tổ chức rộng rãi của giai cấp công nhân, có 
trách nhiệm nòng cốt, xung kích trong đó. Chúng ta 
quan niệm xây dựng giai cấp công nhân trong nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân là xây đựng một 


giai cấp công nhân kiên định lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, làm chủ các ngành sản xuất tiên tiến, then 
chốt, tiếp cận với công nghệ hiện đại, với thị 
trường, năng động, sáng tạo và đi đầu trong công 
cuộc đổi mới. Nấm vững mục tiêu đó, chúng ta dồn 
vào trọng tâm chăm sóc đội ngũ công nhân các ngành 
then chốt, đội ngũ công nhân trẻ, công nhân lành 
nghề và công nhân nữ. 

- Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tr tưởng, 
xây dựng con người mới và tập thể lao động mới. 
Đồi mới chương trình giáo dục sao cho phù hợp với 
điều kiện sản xuất, ngành nghề, đời sống và 
nguyện vọng của các đối tượng công nhân. Các 
phong trào hành động cách mạng, các hoạt động xã 
hội, văn hóa, văn nghệ, thông tin báo chí của công 
đoàn phải hướng vào mục tiêu đó. 

- Là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của công 
nhân, lao động, công đoàn là nhân tố tích cực xây 
dựng khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân 
và tầng lớp trí thức. Động viên công nhân, lao động 
trong các cơ sở kinh tế đổi mới phương thức kinh 
doanh đáp ứng yêu cầu của nông dân ; động viên 
cán uệ lao động trong các ngành nghiên cứu khoa 
học, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa... tích cực góp 
phân vào việc xây dựng nông thôn mới. Công đoàn 
cần mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp lực 
lượng trí thức, mặt khác cùng nhà nước chăm lo, 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ, tạo mọi điều kiện 
để họ lao động sáng tạo. Công đoàn phấn đấu làm 
tốt cầu nối giữa trí thức với Đảng và nhà nước. 
Khắc phục những định kiến hẹp hòi với trí thức 
trong mọi hoạt động của công đoàn ; bảo đảm cho 
các công trình lao động sáng tạo được đưa vào ứng 
dụng và được trả công xứng đáng. 

4- Góp phần tích cực vào việc đổi mới hệ thống 
chính trị và xây dựng nên dân chủ xã hôi chủ nghĩa. 

- Mục tiêu và động lực đổi mới hệ thống chính 
trị là thực hiện bằng được dân chủ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Nội dung đổi mới này bao gồm chỉnh 
đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu 
lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng, khơi dậy 
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mọi tiểm năng và sức mạnh của mọi tằng lớp nhân 
dân. Đổi mới chính trị là một lĩnh vực phức tạp, 
cần thận trọng và có bước đi thích hợp, vừa thực 
hiện được đổi mới vừa giữ vững được ổn định, 
kiên quyết không để xáo. trộn. Khâu cơ bản của đổi 
mới hệ thống chính trị là đổi mới thật tốt mối 
quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống. Công 
đoàn là một thành viên trong hệ thống đó, vì vậy khi 
đổi mới tổ chức và hoạt động, phải luôn luôn quán 
triệt các quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương châm 
và bước đi trong đổi mới chính trị mà Đảng ta đã 
để ra. Mặt khác, phải canh giác với những kẻ cơ 
hội, bất mãn, phản động, lợi dụng đổi mới để kích 
động quần chúng. 

- Để góp phần ch cực nhất cho đôi mới hệ 
thống chính tị, công đoàn phải tự thân đổi mới. 
Mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động của công 
đoàn là tập hợp trong công đoàn đông đảo công nhân 
và lao động thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả các 
cán bộ, đoàn viên công đoàn đã về nghỉ theo chính 
sách) ny nguyện phấn đấu vì lợi ích của người lao 
động, vì dân chủ và đổi mới xã hội. Hình thành cho 
được một hệ thống tổ chức phù hợp với cơ chế 
sản xuất mới, nâng cao năng lực và hiệu lực của 
bộ máy tổ chức công đoàn, xây dựng một đội ngũ 
cán bộ đủ bản lĩnh và năng lực thực hiện các chức 
nẵng của công đoàn. Hệ thống tổ chức công đoàn 
cần được phát triên đa dạng, phù hợp với các loại 
hình sản xuất và các thành phần kinh tế, bảo đảm 
cho các công đoàn cơ sở thực sự là nơi tập hợp và 
tổ chức quần chúng lao động ở cơ sở. Mô hình tổ 
chức công đoàn mới là vấn đề cần được nghiên 
cứu thận trọng và có bước đi khẩn trương, tích cực. 
Đôi mới và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ công đoàn là một nhiệm vụ cấp bách. Cán bộ 
công đoàn bao gồm cán bộ dân cử, chuyên gia, viên 
chức công đoàn. Cán bộ dân cứ phai là người 
trưởng thành trong phong trào, được quản chúng tín 
nhiệm, lựa chọn. Cán bộ chuyên gia và viên chức 
công tác lâu dài trong các cơ quan công đoàn, nhất 
định phải được tiêu chuẩn hóa, Những cán bộ đó 
phải nắm vững các quan điểm, đường lối đổi mới 
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của Đảng, có hiểu biết về quản lý kinh tế, nắm 
chắc chức năng, nhiệm vụ công đoàn và biết hoạt 
động trong thực tiễn phong trào công nhân và xã hội. 
Để có một đội ngũ cán bộ như thế, trường công 
đoàn phải vừa là trung tâm đào tạo huấn luyện, vừa 
là trung tâm nghiên cứu lý luận về phong trào công 
nhân và công đoàn. Đổi mới công tác quản lý cần 
bộ, xác định rõ trách nhiệm cho từng loại hình cần 
bộ, là một đòi hỏi cấp bách. Nghiên cứu cải tiến 
chế độ đãi ngộ đối với các loại cán bộ công đoàn. 

- Công đoàn phải tích cực góp phần xây dựng và 
bảo vệ Đảng ; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa 
Đảng với đông đảo công nhân, lao động. Để thực, 
hiện yêu cầu đó, công đoàn cần tích cực tham gia 
cuộc vận động làm ương sạch Đảng, giới thiệu 
những công nhân ưu tú vào Đảng. Các cấp công đoàn 
cần chủ động đề xuất với cấp ủy đảng đổi mới 
quy chế lãnh đạo ; chủ động, độc lập trong hoạt 
động, nhưng. không xa rời sử lãnh đạo của cấp ủy 
đảng. Toàn bộ hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, 
xuất bản của hệ thống công đoàn phải nhằm phục 
vụ tuyên truyền vẻ Đảng, về chủ nghĩa xã hội, tăng 
cường ảnh hưởng của Đảng trong đông đảo công 
nhân, lao động. 

- Tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền, đấu 
tranh khắc phục tệ quan liêu, tham những, là việc 
làm thường xuyên của các cấp công đoàn. Công 
đoàn cùng nhà nước triển khai thực hiện đúng Luật 
công đoàn mới, xây dựng quy chế phối hợp giữa 
công đoàn và cơ quan nhà nước ở từng cấp, nhất 
là cấp cơ sở. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm 
tra, thanh tra của công đoàn theo luật định. Hình thành 
các trung tâm tư vấn, dịch vụ pháp luật, giúp cho 
công nhân, lao động sử dụng đúng quyền khiếu nại, 
tố cáo, quyển và nghĩa vụ công dân, | 

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể bạn trong 
việc tô chức các phong trào quân chúng, trong việc 
thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của người 
lao động. Đóng góp tích cực vào việc tăng cường 
khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các giai cấp và 
các tô chức chính trị-xã hội trong Mặt trận Tổ quốc 
Việt nam. 
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ĐẢNG CẢM QUYỀN : QUAN NIỆM 
VÀ PHƯƠNG THỨC LANH ĐẠO 


ế và quá trình nghiên cứu lý luận về đảng, 
chúng ta đã để cập không ít đến vấn để đảng 
cằm quyền. Nhưng có lẽ vì đây là vấn đề rất mới 
và rất khó đối với chúng tì cho nên chưa có công 
trình nào nghiên cứu một cách cơ bản và cặn kẽ. Cho 
đến nay, vẫn còn có những ý kiến băn khoăn xung 
quanh vấn để này, ngay cả từ những nội dung rất 
cơ bản như : thế nào là đảng cảm quyền ? Đảng có 
phải là cơ quan quyền lực không ? Có nên nói Đảng 
La là đảng cầm quyền không ? Đảng và nhà nước là 
hai hệ thống quyền lực song song hay đảng nên "hóa 
thân” vào nhà nước, "biến thành” nhà nước ? Đảng 
cầm quyển trong điều kiện một đảng khác trong 
điều kiện đa đảng ở chỗ nào ? Đảng cằm quyền ở 
các nước xã hội chủ nghĩa khác ở các nước tư bản 
chủ nghĩa ra sao 2... 

Trả lời cho được những câu hỏi đó rõ ràng là 
không đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu 
rất công phu, nghiêm túc của nhiều người. Trong 
khuôn khô một bài báo, tôi xin nêu một số suy nghĩ 
bước đầu của mình, mong được góp phần vào việc 
nghiên cứu chung một vấn đề còn đang bề bộn. 


* 


Một thời gian khá đài ưước đây, cũng như ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, ở nước ta có những 
cách hiểu không đúng về "đảng cằm quyền". Từ 
đó dẫn đến những việc làm chưa phù hợp, nhất là 
trong quan hệ giữa sự lãnh đạo của đảng và vai trò 
quản lý của nhà nước, làm hạn chế việc phát huy 
dân chủ. Hệ thống chính tị của xã hội chưa thực sự 
thể hiện và thực hiện được quyền làm chủ của nhân 
dân. Tình tạng ; phố biến là đảng làm thay công việc 
của chính quyên, bận rộn quá nhiều vào Các công 
việc của nhà nước và các tô chức kinh tế, gản như 
đang cũng là cơ quan quyền lực nhà nước, đứng 


NGUYỀN PHÚ TRỌNG 


tên nhà nước. Bọn chống cộng, bọn thù địch vin 
vào đó đã lu loa lên răng đẳng cộng sản là "đảng trị”, 
"đảng - nhà nước", "chế độ cộng sản là chế độ cực 
quyền" ! 

Nhận ma những thiếu sót và khuyết điểm, chúng 
tì chủ ưương phải đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, cũng như toàn bộ tổ chức và hoạt động 
của hệ thống chính trị theo hướng thật sự tôn trọng 
và phát huy vai trò của nhà nước, bảo đảm thực hiện 
tốt quyên làm chủ của nhân dân. Nhưng từ đó lại 
có khuynh hướng muốn xem nhẹ, hạ thấp vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Có người đã bất chước nước 
ngoài nêu ra những ¡ khẩu hiệu mị dân, kiểu như : "tất 
cả chính quyên về tay nhân dân", "ưả lại quyền lực 
cho nhà nước" ; Đảng hãy "lui về tuyến sau", "rút 
vào hậu ƯƯỜN”- Ở một số cơ quan, xí nghiệp đã 
có những biểu hiện coi thường, phủ nhận sự lãnh 
đạo của tô chức đảng. Có người đề nghị không nên 
ghi vào Hiến pháp điều khẳng định vai trò lãnh đạo 
của Đảng, không nên nói "đảng cằm quyền", "đẳng 
lãnh đụo toàn diện". Răng Đảng chỉ nên lãnh đạo 
chính trị định hướng rộng, v.v. và.v.v... 

Không phải tất cả những người đưa ra các ý 
kiến nói trên đều là xấu, là phản động. Trừ những 
nhà tư tưởng chống cộng, những phân tử thù địch, 
bất mãn, chống đối, hoặc một số người nhận 
thúc mơ hỗ, còn hầu hết trong đội ngũ chúng ta 
đều muốn nghiên cứu, tủm tòi đóng góp cho công 
cuộc đôi mới. Chúng tì cần tôn trọng và lắng nghe 
lẫn nhau. Vì thật ra đây là vấn đề rất khó và phức 
tụp, nhiều khía cạnh lý luận và thực tiên chưa được 
tông kết và làm sáng tỏ. Không ít việc dang còn vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm. Ngay như gân đây, trước 
sự sụp đÔ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô 
và các nước Đông Âu, có ý kiến cho rằng phải đổi 
mạnh phương thức lãnh đạo của Đảng, để cao hơn 
nữa quyền hụn và tưách nhiệm của nhà nước. 
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Ngược lại, có ý kiến để nghị phải nấm chắc và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sợ nhấn mạnh 
quyền hạn của nhà nước thì tuột mất vai trò lãnh 
đạo của Đảng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, chúng ta đã 
từng bước nhận thức rõ hơn và cũng đã có những 
đổi mới nhất định về phương thức lãnh đạo của 
Đảng, bảo đảm vừa nâng cao chất lượng lãnh đạo 
của Đảng vừa tăng cường hiệu lực của nhà nước, 
phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. 
Đã bước đầu xác định được mối quan hệ và lễ lối 
làm việc giữa Đảng, nhà nước và các đoàn thể ; và 
ở một số nơi, một số lĩnh vực đã xây đựng được 
quy chế công tác. Quốc hội, hội đồng nhân dân các 
cấp hoạt động bớt hình thức, có thực quyền hơn. 

Tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhất là ở cơ sở, vẫn còn 
lúng túng, chưa phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ 
giữa Đảng và chính quyền. Có khi định hướng 
chung, quan điểm chung thì nhất trí, nhưng đi vào cụ 
thể hóa, xây dựng quy định, quy chế thì còn vướng 
mắc. Nhiều trường hợp vẫn chưa phân biệt được 
vấn đề nào cấp ủy cần ra nghị quyết, vấn đề nào 
ủy ban quyết định ; bí thư cấp ủy giải quyết công 
việc khác chủ tịch thế nào ; vấn đề nào cấp ủy chỉ 
cần nêu định hướng, có phải cấp ủy chỉ nêu định 
tính để chính quyên nêu định lượng không... Có 
không ít nghị quyết của cấp ủy còn giống như của 
chính quyền, và ngược lại. 

Trong công tác cán bộ, chưa có một cơ chế và quy 


trình thật hợp lý để bảo đảm thực hiện nguyên tíc- 
Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán. 


bộ, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan chính 
quyền, bảo đảm phối hợp công tác giữa cấp ủy và 
chính quyển, giữa ban tổ chúc của đảng với ban 
tổ chức chính quyền. 

Hệ thống tổ chức bộ máy của đảng nên thế nào, 
có nhất thiết bên nhà nước có bộ, sở gì thì bên đảng 
có ban, phòng tương ứng không ; cấp ủy đảng sử 
dụng bộ máy của chính quyền thế nào ; bí thư cấp 
tủy có nên kiêm chức vụ đứng đầu chính quyền 
không,... cũng là những vẫn đề còn không ít ý kiến 
khác nhau. Nhiễu ban, phòng "lập" rồi lại "bỏ", "bỏ" 
rồi lại "lập" ; có trường hợp "tách ra rồi lại nhập 
vào” mà không có căn cứ thật xác đáng... _ 

Vì sao có những lúng túng như trên ? Chắc chắn 
là có nhiêu nguyên nhân. Nhưng thco tôi, có lẽ có 
một nguyên nhân cơ bạn là do chúng ta chưa có một 
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quan niệm thật đây đủ, nhất quán và thống nhất 
về vấn đề đảng cầm quyền. 


* 


"Đảng cầm quyển", "đảng chấp chính", "đảng 
nắm chính quyên" là những thuật ngữ được dùng ˆ 
từ lâu, ngay cả ở các nước tư bản chủ nghĩa, để chỉ 
rö vai trò, trách nhiệm của đảng khi đã có chính 
quyền, phân biệt đảng nấm chính quyền với 
những đảng không nắm chính quyền, chưa giành 
được chính quyền, hoặc không có vai trò gì đối với 
chính quyển. Trong một xã hội có nhiều giai cấp và 
tầng lớp, có thể có nhiều đảng (vì đảng là tổ chức 
của những người tự nguyện cùng chung một chí 
hướng đấu tranh cho lợi ích của một giai cấp, tầng 
lớp nhất định). Trong đó có đảng cầm quyển, có 
đảng không cảm quyển. Tùy theo điều kiện và 
tương quan lực lượng cụ thể ở mỗi nước mà có thể 
do một đảng hoặc một số đảng liên minh với nhau 
câm quyền. Đảng cầm quyền có nghĩa là đẳng lãnh 
đạo chính quyền, chỉ phối chính quyên, làm cho 
mọi hoạt động của chính quyền thể hiện và thực 
hiện tư tưởng, đường lối của đảng đó, phù hợp với 
lập trường và lợi ích của đảng đó. Đồng thời đảng 
sử dụng bộ máy chính quyền và thông qua chính 
quyền để lãnh đạo toàn xã hội. 

Nhà nước theo nghĩa gốc của nó, là công cụ 
thống trị của một giai cấp hoặc một liên minh giai 
cấp, bảo vệ lợi ích của giai cấp mình. Đảng chính 
trị của một giai cấp được tô chức ra để lãnh đạo 
giai cấp đấu tranh giành chính quyền và đùng chính 
quyền đó để cải tạo xã hội theo hướng có lợi cho 
giai cấp mình, phục vụ cho lợi ích của giai cấp - 
mình. Thực tẾ trên thế giới ngày nay không có nhà 
nước nào không chịu sự lãnh đạo, chỉ phối của một 
đảng hoặc một số đảng. Các nhà tư tưởng tư sản có 
cố tình che giấu bản chất giai cấp của nhà nước 
tư sản, nêu cao chiêu bài bịp bợm "nhà nước dân 
chủ", "nhà nước nhân dân", thì cũng không thể lảng 
tránh được câu hỏi : nhà nước, chính phủ của họ 
năm: trong tay đảng nào ? Do ai nắm giữ (dù bằng 
con đường bạo lực, đảo chính lật đổ, hay bằng 
phương pháp nghị trường, "bầu cử tự do"...) ? Và 
nó phục vụ cho lợi ích của ai ? 

Ở nước ta, dù diễn đạt cách nào thì Đảng cộng 
sản Việt nam thực tế đang là đẳng cầm quyền, hơn 
nữa là đảng duy nhất càm quyền. Điều đó không 
phải tự nhiên mà có, mà là thành quả của bao nhiêu 


năm đấu tranh gian khổ của toàn đảng toàn dân ta. 
Đảng ta được thành lập năm 1930, phải 15 năm sau, 
năm 1945, trải qua biết bao hy sinh thử thách, hàng 
_ loạt cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có rất 
nhiều lãnh tụ xuất sắc của Đảng hy sinh, Đảng ta 


mới thành công trong việc lãnh đạo nhân dân giành. 


chính quyền. Rồi tiếp theo sau đó, ròng rõ suốt 30 
năm, trải hai cuộc chiến tranh ác liệt, chúng ta mới 
củng cố, giữ vững chính quyền, giành được chính 
quyền trọn vẹn trong cả nước. Sự lãnh đạo của 
Đảng đối với nhà nước là nhân tố quyết định bảo 
đảm cho nhà nước thật sự là của nhân dân, do nhân 
đân và vì nhân dân, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Nhân dân ta bằng sự nhạy cảm và óc thực 
tế, đã thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng ta. Ngay cả 
những khi Đảng phạm khuyết điểm, sai lầm, nhân 
dân vẫn thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ Đảng sửa 
chữa khuyết điểm sai lầm. Vì nhân dân thấy lợi ích 
của mình gắn liền với sự nghiệp của Đảng, mục 
đích lý tưởng của Đảng cũng là ước mơ, nguyện 
vọng của nhân dân. Và trong thực tế cho đến nay 
chưa có tổ chức chính trị nào khác ngoài Đảng cộng 
sản Việt nam có đủ khả năng, uy tín và bản lĩnh lãnh 
đạo đất nước. 

Rõ ràng, không nên vì sửa chữa khuyết điểm trong 
phương thức lãnh đạo của Đảng mà đi đến buông 
trôi hoặc hạ thấp sự lãnh đạo của Đảng. Không nên 
vì khắc phục bệnh "bao biện" "làm thay” mà không 
đám nhận Đảng ta là đảng cầm quyền, hoặc không 
dám nói Đảng là người lãnh đạo toàn diện đất 
nước. Kinh nghiệm ở Liên xô và Đông Âu thời gian 
qua cho thấy, chỉ cần một chút mơ hỗ, buông lỏng 
sự lãnh đạo của đảng là lập tức tạo điều kiện cho 
các thế lực thù địch và đối lập dấn tới phá rã sự 
lãnh đạo của đảng, cướp lại chính quyển, đưa đất 
nước đi con đường khác. Mặt khác, chỉ có khẳng 
định rõ Đảng ta là đảng cầm quyền thì mới xác định 
đúng nội dung, phương thức lãnh đạo của Đang, 
phát huy mặt thuận lợi và hạn chế mặt nhược điểm, 
ngăn ngừa những nguy cơ của một đảng chấp 
chính. 

Đảng cầm quyển có nghĩa là Đảng phải nấm 
chắc vai trò lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo toàn xã 
hội, chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước dân 
tộc. Như Bác Hồ đã nói, Đảng chẳng những phải lo 
những việc lớn như biến đổi nền kinh tế và văn 
hóa, mà còn lo đến cả những việc nhỏ như tương 
cà mắm muối" là những thứ cần thiết cho đời 
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sống thường ngày của nhân dân. Nếu dân đói là 
Đảng có lỗi, nếu dân rét là Đảng có lỗi, nếu dân 
ốm, dân dốt là Đảng đều có lỗi. Không thể nói 
Đảng chỉ lãnh đạo chính trị chung chụng, không chịu 
trách nhiệm gì trước nhân dân và dân tộc. Khi đã trở 
thành đảng cầm quyền, Đảng không chỉ đại biểu 
cho lợi ích của giai cấp mình là giai cấp công nhân 


mà còn đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao ' 


động, trở thành đội tiên phong chính trị của cả đân 
tộc. Điều quan trọng là Đảng phải có phương thức 
lãnh đạo đúng, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ 
của mình. 

Trách nhiệm cao quý và nặng nề trước hết của 
Đảng là vạch ra CƯƠN§ lĩnh, đường lối đáng để lãnh 
đạo, dẫn dất cả nước đi lên. Đây là trách nhiệm 
không ai thay thế được Đảng. Nhất là ở vào những 
thời điểm có tính chất bước ngoặt như hiện nay, 
khi mà trong nước và thế giới có những diễn biến 
rất nhanh và hết sức phức tạp. Hàng loạt vấn đề 
lý luận và thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải được làm 
sáng tỏ và có câu trả lời chính xác. Vì vậy, các cấp 
ủy đảng, trước hết là Trung ương Đảng có nhiệm 
vụ tập trung thời gian và sức lực vào lãnh đạo 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nấm bất 
những vấn để mới nảy sinh, bám sát các sự kiện . 
đang vận động, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân, dự báo chiều hướng phát triển của tình hình để 
rút ra những kết luận cần thiết, khẳng,định những . 
quan điểm định hướng cho sự tiến lên, 

Ví dụ : Đảng cần làm sáng tỏ và sâu sắc hơn các 
vấn để về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, từng bước cụ thể hóa 
và hoàn thiện các vấn đề nêu trong Cương lĩnh và 
Chiến lược, kết luận được một số vấn đề lâu nay - 
vẫn bàn cãi như vấn để sở hữu, vấn đề bóc lột và 
làm thuê, vấn đề hiệu quả của kinh tế quốc doanh, 
vấn đề kế hoạch và thị trường, vấn đề kinh tế 
thị trường và công bằng xã hội... Không chỉ dừng 
lại ở những định hướng chung mà đi sâu vào những | 
mô hình cụ thể, giải pháp cụ thể. 

Đề ra được cương lĩnh, đường lối đúng, Đảng 
lại phải lãnh đạo đưa cương lĩnh, đường lối đó vào 
nội dung hoạt động của nhà nước, thể chế hóa tư 
tưởng, quan điểm của Đảng thành chính sách, luột 
pháp của nhà nước. Đảng cằm quyển nào cũng 
phải làm như vậy. Đó là lý do tổn tại, là chức năng 
cực kỳ quan trọng của đảng cầm quyển. Nói cách 
khác, cương lĩnh, đường lối của đảng cầm quyển 
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phải biến thành chính sách, luột pháp của nhà nước, 
thấm sâu vào từng "chân tơ kẽ tóc” trong chính sách, 
luật pháp của nhà nước. Khi nhân dân thực hiện 
chính sách, luột pháp của nhà nước, cũng tức là 
thực hiện đường lối của Đảng. Khi tòa án xét xử 
một tội phạm, kết luận một tội danh hoặc tuyên phạt 
một mức án là căn cứ: theo điều luật của nhà nước, 
tức cũng là thể hiện quan điểm, tư tưởng, thái độ 
của Đảng. Đảng không cần chỉ đạo từng công việc 
cụ thể thường ngày của nhà nước, không ra chỉ thị, 
mệnh lệnh cho cơ quan nhà nước. 

Còn làm thế nào để biến cương lĩnh, đường lối 
của Đảng thành chính sách, luột pháp của nhà nước, 
thì đó là cơ chế, phương thức, là nghệ thuật lãnh 
đạo của đảng. Một biện pháp có ý nghĩa quyết định 
là Đảng phải cứ phần lớn những cán bộ, đẳng viên 
có u¿y tín, có năng lực, có tính đẳng cao vào hoại động 
trong các cơ quan nhà nước, nắm giữ những cương 
vị then chốt trong bộ máy nhà nước, đòng thời có 
cơ chế kiểm tra hoạt động của các đảng viên đó. Ở 
những nước thực hiện chế độ nhiều đảng thì các 
đẳng phải ra tranh cử, đảng nào được nhiều đại biểu 
nhất thì đảng đó nấm chính quyển. Ở một số nước 
tư bản, chủ tịch của đảng cắm quyền thường được 
cử làm thủ tướng chính phủ. Các đúng viên hoạt 
động trong bộ máy nhà nước có trách nhiệm vận 
động, thuyết phục các cơ quan nhà nước thực hiện 
quan điểm, đường lối của đang và ra sức hoạt động 
biến đường lối của đảng thành hiện thực ; mọi 
đảng viên phải chấp hành các quyết định của đảng, 
phục tùng kỹ luật đảng. 

Ở nước ta, Đảng chủ trương lựa chọn và giới 
thiệu các đảng viên có ưình độ, năng lực và phâm 
chất, có tính đảng sang hoạt động ở Quốc hội. Một 
số ưrưởng ban hoặc phó trưởng ban của trung ương 
có thể tham gia các ủy ban của Quốc hội. Ở các địa 
phương, bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy có thể ứng 
cử vào chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân ; một 
số cấp ủy viên được giới thiệu đứng đầu cơ quan 
quan lý ngành của chính quyện (đương nhiên phải 
bảo đảm đúng tiêu chuẩn của từng chức danh và 
phải thông qua bầu cử hoặc bô nhiệm theo quy định 
của nhà nước). Làm như vậy chính là để tăng thêm 
sự thống nhất giữa Đảng và nhà nước, vừa giữ 
vững vai trò lãnh đạo cua Đảng, vừa tăng cường 
hiệu lực thực IẾ của nhà nước. 

Có đồng chí lo ngại rằng nếu cán bộ chủ chốt 
của Đảng đảm nhiệm cả chức vụ chủ chốt của 
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chính quyển thì dễ sinh ra độc đoán chuyên quyền, 
phải có cơ chế gì để kiểm ưa, kiểm chế, ngăn ngừa 
tiêu cực. Đúng là phải có cơ chế. Ngoài sự giáo dục, 
quản lý của chỉ bộ, sự giám sát phê bình của nhân 
dân, ;heo tôi, một trong những cơ chế bảo đảm sự 
lãnh đạo và kiểm ưa hoạt động của các đảng viên 
trong bộ máy nhà nước chính là đảng đoàn (ở các 
cơ quan dân cử) và ban cán sự đảng (ở các cơ quan 
chấp hành). Đảng thông qua đảng đoàn và ban cán 
sự đảng để lãnh đạo các cơ quan nhà nước (bao gồm 
cả việc quán tưiệt thực hiện các nghị quyết của 
Đảng, bố trí và quản lý đội ngũ cán bộ, kiểm ưa. 
hoạt động của cơ quan nhà nước) ; đồng thời 
hướng dẫn, kiểm ưa hoạt động của các đảng viên 
trong các cơ quan đó, bảo đảm mọi đảng viên đều 
chấp hành các nghị quyết của Đảng, đưa tư tưởng, 
quan điểm của Đảng vào hoạt động của bộ máy nhà 
nước và biến nó thành hiện thực. Cơ chế này là sự 
thể hiện và tạo điều kiện để thực hiện nguyên tắc 
tập ưung dân chủ tong sinh hoạt đảng và tính chất 
dân chủ, thuyết phục tong phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với các cơ quan nhà nước, hạn chế 
và khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của 
đảng hoặc áp đặt, ra lệnh, gò ép các cơ quan nhà 
nước. 

Một biện pháp nữa rất quan trọng là Đảng cần 
nắm chắc và dựa vào đoàn thể quân chúng, thông 
qua các đoàn thê quần chúng do Đảng lãnh đạo để 
vận động, tô chức các tẰng lớp nhân dân tham gia 
xây dựng, cng cỗ nhà nước, tham gia các công việc - 
nhà nước, giấm sát, kiểm tra hoạt động của nhà 
nước và cua các cán bộ, đảng viên hoạt động trong 
bộ máy nhà nước, bảo vệ nhà nước, bảo vệ pháp 
luật, giúp cho nhà nước hoạt động có hiệu lực và 
hiệu quả, đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục bệnh 
quan liêu, tệ tham những và các hiện tượng tiêu cực 
khác rong bộ máy nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng 
đối với nhà nước là làm cho nhà nước thật sự là 
nhà nước cua dân, do dân và vì dân, một nhà nước 
vững mạnh, có hiệu lực, hoạt động năng động thco 
đúng chúc trách và thâm quyền do luật định, theo 
đúng đường lối quan điểm của Đảng và gắn bó chặt 
chẽ với nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa khác 
về căn bản với nhà nước tư sản ở chỗ : đó không 
phải là ông chủ đứng trên nhân dân, cai trị dân, mà 
chính là tô chúc cao nhất; tập trung nhất quyền làm 
chủ của nhân dân, nòng cốt là giai cấp công nhân, 


(Xem tiếp trang 27) 


N° tới dân chủ, không thể không nói tới hai 

phương thức thực hiện nó là phương thức ưực 
tiếp (dân chủ trực tiếp) và phương thức gián tiếp 
(dân chủ đại diện). Mông-te-xki-ơ, Giôn LẮc, Vôn-te 
đề cao phương thức dân chủ đại diện. Theo 
Mông-te-xki-ơ "nhân dân không phải tự mình hành 
động mà hành động thông qua những người đại 
diện". Khác Mông-te-xki-ơ, J.J. Rút-xÔ ca tụng nhiệt 
thành phương thức dân chủ trực tiếp, quan niệm "ý 
chí, chủ quyền (của nhân dân) không thể được đại 
diện". Như thế là giai cấp tư sản với bản chất thực 


DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN - 
Phương thức chủ yếu thực 
hiện quyền lực của nhân dân 


CHU THÀNH °* 


dụng của nó, ngay buổi đầu đã nhìn đúng vấn đề 
cần giải quyết : cơ chế thực hiện dân chủ. 

Lịch sử phát triển của chế độ dân chủ xác nhận 
dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp đều có những 
ưu thế và nhược điểm riêng, đều chứa đựng những 
yếu tố hợp lý lẫn không hợp lý. 

Ưu thế của dân chủ trực tiếp được thể hiện rõ 
nét, là một cơ chế không bị quan liêu do thực hiện 
được trực tiếp ý chí của nhân dân. Nhược điểm cơ 
bản của nó là khả năng thực thi có hạn, đặc biệt 
trong điều kiện các quốc gia có lãnh thổ rộng, dân 
cư đông và trình độ dân trí thấp. 

Dân chủ đại diện cho đến nay được coi là phương 
thức thực hiện dân chủ có những ưu điểm cơ bản : 
thể hiện tính hợp lý, khả năng thực thi, bảo đảm 
được sự sáng suốt trong việc quyết định những 
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vấn để quan trọng của đời sống cộng đồng. Trên 
thực tế, các giai cấp đại diện các nền dân chủ đều 
sử dụng dân chủ đại diện như phương tiện chính để 
thể hiện và thực hiện nền dân chủ mà nó đại biểu. 
Dân chủ tư sản, ở giai đoạn đầu, phương thức đại 
diện chiếm ưu thế tuyệt đối. Đó là thời kỳ thịnh 
trị của các nghị viện. Thông qua nghị viện, các thiết 
chế dân chủ được xác lập và hoàn thiện dần. Hiện 
nay, mặc dù giai cấp tư sản hạ thấp vị trí quyền lực 
của nghị viện, ở nhiễu nơi, dân chủ đại diện vẫn là 
phương tiện chính để thực hiện nền dân chủ tư sản, 
vẫn có vị trí trội so với 
phương thức tưực tiếp. 
Nhận thức vị ưí khách quan 
của phương thức đại diện 
trong việc thực hiện dân chủ, 
Lê-nin khẳng định : không thể 
quan niệm một nền dân chủ, 
dù là dân chủ vô sản, mà lại 
không có cơ quan đại diện, 


* 


Việc luận giải một cách 
khoa học vẻ phương diện lý 
luận phương thức chủ yếu 
thực hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là điều rất quan trọng. Trong một thời gian 
dài, có nhiều ý kiến cho rằng, dân chủ trực tiếp - 
được quan niệm như một sự áp dụng về mở rộng 
chế độ tự quản cho các tập thể lao động, tổ chức 
xã hội.. - dường như thể hiện đầy đủ, tiệt để 
quyền lực nhân dân, là hình thức cao hơn so với 
dân chủ đại diện. 

Tuy dân chủ trực tiếp (kể cả hình thức trưng cầu 
ý dân) có ưu điểm lớn, cẳn được áp đụng đúng 
đấn, nhưng quan niệm nó như phương thức chính, 
mang tính trội trong việc thực hiện nền dẫn chủ xã 
hội chủ nghĩa, thì không nên. Trong thực lên, quan 
niệm đó là một ương những nguyên HÌÊn làm 
phương thức dân chủ đại diện chưa đượt vú trọng 


® Phó tiến sĩ luật học 
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đúng mức. Mô hình tổ chức và hoạt động của các 
cơ quan đại diện ở các nước xã hội chủ nghĩa trong 
nhiều thập kỷ đã không được đổi mới một cách 
thực chất. Phương thức dân chủ đại diện trở thành 
một cơ chế mang tính hình thức, mất đi khả năng 
thể hiện và thực hiện chức năng xã hội đích thực 
của nó - phương tiện chủ yếu thực hiện quyền lực 
của nhân dân. 

Dân chủ là khái niệm gắn liên với nhà nước. Dân 
chủ xã hội chủ nghĩa là quyển lực nhân dân được 
thực hiện thông qua nhà nước, bằng nhà nước. 

Lê-nin cho rằng, trong nhà nước cộng hòa dân chủ 
(nhà nước xã hội chủ nghĩa) tất cả quyền hành 
thống nhất, đầy đủ và không chia sẻ trong tay toàn 
thể nhân dân. Mặc dù nhân dân tồn tại dưới hình 
thức các giai cấp, các tầng lớp có lợi ích khác nhau, 
nhưng nhân dân đồng thời cũng là một khối thống 
nhất cùng chung sống, tạo thành một quốc gia, có 
chung một lợi ích. Ở đây quyền lực chính trị 
(quyền lực của giai cấp công nhân) và quyển lực 
nhân dân (quyền lực chung của cả cộng đồng) là 
thống nhất, cái mà về nguyên tắc không thể có 
được ở các nhà nước trước đó. 

Tuy nhiên, trong sự thống nhất giữa nhân dân và 
nhà nước xã hội chủ nghĩa, không phải không có 
yếu tố mâu thuẫn. Nguồn gốc của quyển lực nhà 
nước là quyền lực nhân dân, nhưng bệnh quan liêu 
vốn dĩ của nhà nước luôn có xu hướng tách nhà 
nước ra khỏi nhân dân, đặc biệt khi bộ máy nhà 

nước được thiết kế và xây dựng không hợp lý, 
không có cơ chế kiểm soát Để đảm bảo bản chất 
dân chủ, nhân dân của nhà nước, việc cải cách bộ 
máy nhà nước không thể không thực hiện theo 
phương hướng “nhà nước thực sự là của dân, do 
dân và vì dân” (1). 

Quan niệm "nhà nước của dân, do dân, vì dân", xét 
về mặt lịch sử, đã được giai cấp tư sản nêu ra. Ở 
Mỹ, A.Lin-côn tuyên bố công thức này dưới áp lực 
của nhu câu tự do và là thành quả của cuộc nội 
chiến dẫn đến giải phóng chế độ nô lệ. Ở Pháp, 
quan niệm đó đã được ghi nhận thành nguyên tắc 
Hiến pháp... Nhưng, xét về bản chất, quan niệm đó 
trong xã hội tư bản không thê vượt khỏi giới hạn 
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của đân chủ tư sản. Một nhà nước theo quan niệm 
như trên, chỉ thật sự có được khi xuất hiện nền tảng 
của sự thống nhất giữa nhân dân và nhà nước. 

Yếu tố "do dân" phản ánh phương thức nhân dân 
tổ chức, xây dựng nhà nước. "Do đấn" có ảnh 
hưởng mang tính quyết định đến các yếu tố "của 
dân", "vì dân". Chỉ khi nhà nước thật sự do nhân dân 
quyết định thì nó mới có cơ sở vững chắc để không 
đi chệch khỏi mục đích vì dân, ngăn chặn xu hướng 
biến nhà nước thành phương tiện mưu lợi riêng của 
một số người. Cũng chỉ khi đứng vững trên hai 
yếu tố "do dân”, "vì dân” thì nhà nước mới được 
nhân dân thừa nhận là của họ, khái niệm "của dân" 
mới thoát khỏi sự trừu tượng hình thức. 

Về nội dung, khái niệm "do dân" trước hết và cơ 
bản bao hàm : 1 - Nhân dân trực tiếp và tự do bầu 
ra người đại biểu và cơ quan đại diện của mình. 
Bằng cách đó nhân dân tự tổ chức ra nhà nước. 2 - 
Mọi công việc quan trọng của nhà nước, đất nước 
và xã hội, chủ yếu do cơ quan đại diện thay mặt nhân 
dân quyết định. Thực chất, đó là việc xây dựng và 
thực hiện quyền lực nhân dân bằng cơ chế đại 
diện, phản ánh một cách tập trung khái niệm dân 
chủ. 

Xác định dân chủ đại diện là phương thức chủ 
yếu thực hiện quyền lực nhân dân là do căn cứ vào 
khả năng, giá trị xã hội của kiểu cơ quan đại diện 
quyền lực nhân dân trong chủ nghĩa xã hội. Thế 
giới hiện tổn tại hai kiểu chế độ đại diện dựa trên 
hai nguyên tác tô chức nhà nước khác nhau : chế 
độ đại nghị tư sản dựa trên nguyên tắc phân lập các 
quyền ; và chế độ đại diện xã hội chủ nghĩa dựa 
trên nguyên tắc thống nhất quyền lực. Tuy nhiên, 
như kinh nghiệm thực tế cho thấy, nếu quan niệm 
phân quyên như một nguyên tắc hoàn toàn mang tính 


chất tư sản, thì sẽ hạn chế việc tiếp thu những yếu 


tố hợp lý của nó về mặt kỹ thuật. 

Tư tưởng phân quyển xuất hiện rất sớm, : 
A-ri-xtốt đã nói đến nó ngay từ thời cổ đại. Sau 
này, khi chuẩn bị cho cuộc cách mạng tư sản và 


(1) Vấn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lằn thứ VỊI, Nxb Sự thật, 


Hà nội 1991, tr 91. 


chuyên chính của giai cấp tư sản, các nhà tư tưởng 
đương thời như Lốc, Căng đặc biệt là 
Mông-te-xki-ơ đã phát triển thành một học thuyết 
hoàn chỉnh, thể hiện thành tựu tư duy chính trị - pháp 
lý của nhân loại, như một sự phản ứng và phủ định 
đối với chế độ quân chủ chuyên chế. Sau đó, tư 
tưởng phân quyền đã ảnh hưởng lớn đến việc hình 
thành thiết chế nhà nước tư sản, trở thành nguyên 
lý tổ chức cơ bản của kiểu nhà nước này. 

Về mặt nhận thức, khái niệm phân quyền được 
hiểu theo các nghĩa khác nhau. Nếu phân quyển 
được quan niệm như một sự phân chia quyền lực 
chính trị (quyền lực giai cấp - liên minh giai cấp), 
thì do quyền lực shính trị là không thể phân chia, nên 
không thể có sự phân quyền về mặt này. Trên thực 
tẾ, trong xã hội tư bản, quyển lực nhà nước luôn 
nằm trong tay giai cấp tư sản, mà không thẻ chia sẻ 
cho các giai cấp khác, các tầng lớp khác, mặc dù 
trong khi hoạt động nhà nước này chịu ảnh hưởng 
và do đó, phải tính đến lợi ích của các lực lượng, 
các giai cấp khác trong xã hội. 

Ở nghĩa thứ hai, phân quyền được hiểu như một 
sự phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước. Khi 
mới ra đời, phân lập các quyền được coi là thành 
tựu của giai cấp tư sản trong việc tìm kiếm phương 
thức tô chức một kiểu nhà nước mới thay cho kiểu 
nhà nước chuyên chế phong kiến ; nó được coi là 
phương thức có khả năng ngăn ngừa sự độc tài 
chuyên chế. Tuy vậy, nguyên tắc phân quyển hiểu 
theo nghĩa này cũng bộc lộ những nhược điểm. J.J. 
Sơ-va-li-ê, một học giả tư sản, cho rằng : nếu cả ba 
quyền đối nghịch, mà ngăn cản lẫn nhau thì cả 
guỗng máy chính quyền sẽ ngưng trệ. Vì vậy, 
khuynh hướng hỗn hợp, thâm nhập lẫn nhau giữa 
các quyền, đang được coi là hợp lý hơn trong thực 
tế tổ chức cơ chế quyển lực nhà nước ở các 
nước tư bản hiện nay. 

Ở nghĩa thứ ba, khái niệm phân quyền phản ánh 
tính kỹ thuật, tính khoa học của việc tổ chức một 
bộ máy nhà nước hợp lý, thê hiện sự phân công lao 
động theo chuyên môn trong cơ chế nhà nước. Cách 
tổ chức như vậy cho phép nhà nước thực hiện sự 
điều hành, quản lý xã hội một cách khoa học, có 
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hiệu quả, do xác định được chức năng, thẩm quyển 
của mỗi loại cơ quan nhà nước. Chính Ăng-ghen đã 
chỉ ra và đánh giá cao yếu tố hợp lý này của nguyên. 
tắc phân quyền. Với nguyên tấc phân quyền hiểu 
theo nghĩa này, chế độ đại nghị có những ưu điểm 
nhất định : các đại biểu nhờ hoạt động chuyên 
nghiệp mà có bản lĩnh, năng lực, có kinh nghiệm và 
trách nhiệm rõ ràng ; cơ quan đại diện được chuyên 
môn hóa nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong 
công tác lập pháp, tạo ra cơ chế sinh hoạt dân chủ 
(tranh luận, chất vấn, ghi nhận các ý kiến khác 
nhau tại nghị viện...). Ở giai đoạn đầu của nền dân 
chủ tư sản, nghị viện là cơ quan nhà nước có vị trí 


_ trung tâm. Ở giai đoạn sau, giai cấp tư sản tìm cách 


và thực tế chuyên vị trí trọng tâm của nhà nước 
sang cơ quan hành pháp, đặt một hạn chế mới cho 
sự phát triển của đân chủ trong chủ nghĩa tư bản. 
Tuy nhiên, dù ở giai đoạn nào, chế độ đại nghị cũng 
bộc lộ những nhược điểm rất cơ bản.Cơ chế phân 
quyên hạn chế hoặc ngăn cản cơ quan đại diện can 
thiệp vào hoạt động của cơ quan quản lý, biến hoạt 
động nghị viện thành đặc quyển của một số 
người. 

Khi quan niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa là kiểu 
dân chủ cao hơn dân chủ tư sản, các nhà kinh điển 
không thuần túy suy luận theo lô gích. Ngoài cơ sở 
kinh tế - xã hội của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
Mác, Lê-nin đã nhìn thấy phương tiện thực hiện hữu 
hiệu của nền dân chủ này khi để xuất và khẳng định 
rằng thống nhất quyền lực là nguyên tắc tổ chức 
cơ bản của kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. Việc 
xác định vị trí nỗi trội, toàn quyền của cơ quan đại 
diện cao nhất (xô viết, quốc hội) đã "lấp" được hố 
ngăn cách mà nguyên tắc phân quyền tư sản đã gây 
ra do không cho cơ quan đại diện can thiệp vào hoạt 
động của cơ quan hành pháp, tư pháp. 

Thực*tiễn tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ 
nghĩa những thập kỷ qua chứng tỏ nguyên tắc 
thống nhất quyền lực chưa được nhận thức một 
cách đúng đẳn. Xu hướng giản đơn hóa nguyên tắc 
này dẫn đến việc thiết kế và xây dựng bộ.máy nhà 
nước không bảo đảm được sự phân công, phân chia 
chức năng giữa các cơ quan nhà nước. Hậu quả là 
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trong khi quan niệm cơ quan đại diện là cơ quan toàn 
quyền thì tổ chức và hoạt động của chúng lại được 
thiết kế theo phương thức "nghiệp dư", do vậy cơ 
quan này mất đi khả năng, điều kiện thực hiện 
quyền lực của nó. Những luận điểm của Mác, đặc 
biệt là của Lê-nin về xây dựng chế độ đại diện xã 


hội chủ nghĩa, đã không được chú ý đây đủ. Tư. 


tưởng đặc sắc của Lê-nin "kết hợp cái hay của chế 
độ đại nghị..." không được tiếp thu. Những kinh 
nghiệm hợp lý của dân ch đại diện trong chủ nghĩa 
tư bản ít được chú ý nghiên cứu. Không phải không 
có lý khi có người cho rằng : hình thức dân chủ 
đại diện như những năm qua chưa thoát ra khỏi sự 
phôi thai của chế độ dân chủ đại diện. Trước đây, 
chính Lê-nin khi khẳng định tính ưu việt của hình 
thức đại điện nhân dân (xô viết) so với hình thức 
đại nghị tư sản, cũng không đồng tình với quan 
niệm thổi phồng "quá đáng" tính ưu việt đó. Theo 
Người, cách quan niệm đó là nguy hiểm, làm hại 
chính hình thức dân chủ này. 

Để thực hiện quyển lực của nhân dân, vấn để 
cốt lõi của dân chủ xã hội chủ nghĩa, không thể 
không đổi mới cơ chế hoạt động của cơ quan đại 
diện. 


Ở nước ta, cơ quan đại diện bao gồm Quốc hội 
và hội đồng nhân dân các cấp. Hiện nay đổi mới tổ 
chức và hoạt động của cơ quan đại diện thực chất 
là xây dựng một cơ chế thực hiện có hiệu quả hơn 
quyên lực của nhân dân. Điều đó liên quan tới các 
vấn để sau đây : 

Thứ nhất. Trên cơ sở nguyên tắc "thực hiện 
thống nhất quyển lực nhưng phân công, phân cấp 
rành mạch" !?), nhận thức rõ chức năng của Quốc 
"hội là cơ quan đại diện cao nhất, Hiến pháp mới 
năm 1992 đã quy định mấy điểm đáng chú ý liên 
quan đến chức năng của Quốc hội ta như sau : 

1:- Là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Các 
đạo luật phải do đa số đại biểu đồng ý và thông qua 
bằng các thủ tục dân chủ. Ngoài Quốc hội không có 
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cơ quan nào có quyên ra luật. Không có sự phân biệt 
giữa quốc hội lập hiến và quốc hội lập pháp. 

2 - Quyết định những chính sách cơ bản của quốc 
gia về đối nội, đối ngoại ; các quyết sách lớn về- 
kinh tẾ - xã hội ; vẻ tô chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước. 

Thẩm quyển của Quốc hội cũng được thể hiện 
trong việc quyết định những nhân sự chủ chốt của 
các cơ quan nhà nước. Trước hết là việc đại biểu 
quốc hội trực tiếp bầu người đứng đầu nhà 


- nước (Chủ tịch nước) và đứng đầu các cơ quan 


nhà nước (Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Chánh án Tòa án tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát tối cao). Thứ hai là việc đại biểu quốc hội, 
theo để nghị của những người đứng đầu các cơ 
quan nhà nước, phê chuẩn những nhân sự chủ chốt 
trong các cơ quan đó (các bộ trưởng, cấp phó của 
Tòa án tối cao, của Viện kiểm sát tối cao...). Như 
vậy là khác với cách làm phổ biến của nhiều nhà 
nước tư sản hiện đại : ở đấy những nhân sự chủ 
chốt của bộ máy nhà nước thường không phụ 
thuộc vào nghị viện, không do nghị viện quyết định. 
Cũng khác với quan niệm trước đây về sự toàn 
quyền của cơ quan đại diện trong việc quyết định 
nhân sự : vsyciu Jung up sa uyàn xu 
hội trực tiếp bầu. 

3 - Thực hiện quyên giám sát tối cao. Về nguyên 
tắc, quyên này không bị hạn chế về phạm vi, đối 
tượng và hình thức thực hiện. Tuy nhiên, nhằm 
khắc phục tình trạng tản mạn dẫn đến hiệu lực 
giám sát thấp, đối tượng giám sát chủ yếu của 
Quốc hội được xác định là bộ máy hành pháp, tr 
pháp cấp cao. Nội dung giám sát trước hết là các 
văn bản do chính phủ, hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
ban hành và các hoạt động của chính phủ, Của Cơ 
quan kiểm sát và xét xử cao nhất. 

"Thứ hai Khắc phục nhược điểm trước đây, 
Quốc hội như quy định của Hiến pháp năm 1992, 
hoạt động theo hướng chuyên môn hóa. Trước hết, 
Hội đồng nhà nước được thay bằng Ủy ban 


(2)Văn kiện Đại hội dại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VỊI, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1991, tr 91. 


thường vụ Quốc hội là hình thức đáp ứng được 
yêu cầu nói trên và phù hợp với kinh nghiệm và 
truyền thống dân chủ đại diện ở nước ta ; đặt lại 
chức Chủ tịch nước ; bảo đảm mỗi ủy ban có một 
số đại biểu chuyên trách và là những chuyên gia 
giỏi ; bảo đảm hợp lý hơn số lượng đại biểu tách 
khỏi công tác chuyên môn, sản xuất để hoạt động 
chuyên nghiệp ở cương vị đại biểu.Quốc hội dành 
thời gian làm việc tại các kỳ họp nhiều hơn so với 
hiện nay. 

Tuy nhiên, việc đổi mới Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp vẫn còn một số vấn để cần được 
tiếp tục làm rõ để làm cơ sở cho những bước đổi 
mới tiếp theo. 

1 - Tính chất hoạt động thường xuyên của Quốc 
hội ta khác với kiểu hoạt động chuyên nghiệp của 
nghị viện tư sản. Vì vậy, các vấn để như cơ cấu 
đại biểu, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, thời 
gian làm việc tại kỳ họp, chế độ hoạt động của đại 
biểu v.v. cần được tiếp tục nghiên cứu, "lượng 
hóa" cụ thể hơn, để vừa bảo đảm được tính chuyên 
nghiệp của Quốc hội ta vừa không lặp lại những 
nhược điểm của kiểu nghị viện tư sản. 

2 - Tuy cùng là cơ quan đại diện, nhưng Quốc hội 
khác hội đồng nhân dân. Hiến pháp năm 1992 quy 


Chủ nghĩa xô hội - Lý luộn và thực tiễn 


định hội đồng nhân dân là cơ quan quyển lực nhà 
nước ở địa phương. Điều này cần được nghiên 
cứu và cụ thể hóa sâu hơn để tránh tạo ra nhiều 
tằng, nấc quyền lực trong quản lý nhà nước ; ngăn 
ngừa khả năng phân tán, cục bộ trong việc thực hiện 
quyền lực nhà nước thống nhất. 

3 - Không nên quan niệm các ủy ban thường trực 
của Quốc hội chỉ là cơ quan tham mưu, tư vấn. 
Nhằm chuyên sâu hóa hoạt động của Quốc hội, làm 
tăng chất lượng của các quyết định, nên chăng 
Quốc hội chỉ hoặc chủ yếu nghị bàn và quyết định 
những vấn để đã được các ủy ban thường trực theo 
thẩm quyền đã bàn và trình ra ? Số lượng đại biểu 
làm việc chuyên trách tại các ủy ban phải được tăng 
hơn, ít nhất phải là 1/3 tổng số đại biểu. Nếu cần 
thiết thì cứ sau 1/3 nhiệm kỳ quốc hội lại thực 
hiện luân chuyển định kỳ. Trong thời gian họp 
Quốc hội, nên thay hình thức sinh hoạt tại đoàn 
bằng sinh hoạt theo các ủy ban. 

Sau nữa, cũng cần tính đến việc áp dụng một 
cách hợp lý hơn cơ chế ban hành pháp lệnh của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, bằng cách quy định đến 
kỳ họp gần nhất pháp lệnh đó phải được Quốc hội 
thảo luận, quyết định chuyển thành luật hoặc hủy 
bỏ, nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. 


ĐẢNG CÂM QUYỀN... 


(Tiếp theo trang 22) 


giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, do Đảng 
cộng sản lãnh đạo. Đảng lãnh đạo không phải là đẳng 
thay thế nhà nước quản lý xã hội hoặc thay thế 
nhân dân làm chủ nhà nước, mà là đề khơi dậy, phát 
huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân, giác ngộ 
và tổ chức nhân dân xây dựng nhà nước của mình, 


và dùng nhà nước đó để cải tạo xã hội, đưa đất 


nước đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội.,Caá đảng, 
cả nhà nước đều là công cụ để bảo đảm và thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân, đều phấn đấu 
vì lợi ích của nhân dân. Đảng không phải là cơ quan 
quyên lực nhà nước ; không nên coi đảng và nhà 
nước là hai hệ thống quyền lực song song, càng 
không nên tách rời hoặc đối lập đảng với nhà 


nước. Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo hệ thống 
chính trị nhưng đồng thời lại là một bộ phận của 
hệ thống chính trị, một thành viên của Mặt trận tổ 
quốc. Đảng lãnh đạo định ra Hiến pháp và pháp luật, . 
đồng thời hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật ; cán bộ và đảng viên của đảng không đứng 
trên pháp luật, không hoạt động ngoài pháp luật. 

Nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng về 
đôi mới hệ thống chính ưị, hiểu rõ tính chất, chức 
năng, nhiệm vụ của một đẳng cầm quyền xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta sẽ có căn cứ để tiến hành - 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một cách 
vững chắc, đúng đắn và có hiệu quả. 


sả 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vỏ thực tiên 


VĂN hóa và phát triển là một vấn đề hết sức 

rộng lớn. Phải có hàng loạt công trình nghiên 

cứu nghiêm túc thì mới có thể làm sáng tỏ được. 

Bài viết này chỉ có thể nêu một số nhận thức ban 

đầu về mối quan hệ giữa văn hóa và một số vấn 

đề phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta hiện nay. 
1 - Trước hết 


dân tộc, sau hàng thế kỷ bị biến thành nô lệ của 
chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa để quốc phương 
Tây, thì việc lựa chọn con đường phát triên càng 

có tầm quan trọng đặc biệt. 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
nam đến năm 2000 kháng định việc lựa chọn con 
đường độc lập 


cần nhận thức ¡ „  đân tộc và „ 
rõ văn hóa là gì ? m ; ` ^ ^ ^ ^ _ nghĩa xã hội 

meoo,naaó VAT Hóa và một sô vân đề án: á sà 
m„ của h † t é kị h tê 5ã hôi K¿ -hìo Một Sệh 
văn hóa sự =m ỏi được đặt 
hiểu biết. Ngày P ä rieï I Ề xa Ọi Ø ra : trong thời 


nay, sự hiểu biết 


thường được 
người ta đo 
bằng trình độ 
học vấn - tức 
trình độ tiếp thu 
và vận dụng 
những kiến 


thức khoa học. Sự hiểu biết còn bao gồm cả kinh 
nghiệm và sự khôn ngoan tích lũy được qua quá 
ưình lao động sản xuất và đấu tranh để duy tì và 
phát triển cuộc sống của mỗi cộng đồng và các 
thành viên ưong cộng đồng ấy. Nhưng chỉ riêng 
sự hiểu biết không thôi chưa làm nên văn hóa. Sự 
hiểu biết chỉ trở thành văn hóa khi nó làm nên và 
định hướng cho sự ứng xử (thể hiện tâm hồn, 
đạo lý, lối sống, hành động) của mỗi cộng đồng 
dân tộc và các thành viên trong đó vươn tới cái 
đúng, cái tốt, cái đẹp trong mối quan hệ giữa 
người với người, giữa người với sự vật, với 
môi trường xã hội và môi trường tự nhiên xung 
quanh. 

Với cách hiểu văn hóa là tổng hòa của các yếu 
tố kể trên, thì văn hóa không đứng ngoài phát 
tiền. Nó nằm bên trong, là nhân tố nội sinh. của 
phái triển. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của phát triển. 

2- Văn hóa và sự lựa chọn con đường phát 
triển. Nếu văn hóa là sự hiểu biết nhằm định 
hướng cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp của sự phát 


triển, thì nhiệm vụ đầu tiên của văn hóa là phải - 


tham gia vào sự lựa chọn con đường cho sự phát 
triển ấy. Điều này đã, đang và sẽ còn đặt ra đối 
với tất cả các dân tộc sống trên hành tinh chúng 
ta. Đối với trên 100 nước đã giành được độc lập 


28. 


nước ta hiện nay 


điểm này, việc 
đ theo con 
đường đó có 
phải là một sự 
lựa chọn thức 
thời và khôn 
ngoan không ? 
Ai cũng biết, 
chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang lâm vào một 
Cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng, mà điền hình 
là sự SỤp đồ của hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu, sự tan rã nhanh chóng của Liên xÔ 
(trước đây). Đứng trước tình hình đó, các chính 
giới và nhiều lý thuyết gia ở phương Tây, đặc 
biệt là ở Mỹ, đã viết hàng đống sách báo để 
chứng minh : "Chủ nghĩa xã hội đã cáo chung", 
"Chủ nghĩa tư bản đã toàn thắng" (Bush)."Thế kỷ 
XX là thế kỷ chứng kiến sự ra đời và cái chết 
của chủ nghĩa cộng sản" (Brezinski). Lịch sử đã 
phát triển đến "bước tận cùng", "nền dân chủ tự 
do phương Tây là hình thức chính phủ cuối cùng" 


PHẠM XUÂN NAM" 


. của văn minh nhân loại (F.Fukuyama). V.v. và v.v.. 


Nhiễu người có thiện chí băn khoăn lo lắng. 
Không ít người dao động bị quan. Cũng có cả ' 
những kẻ đã từ bỏ, thậm chí phản bội lại lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa mà họ từng khát khao 
vươn tới. Nhưng những nhà nghiên cứu có thái 
độ khách quan trên thế giới, kể cả ở các nước 
tư bản phát triển, đã không để bị lôi cuốn vào "cơn 
sốt" phủ nhận chủ nghĩa xã hội và đề cao đến 
tận mây xanh con đường tư bản chủ nghĩa, nhất 
là con đường của Mỹ, đối với sự phát triển xã 
hội. 


®* Giáo sư, Phó viện trưởng Viện khoa học xã hội Việt nam 


Tạp chí The Fiuturologist ở Mỹ số ra tháng 
12-1990 đã có bài nhận xét : "Thật là một sai lâm 
nghiêm trọng nếu ta cho rằng chủ nghĩa xã hội 
đã cáo chung ; đồng thời cũng là sai lâm nếu cho 
rằng chủ nghĩa tư bản sẽ sớm bao trùm lên toàn 
thế giới. Hoàn toàn có thể hiểu được rằng 
phương Tây đang hỉ hả trước cuộc khủng hoảng 
của chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, thật là mia mai 
khi người Mỹ lớn tiếng quảng cáo cho chế độ 
của họ như là khuôn mẫu cho thế giới, bởi vì 
chính hệ thống này cũng đang bộc lộ nhiều dấu 
hiệu của sự thất bại ngay trên đất Mỹ"), 

Cũng trong thời gian đang diễn ra các cuộc cách 
mạng gọi là "nhung lụa", là "hòa bình" ở các nước 
Đông Âu, dẫn đến sự sụp đồ của mô hình chủ 
nghĩa xã hội lỗi thời và kéo theo nó là sự háo hức 
quay về con đường tư bản chủ nghĩa, tại một 
cuộc hội thảo quốc tế ở Pa-ri, nhà sử học Pháp 
Giăng Se-xnô đã nói thẳng ra rằng : "Một điều 
mâu thuẫn là những nước mà chế độ đang chao 
đảo lại ở trong một trạng thái hoàn toàn không 
chuẩn bị cả về chính trị lẫn văn hóa đối với một 
khuôn mẫu phương Tây mà họ lý tưởng hóa. 
Nhưng chính khuôn mẫu này hiện cũng đang có 
nhiều vấn đề : nợ nước ngoài, xã hội phân hóa, 
khủng hoảng đô thị, băng hoại tỉnh thân, tan rã ý 
thức hệ" Ở), 

Rõ ràng, không thể giải quyết cuộc khủng 
hoảng hiện nạy của chủ nghĩa xã hội bằng cách 
quay về con đường tư bản chủ nghĩa. Đồng 
thời, cũng không thể lặp lại những sai làm "ấu 
trĩ" của thời gian qua, xem chủ nghĩa xã hội là 
kết quả của sự phu định siêu hình đối với chủ 
nghĩa tư bản. ˆ 

Thật ra theo Mác, chủ nghĩa xã hội không phải 
như một cái gì từ trên trời rơi xuống. Chủ nghĩa 
xã hội là một trào lưu lịch sử hiện thực, xuất hiện 
từ yêu cầu và đi.u kiện khách quan của việc 
khác phục những mặt "phi nhân tính" của chế độ 
tư bản chủ nghĩa, đồng thời, nó kế thừa và phát 
triển tất cả những thành tựu của văn hóa, văn 
minh mà loài người đã tích lũy được trong hàng 
ngàn năm, kế cả dưới chủ nghĩa tư bản. Sau Cách 
mạng Tháng Mười, Lê-nin cũng từng đưa ra công 
thức : "Chính quyền Xô viết + trật tự ở đường 
sắt Phố + kỹ thuật và cách tổ chức các tơ-rớt Ở 
Mỹ + ngành giáo dục quốc dân Mỹ ctc. ctc. ++ = 
(tông kết lại) = chủ nghĩa xã hội" 0), 


Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vỏ thực liền 


Chính sự phủ định sạch trơn và đem đối lập một 
cách siêu hình giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư ban đã là một trong những nguyên nhân sâu xa 
về mặt lý luận dẫn tới việc xây dựng một mô 
hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu, hành 
chính bao cấp, mất dân chủ, kém hiệu quả, thiếu 
năng động, mà cuộc khủng hoảng hiện nay là hệ 
quả khó tránh. Do đó, theo quan điểm lịch sử và 
cách tiếp cận văn hóa, chỉ có đổi mới chủ nghĩa 
xã hội trên cơ sở phủ định biện chứng đối với 
chủ nghĩa tư bản mới là con đường đúng đắn để 
vươn tới một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. 

Ở Việt nam, sự phủ định biện chứng đối với 
chủ nghĩa tư bản có nghĩa là : sau khi đánh đồ ách 
thống trị thực dân, đế quốc, giành lấy chính 
quyền về tay nhân dân, chúng ta có thŠ từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà không cần 
phải trải qua con đường đau khổ của chế độ tư 
bản chủ nghĩa- một chế độ chạy theo tăng trưởng 
kinh tế dựa trên sự hy sinh con người (hy sinh 
hàng chục triệu người sống dưới mức nghèo 
khổ ở trong nước và hàng trăm triệu người đói 
khát ở thế giới thứ ba), coi lợi nhuận là trên hết 
bất chấp mọi đạo lý, sùng bái của cải vật chất 
mà xem thường những giá trị văn hóa tỉnh thần... 
Đông thời, trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta vẫn chú trọng tiếp thu 
những thành tựu của chủ nghĩa tư bản về kỹ 
thuật và công nghệ, về sản xuất và kinh doanh, 
về kinh nghiệm quản lý kinh tế và quản lý xã 
hội, v.v. nhăm xây dựng một nước Việt nam giàu . 
mạnh, ưong đó mọi người đều có cuộc sống ấm. 
no, tự do, hạnh phúc. 

Tôi cho rằng, truyền thống văn hóa Việt nam, 
mà tỉnh hoa cốt lõi của nó là lòng yêu nước nồng 
nàn, ý thức cộng đồng sâu sắc, đạo lý "thương 
người như thể thương thân"... chính là nền tảng 
tỉnh thần để nhân dân ta vươn tới một xã hội công 
bảng và tốt đẹp nêu trên. 


1) William EF.Halal và Alexander [.Nikiun : “Dự đoán thập kỷ 
tới sẽ tiến đến mội thế giới đồng nhất” (Bản dịch của Đặng 
Thế Truyền) 

2)Xem báo Tuổi rrẻ, TP Hồ Chí Minh, ngày 27-2-1990 

3) V.L Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, (36 
tr. 684. 
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Dĩ nhiên, con đường đi tới chủ nghĩa xã hội 
không phải là dễ dàng, thẳng tấp, mà đầy khó 
khăn, phức tạp và lâu dài. 

Điều quan trọng lúc này là kiên trì mục tiêu đã 
lựa chọn và theo đường lối đổi mới của Đảng 
đã được thử nghiệm có kết quả bước đầu và 
hiện đang được hoàn thiện thêm, hãy tiếp tục làm 
đi rồi thực tiễn và sự thông minh của nhân dân sẽ 
sáng tạo ra một mô hình của chủ nghĩa xã hội phù 
hợp với những giá trị văn hóa truyền thống của 
dân tộc và yêu cầu của thời đại. 

3 - Văn hóa và quá trình hiện đại hóa đất 
nước trên cơ sở khoa học và công nghệ. Theo 
nhiều dự báo, với những phát minh, sáng chế kỳ 
diệu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại về điện tử, vi điện tử, tin học, năng 
lượng hạt nhân, công nghệ sinh học, công nghệ 
vật liệu mới, v.v. loài người sẽ bước vào 
ngưỡng cửa của một nên văn minh mới trong 
thế kỷ sau. 

Tình hình ấy đặt nước ta và các nước đang phát 
triển trước những thách thức cực kỳ to lớn, 
đồng thời cũng có cả những cơ may. 

Chậm trễ, không kịp thời nấm bắt và ứng 
dụng được những thành quả khoa học và công 
nghệ hiện đại vào các lĩnh vực sản xuất và đời 
sống, thì khoảng cách phát triển giữa nước ta và 
các nước tiên tiến ngày càng doäng xa. Khoảng 
cách này cũng sẽ không thu hẹp lại được nếu 
chúng ta định đuổi kịp các nước tiên tiến bằng 
chính con đường mà họ đã đi qua. 

Chẳng hạn, trong lĩnh vực công nghiệp, trì thức 
mới và sự khôn ngoan đòi hỏi chúng ta phải dứt 
khoát từ bỏ con đường công nghiệp hóa theo kiểu 
cũ, dẫn tới chỗ làm cạn kiệt tài nguyên và gây Ô 
nhiễm môi trường sinh thái, để sớm chuyỀn sang 
con đường công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa 
bảng cách khai thác "lợi thế" của nước đi sau, 
tranh thủ tiếp nhận và ứng dụng nhanh tiến bộ 
kỹ thuật và công nghệ thích hợp của thế giới. 
Đồng thời, chúng ta phải ra sức phát huy trí thông 
minh, óc sáng tạo của con người Việt nam để có 
thể "đi tất", "đón đầu" trên một số hướng ưu tiên 
về khoa học và công nghệ cao nhằm đuôi kịp các 
nước đi trước. 

Trong nông nghiệp, với cách tiếp cận của "làn 
sóng thứ ba” trong khoa học hiện nay, chúng ta có 
thể kế thừa những nhân tố tích cực của nền văn 
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minh lúa nước cổ truyền của ông cha để tiến lên. 
nền văn minh nông nghiệp mới. Nền văn minh 
này định hướng chủ yếu vào sự tận dụng không 
gian sinh thái ba chiều, sử dụng các n năng 
lượng và tài nguyên tái sinh, khai thác kho gien vô 
t§. của giới thực vật và động vật, trên cơ sở 

những thành tựu mới của công nghệ sinh học - 

Nhân đây cũng cần nói thêm rằng, theo truyền 
thống văn hóa của nhiều nước phương Đông và 
cũng là theo quan niệm hiện đại, trong phát triển 
công nghiệp, nông nghiệp và tổ chức đời sống 
của mình, con người cần đối xử nhân hậu với 
thiên nhiên. Yêu thiên nhiên như yêu bản thân mình, 
bởi vì thiên nhiên là "hân thể vô cơ" của chính 
chúng ta. 

- "Đêm thanh, hớp nguyệt nghiêng chén, 

Ngày vắng, xem hoa bợ cây”. 
- “Xem sách, chim rừng vào cứa đậu, 
Phê văn, hoa núi ghé nghiên soi”. 

Không phải chỉ là hồn thơ bay bồng, mà là thái 
độ chan hòa, đầy cảm xúc thẩm mỹ ấy của 
Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh đối với thiên nhiên 
đã nêu lên một tắm gương sáng cho chúng ta ngày 
nay. 

Thái độ ứng xử có văn hóa ấy cần phải được 
quán triệt vào việc quy hoạch đô thị và nông thôn, 
khôi phục lại cân bằng sinh thái ở các vùng dân 
cư, thiết kế và thi công nhà ở, bệnh viện, trường 
học, xí nghiệp, cơ quan... nhằm tạo nên sự hài hòa 
giữa môi trường xã hội và môi trường thiên nhiên 
"theo quy luật của cái đẹp", qua đó bồi dưỡng 
thêm lòng yêu quê hương đất nước, tăng thêm giá 
trị nhân bản của tâm hồn và lối sống Việt nam. 

4 - Văn hóa và kinh tế thị trường. Thực tiễn 
cho thấy, để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, 
việc chuyển hẳn nền kinh tế tập trung quan liêu 
bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị ưường, có sự 
quản lý của nhà nước, là xu thế tất yếu của quá 
trình đổi mới chủ nghĩa xã hội. 

Do tác động của quy luật giá trị và quy luật cạnh 
tranh, kinh tế hàng hóa thúc đây con người vì lợi 
ích thiết thân mà phải không ngừng "nhân đôi” 
mình lên trong khi sản xuất ra hàng hóa với số 
lượng và chất lượng ngày càng cao để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường, và do đó cũng "nhân đôi" 
mình lên về trình độ hiểu biẾt, óc sáng tạo và sự 
khôn ngoan - những yếu tố quan trọng của con 


người có văn hóa. Nhưng nếu từ đó lại đi đến 
tuyệt đối hóa tác dụng của kinh tế hàng hóa, tới 
mức sùng bái hàng hóa, sùng bái tiên tệ, thì nó lại 
làm tha hóa bản chất người của chính con người. 

Không phải ngẫu nhiên, chính những nhà văn 
hóa lớn của các dân tộc đã sớm nhìn thấy mặt 
trái của kinh tế hàng hóa, thể hiện ở sự sùng bái 
đồng tiền. 

Đại văn hào Anh W.Sếch-xpia đã viết trong vở 
kịch Ti-môn ở A-ten rằng : "Ở đây có vàng là đủ 
để làm đen thành trắng, xấu thành đẹp, mọi tội 
lỗi thành công lý, mọi cái thấp hèn thành cao quý, 
kẻ hèn nhát thành dũng sĩ, và người già thành trẻ 
và tươi". 

Sống trong một xã hội kinh tế hàng hóa chưa 
phát triển, đại thi hào Việt nam Nguyễn Du cũng 
đã nhạy cảm thấy rằng : 

“Trong tay sẵn có đồng tiền, 
Dâầu lòng dỗi trắng thay đen khó 6Ì”. 

Tóm lại, xét từ góc độ văn hóa đạo đức, kinh 
tế thị trường có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực 
của nó. 

Vậy chốt "an toàn" cho sự phát triển nền kinh 
tế hàng hóa dưới chủ nghĩa xã hội là ở đâu ? Phải 
chăng là ở chỗ : sức lao động của con người có 
thể trở thành hàng hóa, nhưng bản thân con người 
với lý tưởng, niềm tin, phầm giá và nhân cách, 
"vốn là quả tửm đích thực của một nền văn 
hóa" 9, không thể coi như hàng hóa. Bởi vì giá trị 
của con người, giá trị của văn hóa, không thể đo 
bằng giá trị của sức lao động làm ra nó. Trong 
kinh tế, "tiền nào của ấy". Trong văn hóa, không 
hẳn là như vậy. Giá trị đích thực của một sản 
phẩm văn hóa phụ thuộc chủ yếu vào tâm hồn và 
tài năng của người sáng tạo ra nó. Sản phẩm văn 
hóa cũng không thể có hao mòn vô hình và hữu 
hình như trong kinh tế. Có những kiệt tác văn hóa 
nghệ thuật mà thời gian tổn tại của nó càng dài, 
thì giá trị của nó càng được nhân lên cùng với sự 
phát triển trình độ cảm thụ thâm mỹ của nhân loại. 

Vì thế, không thể đồng nhất giản đơn "cái kinh 
tế" và "cái văn hóa", mặc dù chúng có quan hệ với 
nhau. Từ đó, không thể máy móc đòi hỏi trong văn 
hóa cũng phải hạch toán toàn bộ như trong kinh 
tế. Nếu kinh tẾế hóa, thương mại hóa văn hóa, thì 
tất yếu sẽ khuyến khích xu hướng chạy theo 
những thị hiếu tầm thường, có thể nhất thời 
thu được một số lợi ích kinh tế nào đó, nhưng về 
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lâu dài thì sẽ thua lỗ lớn về mặt đạo đức của xã 
hội, có khi của cả một thế hệ. 

Tóm lại, bên cạnh luật pháp, văn hóa phải đóng 
vai trò điều tiết về tỉnh thần cho sự phát triển 
nền kinh tế hàng hóa dưới chủ nghĩa xã hội. Nó 
phải định hướng cho việc khai thác những nhân 
tố tích cực và hạn chế các nhân tố tiêu cực của 
mối quan hệ hàng hóa - tiền tệ. Theo chuẩn mực 
của cái đúng, cái tốt, cái đẹp, văn hóa phải dùng 
sức mạnh đạo lý để hạn chế khả năng đồng tiền 
"xuất hiện với tính cách là lực lượng có tác dụng 
xuyên tạc ấy đối với cá nhân, cũng như đối với 
những liên hệ xã hội và những liên hệ khác" Õ), 
Làm được như thế, thì đồng tiền không thể mua 
được tất cả. Trái lại, tình yêu chỉ có thể đáp ứng 
bảng tình yêu. Người hiền tài mới có thể sử 
dụng được người hiền tài. Sự cao quý trong xã 
hội phải dựa trên phẩm giá và tài năng. Cái đẹp chỉ 
có thể sáng tạo và cảm thụ bằng bộ óc và trái tỉm 
của người được giáo dục về thẩm mỹ, v.v.. 

5 - Văn hóa và chính sách mở cửa. Ngày nay, 
không có một quốc gia nào có thể phát triển bình 
thường nếu cô lập với thế giới bên ngoài. Mở 
cửa tăng cường giao lưu, hợp tác về nhiều mặt 
với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng 
có lợi, là một chính sách thức thời và khôn ngoan. 

Dĩ nhiên, việc mở cửa ra bên ngoài đòi hỏi phải 
có bản lĩnh để giữ vững độc lập và chủ quyển, 
để hợp tác kinh tế mà không bị thua lỗ lớn, để 
giao lưu văn hóa mà không làm mất đi bản sắc văn 
hóa dân tộc. Cố nhiên, chúng ta hiểu bản sắc văn 
hóa dân tộc không phải là nhất thành bất biến. 
Nó luôn luôn vận động, phát triển trong quá trình 
vừa phát huy những giá trị ưu tú của bản thân, 
vừa tiếp thu những nhân tố tích cực từ bên 
ngoài. 

Nếu hơn 80 năm trước đây, Nguyễn Tất Thành 
đã quyết định rời Tổ quốc ra đi, bôn ba khấp thế 
giới, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại kết hợp 
với tỉnh hoa văn hóa dân tộc để tìm đường cứu 
nước cứu dân, thì ngày nay đề xây dựng đất 
nước giàu mạnh, chúng ta cũng cần xem ở đâu, 
nước nào, có cái gì hay nhất, giỏi nhất thì tìm 

4) Lời của ông Tổng giám đốc UNESCO trong buổi lễ phát 
động “Thập kỷ thế giới phái triển văn hóa” 


5) Các Mác : Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1962, tr 182 
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cách cử người xứng đáng đến đó mà học hoặc 
mời thầy, đón thây vào dạy cho ta. 

Nhưng cũng phải có bản lĩnh như Nguyễn Tất 
Thành - Nguyễn Ái Quốc đề học tất cả mà không 
sao chép, rập khuôn của bất cứ: ai. 

Trong mở cửa về kinh tế, chúng ta chấp nhận 
chia sẻ lợi nhuận thỏa đáng để tranh thủ vốn, kỹ 
thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị 
trường bên ngoài cho sự phát triển. Nhưng cần 
có hiểu biết và sự khôn ngoan để khỏi bị người 
ta lợi dụng biến mình thành kẻ đi vay nặng lãi, 
thành nơi cung cấp nguyên liệu và nhân công giá 
rẻ, thành nơi tiêu thụ hàng hóa thừa ế hoặc tiếp 
nhận chuyền giao công nghệ lạc hậu, v.v.. 

Trong mở cửa về văn hóa (bao gồm trao đổi, 
hợp tác về thể thao, du lịch, văn hóa, nghệ thuật, 
giáo dục, đào tạo...), chúng ta cũng có thẻ chấp 
nhận trả một khoản "kinh phí" nhất định để học 
khôn. Nhưng không thể trả giá bằng sự hy sinh 
nền văn hóa dân tộc. Thua thiệt về kinh tế thì còn 
có lúc bù đấp lại được. Còn nếu để mắt bản sác 
văn hóa dân tộc là mắt tắt cả. 

Ngay trong kinh tế, tính đa dạng của sự phân 
công mới làm nảy sinh tính tất yếu của sự trao 
đổi và hợp tác giữa các nước. Trong văn hóa lại 
càng như thế. Hãy tưởng tượng cuộc sống tỉnh 
thần trên thế giới này sẽ nghèo nàn, buồn tẻ như 
thế nào nếu tất cả các dân tộc đều rập khuôn y 
hệt như nhau từ cái ăn,cái mặc, cái nhà để ở cho 
đến tín ngưỡng, tâm hồn, lối sống, đạo lý, triết 
học, văn học, nghệ thuật, v.v.. 

Do vậy, chỉ có biết giữ gìn, khai thác, phát triển 
và nâng cao bản sắc riêng của nền văn hóa dân tộc 
- nghĩa là tính độc đáo của nó trong sự vươn tới 
sự hoàn thiện của con người - thì mới có giá trị 
trong tiếp xúc và đối thoại với các nên văn hóa 
khác trên thế giới. 

Nhưng văn hóa dân tộc không chỉ có ý nghĩa 
đơn thuần đối với việc bảo vệ và phát triển đời 
sống tỉnh thần của đất nước. Văn hóa dân tộc 
còn làm nên và định hướng cho việc hợp tác liên 
doanh, liên kết với nước ngoài để phát triển kinh 
tế. Thực tế đã cho thấy, mọi yếu tố ngoại sinh 
- vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý 
từ nước ngoài - chỉ có thể biến thành động lực 
cho sự phát triển bên trong, một khi chúng được 
vận dụng phù hợp với các yếu tố nội sinh của 
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một nước, mà trung tâm là con người với truyền 
thống đạo đức, tâm lý, lối sống của dân tộc. 

Trong ba mươi năm qua, đại đa số nước sau khi 
giành được độc lập đã thất bại trong chính sách 
mở cửa để phát triển kinh tế, vì đã không giải 
quyết đúng đấn mối quan hệ giữa các yếu tố 
ngoại sinh và nội sinh, Chỉ có một số ít nước đạt 
kết quả trong lĩnh vực này. Song riêng về mặt . 
văn hóa - xã hội, cũng còn khá nhiều vấn đề nan 
giải ngay ở các nước NIC, như Bra-xin, Mê-hi-cô, 
Nam Triểu tiên... 

Trường hợp nước Nhật - một nước tư bản 
phát triển liên tục đạt được những bước tiến 
"thần kỳ" về kinh tẾ - là rất đáng cho ta nghiên 
cứu. | 

Bị thảm bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
người Nhật đã quyết chí rửa nỗi nhục đó bằng 
phát triển kinh tế và khoa học - kỹ thuật. Họ đi 
khấp thế giới để học khôn, nhưng bao giờ cũng 
cố gắng làm hơn người khác với lòng tự tôn dân 
tỘC của những người sinh ra ở nước "mặt trời 
mọc", kết hợp với những biện pháp đề cao tỉnh 
thần kỷ luật, phát huy ý thức cộng đồng truyền 
thống và động viên sự say mê cải tiến không 
ngừng. 

Phải chăng, kinh nghiệm thành công trong phát 
triển kinh tế của Nhật bản thực chất là kinh 
nghiệm mở cửa, giao lưu hợp tác với tất cả các 
nước trên cơ sở khai thác và phát huy những giá 
trị tốt đẹp của nên văn hóa dân tộc. Như nhà kinh 
tế học Michio Morishima đã nhận xét : từ 100 
năm nay, Nhật bản vẫn theo phương châm : "Kỹ 
thuật phương Tây + đạo lý Nhật bản”. 


*x 


Giữa văn hóa và phát triển còn nhiều mối quan 
hệ hữu cơ khác như : vấn hóa và sự phát huy các 
nguồn lực con người ; văn hóa và sự hình thành 
hệ giá trị tính thần mới ; văn hóa và quản lý kinh 
tẾ - xã hội ; văn hóa và việc bảo vệ môi trường 
sinh thái cho sự phát triển bền vững. Có địp, tôi 
sẽ xin trao đổi tiếp với bạn đọc trên tạp chí của 
Đảng. 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và thang lợi cửa cuộc. 
Cách mạng Tháng Tám 


BÙI NGỌC TRÌNH 


GÀ đây có một số người cho rằng, chủ nghĩa 
—~ Mác du nhập vào nước ta là "một thứ gì đó xa 
xỉ", "không can dự gì vào những thắng lợi to lớn 
của dân tộc ta" ; rằng Đảng cộng sản Việt nam đã 
lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng 
chiến liền sau đó, "không phải nhờ vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác", mà "nhờ đã khai thác được cái 
kho vàng ròng là lòng yêu nước của cả dân tộc". Phủ 
nhận vai trò của chủ nghĩa Mác, họ phê phán học 
thuyết về đấu tranh giai cấp, về chuyên chính vô 
sản, về nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là 
j...1.11 11.7900 1 
và đòi Đảng ta phải từ bỏ nó. 

Thực tế thế nào ? Chủ nghĩa Mác có can dự vào 
thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng ˆ im của dân 
tộc ta không ? Xin nhìn trở lại những năm đâu thế 
ky 20, khi ngọn lửa yêu nước của các phong trào 
Cân vương đã tắt, cả non sông chìm đắm trong tối 
tăm nô lệ "tưởng như không có đường ra". Xã hội 
Việt nam bấy giờ ngột ngạt trong lao tù, quần quại 


dưới roi vọt của bọn thực dân. Phan Chu Trinh lặn - 


lội trời Âu, không nhận được một chút lòng thương 
của bọn cướp nước ; chúng vẫn đìm hàng chục 
cuộc biểu tình chống thuế của nhân dân ta trong biển 
máu. Phan Bội Châu ném tâm can vào những dòng 
thơ văn cháy bỏng, làm sục sôi bầu máu nóng của 
hàng vạn thanh niên đương thời, vẫn không cứu 
được nước. Con đường bôn ba mượn Nhật đuôi 
Pháp của ông trước sau vẫn chỉ dẫn đến điều cay 
đắng : "Trăm thất bại mà không một thành công”. 
Với dân tộc ta, con đường giải phóng bấy giờ 
-thực sự tắc tị. Ý thức hệ phong kiến dẫn đường 


Chủ nghio xô hội - Lý luộn và thực liên 


các cuộc đấu tranh bấy giờ như một thứ quả trái 
mùa. Tư tưởng dân chủ cải lương thì không giải tỏa 
được khối mâu thuẫn cơ bản tích tụ nặng nề trong 
xã hội. Muốn đánh đuổi thực dân Pháp - con bạch 
tuộc có trăm cái vòi hằng ngày hút máu các dân tộc 
thuộc địa để vỗ béo mình, cách mạng Việt nam phải 
tìm cho được sự dẫn đường của một hệ tư tưởng 
hoàn toàn mới mẻ. Hệ tư tưởng Ấy ở đâu ? Câu hỏi 
đang treo lơ lửng trên đầu dân tộc ta, làm mất ăn 
mất ngủ bao nhà yêu nước khấp bắc trung nam, thì 
trên đất Pháp, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc 
đã tìm thấy nó trong chủ nghữa Mác, trong Luận 
cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của 
Lê-nin. 

Theo Luận cương này, thế giới đang phải sống 
trong một sự thật đau lòng : tuyệt đại đa số dân tộc 
trên trái đất bị một nhúm nước đế quốc giàu có nô 
dịch. Muốn tự giải phóng, giai cấp vô sản trên thế 
giới và các dân tộc bị áp bức phải liên hiệp lại. Đối 
với chủ nghĩa đệ quốc Pháp và bọn thực dân Pháp, 
anh Nguyễn nhờ được soi sáng bởi tư tưởng mới 
mẻ và khoa học trên, đã nhận đúng bộ mặt thật và 
thủ đoạn thống trị của chúng. Đó là "dùng những 
người vô sản da trắng để chinh phục những người ` 
vô san các nước thuộc địa. Sau đó nó lại tung những 
người vô sản ở một thuộc địa này đi đánh những 
người vô sản ở một thuộc địa khác. Sau hết, nó dựa 
vào những người vô sản ở các thuộc địa để thống 
trị những người vô sản da trắng" (1). 

Vì thế Anh quyết định chọn con đường cứu 
nước theo Luận cương của Lê-nin, gắn phong trào 
đấu tranh của giai cấp vô sản trong nước với phong 
trào đấu tranh của giai cấp vô sản Pháp, gắn phong 
trào giải phóng dân tộc mình với phong trào giải 
phóng các nước thuộc địa, với cách mạng vô sản 
thế giới.. 

Anh tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp, tìm 
cách truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt 
nam ; đem lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin kết 
hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước sục sôi lúc bấy giờ để tiến tới thành lập 
Đảng cộng sản làm hạt nhân lãnh đạo. Từ sự chọn 
lựa và quyết định lịch sử đó, ở nước ta mới xuất 


(1)Hồ Chí Minh : "Đông dương và Thái bình dương”, Tuyển (áp, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, , tr 5] - 52 
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L 


Chù nghĩo xô hội - Lý luôn vò thực Hiến 


_hiện báo Thanh niên, tổ chức Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội những năm !926 - 1928, các 


nhóm cộng sản ở ba miền năm 1929, dẫn đến sự ra 


đời của Đảng cộng sản Việt nam năm 1930. 
Xét theo quan điểm lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


chẳng những "can dự", mà còn là cội nguồn của: 


những thắng lợi vĩ đại mà dân tộc ta đã ghi được 
trong Cách mạng Tháng Tám và suốt sáu thập kỷ qua. 
Xét theo quan điểm đạo đức "uống nước nhớ 
nguồn”, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", nhân dân ta vô 
cùng biết ơn Bác Hỗ và thế hệ những người cộng 
sản Việt nam đầu tiên đã chấp mọi gian nan, gông 
xiểng và gươm súng của kẻ thù để đến với những 
tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đem chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về đất nước ta, khiến chúng ta 
từ một dân tộc nô lệ, bị xóa tên trên bản đỗ thế 
giới, ngày nay có thể ngắng cao đầu, không phải hỗ 
thẹn và mặc cảm về sự hèn kém, thất bại. 

Vậy sao nỡ coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin như "một 
thứ gì đó xa xỉ", "không can dự vào những thắng 
lợi của dân tộc ta” ? 


* 


Trên cái căn bản phỉ báng lịch sử, vô hiệu hóa vai 
trò chủ nghĩa Mác - Lê-nin, có người đưa ra những 
so sánh kỳ cục. Theo họ thì "Lê Lợi chẳng hạn, 
_Quang Trung chẳng hạn, Trần Hưng Đạo chẳng 
hạn" chống giặc ngoại xâm đâu cần có súng Nga, có 
lương khô Tàu, đâu cần có sự ủng hộ của Giên 


Phôn-đa, của Ray-mông Điêng, của nhân loại tiến bộ. 


trên thế giới, thế mà vẫn cứ thắng giặc ! Cứ kiểu 
so sánh này thì có lẽ còn phải kể tiếp : Xưa kia ông 
cha ta chẳng có máy bay Mic-21, chẳng có tên lửa 
Xam-3 và xe tăng T-54, thế mà vẫn cứ chiến 
thắng ! V.v. và v.v.. 

So sánh vốn thường khập khiễng. Song lối so 
sánh như trên tự nó bộc lộ sự hiểu biết của họ về 
kẻ thù mà dân tộc ta phải đương đầu trong thời đại 
mới, chẳng hơn gì sự hiểu biết cạn hẹp của các sĩ 
phu phong kiến hồi đầu thế kỷ. Nguyễn Ái Quốc 
và những người cộng sản Việt nam đầu tiên đã 
vượt khỏi tầm nhìn hạn chế đó nhờ có sự soi sáng 
của tư tưởng Mác - Lê-nin ; đã hiểu rổ nguồn sức 
mạnh kẻ thù cũng như nguồn sức mạnh của quân 
chúng công nông, hiểu rõ tính chất quốc tế của cuộc 
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đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội 
trong thời đại mới, và đã tìm ra đường lối đúng. 
Nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ giúp 
Đảng ta định ra đường lối cách mạng đúng đấn 
ngay khi vừa thành lập, mà với tư cách là một khoa 
học, nó còn vũ trang cho Đảng ta một phương pháp 
luận đúng đấn suốt trong quá trình chỉ đạo thực 
tiễn : xây dựng lực lượng, xác định chiến lược và 
sách lược, mục tiêu cụ thể và phương pháp đấu 
tranh, biết thắng từng bước và biết chọn thời cơ, - 
huy động tổng lực để giành thắng lợi quyết “¡nh. 
Nếu gọi cao trào Xô viết Nghệ tĩnh là cuộc tổng 
diễn tập đầu tiên không thành công vì nó nỗ ra trong 
khi cả nước chưa có tình thế cách mạng, thì ngay 
trong thất bại ấy, phương pháp luộn của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã giúp Đảng ta xác định được thái độ 
đúng : "Vừa biểu dương tỉnh thần cách mang tiến 
công tuyệt vời của công nông Nghệ tĩnh, phát động 
phong trào cả nước ủng hộ công nông Nghệ tĩnh, 
vừa uốn nấn lệch lạc, chuẩn bị đối phó với khủng 


.bố của địch ; đồng thời nhanh chóng chuyển vào bí 


mật và rút ra những kinh nghiệm thiết thực, chuẩn 
bị cho cao trào cách mạng tiếp theo” (2). Thái độ đó 
thật giống thái độ của Mác đối với Công xã Pa-ri. 
Trước khi nỗ ra cuộc khởi nghĩa Pa-ri, Mác đã 
khuyên công nhân Pháp không nên bạo động non. 
Nhưng khi khởi nghĩa nổ ra rồi, Mác lại ca ngợi 
chiến công anh hùng của giai cấp công nhân Pháp là 
một hành động "xông lên chọc trời", là "sáng kiến 
lịch sử". Và cũng giống như thái độ của Lê-nin đối 
với thất bại của cuộc cách mạng 1905 ở nước Nga. 
Khi phân tích thất bại của cuộc cách mạng này, 
Lê-nin đã vạch rõ : không bao giờ người ta có thể 
tính trước một cách thật chính xác những cơ hội 
thấng lợi ; điều quan trọng là rút ra bài học bỏ ích, 
và làm thế nào giữ vững được khí thế cách mạng 
của quần chúng để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh 
mới. 

Thực dân Pháp đã dìm cao trào xô viết của ta trong 
biển máu. Nhưng được vũ trang bằng tư tưởng cách 
mạng và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh 
chống khủng bố trắng, chống những cải cách lừa 


(2) Lịch sự Đang công sản Việt nam, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
tl, tr 169. 


bịp của chúng ; ra sức khôi phục phong trào, nên chỉ 
Ít năm sau, cách mạng lại sục sôi trong cả nước. 

Quá trình vận động cách mạng từ Xô viết Nghệ 
ứnh đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám là quá trình 
tập dượt, nhưng Đảng ta đã thể hiện rõ sự vận dụng 
sáng tạo và đúng đấn chủ nghĩa Mác - Lê-nin cả trên 
hai mặt chiến lược và sách lược, đặc biệt là trong 
thời kỳ tiền khởi nghĩa. Từ việc quyết định hoãn 
phát động chiến tranh du kích ở ba tỉnh Cao Bắc 
Lạng (năm 1940) vì điều kiện chưa chín muỗi đến 
việc thành lập Mặt trận Việt minh để mở rộng khối 
đoàn kết dân tộc, thành lập Đội Việt nam tuyên 
truyền giải phóng quân và đây mạnh các hoạt động 
vũ trang tuyên truyền khắp nơi để chuẩn bị tích cực 
cho Tổng khởi nghĩa ; từ việc phân tích tình hình 
thế giới và trong nước ở Hội nghị trung ương lần 
thứ tám (tháng 5-1941) đến việc ra chỉ thị "Nhật 
Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ; từ việc 
phát động kháng Nhật ngay khi Nhật vừa hất cắng 
Pháp đến việc quyết định tổng khởi nghĩa trong 
toàn quốc ngay khi Nhật vừa đầu hàng Đồng 
minh... tất cả đều cho thấy Trung ương Đảng và 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện vô cùng nhuần 
nhuyễn tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 

Khi biết Cách mạng Tháng Tám thành công, nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông-Nam Á ra đời, một số học giả 
phương Tây đã phải công nhận tính không biên giới 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Như vậy, lần đầu tiên, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ châu Âu, quê hương quen 
thuộc của mình, đã vượt đại đương đến một phương 
trời hoàn toàn xa lạ. | 

Phủ nhận vai trò dẫn đường của tư tưởng và lý 
luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám (cũng như đối với thắng 
lợi của hai cuộc kháng chiến liền sau đó ở nước 
ta), là phủ nhận một sự thực lịch sử chưa xa mà 
phần lớn những người Việt nam hôm nay đều đã 
trực tiếp tham gia, hay ít nhất cũng từng chứng 
kiến và ghi nhận. Trong bối cảnh ngày nay, khi chủ 
nghĩa xã hội đã sụp đỗ ở Liên Xô (trước đây) và 
Đông Âu, khi những "con diễu hâu trong văn học” ở 
đấy tha hô đào bới, phi báng lịch sử Cách mạng 
Tháng Mười cùng lớp người đầu tiên xây dựng 
chính quyền xô viết, thì cũng chẳng có gì là lạ nếu 
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ở nước ta có một vài người cằm bút hồ đổ lớn 
tiếng phê phán lịch sử này nọ như trên. Có thể họ bị 
xúc động bởi những diễn biến phức tạp và nhanh 
đến chóng mặt ở nước ngoài, có thể họ trởng như 
thế là đổi mới, và cũng không loại trừ khả năng họ 
bị tuyên truyền kích động của các phần tử xấu, 
nghĩ một đằng, nói và viết một đẳng... Bất kể thế 
nào, những phát biểu hồ đồ và trịch thượng của họ 
như trên, không chỉ xúc phạm tới chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tới lớp người cộng sản Việt nam đầu tiên 
có công truyền bá chủ nghĩa này vào nước ta và nhờ 
vậy, đưa Cách mạng Tháng Tám tới thắng lợi, mà 
thực tẾ, còn xúc phạm đến niềm tự hào của nhân 
dân ta, của các dân tộc sống trên đất nước ta đã làm 
nên thắng lợi vĩ đại đó. 

Với thái độ tôn trọng tính khách quan của lịch sử, 
tôn trọng quá khứ oanh liêt và vẻ vang được tạo 
dựng nên bởi tỉnh thần và lực lượng, tính mệnh và 
của cải của toàn dân tộc, chúng ta không thể đồng 
tình với những quan điểm sai trái của họ. Chúng ta 
không tuyệt đối hóa quá mức vai trò của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đối với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám, cũng như không mỹ hóa một cách tuyệt 
đối thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. 
Nhưng chúng ta quyết không hạ thấp vai trò chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trái lại, khẳng định rằng, trong 
điều kiện lịch sử cụ thể nước ta những thập kỷ 
đầu thế kỷ 20, chúng ta chỉ có thể giành được độc 
lập thực sự khi "kho vàng ròng là lòng yêu nước của 
dân tộc", phong trào đấu tranh giải phóng của dân 
tộc hội nhập vào phong trào đấu tranh của giai cấp 
vô sản trên thế giới ; khi những lý tưởng cao cả 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về một xã hội công 
bằng và phương pháp luận khoa học của nó thâm 
nhập đội ngũ những người lãnh đạo, và trở thành 
mục tiêu chiến đấu của nhân dân. 

Lịch sử đã diễn ra như vậy. Không ai làm lại được 
lịch sử theo ý mình. Người nghiêm túc và có trách 
nhiệm bao giờ cững tôn trọng tính khách quan của 
lịch sử, biết rút từ quá khứ những kinh nghiệm 
cần thiết cho hiện tại để đoàn kết dân tộc, tăng 
cường sức mạnh dân tộc, thúc đây quá trình xây 
dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Thái độ bóp méo lịch sử, dè bỉu đối với quá khứ, 
cố bắn " những phát súng lục" vào quá khứ, tránh 
làm sao khỏi "tương lai sẽ nã đại bác vào mình". 
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GIAI ĐOAN MỚI 
CỬA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


H"* như trong giai đoạn hiện nay, khi chủ nghĩa 

xã hội khủng hoảng và tan rã ở nhiều nước, ít 
ai dám nói đến thời đại mới là sự quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Còn nếu nói về "giai đoạn mới của chủ nghĩa 
xã hội", chấc có nhiều ý kiến phản bác. 

Trước hết, đó là luận điệu của chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực chống cộng đang hí hửng và 
làm rùm beng về cái gọi là "sự tan rã" của chủ nghĩa 
xã hội. Theo chúng, làm gì có "giai đoạn mới cua 
chủ nghĩa xã hội !" Không ít người chịu ảnh hưởng 
_ của luận điệu đó đâm hoang mang, dao động về sự 
lựa chọn xã hội chủ nghĩa mà Đại hội VII của Đảng 
tiếp tục khẳng định. 

Đó còn là luận điệu của chủ nghĩa xét lại hiện đại, 
cơ hội hữu khuynh ; là kịch bản của những "hiệp sĩ" 
giấu mặt bán rẻ tâm linh cho chủ nghĩa tư bản, huênh 
hoang về cái gọi là "chủ nghĩa xã hội đích thực" 
hoặc "con đường thứ ba”, sau cuộc khủng hoảng và 
sự sụp đỗ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên 
xô (trước đây). Theo họ, cái mà chúng ta lâu nay gọi 
là chủ nghĩa xã hội chẳng qua chỉ là "chủ nghĩa 
Xta-lin", "chủ nghĩa nhà nước tập tung quan liêu”, 
"chủ nghĩa xã hội trại lính", làm gì đã có chủ nghĩa 
xã hội, và như vậy thì làm gì có "giai đoạn mới cua 
chủ nghĩa xã hội "? 

Có thể đó cũng là ý kiến của một số đồng chí 
mang nặng đầu óc bảo thủ về chủ nghĩa xã hội đã 
qua, cho rằng chủ nghĩa xã hội dù đang đôi mới, cải 
tÔ, cải cách, thì vẫn là chủ nghĩa xã hội, không có gì 
khác. Hơn nữa, số đồng chí này thấy răng hình như 
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có cái gì đó trong đổi mới khác với những quan 
niệm giáo điều trước đây của mình về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, nên sinh ra e ngại, nghỉ ngờ quá trình 
đổi mới hiện nay là sự trở về đúng với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Và cũng vì vậy, theo các đồng chí đó, 
không thể nói và cũng không nên nói đến "giai đoạn 
mới của chủ nghĩa xã hội "!. 

Có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện nay, 
chủ nghĩa xã hội thế giới đang trải qua một cuộc 
khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, mô hình chủ 
nghĩa xã hội truyền thống đang bị phá vỡ, nhưng 
không phải chủ nghĩa xã hội đang tan rã mà đang 
chuyển một cách đau đớn, quanh co và phức tạp 
sang một giai đoan mới mà tôi xin khái quát thành 
một tên gọi : giai đoạn chủ nghĩa xã hội hiện đại. 


*x 


Lịch sử chủ nghĩa xã hội đã trải qua các thời kỳ 
khác nhau. Từ chỗ chỉ là ước mơ về một xã hội 
công bằng, chủ nghĩa xã hội được bổ sung, hoàn 
chính thêm thành chủ nghĩa xã hội không tưởng của 
Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen ; rồi trở thành chủ 
nghĩa xã hội khoa học với lý luận của Mác dựa trên 
cơ sở phân tích một cách khoa học những mâu thuẫn 
bên trong của chủ nghĩa tr bản. Tiếp đó là chủ nghĩa 
xã hội hiện thực sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga. Lê-nin và quần chúng công nông Nga đã 
biến chủ nghĩa xã hội từ khoa học thành hiện thực. 

Hơn bảy mươi năm tôn tại, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực ở các nước xã hội chủ nghĩa nhìn chung đều 
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được xây dựng theo một mô hình gần như mô hình 
Liên xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Thco tôi, 
có thể gọi đó là chủ nghĩa xã hội cổ điển. Chủ nghĩa 
xã hội cô điển đã đóng góp nhiêu thành tựu vĩ đại 
cho nhân loại, trong đó có sự nghiệp giải phóng quân 
chúng công nông, làm cho họ nhận thức được vai trò 
lịch sử và sức mạnh của mình. Đồng thời, chủ 
nghĩa xã hội cổ điển cũng còn nhiều non yếu và 
khuyết :ột, lại không được khắc phục kịp thời (chủ 
yếu do lãnh đạo duy ý chí, không tuân theo những 
quy luật khách quan), nên dần dân lâm vào khủng 
hoảng trằm trọng, dẫn tới tan vỡ như ở một số 
nước. Đương nhiên ở đây còn phải nói đến sự 
chống phá điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực chống cộng khác, vì quá trình ra đời, 
- tồn tại và trưởng thành của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực cũng là quá trình đấu tranh quyết liệt giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa để quốc. 

Vì vậy, có thể gọi chủ nghĩa xã hội ở giai đoạn có 
điển (tương ứng với chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn 
đế quốc) là chủ nghĩa xã hội hiện thực, vừa khoa 
học vừa không tưởng (khác với chủ gghĩa xã hội 
không tưởng thuần túy ở thời kỳ trước Mác). Chủ 
nghĩa xã hội cổ điển đang khủng hoảng để dần dần 
chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn chủ nghĩa xã 
. hội hiện đại. 

Chủ nghĩa xã hội phát triển từ giai đoạn cổ điển 
sang giai đoạn hiện đại như thế nào ? 

Giai đoạn hiện nay của thời đại mới đang trải qua 
một khúc quanh lớn làm lạc hướng một số người, 
một số quốc gia dân tộc. Các thế lực đế quốc và 
chống cộng đang lợi dụng thời cơ đó đề đây mạnh 
chiến lược xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, đề cao chủ 


` 


nghĩa tư bản như một giải pháp tối ưu cuối cùng - 


của nhân loại. Chúng tuyên bố trắng trợn : "Cách 
mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội là một sai 
lầm lớn của lịch sử, nay đang quay trở về con 
đường đúng ( !)". 

Nhưng đâu phải chủ nghĩa xã hội đã tan rã, đâu 
phải đã bất đầu cái gọi là "kỷ nguyên sau cộng sản". 
Chủ nghĩa xã hội chỉ đang trải qua một bước quanh 


co phức tạp để phát triển sang giai đoạn chủ nghĩa 
xã hội hiện đại mà thôi. Điều đó không chỉ nằm 
trong tính quy luật của thời đại mà còn nằm ngay 
trong các nhân tố hiện nay và triển vọng lâu dài của 
các cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc. 
Các cuộc đấu tranh này diễn ra đưới nhiều hình 
thức (chính trị - tư tưởng, kinh tế, quân sự, văn hóa, 
lối sống) và không chỉ giữa nước này với nước 
khác, mà ngay trong từng nước (không kể đó là 
nước tr bản phát triển, nước thuộc thế giới thứ 
3 hay nước đã lựa chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa). 

Tương lai của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa xã 
hội hiện đại, là ở các cuộc đấu tranh đó. Và ở đây, 
nhân tố quyết định là con người, là các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ. Bằng trí thông minh và sáng 
tạo, bằng kinh nghiệm thực tẾ rút ra từ cuộc khủng 
hoảng của chủ nghĩa xã hội thế giới hiện nay, họ 
nhất định sẽ khắc phục được những non yếu và 
khuyết tật của mô hình chủ nghĩa xã hội cũ, xây 
dựng và hoàn chỉnh dân mô hình chủ nghĩa xã hội 
hiện đại phù hợp với đặc điểm của từng nước, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội hiện thực thoát khởi 
khủng hoảng, tiếp tục đứng vững và phát triển ở 
các nước đã lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa. 

Các cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc 
cần thiết cho sự ra đời của một chế độ xã hội mới 
trong lịch sử loài người, thật quanh co, phức tạp, 
đây máu và nước mắt ! Những mâu thuẫn ngày 
càng sâu sắc trong lòng chủ nghĩa tr bản hiện đại ; 
sự bóc lột tàn tệ của các nước tư bản phát triển đối . 
với các nước thế giới thứ 3 ; cuộc khủng hoảng 
nghiêm trọng và thất bại chưa từng thấy của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới - tất cả đều 
chứng tỏ sự ra đời của chế độ mới thật không dễ 
dàng !† Và lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện thực một 
lần nữa cho thấy : chỉ ở đâu có những quan hệ lành 
mạnh, chỉ ở đâu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trước sau 
vẫn là chỗ dựa tinh thân, là kim chỉ nam cho hành 
động, thì ở đó mới có thể sản sinh ra chủ nghĩa xã 
hội hiện đại. Còn ngược lại, ở đâu không có những 
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quan hệ lành mạnh, ở đâu chủ nghĩa Mác - Lê-nin bị 
phủ định sạch trơn, thì ở đó chỉ có thể sản sinh ra 
những quái thai, những biến dạng của chủ nghĩa tư 
bản. 

Có thể dự đoán rằng, trong một tương lai không 
xa, khi những mâu thuẫn trong các nước tư bản hiện 
đại phát triển sâu sắc hơn nữa, khi nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa nhờ thực hiện đổi mới mà 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng và tiếp tục tiến lên 
với những thắng lợi mới, thì trên 100 nước thuộc 
thế giới thứ ba, trước triển vọng của chủ nghĩa xã 
hội trong giai đoạn hiện đại, chắc chấn sẽ khẳng 
định được con đường cân lựa chọn, và cao trào cách 
mạng mới trên thế giới sẽ xuất hiện. 

Về vấn đề này, rõ ràng không thể không phân tích 
những gì cần thiết để chủ nghĩa xã hội chuyển sang 
giai đoạn hiện đại. 

Trước hết, cần thấy hết những chỗ được, 
những thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội cổ điển 
trong phần lớn thời gian tổn tại của nó. Đồng 
thời, cũng phải thấy hết những nhược điểm và 
khuyết tột của nó khiến cho chủ nghĩa tư bản không 
những không bị đánh bại mà còn tiếp tục giữ được 
ưu thế trên lĩnh vực có ý nghĩa quyết định là lĩnh 
vực sản xuất vật chất, 

Xin nêu mấy nhược điểm chủ yếu của chủ nghĩa 
xã hội cổ điển : 

Một là, chế độ xã hội chủ nghĩa còn rất non trẻ 


so với chế độ tư bản chủ nghĩa. Xét cả hệ thống, - 


mới khoảng gân nửa thế kỷ (tính từ sau chiến 
tranh thế giới thứ 2). Xét riêng từng nước, thì rất 
khác nhau, lâu nhất là Liên xô (trên 70 năm), và vào 
loại "trẻ" nhất là Việt nam (tính từ sau năm 1975). 
Còn chủ nghĩa tư bản tính từ khi sinh ra trong lòng 
chế độ phong kiến đã có bể dày lịch sử khoảng 3 
thế kỷ. Nếu tính từ khi được thiết lập hoàn toàn ở 
một nước cho đến khi thành hệ thống thế giới, chỉ 
phối cả hành tỉnh, thì cũng đã khoảng 2 thế kỷ. 
Hai là, cũng do nhược điểm "còn rất non trẻ", nên 
đã nảy sinh 2 nhược điểm khác, những nhược điểm 
có thể gọi là cố hữu của "tuôi trẻ", nguồn gốc của 


38 


những khuyết tột của chủ nghĩa xã hội cổ điển. Đó 
làbắt chước (giáo điều) theo một mô hình nh nhau 
ở những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể hết sức 
khác nhau của các quốc gia - dân tộc khác nhau. Đó 
là chủ quan, nóng vôi, hành động trái với quy luôi 
khách quan (nhất là quy luật về sự phụ thuộc của 
quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất). Kết 
quả là xa rời và từ bỏ một số nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, khiến cho chủ nghĩa xã 
hội hiện thực vừa khoa học lại vừa không tưởng. 

Trong khi đó, chủ nghĩa tư bản thế nào ? Chúng ta 
chứng kiến rất nhiều mô hình : cùng là chủ nghĩa 
tư bản cả nhưng ở Tây Âu khác ở Bắc Mỹ, ở Bắc 
Âu không giống ở Tây Âu, ở châu Á khác ở châu 


_ Âu, ở những nước tư bản phát triển lâu đời không 


giống ở những nước mới công nghiệp hóa, những 
nước được gọi là "con rồng"... Dưới chủ nghĩa tr 
bản, cho dù có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước tư 
bản, quy luật lợi nhuận không ngừng vận động và 
phát huy một cách tự phát trên nền tảng chế độ sở 
hữu tư nhân tr bản chủ nghĩa. 

Ba là, chủ quan, bảo thủ, không những không biết 
tiếp thu những kinh nghiệm hay của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại, mà còn không tận dụng được những 
thành tựu trí tuệ của nhân loại, những thành tựu mới 
nhất của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại đánh đấu sự phát triển như vũ bão của lực 
lượng sản xuất. Kết quả là chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
không được vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp 
với điều kiện và hoàn cảnh mới. 

Trong khi đó, chủ nghĩa tư bản không những biết 
tận dụng những thành tựu mới nhất của trí tuệ loài 
người, mà còn biết học tập cả những cái hay, cái 
mạnh của chủ nghĩa xã hội non trẻ. Cũng vì vậy nó 


. đã thích nghi được và tiếp tục phát triển trong điều 


kiện và hoàn cảnh mới. Đương nhiên, chủ nghĩa tư 
bản hiện đại vẫn là chủ nghĩa tư bản ; xã hội tư bản 
vẫn đây rẫy tai họa và bất công ; những mâu thuẫn 
trong lòng nó tiếp tục sâu sắc thêm ; sớm muộn nó 
không tránh khỏi bị chủ nghĩa xã hội hiện đại phủ 
định. 
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Với chính sách cấm vận, bao vây kinh tế, chủ 
nghĩa đế quốc mưu toan làm cho nền kinh tế các 
nước xã hội chủ nghĩa thêm khó khăn do không hòa 
nhập được vào nền kinh tế thế giới. Vì vậy, để 
thoát khỏi khủng hoảng, đứng vững và phát triển 
mạnh mẽ, chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện đại 
nhất thiết phải "mở cửa", tham gia sự phân công lao 
động quốc tẾ trên toàn cầu, phải trở thành một bộ 
phận của tổng thể kinh tế thế giới. Đương nhiên, 
trong điều kiện vẫn còn đấu tranh giai cấp và đấu 
tranh dân tộc, "mở cửa" phải có nguyên tắc. Không 
thể tham gia hệ thống kinh tế thế giới mà không 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không bảo 
vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và bản sắc dân tộc. 
Mấu chốt ở đây là nêu cao tỉnh thần độc lập tự chủ, 
tự lực tự cường, trên cơ sở đó, tận dụng mọi điều 
kiện quốc tẾ thuận lợi. 

Từ những điều vừa trình bày trên, có thể thấy 
cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện nay là 
do nhiều nguyên nhân, cả bên trong và bên ngoài, 
. trước hết là do sự sai lầm và phản bội của một số 
người lãnh đạo, và đồng thời là do sự chống phá 
điên cuồng của các thế lực đế quốc và chống 
cộng. Như vậy, tương lai của chủ nghĩa xã hội nói 
chung và của mỗi nước xã hội chủ nghĩa nói riêng, 
trước hết nằm trong công cuộc đổi mới xã hội chủ 
nghĩa theo đúng những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin cách mạng và sáng tạo, nhằm 
khắc phục những nhược điểm của chủ nghĩa xã hội 
cổ điển. Đó cũng là những gì cần thiết để chủ nghĩa 
xã hội chuyển sang giai đoạn hiện đại. | 

Đảng ta, bằng những sự tìm tòi, đổi mới từ Đại 
hội VI, qua Đại hội VII đến nay, đang đi theo phương 
hướng đó. Đương nhiên, chúng ta còn phải tiếp tục 
tìm tòi, khảo nghiệm, thông qua nghiên cứu lý luận 
và tổng kết kinh nghiệm thường xuyên. Rồi còn 
phải có thời gian nữa, thời gian này chắc cũng 
không ngắn. Bởi vì, chúng ta tiến lên từ một điểm 
xuất phát rất thấp. Hơn nữa, để thực hiện thắng 
lợi công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
không chỉ phải giải quyết những khuynh hướng 


chủ quan, bảo thủ, lệch lạc và mơ hồ trong nội bộ, 
mà còn phải đương đầu với sự chống phá điên 
cuồng bằng nhiều thủ đoạn của các thế lực thù 
địch trong và ngoài nước. Không thể không lưu ý, 
hiện nay các thế lực này đang lợi dụng ngay công . 
cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa của chúng ta để lái 
chúng ta theo hướng chiến lược "diễn biến hòa 
bình”, tạo ngọn cờ hòng phá ta từ nội bộ. Tuy nhiên, 
với những kết quả đổi mới bước đầu rất quan 
trọng, chúng ta có căn cứ đẻ tin tưởng. 

Đương nhiên, trên thế giới sẽ xuất hiện nhiều 
mô hình khác nhau đi lên chủ nghĩa xã hội, xuất phát 
từ những đặc điểm về trình độ phát triển, về điều 
kiện và hoàn cảnh lịch sử của từng nước. 

Lịch sử phát triển của lực lượng sản xuất, trong 
các bước nhảy vọt của nó, thể hiện tiêu biểu ở các 
nên văn minh của nhân loại nối tiếp nhau. Lịch sử - 
phát triển của đấu tranh giai cấp - cũng là sản phẩm 
sự phát triển của lực lượng sản xuất - thể hiện tập 
trung qua sự phát triển của các hình thái kinh tẾ - xã 
hội. Những điều đó cho phép chúng ta có thể đi đến 
kết luận : "mọi con đường đều đi đến chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản". 

Cũng cần nói thêm, chủ nghĩa xã hội tuy bị khủng 
hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy, nhưng tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa không mất. Còn áp bức giai 
cấp và nô dịch dân tộc, còn bất công xã hội và bất 
bình đẳng giữa người và người, ất còn tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa là một động lực tỉnh 
thần vô cùng to lớn cô vĩ nhân dân các dân tộc, nhân 
dân lao động toàn thế giới tiếp tục đấu tranh. 
Tương lai của chủ nghĩa xã hội nằm trong động lực 
tỉnh thần đó. 

Nhưng cũng không nên nói tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa là bất điệt. Nói tư tưởng xã hội chủ nghĩa là 
bất diệt thì có khác gì nói chủ nghĩa tư bản bóc lột 
và đây rấy bất công là vĩnh hằng ? | 

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa sẽ không còn, hoặc chỉ 
còn trong ký ức của loài người, khi chủ nghĩa cộng 
sản trở thành hiện thực trên khấp hành tỉnh chúng ta. 
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VẬN để sở hữu nói chung cũng như xóa bỏ chế 

độ tư hữu nói nêng trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng vô sản đòi hỏi tr duy mới phải tiếp cận lại 
từ những nguyên lý cội nguồn mác xít cũng như 
từ chính những bài học chính diện lẫn phản diện do 
thực tiễn cuộc sống hiện nay cung cấp. 

Không phải tư duy kinh tế mà chính tr duy triết 
học, trước hết với tư cách là : đuy chỉnh thể, căn 
cứ vào "mối liên hệ phổ biến và sự phát triển", 
mới hy vọng m kiếm cách 
tiếp cân hệ thống với vẫn 
đề nêu ra. Song, vấn đề sở 
hữu (cũng như bất kỳ sự 
vật nào khác) không chỉ gắn 
với một hệ thống duy nhất 
cố định nào đó, mà đồng 
thời còn tham gia nhiều hệ 
thống khác nhau đan kết 
với nhau, và tùy thuộc lẫn 
nhau. Sẽ không thể giải 
quyết nổi vấn để nếu phải - 
tiếp cận ngay một lúc mọi 
hệ thống có yếu tố sở 
hữu. Vì vậy, với khuôn khổ 
bài viết, chỉ cố gắng tiếp 
cận những hệ thống - hay chỉnh thể - có tính đặc 
trưng nhất, cơ bản nhất. Đó là : 


1 - Sở hữu trong chỉnh thể phương thức sản xuất. 


(PTSX). _ | 
2 - Sở.hữu trong chỉnh thể hình thái kinh tẾ - xã 
hội (HT KT-XH). 
3 - Sở hữu trong chỉnh thể sản xuất hàng hóa. 


4 - Sở hữu trong chỉnh thể kinh tế thế giới đương 


đại. 

5 - Sở hữu trong tổng thê khủng hoảng - tan rã của 
mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội và cải cách, đôi 
mới để tiếp tục tiến lên. 

Đương nhiên, việc phân định như trên theo những 
khía cạnh phương pháp luận để tiếp cận vấn đề, 
chỉ có ý nghĩa tương đối. 


1 -Sở hữu trong chỉnh thê PTSX 


Ở khía cạnh này, sở hữu cùng với quan hệ sản 
xuất nói chung bao giờ cũng phải đặt trong biện 
chứng nội tại của PTSX - đó là quy luật quan hệ sản 
xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực 
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cách liêp cận 


lượng sản xuất (QLQL). 

Có thể nói, chiến công khoa học đầu tiên của Mác 
là phát hiện ra QLQL với tư cách là quy luật cơ bản 
nhất , xuyên suốt sự tổn tại và phát triển của nhân 
loại, trở thành nguyên tắc phương pháp luận hàng 
đầu đề hình thành "quan niệm lịch sử - tự nhiên” về 
xã hội loài người, từ đó phát hiện bản chất của hiện 
tượng giai cấp và đấu tranh giai cấp, quy luật cách 
mạng xã hội, sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp 


~_~ 


VÂN l: SỞ HŨU : 


@ 


hệ thông 


LƯU HÀ VĨ °* 


vô sản, chuyển chủ nghĩa xã hội từ không tưởng 
thành khoa học, dự đoán thẳng lợi tất yếu của cách 
mạng vô sản... Điều đó cũng lý giải sâu sắc bi kịch 
trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội bất nguồn 
từ việc vi phạm quy luật cơ bản này. 

Trước và sau khi tuyên bố mục tiêu "xóa bỏ chế 
độ tư hữu", các nhà kinh điền đã từng cảnh cáo nguy 
cơ duy ý chí của các thế hệ cộng sản tương lai có 
thể "đốt cháy giai đoạn", dùng "sắc lệnh cộng sản" 
để tiêu diệt các quan hệ sản xuất còn địa bàn phát 
triển cho lực lượng sản xuất. Chẳng hạn, trong "Hệ 
tư tưởng Đức", Mác và Ăng-ghen đã "tiên trí" về bỉ 
kịch " nếu không có tiền để tuyệt đối cần thiết" 
là phát triển sản xuất mà vội vã xã hội hóa các tư 
liệu sản xuất thì "tất cả sẽ chỉ là.một sự nghèo nàn 
đã trở thành phổ biến, mà với sự thiếu thốn thì 
cũng bất đầu trở lại một cuộc đấu tranh đề giành 


* Phó tiền sĩ, giảng viên Trường đại học kinh tế T.P Hỗ Chí 
Minh 
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những cái cần thiết, thế là người ta lại không tránh 
khỏi rơi vào cũng sự tự tiện như trước đây" (1). 

Nhiều thập kỷ qua, trong cương lĩnh các đảng 
cộng sản cằm quyền và trong các sách giáo khoa mác 
xít đã tỔn tại quan điểm lý luận quan hệ sản xuất 
"đi rước" "mở đường" cho lực lượng sản xuất 
coi đó là "bước đi của xã hội" sau khi giải quyết 
"mâu thuẫn chủ yếu" giữa chính quyên tiên tiến và 
các quan hệ kinh tế lạc hậu thông qua quốc hữu hóa 
trong thời gian ngắn. 

Thực chất đó là một nghịch lý, khi mà sở hữu bị 
cào bằng trên nền tảng sản xuất nhỏ còn phổ biến, 
kể cả trong trường hợp năng suất lao động chưa 
vượt được chủ nghĩa tư bản. Lý luận "quan hệ sản 
xuất tiên tiến mở đường cho lực lượng sản xuất" 


là biểu hiện tập trung của chủ nghĩa chủ quan duy: 


ý chí mà kết cục lô gíc không thể nào khác là đây 
lực lượng sản xuất rơi vào tình trạng vô chủ. 
Dưới ánh sáng của tư duy mới cũng như của 
chính thực tiễn, (th ưu việt chân chính của một hình 
thức sở hữu nói riêng, của một kiểu quan hệ sản 
xuất nói chung, không phải ở chỗ bản thân nó là công 
hữu hay tư hữu, là bóc lột hay không bóc lột, mà ở 
chỗ : nó có phù hợp với trình độ và nhu cầu phát 
triển của lực lượng sản xuất hay không, có (2ø địa 


bàn tối ưu cho sự kết hợp sức lao động với các tư ˆ 


liệu sản xuất hay không. 

Với tỉnh thần đó, Cương lĩnh xây dựng đắt nước 
trong thời kỳ quá đô lên chủ nghĩa xã hôi được 
thông qua tại Đại hội VII của Đảng nhấn mạnh 
rằng : "ĐỂ thực hiện dân giàu nước mạnh theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhất là 
phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế xã hôi kém 
phái triển...”. Và, khác với Đại hội IV (năm 1976) 
đã tuyệt đối hóa "cách mạng quan hệ sản xuất" như 
tiền đề phải giải quyết để phát triển sản xuất, Đại 
hội VII đã khẳng định những phương hướng cơ bản 
đối với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
(mà trước hết là quan hệ sở hữu) theo trầ## tự hợp 
quy luật như sau : 

",. phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp 
hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền 
với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện 
là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao 


động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. 

"„. phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản 
xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa từ thấp đến caỏ với sự đa dạng về hình 
thức sở hữu"(2). 

Trong chỉnh thê PTSX, sở hữu còn được xem xét 
chính trong chỉnh thể của quan hệ sản xuất như một 
"hệ thống con" trong "hệ thống mẹ" là PTSX. 

Quan hệ sản xuất là sự thống nhất biện chứng 
giữa ba mặt cơ bản cấu thành : quan hệ sở hứu, 
quan hệ :ổ chức quản lý và quan hệ phân phối, 
trong đó sở hữu giữ vai trò quyết định. Về bản 
chất, quan hệ sản xuất, từ sở hữu đến tổ chức 
quản lý và phân phối, vốn mang tính khách quan 
của lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch 
sử.. Song, trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, 
một hệ thống các quan hệ phú kinh tế đã áp đặt lên 
cả ba mặt của quan hệ sản xuất, tạo nên những hậu 
quả nặng n 

Các quan hệ sản xuất, như Ăng-ghen vạch rõ, 
được biểu hiện thành các quan hệ lợi ích. Vì thế, ˆ 
việc áp đặt các quan hệ phi kinh tế trong đời sống, 
không tránh khỏi dẫn tới rối loạn sở hữu, rối loạn 
quản lý và phân phối, tức rấi loạn lợi ích. Điều 
đó dẫn đến rối loan động lực và rối loạn xã hội 
nói chung. Khi cách mạng chuyển sang giai đoạn 
mới và mâu thuẫn hàng đầu cần giải quyết không 
còn ở lĩnh vực chính trị nữa, thì "mọi thứ chính trị - 
như nhận xét của Mác - xa rời lợi ích đều tự làm 
nhục mình" tất yếu sẽ bộc lộ ra không tránh khỏi 
trong lĩnh vực kinh tẾ - xã hội. Thực tế khủng 
khoảng của chủ nghĩa xã hội đã xác nhận điều đó. 

Thật ra, quản lý và phân phối trước hết là hệ quả 
lô gíc của sở hữu, là cái phái sinh của sở hữu. Muốn 
cách mạng hóa quản lý và phân phối, không thể 
không xóa bỏ hệ thống sở hữu giả tạo, duy ý chí. 
Tiền để cho đổi mới quản lý và phân phối trước 
hết là sự ủm kiếm những hình thức sở hữu đa 
dạng, hợp quy luật nội tại của PTSX (QLQL). 

Đương nhiên, việc chuyển cơ chế hành chính - 
quan liêu - bao cấp sang cơ chế quản lý trên cơ sở 


(1)C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Hệ 0w tưởng Đức, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1984, tr 45 

(2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời bỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Nxh Sự thật, Hà nội, 1991, tr 9 


41 


Nghiên cứu - Troo đổi 


tuân thủ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, vẫn là vấn đề sống còn cùng với quá trình 
đa dạng hóa sở hữu trong điều kiện tổn tại lâu dài 
các thành phần kinh tế ở nước ta. Theo tỉnh thẦn 
đó, Đảng ta chủ trương "... đa dạng về hình thức sở 
hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 
Kinh tẾ quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực 
hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo 
kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu"(3). 
Chính trong chỉnh thể quan hệ sản xuất, việc phân 
định giữa sở hữu pháp lý và thực tế, với các 
quyền chiếm dụng, tổ chức kinh doanh, v.v. cũng 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong mô hình cũ 
của chủ nghĩa xã hội thiếu hẳn những phân định 
như vậy. Ngày nay, việc phân định đó cho phép phân 
biệt (chứ không đồng nhất) chế độ sở hứu với 
thành phần kinh tế, đan kết các hình thức sở hữu, 
các phương thức kinh doanh, các thành phần kinh 
tế, làm sống động nền kinh tế quốc dân, giải 
phóng và khai thác các nguồn lực trong nước, kể cả 
sức mạnh của thời đại. 
2 - Sở hứu trong chỉnh thê HT KT-XH 


Trước hết, cần xem xét sở hữu trong chỉnh thể 
cơ sở hạ tầng như là tổng hợp các kiểu quan hệ sản 
xuất, các thành phần kinh tế có mặt trong giai đoạn 
lịch sử nhất định, tương ứng với hệ thống lực 
lượng sản xuất nhất định. Trong lịch sử, cơ sở hạ 
tầng ở dạng điển hình của nó, thường bao gồm ba 
bộ phận : quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản 
xuất tàn dư và quan hệ sản xuất của xã hội tương 
lai. Cần lưu ý rằng quan hệ sản xuất thống trị là 
sản phẩm của một quá trình hình thành, củng cố và 
hoàn thiện không ngừng và đấu tranh lâu dài chống 
mọi thế lực lỗi thời, chứ không thể có ngay khi 
cách mạng chính trị kết thúc. Mặt khác, nếu đó là 
quan hệ sản xuất tư hữu thì có thể và đã tự phát hình 
thành trong lòng xã hội cũ. 

Ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - dù điểm 
xuất phát là phát triển trung bình hay kém phát triển 
cũng vậy - không thể hình dung và chấp nhận ngay 
từ đầu một kiểu "quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa thống trị”, lại càng không thể ảo tưởng có một 
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cơ sở hạ tẳng thống nhất và thuần nhất trên cơ sở 
công hữu toàn dân và tập thể. Trong điều kiện chưa 
kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa mà 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì khả năng và nhu cầu 
duy trì nhiều hình thức kinh tế tr bản với những 
mức độ khác nhau, cả trong đối nội lẫn đối ngoại, 
là:ất yếu. Và cũng chính điều đó quyết định cơ 
cấu xã hội - giai cấp của thời kỳ quá độ nói chung 
và ở từng thời đoạn của nó nói riêng, quyết định 
sự sắp xếp lực lượng và thái độ đúng đấn của đảng 
cằm quyển đối với các giai cấp. Chính sách "thêm 
bạn, bớt thù" cả trong đối nội lẫn đối ngoại, trước 
hết tùy thuộc vào chỗ : kết cấu kinh tế nói chung 
và hệ thống sở hữu nói riêng có được thiết lập và 
vận hành theo các quy luật khách quan hay không ? 

Trong chỉnh thể HT KT-XH, sở hữu cần được 
xem xét cả từ phía cấu trúc thượng tầng trong 
tương quan biện chứng với cơ sở hạ tầng. Chính 
chất lượng của hệ thống sở hửu trên thực tế 
quyết định chất lượng hệ thông chính trị và hệ tư 
tưởng chỉ đạo hệ thông chính trị đó. Khủng hoảng 
ở Liên xô (ưước đây) và Đông Âu đã chứng tỏ cái 
khoảng tống về ý thức hệ là điều kiện tỉnh thần 
có lợi nhất cho đa nguyên chính trị, và điều này, suy 
cho cùng, cũng là do hệ thống công hữu hình thức 
khô cứng, không đáp ứng nỗi sự phát triển hơn nữa 
của lực lượng sản xuất. Không thể có một cấu trúc 
thượng tầng xã hội chủ nghĩa trên một cơ sở hạ 
tầng lạc hậu, sản xuất nhỏ là phổ biến. Ngay cả 
trường hợp đã công nghiệp hóa, nhưng còn lạc hậu 
quá xa so với chủ nghĩa tư bản hiện đại, thì vẫn chưa 
đủ bảo đảm cho việc kết thúc thời kỳ quá độ. 

Do vậy, việc "hiểu sai khái niệm" trong tư duy, 
đương nhiên sẽ dẫn đến những sai lầm trong chính 
trị - thực tiễn và sẽ phải trả giá đất. Trong bối cảnh 
đó nếu đất nước chưa rơi vào tình thế đảo ngược 
(tức đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo), thì muốn 
thoát khỏi khủng hoảng để tiếp tục tiến lên, nhất 
quyết phải hình thành cả một thê thống những quan 
niệm có tính đột phá đề tiến tới xóa bỏ toàn bộ hệ 
thống các quan hệ phủ kinh tế áp lên cơ sở hq tẳng 
củng như hệ thống chính trị, quan liêu, nhằm dân 
chủ hóa toàn bộ đời sống xã hội. Dân chủ với tư 
cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp 
đổi mới, cũng phải được bất đầu từ những quan 


(3)54, tr 9 - 10. 


hệ cốt lõi đó. Một hệ thống sở hữu hợp quy luật 
trên thực tế và "được pháp luột quy định và thừa 
nhộn” - như cách nói của Lê-nin - chỉ có thể được 
tiếp cận và xử lý theo một tổng thể biện chứng như 
vậy. Và toàn bộ lực lượng sản xuất xã hội mà con 
người là trung tâm, cũng chỉ có thể được giải phóng 
triệt để với kịch bản đồng bộ như vậy. 

3 -Sở- hứu trong chỉnh thẻ sản xuất và tái 
sản xuất hàng hóa 


Hơn nửa thế kỷ qua, tư duy cũ và mô hình cũ của 
chủ nghĩa xã hội đã đối lập một cách duy ý chí và 
siêu hình chủ nghĩa xã hội với sản xuất hàng hóa, 
tức đồng nhất mọi quan hệ hàng hóa - thị trường 
với chính chủ nghĩa tư bản. Cùng với việc vi phạm 
QLQL, việc vi phạm các quy luật sản xuất hàng hóa 
cũng là một sai lắm có tính chiến lược. 

Trong những tình huống nhất định thì động lực 
tỉnh thẦn - chính trị có vai trò quan trọng, thúc đầy 
cá nhân sẵn sàng hy sinh tất cả cho đại nghĩa. Còn 
trong quan hệ ki rể, đặc biệt trong thời bình, thì 
lợi ích kinh tẾ (biểu hiện rõ nhất bằng lợi nhuận) 
là chính. Ượi ích cá nhân của những công dân chỉ có 
thể được thực hiện trong sự kết hợp nhận thức và 
vận dụng đúng trước hết hai nhóm quy luật : QLQL 
và sản xuất hàng hóa. Chính đó là động lực cơ bản 
và trực tiếp của mọi quá trình kinh tế - xã hội chừng 
nào chưa thiết lập được đầy đủ chủ nghĩa cộng sản. 

Vì vậy, m kiếm các quan hệ sản xuất - đặc biệt 
là các quan hệ sở hữu - hợp quy luật, phải đồng 
._ thời tuân thủ mọi quan hệ khách quan thuộc cơ chế 
thị trường, cả đối nội lẫn đối ngoại. 

Đối tượng sở hữu giờ đây không còn đơn giản 
chỉ là các tư liệu sản xuất, mà mở rộng đến cả vốn, 
công nghệ, chất xám, thông tin, thị trường với tất 
cả các phạm trù của kinh tế hàng hóa. Sức lao động 
trong sản xuất vật chất và sản xuất tỉnh thần cũng 
không thuộc ngoại lệ. 

Vấn để sở hữu và hiệu quả sở hữu phải được 
lượng hóa trong tất cả các khâu của quá trình sản 
xuất và tái sản xuất hàng hóa. Hiện tượng "lãi giả 
lỗ thật" và "quốc doanh kém hơn tập thẻ, tập thẻ 
kém hơn tư nhân - cá thể" chỉ có thể được khắc phục 
trong sự vận dụng tổng hợp trước hết hai quy luật 
kinh tế nói trên. 

Thực tiễn cuộc sống đã cung cấp cho chúng ta bài 
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học về một trong số những tính quy luật từ sản 
xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội không kinh qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là phải tuân thủ 
và phát triển sản xuất hàng hóa. Vấn để sở hữu 
phải được xem xét trong chỉnh thể sản xuất hàng hóa 
chính là vì vậy. 

Song, đừng quên rắng, tuyệt đối hóa hàng hóa 
sẽ dẫn tới "bái vật hóa" và tha hóa con người - điều 
mà chủ nghĩa tư bản đã coi như bản chất của mình. 
Xã hội ta đang chứng kiến một khuynh hướng tự 
phát như vậy, cần phải cảnh giác ! Cương lĩnh Đại 
hội VII của Đảng chủ trương "đa dạng hóa các hình 
thức sở hữu" nhưng cũng yêu cầu "phát triển nền 
kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước”, chính là vì vậy. 


4 -Sở hứu trong chỉnh thể kinh tế thế 
giới đương đại 

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật kể từ giai 
đoạn mới nhất (từ những năm 70 trở lại đây), với 
tư cách là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, 
đã thúc đầy quá trình chuyển biến ( phá: triển theo 
chiều rộng sang phái triên theo chiều sâu, tất yếu 
dẫn tới môi nền kinh tế thế giới đương đại thống 
nhất, một chỉnh thể sản xuất hàng hóa thống nhất, 
vừa đấu tranh vừa hợp tác, liên hệ chặt chẽ với 
nhau, không phân biệt chế độ chính trị cũng như 
trình độ phát triển. Khuynh hướng đối thoại dần 
dần thay thế đối đầu trước kia giữa các cường 
quốc, cũng tác động cùng chiều với quá trình này. 

Một chính sách "đóng cửa" trước bối cảnh đó là 
tự sát ! Giá rẻ hàng công nghiệp cho những viên đạn 
trái phá chọc thủng mọi biên giới quốc gia - Mác đã 
nhận ra sự thật đó từ thế kỷ trước. Việc ủm kiếm 
các hình thức sở hữu cũng như chấp nhận các quy 
luật sản xuất hàng hóa, đương nhiên phải tính đến 
bối cảnh đó. Nếu hình dung kinh tế quốc dân của 
một nước như một "hộp đen", thì phương sách tối 
ưu để phát triển kinh tế là "đầu vào" lẫn "đầu ra" 
phải có những quan hệ cơ bản với thế giới. Đại 
hội VII của Đảng đñ khẳng định chủ trương "mở 
cửa" như một quốc sách. Và chỉ như vậy mới chấp 
nhận trên thực tẾ thách thức, và tranh thủ được cơ 
may của cách mạng khoa học và công nghệ trên thế 
giới. 
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Tư duy mới về sở hữu nói riêng, về xác lập và 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa nói chung, không thể tách rời quá trình quốc 
tế hóa đó của lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất. "Chủ nghĩa tr bản nhà nước là sự chuẩn bị 
vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội” và 
"giữa chúng không có tường thành nào ngăn cách”, 
điều đó hoàn toàn phù hợp với hình ảnh hiện đại 
về chủ nghĩa xã hội với tư cách là sự chuyển hóa 
của chủ nghĩa tự bản hiện đại sang mặt đối lập 
biện chứng với nó. Ngày nay, vẫn còn nguyên giá 
trị lời dạy chí lý của Lê-nin : "Chủ nghĩa xã hội 
đang nhìn sang chúng ta từ tất cả các ô cửa của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại”. 

Vì thế mô hình sở hữu nói riêng và chủ nghĩa xã 
hội nói chung, một mi phải được gạn lọc từ chính 
những kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực, mới khác phải là sản phẩm 
tất yếu của sự kế thừa - chứ không phải phủ định 
sạch trơn - đối với mọi giá trị tích cực của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. Việc tuyệt đối hóa luận điểm 
"PTSX xã hội chủ nghĩa không phải tự phát hình 
thành trong lòng chủ nghĩa tư bản" đã góp phần tạo 
nên sự trì trệ, khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã 
hội. Lịch sử đương đại đang chứng kiến chủ nghĩa 
tư bản hiện đại với sự dẫn đầu trong cách mạng 
khoa học và công nghệ, với những kinh nghiệm 
trong các thiết chế dân chủ, không chỉ làm chín 
muỗi các tiền đề vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, mà còn làm chín muôi - hay cung cấp - ngày 
càng nhiều những kinh nghiệm, những yếu tố, 


những dữ kiện tích cực và hợp lý cho sự lựa chọn . 


và tạo dựng mô hình chủ nghĩa xã hội cả trong các 
quan hệ sản xuất (từ sở hữu đến tô chức - quản 
lý và phân phối) lẫn trong cấu trúc thượng tâng. 
Nôi bật trong số đó, phải nói tới các công ty cô phân 
- thành quả tất yếu của lực lượng sản xuất đã xã 
hội hóa cao và là hình thức đầy triển vọng trong 
điều kiện nhân dân lao động nắm chính quyền. 

Phạm trù "không kinh qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa” chỉ có ý nghĩa là không kinh qua chủ 
nghĩa tư bản với tư cách là một chế độ xã hội, một 
hình thái kinh tế - xã hội thống trị, chứ không phải 
là bác bỏ và bỏ qua tất cả những gì tích cực mà chủ 
nghĩa tư bản hiện đại đã và sẽ đạt được. 

Song, sẽ là ảo tưởng và phải trả giá đất nếu sa 
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vào chủ nghĩa cơ hội - cải lương chờ đợi tất cả 
những giá trị đó “uy động cộng lại” thành chủ nghĩa 
xã hội ! Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ không 
hề giấu giếm ý đồ của mình khi chủ trương 
chuyển hướng chiến lược từ "ngăn chặn" sang 
"vượt trên ngăn chặn" để "Phần lan hóa" Đông Âu. 
Chính khát vọng "diễn biến hòa bình" của phương 
Tây sau nhiều thập kỷ không tiêu diệt nổi chủ nghĩa 
xã hội bằng bạo lực, đã cổ xúy mạnh mẽ các thế 
lực thù địch bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. 
Và như thực tế cá nước Đông Âu và Liên xô 
(trước đây) cho thấy, chính các thế lực này đã đẩy 
các nước đó trượt nhanh sang đường ray tư bản. 

_ Như vậy, tiếp cận vấn đề sở hữu trong chỉnh thể 
kinh tế thế giới đương đại, tư duy mới phải hết 
sức cảnh giác đối với âm mưu "diễn biến hòa 
bình” của chủ nghĩa đế quốc. 

5 - Sở hứu trong tông thê khủng khoảng - 
sụp đô của mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội 
và đôi mới, cải cách đề tiếp tục tiến lên. 

Là nền tảng của mọi quan hệ xã hội, hệ thống sở 
hữu không được xác lập phù hợp với các quy luật 
khách quan như đã trình bày ở trên, là một trong 
những nguyên nhân chính đưa tới sự phá sản của 
mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ. 

Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, của 
các quan hệ sở hữu, và chính trị, như Lê-nin đã khẳng 
định, vẫn không thể không ưu tiên so với kinh tế. 
Vì thế, những sai làm cơ bản trong kinh tế, tự nó 
đã mang tính chất chính trị. Có thể nói cách khác : 
những sai lầm về sở hữu thuộc những sai lầm lớn 
về lý iuận, do đó, không tránh khỏi dẫn tới những 
sai lầm về chính trị - thực tiễn. Việc đồng nhất sở 
hữu xã hội chủ nghĩa với công hữu ; đồng nhất ` 
thành phần quốc doanh với sở hữu toàn dân ; đồng 
nhất hợp tác hóa với tập thể hóa ; đồng nhất sản 
xuất hàng hóa với chủ nghĩa tư bản ; đối lập sở 
hữu xã hội chủ nghĩa với tất cả các thành phần 
kinh tế còn lại ; lẫn lộn sở hữu pháp lý với sở hữu 
thực tẾ, với các quyền chiếm dụng, tổ chức - kinh 
doanh,v.v. chính là những sai lâm thuộc loại đó. 

Với những sai lầm đó, những mâu thuẫn vốn 
không thuộc bản chất và không phải là đối kháng có 
thê trở thành đối kháng do không được phát hiện và 
xử lý kịp thời. Có thể thấy điều này qua cuộc 


Nghiên cứu - Troo đổi 


khủng hoảng toàn diện của mô hình chủ nghĩa xã hội 
ở Đông Âu và Liên xô (trước đây). Ở màn chót tấn 
bị kịch, được sự trợ sức đắc lực từ bên ngoài, các 
lực lượng cơ hội và chống cộng dưới mọi màu sắc 
đã chớp thời cơ, làm khuynh đảo sự nghiệp xây 
dựng một trật tự xã hội mới đã có bẻ dày lịch sử 
trên 2/3 thế kỷ. _ 

Không hoàn toàn đúng nếu cho rằng đây là cuộc 
khủng hoảng đầu tiên của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, cũng như cho rằng chưa hề có mô hình khoa 
học nào về chủ nghĩa xã hội. Chính Lê-nin với tỉnh 
thần tự chỉ trích bôn sê vích, đã tỉnh táo và dũng cảm 
phân tích cuộc khủng hoảng của mô hình "cộng sản 
thời chiến" bùng nổ ở nước Nga xô viết tháng 
3-1921. Trong sự phân tích này, việc áp đặt hệ thống 
sở hữu cộng sản bị phê phán trước tiên như những 
sai lâm về đưởng lối dẫn tới khủng hoảng kinh 
tế và chính trị sâu sắc. Người viết : "Chế độ trưng 
thu lương thực thừa ở nông thôn, cách giải quyết 
những nhiệm vụ xây dựng ở thành thị một cách trực 
tiếp theo chủ nghĩa cộng sản như thế, đã làm trở 
ngại cho việc phát triển lực lượng sản xuất và đã tỏ 
ra là nguyên nhân chủ yêù gây nên cuộc khủng hoảng 
kinh tẾ và chính trị sâu sắc mà chúng ta vấp phải 
hồi mùa xuân 1921. Cho nên, đứng về mặt đường 
- lối và chính sách của chúng ta mà xét, cần phải có 
cái mà người ta không thể gọi một cách nào khác 
hơn là một sự thất bại rất nặng nề và một sự rút 
lui rất nghiêm trọng "(4). 

Chính sách kinh tế mới (NEP) của Lê-nin đã ra 
đời trong tình huống đó, trở thành "cảm nang" thần 
kỳ đã cứu giúp nước Nga xô viết khỏi nguy cơ diệt 
_ vong trong thời gian ky lục (4 năm !). NEP hoàn toàn 
không phải là giải pháp tình thế, là "một bước lùi” 
mà thực chất là một đường lối phái triển, một thiết 
kế lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hôi. Thật không 
quá lời khi viện sĩ Môi-sép đánh giá kinh nghiệm và 
ý nghĩa của NEP những năm 20 "có thể trở thành 
cuốn sách giáo khoa tuyệt vời về chủ nghĩa xã hội 
thực tiễn" (5). 

Triết lý sâu xa nhất của NEP là "kết hợp có 
nguyên tắc các mặt đối lập” mà biểu hiện tập trung 
nhất là thực hiện chủ nghĩa tự bản nhà nước. Chỉ 
có phương thức đó mới có hiệu quả nhất để chiến 
thẳng tính tự phát tiêu tự sản với tư cách kẻ thù 
nguy hiểm nhất của chủ nghĩa xã hội. 


ˆ Cải cách hay đổi mới nhìn ở một góc độ nào đó, 
cũng có nghĩa là trở lại với NEP trên cơ sở cao hơn 
với tất cả những kinh nghiệm của lịch sử và tương 
quan mới của thế giới đương đại. Lịch sử không 
giả định, nhưng nhà nghiên cứu Bu-glap-xki vẫn 
phải giả định : nếu Lâ-nin sống lâu hơn nữa để NEP 
đi trọn quãng đường lịch sử dành cho nó, thì tình 
hình sẽ nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn và có tính 
người hơn. | | 

Song, cũng đừng ảo tưởng ở NEP như "chiếc 
đũa thần" nếu thiếu vấng một chủ thỂ lãnh đạo 
chính trị ngang tâm với NEP. Cũng như mọi tấm ` 
huân chương, NEP có mặt trái của nó, hay nói nôm 
na, giống như "con đao hai lưỡi". Đúng thế ! Các 
thế lực cơ hội và chống cộng dưới mọi màu sắc 
có thê và đã nhân danh NEP để thực hiện mưu đồ 
đcn tối : xóa bỏ chủ nghĩa xã hội từ lý thuyết đến 
những giá trị thực tế. Trong bức tranh toàn cảnh 
hỗn loạn của khủng khoảng, các thế lực đó đã làm 
một "cuộc cách mạng nhung lụa” mà thực chất là 
đây xã hội tới cái gọi là "chủ nghĩa xã hội dân chủ” 
với tư cách là một biến thể của chủ nghĩa tư bản. 


*x 


Với Đại hội VII, những người cộng sản: Việt 
nam một lần nữa đã phê phán sâu sác bệnh giáo 
điều, kinh nghiệm chủ nghĩa. Toàn bộ các văn kiện 
của Đại hội thấm nhuần tỉnh thân tiếp cận NEP - 
đa dạng hóa sở hữu, thực hiện nhất quán chủ 
trương phái triên nền kinh tế nhiều thành phần 
theo định hướng xã hôi chủ nghĩa, vân hành theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 

Việc đi sâu phân tích và xác định rõ các hình thức 
sở hữu cùng các thành phần kinh tế cũng như cơ 
chế liên kết chúng, xin đặt ngoài phạm vi bài viết 
này. Chỉ biết răng, công việc đó đòi hỏi trước hết 
tự duy triết học - tư duy chùnh thể, chứ không chỉ 
tư duy kinh tế. 


(4)V.I.Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 44, 
tr 199 

(Š)Môi-sép : Chú nghĩa xã hội và từi học, Viện tính toán và điều 
khiên, Hà nội, 1989, ư 89 
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Ý kiên và kinh nghiệm 


MỘT SỐ VẤN BỀ VỀ MỐI QUAN HỆ 
GIỮA LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 


rTRONG đổi mới lý luận, có khá nhiều vấn đề 
nảy sinh, trong đó có vấn đề quan hệ giữa lý 
luận và chính trị cũng như giữa nhà lý luận và nhà 
chính trị. Lý giải vấn đề này không đơn giản chút 
nào, vì thế bước đầu, tôi xin có một số ý kiến góp 
sức "khai thông". 


Lý luận là gì và chính trị là gì ? 


Trong bài diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa 
I Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1957, Hồ Chủ tịch 
có đưa ra một định nghĩa như sau : "Lý luận là sự 
tông kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng 
hợp những trỉ thức về tự nhiên và xã hội tích trữ 
lại trong quá trình lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong 
trào công nhân từ trước đến nay của tất cả các 
nước”(1). Nó là khoa học về các quy luật phát triên 
của tự nhiên và xã hội ; khoa học về cách mạng của 
quần chúng bị áp bức và bị bóc lột ; khoa học về 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước ; 
khoa học về xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Cũng trong bài này, Hồ Chủ tịch còn viết : "Trong 
khi nhân mạnh sự quan trọng của lý luận, đã nhiều 
lần đồng chí Lê-nin nhắc đi nhắc lại rằng lý luận 
cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam 
cho hành động cách mạng ; và lý luận không phải là 
một cái gì cứng nhắc, nó đây tính chất sáng tạo ; 
lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những 
kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động 
(tôi gạch dưới - NTP). Những người cộng sản các 
nước phải cụ thê hóa chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho 
thích hợp với điều kiện hoàn cảnh từng lúc và 
từng nơi"(2). Hồ Chủ tịch còn viết : "dùng lập 
trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng 
ta, phân tích một cách đúng đân những đặc điêm của 
nước ta. Có như thế chúng ta mới dâẩn dẳn hiểu 
được quy luật phát triển của cách mạng Việt nam, 
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NGUYÊN THÊ PHẲN" 


định ra được những đường lối, phương châm, 
bước đi cụ thê của cách mang xã hôi chủ nghĩa 
thích hợp với tình hình nước ta (tôi gạch dưới - 
NTP)"G). 

Định nghĩa về lý luận như trên của Hỗ Chủ tịch 
là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Định nghĩa đó nêu 
bật tính khoa học và tính cách mạng của lý luận. Nó 
còn chỉ rõ hai bộ phận cấu thành không thể tách rời 
nhau của lý luận là những lý luận chung cho cả loài 
người, cả phong trào cộng sản quốc tị và những 
lý luận cụ thê cho cuộc cách mạng ở nước ta. 

Cái chung là cái mình gặt hái được của cả loài 
người. Còn cái riêng là cái mình phải thông qua thực 
tiễn và vất óc ra mà suy nghĩ thì mới có được. 

Trên đây là định nghĩa về lý luận, còn chíah trị 
là gì ? Theo Lê-nin, chính trị là "biêu hiện tập trung 
của kinh tế", là "tham gia vào việc nước, định 
hướng cho sự phát triển của đất nước và xác định 

ình thức, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của nhà 
nước". Ngoài ra, còn có những định nghĩa khác về 
chính trị của các nhà khoa học, như : chính trị là một 
loại hoạt động. hoại động cai trị con người, của 
một tập đoàn hoặc cá nhân nhất định triên khai xung 
quanh quyền lực nhà nước. Chính trị là một loại 
quan hệ, quan hệ giữa các giai cấp, trước hết là 
các quan hệ về kinh tế. Chính trị là hệ (hống các 
chính sách và sách lược hành động của các giai cấp 
và các chính đảng để giành và giữ chính quyền 
nhằm phục vụ cho lợi ích của mình ; là cuộc đấu 
tranh giai cấp xoay quanh vấn để giành, giữ và sử 
dụng chính quyển nhà nước. Chính trị là chủ thê 
của cấu trúc thượng tẳng có chức năng xử lý và 
điều tiết các mối quan hệ qua lại giữa các giai cấp, 
các dân tộc và các quốc gia. V.v.. 


* Chuyên viên cấp cao Viện Mác - Lê-nin. 

(1)Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, t7, 
tr. 789. 

(2), (3) Sđd, ư. 788 785. 
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Những định nghĩa nêu trên tuy có khác nhau về 
hình thức biểu đạt hay ý muốn nhấn mụnh mặt này 
hay mặt khác, nhưng đều có những điểm chung : 
chính trị là biểu hiện của các mối quan hệ giai cấp, 
trước hết là quan hệ về kinh tế 
trị là vấn đề chính quyển thuộc về giai cấp (hay 
chính đảng) nào. 

Để có thể hình dung rõ hơn mối quan hệ giữa lý 
luận và chính trị, và đặt thắng vấn để vào điều kiện 
của Đảng ta hiện nay, theo tôi, có thể quan niệm chính 
trị là toàn bộ hoạt động của Đảng n củng cố 
chính quyền nhà nước và sử dụng chính quyền vào 
việc quản lý và điều hành xã hội theo đường lối 
và chủ trương chính sách của mình. 

Trong quan niệm nêu trên, có hai điều tôi muốn 
nhấn mạnh là : 1 - Chính trị phải là toàn bộ hoạt động 
của Đảng, trước hết là việc vạch đường lối, chính 
sách ; 2 - Đảng không trực tiếp quản lý và điều hành 
xã hội mà thông qua bộ máy nhà nước do Đảng lãnh 
đạo 


Vậy quan hệ lý luận và chính trị diễn ra như thế 
nào ? 

Xuất phát từ những định nghĩa như trên, có thể 
thấy chính trị cần đến lý luận như là kim chỉ nam 
cho hành động và nguồn cung cấp những luận cứ 
khoa học cho việc vạch đường lối, chính sách. Còn 
lý luộn thì cần đến chính trị như là nơi ứng dụng 
với "thị trường tiêu thụ” của mình. Chắng những 

„ thực tiễn chính trị còn là thước đo giá trị của 
lý luận và là nguồn bô sung vô tận cho lý luận để 
làm cho lý luận luôn luôn sống động và đây tính 
sáng tạo. Nói cách khác, chính trị đòi hỏi lý luận phải 
giải thích đúng những hiện tượng xã hội mới nảy 
sinh, đưa ra những dự báo khoa học về sự phát triển 
của tình hình, đề xuất những vấn để mới cần giải 
quyết và những điều cần bổ sung sửa đổi, hoặc bỏ 
hắn trong đường lối chính sách. Còn lý luận thì đòi 
hỏi ở chính trị một sự tiếp nhận thật sự khách quan 
khoa học và tự giác, không định kiến, bảo thủ hoặc 
xét lại. 

Hồ Chủ tịch từng nói : Thực tiễn mà không có lý 
luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý 
luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận 
suông. | 

Quan hệ giữa lý luận và chính trị như vậy, về 
nguyên tắc, là rất thuận chiều. Nhưng vì sao, trên 
thực tế, lại có những hiện tượng trục tưrặc ? 

Nói riêng về thuận chiều, thì có cả thuận chiều 
theo hướng đúng và thuận chiều theo hướng sứi. 
Đúng, như lý luận và chính trị của Đảng ta thê hiện 
trong những nguyên tắc về đôi mới, nên đã giữ 
vững được sự ồn định về chính trị để phát triên 


› cái lõi của chính. 


._ chính đáng của thực u 


kinh tế. Sai, như lý luận và chính trị trong cải tổ, cải 
cách ở Liên xô và các nước Đông Âu những năm 
vừa qua, nên đã dẫn tới sự sụp đồ của chủ nghĩa 
xã hội và đảng cộng sản. 

Còn trục trặc ? Đây mới là hiện tượng cần đi sâu 
phân tích để tìm cách khắc phục và đạt tới một quan 
hệ thuận chiều theo hướng đúng giữa lý luận và 
chính trị. 

Theo tôi, trục trặc thường xảy ra trong hai trường 
hợp sau : 

l1 - Lý luận không đúng hoặc không đủ, tức là 
không phản ánh đúng những quy luật và yêu cầu của 
cuộc sống, không đáp, ứng được những yêu cầu 

chính trị, nên không có sức 
thuyết phục và do đó không nhập được vào chính 
trị. Ví đụ : Lý luận về phi quốc doanh hóa toàn bẠ 
nền kinh tế hay phi đảng hóa tất cả các cơ quan nhà 
nước. 

2 - Lý luận đúng nhưng không nhập được vào 
chính trị hoặc mới chỉ nhập “hở” được vào các văn 
bản chính trị, còn thực tế thì lại diễn biến theo 
chiều ngược lại. Ví đụ : Lý luận về chống quan 
liêu hóa bộ máy đảng và nhà nước. 

Trường hợp (thứ nhất thuộc về trách nhiệm của 
nhà lý luận ; trường hợp ¿hứ bai thuộc về trách 
nhiệm của các nhà chính trị. 

Còn có những trường hợp lý luận chưa thật rõ 
ràng, nên chính trị ít nhiều còn có tính chất dò dẫm, 
thực nghiệm, vừa làm vừa điều chỉnh. Ví dụ : 
Trước đây có lý luận về công nghiệp hóa bằng 
cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng... trên cơ sở 
phát triển nông nghiệp và công nghiệp ; và hiện nay 
có lý luận lš "nhát triển và kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa”. Những trường hợp như vậy thì trách nhiệm 
thuộc cả về hai phía : nhà lý luận và nhà chính trị. 
Họ phải cùng nhau kết hợp mọi cố gắng để tìm ra 
những luận giải đúng về lý luận và những chính 
sách, biện pháp đúng trong thực tiễn, 

Ngoài hai hiện tượng thuận chiều và trục trặc nêu 
trên, trong quan hệ giữa lý luận và chính trị, còn có 
một hiện tượng tựa hỗ như là đổng nhất giữa hai 
cái. Đó là tình trạng coi việc phát triển và sáng tạo 
về mặt lý luận là thâm quyển riêng của các nhà 
chính trị ; coi nhiệm vụ chính yếu của công tác lý 
luận là thuyết minh cho những đường lối, chính 
sách đã được vạch ra. Đây cũng là một hiện tượng 
có hại cho việc phát huy chức năng khoa học của 
công tác nghiên cứu lý luận là phải phát hiện, phê 
phán, dự báo và để xuất. Nó làm cho ranh giới (chứ 
không phải sự đối lập) giữa công tác nghiên cứu lý 
luận và công tác tuyên huấn không được rõ ràng. 
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Về tính đảng và tính khoa học của lý luận và nhà 
lý luận. ' 

Đê thực hiện được vai trò lãnh đạo của mình, 
Đang ta phải tiêu biêu cho trí tuệ của dân tộc và thời 
đại, hay nói như Lê-nin : Chỉ có một đảng được 
hướng dẫn bởi lý luận tiên phong thì mới có thê 
làm tròn được vai trò của người chiến sĩ tiền 
phong. Vì thế, về nguyên tác, tính đảng và tính khoa 
học không mâu thuẫn mà thống nhất với nhau. Tính 
đảng chắng những không hạn chế mà còn đòi hỏi 
tính khoa học ngày càng cao của lý luận. Tính đảng 
trước hết có nghĩa là một sự định hướng đúng cho 
việc nghiên cứu lý luận đạt được hiệu quả cao, 
hiệu quả cao trong thực tiến chính trị. Nó đòi hỏi 
việc nghiên cứu lý luận phải xuất phát đầy đủ từ 
thực tiến chính trị và cuộc sống của nhân dân để từ 
đó rút ra những luận giải đúng cho những vấn đề 
mới nảy sinh và những kết luận mới nhằm bổ 
sung cho đường lối chính sách và cho bản thân lý 
luận. Lý luận xuất phát từ thực tiễn và lại được 

kiêm tra bằng thực tiễn, thì chắc chắn sẽ có tính 
khoa học ngày càng cao. 

Có người nói rằng hiện nay chúng ta đang có "một 
lý luận không thực tiễn và một thực tiễn không lý 
luận”. Tôi nghĩ nói như vậy là quá đáng, nhưng cũng 
phải công nhận một sự thật là : các nhà lý luận của 
chúng ta hiện nay vẫn còn chưa có đủ vốn liếng về 
mặt thực tiễn nên vừa có hiện tượng giáo điều cũ, 
vừa có hiện Hà giáo điều mới (tức là nghiên 
cứu và phát biêu nhiều theo sách, báo của nước 
ngoài), và như vậy thì lý luận còn có khiếm khuyết 
cả về tính đảng và tính khoa học. 

Quan niệm như trên về quan hệ giữa hai tính có 
phải là "xuôi chiều" quá không, và có phải là phủ 
nhận những mâu thuẫn thực tế đã xảy ra giữa chúng 
với nhau không ? Tôi xin sơ bộ có một số ý kiến 
như sau : 

Môi là, trong xã hội còn có giai cấp và đấu tranh 
giai cấp, thì nền chính trị nào cũng có tính giai cấp, 
tính khuynh hướng nhất định. Do đó, nó chỉ có thê 
tiếp nhận những lý luận có lợi cho nó, và không thê 
tiếp nhận những lý luận chống lại giai cấp mình 
và định hướng phát triên xã hội của mình. Cái gọi 
là "tính đang" của lý luận cũng hình thành từ đó. 

Hai là, trong nội bộ Đảng ta và nhân dân ta, tức là 
trong những người cùng có một chí hướng, thì như 
trên đã nói : về nguyên tắc, không có sự mâu thuần 
giữa tính đảng và tính khoa học, nhưng ..ên thực tế 
lại có những trục trặc giữa lý luận và chính trị, do 
trách niuym từ hai phía nhà lý luận và nhà chính trị. 
Những trục trặc nêu trên không phải là phản ánh mâu 
thuần giữa tính đáng và tính khoa học của lý luận, 
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mà là máu thuẫn giữa trình độ còn thấp của lý luân 
so với yêu cầu của chính trị và mâu thuẫn giữa nhụ 
cầu phải tiếp thu lý luận đúng đán với trình đô, 
của nhà chính trí. 

Ba là, trong một tổ chức chiến đấu như Đảng ta, 
không thể không có một kỷ luật nghiêm ngặt như : 
quy định đảng viên chỉ có thể phát biểu trong tổ 
chức, chứ không được công khai truyền bá những 
lý luận trái với đường lối, quan điểm và nghị 
quyết của Đảng. Trong toàn xã hội cũng vậy, không 
tế Lhöiy số tr hạt thế š ngấi cai đói với việc 
truyền bá những lý luận phản động nhằm chống 
lại chế độ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và gây 
mất ồn định về chính trị. Mặt khác, Đảng và Nhà 
nước ta ngày càng có thái độ và chính sách rộng mở 
để khuyến khích các nhà nghiên cứu lý luận tìm - 
kiếm, phát hiện và để xuất những ý kiến mới có 
lợi cho quốc kế đân sinh. 

Nếu hiểu tính đảng là cần thiết và có cả hai mặt 
hạn chế và rộng mở như trên, thì sẽ cảm thấy thoải 
mái trong nghiên cứu lý luận. Hơn nữa, ngoài các 
phương tiện thông tin đại chúng, nhà nghiên cứu lý 
luận còn có nhiều cơ hội để phát biểu ý kiến của 
mình, như tại các cuộc hội thảo, trên các tạp chí hay 
bản tin nội bộ, gặp trực tiếp hoặc biên thư cho các 
nhà lãnh đạo, v.v.. 

Bí. i4, về ảnh hưởng của quyền lực đối với 
lý luận và các nhà nghiên cứu lý luận, cũng cần 
xem xét từ hai phía : nhà lý luận và nhà lãnh đạo. 

Về phía nhà lý luân, Hếu có đủ lòng tự trn, bản 
lĩnh, và sự trong sáng của mình trong việc bảo vệ 
chân lý, thì cũng chăng có gì phải e dè trước quyền 
lực mà "co cụm" lại và "đánh mất mình". Điều đáng 
lo ngại nhất hiện nay không phải là hiện tượng "lý 
luận không vào được chính trị” ; mà là hiện trợng 
"lý luận còn thấp so với yêu câu của chính trị" ; 
và nguyên nhân chính của hiện tượng đó là tình trạ.g 
công tác nghiên cứu lý luận còn xa rời thực tiễn. 
Muôn khắc phục tình trạng đó để có được một tý 
luận - thực tiễn sống động, cần tiến hành ba biện 
pháp sau đây: - 

Một : các nhà nghiên cứu lý luận phải đi sâu vào 
thực tiễn. 

Hai : nâng cao trình độ nhận thức về lý luậz. của 
các cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, trước 
hết là ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc. : 

Ba - có những phương pháp, :.ì:h thức đê tập hợp 
và tông hợp được trí tuệ của cả h^‡ tại cán bộ nói 
trên, nhằm làm giàu thẻm c°2 lý luận và gắn chặt 


(Xem tiếp trang 52) 
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Chiến lược Ôn định và phát triển kinh tễ - xã 

Ỉ hội đến năm 2000, khi nói đến các thành phần 

kinh tế có nêu rõ : "Trơng nền kinh tế thị trường 

với quyền tự do kinh doanh được pháp luật bảo đảm, 

từ ba loại hình sở hữu cơ bản (sở hữu toàn dân, sở 

hữu tập thể, sở hữu tư nhân) sẽ hình thành nhiều thành 
phần kinh tế với các tổ chức kinh doanh đa dạng". 


Thành phần kinh tế quốc doanh . 
nằm trơng sở hữu toàn dân. Hai loại 
hình sở hữu còn lại là cơ sở của khu 
vực kuui tế ngoài quốc doanh. Từ 
năm 1987 đến nay, khu vực kinh tế này 
đã được chú trọng, đã chứng tỏ nhiều 
tiềm năng, thể hiện qua những hoạt 
động sản xuất kinh doanh đa dạng mà 

u biết khai thác thì hiệu quả sẽ rất 
lớn, phục vụ tích cực cho chiến lược 
phát triển kinh tế quốc dân. Khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh vừa tạo ra 
một khối lượng lớn hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khẩu, vừa góp phần không 
nhỏ vào các dịch vụ sản xuất, địch vụ 
cung ứng, lưu thông, phân phối, giao 
thông, vận tải, xây dựng... và đã giải 
quyết công ấn việc làm cho hàng triệu 
_ lao động đủ các thành phần. Trong 
thời kỳ quá độ nhấm ổn định và phát triển kinh tẾ xã 
hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của kinh 
tế ngoài quốc doanh rõ ràng là quan trọng. bẻ góp phần 
chứng minh cụ thể nhận định nói trên, tôi xin đi sâu vào 
kinh tế ngoài quốc doanh ở TP Hồ Chí Minh. Dưới 
đây là những điều ghỉ nhận được qua những số liệu 
ban đầu của thành phố. 


Về giá trị tổng sản lượng hàng hóa, dịch vụ, công nghiệp, thương nghiệp, xuất khẩu quý I - 19920 


Từ những số liệu trơng bảng trên, có thể rút ra mấy 
nhận xét : 

- Tỷ trọng giá trị tổng sản phẩm thực hiện trong quý 
I-1992 giữa khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (khu 
vực B) và khu vực quốc doanh (khu vực A) là 177,01%. 
Trơng điều kiện thành phố còn gặp nhiều khó khăn về 
vốn đầu tư và khả năng tích lũy, sự đóng gớp của khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh như vậy là rất quan 


Tờ lũy tiết kiệm cho đầu tư để mở rộng sản xuất 
và tái sản xuất mở rộng bao giờ cũng phụ thuộc vào 
nguồn thu của nhà nước và của nhân dân thể hiện qua 
giá trị tổng sản p được tạo ra. Với tỷ lệ gần gấp 
đôi về giá trị tổng sản phẩm xã hội và dịch vụ, khu vực 


Tỷ lệ % 
giữa khu vực 
ngoài quốc doanh 
và quốc doanh 


kinh tế ngoài quốc doanh đã gớp phần không nhỏ cho 
tích lũy. 

- Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài 
quốc doanh trong quý 1-1992 với doanh số 297,3 tỉ 
đồng, tăng 5,2% so với quý 1-1991. 

Thương nghiệp, dịch vụ quý 1-1992 với doanh số 
3280,3 tỉ đồng tăng 15% so với quý 1-1991. Trơng khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh số quý 1-1992 
giữa thương nghiệp, dịch vụ cao hơn 11 lần so với 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Như vậy, xu 


* Trường đại học tổng hợp - Thành phố Hồ Chí Minh 
(1)Tài liệu của Cục thống kê TP Hồ Chí Minh 
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hướng đầu tư vào những ngành kinh doanh có lãi cao 
và nhanh, hoàn vốn gấp (như thương nghiệp, dịch vụ) 
đang chiếm ưu thế trơng kinh tế ngoài quốc doanh. 
Đầu tư cho sản xuất công nghiệp và tiến thủ công 
nghiệp - nền cơ bản của kinh tế quốc dân - còn thấp, 
mới chỉ chiếm 37,09% so với kinh tế quốc doanh. 


Trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1-1992 của TP 
Hỗ Chí Minh (81,9 triệu USD), khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh chiếm hơn 1/3, tăng 28,8% so với quý 
1-1991/2, Các nhóm mặt hàng có tỷ lệ xuất khẩu tăng 
nhiều là : nông sản tăng 42%, hải sản tăng 31% so với 


nổi. Điều dễ hiểu là hoạt động sản 
xuất, cung ứng cho xuất khẩu là hoạt động sinh lãi cao, 
mức hoàn vốn nhanh hơn các ngành khác, kể cả các 
ngành thương nghiệp, dịch vụ nội địa. Đó là lý do tại 
sao hoạt động ngoại thương của khu vực kinh tế Oài 
quốc doanh tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước 
nói chung tăng rất nhanh. 


® Về mức thu ngân sách thẻ hiện dưới dạng thuế) 


Theo bảng trên, mức thuế mà khu ngoài quốc 
doanh thực hiện chỉ bảng 1/4 mức cả! à của khu vực 
quốc doanh và chưa bảng 1/5 so với tổng mức thuế 
đã thu trơng khi giá trị tổng sản lượng mà khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh thực hiện (kể cả công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, ngoại 
thương...) gấp 1,77 lần khu vực quốc doanh và chiếm 
63.9% tổng sản lượng tất cả các khu vực. Như vậy, một 
phần rất lớn mức thuế đã thất thoát từ khu vực ngoài 
quốc doanh do trốn thuế, lậu thuế...Đó là điều hoàn 
toàn không thể chấp nhận được. Nhà nước cần có 
những chính sách cụ thể, có những quy định hợp lý về 
thuế suất cho từng chủ thể, từng ngành hàng, quy định 
về những đối tượng ưu tiên, đồng thè: có những biện 
pháp hợp lý, kiên quyết để theo dõi, quản lý, thu đúng, 
thu đủ cho ngân sách quốc gia. Nếu khoản thất thu này 
được bù đấp đủ, ngân sách chấc chấn dồi dào hơm, 
vấn đề trợ giá nông sản cho nông dân chắc sẽ giải 
quyết , Để giải quyết tốt việc thu thuế ở khu vực 
ngoài quốc doanh, bên cạnh việc tích cực chống khai 
man, chống trốn thuế, dĩ nhiên cần có kế hoạch tạo 
điều kiện cho khu vực đó phát triển sản xuất, kinh 
doanh. 

Trơng những tháng vừa qua, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh ở TP Hồ Chí Minh có khó khăn rất lớn về 
nguồn điện và về tiền mặt. Tình trạng thiếu điện đã 
làm cho nhiều nhà máy, xí nghiệp phải ngừng sản xuất 
hoặc sản xuất câm chừng. Trong khu vực quốc doanh, 
nhiều đơn vị trong quý 1/1992 đã thiệt hàng tỉ đồng. 
Thí dụ : Vì thiếu điện, Xí nghiệp dược phâm TW 24 
thiệt mỗi tháng 400 triệu đồng, Xí nghiệp liên hợp 
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luyện cán thép miền Nam thiệt 3 tỉ đồng trơn 
Nhiều đơn vị phải hủy bỏ hợp đồng hoặc bù vì 
không thực hiện nổi hợp đồng”), Khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh dĩ nhiên cũng chịu những thiệt hại 
không nhỏ do thiếu điện. 

Về tiền mặt, vụ Đông Xuân 91-92 là vụ được mùa 
cả về nông sản và cây lương thực. Nhưng do thiếu tiền 
mặt để thu mua kịp thời cho nên giá nông sản liên tục 
đi xuống trong quý 1-1992. Người nông dân cá thể làm 
ăn một nắng hai sương tăng sản lượng từ 5 đến 10% 
đâu phải là chuyện dẻ, nhưng giá lúa sụt 10-20% là 
chuyện phải chịu đựng thường xuyên”), Hàng ngàn tấn 
lạc, hàng ngàn tấn mía bị ứ đọng và giảm chất lượng, 
trước khi được đưa đi chế biến... Thiếu tiền mặt và 
thiếu một chính sách trợ giá cho nông sản đã ảnh hưởng 
xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm việc hăng hái 
tăng năng suất cũng như sự tích cực sản xuất cho vụ 
mùa sau. Tác hại đã rõ ràng. 

động viên sự tham gia mạnh mẽ và đúng hướng 
của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, bảo đảm 
nguồn thu cho ngân sách, tôi cho răng cần giải quyết 
một số vấn để cấp bách : 

Ngành thương nghiệp và dịch vụ, do tính chất sinh 
lợi cao và nhanh, đang là điểm nóng thu hút phần lớn 
các nguồn đầu tư của các thành phần kinh tẾ ngoài 


cả quý. 


(2) Tài liệu của Cục thống kê TP Hồ Chí Minh 

(3) Tài liệu của Cục thuế TP Hồ Chí Minh 

(4) (5) Xem Báo Lao động chủ nhật, chuyên mục kinh tế, số 11, 
ngày 29-3-] 992 
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quốc doanh. Tỷ trọng đầu tư của kinh tế ngoài quốc 
doanh vào các ngành đó rất lớn. Với vốn đầu tư lớn 
kết hợp với tính linh hoạt và nhạy bén của cơ chế cá 
thể, các ngành này trong khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh thực tế hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. 
Do vậy, Nhà nước cần có những định chế cụ thê hơn, 
những quy định có tính chất pháp luật rõ ràng vừa 
nhằm ngăn chặn những hoạt động trái phép, vừa nhằm 
bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các chủ doanh nghiệp 
tư nhân, để thúc đẩy các thành phẦn kinh tế ngoài qu 
doanh cùng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 
nâng cao lắng sản phẩm xã hội. 

Cững cần giảm bớt những hạn chế ở lĩnh vực 
ngoại thương (như các quy định về vốn, doanh số đã 
xuất...) nhầm khuyến khích các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh tham gia xuất khẩu trực tiếp trơng 

vị luật pháp cho phép. Hiện nay, tình trạng ủy thác 
biến với các hạn chế của đơn vị trung gian, đã 
làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự tham gia cung ứng 
xuất khẩu của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Cần 
nhớ răng, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã đóng 
gớp không nhỏ vào hoạt động ngoại thương, mang lại 
nhiều ngoại tệ cho đất nước thông qua gia công, ủy 
thác... Nếu khu vực này được nhà nước khuyến khích 
và hỗ trợ về vốn, về thủ tục ngân hàng... để trực tiế 
làm xuất nhập khẩu (dĩ nhiên là tùy điều kiện cụ thể 
và có sự kiểm soát hợp lý của Nhà nước) thì tôi nghĩ, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của 
khu vực ngoài quốc doanh chấc chấn sẽ phát triển 
nhanh chống và mạnh mẽ. 

Có một cơ chế ngân hàng linh hoạt trong tín dụng và 
đầu tư, chính xác và đúng đán trong điều tiết tiền tệ 
thông qua cơ chế lãi suất, chứ không phải kéo giá vàng 
và ngoại tệ xuống một cách không căn bản (vì không 
có lượng hàng hóa hỗ trợ). Cũng như, không phải đơn 
giản chỉ tăng sức ép căng tháng của tiền mặt để tạo 
cho đồng bạc có giá một cách giả tạo. Vấn đề là phải 
linh hoạt, nhạy bén trơng tín dụng, đầu tư và tái chiết 
khấu phù hợp, để thị trường tiền tệ đủ dung lượng 
cần thiết Có thể mới mở rộng được sản xuất, tăng 
sản phẩm hàng hóa, tạo thêm công ấn việc làm, và nâng 
cao tích lũy cho đầu tư mới. 

Cho đến nay, kinh tế ngoài quốc doanh ở TP Hồ 
Chí Minh vẫn cờn chưa đồng bộ trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Kinh doanh thì còn đậm tính chất thời 
vụ và giai đoạn, Cơ sở sản xuất còn phân tán, nhiều 
khi lẫn vào khu vực dân cư, ảnh hưởng không ít đến 
môi sinh. Ngoài một số đơn vị hoạt động có vẻ quy mô 
và kế hoạch, như Công ty tư doanh Huy Hoàng, Công 
ty tư doanh Việt Hoa, Xí nghiệp gạch bông Đông Tâm, 
Tổ hợp Minh Phụng, Mỹ phẩm Nhà Rồng, Giày dép 
Bình Tiên... phần còn lại mang nét sản xuất nhỏ với 
quan hệ chủ - thợ. Mật độ của thành phần kinh tế tiểu 
chủ, cá thể cờn chiếm đa số. Tính quy hoạch chuyên 
vùng và tính tập trung còn thấp. Nhà nước nên nhanh 
chóng có biện pháp định hướng và quy hoạch thích hợp 
để hướng sức sản xuất của khu vực này theo các 
chương trình kinh tẾế mũi nhọn của từng thời kỳ, 
đồng thời tạo tính tập trung hóa và chuyên môn hóa 
theo khu vực (khu vực sản xuất, khu vực lấp ráp, khu 
vực sơ chế bán thành phẩm v.v.). | 


Khả năng đầu tư và mở rộng đầu tư của kinh tế 
ngoài quốc doanh cờn rất lớn. Nguồn vốn và chất 
xám chưa được phát huy bao nhiêu. Xin đơn cử, trơng 
2 năm 1990-1991, chỉ riêng vốn của thân nhân nước 
ngoài tài trợ cho tư nhân trong nước để làm ăn trong 
toàn TP Hỗ Chí Minh là 20 triệu USD“, Cơn số thực 
tế có thể còn lớn hơn, nhưng vẫn chưa phải là khả năng 
tới hạn. Thêm vào đó, sự giao lưu trong và ngoài nước, 
qua con đường này, còn mang lại nhiều cải tiến về 
thiết bị, về tiến bộ khoa học-kỹ thuật. Luật đầu tư 
cũng như các bảo đảm khác cho doanh nghiệp tư nhân 
cần được phổ cập tới tận cơ sở bằng những quy chế 
chặt chế và cụ thể, có như vậy tư nhân mới dám mạnh 
dạn bỏ vốn nhiều hơn và đầu tư nước ngoài (dù vào 
trực tiếp hay qua con đường thân nhân) mới tăng cao 
đ 


ược. : 

TP Hồ Chí Minh còn có một đặc điểm là tiềm lực 
kinh tế của người Hoa rất đáng kê. Nếu có biện pháp 
thích đáng trong quản lý, khai thác và bảo hộ quyền lợi 
cho họ, thì đó là một nhân tố tích cực góp phân làm 
cho khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phát triển mạnh 
hơn. 

Trong nông nghiệp, cần có chính sách trợ giá nông 
sản. Hấu hết các nước phát triển và một số lớn các 
nước đang phát triển đều có chính sách trợ giá nông 
sản thích hợp nhằm tránh thiệt hại cho nông dân. Khi 
giá nông sản trên thị trường thế giới giảm, có nguy cơ 
gây thất thu cho nông dân, ảnh hưởng đến tâm lý 
người dân và năng suất cho mùa sau, chính phủ các 
nước đó thường tung tiền ra mua nông sản với giá 
cao (bù lỗ cho nông sản khoản chênh lệch do giá hạ) để 
xuất khẩu hoặc bảo đảm dự trữ chiến lược. Khoản 
trợ giá này sẽ được bù đấp bằng các nguồn thu khác, 
từ dịch vụ, thương nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu các 
mặt hàng khác... Biện pháp thứ hai mà các chính phủ 
đó áp dụng là miễn giảm thuế nông nghiệp để đỡ bớt 
khó khăn cho nông dân. 

Hiện nay, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trơng 
nên kinh tế nước ta. Riêng ở TP Hỗ Chí Minh, khu 
vực này đang thu hút hàng triệu lao động. Việc nhà 
nước có biện pháp trợ giá để duy trì và phát triển hơn 
nữa sản xuất nông nghiệp không những mang ý nghĩa 
kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội. 

Có biện pháp khuyến khích khu vực ngoài quốc 
doanh đầu tư sâu hơn và quy mô hơn vào công nghiệp 


- và tiểu, thủ công nghiệp. Nhà nước khuyến khích và 


điều tiết để các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
tích cực tham gia những ngành tạo ra hàng hóa hữu hình 
này. 


* 


Từ thực tiễn hoạt động của kinh tế ngoài quốc 
doanh TP Hồ Chí Minh, có thẻ rút ra một vài kết luận 
giúp ích cho việc phát triển kinh tế chung của cả nước. 

Hiện nay, cả nước ta có gần 30 triệu lao động trong 
đó lao động nông nghiệp chiếm 20 triệu, lao động các 


(6) Xem báo cáo “Về tủnh hình sản xuất Công nghiệp, uiểu, thủ 
công nghiệp ngoài quốc doanh ở TP Hồ Chí Minh" tài liệu của Sở 
công nghiệp TP Hồ Chí Minh tháng 3-1992 
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ngành khác ngoài quốc doanh hơn 5 triệu, còn khu vực 
quốc doanh chỉ hơn 4 triệu. Con số này của khu vực 
quốc doanh có thể còn giảm nhiều do giảm biên chế, 
do một số cơ sở làm ăn thua lỗ phải giải thể. Khu 
kinh tế ngoài quốc doanh rõ ràng đã và sẽ góp p 
giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân. Hơn 5 triệu 
lao động ở các ngành và 20 triệu lao động trong nông 
nghiệp là một con số không nhỏ, đặc biệt là trơng tình 
hình kinh tế nước ta đang chuyển mình, ổn định để đi 
lên, nạn thất nghiệp còn đe dọa trầm . Kinh tế 
ngoài quốc doanh phát triển, thì nạn thất nghiệp có 
điều kiện giảm bớt, 

Kinh tế ngoài quốc doanh đa dạng trong sản xuất, 
kinh doanh và cung ứng, có thể cung cấp nhiều việc 
làm từ đơn giản đến phức tạp cho những lao động có 
tay nghề và cả những lao động không có tay nghề. 
Trơng giai đoạn trước mất, một trong những nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội của nước ta là phải tạo cho mọi thành 
phân lao động có công ăn việc làm thích hợp, có được 
thu nhập hợp lý. Giải quyết công ăn việc làm, tạo thu 
nhập Ổn định và tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội 
không thể tách rời mà trái lại phải gấn rất chặt với 
các tứ pháp phát huy tiềm năng của các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh. 

Về mặt lý luận, chúng ta đã thừa nhận cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần. Vấn đề chỉ còn là ở chỗ xác 
định đứng vai trò, tiềm năng của từng thành phần để 
có đối sách, cách khai thác thích hợp các tiềm năng ấy. 
Trơng Cương lính và Chiến lược phát triển kinh tễ -xã 
hội , Đảng ta đã kháng định sự bình đăng của mọi thành 
phần kinh tế nhằm giải phóng sức sản xuất, khơi dậy 
mọi tiềm năng. Nền kinh tế ta là nền kinh tế "vận 
động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà 


nước" trong đó kinh tế quốc doanh là chủ đạo. Các 
JEÌnN phân KEHLlÓ KHệC đóng và ko D nàn 

Nhắn mạnh kinh tế quốc doanh là chủ đạo, đó không 
phải chỉ là vấn đề của riêng nước ta. Ở Thụy điển, 
Nam Triều tiên, +3. tà kinh tế quốc doanh vẫn 
đóng vai trò chủ đạo. Ở Án độ, trong khi khu vực kinh 
tế tư nhân chiếm 78% tổng sản phẩm xã hội, khu vực 
quốc doanh chỉ chiếm khoảng 20% nhưng vẫn được 
chính phủ khẳng định là khu vực kinh tế chủ đạo. Vấn 
đề là ở chỗ xác định một chuẩn mực tạm thời nào đó 
trong tỷ lệ đầu tư và cơ cấu nhằm khai thác cho được 
sự toàn dụng của hai khu vực. Theo tôi, Nhà nước ta 
cũng nên xác định một tỉ lệ hợp lý cho khu vực quốc 
doanh. Khu vực này, với sự hỗ trợ của nhà nước về 
chính sách và các biện pháp tài chính, tập trung vào 
những ngành công nghiệp, xuất nhập khẩu và dịch vụ 
then chốt nhằm giữ vai trò chủ đạo, điều tiết nền kinh 
tế. Phần cờn lại là kinh tế ngoài quốc doanh được bảo 
đảm về quyền lợi và những biện pháp cụ thể nhằm 
khuyến khích mở rộng sản xuất và tái đầu tư. 

Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nếu được xác 
định vai trò đúng đấn, được phát triển tự do (trong 
khuôn khổ có điều tiết) và nếu được pháp luật bảo hộ, 
khuyến khích, chấc chấn sẽ khơi dậy được những 
nguồn sức ngầm về tài chính, về kỹ năng, về nhân 
lực, vật lực mà lâu nay chưa khai thác hết. Và kết quả 
sẽ tạo thêm nhiều giá trị tổng sản phẩm cho xã hội, 
tăng được thu nhập quốc dân, tăng nguồn tiết kiệm và 
tích lũy cho phát triển kinh tế đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa như Đại hội VĨI của Đảng đã 
vạch ra. 


Một sô vân đề... 
(Tiếp theo trang 48) 


hơn lý luận với thực tiễn, như : thông tin về lý 
luận và thực tiễn, nghiên cứu tại chỗ, hội thảo và 
tranh luận, trước hết là về những vấn đề đang còn 
có nhiều ý kiến khác nhau. 

Về phía các nhà chính trị, các nhà lãnh đao, phải 
thừa nhận rằng cũng có những ý kiến và thái độ 
khác nhau đối với các vấn đề lý luận và nhà lý 
luận. Có đồng chí chăm chú lắng nghe với thái độ 
thực sự câu thị đối với cả những quan điêm mà 
mình cho là sai trái. Có đồng chí ít chịu nghe, thậm 
chí còn to ra khó chịu, trước những quan điêm không 
hợp với mình. Có đồng chí lại chỉ nghe thôi, chứ 
không trực tiếp tỏ thái độ tán thành hay phản đối. 

Thực tế cho thấy, đồng chí lãnh đạo nào cởi mở, 
thì dễ tiếp cận được với giới nghiên cứu lý luận 
và như thế sẽ thu lượm được nhiêu thông tin bô ích 
cho công tác lãnh đạo của mình. Còn đông chí nào ít 
chịu nghe, thì cán bộ lý luận thường ngại không 
dám gân, không dám phát biêu hết ý của mình, 
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thậm chí còn có hiện tượng "lựa chiều, đón ý”, bất 
chấp cả khoa học đê mong nhận được những ân huệ 
nào đó. 

Anh hưởng của quyên lực, chứ không phải là :ứnh 
đảng đối với công tác nghiên cứu lý luận, thường 
là tiêu cực, đặc biệt là khi quyền lực bị lạm dụng. 
Nó làm cho chân lý bị vùi dập hoặc không được sáng 
tö, và làm cho người nghiên cứu trở nên nhỏ bé, 
thấp hèn đi với những "sáng tạo" nhằm chiều nịnh 
người sính quyền lực. Vì thế, trong nghiên cứu 
khoa học lý luận, hãy để cho quyền uy thuộc về 
chân lý, chứ không thuộc về người nào có quyền 
lực hay là có quyền lực cao hơn. Đầu óc địa vị, sính 
quyên lực, tư tưởng tôn tỉ trật tự kiêu phong kiến 
và sự khuất phục trước quyên lực, là những trở 
ngại cân khác phục đê có thê phát huy được mạnh 
mẽ ( do tư tưởng và dân chủ trong tranh luận là 
những điều kiện tôi cần thiết cho công tác nghiên 
cứu lý luận đạt được những kết quả tốt đẹp. 


NgÂN sách là công cụ, phương tiện vật chất 
bằng tiền của nhà nước. Thông qua ngân sách, 
nhà nước thực hiện điều chỉnh vĩ mô bằng chính 
sách, cơ chế và bi( pháp phân phối tài chính để đạt 
mục đích chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng vấn đề 
quản lý thống nhất ngân sách nhà nước (bao gồm 
cả vấn đề tổ chức quản lý ngân sách các địa 
phương) để bảo đảm công ăn việc làm, duy trì tốc 
độ tăng trưởng kinh tế, ồn định chính trị, xã hội, giữ 
vững an ninh quốc gia là một vấn đề phức tạp. 

I - Sự hình thành ngân sách địa phương, các mô 
hình quản lý 

Không phải chỉ ở nước ta mới có vấn đề quản 
lý ngân sách địa 
phương, mà ở hầu 
hết các nước trên 
thế giới, các cơ 
quan tự trị địa 
phương đều có ngân 
sách theo từng đơn 
vị hành chính. Các 
nước đều xem ngân 
sách địa phương là 
một bộ phận của hệ 
thống tài chính 
quốc gia, chính phủ 
trung ương không 
những xác định cơ chế quản lý mà còn kiểm soát 
cả mục đích và khối lượng sử dụng các khoản chi 
của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ở các nước 
tư bản, ngân sách địa phương không theo cơ chế cân 
đối tài chính theo địa giới hành =hính. Mặc dù có sự 
phân luồng về đối tượng hoạt động của ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương, song giữa 
chúng không có sự tách biệt về các mối quan hệ tài 
chính tiền tệ. Ở các nước đó, tuyệt nhiên không có 
các lãnh địa cát cứ về kinh tế, xã hội, mà cả quốc 
gia là một hệ thống chuyên động theo các mạch 
luổng ngày càng phân mở sinh động. 

Ở Việt nam, ngân sách địa phương đã có và tổn 
tại trên nghìn năm. Đến chế độ xã hội chúng ta, ngân 
sách địa phương đã trở thành hệ thống : Ở nông thôn 
có ngân sách khu, tỉnh, huyện, xã ; Ở đô chị có ngân 


Xây dựng mô hình 
quản lý thông nhất 
ngân sách nhà nước 
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sách thành phố, quận, thị xã ; thị trấn. Và mô hình . 
quản lý ngân sách địa phương đã có sự thay đổi qua 
các thời kỳ. 

Từ năm 1967 vẻ trước, mô hình quản lý ngân 
sách nhà nước thống nhất theo hai cấp dự toán 
ngân sách : (rung ương và địa phương. Dự toán ngân 
sách địa phương gôm dự toán ngân sách của khu, 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Từ năm 1968, khi Đảng chủ trương chuyển 
hướng phát triển kinh tế địa phương, mô hình quản 
lý ngân sách địa phương thco cấp dự toán không còn 
phù hợp, nhà nước quy định lại cho mỗi tỉnh, thành 
phố tự xây dựng và quản lý ngân sách của mình 
(ngân sách này do 
hội đồng nhân dân 
địa phương xét 
duyệt và phê chuẩn 
theo quy định của 
trung ương) nhằm 
tạo điều kiện cho 
địa phương khai 
thác mọi tiềm 
năng sẵn có. Như 
vậy, mô hình quản 
lý ngân sách sau 
năm 1967 so với 
trước có sự bổ 
sung : địa phương tự xây dựng và tự xét duyệt, phê 
chuẩn ngân sách. Tuy nhiên, với mô hình này, nguồn 
thu chủ yếu của địa phương vẫn do ngân sách trung 
ương nắm và điều hành qua khâu ượ cấp, như vậy 
địa phương thực chất vẫn là một cấp dự toán gán 
thu bù chị. 

Khi cả nước ra khỏi chiến tranh, bắt đầu công 
cuộc khôi phục lại đất nước, mô hình trên vẫn tiếp 
tục được áp dụng. Vì vậy, công tác quản lý ngân 
sách ngày càng bộc lộ nhược điểm, cản trở sản xuất, 
tới buộc và vi phạm quyền tự chủ về tài chính của 
các địa phương. Các địa phương đã đòi quyền tự 
chủ về tài chính và giao ngân sách địa phương cho 


® Phó tiền sĩ kinh tế, Bộ tài chính. 
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chính quyền địa phương quản lý. 

Năm 1978, nước ta bất đầu thực hiện mô hình phân 
cấp quản lý ngân sách cho các địa phương, thực hiện 
cân đối ngân sách theo địa bàn hành chính. Mô hình này 
dựa trên phương pháp của các nhà kinh tế học ở Liên 
xô (trước đây) và một số nước Đông Âu về quản lý 
kinh tế cân đối theo ngành và lãnh thỏ. 

Đề củng cố thêm một bước việc hoàn chỉnh hệ 
thống ngân sách quốc gia và mô hình cân đối ngân 
sách theo địa bàn hành chính, ngày 19-11-1983, Hội 
đồng bộ trưởng ra Nghị quyết số 138/HĐBT nhằm 
tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm cho chính quyền 
các cấp, xác định nguồn thu và ồn định các khoản 
thu, chi cho các địa phương, khẳng định lại chủ 
trương xây dựng huyện thành một cấp kế hoạch có 
ngân sách thực sự, quy định hệ thống ngân sách nhà 
nước gồm 4 cấp : trung ương, tỉnh, huyện, xã. Như 
vậy, mô hình quản lý ngân sách địa phương với việc 
cân đối ngân sách theo địa bàn hành chính là khá hoàn 
chỉnh : dưới 53 ngân sách tỉnh có 528 ngân sách 
huyện và 9959 ngân sách xã, phường, thị ưấn bao 
chặt lấy nhau khá chặt chẽ. 

Tiếp tục được duy trì cho đến nay, mô hình này 
làm cho thu ngân sách nhà nước bị phân tán, cắt khúc 
giữa các cấp, các ngành. Nhà nước không thê thực 
hiện được sự điều chỉnh vĩ mô về ngân sách do hệ 
thống hoạt động tài chính uy cân đối khép kín trên 
địa bàn hành chính và không thể kiểm soát được. Còn 
hệ thống phân phối, cấp phát ngân sách theo hình 
thức điều tiết và trợ cấp thì trở thành một thứ 
công cụ đề co kéo, ban phát và bòn rút giữa các cấp, 
các ngành và hệ quả cuối cùng là hành vi cất xén, 
chỉ sai mục tiêu khối lượng dự toán từ trước và 
xem thường kỷ luật tài chính. Sự đối lập giữa tập 
trung và phân tán đã làm phát sinh hành động phi kinh 
tế, ngân sách trung ương mặc dù thiếu hụt, bội chỉ, 
nhưng vẫn phải trợ cấp theo kế hoạch cho ngân sách 
địa phương. 

Tình trạng khá phổ biến xảy ra trong nhiều năm 
nay là ngân sách trưng ương luôn luôn bội chi, ngân 
sách địa phương luôn luôn bội thu, nhưng nhịp độ 
trợ cấp ngân sách trung ương cho địa phương lại 
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tăng tương ứng với nhịp độ tăng số bội thu (số dư) 
ngân sách địa phương. 

Ở đây, tôi không có ý định phê phán quá trình điều 
hành, mà chỉ muốn nhắn mạnh một điều : do cứng 
nhấc, mô hình cân đối ngân sách theo địa giới hành 
chính đã đưa lại hậu quả nặng nề cho nền tài chính 
quốc gia. Vì vậy, theo tôi, không nên đặt vấn để 
nửa với là cải biên cơ chế vận hành của loại mô 
hình này, mà phải có sự đổi mới về chất, xóa bỏ 
sự phân phối ngân sách theo kiểu đóng khung trong 
các lãnh địa cát cứ, trốn tránh vô trách nhiệm làm 
tôn hại lợi ích quốc gia. 

Những năm gìn đây, nhất là từ năm 1990 đến 
1992, nền kinh tẾế nước ta có sự chuyển biến từ 
cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị tường 
có sự quản lý của nhà nước, thì cơ chế vận hành 
nên tài chính quốc gia như đã nói ở trên rõ ràng 
không còn thích hợp. Nhiều tỉnh đã nhận thấy ngân 
sách huyện là một trở ngại lớn cho việc điều hành 
thống nhất tài chính địa phương. Các tỉnh như An 
giang, Hậu giang, Kiên giang, Tuyên quang, Hà giang, 
Kon tum, Bến tre đã ra quyết định xóa ngân sách 
huyện, thực hiện quản lý ngân sách thống nhất 
trong toàn tỉnh, chuyên huyện thành đơn vị dự toán 
cấp I của ngân sách tỉnh và thực hiện cấp phát kinh 
phí theo ngành dọc từ tỉnh đến xã. Kết quả đạt 
được tuy mới bước đâu, song điều đáng mừng là 
những suy nghĩ và việc làm này đã tạo tiên đề cho 
việc tiễn tới một mô hình quản lý ngân sách thống 
nhất theo đúng ý nghĩa của nó. 

II- Thiết kế mô hình quản lý thống nhất ngân 
sách Việt nam 

Tôi đã có dịp ủm hiểu mô hình quản lý ngân sách 
của nhiều nước, như Mỹ, Pháp, CHLB Đức và các 
nước Đông Nam Á. Việc chọn những điểm thích 
hợp đề vận dụng cụ thê vào Việt nam là một bài toán 
khó. Chúng ta đều biết, ngân sách Việt nam phải 
gánh vác một nhiệm vụ rất nặng nề, bảo đảm thực 
hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Vì vậy, nôi dung của mô hình quản lý thống nhất 
ngân sách nhà nước chính là xây dựng các mỗi quan 
hệ quản lý thu và chỉ đáp ứng mục đích tích lũy và 


tiêu dùng. 

Về thu ngân sách, chủ yếu là thuế và thực hiện 
theo pháp luật. Các cấp chính quyền thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước bằng pháp luật, không trực 
tiếp thu. . 

Bên cạnh thu ¿;„ế. chính tang, coi trọng các khoản 
đóng góp nghĩa vụ, thuế phụ trội phí và lệ phí, thu 
hổi vốn và tài sản, hoa lợi công sản. Các khoản thu 
này gắn liền với quản lý của chính quyền địa 
phương, trực tiếp với xã, thị tấn, thị tứ, do đó có 
thể giao cho cán bộ tài chính các cấp chính quyền 
đó tổ chức thực hiện. 

Về chỉ ngân sách và phân phối sử dụng quỹ ngân 
sách của nhà nước, phải bảo đảm hài hòa giữa tích 
lúy và tiêu dùng. Không phải chỉ ngân sách các nước 
xã hội chủ nghĩa mới có chỉ tích lũy, mà ngân sách 
các nước tư bản cũng có, nhưng tỷ trọng thấp. Đối 
với nước ta, phần lớn các nguôn thu tài chính đều 
được tập trung vào ngân sách. Bởi vậy, ngoài việc 
tập trung đầu tư để phát triển khu vực kinh tế quốc 
doanh, nhà nước còn cần chi để xây dựng cơ sở kỹ 
thuật hạ tầng, kiến thiết thị chính, trụ sở, ưường 
học, bệnh viện, sự nghiệp nhà ở và công cộng, tạo 
lập các vùng kinh tế, những hậu cứ quan trọng đề 
thu hút vốn trong nước và nước ngoài đầu tư, khai 
thác. Muốn thực hiện điều đó, trong một chừng 
mực nhất định, cần giao cho một số cấp chính 
quyền, dựa trên các khoản thu đẻ lại cho địa phương, 
quản lý đầu tư cơ sở kỹ thuật hạ tầng nội thành, 
nội thị, thị chính, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, thư 
viện, trung tâm văn hóa, nhà hát, công trình thể thao, 
chợ, nhà ở, nghĩa địa, công viên, cải tạo môi 
trường... 

Chi (¿êu dùng xã hôi qua ngân sách, có các khoản 
chỉ thường xuyên mang tính chất quốc gia và được 
quản lý theo ngành dọc, như quốc phòng, an ninh, 
tòa án, giáo dục, đào tạo, thông tin liên lạc, thông tần, 
phát thanh truyền hình, bộ máy quản lý nhà nước 
trung ương ; có khoản chỉ thường xuyên mang tính 
chất địa phương, như kinh phí quản lý bộ máy của 
các cấp chính quyền địa phương, các khoản chỉ cho 
sự nghiệp văn xã, săn sóc sức khỏe, duy trì hoạt động 
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phúc lợi xã hội, và nhiều khoản chỉ tiêu khác đề giải 
quyết mối quan hệ trực tiếp giữa nhà nước với 
dân. 

Từ nội dung yêu cầu đã trình bày ở trên, mô hình 
được thiết kế cụ thể như sau : 

Quốc hội là cơ quan tối cao quyết định các chính 
sách và luật ngân sách ; phê duyệt dự toán, phê chuẩn 
quyết toán ngân sách hằng năm. Chính phủ điều 
hành và giao cho bộ rài cðlnh chuẩn bị dự toán, quyết 
toán hằng năm để Quốc hội quyết định phê chuẩn, 
đồng thời tổ chức hướng dẫn thực hiện các quyết 
định của Quốc hội và của chính phủ. | 

Đề giúp bộ ưrưởng bộ tài chính điều hành, ngành 
tài chính tổ chức các cơ quan chủ yếu : tổng cục 
thu, vụ dự đoán và lập dự toán ngân sách, cục kho 
bạc và ban thanh tra ngân sách. Ở các địa phương, 
sẽ tÔ chức bộ máy thích hợp, thực hiện được các 
nhiệm vụ lập dự toán và chấp hành ngân sách trên 
địa bàn. 

Về hệ thống thu ngân sách nhà nước, gồm hệ 
thống chính sách cơ chế thu, hệ thống các nguồn 
thu và tô chức bộ máy. Tổng cục thu giúp bộ bài 
chính xây dựng chính sách, cơ chế thu, thường 
xuyên hệ thống hóa, hoàn thiện các nguồn thu ngân 
sách nhà nước, tổ chức bộ máy và chỉ đạo thực hiện 
quá trình lập và chấp hành dự toán thu ngân sách. 
Dưới tông cục thu, có cục thu trung ương, các Cục 
và chi cục thu ở các địa phương. Cục thu trung ương 
thực hiện việc lập và chấp hành dự toán thu ngân 
sách các ngành dọc và các nguồn thu lớn quan trọng 
đặc biệt. Ngoài ra, còn có các tô chức đại lý thu ngân 
sách. Các khoản thu để lại cho ngân sách một số địa 
phương cũng do bộ máy thu ngân sách thực hiện và 
nộp vào kho bạc sau khi đã khấu trừ chi phí quản 
lý thu. 

Cục kho bạc nhà nước giải quyết những vấn đề 
lớn về cân đối ngân sách, cân đối lưu thông tiền 
tệ, cân đối thanh toán quốc tẾ và thực hiện tác 
nghiệp thường xuyên các nhu cầu chỉ với nguồn 
nhập quỹ tô chức kế toán, quyết toán. Ở các địa 
phương, có chi cục kho bạc, chỉ nhánh kho bạc thực 
hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của kho bạc. 
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Vụ đự đoán và lập dự toán ngân sách có nhiệm vụ 
tổng hợp các thông tin có liên quan đến quá trình lập 
và chấp hành ngân sách, dự báo các xu thế hoạt động 
ngân sách, tổ chức và thực hiện lập các dự toán ngân 
sách, tổng hợp và duyệt các dự toán, kiến nghị sửa 
đổi các chính sách tài chính và các chế độ cụ thể có 
liên quan đến nhu cầu cân đối tài chính, ngân sách 
quốc gia. Ở các địa phương, có cơ quan cung cấp 
thông tin và giúp các cấp chính quyền xây dựng các 
dự toán kinh phí hằng năm để trình cấp có thẩm 
quyền duyệt theo luật định. 

Ban thanh tra ngân sách có nhiệm vụ thanh tra quá 
trình lập và chấp hành ngân sách và được tô chức 
theo hệ thống đọc từ trung ương đến địa phương, 
các thanh tra viên đo bộ tài chính bổ nhiệm. 

Những lĩnh vực phân cấp quản lý ngân sách giữa 
chính phủ và các địa phương sẽ được thiết kế cụ 
thể trong các dự toán và đơn vị dự toán. Về nguyên 
tắc, việc đầu tư kinh tế thuộc dự toán của chính 
phủ. Bộ tài chính tổ chức thực hiện quản lý cấp 
phát dưới dạng tín dụng nhà nước, hoạt động theo 
cơ chế thị trường vốn. Còn các đầu tư khác được 
quản lý dựa trên tính chất quan trọng, quy mô ảnh 
hưởng. Chính quyền địa phương tỉnh chỉ đầu tư 
một số khoản nhất định thuộc các lĩnh vực đào tạo, 
phô thông trung học ; còn thành phó, thị xã đầu tư 
xây dựng các cơ sở kỹ thuật hạ tầng, thị chính, 
sự nghiệp nhà ở, các công trình văn hóa, đào 
tạo, giáo dục trung học và tiêu học, các cơ sở công 
cộng. Đối với xã, xây dựng trụ sở, trường tiểu 
học, nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hóa, thư viện, công 
trình thể thao, chợ, nghĩa địa, đường liên thôn, nhà 
ở... Đối với thị trấn, giao xây dựng các công trình 
cùng loại đầu tư như thị xã, nhưng với quy mô 
nhỏ hơn. 

Đối với ngân sách tiêu dùng, chính phủ đảm bảo 
chỉ thường xuyên cho bộ máy quản lý ưrung ương, 
cho hoạt động đối ngoại, quốc phòng, hoạt động 
nội chính, quản lý xã hội, quản lý kinh tế ; hỗ ượ 
kinh phí cho đảng, đoàn thể, mặt trận và các hội ở 
cấp trung ương. Đối với các đơn vị dự toán ở địa 
phương, chủ yếu là dự toán hạn mức kinh phí, gồm 
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chỉ cho con người (lương, trợ cấp và các khoản bảo 
hiểm của cán bộ và nhân viên thuộc cấp chính quyền 
đó quản lý), mua sắm tài sản, kinh phí cho hoạt động 
thường xuyên về quản lý, dịch vụ, trả tiên thuê 
bao trụ sở, điện thoại, chỉ phí sửa chữa bảo dưỡng, 
sửa chữa các tài sản thuộc quyền quản lý. Như vậy, 
trong thiết kế cho dự toán của các đơn vị dự toán 
ở tỉnh và huyện, đã hạn mức kinh phí cho việc quản 
lý bộ máy hành chính. 

Việc xét duyệt dự toán và quyết toán của các cấp 
chính quyền là căn cứ theo luật định, nhưng theo 
nguyên tắc : hội đồng xét duyệt phải có đại diện 
của bộ trưởng bộ tài chính. 

Nét nổi bột trong mô hình được thiết kế là ngân 
sách nhà nước vận hành thco hai quỹ tích lũy và tiêu 
dùng với các kênh khác nhau và với các dự toán của 
các đơn vị dự toán tách biệt, không lông ghép vào 
các cấp chính quyên cấp trên, và thực hiện quyền 
tự chủ trước pháp luật. Phần ngân sách dành đẻ tích 
lũy được quản lý theo cơ chế vốn và thực hiện 
đầu tư có trọng điểm. Chi tiêu dùng ngân sách được 
quản lý theo đơn vị dự toán từ trung ương đến địa 
phương. Phân cấp nhiệm vụ chỉ phải căn cứ vào tính 
chất quan trọng của các mục tiêu kinh tế xã hội, có 
tính đến yếu tố địa lý. Mô hình thiết kế trên đây 
thể hiện được tính thống nhất nền tài chính quốc 
gia theo một hệ thống quan hệ mở, tách bạch được 
nhiệm vụ của các ngành, các cấp chính quyền, phân 
cấp được các nhiệm vụ chỉ tương ứng với các quy 
mô hoạt động quản lý của nhà nước, sử dụng thuận 
lợi các thước đo định mức chỉ tiêu về ngân sách và 
tác nghiệp kiểm soát được tài chính, phù hợp với 
phương thức quản lý kinh tế theo cơ chế thị 
trường. 

Mô hình quản lý ngân sách trên đây có đầy đủ yếu 
tố khả thi, vì công nghệ quản lý ngân sách không 
phức tạp và có khả năng sử dụng các công cụ quản 
lý hiện đại. Nếu chúng ta biết tô chức và triển khai 
mô hình trên với một cơ chế vận hành thích ứng 


cho từng giai đoạn, thì ngân sách sẽ trở thành một 


công cụ điều chỉnh có hiệu quả hoạt động kinh tế - 
xã hội từ vĩ mô đến vi mô. 


XU MU 
Mi 


BỞI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA ĐỒNG BÀO 
CÁC DÂN TỘC THIÊU SỐ NƯỚC TA 


TNƯỚC ê có trên 30 dân tộc thiểu số cư trú ở 21 
tỉnh với số dân khoảng 8,3 triệu người, bằng 
12,5% số dân cả nước, trong đó 86,76% sống ở 
nông thôn. Các dân tộc thiểu số có số dân tương đối 
đông là : Tày 14,58%, Thái 13,22% , Mường 11,92%, 
Khơ me 10,77%, Chàm 9,6%, Nùng 8,9%... Số lao 
động là 3,3 triệu (gần 40% tổng số dân), trong đó 
số lao động nông thôn là 2,8 triệu. Mỗi hộ bình quân 
5,25 khẩu với 1,89 lao động (bằng 34,56% số nhân 
khẩu trong hộ). 

Đặc điểm chung của các dân tộc thiểu số ở nước 
ta là lao động ít, người ăn theo đông, phân bố dân 
cư thưa thớt, phân tán, địa bàr cư trú và sinh sống 
theo tính chất và tập quán. củ: mỗi dân tộc. Nhìn 
chung, từ Tây nguyên trở ra, đặc biệt ở phía Bắc, 
các dân tộc thiểu số chủ yếu cư trú ở miễn núi, trên 
__ ba địa bàn : vùng nứ¿ cao (vùng 1), vùng núi cao (rung 
bình (vùng 2) và vùng núi thấp (vùng 3). Vùng 1 là 
nơi cư trú của đồng bào H'mông, Nhắng, Mảng, Cô 
lao, Xính mắn... với tập quán du cư, đu canh, gắn 
với kinh tẾ nương rẫy, trình độ phát triển thấp và 
rất thấp. Vùng 2 chủ yếu là vùng núi đất, có đồng 
bào Dao, Cao lan, Nùng, Cống, Pu péo, Sỉ la.. sống 
du cư, du canh, với kinh tế nương rẫy, kết hợp với 
lúa nước (không nhiều). Vùng 3 bao gồm vùng 
quanh thị xã, thị trấn, dọc đường giao thông, có 
đồng bào Tày, Nùng, Thái, Hoa... với kinh tẾ chủ 
yếu là lúa nước, kết hợp với nương rấy, trình độ 
canh tác và trình độ dân trí nói chung khá. Dân tộc 
Khơ me ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long sống 
chủ yếu ở các vùng nước ngang, nước lợ, đất đai 
cẳn cỗi. 


NGUYÊN PHƯƠNG ° 


Chiếm 3/4 đất đai của cả nước, miền núi có 
nhiều tiêm năng kinh tế lớn. Rừng và đất rừng 


là thế mạnh của miễn núi trong sản xuất nông 


nghiệp (theo nghĩa rộng). Ờ đây, có khả năng phát 
triển với quy mô lớn cây công nghiệp, cây dược 
liệu, chăn nuôi gia súc lớn... Nơi đây một thời gian 
đài là "cái nôi" của cách mạng và là căn cứ địa của 
hai cuộc kháng chiến chống đế quốc, giải phóng 
dân tộc, nhưng tới nay đời sống kinh tế xã hội của 
các dân tộc thiêu số, nhất là ở vùng và vùng 2, vẫn 
quá thấp so với các dân tộc ở miền xuôi. Chỉ có 
một số ít các dân tộc thiêu số ở vùng 3, như dân tộc 
Tày (miễn Bắc) và Ê đê (Tây nguyên), là có mức 
sống tương đối khá. Còn nói chung mức sống của 
các dân tộc thiêu số là nghèo và rất nghèo. Tỷ lệ số 
hộ nghèo ở một số dân tộc thiêu số khá cao, như 
Dao - 37,20%, H°mông - 31,8%, Xơ đăng - 78,78% ; 
thu nhập tháng bình quân một người trong các dân 
tộc trên chỉ khoảng 8000 - 11000 đ. Số hộ có mức 
sống khá không nhiễu : Xơ đăng 1%, Thái 3,92%, 
Mường 4%, Dao 0,92%... Còn lại là số hộ thuộc 
diện trung bình. Hộ gọi là trung bình ở các dân tộc 
thiểu số, thực chất là hộ nghèo, chỉ mới giải quyết 
được một phân lương thực, chủ yếu là màu (chiếm 
trên 60%). Riêng đồng bào H°mông sản xuất màu và 
ăn màu đến 90 - 95%), Đối với các dân tộc thiểu 
số có tập quán du cư, du canh, cuộc sống hết sức 
tạm bợ, tài sản trong nhà thường chỉ có con đao 
rừng và cái gùi trên vai, còn nhà ở cũng chỉ là một 
túp lều dựng bên vách núi. Đời sống vật chất thấp 


: . viên, Bộ lao động - . thương binh và xã hội 
(1) SỐ hiệu năm 1989 của Tổng cục thống kê 
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kém như vậy, nên sự phát triển về văn hóa, giáo dục, 
y tế và các mặt xã hội khác cũng rất thấp. 

Thực trạng trên có nhiễu nguyên nhân, nhưng có 
thể có mấy nguyên nhân quan trọng sau : 

- Lao động ít, người ăn theo đông, ngành sản xuất 
chủ yếu và duy nhất là độc canh cây lương thực, 
năng suất thấp, diện tích canh tác ít, nhất là diện 
tích lúa nước lại càng ít, trên 80% sản xuất một vụ, 
chế độ canh tác lạc hậu, điều kiện tự nhiên khắc 
nghiệt, cơ sở hạ tằng thấp kém, giao lưu hạn hẹp... 
do đó, nguồn việc làm khan hiểm, lao động tuy ít 
nhưng nợn thiếu việc làm là phổ biến. Thời gian 
nhàn rỗi trong năm ¿vơng ứng với thời gian sản 
xuất trong năm, nên đời sống thực sự nghèo túng. 

- Diện tích sản xuất cây lương thực ít nhưng lại 
bị một sức ép là sự gia tăng dân số và nguồn lao 
động từ các khu kinh tẾ mới, các nông lâm trường 
quốc doanh mới thành lập. Nếu nhìn thoáng qua thì 
tưởng như lao động nông nghiệp của các dân tộc 
thiểu số là quá ít so với đối tượng lao động nông 
nghiệp ở đây, nhưng thực tế thì lao động nông 
nghiệp của các dân tộc thiểu số lại quá thiếu hoặc 
thậm chí không có đối tượng lao động. Đây là một 
mâu thuẫn tưởng chừng như phi lý, nhưng lại là 
một thực tế. Với danh nghĩa là thành viên của các 
cơ sở kinh tế quốc doanh hoặc tập thẻ, không ít cư 
dân mới đã tự do khoanh vùng chiếm đất, nhất là 
ở những nơi dễ khai thác, dồn đồng bào các dân tộc 
thiểu số vào những địa bàn mà điều kiện tự nhiên 
có nhiều khó khăn. Do đó, họ vốn đã thiếu, càng 
thiếu diện tích canh tác. Ở Đắc lắc, các nông lâm 
trường, các khu kinh tế mới chiếm tới 1,7 triệu ha 
đất (uíc hơn 86% diện tích tự nhiên của địa 
phương) với số dân chỉ bằng 21% số dân toàn tỉnh. 
Như vậy 79% số dân địa phương còn lại chỉ có 
13,9% diện tích tự nhiên để khai thác. Thực tẾế có 
những buôn làng đã giao hết diện tích đất cho các 
nông lâm trường, nhưng chỉ khoảng 1/3 - 2/3 lao 
động của các buôn làng đó được thu hút vào làm việc 
ở các nông lâm trường, số còn lại không có đối 
tượng lao động. Do đó, trong nội bộ các dân tộc thiểu 
số, đã xuất hiện hiện tượng di dân. Thực chất của 
hiện tượng này là những người không có đối tượng 
lao động đi tìm điều kiện sống. Sự di chuyển này là 
sự di chuyển mang tính chất sinh tồn, đi tìm những 
nơi thuận lợi, nơi còn rừng, nơi có nguồn nước... 
nên hướng đi không xác định. Sự di chuyên này 
mang tính chất xâm canh, xâm cư giữa các tộc 
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người hay giữa các nhóm trong cùng một tộc người 
và đã dẫn đến tình trạng tranh chấp rừng và đất 
rừng giữa cư dân các khu kinh tế mới, các nông lâm 
trường với cư dân các dân tộc bản địa và nạn phá 
rừng, nhất là rừng đầu nguồn, có xu hướng tăng 
lên. 

- Hình thái xã hội cửa đồng bào các dân tộc thiểu 
số có những nét đặc trưng : sản xuất rất lạc hậu, 
phân công còn ở giai đoạn hoặc trước giai đoạn phân 
công lao động lần thứ nhất nhưng đã bị gò ép theo 
quỹ đạo chung "cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, 
"miễn núi tiến kịp miền xuôi". Ý đồ của chúng ta 
thì tốt, muốn cho các dân tộc thiểu số thoát khỏi 
cảnh nghèo nàn lạc hậu, nhưng do gò ép mà nảy sinh 
những mâu thuẫn. Thực tế cho thấy, muốn có sự 
phát triển "nhảy vọt”, phải tạo ra động lực đủ mạnh, 
đặc biệt là động lực bên trong nhằm đưa các dân tộc 
thiểu số thoát ra khỏi sức ỳ của một xã hội còn 
mang nhiều đặc điểm của một xã hội nguyên thủy, 
lực lượng sản xuất chưa phát triển. Chúng ta không 
thể chủ quan áp đặt một phương thức sản xuất mới 
vượt quá trình độ của đồng bào các dân tộc thiểu số 
vốn còn rất lạc hậu. Mọt sự áp đặt chủ quan, duy 
ý chí chỉ dẫn đến sự trì trệ, kéo dài thêm thời gian. 

Trong phát triển kinh tế miễn núi, một thời gian 
dài, định hướng nói chung là bảo đảm "tự túc lương 
thực". Vì vậy, thường người ta phá đi một héc ta 
rừng để thay vào đó là một héc ta sắn... Kết quả là 
rừng ngày càng khánh kiệt, tác hại khôn lường về 
mặt sinh thái. Phá thế mạnh của rừng và đất rừng . 
để tiếp tục đi vào con đường độc canh cây lương 
thực trên một địa bàn không có khả năng tự giải 
quyết được lương thực bằng con đường sản xuất 
lương thực, đương nhiên làm cho nguồn việc làm 
của người lao động tiếp tục khan hiếm. Cũng xuất 
phát từ định hướng bảo đảm "tự túc lương thực”, 
để khắc phục tập quán du cư, đu canh, chúng ta đã 
áp dụng biện pháp duy nhất là "hạ sơn" để giải 
quyết mặt bằng sản xuất lương thực mà chưa tính 
đến hoặc coi nhẹ các yếu tố truyền thống của các 
đân tộc, do đó thường không duy trì được lâu các 
khu định cư mới, và kết quả là đồng bào các dân 
tộc thiểu số thường lại quay về với môi trường - 
và lối sống cũ. 

Trong vấn để tạo việc làm cho đồng bào các dân 
tộc thiểu số ở nước ta, theo tôi, nên ước hết đặc 
biệt quan tâm tới vùng 7 và vùng 2. Bởi lẽ, ở hai 
vùng này đa số đồng bào đều nghèo, lại cư trú rất 


- cây được liệu, cây lương thực...) Ngoài ra, 


phân tán, ở những nơi xa xôi, hẻo lánh rải khấp các 
vùng biên cương của Tổ quốc. Giải quyết việc làm 
cho đồng bào ở đây không chỉ có ý nghĩa về kinh 
tế, mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội hết sức quan 
trợng. Đồng bào ở đây có việc làm đầy đủ, có thu 
nhập ngày càng cao, đời sống vật chất, văn hóa 
ngày càng được cải thiện, đó sẽ là cơ sở, là điều 
kiện để bảo vệ vững chấc biên cương của Tổ quốc. 
Số dân ở hai vùng này không đông. Nếu quyết tâm 
và có định hướng đúng, chúng ta sẽ có đủ khả năng 
giải quyết việc làm cho đồng bào ở đây. 

Về hướng tạo việc làm cho lao động ở hai vùng 
này, tôi có mấy ý kiến nhỏ. 

Để tạo việc làm cho lao động ở hai vùng này, điều 
quyết định là: phải tạo được một quần cư ồn định. 
Muốn vậy, phải bảo đảm hai yêu cầu : có điều kiện 
sống lâu dài ; bảo đảm môi trường sinh thái tự 
nhiên phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi dân 
tộc. : 
Thời gian qua, việc định cư, định canh bằng biện 
pháp "hạ sơn" ở không ít nơi mới chỉ giải quyết 
được yêu cầu là tạo điều kiện sống ở quần cư 
mới, chứ chưa giải quyết được yêu cầu về môi 
trường sinh thái tự nhiên phù hợp. Theo tôi, muốn 
có quần cư mới không nhất thiết cứ phải "hạ sơn". 
Mặt bằng sản xuất vẫn có thể là nương rẫy, hốc 
đá, nhưng nếu tạo ra được điều kiện sống lâu dài 
để dồng bèo các dân tộc gắn bó với nhau thì vẫn 
có thể có quần cư mới. Do đó, vấn đề ở đây là định 
hướng sản xuất không thể nhự cũ, tuy rằng trước 
_ sau vẫn phải chú ý giải quyết vấn đề lương thực. 
Thực tế đã cho thấy, đối với miễn núi nói chung 
và đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao nói 
riêng, không có khả năng giải quyết vấn để lương 
thực, và càng không có khả năng giải quyết vấn để 
việc làm, bằng con đường sản xuất lương thực đơn 
thuần mà phải có sự kết hợp với việc khai thác 
tiềm năng và thế mạnh của rừng và đất rừng theo 
hướng lâm nông kết hợp (trồng cây công ¬ 

giải 
quyết một phần vấn để lương thực ở đây không 
có cách nào khác là phải bảo đảm năng suất các loại 
cây trồng (ngô, sẵn, khoai, lúa..), dù gieo trồng ở 
đâu, trên nương rẫy hay trong hốc đá, đều có năng 
suất ngày càng cao và ổn định. Muốn vậy, không 
thể không có sự hỗ (rợ của nhà nước về giống, 
vốn và kỹ thuột để đồng bào có thể thâm canh, tăng 
năng suất cây trồng. Với đồng bào các dân tộc vùng 
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cao hiện nay, việc ổn định và nâng cao năng suất cây 
lương thực là điều kiện để họ gắn bó với quần cư, 
từng bước xây đựng và ồn định kinh tẾ gia đình, 
tạo điều kiện phát triển cây dược liệu, cây công 
nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, trồng rừng, nhất là 
rừng đầu nguồn. 

VềỀ quy mô một quần cư, cũng không nên quá 
đông, chỉ nên kháng 8 - 10 hộ, cùng một dòng tộc ; 
không nên dỗn hai, ba dòng tộc vào một quần cư. 
Về hệ thống quan lý hành chính, không nên phủ 
định tính chất dân tộc, mà nên biết kế thừa mặt 
tích cực của hệ thống quản lý thị tộc, bộ tộc, thôn, 
bản. 

Để ổn định ủnh hình kinh tế - xã hội ở vùng dân 
tộc thiểu số, theo tôi, nhà nước cần chú ý giải 
quyết ba vấn đề sau : 

- Nên giải quyết vấn để sở hữu rừng và đất 
rừng theo hướng : chuyển quyền sở hứu rừng và 
đất rừng cho đồng bào dân tộc ở vùng núi cao hẻo 
lánh, và giao quyên sử dụng lâu dài rừng và đất 
rừng cho đồng bào dân tộc ở vùng 2 và vùng 3. Về 
quy mô, không nên bó hẹp trong một vài nghìn mét 
vuông, mà theo hướng phát triển của một quần cư. 
Đối với những diện tích rừng và đất rừng của 
nông lâm trường quốc doanh, nếu xét thấy cần 
thiết và tiện cho sản xuất và quản lý, cũng có thể 
chuyển giao cho họ quyền sử dụng lâu dài. | 

- Ở trung ương cũng như ở địa phương, nhà nước 
cần có chính sách đầu tư thỏa đáng về vốn, vật tư, 
kỹ thuật, lương thực. Trước mắt, nên tập trung vốn 
quốc tế viện trợ để trồng rừng cho hai vùng này. 
Vốn đầu tư trên không đòi hỏi phải hoàn lại (kể cả 
hoàn lại bằng sản phẩm khi có sản phẩm). 

- Nhanh chóng hình thành thị trường tại chỗ, để 
tư thương đi lại trao đổi, mua bán hàng hóa, mở rộng 
thị trường ngoài khu vực, kể cả thị trường ngoài 
biên giới. Chính quyền địa phương phải nhanh nhạy 
nắm bất và quản lý thị trường, hướng dẫn đồng 
bào phát triển sản xuất những mặt hàng thích hợp. 
Xây dựng một hệ thống chính sách kinh tế - xã hội 
phù hợp, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước 
ta nhanh chóng đưa đồng bào các dân tộc thiểu số 
nói chung và đồng bào ở vùng cao nói riêng ra khỏi 
tình cảnh nghèo nàn, lạc hậu, thường xuyên thiếu 
việc làm, từng bước vươn lên tiến kịp các dân tộc 
ở miền xuôi về đời sống vật chất và văn hóa. 

s9 
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Cỡ sao ông buôït ? 


Mấy hôm rày, bà T lo lắm. Bà 
thấy ông chồng đi làm hay về 
muộn ; vẻ mặt khó đăm đăm, có 
chiều không vui. Bà còn nhớ 
tuần trước, cô con gái tíu tít chạy 
về báo cho bà biết cái tỉn quan 
trọng : Bố kỳ này trúng vào 
thường vụ tứnh ủy † 

Mừng quá đi chứ ? Bố bên 
tỉnh ủy, con bên tỉnh đoàn, hai bố 
con tha hô mà phối hợp công 
tác... 

Vậy cớ sao ông ấy buôn ? 

Đúng, bà T đâu hiểu nổi nỗi 
buôn của ông lúc này. 

Hiện thực đang đặt ông vào thế 
khó xử : Trúng vào thường vụ 
tnh uy, vài hôm sau ông nhận 
được quyết định chuyên sang 
phụ trách ban dân vận của tỉnh. 
Điều này thật bất ngờ với ông. 
Chả là lâu nay ông vẫn định ninh, 
đã là thường vụ thì cái chân phó 
chủ tịch tỉnh phụ trách khối công 
nghiệp hay thương mại cứ gọi 
trong tầm tay với. Bởi gần đây, 
ông đã từng giữ ghế giám đốc 
một SỞ chuyên môn. Có mèng ra, 
ông cũng phải nắm ủy ban kế 
hoạch tinh. Vậy mà... thời buôi 
xoay vần, rõ may hơn khôn. Đại 
.hội vòng hai vừa qua, ông không 
lọt vào danh sách thường vụ, có 


__ khi lại hơn. 


Giá như trước kia, cái vai 
trưởng ban bên tỉnh ủy, kể cũng 
Oai lắm. Những kẻ cơ hội 
thường xâm xì bàn tán : Ban bên 
đang là "cái bệ phóng quyền lực, 
là "cửa chùa nhiều xôi lắm oản". 
Thời bao cấp, nơi này nơi khác, 
quả có thế thậ. Ở một địa 
phương, việc lớn việc bé, 
thượng vàng hạ cám, cái gì mà 
chẳng phải hỏi đến đảng. Anh 
cán bộ bên đảng được kính trọng, 
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vì nề lắm chứ ! 

Nay đi vào sản xuất hàng hóa, 
cơ chế thị ưrường, trao quyền tự 
chủ, tách bạch chức năng, không 
bao biện, không làm thay, v.v. và 
v.v. Toàn những chuyện mới 
mẻ, y như người ta muốn đổi 
thay ngay vai trò và vị trí của đảng 
trong xã hội. Thật có tiếng mà 
chăng có miếng ! 

Các khoản vốn liếng, ngân 
hàng, tài chính, vật tư, kỹ thuật, 
đến cả kỷ cương phép tắc... cánh 
bên chính quyền, bên nghiệp vụ 
kinh tế họ nấm cả. 

Đấy, cứ nhìn ngay cái nơi làm 
việc thì rõ ai phất hơn ai. Bên tỉnh 
ủy chỉ được cái vỏ bề ngoài, có 
về bẻ thế, nhưng bên nu C 
tống tuẻnh trống toàng ; : 
phòng vài tủ hồ sơ kiểu cổ, nế 
bộ bàn ghế xoàng. Bên ủy ban, 
bên các cơ quan kinh tế, nhìn 
phòng tiếp khách của họ cũng đã 
sang trọng : bộ phô tơi êm ái, bộ 
đèn chùm rực rỡ, cửa rèm thêu 
run, điều hòa nhiệt độ, vi đê ô, cát 
xéL.. toàn đồ xịn. Cánh cổng lúc 
nào cũng mở toang. Xe Nhật ra 
vào nườm nượp. Nhìn cái bất tay 
của kẻ sang, ăn nên làm ra cũng 
khác, bả lả, tươi tín, như cười ra 
của, hái ra tiền vậy. 

Hãy xem mấy năm đổi mới, 
trừ những người liêm khiết như 
ông ra, cánh "làm ăn năng động” 
họ lên nhà tầng như bỡn. Nghĩ 
đến đông lương hạn hẹp bên 
công tác đảng làm thế nào ông 
giữ được lời hứa với thằng 
con trai cả, sẽ làm cho nó một 
phòng ở mới để cưới vợ ? 

Buôn, buôn thật ! Không ngờ 
ông lại lận đận đến thế. Ông 
ngồi vào bàn, định bụng viết lá 
đơn xin rút chân thường vụ... 


Viết được vài chữ thì ngoài 
ngõ, tiếng cô con gái đã ríu rít : 

- Mẹ ơi, bố có nhà không, con 
có câu chuyện muốn nói với bố. 

Thôi chết, chưa chừng đứa 
con gái đã biết được tâm can của 
ông. Để giữ thế chủ động, ông 
lên tiếng trước : 

- Bố trong này, chị cần gì ? 

- May quá, con muốn nhờ bố 
can thiệp cho con : bên tỉnh ủy các 
bác ấy đang định điều con sang 
phụ tưách một cơ quan thương 
nghiệp ở huyện. Họ bảo con trẻ, 
khỏe, lại có bằng đại học kinh tế. 
Nhưng... 

- Nhưng sao 2 

_- Nhưng... con muốn ở bên 
phong trào ; con quen môi trường 
và cũng đang được bạn bè quý 
mến... 

Bà T nhanh nháu chen vào : 

- Thì bố mày quen các bác bên 
tỉnh, nói hộ con một tiếng. Ý nó 
tôi chắc là... | 

- Chị lại không muốn xa cái anh 
chàng "Rô-mê-ô” của chị chứ gì ? 
Thôi, tôi quyết, tổ chức người ta 
đã phân công, chị là người cộng 
sản trẻ tuổi, đâu cũng là công việc 
của đảng, chị phải chấp hành, 
phải tuân thủ kỷ luật. 

Cô con gái tần ngần một lát, 
rồi mạnh dạn ; 

- Hay là bố xin cho con suy nghĩ 
thêm... 

- Hừ ! tổ chức là tô chức, ai 
người ta rỗi hơi chờ đợi mình. 
Vả lại, (đoạn này ông hạ giọng, 
trầm hắn xuống) đó lš nơi béo 
bở, dễ kiếm ăn, có khối người 
muốn cũng không được đấy, con 
biết chửa ? 

- Bố !? 

- Không bố con gì nữa. Tôi 
tưởng tuôi trẻ các chị có tư duy 
mới. Hóa ra các chị còn thủ cựu 
hơm tôi Ì... 


~Ì THƯ GỦI BỘ BIÊN TẬP 


BỀ THỰC HÀNH ĐÔI MỚI VÀ CHỈNH BỒN BẢNG 


H° nghị lần thứ ba Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa 
- VI đã thảo luận và ra Nghị 
quyết về một số nhiệm vụ đổi 
48h) và " đốn Đảng. Nghị 
uyết đã đề cập một cách cơ bản 
và vấn đề vã tÁ dựng Đảng. Để 
biến Nghị quyết đó thành hiện 
thực, tạo được những chuyển biến 
mới trơng hoạt động của Đảng, tôi 
xin góp thêm một số ý kiến. 

Quá trình thực hiện đổi mới 
Đảng trong những năm qua cho 
thấy sự đụng đầu giữa cái mới và 
cái cử, giữa lẽ phải và sai trái diễn 
ra khá gay gất chứ không đơn giản. 
Đồng thời cũng cho thấy đâu là 
giá trị đích thực cần được bảo vệ 
và nâng cấp, đâu là thoái hóa, lạc 
hậu phải kiên quyết loại trừ. Chỉ 
có đôi mới tư duy thì mới có quan 
điểm tư tưởng đúng đấn, mới có 
chiều sâu trong suy nghĩ, có 
phương pháp mới trong cách làm, 
nói đi đôi với làm, không dao động 
bị quan, thấy được triển vọng và có 
được niềm tin trên cơn đường phát 
triển. Để thực hiện việc này, không 
những rất cần có trí tuệ mà còn 
phải có dũng cảm và lòng tin. 

Xây dựng Đảng là một khoa học. 
Công tác tư tưởng là bộ phận quan 
trợng trong toàn bộ hoạt động của 
Đảng, gấn với sự tổn tại của 
Đảng và sự lãnh đạo của Đảng đối 
với xã hội. Công tác tư tưởng là 
hoạt động mang tính khoa học cao 
và tính cách mạng sâu sắc, do đó, 
nếu đơn giản, chủ quan, tùy tiện, 
mệnh lệnh, nóng vội thì sẽ không 
đạt được hiệu quả. Công tác tư 
tưởng là một quá trình liên tục giáo 
dục và tự giáo dục, rèn luyện và tự 
rèn luyện. Đặc biệt trong thời điểm 
có tính chất bước ngoặt, có những 
thử thách trước sóng gió, công tác 
tư tưởng càng giữ vai trò quan 


trọng. Công tác tư tưởng phải làm 
quấn triệt quan điểm tư tưởng, 
đường lối của Đảng, nhận thức 
sâu sắc tính độc lập chính trị gấn 
với tự chủ kinh tế, không buông lơi 
cảnh giác, không chạy theo cái mới 
xa lạ để rồi phải trả giá bằng thu 
hẹp chủ quyền đất nước. 

Cần thấy rằng, bất cứ vấn đề 
nào mà không được trả lời, bất cứ 
hiện tượng nào không được soi sáng 
từ quan điểm đóng đấn của Đảng 
thì sẽ dễ gây tâm lý bất Ổn ; kẻ 
địch sẽ triệt để lợi dụng để xuyên 
tạc và kích động chống Đảng và 
Nhà nước. Do đó, không nên bỏ 
lửng những vấn đề nảy sinh, lần 
tránh những vấn đề cần giải thích, 
lại càng không nên động viên băng 
sự hứa hẹn suông. Kẻ thù chủ yếu 
của chúng ta trên lĩnh vực này là chủ 
nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ hội, 
chủ nghĩa hình thức, lối rập 
khuôn, thái độ rụt rè và đôi khi cả 
sự lười biếng trong suy nghĩ. 

Về tầm 
bức bách của sự đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng thì không ai chối cãi cả, 
nếu có chăng, là sự tránh né trơng 
hành động thực hiện mà thôi. Do đó, 
tới đây không thể chỉ hô hào thúc 
giục chung chung, mà phải đi sâu 
giải quyết vấn đề một cách thấu 
đáo, toàn diện và phải cụ thể, tiến 
hành đồng bộ và nhất quán, từng 
bước vững chác. Trơng quá trình 
đổi mới, mỗi tổ chức đảng cũng 
như mỗi cán bộ, đảng viên phải tự 
đòi hỏi cao đối với mình và có trách 
nhiệm cao trước nhiệm vụ chung 
của đất nước, của địa phương, của 
đơm vị. 

Việc thực hiện đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng, muốn đạt kết quả, đòi 
hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi 
người phải có thái độ đúng đấn 
trong tự phê bình và phê bình, đi vào 


quan trọng và yêu cầu. 
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thực chất của vấn đề để phân tích, 
phê phán, đồng thời có những biện 
pháp cụ thể, thiết thực để khấc 
phục những mặt yếu kém của 
từng người nói riêng và của toàn 
Đảng nói chung. Phê bình và tự phê 
bình là tiêu chuẩn nói lên sức mạnh 
và sức chiến đấu của Đảng, bảo 
đảm phát huy vai trò lãnh đạo của 


_ Đảng trong tình hình hiện nay. Tự 


phê bình và phê bình cần gần liền 
với đổi mới công việc, nếu tách 
rời với hành động sửa chữa thì 
cũng chỉ là sự hứa hẹn suông. 
Những ngôn từ dù hay đến mẫy 
vẫn không thể thay thế được hành 
động. Kết quả của hành động là 
người giám khảo công bãăng nhất. 
Bất cứ sự thay đổi nào cũng đều 
trải qua sự vật vã đau đớn và đều 
phải trả giá. Khi va chạm với thực 
tế nghiệt ngã mới thấy rõ cái đúng, 
cái sai của quan điềm tư tưởng, của 
con người. 

Thực tế cho thấy yêu cầu nâng 
cao năng lực tổ chức thực tiễn của 
Đảng và bộ máy Nhà nước là vấn 
đề cấp bách hiện nay để tăn 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với toàn bộ đời sống xã hội. Có 
đường lối đúng là điều quan trợng 
có tính chất quyết định, nhưng 
chưa đủ, cờn cần phải có công tác 
tổ chức rộng lớn để huy động và 
tận dụng mọi lực lượng xã hội, mọi 
khả năng vật chất cũng như tỉnh 
thân hướng vào giải quyết các 
nhiệm vụ cụ th 

Trơng đổi mới phương pháp lãnh 
đạo, cần khác phục tình trạng 
phiến diện, không cân đối trơng 
việc đề ra và giải quyết các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, chính trị và tư 
tưởng. Vì rằng tính phiến diện cục 
bộ không thẻ phù hợp với tính khoa 
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học trong lãnh đạo. Chúng ta không 
thiếu ví dụ cụ thể về sự lủng củng 
trong công việc do thiếu đồng bộ 
và không nhất quán. Ngoài ra, trong 
kiểm tra việc thực hiện, chúng ta 
cũng thấy không ít trường hợp "dễ 
dàng" đồng ý với những lời giải 
thích về việc không hoàn thành 
nhiệm vụ ; thường chỉ ghi nhận 
tình hình khuyết điểm chứ không 
nêu rõ ai là người gây ra sai lầm, 
khuyết điểm, hoặc là cảm tình với 
ai thì giảm nhẹ lỗi, ai bị ghét thì lỗi 
được nhân lên nặng hơn ; thiếu sự 
đánh giá có tính nguyên tắc những 
trường hợp vô trách nhiệm, vô kỷ 
luật. : : 

Vấn đề dân chủ và kỷ luật trong 
Đảng là vấn đề có ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn quan trợng. Dân chủ là 
nguyên tấc, là biện pháp, là hình 
thức tập trung trí tuệ của toàn 
Đảng. Dân chủ càng cao thì kỷ luật 
càng nghiêm. Thống nhất hành 
động, tự do thảo luận và phê bình - 
đó là định nghĩa của Lê-nin về dân 
chủ. Dân chủ và kỷ luật là biểu hiện 
của nguyên tấc tập trung dân chủ, 
nguyên tấc tổ chức cơ bản của 
Đảng ta. Tính tổ chức là sự thống 
nhất hành động, thống nhất 'rơng 
hoạt động thực tiễn. Để bảo đảm 
cho sự thống nhất tư tưởng và 
thống nhất hành động, phải kiên 
quyế đấu tranh chống những 


hành vi tự do vô kỷ luật. Thực tế 
cho thấy, ở nơi nào các mối quan 
hệ tập thể được xử lý đúng, biết 
lấy tự phê bình làm nguồn sinh lực, 
thì ở nơi đó công việc diễn ra thuận 
lợi, nguyên tấc tập trung dân chủ 
được bảo đảm, đoàn kết nhất trí 
được tấng cường. 

Về phong cách, người cán bộ 
lãnh đạo không nên nghĩ răng có 
thể dùng quyền lực mà Đảng và 
Nhà nước trao cho để ép buộc 
người khác, ép buộc cấp dưới 
một cách thô bạo. Lê-nin đã từng 
lưu ý cán bộ lãnh đạo không nên chỉ 
đạo cấp dưới chỉ bằng sức mạnh 
quyền lực, mà phải bằng uy tín, 
bảng năng lực, bảng những kinh 
nghiệm phơng phú, bằng sự thông 
thạo công việc. Ngoài ra, khi gặp 
thất bại trong công việc, không nên 
chỉ quy một chiều do cấp dưới, do 
cơ sở. Không nên cho ráng dường 
như mọi việc của cấp trên đều 
đúng cả, còn khuyết điểm chỉ là của 
cấp dưới. Người cán bộ lãnh đạo 
chân chính phải hiểu rõ và thực hiện 
đúng đấn nhiệm vụ của mình đối 
với cấp dưới cũng như đối với 
cấp trên, không đỗ lỗi, không trốn 
tránh trách nhiệm. 

Bài học "cách mạng là sự ly) 
của quần chúng" trước đây rất 
quan trọng, hiện nay lại càng quan 
trọng hơn. Đó là bài học vô giá trong 


bất cứ giai đoạn cách mạng nào. 
Trong thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ ở miền Nam, đảng viên nắm 
quần chúng qua các hình thức tổ 
chức, kể cả bằng cách "bất rễ xâu 
chuỗi”, qua đó mà phát động và lãnh 
đạo các phong trào đấu tranh chống 
địch. Chính thông qua các phong 
trào đó, thực lực cách mạng của 
quần chúng được mở rộng, Đảng 
càng có điều kiện tuyển chợn 
những người được quân chúng tín 
nhiệm, bồi dưỡng kết nạp họ vào 
Đăng. Do đó, có những chỉ bộ bị 
"lột xác” hai ba lần (bị địch bất và 
hy sinh cả) nhưng sau đó cơ sở Đảng 
vẫn tiếp tục có mặt ở ấp, xã, ở khu 
phố... Trong thời kỳ ấy, đảng viên 
nào không nấm được quần chúng 
thì bị gọi là đảng viên "đực", chỉ bộ 
nào không tổ chức nấm quần 
chúng thì bị gọi là “cua không càng”. 
Ngày nay, tuy có khác với thời 
kháng chiến, nhưng nếu đảng viên 
ở cơ sở đi sâu, đi sát thì cũng vẫn 
tập hợp và nấm được quần chúng, 
phát động được phong trào quân 
chúng xây dựng cuộc sống mới. 
Cố nhiên, xung quanh việc này có 
liên quan đến nhiêu vấn đề khác 
cần phải giải quyết, trong đó có các 
vấn đề thuộc trách nhiệm các cấp 
bên trên. 
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VĂN THANH 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Hỗi ký của ông 
Ê-RÍCH HÔ-NÉCH-CƠ 


Lời người biên tập : Ông Ê-rích Hô-nếch-cơ, nguyên Tổng bí thư UBTƯ ĐXIICNTN Đức, 
Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHDC Đức trước đây, vừa cho xuất bản cuỗn hồi ký nhan 
đề "Về những sự kiên bị kịch”. Cuốn sách được viết trong thời gian ông sống tại Mát-xcơ-va. 
"Báo Béc-lin" cho biết, cuốn sách do Nhà xuất bản Ru-nhơ CHLB Đức ấn hành với giá 16,80 
DM mội cuỗn ; ngay sau khi được giới thiệu, cuỗn sách đã được trên 5000 người đặt mua. 
Do vậy, Nxb đã phải tính tới việc tái bản. Những đoan trích sau đây là theo bản dịch của Thông 
tấn xã Việt nam tại Béc-lin dựa trên "Báo Béc-lin" đầu tháng 7-1992. 


Về lý do viết hồi ký và sự kiên định của mình, 
ông Ê-rích Hô-nếch-cơ viết : Rời vũ đài lịch sử mà 
không trình bày lập trường của mình về những sự 
phát triển động trời trong thời gian qua, thco tôi, đó 
là điều đáng ô danh, không phải chỉ đối với riêng 
tôi, mà còn đối với cả phơng trào cộng sản Đức và 
quốc tế. Tôi quyết tâm không để cho những kẻ 
thắng cuộc hiện nay, tương tự như trước đây tôi đã 
không để cho bọn Gestapo phát xít bịt được miệng 
mình. Một điều đáng tiếc cho giai cấp tư sản là tôi 
không thuộc số những người sau khi thất bại đã vội 
vàng chịu khuất phục. Bất chấp sự thảm bại mà 
chúng tôi phải trải qua, điều chấc chấn vẫn là : 
không gì có thể ngăn cản nổi bước đột phá tiến tới 
một thế giới mới. 

Về biến động tháng 11-1989 ở CHDC Đức và 
sự thống nhất nước Đức. Vấn để ở đây không 
phải là lật đồ "quyền lực của một cá nhân" hay lật 
đồ" sự thống trị của Bộ chính trị Đảng Xã hội chủ 
nghĩa thống nhất Đức", không phải là tịch thu các 
nhà máy, xí nghiệp quốc doanh, thủ tiêu các hợp tác 
xã nông nghiệp và sở hữu xã hội chủ nghĩa. Vấn để 
ở đây là xóa bỏ CHDC Đức. CHDC Đức bị giao 
nộp cho CHLB Đức, bị xâm chiếm, cho dù người 
ta gọi đó là một sự "sáp nhập tình nguyện”... 

Các nhà tư bản cũ chiếm lại các nhà máy, xí 
nghiệp. Cốt lõi vấn đề ở đây đơn giản là sự tái lậ 
quyển lực của tư bản độc quyền. Cung cách ru 
hiện không thể mô tả được bằng lời của những 


Wessi* ở CHDC Đức trước đây, và thói kiêu ngạo 
của họ như những ông chủ thực dân, càng có tác 
dụng làm cho nhiều người mở mất. Nếu những 
n theo đuôi họ và bị họ lợi dụng hồi tháng 
11-1989 giờ đây nói rằng chính mình không muốn 
mọi việc cuối cùng lại diễn ra như hiện nay, thì đó 
là một lời thú nhận đáng tin. 

Về tính ưu việt của CHDC Đức và chủ nghĩa 
xã hội ở CHDC Đức. Thco tôi, ở CHDC Đức mọi 
người đã có thể sống tốt hơn và chấc chấn hơn so 
với ngày nay trong cái gọi là "kinh tế thị trường tự 
do". Các chính sách của CHDC Đức đều nhằm vào 
sự no ấm của nhân dân. Ở CHDC Đức không có 
những kẻ sống trên mô hôi nước mắt của nhân 
dân. Tất cả những gì sản xuất ra đều chia cho nhân 

Trong thời đại bão tố này, người ta thường đặt 
câu hỏi liệu những gì đã diễn ra ở CHDC Đức có 
phải là chủ nghĩa xã hội hay không. Vâng, đó là chủ 
nghĩa xã hội. Chế độ người bóc lột người đã được 
xóa bỏ thông qua việc xã hội hóa những phương tiện 
sản xuất cơ bản. Khác với xã hội tư bản, chủ nghĩa 
xã hội hiện thực tổn tại đã bảo đảm an ninh và an 
toàn xã hội. Ở đây đã phát triển sự chung sống hòa 
bình, sự đoàn kết đã đơm hoa kết trái trong xã hội 
chúng tôi. 


® Tức người Tây Đức, theo cách gọi có tính chất nguyễn rủa 
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Quo sóch bóo nước ngoòi "¬ 


Qua các phương tiện thông tin, cho dù người ta chỉ 
đưa ra những bức ảnh chụp các ngôi nhà tôi tàn, 
việc ở CHDC Đức có trên 3700000 căn hộ được xây 
dựng hoặc gbiện đại hóa là điều không thể phủ nhận. 

Ngày nay người ta đã phải nói rằng, đối với 
nhiều người, đó là một sự nhằm lẫn khi cho rằng 
biến động mùa thu năm 1989 bắt đầu từ đường 
phố, từ "thành phố Lai-pơ-xích anh hùng". Mọi 
người phải từ bỏ quan điểm này. Không còn nghỉ 
ngờ gì nữa, thực tế là CHDC Đức đã trở thành nạn 
nhân của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và Đức. 

Về Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức. 
2,3 triệu người nguyên là đảng viên của ĐXHCNTN 
Đức không việc gì phải cúi đầu trước những kẻ 
thống trị hiện nay. Tất cả những người đã cống 
hiến sức lực và kiến thức của mình cho khoa học, 
giáo dục, y tế và thể dục thể thao ở CHDC Đức 
trước đây, cũng nên như vậy. 

Cần phải đặt câu hỏi vì sao người ta đang m cách 
bôi bản toàn bộ ĐXHCN TN Đức, ban lãnh đạo của 
Đảng và chính phủ CHDC Đức trước đây ; vì sao 
người ta đang tiến hành một cuộc săn đuôi ma quỷ 
đối với các nhân viên của bộ máy đảng và nhà 
nước, đối với cơ quan an ninh quốc gia, đối với 
binh lính sĩ quan quân đội nhân dân quốc gia, đối 
với các giáo viên, bác sĩ, nhà khoa học và nghệ sĩ 
của CHDC Đức, giống như cuộc săn đuổi ma quỷ 
đã từng diễn ra trong thời kỳ năm 1933 (khi chủ 
nghĩa phát xít Hít-le lên nấm quyền ở Đức). 

Về những sai lầm của mình, Ê-rích Hô-nếch-cơ 
viết : Thứ nhất, tôi đã không đánh giá được một 
cách kịp thời, một cách bao quát và thực tế được 
răng, đã có một sự bất bình trong xã hội, thậm chí 
là ngay trong hàng ngũ của Đảng. 

Thứ hai, từ cách nhìn ngày nay, tôi nhận thấy 
răng, công tác tuyên truyền và tư tưởng trong chính 
sách thông tin của chúng tôi không còn phù hợp với 
những yêu cầu đòi hỏi của thời đại. 

Thứ ba, các công dân CHDC Đức ngày càng cảm 
thấy khó hiểu rằng, do hệ thống quan liêu không 
cần thiết, các biện pháp mở rộng điều kiện đi du 
lịch ra nước ngoài đã không được áp dụng một cách 
đây đủ. 

Những điều trên tôi đã nói hồi tháng 3-1990 ! Tóm 

lại, lẽ ra chúng tôi còn có thể phục vụ cho sự nghiệp 
tốt đẹp của chúng tôi một cách tốt hơn. 
-:Về Ghi-sỉ, chủ tịch Đảng chủ nghĩa xã hội dân 
chủ (PDS). Thật là kiêu ngạo và thô bạo khi ngài 
Ghi-si coi tất cả những gì mà người dân Đông Đức 
ngày nay đau đớn nuối tiếc, là "chủ nghĩa phong 
kiến", là "chủ nghĩa Xta-lin"; coi ĐXHCNTN Đức 
là đảng phản cách mạng. Ghi-sĩ và những người 
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cùng giọng điệu quên rằng : chính họ là những 
người được hưởng tất cả những điều kiện mà nhà 
nước công nông tạo ra cho thế hệ này, kể cả cho 
việc đào tạo họ. 


-_ Việc một số nhân vật lãnh đạo PDS ca ngợi "nền 


dân chủ nhân quyên là hệ thống tiến bộ nhất từ 
trước tới nay", không hề mang lại vinh dự cho họ. 
Nỗi lo sợ của những gia đình, của hơn 4 triệu người 
thất nghiệp, đủ là lý do để người ta suy nghĩ lại. 
Cả ngài Ghi-si cũng cần phải làm điều đó. 

Về thủ tướng CHLB Đức H.Côn và cựu ngoại 
trưởng Liên xô Sê-vác-nát-de,CHDC Đức là một 
kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai và của sự 
phát triển thời hậu chiến. Cả những người "hậu 
sinh" như Sê-vác-nát-de và Côn đều không thể bỏ qua 
những sự thực lịch sử này ngay trong kiều nhìn nhận 
quá khứ của họ. CHDC Đức không phải là một cái 
gì đó "giả tạo", không phải là một cái gì đó "phí tự 
nhiên" như ngài Sê-vác-nát-de. muốn tìm cách bào 
chữa cho chính sách đầu hàng của mình. 


Nếu như ngài Sê-vác-nát-de ngay từ năm 1986 đã. 


triết lý "liệu một cuộc cách mạng hòa bình hay một 
cuộc cách mạng bạo lực - cái nào khó thực hiện hơn”, 
thì trước những diễn biễn phản cách mạng như ở 
Liên xô và "cuộc chinh phạt" hiện đang diễn ra Ở 
phần lãnh thổ CHDC Đức trước đây chống lại các 
đảng viên và cán bô của ĐXHCNTN Đức, chống 
lại 1,7 triệu nhân viên của bộ máy nhà nước CHDC 
Đức, câu hỏi về sự diễn tiến của cái gọi là một 
cuộc "cách mạng hòa bình êm dịu” cũng đã được trả 
lời. 

Về tương lai của chủ nghĩa xã hội. Việc hy sinh 
CHDC Đức là điều đau đớn nhất trong đời tôi. 
Nhưng niềm tin mà nhiều người cùng chia sẻ với 
tôi vẫn tồn tại : Chủ nghĩa xã hội không biến mất 
khỏi vũ đài thế giới và sẽ không rút khỏi vũ đài 
này... Có những người bỏ qua sự thật là vẫn còn một 
Trung quốc xã hội chủ nghĩa, một đất nước với 
gần 1,2 tỷ dân, vẫn còn Việt nam, Lào hay Bắc 
Triều tiên. Hay ta lấy nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa 
làm thí dụ, đất nước bảo vệ một cách dũng cảm 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của mình và vẫn 
đứng vững bất chấp những khó khăn gần như 
vượt quá sức chịu đựng của con người. 

Chủ nghĩa xã hội không phải là viễn tưởng. Các 
Li-ép-nếch đã từng viết : thất bại cũng có thể là 
thắng lợi vì nó giúp người ta rút kinh nghiệm đẻ đi 
tới những thắng lợi mới. 


so Ạ 


c1 


- — XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP THUỐC LÁ 


ĐỒNG NAI 


KHU CÔNG NGHIỆP BIẾN HÒA — ĐT: 36113 
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Đồng chí Phạm Văn Hiệp - Giam dốc XNLH thuốc lá Đồng Nai - người cô nhiều 
công lao xây dựng xí nghiệp từ những ngày dầu thành lập. 


L] Một thành viên của Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam 

L Là đơn vị chuyên ngành sản xuất và cung úng các loai 
nguyên liệu và thuốc lá dđiếu hiệu: La Ngà, Trị An, Victory, 
Friendship... 

L ] Nhờ làm ăn có hiệu quả, XNLH thuốc lá Đồng Nai đã duọc 
UBND tỉnh Đông Nai giao vốn. Và dang liên kết với một 
Công ty Singapore để phát triển sản xuất. 

e Phương châm hoạt động của XNLHTL Đồng Nai là: 
Uy tín — Hiệu quả — Phát triển. 

e Nhiều năm liền là đơn vị điển hình trong sản xuất, kinh 
doanh của tỉnh Đồng Nai. 
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In tại nhà in Nhân Dân Hà Nội 2 
Bìa in tại Nhà Máy in Thống Nhất 


VICOTEX 


® Chuyên sản xuất kinh doanh hàng Dệt và may mặc. 


® Hàng may mặc đã được xuất với số lượng lớn sang 
các nước Tây Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á. 


® Với dây chuyền sản xuất đông bộ từ khâu kéo sợi, 
dệt, hoàn tất vải và may mặc, VICOTEX có khả năng 
đáp ứng mọi yêu cầu đa dạng về thiết kế sản phẩm 
của khách hàng. 
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e Nhiều bọt 

e Tẩy sạch và chống sâu răng 

e Chất luợng cao 

Se góp mặt trên thị trường 
từ tháng 5-1992 


— -. _ ~.o - 


l?t† HỤỰ 
ƠNG 
To MÔ Cạu ,LÔ14 P¿o 9 
x?1Í MHH Đr se? TẤN Blu 
“730 - syo, 
200g 


TœPb chiC©ngsen 
_CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


9-1992_NĂM THỨ XXXVII (441) 


 x»sẩ 


MỤC LỤC 


Chủ nghĩa xã hội - 
Lý luận và thực tiến BÙI THIỆN NGỘ - Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới 3 
| NGUYÊN TẤN TRỊNH - Phát triển thủy sản Việt nam thời kỳ : 
1991 - 2000 _ | 8 
TRẤN THÔNG - Nông nghiệp Việt nam thập kỷ tới 12 
ĐÀO THÊ TUẦN - Tăng trưởng kinh tẾ và công xã hội 17 
TÔ XUÂN DÂN - Khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt nam 
với nền kinh tế thế giới 21 
KHÔNG DOÄN HỢI - VỀ chủ nghĩa tư bản nhà nước 24 
SÓNG TÙNG - Đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử 29 
Ý kiến và kinh nghiệm LÊ XUÂN VŨ - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật 33 
ANH ĐỨC - Mấy ý nghĩ trước hiện nh văn học 38 
VŨ QUẦN PHƯƠNG - Trách nhiệm công dân của người cầm bú — 4l 
TRỊNH ĐÌNH KHÔI - Quản lý văn hóa văn nghệ trong điều kiện 
kinh t thị trường 43 
Điều tra NGUYÊN SINH - Sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn hiện nay 48 
Sinh hoạt tư tường VŨ LÂN - Không "đánh mất” mình 52 
Thư gửi Bộ biên tập NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU - Cần lựa chọn, bố trí đúng cín bộ 
quản lý kinh tế 53 
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Chủ nghĩa xö hội - Lý luận vò thực tiên 


BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA 
TRONG TÌNH HÌNH MỚT 


TỪ Đại hội VII của Đảng đến nay, nh hình thế 
giới và trong nước có nhiều chuyển biến nhanh 
chóng, tạo ra cho chúng ta những cơ hội mới và cả 
những khó khăn, phức tạp mới. 

Điểm nổi bật là cuộc khủng hoảng và tan rũ chưa 
-từng có của một số nước xã hội chủ nghĩa, cuộc 
chiến tranh vùng Vịnh... đã kích thích mạnh mẽ các 
thế lực thò địch hoạt động mưu toan xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội, uy hiếp độc lập chủ quyển toàn vẹn 
_ Hĩnh thể của nước ta Bọn phản động các loại ở 
trong nước cũng hí hửng cho là thời cơ đã đến, tìm 
mọi cách câu kết với chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực phản động bên ngoài, nhen nhóm, gây dựng lại 
cơ sở hòng phá hoại sự nghiệp cách mạng, cản trở 
tiến trình đổi mới của nhân dân ta. 

Nhân dân ta, đưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đoàn 
kết, tự lực tự cường, vươn lên vượt qua nhiều khó 
khăn, gian khổ, phấn đấu thực hiện các nghị quyết 
của Đảng, giữ được ổn định về chính trị, tạo ra 
bước phát giển mới về kinh tế. 

Tuy nhiên, với những mưu đỗ đen tối, các thế 
lực thà địch đang ra sức thực hiện chiến lược "diễn 
biến hòa bình" kết hợp với diễn biến không hòa 
bình đối với nước ta. Chúng kích động việc thực 
hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi xóa bỏ 
sự lãnh đạo của Đảng, truyền bá tư tưởng, văn hóa 
đồi trụy, độc hại, đưa gián điệp, biệt kích vào phá 
hoại nước ta... 

Thực chất của chiến lược "diễn biến hòa bình” 
là nhằm !ô( đỖ chẾ độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
_ xốa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta. Thủ đoạn thường 
thấy của chúng là sử dụng tổng hợp các lực lượng 
phá hoại thông qua các hoat động chính trị, kinh tế, 
tư tưởng, văn hóa, xã hội, từng bước thực hiện các 
mưu đồ một cách lồng lẽ, thắm dân, làm “mục 


BÙI THIỆN NGỘ ° 


ruỗng” từ bên trong , kích động các lực lương, 
khuynh hướng phản động, phản nhân dân nổi dây 
mà không cần phải dùng đến lực lương vũ trang 
xâm lược. Đây cũng là nội dung cốt lõi của cái gọi 
là "chiến thấng mà không cần chiến tranh" của 
chúng. Thực tiễn cho thấy trong quá trình thực hiện 
"diễn biến hòa bình", chúng thường thay đổi các 
hình thức, biện pháp, thủ đoạn đối với từng nơi, 
từng lúc. 

Phá hoại về tư tưởng là một mũi nhọn rất lợi 
hại và thâm độc đang được chúng ráo riết tăng 
cường. Chúng không chỉ sử dụng những luận điệu 
chiến tranh tâm lý thông thường mà còn mở ra sâu 
rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, triết học, luật 
học, sử học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, đạo đúc, 
thẩm mỹ, lối sống ; len vào các cuộc đấu tranh lý 
luận, tr trởng ở mọi nơi. Chúng thường phao tin 
đồn nhảm, xuyên tọc sự thột, bịa đặt, vu khống, 
nhằm đánh lạc hướng hoặc làm mất phương 


- hướng tư tưởng của nhân dân và chỉa rẽ nội bộ 


Đảng. Đối tượng chủ yếu của sự phá hoại tư tưởng 
trước hết là những người mất phương hướng 
chính trị, .- rỗng về tư tưởng, thoái hóa về đạo 
đức, phẩm chất. 

Cần phân biệt rõ đấu tranh lừ toỏïg bang 
với sự phá hoại về tr tưởng từ phía kể địch. 
Trước những bước ngoặt của cách mạng, trong cán 
bộ, nhân dân có những ý kiến khác nhau, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, đó là chuyện bình thường. 
Vấn đề là phải trên cơ sở lợi ích cao nhất của đất 
nước mà giáo dục, thuyết phục nhau, có lý có tình, 
tránh mọi nghỉ ngờ, định kiến. 

Chúng ta muốn là bạn của tẤt cả các nước trong 


* Ủy viên Bộ chính tị, Bộ trưởng Bộ nội vụ 
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cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập 
và phát triển. Nhưng chúng ta không chấp nhận một 
số người lợi dụng việc đó để thâm nhập văn hóa 
phản động, đổi trụy vào nước ta, càng không để ai 
lợi dụng việc đó để tuyên truyền, đả kích, lật đồ chế 
độ ta. 

Phá hoại về kinh tế là một thủ đoạn nham hiểm 
đang được các thế lực thù địch tiến hành bằng mọi 
phương tiện nhằm làm cho chúng ta suy yếu, kiệt 
quệ về kinh tẾ, tạo ra tâm trạng thất vọng, bất mãn 
trong quần chúng, gây sức ép lật đồ chế độ ta. Phá 
hoại kinh tế gắn liền với phá hoại chính trị, và theo 
ý nghĩa nào đó, cũng là phá hoại chính trị. Điều 
đáng chú ý trong hoạt động phá hoại kinh tế của 
địch là kích thích những mặt trái của cơ chế thị 
trường, tổ chức các "chợ đen", các hoạt động đầu 
cơ, buôn lậu, hối lộ, mua chuộc cán bộ, đặc biệt là 
cán bộ các cơ quan kinh tế đối ngoại ; kích động đòi 
trả lại xí nghiệp, ruộng đất, nhà cửa về cho chủ cũ, 
kích động lăn công, bãi công... 

Nhân dân ta hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất cho các nhà tư 
bản nước ngoài vào đầu tư, các chuyên gia kinh tế, 
khoa học - kỹ thuật vào hợp tác, thúc đẩy nền kinh 
tế nước ta phát triển nhanh hơn, theo nguyên tắc hai 
bên đều có lợi. Nhưng chúng ta không chấp nhận 
những kẻ lợi dụng việc đó để lừa đảo, càng không 
cho phép bất cứ ai lợi dụng mở cửa, giao lưu kinh 
tế để phá hoại nền kinh tẾ của nước ta. 

Xem xét quá khứ và hiện tại, chúng ta thấy mục 
đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" 
của kẻ thù là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, độc lập 
đân tộc, lật đồ chính quyển nhân dân đo đảng cộng 
sản lãnh đạo. Các hình thức phá hodi tư tưởng, phá 
hoại kinh tẾ đều bất nguồn từ yêu cầu chính trị 
và dẫn tới phá hoại chính trị. Đáng tiếc là hiện nay 
có một số không ít cán bộ và nhân dân ta còn chưa 
hiểu đầy đủ, sâu sắc vấn đề đó, chưa thấy rõ yêu 
câu cực kỳ quan trọng là phải thường xuyên củng 
cố chính quyền và bảo vệ chính quyền, không để 
cho các thế lực thù địch lợi dụng thời cơ làm suy 
yếu và lật đỗ chính quyển. Phải thấy rằng hình 
thức, thủ đoạn phá hoại về chính trị của địch hiện 
nay rất xảo quyệt và tỉnh vi. Chúng m mọi cách chia 
rẽ Đảng, đánh vào nội bộ Đảng, lôi kéo những phần 


tử xét lại, cơ hội hữu khuynh, tạo dựng “ngọn cờ 
bên trong” làm chỗ dựa cho hành động lật đỒ của các 
lực lượng đối lập ; chia rẽ các dân tộc trong nước, 
kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa ly 
khai ; chia rẽ tôn giáo, kích động các tôn giáo chống 
nhau và chống lại chính quyền cách mạng ; lôi kéo, 
mua chuộc một số người lâm lạc trong giới tí 
thức, văn nghệ sĩ, kích động sinh viên, thanh niên 
làm "ngòi nổ" gây rối, gây bạo loạn. Ở bên ngoài, 
chúng tổ chức, chỉ đạo bọn phản động lưu vong, tác 
động vào kiểu dân nước ta, tuyển chọn, huấn luyện 
gián điệp các loại xâm nhập vào trong nước, móc 
nối với các lực lượng phản động, chống đối bên 
trong để xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng, liên 
kết trong, ngoài, chờ thời cơ nồi dậy, lật đỗ chính 
quyển của ta. 

Âm mưu "diễn biến hòa bình" của địch rất thâm 
độc, thủ đoạn hoạt động phá hoại của địch rất tỉnh 
vi, kết hợp cổ truyền với hiện đại. Nhưng chúng 
có thực hiện được hay không và tới mức nào, điều 
đó còn tùy thuộc vào chúng ta, vào sự nỗ lực của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TỔ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Thực tiễn cho thấy, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc 


- gia chống "diễn biến hòa bình" là cuộc đấu tranh 


giai cấp, đấu tranh dân tộc. Đó là cuộc đấu tranh: 
giữa cách mạng với phản cách mạng, giữa dân tộc 
với đế quốc và bọn phản động quốc ltẾ. 

Đặt vấn để bảo vệ an ninh quốc gia là một nhiệm 
vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây đựng và bảo vệ 
Tổ quốc, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã ghi 
rõ : "giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm sự ổn định 
chính trị của đất nước, đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù 
địch và các loại tội phạm khác, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, bảo vệ vững chắc những thành quả của cách 
mạng, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới". Trong 
tình hình mới, trên lĩnh vực an ninh quốc gia, chúng 
ta càng thấy rõ việc chống chiến lược "diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ 
cấp bách hàng đầu để góp phần ổn định chính trị, 
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới ở nước ta. 


* 
Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia 


trong tình hình mới, chúng ta cần nắm vững một 
số quan điểm cơ bản sau đây : 

1 - Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã bội với nhiệm vụ bảo vệ Tả quốc. 

Trong thời gian qua, nhìn chung, chúng ta đã cố 
gắng kết hợp hai mặt này, do đó, từng bước khắc 
phục được thiểu sót, sơ hở, vừa từng bước xây 
dựng, phát triển kinh tẾ, văn hóa vừa đảm bảo được 
an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trên một số mặt, từng 
lúc, từng nơi, vẫn còn có sự tách rời giữa xây dựng 
với bảo vệ, thậm chí có việc còn đối lập m„ gây 
tổn thất không đáng có. 

Ngày nay, trước biến động của tình hình quốc 
tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội càng gắn bó chặt chẽ 
với bảo vệ Tổ quốc ; bảo vệ an ninh quốc gia chính 
là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng đất nước 
về mọi mặt : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... An 
ninh quốc gia không chỉ là an ninh chính trị, mà còn 
là an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh 
xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm 
vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện ngay 
trong nhiệm vụ của tờng ngành, từng cấp, từng 
đơn vị, là nghĩa vụ của từng cán bộ, nhân viên nhà 
nước, của mọi công dân. 

Trong cuộc sống, có những vấn để kinh tẾ - xã 
hội nếu giải quyết không tốt hoặc bị vi phạm 
nghiêm trọng, sẽ chuyên hóa thành vấn đề chính trị. 
Hiện tượng "bẻ hụi", lừa đảo tín dụng, sử dụng trái 
phép dự trữ lương thực quốc gia... không những gây 
thiệt hại nghiêm trọng về kinh tẾ, mà còn gây ảnh 
hưởng xấu về chính trị. Sự buông lỏng giáo dục tư 
tưởng, đạo đức dẫn tới hiện tượng truyền lan các 
loại văn hóa phẩm độc hại không chỉ là vấn đề tư 
tưởng, văn hóa đơn thuần, mà trở thành vấn đề 
chính trị. Chạy thco lợi ích cá nhân, lợi ích địa 
phương, cục bộ, thả cửa cho hàng hóa nhập lậu tràn 
vào, không những đã bóp chết hàng công nghiệp nội 
địa, mà còn làm trầm trọng thêm nạn tham nhũng 
vốn đã gây bất bình trong nhân dân và kéo theo nó, 
tội phạm tăng lên v.v.. Không nhận thúc được mối 
quan hệ tác động "cộng hưởng", chuyển hóa nhau 
giữa các mặt quản lý xã hội sẽ không thể xây dựng 
được nên tảng vững chắc của an ninh quốc gia. 
Không nhận thức và xử lý đúng đấn mối quan hệ 
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gấn bó, thống nhất giữa hai mặt xây dựng và bảo 
vệ, thì cả hai mặt đó đều không thể làm tốt. 

2- Kết hợp chặt chế quốc phòng với an nỉnh. 

Sự kết hợp này phải trở thành chiến lược thống 
nhất giữa nhiệm vụ phát triển kinh tẾ - xã hội với 
bảo vệ an ninh, trột tự xã hội, kết hợp củng cố 
nên quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân 
dân. 

Bảo vệ tốt an ninh, trật tự xã hội, giữ vững Ổn 
định chính trị là bảo đảm vững chắc cho quốc 
phòng ; ngược lại củng cố quốc phòng vững chắc 
là tạo điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Để 
phù hợp với tình hình mới, sự kết hợp giữa quốc 
phòng với an ninh, an ninh với quốc phòng có nội 
dung rộng hơn, hình thức, cơ chế kết hợp đa dạng 
hơn và đòi hỏi chặt chẽ hơn. Chiến lược, sách lược 
đối phó với kẻ thù trong thời bình không giống 
với thời chiến, đối với kẻ thù bên trong cũng 
không giống với kẻ thù bên ngoài. Trên từng lĩnh 
vực, quốc phòng và an ninh có những đối tượng cụ 
thê khác nhau, phương thức hoạt động, biện pháp 
đối phó khác nhau. Do đó, trên cơ sở cái chung thống 
nhất là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, trong chiến 
lược quốc phòng và chiến lược an ninh, phải xây 
dựng những luận cứ khoa học và cơ chế kết hợp 
đúng đấn cho từng tình hình cụ thể, từng địa bàn 
cụ thể (biên giới, nội địa, hải đảo, thềm lục địa...). 
Xét về mục tiêu cơ bản, sự kết hợp đó vừa bảo 
đảm chia cát thù trong với giặc ngoài, trước hết 
kịp thời dập tất mọi mắm mông phản loạn từ bên 
trong, vừa bảo đảm chuẩn bị mọi điều kiên đủ sức 
đánh thẳng các âm mưu xâm lược bằng quân sự của 
kẻ thù. 

Sự kết hợp đó trong lĩnh vực quốc phòng có thể 
bao gồm mấy nội dung chủ yếu : bảo vệ bí mật 
quốc phòng (chiến lược, chiến dịch, chiến 
thuật...) ; bảo vệ tiềm lực quốc phòng ; bảo vệ nội 
bộ quân đội ;.kết hợp bảo vệ an ninh chính trị với 
chống xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa trong quân 
đội, đặc biệt là quản lý chặt chẽ vũ khí, khí tài ; kết 
hợp bảo vệ an ninh trong quân đội với bảo vệ an 
ninh trật tự ngoài xã hội... Trên bình diện rộng, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân phối hợp, kết hợp 
rất chặt chẽ với xây dựng và mở rộng thế trận an 
ninh nhân dân, đảm bảo cuộc sống yên vui, hòa bình 
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của nhân dân. Quân đội và công an nhân dân cần có 
và thực hiện tốt kế hoạch phối hợp, góp phần thực 
hiện thấng lợi sự nghiệp đổi mới trong hòa bình, 
Ổn định và phát triển của nước ta. 

3 - Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của 
nhà nước, kết hợp các hình thức đấu tranh của 
quần chúng với các biện pháp nghiệp vụ, chuyên 
môn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng 
khấp và vững chác. 

An ninh quốc gia liên quan trực tiếp đến lợi ích 
thiết thân của mọi thành viên trong xã hội. Đó là sự 
nghiệp của nhân dân, đo nhân dân, vì nhân dân. Về 
thực chất, đó là cuộc vận động phong trào cách 


mạng của quần chúng xây dựng thế trộn an ninh 


nhân dân, bảo vệ an nỉinh, trội tự từ cơ sở, bảo vệ 
cuộc sống yên vui, lành mạnh của chính bản thân 
mình. Khi quần chúng tự đứng lên bảo vệ an ninh, 
trật tự, thì đó là lực lượng đáng sợ nhất đối với kẻ 
địch, đối với mọi loại tội phạm. Chúng ta cần bỏ 
nhiều công sức và có những hình thức thích hợp 
xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật 
tự xã hội đều khấp ở các địa bàn, kết hợp chặt chẽ 
các hình thức đấu tranh của quần chúng với các 
biện pháp nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, biện pháp 
hành chính và biện pháp vũ trang. Chỉ có sự kết hợp 
đó mới tạo ra sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho 
cuộc đầu tranh bảo vệ an ninh, trật tự có hiệu quả. 

Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia phải đặt dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mỗi của Đảng. Đó là 
nguyên tắc chỉ đạo cơ bản nhất, quan trọng nhất 
để có thể huy động được sức mạnh của toàn dân, 
sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, 
bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh. Ngoài việc 
đề ra đường lối, chiến lược và chính sách đúng, 
việc giáo dục đảng viên - ở bất cứ cương vị nào - 
gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật là điều 
rất quan trọng. 

Vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước trên 
lĩnh vực bảo vệ an nỉnh, trật tự xã hội có ý nghĩa 
rất quan trọng. Việc mở rộng dân chủ phải được 
thể chế hóa thành luật pháp, và việc điều hành xã 
hội phải bằng pháp luật. Pháp luật phải thật sự là 
công cụ sắc bén, có hiệu lực to lớn, thê hiện ý chí 
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và uy quyền của nhà nước ta, của nhân dân ta. Càng 
mở rộng dân chủ, càng phải tăng cường pháp luật,. 
kỷ luật Một mặt, phải nghiêm chỉnh thực hiện 
những luật pháp hiện có ; mặt khác kịp thời sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế những luật pháp đã cũ nhằm 
đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới. 

4 - Giữ vững bên trong, ngăn chặn phá hoại từ 
bên ngoài, giữ vững bên trong là điều kiện quyết 
định để đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình 
của các thế lực thù dịch. 

Thực tiễn những năm qua cho thấy, an ninh quốc 
gia được củng cố vững chắc trước hết là từ 
những yếu tố bên trong, đặc biệt là những yếu tố 
chính trị, tư tưởng và kinh tế. Phát huy truyền thống 


yêu nước kiên cường, bất khuất, kiên quyết đi 


eo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã 


khắc phục biết bao khó khăn chồng chất, làm nên 


những thành tựu bước đầu tên con đường mới. 
Đó là yếu tố "bên trong" vững chắc mà chúng ta 
phải hết sức giữ gìn, bồi dưỡng và phát huy. Giữ 
vững bên trong, nhiệm vụ hàng đầu là đổi mới và 
chỉnh đến Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị của 
Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng và 
củng cố nội bộ Đảng, nội bộ các cơ quan nhà nước, 
các đoàn thể quần chúng. Đảng phải thật sự đoàn 
kết thống nhất, trong sạch, vững mạnh cả về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức. Từ đó mà tăng cường khối 
đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết dân tộc, củng cố sự 
nhất trí về tư tưởng chính trị trong nhân dân. Đó là 
cốt lõi của an ninh quốc gia, là nhân tố quyết định 
bảo đảm giữ vững bên trong, chống "diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch. 


* 


Quán triệt các quan điểm cơ bản nêu trên, trước 
mất cần thực hiện một số công việc cấp bách : 

1 - Xây dựng và củng cố vững chắc trận địa 
g tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân. 

Sự đoàn kết nhất trí ur tưởng, hành động trong 
cán bộ, đảng viên dẫn tới sự nhất trí chính trị nh 
thần trong nhân dân, là yếu tố quan trọng quyết 
định tạo thành sức mạnh to lớn đánh bại mợi âm 
mưu và hành động phá hoại của địch trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Đây mạnh công tác giáo dục, tuyên 


truyền làm cho cán bộ và nhân dân quán triệt sâu sắc, 
nhất trí cao với đường lối, chính sách đổi mới của 
Đảng và Nhà nước, nâng cao cảnh giác, không mơ 
hồ, ảo tưởng trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến 
hòa bình” của địch ; kết hợp chặt chẽ công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng với công tác chống địch phá 
hoại tư tưởng. Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, 
niềm tự hào dân tộc vốn có của dân tộc ta, chấn 
hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Đồng thời, 
mài sắc tỉnh thần cảnh giác cách mạng, chủ động 
đấu tranh sắc bén, kịp thời với các luận điệu phá 
hoại tư tưởng của địch, kiểm soát và quản lý chặt 
chẽ các loại văn hóa phẩm từ nước ngoài đưa vào, 
phát hiện và xử lý kịp thời các loại có nội dung 
phản động, đổi trụy. 

2 - Gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tập 
trung giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh 
tế - xã hội. 

Trên cơ sở đây mạnh sản xuất, cải thiện, ôn định 
đời sống cho nhân dân, cần giải quyết công ăn việc 
làm cho người lao động, quan tâm đến những 
quyền lợi chính đáng của công nhân, nông dân, dân 
nghèo thành thị, đồng bào dân tộc, tôn giáo ở các 
vùng cao, vùng sâu, lực lượng vũ trang, trí thức, văn 
nghệ sĩ, sinh viên. Đặc biệt phải vận động quần 
chúng các tầng lớp xã hội tô chức mở rộng các 
hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, giúp đỡ 
những gia đình thương binh, liệt sĩ, những người 
già yếu nco đơn, những người tàn tật. Thực hiện 
công bằng xã hội, gắn phát tiên kinh tẾ - xã hội 
với đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, 
xử lý nghiêm minh những vụ đã phát hiện theo đúng 
pháp luật, không miễn trừ bất cứ ai. Gắn phát triển 
kinh tế với tăng cường tiềm lực an ninh, quốc 
phòng, đảm bảo kỷ cương, pháp luật và chủ quyền 
quốc gia. 

3- Đây mạnh phong trào quản chúng bảo vệ an 
ninh Tỏ quốc, xây đựng thể trận an ninh nhân 
dân. | 

Kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân, trên cơ sở đây mạnh phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, mau chóng củng cố các tuyến 
địa bàn an toàn về an ninh trật tự, củng cố lực lượng 
công an cô sở và các lực lượng nửa chuyên trách, 
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phát triên phong trào quần chúng vận động tội phạm 
ra đầu thú, tự thú. Kịp thời ngăn chặn, đập tan các 
âm mưu và hành động phản loạn ; chủ động và liên 
tục tấn công bọn tội phạm ; trấn áp mạnh bọn cầm 
đầu, ngoan cố trong các lực lượng chống đối ; 
khoan hồng, mở đường đối với kẻ làm đường. 
Kiên quyết nghiêm trị bọn tội phạm hình sự nguy 
hiểm, chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn ; mở đường 
cải tạo, giáo dục cho những kẻ a tòng, nhất thời 
lầm lỗi. | 

Đối với tội phạm, chúng ta coi phòng ngừa toàn 
xã hội và giáo dục cải tạo là biện pháp cơ bản nhất. 

4 - Tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân 
dân thực sự trong sạch, vững mạnh. 

Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, dựa vào 
nhân dân và làm đội quân xung kích trên mặt trận bảo 
vệ an ninh quốc gia là vấn đề có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu. Phải tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo và chỉ 
đạo, đổi mới công tác nghiệp vụ, phương pháp, 
phong cách làm việc. Rèn luyện, giáo dục cho công 
an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với 
nhân dân, với Đảng, hết lòng hết sức phục vụ nhân 
dân, ra sức khác phục các hiện tượng tiêu cực trong 
toàn lực lượng. Bên cạnh việc nâng cao trình độ 
chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khoa học và kỹ thuật 
cho cán bộ, chiến sĩ, cần tăng cường trang bị cơ sở 
vật chất - kỹ thuật cho công an nhân dân đề đáp ứng 
được yêu cầu chiến đấu trong thời đại mới. Cải 
thiện đời sống vật chất và tỉnh thần cho cán bộ, 
chiến sĩ công an, trước hết cho những người đang 
phải chiến đấu ngày đêm trên trận tuyến thâm 
lặng, đối mặt kẻ thù và bọn tội phạm khác trong 
điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ và phức tạp. 


_# 


Với những thành tựu bước đầu trên con đườrfg 
đổi mới, phát huy ưuyễn thống anh hùng của dân 
tộc, được sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, lực 
lượng công an nhân dân cùng với toàn dân ta nhất 
định sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, 
đánh thắng âm mưu "diễn biến hòa bình" và các âm 
mưu phá hoại khác của kẻ thù, bảo đảm vững chắc 
an ninh quốc gia, góp phần vào sự nghiệp thiêng 
liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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PHÁT TRIÊN THỦY SẢN VIỆT NAM 


THỜI KY 1991 


VIỆT nam có bờ biển dài 3260 km với 112 cửa 
sông, cửa lạch, trong đó có những cửa sâu có thể 
xây dựng cảng lớn. Vùng biển đặc quyển kinh tẾ 
rộng khoảng l triệu kmˆ và hơn 3000 đảo lớn nhỏ, 
hằng năm có thể khai thác nhiều hải sản. Với 
khoảng 1,4 triệu ha mặt nước nội địa, trong đó có 
hơn 30 vạn ha bãi triều, hàng chục vạn ha co vịnh, 
tiềm năng nuôi trồng thủy sản cũng rất phong phú. 

Vượt qua thời kỳ sa sút những năm 1976 - 1980, 
nghề đánh cá biển từ năm 1981 đến nay đã phát 
triển với nhịp độ tăng sản lượng bình quân năm từ 
4 đến 7% (bình quân năm từ 1981 đến 1986 là 7% ; 
từ 1987 đến nay là 4%). So với năm 1980, kim 
ngạch xuất khẩu đã tăng hơn 12 lần. 

Ngành đã khôi phục và phát triển một số nghề 
truyền thống có năng suất cao, duy trì và phát triển 
lực lượng cơ giới, đóng mới thêm nhiều phương 
tiện khai thác. Cuối năm 1991, toàn ngành có 41266 
tàu thuyền máy với tổng công suất 730 ngàn mã lực 
(trong đó trên 80% là tàu thuyền có công suất dưới 
45 mã lực) và gần 30 ngàn thuyền thủy công trọng 
tải 2 - 5 tắn/chíếc. 

Nuôi trồng thủy sản đã và đang trở thành một 
ngành sản xuất hàng hóa. Nuôi tôm xuất khẩu có 
hiệu quả đã kích thích ngư dân nhất là ở các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu long và duyên hải miễn Trung 
bỏ vốn đầu tư phát triển nuôi tôm dưới nhiều hình 
thức : quảng canh, quảng canh cải tiến, bán thâm 
canh và thâm canh. Đã triển khai việc nuôi thí điểm 
các loại đặc sản như điệp, trai, đổi mỗi, hải sâm, 
ngao, sò v.v. ở một số nơi và bước đầu thu kết quả 
tốt. Nuôi cá lỗng bè đang được khôi phục và phát 
triển ở nhiều địa phương. 530 ngàn ha mặt nước đã 
được nuôi trồng thủy sản, trong đó 192 ngàn ha nuôi 
tôm vùng nước mặn, lợ. Đã hình thành vùng nuôi 
cá cung cấp thực phẩm cho một số thành phố lớn 
và các khu công nghiệp. Đến nay cả nước đã có 375 
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cơ sở sản xuất cá giống và hơn 115 cơ sở sản xuất 
tôm giống. 

Cơ sở chế biến, bảo quản và phương tiện vận 
chuyển thủy sản có bước phát triển nhanh, Đã đầu 
tư xây dựng 126 nhà máy đông lạnh với công suất 
510 tắn/ngày, các cơ sở sản xuất nước đá với công 
suất 2000 tấn/ngày, hệ thống kho lạnh có sức 
chứa 7500 tấn. Có 84 cơ sở chế biến nước mắm 
quốc doanh và hàng chục cơ sở của tư nhân với 
công suất 180 triệu lí/năm. Có 11 cơ sở sản xuất 
bột cá. Có 115 xe ô tô vận tải lạnh với trọng tải 805 
tấn. Có đội tàu vận tải lạnh chuyên chở hàng xuất 
khẩu với 28 chiếc, trọng tải 6150 tấn. Đã hình thành 
một số cầu cảng với tổng chiều dài 1100 mét, và 
có trên 75 bến cá. Có 35 cơ sở cơ khí (chưa kể các 
cơ sở của đân) đảm nhận việc đóng mới và sửa 
chữa tàu thuyền và thiết bị chuyên dùng cho nghề 
cá. Đang cố gắng từng bước sản xuất các phụ 
kiện trang thiết bị cho khai thác, nuôi trồng và chế 
biến thủy sản. 

Các quốc doanh thủy sản trung ương và địa 
phương tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã phát 
triển theo hướng làm hậu cần dịch vụ cho nghề cá 
nhân dân và sản xuất kinh doanh tổng hợp nên đã 
nâng cao được hiệu quả. Các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh đã phát huy tác dụng trong việc 
huy động vốn, thu hút phần lớn lao động vào sản 
xuất và dịch vụ nghề cá. Các đơn vị tập thể đang 
được sắp xếp và tô chức lại cho phù hợp với tính 
chất sản xuất nghề cá ; chú trọng hình thức tổ 
chức theo đơn vị thuyển nghề là chủ yếu, nên đã 
tạo điều kiện cho các hộ gia đình bỏ vốn phát triển 
sản xuất. 

Khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng 
trong việc phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. 


*® Phó tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ thủy sản 


Có nhiều cải tiến trong khai thác cá biển, đem lại 
năng suất cao. Các tiến bộ khoa học và công nghệ 
về chọn giống, lai tạo, thuần hóa, giữ giống, đã 
tạo ra được các giống mới đa dạng, có chất lượng. 
Đã áp dụng nhiều công nghệ mới, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, phục `vụ cho nhu cầu xuất khẩu 
và đời sống. 

Trong 5 năm 1986 - 1990, tông số vốn đầu tư cho 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là 264 200 triệu 
đồng, trong đó ngân sách trung ương cấp 44 220 
triệu. Các xí nghiệp đầu tư bằng vốn tự bồ sung 
221 980 triệu đồng, gấp 5,53 lần vốn trung ương 
đầu tư. Các công trình do các địa phương đầu tư là 
144 989 triệu đôrïp (chưa tính vốn dân tự' đầu tư 
cho khai thác, nuôi trồng, chế biến). 

Hiện nay, lao động chuyên vẻ nghề cá khoảng 1 
triệu người, tong đó lao động trực tiếp đánh bắt 
hải sản là 289 ngàn người (chiếm 36% tổng số 
người làm nghề biển). 

— Nguyên nhân thành công chủ yếu là do : đội mới 
cơ chế quản lý; chuyển hoạt động sản xuất kinh 


doanh sang sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị. 


trường, gắn nội tiêu với ngoại tiêu, lấy xuất nhập 
khẩu làm mũi nhọn và phương tiện thúc đây sản 
xuất kinh doanh nghề cá ; tạo được nguồn cân đối 
chủ yếu về vốn, vật tư và kỹ thuật.. 

Tuy vậy, đến nay nghề cá nước ta vẫn còn ,ương 
tình trạng lạc hậu, năng suất lao động thấp, thể hiện 
ở chỗ : 

- Sản lượng khai thác mới đạt trên 50% mức 
nguồn lợi cho phép ; nguồn lợi bị tàn phá nghiêm 
trọng. 

- Tàu thuyền số lượng tuy lớn nhưng hầu hết 
CÓ công suất nhỏ nên chỉ có khả năng khai thác vùng 
ven bờ. SỐ tàu có công suất lớn hiện nay đã cũ, 
tiêu hao nhiều nhiên liệu, hiệu quả đánh bất không 
cao. 

- Mới đưa được 1/3 diện tích mặt nước vào nuôi 
trồng thủy sản. Việc nuôi trồng chủ yếu vẫn là 
quảng canh dưới dạng khai thác tự nhiền, năng suất 
thấp. Việc nuôi trồng đặc sản xuất khẩu cũng chưa 
được phát triên đúng mức so với tiểm năng hiện 
có. 

- Cơ sở hậu cần dịch vụ cho nghề cá chưa đồng 
bộ, trang bị lạc hậu ; hệ thống bến cá, cầu cảng 
quá thiếu, đầu tư của nhà nước cho cơ sở hạ tầng 
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quá ít ; việc xây dựng lại không theo quy hoạch tổng - 
thể và thiếu đồng bộ. 

- Mặt hàng chế biến cho tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu tuy đã có bước phát triển nhưng còn 
nghèo về chủng loại, chất lượng chưa cao. Thị 
trường tuy có mở rộng nhưng chưa thật ổn định, 
trình độ kinh doanh chưa giỏi... 


* 


Mục tiêu tổng quái từ nay đến năm 2000 là : Xây 
dựng ngành thủy sản thành một trong những ngành 
kinh tế mũi nhọn, sản xuất hàng hóa có hiệu quả 
cao nằm trong chiến lược phát triển kinh tế biên 
của cả nước. Phát huy thế mạnh của các vùng nước 
ngọt, lợ, mặn, tiềm lực về vốn, về lực lượng lao 
động nghề cá nhân dân và kinh nghiệm đã tích lũy 
được ; mở rộng hợp tác quốc tế về kinh tẾ biến ; 
kết hợp nông - lâm - ngư nghiệp - thủy lợi và du lịch 
để đây mạnh sản xuất kinh doanh nhằm bảo đảm 
nhu cầu thực phẩm thủy sản cho nhân dân, nguồn 
nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác ; tăng nhanh 
kim ngạch xuất khâu ; tạo thêm công ăn việc làm, 
bố trí lại dân cư trên các vùng, nâng cao đời sống 
vật chất và tỉnh thần cho ngư dân ; tăng cường tích 
lũy từ nội bộ ngành để mở rộng năng lực sản xuất 
kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật xương 


sống của ngành ; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 


nhà nước ngày một nhiều hơn ; góp phần tích cực 
vào việc bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, các 
chương trình khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy 
sản, cơ khí, hậu cần dịch vụ cần được triển khai 
đồng bộ. Trong đó tập trung vào một số điểm chủ 
yếu Sau : 

- Củng cố, cải tiến phương tiện hiện có ; đánh bất 
gắn chặt với bảo vệ nguồn lợi một cách nghiêm 
ngặt. Phát triển thêm nghề mới, phương tiện thích 
hợp để từng bước mở rộng năng lực đánh bắt xa 
bờ. Tô chức thăm đò và khai thác các loại đặc sản 
quý ở các vùng đảo, quân đảo Trường sa. Hoàn 
thiện và mở rộng các cơ sở hậu cân dịch vụ, xây 
dựng tuyến đảo để làm căn cứ cho việc tô chức 
khai thác theo mùa vụ ở các ngư trường chính. Ưu 
tiên cho xây dựng các bến cảng, cơ sở chế biến sản 
phẩm mới, cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu 
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thuyền, phương tiện vận tải chuyên dùng, chợ cá ở 
các điểm trung tâm giao dịch thương mại. Từ cơ sở 
vật chất được tăng cường mà sắp xếp điều chỉnh 
hợp lý cơ cấu dân cư vùng ven biển cho phù hợp 
với lực lượng sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh 
vùng biển. Đến năm 2000, sản lượng khai thác hải 
sản là 1 triệu tẫn, hằng năm tăng 30 ngàn tấn. Giá 
trị kim ngạch xuất khẩu từ sản phẩm đánh bát hải 
sản là 400 triệu USD (kể cả dịch vụ). Thu hút thêm 
200 ngàn lao động, đưa tổng số lao động đánh bắt 
hải sản lên 500 ngàn người và khoảng 3,2 đến 3,5 
triệu lao động chế biến, dịch vụ. Nhu cầu vốn đầu 
tư cho khai thác trong: 10 năm khoảng 1000 tỷ đông. 

Chuyển mạnh nuôi tôm, nuôi cá ao hồ nhỏ, nuôi 
cá lồng bè, nuôi cá ruộng, nuôi cá mặt nước lớn, 
nuôi cá eo vịnh biển và các hải sản khác. Chú trọng 
các đặc sản xuất khẩu như tôm, cua, nhuyễn thể, 
rong tẢo và một số loài cá có giá trị kinh tẾ cao 
Phấn đấu để đến năm 2000, sản lượng nuôi trồng 
thủy, hải sản đạt 600 ngàn tấn, trong đó khoảng 100 
ngàn tấn khai thác tự nhiên ; giá trị kim ngạch xuất 
khẩu từ nuôi trồng khoảng 540 - 600 triệu USD; 
thu hút thêm 270 ngàn lao động, đưa tông số lao động 
làm nghề nuôi trồng lên trên 500 ngàn người và đưa 
tổng số lao động làm dịch vụ cho nuôi trồng lên 1,3 


đến 1,5 triệu người. Nhu cầu vốn đầu tư trong 10 - 


năm ít nhất là 1000 tỉ đồng. Như vậy, từ sản phẩm 
khai thác và nuôi trồng, có thể đưa kim ngạch xuất 
khâu lên 1000 triệu USD vào năm 2000. 


Về các giải pháp thực hiện, cần chú ý : 


I- Vấn đề tạo vốn. Vốn đầu tư là một yếu tố 
quyết định. Cần làm rõ nhu cầu về vốn, các nguồn 
tạo vốn và chủ trương sử dụng vốn có hiệu quả. 
Về cơ cấu vốn, khoảng 50% là ngoại tệ, 50% là 
tiền Việt nam. Trong từng lĩnh vục, cơ cấu vốn 
có khác nhau : về nuôi trồng, cần khoảng 20% là 
ngoại tệ ; về khai thác, cần khoảng 60 - 70% ; về 
thiết bị, thường chiếm tỷ lệ cao : trên 50% tổng 
ngoại tỆ. 

Nguồn vốn có thể huy động từ trong nước và 
nước ngoài. Nguồn vốn trong nước chủ yếu dựa 
vào tích lũy của sản xuất kinh doanh. Thco dự kiến, 
tỷ lệ các nguồn vốn trong nước như sau : vốn ngân 
sách cấp : 10% ; vốn vay tín dụng dài hạn : 40% ; 
vốn do liên doanh liên kết trong nước, và tự có của 
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cơ sở : 20% ; vốn trong dân : 30% (ở các tỉnh phía 
nam tỷ lệ này có thê cao hơn). Nguồn vốn nước 
ngoài trong 5 năm (1991 - 1995) dự kiến cân khoảng 
400 - 550 triệu USD, trong đó khoảng 15% dựa vào 
các dự án của các tổ chức quốc tế, khoảng 25% 
dựa vào vay, khoảng 60% “dựa vào vốn liên doanh 
của các công ty nước ngoài. 

Để đảm bảo đầu tư kịp thời cho nghề cá có nhu 
cầu lớn về vốn, cần có ngân hàng chuyên doanh 
thủy sản. Đối với những công trình và dự án phát 
triên sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh 
tế thì do các thành phần đó tự đầu tư bằng nguồn 
vốn tự có, vốn vay hoặc vốn liên doanh liên kết. 
Còn đối với các công trình không thuộc lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh (như nghiên cứu khoa học, đào 
tạo cán bộ, thực nghiệm công, nghệ mới, kết cấu 
hạ tầng) thì có thẻ sử dụng nguồn vốn do ngân ve 
cấp hoặc do nước ngoài tài trợ, kể cả phân vốn 
được vay với lãi suất thấp. 

2- Công tác khoa học kỹ thuật tập trung vào máy 
khâu chính sau đây: - 

- Tiếp tục điều tra phục vụ cho công tác quy 
hoạch. Tập trung điều tra nguồn lợi sinh vật biển, 
nhất là vùng biến xa và vùng đảo. Khảo sát đánh giá , 
cụ thể hơn về vùng triều, hồ chứa nước. 

- Đây nhanh việc nghiên cứu áp dụng các công 
nghệ tiến bộ, nhất là công nghệ sinh học, các tiến 
bộ kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế 
biến, cơ khí, hậu cần dịch vụ, nhằm bổ sung, sử 
dụng tốt nhất tài nguyên, nâng cao năng suất, chất 
lượng thủy sản, giảm dẫn mức hao phí nguyên liệu 
trong khâu bảo quản và chế biến. Chú ý các giải 
pháp hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm vật tư. 

: Nâng cao chất lượng thu nhận, xử lý thông tin 
kinh tế và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 
của ngành ; tham gia nghiên cứu kinh tẾ biên và kết 
hợp nông - lâm - ngư nghiệp. 

- Áp dụng các biện pháp và chính sách đầu tư thích 
đáng nhằm phát huy có hiệu quả tiềm lực khoa học 
kỹ thuật, khả năng và sức sáng tạo của đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật hiện có. 

3- Về hợp tác quốc tế. Chú trọng quan hệ trực 
tiếp với các công ty, các tổ chức quốc tế để tạo 
vốn, kỹ thuật và công nghệ mới, nhằm nâng cấp 
và xây dựng mới các cơ sở sản xuất kinh doanh, 
hậu cần dịch vụ cho nghề cá. Sớm có chính sách 


° 


và biện pháp phát triển mạnh hợp tác với các nước 


trong khu vực, với EBC, nhanh chóng hòa nhập vào 


thị trường thế giới. 

4- Về thị trường. Bên cạnh việc chú trọng thị 
trường ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu 
trung tâm du lịch, cần quan tâm thị trường nông thôn 
và miền núi. Mỗi thị trường có nhu cầu về chủng 
loại, chất lượng mặt hàng khác nhau, do đó sản xuất 
và kinh doanh phải bám sát thị hiếu và tập quán của 
người tiêu dùng. - 

Coi trọng thị trường nước ngoài. Giữ vững và 
phát triển thị trường truyền thống, chú trọng thị 
trường châu Á, mở rộng thị trường EEC, Ca-na-đa 
và Bắc Mỹ. 


5 - Hoàn thiện và đổi mới cơ chế chính sách. 
Đây là biện pháp cực kỳ quan trọng và có nội dung 
rất lớn. Cần tập trung vào những vấn để chính 
như : 

- Tạo điều kiện cho sự phát triển của các thành 
phần kinh tế, tiếp tục thực hiện nhất quán chính 
sách kinh tế nhiều thành phần trong ngành thủy sản. 
Khuyến khích sản xuất và tự do lưu thông tạo ra 
nhiều việc làm thu hút lao động nghề cá. Các hình 
thức sở hữu quốc doanh, tập thể, tư nhân, kinh tế 
hộ gia đình... đan xen hỗn hợp, bình đẳng và đều 
nhằm vào thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội nghề 
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- Đổi mới công tác kế hoạch hóa theo quan điểm 
phát triện kinh tẾ hàng hóa nhiễu thành phần, theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 
Trên cơ sở đó, các địa phương và cơ sở xây đựng 
quy hoạch phát triển dài hạn 1991 - 2000 và kế hoạch 
5 năm 1991 - 1995. Nhà nước chỉ giao một chỉ tiêu 
nộp ngân sách hằng năm. Nhà nước quy định và làm 
rõ khu vục cấm hoặc hạn chế tối thiểu trong sản 
xuất kinh doanh, như mùa vụ, khu vực, đối tượng 
cấm khai thác, tiêu chuẩn chất lượng cần có của 
từng loại sản phẩm... 

- Về thuế, xây dựng quy chế để thực hiện chính 
sách thuế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh nghề cá. Đối với những tàu khai thác 
xa bờ, để khuyến khích, đề nghị thu thuế thấp 
hơn, ở mức 3 - 5%. Cần miễn giảm thuế cho những 
hàng hóa mới, hoặc cho những mặt nước mới đưa 
vào sản xuất trong 3 năm đâu. 


Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vò thực tiền 


6 - Đổi mới bộ máy và công tác cán bộ. Tổ chức 
bộ máy quản lý từ bộ đến tỉnh, huyện có hiệu lực 
để làm nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước. Tô 
chức sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sản xuất 
kinh doanh để vừa đi sâu vào chuyên môn hóa vừa 
thực hiện kinh doanh tổng hợp. Trên từng vùng lãnh 
thổ, tùy theo điều kiện nguồn lợi, kết cấu hạ tầng, 
ảnh hưởng của các mối quan hệ liên ngành mà hình 
thành các tổ chức sản xuất - kinh doanh thích hợp. 
Tiến hành việc làm thí điểm tổ chức lại sản xuất 
các xí nghiệp theo ba hình thức : khoán đấu thâu, 
cho thuê xí nghiệp, công ty cổ phần.  ' 


7 - Về lao động, dân cư và chính sách xã hội. Lao 
động nước la tăng nhanh. Riêng ở vùng biên lại tăng 
nhanh hơn. Vì vậy, khi quyết định các phương án 
sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ, phải tính 
toán để thu hút thêm nhiều lao động, đảm bảo cho 
những người đến tuổi lao động có việc làm và đời 
sống ôn định. Xây đựng cơ sở vật chất kỹ thuật để 
tạo thuận lợi cho ngư dân di chuyển đến nơi sản 
xuất, Phối hợp với các ngành, các địa phương, lập 
để án xây dựng các vùng sản xuất mới, các làng cá, 
thị tứ, thị trấn, phục vụ dân sinh để ngư dân yên 
tâm và ổn định sản xuất lâu dài. 

Nghiên cứu hình thành trung tâm hợp tác lao động 
và chuyên gia với nước ngoài. 


.8- Về quy hoạch phát triên nghề cá. Trong quy 
hoạch phát triển nghề cá, cần chú ý kết hợp với 
việc điều động dân cư đến những nơi còn thưa dân, 
vùng trọng yếu, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tẾ và 
an ninh quốc phòng, đặc biệt ở vùng triều và hải 
đảo. Xây dựng các cơ sở sản xuất-gắn với phát 
triển các cơ sở văn hóa, xã hội, giao thông và liên lạc, 
để ngư dân có điều kiện tiếp thu tiến bộ khoa học 
kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh. 

Định rõ phương hướng và xác định đúng mục tiêu 
kinh tế, tổ chức và huy đêng tốt nguồn vốn, nắm 
bất kịp thời những tiến bộ mới về kỹ thuật để. 


_ đứa vào sản xuất kinh doanh. Có hệ thống chính 


sách đòn bây kích thích phát triển được năng lực 
sản xuất, lại có đội ngũ cán bộ và tổ chức hợp 
lý, như vậy chắc chấn sẽ khắc phục được những 
khó khăn trước mắt, đưa ngành thủy sản tiếp tục 
tiến lên với nhịp độ nhanh và hiệu quả kinh tế 


_ cao hơn. 


II 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vò thực tiền 


Nông nghiệp Việt nam. 
trong thập kủ tới 


Có thể nói, năm 1989 là năm đánh dấu một bước 
ngoặt trong lịch sử phát triển nông nghiệp Việt 
nam. Từ một nước thiếu gạo triển miên và đứng 
hàng thứ 17 trên thế giới về nhập lương thực, 
chúng ta đã vươn lên là nước thứ ba về xuất khẩu 
ø2o, sau Thái lan và Mỹ. | 

Kết quả tốt đẹp đó phần quan trọng là do đường 
lối đổi mới của Đảng ta, bất đầu từ Đại hội VỊ, 
nồi bật là việc giao đẤt cho nông dân và quyết tâm 
chuyển mạnh sang kinh tế thị trường. 

Đề tiếp tục phát triển nông nghiệp trong thập kỷ 
tới, chúng ta cần đi sâu tổng kết những kinh 
nghiệm thực tiễn của ta, đồng thời nghiên cứu một 
số vấn đề đã và đang đặt ra cho nông nghiệp thế 
giới, từ đó suy nghĩ cách xử lý các vấn đề cho 
hợp với yêu cầu ưong giai đoạn mới. 


I- Nông nghiệp, một tổng thể phát triển liên tục, 
bảo đảm cho sự phát triển của xã hội 

Không những chúng ta mà nhiều nhà chính trị và 
_ khoa học trên thế giới quan tâm đến Việt nam 
thường tự hỏi : nông nghiệp ở Việt nam sẽ quan 
trọng cho đến năm nào ? Và đến năm nào thì Việt 
nam sẽ trở thành một nước công nghiệp ? 

Cho đến nay có rất nhiều câu trả lời khác nhau. 
Thco sự suy nghĩ của chúng tôi, nông nghiệp ở Việt 
nam sẽ còn chiếm một vị trí quan trọng trong một 
thời gian đài nữa, vì nói nông nghiệp không phải chỉ 
nói đến bao nhiêu tấn lúa, tấn thịt, tấn cá v.v. mà 
phải nghĩ đến nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, 
phải đầu tư để chế biến theo kiểu công nghiệp. Giá 
trị thặng dư của ngành lương thực thực phẩm được 
qua công nghiệp lúc đó theo từng đối tượng sẽ tărfg 
lên 2 lần, 3 lần... thậm chí 5 lần hoặc nhiều hơn 
nữa. 
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TRẤN THÊ THÔNG “° 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật bản bị tàn 
phá nặng nể, nông nghiệp cũng tan hoang, mức 
lương thực tính theo đầu người chỉ được 100 - 120 
g/ngày. Nông dân phải sống nhờ khoai lang và đậu. 
Tỷ lệ nông dân lúc đó còn chiếm tới 80% (ở Việt 
nam hiện nay là 70%). Nhưng ngày nay Nhật bản 
chỉ còn có 4 triệu nông dân, chiếm 10% tổng số lao 
động cả nước. Đài loan hiện nay cũng chỉ còn 12% 
số dân là lao động nông nghiệp thực tế. Nông 
nghiệp ở các nước phát triển đã trở thành hệ thống 
nông nghiệp công nghiệp thực phẩm. Ở các nước 
đó, nhờ giải quyết tốt việc chế biến và phân phối 
sản phẩm về lương thực thực phẩm đến tận tay 
người tiêu dùng, nên người tiêu dùng mất rất ít 
thời gian trong việc chuẩn bị bữa ăn, kế cả các bữa 
ăn nóng. 

Các nước Đông Nam Á đang đi mạnh theo hướng 
hệ thống, thê hiện ở hai mức độ khác nhau : 

+ Trên bình diện quốc gia, đó là hệ thống khai thác 
theo không gian và thời gian. Cái mới ở đây là nhằm 
đạt hiệu quả quản lý kinh doanh lớn nhất. Ví dụ 
Công ty Ajinomoto của Nhật bản từ chỗ ban đầu 
chỉ sản xuất các gia vị, đã biết tận dụng quá trình 
khép kín để sản xuất bột ngọt L. Lysine (một chất 
axít amin cần thiết, nhất là cho chăn nuôi công 
nghiệp). Hiện nay L. Lysine của Ajinomoto đã chiếm 
60% tổng sản lượng L. Lysine dùng trong chăn nuôi 
của thế giới (cả thế giới chỉ mới có 4 nhà máy 
sản xuất L.Lysine). 

+ Trên bình diện trang trại, mỗi nông trại sẽ kinh 
doanh khai thắc tổng hợp tài nguyên đất nước - thiên 
nhiên trong phạm vi diện tích của mình, Ở các nước 


* Giáo sư, Viện trưởng Viện khoa học nông nghiệp miễn Nam 


Đông Nam Á hằng năm đều có các cuộc họp để bàn 
việc xây dựng những đự án thực thi phát huy các hệ 
thống nông nghiệp trên quy mô nông trại. Ở Thái 
lan, In-đô-nê-xi-a... không nông trại nào chỉ trồng 
trọt hoặc chỉ chăn nuôi, mà đều có kết hợp nông - 
lâm - ngư. Đó không phải là vấn đề mới đối với 
Việt nam vì trong thực tế ta đã có V.A.C. Đây cũng 
là kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ thời xa xưa. 
Bao giờ ta cũng có “ruộng trên - ao dưới” và không 
hộ nào là không có con lợn, con gà... Nhưng cái mới 
sắp tới cần thực hiện cho được là các hộ nông dân 
trở thành hộ “công nhân nông nghiệp” có nghĩa là 
sản xuất ra những mặt hàng mà công nghiệp lương 
thực thực phẩm cần đến, có chất lượng, chất 
lượng ổn định, sản phẩm đồng đầu. Ví đụ, nói về 
đứa thì 90% số dứa phải có trọng lượng như nhau 
và phải cùng một giống dứa để có thể đưa vào chế 
biến công nghiệp... Nói về chăn nuôi thì gà con và 
thức ăn cho gà được các công ty chắn nuôi đưa tới 
gia đình nông dân, đúng 45 ngày phải thành gà thịt 
đạt từ 1,8 - 2 kg để chuyển đến nơi chế biến, rồi 
lại tiếp tục quá trình mới gà con và thức ăn cho gà 
được đưa đến người chăn nuôi... 

Một số tỉnh đã làm thí điểm về việc giao thức ăn, 
giao lợn con giao gà con đề gia công chăn nuôi. Vấn 
đề chính là phải có đủ số lượng và chất lượng thức 
ăn công nghiệp đề gia công. 

II - Nông nghiệp phát triển trên cơ sở sinh học 
hiện đại và vận dụng các thành tựu công nghệ cao 

Nhật bản đang dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học. Chính trên lĩnh vực này đang diễn ra cuộc 
cách mạng sinh học trong nông nghiệp. 

Trước đây cứ 2 - 3 năm phải nhân lại giống lúa 
để giữ giống. Công việc này khá tốn kém và nhiều 
khi còn làm mất giống, vì bị phân ly hoặc thoái hóa 
giống. Hiện nay, Viện lúa quốc tế (IRRI) ở 
Phi-líp-pin đã xây được kho lạnh giữ ở 3 mức : 
ngắn. hạn - 3 đến 5 năm ; trung hạn - 15 đến 20 năm 
(đối với lúa) ; đài hơn - 50 đến 60 năm. Thái lan 
cũng đã làm theo hướng này, nhưng chỉ giữ ở mức 
trung hạn. Trên lý thuyết, tuy chưa có đủ bề dày 
thời gian để kiểm nghiệm, người ta vẫn dự đoán 
rằng, nhờ công nghệ sinh học, sẽ có thể giữ giống 
được lâu dài vô hạn. 


Chủ nghĩa xã hội - Lý luộn vò thực liễn 


Khoa học cấy ghép hợp tử đã giúp cho các giống 
bò tốt được nhân lên nhanh hơn 10 lần. Ở nước ta, 
Viện khoa học Việt nam cũng áp dụng và đã thu 
được kết quả bước đâu. Tuy nhiên giá thành còn 
quá đất. 

Kết hợp giữa sinh học và các thành tựu khoa học 
khác, nhiều nước đã xây dựng được nhiều nhà máy 
"thực sự để sản xuất lúa đúng tiêu chuẩn, từ khâu 
sản xuất lúa giống cho đến gạo bán ra thị trường", 
nhiều nhà máy "thực sự để sản xuất trứng gà, thịt 
gà, thịt lợn, sửa một cách có kế hoạch và ổn định". 

Trong tất cả các đối tượng nông nghiệp, kháu 


"giống là vô cùng quan trọng. Nước ta gần đây đã 


có Công ty giống cây trồng ở trung ương và các tỉnh. 
Nhưng thực ra, việc đầu tư để có đủ hạt giống tỐt 
sạch bệnh, có năng suất cao, chống chịu được một 
số sâu bệnh... đang còn là khâu khá lớn cần được 
nhà nước lưu ý nhiều hơn nữa. Hiện nay ở nước 
ta, nhiều lúc, nhiều nơi vẫn còn phải dùng "thóc thịt" 
để làm giống. 

Sản xuất lúa từng được coi là nặng nhọc nhất, 
phức tạp nhất, nhưng nay ở các nước phát triển đã _ 
được cơ giới hóa và điện khí hóa để điều khiển từ 
xa. Ở các nước đó, để sản xuất một íg gøo có chất 
lượng cao chỉ mất khoảng 30 phút lao động, trong 
khi ở ta phải mất khoảng 6 công lao động. Do vậy, 
khâu cơ giới hóa trong nông nghiệp cũng cần được 
chú trọng đúng mức. | 

Ờ, Nhật bản, việc trồng lúa theo phương thức 
thâm canh trên cơ sở hộ nông dân, với quy mô bình 
quân khoảng 1 ha/hộ. Một số khâu như bón phân, 
phun thuốc đã có hợp tác xã dịch vụ đảm nhận. 

Lâu nay nhờ áp dụng thành tựu sinh học vào nghề 
trồng lúa, chúng ta cũng đã tạo được nhiều giống 
mới, thục hiện được kỹ thuật chăm sóc theo quy 
trình tổng hợp, hệ thống phòng trừ tổng hợp. 

II. Tác động của hệ thống và của các yếu tổ 
ngoài nông nghiệp rất to lớn và có tính quyết 
định 

Về mặt hệ thống thì như trên đã trình bày, nhiễu 
nước đã nhất thể hóa khối nông nghiệp - công 
nghiệp chế biến và kinh doanh thương mại từ A 
đến Z„ có nghĩa là từ sản xuất đến thẳng người 
tiêu dùng. 


13 


Chủ nghĩg xö hội - Lý luộn vỏ thực tiền 


Khuynh hướng rõ rệt nhất là hệ thống ngành đọc. 
Ví dụ ở Thái lan, Hiệp hội khoai mì (củ sắn) bao 
gồm cả người sản xuất đến người chế biến, 
xuất khẩu và sử dụng trong nước. Do đó, hằng năm 
Thái lan đã xuất trên một triệu tấn sắn và bột sắn 
hoặc tapiôca của sắn. Đối chiếu với tình hình của 
ta, tôi thấy khuynh hướng này có tác động rất lớn 
đến sản xuất nông nghiệp. Trước hết, nó bảo đảm 
phân phối lợi nhuận hợp lý giữa phần nông nghiệp 
và phần chế biến - dịch vụ để không còn tình trạng 
bất công. Ví dụ ở ta, người chế biến của các nhà 
máy chè thì được lợi quá nhiều, còn người trồng 
chè đề cung cấp cho các nhà máy thì không đủ ăn. 


Giữa các hệ thống ngành dọc, dĩ nhiên sẽ có sự 
cạnh tranh. Cho nên ở đây, rất cẳn có sự giám sát 
chặt chẽ của nhà nước. Và cũng chính ở đây, vai 
trò về. quản lý kinh tế của nhà nước là vô cùng 
quan trọng. Nếu chúng ta có chiến lược và chiến 
thuật đúng, thể hiện được sự thông minh và linh 
hoạt, thì những cạnh tranh này sẽ là những canh 
tranh lành tseG Và cũng nhờ những cạnh tranh 
lành mạnh mà nên kinh tế của chúng ta sẽ phát triển 
tốt. 

Về các yếu tố khác thì nông nghiệp, qua kinh 
nghiệm của nhiều nước trên thế giới, là một ngành 
chậm phát triển so với các ngành kinh tế khác như 
công nghiệp, dịch vụ... Sở dĩ như vậy có thể do 
những XU YNG nhân như sau : 

Trước hết, nông nghiệp bị phụ thuộc vào thiên 
nhiên : đất đai, nguồn nước, mưa, nắng, gió, bão, 
lũ, lụt sâu bệnh... Phần lớn những yếu tố này, 
ngay cả những nước rất giàu cũng chưa khống chế 
được, chỉ mới hạn chế được phần nào. Ở Nhật 
bản, năm 1987 chỉ một đợt lạnh trong tháng 8 ở 
miền Bắc đã làm năng suất lúa giảm 25%. Dĩ nhiên, 
để sản xuất một số rau và quả đất tiền dùng cho 
xuất khẩu, người ta có thể đùng nhà kính, nhà lưới, 
thậm chí nhà trồng cây có điều khiển tự động bảo 
đảm được độ âm, nhiệt độ, ánh sáng cần thiết... Tuy 
nhiên, không thể áp dụng biện pháp này một cách đại 
trà vì quá tốn kém. 

Ở các nước kém phát triển, đo còn nghèo và do 
trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa cao, ảnh hưởng 
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của thiên nhiên càng lớn, càng khó chế ngự. Ở Việt 
nam, hằng năm bình quân chúng ta chịu tới 10 cơn 
bão với những thiệt hại rất lớn. 

Một nguyên nhân khác làm cho nông nghiệp phát 
triển chậm hơn so với các ngành khác là do nông 
nẹ hiệp trải rông trong không gian. Ở bất cứ nước 
nào dù lớn, dù nhỏ, diện tích nông nghiệp cũng lớn 
nhất so với các ngành khác (ngoài một vài trường 
hợp đặ& biệt như Xin-ga-po và Hồng công). Diện 
tích nông nghiệp càng lớn thì điều kiện thâm canh 
và công nghiệp hóa nông nghiệp càng khó. Đây cũng 
là điều mà các nhà chiến lược của Việt nạm cần 
lưu ý để làm sao có được một nước nông - công 
nghiệp hoặc công - nông nghiệp hợp lý và cân đối 
ong nên kinh tế - xã hội nói chung. Những sự tìm 
tòi của các nhà chiến lược nông nghiệp thế giới thể 
hiện ở những thành tựu đã có sẽ giúp chúng ta những 
kinh nghiệm cần thiết, nhưng khi áp dụng vào Việt 
nam, cằn phải có tỉnh thần sáng tạo để phù hợp với 
điều kiện Việt nam. 

Việt nam còn nghèo, nhưng chúng ta cần giữ môi 
trường sống, đừng để nó bị ô nhiễm. Vì vậy, trong 
nông nghiệp, một trong nhiều vấn đề chúng ta đã 
và đang hợp tác và phát triển mạnh với các cơ quan 
khoa học trong nước và ngoài nước là vấn để 
“phòng trừ tổng hợp”, làm sao giảm được việc dùng 
thuốc trừ sâu bệnh mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế cao. 
Làm được việc này, sẽ giữ lại được ở ruộng nước 
nhiều cá, tôm, cua... cho người và cho gia súc. Nhờ 
có thức ăn ở ruộng nước, con vịt sẽ phát triển 
nhiều hơn, và sẽ cùng cây lúa nước, tạo nên một hệ 
thống nông nghiệp rất kinh tế. 

Do DAIE nguyên nhân và khó khăn nói trên, đề 
phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, ngoài những việc 
làm đã nêu, cần giải quyết tốt mấy vẫn đề khác 
cũng rất quan trọng : 


1 - Cần có sự hỗ trợ cho nông nghiệp : 

Tỷ lệ nông dân ở Đông Nam Á còn cao, từ 60% 
đến 85% số dân. Ở Việt nam, con số đó lên tới 
70%. Đời sống, trình độ văn hóa ở nông thôn 
thường thấp hơn ở thành thị. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật cũng còn yếu. 

Nông nghiệp chỉ tự mình đứng vững trong xã hội 


tự cấp, tự túc ở trình độ sơ khởi. Muốn đi lên với 
trình độ của thời đại thì phải có sự hỗ trợ của nhà 


nước về nhiều mặt. Ngoài ra, cũng cần có sự hỗ. 


trợ của các công ty sử dụng sản phẩm nông nghiệp, 

nhất là những công ty có sản phẩm xuất khẩu. 
Lấy một vài ví dụ ở một số nước để tham khảo : 
Theo thống kê của Liên hợp quốc, năm 1986 quỹ 


sau : 
Mỹ : 62 tư USD 
Nhật bản: 42,3 - 
-. C.E.E: 617,3 ˆ 
Ca-na-đa : 3} ` ~- 
Úc : 1,3 - 


Ở một số nước, có lúc 50% giá trị của sữa bò là 
do nhà nước đóng góp dưới hình thức rrợ giá. Ờ 
Mỹ, năm 1986 tiền trợ cấp cho l con bò sữa đã lên 
đến 1400 USD, 

Thông thường ở các nước đang phát triển, nhà 
nước ượ cấp hoặc trợ giá dưới hình thúc : 

+ Xây dựng các công trình phục vụ sản xuất (thủy 
lợi, điện, đường sá...) ; 

+ Bảo đam tiêu thụ sản phẩm với giá cả ôn định, 
luôn luôn có lời cho người sản xuất. - 

Đây là sự "bao cấp" cần thiết dựa trên nền tảng 
phân phối li, lấy từ các ngành có lãi. (Tuy nhiên, 
người nông dân dùng nước tưới vẫn phải trả lê phí 
thủy lợi, vì đây là biện pháp để họ tiết kiêm nước). 

Một hình thức khác để hỗ trợ nông dân là bán vật 
tư với giá rẻ. Đây là một hình thức mà rất nhiều 
nước đã làm. Ở Phi-líp-pin đã có lúc áp dụng rộng 
rãi cách này đề khuyến khích nông dân dùng phân 
bón nhằm tăng năng suất cây trồng, với mức trợ 
giá có lúc lên đến 50%. Ở Thái lan, chính phủ đã cấp 
không vôi để cải tạo ao hồ, cải tạo đất, và đã cấp 
không lưới chống côn tràng cho ngành trồng rau Ở 
một số vùng cần phát triển rau. 

Một hình thức khác để giúp nông dân là đào tạo, 
nâng cao trình độ mọi mặt cho họ và con cái họ. Họ 
được cấp học bồng dễ dàng hơn. Nguời dân về 
nông thôn sinh sống được trợ cấp khó khăn... Ở 
Phi-líp-pin, các viên chức khi về công tác ở các vùng 
hẻo lánh được tăng lương từ 50% đến 100%. Do đó, 


trợ giá và trợ cấp cho nông dân ở một số nước như: 
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đã động viên được các kỹ sư mới ra trường tự 


nguyện đi xa. Ở Đài loan, những năm 50, có lúc, có 
nơi 50% ngân sách nhà nước dành cho phát triển 
nông nghiệp. Nhờ đó, ngày nay họ mới có hàng trăm 
tỷ USD để ở ngân hàng thế giới. | 

Trong nên kinh tế nhiều thành phân, các công ty 
tư nhân có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ 
nông dân, nhưng tất nhiên chỉ đối với những cây 
nào, hoặc con nào mà các công ty đó cần phát triển. 
Công ty xuất khẩu Rồng vàng (Thái lan) đã làm hưng 
thịnh ngành trồng lúa xuất khẩu, nhất là ở vùng 
Lop - Bun. 

Ngoài ra, ở một số nước, các hội chuyên đề của 
nông dân cũng đã giúp nhau rất có hiệu quả, nhất là 
trong việc sản xuất kinh doanh, Các hợp tác xã 
chuyên đề tự nguyện đã phát triển rất mạnh, đã bán 
được sản phẩm nông nghiệp với giá cao hơn, nhưng 
lại mua được vật ur với giá hơn, ke Tôi tực 
10%. 

Tóm lại, kinh nghiệm của các nước cho thấy, 
trong việc hỗ trợ nông dân, phải có sự kết hợp giữa 
nhà nước và tư nhân dưới nhiễu hình thức, “nhưng 
nhà nước vẫn là chính. 


2 - Hướng nông nghiệp sang kinh tế thị 
trường. 

-Nói đến kinh tế thị trường là phải nói đến phẩm 
chất sản phẩm, thị hiếu, nhu cầu của người tiêu. 
dùng và giao lưu (quốc tế, trong nước, và ngay tại 
địa phương). _ 

Chúng ta hãy xét từng mặt đó : , 

Và phẩm chất sản phẩm. Đã khá lâu chúng ta 
không chú ý đến phẩm chất sản phẩm, nay đã đến 
lúc phải chú ý hơn. Một ví dụ : năm 1964 - 1965 
giống lúa IR 8 được phổ biến ở trên 60 nước. Chỉ 
ba năm sau, giống này đã được thay thế và gần đây 
không đâu còn trồng giống này, trừ miễn Bắc 
nước ta cho đến năm 1988 hãy còn dùng. Lý do : ta 
không quan tâm đến phẩm chất gạo mà chỉ quan tâm 
đến năng suất cao của lúa. 

Nay ở miền Nam đã được thay bằng giống IR 64 
và một số giống khác, mới xuất được ggo giá cao. 
Trên thị trường thế giới, giá gạo thường so với 
gạo đặc sản có lúc chênh lệch tới 100 đôla/tấn. Tuy 
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nhiên, cùng với việc thay giống mới, phải thay đổi 
cả quy trình sản xuất, tập quán canh tác, cải tiến cơ 
sở vật chất... Không thể muốn gặt lúc nào cũng 
được, không thể bạ đâu phơi đấy..., thậm chí phải 
có lò sấy thóc, nhất là trong mùa mưa. 

Về thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Muốn 


duy trì nền kinh tế hàng hóa, phải thích ứng nhanh 


với sự thay đổi nhu cầu, thị hiếu. Bra-xin từng nồi 
tiếng về cà phê. Nhưng 10 - 15 năm trước đây, một 
phần do cà phê bị sâu đục thân và bệnh rỉ sắt, phần 
khác do thấy được thị hiếu của khách hàng đối với 
đậu nành, họ đã phá một số cà phê để trồng đậu 
nành. Từ những kết quả ban đầu, chỉ trong vòng 3 
_ năm, họ đã chuyển cả triệu héc ta cà phê sang trồng 
đậu nành và nay đã thành nước cạnh tranh với Mỹ 
và Trung quốc về mặt hàng mới này (mặc dù cạnh 
tranh với Mỹ rất khó vì Mỹ là nước sản xuất tới 
70% đậu nành của thế giới). 


Nông dân ta có đủ nhạy cảm để chuyển đổi sản. 


xuất theo thị trường. Một bằng chứng mới nhất 
là ta đang có cả hàng mấy chục ngàn tấn hột điều. 
Trách nhiệm của các cấp chính quyền, của các công 
ty quốc doanh hay tư doanh là hướng dẫn họ để họ 
biết chế biến tốt hơn và giúp họ tìm được thị 
trường tiêu thụ. 

Về giao lưu hay là gắn với thị trường, nhất là 
thị trường quốc tế, điều quan trọng là phải có biện 
pháp thực hiện tốt, nhất là từ phía chính quyền. 
Một ví dụ, để đón được nhiều khách hàng hơn, cần 
làm sao cho khách ra vào sân bay được thoải mái, 


nhanh chóng. Thế mà lâu nay có tình trạng trong khi 
bay từ Thái lan, Phi-líp-pin đến TP Hỗ Chí Minh chỉ 
mất hơn 1 giờ, mà riêng việc làm thủ tục hải quan đề 
ra khỏi sân bay Tân sơn nhất lại mất tới 1 - 2 giờ. 

Muốn có thể phát huy kinh tế thị trường lại cần 
có tổ chức tiếp thị và thông tin nhanh nhạy. Trong 
các lĩnh vực này, nếu được học tập, bồi dưỡng, 
con người Việt nam không hề thua kém aL Nhiều 
khách hàng ở các nước đã công nhận điều đó. 

3 - Có đầy đủ trách nhiệm đối với nông dân. 

Đây là vấn đề lớn đối với chúng ta. Ở các nước 
theo kinh tế thị trường, điều này đã thường xuyên 
được chú ý. Ngoài việc hỗ trợ nông nghiệp, trợ 
cấp, trợ giá cho nông dân, dành quỹ cho phát triển 
nông nghiệp, nhà nước còn có trách nhiệm buộc các 
cơ quan, các công ty quốc doanh, hợp doanh và tư 
doanh phải có trách nhiệm đối với đời sống của 
nông dân. Do đó chương trình "khuyến nông" ở 
nước ta phải là một trong những chương trình rất 
quan trọng. ì 

Ở Phi- -líp-pin, khi giá mía hạ, các công ty định ép 
giá, gây thiệt hại cho nông dân các vùng trồng mía. 
Hiệp hội nông dân đã đòi chính phủ phải can thiệp, 
và chính phủ đã phải ra tay để người trồng mía 
không bị thiệt thòi. 

Trách nhiệm của nhà nước đối VỚI nông dân 
cần được thể hiện ngay trong các chính sách, trong 
luật pháp. Ta đang xây dựng hệ thống luật. Điều 
này cần được xúc tiến nhanh, vì trong kinh tế thị 
trường, phải có đủ luật mới hoạt động được. 
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Töng trưởng kinh tế 


vò công bỏng xð hội 


H£ nay, trong các mục tiêu của phát triển và 
tiến bộ xã hội, giải quyết mối quan hệ giữa sự 
tăng trưởng nhanh về kinh tẾ với công bằng xã hội, 
giảm khoảng cách giữa người giàu, người nghèo 
vẫn còn nhiều quan niệm khác nhau. 

Trước đây, do chúng ta có phân quá chú ý mặt 
công bằng, thậm chí có xu hướng cào bằng, nên ảnh 
hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng kinh tế, triệt 
tiêu động lực phát triển xã hội. Giờ đây, có người 
lại nghĩ, muốn tăng trưởng nhanh kinh tế, phải tạm 
gác mục tiêu công bằng xã hội, sau này đất nước 
đã giàu, phân phối lại thu nhập (qua thuế), như vậy 
sẽ đạt được cả hai mục tiêu. 

Sự thực, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội đâu đơn giản như vậy. Đây là 
đề tài các nhà nghiên cứu về phát triển đã tranh luận 
hàng thế kỷ, ý kiến vẫn chưa thống nhất. Chúng 
tôi nghĩ, đối với nước ta, trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, muốn xác định chiến lược phát 
triển đúng đắn, nên hiểu thực chất mối quan hệ này, 
và tìm ra phương án giải quyết thỏa đáng, bảo đảm 
vừa tăng trưởng kinh tế vừa công bằng xã hội. 


I- Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công 
bảng xã hội 

Công bằng xã hội không phải là vấn đề luôn được 
bàn đến trong các lý thuyết phát triển xã hội. Chỉ 
khoảng những năm 70 của thế kỷ này, người ta 
mới đi sâu m hiểu và cắt nghĩa nó, vì thực tế cho 
thấy ở nhiều nước đang phát triển, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao song thu nhập chung (nhất là 
khối người nghèo của xã hội) lại ít được cải thiện. 
Cùng với tốc độ tăng dân số mạnh mẽ, nạn thất 
nghiệp ngày càng nhiều, khoảng cách giữa người 
giàu và người nghèo ngày càng lớn, 

Vậy là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công 
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bằng xã hội trở thành vấn để gay cắn, gây ra nhiễu 
tranh luận, 

Quan niệm tương đối phổ biến cho rằng, giữa 
mực tiêu tăng trưởng và mục tiêu công bằng bao giờ 
cũng mâu thuẫn nhau. Vì vậy, trong phát triển cần 
có sự dung hòa, thỏa hiệp. Có người còn nhấn 
mạnh, giai đoạn đầu của công cuộc phát triển, sự 
bất công bao giờ cũng tăng lên. Sau đấy, lúc đã phát 
triển cao rồi, bất công sẽ giảm dần. 

Tuy vậy, thực tế cho thấy có nước, công bằng 
được giải quyết ngay trong giai đoạn đầu của sự 
phát triển, trong khi đó ở nhiều nước khác, giữa 
thời kỳ phát triển cao mà công bằng vẫn không 
thục hiện được. Vì sao vậy ? Lý lẽ xoay quanh hai 
khuynh hướng : 

- Dựa vào tính chất nhị nguyên cua sự phát triển. 
Theo Lê-vít (1954), trong thời kỳ đầu của sự phát 
triển, tất cả các nước đều có hai khu vực : khu vực 
tiên tiến (công nghiệp, thành thị) và khu vực đruyễn 
thống (nông nghiệp và nông thôn). Xu hướng phát 
triển là rút lao động và vốn từ khu vực truyền 
thống chuyên sang khu vực tiên tiến. Trong quá trình 
đó, thể nào cũng có một bộ phận bị thiệt thòi. Lý 
luận này bị thực tế đánh đồ vì có nước theo mô hình 
một khu vực như Đài loan, Nam Triều tiên mà phát 
triển lại nhanh hơn. 

- Coi tiết kiệm như nhân tố quyết định của sự 
phát triển. Phái "cổ điển mới"`”” cho rằng, óc kinh 
doanh mới là động lực quan trọng cho sự phát trên. 


.* Giáo sư, Viện trưởng Viện KHKT nông nghiệp Việt nam 

** Giáo sư đại học ở Anh và Mỹ, chuyên vỀ kinh tế phát triển, 
giải thưởng Nobel 1979, đề xuất thuyết phát triển nhị nguyên 

*** Trường phái kinh tế học chủ trương dùng phương pháp 
phân tích kinh tế dựa vào giá cả để đánh giá kết quả của hoạt 
động kinh tế 
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Người có óc kinh doanh nhất định sẽ có thu nhập 
cao hơn. Phân phối công bằng sẽ triệt tiêu động lực 
phát triển. Như vậy, vấn để quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và công bằng xã hội rất phức tạp. 
Thực tế phát triển của nhiều nước trong vài chục 
năm gần đây cho phép rút ra một số bài học về quan 
hệ giữa hai mục tiêu này như sau : 

l - Nhìn nhận đúng hơn vai trò của nông nghiệp 
trong sự phái triển. 

Qua điều tra của nhiều cơ quan quốc tế, số 
người nghèo trong các nước đang phát triển chủ 
yếu tập trung ở nông thôn. Nếu một nước trong quá 
trình phát triển, chú ý phát triển nông nghiệp thì sẽ 
giảm bớt số người nghèo. Theo tổng kết 69 nước 
đang phát triển từ 1970 - 1979, Ngân hàng thế giới 
cho thấy, nông nghiệp đóng góp 17% và xuất khẩu 
đóng góp 14% số sản phẩm được tăng thêm trong 
nước. Cuộc cách mạng xanh đã thúc đây sự phát 
triển kinh tế chung ở một số nước vì đã giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập, tăng sức mua cho nông dân, 
tạo đà phát triển công nghiệp và dịch vụ. Trớ trêu 
thay, có những nước, tốc độ trong nông nghiệp tăng 
mạnh, nông dân vẫn nghèo. Lý do chính là vì chính 
sách phát triển nông nghiệp không đi đôi với chính 
sách phát triển nông thôn như : giải quyết vấn đề 
sở hữu ruộng đất ; tạo việc làm mới trong nông 
thôn ; cho nông dân vay vốn ; định giá nông sản thỏa 
đáng ; thu thuế vừa phải để nông dân còn khả năng 
tích lũy, mở mang và tái sản xuất. | 

2 - Tạo và tăng việc làm là biện pháp đầu tiên để 
bảo đảm công bảng. 

Nhiều người nghĩ rằng, công bằng thể hiện chủ 
yếu ở cách phân phối kết quả lao động. Nhưng 
thực chất không phải như vậy. Theo lô gích phát 
triển, muốn có phân phối hợp lý, tước tiên phải 
có việc làm. Do dân số tăng nhanh nên tất cả các 
nước đang phát triển đều thừa lao động. Nếu đem 
vốn đầu tư vào việc khai thác tài nguyên, vào công 
nghiệp nặng, vào những ngành kỹ thuật cao (mua 
của nước ngoài) để tạo ra một chỗ làm việc, chỉ phí 
sẽ quá đất. Vốn đã ít ỏi, tất chỉ tạo ra một số việc 
làm ít ỏi. Ở một số nước từ tham vọng không đúng 
của các nhà lãnh đạo, đi nước cờ sai trong sử dụng 
vốn đầu tư đã phải trả giá, gây ra thảm họa thừa 
lao động và đói khổ triển miên. Trái lại, một số 
nước khác thận trọng hơn, biết sử dụng vốn ban 
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đầu nhỏ nhoi vào khu vực lao động đông, rẻ, sản 
xuất ra hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng, đã giàu lên 
nhanh chóng. Điển hình là các nước Đông Á. Người 
ta thấy bài học "vỡ lòng" ở đây không phải là bài 
học mở cửa mà lại là "bài học tạo việc làm”. Trong 
khi đó nước có nhiều tiềm năng tự nhiên (mỏ dầu, 
khoáng sản, rùng, cây công nghiệp...) lại phát triển 
không nhanh. Đúng như có nhà kinh tế đã đi đến kết 
luận : thiếu nguồn lợi tự nhiên là một thuận lợi cho 
sự phát triển ! 

3 - Vốn con người quan trong hơn vốn vật chất. 

Các lý thuyết phát triển của những năm 50, 60 chỉ 
chú ý đến vốn vật chất. Dần dẫn người ta vỡ lẽ, 
nếu không có người sử dụng được vốn vật chất 
thì hiệu quả sẽ rất thấp. Vốn con người ở đây là 
con người có kiến thức, có tay nghề, có đạo đức, 
sức khỏe. Nếu xã hội tạo cho mỗi con người cơ 
hội để trở thành người lao động giỏi thì đây chính 
là đã giải quyết một bước quan trọng công bằng xã 
hội. Tăng cường công tác giáo dục, hạn chế sinh đẻ, 
tạo việc làm đều là những biện pháp hữu hiệu để 
đầu tư vào vốn con người. 

Các nước đang phát triển đứng trước tình trạng 
nan giải : đã nghèo lại phải tập trung vốn vào sản 
xuất, không đủ tiền để chỉ phí đầu tư vào con 
người Do thiếu "vốn" con người nên vốn vật 
chất bị sử dụng lãng phí, hao hụt, kinh tế càng khó 
khăn hơn. Đề giải thoát khỏi khủng hoảng, dùng 
"đơn thuốc” của phái "cổ điển mới", nghĩa là "đông 
lạnh" tiền lương, hạn chế "bội chỉ ngân sách", giảm 
vai trò tác động của nhà nước, vốn con người càng 
bị lãng quên, coi nhẹ. Trong vòng luẫn quân đó, 
nhiều nước không gượng dậy được. Theo tổng kết 
của Ngân hàng thế giới năm 1991, cứ trung bình 
thêm một năm học cho người lao động, làm tăng sản 
phẩm trong nước 9%. Trên thế giới có hai khu vực 
Đông Á và Bắc Âu, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
nhanh nhất cũng là hai khu vực biết đầu tr vào 
chiến lược con người một cách thông minh. 

4 - Phân phỗi lại thu nhập. 

Nhiều nhà kinh tế cho rằng, phân phối lại thu 
nhập, đánh thuế thu nhập cao và lũy tiến là biện 
pháp cơ bản thực hiện công bằng. Thực tế cho 
thấy, biện pháp này chỉ có hiệu quả đối với các 
nước đã giàu có, còn đối với các nước đang phái 
triển, nhiều lúc, có tác dụng ngược lại.-K¡nh nghiệm 


Trung quốc cho thấy, trong 10 năm đầu cải cách 
kinh tế, nông dân chịu thuế rất thấp đã đảy tốc độ 
tăng trưởng nông nghiệp cao nhất thế giới (6% một 
năm). Wedrt)0up-200g4AnÁ0). việc sử dụng 
đòn bẩy kinh tế. 

Như vậy, biết sử dụng tốt các biện pháp giải 
quyết công bằng thì không những không tạo ra mâu 
thuẫn trong quan hệ với tăng trưởng kinh tế, mà 
ngược lại, còn có tác dụng thúc đây nhanh sự v ủng 
trưởng đó. 

II - Chiến lược thực hiện _ bằng 

Để thực hiện tăng trưởng và công bằng, hiệp nay 
có ba chiến lược khác nhau : 

1 - Thực hiện tăng trưởng trước, công bằng sau. 

Đây là chiến lược của các nước theo kinh tế thị 
trường. Chiến lược này đã được thực hiện ở một 
số nước đang phát triển trong các năm 50 và 60 
nhưng đều không mang lại kết quả, vì sau một thời 
gian phát triển, dẫn đến việc tăng thất nghiệp, đầu 
tr kém hiệu quả, cuối cùng các nước này đều phải 
điều chỉnh lại đường lối, chú ý đến việc thực hiện 
công bằng sớm hơn. 

2 - Thực hiên công bảng trước, tăng trưởng sau. 

Chiến lược này được thực hiện ở các nước có xu 
_ hướng xã hội chủ nghĩa. Các nước này đã thực hiện 
việc phân phối lại tr liệu sản xuất ngay từ đầu, 
một phần đặt dưới hình thức sở hữu công cộng, 
một phần chia cho nhân dân hay nhập lại thành sở 
bữu tập thể. Trong quá trình thực hiện chiến lược 
này, nhiều nơi không thành công là do nhà nước đã 
chiếm hữu thặng dư quá mức hay không tạo ra 
được những tiền đề nhằm khuyến khích lao động 
mà chỉ lo phân phối thu nhập sao cho đồng đều. 
Trong thực tế có những nước không theo xu hướng 
xã hội chủ nghĩa đã áp dụng chiến lược này trong 
nông nghiệp (như Đài loan và Nam Triều tiên) vẫn 
thúc đây sự phát triển nhanh. Trung quốc sau khi sửa 
chữa sai lầm trong phân phối, cũng đạt được kết 
quả tốt. 

3 - Thực hiện công bảng cùng với tăng trưởng. 

Vào khoảng những năm 70, một số nhà kinh tế 
rút kinh nghiệm sai lầm trước đây đã để ra một số 
chiến lược (rung gian gọi là chiến lược "phân phối 
lại cùng với tăng trưởng” do Ngân hàng thể giới 
đỡ đầu hay chiến lược "nhu cầu cơ bản" do Tổ 
chức lao động quốc tế đỡ đầu. Các chiến lược 
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này theo hướng tạo việc làm, chú ý đến con người, 
đầu tư, phân phối lại thu nhập có lợi cho người 
nghèo. Chiến lược "phân phối lại cùng với tăng 
trưởng" chú ý hơn đến việc tăng khả năng sản xuất 
và sức mua của số đông người nghèo, còn chiến 
lược "nhu cầu cơ bản" chú ý đến phát triển các dịch 
vụ quan trọng nhằm phục vụ người nghèo. Tư 
tưởng chung của các chiến lược này rất hay, tuy 
vậy đến nay vẫn chưa có một nước nào thực hiện 
thành công. Có nhà kinh tế nêu trường hợp của 
Xri Lan-ca, nhưng gần đây bản thân họ cũng đã 
bỏ chiến lược này để chuyển sang kinh tế thị 
trường. 

Có lẽ vì các nước đang phát triển trong hai thập 
ky qua đang tập trung sức sửa chữa các sai lâm dẫn 
đến lạm phát, nợ nước ngoài, sử dụng vốn kém 
hiệu quả, thất nghiệp... nên không có điều kiện thực 
hiện các chiến lược nói trên, 

Nói chung, về mặt lý luận, không có mâu thuẫn 
giữa hai mục tiêu tăng trưởng và công bằng, nhưng 
trong việc thực hiện cụ thể các biện pháp phát triển 
kinh tế, có biện pháp tăng thêm công bằng, có biện 
pháp làm giảm công bằng. Nhiệm vụ của chúng ta 
là phải cân nhắc, lựa chọn các biện pháp sao cho vẫn 
tăng trưởng mà không làm giảm công bằng. 

Chiến lược bảo đảm tăng trưởng nhanh đi đôi với 
thực hiện công bằng xã hội có thể tóm tất như sau : 

- Thực hiện mạnh các biện pháp vừa thúc đây tăng 
trưởng vừa tăng công bằng như tạo việc làm, phát 
triển nông thôn và đầu tư vào con người. 

- Thực hiện các biện pháp thúc đây tăng trưởng 
khác như phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp 
hóa, khai thác nguồn lợi tự nhiên một cách thận 
trọng đi đôi với những biện pháp phân phối lại thu 
nhập trong xã hội, có cân nhắc, có bước thử 
nghiệm. 

# 


Hiện nay ở nước ta mục tiêu công bằng xã hội 


__ cần được đặt ra song song với mục tiêu tăng trưởng 


vì hai lý do : 

1) Công bằng xã hội là một nhân tố quan trọng để 
thúc đây sự tăng trưởng nhanh. Như đã phân tích ở 
trên, không phải lúc nào, giữa tắng trưởng và công 
bằng cũng có mẫu thuẫn, nhiều biện pháp nhằm 
đảm bảo công bằng lại thúc đây sự tăng trưởng kinh 
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tế. 2) Mục tiêu chủ yếu của chủ nghĩa xã hội là tạo. 


được sự công bằng xã hội. Sở hữu công cộng không 
phải là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà chỉ là một 
biện pháp để đảm bảo công bằng xã hội. 

Tuy vậy, nếu chúng ta phát triển như hiện nay thì 
một mất chúng ta không sử dụng được các biện pháp 
tạo ra công bằng xã hội để thúc đầy được phát ưiễn, 
mốt khác sẽ tạo ra sự không công bằng dẫn đến tăng 
thêm các khó khăn cho sự phát triển. 

Để đảm bảo được việc phối hợp hai mục tiêu tăng 
trưởng và công bằng, tôi thấy có một số vấn đề 
cần được làm rõ : 

Vấn đề quan trọng nhất là vấn đề hướng đầu 
tư. Hiện nay trong đâu tư có ba hướng lớn : 

- Đầu tư để khai thác nguồn lợi ty nhiên : dầu 
mỏ, khoáng sản, rừng, cây công nghiệp lâu năm... 

- Đầu tr nhập thiết bị tiên tiến phát triển công 
nghiệp chế biến để xuất khẩu. 

- Đầu tư để tạo việc làm và phát triển nông thôn. 

Ba hướng đầu tư này hiện nay đang cạnh tranh 
nhau, cần phải tính xem nên tập trung đầu tư trước 
vào đâu. Thực ra thì cả ba hướng đâu tư trên đều 
cần thiết cho sự phát triển, nhưng mỗi hướng đầu 
tư có hệ số vốn trên sản phẩm khác nhau. Đầu tư 
để khai thác nguồn lợi tự nhiên và nhập thiết bị 
tiên tiến có hệ số vốn trên sản phẩm cao hơn đầu 
tư để tạo việc làm và phát triển nông thôn. Do đấy 
hướng đầu tư thứ ba tạo được tốc độ tăng trưởng 
cao hơn. | 

.Có thể hai hướng đầu tr 1 và 2 trước mất dễ 


giúp cho việc tích lũy vốn nhanh và thu hút nhiều 
ngoại tệ, cần cho sự phát triển. Nhưng cần phải tính 
toán thế nào để khỏi ảnh hưởng đến hướng đầu 
tr 3, vì nếu không giải quyết được việc làm và đây 
mạnh công cuộc phát triển nông thôn thì sẽ không tạo 
được tốc độ phát triển nhanh. 

Vấn để thứ hai là phải điều chỉnh lại nền kinh 
tế thế nào để đảm bảo được tăng trưởng nhanh. 
Hiện nay trong công cuộc đổi mới, chúng ta đang áp 
dụng một số biện pháp kinh tẾ vĩ mô nhằm phát 
triển kinh tế thị trường, tạo ra động lực và cơ chế 
bảo đảm một tốc độ tăng trưởng hợp lý. Theo kinh 
nghiệm của nhiều nước, việc điều chỉnh này dễ 
dẫn đến hy sinh mục tiêu công bằng, vì phải cất. 
giảm mạnh một số khoản chỉ tiêu thực hiện chiến 
lược con người và trợ cấp xã hội. Đây là tình trạng 
nan giải mà nhiều nước đang gặp phải. 

Thực tế cho thấy, nếu không tạo được việc làm, 
không phát triển các vùng nông thôn, không đầu tư 
vào con người thì không thể tạo được một sự phát 
triển bền vững về sau. Vì vậy, trong việc xây dựng 
chiến lược kinh tế, cần cân nhắc lợi và hại một 
cách thận trọng trong công tắc đầu tư. 

Khoa học nghiên cứu về phát triển cần được đây 
mạnh hơn nữa nhằm phục vụ cho việc hoạch định 
chiến lược và bảo đảm cân bằng trong mối quan 
hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. 
Đây là công việc vừa mang tính cơ bản lâu dài, vừa 
mang tính cấp thiết, đòi hỏi có sự quan tâm giải 
quyết thỏa đáng. 


Thêm 3 cán bộ Tạp chí Cộng sản được tặng 


Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt nam” 


Vừa qua, Tạp chí Cộng sản có thêm 3 nhà báo được tặng thưởng Huy chương 
"Vì bã nghiệp báo chí Việt nam" : MAI THỊ ĐẠM, NGUYÊN TIỀN HẢI, 


NGUYỄN PHÚ TRỌNG. 


Như vậy, đến nay Tạp chí Cộng sản đã có 25 đồng chí được nhận Huy chương 


Cao quý này. 
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XU thế khách quan của Việc quốc 

tế hóa đời sống kinh tế thế 
giới tất yếu đòi hỏi sự tham gia 
mạnh mẽ của nền kinh tế Việt nam 
vào phân công lao động quốc tế và 
trao đổi mậu dịch quốc tế. Đề khai 
thác triệt để các nguồn lực trong 
nước, để tạo được vị trí thuận lợi 
trong phân công lao động quốc tế, 
phải xác định được bước đi thích hợp 
cho sự "hội nhập" vào nền kinh tế 
thế giới. Bước đi thích hợp (bao 
gồm cả vẻ quy mô, nhịp độ và 
hướng đi) sẽ quyết định hiệu quả của quá trình hội 
nhập. Vấn đÈ quan trọng là phải dự báo được 
những khả năng và điều kiện cần thiết cho sự hội 
nhập nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế 
giới. 

I - KHẢ NĂNG KINH TẾ VIỆT NAM THAM 
GIA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ TRAO ĐỎI 
MẬU DỊCH QUỐC TẾ 

1 - Năm 1990 có thể coi là điểm xuất phát mà riền 
kinh tẾ Việt nam chuyển qua giai đoạn phát triển 
mới - giai đoạn thực hiện Cuốn lược ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hôi đến năm 2000. Điều cần 
khẳng định là nhờ thực hiện chính sách kinh tế 
mới, nền kinh tế Việt nam từng bước chuyên sang 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước, và dân dân thoát khỏi sự trì trệ và khủng 
hoảng trước đây. Tuy nhiên, trình độ phát triển kinh 
tế còn ở mức thấp : tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) bình quân đầu người năm 1990 mới khoảng 
200 USD. Trong khi đó, một số nước châu Á có 
điểm xuất phát (cách đây 30 năm) cao hơn nhiều : 
Đài loan với mức GDP bình quân đâu người 1000 
USD ; Nam Triều tiên - 700 USD ; Thái lan - 300 
USD. Điều đó đòi hỏi chúng ta muốn đuổi kịp các 
nước và hội nhập vào nền kinh tế thế giới phải 
cố gáng rất lớn trong phát triển kinh tế. 

Khả năng phát triển của Việt nam trong 10 năm tới 
phụ thuộc vào hai nhân tố : các chúth sách bên trong 
và bối cảnh bên ngoài. Về oác chính sách bên trong, 
có thể khăng định : quá trình đổi mới nền kinh tế 
Việt nam là không thể đảo ngược, các chính sách phát 
triển sẽ tiếp tục theo hướng cởi mở và thông 


KHẢ NĂNG HỘI NHẬP CỦA 
NÊN KINH TÊ VIỆT NAM VỚI 
NÊN KINH TẾ THẺ GIỚI 


TÔ XUÂN DÂN ˆ 


thoáng. Kinh tẾ Việt nam ổ8ag vượt qua thử thách 
và mở rộng cơ hội đâu tư, đạt được những kát quả 
bước đầu rất quan trọng. 

Bối cảnh quốc tế hiện nay tuy có nhiều tác động 
phức tạp, nhưng trước hết, trong khu vực châu 
Á - Thái bình dương, đang hình thành thế ổn định 
về chính trị và nâng cao tính năng động về kinh tế. 
Với chính sách "Việt nam thật sự muốn là bạn của 
tất cả các nước", chúng ta có thể xây đựng được 
quan hệ hữu nghị và ổn định với các nước trong 
khu vực và có nhiều cơ hội khai thác có hiệu quả các 
nguồn lực bên ngoài. 

2 - Quy mô các hoạt động kinh tế đối ngoại của 
Việt nam những năm qua tuy chưa lớn nhưng tốc 
độ tăng đáng kê. 

Kim ngạch xuất khâu thời kỳ 1981 - 1985 tăng 
bình quân hằng năm 15,6%, thời kỳ 1986 - 1990 là 
20,7%. Năm 1991 tuy có biến động mạnh về thị 
trường song xuất khẩu cững đạt được 2082 triệu 
USD và 80 triệu rúp chuyển nhượng (vượt trên 10% 
kế hoạch năm). Khoảng cách giữa xuất và nhập: 
giảm dẫn (nhập khẩu năm 1991 là 2198 triệu USD). 
So với cùng kỳ năm trước, 6 tháng đầu năm 1992 
xuất khẩu ước tăng 37%, nhập khẩu tăng 9%. 

Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tuy còn 
ở bước đầu nhưng cũng đạt kết quả đáng khích lệ. 
Trong 4 năm 1988 - 1991, nhà nước đã cấp giấy 
phép đầu tư cho 363 dự án với tổng số vốn pháp 
định là 2692 triệu USD, trong đó năm 1991 có chuyển 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ kình tế học, Trường đại học 
kinh tế quốc dân Hà nội 
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biến đáng kể (149 dự án với số vốn là 1234,3 triệu 
USD). Quý I-1992 đã cấp giấy phép cho 40 dự án 
với tổng số vốn pháp định là 273 triệu USD. Điều 
đáng lưu ý là không chỉ số dự án tăng mà quy mô 
mỗi đự án đầu tư cũng tăng. Năm 1990 vốn pháp 
định bình quân mỗi dự án công nghiệp là 1,8 ưiệu 
USD, mỗi dự án khách sạn là 4,48 triệu USD, thì năm 
1991 các con số tương ứng là 7,5 triệu USD và 9,03 
triệu USD. 

Các hoạt động dịch vụ quốc tế thu ngoại tệ ở 
nước ta khá phong phú đa dạng : du lịch, hàng không, 
vận tải biển, bưu điện... Các kết quả trên cho thấy, 
hoạt động kinh tẾ đối ngoại ở nước ta ngày càng 
mở rộng, phong phú và đa đạng, tốc độ phát triển 
ngày càng tăng. Rõ ràng, với khả năng của mình, với 
chính sách kinh tế đối ngoại cởi mở thông thoáng, 
khôn khéo, chúng ta sẽ thu được kết quả lớn hơn, 
mức độ tham gia phân công lao động quốc tế và 
trao đổi mậu dịch quốc tẾ sẽ mạnh mẽ hơn. 

3 - Từ mục tiêu của Chiến lược kinh tế - xã hội 
_ của nước ta đến năm 2000, từ các khả năng và lợi 
thế so sánh của nền kinh tế Việt nam, có thể nêu 
lên một số dự báo sơ bộ về quy mô và tốc độ tham 
gia của nước ta vào phân công lao động quốc tẾ và 
trao đổi mậu dịch quốc tẾ trong 10 năm tới như 
sau : 

- Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong 10 
năm tới, Việt nam cần khoảng 40 - 50 tỷ USD vốn 
đầu tư vào các lĩnh vực của nên kinh tế quốc dân, 
trong đó phân thu hút vốn nước ngoài phải ở mức 
20 - 30 tỷ USD. Trong thu hút vốn đầu tư thì hình 
thức phỏ biến có tác dụng tích cực là thông qua các 
hợp đồng liên doanh. Vốn liên doanh nước ngoài 
phải đạt mức 17 - 22 tỷ USD. Yêu cầu đặt ra là các 
nguồn vốn liên doanh này cần được phân bố hợp 
lý giữa các ngành kinh tế, giữa các vùng trong 
nước ; hướng vào một số ngành và vùng trọng 
điểm để tạo cơ cấu năng động và có hiệu quả cho 
nên kinh tế. 

- Đi liền với thu hút vốn là việc (ổ chức chuyên 
môn hóa và hợp tác hóa quốc IỄ trong sản xuát và 
trong nghiên cứu khoa học - công nghệ. Cần thiết 
lập được các mối liên hệ chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa với các công ty nước ngoài, nhất là các công 
ty xuyên quốc gia, ở các ngành công nghiệp lắp ráp, 
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gia công, các hoạt động du lịch quốc tế, vận tải 
quốc tế... Cần có sự phối hợp với nhiều nước 
khác, trước hết là với các nước trong khu vực, đẻ 
mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả của việc 
chuyên môn hóa và hợp tác hóa quốc tế. 

- Về trao đôi thương mại quốc tế. Đề khắc phục 
tình trạng nhập siêu kéo dài, tăng khả năng trả nợ và 
nâng hiệu quả kinh tế, cần và có thể đưa kim ngạch 
xuất khẩu năm 2000 lên khoảng 10 - 12 tỷ USD (tăng 
5 - 6 lần so với năm 1991). Kim ngạch nhập khâu 
cững sẽ tăng tương ứng, song cần bảo đảm thăng 
bằng tích cực cán cân thương mại vào cuối thập kỷ. 
Yêu cầu này đòi hỏi không những phải phát triển sản 
xuất, mà điều quan trọng là phải mở rộng quan hệ 
thị trường, lựa chọn được cơ cấu xuất khẩu phù 
hợp và tổ chức công tác xuất nhập khẩu sao cho có 
hiệu quả cao. | 

- Các hoạt động dịch vụ thu ngoai tệ (như du lịch 
quốc tế, vận tải hàng không và đường biển, dịch 
vụ xuất khẩu sức lao động, thông tin liên lạc, bảo 
hiểm quốc tế...) sẽ được mở rộng với nhiều loại 
hình đa dạng phù hợp với khả năng của nền kinh 
tế Việt nam và đáp ứng yêu cầu của nên kinh tẾ 
thế giới. Tốc độ tĩng trưởng trung bình hằng năm 
của các dịch vụ này ở mức khá cao, khoảng 20 - 
25% năm. 

ÏI - MẤY VẤN ĐỀ CÂN GIẢI QUYẾT CHO 
SỰ HỘI NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG THÊ GIỚI 

Những dự báo xuất phát từ yêu cẩu phát triển và 
khả năng khách quan của nền kinh tẾ Việt nam. Để 
những dự báo trở thành hiện thực, cần có sự nỗ lực 
chủ quan của các cấp quản lý kinh tẾ cũng như của 
các đơn vị kinh tế cơ sở, cần có khả năng tổ chức 
cao với các bước đi hợp lý. Một số vấn đề quan 
trọng cần chú ý giải quyết là : 

l-C€ huyện đôi cơ cấu kinh tễ trong nước theo 
hướng năng động, có hiệu qua cao, phù hợp với các 
yêu cầu của thị ưường thế giới ; đồng thời khai 
thác, phát huy triệt để các lợi thế của nền kinh tế 
nước ta. Việc chuyên đổi cơ cấu kinh tế đã được 
xem xét từ nhiều năm nay, cần được tiếp tục hoàn 
thiện và bồ sung. Đây là quá trình tiệm tiến, thích 
nghi dân, diễn ra liên tục, không áp đặt chủ quan, và 
càn không ngừng được hoàn thiện. Cơ cấu của 
nên kinh tế không chỉ là cơ cấu ngành, mà còn là 


cơ cấu thành phần kinh tẾ, cơ cấu vùng kinh tẾ, cơ 
cấu trình độ công nghệ, cơ cấu tái sản xuất theo các 
giai đoạn... 

- Chính quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế một 
cách triệt để sẽ làm xuất hiện các lợi thế so sánh 
của nên kinh tế nước ta, làm cho hàng hóa Việt nam 
đáp ứng được yêu cầu của thị trường thế giới và 
cho phép chúng ta tham gia phân công lao động quốc 
tế 


2 - Đỗi mới hoàn thiên cơ chế và chính sách kinh 
tế, xây dựng hệ thống luật pháp đồng bộ và phù 
hợp với luậi „ Pháp quốc tế. Đây là vấn để có ý 
nghĩa mẫu chốt, nó tác động đến tất cả các điều 
kiện khác cho sự hội nhập, đặc biệt là việc bảo đam 
điều kiện pháp lý bình đăng. và công minh cho môi 
trường kinh doanh. Việc chuyển đổi cơ chế và chính 
sách kinh tế không chỉ bao gồm việc tạo điều kiện 
cho cơ chế thị ưường vận hành, sử dụng triệt để 
các đòn bầy kinh tế, mà điều hết sức quan trọng là 
từng bước thê chế hóa chúng thành luật với những 
bảo đảm XE chắc về mặt pháp lý. Điều quan 
tâm hàng đầu của các ng: nghiệp Tước ngoài 
không chỉ là sự ưu đãi về các chính sách đầu tư, mà 
còn là sự rõ ràng, nhất quán, ồn định trong cơ chế 
và chính sách kinh tẾ, là sự bảo đảm thực sự về mặt 
pháp lý, thi hành luật pháp một cách nghiêm minh. 
Việc gia nhập các công ước quốc tế và bảo đảm 
sự phù hợp giữa luật pháp nước ta với luật pháp 
quốc tế là một điều kiện quan trọng cho sự hội 
nhập về kinh tế. Những chuyên đổi tiệt để trong 
cơ chế và chính sách kinh tẾ sẽ kéo theo những đôi 
mới trong hệ thống quản lý, nhất là bộ máy quản 
lý nhà nước phải được tuunh giản, hoạt động thật sự 
có hiệu quả. Từ đó tạo được nên nếp làm ăn thông 
thoáng, nhanh nhạy, thực tế, chống quan liêu cửa 
quyền, chống tệ tham nhũng, với việc sử dụng 
đầy đủ các công cụ quản lý. Điều này tạo ra sự lành 
mạnh trong môi trường kinh doanh, tăng khả năng 
hợp tác, nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị và cá 
nhân. 

3 - Từng bước xây dựng và hiên đại hóa kết câu 
hạ tầng kinh tế - xã hội. Đây là đòi hỏi khách quan 
cho sự hội nhập, là điều kiện khách quan cho sự vận 
hành nền kinh tế LÊ trong nước thco các tiêu chuân 
chung, là yếu tố cần thiết cho môi trường đâu tư, 
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là bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho mọi 
người. Các yếu tố kết cấu hạ tẳng cần được xây 
dựng đồng bộ với những bước đi cụ thể, cần 
được hoàn thiện dần từng bước và phải được quản 
lý, sử dụng có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế 
xã hội gồm nhiều yếu tố phong phú và đa dạng từ 
điện nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, dịch, 
vụ ngân hàng, bảo hiểm y tẾ - xã hội... đến việc bảo 
đảm an ninh và an toàn xã hội. Việc bảo đảm sự ồn 
định sức mưa của đồng tiền Việt nam và nâng dần 
khả năng chuyên đổi của nó ra ngoại tệ cũng là một 
điều kiện rất quan trọng cho sự hội nhập vào nền 
kinh tế thế giới. 

4 - Xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình đô 
chuyển môn giỏi và tỉnh thần dân tộc cao với cơ câu 
phù hợp. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ cần được đào 
tạo, bỏi dưỡng và rèn luyện thường xuyên để có 
trình độ kỹ thuật và quản lý giỏi ; am hiểu các luật 
pháp và thông lệ quốc tế, có tri thức và bản lĩnh 
kinh doanh. Chỉ có một đội ngũ cán bộ như vậy mới 
có thể trực tiếp điều hành nền kinh tẾ nước ta hội 
nhập với kinh tế thế giới một cách có hiệu quả. 

5 - Bước đi đầu riên vào nền kinh tẾ thế giới là 
hội nhập với nền kinh tế khu vực. Sự ôn định và 
hòa bình trong khu vực ngày càng tăng là một thuận 
lợi quan trọng cho việc phát triển kinh tế của mỗi 
quốc gia. Những kinh nghiệm phát tiên của các 
quốc gia trong khu vực sẽ giúp chúng ta tìm ra bước 
đi tốt nhất của mình. Quá trình hội nhập với các 
nước ưong khu vực có nhiều thuận lợi, song cũng 
có nhiều khó khăn và nhiều vấn đề đặt ra. Song 
chính sự phát triển và những lợi ích chung sẽ to 
khả năng để dàn xếp, khắc phục những vấn đề còn 
tỒn tại cần giải quyết. 

Dư luận nhiều nước cho rằng Việt nam đang là 
nhân tố mới đóng góp tích cực vào sự ôn định chính 
trị của khu vực, tăng thêm tính hấp dẫn và năng đổng 
của sự phát tiên kinh tế ưong khu vực. Chủ động 
tham gia các hoạt động chính trị - ngoại giao - văn 
hóa - khoa học trong khu vực, tham gia ký kết các 
văn bản pháp lý để tạo sự ôn định và hợp tác chính 
là những bước đi rất quan ưọng của Việt nam trong 
sự hội nhập với khu vực và nền kinh tế thế 
giới, 
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VỀ CHỦ NGHĨA 


TƯ" BẢN NHÀ NƯỚC 


KHÔNG DOÄN HỢI 


LÊwA đánh giá cao chủ nghĩa tư bản nhà nước 

và coi nó là một hình thức quan trọng để đưa một 
nước tiểu nông quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ở 
nước ta hiện nay, nhận thức và vận dụng chủ nghĩa 
tư bản nhà nước đang là một vấn đề cần được 
nghiên cứu công phu, để phục vụ cho sự nghiệp đôi 
mới của đất nước. 

Trong thời kỳ chuẩn bị và tiến hành Đại hội XI 
của Đảng cộng sản (b) Nga có nhiều tiếng nói phản 
đối ý kiến của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. Không ít người cho răng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước là "chủ nghĩa tư bản" hoặc chỉ là sự "tống 
cổ bọn tư bản nói tiếng Nga" để rồi "lại rước bọn 
tư bản nói tiếng Anh và tiếng Pháp vào". Lê-nin cho 
rằng quan niệm như vậy là cách hiệu kinh viện, chỉ 
đúng trong điều kiện chính quyền nhà nước còn 
nằm trong tay giai cấp tư sản và chính quyền đó 
trực tiếp khống chế những xí nghiệp tư bản chủ 
nghĩa này hay xí nghiệp tư bản chủ nghĩa khác (1). 

Theo Lê-nin, chủ nghĩa tư bản nhà nước ưong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khi quản lý 
nhà nước không phải là giai cấp tư sản nữa mà là 


giai cấp vô sản, thì đó không phải là chủ nghĩa tư - 


bản nhà nước như đã có dưới chế độ tư bản. Đây 
là một hiện tượng mới , một khái niệm mới , chưa 
có trong lý thuyết. Ngay C.Mác cũng chưa dự kiến. 
Nó là “điều bất ngở”. Bởi lẽ, không ai ngờ rằng, 


giai cấp vô sản lại nắm được chính quyền ở một - 


nước tư bản phát triển thấp của châu Âu. Hy vọng 
có thê tổ chức nền sản xuất lớn và phân phối trực 
tiếp cho nông dân trong điều kiện kinh tế và văn hóa 


như thế - như người ta nghĩ - là một điều không 
tường. đại 
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Lê-nin đã luận giải rằng, một nước 
tiểu nông, muốn xây đựng được chủ 
nghĩa xã hội, phải lôi kéo được nông 
dân bằng sự liên minh kinh tế theo 
một kiêu mới. Trong chính sách kinh 
tế mới của Lê-nin, sự trao đổi buôn 
bán được coi là "một hình thức mới 
của chủ nghĩa tư bản” (2), là sự lập lại 
chủ nghĩa tư bản ở mức độ nào đó, là 
"một thứ chủ nghĩa tư bản được giai 
cấp công nhân tự giác cho phép tổn tại 
và hạn chế" (3). Lê-nin còn nhấn 
mạnh nhiều lần rằng, nếu có kinh tế 
nhỏ, có tự do trao đối, là chủ nghĩa tư bản xuất hiện, 
phát triển, "không thể nào tránh được sự thật đó". Kẻ 
nào lẫn tránh hay xua đuổi nó, thì chỉ là tự an ủi bằng 
lời nói suông thôi. Nhưng đối với chúng ta, chủ 
nghĩa tư bản ấy không những "không đáng sợ" (4), 
mà còn “đáng mong đợi” (5), "một sự cứu nguy đối 
với chúng ta” (6). 

Như vậy, chủ nghĩa tư bản nhà nước, nếu hiểu 
một cách ngắn gọn, "là một thứ chủ nghĩa tư bản 
mà chúng ta có thể hạn chế, có thể quy định giới 
hạn ; chủ nghĩa tư bản nhà nước đó gắn liền với 
nhà nước, mà nhà nước chính là công nhân, chính là 
bộ phận tiên tiến của công nhân, là đội tiên phong, 
là chúng ta" (7). Lê-nin còn có nhiêu cách giải thích 
cụ thê khác về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong 
điều kiện chính quyền nhà nước nằm trong tay giai 
cấp vô sản. Chăng hạn, đó là một chủ nghĩa tư bản 
nhà nước "đặc biệU, khác với chủ nghĩa tư bản nhà 
nước hiểu theo "nghĩa đen", "với khái niệm thông 
thường về chủ nghĩa tư bản nhà nước". Đó là một 
thứ chủ- nghĩa tư bản "phục tùng nhà nước", "phục 
vụ nhà nước", "được giai cấp công nhân tự giác cho 
phép tồn tại và hạn chế", v.v.. 

Căn cứ vào sự phân tích của Lê-nin, có thể hiểu 
¿hủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chính quyền công 
nông ở môội nước tiểu nông,là sự phát triên kinh tế 


(1) Xem V.I.LA-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t4B, tr 101 
(2) V.]. LA-nin 
(3) V.]I. L4-nin 
(4) V.I. LA-nin 
(B) V.Ị. LA-nin 
(6) V.I.14-nin 
(7) V.Ị. L4-nin 


: Sdd, t 44, tr 58 

: Sdởd, t 45, tr 343 - 344 
: Sddl,t 43, tr 187 

: d,t43, tr 462 

: Sdđdđ,t 36, tr 311 

: Sdd,t45, tr 102 


hàng hóa, từ đó chấp nhần sự "hồi sinh”, "lập lại”, 
“phát triển” chủ nghĩa tư bản ở chừng mực nhất 
định ; “dung nạp", đồng thời "du nhập” chủ nghĩa 
tư bản từ bên ngoài. Đó chính là sự vận dụng những 
thành quả của loài người, kể cả của chủ nghĩa tư 
bản, là tạo điều kiện để "chủ nghĩa tư bản tham gia 
vào sự nghiệp của mình". Đồng thời, đó cũng là 
"mắt xích trung gian giữa nền tiểu sản xuất và chủ 
nghĩa xã hội" ; là phương tiện, con đường, phương 
thức để tăng lực lượng sản xuất, và là "một bước 
quá độ từ một nền kính tế kém phát triển, đi lên chủ 
nghĩa xã hội”. Để có thể lợi dụng được chủ nghĩa 
tư bản, "tạo điều kiện để chủ nghĩa tư bản tham gia 
vào sự nghiệp của mình", đương nhiên trong cơ cấu 
thành phần kinh tẾ quá độ, phải có sự hiện diện của 
thành phần kinh tẾ tư nhân, tư nhân tư bản chủ nghĩa 
và thành phần kinh tế tư bản nhà nước (được hiểu 
là những xí nghiệp tư bản chủ nghĩa này hay xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa khác do chính quyền nhà 
nước trực tiếp khống chê). 

V.I. Lê-nin không những chỉ để xướng lý luận 
về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong điều kiện nhà 
nước công nông, mà cờn trực tiếp chỉ đạo việc thực 
hiện nó dưới nhiễu hình thức : tô nhượng, kinh 
tiêu, liên doanh giữa nhà nước với tư bản tư nhân, 
tư bản nước ngoài. Chẳng hạn, cho tư bản thuê một 
xí nghiệp hoặc một vùng mỏ, khu rừng, khu đất 
(giống tô nhượng), cho nông dân thuê hầm mỏ nhỏ, 


v.v.. Trong các hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà: 


nước, hình thức tô nhượng được áp dụng nhiều 
hơn cả. Riêng hình thức hợp tác xã, thoạt đầu Lê-nin 
coi đó là một hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà 
nước nhưng về sau này, Lê-nin cho rằng : chế độ 
hợp tác xã là hoàn toàn đồng nhất với chủ nghĩa xã 
hội (8). 

Việc thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước hỏi 
ấy đã góp phần không nhỏ vào công cuộc khôi phục 
và phát triển kinh tẾ nước Nga. Tuy nhiên, do thái 
độ thù địch của chủ nghĩa tư bản thế giới đối với 
chính quyển xô viết đầu tiên trên thế giới, cho nên 
trong những năm 1923 - ‡924 (lúc Lê-nin còn sống), 
tỷ trọng của chủ nghĩa tư bản nhà nước trong tổng 
sản phẩm của cả nước chỉ mới đạt 1%, và tỷ trọng 
này tụt dẫn vào những năm 1927 - 1928 (0,6%). Đến 
năm 1931, hình thức kinh tế này không tỒn tại nữa ! 
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Theo Lê-nin, vai trò rất quan trọng của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước được vận dụng lúc đó là ở chỗ : nó 
làm cho nhà nước công nhân có thể nhanh chóng phát 
triển lực lượng sản xuất, tắng nhanh số lượng sản 
phẩm trong một thời gian ngắn, để thỏa mãn yêu cầu 
bức bách của nông dân. "Trong một nước bị tàn phá 
chưa từng thấy, mà tuyệt đại đa số nhân dân lại là 
nông dân và cũng bị phá sản, nếu không có sự giúp 
đỡ của tư bản (tất nhiên là giúp đỡ ta thì chúng sẽ 
bớp nặn ta lấy những số lời quá mức), thì không 
thể giữ vững được chính quyển vô sản" (9). Chủ 
nghĩa tư bản nhà nước còn là công cụ để liên hiệp 
nền sản xuất lại, khắc phục tình trạng phân tán và 
đấu tranh chống tính tự phát tiểu tư sản và tư bản 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản tuy lạc hậu so với chủ 
nghĩa xã hội, nhưng lại là chế độ kinh tế tiến bộ so 
với nên kinh tế tiêu nông. Sự phát triển chủ nghĩa 
tư bản nhà nước còn giúp chính quyền xô viết đấu 
tranh chống tệ nạn quan liêu. Bởi vì, nguồn gốc k¡nh 
tế của chủ nghĩa quan liêu ở một nước tiểu nông là 
tình trạng không có sự trao đi, thiếu sự liên hệ và 
tác động qua lại giữa công nghiệp và nông nghiệp. 
Thông qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, giai cấp công 
nhân có thể học tập được ở những nhà tư bản cách 
quản lý một nền sản xuất lớn. Phát triển chủ nghĩa 
tư bản nhà nước còn có nghĩa là phát triển đội ngũ 
giai cấp công nhân. Chủ nghĩa tư bản nhà nước còn 
được xem là phương pháp cải tạo hòa bình giai cấp 
tư sản, trên con đường quốc hữu hóa xã hội chủ 
nghĩa. Sự "du nhập” chủ nghĩa tư bản nước ngoài 
đưới hình thức kinh tế tư bản nhà nước, thực chất 
là du nhập vốn, kỹ thuật..., là sự tận dụng sức mạnh 
thời đại. Lê-nin còn nói rõ : nếu không sử dụng được 
chủ nghĩa tư bản nhà nước, thì đó không phải là biểu 
hiện sức mạnh và trí thông minh của ta. mà là biểu 
hiện của cách nhìn hẹp hòi, yếu kém, ngu ngốc. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước 
đã thực hiện hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước 
và thu được những thành tựu nhất định. Ví dụ như 
CHDC Đức trước đây, cho đến những năm đầu 
thập kỷ 70 vẫn tôn tại 6700 xí nghiệp tư bản nhà 
nước và 2300 xí nghiệp tư bản tư nhân. Nước 
CHND Trung hoa trước đây, cũng có những thành 


(8) Xem V.]. LA-nin : Sdd, t 45, tr 427, 428 
(9) V.I. LA-nin : Sdd, t 43, tr 82 
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công khi vận dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước với 


tính cách là phương pháp cải tạo hòa bình giai cấp: 


tư sản dân tộc. Sau này, khi Trung quốc thi hành 
chính sách cải cách, mở cửa, thì việc sử dụng chủ 
nghĩa tư bản nhà nước mới mang những nội dung 
mới. | 

Nhìn chung lại, sau khi Lê-nin mất, việc thực hiện 
hình thức chủ nghĩa tr bản nhà nước ở các nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội đều chưa làm đúng tư 
tưởng của Lê-nin, coi đó chỉ là phương pháp hòa bình 
cải tạo tư sản dân tộc theo tỉnh thân "chuộc lại". Chỉ 
riêng việc nên kinh tế phí hàng hóa ngự trị suốt bao 
năm ròng ở các nước này cũng đủ nói lên người ta 
đã quan niệm như thế nào về chủ nghĩa tư bản nhà 
nước mà Lê-nin để xướnz. 


* 


Mặc dù trong nên kinh tế nước ta trước đây đã 
ít nhiều tổn tại những hình thúc của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước, song phải thừa nhận răng : đo bị chỉ 
phối bởi những quan điểm giáo điều, duy ý chí về 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta chưa thấu suốt một luận 
điểm hết sức quan trọng mà V.I. Lê-nin đã nói nhân 
kỷ niệm lân thứ tư cuộc Cách mạng Tháng Mười : 
"Trong một nước tiểu nông, trước hết các đồng 
chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi 
xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội” (10). 

Nghị quyết Đại hội VI và tiếp đó là Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng ta, về thực chất, là trở lại 
với những luận điểm của Lê-nin. Có khác chăng là 
ở sự phân tích bối cảnh lịch sử mới ưong đó chủ 
nghĩa tư bản nhà nước được vận dụng vào nước 
ta. Đó là quan điểm về cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, trong đó kinh tẾ tư bản tư nhân và kinh tẾ tư 
bản nhà nước là những bộ phản cấu thành. 

Sự vận dụng chủ nghia tư bản nhà nước trên đất 
nước ta ngày nay có nhiều điều mới so với sự vận 
dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước vào nước Nga Ở 
thời Lê-nin. 

Ở thời Lê-nin, nước Nga ni trong thước 
ngắm của chủ nghĩa đế quốc thế giới, là đối 
tượng chủ nghĩa để quốc muốn dùng thủ đoạn bạo 
lực, chủ yếu là chiến tranh, tiẻu diệt cho bằng 
được. Ngày nay, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa để quốc 
và chủ nghĩa xã hội vẫn chưa hề giam và dịu đi. Chủ 
26 


nghĩa tư bản - theo nhận định của ĐCS Pháp - vẫn 
là chủ nghĩa để quốc kinh tế và chính trị. Mỹ - theo 


_ Răm-xây Clác, cựu bộ trưởng ur pháp Mỹ - còn là 


chủ nghĩa để quốc pháp lý ! Song, có ba nhân tố 
mới có tác động dây chuyển làm thay đôi cơ bản bộ 
mặt kinh tế, chính ưị của thế giới hiện đại. Đó là 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ; là hiện tượng 
quốc tế hóa nên sản xuất công nghiệp thế giới và 
toàn cầu hóa kinh tế hàng hóa ; là trào lưu cải cách 
thể chế và cơ cấu kinh tế ở mỗi nước. Đặc trưng 
của thời đại ở cuối thế kỷ này là : cuộc chạy đua 
toàn cầu về kinh tẾ trong bối cảnh các nước trên 
thế giới đầu tranh và hợp tác trên cơ sở cùng tôn 
tại hòa bình. /1ða bình và phái triển là hai trào lưu 
lớn tên thế giới hiện nay. Bối cảnh này, cùng với 
những thách thức, đang tạo cho chúng ta những cơ 
hội thuận lợi. 

Về khách quan, do sự phân công lao động quốc 
tế mới trong một nên sản xuất toàn cầu hóa, tính 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới 
đã ưở thành một quy luật ràng buộc tất cả những 
nước đặt yêu cầu phát triển kinh tế thành mục tiêu 
chiến lược của mình. Phụ thuộc lẫn nhau cũng có 
nghĩa là không chỉ ta cần người, mà người cũng 
cần ta. Do sự xoay vẫn của lịch sử, Việt nam năm 
ở vùng vành đai Thái bình dương thuộc châu Á, là 
khu vực phát triển vào loại năng động nhất của thế 
giới trong thế kỷ tới. Do sự đổi ngôi về địa lý - 
kinh tế từ Đại tây đương sang Thái bình dương, mà 
Đông Nam Á được đánh giá là nơi có nhiều tiểm 
năng phát triên nhất. Rồi sự dự báo về một làn sóng 
kinh tế mới ở Trung quốc và Đông dương, đấy 
cũng là điều khiến "thiên hạ” quan tâm tới ta. Ngoài 
ra, còn phải kê đến những mâu thuẫn mà ta có thể 
và cân phải lợi dụng trong quan hệ cạnh tranh giữa 
các nước và các thế lực kinh tế... 

Về chủ quan, đó là đường lối đổi mới của ta 
đúng đắn, có bước đi phù hợp, đang thấm dần vào 
cuộc sống, tạo ra những chuyền biến mới về chất 
trong đời sống kinh tế, chính trị. Điều kiện thiên 
nhiên, tài nguyên của đất nước ta cũng có nhiều 
sức hấp dẫn đối với bên ngoài... 

bà 0c khó khăn của ta phải kể đến là tiềm lọc 
vốn không nhiều của giai cấp tư sản dân tộc, của 


(10) V.I. L4-nin : Sđởd, 144, tr 189 


thành phần kinh tẾ tư nhân. Kinh nghiệm phát triên ˆ 


nên kinh tế thị trường nói chung của ta hầu như 
chưa có, đặc biệt là cách làn ăn với các nước tư 
bản, cách quản lý các xí nghiệp tư bản nhà nước. 


Sự cấm vận của Mỹ cũng gây cho ta nhiều khó: 


khăn. Nỗi lên hơn cả là một khó khăn mới chưa từng 
có ở thời Lâ-nin. Thời Lê-nin, sự chênh lệch về 
trình độ khoa học và công nghệ giữa các nước đối 
lập nhau về chính trị không lớn lắm. Nhưng ngày 
nay, sự chênh.lệch này rất lớn. Hơn nữa, ưu thế 
lại thuộc về các nước công nghiệp phát triển. Cuộc 
cách mạng khoa học - công nghệ mới hiện nay có 
thể làm cho một số nước chậm phát triển như nước 
ta nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong sự phân 
công lao động quốc tế. Nhưng mặt khác, nó cũng là 
một thách thức, một nguy cơ đối với những nước 
có trình độ khoa học, công nghệ lạc hậu. Nó có thể 
biến những nước này thành những thuộc địa mới 
của các nước công nghiệp phát triển trong những 
cuộc "chiến tranh mềm". 

Tuy nhiên, thco nhận định chung, với chính sách 
kinh tế cởi mở đi đôi với sách lược chính trị và 
ngoại giao mềm dẻo trên nguyên tắc bảo đảm độc 
lập, chủ quyển, nêu cao tỉnh thần "dũng cảm" và 
"đám trả giá", nhất là khi đã tạo được sức ép để phá 
thế bao vây của Mỹ, thì khả năng thực hiện chủ 
nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta không phai là 
không có nhiễu triển vọng. Nhưng dẫu sao thì việc 
đi "xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội” đối với một nước còn 
"nông dân hơn nước Nga" như nước ta, không phải 
là điều dễ dàng. Chúng ta sẽ khó tránh khỏi những 
sai lâm, vấp váp, những "học phí" phải trả. Bởi lẽ, 
vẻ thực chất, đây là những vấn đề mới, lại đang 
trong quá ưinh thực thị, cho nên còn quá sớm đề liệt 
kê ra một đơn thuốc công hiệu. Song, căn cứ vào 
những kinh nghiệm ít ö¡i thời Lê-nin và những di 
huấn của Người, vào sự phân tích vấn đề một cách 
lô gich, chúng ta có thẻ nêu lên một số điểm cần chú 
ý để có thể sử dụng có hiệu quả chủ nghiã tư bản 
nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Trước hếi, cần có quan niệm đúng vẻ chủ nghĩa 
tư bản nhà nước đối với một nước tiêu nông đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Đó là chiếc cầu phải "bắc". 
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Không có nó, không thể tiến thêm được bước nào 
trên con đường xã hội chủ nghĩa. Khi thực hiện thứ 
chủ nghĩa tr bản do nhà nước của dân kiểm soát, 
điều tiết và hạn chế ấy, cần phải có cách nhìn rộng 
rãi hơn, cân phải chấp nhận những sự trả giá không 
nhỏ mà bất cứ một quốc gia lạc hậu về kinh tế 
nào muốn vươn lên cũng phải trả. Cần phải có tầm 
nhìn xa và thống nhất quan niệm trong toàn Đảng và 
toàn dân, tỉnh táo và kiên định đón nhận, xử lý không 
ít những nghịch lý sẽ diễn ra. 

Thứ hai, cần phát triển mạnh kinh tế hàng hóa, 
nhiều thành phần, theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 
Điều quan trọng ở đây là có chính sách hợp lý để 
giải phóng và phát triển ở mức độ cần thiết những 
hình thức kinh tẾ tư nhân nói chung, kinh tế tư bản 
tư nhân nội địa nói riêng, vùa để phát ưiễn lực 
lượng sản xuất, vừa tạo điều kiện thu hút vốn từ 
bên ngoài. Lê-nin đã khẳng định : từ quan hệ tiền 
tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội, thì "chủ 
nghĩa tư bản tư nhân... đóng vai trò trợ thủ cho chủ 
nghĩa xã hội...` và "có thể sử dụng chủ nghĩa tư bản 
tư nhân (chứ đừng nói gì đến chủ nghĩa tư bản nhà 
nước nữa) để xúc tiến chủ nghĩa xã hội" (11). 
Nhưng sử dụng mức độ bao nhiêu là vừa ? Điều 
này chính Lê-nin cũng chưa xác định được, Và 
Người cũng chỉ mới nói : “Kinh nghiệm sẽ chứng 
tỏ" (12). Còn đối với một nước tư bản chủ nghĩa, 
thì theo tính toán của Va-xi-li Lê-ôn-chi-ép, nhà kinh 
tế học Mỹ được giải Nô-ben : tư bản tư nhân phải 
chiếm 1/2 giá trị tông sản phẩm quốc dân. Đối với 
nước ta, những hình thức hiện thực lúc này là : 
dưới những hình thức ký hợp đồng cho thuê, bán 
đấu thầu, nộp tô có thời hạn dài hay ngắn (đặc biệt 
trong nông và lâm nghiệp), chuyển nhượng cho các 
nhà ur bản, các tổ chức kinh iẾ tư nhân... quyển kinh 
doanh đối với các xí nghiệp quốc doanh làm ăn kém 
hiệu quả và các xí nghiệp mà nhà nước chưa có điểu 
kiện hoặc chưa cần thiết đầu tư. 

Thứ ba, điều cốt yếu đối với một nước chưa 
qua chủ nghĩa tư bản là làm sao "du nhập” được chủ 
nghĩa tư bản từ bên ngoài. Những năm gần đây, 
chính sách cởi mở của ta đã thu hút được một số 
vốn đầu tư của nước ngoài, nhưng so với khả năng 


(11) V.I. LA-nin : Sdưởd, t43, tr 281 
(12) V.I. LA-nin : Sđd,t 43, tr 463 
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và nhu cầu của ta, số vốn ấy còn quá ít. Theo dự 
tính, trong 10 năm tới, số vốn từ bên ngoài ít nhất 
cần 10 - 12 tỷ USD. Để có được điều ấy, ta có thể 
áp dụng những hình thức đa dạng như : liên doanh; 
hợp tác hoặc đầu tư với 100% vốn nước ngoài; 
công ty cổ phần; gia công; chế biến; khu chế xuất; 
người nước ngoài mở đại lý bán vật tư, ngân 
hàng... Trong các hình thúc này, hình thức liên doanh 
- theo nhận xét của một số nhà kinh doanh nước 
ngoài - "là một ý tưởng tuyệt vời". Trong tình hình 
mới, cần lưu ý hình thức tô nhượng và huy động 
nguồn vốn của người Việt nam sống ở nước 
ngoài. Hình thức tô nhượng trước đây khi còn có 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, ta 
ít chú ý hoặc không cần đặt ra, nhưng hiện nay lại 
là một đòi hỏi cấp thiết. 

Gắn với việc xác định, tìm kiếm những hình 
thức khả thi để "du nhập" chủ nghĩa tư bản từ bên 
ngoài, cần có chiến lược hòa nhập vào thị trường 
thế giới, bao gồm việc nắm bắt đúng nhu cầu và 
lợi ích của các đối tượng, phân tích và lợi dụng quan 
hệ cạnh tranh giữa các nước và các thế lực kinh tế. 
Việc xác định bước đi cho phù hợp với thực lực 
kinh tế, văn hóa của: đất nước, như chiến lược 
"theo sau", "đuổi bất", "vượt lên"... Việc lựa chọn 
cơ sở làm ăn với nước ngoài, lựa chọn "bạn cùng 
chơi"... cũng là những vấn đề không đơn giản. 
Thực tiễn thế giới cho thấy : không ít trường hợp 
liên doanh thì có, mà thị trường tiêu thụ bên ngoài 
thì không (ví dụ liên doanh của Nga với hãng giầy 
A-đ¡i-đát). 


Thứ tư, chủ nghĩa tư bản nhà nước là cần thiết 
và đáng mong đợi trong chừng mực nó chịu sự kiểm 
soát và điều tiết của nhà nước. Còn nhà nước thì 
còn kiêm soát và điều tiết được nó. Nói cách khác : 
có thể và cần lợi dụng chủ nghĩa tư bản để xúc tiến 
chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng cần thấy : chủ nghĩa 
tư bản có thể thắng thế nếu bộ máy nhà nước 
chúng ta không mạnh mà yếu kém. 

Muốn sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước - như 
Lê-nin thường nhắc nhở - phải có chính sách thật 
mềm dẻo. Khi chính sách mềm dẻo thì bộ máy nhà 
nước phải vững mạnh. Sự vững mạnh ấy được 
tạo nên từ sức mạnh kinh tế, nhà nước nắm và sử 
dụng có hiệu quả các đài chỉ huy kinh tế, các khối 
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lượng vật tư, hàng hóa, các cơ sở kinh tế thuộc sở 
hữu công cộng, công nghiệp và giao thông vận tải 
v.v.. Trong nên kinh tế hàng hóa và sự hiện diện của 
chủ nghĩa tư bản nhà nước, sức mạnh của nhà 
nước biểu hiện tập trung ở sức mạnh tài chính. Nhà 
nước đo giai cấp vô sản quản lý, như Lê-nin nói, 
phải trở thành, nhà nước "độc quyền tư bản" nhưng 
không có sự tham gia của giai cấp ur sản. Nhà nước 
phải thông qua việc cấp tín dụng, đầu tư, v.v. đề 
kiểm soát, điều tiết chủ nghĩa tr bản tư nhân cũng 
như chủ nghĩa tư bản nhà nước. 

Sự vững mạnh của bộ máy nhà nước còn Ở năng 
lực chấp hành. Nếu không như vậy thì bộ máy nhà 
nước cũng chăng còn tác dụng. Chủ nghĩa tư bản 
nhà nước tự bản thân nó đã nói lên một trình độ văn 
hóa, văn minh nhất định của loài người. Do vậy, 
không thể sử dụng nồi chủ nghĩa tư bản nhà nước 
làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu 
không am hiểu văn hóa, văn minh, đặc biệt là văn hóa 
kinh tế thị trường mà chế độ tư bản đã đạt được. 
Bộ máy nhà nước ta, ít ra cũng phải có "một số nhân 
viên có phẩm chất cao, nghĩa là không kém gì những 
nhân viên kiểu mẫu giỏi nhất ở Tây Âu" (13). 

Thứ năm, cần có chính sách xã hội và công tác 
chính trị - tư tưởng tương ứng với tiến trình thực 
hiện chủ nghĩa tr bản nhà nước ở nước ta, mà cái 
nút của vấn để là giải quyết hợp lý sự chênh lệch 
về thu nhập giữa người làm trong các cơ sở kinh 
tế tư bản nhà nước với người làm trong các xí 
nghiệp còn lại. Thực tiễn tỉnh Quảng đông (Trung 
quốc), nơi có các công ty liên doanh với nước 
ngoài, cho thấy : người làm trong các công ty liên 
doanh với nước ngoài có thu nhập trung bình hẳng 
tháng 200 USD, còn người làm ngoài các công ty đó 
chỉ 100 USD. Mức thu nhập như vậy thường gấp 
5 mức thu nhập của người làm ở những tỉnh không 
có các công ty liên doanh với nước ngoài. Cũng vì 
vậy, không tránh khỏi xuất hiện những hiện tượng 
tha hóa, mà tai hại hơn cả là sự phai mờ ý thức hệ 
trong đội ngũ người lao động. 

Cuối cùng, "ai sẽ thắng ai" và "ai sẽ lợi dụng ai" 
- điều đó tùy thuộc vào phẩm chất, năng lực của đội 
ngũ những người thừa hành. 


(13) - V.I Lê-nin : Sdd!, t 45, tr 442 
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Đi lên chủ nghĩa xã hội 


là một tất yếu lịch sử 


NIẬN loại uến bộ đã trải qua biết bao nhiêu 
cuộc đấu tranh để định hướng đi lên của mình. 
Ngày nay, một khi đã xác định mục tiêu hướng tới 
là phá bỏ xã hội bất công và vô đạo của chủ nghĩa 
tư bản, tiến tới một xã hội công bằng, nhân ái, và 
khi mục tiêu ấy đã trở thành hiện thực, thì dù có 
những khó khăn, trở ngại to lớn đến mấy, thậm chí 
những thất bại bộ phận năng nề đến mấy, loài 
người cũng không thể đi chệch mục tiêu đã định. 
Chủ nghĩa xã hội hiện thục ở Liên Xô, Đông Âu 
đã sụp đồ. Ở đó, tr tưởng xã hội chủ nghĩa có thể 
một thời lắng xuống, có thể bị dồn nén, nhưng rồi 
sẽ có ngày nó sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn để vượt qua 
chướng ngại, tìm ra con đường tiếp tục đi lên. Đó 
là tính quy luật trong sự phát triển, mà tính quy luật 
thì khi nào cũng khắc nghiệt. | 


&° 


Sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và 
Liên xô sụp đồ, ở nước ta có một số người băn 
khoăn về con đường đã chọn của Việt nam. Họ nghĩ 
răng : Việt nam, một nước có nên kinh tế kém phát 
tiên, đi lên chủ nghĩa xã hội được là nhờ có Liên 
xô. Ngày nay Liên xô không còn nữa, thì Việt nam có 
còn khả năng tự mình đi lên chủ nghĩa xã hội được 
không ? 

VỀ sự giúp đỡ của quốc tế đối với các nước 
kém phát triên tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, 
tháng 7 năm 1920, tại Đại hội II của Quốc tẾ cộng 
sản, Lê-nin đã nói : "... Với sự giúp đỡ của giai cấp 
vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thê 
tiến tới chế độ xô viết, và qua những giai đoạn 
phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, 
không phải trải qua giai đoạn phát triên tư bản chủ 
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nghĩa” (1). Sau đó, tháng 3 nấm 1922, tại Đại hội XI 
Đảng cộng sản (b) Nga, Người nhắc lại điều đó khi 
nói về cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước Nga : 
"Ngay từ đầu, chúng ta đã nói rằng chúng ta phải 
bất tay vào một sự nghiệp hoàn toàn mới mẻ. Và 
nếu các đồng chí công nhân trong những nước phát 
triền hơn về phương diện tư bản chủ nghĩa không 
mau chóng giúp đỡ chúng ta, thì sự nghiệp của chúng 
ta sẽ vô cùng khó khăn, và chắc chắn là chúng ta sẽ 
phạm nhiều sai lâm" (2). 

Như vậy là đã rõ, Lê-nin muốn nói đến sự giúp 
đỡ của giai cấp công nhân quốc tÊ đối với cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của một nước kém phát 
triển, chứ không có ý nói sự giúp đỡ của một nước 
tiên tiến đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành 
công. Và điều đó, Lê-nin đã giải thích như sau : "Tư 
bản là một lực lượng quốc tế. Muốn thắng nó, cần 
phải có sự liên minh quốc tế, tình anh em quốc tế 
của công nhân”(3). 

Tinh thần quốc tế vô sản là một nguyên tắc lớn 
trong học thuyết Mác - Lê-nin. Đảng ta trước sau 
vẫn xem rất trọng nguyên tắc đó, và Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh lúc sinh thời đã thường nhắc nhở lòng 
biết ơn về sự giúp đỡ to lớn của phong trào cách 
mạng thế giới, của giai cấp công nhân và Đảng 
cộng sản Pháp, Mỹ.... nhất là của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa trước đây đo Liên xô là trụ cột, đối với 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 


*® Thành phố Hồ Chí Minh 

(1) V.I.L£-nin : Toàn tạp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t41,tr 295 

(2) Sdd, t45, tr 90 

(3) Sưd, 40, tr 49 
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Tuy nhiên trong thực tế, đã có nơi, có lúc tỉnh thần 
quốc tế vô sản bị hiểu lệch hay làm sai ; những biêu 
hiện của tư tưởng nước lớn, tư tưởng dân tộc tư 
sản, quan điểm bao cấp hay tư tưởng ÿ lại... đã phân 
nào hạn chế sự lớn mạnh của mỗi nước và của 
phong trào cách mạng chung trên thế giới. Tỉnh thần 
quốc tế vô sản đúng đắn là sự tôn trọng và khuyến 
khích tính độc lập tự chủ, tự lực tự cường của mỗi 
nước, quan tâm đến lợi ích của mỗi bên, trên cơ sở 
đó mà tăng cường hợp tác, giúp đỡ, làm tăng thêm 
sức mạnh của mỗi nước, đồng thời tăng thêm sức 
mạnh của cả phong trào. _ 

Ngày nay, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đang ESnE, giai đoạn khủng hoáng trằm trọng, nhưng 
sự đoàn kết đúng đắn của giai cấp công nhân quốc 
tế không vì thế mà giảm sút ý nghĩa quan trọng của 
nó ; ngược lại, trong tình hình hiện nay, nó còn có ý 
nghĩa bức xúc bội phần, khi chủ nghĩa đế quốc 
đang lợi dụng cơ hội để mong áp đặt "trật tự mới" 
của chúng lên toàn thế giới. 

Dưới ngọn cờ cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin, giai 
cấp công nhân cùng với nhân dân lao động đang tiếp 
tục cuộc đấu tranh ở khấp mọi nơi trên trái đất. Các 
nước xã hội chủ nghĩa mà đảng cộng sản đang còn 
nắm giữ chính quyền, có số dân hàng tỷ người, 
trong đó có nước như Trung quốc, diện tích rộng, 
số dân đông, đang giữ một vị trÍ quan trọng trong 
nên chính trị và kinh tế của khu vực và của thế 
giới ; những nước này đang rút những bài học của 
lịch sử, kiên trì đường lối cải cách, đôi mới và ngày 
càng xác định rõ hơn con đường đúng đẫn hợp quy 
luật để tiến lên. Ngay ở các nước mà đảng cộng sản 
đã mất chính quyên, những cuộc đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thúc. 
Ở các nước tư bản phát triển cao như Mỹ, Anh, 
Pháp, Đức, Ý, Nhật, v.v. giai cấp công nhân vẫn 
khăng định mục tiêu chiến đấu vì chủ nghĩa xã hội 
mà không hề lùi bước. Ở các nước thuộc thế giới 
thứ ba, những phong trào tập hợp lực lượng đấu 
tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội vẫn tiếp 
tục, bất chấp thái độ hung hãn của chủ nghĩa đề 
quốc. Ngày nào "chủ nghĩa tr bản còn là một lực 
lượng quốc tế", thì "ủnh anh em quốc tế của công 
nhân”, cộng với sự đoàn kết quốc tế của các dân 
tộc bị áp bức, vẫn là một nhân tố quan trọng đàm 
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bảo thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. 
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Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, để thấy rõ hơn 
tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, một vấn đề quan trọng được đặt ra : nhận 
diện cho đúng bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện 
Về "Chủ nghĩa tư bản hiện đại", trên Tạp chí công 
sản đã có nhiều tác giả đề cập đến nhiều khía cạnh. 
Ở đây, trong phạm vì để bài đã chọn, tôi chỉ xin 
phân tích thêm một số vấn để nhằm góp phần làm 
rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản ngày nay, từ đó 
làm nồi lên tính chất của thời đại. 

Trong nửa sau thế kỷ này, cùng với những kết 
quả của cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới 
và cơ chế thích nghi của chủ nghĩa tư bản để khai 
thác cuộc cách mạng đó, lực lượng sản xuất ở các 
nước tư bản phát triển đã có những bước nhảy vọt, 
những thay đôi về chất. Người ta đã tạo ra ở đây 
một năng lực sản xuất không lỗ, một năng suất lao 
động rất cao. Hàng hóa ngày càng có hàm lượng khoa 
học - kỹ thuật cao. Trong sản xuất, lao động trí ó. 
ngày càng thay thế dần lao động chân tay. Sự bùng 
nỗ của những ngành khoa học - công nghệ mới : tin 
học, sinh học, vật liệu mới, v.v. mở ra những khả 
năng to lớn cho con người chinh phục thiên nhiên. 
Người ta đã nói đến một thời đại của trí tuệ, lực 
lượng sản xuất, đặc biệt là lực lượng cơ bản nhất 
của sản xuất - người lao động trí óc và chân tay - đã 
có những tiến bộ to lớn làm thay đổi bộ mặt của 
thế giới. 

Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến mặt thứ hai của 
vấn đề lực lượng sản xuất : 

Một là, lực lượng sản xuất phát triển không đều 
trong thế giới tư bản, giữa các nước để quốc với 
nhau, và nhất là giữa các nước đế quốc với các 
nước phụ thuộc. làm tăng thêm nhiều mâu thuẫn 
trong nội bộ chủ nghĩa tư bản thế giới. 

Hai là, ngay ở các nước đế quốc chủ nghĩa, sự 
phát triển của lực lượng sản xuất không đi đôi với 
phát triển kinh tế, nhiều nước có lực lượng sản 
xuất hùng hậu, nhưng sự tăng trưởng kinh tế thì bị 
giảm sút, thậm chí sản xuất không tăng. Điều đó nói 
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lên rằng lực lượng sản xuất đang bị lãng phí 
nghiêm trong Ở các nước tư bản chủ nghĩa ; thành 
tựu về cách mạng khoa học kỹ thuật là thành tựu 
chung của cả nhân loại, nhưng nhiêu kết quả khoa 
học kỹ thuật bị bỏ quên, nhiều công suất không 
được sử dụng, tài nguyên bị vung phí, nạn thất 
nghiệp trầm trọng, chạy đua vũ trang ngốn mất 
những khoản ngân sách không lỗ, làm tiêu phí bao 
nhiêu mô hôi nước mất của nhân dân lao động ; 
khủng hoảng cơ cấu và khủng hoảng chu kỳ 
thường xuyên nỗ ra, gây nhiều thiệt hại cho lực 
lượng sản xuất ở các nước để quốc và ảnh hưởng 
tai hại đến các nước thuộc thế giới thứ ba... 

Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư 
bản càng phát huy tác đụng trong điều kiện của chủ 
nghĩa đế quốc, càng làm sâu sắc thêm mâu thuẫn 
trong nội bộ giai cấp tự sản quốc tế ; ngày càng 
bộc lộ ra nhiều chỗ yếu trong sợi dây chuyên của 
chủ nghĩa đế quốc. 

Đề giải quyết những mâu thuẫn nội bộ đó, chủ 
nghĩa đế quốc tăng cường sự liên minh giữa các 
tổ chức độc quyền ở các nước đế quốc, nhằm 
tạo ra một sức mạnh quốc tẾ đề thống trị và bóc 
lột tốt hơn, Ứng phó với những mâu thuân và 
khủng hoảng tốt hơn, ứng phó với phong trào của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở chính 
quốc cũng như ở các nước phụ thuộc tốt hơn. 

Cùng với sự bùng nô của thông tin, với các tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật nói chung, sự liên minh của 
chủ nghĩa để quốc đã đây nhanh quá trình quốc tế 
hóa nền kinh tế, làm thay đổi cơ cấu kinh tẾ thế 
giới, thúc đây việc phân công lao động mới, bố trí 
lại nền công nghiệp, tăng cường chuyên giao kỹ 
thuật..., tạo thuận lợi cho việc phát triên hơn nữa 
lực lượng sản xuất trong một môi trưởng vừa cạnh 
tranh gay gất, vừa hợp tác rồng rãi, vừa mâu thuẫn, 
vừa phụ thuộc lẫn nhau... Do đó, quan hệ kinh tế 
quốc tế đã có nhiều thay đổi, theo hướng mở rộng 
buôn bán, liên kết sản xuất và kinh doanh, không 
những giữa các nước tư bản với nhau, mà cả piửa 
các nước có chế độ xã hội khác nhau. Bối cảnh đó 
cũng tạo cœ hội cho một số tước kinh tế kém phát 
tiên tranh thủ vốn và kỹ thuật của chủ nghĩa tư ban, 
nhanh chóng xây dựng và phát triển công nghiệp 
nước mình. 


Nhưng quốc tế hóa kinh tẾ cũng còn có nghĩa là 
phương thức bóc lột của chủ nghĩa tr bản ngày nay 
bao trùm lên tất cả thế giới tư bản chủ nghĩa, không 
một nước nào, không một dân tộc nào thoát khỏi cái 
ách nghiệt ngã ấy. Có thê nói, đặc (rw/ng nôi bật của 
chủ nghĩa để quốc ngày nay là một nhóm nhỏ các 
nước để quốc: chủ yếu đấu tranh và hợp tác với 
nhau để giành giật và thỏa thuận chia nhau thống trị 
và bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
của toàn thế giới tư bản chủ nghĩa, cả ở chính quốc 
và ở các nước phụ thuộc. 

- Những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản 
chẳng những không dịu đi, mà ngày càng gay gất 
Nếu tình hình cứ tiệp tỤC phát triển theo chiều 
hướng đó, sẽ dẫn đến bùng nô cách mạng, đe dọa 
cả sự sống còn của chủ nghĩa tư bản quốc tế. Đó 
là lý do tại sao chủ nghĩa đế quốc phải "tự điều 
chỉnh" để thích nghi. Ta hãy xem sự "tự điều chính" 
đó thực chất là gì ? 

- Tư bản độc quyền lập ra các công ty cô phần, 
cho phép những người công nhân mua cổ phiếu. 
Mặt khác, chuyên một bộ phận xí nghiệp mà đề trong 
tay tư nhân không có lợi. vào tay nhà nước tư bản. 
Họ coi như vậy là đã "xã hội hóa" chế độ sở hữu. 
Thực ra bản chất của quan hệ sở hữu tư bản chủ 
nghĩa không hề thay đôi. "Nhà nước phúc lợi 
chung" chỉ là khâu hiệu đầu lưỡi, còn người công 
nhân có cô phần cũng không có quyền gì đối với 
xí nghiệp mà anh ta là "chủ cùng sở hữu". 

- Chủ tư ban tăng lương, tíng thu nhập cho người 
lao động, mở rộng tầng lớp hữu sản, ưu đãi công 
nhân lớp trên v.v. và cho như vậy đã là thay đổi 
quan hệ phân phối. 

Tư bản độc quyền có khả năng làm như trên vì có 
thê và cần dành một phần lợi nhuận độc quyền cao 
thu được ở các nước khác, nhất là ở các nước phụ 
thuộc, để mua chuộc một bộ phận công nhân ở chính 
quốc làm chỗ dựa. Dù sao thì tiền lương của giai 
cấp công nhân nói chung so với lợi nhuận của nhà 
tư bản không thấm vào đâu cả. 

Nhưng điều đáng nói ở đây là việc tư bản độc 
quyên tăng cường áp bức bóc lột nhân dân lao động 
các nước phụ thuộc để có điều kiện xoa dịu cuộc 
đấu tranh của công nhân chính quốc, hay nói cách 
khác, hy sinh khu Vực ngoại Vi để cứu vẫn khu vực 
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(rung tâm, càng làm cho tỉnh thần đấu tranh cách 
mạng ở các nước phụ thuộc lên cao. 

Đề đối phó với phong trào đấu tranh ở các nước 
phụ thuộc, chủ nghĩa đế quốc ngày càng áp dụng 
những hình thức bóc lột tỉnh vi, xảo quyệt hơn, từ 
bẻ rộng chuyển sang bề sâu, với những hoạt động 
nhiều hình nhiều vẻ của tư bản độc quyền xuyên 
quốc gia (như đầu tư cho vay và đầu tư trực tiếp, 
phân công lao động theo hướng chuyển gánh nặng 
từ trung tâm sang ngoại vi, trao đồi kinh tế bất bình 
đăng...). Hình thức bóc lột có khác, nhưng tỷ suất 
bóc lột nặng nề hơn. Ngày nay, phong trào ở các 
nước thuộc thế giới thứ ba đòi thiết lập trật tự 
kinh tế thế giới mới, đòi xóa nợ, đòi tự do lựa 
chọn con đường phát triển kinh tế xã hội của mỗi 
nước... đang trở thành một sức mạnh mà chủ nghĩa 
đế quốc không thể xem thường. Dĩ nhiên chủ 
nghĩa tr bản hiện đại còn có khả năng thỏa hiệp, 
điều chỉnh để tỔn tại và phát triển thêm nữa. Nhưng 
tình hình đó chỉ có thể tạm thời duy trì ở khu vực 
trung tâm Của chủ nghĩa đế quốc, còn ở khu vực 
ngoại vi, khâu yếu trong sợi dây chuyền của nó, thì 
bão táp cách mạng chưa biết lúc nào sẽ rộ lên, với 
cường độ ngày càng mạnh hơn, và đó chính là nguy 
vơ lớn nhất đối với chủ nghĩa ur bản hiện đại. 
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Nhân dân Việt nam đang xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước mình trong một thời đại như vậy. 
Sự nghiệp này rất khó khăn, gian khổ và phức Lạp. 
Nhưng chúng ta tin răng, chúng ta nhất định sẽ đi 
trọn con đường mà Bác Hồ và Đảng ta, nhân dân ta 
đã chọn, chính vì nó phù hợp với lợi ích cơ bản và 
lâu dài của nhân dân ta, với chiều hướng cơ bản 
của thời đại : độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Kẻ thù còn đó, và chúng ta không lơ là cảnh giác. 
Nhưng bạn bè khắp thế giới cũng đang bên cạnh 
chúng ta, đồng tình và ủng hộ chúng ta. Cần thấy 
hết những khó khăn, nhưng cũng cần thấy hết 
những thuận lợn. 

Chủ nghĩa đế quốc còn có quá nhiều tham vọng. 
Nó không từ thủ đoạn nào hòng đánh gục đối thủ 
băng chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chiến 
tranh kinh tế, diễn biến hòa bình... Nhưng có nhiều 
điều hạn chế, không cho phén chủ nghĩa để quốc 
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muốn làm gì thì làm. Trước nhếi, sức lực bản thân 
nó có hạn, lại phải đối phó với các khó khăn chồng 
chất về các mặt, trong và ngoài nước. đi là, cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động thế giới buộc nó phải tính toán trước những 
cuộc phiêu lưu mới. 8a /à, mâu thuẫn luôn luôn sâu 
sắc về quyền lợi giữa các tập đoàn tư bản độc 
quyển, giữa các nước đế quốc với nhau, không 
cho phép nó bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng có 
thể tập trung lực lượng để can thiệp vào công việc 
của nước khác. Nếu các nước đế quốc có thể liên 
kết với nhau, thì như Lê-nin nói : đó chỉ là những 
cuộc ngừng bắn giữa các cuộc chiến tranh mà 
thôi. 

Trong hoàn cảnh quốc tế hiện nay, cùng với 
đường lối độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại của 
Đảng và nhà nước ta rất rõ ràng và đúng đắn : nước 
ta muốn là bạn của tất cả các nước ; dân tộc ta 
muốn cùng với tất cả các dân tộc trên thế giới 
phần đấu cho sự nghiệp chung cao cả của loài 
người là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Điều đó cũng sẽ góp phần ngăn chặn sức 
phá hoại của các lực lượng thù địch. 

Với Cương lĩnh và Chiến lược kinh tế - xã hội, 


"Đảng ta đã cơ bản xác định được mục tiêu và con 


đường đi đến mục tiêu của cách mạng nước ta. Đại 
hội VII của Đảng và các Hội nghị Trung ương 2 và 
3 gần đây trên cơ sở phân tích một cách khách quan, 
khoa học tình hình thế giới và trong nước, đã đề 
ra những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Đó là 
những nhân tố rất quan trọng để chiến thấng. Vấn 
để mấẫu chốt, theo tôi, là trong quá trình biến Nghị 
quyết Đại hội VII và các nghị quyết của Trung ương 
Đảng thành hiện thực, mọi cán bộ, đảng viên cân 
thấm nhuằn sâu sắc hai tư tưởng lớn của Bác Hỗ, 
cũng là những tư tưởng truyền thống của dân tộc 
ta suốt trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đó 
là độc lập dân tộc, tự lực tự cường và lấy dân làm 
SỐC . 

Nếu những tr tưởng đó được hiểu đúng, vận 
dụng tốt và thực hiện đến nơi đến chốn, chắc 
chắn nhân dân ta sẽ dân khắc phục được những 
yếu kém, vươn lên nhanh hơn, và sẽ thành công trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ VAN HÓA NGHỆ THUẬT 


Củ tịch Hỗ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị 

lỗi lạc, người thây và lãnh tụ vĩ đại của cách 
mạng Việt nam, đồng thời là nhà báo, nhà văn, nhà 
thơ lớn, người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo 
việc xây dựng nên văn hóa mới Việt nam. Tư tưởng 
Hỗ Chí Minh về văn hóa đã sum suê hoa trái trên đất 
nước ta để chúng ta có thẻ nói đến một "nền văn 
hóa Hỗ Chí Minh". Chỉ riêng về văn hóa nghệ thuật, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh cũng đã là cả một kho tàng, 
ở tầm chiến lược và ngày càng ngời sáng qua thực 
tiễn. Có thể ủm thấy ở đây những vấn đề lý luận 
văn nghệ rất cơ bản theo quan điểm Mác - Lê-nin 
được diễn đạt giản dị và thiết thực. Bài báo này chỉ 
mơng nêu lên được đôi ba điều then chốt, như là tâm 
đắc của người viết. 
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Nói đến ur tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ 
thuật, trước hết phải nói đến "văn hóa nghệ thuật 
cũng là một mới trận. Anh chị cm là chiến sĩ trên 
mặt trận ấy") Tự tưởng này trước khi phát biểu 
thành lời đã thể hiện trong truyện và ký của Người 
từ những năm 20. Những tác phẩm ấy biểu hiện 
tinh thần chiến đấu không thỏa hiệp chống đế 
quốc và phong kiến, niềm tin sắt đá vào lý tưởng 
và thấng lợi cuối cùng của cách mạng. Trong dòng 
tư tưởng Ấy, Để cương văn hóa Việt nam năm 1943 
ghi rõ : "Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận 
(kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản 
phải hoạt động". Và chúng ta vẫn nhớ "cảm tưởng 
đọc Thiên gia thí" : "Nay Ở trong thơ nên có thép. Nhà 
thơ cũng phải biết xung phong" (Nhật ký trong (0). 

Mặt trận văn nghệ không gươm súng nhưng 
thường là mặt trận tiền tiêu, tác động to lớn, lâu 


LÊ XUÂN VŨ 


dài. "Văn chương có sức mạnh của nghìn quân”, 
"văn chương làm đẹp cho nước”, "văn chương có đủ 
sức sửa sang việc đời". Văn chương thế kỷ Ánh 
sáng Pháp chuân bị tư tưởng cho Đại cách mạng 
1789. Văn chương cách mạng Việt nam “nuôi dưỡng 
và làm bùng nỗ những gì đang sục sôi, đang gào thét” 
trong lòng người dân Việt nam mất nước, "gieo hạt 
giống của công cuộc giải phóng". Rồi nó cổ vũ tỉnh 
thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc, "ca tụng 
chân thật những người mới, việc mới", " phê bình 
rất nghiêm khắc những thói hư tật xấu như tham ô, 
lãng phí, lười biếng, quan liêu, đánh con đập vợ 
v.v." "nhằm làm cho xã hội ta ngày càng lành mạnh, 
tốt đẹp hơn", Nó góp phần quan trọng làm nên 
thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Ngày nay, với lực lượng hùng hậu hơn và dôi dào 
sức trẻ hơn, nó dấn thân trong sự nghiệp đổi mới 
vì mục uiêu dân giàu, nước mạnh. | 

“Viết để làm gì ?", văn nghệ không thể không vì 
một mục tiêu chính trị - xã hội nhất định. Do đó, nó 
"có liên lạc với chính trị rất là mật thiết". Nó không 
thê đứng trên, đứng ngoài "mà phải ở trong kinh tế 
và chính trị"), Nó đấu tranh cho cái Chân, cái Thiện, 
cái Mỹ thì nó phải chống lại cái Giả, cái Ác, cái Xấu, 
ngòi bút ưrở thành "vũ khí sắc bén" và văn nghệ sĩ 
là "những chiến sĩ anh dũng " trong” sự nghiệp phò 
chính trừ tà”. 

Chúng ta không thể đồng tình với ý kiến cho 
răng ngày nay đã trở lại "đời thường" mà còn nói 
"mặt trận vấn nghệ”, "vũ khí ngòi bút”, "nhà văn - 


(1)Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, 
t6, tr 136 

(2)Hò Chí Minh : Sở¿, t9, tr 444 

(3)Hà Chí Minh : Toàn (óp, Sđd, t6, tr 137 
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chiến sĩ", "nghệ sĩ - chiến sĩ" thì "cũ quá và không 
hợp thời nữa" ! Bởi vì đâu đã ngừng được đấu 
tranh ? Cuộc đấu tranh ngày nay, ở nhiều khía cạnh, 
lại có phần khó khăn, phức tạp hơn. Chúng ta phấn 
đấu đẻ nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng, giữ vững 
và tăng cường ồn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội, làm cho dân giàu nước mạnh, bao vệ vững 
chắc độc lập, tự do, thống nhất của Tô quốc, đây 
tới sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng 


ngoài những yếu kém chủ quan, những hiện trợng_ 


tiêu cực, đặc biệt là tệ tham những, đang cản trở 
chúng ta, vẫn còn có những thế lực tuyệt đối không 
muốn nước ta đứng vững và phát triển đi lên. 
Những trung tâm phá hoại tư tưởng từ các nước 
đế quốc vẫn kịch liệt chống phá ta. Ngay trên mặt 
trận văn nghệ, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường 
và sự buông lỏng quản lý đã khuyến khích sách báo 
_xấu độc tràn lan, bất lợi cho vàn nghệ chân chính. 
Chúng ta lại đã chứng kiến cái gọi là" tư duy chính 
trị mới", những huyền thoại về "ngôi nhà chung", 
về "sự ưu tiên cho lợi ích chung của nhân loại so 
với lợi ích giai cấp" v.v, rốt cuộc phải trả giá bằng 
sự đỗ vỡ của cả một siêu cường và sự thoái trào 
của chủ nghĩa xã hội. "Những cái hôn kiểu 
La-mu-ret., cả sự đơn phương giải trừ tư tưởng, 
sám hối tự phủ định mình đâu có ngăn được việc 
tỉnh táo xúc tiến kế hoạch "tiêu diệt chủ nghĩa cộng 
sàn trước năm 20007, 
chiến tranh". 

"Nhà văn - chiến sĩ", "nghệ sĩ - chiến sĩ" là danh 
hiệu cao quý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho 
người làm văn nghệ, bởi "cây bút phục vụ chính 
nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng 
cực kỳ mạnh mẽ"), Chiến sĩ nghệ thuật có kiểu 
"xung phong” riêng cua mình, đĩ nhiên. nhưng theo 
Người, đã là chiến sĩ thì "phải biết xung phong”. 
“Biết xung phong” và "xung phong" là sứ mạng. là 
trách nhiệm không thê thoái thác của người cầm bút. 
Đại điện cho đời sống tính thân lý tưởng của xã 
hội. chiến sĩ nghệ thuật là người "biết xung phong” 
trả lời những câu hỏi bức bách, khó khăn nhất của 
xã hội bằng nghệ thuật một cách hấp dẫn, say mê, 
thắp sáng những tâm hồn, thôi bùng những khát 
vong cao đẹp, tự khăng định mình cho dù là giữa 
dòng xoáy của thời cuộc. Ngay ca Xác-tơ-rơ, nhà 
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"chiến thắng không cần 


văn hiện sinh Pháp nôi tiếng, cũng nhân mạnh trách 
nhiệm nhà văn trong thời điểm cụ thể : "Mỗi chữ 
của anh ta đều có tiếng vang ngân. Nhưng cả mỗi 
sự im lặng của anh ta nữa cũng vậy. Tôi nghĩ rằng 
Phiô-be và Gôngcua phải chịu trách nhiệm về 
những vụ tàn sát sau Công xã Pa-ri, bởi vì họ không 
viết lấy một dòng nào lên án sự bạo ngược đó...". 

Đề "biết xung phong", làm tròn trách nhiệm văn 
nghệ sĩ - chiến sĩ, theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh, văn nghệ sĩ ta phải học tập chính trị, trau 
dỗi nghệ thuật, nghiệp vụ, văn hóa, đạo đức cách 
mạng, đi sâu vào quần chúng, đi sát sự thật v.v, 
nhưng trước hết "cần có lập trường vững, tr 
tưởng đúng") Lập trường đó là độc lập, tự do, 
thống nhất của Tô quốc, hạnh phúc nhân dân ; tư 
tưởng đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin vận dụng đúng 
đắn, sáng tạo vào thực tiễn Việt nam, 


* 


Văn nghệ đi con đường cách mạng của giải cấp 
công nhân. phục vụ nhân dân, trước hết là nhân dân 
lao động, đó cũng là một tư tưởng then chốt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật. 

Người nói : "Xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy. 
Văn nghệ của dân tộc ta vốn rất phong phú, nhưng 
dưới chế độ thực dân và phong kiến, nhân dân ta 
bị nô lệ, thì văn nghệ cũng bị nô lệ, bị tôi tàn, không 
thể phát triển được"'), "Dân tộc bị áp bức, thì văn 
nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự đo thì phải 
tham gia cách mạng "0), Còn tại sao phải phục vụ 
nhân dân, trước hết là nhân dán lao động ? Vì nhân 
dân "là gốc của nước nhà", "công nông là người 
chủ của cách mạng". "Quân chúng là những người 
sáng n8 công nóng là những người sáng tạo". "Viế: 
cho ai" ?, theo Người, điều ấy cũng phải rõ ràng. 
Nên văn nghệ nước ta "lấy hạnh phúc của đồng 
bào, của dân tộc làm cơ sở thì nó phải phản ánh đời 
sống nhân dân vì nhân dân. "Không thể nói nghệ 


®* [amourettc (Adrien), hồng y giáo chủ và chính khách 
Pháp (1742 - 1794). 

(4;Hà Chì Minh : Văn hóa nghệ 0huột củng là một mặt 
trận , Nxb Văn học, Hà nọi, T96 [, tr 157 

(B)Hà Chỉ Minh : Toàn tập, Sdd, t6, tr 136 

(6›Hô Chỉ Minh : Vẻ cứng tác uấn hóa, uăn nghệ, Nxb 
Sự thật, Hà nội. 1971, tr 27 

(7iHỏ Chỉ Minh : Toàn tập, Sdd,t9 tr443 
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thuật vị nghệ thuật, mà cần nói rõ văn hóa phục vụ 
công nông binh”, "tức là phục vụ đại đa số nhân 
' dân"), Đại đa số nhân dân ngày nay là công nhân, 
nông dân, trí thức, là nhân dân lao động nói chung, 
cả trí óc và chân tay. Người nói : “Về sáng (ác, thì 
cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu vào đời sống của 
nhân dân, Như thế, mới bày tỏ được tỉnh thản anh 
dũng và kiên quyết của quân và dân ta, đồng thời 
để giúp phát triển và nâng cao tinh thần Ấy"), 
Người rất hài lòng vì phần lớn các nhà văn và các 
nhà công tác nghệ thuật đều gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân, bởi vì "chỉ có nhân dân mới nuôi dưỡng 
cho sáng tác của nhà văn bằng những nguồn nhựa 
sống. Còn nếu nhà văn quên điều đó nhân dân hệ 
sẽ quên anh tạng9), 

Văn nghệ phục vụ nhân dân phải có nội dung chân 
thật, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, được nhân dân 
hiểu và yêu thích. Phỏ cập để có được đông đảo công 
chúng nghệ thuật thật ra đâu phải dễ, đâu phải chỉ là 
đưa đến cho quần chúng những điều tằm thường, 
sơ đẳng mà họ thừa biết từ lâu ? Các tác phâm có 
giá trị nghệ thuật của Chủ tịch Hỗ Chí Minh đều 
đưa đến cho quần chúng những nhận thức mới và 
tư tưởng mới, những chân lý lớn của thời đại 
bằng ngôn ngữ quân chúng, hợp trình độ quản 
chúng. Song Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên trì giải 
thích : "... Muốn nâng cao lên thì phải ở đâu mà nâng 
lên, nếu ở giữa "khoảng không" mà nâng thì không 
cao mà cũng không thấp. Tóm lại, phải có cái nẻn 
đã, rồi từ cái nền ấy mới biết là nâng cao đến 
chừng nào, chỗ nào nên nâng cao”. Phỏ cập và nâng 
cao là một quan hệ biện chứng : nâng cao trên cơ sở 
phô cập, trong phô cập có nậng cao, nâng cao ở 
thành phỏ cập. Xã hội ngày một tiến, trình độ nhân 
dân ngày một cao thì nưay văn báo chí, Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh cũng tán thành "Chớ viết khô khan quá. 
Phải viết cho văn chương. Vì ngày trước khác... Còn 
bây giờ khác, sinh hoạt đã cao hơn, người ta thấy 


hay, thấy lạ, thấy văn chương thì mới thích 
đọc" 0), 
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Một tư tưởng thcn chốt nữa của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về văn hóa nghệ thuật là văn nghệ phải đâm 
đà bản sác dân tộc. 


Là lãnh tụ Đảng của giai cấp công nhân Việt nam 
đồng thời là lãnh tụ của dân tộc Việt nam, Người 
đánh giá cao và rất tự hào vẻ truyền thống quý báu 
của dân tộc Việt nam, văn hóa Việt nam. "Nghệ thuật 
của cha ông hay lắm, tốt lám"Ở”, "Âm nhạc dân 
tộc của ta rất độc đáo") "Tiếng nói là thứ của 
cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. 
Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó 
phổ biến ngày càng rộng khắp"), Người là hình 
ảnh của dân tộc Việt nam trong tính cách, tâm hỗn, 
phong độ, lời ăn tiếng nói. Người tiêu biểu cho đạo 
lý làm người Việt nam, trí tuệ Việt nam, tỉnh thân 
và sức mạnh Việt nam. Người hết sức nhạy cảm 
với tất cả những gì liên quan đến truyền thống, 
đến vận mệnh của dân tộc. Đối với Người, dân 
tộc là trường tổn trong phát triển, và văn hóa là tỉnh 
hoa của dân tộc. Cho nên, Người rất chú ý đến bản 
sắc dân tộc của văn hóa trong đó văn nghệ là bộ phận 
đặc trưng quan trọng nhất. 

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
vấn đề dân tộc, về mối quan hệ giữa dân tộc và 
giai cấp, dân tộc và quốc tế, dân tộc và thời đại, 
phân biệt nh thần dân tộc với chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hồi hay sô vanh nước lớn, dân tộc- vị ky, độc 
tôn hoặc kỳ thị dân tộc v.v., Người nhấn mạnh : 
"mỗi dân tộc cần chăm lo đến đặc tính dân tộc của 
mình trong nghệ thuật"Ở3), Ngày nay, chăm lo đến . 
"đặc tính dân tộc” rước hết có nghĩa là khắc họa 
con người Việt nam đang xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc với tinh thần cao đẹp, khí phách anh hùng, tâm 
hỏn phong phú; miêu tả sự việc, biểu dương thành 
tích, nhưng cốt nhất là vẽ lên được cái thần thái, 
tính cách Việt nam, "chú ý phát huy cốt cách đân 

tộc " 09) „ "lột cho hết tính thần dân lộc), Bản sắc 
` tộc thê hiện cả trong nội dung và hình thức của 


(9)Hà Chí Minh : Toản (áp, Sđd, 1988, t8, tr 198 

(9)Hà Chí Minh : Toàn tập, Sđdd, t6, tr 1:26 

(10)Hò Chí Minh : Văn hóa nghệ thuó¿ củng là một một 
trận , Sđd, tr 515 - 516 

(11)Hồ Chí Minh : Toàn tp. Sdd, t8, tr 398 - 399. 

(12), (18) Bác Hô ưới Văn nghệ sf, Nxb Tác phẩm mới, 
Hà nội 1985, tr 176, 229 

(14)Hồ Chí Minh : Toàn (ập, Sđd, t9, tr 415 

(15)Hò Chí Minh : Văn hóa nghệ thuột cũng là một mội 
trạn , Sđả, tr 480 

(16) (17) Hà Chí Minh : Về công tác uăn hóa, uăn nghệ, 
đủ, tr 77, 72 
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tác phẩm. Và, theo quan niệm của Người, "phát triển 
hết cái hay cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới 
chỗ nhân loại"G8), 

Người rất quan tâm đến "việc phát huy vốn cũ 
quý báu của dân tộc (nhưng tránh "phục cô” một 
cách máy móc) và học tập văn hóa tiên tiến của các 
nước (trước hết là các nước bạn" ”), Học tập 
vốn cũ dân tộc phải với tỉnh thần cách mạng chân 
chính để thâu thái được những cái hay của các đời 
trước. Học tập văn hóa tiên tiến của các nước thì 
phải tránh nguy cơ trở thành kẻ bất chước không 
còn bản sắc. "Mình có thê bất chước những cái hay 
của bất kỳ nước nào ở Âu Mỹ, nhưng điều cốt 
yếu là sáng tác. Mình đã hưởng cái hay của người 
thì mình cũng phải có cái hay cho người ta hương. 
Mình đừng chịu vay mà không trả"), 

Dân tộc và quốc tế, theo quan điểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là thống nhất và làm phong phú lẫn 
cho nhau. Sự tác động qua lại giữa các nên văn hóa, 
văn nghệ của các dân tộc phải là sự tác động tích cực 
trên cơ sở bình đăng, tự chủ, giữ gìn và phát huy 
được bản sắc dân tộc của mình. Chỉ dẫn này ưở 
thành sự phê phán cần thiết đối với "chủ nghĩa 
đóng cửa" bảo thủ, duy ngã độc tôn, nhất là đối với 
"chủ nghĩa bê về" sống sượng, háo hức đánh mất 
mình trong việc tiếp thu văn hóa, văn nghệ nước 
ngoài. Chỉ dẫn này nhắc nhở chúng ta ưong bối 
cảnh hiện nay chuyên theo cơ chế thị trường, mở 
cửa, mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa. 


*x 


Thứ tư là tư tường văn nghệ phải niệu td cho hay, 
cho chân thật và cho hàng hôn, văn nghệ phải hấp 
dẫn và bồ ích. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “Quần chúng mong 
muốn những tác phâm có nội dung chân thật và 
phong phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi 
chưa xem thì muốn xem, xem rồi thì có bỗ ích"€}), 
"Miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn 
những người, những việc ấy, bằng văn, băng thơ, 
bằng vẽ và băng các nghệ thuật khác”... "đê cô vũ 
đồng bào ta, để giáo dục con cháu tạ"(22), 

Thực hiện được yêu cầu này giả định là đã có hiểu 
biết nhất định về chức năng của nghệ thuật, nội 
dung và hình thức nghệ thuật, văn nghệ phan ánh 


36 


hiện thực là phản ánh cái gì và thế nào, tính chân thật 
nghệ thuật, thê loại, ngôn ngữ nghệ thuật v.v. Về 
những vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói 
rất ngán gọn, giản dị, có vấn để chỉ nói tạt qua khi 
có dịp và cần thiếL Người không đi sâu vào học 
thuật, kỹ thuật Đó là công việc của những nhà lý 
luận văn nghệ hoặc là nghiệp vụ sáng tạo của mỗi 
nghệ sĩ. Nhưng, sẽ là không đúng nếu cho rằng vì 
"nền văn nghệ mà Bác cổ vũ là một nền văn nghệ 
phục vụ, nền văn nghệ hướng vào mục tiêu chung 
của sự nghiệp cách mạng" nên "Bác ít chú ý đến 


. phương diện chủ quan của hoạt động này như (ải 


năng, cá tính sáng tdo" ; "Bác chưa quan tâm nhiều 
đến chức năng nhận thức (và tự nhận thức), chức 
năng thảm mỹ và hầu như không nói đến chức năng 
biểu hiện (và tự biểu hiện) của văn nghệ". 

Có thể bàn thêm về chức năng của văn nghệ, ba, 
bảy hay bao nhiêu tùy từng lập luận, nhưng rốt cuộc 
văn nghệ vẫn phải nhằm cái Chân, cái Thiện, cái 
Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh văn nghệ 
phải có ý nghĩa giáo dục,... đồng thời cũng nhấn 
mạnh phải "hay", "thật hay", "sinh động", hấp dẫn", 
"chân thật và phong phú”, "rong sáng và vui tươi”. 
Ngay cả khi cần "viết những bài ca vấn, dễ hiểu, 
dễ thuộc lòng, phát cho dân", cần "diễn những bản 
kịch giản đơn", Người vẫn yêu cầu phải "cảm 
động”, nghĩa là phải có nghệ thuật. Thế là Người 
chú ý cả ba chức năng phản ánh (hay nhận thức), 
giáo dục, thâm mỹ, chú ý cả tính tư tưởng lẫn tính 
nghệ thuật, cả nội dung lẫn hình thức của tác 
phâm. 

Người cũng rất chú ý đến những nhân tố đặc 
thù của hoạt động văn nghệ. Người vui mừng khi 
nhờ cách mạng "những người văn nghệ cũng có 
điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng của mình". 
Giữa Người với văn nghệ sĩ "có cái gì là dễ dãi, là 
quen thuộc, là hấp dẫn, là thân mật của tình cha 
con") Người nói : "Văn học của chúng tôi, nghệ 


(18) Theo báo Tiên phong, số 23, ngày 15-11-1946 

(19)Hồ Chí Minh : Toàn (tập, Sđd, 1987, t7, tr 59 

(20Xó một nèn văn hóa Việt nam. Hội văn hóa cứu 
quốc xuất bản, 1946, tr 25 

(21)Hà Chí Minh : Toản (áp, Sdd, t9, tr 444 

(22)Hà Chí Minh : Toản tóp, Sđd, t9, tr 356 
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thuật của chúng tôi cũng luôn luôn tìm tòi những con 
đường (người dẫn nhấn mạnh) để làm sao có thể 
kể một cách chân thực hơn và chân thành hơn cho 
nhân dân nghe về những mối lo âu và những suy 
nghĩ của nhân dân"'® Người nhắc nhở : "Cần 
làm cho món ăn tính thân được phong phú, không 
nên bất mọi người chỉ được ăn một món thôi. Cũng 
như vào vườn h#&ä, cần cho mọi người được thấy 
nhiều loại hoa đẹp". Từ thực tiễn sáng tác của mình, 
Người hiểu rõ nghệ thuật không chấp nhận sự thô 
thiển, gò ép, can thiệp vào công việc sáng tạo cụ thể, 
Người căn dặn : "Cân khuyến khích, giúp đỡ tốt 
hơn nữa những anh chị em trẻ, bày vẽ thêm cho họ, 
nhưng phải chú ý làm cho họ giữ tình cảm chân thật, 
chớ gò vào khuôn làm mất về sáng tạo"t?”), Rõ ràng, 
không thể nói là Người không chú ý đến sự phong 
phú, đa dạng của chủ quan nghệ sĩ, của tài năng, của 
cá tính sáng tạo. Chỉ có mỹ học duy tâm mới thần 
bí hóa văn nghệ, tuyệt đối hóa chủ thê sáng tạo. "Tự 
biểu hiện" bất chấp thực tế khách quan đến mức 
"rất khó hiểu và ngay các nhà chuyên môn có khi 
cũng không hiểu nổi" như nhiều trường phái của 
chủ nghĩa hiện đại thì Người khuyên chớ nên theo. 

Nội dung của mỗi tác phẩm nghệ thuật cụ thể là 
sự thống nhất giữa thế giới hiện thực và thái độ 
của chủ thể sáng tạo đối với nó. Chẳng hạn, cùng 
viết về cái Ác nhưng có tác phẩm đọc "chỉ thấy tối 
sầm lại", có tác phâm cho "thấy được ánh sáng để 
nhảy qua bóng tối". Viết về chiến tranh chống 
Mỹ, cứu nước vĩ đại mà có tác giả lại miêu tả cuộc 
chiến đấu anh hùng của nhân dân ta một cách bi 
thảm qua tâm trạng buôn tủi của riêng mình. Có 
nhiều lý đo khiến nghệ sĩ quan tâm điều này hay 
điều khác trong hiện thực, cảm thụ và đánh giá 
chúng thế này hay thế khác. Quá trình sáng tác là sự 
trình bày thái độ của nghệ sĩ đối với thực tế, là sự 
lựa chọn có sáng tạo, là sự đánh giá về tư tưởng, là 
sự khẳng định hay phủ định, là bản án đối với cuộc 
sống theo cách nói của Tréc-nư-sép-xki, hay theo 
Ip-xen, là việc xét xử cuộc sống và trước hết là xét 
xử mình. Hình tượng nghệ thuật phản ánh cuộc 
sống bao giờ cũng chứa đựng ít hoặc nhiều, kín 
đáo hay bộc bạch tư tưởng, tình cảm chủ quan của 
nghệ sĩ sáng tạo ra nó. Chỉ có sao chép hiện thực, 
phản ánh hiện thực một cách giản đơn, thô thiên, 
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không hoặc ít làm công việc sáng tạo nghệ thuật - tác 
phẩm mới không có tư tưởng của cá nhân người 
nghệ sĩ. 

Vì vậy, không nên sợ răng nhân mạnh văn học có 
nhiệm vụ phản ánh hiện thực thì sẽ không chú ý 
đến vai trò chủ thê của nhà văn, tác phẩm sẽ không 
có tư tưởng hay "suy tư tưởng" mà lập luận rằng 
"trên bình diện lý luận nghệ thuật... văn học trước 
hết không phản ánh hiện thực...". Chưa nói đến sáng 
tạo nghệ thuật, chỉ riêng thuyết phản ánh duy vật 
trong lĩnh vực triết học, nhận thức luận, cũng đã 
nói đến khả năng nhận thức hết sức phức tạp và 
đầy mâu thuẫn, chủ thể nhận thức phải trăn 
trở, nghiên ngẫm, khắc phục dần mâu thuẫn 
giữa cái chủ quan và cái khách quan, đi từ chỗ 
chưa đến chỗ nhận thức được, từ ít đến nhiều, 
từ nông đến sâu, ngày càng tiếp cận bản chất của 
hiện thực khách quan, nhằm cải tạo hiện thực khách 
quan... - 

Nhắn mạnh sự phong phú của thực tế khách quan, 
coi đó là "kho nguyên liệu vô tận” cho những tác 
phẩm mà đồng bào ta đang chờ đợi, Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh không bao phải sao chép hiện thực. Người 
yêu cầu nghệ thuật phải phản ánh được bản chất, 
xu thế phát triển tất yếu của cuộc sống trong tất 
cả tính phong phú, phúc tạp của nó. Người nói : có 
thê" viết về mọi cái. Đừng bỏ qua ngóc ngách gay 
cần nào hết, đừng im lặng làm ngơ chuyện øì hết", 
và có khen cũng phải có chê : "Viết để nêu những 
cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ 
ta, của bạn ta. Đồng thời để phé bình những khuyết 
điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ 
đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu"29), 
Nhưng, "nhân dân ta rất anh hùng", "Đảng ta thật vĩ 
đại", "quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm 
văn nghệ xứng đáng với thời đại vẻ vang của 
chúng ta". Người nhắc nhở trách nhiệm cao quý 


(Xem tiếp trang 59) 
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Củao công cuộc đổi mới với xiết bao nỗ lực 
để g:ữ vững ồn định, xây dựng và phát triển đất 
nước, văn học nước ưa trong mấy năm nay có 
những phấn đấu và chuyên động đáng chú ý. Ai 
cũng có thể nhìn thấy bàu không khí sáng tạo đã 
được mở ra rộng hơn, thoáng đãng hơn. Từ đó sáng 
Lác văn học cũng trở nên đa đạng và phong phú hơn. 
Đề lài của sáng tác bớt đi vẻ đơn điệu, người viết 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn của người đọc, 
đã ưăn trở rất nhiều, đã ổi sâu khai thác nhiều 
chiều, nhiều hướng, nhiều góc cạnh của đời 
sống, do đó đã đưa người đọc hôm nay đến với 
bao cảnh đời, bao con người mà họ ít biết tới, trong 
đó có những cảnh đời trắc trở, u uận, trong đó có 
những con người nếm trải buôn vui, hy vọng và 
thất vọng... Nhờ vậy, sáng tác văn học đã góp phản 
tác động tích cực đến quá trình vận động tiến lên 
của xã hội, đến sự nghiệp đôi mới của đất nước. 
Tôi có điều kiện được biết sự chuyên động này, sự 
phong phú và đa dạng này nhờ tham gia đọc và chấm 
giải mấy cuộc thi truyện ngắn với quy mô lớn, 
trong đó có cuộc thi, số người dự lên tới bốn, năm 
ngàn người. Riêng ở thê loại ưuyện ngắn, tôi ngạc 
nhiên về sự tham gia đông đảo đó. Có rất nhiều tác 
giả mới, viết khá thành thạo và chứng chạc, chứng 
to họ có công thâm nhập, tìm hiểu, nắm được kỹ 
thuật và có khả năng sắp xếp, diễn đạt những ữì cõi 
lòng họ bức xúc, tha thiết muốn nói. Và đời sống 
Ởở từng truyện nếu đem gộp lại, thật là nghìn vẻ. 
Đây là điều đáng mừng. Vẻ tiêu thuyết. tÔI có cam 
tường đi chậm hơn, Có Người Cho rán Liêu thuyết 
chụng lại. Việc này càn phải. khao sát kỹ hơn. 
Nhưng rõ ràng có tình hình tiểu thuyết in ra rất 
nhiều, mà quyên hay, quyên có chất tiêu thuyết đích 
thực là hiểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 
người một năm cho ra ba, bốn quyên nhưng chất 
lượng yếu kém. Tình trạng Sao chép, sưa lại chút ít 
sáng tác của tác giả khác rồi đem ¡n đã xảy ra ngày 
một nhiều khiến cho thị trường sách rat lộn xộn. 
Văn chương trong các cuỐn tiêu thuyết này hời hợt, 
kém cỏi, có quyên câu chuyện xảy ra tách rời bối 
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cảnh xã hội Việt nam, khiến người đọc thấy 
dường như nó xảy ra ở Hồng công hay Đài loan chứ 
không phải ở nước ta. Loại ra những cuốn tiểu 
thuyết in rất tốn giấy đó, có những cuốn đáng chú 
ý, viết có văn và có vấn đề, tuy số lượng không 
nhiễu. 

Sau khi đọc một số sáng tác văn học gần đầy gồm 
truyện ngán và tiêu thuyết, tôi muốn nói lên ý nghĩ 
trước tiên của tôi về việc mưêu tả thiện và ác. Tôi 
nhận thấy có cuốn tuy thể hiện cuộc sống khá gay 
gắt, ác liệt giữa tốt và xấu nhưng đọc xong vẫn 
chấp nhận được, tin tưởng được vào con người và 
tương lai, vì khi viết, tác giả luôn biểu thị thái độ 
hướng tới điều tốt, mong muốn xã hội trở nên tốt 
hơn. Nhưng rất đáng tiếc là có những sáng tác đã 
viết về sự ác không có được một thái độ như vậy. 
Trong văn học, điều này từ lâu đã thành như một 
luật định, một mục đích và tôn chỉ bất thành văn, 
như một chân lý : Văn học là phải hướng thiện, 
nang đỡ và cỗ vũ con người đi lên trong cuộc sống, 
cho dù khi ấy tác giả đang tà cái ác. Điều tối ky của 
sáng tác văn học là sự phơi bày cái ác một cách đứng 
dưng, hoặc lợi dụng cái ác để khoét sâu vào những 
thiếu sót, những mảng lở mà ta cần khắc phục và 
hàn lại. Tôi có đọc một truyện ngắn viết về một thị 
trần ở miễn Bắc, một thị trấn mà tôi ngờ ngợ 
răng mình đã từng biết, lừng. sống qua. Trong câu 
chuyện tác giả viết về thị trấn này toàn là sự đồ 
ky, xúc xiêm, lai căng và diễn ra những pha đâm 
chẻm nhàu ràng rợn gia người thân, Tôi bàng 
hướng vẻ dị dộ n‡ưui viết khi dựng nên các cảnh 
tượng áy, và cuối cùng là tôi không tún. Không phải 
tôi không tin không có các chuyện ấy trong cuộc 
đời - mà là vì tôi nhận thấy ở đây có sự gom góp, 
xâu chuỗi, đúc lại, khiến cho cái ác trở nên tập trung 
có dụng ý, trong khi cái ác rất có thể có, nhưng nó 
năm rải rác. Như thế là ló ra ý hướng, thái độ. Nên 
nhớ răng đối với việc này, người đọc ngó thấy 
rất mau lẹ, và một khi họ thấy thái độ người viết 
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không hướng thiện sau dòng chư, tức thì họ ngờ , 


vực, không tin. 

Trong lịch sử văn học tự cổ 'chí kim, ở nước ta và 
thế giới, chưa thấy có tác phẩm nào thuộc loại đó 
tỒn tại nôi qua thời gian. Những tác phẩm vĩ đại, 
bên vững đẻu chứa đựng tính nhân đạo và nhân 
bản. Nhân đây, ta cần nhớ lại nhận xét rất xác đáng 
của Mác đối với hai quyên tiêu thuyết : "Những 
người khốn khổ" của Vích-to Huy-gô và "Những 
bí mật thành Pa-n" của Ơ-gien Xuy (Eugène Sue). 
Mác đã ca ngợi chất nhân đạo ở Huy-gô và nghiêm 
khác phê phán sự thể hiện cái ác thiếu tính người 
của Xuy. Và hiển nhiên, trải qua bao năm tháng, 
"Những người khốn khổ" đã vươn lên sum suê, đồ 
sộ che khuất "Những bí mật thành Pa-ri", trong khi 
cả hai cuốn đều viết về những cảnh đời ở Pa-ri. 
_ VỀ sáng tác văn học thể hiện cuộc kháng chiến 
cứu nước, thì các sáng tác viết về cuộc chống 
Pháp và chống Mỹ ngay giữa lúc còn đang kháng 
chiến cũng như sau đó đã đạt được những thành tựu 
rất lớn, mặc dù còn có nhiều thiếu sót, non yếu và 
chưa cân xứng với tầm vóc lớn lao của một thời 
kỳ oanh liệt nhất của dân tộc. Có thể trong các sáng 
tác về đề tài chiến tranh, các nhà văn Việt nam còn 
đơn giản, thiếu chú ý đi sâu miêu tả thực tế khốc 
liệt của cuộc chiến, những hy sinh, mất mát, đề từ 
đó nâng cao hơm giá trị chiến thắng đạt được. Riêng 
tôi, là người đã viết nhiều về đề tài này, tôi xin 
được nói thêm rằng : cũng không phải hoàn toàn khi 
- đó chúng tôi không hiệu và không ý thức được mặt 
trái, mặt tôn thất nặng nễ mà quân dân ta phải gánh 
chịu khi phải đương đầu với một kẻ địch quá mạnh 
là Mỹ. Nhưng khi đó, nếu miêu tả đậm về mặt này, 
dù là trong một phạm vi hẹp, sẽ gây bất lợi cho cách 
mạng, sẽ có ảnh hưởng đến tỉnh thân chiến đấu 
chung, bởi vì sáng tác văn học dù phản ánh ở một 
phạm vi nào cũng đều có ý nghĩa nhằm đưa tới 
cái khái quát và điện hình. Nếu nhà văn không nhằm 
đạt tới điều đó thì sáng tác đầu có nghĩa lý gì NÓI 
chuyện .này, tôi muốn nói về quyền sách của anh 
Bảo Ninh, quyền "Nỗi buồn chiến tranh". Tôi cho 
rằng những gì anh Bảo Ninh miêu tả có thể là có 
thực, ở một nơi nào đó, ở một đơn vị nào đó. Thậm 
chí, bằng thực tế mà tôi đã trải, tôi còn có thể nói là 
có nơi, có lúc ta còn lâm vào tình huống bí thảm, ngặt 
nghèo hơn thế nữa. Nhưng đó không phải là cái phố 
quát và tiêu biểu, nhất là về mặt ý chí. Ngoài ra, đọc 
quyền sách người đọc nhận thấy rất rõ tác giả đã 
đem tâm trạng ngày hôm nay của mình đặt vào ngày 


hôm qua. Như thế thì không phù hợp. Khi nói về tính 


khái quát và tiêu biêu, có người đã bảo tôi : "Giờ 
đây cần gì tới cái đó, miễn có là viết ra được !" Tôi 
vẫn nghĩ : sáng tác văn học ở bất cứ xứ sở nào, ở 
bất cứ thời đại nào cũng đòi hỏi tính tiêu biểu. Đây 
là ý nghĩa trọng yếu của văn học. Đây là điều then 
chốt mà mỗi người viết hiều rõ chức năng và công 
việc của mình đều phán đấu để đạt tới cho được. 

Trước hiện tình văn học, tôi còn có suy nghĩ về 
cái gọi là đời thường. Gần đây, bỗng nhiên lan ra 
hai chữ đời thường mà trước kia ít thấy ai nói. Nào 
là "muôn mặt đời thường", "hoa hậu đời thường”, 
"tham nhũng đời thường"... Tôi hiểu hai chữ này 
chỉ cuộc sống riêng tư, bình thường của mỗi 
người. Trên bình diện chung, nó chứa đựng ý 
nghĩa tích cực là lưu ý xã hội về những cảnh đời 
riêng, những thân phận, mà có một thời ta ít để ý, 
quan tâm, và sáng tác vấn học cũng không đi sâu miêu 
tả, có phần mải lo chú trọng viết về những con 
người với hành động cao ca, cao vời, khó với tới. 
Tôi thấy nay ta có sự quan tâm, lưu ý là rất hay vì 
con người cần có nhiều thứ tưởng như vặt vãnh 
nhưng lại hết sức tự nhiên, bức xúc : cơm áo, vui 
chơi, yêu đương, việc làm... Nhưng đời thường 
vốn mông mênh rộng lớn như biên, và đầy phức 
hợp. Có những đời trong sáng, giản đị, đẹp đẽ mà 
cũng có những đời độc ác, u tiện, hèn mọn. Người 
viết ngoài việc càn phải ra sức thâm nhập, ủm hiểu, 
nhìn thấu đáo các mặt ấy để thê hiện sao cho đúng 
đấn, thì cũng không thể quên nhiệm vụ cổ vũ những 
con người, những yếu tố tích cực góp vào hướng 
đi lên chung của dân tộc, của đất nước. Vì rằng 
công cuộc đôi mới cũng là một trận đánh, một trận 
đánh mới mẻ và khác lạ, thậm chí còn nhọc nhắn 
gian nan hơn trận đánh bằng súng đạn. Vậy thì tại 
sao văn học không ra sức vun vào sự nghiệp Ấy, thôi 
một luông gió mạnh mẽ vào tâm hồn người đọc 
như chúng ta đã từng làm trong những ngày chống 
Mỹ. 

. sáng tác văn học không được lợi dụng hai chữ 
"đời thường" mà thêm thắt, bịa tạc những hành 
động thô lỗ, bạc ác cho những nhân vật có thật trong 
lịch sử. Đã có trường hợp anh hùng đân tộc bị gán 
cho hành vi tệ hại mà các vị ấy không hề có. Trong 
giới văn học nghệ thuật mới đây xuất hiện một số 
bài viết bươi móc, nói xấu đồng nghiệp của mình. 
Tất cả những điều ấy, trước hết hủy hoại chính - 
người viết, đồng thời làm hại cho uy tín của cả 
ĐIớI. 
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Về vấn đề tiếp thụ văn học truyền thống và tỉnh 
hoa văn học thế giới, tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản 
thân tôi đã chịu ơn nhiều tác giả và tác phẩm trước 
Cách mạng Tháng Tám. Nhưng không phải vì vậy mà 
tiếp thụ tất cả. Một người viết thuộc thế hệ sau, 
và những người đọc minh mẫn đều biết tự xử lý, 
đều có sự gạn lọc. Có một thời chúng ta không 
nhấc tới nhiều tác phẩm tốt, hoặc đã từng phê 
phán các tác phẩm ấy một cách khất khe, phiến 
diện. Xét cho cùng đây là hệ quả của một thời ấu 
trĩ và giáo điều. Nay ta có cái nhìn lại khách quan 
hơn, đúng hơn, nên việc chọn in lại những tác phẩm 
tốt là hết sức cần. Nhưng coi bộ có phần đi quá 
đà, phục hồi lại hầu như toàn bộ, không có phân tích, 
phê phán, không tính gì đến mặt lợi, hại. Công bằng 
mà nói, trước cách mạng, có những tác phẩm hay, 
tạo nên xúc cảm mỹ học lâu dài giữa lòng người 
đọc. Nhưng không phải tất cả đều hay và lành mạnh. 
Trong số đó, có những bài thơ đi vào bí hiểm, siêu 
thực, đã được tác giả viết ra trong lúc bế tắc ; có 
những quyển truyện đề cao anh hùng cá nhân hoặc 
viết về những tình yêu ủy mị mà hôm nay đọc lại 
thấy rất lạc hậu, cô lỗ và lạc lõng. Gần đây văn học 
thế giới được truyền bá nhiều hơn, nhưng cũng 
còn chấp vá, chưa có một kế hoạch đồng bộ. Lễ ra 
việc này phải được tổ chức cẩn thận, ở cấp nhà 


nước, để tiếp nhận, đem về cho nhân dân ta thụ 
Hưởng kho giá trị tỉnh thần to lớn của nhân loại. 
Chúng ta cần loại bỏ những cuốn sách xấu và kém 
của nước ngoài, để ¡in những cuốn hay nhất, tốt 
nhất. Việc này đòi hỏi các nhà xuất bản phải có nhãn 
quan rộng, có trình độ thắm định, và có trách nhiệm. 

Văn nghệ nói chung và văn học nói riêng của một 
nước có khởi sắc hay không, chủ yếu là nhờ vai 
trò sáng tạo của nhà văn, nhà thơ ở nước đó làm 
nên. Kế đó còn nhờ ở hoạt động lý luận và phê bình 
(cũng là những nhà văn) đóng vai trò cổ vũ, phê phán, 
kích thích nền văn học đi lên. Rất tiếc là thời gian 
qua, hoạt động của lý luận và phê bình yếu - riêng 
về lý luận có hiện tượng đặt lại vấn đề, như vấn 
để phản ánh hiện thực, vấn để văn học và chính trị, 
đều là những vấn đề cũ, về cơ bản hầu như đã 
được xác định từ lâu. Đối với người viết, theo 
tôi, họ không mấy quan tâm tới những vấn đề đó. 
Cái mà họ cần là chất liệu của cuộc sống, có điều 
kiện vật chất tương đối bảo đảm ngồi viết, và 
được ¡in ra. Một nền văn học lớn không thể thiếu 
một nền lý luận phát triển cao. Nhưng xét cho cùng, 
đời sống với ý hướng phản ánh tốt vì con người, 
vì nhân dân, vì đất nước, điều đó cao hơn hết thảy. 
Nó nằm ở bên trên mọi thứ trường phái, mọi 
phương pháp, mọi luận lý. 
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Ó lẽ không ai phản đối tính thực 
®œ của khái niệm này. Điều mà 
hiện nay ta vẫn gọi bằng những 
thuật ngữ hiện đại : "trách nhiệm công 
dân”, "nghĩa vụ công dân”, "tỉnh thần 
công dân”, ngoài ý nghĩa thông thường 
được quy định trong Hiến pháp, thì đối 
với người cầm bút, hay người nghệ sĩ 
nói chung, nó còn có một ý nghĩa cao cả 
và sâu sắc hơn. Đó chính là sự đúc kết 
và nâng cao của những truyền thống 
tốt đẹp đã được hình thành và thử thách 
trong lịch sử hàng nghìn năm của nền 
văn học nước nhà, qua các thế hệ những người 
cầm bút ; là tiếng lòng của trái tỉm nghệ sĩ trước 
vận mệnh của dân tộc, của cộng đồng, trước số 
phận và nỗi đau của người dân. Những bài thơ 
Thiền đầy hư vô của các vị cao tăng từ thời Lý, 
cũng đã tràn đầy thiện ý giúp đời của người 
cầm bút. Các vị giải thích mọi lẽ huyền vi đề 
hướng người đọc vào một cách sống giàu tính 
nhân văn nhất, hơn nữa còn có những bài bàn về 
phép an dân trị nước. Thơ Nguyễn Trãi phóng 
túng với thiên nhiên mà thâm trầm trong đạo lý 
làm người : "Trồng cây đức để con ăn". Sau này 
Nguyễn Bình Khiêm cũng rất gần với Nguyễn 
Trãi. Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương phong cách 
ngược nhau, nhưng đều là những nhà truyền giáo 
của chủ nghĩa nhân văn, đứng lên đòi hạnh phúc 
cho con người, đặc biệt là cho người phụ nữ. Có 
những giai đoạn lịch sử văn học trực tiếp làm 
nhiệm vụ của chính trị. Đó là ở những thời kỳ 
chống ngoại xâm. Lý Thường Kiệt dùng thơ bảo 
vệ cương vực quốc gia, Phan Bội Châu hòa máu 
vào nước mất viết thư gửi đồng bào, Tố Hữu 
từ xiểng xích và máu lửa nhà tù làm thơ giác ngộ 
cách mạng. Các nhà thơ hồi chống Pháp chống 
Mỹ lấy nhiệm vụ đánh giặc cứu nước làm nên 
tảng cho cảm hứng, lấy cảnh ngộ của nhân dân 
làm tâm trạng của chính mình. Thơ đã có sức lay 
động hàng triệu lòng người, đã có thời : “Vóc nhà 
thơ đứng ngang tầm chiến lũy" Ở)j Nhiều nhà 
thơ, nhà văn đã hy sinh giữa trận tiền với tư thế 
chiến sĩ. Ngay Tản Đà, nhà thi sĩ nồi tiếng ngông 
và ham rượu, ham chơi, nhưng ham øì thì ham, ông 
vẫn luôn tự rắn mình : "Hai chữ Thiên Lương 
thằng Hiếu nhớ". | 
Đã là nghĩa vụ thì phải có tính bất buộc. Nhưng 
đây là sự bất buộc của lương tâm, hoàn toàn có 
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tính tự giác và được thực thi theo quan niệm của 
từng người cầm bút. 

Một quan niệm rộng rãi : bản thân việc làm nghệ 
thuật đã là đóng góp của nghệ sĩ, bất luận là tác 
phẩm nói về điều gì. Như trước đây có người 
nói : ngay thứ nghệ thuật vị nghệ thuật cũng là vị 
nhân sinh rồi, bởi nhân sinh cần cái đẹp. Vậy sáng 
tạo ra cái đẹp cũng là một cái thực thi nghĩa vụ 
công dân. Quan điềm này không phải không có lý 
nhưng nó dễ làm mờ đi phía quan trọng hơn là nội 
dung xã hội của cái đẹp. Hiễn nhiên là người nghệ 
sĩ sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, sơng bản thân 
cái đẹp, tuy-không hoàn toàn đồng nhất với cái 
có ích, nhưng cũng không thể tách rời khỏi các ý 
nghĩa xã hội. Chẳng hạn, với thơ, dù nói những 
tình cảm muôn đời của con người như tình yêu, 
tình mẹ con, thì từ trong những tầng sâu cảm xúc 
vẫn ẩn giấu một thái độ xã hội. Còn đối với 
những bài thơ mang nội dung xã hội, chính trị, thì 
tác động xã hội của tác giả là đương nhiên, cụ thể, 
rõ ràng. 

Phẩm chất chiến sĩ của nhà thơ Việt nam thể 
hiện khá rõ trong suốt thế kỷ XX. Cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc đã lay gọi mọi trái tim Việt 
nam. Nhiều trái tim thi sĩ đã biểu lộ sự nhạy cảm 
đầu tiên. Với họ, thơ đã là vũ khí, là công cụ tập 
hợp đồng bào đánh giặc. Chúng ta đã có cả mội 
nền thơ yêu nước và cách mạng. Thuở ngồi trên 
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đồng cảm và xúc động khi bất gặp lý tưởng và 
tình cảm của cha ông trong những bài thơ yêu 
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nước đầu thế kỷ. Cái khí phách "Vạch trời thét 
một tiếng vang, cho thân tan với giang san nước 
nhà" !? là khí phách của cả một thời đại. Vích-to 
Huy-gô, trong trường ca Trừng phạt đã rất có lý 
khi viết : sau tất cả mọi điều, thiêng liêng nhất 
chỉ là Tổ quốc và tự do. Hồ Chí Minh trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cũng nói : Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do. Thơ và toàn bộ nghệ thuật 
chân chính chấc không nằm ngoài mục đích cao 
cả đó. Không một nghệ sĩ lương thiện nào lại 
không hướng lòng mình vào độc lập Tổ quốc và 
hạnh phúc của nhân dân. 

Lòng yêu nước không bao giờ là cũ. Các cuộc 
đấu tranh chống ngoại xâm ở tất cả các thế kỷ 
không bao giờ là vô ích. Có những lúc thực tẾ xã 
hội xấu tốt đan cài, tiến bộ và lạc hậu xen kẽ, 
không dễ phân biệt chân ngụy. Chỉ còn cách dựa 
trên những nguyên tắc lớn. Đánh đuổi ngoại xâm 
cũng là một nguyên tắc lớn. Cả về vật chất lẫn 
tinh thần, không ai bênh vực một đời sống thuộc 
địa. Ngay cả khi những cuộc khởi nghĩa thành 
công bị đánh cắp thành quả thì cũng không vì thế 
mà làm mờ đi phẩm chất cao cả của cuộc đấu 
tranh. Chúng ta đã thấy nhà Trần bê bối sau chiến 
thắng quân Nguyên, triều Lê sát hại công thân sau 
khi đánh đuổi giặc Minh, gia đình Tây sơn lục đục 
sau chiến thắng quân Thanh. Nhưng rõ ràng, 
chúng ta không mất đi một mảy may tự hào nào 
khi nhìn lại các chiến công đó. Nó có tác động kỳ 
điệu hun đúc cho ta lòng yêu nước. Đó cũng là cái 
nhìn biện chứng về lịch sử. Người cầm bút, cố 
nhiên có sẵn trái tỉm yêu nước rồi, vẫn cần có 
cái nhìn khoa học và tỉnh táo để phát hiện những 
yếu tố, những cội nguồn làm nên sức mạnh 
thần kỳ của dân tộc, để chúng ta trở thành người 
chiến thắng mà thắng Mỹ là một ví dụ điển hình. 
Đó là chiến công khiến cho tất cả những ai yêu 
công lý và tự do trên trái đất đều vui mừng và 
khâm phục. Nhiều tấm gương hy sinh của dân ta 
đã thành biểu tượng cho cái đẹp của con người. 
Là người Việt nam chúng ta có quyền và cân phải 
tự hào về điều đó. Đó cũng là một trong các 
nguồn gốc đạo lý của chúng ta. Xin đừng để 
mất ! Tôi đã sống qua thời chống Mỹ, đã chứng 
kiến những hy sinh, dù chỉ là một phần quá bé, 
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nhưng xiết bao thiêng liêng và xúc động. Do vậy 
tôi thấy không chân thực, ở một cuốn tiểu thuyết 
viết về chiến tranh gần đây, vốn chứa đựng 
nhiều ý nghĩ thành thực của tác giả - khi anh miêu 
tả những cái chết của người ra trận có gì như tức 
tưởi oan ức, đầy bi đát. Tôi cũng hiểu rằng mỗi 
tác giả có một "tạng" chọn tình huống cho nhân 
vật, nhưng cách nhìn bao trùm thì phải trung thành 
với hiện thực. Hồi ấy, những cái chết ở trận 
tiền, những lời nói cuối cùng của người hy sinh, 
nhiều khi rất mộc mạc, đều có sức lay gọi ta 
tiếp bước họ. Làm mất đi vẻ đẹp ấy - dù vẻ đẹp 
có cả sự ấu trĩ - là không công bằng với người 
đã khuất, bất họ phải hy sinh một lần nữa : hy 
sinh cái lý tưởng của họ. 

Cái nghĩa lớn của con người, trong sự hiểu 
biết của tôi, hầu hết các nhà văn Việt nam đều 
có. Và lòng yêu công lý, yêu công bằng xã hội là 
một khát khao của họ. Nỗi khát khao ấy làm họ 
như bị bỏng khi chạm vào những bất công còn 
đang có trong xã hội ta. Nỗi đau bỏng rát Ấy làm 
họ phải thét lên, khi căm giận khi bi quan. Người 
bình tĩnh, tỉnh táo có thể phân tích đúng sai của 
một tiếng thét tự đáy lòng. Đó cũng là việc nên 
làm. Nhưng xin hiểu đấy là những tiếng kêu 
lương thiện. Đồng thời, cũng cần tính tế để 
phân biệt trường hợp không đau mà thét, có khi 
thét to, thét nhiều. Tính chân thực là yêu cầu số 
một đối với nghệ sĩ. Những vấn đề của trái tim 
thì cần được thông cảm bằng trái tỉm. Nhưng lợi 
dụng sự độ lượng của trái tỉm để gieo rắc bạo 
lực, tuyên truyền mê tín đị đoan, thủ tiêu lý trí, 
gây rối loạn xã hội, làm băng hoại đạo đức thì 
cần phê phán kịp thời, bởi nó trái với lương tâm 
và trách nhiệm của người nghệ sĩ - công dân. Đó 
là điều kiện tiên quyết để chúng ta xây dựng được 
nên văn học chân chính, để không bị tan rã đội 
ngũ, để hoàn thành được trách nhiệm mà cộng 
đồng giao cho. 

Tôi không tán thành việc sử dụng văn nghệ như 
một công cụ thô thiển cho các mục đích chính trị. 
Nhưng bản thân văn nghệ nhìn từ bất cứ góc độ 
nào cũng không nằm ngoài ảnh hưởng và chỉ phối 
(Xem tiếp trang 47) 


(2) Thơ Phạm Tất Đắc 
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rTRƯớc hết, ta hãy nhìn lại văn hóa nghệ thuật 


từ khía cạnh kinh tế trong lịch sử phát triển của 
nó, trong hai nền văn hóa phát triển và song song tỒn 
tại - văn hóa dân gian và văn hóa bác học. Văn hóa 
dân gian có tính tự phát, sống bằng sự tự nguyện 
đóng góp của nghệ nhân hoặc lòng từ thiện của cộng 
đồng, nên nó phổ biến, và chỉ phát triển đến mức 


Quản lý văn hóa văn nghệ 
trong điều kiện kinh tê thị trường 


TRỊNH ĐỈÌNH KHÔI ° 


nào đó. Văn hóa bác học từ xưa đến nay thường 
được các tổ chức tôn giáo hoặc chính quyền bảo 
trợ và có định hướng rõ rệt. Những tác phẩm kiến 
trúc, hội họa tiêu biểu, còn lại đến ngày nay, đa số 
nhờ vào sự tài trợ của vua chúa, giáo hội. Cũng nhờ 
thế mà những nghệ sĩ chuyên nghiệp xuất hiện. Họ 
sống băng sự bảo lãnh và chuyên tâm vào sáng tác, 
họ sống để làm nghệ thuật, vì nghệ thuật. Hoạt động 
văn nghệ trở nên phong phú, đa dạng. 

Đối với giáo hội, vua chúa, quan lại cấp cao, 
nghệ thuật không phải chỉ là nghỉ lễ, thú vui, mà còn 
là biểu hiện của quyền lực, sự giàu có, thịnh trị. Tao 
đàn nhị thập bát tú của Lê Thánh Tông là một ví dụ. 
Ngược dòng lịch sử nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc 
thời Lý, Trần phát triển phổn thịnh là nhờ Phật 
giáo trở thành quốc giáo.” 

Khi kinh tế hàng hóa phát triển, thành thị ra đời 
đòi hỏi văn hóa cao, con người có khả năng chi phí 
cho hưởng thụ nghệ thuật ngoài nhu cầu ăn uống, 
thì người ta mới thấy xuất hiện nhiều loại hình 
nghệ thuật với nhiều hình tức đầu tư. Phải chăng 


từ đó văn nghệ mới thật sự trở thành hàng hóa, một 
loại hàng hóa độc biệt ? 

Là hàng hóa, nghệ thuật đương nhiên được mua 
bán trên thị trường, và giá cả, giá trị của nó cũng bị 
chỉ phối bởi quy luật cung cầu như các hàng hóa 
khác. Tuy nhiên, là hàng hóa đốc biê:, nghệ thuật cần 
có sự trợ giúp của xã hội (của tôn giáo, chính quyên, 
đoàn thể, thậm chí của cá nhân 
vì những mục đích nhất định). 

Như vậy, đối với văn nghệ 
sĩ, những người sản xuất tỉnh 
thần, có cân được xã hội tài 
ượ dưới nhiều hình thức 
không ? Hơn nữa, những sản 
phẩm mà văn nghệ sĩ phải đầu 
tư nhiều công sức và phương 
tiện, có khả năng tổn tại và 
phát triển không ? Những sản 
phẩm làm theo đơn đặt hàng 
của xã hội với yêu cầu cao về 
tư tưởng và nghệ thuật, có ra 
đời được không ? Rõ ràng, đó 
là những câu hỏi quan trọng và 
bức thiết cần được phân tích và trả lời đúng đấn 
đối với bất cứ nhà quản lý xã hội nào muốn đưa 
văn nghệ trở về với nhiệm vụ xã hội vốn có, muốn 
văn nghệ trở thành mục tiêu và phương tiện để xây 
dựng một xã hội tốt đẹp. - 

Thực tế cho thấy, ngay ở những nước kinh tế 
thị trường phát triển cao, đa số hoạt động đều mang 
khía cạnh kinh tẾ và phần lớn các sản phẩm xã hội 
đều trở thành hàng hóa, thì hoạt động nghệ thuật, 
nhất là nghệ thuật cao cấp vẫn không thể tự sống 
được, mà cân có sự tài trợ dưới nhiều hình thức 
của các tô chức xã hội. Coi văn hóa, văn nghệ là loại 
hàng hóa đặc biệt, là vì ở nó sự lỗ lãi không thấy 
ngay. Văn hóa, văn nghệ có sản phẩm trực tiếp cụ 
thể, nhưng lại có cả sản phẩm gián tiếp vô hình. Nó 
tác động vào con người, vào nên sản xuất xã hội 
bằng con đường riêng của nó. Nghệ thuật là hàng 
hóa đặc biệt còn bởi nó ít chịu tác động của sự phát 
triên khoa học kỹ thuật. Ở đây, không thể có năng 


*® Ban tư tưởng - văn hóa trung ương 
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suất ngày càng cao, không thể có sản phẩm nhanh, 
nhiễu, tốt, rẻ, cho dù hợp lý hóa cao độ. Ở đây 
không thể có chuyện giảm công lao động để tăng sản 
phẩm và tăng lợi nhuận. Mỗi tác phẩm nghệ thuật là 
sản phẩm đơn chiếc, không lặp lại, nó phụ thuộc vào 
chủ thể sáng tạo hơn là vào người điều hành quản 
lý. Giá trị của nó không phụ thuộc vào số lượng mà 
vào chất lượng, không phụ thuộc vào thời gian bỏ 
ra ít hay nhiều. Tuy nhiên, giá cả của nó lại phụ thuộc 
giá cả thị trường của những loại hàng hóa khác. Vì 
vậy, nếu không CÓ sự điều tiết hợp lý của nhà 
nước thì giá cả của loại hàng hóa đặc biệt này so 
với các loại hàng thông thường sẽ bị giảm đi, vì 
như trên đã nói, loại hàng hóa đặc biệt này ít chịu tác 
động của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Và như 
vậy, đương nhiên thu nhập bình quân của những 
người làm văn hóa nghệ thuật, nếu sản phẩm của 
họ không chạy theo thị hiếu của thị trường, sẽ thấp 
hơn so với người lao động và buôn bán bình 
thường. 

Cần thấy rằng trên thị trường văn hóa của ta hiện 
nay đang diễn ra việc mua bán dịch vụ sản phẩm tỉnh 
thần, chứ chưa phải việc mua bán sức lao động trí 
tuệ sáng tạo ra sản phẩm. Giữa các sản phẩm văn 
hóa có sự cạnh tranh nội bộ mà việc định giá sản 
phẩm lại phụ thuộc trình độ giáo dục và hiểu biết 
của nhân dân. Đây không phải là loại hàng hóa thông 
thường có thể đong đo mà không cần thời gian và 
trình độ. Như vậy ở đây có hai loại hàng hóa, một ở 
môi trường hoàn toàn canh tranh và một ở môi 
trường không hoàn toàn cạnh tranh. Giữa hai loại 
hàng hóa này có sự khác biệt lớn. Trong kinh tế thị 
trường, về mặt lý thuyết, thu nhập cá nhân chủ 
yếu dựa vào cạnh tranh. Nhưng với người sản 
xuất loại hàng hóa đặc biệt, thu nhập lại không thể 
dựa vào cạnh tranh. Bơi vì có loại hàng hóa đặc biệt 
không có mặt trên thị trường vì không được thị 
trường chấp nhận, nhưng thật ra lại rất cần cho 
quốc gia, dân tộc vì nó thể hiện gương mặt tinh thần 
của xã hội, thể hiện văn minh dân tộc... Vì vậy, đối 
với loại hàng hóa đặc biệt này, nhà nước không thể 
không tiếp tục tài trợ. 

Yếu tố hàng hóa và thị trường ở đây biểu hiện 
không trực tiếp. Hành động mua ở đây không thấy 
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ngay được hiệu quả hưởng thụ, sử dụng ; giống 
như mua không phải để ăn, để uống, để dùng, mà để 
đầu tư lâu dài. Văn nghệ là loại hàng hóa riêng, 
nhưng cũng là loại hàng hóa chung. Người mua để 
hưởng thụ có lợi cho mình, và còn có lợi cho cả 
người không mua, không thưởng thức, có lợi cho 
toàn xã hội. Kiến thức, cái tốt đẹp của mỗi người, 
đâu chỉ có lợi cho cá nhân người đó. 

Đặc tính của sản phẩm văn hóa là lợi ích chung, 
điều này nói lên sự cần thiết phải quan niệm đúng 
vai trò của văn hóa, và giải thích vì sao phải tài trợ 
văn hóa một cách hợp lý. Văn hóa là của cải của toắn 
xã hội, ai cũng được hưởng, kể cả người mua 
người bán, người chăng mua chẳng bán, Nhà nước 
phải đứng ra tài trợ "của trời cho" ấy để mọi 
người cùng “hưởng. 

Trong kinh tế hàng hóa, không có thì trường ổn 
định cho hoạt động văn nghệ, nhất là văn nghệ vận 
động theo một định hướng tư tưởng nhất định. Văn 
hóa tạo ra tài sản chung, nên không thể chỉ nhờ cậy - 
vào thị trường. Nhà nước có chính sách điều tiết 


_ giá cả, lợi nhuận, để bù đấp cho văn hóa phục vụ 


lợi ích của toàn xã hội. Để phát triển tốt văn hóa, 
hoạt động quản lý lãnh đạo trước hết phải tính đến 
quy luật khách quan của nghệ. thuật, của kinh tế thị 
trường và tính đặc thù của nghệ thuật. Mặt ưu và 
mặt trái của kinh tẾ thị trường đang tác động vào 
văn nghệ cả về cách thức sản xuất, nội dung tư 
tưởng lẫn về phương tiện biểu hiện. Đây là điều 
quan trọng cần nắm vững. 

Lại phải chú ý đến quy luật đặc thù của văn nghệ, 
quy luật phát triển văn hóa dân tộc ; hướng cho văn : 
nghệ đi đúng quy luật nói trên mà vẫn bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận rõ những nét phù 
hợp của tư tưởng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị 
trường, với đặc trưng văn nghệ và văn hóa dân tộc. 
Xem xét lại những điểm không phù hợp hoặc những 
yếu tố có tính lịch sử trong quá trình hình thành văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. Cần thống nhất nhận thức 
về những mặt cơ bản. Phát triển văn nghệ được coi 
như một mục tiêu, một động lực. Tương lai của một 
dân tộc phụ thuộc vào việc nhân lên những phẩm 
chất tốt đẹp của dân tộc kết hợp với những đặc 
tính tốt đẹp của nhân loại, và lịch sử tụ hội ở mỗi 
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cá nhân và những tập đoàn người, ở sự hoàn thiện 
của bản thân mỗi cộng động. Và như vậy, chỉ có thể 
dựa vào văn hóa. 

Đảng ta đang tiến hành cuộc đổi mới và thực hành 
dân chủ, tư tưởng của nghệ thuật chân chính tự nó 
đã gắn với tư tưởng của Đảng. Khi tiến hành công 
tác tư tưởng và xây dựng nền văn hóa, chúng ta 
trước hết tuân theo những quy luật phổ biến của 
nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng chú ý đến 
những điều kiện cụ thể, những đặc điểm riêng về 
kinh tế, tư tưởng xã hội và rhững truyền thống văn 
hóa của mình, để có những biện pháp thích hợp. Khi 
nền kinh tế chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế 
thị trường thì cách chỉ đạo đối với sản xuất tỉnh 
thần cũng phải chuyền theo tương ứng. Đặc biệt, 
cần chú ý tới quan hệ giữa người và người trong 
xã hội, tới hội chứng vô cảm của con người trong 
kinh tẾ thị trường. 


Trong kinh tế thị trường, cùng với những tiến 


bộ khoa học kỹ thuật, cùng với sự cạnh tranh, sản 
xuất hàng hóa phát triển, của cải tăng lên, con người 
có thêm quyển lực vật chất, cuộc sống tiện nghỉ 
nhưng lại thiếu những tiến bộ tỉnh thần tương 
ứng, thiếu những giá trị đạo đức mới gắn bó con 
người như trong chiến tranh. Trong xã hội bắt đầu 
xuất hiện nhiều thói hư tật xấu, những ham muốn 
ích kỷ, làm lu mờ những giá trị truyền thống, làm 
nảy sinh những thiên lệch trong bảng giá trị. Điều 
đó đặt ra trước xã hội yêu cầu phát triển văn hóa, 
phục hưng đạo đức. Không thành công trên mặt trận 
xây dựng văn hóa, thì cơ chế thị trường sẽ gây hại 
cho chúng ta không chỉ trên phạm vi tư urởng chính 
trị mà cả trên phạm vi tỉnh thần, 

Để tránh chếnh choáng trước sự đồ vỡ của ý 
thức hệ như ở một số nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây, chúng ta cần xây dựng sự ồn định ở 
nước ta bằng văn hóa xã hội chủ nghĩa và ý thức 
dân tộc. Thực hiện đôi mới văn hóa có nghĩa là kết 
hợp giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc với 
giá trị văn hóa của thời đại. Văn hóa có ý thức hệ 
khác với văn hóa bị ràng buộc bởi ý thức hệ. Tư 
tưởng chính trị chỉ có ý nghĩa lịch sử thời đại chứ 
không làm mất đi tính độc lập và đặc trưng của văn 
hóa. 


Văn hóa ta đang vận động trong cơ chế thị trường, 
nhưng không nên quan niệm kinh tế thị trường một 
cách chung chung. Kinh tế thị trường ở mỗi nước 
phụ thuộc vào đặc điểm dân tộc, vào mục tiêu xã hội 
và ý thức hệ mà nước đó theo đuổi. 

Thực tế cho thấy, thị trường ở các nước tùy 
thuộc trình độ phát triển, cơ cấu kinh tế xã hội, tài 
nguyên, nhân lực, trình độ khoa học kỹ thuật và 
nhiều nhân tố khác nữa. Có nước mạnh về kinh 
tế nội địa, có nước mạnh. về phát triển kinh tế đối 
ngoại, nhưng mỗi nước một kiểu, không nước nào 
giống nước nào. Điều này phản ánh vào nội dung 
và cơ cấu văn hóa. Thật vậy, một sự chuyển đổi 
không đúng về đầu tư, về giá cả, vẻ quyền sở hữu, 
một sự bất lực, không kiểm soát nổi đối với thị 
trường đầu cơ, trục lợi trên lĩnh vực kinh tế, tất 
cả đều dội vào văn nghệ những mặt tiêu cực. Vì 
vậy, khi chuyển sang kinh tế thị trường, về mặt văn 
hóa, nhà nước cân có sự điều tiết hợp lý. Có như 
vậy, mới có thể phát triển văn hóa dân tộc trước sự 
du nhập và cạnh tranh của văn hóa nước ngoài. Nếu 
không, văn hóa trong nước khó tránh khỏi sự lộn 
xôn, suy giảm, như thực tẾ ở ta vừa qua cho thấy. 

Khi nói đến những biện pháp, những chính sách 
văn hóa, các cơ quan lãnh đạo và quản lý thường dè 
dặt, vì đây là vấn để khó, nó đụng chạm đến sự 
lãnh đạo quản lý, đến những quy định cưỡng bức. 
Mà không tạo điều kiện khơi nguồn, kích thích, thúc 
đây, thì lại không phải là một chính sách văn hóa với - 
quan niệm đây đủ và chính xác. Văn hóa là lĩnh vực 
sáng tạo tỉnh thần, bất đầu từ những tình cảm chủ 
quan của người sáng tạo. Nó không phải là sản phẩm 
của lý trí đơn thuận. Do đó, cái họ muốn và lãnh. 
đạo muốn, phải có những điểm chung. Mặt khác, 
phải làm thế nào để những hoạt động văn hóa không 
chỉ là của giới văn hóa mà là của toàn xã hội. Văn 
hóa tinh thần gồm triết học, pháp luật, chính trị, 
đạo đức, khoa học, tôn giáo, văn hóa giáo dục, văn 
hóa thâm mỹ, trong đó chủ yếu là văn hóa nghệ 
thuật. Tất cả đều đòi hỏi một chính sách hợp lý, 
vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính 
cấp thời thường xuyên. 

Sau khi đã có nhận thức đúng về vai trò văn hóa 
và ý đồ xây dựng chiến lược văn hóa, phải nghĩ 
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ngay đến những mặt như tổ chức, thiết chế, cơ 
cấu của văn hóa nghệ thuột. Trong thời kỳ quá độ, 
những tỏ chức, thiết chế nào còn phù hợp thì cần 
được duy trì. Những tổ chức, thiết chế nào không 
còn phù hợp thì cần được cải tổ, phát triển. Vấn để 
là làm sao thực hiện được một sự phân phối lại trong 
lĩnh vực văn hóa, làm sao để mọi người đều được 
hưởng thụ văn hóa. 

_ Trong kinh tế thị tường, sẽ có sự chênh lệch về 
_thu nhập, sự phân hóa giàu nghèo. Nhà nước có 
nhiệm vụ dùng chính sách xã hội để điều chỉnh, vừa 
khuyến khích sản xuất, chống chủ nghĩa bình quân, 
vừa không để có sự chênh lệch bất hợp lý giữa các 
tầng lớp xã hội. VỀ mặt văn hóa, nhà nước cũng 
phải làm như vậy. Chính sách văn hóa phải thực hiện 
được mục tiêu kích thích sáng tạo, điều tiết sản 
xuất bằng giá cả, bằng hạn chế, thậm chí bằng 
kiểm duyệt, nhưng phải trên cơ sở pháp lý, chứ 
không thể theo ý thích cá nhân, thiên kiến thâm mỹ. 
Không thể chỉ dùng cái do mình sản sinh ra, mà còn 
phải biết thừa kế những di sản quá khứ và thành 
tựu của người khác. 

Trong sản xuất tỉnh thần, việc quan tâm đầu tiên 
phải là lực lượng sản xuất Ở đây là văn nghệ sĩ, 
những người làm ra những giá trị tứnh thần. Đối 
với lực lượng này, phải chú ý dến đầu vào và đầu 
ra của họ. Lịch sử nghệ thuật cho dù có trải qua 
nhiều thập kỷ, thế kỷ phát triển nữa, vẫn không gì 
có thể thay thế người nghệ sĩ. Vì vậy, nhà nước 
cân có chính sách bảo trợ, giúp đỡ họ trong quá trình 
sáng tạo, và khi họ đã có sản phẩm thì giúp họ công 
bó. Phải có công chúng, có thị trường cho họ tiêu 
thụ sản phẩm. Mở rộng thị trường người đọc, 
người xcm, người nghc là một biện pháp kích thích 
sản xuất, tăng thu nhập cho họ và cho nhà nước. Thu 
nhập của nhà nước ở đây là uiền bạc cụ thê và cả 
những giá trị tỉnh thân, đạo đức mà xã hội cần đến. 
Cần phát tiên không chỉ những loại hình nghệ thuật 
có công chúng, có thị trường, mà cả những loại hình 
nghệ thuật ít công chúng, thậm chí không được thị 
trường chấp nhận. Vẻ phương diện tài chính, hai 
loại hình nghệ thuật này có thê hỗ ượ nhau. Nhiều 
loại hình nghệ thuật không thê lấy thu bù chi, nhưng 
lại rất cần cho xã hội. Những loại hình nghệ thuật 
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dân tộc như tung chèo và nghệ thuật cao cấp như 
nhạc giao hưởng, hiện nay không thể có thị trường 
như điện ảnh, sân khấu hiện đại, nhạc rốc... Nhưng 
phải chăng vì thế mà không cần thiết cho chúng ta ? 

Nhà nước có thể điều tiết các hoạt động nghệ 
thuật 'bằng nhiều biện pháp. Tùy theo thể chế xã 
hội mà quy định các hình thức tổ chức, thiết chế 
thích hợp. Có những loại hình nghệ thuật có thể áp 
dụng biện pháp thị trường hóa, tr nhân hóa một 
phần, nhưng có những loại hình nghệ thuật hoàn 
toàn không thể làm như vậy. Để văn hóa nghệ thuật 
có thể phát triển lành mạnh trong kinh tế thị trường, 
vai ưrò của nhà nước đặc biệt quan trọng. Trước 
hết, cần có một thiết chế văn hóa phù hợp với kinh 
tế. Mọi chính sách phải được luật hóa, chứ không 
chỉ là các thông tri, chỉ thị. Nhà nước có thể cấp 
giấy phép, kiểm duyệt, đánh thuế, có thể tài ượ, 
khuyến khích, ưu đãi... Nhìn chung, văn hóa là một 
hoạt động không vụ lợi và là thứ hàng hóa chung, 
nên cần có những chính sách ưu đãi, khuyến khích. - 
Đông thời phải có biện pháp xử lý những hoạt 


động văn hóa xấu độc, tôn hại đến lợi ích chung. 


Trong văn hóa, hơn bất cứ lĩnh vực nào khác, cần 
chấp nhận con người như nó tôn tại. Con người 
sáng tạo là con người đây cái riêng, cái hay và cả 
cái dở. Họ có những ý nghĩ phù hợp và nếu có 
những ý kiến ngược chiều thì cũng là dễ hiểu. Chỉ 
cần người quản lý biết khuyến khích, biết điều 
tiết bằng chính sách. Đối với thị trường văn hóa 
cũng vậy, cần chấp nhận nó như nó tôn tại. Đã là 
thị tường thì phải có cạnh tưanh, có lợi nhuận. 
Nhiệm vụ của người quản lý là chỉ rõ mục tiêu của 
thị tường văn hóa : vừa bao đảm lợi ích riêng vừa 
bao đam lợi ích chung. Mưu lợi riêng mà đi ngược 
với lợi ích chung, thì phải dùng pháp luật điều tiết. 

Về đầu tư văn hóa, không thê chỉ một mình nhà 
nước lo. Cần kết hợp nhiều hình thức đầu tư : 
nhà nước, nhà nước và nhân dân, đoàn thẻ, cá nhân. 
Trong nhiều trường hợp, nhà nước chỉ nên làm 
nhiệm vụ đề ra phương hướng, hướng dẫn hoạt 
động và kiểm tra. Nhà nước cần giám sát hoạt động 
của các hội, đoàn, và cá nhân liên quan, xem có đúng 
với tôn chi, mục đích đã đề ra không. Nếu hoạt 
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_ động tốt, có thể có chính sách ưu đãi ; nếu không, 
có thể rút giấy phép, tăng thuế... _ 

Tóm lại, cẩn có một chính sách vấn hóa phù hợp 
với cơ chế thị trường thay cho sự bao cấp văn hóa 
như ta đã làm lâu nay. Vấn đề là làm cho nên văn 
hóa phát triên đúng định hướng tư tưởng và phù hợp 
với dân tộc. Muốn vậy, trước hết, cần có một cơ 
cấu thiết chế phù hợp, dần dàn đi vào luật hóa. 
Chú ý đến luật cung cầu, nhưng không để thị 
trường và luật cung cầu chi phối văn hóa. Mức độ 
tài trợ của nhà nước tùy thuộc vào tầm quan trọng 
của sản phẩm văn hóa đối với lợi ích xã hội và khả 
năng thu nhập của nó trên thi trường. Không thể "thị 
trường hóa” nhưng cũng không thể bao cấp như cũ 
đối với nghệ thuật. Tùy từng tác phẩm, từng loại 
hình nghệ thuật mà có chính sách phù hợp. Đối với 
một số loại hình nghệ thuật có công chúng, có thị 
trường (như phim truyện, kịch nói, cải lương, nhạc 
nhẹ...), nhà nước có thê không cần quốc doanh hóa, 
mà nên để cho các tổ chức, đoàn thẻ, thậm chí cá 
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Trách nhiệm... 
(Tiếp theo trang 42) 


của chính trị. Có những nhà văn, nhất là các nhà 
thơ, hiểu một cách đơn giản tính đặc trưng của 
nghệ thuật, cứ yên trí rằng mình chỉ viết về cái 
đẹp, cái tốt vượt lên trên mọi thể chế, mọi 
đường lối chính trị. Nhưng nếu hiểu chính trị 
theo nghĩa rộng, thì có thể thấy các nghệ sĩ ấy 
vẫn cứ được xếp chỗ trong từng "công năng" 
chính trị. Thực tế những bước phát triển văn học 
trong mấy năm đổi mới vừa qua đã cho thấy, có 
những người chủ trương phi chính trị hóa văn 
nghệ lại dùng nghệ thuật làm chính trị hơn cả, và 
bản thân chủ trương đó cũng đã mang tính chính 
trị rồi. Trong bối cảnh xã hội hiện nay - lúc giáp 
hạt của các phương thức tư duy, của các tiêu chí 
giá trị khác biệt ở tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt 
tính thần - vai trò định hướng của người nghệ sĩ 


nhân làm "Mạnh thường quân" đỡ đầu, nhà nước 
chỉ tài trợ một phần khi cần thiết và giám sát bằng 
luật. Còn đối với một số loại hình nghệ thuật dân 
tộc và nghệ thuật cao cấp không có thị trường, hoặc 
nói đúng hơn là có rất ít công chúng, thì nhà nước 
có thể tài trợ thông qua việc xem xét các chương trình 
đàn đựng, bảo đảm phục vụ lợi ích chung. Mọi chính 
sách và biện pháp cụ thê phải thực sự góp phần hoàn 
chỉnh phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn 
nghệ. : 

Đã đến lúc phải có một chiến lược văn hóa để 
mấy thập kỷ nữa, ta có thể có được một nền văn 
hóa vững chắc với những đỉnh cao về văn hóa. Văn 
hóa đã giúp chúng ta thực hiện cuộc cách mạng chính 
trị. Nhưng có lúc, có nơi, nó mới được xem như 
phương tiện. Ngày nay, hơn lúc nào hết, văn hóa phải 
được xem như mục tiêu, động lực, giúp chúng ta 
thực hiện cuộc cách mạng xã hội, xây dựng đất 
nước giàu mạnh, văn minh. 


là rất cần thiết. Người nghệ sĩ sáng tạo trước 
hết là vì những thôi thúc bên trong nhằm thỏa mãn 
những khát yong của cái tôi cá nhân, nhưng khi tác 
phẩm đã được lưu hành thì nó trở thành tài sản 
chung của xã hội, nó có đời sống riêng và có 
trường tp tao nên những tác động và ảnh hưởng 
xã hội vượt qua ý đồ chủ quan và tâm kiểm soát 
của chính tác giả. Và như vậy, lúc đó không còn 
chuyện của "cái đẹp" chung chung trừu tượng hay 
"cái tôi" riêng tư nữa mà là việc chung của xã hội, 
một xã hội có định hướng, có ký cương và luật 
pháp. Vì vậy, những người cầm bút trong quá 
trình sáng tạo hôm nay cần nhận thức đầy đủ về 
tư cách công dân của mình để góp phần tạo nên 
một đời sống tinh thần lành mạnh và ổn định 
trong xã hội, đưa đất nước đến phỏn vinh. 
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SI PHÂN HÓA GIÀU NGHÈ0 Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY 


I- THỰC TRẠNG PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở 
NÔNG THÔN 

Theo điều tra của Tổng cục thống kê năm 1990 
trên gần 7000 hộ nông dân ở 17 xã thuộc 7 huyện và 
5 tỉnh tiêu biểu cho 5 vùng kinh tế lớn của cả nước, 
thì ty lệ các loại hộ như sau : loại giàu 8,06% ; loại 
khá 10,34% ; loại trung bình 26,54% ; loại 
nghèo 45,62% ; loại nghèo khổ 9,44%. Giữa hộ giàu 
và hộ nghèo khổ có sự chênh lệch khá lớn về thu 
nhập. Hộ giàu có mức thu nhập thuần túy tương 
đương 156 kg thóc/khẩu/tháng ; còn hộ nghèo khổ có 
mức thu nhập thuần túy tương đương 21,4 kg 
thóc/khẩu/tháng. Như vậy, chênh lệch về thu nhập 
giữa hai loại hộ trên là 7,3 lần. Có nơi (như ở Đắc 
_ lấc) chênh lệch về thu nhập giữa hộ giàu nhất và 
hộ nghèo nhất là 43 lần. Mức chênh lệch về thu 
nhập ở các vùng, các địa phương cũng không giống 
nhau : ở vùng Nam bộ và Tây nguyên là 20 - 30 lần ; 
ở duyên hải miền Trung và đồng bằng Bắc bộ là 
2 - 5 lần ; ở miền núi phía BẮ là 10 - 15 lần. Đối 
với vùng đồng bằng, đất ít, người đông, khoán 
bình quân theo khâu hoặc theo định suất, ngành 
nghề không phát triên, hầu hết nông dân sống ở 
mức trung bình và nghèo, thì sự chênh lệch về thu 
nhập không lớn. Ngược lại, ở những vùng đất 
rộng, người thưa, sản xuất hàng hóa phát triển, 
ngành nghề, dịch vụ mở rộng, quá trình tích tụ ruộng 
đất đã hình thành, có "ông chủ" và người làm thuê 
(như ở các nông trại), thì sự chênh lệch về thu nhập 
giữa hộ giàu và hộ nghèo khá lớn, sự: phân hóa giàu 
nghèo khá rõ. 

1 - Hộ giàu | 

Hộ giàu là hộ có thu nhập cao, sản xuất không 


những đủ ăn mà còn thừa đề bán, cho vay, dự trữ ; - 


đời sống vật chất và tỉnh thần đạt mức cao ở nông 
thôn. Họ có đủ điều kiện thuận lợi cho sản xuất, 
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kinh doanh như có vốn, có đất, có nhiêu lao động, 
có máy móc và nông cụ, có kinh nghiệm sản xuất 
kinh doanh, nhạy bén với cơ chế thị trường. Về 
thực trạng các hộ giàu ở nông thôn ta hiện nay, có 
thể phân thành öa loại, đặc trưng cho ba phương thức 
làm giàu chủ yếu : 

Loại thứ nhất : Gồm những hộ làm giàu chính 
đáng bằng sức lực và trí tuệ của mình. Loại hộ này, 
chiếm tỷ trọng lớn nhất, có vùng chiếm gần như 
tuyệt đối trong tỏng số các hộ giàu. Trong cơ chế 
cũ, họ là những xã viên, tập đoàn viên cố kinh 
nghiệm, có lao động, nhưng thiếu động lực kích 
thích nên thu nhập không cao. Trong cơ chế mới, 
nhà nước khuyến khích làm giàu chính đáng, những 
hộ này mạnh dạn đầu tư vốn, mua thêm máy móc, 
trâu bò, nông cụ, phân bón, khai thác tối đa tiềm năng 
lao động và kinh nghiệm sản xuất để thâm canh 
ruộng khoán, đấu thầu vườn cây, ao cámở mang 
ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn (xay xát gạo, chế 
biến nông lâm hải sản, vận chuyển, cung ứng vật 
tư, bao tiêu nông sản). Từ những hộ thuần nông 
trước đây, họ từng bước chuyển thành hộ nông 
nghiệp kiêm ngành nghề, phát triển theo hướng sản 
xuất kinh doanh tông hợp. Thực tế cho thấy, những 


. hộ giàu thu từ nông nghiệp chỉ chiếm 47,2%, còn 


từ ngành nghề phi nông nghiệp chiếm 52,8%. Số 
hộ có sản phẩm hàng hóa vài tấn thịt lợn, hàng chục 
tấn thóc/năm, không còn là hiện tượng cá biệt. Ở 
vùng Đồng tháp mười và tứ giác Long xuyên, có 
nhiều hộ nông dân đầu tư khai hoang, chuyển vụ 
trên vùng lúa nổi, đất nhiễm phèn nặng trước đây, 
thu được 30 đến 50 tấn thóc. Ở Tây nguyên và miễn 
núi phía Bắc, phương pháp làm giàu của phân lớn 


® Phó tiến sĩ kinh tế học 


các hộ nông dân là phát triển kinh tế đổi rừng, 
vườn rừng theo mô hình nông lâm kết hợp, tận 
dụng tiềm năng đất đai và lao động gia đình. Ở Gia 
lai, Kon tum và Sông bé, có những hộ trồng từ 130 
đến 300 ha cao su. Ở Lào cai, Yên bái và Tuyên 
quang, có nhiều hộ trồng từ 20 đến 30 ha chè. 

Loại thứ hai : Gồm những hộ làm giàu bằng các 
hoạt động đầu cơ, buôn lậu, khai thác bất hợp pháp 
lâm sản, đặc sản, hải sản và khoáng sản. Họ lợi dụng 
những sơ hở của cơ chế và chính sách của nhà 
nước, sự yếu kém về công tác quản lý của các 
ngành, các địa phương để làm giàu. Việc khai thác 
bừa bãi rừng đầu nguồn, rừng gỗ quý, săn bất 
chim thú quý... ở Tây nguyên, Đông Nam bộ, miễn 
núi phía Bắc, đã biến hàng chục vạn hóc ta rừng tự 
nhiên, rừng trồng thành đất trống, đổi trọc, ảnh 
hưởng xấu đến môi trường sinh thái Ở đồng 
bằng sông Cửu long, nuôi tôm nước lợ đã đem lại 
cho các hộ nông đân nguồn thu hàng chục triệu đến 
hàng trắm triệu đồng/năm, thậm chí có nhiều hộ thu 
300 triệu đồng/năm. Nhưng ở một số vùng có tình 
trạng là nuôi thì ít, khai thác "ưắng" thì nhiều. Ở 
vùng gần biên giới, nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ 
buôn gian bán lận, đầu cơ, trốn thuế và làm giàu 
bất chính. 

Loại thứ ba : Gỗm ni hộ làm SiẢi băng bóc 
lột đưới các hình thức khác nhau : sư dụng lao động 
làm thuê và trả công thấp ; phát canh thu tô ; cho vay 
nặng lãi (lãi suất phô biến là 15%). Số hộ có bóc 
lột ở nông thôn hiện nay không nhiều ; mức độ và 
hình thức bóc lột có phần bị hạn chế do vai trò quản 
lý của chính quyền địa phương, do sự phê phán của 
quân chúng, và do có các hộ giàu vốn là những 
người lao động. 

2 - Hộ nghèo 

Hộ nghèo là hộ thu nhập thấp, không ôn định, đời 
sống khó khăn, sản xuất lương thực không đủ ăn, 
mỗi năm thiếu ăn khoảng 3 - 5 tháng. Hộ nghèo 
chiếm khoảng 10% số hộ ở nông thôn. Có thê phân 
các hộ nghèo thành ba loại như sau : 

Loại thứ nhất : Gôm những hộ làm ăn vụng về, 
thiếu vốn, thiếu lao động. Loại này chiếm tỷ trọng 
cao nhất trong các hộ nghèo ở nông thôn. Trong cơ 
chế cũ, họ được nhà nước, hợp tác xã trợ cấp 
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bằng nhiều hình thức, như dùng quỹ điều hòa thóc 
của tập thể để bảo đảm mức sống chung "tối thiểu 

13, tối đa 18kg/tháng". Trong cơ chế khoán mới, 
các khoản bao cấp trước đây không còn, bản thân 
họ lại thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn hoặc thiếu lao 
động, nên không đủ sức tự chủ sản xuất trên ruộng 
đất nhận khoán. Họ duy trì phương thức sản xuất 
tự cấp, tự túc và độc canh, năng suất thấp, dẫn đến 
thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Trong số các hộ 
nghèo loại này, có một số là hộ "chính sách" như gia 
đình thương binh, liệt sĩ vừa thiếu vốn, thiếu lao 
động, nên trong sản xuất và đời sống gặp khó khăn.. 
Đương nhiên, không phải tất cả hộ chính sách đều 
là hộ nghèo đói. 

Loại thứ hai : Gồm những hộ Số lười tiêu 
cờ bạc, nghiện ngập. Loại này chiếm khoảng 6% 
số hộ nghèo ở nông thôn. Đây là di sản của các chế 
độ cũ. Trong cơ chế khoán mới, họ cũng được giao 
ruộng đất với mức bình quân chung, nhưng do lười 
biếng, không thiết tha với ruộng đất, nên thường 
xuyên hụt khoán, khê đọng sản phẩm. Ở một số 
vùng, chính quyền địa phương buộc phải thu lại 
ruộng đất, và số nông dân này :ưrở thành những 
người không có đất, đời sống càng khó khăn hơn. 
Phần lớn họ phải đi làm thuê, bán sức lao động, 
vay nặng lãi ; họ biết bị bóc lột, nhưng vẫn phải 
chấp nhận. 

Loại thứ ba : Gồm các hộ nghèo thuộc đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở vùng cao, đồng bào Khơ me 
vùng sâu ở đồng bằng Nam bộ. Các hộ này nghèo 
chủ yếu là do đất xấu, địa hình phức tạp, khí hậu, 
thời tiết không thuận, giao thông khó khăn, trình độ 
hiểu biết thấp. Điều tra cho thấy, nếu thu nhập của 
hộ người Kinh là 100, thì thu nhập của hộ người 
Dao là 46, người Mường là 59, người Thái là 5Š, 
người H mông là 41, người Ê đê là 72, người Sê 
đăng là 29,62 và người Khơ me khoảng 50. 

. Tóm lại, sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn nước 
ta là hiện tượng có thật do nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Nó phát triên mạnh trong những năm thực hiện 
cơ chế khoán, đặc biệt là sau "khoán 10". Sắp tới 
chắc chấn nó » còn tiếp tục diễn ra cùng với sự 
phát triên kinh tế nhiều thành phân, vận hành theo 
cơ chế thị trường. 
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Sự phân hóa nói trên có mặt (ích cực và tiêu cực. 
Mặt tích cực là tiêm năng đất đại, lao động và vốn 
được huy động tối đa đề sản xuất, tạo ra nhiều sản 
phâm nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm 
cho xã hội. Nó tạo điều kiện thực hiện phân công lại 
lao động xã hội theo hướng ai giỏi nghề gì, làm 
nghề đó. Ruộng đất tập trung vào những hộ giỏi 
cày cấy, do đó quỹ đất được sử dụng có hiệu quà. 


Bộ phận nông dân không đu sức hoặc không có kinh . 


nghiệm làm ruộng, sẽ chuyển sang làm ngành nghề 
khác phù hợp hơn. Chính các hộ giàu cũng góp phân 
tạo ra việc làm cho lao động dư thừa ở nông thôn. 
Phương thức làm giàu chính đáng ở nông thôn đã tạo 
ra nhiều mô hình mới trong nông nghiệp, như lấy 
hộ làm đơn vị kinh tế cơ sở, kinh tế nông trại gia 
đình. 

Mặt tiêu cực là xuất hiện các hình thức người 


_ giàu bóc lột người nghèo qua phát canh thu tô, sử 


dụng lao động làm thuê với tiên công rẻ mạt, cho 
vay nặng lãi, buộc phải bán chui ruộng đất, bán lúa 
non. Từ đó, dẫn đến hậu quả là một bộ phận nông 
dân nghèo ngày càng gặp khó khăn vẻ đời sống, cá 
biệt có hộ khó ưánh khỏi bị bàn cùng hóa. 

Phân hóa về thu nhập cũng khơi dậy tính tư hữu 
vốn có của người nông dân, dẫn đến chủ nghĩa 
thực dụng trên mọi phương diện : kinh tế, xã hội, 
đạo đức và lối.sống. Điều tra xã hội học ở nông 
thôn đã cho thấy : trật tự kỷ cương, an ninh xã hội, 
tình nghĩa xóm làng, các hoạt động đoàn thê sở dĩ bị 
xuống cấp chính là do chủ nghĩa thực dụng. 


II - NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU - 
Muốn chống nghèo đói phải đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Cho nên, giải pháp 


chống nghèo đói cũng bao hàm nội dung khuyến. 


khích nông dân làm giàu chính đáng đề tạo ra nhiều 
nông sản hàng hóa cho xã hội, Ổn định giá cả thị 
ưường. Theo hướng đó, tôi đề nghị một số giải 
pháp sau đây : 

1- Giải pháp về ruộng đất 

Mục tiêu của giải pháp này là giải toa từng bước 
những mâu thuẫn mới trong quan hệ ruộng đất đã 
phát sinh sau Nghị quyết 10 của Bộ chính trị. Nội 
dung của giải pháp về ruộng đất bao gồm : 
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Một là, thừa nhân ruông đất là hàng hóa. Việc 
thừa nhận này sẽ làm thay đổi quan niệm về đất, 
không phải là của "tười cho” mà là một loại hàng hóa. 
Vấn đề là phải đánh giá, phân loại đất, định giá đất 
làm cơ sở cho việc trao đôi đất trên thị trường thông 
qua các hình thức chuyên nhượng và cho thuê. Tác 
dụng của việc đánh giá đất là bảo vệ độ màu mỡ 
của đất, bồi dưỡng đất bằng các biện pháp thâm 
canh, mở đường cho quá trình tích tụ và tập trung 
ruộng đất vào hộ làm ăn giỏi, chống lãng phí đất. 
Nếu đất là hàng hóa, nhờ đất hộ giàu sẽ tăng lên 
nhanh. : 

Hai là, giao quyên sử dụng ruộng đất lâu dài cho 
nông dân. Mục đích là nhăm làm cho nông dân yên 
tâm về chính sách ruộng đất của nhà nước, khắc 
phục tình trạng sử dụng đất theo hướng bóc lột mà 
ít quan tâm đến cải tạo đất, làm tăng độ phì của đất. 


Để thực hiện mục đích trên, cần triên khai sớm việc . 


cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất. 
Giấy chứng nhận này, do nhà nước cấp cho nông 
dân, và chỉ cấp một lần, không HÀ bất kỳ tô chức 
trung gian nào. 

Ba là, cụ thể hóa quyên thừa kế, Sệ: nhượng, 
cho thuê đất theo các hình thức thích hợp với từng 
vùng. Nông dân nghèo không có khả năng sản xuất 
nông nghiệp, muốn chuyển nhượng đất đỗ làm 
ngành nghề sẽ được hộ giàu bồi hoàn một khoản 
tiền tương ứng với giá đất từng loại. Đó là hình 
thức chuyên nhượng có bồi hoàn, có lợi cho cả hộ 
giàu và hộ nghèo cũng như toàn xã hội. Điều cần 
chú ý là khi nào giải pháp ruộng đất được giải 
quyết cụ thê thì người nông dân mới yên tâm làm 
giàu trên mảnh đất của mình. 

2- Giải pháp về tổ chức sản xuất 

Mục tiêu của giải pháp này là tạo ra một hình thức 
tô chức sản xuất thích hợp ở nông thôn mà kẻ giàu, 
người nghèo đều có thê hợp tác với nhau tự 
nguyện, hai bên đều có lợi. Mỗi hình thức tô chức 
sản xuất mới đều phải có tính kế thừa và đổi mới, 
thích ứng với điều kiện mỗi vùng, tránh rập khuôn 
máy móc. Cụ thê là : 

® Đối với nông nghiệp quốc doanh : Giữ lại 
những đơn vị quốc doanh (nông trường, trạm trại) 
cần thiết, sản xuất kinh doanh có lãi. Các đơn vị 
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khác chuyển sang hình thức tổ hợp, công ty cổ phần, 
hợp tác xã hoặc nông trại gia đình, theo nguyện vọng 
của người lao động. Đất đai của nông trường mà 
không sử dụng hết thì chuyển cho chính quyển để 
xây dựng các vùng kinh tế mới, thu hút nông dân ở 
đồng bằng lên khai thác theo mô hình kinh tẾ hộ. 
Những nông trường hoặc trạm, trại còn lại thì 
chuyển mạnh sang kinh doanh dịch vụ, xóa bao cấp, 
thực hiện hạch toán độc lập. 

® Đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp : Đôi 
mới một cách cơ bản mô hình hợp tác xã nòng 
nghiệp hiện nay theo hướng đa dạng hóa hình thức 
hợp tác, không phân biệt quy mô, trình độ tập thể hóa 
tư liệu sản xuất. Tùy theo điều kiện của từng vùng, 
từng địa phương mà hình thành các hình thức hợp 
tác phù hợp, tránh áp đặt. Chẳng hạn : 

+ Đối với các hợp tác xã thực tẾế còn hoại động 
và ban quản lý còn điều hành một số khâu, thì 
chuyên mạnh sang hoạt động dịch vụ cho hộ xã viên, 
xóa bỏ tất cả các quỹ tập thể, lấy thu nhập dịch vụ 
bù đấp chỉ phí quản lý. 

+ Đối với các hợp tác xã chỉ còn ¿Ốn tại trên danh 
nghĩa, nhất là ở miền núi và Tây nguyên, thì nên 
chuyển sang các hình thức khác phù hợp với trình 


độ cán bộ và nguyện vọng của nhân dân, trong đó các . 


hình thức đáng chú ý là tổ đổi công, tập đoàn sản 
xuất. Những vùng không có nhu.cầu sản xuất tập 
thể, nên chuyển sang kinh tế hộ hoặc tổ chức hợp 
tác theo khâu, theo từng loại sản phẩm. 

+ Nông trai gia đình là hình thức thích hợp tạo ra 
sự liên kết tỉnh tế giữa hộ giàu và hộ nghèo. Đó là 
hình thức hợp tác tự nguyện giữa kẻ có công và 
người có của với mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm 
trên một đơn vị điện tích. Sẽ xuất hiện các "ông chủ 
trại” và người làm thuê gắn bó với nhau theo các 
- hợp đồng lao động dưới sự quản lý của nhà nước 
để hạn chế các hình thức bóc lột. Xét về bản chất, 
nông trại gia đình cũng là hình thức kinh tế hợp tác 
kiểu mới giữa những người nông dân theo nguyên 
tắc bình đẳng. Cũng không nên cho rằng, hình thức 
này sẽ làm tắng sự phân hóa giàu nghèo và hình thành 
quan hệ bóc lột ở nông thôn. 

®Đối với kinh tế hộ gia đình : Đây là hình thức 
tổ chức thích hợp nhất trong nông thôn nước ta 


hiện nay. Hình thức này sẽ tôn tại lâu dài với tư 
cách là đơn vị kinh tế cơ bản ở nông thôn. Dù có tổ 
chức nông nghiệp quốc doanh hay tập thể, hộ gia 
đình vẫn là đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất kinh 
doanh. Với tư cách là chủ thể kinh tế, hộ có điều 
kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác tốt 
tiền năng đất đai và lao động để sản xuất ra nhiều 
sản phẩm. Do vậy, khuyến khích kinh tế hộ là một 
trong những biện pháp có hiệu quả nhất để từng 
bước chuyển đại bộ phận nông đân từ nghèo lên 
trung bình và giàu. Mọi hình thức hợp tác mới ở 
nóng thôn sẽ do các hộ tự chủ quyết định. 

3 - Xây dựng chiến lược chống nghèo đói ở 
nông thôn 

Đối với nhiều nước trên thế giới, chống nghèo 
đói là một nội dung quan trọng trong chiến lược kinh 


. tế - xã hội ở nông thôn. Ở nước ta, nội dung này 


chưa được quan tâm đúng mức, nên thiếu các chính 
sách cụ thể. Vì vậy, đã đến lúc cần có một chiến 
lược chống nghèo đói ở nông thôn làm cơ sở cho 
việc hoạch định các chính sách kinh tẾ - xã hội phù 
hợp. Một trong những chính sách quan trọng của 
chiến lược này là điều tiết thu nhập của các hộ giàu 


cho các hộ nghèo. Mục tiêu cơ bản của chính sách 


này là nhằm chống việc bản cùng hóa nông dân 
nghèo, bảo đảm cho họ có được việc làm và thu nhập 
đủ sống. Ở đây không phải là dùng các biện pháp 
hành chính tước đoạt, lấy thu nhập của hộ giàu chia 
cho hộ nghèo, mà là thông qua cơ chế, chính sách 
cùng những biện pháp linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp 
với điều kiện kinh tế, xã hội từng vùng, từng địa 
phương. Để điều tiết thu nhập ở nông thôn, có thể 
sử dụng các chính sách như : thuế nông nghiệp, thuế 
tài nguyên, thuế thu nhập, thuế vốn, tín dụng nông 
thôn, khuyến nông, ượ giá vật tư nông nghiệp, v.v.. 
Trong từng chính sách cụ thể, cần tôn trọng nguyên 
tắc công bằng, bình đẳng giữa các loại hộ, các thành 
phần kinh tế ở nông thôn. Mặt khác, đối với các 
hộ nông dân nghèo, các hộ chính sách, neo đơn, tàn 
tật, nhất là những hộ nghèo ở vùng cao, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng thường gặp thiên tại, hạn 
hán, nhà nước cân có chính sách ưu đãi (như miễn 
giảm thuế và các khoản đóng góp khác) cho phù hợp 
với thực tiễn cuộc sống. 
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Sinh hoạt tư tưởng 


KHÔNG "ĐÁNH MẤT" MÌNH 


ƠN mươi năm trước đây, khi 
H:. K về nhận chức bộ trường 

ở bộ M, cũng là lúc ngôi nl ` tập 
thể của bộ được khánh thành. Ngôi 
nhà không lớn nhưng được xây dựng 
khá khang trang, hiện đại. Hơn nữa, 
nó lại ở mặt phố, ngay sát cơ quan, 
đông đúc người qua lại. Chẳng bao 
lâu, gia đình bộ trưởng K, đồng chí 
chánh văn ' phòng, hai gia đình cán bộ 
cấp vụ, năm hộ độc thân và hai gia 
đình lái xe được dọn đến ở ngôi nhà 
này. 

Nhiều tiếng xì xào : ông bộ trưởng 
mới về mà đã đặc quyền, đặc lợi, 
lại còn kéo theo một loạt "cánh hậu" 
nữa.. 

Tại một cuộc họp cơ quan bộ, ông 
K tuyên bố : 

ˆ Gia đình tôi và một số đồng chí 
khác đến ở ngôi nhà đó cốt cho tiện 
điều hành công việc. Hãng ngày 
không phải xe đưa, xe đón. Đến khi 
nào tôi thỏi chức bộ trưởng, các 
đồng chí khác thôi đảm nhiệm những 
công việc hiện nay, khi đó, chúng tôi 
sẽ xin chuyên đi ở nơi khác. “Đây là 
ngôi nhà đề luân phiên cho các đồng 
chí đương chức đến ở và làm việc. 

Lúc đó, nhiều người nghĩ ráng, 
bộ trưởng tuyên bố thể thôi, chứ khi 
hộ khẩu đã được nhập vào đó Tôi thì 
- có trời mà "bảy" được các vị ây đi 
nơi khác. : 

Năm tháng qua đi. Khi chuân bị về 
hưu, bộ trưởng K đã giữ lời hứa của 
mình. Ông xin một căn hộ ở một khu 
Lập thê ngoại thành Hà nội và chuyên 
vẻ đó sông quảng đời còn lại. Hanh 
động của ông làm nhiều người ngạc 
nhiên và kính nẻ. : 

Đến nay, ngôi nhà tập thê đó đã 
được "chia năm, xẻ bảy”, Người ta 
đã trồng những. 'cây đa”, cây sĩ”, đã 
"đồ bê tông”, cơi nới, mở cửa, làm 
án, buôn bán. Có những người vì 
-_ tranh giành nhau từng tác đất mà 

"không thèm nhìn mặt nhau". Cơ chế 
thị trường với cả mặt tích cực và 
tiêu cực của nó đang làm thay đôi ngôi 
nhà và từng con người trong ngồi nhà 
đó. Các phòng ở tầng một đã ‹ -trở 
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mà đi. 


VU LÂN 


_ thân; - dŨng ‹ cửa hàng, những kỉ ốt., 


„uốt ngày tạp nạp buôn bán. Người 
được ở đó như ngôi trên đống của. 
Chỉ cân cho thuê mãy mét vuông, 
hãng tháng cũng có thể thu hàng trấm 
nghìn đồng. 

Trong khi đó, ông K "bỏ của đấy 
Ông vần sống lặng lẽ, thanh 
đạm. Nhiều người hỏi ông có tiếc 
chỗ ở cũ không. Ông điềm nhiên trả 
lời : “Tôi không cho đó là sai lâm, 
bởi vì tôi không bao giờ tự đánh mắt 
mình”. 

x* 

Còn ở bộ Ð, nhiều người phải 
thừa nhận vụ, trướn N. có “thừa” 
năng lực, phảm chất để giữ chức 
thứ ,ưưởng. Thế nhưng, vụ trưởng 
N vấn chỉ là vụ trưởng với thâm niên 


ngót nghét chục năm. N goài năng lực . 


chuyên môn - đicm mạnh vốn có - vụ 
trưởng N. còn là người dám đầu 


tranh, nói thắng, nói thật, không né 
tránh, không lựa chiều. Tại nhiều : 


cuộc họp, ông đã phê phán những 
biểu hiện xấu xã, bè phái, tham 
nhũng, tham quyền cố vị... trong cơ 
quan bọ. Có lần ô ông đã điểm mặt, chỉ 
tên một số cán bộ lãnh đạo cấp vụ 
cơ hội trong khoa học, lấy ' 'khoa học” 
làm những bậc thang đề leo lên danh 
vọng. 

Quần chúng, anh em cán bộ bình 
thường nghe vụ trưởng N phê bình 
những cán bộ lãnh đạo tiêu cực thì hả 
lòng, hả dạ, "sướng cái lỗ tai". Còn 
những người bị phê bình thì "nghe 
không lạt” và phản ứng kịch liệt. 
Quản chúng, đảng viên dù có In yêu 
ông, thì cùng lắm cũng chỉ bầu ông 
làm chủ tịch công đoàn hay bí thư 
đảng ủy. Còn trong các cuộc họp cán 
bộ chủ chốt của bạ, ý kiến của ông 
dù có đúng, văn chỉ là "thiểu số" 
Nhiều người dù có thấy ông đúng, 
cũng không dám công khai ủng hạ, 
bởi vì họ còn phải giữ miếng cơm, 
manh áo cho vợ, cho con. Thời buổi 
đang giảm biên chế mà ! Nhiều 
người khuyên vụ ưrường N một cách 
rầt chân thành : đừng “húc đâu vào 
tường” làm gì, chi thiệt cho anh thôi Ì 


=— 


,Nhưng cuối cùng thì nhiều vụ bé 
bối cũng bị phanh phui. 

Ông bộ trưởng và hai thứ trưởn; 
phải chuyên sang bộ khác. Bọ 
trưởng mới về. Hai vụ trưởng được 
đề bạt thứ trưởng. ,Riêng vụ trưởng 
N vẫn vị vì môi của ông đã gần 
sát “buổi hoàng hôn” của cuộc đời 
Người được bộ trưởng mới quan 
tâm,' gọi đến làm việc đầu tiên là vụ 
trưởng N. Hai người tỏ ra “tâm đầu 
ý hợp'. Chẳng bao lâu, ở bộ Ð, như 
có một luỗng gió mới thôi vào, mọi 
việc bất đầu chuyên động theo 
chiều hướng tốt. Ai cũng mùng 
cho vụ trưởng N vì đã được đánh giá 
đúng. 

Ông N đang được trọng dụng. Thẻ 
nhưng, khi vừa tròn 60 tuổi ông đã 
nộp đơn xin vẻ hưu. Nhiều người 
ngạc nhiên, hỏi tại sao ông lại làm như 
vậy. Ông N thành thật tả lời : nếu 
n đời căn bộ Tănh đạo riào:đá: tới 
về hưu cũng không chịu nghỉ thì làm 
sao có thể trẻ hóa được đội ngũ cán 
bộ. 

Thế đấy † Khi có những cán bệ, 
đảng viên đã không bó lỡ cơ hội làm 
giàu trong thời kỳ đương chức, tu 
vẫn còn không ít người thanh thân 
đón nhận cuộc sống bình thường, 
thanh đạm. Khi có những cán bạ. 
đảng viên có chức, có quyền lợi 
dụng từng kẽ hở đề đục khoét tiền 
của của Nhà nước, của nhân dân đề 
làm giàu cho cá nhân, thì vẫn còn 
nhiều cán bộ không vì chút lợi lộc 
nhỏ mà bán rẻ danh đự, lương L tâm của 
mình. Khi có những cán bộ băng mọi 
giá kể cả việc chà đạp lên đạo đức, 
nhân phẩm đề đạt được tiên tài, danh 
vọng, địa vị xã hội thì vấn có những 
người ngàn vàng không mua được 
nhân pham của, họ. 

Trong cơ chế thị trường hiện nay, 
sẽ có nhiêu cán bộ, đảng viên bị sa 
ngã, bán mình cho ' quỷ sử, nhưng 
chác chắn cũng sẽ còn nhiều người 
không Đao giờ tự đánh mát” mình. 
Cuộc sống là như thế. Từ ngàn đời 
nay, dù ở thời đại nào, chế độ xã hội 
nào, dù sống trong cảnh giàu sang hay 
nghèo túng, thì cái mà nhân loại uén 
bộ hãng coi trọng và vươn tới, suy 
cho cùng, là cái chan, cái thiện, cải 
mỹ... Phải chăng đó cũng là những 
biều hiện trong lẽ sống của mỗi cán 
bộ, đáng viên chúng ta ? 


THƯ xu BỘ BIÊN TẬP 


HI chuyển sang ` ¬x ˆ 3# # này, nhà nước 
nh Cân lựa chọn, bô trí đúng »à s 3<» 
đề cấp thiết đặt ra ra các chủ doanh 


cho công tác cán bộ 
nói chung là phải 
xây dựng mật đội 
ngũ cán bộ (đặc biệt 
là cán bề quản lý 
kinh tế) đáp ứng 
được yêu câu mới. 
Nền kinh tế thị trường có quy luật 
vận động riêng, có những. ưu điểm và 
khuyết tật riêng khác với nên kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung mà chúng 
ta đã quen vận hành trước đây. Sự 
bở ngỡ của cán bộ quản Jý kinh tế 
hiện. nay trong quản lý điều hành ở 
cả. tầm vĩ mô và vi mô là điều dễ 
hiểu. 

Việc xây dựng những tiêu chí để 
lựa chọn, bố trí, sử dụng một cách 
hợp lý cán bộ quản. lý kinh tế tron 
giai đoạn mới, là điều có ý nghĩa rat 
quan trọng và là yêu cầu khách 
quan cáp thiết của công tác cán bộ. 
Cần chú ý một số khâu chủ yếu sau 
đây : 

Ì ; Đánh. giá và lựa chọn cán bộ 
quản lý kừuh tê 

- Việc đánh giá cá cán bộ xưa nay chủ 
yếu dựa vào kết ¡quả công tác của cán 
bộ. Đối với kết quả công tÁC của 
người lãnh đạo quản lý kinh tế thì 
đó là kết quả hoạt động của toàn đơn 
vị, xí nghiệp, doanh nghiệp hoặc toàn 
ngành mà người đó phụ trách. Lê-nin 
đã từng nhấc nhớ : đánh giá một cơn 
người không phải theo lời nói mà 
theo việc làm. Song, đánh giểviệc làm 
của cán bộ quản lý kinh tê không thể 
chỉ nhìn vào kết quả hôm nay, bởi vì 
kết quả hôm nay có thể là cố găng 
của các thắng nấm trước, có the là 
công lao của người khác. Vậy khi 
đánh giá cán bộ, ta cần chú ý đến 


khoảng thời gian người cán bộ đó : 


thực sự có đóng góp. 


- Đánh giá cán bộ quản lý kinh tế 


còn phải xét đến mỗi tương quan 
giữa kết quả và chỉ phí. Bởi vì, có thê 


- 


_ Xem Xét này, tránh đề bạt cán bộ thco - 


công việc của người cán bộ đó có kết 


quả, nhưng những chi phí để đạt kết 
quả đó lại quá lớn. 

- Phải xem những điều kiện 
(nguồn lao động, vật tư, tài chính) mà 
cán bộ quản lý kinh tẾ có trơng tay. 
Có thê có người đạt kết quả cao hơn 
người khác chỉ vì có điều kiện thuận 
lợi hơn. - 


cán bộ quản lý kinh tê 


NGUYÊN TRỌNG ĐIÊU ° 


- Còn phải tính đến điều kiện công 
tắc và sơ trường của người cán bộ 


quản lý kinh tế, xem mức độ phức ' 


tạp của công việc mà người đó đảm 
nhận. Thực tế công tác quản lý kinh 
tế cho thảy, có những cán bộ có sức 
bật tốt, giỏi tháo gỡ khó khan, nhưng 
lại „không đủ tàm và năng lực cần 
thiết đê diều hành một quy trình sản 
xuất trong điều kiện bình thường. 

- Phải xem xét cán bộ cụ thể được 
đào tạo như thế nào (qua trường lớp 
chuyên môn, qua thực tiền công tác và 
ca tự đào tạo) ; cần chuân. hóa khâu 


kiểu chủ quan, hời hợt (như mới chỉ 
nghe họ phát biểu có vẻ gây gọn. Ở 
một cuộc họp đã vọi cho là có tài, cần 
cát nháấc,v.v.). 

Tóm lại, đề đánh giá và dựa chọn 
cán bộ quản lý kinh tế, ,cần chú ý 
những tiêu chí : phẩm chất chính 
năng lực chuyên môn, năng lực tô 
chức thực hiện, khả năng tư duy và 
đạo đức công tác. 

2- Bộ lrí, sử dụng cán bộ quản lý 
kinh tế 

Doanh nghiệp là nơi làm ra ssản 
phẩm với chát lượng cao, giá thành 
hạ, có thể đương đầu và chiếm lĩnh 
các thị trường trong về ngoài nước. 
Doanh nghiệp còn là nơi đê tập thê 
người lao đọng dưới sự lãnh đạo 
của người. chỉ huy thực hiện quyền 
làm chủ của mình trong sản xuất và 
quản lý doanh nghiệp ; là nơi hiện 
thực hóa các chủ trương, chính sách 
kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước, 
nơi tô chức đời sống và hoạt động 
xã hội. Vì vậy, sau khi đã lựa chọn 
đúng cán bọ lãnh đạo doanh nghiệp, 
can trao cho họ Các quyền sau đây đề 


họ có thể tiến hành tốt việc điều - 


lê doanh nghiệp : 

- Quyên vạch chương trình, kế 
Ta phát triển doanh nghiệp do 
mình phụ trách để doanh nghiệp có 
thẻ đứng vững trước sự cạnh tranh 
trên thị trường. (Để làm được việc 


nghiệp, không thê 
có ai đó trực tiếp 
can thiệp vào công 
việc của doanh 
nghẹp mà lại 
khong chịu trách 
nhiệm gì về vật 
chất đối với doanh nghiệp). 

2 - Quyên xây dựng và vận hành 
bộ máy đoanh nghiệp thco luật pháp 
của nhà nước. 

3. Quyền lãnh đạo tập thể doanh 
nghiệp sản xuất và kinh doanh đúng 
luật pháp và thông lệ của thị trường ; 
tạo đủ công ăn việc làm và cái thiện 
đời sống của mọi người lao động 
trong doanh nghiệp. 

4 - Quyên tự chọn một "ẻ kíp” giúp 

vi phù hợp với bản thân và sự phát 


tên của doanh nghiệp. 


3.‹° -Quyên tạo thời ,CƠ hoặc khơi 
thông thời cơ cần thiết cho sự phát 
triên của doanh nghiệp. 

Để cán bộ lãnh đạo cũng như 
người lao động khác trong doanh 
nghiệp có thê dòn mợi sức lực làm 
giàu cho doanh nghiệp, cho nhà nước 
và Đản thân, can báo đảm cho họ 
nguồn động lực làm việc (đãi ngộ vật 
chất, sự thừa nhận của xã hội, sự 
bình đăng trước pháp luật, sự an 
toàn... ). 

Cũng cận CÓ CƠ chế sàng ]ọc và 
đào thải để mỗi cán bộ lãnh đạo luôn 
ý thức được trách nhiệm và nghĩa 
vụ của mình trước nhà nước và nhân 
dân, vươn lén không ngừng vì công 
việc, không chủ quan, tự mãn, lo 
"tranh ghế”: . và ˆ giữ. ghế”. 

Tóm lại, để làm tốt việc bó trí, sử 
dụng cán bộ lãnh đạo trong quản lý 
kinh tế, cân thấu suốt quan điểm : 
quản lý kinh tế là một nghè hết sức 
cao quý và khó nhọc, người ta có thể 
học chứ không thê dễ dàng. . gioi 
nghề. Chú ý chuân hóa tất cả các: 
khảu : đào tạo, lựa chọn, sử dụng và 
đào thái. Chỉ như vậy, chúng ta mới 
đưa việc lựa chọn, bỏ trí cán bộ quản 
lý kinh tế vào nèn nếp, đạt hiệu quả 
thiết thực trong nền kinh tế thị 
trường đầy biến động. 


————-—~ 


* Vụ trưởng, Ban tô chức cán bộ của 
chính phủ 
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Các nước đang phát triển (ĐPT) hầu hết là 

những nước giành được độc lập dân tộc kể từ 
sau đại chiến thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, 
kinh tế xã hội các nước ĐPT có những tiến bộ đáng 
kê. Nhưng cho đến nay, chỉ trừ một số rất ít nước 
đã trở thành hoặc đang tiếp cận những nước công 
nghiệp mới (NIC) và một số ít nước xuất khẩu 
dầu mỏ, còn hầu hết các nước ĐPT đang đứng 
trước những khó khăn và thách thức mới chưa 
từng có. Sau khi Liên xô tan rã, mức gay gắt của 
những vấn đề trong thế giới thứ ba vẫn còn 
nguyên vẹn, thậm chí còn trầm trọng hơn ! Làm thế 
nào để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đó là câu hỏi 
lớn gây nhức nhối nhân dân các nước ĐPT. 


NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG NƯỚC 


Chuyên hướng chiến lược, từ tăng trưởng 
kinh tế đơn thuần sang phát triên tông hợp. 

Nhiễu nước ĐPT xác định một chiến lược kinh 
tế xã hội lấy việc phục vụ lợi ích con người làm 
nhiệm vụ trung tâm, thực hiện chính sách phân phối 
công bằng, thỏa mãn nhu cầu đời sống cơ bản của 
tuyệt đại đa số nhân dân. VỀ kinh tế, chú trọng phát 
triển toàn diện công nghiệp, nông nghiệp và các 


ngành kinh tế phù hợp với tiềm năng đất nước, 


chú trọng cả thành thị, nông thôn và vùng rùng núi, 
biên giới, hải đảo, tăng cường giúp đỡ phát triển 
vùng nghèo đói lạc hậu. Chiến lược đó thực chất là 
kết hợp chính sách kinh tẾ với chính sách xã hội, 
lấy phát triên kinh tế để phát triển xã hội, lấy hoàn 
thiện và phát triển xã hội để tạo thuận lợi và thúc 
đây kinh tế phát triển. Đó là một xu hướng mới 
trong chiến lược kinh tế xã hội của các nước ĐPT 
hiện nay. 
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CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN _ 
_TRONG BÔI CANH MỚI CUỦA QUỐC TRE - 


LÊ TỊNH 


Đổi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. 

VỀ cơ cấu kinh tế, các nước ĐPT chú trọng khẮc 
phục sự mất cân đối trong kinh tế, xác định một cơ 
cấu kinh tế hợp lý, nhằm tận dụng và khai thác 
thế mạnh về nguồn tài nguyên trong nước, đây 
mạnh hợp tác kinh tế quốc tế. 

Những nước ĐPT có nhiều sức lao động và tài 
nguyên khoáng sản đang mất thế mạnh của mình 
trước sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ mới 
có năng suất lao động rất cao. Do đó, họ đang cố 
gắng cải tiến kỹ thuật, chế biến nông sản và 
khoáng sản, nâng cao chất lượng chế biến, thực 
hiện sự đa dạng hóa kinh tế và tăng cường tính chất 
toàn diện, hợp lý trong kinh tế. Những nước ĐPT 
đã trở thành NIC hoặc uiếp cận NIC, ưước đây chủ 
yếu là xây dựng những ngành công nghiệp dựa vào 
sức lao động là chính, nay chuyên sang dựa vào công 
nghệ mới là chính. Ở châu Á, Nhật bản có trình độ 
kỹ thuật cao, chuyên nhượng những kỹ thuật hạng 
hai sang các nước NIC và tiếp cận NIC. Trong khi 
đó, các nước NIC lại chuyên nhượng những kỹ 
thuật dựa vào sức lao động là chính sang các nước 
ĐPT khác. Các nước này không thể không phát triển 
những xí nghiệp sử dụng nhiều sức lao động nhằm 
giải quyết việc làm cho đông đảo người lao động. 

Đó là xu hướng chuyển đổi cơ cấu kỹ thuật đang 
diễn ra trên thế giới. Một số nước ĐPT đang tận 
dụng thời cơ đó, thi hành chính sách mở cửa, tích 
cực và chủ động tham gia phân công lao động quốc 
tế, tìma mợi cách thu hút kỹ thuật và công nghệ thích 
hợp để phát ưiên kinh tế xã hội trong nước. Về 
mặt này, những thành công của các nước ASEAN, 
của Trung quốc, Án độ là đáng chú ý... 

Tại hầu hết các nước ĐPT, đù là nước tư bản 
chủ nghĩa, độc lập dân tộc hay xã hội chủ nghĩa, 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


đều có bộ phận kinh tẾ quốc doanh. Kinh tế quốc 
doanh là gì ? Đối với các nước thuộc địa cũ, kinh 
tế quốc doanh được coi là thành quả của cuộc đấu 
tranh chống đế quốc thực dân, chống áp bức và 
chèn ép của tư bản lũng đoạn quốc tế. Kinh tế 
quốc doanh, theo đúng nghĩa của nó, là biểu tượng 
của nên kinh tế tự chủ, của độc lập kinh tế, và cũng 
là của độc lập dân tộc. Tại nhiều nước ĐPT, kinh 
tế quốc doanh giữ địa vị chủ đạo trong kinh tế, là 
chỗ dựa để điềư tiết tái sản xuất xã hội, là những 

ngành có liên quan đến quốc kế dân sinh. Trong khi 
_ vốn, kỹ thuật trình độ quản lý... của lực lượng 
kinh tế tư nhân ở các nước này còn yếu kém, nếu 
thực hiện tư nhân hóa toàn bộ kinh tẾ quốc doanh, 
thì thực chất là để cho tư bản nước ngoài có cơ 
chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu trong nên kinh 
tế, đe dọa trực tiếp chủ quyển và độc lập dân tộc. 

Tuy nhiên, kinh tế quốc doanh ở các nước ĐPT 
đang gặp nhiều khó khăn về quản lý và kinh doanh, 
Nhiễu nước đang phải cải tổ (chứ không phải phủ 
định) kinh tế quốc doanh, nhằm giảm bớt gánh 
nặng bù lỗ của nhà nước, làm cho kinh tế quốc 
doanh chuyền lỗ thành lãi, phát huy được vai trò nòng 
cốt trong quốc kế dân sinh. . 


Cùng với việc củng cố và phát triển kinh tế quốc 
doanh, nhiều nước ĐPT cũng đang đây mạnh phát 
triển kinh tẾ tư nhân, coi việc phát triển kinh tế 
nhiều thành phần là một phương hướng chiến 
lược lâu dài. 


VỀ cơ chế quản lý, khuynh hướng chung là : phát 
huy quyền chủ động của xỈ nghiệp, giảm bớt sự can 
thiệp của nhà nước, giảm bớt tối đa các chỉ tiêu 
pháp lệnh ; sử dụng các đòn bây kinh tế và cơ chế 
thị trường, thực hiện cạnh tranh tự do, phát triển tự 
do, nhằm phát huy mặt tích cực của các thành phần 


kinh tế. Tuy nhiên, giảm bớt sự can thiệp của nhà 


nước không có nghĩa là bãi bỏ vai trò quản lý của 
nhà nước. Nếu để cho cơ chế thị trường tự phát 
điều tiết toàn bộ sản xuất và lưu thông, sẽ gây ra 
những tác động tiêu cực đối với kinh tẾ xã hội, sẽ 
phải trả giá rất đấU Điều này là một bài học lớn 
đối với những nước đang trong quá trình chuyền 
đổi cơ cấu và cơ chế kinh tế. Trong khi kinh tế hàng 
hóa trong nước chưa phát triển, cơ chế thị trường 
chưa định hình, cơ sở kinh tẾ đân tộc cờn yếu, tư 


bản nước ngoài lại rất mạnh và không ngừng bành 
trướng, thì việc phát triển kinh tế nhiều thành 
phần, phát triển kinh tẾ tư nhân, mở rộng cơ chế 
thị tường, là phù hợp với xu thế chung, là đáp ứng 


- đồi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế ở 
_mỗi nước cũng như quá trình quốc tế hóa kinh tế 


thế giới. Tất nhiên, không thể vì thế mà để cho tư 
bản lũng đoạn quốc tẾ lợi- dụng, gây thêm khó khăn 
cho kinh “ xã hội trong nước. 


NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ QUAN HỆ VỚT 
BÉÊN NGOÀI 


Trong xu thế ngầy càng có nhiều nước tham gia 
quá trình phân công lao động quốc tế và quốc tế 
hóa kinh tế thế giới, việc cải thiện và đổi mới quan 
hệ kinh tế thế giới, trước hết là quan hệ Bắc - 
Nam, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội các nước. 


Hiện nay, giữa các nước ĐPT có sự chênh lệch 
về trình độ mà triển, đo đó, có những yêu cầu se” 
nhau đối với quan hệ kinh tế quốc tế. Một số 
nước đã trở thành hoặc đang vươn tới NIC, họ quan 
tâm nhiều hơn đến vấn đề đòi xóa bỏ chính sách 
bảo hộ mậu dịch của các ñước công nghiệp, đòi các 
nước này mở rộng cửa thị trường nhập khẩu. Các 
nước Mỹ la nh nợ nước ngoài chông chất, trọng 
tâm của họ là đòi hỏi giải quyết vấn để nợ một 
cách công bằng hợp lý. Các nước châu Phi đang 
ngắc ngoài vì đói, kháL Điều bức xúc đối với họ là 
được giúp đỡ để có cái ăn, uống. Các nước có thu 
nhập cao nhờ xuất khẩu dầu mỏ thì quan tâm tới 
giá cả dầu mỏ và đầu tư ra nước ngoài (1). Những 
nước ĐPT bước đầu thành công trong cải cách, đổi 
mới, thì cố gắng cải thiện quan hệ kinh tế thương 
mại quốc tế, tranh thủ gia nhập kinh tế thế giới, 
thúc đây kinh tế dân tộc phát triển. Bức tranh của 
thế giới ĐPT thật đa dạng, nhiều màu sắc. Nhưng 
tất cả đều có nguyện vọng chưng là xây dựng được 
một nền kinh tế dân tộc vững mạnh, không ngừng 
nâng cao mức sống vật chất và văn hóa của nhân 


_ (1) Năm 1990, thu nhập bình quân đầu người của Liên hiệp 
các tiểu vương quốc A rập là D1001 2ảng 22x lá 
trên 100 đô la (Việt nam 200 đô la). 


` 
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dân. Vì vậy, trên phương diện quan hệ kinh tế quốc 
tế, họ có chung những vấn đề như sau : 

Mở cửa nhưng bảo vệ được lợi ích dân tộc. MỞ 
cửa để đưa nền kinh tế dân tộc tham gia thị trường 
thế giới, thực hiện đa phương hóa trong hợp tác 
kinh tế là xu thế tất yếu. Nhưng mục đích cuối 
cùng của những giải pháp đó là nhằm phục vụ lợi 
ích dân tộc, bảo đảm chủ quyền và địa vị bình đẳng 
của mọi nhà nước trong cộng đồng quốc tế. Nhiều 
nước ở châu Á thi hành một chính sách mở cửa rất 
rộng rãi, nhưng lại hết sức chú ý bảo vệ công 
nghiệp dân tộc, bảo vệ văn hóa dân tộc, bảo vệ bản 
sắc dân tộc, bảo vệ uy tín và lòng tự hào đân tộc. 
Điều này phản ánh hai xu thế chủ yếu hiện nay trên 
thế giới : mô: là, độc lập tự chủ, tự lực tự cường ; 
và hai là, quốc tế hóa và phụ thuộc lẫn nhau trong 
kinh tế thế giới. Đó là thách thức và cũng là vận 
hội của các dân tộc. 


Yêu cầu các nước phát triển lãng CƯỞng Củng 
cấp vốn dưới mọi hình thức. Theo quy định của 
Liên hợp quốc, các nước phát triển phải dành 0,7% 
giá trị tổng sản phẩm xã hội để viện trợ các nước 
ĐPT. Nhưng nhiêu nước không đạt con số này. Mỹ 
và Nhật chỉ dành từ 0,15% đến 0,32%. Do vậy, tỷ 
trọng vốn rót vào các nước ĐPT đầu những năm 
80 chiếm 25% tổng số vốn lưu chuyển trên thế 
giới, đến năm 1990 chỉ còn 18%, trong khi đó nợ 
của các nước ĐPT tăng lên chưa tùng có. Đòi hỏi 
hiện nay của thời đại là : việc cung cấp tài chính 
cho các nước ĐPT, không đơn thuàn dọ nhu cầu 
xuất khẩu tư bản và theo nguyên tíc cùng có lợi, mà 
còn là nghĩa vụ lịch sử không thể thoái thác của các 
cường quốc công nghiệp phương Tây đối với các 
nước chậm tiến, nạn nhân của chính sách bóc lột, 
tước đoạt trước đây, nguồn gốc chủ yếu của sự 
lạc hậu đói nghèo hiện nay (2). 3 


Đầy mạnh chuyên nhương kỹ thuật từ các nước 
phái triên sang các nước ĐPT. Trong thập kỹ 50 và 
60, việc chuyên nhượng kỹ thuật được thực hiện 
khá rộng rãi. Nhưng từ những năm 70 việc này bắt 
đầu bị giảm bớt, và đến những năm 80 thì càng bị 
giảm đi. Tình hình này rất bất lợi cho các nước 
ĐPT, kìm hãm các nước này trong lạc hậu, trì tệ: 
Một trật tự kinh tẾ quốc tế công bằng và hợp lý, 
cũng như địa vị bình đăng của các nước ĐPT trong 
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quan hệ với các nước tiên tiến sẽ không bao giờ 
có được, nếu các nước giàu có cứ khư khư giữ kín 
những bí mật về công nghệ mới, đòn bẩy của tiến 
bộ công nghiệp và cả của tiến bộ xã hội. Liệu chủ 
nghĩa bá quyền về kỹ thuật còn tôn tại được bao 
lâu ? (3) Thực tế ngày càng chứng tỏ : sự phỏn vinh 
của các nước phát triển không thể tồn tại bên cạnh 
sự không ổn định và khủng hoảng của các nước 
ĐPT. Việc chuyên nhượng kỹ thuật cho các nước 
ĐPT là một trong những điều kiện để bảo đảm sự 
phát triển ôn định của các nước phái triển. 

Tăng cường hợp tác Nam - Nam và hợp tác khá 
vực. Đây là hình thức nhằm bảo vệ những lợi ích 
chung của các nước ĐPT và các nước trong cùng 
một khu vực, nhằm đối phó với những thách thức 
mới từ bên ngoài, nhất là trong bối cảnh thực lực 
kinh tẾ ngày càng nghiêng về các nước phát triển. 
Ban thân các nước phát triên cũng đang xây dựng 
những thị trường chung khu vực, đang tăng cường 
hợp tác khu vực, đây mạnh chính sách bảo hộ mậu 
dịch, nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của họ 
trên thế giới. 

VỀ mặt chính trị, các nước ĐPT đang trong quá 
trình tập hợp lại lực lượng, cùng nhau bảo vệ lợi 
ích chung, đây mạnh cuộc đấu tranh nhằm thiết lập 
một trật tự kinh tế quốc tẾ công bằng, cùng có lợi 
và một trật tự chính trị quốc tẾ hòa bình, ôn định, 
bình đẳng, đa cực về quyền lực ; loại bỏ những 
chính sách can thiệp và đe dọa kiểu chủ nghĩa bá 
quyền nước lớn như mới đây người ta thấy xuất 
hiện ở vùng Vịnh, ở biên Đông và nhiều nơi khác. 
Đây cũng là một trong những mục tiêu của Hội nghị 
cấp cao các nước không liên kết hóp tại Gia-các-ta, 
thủ đô In-đô-nê-xi-a trong tháng 9 này. 


(2) XNgày 4- tu 1992, khoảng 15000 người Đức “biểu tình phản 
đói llội nghị cấn cao 7 nước công nghiệp chủ yếu (G7). Họ hỗ 
vang khẩu hiệu chống các nước G7, lên án các nước này bóc lột 
các nước ĐPT, phá hoại môi trường và mưu toan duy trì vĩnh 
viễn một trật tự kinh tế thế giới vô nhân đạo. Họ đòi bồi 
thường cho các nước đã bị chủ nghĩa thực dân bóc lột trước 
đây. 

(3) Năm 1979, năm đầu tiên thực hiện chính sách mở cửa, 
Trung quốc đã mời Ủy ban ba bên về kiểm soát xuất nhập khâu 
kỹ thuật cao của các nước phương Tây ( COCOM) đến họp tại 
Bác kinh. Phó thủ tướng Trung quốc lúc đó là Đặng Tiểu Bình 
đã đến phát biểu tại hội nghị. Đây là một cố gắng quan trọng để 
mở thống cánh cửa tranh thủ kỹ thuật cao trên thể giới. 


Ã có một thời ở Liên xô (ưước đây) người ta 
khẳng định : vấn để dân tộc đã được giải 
quyết. Nhận định này trở thành tiền đề lý luận và 
ăn sâu vào tâm thức của những người lãnh đạo 
cũng như dân chúng. Văn kiện Đại hội 27 ĐCS Liên 
xô vẫn ghi : ở Liên xô "đã thủ tiêu bất bình đăng dân 
tộc, đã xác lập được quyền | 
bình đăng về luật pháp và thực 
hiện tình hữu nghị anh cm giữa 
tất cả các dân tộc". 
Tuy nhiên, chỉ sau đó không 
. lâu, những xung đột dân tộc ở 
đây đã bùng lên, vấn đề dân tộc 
nhanh chóng trở thành vấn đề 
trung tâm trong đời sống chính 
trị - xã hội của đất nước. Xung 
đột dân tộc ngày càng quyết 
liệt, gây ra những thiệt hại ngày 
càng to lớn, và cuối cùng đã phá vỡ cơ cấu chính 
trị - xã hội của nhà nước liên bang nhiều dân tộc 
đã từng tổn tại hơn 70 năm qua. Sự tan rã của 
nhà nước liên bang nhiều dân tộc này, đương 
nhiên gây hậu quả tiêu cực đối với phong trào cách 
mạng thế giới. Cho nên, nghiên cứu nguyên nhân 
dẫn đến sự tan rã liên bang nhiều dân tộc ở Liên 
xô là điều cần thiết giúp cho việc giải quyết tốt 
hơn vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay 


* 


Vấn đề dân tộc ở Liên xô, như chúng ta đều biết, 
vốn rất phúc tạp. Trước Cách mạng Thắng Mười, 
trên đất nước rộng lớn này có tới 194 dân tộc và 
bộ tộc sinh sống với những tình độ phát triển kinh 
tế - xã hội rất khác nhau. Một số dân tộc đã bước 
vào giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa như Nga, 
U-crai-na, Bê-la-rút... Nhưng nhiều dân tộc còn ở 
giai đoạn tiền phong kiến, thậm chí thị tộc. Sau cách 
mạng, vẫn còn tồn tại sự bất bình đăng xã hội 
nghiêm trọng do hậu quả cua áp bức dân tộc. Sự 
phân biệt, chia rẽ và mâu thuẫn dân tộc còn gắn liền 
với tôn giáo. Bọn đế quốc và phản động luôn luôn 
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kích động sự khác biệt và gây thù hắn giữa các dân 
tộc, chia rẽ và phá vỡ sự đoàn kết giữa nhân dân 
các dân tộc. | 

Dựa vào lý luận của Mác và Ăng-ghen về vấn 
đề dân tộc, xuất phát từ thực tiễn nước Nga đa dân 


' tộc và tham khảo kinh nghiệm các nước khác trên 


Vì sao liên bang nhiêu 
_đân tộc ứ Liên Xô bị tan rã ? 


TRƯƠNG MINH DỤC ° 


thế giới, Lê-nin đã phát triển và xây dựng một hệ 
thống lý luận khá hoàn chỉnh và sâu sắc làm cơ sở 
cho chính sách của Đảng bôn sê vích trong việc giải 
quyết vấn đề dân tộc phức tạp ở nước Nga. Cốt 
lõi của lý luận này là vấn đề "dân tộc tự quyết" : 
mỗi dân tộc, dù nhỏ, đều có quyền tách ra khỏi 
nước Nga, cũng như có quyền tự nguyện liên hiệp 
lại. 

Chính sách dân tộc của Lê-nin và Đang bôn sê vích 
là một động lực quan trọng thúc đây các dân tộc bị 
áp bức bóc lột ở nước Nga xa hoàng tích cực tham 
gia Cách mạng Tháng Mười vì sự nghiệp giải phóng 
giai cấp và dân tộc, giải phóng con người. 

Sau Cách mạng Tháng Mười, Đảng và Nhà nước 
xô viết đã nỗ lực để xóa bỏ sự bất bình đăng giữa 
các dân tộc do lịch sử để lại ; thực hiện quyển dân 
tộc tự quyết và thành lập chế độ nhà nước của 


từng dân tộc ; từng bước thực hiện quyền bình 


, 
ˆ 


đăng thực tế về mặt kinh tế. Nhờ những nỗ lực 
lớn lao đó, trong một thời gian ngắn, các dân tộc 
lạc hậu ở Liên xô đã có sự phát tiên vượt bậc và 


® Phó tiến sĩ, Trường Nguyễn Ái Quốc, khu vực II 
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đạt trình độ các dân tộc tiên tiến. Thục tiễn ở Liên 
xô và các nước khác trên thế giới chứng minh 
những quan điểm của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 
xu hướng phát triển cửa ñó là hoàn toàn đúng đắn. 

Vậy thì vì sao vừa qua Liên xô, một nhà nước liên 
bang nhiều dân lộc tưởng ñhư khống gì phê vỡ nỗi, 
lại tan rã nhanh như vậy ) 

Chúng ta biết rằng, quý luật vận động trong lĩnh 
vực dân tộc mà Lê-nin nêu Fá là dựa trên yếu tố 
quyết định : sự phát triển kinh !Ế. Ở Liên xô trước 
đây, sự liên kết các đẪn tộc hình thành trong mội 
hoàn cảnh đặc biệt. Trong Cách mạng Tháng Muời, 
giai cấp vô sản giành chính quyền từ tay giai cấp 
tư sản và làm luôn nhiệm vụ giải phóng các dân tộc 
trước đây từng bị chế độ xa hoàng áp búc bóc lột. 
Sau Cách mạng Tháng Mười, sự phản ứng và 
chống lại điền cuồng của các thế lực phản cách 
mạng bên trong và bên ngoài đã là yếu tố chủ yếu 
liên kết các lực lượng cách mạng trong các dận tộc 
thuộc nước Nøa cũ thành một khối để chống kẻ 
thù chung và giúp đỡ nhau xây dựng một liên bang 
nhiều dân tộc mới. Đó cũng là điều kiện thuận lợi 
để các dân tộc lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Do hoàn cảnh đặc biệt như vậy, khi thực hiện 
chính sách dân tộc, Lê-nin đã yêu câu những người 
cộng sản phải chú ý đến mối quan hệ giữa hai 
khuynh hướng : phân lập và liên kết. Để tạo cơ sở 
kinh tẾ cho sự liên kết vững chắc giữa các dân tộc, 
Người chỉ rõ : phải tạo điều kiện cho các dân tộc 
tự đo phát triển, ra sức phát triển kinh tế để các dân 
tộc vượt qua sự nghèo nàn lạc hậu, thực hiện quyền 
bình đẳng thực tẾ, trước tiên là bình đẳng về kinh 
tế. ChỈ có sự phát triển của lực lượng sản xuất, tạo 
nên một cơ sở kinh tẾ xã hội vững mạnh và ồn định, 
mới là nền tảng bền chắc cho sự liên kết dân tộc, 
cho nhà nước liên bang nhiều dân tộc. 

Tuy nhiên, sau khi Lê-nin mất, tư tưởng đúng đắn 
của Người về vấn để dân tộc cũng như vỀ sự cần 
thiết phải thay đổi. căn bản quan niệm về chủ 
nghĩa xã hội đã không được những người lãnh đạo 
Liên xô coi trọng và thực hiện. Sai lầm lớn nhất là 
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tuyệt đối hóa cái chung mà không tính đến cái riêng, 
coi nhẹ những cái đặc thù, nên công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội về mặt kinh tế ở Liên xô nói chung 
và ở các vùng dân tộc ở đây nói riêng, dần dẫn bị 
biến dạfñg, hoàn toàn không tương xứng với quan 
niệm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin coi chủ nghĩa Xã 
Hội là một hệ thống phát triển hơn hẳn chủ nghĩa tư 
bản. z 

Đến đầu những năm 40, Liên xô đã vươn lên thành 
hột nước công nghiệp hàng đầu ở châu Âu, đủ sức 
đương đầu và đánh thắng chủ nghĩa phát xít. Nhưng, 
rất tiếc những thành tựu đạt được trong công Cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô đã không dẫn 
tới sự phát triên kinh tế - xã hội tương xứng của 
mỗi dân tộc trong liên bang xô viết, không tạo ra sự 
bình đẳng thật sự về kinh tế và xã hội giữa các dân 
tộc. Bên cạnh mặt ưu điềm, những sai lầm khuyết 
điểm lớn trong chính sách dân tộc tích tụ hàng chục 
năm đã không được phân tích và đánh giá đúng để 
giải quyết Điều đó thực tế đã kìm hãm sự phát 
triển hài hòa giữa các dân tộc trong liên bang, làm 
cho nhà nước nhiều dân tộc mất dân tính năng 
động. | 

Từ năm 1985 công cuộc cải tổ được đỀ xướng. 
Điều đó tưởng như sẽ tạo điều kiện tốt cho việc 
giải quyết những sai lầm tích tụ trong vấn để dân 
tộc. Thế nhưng, do một loạt sai làm mới của Đảng 
cộng sản Liên xô, mọi chuyện đã xảy ra ngược lại † 

Các chủ trương "dân chủ hóa”, "công khai hóa” 
cùng với quan điểm đa nguyên, đa đảng được đưa 
ra một cách vội vã, thiếu cân nhắc, vượt khỏi 
ngưỡng giới hạn, đã tạo nên sự mất ôn định về 
chính trị. Đảng cộng sản Liên xô mất dần quyền 
lãnh đạo, chính quyền rung ương mất dân quyền 
điều khiển, ủnh trạng địa phương cát cứ trở nên 
phố biến. Đội ngũ gọi là "uên phong" của các dân 
tộc trong liên bang xuất hiện ngày một nhiễu. Chủ 


_ nghĩa ly khai, như một bệnh dịch, lan rộng khắp liên 


bang. Ở mỗi nhóm sắc tộc đều xuất hiện bọn cực 
đoan quá khích. Chính quyển trung ương ngày càng 
suy yếu và mất dần quyển điều khiển thì bọn cực 
đoan quá khích càng có điều kiện cổ xúy cho cái gọi 
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là "bản sắc" dân tộc, khai thác những sai lầm trong 
chính sách dân tộc của chính quyển xô viết, lái dân 
phong trào dân tộc vào con đường đối đầu trực tiếp 
với nhà nước liên bang, với nhà nước cộng hòa 
cũ. Kết quả là ở nhiều nơi, nhân dân đã bị đầy vào 
những cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu. 

Để có được sự ủng hộ từ bên ngoài, những 
người lãnh đạo các phong trào ly khai còn tìm cách 
quốc tế hóa các vấn để dân tộc, làm cho tình hình 
càng thêm rối loạn. Nắm lấy cơ hội có một không 
hai này, bọn đế quốc và các thế lực phản động đã 
nhanh chóng nhảy vào, giúp sức cho các khuynh 
hướng dân tộc ly khai mà xưa nay chúng vẫn bám 
riết và hết lòng ủng hộ để phá vỡ Liên xô từ bên 
trong. Cho nên, cũng dễ hiểu vì sao sau cuộc trưng 
cầu ý dân ngày 17-3-1991, mặc dù đa số nhân dân 
các dân tộc ở Liên xô đã biểu thị rõ sự mong muốn 
duy trì và củng cố Liên bang xô viết, nhưng xu 
hướng ly khai vẫn tiếp tục phát triển. 

Trong bối cảnh ấy, đề duy tì sự tổn tại của Liên 
bang, một số người lãnh đạo lại dùng tới biện pháp 


quân sự. Sau đó, thất bại của cuộc chính biến tháng : 


tám năm 1991, như ngòi nỗ cho phản ứng dây 
chuyển, càng đây nhanh quá trình ly khai giữa các 
nước cộng hòa trong Liên bang xô viết. 

Sau khi nhà nước liên bang nhiễu dân tộc tan rã, 
vấn để dân tộc và quan hệ dân tộc ở các nước thuộc 
Liên xô (rước đây) tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Tuy nhiên, việc thành lập SNG dù sao vẫn chứng tỏ : 
những mối quan hệ vẻ chính trị, kinh tế, văn hóa 
và quân sự được xây dựng hơn 70 năm qua giữa các 
dân tộc ở Liên xô không dễ bị thủ tiêu. Xu hướng 
phân lập tới nay vẫn chưa hoàn toàn thắng thế. 
Đấu tranh giữa ly khai và liên kết đang còn tiếp 
diễn. Song, sự thất bại của những người cộng sản 
Liên xô trong việc giải quyết vấn đề dân tộc đã cho 
chúng ta một bài học quan trọng : phải vận dụng 
đúng đắn và sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về vấn để dân tộc ; nghiên cứu sâu hơn lý 
luận về vấn để dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc 
trong điều kiện chủ nghĩa xã hội ; giải quyết kịp 
thời và thỏa đáng những mâu thuẫn về kinh tế xã 
hội có thể nảy sinh trong quan hệ giữa các dân tộc 
anh em. 


TƯ TƯỞNG... 


(Tiếp theo trang 37) 


của văn nghệ sĩ. Còn phản ánh cuộc sống bằng 
nghệ thuật sao "cho hay, cho chân thật và cho hùng 
hồn", cho "hấp dẫn" và "bổ ích", quá trình sáng 
tạo đó là công việc, là tự do của mỗi văn nghệ sĩ. 


* 


Chủ tịch Hỗ Chí Minh không tự nhận mình là nhà 
văn nghệ, nhưng thực tế Người là một cây bút bậc 
thầy. Những chỉ dẫn của Người về văn nghệ 
không chỉ có tầm chiến lược của một lãnh tụ chính 
trị vĩ đại mà còn có cả uy tín từ bể dày kinh nghiệm 
sáng tác phong phú, đa dạng của một nhà văn, nhà thơ 
lớn. Những chỉ dẫn ấy cần được tiếp tục thấu 

suốt trong thực tiễn văn nghệ nước ta. 


Đương nhiên, không phải là Người đã đưa ra mọi 
lời giải đáp đầy đủ cho mọi vấn để văn nghệ. Cuộc 


| sống không ngừng phát triển. Trong sự nghiệp đi 


mới hiện nay, nhiều vấn đề mới nảy sinh đang trở 
thành để tài cho những cuộc thảo luận dân chủ 
nhằm mục đích bảo vệ và phát triển tốt hơn nữa sự 
nghiệp văn nghệ. Nhưng, trong công cuộc đổi mới 
ấy, và ngay trong những cuộc thảo luận sôi nổi 
ấy, tư trởng Hỗ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, 
kể từ điều đầu tiên là cần có chung một "lập 
trường vững", một "tư tưởng đúng", vẫn hướng 
dẫn chúng ta đi tới, bởi đó là những tư tưởng lớn, 
những nguyên tác lớn, rường côi trong nên văn, 
nghệ ta. 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


NƯỚC NGA BỊ ĐẨY XUỐNG BẢY VỊC THẤM 


‡ 


Vừa qua, viện sĩ, viên trưởng Viện nghiên cứu chính trị-xã hôi trực thuộc Viện hàn 
lâm khoa học Nga Ghen-na-đi Ô-xi-pốp đã trả lời phỏng vẫn của báo "Pra-vđa" 
chung quanh những khó khăn hiên nay của nước Na. Dưới đây là nôi dung những 
câu hỏi và trả lời đăng trên "Pra-vđa" số 75 năm 1992. 


- Thưa viện sĩ Ghen-na-đi Ô-xi-pốp, tháng 2 
vừa qua, khi đọc báo cáo tại phiên hạp đoàn chủ 
tịch Viện hàn lâm khoa học Nga, viên sĩ đã xác 
định trạng thái hiện nay của xã hội ta là thảm họa. 
Giờ đây viện sĩ có còn giữ quan điểm đánh giá 
như vậy không ? 

- Giờ đây đánh giá như vậy lại càng đúng. 
Những chiều hướng tiêu cực được nhận xét 
trong báo cáo "Tình hình chính trị-xã hội ở nước 
Nga", và sau này trong chương trình đưa đất nước 
ra khỏi khủng hoảng do một nhóm nhà khoa học 
Viện hàn lâm chúng tôi xây dựng, vẫn nguyên như 
cũ, thậm chí căng thẳng hơn. 

Thảm họa mang tính toàn cục. Nước Nga bị đây 
xuống đáy vực thám và không thể nào ngóc đầu 
lên được. Tình trạng không có luật phấp hiện nay 
cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hạn, kẻ ăn cấp một 
hộp trứng cá thì bị truy tố trước tòa án, còn kẻ 
lấy cấp của nhân dân những tòa nhà và những căn 
hộ rồi đem bán cho các hãng và công ty nước 
ngoài thì lại không bị trừng phạt và vẫn yên vị. 
Trong điều kiện như vậy mà trông chờ vào những 
khoản tín dụng của phương Tây thì đó là đường 
lối lún sâu vào thảm họa : tiền của đồ ra biển, còn 
nhà nước và nhân dân chẳng được lợi lộc gì. 
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- Người ta cam đoan với chúng ta rằng chỉ có 
chuyển sang cơ chế thị trường mới giải quyếi 
được tất cả những vấn đề kinh tễ-xã hội ; rằng 
xã hội sẽ có khả năng tự điều chỉnh và tự điều 
tiết ; rằng nếu không có sự thỗng trị của quan 
hệ thị trường thì chúng ta không vươn tới được 
những đỉnh cao của nền văn mình thế giới... - 

- Ngay từ năm 1985 tôi là một trong những 
người đầu tiên ở trong nước đã công bố một bài 
báo để cập đến sự cần thiết phải tạo ra chân trời 
rộng lớn cho quy luật giá trị được phát huy tác 
dụng đầy đủ hơn. Và giờ đây, tôi vẫn giữ lập 
trường này. Vấn đề là ở chỗ lựa chọn những 
hình thức sử dụng cơ chế thị trường thích hợp 
với điều kiện thực tẾ của nước ta. 

Trước đây ngự trị định đề : kế hoạch quyết 
định hết thảy. Giờ đây, người ta lại đề xuất 
phải ngưỡng mộ khẩu hiệu : Thị trường quyết 
định hết thảy. Thế nhưng, đó cũng chỉ là cùng 
một cách : tuyệt đối hóa một mặt. 

Còn chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường 
như thế nào ? Đã tiến hành thăm dò ý kiến của 
các chuyên gia Mỹ và chuyên gia xô viết, mỗi bên 
30 người. Yêu cầu họ nêu những ưu tiên của cải 
cách kinh tế. Người Mỹ đề xuất trình tự sau : 
cơ sở pháp lý của việc chuyển sang kinh tế thị 
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trường ; tư nhân hóa ; ổn định tài chính. Các 
chuyên gia của chúng ta thì quên hắn những cơ sở 
pháp lý. Họ đặt vấn đề tư nhân hóa lên hàng đầu. 
Trong thực tế,công cuộc cải cách đã bất đầu từ 
việc tự do hóa (thả nổi) giá cả, có nghĩa là tăng giá 
lên gấp nhiều lần. 

- Người ta thường giải thích những khó khăn 
của chúng ta là do bái đầu chuyên sang cơ chế 
thị trường từ chỗ không đáng bái đầu. 

- Đó lại là một huyền thoại nữa. Tư nhân hóa 
hoặc phi nhà nước hóa không thể là một quá trình 
một sớm một chiều. Chúng ta thử nhớ lại xem 
tư nhân hóa tiến hành mất bao nhiêu năm ở nước 
Anh, đất nước có nền kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa truyền thống. Hy vọng thực hiện tư 
nhân hóa toàn cục trong vòng một năm đến một 
năm rưỡi, là chuyện ngây thơ và nực cười. 

Còn người ta muốn thấy ai trở thành chủ sở 
hữu các cơ sở sản xuất được tư nhân hóa 2 Đối 
với tôi, đây còn là một ẳn số khó giải. Làm thế 
nào cá nhân ở nước ta có thể mua (tư nhân hóa) 
toàn bộ công xưởng và nhà máy ? Tìm đâu ra được 
những con người như vậy ? Bố tôi là giáo sư tiến 
sĩ, tôi cũng là giáo sư tiến sĩ, và bây giờ lại thêm 
học vị viện sĩ. Song, đù cóp nhặt tất cả những 
khoản tiền mà tôi và bố tôi làm ra suốt đời, liệu 
có đủ để mua chẳng hạn 3 chiếc máy kéo không 2 

Vả lại, nếu chỉ định hướng vào việc tư nhân 
hóa toàn cục thì chúng ta lại mâu thuẫn với thực 
tiễn của thế giới. Ở Mỹ, trình độ xã hội hóa sản 
xuất chiếm 43%. Trong thời gian tới, sẽ tăng lên 
5-6%. Phần lớn nền công nghiệp của Nhật bản 
và Đức cũng nằm đưới sự kiểm soát của nhà 
nước. | 
Trong bộ máy chính quyền của tất cả những 
nước này đều có những bộ phận kế hoạch hóa 
mang tính chiến lược và chiến thuội. Ở nước ta 
tẤt cả những bộ phận này bị giải thể. Nhằm mục 
đích gì ? Xóa bỏ cơ sở kế hoạch và sự quản lý 
của nhà nước đối với những ngành kinh tế 
quốc dân có tính chất chiến lược đã làm cho nền 
kinh tế lâm vào thảm họa chăng ? Vì lẽ gì người 
ta lại gọi tình trạng hoạt động kinh tẾ không có 
giới hạn này là quyên tự chủ, là tính tháo vát, là 
quan hệ thị trường 2 


- Thưa viên sỉ Ghen-na-đi Va-xi-lê-vích, ngày 
nay người ta chạy theo mốt biện giải cho ti cả 
những cái đó là những khiếm khuyết của thời 
kỳ tích lũy ban đầu. 

- Nước Nga ngày nay đối với tôi không giống 
như thời kỳ tích lũy ban đầu, mà giống năm 
1612. Hỏi ấy, Cu-dơ-ma Mi-nin kêu gọi nhân dân 
hy sinh con em và tiền của của mình để cứu nước 
Nga. Ngày nay, chúng ta hy sinh vợ, con, nhà nước 
đề cho... Tổ quốc bị tan rã. Ai sẽ phải thanh toán 
những món nợ khổng lồ mà chính phủ hiện nay 
đang lôi kéo đất nước vào cái tròng như vậy ? 

- Viện nghiên cứu của viện sĩ không chỉ điều 
tra, nghiên cứu mà còn phân tích những quá trình 
chính trị-xã hội trong xã hội. Vậy xin viện sĩ cho 
phép được hỏi thủng : "Thảm họa hiện nay ở 
nước Nga có lợi cho ai ?” 

- Câu hỏi ông đặt, tôi có thể nói, nếu trả lời sẽ 
rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trước hết dựa vào kinh 
nghiệm sống của bản thân, tôi sẽ trả lời. 

Có thời tôi quan niệm rằng tất cả những tổn 
tại và những nỗi bất hạnh của chúng ta là hậu quả 
của những sai lầm và thiếu suy nghĩ. Còn sai lầm 
thì rất nhiều, kể cả những sai lầm đem lại những 
hậu quả khủng hoảng trầm trọng. Hồi ấy, trong 
những bài báo, tôi luôn xuất phát từ quan điểm 
cho rằng những người có chức có quyền phải 
chịu trách nhiệm về những tính toán sai lầm của 
mình. Và giờ đây tôi sẵn sàng luận giải quan điểm 
này. Thế nhưng, không thể nào giải thích thảm họa 
chỉ là do những sai lầm và thiếu suy xét 

Những ý định ban đầu muốn đặt vấn đề về 
nền tảng pháp lý của việc chuyển sang cơ chế 
thị trường, của việc tư nhân hóa và của những 
quá trình tương tự khác, đã vấp ngay phải sự phản 
kháng. Cả các quan chức lẫn các chủ doanh 
nghiệp đều lần tránh việc thiết lập những khuôn 
khổ vững chấc của luật pháp chăng khác gì con 
chạch. Trong chuyện này, không có sai lầm, không 
có sự nhầm lẫn, mà vì lợi ích đã ngự trị. Tình 
trạng không có luật pháp, để cho nạn ăn hối lộ và 
đầu cơ tư bản tự do hoành hành, cho phép bán rẻ 
đất nước, các thành phố và tài nguyên - đó là tất 


cả những gì họ muốn. 
ó1 
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Tình trạng không có luật pháp dẫn đến chỗ một 
số chủ doanh nghiệp gọi là lanh lợi nhất đã gửi 
tư bản của mình vào các ngân hàng nước ngoài. 
Thco tính toán của các chuyên gia, số lượng tư bản 
của họ ở đó còn lớn hơn tổng tín dụng mà phương 
Tây cấp để làm ổn định nền kinh tế nước Nga. 

Còn chẳng lẽ có thể giải thích ý định bất đầu 
tư nhân hóa đất đai vào tháng 5 cũng là sai lầm 
sao ? Có lần, thậm chí một em học sinh phổ thông 


cũng hỏi tôi làm thế nào người ta lại có thể thông 


qua một quyết định như vậy. Em nhỏ hiểu răng 
ở nông thôn, vào tháng 5 người ta bận gieo hạt, 
chứ không phải chia đất. Nếu như ý đỒ của các 
nhà chức trách được thực hiện thì sản lượng nông 
nghiệp ít nhất sẽ bị giảm 40%. Có nghĩa là, nếu 
không đặt mục đích phản bội lại sinh mạng 20-30 
triệu đồng bào bị chết đói, thì đất nước buộc 
phải mua khối lượng khổng lồ lương thực ở 
nước ngoài. Tất yếu phải tìm đến những người 
môi giới cho việc mua bán này, hơn nữa theo pháp 
luật hiện nay, ăn hối lộ không còn là tội phạm hình 
sự. Đây lại thêm một câu giải đáp cho câu hỏi : 
thảm họa có lợi cho ai. 

- Những lực lượng chính trị ủng hộ đường lỗi 
hiện nay muốn trút trách nhiệm lên ban lãnh đạo 
trước đây của đất nước ? 

- Đã đến lúc các nhà chức trách hiện nay phải 
chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. 
Ngày nay ở trong nước đang hình thành) một dạng 
hệ thống quan liêu - cực quyền. Trong không gian 
chính trị - địa dư này, hệ thống đó hìn|) thành trên 
cơ sở "chế độ phong kiến dân tộc chủ nghĩa"; 
còn trong không gian chính tri- địa dự khục, nó hình 
thành trên cơ sở "chủ ngiứa tư bản man rq", Còn 
những quan chức cũ... 

Tôi cho rằng thật hỗ thẹn cho đất nước khi cựu 
tổng thống của đất nước đã xách cặp đi ăn xin 
các nước và quyên góp từng đồng đô lạ vào quỹ 
của mình. Nhân dân cảm thấy cay đẳng. Việc làm 
đó không đem lại vinh dự gì cho trung tâm khoa 
học do vị cựu tổng thống lãnh đạo. 

- Thưa viện sĩ Ghen-na-di Va-xi-lê-vích, liệu 
viện sĩ có thể đánh giá về phương diện chính trị : 
hoại động của chính phủ Nga hiện nay có liên quan 
_drực tiếp đắn thảm họa dân tộc hay không ? 
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- Tôi không thể đánh giá. Bởi vì không có chính 
phủ. Ở ta có ủy ban hàn những lỗ rò rỉ của nền 
kinh tế, song chính phủ thì không tổn tại. Có thể, 
trong cái mà người ta gọi là ủy ban thì bao gồm 
những người không đến nỗi tồi. Có thể, họ là 
những chuyên gia ở cương vị oông tác trước đây 
của họ, song không quản lý được đất nước, và 
có lẽ, họ không có khả năng quản lý. Cơ chế tái 
sản xuất và cơ chế hoạt động của các quan hệ 
quyền lực bị phá vỡ. 

Tình hình nước Nga ngày càng tuột ra khỏi sự 
kiểm soát của Trung tâm nước Nga. Ít nhất cũng 
có thể nói, các nghị định của chính phủ không 
được thực hiện - trên thực tế, thiếu môi trường 


. thực hiện những quyết định của chính phủ. Đang 


diễn ra quá trình chủ quyền hóa khu vực hết sức 
nguy hiểm, đang có nguy cơ chia cất nhà nước 


(quốc gia) Nga và những cuộc chiến tranh huynh 


đệ. Cháng lẽ có thể nói nghiêm túc về chính phủ, 
nếu như thảm họa đất nước ngày càng sâu sắc 
và nguy hiểm hơn ư ? _ 

- Thễ các nhà xã hội học của Viện đánh giá nÏư 
thế nào về nutc độ căng thẳng xã hội hiện nay 
ở nước Nga ? 

- Có lẽ ông đã đụng đến cái chỉ báo chính xác 
nhất về thảm họa. Các cuộc xung đột giữa các 
dân tộc, nạn đất đỏ, tình hình tội phạm tăng lên, 
nạn thất nghiệp đe dọa, sự di dân bất đắc đĩ và 
những nỗi bất hạnh xã hội khác đã dẫn đến chỗ 
hơn 80% dân chúng nước Nga không hài lòng với 
cuộc sống của họ hiện nay. Năm 1984, trước khi 
tiến hành cải tổ, chỉ có chừng 20% dân chúng phát 
biểu không hài lòng về cuộc sống. 

Tính chất động của tâm tư xã hội là ở chỗ : trên 
thực tế, không còn những nhóm người lao động 
có thể đánh giá tốt tình hình chính trị và kinh tẾ ở 
trong nước và những hành động của ban lãnh đạo 
nước Nga. Chỉ có 6% số người được thăm dò ý 
kiến tin rằng đến cuối năm 1992 cuộc sống của 
họ sẽ được cải thiện. 

- Và hiển nhiên, có một câu hỏi tự nảy ra là : 
Nếu thảm họa đã xảy ra với đất nước thì liệu 
phải đấu tranh khác phục như thỄ nào ? 

- Thiết nghĩ, trước hết cần phải khắc phục 
cuộc khủng hoảng chế độ nhà nước. Việc thủ 


Quo sóch bóo nước ngoòi 


tiêu các xô viết, thủ tiêu Đại hội đại biểu nhân dân 
Liên bang Nga mà người ta để xướng hiện nay, 
tức là thủ tiêu các cơ quan dân cử, chỉ có thể làm 
sâu sắc thêm thảm họa. Cho nên, không thể cho 
phép làm việc đó. Chỉ một nhà nước dân chủ hợp 
hiến đủ mạnh mới có khả năng quy tụ mọi 
khuynh hướng khác nhau và mọi mâu thuẫn xã hội 
vào một mẫu số chung thống nhất. 

Một lần nữa, tôi xin nhắc lại tư tưởng cho rằng 
sản xuất phải là trung tâm của đường lối kinh tế. 
Không chỉ cần chặn đứng suy thoái sản xuất, mà 
còn cần phải phấn đấu tăng nhanh sản xuất. 
Nhưng không phải bằng cách bần cùng hóa nhân 
dân, không phải bằng những khoản tín dụng của 
phương Tây. 

- Có lẽ cũng không có trở ngại gì cho người ta 
trong việc hướng về những kinh nghiệm khác 
phục khủng hoảng của đất nước. Và cần .sử 
dụng điểm gì trong thực tiễn xô viết trước đây 
để có thể thoái khỏi thảm họa ? 

- TẤt nhiên, lịch sử của chúng ta sau Cách mạng 
Tháng Mười là một chuỗi những hành động trái 
ngược, bởi vì trong những thập ký vừa qua, 
chúng ta đã coi thường nhiều quy luật khách quan. 
Hơn nữa, khi "hành động trái ngược", đất nước 
lại xây dựng nền công nghiệp hùng mạnh. Và đã 


xây được. Khi mới bước vào cải tổ, nền công 
nghiệp của chúng ta là một trong những nền công. 
nghiệp lớn nhất thế giới. Và giá như tiềm lực 
này không bị hủy hoại, mà có thể được sử đụng 
hợp lý ở nửa cuối thập kỷ 80, thì bây giờ đã có 
thể cất cánh mạnh mẽ. Lúc này, chúng ta đã có thể 
có nhiều hàng tiêu dùng, và chính phủ đã không 
phải đi ra nước ngoài ngửa tay ăn xin. 

Khi tiến hành cải cách, chớ nên quên rằng dân 
chúng nước, ta vẫn thích những hình thức sở hữu 


tập thể và ít ủng hộ các hợp tác xã mới và những 


trang trại cá thể, kể cả của người nước ngoài. 
Điều này đã được xác nhận qua kết quả nghiên 
cứu, điều tra thăm đò của chúng tôi. Những kết 
quả đó cho phép khẳng định rằng, những người 
xô viết quen với chế độ bảo hiểm xã hội ở mức 
tương đối cao. Tư tưởng công bằng xã hội giữ 
vị trí then chốt trong thang bậc giá trị của những 
người dân nước Nga. Và nhà nước không có 
quyền xem thường ý chí của đồng bào. 

Nhìn đại thể, nước Nga vẫn còn cơ hội để vượt 
qua thảm họa. Nhưng chỉ có toàn dân mới có thể 
làm được việc này, bởi lẽ cải cách không CÓ SỰ 
tham gia của nhân dân, đi ngược lại ý chí của nhân 
dân, sẽ không thành công. 

TẮN VIỆT lược thuật 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Do giá giấy và công in tăng, để giảm bớt sự bù lỗ của ngân sách Đảng, bắt 
đầu từ tháng 10-1992, giá bán mỗi số Tạp chí Cộng sản là 2.0004. 
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TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SAGEC0) 
Trực thuộc UBND tp Hô Chí Minh 


- Thành lập ngày 28-02-1989 gồm 12 đơn vị, các đơn vị đều hạch toán độc lập. 
- Hiệu quả đồng vốn : 
Đến nay đã có 11/12 đơn vị làm ăn có hiệu quả 
9/11 đơn vị được nhà nước chính thức giao vốn hoạt động 
Tổng số vốn giao : 6 219 653 634đ 
Tổng lợi nhuận ước tính thực hiện trong năm 1991 : 1 749 000 000đ 
Đơn vị có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là Công ty san nền và kỹ thuật hạ tầng. 
- Nộp ngân sách nhà nước của Tổng công ty qua 3 năm : 
1989: 738 607 000đ 
1990: 1 186 753 000đ 
1991: 2703 251 000đ 
- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ hưu trí CBCNV thôi và nghỉ việc trong 3 năm 
đã chi : 
1989: 80 6§1 454đ 
1990: 75 390 000đ 
1991: 60 000 000đ 
- Đã xây dựng và bàn giao hai căn nhà tình nghĩa ở huyện Thủ đức trị giá :13 068 0004. 
- Đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu long tổng cộng : 
26 45 000đ. 
- Những công trình đang thị công : 
+ Khách sạn Lê lai (Sài gòn Ind) 630 phòng, tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao. Tổng số vốn : 


62 triệu USD. Công ty xây dựng số 1 tổng thầu 
+ Khách sạn 242 Trần Bình Trọng do Công ty Cosaco tổng thầu. 
+ Nhà máy sản xuất ống bê tông Thủ đức (Liên doanh với Italia) do Tổng công ty xây dựng 
Sài gòn tổng thầu. Vốn 57 tỷ đồng Việt nam và 8 triệu USD. 
+ Trường mẫu giáo Bến dược, xã Phú mỹ hưng - Củ chỉ. 
Đây là quà tặng cho nhân dân khu căn cứ địa đạo Bến dược, Củ chỉ. Trị giá 36 triệu đồng 
Việt nam 
- Các đơn vị được Bộ xây dựng tặng thưởng Huy chương vàng đạt chất lượng sản phẩm CaO : 
+ Công ty COSACO - : 3 huy chương vàng 
+ Công ty xây dựng số 2 : 3 huy chương vàng 
-_ # Nhà máy gạch ngói Long bình : I huy chương vàng 
Địa chỉ liên hệ : Tổng công ty xây dựng Sài gòn (SAGECO), 161 Trần Quốc Thảo, Q 3 
ĐT :446388, 445226, 444405, 444408 


L 


TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU - PETROLIMEX 


Tổng giám đốc TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN 


TÔNG CÔNG TY XĂNG DẦU DƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 12 
THÁNG 1 NĂM 1956, LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ 
CHỨC NĂNG KINH DOANH XĂNG DẦU, SẢN. PHẨM HÓA DẦU 
DÁP ỨNG CÁC NHỦ CÂU CỦA NÊN KINH TẾ QUỐC DÂN, AN 
NINH QUỐC PHÒNG VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN. TÊN GIAO 
DỊCH QUỐC TẾ CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ PETROLIMEX. 


® Hiện nay Petrolimex: 


+ Chuyên kinh doanh các loại xăng dầu và sản phẩm hóa dầu : 
xăng, diesel, madut, nhiên liệu máy bay, dâu hỏa, dâu nhờn, mỡ 
máy, khí hóa lỏng, nhựa đường, hóa chất ... tr khâu nhập khẩu 
đến khâu bán buôn, bán lẻ trên thị trường trong nước và xuất 
khẩu sang thị trưòng nước ngoài. 

+ Chuyên kinh doanh vận tải xăng dâu trong nước và ngoài 
nước. 

+ Mua và xuất khẩu các loại hàng hóa sản xuất trong nước (nông, 
lâm, thủy và khoáng sản ...) nhằm bổ sung ngưồn ngoại tệ nhập 
khẩu xăng dâu. 

+ Chuyên kinh doanh các loại vật tư, thiết bị kỹ thuật chuyên 
dùng xăng đâu. 

+ Chuyên kinh doanh các dịch vụ ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, 
quá cảnh và làm đại lý bán các mặt hang thuôc phạm vi kinh 
doanh của Tổng công ty cho các tổ chức trong nước và ngoài 
.. nước theo quy định của luật pháp hiện hành. 

+ Liên doanh, liên kết, hợp tác đâu tư với các tổ chức kinh tế 
trong và ngoài nước để vận tải, sản xuất, gia công, pha chế các 
mặt hàng trong phạm vi kinh doanh của Tổng công ty. 

+ Kinh doanh các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh xăng đâu. 

Petrolimex sẵn sàng hợp tác với khách hàng trong và ngoài nước 
trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. 


- Trụ sở giao dịch : Số 1 Khâm Thiên - Hà Nội 
- Điện thoại : 2.52603 - 2.52604. 

- Telex : 411241 TCTXD-VT 

- Điện tín : Petrolimex - Hà Nội 


® Các đơn vị trực thuộc Petrolimex 


Thị trấn Đức Giang - Gia LAm Hà Nôi 
DT : 271841 - 71400 

Số 15 Đường Lê Duän - Quận | 
TP. Hồ Chí Minh 

ĐT : 01.82.92081. 91433. 92082 
Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng 
TP. Hài Phòng. 

ĐT : 01.31.42833 - 42832 

Số 1 Đường Lê Quý Đôn 

TP. Đà Nắng 

ĐT : 01.51.21979 - 21413 - 21981 
khu 1 - Phường Bái Cháy - 

Thị xã Hòn Gai - Quảng Ninh 

ĐT : 01.33.46360 - 46377 

Đường Chàu Xuyên - Phường Lê Lợ 
Thị xã Bắc Giang 

ĐT : 01.24.54508 - 54778 - 54307 
Tân Quang - Sông Công 

TP. Thá Nguyên ĐT : 382 Luu Xá 
Phường Vân Cơ - TP. Việt Trì 

ĐT : 01.211.457 - 239 - 254 

Xã Văn Yên - Thị xã Hà Đông 

ĐT : 01.34.24699 

ĐT : 01-34.52089 


1- Công ty xăng đầu khu wự l: 


2- Công ty xăng đầu khu we lÌ : 


3- Công ty xăng đâu khu we ll : 


4- Công ty xăng dâu khu vực V : 


5- Công ty xăng đàu B12 : 


6- Công ty xăng dài Hà Bác : 


7- Công ty xăng dàu Bắc Thái : 

8- Công ty xăng đà Vĩnh Phú : 

9- Công ty xăng đàu Hà Sơ Bình : 
- Chi nhánh XD Hòa Bình : 
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10- Công ty xăng đàu Hà Nam Ninh : Số 107 Đường Đông An - 
Phường Năng Tĩnh - TP. Nam Dịnh 
ĐT : 01.85.4939 - 4938 - 49444 
Phường Hàm Rồng - Thị xã Thanh Hóa 
ĐT : 01.37.52785 
Số 1 Dường Nguyễn Sĩ Sách-TP. Vinh 
ĐT : 01.38.4601 - 4701 - 4801 
Số 101 Đường Trần Hng Đạo 
TP. Qui Nhơn 
ĐT : 01.%.2225 - 226® - 22623 
Số 10B Dường Nguyễn Thiện Thuật 
TP. Nha Trang 
ĐT : 01.58222171 - 22395 - 22173 
Số 21 Dường Cách Mạng Tháng Tám 
TP. Cần Thơ ĐT : 01.71.21655 - 21656 
16- Công ty vận tài nhiên liệu Viacô : Số 12 Đường Lê Duẩn 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : 01.82.93848 - 23061 - 22675 
17- Công ty vận tải xăng đầu Dường thùy | : Số 37 Dường Phan Bội Chàu 
TP. Hài Phòng - ĐT : 01.31.47815 
18- Công ty vật tr chuyên dùng xăng đàu : Ngọc Khánh - Quận Ba Dình 
Hà Nội - ĐT : 243654 - 44769 
Số 446 Đường Nơ Trang Long - 
Phường 13 - Quận Bình Thanh 
TP. Hồ Chí Minh - ĐT : 01.89.40223 


11- Công ty xăng đầu Thanh Hóa : 
12- Công ty xăng đàu Nghệ Tĩnh : 


13- Công ty xăng đầu Nghĩa Bình : 


14- Công ty xăng đàu Phú Khánh : 


15- Công ty xăng dàu Hậu Giang : 


19- Xí nghiệp cơ khí xăng đầu : 
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LONG AN : KHAI THÁC ĐỒNG THÁP MƯỜ 


* Trong các năm từ 1986 đến nay, thực 
đạo của Trung ương, tỉnh Đảng bộ Long An ( 
trung lãnh đạo các ngành, các địa phương _ 
dân trong tỉnh khai thác vùng “Đồng Tháp I 
của tỉnh bước đầu có hiệu quả, góp phầr 
quyết vấn đề khó khăn về lương thực, cùn 
nước thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh t 
và tổ chức phân bố lại lao động và dân c 
phạm vi cả nước. 


DỊc PHẠM VĂN CA - Phó chủ tịch UBND tỉnh (bên K`.-. 4 wp 
trái). Giới thiệu với khách nước ngoài dến tìm hiểu : hy 4,3 616 
vùng ĐTM thuộc tỉnh Long An k 


* Bằng những chủ trương và chính sách kinh tế - 
xã hội phù hợp với hoàn cảnh thực tế địa phương, 
bình quân mỗi năm Long An tổ chức khai hoang 
dưa vào sản xuất trên 5000 ha dất, bước đâu và 
chủ yếu là sản xuất lúa. 

Năm 1986 trong 3 vụ lúa mùa, dông - xuân và hè 
thu, diện tích toàn tỉnh chỉ có gân 230 ngàn ha thì 
đến năm 1991 đã tăng lên 313 ngàn ha, đưa sản 
lượng lương thực (lúa) từ 700 ngàn đến năm 1986 . s4 ` k 
lên 974000 đến năm 1991 Các nhà dầu tư nươc ngoài di tham quan DTM | 
(xa Tân Hiêp - huyền Thạnh Hóa) 
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* Bài học kinh nghiệm của Long An là chọn được 
mô hình cụ thể cho từng vùng, từng giai đoạn khai 
thác với việc thành lập ngay từ đâu các “Đoàn xây 
dựng kinh tế Đồng Tháp Mười" làm múi nhọn trong 
khâu tổ chức xây dựng các công trình mang ý 
nghĩa khép kín, liên hoàn : thủy lợi kết hợp giao 
thông - trường học, trạm y tế, chợ, khu dân cư - 
xây dựng đồng ruộng - đầu tư vốn, khoa học kỹ 
thuật v.v... 

Long An đang thực hiện dự án ,1 về khai thác ĐTM 
do Trung ương đâu tư với ngưồn vốn lớn. 

Một mô hình nông thôn mới với sinh hoạt và sản 
xuất lớn nay, mai sẽ được xây dựng nên ở vùng 
Dồng Tháp Mười. Nông trường trồng chuối do nước ngoài dầu tư tại 

Dồng Tháp Mười (huyện Thạnh Hóa) 


In tại nhà in Nhân Dân Hà Nội 2 | | 
Bìa in tại Nhà Máy in Thống Nhất Chi số 12651.18SN 0866-7276 Giá : 15004 
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TRỤ SỞ : VỚI LỰC LƯỢNG CÁN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NHÂN, KỸ THUẬT LÀNH 
8 PHAM NGOC THACH - NGHỀ, NHIỀU KINH NGHIỆM, LỰC LƯỢNG XE MÁY ĐỦ NĂNG LỰC : 
QUÂN 1 - TP HỒ CHÍ MINH NÑ NHẬN THÂU THIẾT KẾ VÀ THỊ CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG 
RNườcg), NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG, TRANG TRÍ NỘI THẤT, THỊ CÔNG CÁC 

ĐIỆN THOẠI: 299.474 


CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI; THỊ CÔNG LẮP ĐẶT CÁC 

290.039 THIẾT BỊ, MÁY CÔNG NGHỆ, ĐỦ MỌI QUY MÔ VỚI YÊU CẦU KỸ 
MỸ THUẬT CAO. 

Ñ SÀN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, GIA CÔNG CÁC 
BÁN THÀNH PHẨM : CỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP, VÌ KÈO, XÀ Gồ 
THÉP; PANEN SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP; CÁC LOẠI CA, LAN CAN 
SẮT, CỬA GỖ CÁC LOẠI... 

EÑ SỬA CHỮA CÁC MÁY, THIẾT BỊ XÂY DỰNG, VẬN TẢI. 


LISRARYC 


NV 1 81a; 
Số NI, Fx : 


10 - 1992 NĂM THỨ XXXVII (442) 


Tạp chi€ongsen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
'TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


MỤC LỤC 


Kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa IX . 

Chủ nghĩa xã hội - Lý luận 
và thực tiên 
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XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYÊN 
THỤC SỰ CỦA DÂN,DO0 DÂN VÀ VÌ DÂN' 


Kính thưa đồng chí Phạm Văn Đông, Cố vẫn 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt 
Nam. 

_ Kính thưa đồng chí Võ Chí Công, Có vẫn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt Nam, 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, 


Kính thưa đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ Chính - 


trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 

Kính thưa đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc 
_ hội, _ 
Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 
Thưa các vị khách quốc tế 


HAY mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Công sản Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng 
các vị đại biểu Quốc hội khóa IX vừa được 
cử tri trong cả nước bầu vào cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ 


nghĩa xã hội phải trải qua thử thách nặng 


ĐÔ MƯỜI 
Tổng bí thư BCHTƯ Đảng CS Việt nam 


nghĩa Việt Nam tại thời điểm lịch sử đầy trọng 
trách hiện nay. 

Chúng ta vui mừng về sự thành công tốt đẹp của 
cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, thể hiện sự gắn 
bó và niêm tin của các tầng lớp nhân đân cả nước 
đối với Đảng, Nhà nước và đối với chế độ ta. 

Nhân dịp này, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc đối với Mặt trận Tô quốc Việt Nam đã thay mặt 
nhân đân cả nước đề cử và nhân dân thủ đô Hà Nội 
đã bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa IX. Tôi hiểu 
đây là sự in cậy của đồng bào không chỉ đối với cá 
nhân tôi mà cả đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 


T4 1987 đến 1992, năm năm của nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa VIII là một thời kỳ lịch sử 
sôi động, đây biến cố. Trên thế giới, chủ 
. Những 
khó khăn trong nước có lúc tưởng chừng khôn 
VưỢt qua nôi. Nhờ kịp thời thực hiện đường lỗi 
đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định 
con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà 
lịch sử và Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã lựa chọn, nhân 
dân ta đã đứng vững và đạt được những thành tựu 
bước đầu rất quan trọng. Ôn định chính trị tiếp 
tục được giữ vững. Nền kinh tế chẳng những 
không bị đảo lộn lớn mà còn có nhiều mặt phát 
triển, tạo được thế đi lên. Văn hóa, giáo dục có 
những mặt tiến bộ. Việc xây dựng và tăng cường 
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân 
có bước phát triển mới ; quan hệ đối ngoại được 
mở rộng ; quốc phòng, an ninh được củng cố. 
Chúng ta hiểu rằng, khó khăn vẫn còn nhiều. 
Những nhân tố gây mất ổn định vẫn tồn tại. Còn 
nhiều mặt yếu kém, khuyết điểm cần kiên quyết 


* Bài nói tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa D( (Đầu 
đề là của Bộ biên tập) 
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khắc phục. Song những tiến bộ đạt được cho thấy 
triển vọng sáng sua của tình hình, khẳng định đường 
lối của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn. Điều đó 
củng cố niềm tin và quyết tầm sắt đá của toàn dân 
ta phấn đấu đây mạnh sự nghiệp đôi mới đến 
thành công. 

Năm năm qua cũng là thời kỳ đánh dấu bước 
chuyên biến có ý nghĩa cơ bản trong hoạt động của 
Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước 
ta. Bắ. đầu nhiệm kỳ vào tháng 6-1987, trong năm 
đầu triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại 
hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đề 
xướng, Quốc hội khóa VIII đã thực hiện sứ mệnh 
cao cả mở đường cho công cuộc đôi mới toàn diện 
đời sống xã hội ở nước ta về mặt Nhà nước. 

Quốc hội khóa VIII đã tiến hành tương đối đồng 
bộ, khẩn trương và có hiệu quả trên quy mô rộng lớn 
các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, quyền 
hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp quy định : lập hiến, 
lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề trọng đại 
về quốc kế - dân sinh, về đối nội và đối ngoại, 
trong đó đặc biệt nồi bật là hoạt động lập hiến và 
lập pháp. Tuy còn xa mới đáp ứng yêu cầu phát 
triên của đất nước, song khối lượng công việc mà 
Quốc hội khóa VIII đã hoàn thành thật to lớn và đầy 
ý nghĩa. Điều đó tạo ra một tiền đề quan trọng cho 
Quốc hội khóa IX không những sẽ tiếp tục mà nhất 
định còn đây mạnh một cách khân trương và có hiệu 
quả hơn mọi nhiệm vụ của mình. 

Chúng ta đánh giá cao hoạt động lập hiến của 
Quốc hội khóa VII với hai lần sửa đôi, bố sung 
Hiến pháp 1980 và đặc biệt tại kỳ họp thứ J1, tháng 
tư nắm nay, sau những ngày thảo luận sôi nỗi và thực 
sự dân chủ, Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến 
pháp mới của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

Ra đời vào thời kỳ đôi mới, Hiến pháp 1992 
thực sự là Hiến pháp của nước Việt Nam trong hành 
trình đôi mới, phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu 
cầu phát triển của nước ta, phù hợp với xu thế tiến 
bộ cua thời đại. Nó không những đã kịp thời ghi 
nhận, khăng định những thành qua bước đầu, to 
lớn của cuộc đầu tranh kiên tì, nhất quán của nhân 
dân ta thực hiện đôi mới trên mọi lĩnh vực mà còn 
chỉ ra phương hướng lâu đài nhằm thực hiện dân 
giàu, nước mạnh, tăng trường kinh tế, phát triên văn 
hóa, bảo đảm dân chủ và công bằng xã hội, mọi 
người có cuộc sống âm no, tự do, hạnh phúc, phần 
đầu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phủ hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm Việt Nam. 


Là văn kiện Nhà nước có hiệu lực pháp lý cao 
nhất, Hiến pháp 1992 đã điều chỉnh, sửa đỗi một 
cách cơ bản, toàn diện các quy định của Hiến pháp 
1980. Nhiều quy định, đặc biệt là chương “Chế độ 
kinh tế”, đã ghi nhận những thành quả của nhân dân 
ta, thể chế hớa những gì đã, đang và tẤt yếu sẽ xuất 
hiện trong cuộc sống của toàn thể đồng bào đang 
lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên ý nghĩa đó, Hiến pháp mới là đạo luật cơ 
bản chỉ đạo hoạt động thực tiễn của mọi thành viên 
xã hội, là một chương trình hành động. “Sống, làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật” phải trở thành thói 
qucn hằng ngày trong nếp sống, hành vi và Ứng xư 
của mọi công dân. 

Đề thực hiện điều đó, trước hết Hiến pháp mới 
phải được tuyên truyền, phô biến sâu rộng, trơ 
thanh môn học phố, thông đối với mọi người ; bôi 
dưỡng kiến thức về Hiến pháp và pháp luật, giáo 
dục ý thức tôn trọng và đấu tranh bảo vệ Hiến 
pháp và pháp luật. Đây chính là điều kiện thiết yếu 
để cùng với quá trình tô chức thực tiễn, thiết lập 
một môi trưởng, không gian pháp luật đáng tin cậy 
rất cần thiết hiện nay. 

Đề cụ thê hóa các quy định của Hiến pháp mới, 
chúng ta phải khẩn trương rà soát hệ thống pháp luật 
hiện hành, kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản 
sửa đôi, bô sung và các đạo luật mới, làm cho hệ 
thống pháp luật nước ta phù hợp với Hiến pháp 
mới, bảo đam việc quan lý xã hội thực sự được 
tiến hành băng pháp luật và theo pháp luật. Đó chính 
là một ưong những nhiệm vụ quan ưọng nhất của 
Quốc hội khóa IX, kế thừa và phát tiên những việc 
Quốc hội khóa VIII đã làm. 


Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 


HÂẦN dân là người sáng tạo lịch sử, nhân dân 
N» là nguồn gốc của quyên lực. Trong xã 

hội ta, quyền lực Nhà nước bất nguồn từ 
nhân dân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Đây là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hỗ Chí Minh mà 
chúng ta phải thắm nhuẳn sâu sắc và thực hiện mội 
cách đây đủ nhất. 

Trong điều kiện đôi mới nói chung và đôi mới 
hệ thông chính trị hiện nay, chúng ta phải ra sức 
phát tiên và không ngừng hoàn thiện chế độ đại 
diện, làm cho nó thực SỰ thê hiện bản chất nhân dân 
của Nhà nước La. Điều quan "trọng nhất là mỗi đại 
biêu Quốc hội đều ý thức sâu sắc mình là người 
được nhàn dân Uy nhiệm tham gia quyết định những 
việc trọng đại cua đất nước ; mọi việc mình làm 
đều phải thê hiện ý chí, nguyện vọng và lợi ích của 
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nhân dân. Phải phấn đầu đệ xứng đáng với danh 
hiệu cao quý là đại biểu nhân dân, vì nhân dân mà 
hết lòng phục VỤ. 

Chúng ta phán khởi nhận thấy răng trong những 
nắm gàn đây, không khí dân chu trong sinh hoạt của 
Quốc hội ngày càng rõ nét, thê hiện ở ý thúc ưách 
nhiệm cao của các đại biêu. Có những vấn đè, để 
đi đến quyết định, đã phai trải qua tranh luận sôi 
nổi, với nhiều ý kiến khác nhau. Phải xem đấy là 
sinh hoại bình thường của một quốc hội dân chủ. 
Sinh hoạt dân chủ đòi hỏi mỗi đại biểu không những 
phải biết trình bày ý kiến của mình một cách thuyết 
phục mà còn phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến 
cua đại biêu khác, dù người đó không tán thành ý 
kiến của mình. Dần dàn, những điều này phai LƠ 
thành nếp sinh hoạt bình thường của Quốc hội ta. 

Ngay tại khóa Quốc hội này, tôi xin đẻ nghị đôi 
mới một bước căn ban quy tình và phường pháp 
làm việc của Quốc hội, nhất là cách thúc thao luận, 
biêu quyết tại kỳ họp. Những vấn đề đưa ra thảo 
luận, quyết định tại các kỳ họp Quốc hội đều là 
những việc hệ trọng ở tầm quốc gia. Trí tuệ Lập thê 
của các đại biểu phải được huy động đê đi đến 
những quyết định đúng đắn, sáng suốt ; phát huy 
đầy đu dân chủ trong thao luận và biêu quyết theo 
đa số, đồng thời bảo đảm tập trung, thống nhất 
khi thực hiện trên phạm vi cả nước, thiết lập trật 
tự, ky cương theo pháp luật trong toàn xã hội. 

Cuộc sống và hoạt động xã hội đòi hỏi phai bạn 
hành nhiều luật một cách có hệ thông, đông hộ và 
nhất quán, thê hiện đúng đường lối đổi mới của 
Đang xà Nhà nước ta, và phải bảo đam duy trì hiệu 
lực của Hiến pháp và pháp luật đã được bạn hành. 
Chúng ta đang cố gắng đê làm tốt việc đó. Chúng 
ta không cho phép bất kỳ ai làm trái pháp luật, cOI 
thường phép nước. Phải nói răng ở khá nhiều nơi, 
nhiều nưành, nhiều cấp, một bộ phận dân cư, trong 
đó có cán bộ, đàng viên, nhân viên Nhà nước có thái 
độ và hành vi xem thường, bất chấp pháp luật, kỷ 
cương ; thậm chí có những biêu hiện ngàng ngược, 
thách thức và chà đạp pháp luật. Đây đang là điều 
nhức nhối của xã hội ta, khiến mọi nưười đều băn 
khoán, lo lắng và phân nộ. 

Bản chất xã hội ta là một xã hội dân chủ. Chúng 
ta chủ tương cùng với sự phát triên của đất nước, 
dân chủ sẽ ngày càng nhiều hơn, càng được mơ rộng 
hơn. S0ng dân chủ phải luôn luôn năm trong khuôn 


khô của pháp luật ; mọi hành vị cua công dân phái - 


tuân thco Hiến pháp và pháp luật. Thách thúc và chà 
đạp pháp luật tức là thách thúc, chà đạp nèn dân 
chủ, là lòng hành bất chấp tự do, dân chủ của 


người khác, của nhân dân. Đó là điều không thê 


dung thứ được. 

Hiện nay, có những người tự cho mình là người 
phán xét cao nhất về nhân quyền, chỉ trích người 
khác vi phạm nhân quyền. Song tôn trọng nhân 
quyền là gì liễu không phải là bảo đảm quyền con 
người dược sống ong hòa bình, độc lập, tự do ; 
được quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hộ. ì 
làm chủ bản thân mình ; được quyền có cuộc sống 
ấm no, bình đăng và hạnh phúc. Tôn trọng quyền. 
của mỗi CON n?”ười phải găn với tôn trọng quyên 
bình đăng giữa các quốc gia, không bị nước khác 
áp đặt. Quy ên bình đẳng của công dàn ước pháp 
luật, bình đăng dân tộc, bình đăng nam nữ, tự do tín 


ngưỡng và không tín ngưỡng cũng như các quyên 


tự do, dân chủ khác phái gắn với nghĩa vụ và trách 
nhiệm trước đất nước và xã hội. Những kẻ làm trái 
Hiến pháp và pháp luật, xâm phạm tự do, dân chủ 
cua người khác, gày thiệt hại đến lợi ích của dân 
LỘC, của cộng đồng, thạm chí lợi dụng tự do, dân 
chủ đê phan bội Tô quốc, chống lại đông bào, đều 
phải bị xử phạt, trừng tư nghiêm minh theo đúng 
Hiến pháp và pháp luật. Nhân quyền mà chúng ta 
quan niệm là như vậy. Xét theo những tiêu chuân đó, 
chúng tì có thê khăng định đất nước ta, nhân dân 
ta, Nhà nước tì thật sự tôn trọng nhân quyên, tôn 
trọng tuyên ngôn và các công ước quốc tẾ về 
quyỀn con người. 


--Fhưa các vị đạt biều Quốc hội, 


UỐC hội ta không chỉ là cơ quan bàn và thông 

qua các quyết định mà còn là một cơ quan 

hành động, không chị thông qua các Luật mà 
còn giám sát việc thị hành các luật đó. Các đại biêu 
Quốc hội chúng ta với cương vị, trách nhiệm xã hội. 
của mình, phải đi đầu trong việc xác lập trật tự, kỷ 
cương, tương mẫu và động viên mọi người nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật và đấu tranh bảo vệ pháp 
luật ngay tại nơi làm việc và nơi mình cư trú. Phải 
để cao trách nhiệm tỉnh thân, trách nhiệm pháp lý 
của người đại diện nhàn dân ưước các vấn đề của 
đất nước. 

. Trong Các CuUỘC tiếp XÚC VỚI Cử trí rước ngày 
hàu cử, các đại biều chúng ta đã được: nghe nhiều 
ý kiến thăng thắn, có khi rất gay gát của nhân dân 
kiến- nghị với Nhà nước kiên quyết đấu tranh 
chống lại những hiện tượng vị phạm pháp luật mà 
nói bạt là tham những, xâm phạm các quyên tự do, 
dân chu cua công dân, buôn lậu, làm hàng giả, trôn 
thuế, lậu thuế... gây tôn thất lớn cho Nhà nước và 
nhân dàn. - 
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Đó không, chỉ là tâm tư, nguyện vọng mà còn là sự 
ủy nhiệm của nhân dân đối với đại biêu của mình. 
Trách nhiệm, nghĩa vụ đại biểu cao cả của chúng La 
là phải cùng các cơ quan Nhà nước hữu quan quyết 
tâm ,thực hiện cho băng được. 

Cân để cao mối quan hệ giữa quyền hạn và trách 
nhiệm, quyên hạn càng lớn thì trách nhiệm càng 
cao. Vì vậy, đã đến lúc Nhà nước ta phải ban hành 
quy chế chặt chẽ về trách nhiệm pháp lý của 
người có chức, có quyền, bảo đảm tôn trọng pháp 
luật, trước hết đối với người đứng đầu các 
ngành, các cấp về tình hình thi hành pháp luật ở 
ngành mình, cấp mình, địa phương mình phụ trách. 
Nếu phép nước không nghiêm, kỷ cương lòng lẻo, 
pháp luật bị xem thường thì ước hết người đứng 
đầu và người quản lý trực tiếp phải chịu tách 
nhiệm và phải áp dụng các hình thức tách nhiệm 
pháp lý nghiêm minh chứ không chi có phê bình, 
kiểm điểm, xử lý nội bộ là đủ. 

Đề thực hiện điều đó, tôi đề nghị ngay tại kỳ họp 
mở đầu nhiệm kỳ này, Quốc hội giao cho Chính 
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân dân 
tối cao cùng các cơ quan hữu quan xây dựng đề án, 
chương trình hành động với các cơ chế, biện pháp, 
bước đi thích hợp trình Quốc hội xem xét, quyết 
định tại một kỳ họp sau, nhằm đăng cường một 
cách căn bản chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật 
trong hoạt động của bộ máy Nhà nước và các nhân 
viên Nhà nước, xem đó là tiền đẻ, điều kiện tiên 
quyết xác lập kỷ cương, tật tự trong hoạt động của 
toần xã hội. 

Song song với việc phát triển và từng bước hoàn 
thiện chế độ dân chủ đại diện, chúng ta cân hết sức 
coI trọng việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp của 
nhân dân. Từ trước đến nay, chúng ta đã làm tốt 
việc này, tạo ra thói quen trong sinh hoạt xã hội. Các 
dự thảo Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo chính ư 
tại Đại hội Đảng, dự thảo Hiến pháp, các đạo luật 
đều được công bố rộng rãi đề lấy ý kiến đóng góp 
trực tiếp của các tầng lớp nhân dân. Rất nhiều 
kiến nghị xác đáng của nhân dân đã được bô sung 
vào các văn kiện của Đảng và Nhà nước ; nhiều ý 
kiến của nhân dân đã giúp cho việc xử lý được đúng 
đắn, kịp thời. 

Với nhận thức sâư sắc răng việc của đất nước 
là việc của nhân dân, chúng ta cần rút kinh nghiệm 
để làm tốt hơn nữa việc này, nhằm tập hợp rộng 
rãi, phát huy đầy đủ khả năng và trí tuệ của toàn dân 
đê cùng lo việc nước. Đồng thời, cần nghiên cứu 
định ra cơ chế để nhân đần có thê trực tiếp giám sát 
hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, của 


6 


Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp, cũng như giám sát hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước và nhân viên Nhà nước. Trước 
mắt, nên nghiên cứu hình thức thích hợp để cử tri 
có thê bày tỏ sự tín nhiệm của mình vào giữa nhiệm 
kỳ đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân mà mình đã bầu ra ; tạo điều kiện 
để cử tri thường xuyên giám sát hoạt động của đại 
biểu ; đồng thời, đê các đại biểu gấn bó hơn với 
cử trí, đề cao ý thức tách nhiệm để hoàn thành 
nhiệm vụ, phấn đấu luôn luôn xứng đáng với sự 
tín nhiệm của cử tri. 

Cùng với việc tấng cường vai trò và nhiệm vụ 
của Quốc hội, đề từng bước xây dựng Nhà nước 
pháp quyền Việt Nam, chúng ta phải củng cố, tăng 
cường vai trò của các cơ quan hành pháp và tư pháp 
theo tính thần đối mới, gọn nhẹ và có hiệu lực. 

Chính phủ là cơ quan cao nhất trong hoạt động 
điều hành, như Hiến pháp đã quy định, là cơ quan 
hành chính cao nhất của Nhà nước ta. Trong điều 
kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cần tiến 
hành cuộc cai cách hành chính, làm cho nên hành 
chính hoạt động thông suốt, thống nhất, có hiệu 
lực, khắc phục mọi biêu hiện phân tán và cục bộ. 

Cùng với cải cách hành chính, phải tiến hành cải 
cách tư' pháp, làm cho nên tư pháp hoạt động thec 
đúng nguyên tắc của Hiến pháp. Đào tạo, bô nhiệm 
một đội ngũ thâm phán, hội thâm có phẩm chất tốt 
và đủ trình độ xét xử một cách công tâm và đúng luật. 

Một việc rất hệ trọng cần tiến hành ngay tại kỳ 
họp đầu tiên này là Quốc hội chúng ta có nhiệm vụ 
cử ra những người đứng đầu Nhà nước và Quốc 
hội, các Hội đông và Các Ủy ban của Quốc hội, 
những người đứng đầu các cơ quan hành pháp và 
tư pháp : Thủ tướng và các thành viên Chính phú, 
Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tối cao, Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao. Mong các vị đại biểu 
Quốc hội để cao trách nhiệm trước nhân dân, sáng 
suốt lựa chọn và quyết định. 


Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 

UOC hội khóa IX đảm nhiệm sứ mệnh cao 
Q: của mình ở thời điêm mà dân tộc ta cùng 

cả loài người chuẩn bị bước vào thế kỷ 
XXI. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng với 
những thử thách lớn, nhưng cũng nhiều triên vọng 
và vận hội lớn. Nhân dân ta không những phải 
thắng cho được nghèo nàn, lạc hậu mà còn phải 
quyết tâm thực hiện dân giàu, nước mạnh, bảo vệ 
vững chắc óc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
nước L. 
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Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 
toàn dân, Quốc hội khóa IX có trách nhiệm lịch sử 
to lớn, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
mình, tô chức và động viên toàn dân đương đầu với 
mọi thử thách, Vượt qua mọi trở ngại, tận dụng mọi 
thời cơ, giải quyết các vấn đỀ quan trọng vừa cơ 
bản, vừa cấp bách để đầy mạnh quá trình phát triển. 

Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng, Quốc hội 
lần này bao gồm những đại biểu ưu tú, tiêu biêu cho 
trí tuệ của toàn dân, phản ánh trung thành khối đại 
đoàn kết toàn dân Việt Nam trong thời kỳ tiền hành 
sâu sắc và toàn diện công cuộc đôi mới đất nước. 

Đại đoàn kết toàn dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dày công vun đắp luôn luôn là truyền thống quý 
báu của nhân dân ta ở mọi thời kỳ cách mạng. Khôi 
đại đoàn kết đó đã tạo ra sức mạnh làm nên thắng 
lợi vĩ đại của nhân dân ta ưrong chiến tranh cứu 


nước. nay hơn bao giờ hết, chúng ta phải phát. 


huy truyền thống vẻ vang đó, ra sức củng cô, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết rộng 
rãi mọi người Việt Nam yêu nước thuộc các giai 
cấp, các tầng lớp với liên minh công nhân, nông 
dân và trí thức là nền tảng ; đoàn kết các dân tộc, 
các tôn giáo ; đoàn kết đồng bào cả nước và kiều 
bào ở nước ngoài, xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ hận thù; 
nhìn về tương lai. Tất cả đều nhằm mục tiêu cùng 
nhau phấn đâu vì độc lập của Tô quốc, tự' do của 
nhân dân, hạnh phúc của đồng bào. Phải đoàn kết, 
đồng tâm nhất trí xây dựng nước ta trở thành một 
nước có nên kinh tế phồn thịnh, cuộc sống văn 
minh, quốc phòng, an ninh vững mạnh, sánh vai cùng 
các nước trên thế giới bước vào thế kỷ XXI. 


Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 
ÙNG với những thành tựu bước đầu rất 
quan trọng vẻ đổi mới kinh tế, xã hội và 
chính trị, hoạt động đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta đã được mở rộng một bước, góp phần 
bảo đảm cho nước ta đứng vững và tiếp tục phát 
triên. 
Tình hình thẾ giới tiếp tục diễn biến nhanh 
chóng và phức tạp. Trong bối cảnh đó, chúng ta ra 


sức thực hiện nhiệm vụ giữ vững hòa bình, mở 


rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, trước hết với 
các nước láng giểng và các nước trong khu vực, 
tạo môi trường và điều kiện quốc tế thuận lợi cho 
. công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; đồng thời, 
gớp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 


Chúng ta tích cực mở rộng, đa dạng hóa và đa 
phương hóa quan hệ đối ngoại cả về chính trị, kinh 
tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật, cả về Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thê nhân dân, các tổ chức phi 
chính phủ. Chính sách đối ngoại của ta dựa trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, không dùng vũ lực hoặc đc dọa dùng vũ lực 
trong quan hệ với nhau, bình đẳng và cùng có lợi, 
phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo vệ an 


ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy những truyền 


thống và bản sắc tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc. 

Chúng ta chủ trương giải x bằng thương 
lượng hòa bình những vấn tổn tại giữa các 
nước, tích cực góp phân vào việc củng cố hòa bình, 
ồn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới, vào 
cuộc đấu tranh nhằm thiết lập trật tự thế giới mới 
công bằng, hợp lý cũng như vào việc dân chủ hóa 
quan hệ quốc tế. 

Là một bên ký Hiệp định Pa-ri về Cam- x8k£hia; 
chúng ta nghiêm chính thi hành những điều khoản 
trực tiếp liên quan tới Việt Nam ; đồng thời, yêu 
cầu các bên liên quan thi hành nghiêm chinh hiệp 
định ; kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu. khống 


.và chống Việt Nam, khủng bố Việt kiều, nhằm che 


đậy việc phá hoại hiệp định. Chúng ta chân thành 
mong muốn Cam-pu-chia trở thành một nước hòa 
bình, 0% lập, trung lẬp, không liên kết, hữu nghị 
với tất cả các nước, nhất là các nước láng giảng. 

Hiện nay, dư luận trong nước và quốc tÉ đang quan 
tâm sâu số tới ủnh.hình trên Biển Đông. Chu trương 
nhất quán của chúng ta là, một mất, giữ vững độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lănh thô đất nước ; mặt khác 
thông qua thương lượng đê giải quyết tranh chấp trên 
cơ sở tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế, vì hòa 
bình, ôn định hữu nghị và hợp tác trong khu vực. Trong 
khi chờ đợi giải quyết, các bên liên quan không làm gì 
để gây tình hình phức tạp thêm. 

Chúng ta tiếp tục khăng định : Việt Nam muốn là 
bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thể giới, 
phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triên. 


Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 
ẢNG Cộng sản Việt Nam được nhân dân ta 
+) cho sứ mệnh lãnh đạo đất nước, đã 
được Hiến pháp 1959, 1980 và Hiến pháp 
1992 long tượng ghi nhận. Đây là vinh dự to lớn, 
đông thời cũng là ưách nhiệm hết sức nặng nề, 
nhất là ưong thời cuộc hiện nay. 


Đề làm tròn, sứ mệnh cao cả đó, Đảng Cộng sản 
Việt Nam quyết tâm đôi mới phương thức lãnh đạo 


7 


KỲ HỌP THỨ NHẬT QUỐC HỘI KHÓA IX 


của Đảng đối với Nhà nước. Trước hết, Đảng tự 
đổi mới để tạo tiền đề cho đổi mới tổ chức và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước và toàn xã hội. 
Đảng kháng định bản thân Đảng không phải là cơ 
quan quyền lực Nhà nước, không hoạt động như 
một cơ quan Nhà nước. Đảng lãnh đạo nhằm xây 
dựng một Nhà nước thật sự là của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân ; phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu 
lực của bộ máy Nhà nước ; xây dựng một bộ máy 
Nhà nước vững mạnh, có hiệu lực theo đúng chức 
trách và thâm quyên do luật định. 

Nguy cơ của một đảng cằm quyền xa rời, mất 
lòng un của nhân dân luôn luôn là điều răn cần tránh 
đối với Lất cả các cấp ủy và toàn thê đảng viên của 
Đảng. Đảng ý thức được rằng không bao giờ hàng 
triệu người lại nghe theo tiếng nói của một đảng, 
nếu lời nói đó không phù hợp với những điều mà 
kinh nghiệm sống của bản thân họ dạy họ. Từ thực 
tế Việt Nam phong phú và sinh động, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã nêu lên bài học hết sức quý báu 
là: mọi việc Đảng đề ra đều phải hợp quy luột, 
hợp lòng dân. Cương lĩnh, chiến lược do Đảng đề 
ra đã thấm nhuằn tỉnh thần đó. 

Hiện nay có người cho rằng phải thi hành chế độ 
đa đảng mới là dân chủ. Nhớ lại những ngày đầu 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tình hình rất rối 
ren, nhiều đảng phái mọc lên, núp sau lưng các thể 
lực bên ngoài, uén hành những hoại động phá hoại 
và khủng bố, âm mưu cướp chính quyền, mưu cầu 
lợi ích của một nhúm người, không đếm xia đến 
tình thế hiểm nghèo của Tổ quốc và cuộc sống cơ 
cực của đồng bào. Đó là bài học lịch sử mà nhân dân 
ta mãi mãi ghỉ nhớ để không bao giờ lặp lại. 

Trải qua thời kỳ sóng gió đó, Đăng Cộng san Việt 
Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiễn hành cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, giành thắng lợi hoàn toàn, 
thu giang sơn về một mối, đất nước được độc lập, 
nhân dân được tự do. Ngày nay, Đang nhận sứ mệnh 
lịch sử lãnh đạo nhân dân tiễn hành sự nghiệp đôi 
mới để đưa đất nước thoát khỏi lạc hậu, nghèo nàn, 
phát triên kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống nhàn 
dân, xây dựng và từng bước hoàn thiện nên dân 
chủ, làm cho dân giàu nước mạnh và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc yếu quý của chúng ta. Đó là mục tiêu 
của Đang và cua cả dân lộc. 

Đê thực hiện mục tiêu trên đây, chúng ta phải piữ 
vững ôn định chính trị. Có g piữ vững ôn định chính 
trị thì mới có thê phát tiên kinh tế. Ngược lại, kinh 
tế phát triển là điều kiện bảo đảm chính trị càng ôn 
định hơn. 


§ 


Như vậy nước ta thực hiện chế độ một đảng là 
do quy định của lịch sử, đã được thực tế khẳng định 
là đúng đắn. Đảng được nhân dân tin yêu, thừa nhận 
là người lãnh đạo duy nhất của mình. Chúng ta phải 
từ thực tế của đất nước đề tham khảo và học hỏi 
những điều hay, nhưng nhất thiết không máy móc 
áp dụng kinh nghiệm của người khác, không phù 
hợp với lịch sử và truyền thống của dân tộc 
mình. : : 

Đương nhiên, đề có thê làm tròn sứ mệnh lịch sử 
được nhân dân giao phó, Đảng phải tự đổi mới ; 
toàn thê đảng viên của Đảng phải tự đôi mới, rèn 
luyện phẩm chất, trau giỏi bản lĩnh, nâng cao trình 
độ, vươn lên làm tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với 
lòng tin cậy của nhân dân.. 

Từ nhận thức sâu sắc điều vừa nói trên đây, Hội 
nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VII đã xem xét kỹ tình hình trong Đảng và ra 
Nghị quyết về xây dựng Đảng nhằm tiếp tục đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh và năng 
lực lãnh đạo của Đảng, nàng cao phẩm chất và trình 
độ của đảng viên để bảo đảm thắng lợi vững chắc 
của công cuộc đổi mới, đáp ứng sự tin cậy và ý 
nguyện của toàn dân. 

Ihưa các vị đụi biểu Quốc hội, 

HIỆM kỳ Quốc hội khóa IX là nhiệm kỳ 

tiếp tục thê chế hóa cương lĩnh và chiến 

lược ôn định và phát tiên kinh tế - xã hội 
của Đảng, đây mạnh sự nghiệp đôi mới sâu sắc và 
toàn diện, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất, xây dựng Nhà nước pháp 
quyên Việt Nam thực sự của nhân dân, do nhân dân 
và vì nhân dân. Kỳ họp đầu tiên lần này có tầm 
quan trọng đặc biệt, tạo đà thúc đây mạnh mẽ hoạt 
động của Quốc hội tì trong suốt nhiệm kỳ. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đang Cộng 
sản Việt Nam, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt hoan 
nghênh các vị đại biêu. Kính chúc các vị sức khỏe 
dồi đào, mang hết tài năng, kinh nghiệm, trí tuệ và 
sức lực để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà nhân dân 
đã tao cho. 

Xin cảm ơn các vị đại biêu Quốc hội và các vị 
khách quốc tế, 
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ở huyện Phú Lộc, tỉnh Th 
Việt Nam năm 


sản 


(Được 
ÔNG chí Lê Đức Anh 


Năm 1937, tham gia phong trào bình dân. 


Quảng Lợi. 
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Tháng 8-1945, làm chỉ huy quân đội ở tỉnh Thủ Dầu Một và là Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một 

Năm 1948 đến 1954, giữ chức Tham mưu trưởng Quân khu VII, Quân khu VIII, Quân khu Sài 
Gòn - Chợ Lớn, rồi Tham mưu phó Bộ tư lệnh Nam Bộ. 

Năm 1955 đến 1962, giữ chức Cục phó Cục Tác chiến, Cục phó rồi Cục trưởng Cục Quân lực 
- Bộ Tổng tham mưu, được phong quân hàm Đại tá. 

Năm 1963, làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, rồi Tham mưu 
trưởng Bộ Tư lệnh miền nam. 

Năm 1969, làm Phó bí thư khu ủy, Tư lệnh Quân khu IX, rồi Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh miền 
nam, Ủy viên Quân ủy miền, được phong quân hàm Trung tướng. 

- Năm 1975, làm Phó tư lệnh Chiến dịch HỒ Cư Minh ` _ 

Năm 1976, làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu VII, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Đầu năm 
1980, được phong quân hàm Thượng tướng, sau đó được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia. Nấm 1982, được phân công 
làm Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia giúp Cam-pu-chia. Năm 1984, được phong quân hàm 
Đại tướng. Tháng 12-1986, được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó bí thư 
Đảng ủy Quân sự Trung ương. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, thứ V, thứ VI, thứ VỊI đều được bầu vào Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Đại hội lần thứ V đến Đại hội lần 
thứ VII, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị, riêng khóa VII, 
được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng và là Phó bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân sự Trung ương. 

Là đại biểu Quốc hội khóa VI (1976), khóa VIII (1987) và khóa IX (1992). 


Ngày 23-9-1992, được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 


® Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt nam 
NGUYÊN THỊ BÌNH _. 


® Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao 
PHẠM HƯNG 


® Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao 
ñ LẺ THANH ĐẠO 


{ Í ¬ xxx 


Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt nam 
ú VÕ VĂN KIỆT 
(Được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX) 


Ầ . n ; s 


ÔNG chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23-1 1-1922 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Vĩnh Long. 
"Sinh ra và lớn lên trong một vùng đất nghèo nhưng có truyền thống cách mạng, từ năm 
1938, đồng chí đã hoạt động trong các tổ chức yêu nước, tham gia Đoàn thanh niên phản 
đế và tham gia cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Cuộc khởi nghĩa thất bại, đồng chí rút vào 
hoạt động bí mật, cùng nhiều chiến sĩ cách mạng khác tích cực khôi phục cơ sở, chuẩn bị thời 
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cơ và tháng 8 năm 1945, tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa øiành chính quyền cách mạng ở tỉnh 
Rạch Giá (Kiên Giang). | 

Sau cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Công hòa thành lập, 
nhưng không được bao lâu, Pháp trở lại xâm chiếm Việt Nam. Đồng chí tham gia lãnh đạo các tổ 
chức kháng chiến trong nhiều năm, ở nhiều địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, những 
nơi mà cuộc đấu tranh hết sức gay gất. 

Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam (năm 1954), đồng chí Võ Văn Kiệt đã cùng đồng 
bào miền nam Việt Nam đấu tranh để thi hành Hiệp định, hòa bình thống nhất nước nhà. Thế 
nhưng, chính quyền miền nam Việt Nam do Mỹ dựng lên đã đàn áp đẫm máu phong trào. Trước 
sức đấu tranh mãnh liệt của nhân dân miền nam Việt Nam, Mỹ đã trực tiếp can thiệp, Ö ạt đưa 
quân vào, buộc nhân dân miền nam Việt Nam phải tiến hành đấu tranh vũ trang. Thời gian này, 
đồng chí liên tục tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh ở vùng Tây Nam Bộ, ở Sài Gòn - Gia Định 
(trung tâm đầu não của chính quyển ngụy thời đó) và tiếp đó là trong cơ quan lãnh đạo toàn miễn 
nam Việt Nam. | 

Năm 1975, cuộc chiến đấu giải phóng miền nam tháng lợi, nước Việt Nam thống nhất bước 
vào một giai đoạn mới. Đồng chí Võ Văn Kiệt phụ trách những cương vị quan trọng của thành 
phố HỖ Chí Minh : Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã cùng 
nhân dân thành phố khắc phục những hậu quả của chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. 


Từ năm 1982, đồng chí Võ Văn Kiệt tham gia công tác lãnh đạo ở Trung ương : Chủ nhiệm 
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng (từ tháng 8 năm 1991 đến nay). Trong thời kỳ này, đồng chí đã góp phần vào việc tìm 
tòi, thử nghiệm một mô hình mới cho công cuộc xây đựng kinh tế ở Việt Nam, chuyển từ cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung quan liêu sang cơ chế thị trường. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội 
khóa IX (ngày 24-9-1992), đồng chí được bầu là Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam từ năm 1960, sau đó là Ủy viên chính thức (nám 1972) ; là Ủy viên dự khuyết 
Bộ Chính trị (năm 1976) và Ủy viên chính thức từ năm 1982 đến nay. 


CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
1 - PHAN VĂN KHẢI 


2 - NGUYÊN KHÁNH _ 
3 - TRẤN ĐỨC LƯƠNG 
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Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ' : 
NÔNG ĐÚC MẠNH —©—é ~ 
(Được bầu tại kỳ họp thứ: nhất Quốc. hội khóa X). . 


ÔNG chí Nông Đức Mạnh, sinh ngày 11-9-1940, tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc 
Thái, dân tộc Tày, kỹ sư lâm nghiệp. Lã:. báu z#Ð 0% ˆW "4d 


Tham gia cách mạng từ tháng 4-1958, vào Đảng Cộng sản. Việt Nam tháng 7-1963. Từ năm 
1958 đến 1965, công tác ở các cơ sở ngành lâm nghiệp. Từ năm 1966 đến 1971, học Trường đại 
học Lâm nei.iệp. Từ năm 1972 đến 1974, tham gia trong ban lãnh đạo Ty Lâm nghiệp Bắc Thái, 


~. 
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và sau đó đi học Trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Từ 1976 đến 1980, tham gia Ban Chấp hành 
tỉnh ủy, làm Trưởng ty Lâm nghiệp. Từ 1980 đến 1986, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 
rồi giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc 
Thái. 
Tháng 12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu làm Ủy viên đự khuyết 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái. Tháng 3-1989, Hội nghị Trung ương 
lần thứ sáu được bầu làm ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 9-1989, 
được cử làm Trưởng ban Dân tộc Trung ương và được bầu bồ sung đại biêu Quốc hội khóa VI, 
được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 

Tháng 6-1991, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, được bầu lại Ủy viên Ban Chấp hành 
_ Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị. _ 

Tháng 7-1992, được bầu làm đại biêu Quốc hội khóa IX. Ngày 23-9-1992, tại kỳ họp thứ 
nhất Quốc hội khóa IX, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 


CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 


1- NGUYÊN HÀ PHAN 
2 - ĐĂNG QUẦN THỤY 
3- PHÙNG VĂN TỬU 


CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUÔC HỘI 


1 - VŨ ĐÌNH CỰP” 

92 . TRẦN THỊ TÂM ĐAN 
3 - Y NGÔNG NIÊ KĐĂM 
4 - MAI THÚC LÂN 

ð - VŨ MÃO | 

6 - HOÀNG BÍCH SƠN 
7 - PHAN MINH TÁNH 
_8- NGUYÊN THỊ THÂN 
9 - HÀ MẠNH TRÍ 
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Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiên 


_MỘT SỐ VẤN ĐÈ VỀ 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚ L 


TA, 


Nẵ thôn nước ta có địa bàn rộng lớn, 

chiếm 95% diện tích lãnh thổ, trải ra trên các 
vùng miễn núi, trung du, đồng bằng và vcn biên, 
với 54 dân tộc anh em, chiếm 80% số dân, 65% 
lao động cả nước, sống trong 10 triệu hộ gia 
đình, làm rất nhiều nghề : trồng trọt, chăn nuôi, 
đánh bắt hải - sản, thủ công mỹ nghệ truyền 
thống... Nông thôn nước ta, trong bất kỷ giai 


NGU YỄN HÀ PHAN * 


đoạn lịch sử nào, đều là nơi cung cấp sức người 
sức của cho sự nghiệp giai phóng dân tộc và xây 
dựng đất nước. Đề đưa nông thôn nước ta vững - 
bước tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã chỉ TÕ : “phát 
triển toàn điện kinh tế nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu đề ồn định tình 
hình kinh tế - xã hội” 


I- BỨC TRANH CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN HIỆN NAY 


Từ Đại hội VI, nhất là từ Đại hội VII của Đảng 


đến nay, với đường lối đổi mới, nền kinh tế. 


nước ta thụ được nhiều thành tựu quan trọng : đời 
sống vật chất tỉnh thần của nhân đân đã được nâng 
lên rõ rệt ; kinh tẾ nông thôn chuyển sang hướng sản 
xuất hàng hóa với cơ cấu nhiều thành phản thco 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, 
nhiều điển hình, nhân tố mới xuất hiện, làm ăn có 
hiệu quả ; cảnh quan làng xã nhiều vùng nông thôn 
được xây dựng khang trang. Cấu trúc xã hội nông 
thôn cũng bắt đầu có một số thay đôi, và đạt được. 
tiến bộ rõ rệt. Thực tế cho thấy : nơi nào đảng bộ 
vã chính quyền sát dân, biết dựa vào sức mạnh cửa 
dân, tự-lực đi lên, thì nghèo nàn lùi dân, đời sống 
khá giả lên, văn minh cuộc sống xuất hiện.. 


Song nhìn chung , nông thôn nước ta vẫn là: 


khu vực chậm phát triển. Kinh tế nông thôn vỀ cơ 
bản đang gắn với một nền nông nghiệp chủ yếu là 


sản xuất nhỏ, cơ cấu sản xuất và cơ cấu kinh tế ` 


còn đơn điệu, năng suất lao động rất tháp. Nhiều 


vùng nông thôn, nhất là vùng miền núi, vùng hẻo. 
lánh, còn nghèo nàn và lạc hậu ; đời sống nhân dân. 
còn rất khó khăn ; văn hóa, giáo dục... không những . 
không được cải thiện mà có nơi còn xuống cấp 
nghiêm trọng. Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với 
giải quyết các vấn để xã hội do lịch sử để lại nổi 
cộm ở nông thôn là sản xuất hàng hóa chậm phát 
triển. Ở một số nơi như ven đô, vùng đồng bằng 


. trù phú... mặc dù sản lượng hàng hóa ít, nhưng do thị - 


trường tiêu thụ bấp bênh, sản phẩm ứ đọng, nông 
dân vẫn phải bán với giá rẻ, (heo thời vụ. Sức mua 
của người nông dân còn co hẹp so với nhu cầu của 
họ. : . 
Các hình thức kinh tế ở nông thôn có sự thay đổi, 
kinh tế hộ ưở thành đơn vị kinh tẾ tự chủ, đã tạo 
ra bước chuyên biến lớn trong nông nghiệp. Ở một 
số nơi đã kịp thời chuyên hợp tác xã sang làm địch 


` 


* Bí thư BH ương Đăng, Thông ban kỉnh tế trung 


ương. 
.. 


Chủ nghĩa xô hội - Lý luộn về thực tiên 


vụ, kết hợp cả quốc doanh và hợp tác xã lo cho nông 


dân khá tốt Tuy nhiên, những mô hình hợp tác xã 
kinh doanh dịch vụ tốt chậm được nhân ra. Việc đổi 


mới phương thức hoạt động của một số hợp tác: 


xã chưa đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện nay. 
Lao động ở nông thôn thiếu việc làm nghiêm 
trọng. Các ngành nghề, kể cả nghề truyền thống, 
chậm phát triển. Hiện có 70 - 80 vạn người dôi dư 
trong khu vực nhà nước, có hàng vạn bộ đội xuất 
ngũ, có hàng chục vạn người đi lao động hợp tác ở 
nước ngoài trở vẻ, rồi người xuất cảnh trái phép 


mới hỏi hương, tất cả đều dồn về nông thôn, tạo: 


nên một sức ép rất lớn về việc làm và các nhu cầu 
khác phải quan tâm giải quyết. 

Tốc độ tăng dân số bình quân trên 2,22% mỗi năm 
và tốc độ tăng lao động 3,5% mỗi năm dẫn đến bình 
quân ruộng đất cho một lao động thấp, chỉ có 0,3 
ha ; thậm chí có vùng chỉ có 0,1 ha. 


Đời sống vật chất của người nông dân tuy đã 
được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn. Trong số 10 triệu hộ nông dân, chỉ có khoảng 
15 - 20% là hộ khá giả, 50 - 60% là hộ đủ ăn hoặc 
tạm đủ ăn, 10 - 20% là hộ thường xuyên thiếu ăn, 
hằng năm nhà nước phải cứu tế. Có những nơi, 
tuy không nhiễu, thu nhập bình quân nhân khâu chỉ 
dưới 1000 đồng một tháng, trẻ em bị suy dinh 
dưỡng tới mức đáng lo ngại. 


Đối tượng hưởng chính sách xã hội ở nông thôn 
- có gần 3,2 triệu người, trong đó khá đông sống 
dưới mức sống trung bình của nhân dân địa 
phương. Ngoài ra, còn có 30- 50 vạn người rủi rO, 
tàn tật, nco đơn, cô quả. 


Không ít nơi nhu cầu văn hóa tối thiểu chưa được 
đáp ứng, trẻ em bỏ học và nạn mù chữ ngày một 
nhiều. Một số hủ tục mê tín dị đoan, nghiện hút, cờ 
bạc có chiều hướng phát triển, đang là nỗi nhức 
nhối phải sớm có biện pháp giải quyết. Có nơi, 


mối quan hệ dòng họ phát sinh mâu thuẫn trong cộng . 


đồng làng xã. 


Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
tuy có ôn định hơn tước, song yếu tố không ồn 
định vẫn còn nguy cơ xuất hiện. Tranh chấp ruộng 
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đất, mua bán sử dụng đất trái phép xảy ra ở nhiều 
nơi và kéo dài, chưa có giải pháp phù hợp. Việc thực 
hiện dân chủ, công bằng xã hội còn bị vi phạm. Hiện 
tượng phân cực giàu nghèo chưa được phân tích, 
đánh giá đây đủ, hiện NÓ, có bộ phận giàu lên 
không chính đáng. - : 


Những tôn tại yêu kém nói trên là do đâu ? 


Chúng ta xây dựng đất nước từ một nên sản 
xuất nhỏ là phỏ biến, lại bị chiến tranh tàn phá, 
thiên tai bão lụt thường xuyên xảy ra, nên làm cho 
nông thôn nước ta sớm thoát khỏi cảnh đói nghèo 
là điều không dễ dàng. Chúng ta không nôn nóng, 
song cũng không nên vì thế đề cho cảnh nghèo túng 
kéo dài, vì nước nhà đã 17 năm độc lập, thống nhất. 

Trải qua nhiều kỳ đại hội, Đảng ta đã nhấn mạnh 
vị trí quan trọng của mặt trận nông nghiệp. Nhưng 
cho tới nay, ưong việc đổi mới, cụ thể hóa đường 
lối phát ưriên nông nghiệp, Đảng ta vẫn chưa định 
hình được thật rõ nét hệ thống các quan điểm, chính 
sách và giải pháp đồng bộ về nông thôn, nông 
nghiệp, nông dân. Trong thời gián tới, Ban chấp 
hành rung ương Đảng sẽ có một phiên hợp chuyên 
đề về nông nghiệp và nông thôn MT nhằm khắc 
phục những tôn tại này. | 


Việc điều hành, quản lý vĩ mô của Nhà nước 
chưa theo kịp cuộc sống ở nông thôn, nghiêm 
khắc mà nói là do bệnh quan liêu, xa rời quần 
chúng còn nặng. Đáng chú ý là do nhận thức chưa 
nhất quán về luật đất đai và chính sách sử dựng 
đất đai mà nông dân chưa thật yên tâm bỏ vốn 


'đầu tư, thâm canh, khai hoang mở rộng diện tích 


mới ; thậm chí, có nơi xảy ra tranh chấp đất đai 
gay gắt, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, đến tình 
làng nghĩa xóm. 


Xóa bỏ bao cấp là một chủ trương đúng đắn, sơng 
cân có giải pháp thỏa đáng đối với những đời hỏi 
chính đáng của đông đảo đối tượng hưởng chính 
sách xã hội, nếu không sẽ gây nên sự hãng hụt, hiểu 
lâm, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với 
Đảng. | 


Sự lãnh đạo và hoạt động của các tổ chức cơ sở 
đang ở nông thôn vừa qua đã được chú ý chỉnh 


" : Chủ nghịg xõ hội - Lý luộn và thực tiến 


đốn, song tới nay chưa đáp ứng được yêu cầu của 
cuộc sống mới. Không ít đảng viên chưa phát huy 
được vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện 
nghiêm chỉnh lời đặn của Bác Hồ : “đẳng viên đi 
trước, làng nước theo sau”. 


bàn ha? ko hai 


nhiệm vụ là cơ quan quyền lực của dân, do dân, vì 


dân ; nay chuyển sang cơ chế mới,tuy có nhiều cố. 


gắng, song đang còn lúng túng, bốt cập trước yêu 
cầu và nhiệm vụ mới. 


Vai trò đoàn thể có nơi lu mờ, hoạt động còn lúng 
tứng, vận dụng quan điểm lấy dân làm gốc để thưc 
hiện chủ trương chính sách chưa tốt. 


Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ. 
đối với cán bộ nông thôn chưa phù hợp, làm hạn 
chế đáng kể nhiệt tình hăng say trong các phong trào 
xây dựng nông thôn mới. - 

Từ sự phân tích những tổn tại và nguyên nhân nói 
trên, chúng ta đang tìm tòi một mô hình xây dựng. 
nông thôn mới. . 


II - MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, MỤC TIÊU THỜI KỲ 1991 - 2000 


1 - Mô hình nông thôn mới mà chúng ta đang xây 
dựng là một xã hội nông thôn giàu có, phát triển 
toàn diện, có cơ cấu kinh tẾ đa dạng, các thành 


ngày càng phát triển, Người nông dân có ruộng 
cày cấy, mọi người có công ăn việc làm, mức thu 


nhập tối thiểu được bảo đảm, đời sống ngày. 


một nâng cao, số người làm giàu chính đáng 
không ngừng tăng lên, hộ nghèo khó sẽ giảm và 
tiến tới xóa bỏ. Người dân được sống trong 
bầu không khí công bằng xã hội, dân chủ, cửi 
mở, độm đà tình làng nghĩa xóm, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời 
sống văn hóa, y tế, giáo đục ngày càng phát triên 
tương ứng với tăng trưởng kinh tế. Các tàng 


lớp trẻ, phụ nữ, phụ láo được quan tâm đúng . 


mức. Truyền thống tốt đẹp của cộng đồng làng 
xã được phát huy, tự lực tự cường, cần kiệm 
xây dựng quê hương, cuộc sống. Nông thôn từng 
'bước dược điện khí hóa, hướng tới văn minh, 
hiện dại dần cả về nhà ở, đường sá, kết cấu hạ 
tầng mà vẫn giữ được môi trường sinh thái hài 
hòa và mang bản sắc dân tộc làng quê Việt nam 
- trù phú. 

Xây dựng nông thôn theo mô hình đó là hoàn toàn 
phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân 
ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân (ta, nhất là 
nông dân, với tỉnh thần cần cù lao động và truyền 
thống yêu nước, nhất định sẽ thực hiện tốt mô 


hình này. Muốn vậy, cần thống nhất một số quan 
điểm sau. đây : 


- __.» Phát triển kinh tế, ty in sốc oanD 
phần kinh tẾ hợp tác đan xen, sản xuất hàng hóa 


một mặt trận hàng đầu ương Chiến lược kinh tế - 
xã hội của đất nước từ nay đến năm 2000. Quan 
điểm ấy chỉ rõ : cơ cấu kinh tế nước ta trong thời 
gian tới vẫn là nông nghiệp - công nghiệp - địch vụ. 


- Nông thôn mới là kết quả tổng hợp của quá trình 
phát triển, biến đổi cả về kinh tế và xã hội. Bởi 
vậy, xây dựng nông thôn mới phải có quan điểm toàn 
diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng, và mang tính cách mạng triệt để, sâu 
sắc, đồng thời tôn trọng nguồn sốc lịch sử của 
dân tộc. | 


- Xây dựng nông thôn mới là một bộ phận cấu 
thành của chiến lược phát tưiển nông thôn, nông 
nghiệp, nông dân, mà trung tâm là hướng tới lợi ích 
chính đáng của người nông dân lao động, tất cả vì 


“đân giàu, nước mạnh”. Giải quyết hài hòa mối 


quan hệ giữa chiến lược, chính sách phát triển kinh ' 
tế với chiến lược, chính sách giải quyết các vấn 


đề chính trị - xã hội, sao cho tăng trưởng của kinh 


tế đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề xã hội 
ở nông thôn. Đến lượt nó, giải quyết các vấn đề 
xã hội lại tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh 
tế phát triển, góp phần công nghiệp hóa đất nước. 


- Hướng tới một nông thôn giàu có, văn minh, 
hiện đại, không thể không coi phát triển lực lượng 
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sản xuất là mục tiêu đích thực với thước đo năng 


suất, chất lượng, hiệu quả và Ôn định tình hình kinh. 


tế - xã hội ở nông thôn. Trên cơ sở đó mà phát động 
phong trào yêu nước, phong trào quốc phòng an ninh 
nhân dân, lòng tự hào và tự trọng dân tộc, tiến công 
vào nghèo nàn lạc hậu và xây dựng được quan hệ 
_ sản xuất phù hợp theo đường lối đổi mới của 
Đảng. Luôn luôn vun đấp thành quả cách mạng đã 
đạt được, quyết tâm đi tới xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 


2 - Mục tiêu kinh TT - xã hội xây dựng nông thôn 
_ mới thời kỳ 1991 - 2000 : 


a) Giải phóng triệt để mọi nguồn lực : đất đai, 
đổi rừng, mặt nước, tư liệu sản xuất, nguyên liệu, 
nguồn vốn, kinh nghiệm nghề nghiệp, sức lao 
động, v.v. trong từng hộ nông dân, các thành phần 
kinh tế để sản xuất kinh doanh. Tạo cho nông thôn 
có bước phát triển mới, cả bề rộng và chiều sâu, 
đưa nông thôn nước ta từ trạng thái thuần nông, chủ 
yếu sản xuất tự cung, 
phát triển toàn diện cả nông - lâm - ngư - nghiệp và 
dịch vụ. Nâng cao mức sống, thu nhập và sức mua 
của nông đân và có tích lũy cho đất nước ngày một 


nhiều. Tạo điều kiện cho bà con có vốn ở thành thị 


về đầu tư cho nông thôn và cùng có lợi. 


b) Phát huy những nhân tố, tiền đề và môi trường 


_ kinh tế, chuyển kinh tẾ nông thôn sang sản xuất 


hàng hóa. Phát triển công nghiệp chế biến, khôi. 


tự cấp sang một nông thôn: 


phục, phát huy ngành nghề truyền thống, mở mang 
nghề mới thu hút nhiều lao động. Đổi mới kỹ 


_ thuật công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 


tạo ra sản phâm đa dạng của nông nghiệp nhiệt đới, 
chất lượng cao, đáp ứng tiêu dùng trong nước và 
có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

c) Mở rộng giao lưu hàng hóa ở nông thôn và miễn 
núi, xây dựng mạng lưới thương nghiệp ở cả đô thị 
và nông thôn, nhằm giải quyết tối mối liên minh 
công - nông về kinh tế. 


d) Quy hoạch lại và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ 
sở nông thôn phù hợp với cơ cấu kinh tế mới, gắn 
liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Thu hút đầu 
tư, tài trợ của các tô chức quốc tế và Việt kiều yêu 
nước vào các dự án phát triển nông thôn mới. 

e) Phát huy ưuyễn thống tốt đẹp của người 
nông dân nước ta, xây dựng xã hội nông thôn ngày 
một nâng cao dân tí, dân chủ, bình đẳng và được 
pháp luật hóa. Khuyến khích mọi người ra sức cần 
kiệm để làm giàu theo luật pháp và chính sách của 
Nhà nước. Từng bước thu hẹp, giảm bớt sự cách 
biệt quá xa giữa thành thị và nông thôn, giữa đẳng 
bằng và miền núi. Thực hiện tốt chính sách xã hội 
và công bằng xã hội, trong đó chú trọng những 
người có công với cách mạng. Phát triển sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nông dân, bài trừ hu tục mê tín đị đoan và các tệ nạn 
xã hội. 


III - CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


1- Về kinh tế : Trước hết, từng xã, thôn, ấp, 


bản, từng hộ gia đình phải soát xét lại tiểm năng lao . 


động, đất đai, vốn liếng, nhu cầu hợp tác sản xuất 
để bố trí cơ cấu, phân công lạo động hợp lý. 


Phát triển mạnh mẽ chương trình khuyến 


nông, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm 
canh cây trồng, vột nuôi. Đổi mới và tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ sản xuất, sinh học, chế biến 
và phương pháp quản lý kinh tẾ mới ở nông thôn. 
Chú trọng mở mang diện tích, phát triển kinh tế 
vườn. 
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Phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi thành phần 
kinh tẾ, trong đó kinh tế hộ xã viên giữ vị trí trọng 
yếu, kinh tế tập thê, kinh tế quốc doanh giữ vai trò 
quan trọng, có chính sách điều tiết và định hướng 
giúp đỡ kinh tế hộ và các thành phần kinh tế khác 
phát triên đúng hướng. Nếu không có kinh tẾ quốc 
doanh và tập thê đổi mới thì kinh tế nông nghiệp cá 
thể tự nó không thể phát triển tốt được. Đặc biệt, 
tạo mọi điều kiện, môi trường kinh tế, xã hội thuận 
lợi đủ mức cho kinh tẾ hộ phát triển hàng hóa. Phát 


-_ triển và nhân rộng loại hộ sản xuất hàng hóa từ nhỏ 


đến lớn, từ thí điểm đi dần lên hộ sản xuất theo 
mô hình nông trại, trang trại. Kinh tế hộ phát triển 
mạnh mẽ và các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, 
chính là nhằm đổi mới một cách căn bản mô hình 
hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ, thúc % phong trào 
hợp tác hóa ở nông thôn. 

2- Về đời sống và việc làm : Trước nếng 
trọng tâm là kiên quyết thực hiện có hiệu quả 
chương trình kế hoạch hóa gia đình, tạo nhiều 
việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Phương 
hướng cơ bản để giải quyết việc làm ở nông thôn 
là phải gắn lao động tự do với đất đai, tư liệu 
sản xuất... (có chủ thực sự). Thông qua các 
chương trình di dân và định canh định cư của đồng 
bào các dân tộc, phủ xanh đất trống, đổi trọc. 
Tiếp tục giao đất, giao ruộng cho từng hộ gia 
đình sử dụng lâu dài. 


Nhà nước nên tiến hành lập quỹ việc làm quốc 
gia, cho dân vay vốn với lãi suất nâng đỡ (bảo 
toàn vốn ban đầu) ; cho vay theo nhóm hộ gia 
đình ; trợ giúp các dự án di dân, xây dựng vùng 


kinh tế tại chỗ ; miễn giảm các loại thuế đối với 


sản phẩm mới, nghề mới, vùng đất mới khai 
hoang, lấn biển. Đồng thời, chú trọng phát tiên 
các ngành nghề mới, xây dựng công nghiệp nông 
thôn : tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế 
biến, dịch vụ để thu hút lao động và cải biến bộ 
mặt nông thôn: . 


3 . Về xây dựng cơ sử vật chất kỹ thuật, kết 


cấu hạ tàng : Trọng tâm những năm tới đây là tập 


trung xây dựng các công trình thiết yếu. Muốn vậy, 


Nhà nước phải có quy hoạch, dự án đầu tư thích 
đáng từ trung ương tới tỉnh, huyện, xã, trong đó sức 
dân đóng góp là vô cùng quan trọng. | 
Trước hết, phải gấp rút tiến hành quy hoạch lại 
nông thôn, xây dựng mạng lưới giao thông, chợ 
nông thôn một cách khoa học, gắn với việc phát 


triển xây dựng thị trấn, thị tứ, các tụ điểm văn hóa,, 


tụ điểm kinh tế kỹ thuật, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh trong mọi tình huống. : 


Xây dựng rộng 'khấp các công trình nước suối 
theo các dự án, chủ yếu là nhân dân và Nhà nước 
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cùng làm có sự tài ượ của các tổ chức quốc tẾ. 
Hoàn thiện và xây dựng mới các công trình thủy lợi 
nhỏ do dân tự đóng góp tiền của công sức, hoặc kết 
hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. 


_ Dựa vào quy hoạch tổng thể trên địa bàn xã, thôn, 
Ấp mà xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở, nhà văn 
hóa, hệ thống truyền thanh, ưạm bưu điện, trường 
học, nhà trẻ, trạm xá, sân thẻ thao phù hợp với nhụ.. 
câu học tập, giải tí, chữa bệnh một cách thiết thực 
của nhân dân, sử kết: có hiệu quả, bảo quản lâu 
bên. | ¬".... 

_ Vùng có mạng lưới điện đi qua, tổ chức đưa điện 
vào từng hộ gia đình. Xây dựng thủy điện nhỏ dùng 
cho từng hộ hoặc nhóm hộ ở miển núi. Thực 
nghiệm xây dựng phong điện quy mô nhỏ ở các nơi 
thường xuyên có gió mạnh. 


4 - Về chính sách xã hội và phát sứ: sự nghiệp 
=> hóa, giáo dục, y tế, truyền thông đại chúng ở 
nông thôn : 


Thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tỉnh 
thần cho những người có công với cách mạng, bảo 
đảm đời sống vật chất của mọi đối tượng được 
hưởng chính sách cao hơn mức sống trung bình của 
nhân dân nơi đối tượng cư trú. Các đối tượng đặc 
biệt Nhà nước có chế độ đãi ngộ tương xứng 


(không đê tùy thuộc vào khả năng của. bế địa 


phương). 


Đối với những người nghèo khó, rủi ro trơng 
cuộc sống, ngoài việc cứu trợ xã hội, cẦn tạo mọi 
điều kiện giúp đỡ về vốn, công cụ lao động, 
hướng dẫn kỹ thuật cần thiết để họ có điều kiện 
tự vươn lên lo liệu cuộc sống. Xúc tiến lập quỹ trợ 
giúp xã hội từ nhiều nguồn, như quyên góp trong 
cộng đồng dân cư, viện trợ nhân đạo, từ thiện. Sự 
trợ giúp có thể thông qua chương trình quốc gia về - 


chống đói nghèo, chương trình tạo việc làm cho 


người nghèo, vùng nghèo khổ, người tàn tật. Phát 
triển hình thức quỹ tín dụng người nghèo ở nông 
thôn. | 


Từng thôn xã chủ động khuyến khích nông dân, 
các đoàn thể, các hội kinh tế, xây dựng quỹ bảo 
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hiểm, quỹ bảo thọ hoặc quỹ hưu của nông dân như 
ở huyện Phú xuyên (Hà tây). 


Tùng xã, thôn, ấp, bản có nhiều hình thức phát 
huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng làng xã, 
chú trọng vai trò của các đoàn thể, vai trò của chủ hộ 
gia đình trong việc giáo dục con em giữ gìn thuần 
phong mỹ tục, đồng thời lên án mạnh mẽ, tiến tới 
xóa bỏ các tệ nạn xã hội. Tăng cường giáo dục nếp 
sống gia đình văn hóa mới, sinh hoạt văn hóa lành 
mạnh ở nông thôn như mở hội làng, thành lập câu 
lạc bộ đọc sách báo, và hướng dẫn kinh nghiệm làm 
kinh tế nông nghiệp giỏi. Phát triển phương tiện 
thông tin đại chúng vẻ tận thôn xóm ; ở vùng miền 
núi cao, hải đảo cần có sự hỗ trợ của Nhà nước để 
mua sắm phương tiện thông tin. 


Phát triển giáo dục phổ thông ở nông thôn một cách 
thiết thực. Đối với trường phổ thông cơ sở cấp 
I, nhất là ở miền núi, nơi giao thông có nhiều khó 
khăn, cần mở lớp học gần dân, thầy gản tò. Thực 
hiện xóa mù chữ bằng nhiều hình thức, kể cả hình 
thức. mở “lớp bình dân học vụ”, người biết chữ 
đạy người chưa biết chữ mà trong thời kỳ kháng 
chiến chúng ta đã làm. Kết hợp xóa mù chữ với xóa 
mù kiến thức khoa học thường thức cho các đối 
tượng còn tuổi lao động, nhất là cho các chủ hộ ở 
miễn núi. Mở các trường học dân lập. Miễn giảm 
học phí cho các đối uượng Nhà nước quy định, nâng 
cao chất lượng học tập của các trường học thiếu 
nhỉ vùng cao. Dân tí không mở mang thì không thê 
có “dân giàu nước mạnh” được. 


Phát triển dịch vụ y tẾ tại nhà và kết hợp với các 
biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường đào 
tạo đội ngũ thầy thuốc đủ cho từng thôn, ấp, bản, 
Xây dựng và thực hiện đự án chống suy dinh đưỡng 
cho trẻ em ở các vùng trọng điểm. Kiên quyết thực 
hiện tốt chương trình tiêm chúng phòng bệnh, tập 
trung điều trị các bệnh xã hội như bệnh bướu cổ, 
sốt rét, nhất là cho vùng núi phía Bắc và sai 
nguyên. 


5 - Đổi mới sự lãnh đạo của cơ sử' đảng, quản 
lý của chính quyền xã và công tác cán bộ ở nông 
thôn 
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Sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở nông thôn phải 
chuyển mạnh sang phương thức bàn bạc, đân chủ, 
công khai, thuyết phục, tránh kiểu ra lệnh, chuyên 
quyền, áp đặt, phe cánh. Thông qua vai trò tiên phong, 
gương mẫu, làm ăn giỏi, giữ gìn đạo đức phẩm 
chất, chủ yếu là cần kiệm liêm chính, chí công vô 


tư, ham học hỏi của cán bộ, đảng viên mà phát động 


đân chúng tham gia vào tiến trình xây dựng nông thôn 
mới. Giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến lợi 
ích của dân phải theo đường lối quần chúng của 
Đảng. Tổ chức đảng ở nông thôn phải thật sự lãnh 
đạo chứ không làm thay các công việc thuộc chức 
năng của chính quyền xã và các tổ chức kinh tế. 
Song thôn, xã là nơi thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ; vì thế, tổ chức cơ sở đảng 
ở nông thôn không chỉ nêu phương hướng chung mà 
phải có chủ trương, giải pháp cụ thể để đưa nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện sự kiểm 
ưa nghiêm ngặt và có biện pháp xử lý kịp thời ‹ 
những việc làm trái với nghị quyết của Đảng. 


Chính quyền cơ sở ở nông thôn cần thực hiện tốt 
chức năng quản lý bằng pháp luật và tăng cường 
quản lý hành chính kinh tế. Trước mắt, phải chăm 
lo việc quản lý đất đai, chỉ đạo quy hoạch làng xã, 
xây đựng cơ sở hạ tầng, trật tự an toàn xã hội, chăm 
lo thu thuế theo luật định, làm tròn nghĩa vụ quân 
sự, phát triên ngân sách xã vững mạnh; hướng dẫn 
hoạt động của thôn, ấp, bản theo hình thức tự quản, 
phù hợp với luật pháp nhà nước. Mặt khác, để quản 
lý nhà nước có hiệu quả ở nông thôn cần tăng 
cường các hình thức hoạt động của thôn, ấp, bản 
và của các trường thôn, ưương bản. Nghiên cứu 
hình thành quy chế quản lý nhà nước ở thôn, ấp, 
bản (nói một cách dễ hiểu : ấp A còn mấy hộ nghèo, 
vì sao ? ;làm sao để mỗi năm hộ nghèo một ít đi và 
tới năm nào thì chấm dứt ?). Đó là trách nhiệm cao 
cả của chính quyền của dân, 


Tiếp tục đổi mới và thực hiện chính sách khuyến 
khích cán bộ về công tác ở nông thôn, nhất là ở vùng 
núi cao, vùng hẻo lánh. Đông thời, chú trọng đào 
tạo, bôi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoàn 
chỉnh các chức danh cán bộ ở cấp cơ sở xã là việc 
làm cần thiết và hết sức cấp bách. 


Chủ nghĩ. xô hội - Lý luộn vò thực liền 


CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH - NGƯỜI XÁC LẬP. 


_ NHỮNô NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 
_ VỆ NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ Ở NƯỚC TA 


É lkườà cương vị là Chủ tịch đầu tiên của nước 

Việt nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, và giữ liên tục 
cương vị đó trong suốt gần 1/4 thế kỷ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã góp công đầu vô cùng to lớn vào 
việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt nam, 
vào việc mở rộng và phát triển nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa ở Việt nam. 

Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
pháp lý rất phong phú, là tài sản tỉnh thẦn vô giá 
đối với chúng ta. Bài này chỉ xin để cập đến 
công lao của Chủ tịch Hỗ Chí Minh trong việc xác 
lập những nguyên lý cơ bản về nhà nước dân 
chủ nhân dân đầu tiên ở nước ta. | 

Thứ nhất, nhà nước kiểu mới của ta là nhà 
nước của dân, do dân và vì dân. _ 

Điều ! của Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh làm trưởng ban soạn thảo, đã khẳng 


định : Tất cả quyển bính trong nước là của toàn - 


thể nhân dân Việt nam, không phân biệt nòi giống, 
gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo... Vì nhiều 
địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, chưa 
làm đúng, nên trong một bài viết năm 1949, Người 
thấy cân phải nhắc lại : "Nước ta là nước dân 


chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu 


quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến 
Chính phủ trung ương do đân cử ra... Nói tóm lại, 
quyền hành và lực lượng đều ở nơi đân" ), 

Vấn để cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn 


SONG THẰNH° - 


đề chính quyền. Vấn đề cơ bản của một chính 
quyền là ở tính chất và nội dung giai cấp của nó : 
chính quyền đó thuộc về ai, phục vụ cho quyền 
lợi của ai ? Ngay từ năm 1925, trong tác phẩm 
Đường cách mệnh, Người đã chỉ rõ : "Chúng ta đã 
hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, ˆ 
nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho 
dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít 
người. Thế mới khởi hy sinh nhiều lần, thế dân 
chúng mới được hạnh phúc" ?, Đó là điểm khác 
nhau về bản chất giữa nhà nước của nhân dân 
với các nhà nước của giai cấp bóc lột đã từng 
tồn tại trong lịch sử. 

Nói nhà nước là của dân, như Bác Hồ giải thích, 
là : "tất cả quyền lực trong nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân đôn sử 
dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và 


- Hội đồng nhân đân các cấp do nhân dân bầu ra và 


chịu trách nhiệm trước nhân đân... Nhân dân có 
quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra 
không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, 
Nguyên tấc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của 


^ nhân dân đối với đại biểu của mình" Ö), 


® Phó giáo sư, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh 


l2 lay coia ai aao is do 
tr 


(2) S44, t2, tr 192 
(3) S44, t 8, tr 564 - 565 
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Như vậy là, sau khi giành được chính quyền, 
nhân dân đã ủy quyên cho các đại diện đo mình cử 
ra. Nhưng có những vị đại diện đã lầm lẫn sự ủy 
quyền đó với quyền lực cá nhân, sinh ra lộng 
quyền, cửa quyên... Chính sự "lầm lẫn" đó đã đẻ 


ra biết bao quan hệ phản văn hóa, bao câu chuyện 


bi hài mà Bác Hồ đã từng phê phán từ rất sớm : 


"Cậy thế mình ở trong ban này, ban nọ, rồi ngang 


tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư 
luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu 
mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải để 
cậy thế với dân" 6), 

Nhà nước ta là của dân cho nên nó do dân bầu 
ra, do nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, phê bình, xây 
đựng và khi nó không vì đân, nghĩa là nó không đáp 
ứng được lợi ích và nguyện vọng của nhân dân tHì 
nhân dân sẽ bãi miễn nó. như Bác Hồ đã nói › 
"Nếu Chính phủ làm hai đân thì đân có quyền 
đuôi Chính phủ" '), ' 

Đến đây, nảy sinh mối quan hệ giữa người chủ 
nhà nước ià nhân dân với người cán bộ nhà 


nước do dân bầu ra, được nhân dân ủy quyên. 


Trong các chế độ cũ, nhà nước là bộ máy của giai 
cấp bóc lột dùng để thống tị và áp bức nhân 
đân ; viên chức, quan lại tự xưng là cha mẹ dân, đè 
đầu cưỡi cổ dân. Trong chý độ dân chủ, Bác Hỗ 
đã lật ngược mối quan hệ đó. Người nói : "Dân 
chủ là thế nào ? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì 
chủ tịch, bộ trương, thứ trường, ủy viên này khác 
là làm gì ? Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho nhân 
dân, chứ không phải là làm quan cách mạng" (6), 

Bác HỖ nhân mạnh nhiều lần hai chữ "đây 
tớ" có phần nôm na, kéo nó từ hàng "dân chủ phụ 
mẫu” xuống hàng "đây tớ”, không phải như có 
người nghĩ là uốn quá đi đề khi trở lại thực tế thì 
vừa. Thực ra hai chữ "đầy tớ" Người dùng gốc 
từ hai chữ "công bộc", vốn nghĩa là "người phục 
vụ chung của xã hôi” (scrvitcur public), cũng là 
"một cách dùng để chỉ bàng ngữ quan lại, chứ 
không hoàn toàn chỉ có ý nghĩa thấp kém. 

Ngày xưa, quan lại cũng có người tốt, người 
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xấu. Ở buổi suy vi, chính trường thối nát, không 
phải ai đỗ đạt cũng muốn ra làm quan, hoặc đang 
làm quan, vì trọng danh dự mà từ quan về ở ẩn. 


_ Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhà cách mạng, nhà 


nho khí tiết, nhiều lần được các chính quyển bù 
nhìn thân Pháp, thân Nhật hồi trước cách mạng, 
mời ra làm quan, giữ chức này, chức nọ, nhưng 
Cụ đều từ chối, chỉ muốn làm người dân, viết 
báo để nói lên "tiếng dân". Sau Cách mạng Tháng 
Tám, Bác Hỗ hai lần điện mời Cụ ra tham gia 
chính phủ, Cụ đều từ chối. Đến khi ra Hà nội để 
gặp Bác Hồ, Cụ vẫn chưa chịu nhận chức Bộ 

ưưởng Bộ nội vụ. Bác Hồ đã phải gọi riêng ' 
người thư ký của CỤ Huỳnh lại và bảo : Chú thưa 
lạ với cụ Huỳnh, khi xưa làm quan là hưởng 
đỉnh chung, bây giờ chúng ta làm việc cho dân, cho 
nước, gọi là “công bộc”, Cảm động trước tấm 
lòng tha thiết của Bác Hỗ và tâm đắc về hai chữ 
"công bộc". cuối cùng Cụ đã nhận lời ra gánh vác 
việc nước. Qua đó, có thể thấy hai chữ "công 
bộc” không phải là không có giá với những người 
một lòng một dạ với nước, với dân ! 

Nhưng đối với cán bộ nhà nước, Bác Hồ 
không bao giờ chỉ nhấn mạnh một về. Là người 
phục vụ, cán bộ nhà nước đồng thời là người 
lãnh đạo, người hướng dẫn của nhân dân. Người 
nói : "Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không 
đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân 
dân không ai dẫn đường" f) Trọng Dị chức, 
Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải làm thế 
nào đề xứng đáng vừa là người lãnh đao, vừa là 
người đẩy tớ của nhân dân. Đây thực sự là một 
nghịch lý, nhưng không phải là không giải được. 
Là người đẩy tớ thì phải trung thành, tận tụy, 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, lo trước thiên 


_hạ, vui sau thiên hạ... là ngưởi lãnh đao thì phải 


có trí tuệ hơn người, minh mẫn, sáng suốt, nhìn xa 


(4) S44, t 4, ư 36 


(Š) S44, t 4, tr 283 
(6) S4, 7, tr 654 
(7) Sda4, t4, tr 35 
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trông rộng, gần gũi người trí, trọng dụng người 
tài... Như vậy, để làm người thay mặt dân, phải 
gồm đủ đức và (ài, phải vừa hiển lại vừa mình. 
Đúng rằng : nhân dân là sức mạnh, quần chúng 
làm ra lịch sử. Nhưng ở những thời điểm phức 
tạp, khủng hoảng, rối ren, nhân dân gửi hy vọng, 
niềm tin vào lá phiếu chọn người dẫn đường, 
người lãnh đạo của mình. Song lựa chợn con 
đường, lựa chợn giải pháp để vượt qua khủng 
hoảng, rối cen lại thuộc về người lãnh đạo. Đủ 
biết, trách nhiệm tên vai của người đại biểu nhân 
dân, EM 
nề lắm thay !. 
. Thứ hai, nhà nước kiểu mới của ta là môi nhà 
nước pháp quyền mạnh mẽ và sáng suối. 


Trong tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, dân ˆ 


chủ và pháp luột luôn luôn đi đôi với nhau, nương 
tựa vào nhau trong một nhà nước dân chủ đã phát 
triển, đảm bảo cho chính quyền trở nên mạnh mẽ 
và sáng suốt. Mọi quyển dân chủ của người dân 
phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp 
luật ; ngược lại, hệ thống pháp luật bảo đảm cho 
quyền tự do, dân chủ của người dân được tôn 
trọng trọng thực tế. 

Bác Hồ nói : "Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ 
quyền lợi cho hàng triệu người lao đông... Pháp 
luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo 
vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân đôn lao 
động. Nhân đân ta hiện nay có-uy đo, tự do trong 
kỷ luật Mỗi người có tự do của mình, nhưng phải 
tôn trọng tự do của người khác. Người nào sử 
dụng quyển tự do của mình quá mức mà phạm 
đến tự do của người khác là phạm pháp" }, Nói 
cách khác, ý chí của một người phải phục tùng ý 
chí chung của xã hội. Pháp luột của ta chính là sự 
thể hiện ý chí chưng của mọi công dân. Thiếu một 
hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, hoặc không làm 
cho nó trở nên có hiệu lực trong thực tế, đó là 
nguyên nhân dẫn đến hỗn loạn xã hội, quyển tự 
đo, đân chủ của công dân bị triệt tiêu. 

Vì vậy, từ năm 1919, khi đưa ra bản yêu sách 


gồm 8 điểm đòi các quyền tự do, dân chủ cho 
nhân dân ta, Nguyễn Ái Quốc đã đời thực dân Pháp 
phải cải cách nền pháp lý ở Đông dương, phải bãi 
bỏ chế độ cai trị bằng các sắc lệnh và thay thế 


. bằng các đạo luật. Trong "Việt nam yêu cầu ca", 


Người đã thể hiện yêu sách thứ bảy đó bằng câu : 
Bảy xin hiến pháp ban hành 


, Trăm điều phải có thần linh pháp quyền 
. Năm 1926, Bác Hồ lại gửi tới Hội vạn quốc 


một bản yêu sách đòi độc lập cho dân ta, trong đó 
có một đoạn nói về pháp luột : "Nếu được độc 
lập ngay thì nước chúng tôi sẽ xếp đặt một nền 


Hiến pháp.. theọ như những lý tưởng nhân 


quyền"... đồng thời sẽ "cử đại biểu vào Hội vạn 
quốc... nguyện cùng nhau đấu tranh cho nền văn 
minh, chống chế độ dã man”. 
Sau khi nhà nước. dân chủ kiểu mới của ta ra 
đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lớn 


"nhất trong sự nghiệp lập hiến và lập pháp ở 


nước ta. Người đã trực tiếp thảo ra bản Tuyên 
ngôn độc lập, áng văn lập quốc vĩ đại, mở đầu 
kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa 
xã hội - của nước ta ; một đạo luật khẳng định 
quyền tự do, độc lập bất khả xâm phạm của các 
dân tộc bị áp bức, một văn bản pháp lý có giá trị 


đóng góp vào nền pháp lý dân chủ và tiến bộ của 


loài người. 

. Ở cương vị Chủ tịch nước, Người đã hai lần 
đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp 1946 và 
Hiến pháp 1959, đã ký lệnh công bố 16 đạo luật 
và gẦn 300 văn.hản dưới luột khác... 

Một mặt chăm lo hoàn thiện Hiến pháp và hệ 
thống pháp luật của nước ta, mặt khác Người 
hết sức chăm lo đưa pháp luật vào đời sống, tạo 
ra cơ chế bảo đảm cho pháp luật được thi hành, cơ 
chế kiểm tra, giám sát việc thỉ hành đó ong các cơ 
quan nhà nước và trong nhân dân.. 

Trước hết, Người rất coi trọng việc nâng cao 


TY NH Nhà nước và pháp luậi, Nxb. Pháp lý, Hà 
nội, 1985, tr 1ST 


(9) Báo Nhân dán, số ra ngày 30-1-1977 2 


Chủ nghịa xô hội - Lý luộn vò thực tiến 


dân trí, bồi dưỡng ý thức làm chủ, phát triển 
nhân cách chính trị và bản lĩnh công dân, khuyến 
- khích nhân dân tham gia các công việc Nhà nước. 
Người thường nhắc nhở cán bộ phải lo “làm sao 
cho nhân dân biết hưởng quyền dân chú, biết 
dùng quyền dân chủ của mình, đám nói, dám 
-làm" f Người kêu gọi nhân dân giám sát công 
việc của Chính phủ : "Từ ngày thành lập Chính 
phủ, trong nhân viên còn có nhiễu khuyết điểm. 
Có người làm quan cách mạng, chợ đỏ chợ đen, 
khinh đân, mưu vinh thân, phì gia... Xin đồng bào 
hãy phê bình, giúp đỡ, giám sát công việc Chính 
phủ (1Ð, 

Tại kỳ hợp thứ 2 của Quốc hội khóa I (hợp 
cuối tháng 10 đầu tháng 11-1946), Người rất vui 
mừng trước việc các đại biểu Quốc hội đã chất 
vấn công việc của Chính phủ với nhiều câu hỏi 
sắc sảo, thể hiện trình độ phát triển về văn hóa 
chính trị của đại biểu Quốc hội ta Người nhận 


xét : "Chính phủ hiện thời mới thành lập hơn một 


năm nay, hãy còn thanh niên. Quốc hội bầu ra 
mới được tám tháng, lại còn thanh niên hơn nữa. 
Vậy mà Quốc hội đã đặt ra những câu hỏi thật già 
đặn, sắễ mắc, khó trả lời, để cập đến tất cả 
những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước 
nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự quan tâm 
E1... 001006 16000V06Ú 
cách độc lập ?" (2) 

Cũng tại kỳ hợp trên, có đại biểu đã chất vấn 
về việt ông Chu Bá Phương, Bộ trưởng Bộ kinh 
. tế, là đại biểu của Việt nam quốc dân đảng, được 
cử tham gia phái đoàn Chính phủ ta đi dự Hội nghị 
Phông-te-nơ-blô. Trong chuyến đi đó, ông ta đã 
mang theo vàng để buôn lộu, bị các nhà chức trách 
Pháp khám và bắt được, làm rầy rà. Báo chí Pháp 
lợi dụng rêu rao về việc này để làm mất ảnh 
“hưởng của đoàn đại biểu Chính phủ ta. Nêu sự 
việc trên, Quốc hội muốn chất vấn về sự liêm 
khiết của 1, 2 nhân viên Chính phủ. Bác Hồ đã trả 
lời : "Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết 
lắm. Nhưng trong Chính phủ, từ Hồ Chí Minh 
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cho đến những người làm việc ở các ủy ban làng, 
đông lắm ; phức tạp lắm. Dù sao, Chính phủ đã 
hết sức làm gương, và nếu làm gương không 
xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối 
lộ. Đá trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết” 03), 

Qua đó, có thể thấy Bác Hồ rất đề cao phép 
nước, nhân trị gắn liền với pháp trị. Bản thân 
Người nêu gương sáng đạo đức, hết lòng yêu 


dụng tình thương của Bác, vi phạm pháp luật, làm 
hại. đến tài sản và tính mệnh của người đân, làm - 
mất uy tín của Đảng và Nhà nước, người ấy - 
phải bị nghiêm trị, dù có là Bộ trưởng, Thứ 
trưởng hay cán bộ cao cấp wong quân đội, như 
Trần Dụ Châu hay Trương Việt Hùng...” 

Đối với các tội tham ô, hối lộ, chiếm đoạt tài 
sản của công, Bác Hỗ rất nghiêm khắc. Trong 
một bài viết nhân địp kỷ niệm V.I. Lê-nin, Người 
dẫn lại với thái độ đồng tình lời phê phán của 
Lê-nin đối với tòa án Mạc-u-khoa đã xử nhẹ một 
vụ ăn hối l9, rằng : "Không xử bắn kẻ ăn hối lộ, 
mà xử nhẹ như thế, là một việc xấu hỗ cho 
những người cộng sản, những người cách 
mạng..." (4 

Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo tư` 
tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta nhất định xây dựng 
thành công một nhà nước dân chủ mạnh mẽ, nhất 
định sẽ thanh toón được hiện tượng đặc quyền, 
đặc lợi, chuyên quyển, độc đoán vi phạm thô bạo 
những quyền dân chủ của người dân, làm sáng 
lên bản chất ưu việt của nhà nước dân chủ kiểu 
mới của chứng ta - nhà nước của dân, do dân và vì 
dân. 


(10) Hồ CMí Mish Sdd, t 10, tr 508 - 

(11)%44, t 4, tr283 

(12) Theo Hồi ký của Lâm Quang Thư (chưa xuất bản) 

(13) Theo Hồi ký của Lâm Quang Thư (chưa xuất bản) 

(14) Hồ Chí Minh : /4-nứ: và chủ nghĩ L4-nún, Nạb Sự thệ. 
Hà nội, 1982, tr 51. 


CẢI CÁCH MỘT BƯỚC 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TA 


NGUYÊN DUY GIA ° 


ẤN đề mấu chốt để xây dựng nhà nước ta 

hiện nay là phải bảo đảm cho nhân dân lao 
động thực sự làm chủ xã hội ; nhà nước quản lý 
xã hội bằng quyền lực công ; Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị và toàn xã hội, hướng đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những nguyên tắc 
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Của nước ta : 

1 - Toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân, mà nền tảng là liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, 
do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo, một nhà 
nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Những biện pháp cơ bản bảo đảm cho quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân là : 

- Nhân dân nắm công quyển trên những vấn để 
liên quan đến vận mệnh quốc gia, đến sự phát 
triển đất nươc, đến quyền và nghĩa vụ của công 


dân. 
- Nhân dân trực tiếp và thực sự xây nên chính 


quyền của mình từ trung ương đến địa phương, 
giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp, 
khiến cho chính quyền các cấp phải thực hiện 


đầy đủ ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân 


dân. 

- Cơ quan đại diện quyền lực của nhân dân phải 
thực hiện cho được mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản 
hiện tại là củng cố và giữ vững hòa bình, tập 
trung sức xây dựng nền kinh tế tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vò thực liên 


về nhân dân có nghĩa là 
toàn bộ quyển lực mà 
nhân dân trao cho nhà 
nước phải thực sự thuộc 
về chính quyền các cấp, 
người mà nhân dân đã tín 
nhệm bầu ra và trao 
quyển lực để quản lý đất 
nước. 

Nhân dân 'không phải là 
một khái niệm trừu tượng. 
Trong xã hội quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, cơ cấu nhần dân có nội dung của 
nó. Nội dung đó gấn liền với cơ cấu kinh tẾ, cơ 
cấu sở hữu về tư liệu sản xuất trong một nền 
kinh tế nhiều thành phần, Do bản chất của nó, 
nhà nước ta có tính dân chủ và nhân dân rộng rãi 
nhất, nên nó là của đông đảo nhân dân lao động, 
các giai tầng xã hội tồn tại trong suốt thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và để bảo đảm tính 
chất dân chủ và nhân dân của nhà nước thì phải có 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. 

Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân, là nhà nước của chế độ xã hội chủ nghĩa, 
dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân lao động và 
chuyên chính với một thiểu số kẻ thù của chủ 
nghĩa xã hội. 

2- Quyền lực nhà nước là thống nhất, không 
phân chỉa, nhưng có phân công rành mạch chức 
năng và phân bố các quyên lập pháp, hành pháp và 
tư pháp trong hệ thống bộ máy nhà nước thống 
nhất. Nguyên tốc này đòi hỏi sự tổ chức nhà 
nước phải bảo đảm hai nội dung quan trọng : 

- Phải tập trung quyển lực nhà nước vào một cơ 
quan duy nhất, tối cao là Quốc hội. Quốc hội 
phải thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng 
của cơ quan quyển lực nhà nước cao nhất, trong 
đó chức năng quan trọng nhất là lập hiến, lập 
pháp và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt 
động của nhà nước. 


* Giáo sư, tiến sĩ, Giám đốc Học viện hành chính quốc gia. 
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- Nhà nước phải được tổ chức và phân công 
rành mạch chức năng lập pháp, hành pháp và tư 
pháp ; đồng thời, giám sát các cơ quan được giao 
thực hiện các chức năng đó ; có sự ràng buộc, hợp 
tác và giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan đó, bảo 
đảm mỗi cơ quan làm đúng chức năng và đúng 


pháp luật, không lạm quyển và đứng trên pháp - 


quật - 
Quyền lực của ba loại tổ chức : lộp pháp, hành 
pháp, từ pháp không phải tách bạch, khống chế, 
ngăn cản và cân bằng lẫn nhau, mà là sự phân 
công, phối hợp, thống nhất với nhau trong một 
tổng thể' quyển lực nhà nước. Ngay trong chủ 
nghĩa tr bản, ba cơ quan này cũng không có sự 
phân lập tuyệt đối, mà chúng có mặt thống nhất 
với nhau (thể hiện trong nội dung của luật pháp tư 
sản) nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản. 

3 - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa. Đây là một nhà nước hoạt động theo 
pháp luật, tự đặt mình dưới pháp luật và tuân thủ 
pháp luật ; quy định những quyển tự do, dân chủ, 
nghĩa vụ của nhân dân thành luột ; chịu trách 
nhiệm trước nhân dân, bảo đảm và bảo vệ những 
quyền và nghĩa vụ của công dân ; thực hiện 
quyền lực quản lý của mình theo pháp luật đối 
.với mọi boạt động xã hội. 

Quản lý xã hội bằng pháp luật là một thành tựu 
trong lịch sử phát triển của xã hội loài người cũng 
như lịch sử phát triển của nhà nước. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa càng phải là nhà nước biết và thực 
hiện tốt nhất sự quản lý xã hội bảng pháp luật. 
Không chỉ mọi công dân, mà cả nhà nước, cũng 
phải tuân thủ pháp luật, tuân theo ý chí, nguyện 
vọng của toàn xã hội. 

4 - Kết bợp quản lý theo ngành với quản lý 
theo lãnh thổ trong tổ chức và hoạt động quản lý 
nhà nước. Hệ thống quản lý phải tuân thủ 
nguyên tắc tập trung dân chủ khi tiến hành tổ 
chức và hoạt động. Trong thực tiễn tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước của ta, nguyên tắc này từ 
lâu đã được thực hiện. Đó là hệ thống chính 
quyền các cấp thống nhất từ Chính phủ trung 
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ương đến Ủy ban nhân dân các cấp (cơ quan thẩm 
quyển chung) và hệ thống các cơ quan quản lý 
theo ngành và lĩnh vực, được tổ chức từ các bộ ở 
trung ương đến các cơ quan tương ứng ở các 
cấp : sở, ủy ban ở tỉnh, thành phố, và phòng, ban 
ở quận, huyện (cơ quan thẳm quyền riêng). 

Tuy nhiên, việc cải cách bộ máy nhà nước đòi 
hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc và thực hiện 
đúng đến hơn nguyên tắc và cơ cấu tổ chức nói 
trên. Phải thấy rõ tính thống nhất của nhà nước 
và của hệ thống các cơ quan nhà nước : cơ quan 
thẩm quyển chung và cơ quan thẩm quyển riêng 
đều là các bộ phận hợp thành của nhà nước 
thống nhất, được lộp ra để thực hiện những 
chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo pháp lý trong 
tổng thể các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. 

Cần nhộn thức sâu sắc địa vị pháp lý của Hội 
đồng nhân dân và mối quan hệ giữa Hội đồng 
nhân dân các cấp với Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
Đối với Hội đồng nhân dân, phạm vỉ quyền lực 
của nó được giới hạn trong thắm quyển quy định 
và theo lãnh thổ địa phương, đồng thời phải tuân 
thủ quyển lực của cơ quan quyển lực nhà nước 
cao nhất và sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan 
hành chính nhà nước cao nhất Ủy ban nhân dân 
các cấp vừa là cơ quan chấp hành của Hội đồng 
nhân dân, vừa là cơ quan hành chính nhà nước ở 
địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến 
pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước 
cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

3 - Thực hiện đúng vai trò, vị trí và chức năng 
của nhà nước trong quản lý xã hội ; nhà nước 
không trực tiếp sản xuất kinh doanh và tổ chức 
hoạt động sự nghiệp. Theo nguyên tắc này cần 
được thực hiện trước hất và chủ yếu ở khâu 
hành pháp và hành chính, tức là phải tổ chức lại 
bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở và hướng các hoạt động của nó vào việc 
thực hiện đúng vai trò pháp nhân nhà nước, chứ 
không đóng vai trò pháp nhân người sản xuất kinh 
doanh hoặc thực hiện hoạt động sự nghiệp. Sự 
"ưở về đúng vị trí” của nhà nước đòi hỏi phải 


thực hiện hai việc : rước hết, phải hình thành tư 
cách và hình thức pháp nhân đây đủ cho các chủ 
thể thực hiện các hoạt-động nói trên (đơn vị sản 
xuất kinh doanh và đơn vị sự nghiệp có tư cách 
pháp nhân) ; thứ hai, thiết lập phương pháp quản 
lý đối với các tổ chức pháp nhân trên, về 
nguyên tắc, như đối với tất cả các đơn vị kinh tế 
và sự nghiệp khác do tr nhân tiến hành (các xí 
nghiệp tư, trường học tư, bệnh viện tư) trong cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, bảo 
đảm cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền, thúc 
đầy phát triển, thích ứng với tủnh hình mới. 
* 

Dựa theo những nguyên tắc nói trên, trong việc 
cải cách bộ máy nhà nước cần thực hiện những 
nội dung chủ yếu sau đây : 

1 - Trong toàn bộ vấn đề tổ chức bộ máy nhà 
nước, việc cải cách nền hành chính quốc gia 
được xem là một trong những vẫn đề quan trong 
nhất . Vì hoạt động của nên hành chính quốc gia, 
xét theo các góc độ khác nhau, có thể gọi là hoạt 
động quản lý nhà nước, hoạt động hành pháp hay 
hoạt động chấp hành. Đó là một dạng hoạt động 
phong phú, phức tạp, thường xuyên và phổ cập 
đến mọi hoạt động của cuộc sống xã hội, đến 
mọi công dân. Nó động chạm trực tiếp đến mọi 
đối tượng quản lý của nhà nước, sử dụng một 
lực lượng đông đảo công chức nhà nước. Hiệu 
lực của quản lý nhà nướcv.v... tùy thuộc trước 
hết vào năng lực hoạt động của nên hành chính 
quốc gia - 

Hoạt động hành chính quốc gia mang tính 
chuyên môn rõ rệt, đòi hỏi người quản lý phải có 
kiến thức và thông thạo chuyên môn, không chỉ 
về mặt quản lý và mặt xã hội của quản lý, mà cả 
về đối tượng mà nó quản lý. Điều đó thể hiện rõ 
nét trong các lĩnh vực quản lý nhà nước vẻ tài 


chính, tiền tệ, tín dụng, y tẾ, giáo dục, v.v.. Một 


hoạt động như vậy đòi hỏi phải được tổ chức theo 
các nguyên tắc chung của tổ chức bộ máy nhà 
nước, đồng thời lại phải tuân thủ các nguyên tắc 
đặc thù của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước. 
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Những nguyên tắc đó được vận dụng cụ thể khi 
hình thành tổ chức, phân hệ quản lý và phân công, 
phân nhiệm giữa các bộ phận cấu thành cũng như 
phối hợp giữa chúng trong vận hành của hệ' 
thống. Bộ máy hành chính quốc gia có quy mô to 
lớn và cơ cấu phức tạp, nên bộ máy đó phải hoạt 
động có ky luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc 
vai trò, vị trí của từng phân hệ, từng bộ phận đối 
với toàn hệ thống. Như vậy, có hàng loạt vấn đề 
không đơn giản đặt ra và phải có thời gian mới 
giải quyết được. 

2 - Đối với hệ thống tổ chức bộ máy quản lý 
nhà nước và cơ chế hoạt động của nó. Trước 
mất, cần làm rõ phạm vi, nội dung, tính chất hoạt 
đổng của bộ máy quản lý nhà nước. Hàng loạt 
khái niệm cần được quan niệm thống nhất, như : 
quyền lực nhà nước là thống nhất không phân 
chia, quản lý nhà nước, hành chính, hành pháp, 
chấp hành, v.v.. Có hay không có những đặc tính 
riêng của hoạt động hành chính chi phối cách giải 
quyết về tổ chức nền hành chính quốc gia. Các 
tính chất như tính độc lập (hoặc phụ thuộc) tương 
đối vào chính trị của hành chính quốc gia, tính 
chuyên môn, nghề nghiệp, tính liên tục, Ổn 
định, v.v. là như thế nào. Đó là những vấn để đã 
và đang chỉ phối nhiều điều cụ thể về tổ chức, 
phương thức hoạt động, nhân sự cũng như chế 


. độ làm việc của bộ máy quản lý nhà nước. 


Việc xem xét tính hệ thống và các bộ phận cấu 
thành hệ thống quản lý nhà nước và nên hành 
chính quốc gia chứa đựng hàng loạt vấn đế 
mới, như : cơ cấu hành pháp và tổ chức bộ máy 
hành chính ở trung ương và địa phương ; quy tắc 
và cơ chế hành chính ; tổ chức bộ máy công sở ; 
công vụ và công chức ; tài phán hành chính ; 
nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính. Đông thời, 
phải tiến hành xây dựng bộ luật hành chính thích 
hợp với thời kỳ mới. 

Nếu đi sâu vào tổ chức cụ thê, còn có hàng loạt 
vấn đề như mối quan hệ giữa các bộ trong Chính 
phủ, giữa các Bộ với các Ủy ban nhân dân tỉnh và - 
thành phố trực thuộc trung ương, giữa các sở với 

27 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vỏ hực liên 


Bộ và giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương với Bộ và Chính phú, v.v.. 

Một yêu cầu quan trọng và cấp thiết là phải 
tăng cường ky luật, ký cương trong hoạt động 
quản lý nhà nước, chống sự tùy tiện, phân tán, 
không chấp hành chỉ thị của cơ quan hành chính 
cấp trên, đồng thời chống tập trung quan liêu, 
bản vị, cục bộ, tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra của nhà nước. 

3 - Cải cách bộ máy hành chính nhà nước, trước 
hết phải xuất phát từ quan niêm mới vê vai trò, 
vị trí, chức năng quản lý của nhà nước. Từ đó, 
thay đổi quan niệm về Chính phủ, Bộ và Chính 
quyền địa phương. Có như vậy, mới thiết lập 
được đúng nhiệm vụ, nội dung quản lý của mỗi 
loại cơ quan và mối quan hệ giữa chúng trong vận 
hành chung của bộ máy hành chính nhà nước. 
Trong bộ máy nhà nước chỉ có sự phân công 
nhiệm vụ quản lý, chứ không thê có sự phân chia 
đối tượng quản lý. Mỗi đối tượng quản lý được 
nhà nước cấp này quản lý mặt này, nhà nước 
cấp cao hơn hoặc thấp hơn quản lý mặt khác. 
Qua đó cho thấy, phải thay đổi cơ cấu tổ chức 
quản lý thích hợp, đi đôi với việc thay đôi cơ cấu 
và nội dung quản lý bằng pháp luật. 

4 - Cần tăng cường pháp chế hành chính, giữ 
nghiêm phép nước. Cũng như pháp luật nói chung, 
pháp luật hành chính là tiền đề của pháp chế hành 
chính. Không có pháp luật đừng nói đến pháp 
chế. Song, không phải pháp luật nào cũng là tiền 
đề tăng cường pháp chế. Có pháp luật rồi, đi đôi 
với giáo dục pháp luật, còn phải tô chức cưỡng 
chế thi hành. Tính cưỡng chế phải có ngay trong 
cấu thành các yếu tố của mỗi quy phạm luật hành 
chính và trong tô chức bộ máy cưỡng chế có hiệu 
lực. Các quy phạm luật hành chính của ta phần 
nhiều còn ở dạng các văn bản hướng dẫn nghiệp 
vụ, phương pháp, thủ tục tiến hành các loại Công 
vụ, chưa đề cao các yếu tố chế tài, đặc biệt là 
chưa hình thành hệ thống các hình phạt vi phạm 
luật hành chính, trình tự tố tụng các vi phạm luật 
này. 

Vì thế, chưa có chế tài xử lý nghiêm đối với 
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các vi phạm pháp luật hành chính do các cơ quan và 
công chức hành chính gây ra mà nhân dân là người 
chịu hậu quả. Các công chức làm sai, các cơ quan 
hành chính cấp dưới làm sai công vụ của mình ch 
chịu sự áp lực từ một phía duy nhất là thủ trưởng 
hoặc cơ quan hành chính cấp trên. Còn công dân thì 
không có quyền gì. Bởi vậy, xây dựng mới mà 
tô chức và cơ chế giám sát việc tôn trọng kỷ luậi 
hành chính của bộ máy hành chính nhà nước lúc 
này là việc làm có ý nghĩa nhiễu mặt, trong đó 
điều quan trọng là bảo đảm dân chủ trong đời 
sống công dân, góp phần đấu tranh chống tham 
nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước ta. 

5 - Coi trọng công tác bồi đưỡng và đào tạo mà 
đội ngũ công chức hành chính nhà nước ngày 
càng chính quy, có đủ tri thức về chính trị học, xã 
hội học, vẻ hệ thống chính trị và nhà nước, vẻ 
pháp luật, về quản lý nhà nước, về nghiệp vụ 
hành chính, về tô chức lao động khoa học và tâm 
lý quản lý. Đề đáp ứng yêu cầu trước mắt của 
cải cách nền hành chính quốc gia, đội ngũ công 
chức đó phải được tiêu chuẩn hóa theo các ngạch, 
bậc công chức, đào tạo và thi tuyên, bổ nhiệm thco 
chức danh. Các cán bộ lãnh đạo đương chức trong 
bộ máy hành chính nhà nước cũng cần được bài 
dưỡng thco phương thức tập trung, tại chức, 
ngắn hạn, chuyên đề. Đồng thời, khẩn trương 
đào tạo chính quy, dài hạn các loại công chức hành 
chính : cán sự hành chính (ưình độ trung cấp). 
chuyên viên chính và chuyên viên cấp cao (trình đỏ 
sau đại học) để trở thành những công chức hành 
chính theo các ngạch, bậc của quy chế công chức 
nhà nước, có trình độ từ cán sự hành chính đến 
công chức hành chính nhà nước cấp cao làm việc 
trong bộ máy quản lý nhà nước ở trung ương và 
địa phương, nhất là cấp tỉnh và thành phố. Công 
chức hành chính nhà nước được đào tạo chính 
quy, có đủ phẩm chất, năng lực và sáng tạo là yếu 
tố quyết định của việc nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước và xây dựng nhà nước hiện đại, chính 
quy. 


Ø Box Nghị quyết về đổi mới và chỉnh đốn 

Đảng của Hội nghị Trung ương lần thứ ba 
vừa qua có vấn để đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với nhà nước. Bài viết này cố 
gắng nghiên cứu nội dung đổi mới đó xuất phát 


từ đặc điểm riêng có của nhà nước để đặt những : 


luận cứ về đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. _ 


Nhà nước ta trải qua các giai đoạn với nhiệm 
vụ chính trị của mỗi thời kỳ khác nhau, bộ máy 


cụ thê mỗi giai đoạn thay đổi về nhiều mặt (hình _ 


thức tổ chức, định chế chính trị thiết chế 


Đôi mới sự lũnh đạo 


của Đăng đôi với nhà nước 
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hình, phương thức, cách vận hành không giống 
như các tô chức đoàn thể, Sun hội quần chúng, 
đồng thời cũng không giống tổ chức hoạt động 
của cơ quan đảng. 

Khoa học tổ chức nhà nước cũng chứng minh : 
ngay trong bản thân nhà nước, cách tổ chức và 
hoạt động của các bộ phận cũng không hoàn toàn 


giống nhau. 


Cách thức tổ chức quyền lực theo hướng tập 
quyền, phân quyền hoặc tản quyền ; SỰ phân 
công giữa các bộ phận lập pháp, hành pháp, tư 
pháp, mối quan hệ trung ương và địa phương là 
những vấn để rất cơ bản của tổ chức nhà nước. 
Trong các bộ phận lập pháp, hành pháp, tư pháp, 
mỗi bộ phận cũng có 
nguyên tíc, hình thức, mô 
hình và cách vận hành khác 
nhau xuất phát từ vai trò, 
vị tí, mục tiêu và chức 
năng của từng bộ phận. 

Pháp luật, với tư cách là 
một phương pháp riêng có 
của nhà nước, gản liền 
hữu cơ với nhà nước. Giá 
trị nôi bật của pháp luật là 
ở chỗ nó có thể tạo lập 
những quan niệm chính 
thống rong toàn xã hội, 
tạo thành thói quen, nếp 
sống của con người tong 


nguyên thủ quốc gia, bộ máy lập pháp, hệ thếng ` xã hội. Không ĐI phương pháp nào của nhà nước 


hành pháp v.v.), nhưng quan điểm nồi bật nó ván là 
một tô chức quyên lực chính trị. C.Mác đã có lúc 
nhấn mạnh tới quyền lực công (tức quyền lực 
chính trị), xem đó như là dấu hiệu đặc ưưng của 


nhà nước. Đối với nhà nước xã hội. chủ nghĩa, - 


đặc trưng này còn biểu hiện nhà nước là một tô 
chức quyền lực chính trị của nhân dân, được 
nhân dân thành lập, bầu ra, trao cho những quyền 
lực mà xét về thực chất, là của nhân dân. Nguyên 
tác Hiến pháp truyền thống ở nước ta ghi rõ : 
Lất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân. Tuy 
nhiên, trước đây chúng tì ít giải thích và phân tích 
về tính nhân dân, tính xã hội trong tô chức hoạt 
động của nhà nước, do đó thường quan niệm nhà 
nước như là một bộ phận giống các bộ phận khác 
trong hệ thống chính ưị. Với ur cách là một thực 
thê quyền lực của nhân dân, nhà nước có các 
nguyên LắC tÔ chức, hình thuc hoạt đèng, mô 


có thê thay thế cho pháp luật mặc dù có những 
phương pháp rất hiệu lực, như phương pháp giáo 
dục, động viên, tô chức, v.v.. 

Nhắn mạnh đặc điểm đó không hè rơi vào quan 
điểm phi lý cho rằng nhà nước, với tư cách đó, 
tồn tại và phát tiên độc lập như thế, có cần đến 
sự lãnh đạo của Đảng hay không ? Nghĩ thế chỉ là 
sự mơ hỗ vẻ chính trị. 

Thiếu sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 
điều kiện lịch sử nước ta, nhà nước sẽ mất 
phương hướng. Nhưng nếu phương thức lãnh 
đạo của Đang như cũ thì sức mạnh lãnh đạo sẽ 
giảm sút, vai trò lãnh đạo bị hạ thấp, còn nhà 
nước thì trở thành một hệ thống hình thức. 

Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 


*- Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bọ tư pháp. 20 
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với nhà nước trước hết và rất cơ bản là cân 
nhận thức rõ nhà nước là môi thực thể quyển 
lực của nhân dân, tồn tại và phát triển theo ý 
muốn của nhân dân. 

Mục tiêu đổi mới phương thúc lãnh đạo của 
Đảng là làm cho sự lãnh đạo của Đảng phù hợp 
với tiến trình đổi mới kinh tế xã hội, đáp ứng 


nguyện vọng của nhân dân, thích nghỉ với xu thế 


chung của thời đại, nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với 
mọi lĩnh vực của đời sống. Đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng không phải là hạ thấp vai 
¡rỏ, làm giảm quyền lãnh đạo, đưa cơ quan đảng 
"lui vào hậu trường", mà đề cao hơn nữa về mặt 
pháp lý vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Phương thức lãnh đạo liên quan chặt chẽ với cơ 
cấu bộ máy và bố trí nhân sự, nên phải đặt nó 
trong tổng thể của đổi mới hệ thống chính trị, 
thực hiện từng bước, giữ vững sự ôn định và 
trật tự, khắc phục cả ba khuynh hướng : không 
muốn đổi mới, đổi mới hình thức, đổi mới cực 
đoan, nôn nóng. 

Phương thức nỗi bật của sự lãnh đạo của Đảng 
đối với nhà nước trong điều kiện Đảng lãnh đao 
chính quyên là các cơ quan đảng, các đảng viên 
phải thông qua nhà nước, "trở thành” nhà nước, 
và bảng phương thức của nhà nước để lãnh đạo 
xã hội. Đặc điểm này đòi hỏi các đảng viên bố trí 
vào các cơ quan khác nhau của nhà nước phải 
thông thạo lĩnh vực chuyên môn mà họ đảm 
nhiệm. Phương thức lãnh đạo của Đảng phải phù 
hợp với đặc điểm tổ chức của mỗi bộ phận trong 


bộ máy nhà nước, Đảng lãnh đạo Quốc hội khác ° 


với lãnh đạo chính phủ lãnh đạo tòa án khác với 
lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo chính phủ. Đảng lãnh 
đạo quân đội khác với lãnh đạo kinh tế lãnh đạo 
các doanh nghiệp nhà nước khác với lãnh đạo các 
tổ chức sự nghiệp nhà nước ; lãnh đạo các cấp 
địa phương khác với lãnh đạo cơ sở. 

Trong điều kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, Đảng lãnh đạo mới mới bằng nhà nước, 
thông qua nhà nước (mặt chủ yếu nhất) ; mới 
khác bằng các tổ chức quần chúng của các lực 
lượng quan trọng nhất (như mặt tận tô quốc, 
công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông 
dân, tổ chức'của những người tí thức ; tổ chức 
của những chủ xí nghiệp tr nhân, của những 
thương gia ; tô chức của các cựu chiến binh, của 
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những người nghỉ hưu, v.v.). 

Bằng nhiều hình thức tổ chức và biện pháp 
thích hợp, Đảng lãnh đạo và thông qua các lực 
lượng trên đây, thực hiện những sự thỏa thuận xã 
hội, giảm bớt những mâu thuẫn về quyển lợi, 
giảm bớt sự đối trọng giữa các tầng lớp, giữa 
nhân dân với nhà nước, làm cho nhà nước quản 
lý có hiệu quả, hiệu lực hơn, đây mạnh tiến trình 
dân chủ và sự công bằng, bình đẳng trong điều 
kiện kinh tẾ thị trường. 

Phải rất xem trọng việc lãnh đạo các lực lượng 
trong xã hội, nhìn rõ những bất bình đẳng, những 
chênh lệch, mâu thuẫn trong xã hội, để lãnh đạo 
làm giảm bớt những điểm căng, tạo điều kiện Ổn 
định đưa xã hội tiến lên, 


* 


Theo những quan niệm trên đây, nội dung 
phương thúc lãnh đạo của Đảng đối với nhà 
nước cần được cụ thể hóa cho phù hợp với 
từng loại cơ quan. | 

1-Quốc hội là cơ quan do dân trực tiếp bầu ra, 
giữ vị trí quyền lực cao nhất, hoạt động theo chế 
độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Quốc hội phải căn cứ vào các 
đặc điểm đó, chọn các đảng viên có trình độ chính 
trị vững vàng, hoạt động chuyên trách Quốc hội, 
làm theo đúng nghị quyết của Đảng trong hoạt 
động đại biểu và biểu quyết các vấn đề trước 
Quốc hội. 

Với tư cách lãnh đạo, Đảng đưa ra trước Quốc 
hội ý kiến của mình về những quốc sách lớn để 
Quốc hội thảo luận, biểu quyết. Trong hoạt động 
lập hiến và lập pháp, các đảng viên ở cương vị 
lãnh đạo nhà nước bảo đảm cho các định chế phù 
hợp với đường lối, chính sách của Đảng. Trong 
hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, cần 
tùng bước thiết lập đây đủ cơ chế của nhà 
nước vể sự kiếm soát đối với hoạt động của 
nguyên thủ quốc gia, thủ tướng, các bộ trưởng và 
chánh án tòa án tối cao ; về sự kiểm tra tính hợp 
hiến của các đạo luật và các văn bản lập quy của 
chính phủ, nhằm tăng cường quản lý nhà nước 
bằng pháp luật. 

2 - Chính phủ là cơ quan tô chức thi hành pháp 
luật, cơ quan hành pháp cao nhất của nhà nước, có 
trách nhiệm quản lý toàn diện các lĩnh vực đời 
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sống (kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, 
ngoại giao, văn hóa, giáo dục, y tế xã hội, tư pháp, 
đời sống, dân cư..). Đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với chính phủ là tạo điều kiện 
cho nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục, 
thông suốt, thống nhất, tập trung và có hiệu lực 
cao trên cơ sở pháp luật. 

Trong nên hành chính, trừ thủ tướng, phó thủ 
tướng, các bộ trưởng là cán bộ chính trị, còn đều 
là viên chức có nghề nghiệp, được đào tạo lâu 


năm, làm việc theo quy chế và mệnh lệnh của nên. 


hành chính, khác với Quốc hội là cơ quan được 
bầu cử, hoạt động theo nhiệm kỳ, không liên tục. 

Sự lãnh đạo của Đảng ở cấp 
thông qua ban cán sự đảng và các đảng viên giữ 
chức thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng đẻ 
lãnh đạo chính phủ và các bộ. 

Ở các địa phương, cấp ủy viên phụ trách lĩnh 
vực nào nên là người đứng đầu cơ quan địa 
phương ở lĩnh vực đó, trừ một số ít cấp ủy 
chuyên trách công tác Đảng. Vấn để đặt ra là : 


trung ương là 


những người đứng đầu cơ quan chuyên môn ở - 


địa phương phải là những công chức cao cấp 
được đào tạo có hệ thống trong nền hành chính 
quốc gia. 

3- Tòa án là cơ quan xét xử, hoại động theo 
nguyên tắc độc lập khi xét xử, nguyên tốc truyền 
thống của tất cả các nước trên thế giới, cũng là 


nguyên tắc Hiến pháp nước ta từ năm 1945 đến 


nay. Đổi mới phương thức lĩnh đạo của Đảng 
đối với tòa án là tạo điều kiện cho nền tư pháp 
hoạt động liên tục, xét xử theo thẩm quyền sơ 
thẩm và phúc thắm, xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật, bảo đảm và thực hiện sự công bằng xã 
hội, thể hiện nền công lý xã hội chủ nghĩa, . 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt đống xét 
xử là quyết định đường lối và chính sách xử lý 
ương từng giai đoạn phù hợp với đường lối, 
chính sách kinh tế, xã hội. Đảng thông qua các cơ 
chế của nhà nước để cử ra một đội ngũ thẩm 
phán được đào tạo cö hệ thống, thành thạo nghề 
nghiệp, làm việc liên tục và Ổn định, đủ tầm vớc 
đại diện cho quyền lực nhà nước xét xử tội phạm 
và các tranh chấp trong xã hội. 


ĐỐI MỚI... 


(Tiếp theo trang 46) 
cứu . Thực ra, trong một số ngành khoa học ở nước 
ta, như khảo cổ học, dân tộc học, xã hội học... chúng 
ta đã bước đầu sử dụng các phương pháp trắc 
lượng khoa học của toán học, phương pháp liên 
ngành, phương pháp nh gia, phương pháp điện 
đã, v.v.. 

Các phương pháp tiên tiến trên cho nối lượng hóa 
thông tin, do đó giúp cho nhà khoa học có thể chuẩn 
hóa, chính xác hóa thông tin, hạn chế được cảm tính 
chủ quan. Cách đây hơn một thế kỷ, C. Mác đã từng, 
kêu gọi : "Hãy lượng hóa tất cả những gì có thê định 
lượng được". Và trong thời đại bùng nỖ thông tin 
như hiện nay, thì việc lượng hóa thông tin ‹rả thực 
- ý nghĩa thời đại mà giới khoa học nước ta cũng 

ý thức được. 

"sự có tiếp thu được các kỹ thuật tiên tiến để 

lượng hóa thông tin, chúng ta mới sử dụng được các 


lý thuyết và phương pháp nghiên cứu hiện đại. 


~ 


“Trong đó, trước tiên phải kế đến lý thuyết hệ 


thống mà mục tiêu là xây dựng một mô hình tổng 
hợp, như một cơ cấu thứ bậc, một cấu trúc nhiều 
tâng, nhiều chất lượng thco các lát cất đương 
đại, lịch sử, lô gích, hình thức... Ngoài ra, còn phải - 
kể đến các phường pháp (oán thống kê, phương 
pháp hình thức hóa, mô hình hóa... cho phép thống 
nhất phương pháp tư duy thực nghiệm và tư duy lý 
luận, thống nhất phương pháp định tính và định 


. lượng. 


Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu hiện đại 
sẽ góp phân khắc phục phương pháp tư duy kinh 
nghiệm và giáo điều đẻ xây đựng phương pháp tư 
duy khoa học với các đặc điểm thực nghiệm, hệ 
thống và duy lý trong hoạt động lý luận Mác- 
Lê-nin ở Việt nam. 
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ẠI hội VII của Đảng 

khẳng định rõ vị trí quan 
trọng, không thể thiếu của 
các nguồn lực ngoài nước 
đối với sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội ở nước ta, 
trước mắt cũng như lâu dài. 
Vì vậy, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của 
Chiến lược ôn định và phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 
2000 là : “Mở rông quan hệ 
kinh tễ với tất cẢ các nước, 
các tổ chức quốc tế, các công ty và tư nhân nưỚc 
ngoài trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, 
bình đẳng và cùng có lợi”. Và : "Phát huy tỉnh thân 
độc lập tự chủ, không ÿ lại vào bên ngoài, khai thác 
tối đa mọi lợi thế và nguồn lực của đất nước là 
điều kiện cơ bản để mở rộng có hiệu quả kinh tế 
đối ngoại, bảo đảm cho nên kinh tế luôn luôn phát 
triên trong thế chủ động" Í 

Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng (tháng 6 - 
1992 tiếp tục cụ thể hóa và phát ưriỀn các quan điềm 
của Đại hội VII. Hội nghị nhấn mạnh : Phải mở 
rộng mạnh mẽ quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm 
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh trên cơ sở 
giữ vững các nguyên tắc : bảo vệ độc lập, thống 
nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô, bình đăng, cùng 
có lợi, bảo vệ sản xuất, tài nguyên, môi trường và 
an ninh quốc gia ; giữ gìn và phát huy những truyền 
thống và bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân tộc ; phục 
vụ phát triển nền kinh tẾ quốc dân theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Đề thực hiện thành công nhiệm vụ trên, chúng ta 
cần nắm vững một số vẫn đề sau đây : 

- Một là, vấn đề độc lập và chủ quyền trong 
kinh tế đối ngoại. 

Chúng ta đều ý thức được rằng độc lập và chủ 
quyền là mệnh hệ số một của mội quốc gia. Thực 
tế cuộc đầu tranh lâu dài và gian khô của nhân dân 
ta để giành lại độc lập và chủ quyên từ: tay thực dân 
Pháp, phát xít Nhật đến xâm lược Mỹ đã cho chúng 
ta thấy rõ chân lý mà Bác Hồ đã từng dạy : "Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”. 

Độc lập và chủ quyền có thể nói, là mục tiêu của 
mọi mục tiêu đối với một nước. Để mất độc lập 
và chủ quyền thì một quốc gia dù rộng lớn đến 
mấy cũng trở thành hèn yếu. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
để bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước là 
thiêng liêng nhất, nó không chỉ mang tính chất chính 
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vê kinh tê đôi ngoại 


NGUYÊN THÊ UẪN °* 


trị mà còn có nội dung kinh tẾ - xã hội rất to lớn. 
Cuộc đấu tranh đó, không loại trừ các tổ chức và 
cá nhân hoạt động trong, lĩnh vực kinh tẾ đối ngoại. 
Những quan điểm cho rằng các nhà kinh doanh đối 
ngoại chỉ biết có lợi nhuận mà không cân lưu ý 
đến lợi ích quốc gia là những quan điêm sai lầm và 
thiên cận. 

Tuy nhiên, rong điều kiện thế giới ngày nay, độc 
lập và chủ quyền của một quốc gia hoàn toàn không 
có nghĩa là biệt lập thco lối bế quan tỏa cảng như 
thời đại phong kiến. Với sự phát tiên nhanh chóng 
và sâu rộng của các quá trình nhất thê hóa thế giới, 
mối quan hệ giữa các quốc gia ngày càng trở nên 
khăng khít và đa dạng. Độc lập và chủ quyền của 
mỗi quốc gia đều có liên quan mật thiết với liên 
kết quốc tế. Có thê khẳng định rằng ong thời đại 
chúng ta, không một quốc 0ia nào có thể xây dựng 
thành công đất nước cả về kinh tế, chính trị và xã 
hội, nếu tự mình tách khỏi ưào lưu liên kết quốc 
LÊ. 

Tất nhiên, trong quá tình liên kết quốc tế, mỗi 
quốc gia là một yếu tố độc lập. Giữa chúng có một 
sự lệ thuộc lẫn nhau rất biện chứng. Sự lệ thuộc 
lẫn nhau đó tạo thành những tương quan đối sánh 
mà các nước tham gia liên kết có thê chấp nhận 
được. 

Tóm lại, độc lập và chủ quyên của một quốc gia 
hiện nay hoàn toàn không thê tách rời và đối lập với 
xu thế liên kết quốc tế. Tham gia một cách chủ 
động vào trào lưu chung của thế giới, tranh thủ đến 
mức cao nhất sức mạnh của thời đại là những 
điều kiện quan trọng để bảo vệ độc lập, chủ quyền 
và xây dựng thành công nền kinh tẾ trong nước. 


* Phó giáo sư, phó tiền sĩ kinh tế học 
(1) Chiến lược ôn định và phái trien kinh tê - xả hội đến nấm 
20/00, Nxb Sự thạt, Hà nội, 1991, tr 9 


Hai là, vấn đề bình đẳng, cùng có lợi trong trao 
đôi quốc tế. 

Nói chung, nước nào tham gia liên kết quốc tế 
đều kiên trì nguyên tắc bình đảng, cùng có lợi. Tuy 
nhiên, cần hiệu bình đăng cùng có lợi trong trao đôi 
quốc tế như thế nào cho đúng ? Đó là vấn đề hết 


sức phức tạp. Chúng ta cần giải đáp để tránh mơ - 


hồ hoặc ảo tưởng. Theo tôi, trong trao đổi quốc tế, 
vấn đề bình đẳng, cùng có lợi không phải là những 
khâu hiệu suông mà lệ thuộc vào những điều kiện 
rất cụ thể. Đó là độc lập, chủ quyền và tiềm năng 
kinh tế của đất nước. 

Có thể khẳng định : một nước không có độc lập 
_ và chủ quyền, thì không bao giờ có thể thực hiện 
được bình đăng, cùng có lợi trong quan hệ quốc tẾ. 
Tuy nhiên, một quốc gia có độc lập và chủ quyền 
nhưng nếu tiềm năng kinh tế lại quá yếu kém, thì 
việc thực hiện nguyên tắc bình đăng, cùng có lợi 
cũng chỉ đạt được ở mức hạn chế. 

Sự thực, trong quan hệ kinh tẾ quốc tế, quy luật 
cạnh tranh luôn phát huy tíc dụng tổng hợp. Các 
nước công nghiệp phát triển (kể cả các công ty đa 
quốc gia và siêu quốc gia) có tiềm năng kinh tẾ lớn, 
bao giờ cũng ở vị trí thống trì. Các nước kinh tế 
kém phát triển thường bị lép vế, bị áp đặt và chịu 
nhiều thua thiệt hơn. Vì vậy, bình đẳng cùng có lợi 
hoàn toàn không có nghĩa là những đại lượng bình 
quân mà phải phụ thuộc vào tương quan lực lượng 
g1ữa các bên tham gia trao đôi. 

Đối với nước ta, tuy đã giành được độc lập và 
chủ quyển, nhưng do trình độ phát triển kinh tế còn 
thấp, cho nên khó đấu tranh để thực hiện nguyên 
tắc bình đẳng, cùng có lợi một cách ngang giá. Ví 
dụ : trong quá trình trao đôi với các nước có tiềm 
năng kinh tế mạnh hơn, ta đã phải chấp nhận không 
ít những điều kiện có lợi nhiều cho đối phương. 
Có làm như vậy, ta mới có thê thâm nhập thị trường, 
mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại, tranh thủ 
đến mức cao nhất các nguôn lực bên ngoài. Đương 
nhiên, sự nhượng bộ nói trên có một giới hạn nhất 
định. Trước hết, đó là giới hạn của độc lập và chủ 
quyển, tức là không đê cho nước ngoài xâm chiếm 
lãnh thô và can thiệp vào công việc nội bộ của mình. 
Thứ hai, đó là lợi ích quốc gia về mặt kinh tế, tức 
là lợi ích kinh tẾ rước mát và lâu dài, lợi ích 
' tương đối và tuyết đối, thu được qua trao đôi với 
nước ngoài. Đối với các nước kinh tế kém phát 
triên, thường lợi ích tương đối và lâu đài có ý 
nghĩa quan trọng. 
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Ba là, mối quan hệ biện chứng giữa độc lập, 
tự chủ và liên kết kinh tế quốc tế 

Ngày nay, khoa học kỹ thuật của thể giới đã đạt 
đến trình độ phát triển rất cao và có tác động sâu 
rộng và trực tiếp đến sản xuất và thị trường, lôi 
cuốn tất cả các nước tham gia vào liên kết kinh tẾ. 
Có thể nói, hòa nhập vào kinh tẾ thế giới đã trở 
thành một xu thế mang tính quy luật đối với sự phát 
triển của mỗi quốc gia. Các nước kinh tế kém phát 
triển không thể thụ động ngồi chờ khi nào kinh tế 
trong nước phát triên rồi mới mở rộng các quan hệ 
kinh tế đối ngoại. Ngược lại, càng phải tranh thủ 
đến mức cao nhất các nguồn lực từ bên ngoài đề 
phát triển nhanh chóng các tiểm năng kinh tế rong 
nước đặng hòa nhập với thế giới đề đưa đất 
nước nhanh chóng đi lên. Nhiều nước đang phát 
triển đã thành công về mặt này. 

Đối với nước ta, tranh thủ nguồn lực bên ngoài 
để phát triển nhanh kinh tẾ bên trong đang là vấn đề 
có ý nghĩa quan trọng. Đảng ta đã sớm đề ra chính 
sách mở cửa và trên cơ sở đó, luật đầu tư ra đời đã 
tạo cơ hội thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt 
nam. Tuy nhiên, chúng ta còn không ít những khó 
khăn khách quan và chủ quan cần tháo gỡ đẻ thực 
hiện tháng lợi chính sách mở cửa nói trên. 

Điều đáng được quan tâm đúng mức là vai trò của 
nhập khâu, đặc biệt là nhập khâu phục vụ sản xuất 
và đổi mới công nghệ. Nói đến chính sách mở cửa 
là phải nói đến vấn đề nhập khẩu, vì mở cửa. 
thường tạo lợi thế cho nhập khẩu nhiều hơn là 
xuất khẩu. Phải sử dụng có mục tiêu nhập khẩu đề 
không những thúc đây sản xuất nói chung mà còn 
thúc đây sản xuất cho xuất khâu nói riêng. Nhà 
nước phải chú ý điều tiết nhập khẩu về cơ cấu, 
thị trường và phương thức kết hợp với xuất khâu, 
đề giữ vững độc lập và chủ quyền trong quan hệ 
kinh tế đối ngoại. 

Bồn là, vấn đề hòa nhập vào quá trình liên kết 
kinh tế thế giới. 

Đây là xu thế chung của thời đại. Dùng thuật ngữ 
"mở cửa" chưa thể nói hết được nội dung của "hòa 
nhập", vì hòa nhập bao gồm cả một quá trình tiếp 
cận, thâm nhập, thích nghi và phát tiên giữa nhiều 
thực thẻ có mối quan hệ chung. Hòa nhập là một 
khái niệm rộng, không tách bạch giữa chính trị, kinh 
tẾ và ngoại giao. Nói cách khác, nó là biểu hiện bề 
ngoài của mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và liên 
kết quốc tế của một quốc gia. 

Đề quá trình hòa nhập diễn ra nhanh chóng và có 
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kết quả thì sự tiếp cận rộng rãi giữa trong nước 
với ngoài nước có ý nghĩa rất quyết định. Bởi 
vì, chỉ có như vậy mới có những hiểu biết cần 
thiết để có thể lựa chọn các phương án hòa nhập tối 
ưu. 

Quan hệ kinh tế quốc tế đù ở hình thái nào, cuối 
cùng đều phải thực hiện thông qua xuất nhập khẩu. 
Trong điều kiện xuất khâu còn bị hạn chế thì nhập 
khẩu bằng vốn vay của nước ngoài có tầm quan 
trọng đặc biệt Chúng ta không nên vận dụng máy 
móc nguyên tắc có xuất mới được nhập, mà phải 
chủ động sử dụng nhập để thúc đây xuất. Tất nhiên, 
việc điều tiết cơ cấu và sử dụng có hiệu quả các tư 
liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất có ý nghĩa 

-quyết định. 

Hòa nhập về khoa học kỹ thuật là yếu tố quan 
trọng thúc đây các quá trình hòa nhập về kinh tế. 
Hiện nay, chúng ta đã có một đội ngũ các nhà khoa 
học và công nhân lành nghề tương đối mạnh. Tạo 
điều kiện cho đội ngũ này tiếp cận nhanh chóng với 
trình độ thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra một 
nguồn chất xám tự có khá mạnh cho sự phát triển 
toàn diện và có kết quả của đất nước. 

Chúng ta đều biết, cách mạng khoa học - kỹ thuật 
hiện nay đang phát triển như vũ bão. Sự đổi mới các 
quy trình công nghệ trong sản xuất diễn ra khá nhanh. 
Nếu không tiếp cận được với sự phát tiên khoa 
học - kỹ thuật của thế giới, chúng ta sẽ không 
những bị lạc hậu mà còn có nguy cơ bị đào thải, vì 
hao mòn vô hình đang tăng với cấp số nhân. Hòa 
nhập được về khoa học kỹ thuật, chúng ta có thẻ rút 
ngắn bước đi của chúng ta hàng thế kỷ. 

Hòa nhập nhanh chóng vào thị trường thể giới 
bằng nhiều cách -: 

- Chủ động tham gia các hiệp ước và công ước 
hai bên và nhiều bên về kinh tế và mậu dịch. 

Trong điều kiện thế giới ngày nay, không thể 
chen chân vào bất kỳ một thị trường nào mà không 
có những ràng buộc song phương hoặc đa phương. 
Vì vậy, việc tham gia các hiệp ước, công ước quốc 
tế về kinh tế, tài chính, tiền tệ và mậu dịch có tầm 
quan trọng đặc biệt. Tất nhiên, trước lúc tham gia 
cân có sự nghiên cứu và lựa chọn. 

- Nhà nước cần có sách lược thị trường. Nói 
chung, các nước tham gia mậu dịch quốc tế đều có 
những thị trường thích ứng cho mình tùy thuộc vào 
điều kiện chính trị, kinh tế và ngoại giao. Đối với 
nước ta, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ 
kinh tẾế đối ngoại là cần thiết, song không có nghĩa 
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cào bằng mà vẫn phải có bố cục thị trường thích 
nghỉ tùy thuộc vào các điều kiện chính trị, kinh tế 
và ngoại giao. Chỉ có xác định thị trường hợp ký 
mới có thể tạo cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc giữ 
vững độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi 
trong trao đổi quốc tế. 

- Cần tham gia nhanh chóng các thị trường dịch 
vụ thế giới như vận tải, thông tin, bưu điện, du 
lịch, v.v. cũng như các hoạt động ngân hàng, tài chính 
và các dịch vụ khác, để có thể sớm khai thác được 
những khả năng to lớn này của đất nước phù hợp 
với xu thế chung của thế giới. Hiện nay tỷ trọng 
dịch vụ trong tổng thu nhập quốc dân ở nhiều nước 
châu Á rất lớn. Năm 1989, tỷ trọng đó ở Xin-ga-po 
là 67,8%, ở Hồng công là 73,8%, ở Đài loan là 
52,4%, ở Nam triểu tiên là 46,2%, ở Phi-líp-pin là 
40%, ở In-đô-nê-xi-a là 39%... 

Hòa nhập vào thị trường dịch vụ các loại không 
những tăng được thu nhập ngoại tệ, mà còn tạo điều 
kiện thúc đây việc trao đổi hàng hóa hữu hình với 
nước ngoài. 

Năm là, nhà nước cần quản lý toàn bộ các 
hoạt động kinh tế đối ngoại. 

Quan hệ kinh tế đối ngoại là quan hệ giữa trong 
và ngoài nước, là quan hệ giữa hai hoặc nhiều quốc 
gia độc lập với nhau. Vì vậy, chỉ có nhà nước mới 
có quyền xử lý các mối quan hệ đó. Tất nhiên, nhà 
nước quản lý mối quan hệ đó bằng một hệ thốn 
đồng bộ các chính sách, luật pháp và cơ chế. Các Xi 
chức ngoại thương được quyền tự chủ kinh doanh 


,_ Và tự chịu trách nhiệm về tài chính. Nhà nước tăng 


cường sự kiểm tra, kiểm soát, và xử lý thích đáng 
đối với các vi phạm pháp luật. 

Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối 
với các hoạt động kinh tế đối ngoại có tầm quan 
trọng đặc biệt Nó nhằm các mục tiêu cơ bản sau : 
một là, phát huy tác dụng của các hoạt động kinh tế 
đối ngoại đối với việc cân đối các quá trình phát 
triển kinh tế quốc dân ; hai là, điều tiết tổng thể 
cán cân thanh toán quốc tế, bao gồm cả việc vay nợ 
và các dịch vụ trả nợ đối với nước ngoài ; ba là, 
phối hợp đồng bộ các yếu tố chính trị, kinh tế và 
ngoại giao trong quan hệ với các nước và các khối 
nước. : 

Tóm lại, càng mở rộng các hoạt động kinh tế đối 
ngoại cho nhiều tổ chức kinh tế trung ương và địa 
phương, thì nhà nước càng phải quản lý tập trung 
và thống nhất các hoạt động này. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


` thể nói, từ khi mở đầu công cuộc xi mới 

đến nay, "định hướng xã hội chủ nghĩa" là một 
trong những khái niệm được dùng nhiều trong các 
bài nói, bài viết, trong các sách báo, các văn kiện của 
Đảng và Nhà nước, trong các cuộc hội thảo, tọa đàm 
về các lĩnh vực lý luận khác nhau. 

Nếu xét về mặt xây đựng chế độ xã hội mới và 
con đường đi lên của nước ta, thì từ lâu và cho đến 
nay, dù thế giới có đổi thay đến đâu, chúng ta vẫn 
kiên trì đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, về nội đung lý luận và ý nghĩa của nó, khái 
niệm "định hướng xã hội chủ nghĩa" cho đến nay 
vẫn còn những mặt cần được làm rõ, bổ sung và 
hoàn chỉnh. 

Hiện nay, có không ít trường hợp khái niệm này 
được sử dụng như một thứ bảo hiểm để có thể tự 
yên tâm : nói như thế là xã hội chủ nghĩa chứ không 
phải là cái khác, và càng không phải là tr bản chủ 
nghĩa. Hơn nữa, có những vấn để lẽ ra phải tiếp 
cận hơn nữa, đi sâu hơn nữa để phân tích, lý giải, 
đem lại những nhận thức mới về các vấn đề của 
chủ nghĩa xã hội, thì người ta lại đùng cụm từ "theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa" để chấm dứt sự Suy 
nghĩ, tìm tồi, và bằng lòng với những hiểu biết còn 
SƠ lược. 

Cả lý luận và thực tiễn đến nay đều chứng tỏ : 
không phải hễ cứ nói định hướng xã hội chủ nghĩa 
là đã có nội dung xã hội chủ nghĩa và không đi chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa. Bài học phải trả giá quá 
đất ở một số nước xã hội chủ nghĩa còn đó : nói 
cải tổ, đổi mới để có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn, 
nhưng rút cục là đã xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Đã có một thời, do hiểu sai chủ nghĩa xã hội cả 
về lý luận lẫn thực tiễn, chúng ta thường muốn 
cái gì cũng phải "tiến thắng" lên chủ nghĩa xã hội, 
không muốn xây dựng tùng bước mà muốn xây 
dựng ngay nền kinh tễ xã hội chủ nghĩa, nên văn 
hóa xã hội chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa. 


THIỆN NHÂN 


Cả đến tên gọi của một số tổ chức, bao giờ chúng 
ta cũng muốn phải có chữ xã hội chủ nghĩa đi kèm... 
Nói tóm lại, chúng ta quen nghĩ rằng : có thể "sờ 
thấy" hoặc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh 
vực trong một thời gian ngắn. Cho nên, lúc này mà 
nói "định hướng xã hội chủ nghĩa” thì có vẻ xa xôi 
và không cần thiết. 

Thế nhưng, khi chế độ xã hội chủ nghĩa tan rũ ở 
các nước Đông Âu và Liên xô, mô hình chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở đây sụp đổ, thì thực tế đã nảy 
sinh hai suy nghĩ rất khác : một là, "chủ nghĩa xã hội 
chưa có trong hiện thực” ; hai id, "chủ nghĩa xã hội 
là vấn để tương lai xa vời". Như vậy, có nghĩa là 
ngay cả định hướng xã hội chủ nghĩa cũng không 
có nữa, và nếu có, thì đó cũng chỉ là một thứ định 
hướng nặng về lý luận trừu tượng, mang tính giả 
thuyết. 

Vậy nên hiểu nội dưng khái niệm "định hướng xã 
hội chủ nghĩa" như thế nào ? 

Trước hết, định hướng xã hội chủ nghĩa là một 
yêu cầu khách quan, phù hợp với chiều hướng phát 
triển chung của xã hội loài người : một xã hội mới 
chắc chấn sẽ nảy sinh và phát triển sau xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Và ngay trong lòng xã hội tư bản chủ 
nghĩa đương đại cũng đã có những yếu tố mang 
tính định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội được hình 
thành và vận động. Chính những yếu tố này nằm 
trong các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản 
(giữa kinh tế và xã hội, giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh tế và cấu trúc 
thượng tầng, giữa con người và tự nhiên...), và chỉ 
có bằng những biến đổi cách mạng, những yếu tố 
đó mới được giải phóng, tạo nên định hướng khách 
quan đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Hai là, do những nấc thang phát triển khác nhau 
của xã hội ở mỗi nước khi chuyển sang xã hội mới, 
nhất là trong tình hình so sánh lực lượng bất lợi cho 
chủ nghĩa xã hội, thì ngoài những yếu tố khách 
quan, định hướng xã hội chủ nghĩa phụ thuộc ở 
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mức độ rất lớn, có ý nghĩa quyết định vào những 
yếu tố chủ quan. Yếu tố chủ quan quan trọng hàng 
đầu, không thể thiếu, là người định hướng và dẫn 
đường - Đảng công sản ; là người tạo dần con 
đường đi tới và hình dáng của chủ nghĩa xã hội Ở 
đất nước mình - Nhà nước của dân, do dân và vì 
dân. Hai yếu tố này gắn liền với nhau, bảo đảm 
cho định hướng xã hội chủ nghĩa có được nội dung 
đúng đắn, ngăn chặn mọi hướng đi lệch hoặc xa rời 
chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước nếu 
không được đổi mới và chấn chỉnh kịp thời, nếu 
không thật sự nâng cao được năng lực lãnh đạo và 
quản lý, thì chẳng những không bảo đảm được việc 
định hướng xã hội chủ nghĩa, mà còn khó đứng 
vững để duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, định 
hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực không 
phải là công việc dễ dàng, bởi vì : 

1- Nước ta phải trải qua một xã hội quá độ đặc 
biệt, mà kết cấu của nó chứa đựng nhiều khâu 
trung gian, chuyển tiếp, "bỏ qua", trong quá trình đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Như Lê-nin nói : "Chúng ta phải 
hiểu những đường lối, thể thức, thủ đoạn và 
phương sách trung gian cần thiết để chuyển từ 
những quan hệ (iên t bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa 
xã hội. Đó là mấu chốt của vấn đè" ), Xã hội quá 


độ này không chỉ mang những mảnh, những bộ. 


phận, những thành phần của chủ nghĩa tư bản và 
của chủ nghĩa xã hội như Lê-nin nói, mà còn mang 
những mảnh, những bộ phận, những thành phần 
của cả ba loại kết cấu xã hội : xã hội xuất phái (xã 
hội tiên tư bản chủ nghĩa), xã hội bỏ qua (xã hội tư 
bản chủ nghĩa) và xã hội định hướng (xã hội xã hội 
chủ nghĩa). Một xã hội với các yếu tố cấu thành 
như thế, đương nhiên là có nhiều trạng thái trung 
gian, và sự chuyên tiếp sẽ không giống nhau qua 
các thời kỳ khác nhau. Nếu không có tác đông định 
hướng thì sự chuyên tiếp của các khâu trung gian 
rất dễ trở thành những cái không phải xã hội chủ 
nghĩa, bởi vì sự chuyên hóa này luôn luôn chứa 
đựng các mặt vừa đấu tranh vừa thống nhất, tạo 
nên những khả năng chuyền hóa khác nhau. Trong 
các lĩnh vực hoạt động xã hội phức tạp, thì điều 
này lại càng rõ ràng. 

2 - Về lý luận và tư tưởng, mặc dù chúng ta đã có 
những cố gắng trong việc tiếp cận, nhìn lại và đổi 
mới lý luận về chủ nghĩa xã hội (điều này thể hiện 
trong Cương lĩnh, Chiến lược và các văn kiện của 
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Đảng và Nhà nước), song những gì đạt được đến 
nay mới chỉ là một số nét phác họa chung, cơ bản, 
mang tính định hướng lớn, còn rất nhiều vấn để 
chưa rõ, cần có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thêm. 
Vì thế, chúng ta thừa nhận chúng ta còn lạc hậu về 
lý luận, 

Chính do sự lạc hậu về lý luận mà nhiều vấn đề 
trong định hướng xã hội chủ nghĩa tới nay chúng 
ta vẫn chưa rõ hoặc chưa lý giải được. Chúng ta nói 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong lúc thực tế 
chúng ta đang còn phải nhìn nhận lại, bỗ sung và phát 
triển một cách tổng thể cơ sở lý luận của cái hướng 
tới (chủ nghĩa Mác - Lê-nin) và bản thân cái hướng 
tới (chủ nghĩa xã hội). Chúng ta nói định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong lúc thực tế chúng ta đang còn 
phải nghiên cứu, tìm tòi, mò mẫm một loạt vấn để 
rất mới về lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã 
hội (như nền kinh tế hàng hóa nhiễu thành phần 
tỒn tại và phát triển trong cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước ; chế độ sở hữu xã hội và 
các hình thức đa dạng của nó ; vấn đề bóc lột trong 
quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ; quan hệ giữa kinh 
tế và xã hội rong điều kiện mới ; quan hệ giữa mở 
cửa hợp tác, hòa nhập vào nền kinh tẾ thị trường 
thế giới với sự tự lực tự cường ; xây dựng một 
đảng cầm quyền hoạt động trong nên kinh tẾ thị 
trường...). Chúng ta nói định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong lúc thực tế chúng ta hầu như chưa làm 
được gì trong việc tông kết những kinh nghiệm thực 
tiễn có tính lý luận của công cuộc đôi mới toàn diện 
Ở nước ta. 

Tình hình trên dẫn đến hai hiện tượng trong cuộc 
sống thực tế : một là, thiếu cơ sở lý luận để đưa 
ra những định hướng cụ thể có tính chất dẫn 
đường cho sự hình thành và phát triển của các hoạt 
động cần thiết trên các lĩnh vực của xã hội ; và hai 
là, do thiếu những định hướng cụ thể dẫn đường, 
những quan hệ và hoạt động nào đó của xã hội có 
thể không đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà 
đi theo tính tất yếu kinh tế - xã hội vốn có. Như 
vậy, nếu định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ dừng ở 
một số nét phác họa chung như hiện nay, thì rất có 
thể nó chỉ là định hướng xa xôi, trừu tượng, không 
ngăn được quan hệ và hoạt động của xã hội đi theo 
hướng khác. 


(1)V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 43, 
tr 274 


Sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô 
và các nước Đông Âu là một trong những khó khăn 
lớn nhất đối với việc định hướng xã hội chủ 
nghĩa về mặt tư tưởng. Khó khăn này biểu hiện rõ 
nhất ở sự mất lòng tin của không ít người (kể cả 
những người có trình độ nhất định) vào chủ nghĩa 
xã hội và muốn đi theo con đường khác. Đã mất 
lòng tin vào chủ nghĩa xã hội thì suy nghĩ và hành 
động không thể có tính định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

3- Nước ta ngày càng tấng cường quan hệ và mở 
rộng hợp tác với các nước khác. Điều này đang và 
sẽ tác động nhiều mặt đến xã hội ta, trong đó đương 
nhiên có cả tác động tiêu cực về tư tưởng và chính 
trị. Đặc biệt, chúng ta không thể không thấy, sau khi 
chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô (trước đây) 
bị tan rã, các thế lực chống cộng càng có điều kiện 
thuận lợi để bướng mũi nhọn tiến công, đặc biệt 
về tư tưởng và chính trị, vào các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại. Chúng muốn làm cho nhiều người 
mơ hỏ, trống rỗng và biến chất về tư tưởng, chính 
trị, đi tới phủ nhận định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong mọi hoạt động. 

— ,Bốn là, qua sự phân tích nói trên, định hướng xã 
hội chủ nghĩa không phải chỉ ở những mục tiêu 


chung, đường hướng chung, đặc trưng và mô hình . 


chung, mà còn ở trên những lĩnh vực hoạt động cụ 
thể, những quan hệ cụ thể để đi tới mục tiêu định 
hướng ; không phải chỉ ở cương lĩnh, chiến lược 
chung, mà còn ở các chặng đường, các bước đi tới, 
ở các sách lược, chính sách, kế hoạch 5 năm, 3 năm, 
1 năm ; không phải chỉ ở định hướng tầm xa, ở 
mức vĩ mô, mà còn ở định hướng tầm gần, ở mức 
vi mô. Định hướng xã hội chủ nghĩa phải thấm vào 
công việc của các tổ chức và tùng cá nhân con 
người. Qua kiểm nghiệm của thực tiễn và thời gian, 
nó cần được điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh cho 
phù hợp với hoàn cảnh khách quan và điều kiện chủ 
quan của đất nước. Như vậy, định hướng xã hội 
chủ nghĩa đòi hỏi có sự nhất quán và thống nhất 
về nguyên tắc và phương hướng qua các chặng 
đường đi lên, mọi hướng đều quy tụ thco định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều quan trọng và có tính 
quyết định là định hướng xã hội chủ nghĩa rút cục 
phải được thể hiện bằng chất xã hội chủ nghĩa 
được tạo nên và ngày càng tăng tiến trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, đầy lùi và xóa bỏ các chất 
không phải xã hội chủ nghĩa, sự biến đổi bộ phận 
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về chất dần dần dẫn đến sự biển đổi toàn bộ về 
chất, xã hội nước ta mang bản chất xã hội chủ 
nghĩa, thật sự là một xã hội mới - xã hội vận động 
theo các quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực 
hiện các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
mang những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Đương 
nhiên, chúng ta không quan niệm xã hội mới ấy 
mang thuần túy chất xã hội chủ nghĩa, 

Năm là, để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa 
biến thành hiện thực trong cuộc sống, ngoài hai yếu 
tố chủ quan quan trọng nhất như đã nói trên, có mấy 
việc cần quan tâm giải quyết : 

1- Tập trưng sức và cố gắng xếu 'bồ'Sới? ải 
trạng lạc hậu về lý luận nói chung, đặc biệt là làm 
rõ những vấn để lý luận liên quan trực tiếp đến 


định hướng xã hội chủ nghĩa (kế từ những khái 


niệm cơ bản và mới trong điều kiện xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, như : bóc lột, hàng hóa sức lao động, 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, sở 
hữu công cộng và sở hữu tư nhân, công bằng xã hội 
và đạo đức trong kinh tế hàng hóa... cho đến những 
vấn để lý luận về mô hình, đặc trưng, con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...). 

2- Chú trọng tổng kết những kinh nghiệm thực 
tiễn trong công cuộc đổi mới để khẳng định những 
hướng đi đúng, uốn nắn những hướng đi lệch lạc, 
hoặc xa rời chủ nghĩa xã hội, tiếp tục định ra những 
hướng đi mới, làm cho định hướng gần nối tiếp 
định hướng gần, tất cả đều hướng vào định 
hướng xa, cuối cùng, là xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

3- Bằng những phương tiện và hình thức thích 
hợp, tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh lý luận và tư 
tưởng cùng với cuộc đấu tranh trong thực tẾ trên 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhằm 
phê phán những quan điểm tư tưởng lệch lạc, sai 
lầm, và xử lý những hành động sai trái, chống đối, 
bảo vệ định hướng mà chúng ta đã lựa chọn và đang 
đi. 

4- Thông qua một cơ chế tuyên chọn ngày càng 
chính xác, khoa học, bảo đảm chất lượng về các 
mặt, đặc biệt là chất lượng chính trị của các lớp 
cán bộ (nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý) trên các 
lĩnh vực hoạt động của xã hội. Họ phải là những 
người không chút dao động, kiên trì và tích cực thực 
hiện nhằm đạt tới những mục tiêu của định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 
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'  hàt A8 lens nail suoiaseivd 

mạng lịch sử của mình trong giai đoạn cách 
mạng dân tộc dân chủ cũng như trong buớc đầu xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng dấu ấn lịch sử cũng 


vào cái vú sữa của cơ chế bao cấp đều chịu thử 
thách sống còn. Rất nhiều đơn vị phá sản, phải giả 
thẻ. Nhìn tổng quát, có hàng triệu người lao động, | 
bằng các hình thức khác nhau, đã rời khỏi các dây 
chuyển sản xuất của quốc doanh và kinh tế tập thẻ. 
Số các cơ sở quốc doanh tự thích ứng được với 


_cơ chế thị trường, cho những kinh nghiệm rất quý, 


để lại trong giai cấp công nhưng số này còn ở một 
nhân Việt nam ba nhược | tỷ lệ thấp. 
điểm nặng nề: : THỤC TRẠNG Những cuộc = tra, 
Đó là một giai cấp ^ ^ khảo sát cho y độ 
công nhân thoát thai từ GIAI CAP CÔNG NHAN ngũ công nhân quốc 
"9029904 S08 VÀ GIẢI PHÁP 3409290004 bộP 
kiờu lạc hậu, sản xuất CÔNG ĐOAN nghĩa là già đi). Hải 
nhỏ. phòng, công nhân từ 30 - 
Đó là một giai cấp 50 tuổi chiếm 77,13% ; 
công nhân hình thành XUÂN CANG ° Hà nội từ 30 tuổi trở lên 
trong cơ chế bao cấp, chếm 5938%. Nhưng 
rất xa lạ với kinh tế thị mặt khác, quan trọng hơn 


trường. 

Đó cũng là một giai cấp công nhân mà quá trình 
trưởng thành gắn liền với một nền công nghiệp 
chậm phát triển. Chính sự chậm phát triển ấy là một 
tác nhân của khủng hoảng kinh tế xã hội thời kỳ 
cuối thế kỷ này. 

Bởi vậy, cơ chế thị trường chỉ mới hình thành 
và vận hành khoảng vài ba năm nay nhưng nó đã gây 
ra những biến đổi sâu xa, nhiều mặt trong đời sống 
xã hội mà tác động mạnh mẽ nhất là vào giai cấp 
công nhân. 

Trước hết là sự hình thành và phát triển nhanh 
các ngành nghề mới với sự đầu tư của nước 
ngoài. Đó là các ngành dầu khí, điện tử, tin học. Có 
một ngành mới đã hình thành, có triển vọng rất lớn, 
phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hiện đại, 
đang tìm chỗ đứng của mình, đó là ngành dịch vụ. 

Đồng thời, đã diễn ra một sự sàng lọc với quy 
- mô lớn. Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh bám 
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là tuổi thợ và cấp bậc thợ bình quân giảm xuống. 
Số thợ bậc 7 (cao nhất trong các bậc thợ) chỉ chiếm 
tỷ lệ 0,4%. Bậc thợ bình quân trong cả nước là 3,1 
đối với thang 5 bậc, và 3,3 đối với thang 7 bậc. 

Tình trạng thừa công nhân (làm các thao tác công 
nghệ riêng lẻ) và thiếu thợ (có khả năng thao tác tổng 
hợp và sáng tạo) rất phổ biến trong đội ngũ lao 
động quốc doanh. Phải kể đến một khía cạnh quan 
trọng là toàn bộ trình độ lành nghề của công nhân ta 
gấn với một nền công nghiệp phát triển chậm, 
không đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghệ 
hiện đại. 

Số lượng đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng 
sản - nòng cốt chính trị - giảm sút Nhiều cơ sở 
không còn tổ chức đoàn thanh niên. Tuổi đời của 
đảng viên trong công nhân cao lên. Ở nhiễu cơ sở 
có hiện tượng đáng chú ý : số đảngviên là công 
nhân trực tiếp sản xuất ít và thường ở tỷ lệ rất 


h Ủy viên Ban thư ký Tổng liên đoàn lao động Việt nam 
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thấp so với số đảng viên ở khu vực gián tiếp, 
quản lý lao động. _ : 

Lâu nay, khi nói đến giai cấp công nhân, người ta 
hình dung ngay ra đó là một đội ngũ thuần nhất và 
do nhà nước quản lý : công nhân quốc doanh. Ngày 
nay khái niệm ấy không còn như vậy nữa. Bên cạnh 
khu vực quốc doanh đã xuất hiện Ö ạt, nhộn nhịp 
một khu vực mới gồm nhiễu thành phần kinh tế, 
thu hút khoảng 2 triệu người lao động. Khu vực này 
có tiềm năng to lớn, hiện đang chiếm tới 40 - 45% 
giá trị tổng sẵn lượng công nghiệp cả nước ; 50% 
khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách, 
60% tổng khối lượng hàng hóa bán buôn và bán lẻ ; 
20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong 
sự phát triển Ö ạt Ấy, mấy năm qua cũng nổi lên 
những vụ lừa đảo lớn hàng trăm tỷ đồng làm xôn 
xao dư luận, nhưng khung cảnh chung vẫn là sự phát 
triển làm thay đổi bộ mặt các thương trường, các 
thành thị. 

Bên cạnh sự biến động lớn trong cơ cấu xã hội 
của giai cấp công nhân, còn một thực trạng thứ hai 
nữa cần xem xét, đánh giá, để có một cái nhìn đầy 
đủ hơn về một toàn cảnh giai cấp công nhân. Đó là 
các lĩnh vực việc làm, điều kiện làm việc, mức 
sống, điều kiện sống, đời sống văn hóa, những 
biến đổi về tâm trạng chính trị tâm lý xã hội, 
Những cuộc điều tra xã hội học và khảo sát thực tế 
từ năm 1989 đến nay cho thấy : 

- VỀ việc làm, do sự sàng lọc của cơ chế thị 
trường, có hàng triệu người ra khỏi các dây chuyển 
sản xuất quốc doanh và tập thể. Trong số đó có 
khoảng 50% tìm lại được việc làm. Trong số người 
có việc làm ở cả hai khu vực quốc doanh và ngoài 
quốc doanh thì cũng có tới hàng triệu người việc 
làm không ổn định, ngày làm ngày nghỉ. Nhu cầu đào 
tạo và đào tạo lại phát sinh rất lớn. Hiện tượng 
thừa lao động có nguyên nhân do "ế" lao động. 

- VỀ điều kiện làm việc, bên cạnh một bộ phận 
nhỏ công nhân có điều kiện làm việc được cải thiện 


và tốt, đại bộ phận vẫn phải làm việc trong những 
điều kiện thấp kém. Trên 80% lao động là thủ công. 
Phần lớn trang thiết bị, nhà xưởng đã cũ, hỏng, kỹ 
thuật an toàn rất thiếu và kém hoạt động. Do đó, tai 
nạn lao động xảy ra nghiêm trọng ; sức khỏe, nhất 
là sức khỏe của nữ công nhân giảm sút rÕ rệt ; số 
bệnh nghề nghiệp tăng lên. 

- Về mức sống vật chất, văn hóa, và điều kiện 
sống . Sự cải thiện rõ rệt nhất trong vài năm nay là 
về phương tiện thông tin và đi lại (trừ các vừng núi). 
Nhưng nhìn chung, mức sống còn thấp. Tiển lương 
bình quân của công nhân tính theo đầu người không 
đủ nuôi sống bản thân họ, nhiều khoản chỉ phí phải 
trang trải bằng các thu nhập ngoài lương. 

- Về tâm trạng chính trị, cần thấy rõ một điều 
cơ bản là giai cấp công nhân tích cực ủng hộ đường 
lối đổi mới của Đảng, nhưng chính họ phải gánh 
chịu những thiệt thòi không tránh khỏi trong quá trình. 
đổi mới (ví dụ vấn đề việc làm). Người lao động 
cũng hết sức bất bình với những hiện tượng tiêu 
cục nghiêm trọng như nạn tham những, tệ quan liêu. 

Các nhà tâm lý học xã hội cũng quan sát thấy 
những chuyển biến rõ rệt về tâm lý xã hội dưới 


_ tác động của cơ chế thị trường phổ biến trong số 


đông người lao động. Ví dụ tâm lý tự cứu lấy 
mình ; tâm lý thực dụng, lấy lợi ích, nhu cầu thiết 
thân làm động lực của hành vi ; tâm lý miệt thị tính 
sĩ diện... 

Trên đây chỉ là những nét chấm phá về thực trạng 
giai cấp công nhân hiện nay. Những phác họa đó cho 
thấy đang diễn ra một sự chuyển biến lớn từ một 
giai cấp công nhân - sản phẩm của thời kỳ bao cẤp, 


kế hoạch hóa tập trung, gắn với một nền công 


nghiệp chậm phát triển - sang một giai cấp công nhân 
có một cơ cấu xã hội mới, phức tạp, đa dạng, thích 
ứng với nên kinh tế nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường và tiếp cận với công nghệ 
hiện đại. Những chuyển biến ấy khá phức tạp và 
gay gất nhưng hợp quy luật và mới ở bước đầu. 
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H 


bú dựng giai cấp công nhân vững mạnh trước 
hết là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. 
Trách nhiệm ấy đòi hỏi những giải pháp toàn diện. 
Ở đây tôi chỉ đề cập một trong những giải pháp ấy - 
giải pháp công đoàn. | 

Muốn tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu, giải 
pháp tối ưu, cần xuất phát từ thực tiễn, từ thực 
trạng tình hình giai cấp công nhân đã nêu trên kia. 
Thực trạng ấy cho thấy đã hình thành một môi 
trường hoạt động mới của công đoàn với những 
đặc điểm phổ biến như sau : 

- Rất nhiều hình thức tô chức sản xuất kinh 
doanh của nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động 
đan xen. Người lao động không chỉ là ông chủ, dù là 
hình thức, mà còn là người làm thuê. Lao động là 
hàng hóa đúng với nghĩa của từ ấy. Trước mặt 
người lao động bây giờ là những ông chủ thực sự. 

- Người lao động di chuyển ngày càng nhiều hơn 
và thường xuyên hơn. Người lao động ngày càng có 
ý thức về lợi ích riêng, lợi ích thiết thân của mình 
nhiều hơn. Một bộ phận công nhân, lao động không 
còn là "vô sản" nữa. Họ vẫn là người làm công ăn 
lương nhưng đã là chủ nhân của những cô phần, có 
sở hữu ur liệu sản xuất. Xuất hiện những xung đột 
giữa người lao động quản lý và lao động trực tiếp 
sản xuất, giữa người sử dụng lao động và người 
lao động. _ 

- Điều kiện hạch toán kinh doanh không còn cho 
phép hội họp nhiều trong giờ sản xuất. Bản thân 
người lao động cũng còn rất ít thời giờ nhàn rỗi 
ngoài giờ sản xuất, trong khi đó nhu cầu thông tin, 
liên lạc tăng lên gấp nhiều lần. 

- Khu dân cư ngày càng tách khỏi và rời xa khu sản 
xuất. Xuất hiện nhu cầu tập hợp người lao động 
theo khu vực dân cư (ví dụ công đoàn những người 
về hưu, công đoàn ở các nông trường). 

- Xuất hiện nhu cầu liên kết người lao động với 
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nhau theo hội nghề nghiệp, hội làm ăn (câu lạc bộ . 
giám đốc, hội các chủ doanh nghiệp, nghiệp đoàn 
xích lô đạp...). 

- Đã có những nghịch lý trong hoạt động công 
đoàn : có những phong trào quần chúng sôi động và 
lan rất nhanh thì công đoàn hoặc đứng ngoài, hoặc 
không biết gì (ví dụ các phong trào học ngoại ngữ, 
học nghề mới, phong trào thể thao bàn bi-a, lắc 
vòng...) trong khi đó phong trào do công đoàn khởi 
xướng và kêu gọi thì người lao động làm ngơ 
(phong trào thi đua...). Ngoài ra còn có những phong 
trào tiêu cực, chỉ khi nó bị "đồ bể" thì công đoàn mới 
biết (có khi chính mình tham gia phong trào mà không 
biết) nhưng không ngăn chặn được nữa, ví dụ phong 
trào chơi hụi (hội). 

Trong một môi trường như vậy, rõ ràng tổ chức 
hoạt động công đoàn không thể như trước và cũng 
không thê như hiện nay. Sau đây là một số giải pháp 
công đoàn : : 

1 - Đã đến lúc cần có một giải pháp tông thể, tôi 
hình dung như một chiến lược công đoàn, gọi tất là 
giải pháp chiến lược. Chiến lược này nằm trong 
chiến lược kinh tế - xã hội của Đảng từ nay đến 
năm 2000, _ 

Giải pháp chiến lược trả lời câu hỏi có tính chiến 
lược là từ nay đến năm 2000, công đoàn nên quan 
tâm nhất vấn đề gì của giai cấp công nhân rồi đến 
vấn đề gì của bản thân công đoàn. 

Trước hết, đó là vấn đề con người lao động, 
trong đó đầu tiên phải là những vấn đề bảo đảm xã 
hội đối với con người lao động rồi mới đến vấn 
để khai thác, phát huy con người lao động. Tính 
chiến lược của giải pháp là ở chỗ công đoàn dồn 
sức lực phân đấu cho giai cấp công nhân thoát ra 
khỏi sự chấn động xã hội hiện nay. Cũng vẫn là 
khẩu hiệu chiến lược do Đại hội VI công đoàn Việt 
nam vạch ra : việc làm - đời sống - dân chủ - công 
bằng xã hội, nhưng cụ thể hóa và trật tự ưu tiên có 
lẽ nên là : giới thiệu và chăm lo việc làm ; đào tạo 


lại ; thu nhập và giá trị thu nhập ; điều kiện làm 
việc ; môi trường ; bảo hộ lao động ; điều kiện 
sống (nhà ở, đi lại, thông tin) ; bảo hiểm xã hội (bảo 
hiểm sức khỏe, bảo hiểm nữ và trẻ em, bảo hiểm 
tuổi già...).. 

Trong chiến lược về dân chủ, công đoàn quan tâm 
nhất những bảo đảm về luật pháp đối với giai cấp 
._ công nhân. Luột công đoàn và Pháp lệnh bảo hộ lao 
động cần được từng bước đưa vào cuộc sống. 
Cần sớm ban hành bộ luột lao động, luật về bảo 
hiểm xã hội (có thể đưới hình thức pháp lệnh).. 

Trong chiến lược về công bằng xã hôi, công đoàn 
quan tâm nhất vấn để chống tham những. Phát hiện 
và xử lý chỉ là giải quyết những việc đã rồi. Vấn 
để hiện nay là tạo ra một cơ chế ngăn ngừa tham 
nhũng (hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn 
nhức nhối này). Rồi đến việc bảo đảm công bằng 
trong thu nhập cho nhóm người thực sự có vai trò 
phát triển sản xuất - kinh doanh (chất xám). Cùng 
lúc là những vấn để của số đông : những người 
_ lao động thua thiệt, cơ nhỡ, đơn côi ; kể cả những 
vấn đề của người lao động do lịch sử để lại. . 

Tại sao đặt ra giải pháp chiến lược của công đoàn 
mà không nói tới những vấn đề phát huy tính tiền 
phong của giai cấp công nhân, như : các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động xã hội do giai cấp công 
nhân khởi xướng và đi đầu ? Những việc ấy vẫn 
có thường xuyên và vẫn phát huy tác dụng ; nhưng 
một lựa chọn chiến lược của công đoàn lúc này, theo 
tôi là cần tập trung hướng vào những vấn đề nóng 
bỏng nhất, cấp bách nhất. Chọn đúng hướng thì sẽ 
tác động mạnh mẽ và hữu hiệu đến tình hình chung. 

2 - Giải pháp đoàn viên. Tư tưởng của giải pháp 
này là coi trọng sự tự nguyện (gia nhập và hoạt động 
công đoàn) của đoàn viên và chú ý đầy đủ những 
nhu cầu, lợi ích thiết yếu, chính đáng của đoàn viên. 
Cả hệ thống công đoàn cần phấn đấu lấy người 
đoàn viên làm trung tâm, thất chặt mối quan hệ giữa 


công đoàn với đoàn viên, coi việc bảo vệ, đáp ứng 


Nghiên cứu - Iroo đổi 


nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên là động 
lực gắn bó công đoàn với đoàn viên. Người lao 
động thường hỏi : tôi vào công đoàn thì được cái gì ? 
Trả lời : khi nào lợi ích bạn bị vi phạm, bạn hãy tìm 
đến công đoàn. Cần có biện pháp duy tì quan hệ 
giữa đoàn viên và công đoàn trong điều kiện, môi 
trường mới. Chấm dứt việc phát triển Ö ạt các 
đoàn viên. 

3 - Giải pháp công đoàn cơ sở. Tư tưởng của giải 
pháp này là đa dạng hóa các hình thức tập hợp của 
công đoàn. Từ trước đến nay, công đoàn cơ sở 
được coi là đơn vị công đoàn gắn với đơn vị sản 
xuất kinh doanh, hành chính, sự nghiệp. Tôi cho 
rằng đã đến lúc cần đổi mới quan niệm ấy. Cần 
tính tới những cơ sở của công đoàn tập hợp người 
lao động thoo đơn vị dân cư, theo nghề, thoo nhóm 


xã hội. Cần thiết lập những ban đại diện công nhân 


Ở các cơ sở tư doanh ; các văn phòng đại diện công 
đoàn ở các khu vực dân cư, bất đầu đi vào các khu 
vực tư doanh và khu dân cư. Ủng hộ nhu cầu lập 


những công đoàn nghề, các nghiệp đoàn. Cần thanh 


toán những định kiến đối với nghiệp đoàn (cho 
rằng bản chất nghiệp đoàn là "phường hội", nghiệp 


đoàn chỉ biết đấu tranh cho lợi ích chật hẹp). Vừa 


qua ở quộn 1 thành phố Hồ Chí Minh mới xây dựng 
thử nghiệp đoàn những người đạp xích lô. Nghiệp 
đoàn đứng ra lo bến bãi cho đoàn viên, mua phụ tùng 
xe "thứ thiệt" với giá phải chăng, xin giảm thuế cho 
anh em. Nghiệp đoàn có sáng kiến vận động anh em 
đón đưa khách du lịch nước ngoài đi tham quan, 
chăm lo lợi ích cho đoàn viên nên được người lao 
động hưởng ứng, phát triển từ 200 đoàn viên đến 
600 đoàn viên. | 

4 - Giải pháp mô hình tổ chức. Mô hình tổ chức 


là kết cấu cơ bản của một tổ chức, làm cho tổ chức 


đó phù hợp với thực tiễn và có khả năng biến tôn 
chỉ, mục đích, chức năng của tổ chức thành hiện 
thực. Cần có một mô hình tổ chức hợp lý thì mới 
có một hệ thống tổ chức hoàn thiện. Tư tưởng của 


4] 


Nghiên cứu - Trdo đổi 


giải pháp này là thiết kế, cấu tạo lại một mô hình 
tổ chức công đoàn Việt nam (là tổ chức chính trị - 
_xã hội của giai cấp công nhân) vừa có kế thừa mô 


hình trong lịch sử vừa phù hợp với giai đoạn phát. 


triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và những 
đổi mới về cơ cấu xã hội của giai cấp công nhân 
hiện nay. Đó là một mô hình tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, lấy các công đoàn ngành nghề làm xương 
sống cho hệ thống tổ chức. Với mô hình này thì 
hầu hết các công đoàn cơ sở sẽ được tập hợp trong 
các công đoàn ngành, nghề tùy theo quy mô đến tỉnh 
hay đến toàn quốc. Các công đoàn ngành, nghề là 
cấp chỉ đạo trực tiếp các công đoàn cơ sở. Liên đoàn 


lao động tỉnh, thành phố là một tập hợp các công 


đoàn ngành, nghề có quy mô đến tỉnh, thành phố 
(và các cơ sở còn lại). Tổng liên đoàn lao động Việt 
nam là một tập hợp các công đoàn ngành, nghề có 
quy mô toàn quốc và các công đoàn tỉnh, thành phố. 

Nguyên tấc kết cấu tổ chức của mô hình này có 
thể là tự nguyện - dân chủ - thống nhất hành động. 

Ưu điểm của mô hình này là kết cấu tổ chức theo 
nghề nghiệp mà nghề nghiệp bao giờ cũng là cốt 
lõi của cuộc đời mỗi người lao động, gắn liền với 
nhủ câu, lợi ích, nếp sống, tập quán, tính cách con 
người ; là chất keo gắn bó người lao động với 
công đồng. Nhờ kết cấu thco nghề nghiệp sẽ tạo 
cho công đoàn một khả năng nhạy cảm với chức 
năng bảo vệ lợi ích người lao động, sắc sảo trong 
tham gia quản lý và truyền thông, giáo dục. Từ đó 
mà khắc phục nhược điểm quan trọng của công đoàn 
hiện nay là quan liêu hành chính. _ 

5 - Giải pháp chức năng. Tư tưởng của giải pháp 
này là mô hình hóa, công nghệ hóa một số nhiệm vụ 
chức năng của công đoàn, tổ chức thực nghiệm ở 
cơ sở rồi tổng kết, xây dựng thành một hệ thống 
các giải pháp chức năng. 

Ví dụ : để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích 
người lao động, công đoàn phải làm hàng loạt công 
việc như tham gia xây đựng pháp luật, chính sách ; 
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kiểm tra, thanh tra ; khi cần thì tổ chức đối thoại 
giữa người sử dụng lao động và người lao động ; 
tổ chức các ban tr vấn pháp luật gồm các luật sư, 


các chuyên gia về pháp luật để giúp đỡ người lao 


động khi cần thiết... Tất cả những công việc ấy 
cần được xây đựng thành những quy chế, quy trình, 
những phương pháp, quy định đơn giản, dễ nhớ, dễ 
làm, kể cả thành những thao tác, những ứng xử cụ 
thể trong các trường hợp tiêu biểu. Đằng sau những 
điều cần nhớ, cần biết ấy, là khoa học, là kinh 
nghiệm đã đúc kết. Từ trước đến nay mọi nhiệm 
vụ và phương pháp hoạt động công đoàn thường 
dừng lại ở những bài bản gồm ý nghĩa, nội dung, 
một số biện pháp, một số kinh nghiệm để các cấp 
công đoàn vận dụng, tùy cơ ứng biến ; khi cần thì 
có những chỉ thị từ trên xuống để thống nhất hành 
động. Nay thì cuộc sống không cho phép chỉ làm như 
vậy. Người cán bộ công đoàn ở cơ sở phải ứng xử 
với một lượng thông tin lớn trong từng giờ phút. 
Cán bộ cơ sở lại thay đổi luôn, không có hệ thống 
đào tạo, bồi dưỡng nào theo kịp. Bởi vậy, các "bài 
bản" cần được đúc kết thành các thao tác của cán bộ 
công đoàn ở cấp thấp nhất, như khoa học phải trở 
thành công nghệ, thì mới có sản phẩm và sản phẩm 
ngày càng đa dạng. Chính hệ thống các giải pháp 


- chức -năng này là cơ sở để thống nhất hành động 


tư dưới lên thay cho những chỉ thị từ trên xuống. 

6 - Cuối cùng là giải pháp cán bộ. Tư tưởng của 
giải pháp này là xây dựng cho được một bảng tiêu 
chuẩn mới về cán bộ công đoàn. Đó không phải là 
một viên chức mà là một nhà hoạt động xã hội, một 
người thông thạo các vấn đề của ngành, nghề 
(chính đây là cơ sở kiến thức để "tham gia quản 
lý") ; một người từ quần chúng lên, gắn bó với 
lợi ích quần chúng... Cần căn cứ cả vào tiêu chuẩn Ấy 
đã lựa chọn và bôi dưỡng cán bộ công đoàn, tạo nên 
một lớp cán bộ công đoàn mới, có khả năng dẫn 
đất phong trào quần chúng trong những điều kiện 
mới. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Đ* hội VII của Đảng đã chỉ rõ : phải đôi mới 

lý luận để "góp phần xứng đáng trong việc ” 
mới tư duy, xây dựng luận cứ khoa học cho con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” đ). Đôi 
mới lý luận bao gồm nhiều mặt : đổi mới đối 
tượng, lý luận, phương pháp luận, phương pháp và 
kỹ thuật nghiên cứu, trong đó đổi mới lý luận và 
phương pháp luận là 
then chốt. Để góp phần . 
trao đổi về các vấn đề 
trên, bài viết này sẽ bàn 
về việc đổ mới 
phương pháp nghiên 
cứu lý luận Mác - 
Lê-nin ở nước ta. 

I- VỀ MỐI QUAN - 
HỆ GIỮA LÝ LUẬN 
VÀ PHƯƠNG PHÁP. 

Là một hệ thống các 
luận điểm, các nguyên _ 
lý cơ bản và các khái niệm khoa học, phạm trù lý 
luận trước tiên không được phép đồng nhất với 
phạm trù khoa học. Bởi lẽ, phần lớn các khoa học 
không chỉ bao gồm các kết quả thực nghiệm, các 
kiến thức tiền khoa học, mà còn bao gồm các chỉ 
dẫn hoạt động thực tiễn, các thuật toán và thông số 
về quá ưình tiến hành các thực nghiệm và quan sát. 
Trong khi đó, lý luận, theo nghĩa nghiêm ngất nhất, 
chỉ bao gồm các kiến thức suy lý lỗ gích mang tính 
khách quan. 

Mặt khác, là sản phẩm hoạt động tỉnh thần của xã 
hội con người, phạm trù lý luận có nhiều ý nghĩa 
khác nhau. Lý luận (rước hết là một phạm trù đối 
lập với thực tiễn. Thực tiễn là tiêu chuẩn quyết 
định tính đúng đắn khách quan và sự cần thiết của 
lý luận. Mối quan hệ giữa chúng hiển nhiên là chặt 
chệ và gắn bó với nhau. §aw nửa, cũng cần phân 
biệt lý luận với phương pháp. Lý luận tà hệ thống 
các phạm trù khoa học, trong khi đó phương pháp là 
hệ thống các quy tắc, các chuẩn mực yêu cầu. Lý 
luận là cơ sở của phương pháp, vì nó phản ánh bản 


chất, tính quy luật về một lĩnh vực cụ thể của hiện 
tượng khách quan. Cuối cùng, phạm trù lý luận còn 
cần được phân biệt với khái niệm giả thuyết 
(hypothesis). Giả thuyết có thể coi là lý luận chưa 
được kiểm nghiệm, chứng minh. Sự phát triển của 
khoa học diễn ra trên cơ sở chuyên hóa từ giả thuyết 
đến lý luận. 


Đổi mới phương pháp. 
nghiên cứu lý luận Múc - Lênin 


NGUYÊN THANH TUẦN" 


Lý luận Mác - Lê-nin là hệ thống các luận điểm, 
các nguyên lý cơ bản và các phạm trù khoa học về 
quá trình cải biến xã hội có tính cách mạng nhằm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, vì tự do, hạnh 
phúc của cơn người. Chỉ có vận động và phát triển 
từ hệ thống này sang hệ thống khác cao hơn về 
chất, lý luận Mác - Lê-nin mới thực hiện được hai 
chức năng : phản ánh và phương pháp luận triết học. 
Vì thế, lý luận Mác - Lê-nin phải tự đổi mới, để 
chuyên sang một hệ thống mới về chất, thì mới 
trở thành hệ thống các quy tắc, chuẩn mực, nguyên 
lý v.v. mà con người buộc phải tuân theo nếu muốn 
đạt tới mục đích xã hội chủ nghĩa. 

Với tư cách là lý luận về các phương pháp, phạm 
trù phương pháp luận bao gồm hệ thống các phương 
pháp nhận thức khoa học và phương pháp hoạt động 
thực tiễn. Do tính độc lập tương đối của phương 

* Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - LÊê- nn và tư tưởng 
Hỗ Chí Minh 


(1) Văn kiện dại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊI, Nxb Sự 
thật, Hà nội 1991, tr 80 
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Nghiên cứu - Iroo đổi 


pháp đối với lý luận, nên không thể đồng nhất 
phương pháp luận với lý luận. Và do không thể 
đồng nhất phương pháp của triết học mác xít với 
phương pháp đặc thù của các khoa học khác, nên 
cũng không thể đồng nhất phương pháp luận của 
lý luận Mác - Lê-nin với phương pháp luận của các 
khoa học khác. Với tư cách là phương pháp luận của 
lý luận Mác - Lê-nin, chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử là cơ sở triết học cho 
phương pháp luận của các khoa học khác, chứ không 
thể chỉ phối và càng không thể bao trùm phương pháp 
luận của các khoa học khác. Mỗi khoa học, cả khoa 
học tự nhiên lẫn khoa học xã hội, đều có phương 
pháp đặc thù, do đó có phương pháp luận riêng. 

I- VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN MÁC - LÊ-NIN. 

Thứ nhất, (ý luận thông tin và tư liệu học. - 

C.Mác đã viết rất đúng rằng : "Nghiên cứu thì 
phải nấm lấy vật liệu với tất cả những chỉ tiết 
của nó, phải phân tích các hình thái phát triển khác 
nhau của nó và phải tìm ra được mối liên hệ bên 
trong của những hình thái đó. Chỉ sau khi hoàn thành 
công việc đó rồi thì mới có thể mô tả sự vận Đ%& 
thực tế một cách thích đáng được” `), 

Theo tỉnh thần đó, trong các thập kỷ qua chúng ta 
đã thu thộp, tích lũy được nhiều nguồn tư liệu ưong 
và ngoài nước, đặc biệt là từ Liên xô (trước đây) 
và các nước Đông Âu. Và trong chiến lược "Việt 
nam muốn làm bạn với tất cả các nước" tất nhiên 
chúng ta sẽ phải khảo chứng các nguồn tư liệu rất 
khác nhau về chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung. Nếu 
trước đây, ở chừng mực nào đó chúng ta coi các 
quan điểm của giới khoa học ở Liên xô (trước đây) 
và Đông Âu là chuẩn mực để định hướng tiếp cận 
các nguồn tài liệu mác xít khác từ kháp nơi trên thể 
giới, thì ngày nay, với sự sụp đô của mô hình chủ 
nghĩa xã hội ở những nơi ấy, chúng ta đương nhiên 
không thể giữ "cách nghF' và "cách làm" ấy. Vấn 
để này, tất nhiên không đơn giàn. ?7ước tiên, nó 
liên quan đến sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá ưình nghiên 
cứu lý luận Mác - Lê-nin ở nước tu : 
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(2) C.Mác : Tư bạn, 
từ nguyên. 


tắc "vận dụng sáng tạo" chuyển sang nguyên:tắc "tự 
sáng tạo" lý luận Mác - Lê-nin trên mảnh đất hiện 
thực Việt nam đang đổi mới. $aw nứa, nó đòi hỏi 
một bước ngoặt cơ bản trong phương pháp và kỹ 
thuột thu thập, xử lý thông tin và tư liệu về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin từ các nguồn rất khác nhau 
(không chỉ từ các đảng cộng sản, mà cả từ các đảng 
dân chủ - xã hội, các đảng tư sản, thậm chỉ từ giới 
khoa học chống cộng). Muốn vậy, không thể không 
có trình độ cao vẻ tư tưởng, chính trị, So thức, 
ngoại ngữ... 

Đây là vấn để có ý nghĩa phương pháp luận hết 
sức quan ưọng. Tiến bộ của lý luận mắc xít ở 
nước ta hiện nay không đơn giản chỉ phụ thuộc vào 
việc xử lý đúng đắn các nguồn thông tin, tư liệu 
giờ đây đã trở nên đa dạng và phức tạp với nhiều 
biến thái về tư tưởng và chính trị. Tiến bộ đó chủ 
yếu phụ thuộc vào giới nghiên cứu nước ta có hay 
không có khả năng tự chủ, sáng tạo và hòa nhập vào 
đời sống lý luận mác xít trên trường quốc IẾ. 
_Thứ hai, tính đảng và tính khách quan khoa học. 

Dù có tính đặc thù về chính trị (suy cho cùng, khoa 
học. nào hàN: có tính đặc thù), lý luận Mác - Lê-nin 
cũng giống các khoa học khác, có chức năng phát 
hiện quy luật, và mang tính khách quan. Cả tự nhiên 
lẫn xã hội đều có quy luật khách quan, không phụ 
thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Vì vậy, 
thiếu khách quan trong khoa học, thì không thể hy 
vọng tìm ra quy luật năm trơng bản chất các hiện 
tượng và quá trình xã hội. - "¬ 

Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp, lý luận bao 
giờ cũng có tính đảng. Tính đảng cộng sản của lý 
luận Mác - Lê-nin dựa tên phương pháp luận duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sử để giải thích và cải 
tạo xã hội theo định hướng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Tính đảng cộng sản thống nhất với tính 
khách quan khoa học. Tuy nhiên, trong vận dụng vào 


thực tiễn hoạt động lý luận, có một sai lầm khá phổ 
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biến là : đồng nhất "nh đảng" (với tính cách là 
phương pháp luận khoa học) với đảng hay "chính 
đảng” (với tính cách là một tổ chức chính trị). Thực 
ra, "tính đảng” trong hoạt động khoa học và "chính 
đảng" trong hoạt động chính trị chỉ có sự liên quan, 
chứ không phải bao giờ cũng thống nhất, và càng 
không thể đồng nhất. 

Tính đảng trong hoạt động khoa học, nhất là trong 
lý luận Mác 
chính trị. Vì vậy, để thống nhất được tính khách 
quan khoa học và tính chính trị trong phạm trù tính 
đằng, cần xác định hai quy tắc sau : a) Hoạt động 
lý luộn là để giải đáp và dự báo những nhiệm vụ 
chính trị đặt ra, chứ không phải "nghiên cứu" đề đi 
tới những kết luận đã có sẵn ; b) Việc công bố các 
kết quả nghiên cứu phải bảo đảm nguyên tắc không 
có hại về phương diện chính trị, Nói ngắn gọn : 
trong nghiên cứu, phải bảo đảm cho các nhà khoa 
học có tính đảng thực sự ; còn trong công bố ấn 
phẩm khoa học, các nhà khoa học phải tuân thủ 
nguyên tắc "chính đảng". 

Thứ ba, vận dụng sáng tgo các phạm trà khoa học 
Mác - Lê-nin. . 

Đối tượng của lý luận Mác - Lê-nin là quá trình 
cải tạo khách quan xã hội loài người theo hướng 
của chủ nghĩa xã hội khoa học, chứ không phải là 
những khái niệm trừu tượng có sẵn. Song, muốn 
thúc đây lý luận Mác - Lê-nin tiến lên, nhất thiết 
phải nấm vững nội dung các khái niệm khoa học 
như các công cụ lô gích không thể thiếu trong quá 
trình nghiên cứu. Ở nước ta hiện nay có hai "căn 

bệnh” phổ biến : 1) Hiểu các phạm trù khoa học (ví 
. phạm trù "tính đảng" vừa nêu ở trên) thco cái vỏ 
thuật ngữ bên ngoài ; 2) Kiến giải các phạm trù khoa 
học của lý luận Mác - Lê-nin vốn là một khoa học 
mang tính quốc tế theo nhận thức chủ quan mang 
tính "đặc thù Việt nam”. Cũng vì vậy, nội dung khoa 
học của các phạm trù nhiều khi bị bóp méo hoặc 
mang nặng tính tư biện. 

Không nhận thức được nội dung khoa học của các 
phạm trù lý luận Mác - Lê-nin thì không thể phát 


- Lâ-nin, bao giờ cũng mang mục đích 


triển lý luận này được. Bởi vì, chỉ trên cơ sở nắm 
vững nội dung khoa học của các phạm trù, nhà khoa 
học mới có khả năng bác bỏ hay khẳng định những 
khái niệm đã có, đồng thời sáng tạo các khái niệm - 
mới, Xxêt 2n tt NÀNG 000015002802/I0E 
lý luận Mác - Lâ-nin. 

- Thứ tư, nhận thức các quy luội lịch sử và hoại 
động thực tiễn của con người. 

Cho đến nay, về lý luận, mối quan hệ giữa quy 
luật đặc thù và quy luật phổ biến dường như vẫn 
còn là một vấn để tranh cãi ở nước ta. Trong khi 
đó, trên thực tiễn, việc "cường điệu đặc thù dân tộc” 
đề phủ nhận quy luật phô biến trong lịch sử nhân 
loại, có thể làm cho quá tình phát triển ở nước ta 
mất đi sự định hướng cần thiết, nhất là khi mô 
hình chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (trước đây) và Đông 
Âu đã bị đỗ vỡ. Song, nếu hoàn toàn phủ nhận quy 
luật đặc thù, thì lại dễ rơi vào khuynh hướng hoặc 
rập khuôn hoặc áp đặt. 

"Trong việc nhận thức các quy luột lịch sử và hoạt 
động thực tiễn của con người, có điều phi lý là 
chúng ta vẫn chưa vượt qua giới hạn của chủ nghĩa 
duy vật cũ. Bằng chứng là trong quá trình nhận 
thức và cải tạo xã hội, chúng ta thường rơi vào xu 
hướng chỉ thấy các quy luật mà ít thấy con người, 
hơn nữa lại là con người thực tiến. Con người và 
ý thức con người thường bị diễn tả đưới dạng 
phản ánh thụ động hơn là chủ động sáng tạo. Vì vậy, 
chúng ta thực tế chưa tiếp cận đầy đủ và chính xác 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, ít ra là đối với 
những luận cương của Mác về Phoi-ơ-bắc. 

Như vậy, định hướng đổi mới ở đây là phải 
xuất phát từ con người thực tiễn để kiến giải các 
quan hệ giữa người và người, người với tự nhiên, 
cùng các quy luật xã hội chỉ phối những quan hệ đó. 
Bởi vì, không có sự sản sinh chính bản thân mình, 
không có sự tiến hóa và phát triển, không có sự đổi 
mới. bản thân mình, thì con người cũng không có 
lịch sử của mình, do đó cũng không có quy luật lịch 
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Thứ năm, nghiên cứu lịch sự lý luận mác 


` xí-lê nin nít ở nước ta. 


Sự phát triển của lý luận nước ta đã dẫn tới chỗ 
"bản thân khoa học cũng là đối tượng để nghiên 
cứu một cách khoa học"?), 

Trong quá trình đổi mới lý luận hiện nay, việc 
nghiên cứu lịch sử lý luận góp phần quan trọng vào 
sự phát triển của lý luận nói riêng và của khoa học 
nước ta nói chung. Bởi vì : 

1- Lịch sử lý luận đánh giá một cách sâu sắc và 
toàn diện những thành tựu nghiên cứu của khoa học, 
từ đó rút ra bản chất và những quy luật phát triển 
của nó. 

2- Lịch sử lý luận khái quát các giai đoạn phát 
triển của nó trên cơ sở phân tích các điều kiện xã hội 
và vai trò của lý luận trong mỗi thời kỳ lịch sử cụ 
thể. Ví dụ, phải chăng lý luận Mác - Lê-nin ở nước 
ta đã trải qua các giai đoạn sau : 

a) 1925/1930 - 1960 (từ "Bản án chế độ thực dân 
- Pháp" và "Đường kách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc 
và sự thành lập Đảng cộng sản Đông dương cho đến 
_ sự điều chỉnh về lý luận sau sự kiện "xét lại” ở 
Liên xô (trước đây). Nội dung : lý luận về cách 
mạng dân tộc, dân chủ ; 

b) 1960 - 1986 (cho đến Đại hội đổi mới của 
Đảng). Nội dưng : lý luận về cách mạng dân tộc, 
dân chủ và cách mạng xã hôi chủ nghĩa trong cơ chế 
quan liêu - bao cấp;ˆ 

c) 1986 đến nay. Nội dung : lý luận xây dựng chủ 
nghĩa xã hôi trong thời kỳ quá độ trong cơ chế dân 
chủ - thị trưởng. 

Thiết nghĩ, việc thảo luận về những vấn để này 
sẽ rất bổ ích cho quá trình đổi mới lý luận ở nước 
ta. 

HI - ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG 
PHÁP VÀ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU. 

Ở khía cạnh nào đó, có thể nói, chúng ta đang 
cần phải chuyển từ công nghệ thủ công, lạc hậu, 
"sản xuất nhỏ", sang công nghệ hiện đại trong 
nghiên cứu lý luận ở nước ta. Vì sao ? Một mối 
phương pháp và kỹ thuật lạc hậu đã hạn chế chất 
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lượng nghiên cứu. A{( khác, việc dùng phương 
pháp luận làm công cụ vạn năng thay cho phương 
pháp và kỹ thuật nghiên cứu, đã khiến cho nhiều 
công trình lý luận nghiêm túc ưở nên thiếu sức 
thuyết phục. (Ấy là chưa nói đến yiệc sử dụng 
phương pháp luận dường như chỉ dừng ở mức 
vận dụng cứng nhắc một số nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chứ chưa đi sâu vào việc 
xây dựng một hệ thống phương pháp hoàn bị và phát 
triển). : 

Cho đến nay, về cơ bản, chúng ta mới dùng 


"phương pháp mô (ả hay suy lý. Nhà nghiên cứu, 
trên cơ sở những nguyên lý kinh điển, các văn 


kiện đại hội của Đảng,. tiến hành tập hợp tư 
liệu (chủ yếu theo phương pháp thủ công) để có 
được một hình dung nào đó về vấn để nghiên cứu, 
rồi tiến hành mô tả chúng một cách luận lý theo sự 
hình dung của mình. Phương pháp này thường rơi 
vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Hoặc nhà nghiên cứu, 
trên cơ sở những nguyên lý kinh điển, các văn kiện 
đại hội của Đảng... tiến hành luận lý những kết 
luận đã có sẵn từ các văn kiện:và nguyên lý đó. 
Phương pháp này dễ dẫn đến chủ nghĩa duy tâm tư 
biện. 

Ở giai đoạn lu: của quá trình phát triển lý 
luận, thì các phương pháp trên tỏ ra có ích cho sự 


_ chuyển biến từ khuôn mẫu hay kiểu "tầm 


chương trích cú" nho học šang kiểu khái quất (suy 
diễn và quy nạp), và bước đầu sáng tạo khoa học. 
Thế nhưng, ngày nay nếu cứ giữ nguyên phương 
pháp đó, không có sự phát triển tiếp theo, thì lý 
luận có nguy cơ sẽ chỉ giới hạn ở mức độ thuần 
túy tuyên truyền, trái với yêu cầu của Đại hội 
VI và VII của Đảng. Để lý luận đạt tới trình độ 
khoa học cao hơn, dứt khoát phải đổi mới và 
hiện đại hóa phương pháp và kỹ thuê! nghiên 


(3)G.M. Do brov : Khoa học về khoa học, Nxb Khoa học và kỹ 
thuật, Hà nộ, 1976, tr 7 


(Xem tiếp trang 3]) 


Ý kiên vỏ kinh nghiệm 


VIỆT CÁI GÌ Vs 


CÂU HÔI MỚI THẬT BỨC XÚC 


Có lẽ chưa bao giờ công việc văn chương dễ như 
hiện nay và cững khớ như hiện nay. Dễ, vì có sự 
cởi mở trong chính sách, trong quan niệm, trong dư 
luận đối với văn nghệ, hệ quả của tỉnh thần đổi 
mới chung mà toàn Đảng, toàn dân ta đang chủ 
trương và thực thi. Dễ, còn vì sự tác động của cơ 
chế thị trường, việc ấn hành những tác phẩm văn 
chương không còn tình trạng bản thảo nằm xếp hàng 
ở các tòa soạn báo hoặc ban biên tập nhà xuất bản. 
Nhưng chính sự dễ dàng đó, lại là chỗ khó cho các 
nhà văn, chí ít là những nhà văn thực sự quý trọng 
công việc lao động văn chương. Sự thuận lợi về 
nhiều phương diện ấy trả nhà văn về với trách 
nhiệm cá nhân của anh ta, Bây giờ tác phẩm của anh 
ta hay hoặc dở chủ yếu là do chính bản thận anh ta : 
tài năng nhiều hay ít, lao đông nghiêm túc hay hời 


hợi, tình thần trách nhiệm đến đâu đối với độc giả.. 


với xã hội và với chính trang viết của mình. Không 
còn những nguyên cớ có tính chất cơ chế và xã hội 
để ÿ lại, để đỗ lỗi ; nhà văn bóc trần mình ra trong 
sự hay, dở của chính mình. Tình hình này đối với 
nhà văn, chưa lâu, còn là niềm ao ước, mà nay đã 
được rồi, mừng thì có mừng nhưng không phải 


không lo. Tình thế tựa như anh con trai nọ, sau khi: 


cưới vợ cứ mong bố cho ra ăn riêng, đến khi được 
ra ăn riêng rồi, anh ta mới nhận ra rằng : cái việc 
tự lo cho mình và cho tình yêu cửa mình đâu có dễ 
dàng, đơn giản. Dĩ nhiên, không có sự kiện ấy thì 
người con trai kia biết đến bao giờ mới tự chịu 
trách nhiệm được với chính mình để mà khôn ngoan, 
trưởng thành. Cũng dĩ nhiên, khi người ta rời bầu 
sữa mẹ, rời sự nuôi nắng, rắn bảo và cả sự nhận 
trách nhiệm thay, chịu lỗi thay, khỏi sự bao cấp về 
nhiều phương diện, những bước đi ban đầu tránh 


VÙ HUY ANH ° 


sao khỏi mò mẫm, chập chững, thậm chí va vấp, tổn 
thương. | 

Vì vậy, cũng không lạ gì đã có biết bao ấn phẩm 
dán nhãn văn chương, nhưng sự thực như thế nào 
mọi người đã rõ. Người viết viết vội, người đọc 
đọc nhanh, đọc lướt, tạm bằng lòng với nhau như : 
đã quy ước rằng đây là loại truyện giải trí, đọc để 
lấy vui, viết để lấy tiên. Tất nhiên, loại văn 
chương giải trí bậc thấp, trong những đất nước 
theo cơ chế thị trường, không nơi nào và không lúc 
nào không có. Chẳng nên khuyến khích sản xuất loại 
văn chương đó, nhưng cũng đừng quá lo lắng, quá 
hốt hoảng, thậm chí có những biện pháp thô bạo đối 
với nó. Trình độ dân trí ngày một nâng cao nhất định 
sẽ loại bỏ những thứ "hàng rởm và phế phẩm" đó.. 
Rồi sẽ đến lúc xã hội buộc nó cũng phải tự nâng 
cao chất lượng theo định hướng văn hóa và tiêu 
chuẩn đích thực của văn chương. Mặc dù vậy, bộ 
mặt văn chương của một đất nước, thị hiếu chung 
của một xã hội đang nỗ lực phấn đấu để giảm dần 
loại văn chương giải trí bậc thấp, Kể ra văn chương 
nào mà chẳng góp phần đáp ứng yêu cầu giải trí của 
người đọc. Có điều một nên văn chương đích thực, 
bên cạnh việc đáp ứng nhu câu giải trí, quan trọng 
hơn còn phải giúp người đọc soi vào trong đó mà tự 
nâng mình lên, thứ văn chương phản ánh được trung 
thực hiện thực xã hội, nâng cao hiểu biết về cái đẹp, 
cái tốt cho con người. 

Chính là ở loại văn git0ïà chính yếu, rất cần 
khuyến khích này mà người viết người đọc, 
người hoạch định các chính sách đối với công việc 
sáng tác văn học trăn trở, tìm tòi, băn khoăn trong cách 
hiểu, cách bình giá, xem xét, tỏ bày thái độ. 


* Nhà văn 
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Ý kiến vò kinh nghiệm 


Thực ma, có là nhà văn hay có gần gũi nhà văn lúc 
này mới thấy hết nỗi khó khăn của người cằm bút. 
Khoan hãy nói đến những chột vật trong đời sống 
thường ngày. Điều dẳn vặt nhà văn nhất hiện nay 
_ là: viết cái gì đây ? Ngày trước, nhà văn đạo qua các 
cửa hàng sách, nhìn sách mới của bạn đồng nghiệp 
được bày trang trọng trên các kệ sách, dẫu có chán 
viết đến đâu cũng muốn quay ngay về nhà, ngồi 
trước trang giấy trắng của mình. Còn bây giờ, mỗi 
lần đứng nhìn từng đống sách của biết bao tác giả 
(lạ và quen) xếp chất ngất trong các gian hàng sách 
với các bìa sách lòc loẹt, tên sách "rẻ tiền", người 
đang làm nghề văn muốn gác bút luôn. Phải ! Thêm 
vào làm gì trong đống sách xô bỏ kia một quyền sách 
nữa của mình ? Điều này lý giải phần nào hiện 
tượng một số nhà văn có tài thực sự nhưng mấy 
năm nay vắng bóng trên văn đàn. Và qua đây, cũng 
thấy sự phúc tạp, đa dạng trong việc chọn một 
hướng đi, hướng viết của nhiều nhà văn. Có thấy 
thực trạng đó mới cảm thông, thể tất cho những 
điều tìm tồi chưa hay, chưa đúng của những nhà 
văn tảm huyết còn đang lúng túng trước hiện thực 
đời sống bộn bề, mới mẻ. Nói như vậy không có 
nghĩa biện hộ cho nhà văn tùy tiện, vô ưách nhiệm 
trong sự sai trái, lệch lạc của mình. Vấn đẻ có lẽ 
là ở sự biết tìm, biết nhận thức và biết dừng lại 
đúng lúc. Khuôn sáo cũ chẳng còn mấy ai quan tâm, 
nhưng để độc giả chú ý đến mình chỉ nhờ ở sự 
xu thời, thậm chí làm ra vẻ lập dị, ngược đời thì 
cũng chẳng bổn lâu. Người đọc trước sau sẽ 
nhận ra sự giả dối hay cơ hội của người viết. Chỉ 
trong vòng mấy năm nay mà biết bao thứ lập dị, 
quá khích hoặc xu thời kiểu mới trên chợ ười 
văn chương đã mau chóng trở thành thứ hàng ế 
âm. Bây giờ một. quyền tiểu thuyết nặng lời chửi 
bới sẽ chăng còn mấy ai chú ý. "Đốt đèn" ư ? Đạp 
đồ các thần tượng ư ? Thoạt đầu nghe có vẻ hấp 
dẫn, nhưng tĩnh trí lại, cả một dân tộc vẫn thấy 
cần vĩnh viễn thấp hương kính cân trước một 
Nguyễn Quang Trung, một Trần Hưng Đạo, ngược 


lên cho đến Bà Trưng, Bà Triệu và các vua Hùng. 


Dân tộc nào, đất nước nào muốn bên vững, hưng 
thịnh mà chẳng suy tôn và lưu kính các thần tượng. 
Sự sa sút về đạo lý một phần là kết quả của những 
thái độ thiếu tôn trọng các giá trị lịch sử và văn 
hóa dân tộc. Thco tỉnh thần đôi mới, chính là việc 
sửa chữa, uốn nắn những sự ấu ưi, lệch lạc, cực 
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đoan đó, trân trọng trở lại mọi giá trị lịch sử đân tộc, 
chứ đâu phải nhân danh đổi mới để đạp đồ đi tắt: 
cả. Gần đây, có nhà văn đi tìm một cách viết mới 
về chiến tranh vệ quốc và chiến tranh giải phóng 
dân tộc. Nhiều sự khám phá sáng tạo đem lại những 


tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng có hồn, 


có văn, không đơn giản, sơ lược. Nhưng từ đó mà 
chỉ chuyên viết về những mất mát, đau khổ, thê 
thảm của chiến tranh cứu nước, giữ nước, rồi chê 
bai hết lời những tác phẩm trước đây (đang lúc 
kháng chiến không biết viết như vậy), thì ngẫm kỹ 
ra, có điều không ổn. Trong ý thức công dân và tính 
thằn trách nhiệm của nhà văn, văn bọc chân chính 
của bất cứ thời đại nào, nước nào đều ca ngợi, 
cổ vũ tinh thần yêu nước. Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo, Nguyễn Trãi đến tận bây giờ vẫn là 
những nhà văn vĩ đại được cả dân tộc nhớ tới đâu 
phải vì các ông đã viết những áng văn thuần mô tả 
sự khủng khiếp của chiến tranh chống xâm lược. 
Nhìn sang một nền văn học có ảnh hưởng nhiễu 
đến văn chương nước ta, văn học Pháp chẳng hạn, 
A.Đô-đê và G.Mô-pát-xăng đâu có từ chối việc tự 
mình viết những tác phẩm ca ngợi tỉnh thần ái 
quốc. : 

Loại truyện "tam tình” (ủnh báo - tình yêu - tình 
dục), thoạt đầu bán chạy, song rất nhanh trở nên lạc 
lõng. Loại truyện mô tả cái ác, hoặc tự xử theo luật 
giang hồ, một, hai truyện đầu có làm người đọc chú 
ý. Sau đó trên báo chí xuất hiện một loạt truyện 
tương tự khiến người đọc không khỏi băn khoăn : 
nên chăng chỉ viết thuần về cái ác ? Có sự lập luộn 
răng, trong văn học hiện đại của thế giới - loại văn 
chương đặt vấn đề - người ta nói cái ác để nhắc 
nhở con người nhớ về cái thiện, khi-viết về cái cô 
đơn để nhắc nhở con người đến tỉnh thẦn đoàn 
kết. Một nhà văn có thê làm như thế, nhưng một 
nên văn học toàn viết về cái ác thì vừa không đúng 
hiện thực, vừa có hại. Cuộc sống bao giờ cũng bao 
gồm cả cái ác và cái thiện. Nói quá nhiều về cái 
ác, đến mức bão hòa thì con người sẽ xem cái ác 
là hiển nhiên, sẽ dửng dưng với cái ác, chưa nói 
đến việc học theo cái ác. Các triết gia phương Đông, 
người thì bảo "con người sinh ra tính vốn thiện", 
người khác lại bảo "con người sinh ra tính vốn ác", 


(Xem tiếp trang 61) 


Qư sụp đỏ, tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô 


và Đông Âu đã, đang và sẽ là điều day dứt của. 
' hàng triệu người. Nó đặt ra cho chúng ta rất nhiều 


- vấn đề phải. tìm hiểu, nghiên cứu và kết luận, tròng 
đó có vấn đề nhận thức lý luận và vận dụng lý 


luận trong thực tiễn. Thực tế đã đặt ra những câu 
' hỏi lớn : vì sao chủ nghĩa.xã hội ở một số nước 
lại sỤPp đỏ, vì lý luận sai hay vì nhận thức và vận 
dụng lý luận sai ? Tương lai của chủ nghĩa xã hội 
ra sao, nó có còn là tương lai của xã hội loài người 


Nhận thức vỏ vộn dụng 
lý luận vòo thực tiên 


như Mắc và Ăng-ghen dự đoán không ? Đến nay đã 
có những câu trả lời rất khác nhau : khác nhau về 
động cơ, quan điểm, khác nhau về cách tiếp cận và 
lý giải vấn đề, khác nhau về múc độ đánh giá các 
sự kiện và dự đoán tương lai của chủ nghĩa xã hội, 
và hầu như ý kiến mào - đù là từ phía này hay phía 
khác - đều có lý lẽ của mình. Trong bài viết nhỏ 
này, tôi chỉ đề cập đến hai khía cạnh của lý luận 
Mác - Lê-nin và việc vận dụng lý luận đó trong thực 
tiến 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa qua. Đó 
là vấn đề xây dựng kinh tế và công tác xây dựng 
đang. - 

Bản thân các tư tưởng xã hội chủ nghĩa có cội 
nguÖn sâu xa trong quá trình phát triên lịch sử của 
nhân loại. Học thuyết về chủ nghĩa xã hội do Mác 
và Ăng-ghen sáng lập là kết quả của sự khái quát 
những nhân tố nảy sinh trên mảnh đất của xã hội 
tư bản trong bối cảnh của những năm giữa thế kỷ 
19. Chủ nghĩa xã hội không phải là điều bịa đặt, 


Ý kiến và kinh nghiệm 


không phải là một dích dắc của lịch sử. Đó là một 
hiện thực lý luận, tư tưởng và thực tiễn, là một 
thành tựu văn minh của nhân loại. Đó là một phong 
trào hiện thực với những tư tưởng vĩ đại : thủ tiêu 
áp bức, bóc lột, giải phóng con người, giải quyết 
toàn bộ các vấn để kinh tế, chính trị, xã hội, văn 
hóa v.v. vì lợi ích của nhân dân lao động và tiến bộ 
của loài người. | 
Nhưng Mác, Ăng-ghcn và kho tàng lý luận do 
hai ông đề lại, không chỉ ra cho chúng ta những việc 
cụ thể phải làm để thực 
hiện lý tưởng cao đẹp 
của chủ nghĩa xã hội. 
_ Đó là công việc của các 
thế hệ sau, là công việc 
của chúng ta. Hơn nữa, 
_ hoàn cảnh lịch sử, sự 
phát triển, nền văn minh 
của nhân loại lúc hai ông 
sống khác rất xa với 
bối cảnh hiện nay của 
thế giới, với những 
thành tựu khoa học - kỹ 
- thuật, văn hóa - xã hội 
mà loài người đã dạt 
được trong thế kỷ qua. 
Do vậy, lý luận của hai ông cần được tiếp tục bổ 
xung và phát ưiên. Thêm vào đó, thực tế xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong mấy chục năm vừa 
qua cũng chứng minh rằng lý luận khoa học về 
chủ nghĩa xã hội chưa được nhận thức đúng, do đó, 
học thuyết Mác - Lê-nin về chủ rphĩa xã hội cũng 
chưa được vận dụng đúng. Bởi vậy, cuộc khủng 
hoảng và sự sụp đồ của một mảng chủ nghĩa xã 
hội không phái là sự tan vỡ của bản thân các tự 
tưởng xã hội chủ nghĩa mà là sự sụp đô của những 
hình thức biểu hiện của nó. Cuộc khủng hoảng này 
sẽ không dẫn đến sự phủ định chủ nghĩa xã hội 
mà dẫn đến sự đổi mới chủ nghĩa xã hội, làm cho 
nó được hiện thực hóa với đúng những tư tưởng 
của nó. 


` 


QUỲNH UYỀN ° 


h Chuyên viên Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - lLê-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


1 - Một số vấn đề lý luận trong xây dựng kinh 
tế : 

Sinh thời, Mác và Ăng-phen không có đủ điều 
kiện khách quan đề đưa ra một học thuyết toàn diện 
về nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. Các ông mới chỉ 
có những dự đoán có tính nguyên tắc chung về vấn 
để này, vì kinh nghiệm lịch sử được tích lũy cho tới 
lúc đó mới chỉ liên quan tới sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản, và ngay các quy luật của nó cũng chưa 
bộc lộ đầy đủ, còn chủ nghĩa xã hội tương lai thì 
mới chỉ được mường tượng với những nét khái 
quát nhất. Dù vậy, học thuyết của Mác - Ăng-ghen 
và sau này được Lê-nm phát triển, đã vạch ra rằng 
những hình thái kinh tế xã hội kế tiếp nhau không 
chỉ có sự khác nhau bởi những mối quan hệ đặc thù, 


mà còn có sự thống nhất như một quá trình phát triển ` 


lịch sử tự nhiên, có sự kế thừa về mặt phát triển 


không những của khoa học, kỹ thuật và văn hóa, mà .. 


cả của quan hệ sản xuất và mọi hình thức hoạt động 
sống của con người. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn 
nối tiếp của chủ nghĩa tư bản, nó kế thừa những 
thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong lịch sử phát 
triển xã hội. Mác và Ăng- ghen coi trình độ xã hội hóa 
cao của lực lượng sản xuất và những kết quả kinh 


tẾ - xã hội nảy sinh từ trình độ phát triển đó của sức . 


sản xuất đạt được tong chủ nghĩa tư bản là tiễn 
đề vật chất có ý nghĩa quyết định đối với việc 
giải phóng con người, đối với sự phát triển tự do 
và toàn diện của con người. Lê-nin đã tiếp tục 
những tư tưởng đó của Mác - Ăng-ghcn về tiền đề 
kinh tế cho sự giải phóng con người. Trong chính 
sách kinh tẾ mới, Lê-nin đã nêu quan điểm về cơ 
Sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Theo đó, nẻn kính 
lễ của: chủ nghia xã hội là nên kinh tế hàng hóa 
phái triển cao, có nhiều hình thức kinh tế khác nhau 
và lấy sự quan tâm tới lợi ích thiết thân của người 
lao động làm động lực chủ yếu... 

Thực tế hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vừa qua cho thấy, không ít nhà lý luận ở các nước 
xã hội chủ nghĩa đã đồng nhất sản xuất hàng hóa 
với chủ nghĩa tư bản ; không thừa nhận mối quan 
hệ tiền - hàng - thị trường là hiện tượng vốn có của 
nhiều hình thái kinh tẾ - xã hội ; chỉ thấy hệ thống 
những thể chế quản lý nền kinh tế và điều tiết 
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thị trường là kết quả của sự phát triển những mâu 
thuẫn nội tại của chế độ tư bản, mà không thấy 
trước hết đó là công cụ để thực hiện mỗi nền kinh 
tế, là thành tựu của nên văn minh chung của nhân 
loại. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mà lại chối bỏ sản 
xuất hàng hóa, đi theo con đường kinh tế hiện vật, ` 
tự cấp, tự túc, là đưa xã hội trở lại quá khứ xa xưa 
của nhân loại, là đã phạm một sai lắm to lớn. Cũng 
vì vậy, trong khi chủ nghĩa tư bản không những 
không mất đi khả năng tôn tại như người ta tưởng, 
mà còn làm chủ được những thành tựu của cách 
mạng khoa học - kỹ thuật, tiếp tục phát triển với 
những xung lực mới, thì chủ nghĩa xã hội hiện thực 
sau khi đạt được những thành tựu chưa từng thấy 
về mọi mặt, lại lâm vào tình trạng trì trệ, khủng 
hoảng như chúng ta đã thấy. 

Sự phát triển kinh tế nói chung ở các nước xã hội 


chủ nghĩa trước đây bị gò ép vào một khuôn mẫu 


bất di, bất dịch của chế độ duy ý chí, nhà nước 
hóa - điều đó đã dẫn đến những kìm hãm to lớn đối 
với việc giải phóng sức sản xuất và năng động hóa 
nhân tố con người. Sự vận dụng thiếu sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cuộc sống, cũng 
như việc chậm tông kết kinh nghiệm từ thực tiễn 
cuộc sống để bô sung và phát triển lý luận, việc đuy 
trì quá lâu một "mô hình” cứng nhắc về chủ nghĩa 
xã hội trong đó có nhiều nét không phù hợp với lý 
tưởng, đã làm cho chủ nghĩa xã hội xa rời với chính 
bản chất của nó. Bộ mặt chủ nghĩa xã hội được thể 
hiện hết sức sơ sài theo tính thần chủ nghĩa bình 
quân, và được lý tưởng hóa một cách thiếu cơ sở 
thực tế. 

Nền kinh tẾ xây dựng và Bhẩìn triển ở các nước 
xã hội chủ nga mấy chục năm. qua, hầu như tách 
khỏi nền kinh tế thế giới, tự cô lập mình. Do vậy, 
nó không tiếp thu được các thành tựu hiện đại của 
thế giới về khoa học, công nghệ và quản lý. Một 
nền kinh tế "khép kín" như vậy, không thể phát triển 
bình thường, và tất yếu lâm vào tì trệ, lạc hậu. 
Khoảng cách giữa nên kinh tế ở các nước xã hội 


. chủ nghĩa và ở các nước tư ban chủ nghĩa phát triển 


ngày càng xa. Vì vậy, cũng để hiểu vì Sao trong các 
nước xã hội chủ nghĩa bất đầu xuất hiện tâm lý 
muốn thay đôi hiện trạng, muốn cải tổ, đổi mới 


` Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


chủ nghĩa xã hội như thế não đấy. Qua nhiều năm. 
tâm lý đó dần lớn lên và trở thành một đòi hỏi khách 
quan, ngày càng bức bách của toàn xã hội. Lợi dụng 
tình hình đó, bợn chống cộng và chống chủ nghĩa 
xã hội đủ loại đã ra sức hoạt động, tìm mọi cách lái 
tâm lý trên theo ý đồ phá hoại, tiêu diệt chủ nghĩa 
xã hội. Và như chúng ta thấy, chúng đã đạt được ý 
đồ đó ở Liên xô và các nước Đông Âu. 

2 - Công tác xây dựng đảng trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ~ 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê- nn thì 


đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị, là bộ tham 


mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Đảng là người lãnh đạo giai cấp, lãnh đạo 
dân tộc thực hiện sự nghiệp cao cả là xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa, trong đó con người được tự 
đo phát trên, được giải phóng. Đang Không phai và 
không thể là một tổ chức hành chính quyền lực siêu 


giai cấp, không thể là Luời bộ máy quan liêu phân 
phát mọi địa vị, chức quyền, bồng lộc và các Mai 


quyền, đặc lợi. 

Nhưng trong nhiêu năm trước đây lai cộng sản 
ở một số nước đã không thực hiện đúng những 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng 
đảng. Trong đảng đã nảy sinh những hiện tượng xấu 
như độc đoán, quan liêu, chuyên quyên, đặe quyền, 
đặc lợi, ức hiếp nhân dân. Một số không íL đảng 
viên lợi dụng chức quyền thu vén cho lợi ích cá 
nhân, củng cố quyền lực của bản thân bằng những 
thủ đoạn truy chụp tư tưởng, trấn áp phê bình, coi 


thường pháp luật. Một số người đã ngang nhiên coi. 


quyền lực mà đảng, nhà nước, nhân dân trao cho 
mình như là một thứ "sở hữu riêng" 
dụng nó như một thứ công cụ để đục khoét nhà 
nước, chiếm đoạt tài sản cua nhân dân, ' "ngồi trên" 
pháp luật. Những biểu hiện gia trưởng hình thành 


trong sinh hoạt đảng đã làm cho dân chu trong sinh. 
. !lai là, quan niệm tư trởng Mác - Lê-nin là ur tưởng 


hoạt đảng trở thành một khâu hiệu Suỗng. 
Do những nguyên lý mác xít - lê nin nít về xây 


dựng đảng bị vi phạm nghiêm trọng, kỷ luật đảng: 


không nghiêm minh, tham nhũng không bị trừng trị 


thích đáng, số đông đảng viên bình thường rơi vào - 


tình trạng thụ động hoặc thờ ơ với các diễn biến 
tiêu cực diễn ra trong các tô chức đảng. Họ không 


, và họ đã sử_ 


còn coi công việc của đáng là của chính mình nữa. 
Lâu dân, sự thống nhất ý chí trơng đảng chỉ là hình 
thức. Mặt khác, do không ít cán bộ lãnh đạo của đảng 
đồng thời là cán bộ quản lý các cơ quan chính 
quyền từ cấp trung ương đến cấp cơ sở, nên dẫn 
tới hiện tượng đảng trở thành "nhà nước thứ hai” 
đứng trên các tô chức nhà nước vốn có, đứng trên 
tất cả.các đoàn thể quần chúng. Vì vậy, đảng không, 
chịu sự giám sát, kiểm soát từ bất kế phía nào... 

Cơ chế ấy tổn tại trong nhiều chục năm đã dần 
dàn làm cho dân xa đảng, tách khỏi đảng, và đó cũng. 
chính là quá trình đảng tự làm tan rã mình, - 

Một vấn đề được đặt ra là ; vì sao trước đây, 
đảng có đủ sức mạnh, đủ uy tín để lãnh đạo giai cấp 
Ko nhân và nhân dân lao động giành được lớn Hủy 
quyền, nhưng từ khi g1ành được chính quyền rồi, 
tức là khi đã có điều kiện, có công cụ để đem lại lợi 
ích cho nhân dân lao động, thì đang lại suy yếu, thoái 
hóa dần đến mức làm cho một bộ phận quản chúng 
nhân dân (đương nhiên là có cả công nhân) quay lưng 
lại với đảng, thậm chí đối lập với đảng ? Phải 
chăng quá trình ấy liên quan đến vấn đề !ợi ích ? 
Vì lợi ích mà một số người quay lưng lại lợi ích 
của toàn đang, toàn dân tộc ! 

là ào ra, Cong công tác xây dựng đảng, còn K một 
vấn để nữa cần được nhận thức đúng, đó là hệ tư 
tưởng. Các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa 


trước đây có một quan niêm chung là : hệ tư tưởng 
"thống trị ý thức. xã hội là tư tưởng Mác - Lê-nin. 
Điều này luôn được kháng định ưong các nghị 


quyết đại hội, trong các cương lĩnh, chương tình 
hành động của các đảng cộng sản. Và sự khẳng định 
này: là hoàn toàn đúng. Nhưng ưong thực tẾ có những 
việc cần phải rút kinh nghiệm. Mộ: !à, tư tưởng 


.. Mác - Lê-nin, do không được nhận thức đúng và vận 


dụng đúng, vào hoàn cảnh cụ thê của từng nước, 
nên đã dẫn đến khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. 


thống trị, nên các đảng cộng sản các nước xã hội 
chủ nghĩa thường có thái độ thù địch, phê phán một 
chiều và coi nhẹ sự cần thiết nghiên cứu, tìm hiểu 
đối với các hệ tư tưởng khác. Quan niệm chung đó 
phần nào còn ru ngử các đảng cộng sản cảm quyền, 
khiến họ không chú ý giải quyết kịp thời những 
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diễn biến tư tưởng không lành mạnh trong đảng và 
trong xã hội, để cho tư tưởng Mác - Lê-nin ngày càng 
bị các hệ tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa lấn át. 
Chủ nghĩa xã hội là cái đích đi tới của nhiễu đân 
tộc. Nhưng cơn đường đi tới đích đó đâu phải chỉ 
có một. Mỗi dân tộc, mỗi đất nước có những đặc 
điểm riêng về trình độ phát triển, truyền thống dân 
tộc, hoàn cảnh đất nước... Do vậy, mỗi nước sẽ đi 
lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường riêng của 
mình. Cái tài, cái giỏi của đảng lãnh đạo là ùm ra con 
đường hợp với dân tộc mình, đất nước mình. 
Muốn có cái tài, cái giỏi ấy, muốn có sức mạnh, 
đảng phải ở trong dân; trong lòng dân tộc. Những 
kinh nghiệm học hỏi được ở đảng khác, nơi khác, 
chỉ là để bổ sung, làm giàu thêm tri thức, năng lực 
lãnh đạo và sáng tạo của đảng mình, chứ không thể 
là cái quyết định, và càng không thẻ là cái thay thế 
cho cái của chính mình. Lịch sử cách mạng Việt nam 
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đã cho chúng ta nhiều bài học lớn về tính. độc lập, 
tợ chủ. Thời điểm lịch sử hiện nay đầy thách thức 
đối với Đảng ta và dân tộc ta. Tình hình thế giới 
hiện nay đúng là rất phức tạp, rất bất kyi cho cách 
mạng, cho chủ nghĩa xã hội nới chung, nhưng đồng 
thời cũng đang mở ra những thời cơ, những triển 
vọng cho nước ta phát triển, mở cửa ra thế giới, 
làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng 
và cùng có lợi. | 

Hiện nay, Đảng ta đang tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 
kiên quyết sửa chữa sai lầm để lấy lại lòng tỉn của 
nhân dân ; Đảng ta đang cố gắng nâng cao năng lực 
lănh đạo, đưa đất nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, giữ vững Ổn định chính trị, sử dụng 
có hiệu quả sự hợp tác, giúp đỡ của quốc tế, trước 
hết là của các nước trong khu vực, nhằm tạo thế 
cho đất nước phát triển mạnh mẽ trong những năm 
tới. 


Tranh MAI HƯƠNG . 


Ý kiến vờ kinh nghiệm 


CÔNG ty dệt Thành 

công (TP Hồ Chí 
Minh) trước đây có tên là 
Tái Thành kỹ nghệ đệt - 
một cơ sở đệt có' trang 
thiết bị hiện đại với năng 
lực dệt (thoi và kim) 4 - 5 
triệu méựnăm ; năng lực 
nhuộm hoàn tất 10 - 12 
triệu mét/năm. Các sản 
phẩm đệt từ tớ sợi tổng 
hợp hóa học có phẩm chất 
cao, được người tiêu dùng 
ưa thích như : OXFORD DE: LUXE, TROPICAL, 
XOA, POLYSATNN... Hơn 10 năm qua, mặc dù tình 
hình kinh tế - xã hội có nhiều biến: động, Công ty 
đệt Thành công vẫn đứng vững và phát triên. Kết 
quả sản xuất năm 1991 so với nặm. 1985 về giá ứị 
sản lượng tăng từ 20,4 tỉ đồng lên 52 tỉ đồng, gấp 
2,5 lần ; vải thành phẩm từ 8,3 triệu méi lên 19,6 
triệu mét, gấp hơn 2 lần ; doanh số bán hàng từ 3,7 
triệu đô la lên 12,5 triệu đô la; kim ngạch xuất nhập 
khẩu từ số không nay đạt 20,7 triệu đô la ; nộp ngân 
sách từ 18,5 triệu đồng lên gân 7 tỷ đồng, 

Đó là kết quả của quá trình phấn đấu gian khô, 
luôn suy nghĩ tìm tòi, thử nghiệm với tính thân dám 
nghĩ dám làm, chớp thời cơ để sản xuất kinh doanh 
có hiệu quả. Từ thực tế vận đông và phát triền của 
Thành công, có thể nêu lên mấy kinh nghiệm thực 
tế của một đơn vị kinh tế quốc doanh làm ăn có 
hiệu quả. - 

1- Mở rộng xuất khẩu là dều kiện quyết định 
_ cho ổn định và phát triển sản xuẤt.. 

Sau khi được tiếp quản và phục hồi, nhà máy 
được nhà nước giao sản xuất gia.công theo hiệp 
định với nước ngoài là chính. Ngay từ khi có dự 
thảo Nghị quyết 306 của Bộ chính tị (ngày 
8-4-1986), và sau đớ là Quyết định 217 của Hội 
đồng bộ trưởng (ngày 17-11-1987), ban lãnh đạo nhà 
máy đã sớm nhận thức rằng bước đầu sản xuấi 
gia công là rất quan: trọng, nhưng về lâu dài, nếu 
đừng ở đấy thì không thể mở rộng sản xuất và khai 
thác triệt để thế mạnh vốn có của Công ty vẻ máy 
móc thiết bị, về khả năng sản xuất những mặt hàng 


Con đường phát triên 
của một đơn vị 
kinh tê quộc doanh: 


PHẠM THÁNG . 


cao cấp truyền thống được thị trường ưa chuộng. 
Con đường mà Công ty. dệt Thành công lựa chọn là 
vừa mở rộng tới mức cân thiết sản xuất gia công 
để giải quyết việc làm, vừa chủ động từng bước 
mở rông xuất khẩu, từ xuất khâu tại chỗ đến xuất 
khẩu ủy thác và xuất khẩu trực tiếp. Những thử 
nghiệm đầu tiên về xuất khẩu tại chỗ năm 1980 đã 
tạo tiền đề cho việc hình thành phương ấn : vay 
ngoại tệ nhập nguyên liêu, thực hiện cơ chế xuất 
khẩu tam giác để tự cân đối kế hoạch. Đề thực hiện 
phương án này, năm 1981, Thành công đã mạnh dạn 
vay ngân hàng ngoại thương 1,7 triệu đô la để nhập 
650 tấn sợi, 200 tấn hóa chất thuốc nhuộm, chủ 
động giải quyết toàn bộ sợi và phụ tùng thiết bị thay 
thế, bảo đảm cho sản xuất liên tục,có hiệu quả. Sau 
một năm thực hiện phương án này, nhà máy không 
những trả xong nợ (cả vốn và lãi) cho ngân hàng 
ngoại thương, mà còn để ra được hơn 1 triệu đồ la 
cho tích lũy mở rồng san xuất. Nhờ liên tục đầu 
tư mở rộng sản xuất, đầy mạnh liên kết kinh tẾ, 
sản lượng năm 1985 đạt 8,3 triệu mét vải, năm 1987 
và 1988 tăng lên 13 và 14,7 triệu mét vải. z 

— Việc đổi mới cơ chế, sản xuất theo yêu cầu của 
thị trường, sự thay đôi thị trường từ khu vực Ì sang 
khu vực II đời hỏi phải có sự thay đối về cơ cấu, sản 
phẩm. Hàng dệt kim từ 20% tăng lên 60% ; vải từ 
16,1 triệu mét năm 1989 lên 19,6 triệu mét năm 1991 
(ương đó 40% vải các loại là xuất ra nước ngoài, 
chủ yếu là các nước khu vực II). Ngoài đệt vải các 
loại, Thành công còn tổ chức may áo PUL xuất khẩu 
sang các nước như Nhật bản, Nam Triều tiên w.v., 
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từ 520 ngàn chiếc năm 1989 lên 2,3 triệu chiếc năm 
1991 ; doanh số xuất khâu từ 639 ngàn đô la (năm 
1989) lên 6,5 triệu đô la (năm 1991). 

Để có thể chiếm lĩnh và giữ vững thị trường, 
Thành công xác định 3 phương châm lớn của công 
tác xuất khẩu là : bảo đảm chất lượng san phâm, 
giá ca hợp lý và giao hàng đúng hạn. Đây là những 
yếu tố hết sức quan trọng để gây uy tín với khách 
hàng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ coi 
trọng công tác tô chức nắm bắt, thu thập, xử lý 
thông tin đầy đủ và chính xác, Công ty đã đưa ra được 
những quyết định đúng đắn, có hiệu quả về cơ cấu 
sản phâm, tô chức sản xuất, cũng như phương pháp 
cạnh tranh trực tiếp, giản tiếp... | 
Mở rộng xuất khâu đối với các xí nghiệp đệt là 
một phương hướng cơ bản, có ý nghĩa hết sức 
quan trọng để mở rộng sản xuất. Nhưng vấn đề là 
ở chỗ : làm thế nào đề xuất khâu ngày một nhiều 7 
Bài học mà Thành công rút ra được là : phải xác định 
- được thị trường, cơ cấu và chủng loại sản phẩm 
xuất khâu ; phải không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm và hoàn thiện phương pháp cạnh tranh có 
hiệu quả trên cơ sở thế mạnh của mình. | 

2 - Thường xuyên đôi mới thiết bị công nghệ, 
không ngừng đầu tư cho khoa học kỹ thuật. 

Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật 
phát triển ngày càng mạnh, thì đổi mới công nghệ là 
vấn để sống còn đối với công ty. Đôi mới công 
nghệ trước hết là để tỒn tại, và sau nữa là đề phát 
triển. Nhận rõ như vậy, Thành công đã xây dựng và 
thực hiện chương trình đôi mới công nghệ, dùng 
vốn tích lũy để đầu tư chiều sâu, giải quyết thỏa 
đáng mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. 

- Chất lượng sản phâm là yêu cầu cốt yếu để 
chiếm lĩnh thị trường. Muốn nâng cao chất lượng 
sản phâm, không thê không đổi mới công nghệ và 
tắng cường công tác khoa học kỹ thuật. Từ năm 
1981, Công ty đã tiến hành các biện pháp : đầu tư 
chiều sâu, cải tiến và đôi mới máy móc thiết bị 
gắn với mở rộng cơ cấu mặt hàng. Do vậy, năng 
lực thực tế của nhà máy năm 1984 đạt 6,3 triệu mét, 
gấp 1.3 lần năng lực thiết kế. Nhà máy ngày càng 
có nhiều mặt hàng mới, chất lượng ôn định, phù 
hợp với thị hiếu tiêu dùng. Năm 1984 sản phẩm loại 


%4 


A : 93%, loại B : 6,8%, loại C : 0,2% (kế hoạch là 
85%, 12% và 8%). 

Việc đổi mới thiết bị kỹ thuật được tiến hành 
theo phương châm : chọn lựa thiết bị kỹ thuật tiên 
tiến để giúp ngành đệt nước ta hòa nhập với thế - 
giới, đồng thời sử dụng có hiệu quả máy móc thiết 
bị hiện có. Việc chọn lựa máy móc và đầu tư khoa 
học kỹ thuật được tiến hành căn cứ vào sản phẩm 
xuất khảu (ở đâu, yêu cầu về số lượng, chất 
lượng, cơ cấu, chủng loại...), vào năng lực kỹ thuật, 
năng lực quan lý của nhà máy. Trên cơ sở đó, Công 
ty có kế hoạch đầu tư trước mắt và lâu dài, xác 
định bước đi cho phù hợp với khả năng của mình, 

Nhận thức rõ đầu ur chiều sâu cho khoa học và 
công nghệ là nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá 
thành sản phẩm, tăng năng suất lao động và tăng khả 
năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, Thành 
công đã quyết định dành một khoản tiên bằng 0,5% 
giá thành sản phảm để lập quỹ nghiên cứu khoa 
học ; đồng thời, mở rộng liên kết, ký kết hợp 
đồng với các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật, bảo đảm nhanh chóng hiện đại hóa công nghệ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tốt việc 
sửa chữa, bảo trì thiết bị... 

Do chú TP đầu tư mở rộng sản xuất, sữ trị vật 
chất và vốn sản xuất của Công ty đã không ngừng 
tăng lên : từ 71 triệu đồng năm 1985 lên 79,5 tỉ đồng 
năm 1991, trong đó vốn cố định từ 1,34 triệu lên 44 
tỉ đồng. Như vậy là trong cùng một thời gian, Thành 
công vừa bảo đảm phát triển sản xuất theo chiều 
sâu, vừa bảo đảm mở rộng quy mô sản xuất (xây 
thêm một Thành công nữa). Thành công đã dự định 
đưa giá trị sản lượng hiện nay lên gấp đôi vào năm 
1993. 

Rõ ràng, muốn phát triên sản xuất, s, rộng xuất 
khẩu, thì tất yếu phải đôi mới công nghệ, thường 
xuyên đầu tư cho khoa học kỹ thuật. Trong thời kỳ 
chuyên sang cơ chế mới, nhiều chính sách, chế độ 
chưa thật phù hợp, để giải quyết vấn để này, phải 
có nghệ thuật trong việc xử lý mối quan hệ giữa 


tích lũy và tiêu dùng, giữa trước mắt và lâu dài. 


3 - Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình 
độ mụi mặt của đội ngũ cán bộ, công nhân. 
Nhờ không ngừng mở rộng và phát triển sản 


xuất, Công ty dệt Thành công đã giải quyết được 
về cơ bản vấn đề việc làm cho đội ngũ lao động ở 
đây. Vấn đề cấp bách hiện nay là làm thế nào để 
nhanh chóng nâng cao tay nghề cho đội ngũ này. Để 
có thể khai thác hết khả năng của đội ngũ này, Công 
ty đã thường xuyên mở lớp. đào tạo, bổ sung kiến 
thức và kỹ năng lao động, đồng thời tiến hành rà 
soát, sấp xếp việc làm cho phù hợp với từng đối 
tượng lao động, không đây người lao Tông ra khỏi 
dây chuyển sản xuất. 

Nhằm nâng cao trình độ quản lý _ tay nghề cho 
đội ngũ cán bộ công nhân, lãnh đạo Công ty đã 
tập trụng giải quyết một số vấn đề cơ bản sau 
đây : 

Một là, xem xét, đánh giá cán bộ, công nhân trên cơ 
sở khả năng và hiệu quả công tác cụ thê. Hiệu quả 
cồng tác là thước đo tài năng, biểu hiện sự cống 
hiến và đóng gớp của mỗi người lao động vào quá 
trình tái sản xuất sản phẩm hàng hóa của Công ty. 
Đây chính là cơ sở để bố trí, sử dụng cán bộ phù 
hợp với yêu cầu của sản xuất và khả năng của 
tùng người. - : 

Hai là, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 
cho người lao động. Thực tế ở Công ty cho thấy, 
hiệu quả của sản xuất chỉ đạt mức cao nhất khi 
đời sống vật chất và tinh thàn của người lao động 
không ngừng được nâng cao, khi người lao động 
thực sự gắn bó với Công ty, sẵn sàng phát huy hết 
khả năng của mình. Từ giám đốc, bí thư đảng ủy 
đến các đoàn thể quần chúng đều coi nhiệm vụ cơ 


bản của mình là thường xuyên quan tâm đến lợi ích. 
thiết thân của người lao động. Mỗi kế hoạch phát 


triển sản xuất cũng là mỗi kế hoạch bảo đảm nâng 
cao mức sống. Do vậy, sản xuất năm sau cao hơn 
năm trước cũng có nghĩa đời sống vật chất, văn 
hóa của người lao động được nâng cao tương úng. 
Thu nhập bình quân của người lao động đã ngày một 
tăng : từ 220 nghìn đồng năm 1989 đã lên 523 nghìn 


đồng năm 1991. Để người lao động yên tâm sản _ 


xuất và thật sự gắn bó với công việc, Công ty 
thường xuyên chú ý xây dựng và mở rộng các công 
trình phúc lợi công cộng (nhà ăn tập thể, hội ưường, 
câu lạc bộ, nhà trẻ, trạm xá với đây đủ tiện nghỉ). 

Ba là, quản lý cọn người chặt chẽ. Trong điều 


đồng/người/tháng : 


_Ÿ kiến vở kinh nghiệm 


kiện kỹ thuật hiện đại, kỷ luật lao động là yếu tố 
hết sức quan trọng. Thành công đã xây dựng các quy 
chế nhằm bảo đảm nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật 
công nghiệp, thực hiện đúng những quy định vẻ 
năng suất và chất lượng, vẻ thái độ đối với khách 
hàng, về vệ sinh công nghiệp. Việc thực hiện nội 
quy và quy chế được kiểm tra thường xuyên và có 
chế độ thưởng phạt nghiêm minh, hướng mọi 
người vào nên nếp. 

Thực tế ở Thành công đã cho thấy, để phát huy 
vai trò và khả năng của người lao động, cần giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa chăm lo đời sống với 
nâng cao trình độ, bố trí và sử dụng hợp lý người 
lao động. 

| + 


Với những thành tích nêu trên, Công ty Thành công 
đã được Nhà nước ua tặng thưởng nhiều huân 


chương (Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì 


và hạng ba cho toàn Công ty ; Huân EHSHE lao động 
hạng ba cho giám đốc và cho bí thư đảng ủy..). Đảng 
bộ Công ty hên tục được công nhận là vững mạnh, 


' trong sạch. 


Hiện nay, Công ty đang thực hiện mục tiêu của 
năm 1992 : 22 triệu mét vải (tấng 13,4% so năm 
1991) ; hơn 3 triệu sản phẩm may xuất khẩu (tăng 
36%) ; doanh số tăng 26 - 30%, trong đó xuất khẩu 
đạt 104 triệu đô la ; thu nhập 550 nghìn 
: tích lũy 17 tỉ đồng. Đề đạt mục 
tiêu trên, Thành công đã xác định mội số vấn đề 
cần giải quyết : đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị 
trường tiêu thụ, đa dạng hóa các nguồn vật tư, nâng - 
cao hơn nữa chất lượng sản phẩm ; đây nhanh điện 
toán hóa quản lý, đôi mới phương thức giao dịch, 
mua bán, quảng cáo, chào hàng, thực hiện cô phần 
hóa Công Ly... 

Đề hoàn thành những nhiệm ' vụ đã đề ra, ngoài sự 
nỗ lực của bản thân, Công ty cần có sự hỗ trợ của 
nhà nước, của các ngành các cấp có liên quan. Nếu 
được nhà nước tạo điều kiện và môi trường thuận 
lợi, thì với kinh nghiệm đã tích lũy được và với 
truyền thống.đoàn kết, năng động sáng tạo vốn có, 
Công ty Thành công nhất định sẽ thực hiện tốt các 
mục tiêu đã đề ra và vươn xa hơn 1;Za. 
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Sinh hoạt tư tưởng 


^ ^ Ấ 
Yêu nên tôt, 


`... ^ Á 
ghét có nên... xâu Ÿ 


Vêu ét là tạng thái tâm lý 
phổ lên và rải nhạy. cảm của 
người đời. Nhưng "yêu nên 


tốt, ghét nên xấu" lại là căn bệnh 
riêng của những người ít: được 
giáo dục và tu dưỡng về tình cảm. 

Không phải bây giờ, từ mấy 
nghìn năm trước người đời đã 
mác này. Ai đọc chuyện cô 
đều biết, luật lệ của nước Vệ xưa 
quy định : "Hễ kẻ nào đi trộm xe 
của nhà vua thì phải chặt chân”. 
Bấy giờ có Di Tử Hà là kẻ bầy tôi 
đang ... vua yêu. Một đêm, nghe 
tin mẹ m hấp hối ở quê, Hà vội 
vn lấy xe của kh về thăm mẹ. 

«ng dậy nghe biết, vua khen 
h Tử Hà có- hiểu thật. Vì 
thương mẹ mà quên cả tội chặt 
chân”. Lại một lần khác, theo vua 
đi chơi ở trong vườn, Hà ấn dở quả 
táo thấy rất ngon, liền dâng nửa 
quả cờn lại cho vua. Vua nói : "Hà 
yêu ta thật. Của đang ngon miệng 
mà biết đ ,nhường ta. Thật đáng 
khen thay !” 

Về sau, vì lẽ gì đó, nhà vua không 
còn yêu Hà nữa. Một hôm Di Từ Hà 
lỗi, vua giận nói răn ử Hà 
ngày trước tự tiện lầy xe của ta đi. 
Lại một bận dám cho ta ăn quả táo 
thừa, thực mang tội với ta đã lâu 
ngày". Nói xong, liên giao Hà cho 
ấn quan trừng trị. 

Ngày nay, chả 8 mấy người 
biết cầu chuyện c trên đây. Nhưng 
cái bệnh mà các cô nhân nhiềm 
nặng thì người đương đại giờ đây 

mắc. . Những người này 
thường lấy tình cảm yêu ghét của 
mình làm chuân để nhận xét sự tốt 
xấu của người chung quanh. Nếu 
giữ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, 
họ thường đánh giá cán bộ dưới 
quyên qua tình cảm yêu ghét của họ 
hơm là qua cái tôt xâu khách quan, 
có thực, của người giúp việc. Do 
không làm chủ được cảm xúc, 
không cân bảng được tình cảm và 
lý trí, nên họ thường đưa ra nhữn 
quyết định về cán bộ vào lúc mất 
bình nh, bực dọc, và thưởng thay 
đổi quyết định một cách tùy hứng. 
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BÙI TIÊN SINH 


Những quyết định như vậy 
thường rất ít khi chính xác, gây dc 
hại lớn đến công việc chung và đ 
lại ấn tượng nặng nề cho người 
g1úp việc. 

Ảnh bạn tôi công tác ở cơ quan X. 
kể rằng, khi còn làm chánh văn 
phòng, anh được thủ trưởng rất 
mến yêu. Chắng là tính anh khiêm 
tốn và chịu khó, thường giúp thủ 
trưởng nhiều ,Việc linh tỉnh „0goài 
nhiệm vụ. Bấy BIỜ, „anh đề xuất 

M# thủ trưởng thu xếp một khoản 
tiên để trợ cấp đội xuất cho cán 
bộ, công nh ng” viên trong lúc khó 
khăn. Thu trưởng khen anh biết 
quan tâm đến mọi người, biết nêu 
những ý kiến có tầm cỡ ! Nhưng 
mấy năm nay, anh thôi làm chánh 
văn phòng, đề làm chủ tịch . 
đoàn theo sự phân công của t 
chức, nên ít có dịp trực tiếp giúp 

sà trưởng trơng những công việc 
hàng ngày Đã thể, khi thủ trưởng 


mang chiếc tỉ vi u ở hội 
Hường về nhà mình ở 


riêng thì anh tỏ ý can ngăn, nên anh 
không còn được thủ trưởng m 
yêu như trước. Mới rồi, nhà nước 
Lăng giá điện, nhiều gia đình lương 
thấp xoay ra đun "than. Thấy trong 
kho còn một số gỗ củi, để lầu ngày 
sẽ mục nát dần, anh bạn tôi hiền 
đề xuất : đem thanh lý cho các gia 
đình mỗi nhà một ít. Đề xuất này 
của anh cũng thiện ý như việc đề 
nghị trợ cấp trước đẩy thôi. 
Nhưng lần này anh bị thủ trưởn 
quát cho một trận. Nào là mưu đ 
chiếm dụng của công. Nào là mị 
dân, cơ hội ! Thủ trưởng còn đòi 
anh thôi giữ cái chức chủ tịch công 
đoàn. 

Câu chuyện - 'yêu nên tỐt, ghét 
nên xâu” cua anh bạn tÔi có vẻ vặt 
vãnh so với vô số những chuyện 
đời thường mà la bất gập ngày 
nay, nhưng nó lại rất giống chuyện 
Di Tử Hà nước , VỆ ngày xưa. Tại 
sao vậy ? Có thể là, người xưa và 
người thời nay, tuy cách „xã nhau 
hàng ngàn năm, nhưng đều iống 
nhau ở chỗ quen sống nặng về tình 


sử dụng - 


ZEƑi 
Bằng 
TH 
SH 
Erpệ 
ẤpÊzE 


sản xuất hùn 


ng 
8 
Ti 
Ễ 


HH 
Hi 
SỈ 
BH 
bị 


BEg 
R. 


là nà An nha. 
tốt xấu của người 


° 
~—t 


xây dựng các tiêu chu 
loại công việc và con người cụ thê. 
Phải chợn lựa và đánh giá cơn 
người theo một hệ thống chuẩn 
mực về các loại phẩm chất chính 
trị, phẩm chất công tấc và ,phẩm 
chất cá nhân. Những tiêu chuẩn này 
cũng cần được ấp dụng trong việc 
chọn lựa và đánh giá cán bộ lãnh 
đạo, quản lý. Phải nhắc nhở cán 
bộ lãnh đi đạo và quản lý không. chì 
tu dưỡng về lập trường tư tưởng, 
mà phải tu dưỡng cả tình cảm nữa. 
Không nên đưa vào cương vị lãnh 
đạo và quản lý những Tgười tính 
tình đồng bớng, sống nặng về cảm 


người này thường làm hởng việc 
hơn là được việc. 

Để giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
cân bang được trí tuệ và tình cảm, 
đưa ra được những quyết định 
đúng trong công tác chuyên môn 
cũng như* trơng đánh giá cán bệ. 
cần xây dựng cơ tham mưu và 
giám sát cö hiệu lực ở từng đơm vị. 
Tham mưu phải nêu lên được 
những việc tốt “ở (tệ) v. 
người tốt nên thủ 
trưởng cân nhấc VỆ quyết định 
Giám sát phải phát hiện kịp thời 
những việc sai nên sửa, và dự cảm 
được những tiên lượng xấu trơng 
hoạt động của bộ máy và từng 
người để tìm cách tránh. Được như 
vậy, cách nhìn nhận công việc và 
đánh giá cơn người sẽ khách quan 
hơn, phản ánh đún Si- in hơn những 
điều đối tượng vốn có. Bệnh “yêu 
nên tốt, ghét nên xấu”, xưa nay 
từng được coi là thói thường tỉnh 
của người đời, sẽ dần dân biến 
đi trong xã hội mới của chúng ta. 


Sinh hoạt tư tưởng 


HẦN ngày Quốc khánh 2 9, tôi 

đến thăm bác X., một đồng chí 

lão thành cách mạng hiện về 
nghỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Biết 
tôi đang công tác ở Tạp chí Cộng sản, 
sau Hãy câu thăm hỏi. bác “vào đề" 
n§ay : 

- Này anh, tôi vừa đọc bài "Cớ sao 
ông buôn 7” trên tạp chí số 8. Dương 
Vũ viết hay, nêu được một hiện 
tượng có thật trơng đội ngũ cán bộ ta. 
Hiện nay, quả là đời sống của cán bộ 
đảng có khó khán, cơ quan chính 
quyền, cơ quan kinh tế "bẻ thế" hơn 
cơ quan đảng. Cùng một cỡ cán bộ 
với nhau, cùng trình độ như nhau, ông 
nào TƠI Vào ngành kinh tÉ thì quả là dễ 
phất hơn. Thế nhưng... 

- Dạ, thưa bác, thế nhưng sao ạ ? 

Ngừng một lát, nhấm nháp thêm 
ngụm nước trà bác X. thong thả 
LIÊp : 

- Thco tôi nghĩ, đã là anh cộng sản, 
lại được tín nhiệm. bảu vào thường 
vụ tỉnh ủy, lẽ ra điều lo đầu tiên của 
ông T. nào đó là làm sao 0 phục vụ nhân 
dân, phục vụ Đảng tốt hơn, nhiều 
hơn. Nếu thể, thì được phân việc gì 
cũng quý, cũng tốt, cũng toàn tâm 
toàn ý lo chu đáo. Đăng này Ông ta 
chỉ nghĩ đến cái oai bẻ ngoài, chỉ 
nghĩ đến lợi riêng. Mặc: dù ống ta tự 
nhận mình là "liêm khiết" nhưng lại 
muốn được cả cái tiếng lần cái 
miếng. „Những kiêu người trục lợi 
như thẻ mà lọt vào thường vụ tỉnh 
ủy thì chỉ “chết” cho phong trào. Có 
điều là ông T. của Dương Vũ muốn 
nhiêu bồng. lộc nhưng chưa thuộc 
loại “cáo già". Đối với phường trục 
lợi cao tay, đã lọt được vào thường 
vụ tình Ủy, họ chăng dại gì mà làm 
đơn xin rút. Có cái "mác” thường vụ 
tỉnh ủy mà lòng dạ xấu thì ở đâu, làm 
gì mà chăng kiếm chác được ! 

- Nhưng thưa bác, phụ trách dân vận 
thì có bóng lộc gì đâu ạ ° 

- Ai bảo anh thế. Anh là nhà báo mà 
còn xa thực LẺ quá. Ông thường vụ 
tỉnh ủy ấy nếu nhiêu lòng tham thì 
vàn ối cách vơ vét. Này nhé, ông ta 
được giao. phụ trách chung các đoan 
thể trong tỉnh. Thời buôi bung ra này, 
đoạn thẻ nào chăng lo làm ăn kinh LẺ, 
chang lập xƒ nghiệp, cửa "hàng, công 
ty này nọ đe kiếm lời nuôi mình. Và 
trong các tô chức kinh doanh đó thể 
nào mà chăng có những cơ sở làm ấn 
bạy bạ. Đứng ra bao che cho các tổ 
chức kinh doanh làm ấn bậy bạ đó, lờ 
đi cho họ nhữn điều khuảL tát, xáu 
nói thành tốt, thể là thìa hò được họ 
cung phụng. Là người phụ trách dân 
vận, tầt nhiên phải làm công tác vận 
động các nhà doanh nghiệp, các chủ 
tư nhân mới ra đời từ khi có nên 


kinh tế nhiều thành phân. Ông ta 
tham thì ông ta thiếu gì cách móc 
ngoặc với những người này, đứng 
ra làm ô Ồ dù cho họ, giúp họ trồn thuc, 


lâu I thuế, làm ăn gian dối, khi họ bị 


lộ tây thì giúp họ chạy cửa này cửa 
khác. Được thế thì họ cũng chăng 
tiếc gì với ông. Chơi với họ mà đã 
ăn cảnh thì tha hồ béo bở ! Chưa hết 
đâu, ông ta phụ trách dân vận, tức là 
sẽ tham gia Mặt trận Tô quốc tỉnh. 
Việc giới thiệu ai phụ trách các đoàn 
thê, các hội, việc đề nghị ai ứng cử 
vào Hội đông nhân dân các cấp, v.V. 
ý, kiến của ông ta có sức nặng lớn 
lám. Thế nào mà chẳng có những anh 
tham chức, tham quyen, tham ghế, 
tìm cách đưa quà, ke cả phong bì đựng 
”đö” đi „Công Sau đến Đbấp ông ta Xin 
được đề cử. Thể c đây. ! Và còn không 
ít cách khác đề vớ bám. Sự đời ngày 


òm, nhưng đề. câu khách, ông ta móc 
với "nhà báo" viết bài ca ngợi thật 
kêu trước khi phim được đưa ra 
chiếu. Biết thế là đánh lừa công 
chúng, trước sau cũng bị lộ tay, 
nhưng chỉ cân mỗi người xem bị 
lừa một lần, ông chủ phim đã vớ 
băm. Và “nhà báo” cũng được ông xí 
phần bạc triệu. Lại có đơn vị, cơ 

quan, nhà máy, phe ông phó và pheö ông 
trưởng kình địch nhau kiêu một mát 
một cón, người ta cũng thuê “nhà 
báo" viết bài tố cáo đối phương. 

có những giám đốc tham nhũng, sắp 
sập tiệm, có thể bị đi tù nếu mọi VIỆC 
vỡ lỡ. Họ cân những bài báo "bốc 
thơm” cho họ đề bọ hạ cánh an toàn, 
tất cả đều là bạc triệu ! Tuy nhiên, 
tôi cũng nói để anh an tâm là số "nhà 
báo ` vô lương tâm đó chỉ là rất ít, và 
chấc là số người như ông T. cũng 


CÂU HUYỆN QUANH BÀI BÁO __ 
"CỠ $A0 ÔNG BUÔN ? 


Ø Ử. Š .à 

nay nó phức tạp lám, điều quan 
trọng là cái tam. Cái tâm công sản mà 
còn thì dù ở đâu cũng hệt lòng giữ 
mình lương thiện. Thiếu Bì ông 
trưởn ban kinh te, thiếu gì ỡng giám 
đốc sông giữa đồng tiên vẫn thanh 
bạch. Còn khi cái tâm cộng sản đã 
mat, thì làm gì, ở đầu cũng có thê đục 
khoét ! 

Chừng như muốn làm thật rõ ý 
của mình, bác X. nói sát ngay vào 
nghe làm báo của chúng tôi đề liên 
hệ : 

- Cứ lấy ngay cái nghề làm báo 
của anh mà nói. Cứ đường tháng mà 
suy thì làm báo vat vả, khó nhọc, lại 
chăng xơ múi gì ! Thức đem, thức 
höm hàng tuần viết được một bàt, 
nhuận bút ba bón chục ngàn, khó 
sống. lăm. Cho nen, tôi rất thông cảm 
với ông nào đây về câu nói có văn : 
“Nha văn, nhà giáo, nhà báo, nhà đài ; 
Bón nhà cộng lại thanh hai tha 
nghèo”. Đúng vạy. Nhưng đó là nói 
chung. Trong lúc các nhà báo chân 
chính sóng chạt vật băng ngòi bút 
của mình, tì có những ông cũng 
mang danh nhà báo - so này tuy ít thối, 
hốt bạc triệu. Này nhé, một ông chủ 
tư nhân đứng ra làm một bộ phim dơ 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


chưa phải là đông... 

Vì lâu ngày gặp nhau, lại là chỗ thân 
tình, câu chuyện piữa Đác X. và tôi 
chuyền sang nhieu đề tài khác. 
Nhưng khi tien tôi ra về, bác X. còn 
cảm tay dặn : 

- Nhớ chuyền lời tôi khen và cảm 
ơn ông Dương Vũ. Có điều là những 
kẻ tham nhũng ngày nay nó xảo 
quyệt, nó ranh ma lám. Nó vỡ bảm 
ngay cả ở những nơi mà ta tưởng 
khong có gì đề vớ. Cho nên chưa hắn 
là lam dân vận thì nghèo. Ông T. của 
Dương Vũ có thê buôn, nhưng có ông 
khác tham hơn ông T. ở hoàn cảnh đó 
lại vui, tát nhiên là vui theo kiểu của 
những người đã màt lương tâm. Còn 
những ai giữ được lương tam trong 
sạch thì ơ dâu cũng thế thôi. Ở đâu 
cũng có tt, có xấu, CÓ thanh Cao, có 
tỉ tiện. Có điều là cái tốt, cái thanh 
cao đang quyct dây lùi cái Xxau, cái tì 
tiện... 

Chào ,bác X ra về, tôi càng khâm 
phục vốn kinh nghiệm, vốn từng 
trai cuộc đời của bác, một lão thành 
cách mạng. Tôi không dám bình luạn 
gì thêm, chỉ xin phỉ lại câu chuyện của 
bác và pưi đăng lén báo. 
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THỂ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


NHŨNG VẤN ĐỀ MẪU CHỐT TRONG 
CHIẾN LƯỢC TOÀN CÂU MỚI CỦA MỸ 


rTTÌNH hình quốc tẾ đang có những thay đổi sâu 
sắc. Với cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đồ, 
thế giới đang chuyển sang một thời kỳ mới 
phức tạp. Tình hình đó buộc tất cả các nước phải 
điều chỉnh lại chiến lược của mình cho phù hợp 
với các điều kiện mới của thế giới hôm nay. 
Hoa kỳ - cường quốc hàng đầu của phương Tây 


LÊ BÁ THUYÊN 

và thế giới, cũng không ngoại lệ. Đứng trước 
những vấn để mới, thách thức mới, đối thủ 
mới, những ông chủ Nhà trắng đã tiến hành điều 
chỉnh chiến lược toàn cầu của mình mà mục tiêu 
chủ yếu, như tổng thống G. Bu-sơ nói, là nhằm 
"giúp hình thành một thế giới mới trong đó các 
giá trị căn bản " của Mỹ " không chỉ tỒn tại mà 
còn nơ rộ". 


NHỮNG MỤC TIÊU VÀ TRỌNG ĐIÊM CHIẾN LƯỢC 


Chủ trương xuyên suốt trong chiến lược mới 
của Mỹ là đảm bảo vị trí lãnh đạo củaOa-sinh-tơn 
_ trên thế giới, hay nói như ông Bu-sơ : "đưa Hoa 
kỳ tiến lên phía trước với tư cách là người lãnh 
đạo không có gì bàn cãi của thời đại". 

Ba mục tiêu lớn của chiến lược toàn cầu mới 
này là : về chứuh trị, thiết lập trật tự thế giới 
mới do Mỹ điều khiển ; ngăn chặn sự nỗi lên của 
bất kỳ địch thủ nào đối với ưu thế quân sự của 
Hoa kỳ và có thể thách thức sự lãnh đạo của 
nước này ; khống chế các khu vực. Về quân sự, 
duy trì, củng cố ưu thế quân sự của Mỹ trên thế 
giới cả về hạt nhân lẫn vũ khí thông thường, làm 
công cụ răn đe khống chế các nước khác, đối 
pho“ với các cuộc xung đột khu vực, làm công cụ 
vững chắc cho việc thực hiện chiến lược toàn 
cầu mới, trong khi vẫn phải thực hiện giảm quân 
số và chỉ tiêu quân sự. Về kiưi zế, thực hiện quan 
điểm "an ninh quốc gia và sức mạnh kinh tẾ 
không thể tách rời", thúc đẩy một nền kinh tế 
Mỹ "phát triển và lành mạnh", đảm bảo tiềm lực 
cho "các nỗ lực quốc gia ở trong và ngoài nước", 
giành lại sức cạnh tranh của Mỹ trên thị trường 

lới vào năm 2000, 

thực hiện các chủ trương và mục tiêu lớn 
đó, cuộc điều chỉnh chiến lược lần này của Hoa 
kỳ đề ra sáu trọng điểm chiến lược : 

1- Khống chế các khu vực trên thế giới, "xóa 
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bỏ nguồn gốc gây mất ổn định và xung đột khu 
vực" theo hướng có lợi cho Oa-sinh tơn. Theo 
chiến lược mới, "nhiệm vụ mấu chốt với 
tương lai là sẽ duy trì các cân băng khu vực và giải 
quyết các cuộc tranh chấp khu vực trước khi nó 
trở thành xung đột vũ trang". Các nhà chiến lược 
Mỹ cho răng sau khi Liên xô tan xỡ, xung đột khu 
vực đã thay thế cho sự đối đầu Mỹ - Xô trước 
đây, và vấn để này là trở ngại lớn nhất đối với 
kế hoạch của Oa-sinh-tơn thiết lập trật tự quốc 
tế mới. Chính vì lẽ đó, Nhà trắng coi vấn đề này 
là trọng điểm hàng đầu của chiến lược toàn cầu 
mới. 

2- Đặc biệt coi trọng an ninh kinh tế, khắc phục 
các thách thức về kinh tẾ tài chính, phấn đấu 
đưa nước Mỹ ra khỏi những khó khăn khủng 
hoảng kéo dài hiện nay. Chiến lược mới đề ra 
yêu cầu giải quyết thâm hụt ngân sách, kiểm soát 
lạm phát, khuyến khích sự cạnh tranh, thúc đây 
mở rộng thị trường tự do trên thế giới..., coi đó 
là những vấn để thiết yếu đối với sự thịnh 
vượng chung và nền an ninh của Mỹ, đối phó có 
hiệu quả với sự cạnh tranh gay gắt của hai trung 
tâm khác của chủ nghĩa tư bản là Nhật bản và Tây 
Âu. Đây cũng là trọng điểm chiến lược hàng đầu 
của Mỹ. _ 

3- Điều chỉnh chiến lược quân sự theo hướng 
lập trung vào các vấn để mấu chốt duy trì lực 


lượng răn đc mạnh gồm cả vũ khí hạt nhân và vũ 
khí thông thường; giữ vững sự có mặt về quân 
sự của Mỹ ở các khu vực quan trọng ; đối phó có 
hiệu quả với các cuộc khủng hoảng bằng các lực 
lượng phản ứng nhanh ; duy trì khả năng ở tầm 
quốc gia để tổ chức lại lực lượng khi cần thiết 
nhằm đối phó với những mối đe dọa trong tương 
lai. Địa bàn trọng điểm chiến lược sẽ bao gồm cả 
châu Âu và châu Á - Thái bình dương. 

4- Kiềm chế các đối thủ tiềm tàng, ngăn chặn 
sự nổi lên của bất kỳ địch thủ nào đối với ưu 
thế quân sự của Mỹ, đặc biệt Nhật bản và CHLB 
Đức. Chiến lược mới cho rằng "một trong 
những phát triển quan trọng nhất và có tính chiến 
lược tầm xa của kỷ nguyên mới là sự trỗi dậy 
của Đức và Nhật bản thành các nhà lãnh đạo chính 
trị và kinh tẾ" ; rằng đối với Mỹ, họ là "những 
đối thủ cạnh tranh, thậm chí đôi lúc là những đối 
thủ cạnh tranh gay gất trên lĩnh vực kinh tế". 

5- Ngăn ngừa tình hình ở Liên xô (trước đây) 
và các nước Đông Âu có thể xuất hiện những đổi 
thay bất lợi cho Mỹ và phương Tây. Thco chiến 


Thế giới : vốn để, sự kiện 


lược mới, trách nhiệm của Mỹ, với tư cách một 
chính phủ, là "bao vây, chống lại sự bất ồn trong 
tương lai” ở khu vực này, thúc đây các nước nói 
trên chuyển sang "kinh tế thị trường tự do" tư bản 
chủ nghĩa, xây dựng các thể chế chính trị dân chủ 
kiểu phương Tây. 

6- Thiết lập trật tự quốc tế mới do Hoa kỳ 
điều khiển. Đây là tham vọng lớn mà ông Bu-sơ 
đã đề cập mấy năm gần đây và đặc biệt nhấn 
mạnh từ sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh Péc- 
xích. Oa-sinh-tơn chủ trương "xây dựng một nền 
hòa bình dân chủ trên toàn cầu" như lời cựu bộ ' 
trưởng ngoại giao Mỹ G. Bây-cơ nêu rõ, một nên 
hòa bình kiêu Mỹ, coi đó như "nội dung cơ bản của 
chính sách đối ngoại của Mỹ trong thế giới sau 
chiến tranh". Cùng với các công cụ vẻ chính trị 
và quân sự, Hoa kỳ rất coi trọng vấn đề viện Yrợ 
cho nước ngoài. Như chiến lược mới nêu rõ : các 
chương trình viện trợ của Mỹ "có thể đóng một 
vai trò chủ chốt trong việc đưa lại một trật tự thế 
giới hòa đồng với các giá trị cơ bản của chúng 
ta”. 


KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ 


Trong việc thực hiện chiến lược toàn càu mới, 
Oa-sinh-tơn vấp phải nhiều khó khăn. Có ba mâu 
thuẫn gay gấL 

Thứ nhất, một nước Mỹ bị suy yếu về kinh tế 
liệu có đủ khả năng làm chỗ dựa vững chắc cho 
chiến lược toàn cầu mới mà việc triển khai đòi hỏi 
những chỉ phí không lỗ ? Kinh tế Mỹ đang mắc 
phải những căn bệnh kinh niên mà triển vọng khắc 
phục còn mờ mịL Thâm hụt ngân sách năm 1992 này 
lên tới 400 tỉ đô la, gần gấp đôi mức thâm hụt kỷ 
lục năm 1986 (221 tỉ đô la). Từ một nước chủ nợ, 
Mỹ trở thành nước mắc nợ lớn nhất thế giới, 
đến nay nợ nước ngoài khoảng 1000 tỉ đô la. Cuộc 
khủng hoảng cơ cấu diễn ra từ đầu thập kỷ 80, có 
khả năng tới năm 2000 may ra mới có thể khắc 
phục được. 

Thứ hai, mâu thuẫn ngày càng tăng giữa ba trung 
tâm của chủ nghĩa tư bản là Mỹ, Tây Âu và Nhật 
bản; giữa các nước tư bản phát triển với Hoa kỳ. 
Phù hợp với duy luật phát triển không đều của chủ 
nghĩa tư bản, một số nước như Nhật bản, CHLB 
Đức đã đuổi kịp và vượt Mỹ trên một số lĩnh vực 
quan trọng. giới hôm nay không phải là "thế 
giới một siêu cường” như Mỹ tự đánh giá, mà là 
thế giới nhiều trung tâm. Những trung tâm này 
không dễ dàng chịu khuất khục, khoanh tay ngồi 


nhìn để cho Oa-sinh-tơn áp đặt trật tự thế giới mới 
kiểu Mỹ lên đầu họ. ¬ 

Thứ ba, chủ trương của Hoa kỳ áp đặt sự khống 
chế của họ ở các khu vực trên thế giới, đe dọa can 
thiệp vào các cuộc đấu tranh giành giải phóng và độc 
lập dân tộc, nhất định sẽ làm cho mâu thuẫn giữa 
đế quốc và dân tộc thêm gay gất Việc Oa-sinh-tơn 
xác định khu vực châu Á - Thái bình dương - cùng 
với châu Âu - là địa bàn chiến lược trọng điểm, 
khiến cho các dân tộc thuộc khu vực này không thể 
không quan tâm theo dõi những toan tính mới của 
Oa-sinh-tơn. Mặt khác, chiến lược toàn cầu mới 
của Mỹ mâu thuẫn sâu sắc với đòi hỏi khẩn thiết 
của các dân tộc trên thế giới và với xu thế phát 
triển của thời đại là hòa bình, độc lập và phát triển. 

Nổi bật lên là mâu thuẫn bao (rừm : mâu thuẫn 
giữa tham vọng lớn và khả năng có hạn của Hoa kỳ, 
thể hiện tình trạng "lực bất tòng tâm". 

Chính những khó khăn, mâu thuẫn nói trên cùng 
với những mâu thuẫn mới có thể nảy sinh trong quá 
trình triển khai chiến lược toàn cầu mới này, sẽ là 
những lực cán quan trọng làm cho Hoa kỳ khó lòng 
thực hiện được đầy đủ chiến lược mới như các 


nhà cầm quyền Oa-sinh-ơn mong muốn. 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Ừ ngày 13-6-1992, 

giai đoạn hai của- 
tiến trình hòa bình ở. 
Cam-pu-chia, giai đoạn 
tập kết và giải giáp các 
lực lượng quân sự 
hiện có, đã bất đâu. 
Nếu như giai đoạn 
một được coi là tiến 
hành khá suôn sẻ, thì 
sang giai đoạn hai này, 
những người thực thi 
sứ mạng hòa bình ở 
Cam-pu-chia gặp nhiều khó khăn hơn. Việc phe Pôn 
Pốt từ chối giải giáp lực lượng quân sự của mình, 
cố tình trï hoãn và dây dưa không chịu thi hành 
những điều khoản của Hiệp định Pa-ri về Cam-pu- 
chia đã đây tiến tình hòa bình ở Cam-pu-chia vào 
một khúc quanh mới. 

Việc giải quyết vấn để Cam-pu-chia sở dĩ hết 
sức phức tạp và khó khăn là vì nhiều lẽ : 

Môi là, vẫn đề Cam-pu-chia đã mang tầm vóc 
quốc tế và do Liên hợp quốc (LHQ) thực hiện. 
Thco tỉnh thần Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia, 
LHQ đã đưa vào Cam-pu-chia gần 20 000 nhân viên 
quân sự và dân sự với tông chỉ phí dự tính trên 2 tỉ 
đô la Mỹ. Trong lịch sử của mình, LHQ_ chưa khi 
nào triển khai một lực lượng lớn với chi phí tốn 


kém đến như vậy để giải quyết một vấn đề "ượn. 


gói". Khối lượng công việc của LHQ mà đại diện 
là UNTAC dự định thực hiện ở Cam-pu-chia thật to 
lớn : trực tiếp năm những bộ lớn và cùng chính 
phủ Phnôm Pênh điều hành đất nước, giám sát việc 
giải ngũ các lực lượng quân sự ở Cam-pu-chia, tái 
định cư chơ 170 000 dân tị nạn, tô chức và giám sát 
bầu cử tự do vào năm 1993, v.v..v.v.. Do tính chất 
và tầm vóc của vấn đề như vậy, nên UNTAC trên 
từng bước thực thi kế hoạch hòa bình, luôn gặp 
những khó khăn không thể lường trước. 

Hai là, nều xem xét vấn đề Cam-pu-chia trong 
toàn cảnh quốc tế, sẽ thấy sau nó là quyền lợi, ý 
đồ của nhiều nước khác nhau, cả trong và ngoài khu 
vực. Chính vì vậy tiến trình hòa bình ở Cam-pu-chia 
khó tránh khỏi diễn biến phức tạp. Nếu ví cục diện 
chính trị ở Cam-pu-chia hiện nay như một bàn cờ 
với các quân cờ là các phc phái, thì rõ ràng các quân 
cờ đang di động không theo ý đồ của người điều 
khiển. Chính hiện tượng quan hệ quốc tế đan cài 
vào quan hệ nội tại đã làm cho vấn đề Cam-pu-chia 
G0 


Cam-pu-chỉ ° khúc quanh 


của (0n đường hòa bình 


càng trở nên phức 
tạp, khó gỡ. 

Ba là, xét cho 
cùng, yếu tố quz 
trọng nhất quyế 
đnh hiện trạp 
Cam-pu-chia nắm 
ở bản thân quan h 
nội tại, tương quan 
lực lượng và s 
vận động chuyên 
hóa giữa các phái ở 
Cam-pu-chia. 

Xem xét hành vi các bên Cam-pu-chia trong việc thi 
hành Hiệp định Pa-ri, mọi người đều thấy Khơ m 
đỏ đang nổi lên như một vật cản. Tình hình Cam-p- 
chia, như một số nhà bình luận phương Tây nhận 
xét : mờ mịt trong lớp hỏa mù mà Khơ me đỏ tung 
ra từ rùng núi. 

Nhìn vào thực lực của Khơ mc đỏ, người ta thấy 
rõ : về quân sự, Khơ me đỏ thường huyênh hoang 
tuyên bố có khoảng 25 sư đoàn và vài trung đoàn đệ 
lập, nhưng trên thực tế họ có ước độ 17 500 binh 
lính (so với hơn 100 000 binh sĩ của quân đội Phnôm 
Pênh). Có thể nói, Khơ me đỏ không có ưu thế về 
quân sự, và không thể có cơ may giành chính quyền 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


bằng quân sự khi ba phái kia đã hợp nhất. Về kinh 


(ế, Khơ me đỏ đang tăng cường buôn bán gỗ và đá 
quý với các thương nhân Thái lan để tắng cường 
ngân sách (hằng tháng họ thu được hàng triệu đô la). 
Nhưng nếu cộng đồng quốc tẾ thông qua một lệnh 
cấm vận thì ngân sách ấy cũng sẽ rất hạn hẹp cho 
một cuộc chiến tranh kéo dài. Về chính trí, dù đã sử 
dụng những chính sách rất thâm độc như mị dân, 
kích động sự hăn thù dân tộc của nhân dân Cam-pu- 
chia đối với Việt nam đề làm phai mờ hình ảnh diệt 
chúng của mình, nhưng Khơ me đỏ cũng không đủ 
uy tín đề hy vọng có thể thắng thế qua cuộc bầu cử 
tự do vào năm 1993 tới. Như vậy, về thực lực, Khơ 
me đỏ thua kém cả về quân sự lẫn chính trị. 

Vậy thì vì sao Khơ mc đỏ ra sức trì hoãn tiến trình 
hòa binh ? Khiêu Xăm-phon có nói : “Chúng tôi không 
có ý định tưở lại nắm quyền”, Nhưng thực tế cho 
thấy, quyền lực từ trước đến nay vẫn là mục Liêu 
chiến lược của Khơ me đỏ. Ai cũng hiểu răng, nếu 
cuộc bầu cử diễn ra như dự: kiến vào tháng 5-1993 
tới, thì chắc chắn phái Khơ me đỏ sẽ thất bại. Vì 
tới lúc đó, nhân dân chắc chưa quên hình ảnh ghê 
tởm của Khơ me đỏ ; sẽ rất ít người bầu cho họ. 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Mặt khác, nếu Khơ me đỏ không chấp nhận bầu 
cử, có nghĩa là chọn con đường chiến tranh, thì với 
tương quan lực lượng như hiện nay, Khơ me đỏ làm 
sao tránh khỏi thất bại ? Vậy chỉ còn một cách mà 
theo họ nghĩ, có thể là chắc ăn hơn cả : "bầu cử 
muộn". "Bầu cử muộn”, theo tính toán của họ, có 
nhiều cái lợi cho Khơ mc đỏ : 

- Họ có thể tranh thủ thời gian củng cố lực lượng, 
chiếm thêm đất, nắm thêm dân, tô vẽ cho bộ mặt 
đỡ ghê tởm bằng "chiến dịch dân vận". 

- Nếu kéo dài được thời gian chờ đợi bầu cử thì 
họ sẽ có thêm điều kiện để làm biến chất nhà nước 
Cam-pu-chia. Tư tưởng tạm bợ chờ thời trong các 
giới chức, thể chế chính quyền Phnôm Pênh ngày 
càng lỏng lẻo, điều đó nhất định sẽ đẻ thêm nhiều 
tệ nạn xã hội làm mất lòng dân, và các nhà lãnh đạo 
nhà nước Cam-pu-chia hiện nay không tránh khỏi bị 
giảm phiếu trong cuộc bầu cử. _ 

- Nếu kéo dài được thời gian, làm cho việc thi 
hành kế hoạch hòa bình bị bê trễ, họ có thể làm nản 
lòng Liên hợp quốc, làm sao nhãng sự chú ý của 
quốc tế đối với việc giải quyết vấn để Cam-pu- 
chia... .. 

Tuy nhiên, sự việc thực tế đang diễn ra không như 
tính toán của Khơ me đỏ. Để thực hiện kế hoạch 
của mình, LHQ đã và đang gây sức ép ngoại giao, 


và không loại trừ việc áp dụng các biện pháp trừng 
phạt, kể cả biện pháp quân sự đối với phái Pôn Pốt. 
LHQ không muốn lui thời gian bầu cử, và phương 
án bầu cử không có Khơ me đỏ đã được nhiều 
người để cập. Khả năng thành công của tiến trình 
hòa bình không có Khơ me đỏ đường như đã lấp ló, 
và theo nhà phân tích Sép Lôi-man, nếu khả năng này 
trước đây bị nghi ngờ, thì nay đã khác. 

Đứng trước tình thế như vậy, Khơ me đỏ đang 
tính cách trì hoãn giai đoạn hai bằng việc đưa ra các 
điều khoản bổ sung (có lợi cho mình) trong các văn 
bản chính thức ký kết giữa các phái. Nhưng nếu 
cố tình ngoan cố, Khơ mc đỏ chắc không tránh khỏi 
bị loại ra khỏi tiến trình hòa bình, giai đoạn ba sẽ 
cứ được thực hiện. 

Mặc dù tiến trình hòa bình ở Cam-pu-chi:. đang ở 
khúc quanh co, nhưng với sự nỗ lực của cộng đồng 
quốc tế thông qua LHQ mà đại diện là UNTAC, với 
sự hợp tác và cố gắng của ba phái còn lại, nhất định 
tiến trình đó sẽ đi tới đích. Xu thế hòa bình ở 
Cam- pu-chiä«là không thể đảo ngược vì nó cùng 
chiêu với lợi ích của đông đảo nhân dân Cam-pu- 
chia, của các nước trong khu vực và cả thế giới. 
Vấn để là LHQ và các thành viên LHQ (UNTAC) 
có chịu trách nhiệm thi hành đúng đán và kiên quyết - 
Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia hay không. 


Việt cai 81. bôi (Tiếp theo trang 48) 
song các vị đó đều thống nhất với nhau ở một 
điểm : phải dạy, phải tập cho con người tính thiện, 
_ Gần đây có truyện ngắn tả một cậu em phải lòng 
bà chị họ kèm theo vài pha ngắm trộm tấm táp, ngủ, 
nghỉ, v.v. khá hấp dẫn, được một số người tìm đọc. 


Liền ngay đó, trên báo xuất hiện tiếp mấy truyện. 


khác cũng kể èm trai, chị gái yêu nhau mà sự mùi 
mẫn và loạn luân có phần gia tăng hơn. Đề tài loạn 


luân đâu có mới trong văn chương, thế giới và chắc : 


_ rẵng nhà văn Việt nam nào có tài lắm cũng khó viết 
một cái gì vượt được truyện Ơ-đíp bất hủ. Có điều 
từ truyện Ơ-đíp đến kịch Lôi Vũ của Tào Ngu, sự 
loạn luân đều do lầm lẫn, ngộ nhận và đều bị lên 
án, còn trong mấy truyện loạn luân được đăng trên 
các báo gần đây của ta thì lại thấy sự chủ động, sự 
cố tình, vui thích... Cứ đà ấy, liệu văn chương 
nước ta có khỏi sinh ra những quái thai như một nhân 
vật mình người đuôi lợn trong tiêu thuyết 7răm năm 
cô đơn của Mác-két hay không 2? 


Rõ ràng, cái khó của nhà văn hôm nay thể hiện ngay 


ở việc đi tìm đề tài, chủ đề cho tác phẩm của mình. 
Sự khó khăn ấy phần chính yếu, mỗi người cầm 
bút phải tự mình vượt qua, song cũng không thể 
không cần đến sự hiểu biết, cảm thông, chia sẻ 
của xã hội. Sáng tác một bài thơ, quyền truyện cho 
hay là ưách. nhiệm của mỗi nhà văn. Nhưng xây 
dựng một nền văn học vừa giữ truyền thống, vừa 

đổi mới, mang tính dân tộc, hiện đại, đạt đến 
những giá trị cao về nghệ thuật thì còn có trách 
nhiệm của Đảng, của Nhà nước và độc giả đông 
đảo. Thiếu một sự chăm lo đây đủ về mọi phương 
diện của Đảng, Nhà nước đối với văn học và nhà 
văn với những chính sách cụ thể, hỗ trợ cho lao 
động của họ (nhữ chế độ nhuận bút, quy định riêng 
VỀ giỜ gic lao động tại cơ quan, chế độ tô chức 
sáng tác hằng năm, v.v.) và thiếu một công chúng 
văn học nhiệt tình, công minh và lành mạnh vẻ thị 
hiếu, thì bản thân mỗi nhà văn Việt nam sẽ gặp rất 
nhiều trở ngại trong công việc lao động văn học cực 
nhọc của mình, mà phong trào văn học trong xu thế 
đổi mới cũng khó lòng tiến xa và đúng hướng 


được. 
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Lời BBT : Với mong muốn giúp bạn đọc nắm lại các khái niêm lý luân cơ bản, 
phục vụ cho việc thực hiên Nghị quyết 01 của Bô chính trị về công tác lý luận, từ 
số này Tạp chí Cộng sản mở mục TÌM HIẾU KHÁI NIỆM và sẽ lần lượt giới 


¬ 


thiệu một số khái niệm lý luận cần thiết nhất để bạn đọc tham khảo. 


LÝ LUẬN, LÝ LUẬN MÁC - LÊ-NIN 


® LÝ LUẬN 
Lý luận là phạm trù triết học (chữ H Hóa lạp ng Men: có nghĩa là quan sát, nghiên cứu). Theo nghĩa rộng là thị 
thông quan niệm chủ đạo trong một lĩnh vực trí thức, kinh nghiệm loài người đã. khái quát, sự tông 24 2ng 


trĩ thức về tự nhiên và xã hội tích lũy được trong nỸ trình lịch sử, hướng đến giải thích, làm rõ một lĩ 
nào đây của hiện thực. 

Lý luận có đặc điêm là chân lý khách quan ; nhất quán về lô gích ; có khả năng phát. triển ; có tính độc lập 
tương đối ; tác động tích cực đến hoạt động thực tiên. Bản chất của lý luận. là hình ảnh chủ quan của thể 
giới khách ,quan, là sự phản ánh gần đúng hiện thực khách quan. Hình thức của lý luận rất đa dạng và phong 
phú. Có thể phân lý luận thành các , thuyết khoa học tự nhiên và các lý luận khoa học xã hội. Cũng có thê 
phân lý luận thành lý luận chung và lý luận riêng, lý luận cơ bản và lý luận chuyên ngành. 

Xuất phát % thực tiền và phan ánh thực, tiên, BẾP luận đem lại những trị thức c Sử bản, chân thực về các 
môi liên hệ biện và các quy luật phát triên của hiện thực khách yên Ly luận thể hiện như một hình thức 
hoàn thiện cha tr thức khoa học giúp cho các hoạt động thực tiễn có cu q uä. 

Lý luận phải được kiêm nghiệm từ thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, là cơ sở, động ến 
mục đích của nhận thức (]ý luận) ; Lê- -nin viết : “Thực tiễn cao hơn T0 đc: hận thức (lý luận), Vì nó có ưu 
không TU của tính phô biến, mà Cả Của tính hiện thực trực tiếp" Thực tiên bao gòm hoạt đ 

ất vật chất của cơn người, hoạt động cách mạng của những giai cấp, những tập đoàn xã hội gớp p L thúc 
4 y xã hội ki viên, hoạt động thực nghiệm khoa, học. thịnh tiễn ra nhữ ững vấn đề mà lý luận phải giải 
“ế nhàn cầu của thực tuễn có tác „ dụng quyết định 3 với Sự phát triển của lý luận. 

ý luận là hình th hn triển cao nhất và phức tạp nhất của trí thức khoa học. Quá trình nhận thức khoa 
học là tá trình chuy óa từ nhận thức kinh nghiệm (phân loại, mô tả, khái quát những tài liệu kinh nghiệm), 
vửP " thức lý luận (giải thích, tiên đoán, phát hiện ra các quy luật). Lý luận được hình thành từ các yêu 
tö sau y, 

BRch uc gi sở kinh nghiệm xuất phát (gồm gác sự kiện khoa học thu được trong quá trình thực nghiệm và đòi hỏi 

Ỉ thích). 
SỞ ý luận (xuất phát (gồm những giá ử thiết, những tiền đề, những quy luật chung của lý luận v.v.). 
-gích của h ' luận (gỗ tà những quy tắc kệt luận và chứng minh lô gích hỳ. 

| LẺ L quả của lý luận (gồm những điều kháng định được chứng minh tạo thành hệ thống trỉ thức lý 
uận 
Trung tâm tạo thành các yếu tố hình thành lý luận là khách thể được tư duy trừu tượn 
Lý luận định hướng cho, hoạt động thực tiễn, chỉ rõ Ø sang háp hoạt động đề đạt tới kê quả. “Thực tiễn 
. có k? luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù uáng. Lý lân mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận 

qì trò đó của lý luận được hiện nổi ! trong điều kiện của cuộc cách mạn "` 
hiện G Hà, của việc khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Trong đ ỞI sống xã hội, lý luận lộn tiến 
lại càn ty có tác dụng to lớn : Không có lý luận cách mạng thì cũng không Mẳ có go hong trào cách Tu 
luận - Lê-nmn là một ví dụ điện hình nói lên vai trò to lớn Bhố lý luận thúc đây lịch sử xã hội l Người 
phát tr¡ 

luận lạt cần thời đại ngày Tổn J thời đại có nhiều biến đổi phức tạp, có những bước quanh co của lịch sử, lý 

CÓ Vai ¡ trò l SƯ Nó giúp người ta nhận thức đúng thực tiễn giới, chiều hướng ph: t 

thế gới những b mà) về ch mạng và , tin bộ xã hội, về hướng đới, hình thưt, giải pháp của 

nhị dân. tộc cơn đường phát triển của mình. Gán liên với thực tiến, lý luận lúc „ày đang cần cho định 
hướng nhận thức tư tưởng, mục tiêu và cơn đường đi tới của các dân tộc trên thế g 

Coi thường lý luận và tách rời lý luận khỏi thực tiễn lúc này lại càng là sai lầm vi L về nhận thức lẫn hành 


động. 
® LÝ LUẬN MÁC - LÊ-NIN 


Trơng tầng lý luận của loài người, cho đến nay lý luận Mác - Lê-nin vẫn là khoa học về những ứng qu 
luật phát triển chung của tự nhiên, của xã hội và của tư duy con người ; là khoa học về cách mạng lật đồ ch 


(1) V.L.Lênin : Toàn đập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, 129, tr 230 
) Hỗ Chí Minh : T, tễ 40D) 2Ð vỳ Hà nội, 1980, Ó, tr 73 
) V.]. Lê-nán : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t6, tr 30 
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thống trị của các giai cấp bóc Jlột trong xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng của 
nhân dân lao động ; là hệ tư tưởng của giai cấp. công nhần và chính đảng của nó - đảng cộng sản. 

Sự ra của lý luận mác xít vào những năm 40 của kỷ, XIX là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch 
sử phất trí - "ướng của xã hội loài người. Nó là sản phẩm của những đòi hỏi khách quan về kinh tế, c 
trị, tư tưởng 

C.Mác và ` Ph.Ăng- ghen, những nhà tư tưởng lớn và lãnh tụ của giai ¡ cấp công nhân, đã tổng kết và tiếp thụ 
một cách phê phán những giá tị tiến bộ của trí tuệ loài người, phát triển và sáng tạo ra học thuyết khoa học 
và cách mạng của 
an lệp vĩ đại của Mác và ghen điều kiện chủ nghĩa tr bản đã 

giải đoạn đề quốc ÂN dì Người bảo vệ ni, nghĩa Mác chống lại sự tín công của An 

nghĩa xết là vì chủ nghĩa cơ hội các loại, và phát triền một cách sáng tạo, toàn diện học thuyêt Mác trong điều 
kiện ". b CS làm cho học thuyết Mác trở thành học thuyết Mác - Lâ-nin. 

Ty ty Lông Gà) học thuyết Mác - Lê-nin là triết học mác xít, kinh tế chính trị mác xít, lý luận về 
sản 


“ty V ác - Lê-nin là chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống. nhất giữa phương pháp biện chứng 
với “chủ nghĩa duy vật, và chủ nghĩa duy vật lịch sử - sự áp d chủ nghĩa duy vật biện chứng vào việc 
nghiên cứu đời sống xã hội, trong đó phép biện chứng là linh hồn của bộ học thu tông nin. Nó 
chỉ ra Kinh Vy tài “L2 uan phát triên chung của tự nhiên, của xã hội và của tư xx con 

£ chính tị M Lệ -nin nghiên cứu những quan hệ Sản xuất trong xã hội. N tảng tia yếu của. 
SP Mác là lý luận về giá ư, thạng dư. Dưới ,chế độ tư bản, mâu thuần cơ bản giữa 
nK hội trong việc sản xuất của cải vật chất với chế độ chiếm hữu tư nhân về các của cải. ấy ngày càng 
sht gất, tệ tới một lúc nào đó mâu thuẫn này cùng các mâu thuẫn khác phải được giải quyết bảng cuộc cách 
mạng xã hội. 

Trước Mác và Ăng-ghen đã xuất hiện các học thuyết nêu lên tính tất yếu phải thiết lập chế độ xã hội chủ 
nghĩa, nhưng những học thuyết này không khoa học. Chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán kịch liệt chế độ 
tư bản nhưng không vạch được con đường dúng đán đi tới chủ nghĩa xã hội ; không thấy đà y đủ, rửm Hệ 
sỨc mạnh của quân chúng là lực lượng quyết định sự tiến bộ xã hội. Lý luận Mác - Ly đã biến 
nghĩa xã hội từ không tưởng thành khoa học nhờ hai phát minh quan trợng của Mác, Ăng-ghen : chủ nghĩa duy 
vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

ặc trưng của các bộ phận cầu thành lý luận Mác - Lê-nin là tính khoa học và tính cách mạng sáng tạo. Nó 

hiện lập trường tư tưởng của giải cấp công nhân, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và các tầng lớp 

TP động khác. Nó khác về chất với lý luận của chủ nghĩa cải lương, chu nghĩa cơ hội các loại. Nó là cơ sở 

khoa đán tin cậy để vạch ra chiến lược, sách lược đấu tranh đúng đấn. Nó đưa lại sự hiểu biết về quá 
ưình diễn biến của lịch sử, về chiều hướng phát triên kinh tế, xã hội, chính trị của thời đại, giúp ta nhận 

thức được bản chất các sự kiện quốc tế. 

Học thuyết Mác - Lê-nin còn là một học thuyết mang tính qụ ốc tế và tính nhân đạo cao cả. Các luận với 
của nó 'diệm tính phô biến, khi áp dụng chúng vào mỗi nước đòi hỏi phải phân tích sâu sắc hoàn cảnh cụ th 
các đặc điểm lịch sử, dân tộc, thời đại, v.V.. 

Học thuyết Mác - Lê-nin đã có chiều dài lịch sử gần 150 năm nay. Nó đã trải qua các thời kỳ khác nhau 
gán liền với các phong trào cách mạng của giai cấp công nhân trên thế BIỚI. Anh hưởng của nó ngày càng 
lan rộng. Cái mốc đâu tiên quan trọng nhất đánh dấu thắng lợi của học thuyết Mác - Lê-nin trong cuộc sống 
là sự thành công vang dội của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (năm 1917). Sau đó là thành công của cách 
mạng ở hàng chục nước khác dưới ảnh hưởng của nó. 

, n nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn là lý luận tiên tiến, "là ,vũ khí tỉnh DEN của giai cấp công nhân 

ø tư tưởng của đảng cộng sản. Trên thế giới đã có nhiều học thuyết có tham vọng chỉ dân cơn 
đường ` lên của nhân loại, nhưng chưa có học thuyết nào khoa học và cách mạng, cũng như chưa có học 
thuyề ly h đi sâu vào lòng người và đã trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống của hàng tỉ người như 

Mác - Lê-nn. 

Tan, ra đời cho đến nay, học thuyết Mác - Lê-nn luôn luôn là đối tượng công kích quyết liệt của đủ loại 
kẻ nhấn ưng dù gặp những khó khăn ư thế nào, kê. cả những lúc lâm vào khủng hoảng, nó vần bảo vệ được 
mình, tiếp tục vươn lên đáp ứng yêu câu của cuộc sống. 

Nhiệm ` vụ cấp bách và ñăni n của những người cách mạng lúc này là phải bảo vệ, khẳng định những giá 
trị to lớn của lý luận Mác - Lê-nin, động thời bô sung, phát. triên, vận dụng, sáng tạo nó. Có như vậy mới có 
cơ sở lý luận đầy đủ đề nhận thức về chủ nghĩa xã hội hiện đại, và chỉ dẫn con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở các nước. 


chủ Tgh 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Sắp tới, Tạp chí Cộng sản sẽ phát hành lịch tờ năm 1993, „ Biậy phấn, in ấn hiện đại, với 5 JỜ khổ 
45 x 70 in các cảnh đẹp đất nước. Tạp chí sẽ dành ra một số đê bán lẻ với giá phải chăng (nếu mua 
nhiều, có giảm y lệ phân trăm). Các cơ quan ở trung ương và địa phương có nhu cầu, xin đặt mua tại trụ 
SỞ Bộ biên tập (thời hạn chậm nhất là 31-10-1992). 

® Miền Bác : Ì Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội, điện thoại : 252061 

® Miễn Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Q 3, TP. Hỗ Chí Minh. Điện thoại : 225768. 
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® CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 


1991 - 1995 VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI 


Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã ký Quyết định số 246 - CT phê duyệt danh mục 30 chương trình 
nghiên cứu khoa học và công nghệ cáp nhà nước tiên hành trong giai đoạn 1991 - 1995, trong đó có 8 chương trình 
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Đây là lần đầu tiên các chương trình nghiên cứu khoa học xã họi cấp, nhà nước 
được tô chức xây dựng một cách có hệ - thống. Những giai đoạn trước đầy, số lượng các chương trình về khoa học 
xã hội không nhiêu và thường chỉ đi vào một số lĩnh vực hoặc một số ngành kinh tế - kỹ thuật (giai đoạn 198] - 
1985 có 4 chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội trong số 76 chương trình khoa học - kỹ thuật trọng điểm nhà 
nước ; giai đoạn 1986 - 1990 có § chương trình khoa học xã hội về một số bộ phận, lĩnh vực, chưa thành một hệ 
thống nghiên cứu có tính .›àn diện). 

Trước những đòi hỏi câp bách toàn diện của sự nghiệp đối mới ở đất nước ta từ Đại hội VI của Đảng và 
trước những biến động lớn lao của cục diện chính trị - kinh tế - xã hội trên thể giới, hàng loạt vấn đề cơ bản có 
tính chất quyết định vận mệnh đã đặt ra cho chúng ta về quan điểm lý luận, về chính sách, về phương hướng và 
biện pháp vĩ mô. đe xác dịnh mô hình và con dường đi thích hợp, đặng đưa đất nước ta tiến tới giàu mạnh, văn 
mình, dân chủ, Ông báng. Những vấn đề lớn lao đó đã được nêu thành những yêu cầu cho các chương trình nghiên 
cứu khoa học đề xác định những luận cứ khoa học và phương hướng cho quá trình phát triên kinh tế - xã hội ở đất 
nước ta trong những năm tới. 

Các chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 đã được xây dựng có hệ thông, trước hết 
phân tích rõ đe nhạn thức đúng ve thời đại ngày nay, về chủ nghĩa tư ban hiện đại, ve chủ nghĩa xã hội dân chủ, 
xác lập rõ những đặc trưng và bieu hiện của chủ nghĩa xã hội và định ra mô hình xây dựng. chủ nghĩa xã hội thích 
hợp với nước ta (Chương trình KX.0I) , nghiên cứu dúc kết những nội dung tư tưởng và phương pháp Hỗ Chí 
Minh (Chương trừuh KX 02) đê làm cơ sở chỉ đạo vận dụng trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. (Đang xây 
dựng thêm một chương trình nghiên CỨU VỀ lý luạn Mác - Lê-nin trong giai đoạn hiện nay). 

Từ những nhận thức và quan điểm cơ bản ấy, các chượng trình dị vào phan tích từng khối hoạt động của xã hội. 
Chương trừui KX.03 nghiên cứu xác định những quan điêm trọng dói mới phát triển kinh lẾ và yêu cầu ve chỉnh 
các chính sách kinh te và cơ chế quản lý kinh tế để phát triển nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân th eo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước băng pháp luật và các chính sách về chuyên dịch cơ cầu 
tế, cơ câu đầu tư, về tô „chức các doanh nghiệp, hoạt động ngân hang, tiên tệ, tài chính, giá cả, lao động, kinh tế 
đổi ngoại, biện pháp khác phục cơ bản nạn lạm, phát. đê tiến tới, sự ôn định phát triển kinh tẾ - xã hội. Chương 
trừnh KX 04. nghiên cứu xác định những quan điềm và yêu cau đối mới và hoàn thiện các chính sách xã hội tro 
quản lý phát triên dân số, giải quyct việc làm, các chính sách nhấm đảm bảo dân chủ và công báng trong phát triển 
đối với các giai Làng và bộ phận dân cư trong xã hội, đöi với các dân tộc và các tôn giáo, các biện pháp thực hiện an 
ninh xã hội và các cơ chế quản. lý việc thực hiện các chính sách xã hội ay. Chương trình KX. 0ó nghiên cứu xác 
những quan điểm và yêu cau xây dựng và phát triển nên vấn hóa, văn minh Việt nam, vừa kế thừa những bản sác 
truyền thông dân tộc vừa có tính hiện đại theo. xu thể , phát triên, nghiên cứu những yêu cau của một đề cương vấn 
hóa mới và chính . sách vấn hóa đề hát, triên và báo tỏn nên vấn hóa, vấn minh Việt nam trong giai. đoạn mở ,Iông 
giao lưu kinh te và văn hóa với quốc te hiện nay. Chương trừnh KX 05 nghiên cứu xác định tính chất và cơ cầu hệ 
thống chính trị của nước ta theo yêu câu hiện nay, nghiên cứu định rõ vị trí chức năng và phương thức lãnh đạo 
của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của Mặt tận Tô quốc và các đoàn thê quản chúng, và mối quan hệ 
giữa các bộ phận ấy của hệ thống chính trị, mỗi quan hệ và hoạt động của bộ máy lập pháp - hành pháp - tr pháp 
trong quá trình tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyến xã hội chủ nghụ. 

Nông nghiệp là mặt trận hàng đâu của nước ta và tình trạng phát triển của nông thôn "hiện nay đang còn quá khó 

ăn và kém xa đồ tử. Chương trừuh KX.08 nghiên cứu các biện pháp kinh tế - kỹ thuật công nghệ - xã hội tông hợp 
đöi với „nông nghiệp và nông thôn đề thúc dạy nhanh chóng sự phát triên kinh tê - xã hội toan diện ở nông thôn Việt 
nam. Tất cả những yêu câu phát triên đó cũng là vì cơn người, vì hạnh phúc của nhân dân Việt nam. Những yêu cầu 
đặt ra cho Chương trừuh KX.07 là nghiên cứu nhu câu phát triển toàn diện về trí - đức - thể,- mỹ ở con người Việt 
nam trơng những năm tới, nghiên cứu những biện pháp về giáo dục, đào tạo, bỏi dưỡng đề nâng cao trình độ hiệu 
biết, năng lực, nhân cách và năng khiệu của người dân với tư cách là người chủ của nước Việt nam phát triển, 
định hướng cho các vần đề về phát triên kinh tế - xã hội của dất nước. 

Ngoài § chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước với 120 đề tài nói trên, còn có các chương trình nghiên 
cứu cấp bộ và cap địa phương với hàng tấm đề tài về những vận đề kinh tế - xã hội cụ thê của các ngành và địa 
phương, phục vụ các yeu câu về lãnh đạo và chị đạo công cuộc dõi mới hiện nay. 

Các chương trình và các để tài đang được tiên khai theo tỉnh than đáp ứng cả những yêu cầu lâu ,đài và yêu câu 
trước mất, định kỳ có những báo cáo về kế uả nghiên cứu và kịp thời có những kiến nghị để phục vụ một 
cách hiệu quả nhất các yêu cau về è lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. 


® KHAI GIẢNG LỚP "NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ" 


Nhấm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu biên tập 
tạp chí, vừa qua Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tố chức khai giảng lớp ` Nghiên cứu lý luạn và nghiệp vụ báo chí”. 
Phó giáo sư, phó tiến sĩ Nguyên Phú Trọng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đã khai mạc lớp học. Tham gia lớp 
học nà có các cán bệ biên tập trẻ của Tạp chí Cộng sản, một số cán bộ nghiên cứu và biên tập của các tạp chí Xây 
dựng Đảng, Công tác Iư tưởng vấn hóa, Thông từ lý luận, Quốc phòng toàn dân... 

Nội dung giảng dạy và nghiên cứu bao gom : L. - Những quan điểm lý, luận cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI và 
các nghị quyết của BCH TƯ” Đảng ; 2 - Những vấn đề lý luận cơ bản của báo chí ; 3 - Vai trò và nhiệm vụ của báo 
chí trong công cuộc đãi mới ; 4 - Những. kinh nghiệm nghiên cứu, biến tập và viết bài trên tạp chí của ,Đảng. 

Tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên của Hội nhà báo Việt. nam, các cán bọ chủ chốt của Tạp chí 
Cộng sản, các nhà báo lão thành có nhiều kinh nghiệm trong công tác báo chí và các giang viên khoa báo chí Trường 
đại học tuyên giáo. 


64 


ÊN HIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY 


BINHTAY IMPORT-EX! mựi INC. 
2P p #6 HH {£> Ấ 2À ñj 


TRUNG TAMTHUONG NHC Sa Lê 


ks--.- xebÀP : KT§ NGUYÊN VAN TU 


* àẳĂi  # (4." 


c1. 
Ï_—f 


® Xuất : Nông sản, lâm sản, thủy hải sản, 
quân áo may sẵn, hàng thêu đủ loại và 
hàng thủ công mỹ nghệ. 

® Nhập : Hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu. 

® Đầu tư : Đang thực hiện dự án hợp tác 
kinh doanh với các công ty nước ngoài 
vê nhà ở, văn phòng và chợ Bình Tây 

®Quý khách có nhu cầu xin liên hệ văn 
phòng công ty số : 78 - 80 - Hậu „.. 
Quận 6 - TP. HCM 


Điện thoại : 557846 - 559 185 - 569669 


® Export : Agricultural, forestal and marine products, 
tài garments, embroidered articles and art handicrafts. 
j1... _® Import : Consumer goods, raw materials. 
„ li ® Investment : We are in the Drocess oí materializing joint 
venture projects with vãfious foreign companies in the 
| Jƒ li biiitUm, construction of conđdominiums, offices and the Binh Tay 
`...  ẽổ sẽ | 
I Tro ng bìa 3 Tạp chí Cộng =n số "7-1999, For mon Ƒ“Srmation please contact our office at 78 - 80 
Í dòng 4 4 từ dưới lên, x xin n đọc l2, 66 km Hậu Giang Street. Dist.6 - HCMC 
kế. [el. 557646 - 559165 - 554669 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP TRỤC VÓT CỨU HỘ 
(VISAL) .m. SG: 


Địa chỉ liên hệ : 


e 360 Hai Bà Trưng, Q1, 
TP. HỒ CHÍ MINH 


Tel. : 294023-294013- 
290597-721196 


Telex: 811281-VISAL-VT 
FAX : 84.8.294025 


e QUY NHƠN 
Tel. : 22275-22208 


e HẢI PHÒNG 
Tel. : 47701-47444 
FAX : 45127-VISAL3 


e HÀNỘI 
Tel :; 268546 


Tàu cứu hộ Đại Lãnh 4800 CV 


Xí nghiệp liên hợp trục vớt Cứu hộ là Xí nghiệp liền hợp có trên 17 năm kinh nghiệm chuyên ngành trục vớt cứu hộ trực - 
thuộc Bộ giao thông vận tải và Bưu điện nước CHXHCN Việt Nam, có tên gọi là VISAL, chính thức được phép hoạt động : 
kinh doanh đa dang trên nhiều lĩnh vực : | 

1 - Cứu hộ hàng hải và trục vớt hàng hóa trong tàu đắm, kể cả di chuyển, cắt phá xác tàu đắm. Thành công trong việc trục “ã 
các tàu cổ tại Hòn Cau - Côn Đảo và Phú Quốc. 

2 - Kỹ thuật ngàm dươi nước và hoat động ngoài khơi bao gồm cà công tác lặn sâu 60m, phục vụ thăm dò, khai thác đàu khí. ` 
Do hợp tác với công ty Thụy Điển HALLSTROM theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty này đã đem hai tàu: 
lăn ngàm có người hoạt động tới độ sàu 360m, máy viễn khiển dò tìm khảo sát đáy biển, hệ thống máy quay phim dưới 
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MÁY VẤN ĐỀ ĐÔI MỚI 
VÀ CHÍNH ĐÔN ĐẢNG 
TRONG QUÂN ĐỘI 


UÁN triệt và phấn đấu thực hiện có kết quả 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về một số 
nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng là vấn để có 
tầm quan trọng đặc biệt để bảo đảm cho quân đội 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai 
đoạn mới. 

Mấy năm qua, trong bối cảnh chung có nhiều 
biến động hết sức phức tạp. dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng, mà thường xuyên và trực tiếp là 
của Bộ chính trị và Ban bí thư, các tô chức đảng 
trơng quân đội đã lãnh đạo toàn quân quán triệt những 
yêu cầu nội dung mới trong nhiệm vụ của quân đội, 
tiến hành điều chỉnh chiến lược, chấn chỉnh tô 
chức lực lượng, giảm quân số, hoàn thành nghĩa 
vụ quốc tế, rút quân ở Lào và Cam-pu-chia về 
nước, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và 
tăng cường phòng thủ đất nước, tập trung sức xây 
dựng quân đội về chính trị làm cơ sở xây dựng quân 
đội cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại. 
Đặc biệt là đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thường 
xuyên là tập trung xây dựng quân đội về chính trị, 
tư tưởng và tô chức. Đối với đảng viên, cán bộ, 
trước hết là cán bộ trung cao cấp, đã nâng cao thêm 
về trình độ, bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng 
trước mọi thử thách. Trước diễn biến phức tạp, 
quân đội ta vẫn giữ vững sự ôn định về chính trị 


Thượng tướng LÊ KHẢ PHIÊU°? 


tư tưởng, góp phần tích cực vào sự ồn định tủnh hình 
chính trị xã hội, tiếp tục phát huy bản chất và truyền 
thống cách mạng, là lực lượng trung thành của 
Đảng, là chỗ dựa tin:cậy của Nhà nước, của nhân 


dân, ra sức khắc phục khó khăn, tự lực tự cường, 


sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đội ngữ 
đảng viên và cán bộ trong quân đội luôn luôn xứng 
đáng là lực lượng nòng cốt lãnh đạo, động viên giáo 
dục bộ đội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 


Nguyên tắc "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt quân đội” được khẳng định trong Điều 
lệ Đảng và được củng cố trong thực tiễn. Hệ thống 
tổ chức đàng và cấp ủy đảng được khôi phục và 
thường xuyên được kiện toàn từ Đảng ủy quân sự 
trung ương đến cơ sở. Cơ chế lãnh đạo của Đảng 
được tiếp tục củng cố và thực hiện thống nhất 
trong toàn quân. Đó là một nội dung đổi mới quan 
trọng. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức 
đảng trong quân đội cũng không tránh khỏi những 
tác động to lớn của tình hình quốc tẾ và trong 


nước ; đồng thời, từ tình hình cụ thể về mặt quân 


*®B( thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục 
chính trị 
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sự, cũng bộc lộ những mặt hạn chế, yếu kém nhất 
định. 

Trước tình hình biến động mau lẹ và phức tạp, 
một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên ở mức độ khác 
nhau, giảm sút ý chí chiến đấu và nhiệt tình cách 
_ mạng, chưa thật yên tâm phục vụ quân đội ; kém 

cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của địch. Cá biệt, 
cũng có một số người dao động, bị ảnh hưởng của 
những quan điểm lệch lạc, sai trái, thoái hóa biến 
chất... gây tác động xấu. 

Đội ngũ đảng viên, cán bộ có nhiều biến động 
theo sự biến động của tô chức quân đội. Cơ cấu 
đội ngũ đảng viên không đồng đều và không cân 
đối. Nguồn kế cận cán bộ chủ trì các cấp chưa bồi 
dưỡng kịp ; đội ngũ cán bộ cơ sở vừa thiếu, vừa 
yếu kéo dài. | 

Khâu yếu hiện nay là tổ chức cơ sở đảng. Điều 
đáng quan tâm là ở nhiều nơi lãnh đạo còn thiếu chủ 
động, nhạy bén trong việc quán triệt và cụ thê hóa 
nghị quyết của Đảng ; không nấm vững nguyên 
tắc ; hạn chế về năng lực làm công tác quản chúng, 
có những biểu hiện quan liêu, hình thức, hành chính 
hóa trong phương thức lãnh đạo, phong cách công 
tác. Vì vậy, có nghị quyết chất lượng chưa cao, hời 
hợt, thực hiện nửa vời, kém hiệu lực ; có mặt, có 
việc còn bỏ trống, buông trôi. 


Một số ít cấp ủy chưa thực sự là nòng cốt chính 
trị của tổ chức đảng ở đơn vị, có nơi còn nặng về 
cơ cấu. Trong một số cấp ủy còn hiện tượng né 
tránh, hữu khuynh, tinh thần tự phê bình và phê hình 

£ 
yêu. 


Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ 
yếu là do cấp ủy, tô chức đảng và cán bộ, đảng viên 
chưa nhận thức đầy đủ và thể hiện đúng mức trách 
nhiệm chính trị đối với công tác xây dựng Đảng. 
Việc nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn và xây 
dựng một kế hoạch tổng thể dài hạn về công tác 
xây dựng Đảng chưa được chú ý để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ của quân đội trước tình hình mới. 
Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chưa gắn chặt 
với công tác xây dựng Đảng. Cơ cấu, số lượng, 
chất lượng đội ngũ cán bộ và chính sách cán bộ còn 


Á 


nhiều vấn đề bức xúc, gây trở ngại trực tiếp đến 
công tác xây dựng Đảng, cả trước mắt và lâu dài. 
Đội ngũ cán bộ chính trị vừa thiếu vừa yếu, chưa 
ngang tầm yêu câu công tác đảng và công tác chính 
trị trong quân đội. 


*x 


Việc đôi mới và chỉnh đốn đảng trong quân đội 
là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng trước tình hình mới ; củng cố và 
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi 
mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm Đảng luôn 
luôn nắm chắc quân đội trong mọi tình huống ; xây 
dựng hệ thống tô chức đàng vững mạnh toàn diện, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nâng 
cao chất lượng và làm trong sạch đội ngũ đảng viên, 
cán bộ. Bảo đảm quân đội luôn luôn là lực lượng 
trung thành tin cậy của Đảng, của nhân dân ; hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thỏ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị trong mọi tình 
huống, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù 
địch. 

Yêu câu mẫu chối là tập trung sức xây dựng, 
nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ đảng 
viên, gắn chặt việc xây dựng đội ngũ cán bộ với 
xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức 
đảng. Đây là nhận thức mới về quan điểm Xây 
dựng đảng trong quân đội và là khâu then chốt nhất. 
Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trưng dân chủ. 
Đôi mới phương thức lãnh đạo và phong cách công 
tác bào đam hiệu quả ngày càng cao. Tăng cường 
mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và quần 
chúng, cán bộ và chiến sĩ, quân đội và nhân dân, 
củng cố nền tảng chính trị của quân đội. Chuyển 
biến sâu sắc ý thức và trách nhiệm chính trị đối 
với công tác xây dựng đảng của mọi cấp ủÿ, mọi 
cán bộ, đáng viên. 

Thực hiện mục tiêu và yêu cầu đó, việc xây dựng 
quân đội về chính tị, tư tưởng và tổ chức là đặc 
biệt quan trọng. 
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Về mặt chính trị tư tưởng, điều càn thiết là bằng 
những hình thức thích hợp, nâng cao trình độ và han 
lĩnh chính trị. Bảo đảm cho mọi đang viên kiên định 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kiên định sự nghiệp đổi mới, nhất trí cao với quan 
điểm đường lối, cương lĩnh của Đảng, củng cố 
niềm tin, phát huy tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực 
tự cường, vững tin vào chính mình vượt qua mọi 
thử thách. Khác phục những biểu hiện giảm lòng 
tin, dao động, tư tưởng bảo thủ, giáo điều, mơ hỗ 
với kẻ địch, để phòng những ảnh hưởng của quan 
điểm chính trị lệch lạc, cơ hội. 

Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên. Chống bệnh quan liêu, 
quân phiệt, tham nhũng, thu vén cá nhân, hiện tượng 
tự do vô kỷ luật, gây mất đoàn kết. 


Trong tình hình phức tạp hiện nay, cần làm cho 
cán bộ, đảng viên nhận rõ âm mưu thủ đoạn chống 
phá cách mạng của các thế lực thù địch, những nhân 
tố có thể gây mất ôn định về chính ưị, cảnh giác 
cao, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng đối phó 
thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra. Việc giáo 
dục chính trị tư tưởng ngày nay không thê đơn giản, 
cứng nhắc, mà phải chú ý đến cơ sở lý lẽ và thực 
tế, những hình thức linh hoạt. Vì thế, cần coi trọng 
công tác nghiên cứu lý luận và tông kết thực tiễn, 
đổi mới chương trình nội dung và phương pháp giáo 
dục chính trị cả tại trường và tại chức, bảo đảm 
nâng cao chất lượng, có sức chiến đấu và tính 
thuyết phục cao. Nâng cao chất lượng và quản lý 
chặt chẽ công tác thông tin, báo chí, xuất bản, văn 
hóa, văn nghệ để một mặt, bảo đảm những yêu cầu 
không thê thiếu về đời sống tinh thần hiện nay 
của bộ đội, và đây là một phân rất quan trọng ngăn 
chặn ảnh hưởng xấu về tư tưởng, văn hóa ; mặt 
khác, chủ động ngăn ngừa và đấu tranh kịp thời 
với những quan điểm lệch lạc, gai trái, những luồng 
thông tin xấu độc, không để những ấn phẩm xấu 
lưu hành trong nội bộ quân đội. Vì thế, cần kiện 
toàn đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn hóa các cấp, 
để đội ngũ này thực sự là lực lượng xung kích giữ 
vững tận địa tư tường của Đang trong quân đội. 


Trên lĩnh vực tô chức, trước hết, cần tích cực 
xây dựng và từng bước tạo nên chất lượng mới 
của đội ngũ đảng viên kết hợp chặt chẽ với xây 
dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội. Đây 
là vấn đề chiến lược, quyết định trực tiếp chất 
lượng các tô chức đảng và chất lượng quân đội. 
Việc quản lý, giáo dục, bồi dưỡng và kiểm tra của 
tô chức - trước hết là tổ chức cơ sở và quần chúng 
trong đơn vị và nơi cư trú - không tách rời với việc 
tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của từng đảng 
viên. CẤp ủy đảng cần định kỳ tiến hành kiểm tra 
phân tích chất lượng đảng viên, và có biện pháp 
thiết thực để phát huy số tích cực, bồi dưỡng số 
yếu, và thanh lọc số thoái hóa biến chất. 


Công tác phát triên Đảng phải thực hiện đúng yêu 
cầu về chất lượng và hướng vào yêu cầu nhiệm 
vụ lãnh đạo của từng loại tô chức đảng. Đối với 
những đang viên trước khi chuyên ra ngoài quân 
đội, cần có sự chuản bị kỹ về chính trị, tư tưởng 
để có thẻ phát huy tính tích cực của người cán bộ, 
chiến sĩ quân đội ưên cương vị công tác mới. 

Yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của việc xây 
dựng đôi ngũ cán bộ là nhằm bảo đảm và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, 
làm nòng cốt xây dựng quân đội về mặt chính trị và 
tô chức - cơ sử nâng cao chất lượng tông hợp và 
sức chiến đấu của quân đội. Đội ngũ cán bộ phải 
vững mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, ngang tầm 
yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm sự chuyên tiếp vững 
chắc. Muốn vậy, cần phát huy những kinh nghiệm 
tốt đã có, tiếp tục đi sâu hoàn thiện hơn những vấn 
đề : quan điểm, trách nhiệm chính trị và quy chế 
công tác cán bộ cũng như chính sách đối với cán bộ. 

Mọi cán bộ của Đảng trong quân đội, cả cán bộ 
chỉ huy, cán bộ chính trị, cán bộ chuyên môn kỹ 
thuật... đều phải được đào tạo bồi dưỡng để có 
được trình độ toàn diện cả về phẩm chất chính trị, 
năng lực chỉ huy, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 
và biết làm công tác đảng, công tác chính trị tư 
tưởng. Cán bộ chính trị có thê làm được nhiệm vụ 
quản lý chỉ huy đơn vị ; cán bộ chỉ huy quản lý đều 
phải đảm nhiệm và biết làm công tác đảng, công tác 


._ chính trị tư tưởng của đơn vị ; cán bộ các cấp đều 
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có đủ phẩm chất và năng lực để có thể tham gia cấp 
ủy đảng cấp mình. Đây là một yêu cầu mới, cao, 
'quân đội ta cố gắng làm sớm để trong một số năm 
tới có được đội ngũ cán bộ toàn diện như thế. Vấn 
để bức xúc là tập trung sức giải quyết sự thiếu 
hụt cán bộ ở cơ sở. Cơ quan, đơn vị, nhà trường 
phải phối hợp chặt chẽ với nhau, có những biện 
pháp thiết thực giải quyết sự thiếu hụt này, nhất 
là loại cán bộ trung đội trưởng và cán bộ chính trị 
đại đội. 

Cùng với việc tập trung sức xây dựng đội ngũ 
cán bộ cơ sở, các đơn vị cần xây dựng và thực hiện 
quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, trọng điểm là cán 
bộ cấp chiến dịch, chiến lược, bảo đảm tốt việc 
chuyên tiếp các thế hệ cán bộ. Trên cơ sở quy 
hoạch, tiến hành bồi đưỡng và sắp xếp, điều 
chịnh cán bộ một cách hợp lý và kịp thời. 

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán hộ, 
một vấn đề không thê xem thường là việc hỗ sung, 
sửa đổi và tô chức thực hiện kịp thời, chu đáo các 
chính sách đối với quân đội và hậu phương quân 
đội. Các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu đề nghị 
Nhà nước đôi mới một cách cơ bản, đòng bộ và 
từng bước thê chế hóa các chính sách đối với cán 
bộ khi tại ngũ cũng như: khi chuyên ra ngoài cho nhù 
hợp với tính chất lao động đặc thù của quân đội và 
trong điều kiện cơ chế thị trường, làm cho cán hộ 
gắn bó với quân đội và yên tâm khi ra ngoài quân 
đội, cũng như các chính sách khác đối với quân đội 
và hậu phương quân đội. 


Việc đánh giá, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ ở 
tất cả các cấp đèều phải nắm vững quan điểm của 
Đảng và phải được tiến hành theo một quy trình dân 
chủ sa chẽ đê đam bảo chính xác và phai được tập 
thê cấp ủy quyết định. Đôi mới, kiện toàn và tích 
cực bồi dưỡng cơ quan và người làm công tác cán 
bộ các cấp thực sự có phâm chất tốt và năng lực 
giỏi để làm tham mưu đắc lực cho cấp ủy đảng. 
Tăng cường công tác kiêm tra việc thực hiện công 
tác cán bộ của các cấp. 

Việc Lập trung sức làm chuyên biến năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đâu của tô chức cơ sở đảng. 


nhất là ở các đơn vị chiến đấu, cơ quan chiến dịch. 
chiến lược, học viện, nhà trường và các đơn vị làn 
kinh tế của quân đội, đang là vấn đề bức xúc. C 
cơ quan và các cấp ủy đảng cấp trên cần giúp ch 
tô chức cơ sở đảng cụ thê hóa được yêu cầu nhiệm 
vụ, nội dung xây dựng và phương thức sinh hoại s 
hợp. Khâu then chốt hiện nay là xây đựng chỉ bị 
đảng, thường xuyên cải tiến chất lượng sinh hơi 
chi bộ sát với từng loại hình (cơ quan, đơn vị, nhà 
trường...) để có tác dụng giáo dục thiết thực, khá 
phục lối sinh hoạt hình thức. 

Phải làm tốt mối liên hệ giữa đảng viên, tổ chứ 
đảng với quần chúng, giữa quân đội và nhân đãi 
Về mặt này, cần nâng cao trách nhiệm của các dị 
bộ đảng, cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng về ki 
thức và kinh nghiệm vận động quần chúng phù hợT 
với hoàn cảnh cụ thể và tùy từng đối tượng. Ữ 
từng chỉ bộ, thực hiện việc phân công đảng viên làn 
công tác quần chúng. Xây dựng và đây mạnh hơi 
động các tô chức quần chúng trong quân đội. Ti? 
tục làm chuyên biến mạnh mẽ công tác dân vận 
bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và có 
hiệu quả thiết thực. Đây vừa là nhiệm vụ chính rị 
cấp bách hiện nay, vừa là chức năng truyền thốn; 
cua quân đội ta. 

Đê có thê mang lại chuyền biến mới của ủnh 
hình, cân chú trọng đôi mới phương thức lãnh đœ 
của tô chức đảng, giải quyết tốt các mối quan h‡ 
giữa lãnh đạo và chỉ huy nhằm phát huy vai tò lãnh 
đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, củng cố và nânt 
cao hiệu lực của người chỉ huy, thực hiện đây 6u 
chức năng cua cơ quan chính trị, phát huy vai trò các 
tô chức quần chúng tro quân đội như : thanh niên. 
công đoàn, phụ nữ, hội đồng quân nhân. 


* 


Nhiệm vụ cua quân đội trong giai đoạn này đặt r2 
nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi đàng bộ quân đội không 
ngừng đôi mới và chỉnh đón. Có nghị quyết cử: 
Hội nghị Trung ương 3 chỉ dẫn, tô chức đảng và 
toàn quân tin ở những tiến bộ mới đạt được tronš 
những năm trước mắt. 
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rrÀi chính là phạm trù kinh tẾ thuộc lĩnh vực phân 

phối dưới hình thức giá trị, gắn liền với sự 
ra đời, tôn tại và hoạt động của nhà nước. Nó phát 
triển trong mối quan hệ hữu cơ với nên kinh tế 
hàng hóa và quan hệ hàng hóa - tiền tệ. 

Từ năm 1986 đến nay, tình hình tài chính ở nước 
ta mặc dù có nhiều diễn biến phức tạp, song chúng 
ta đã đạt được một số thành tựu đáng kê. Những 
năm đâu của: sử nghiệp đổi mới (1980 - 1988), do 
sai lầm về điều chỉnh giá lương tiền mà ty lệ lạm 
phát tăng vọt từ 2 con số lên 3 con số (năm 1986 : 
587%, năm 1987 : 416%, năm 1988 : 410,9%). Hằng 
năm bội chi ngân sách chiếm tỷ lệ rất cao (năm 
1987: 17,3%, năm 1988 : 25,1%, năm 1989 : 25,5%). 
Từ cuối năm 1991 đến tháng k năm 1992, nhà 
nước đã dùng nhiều biện pháp tông hợp, như quan 
ly chặt chẽ việc phát hành, cải tiến công tác điều 
hòa lưu thông tiên tệ, xóa bỏ dân bao cấp qua ngân 
sách và tín dụng, chân chỉnh việc quản lý ngoại 
hối với sự can thiệp của nhà nước vào thị trường 
vàng và đôla, nên đã từng bước kiểm chế và đây 
lùi lạm phát, ôn định giá cả, góp phần tăng trường 
kinh tế (từ 7 - 8%/năm). 

Cũng trong thời kỳ này, nhiều mặt cơ chế được 
thay đồi cơ bản đem lại hiệu quả rõ rệt. Trong nông 
nghiệp, "khoán 10" đã tạo động lực cho kinh tế hộ 
nông dân phát huy tiềm lực về lao động, đất đai và 
nguồn vốn hiện có của mình để sản xuất nhiều 
lương thực và thực phâm cho xã hội. Việc nhà 
nước trao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân 
là sự đôi mới căn bản trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Trong công nghiệp, quyền tự chủ kinh doanh của 
các đơn vị sản xuất kinh doanh được thừa nhận, kế 
hoạch hiện vật được gắn với kế hoạch giá trị và 


lấy giá trị làm chính. Giám đốc xí nghiệp được trao 
toàn quyền lựa chọn mặt hàng theo yêu cầu của thị 
trường. Đối với khu vực kinh tẾ ngoài quốc 
doanh, mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức kinh 
doanh đều được khuyến khích phát triển theo pháp 
luật. Về mặt tài chính, các chính sách mới được xây 
dựng từng bước theo hướng chuyển nền tài chính 
nhà nước sang nên tài chính nhiều thành phần, bao 
gồm : tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, 
tài chính các tổ chức xã hội và dân cư. Xóa bỏ cơ 
chế tài chính theo nguyên tắc "cấp phát và giao 
nộp", thiết lập cơ chế quản lý mới theo nguyên 
tắc tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị 
sản xuất kinh doanh. 

Từ thực tế đôi mới cơ chế quản lý kinh tế - tài 
chính trong những năm qua, có thể rút ra một số kết 
luận quan trọng sau đây : 

1 - Quản lý tài chính không thể thoát ly sự vận 
động khách quan của các quy luật kinh tẾ trong quá 
trình chuyền đôi cơ chế. Đề làm được điều này, 
cần có bước đi phù hợp với hệ thống chính sách 
và biện pháp tài chính đồng bộ nhằm đổi mới nền 
kinh tế ở cả tầm vĩ mồ và vi mô. 

2 - Coi trọng vai ưò của công cụ tài chính, tiền tệ, 
kết hợp chặt chẽ với hệ thống các công cụ kinh tế 
khác như kế hoạch, giá cả... rong điều hành và 
quản lý nên kinh tế quốc dân. Phân định rõ đối 
tượng, phạm vi, chức năng quyên hạn giữa tài 
chính, I4) hang, kế hoạch đê LạO ra hệ thống đòn 
bây kinh tế và điều chính nền kinh tẾ theo định 


hướng xã hội chủ nghĩa. 


* Hộ trương Bộ tài chính 
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3 - Tài chính và cơ chế quản lý tài chính không 
chỉ bó hẹp trong VIỆC phân phối tông sản phâm xã 
hội và thu nhập quốc dân, mà còn cần bảo đảm việc 
quản lý, khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả 
mọi nguồn tài sản quốc gia, mọi nguồn vốn trong 
nước và ngoài nước. 


.ế Quản lý tài chính phai góp phần phục vụ sản 
xuất, tạo môi trường, điều kiện và các biện pháp 
thu hút, khuyến khích và động viên các nguồn vốn 
trong nội bộ nên kinh tế bằng nhiều hình thức, 
nhiều kênh huy động trực tiếp và gián tiếp, thông 
qua các tô chức tài chính trung gian, hình thành hệ 
thống thị trường tài chính hoạt động theo sự quản 
lý của nhà nước bằng pháp luật. 

5 - Mở rộng và thu hút các nguồn vốn nước 
ngoài, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp đề thúc 
đây sản xuất phát triển, tạo nguồn cho nên tài 
chính quốc gia, cùng quản lý và sử dụng có hiệu 
quả vốn viện trợ, vay nợ thco các địa chỉ cụ thẻ. 

6 - Đôi mới bộ máy tô chức ngành tài chính phù 
hợp với cơ chế mới, đào tạo và đào tạo lại cán bộ 
tài chính, trang bị và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ 
quản lý tài chính phù hợp với sự thay đổi của cơ 
chế và bộ máy tô chức. 

Những kết luận đó là một trong những căn cứ 
quan trọng giúp chúng ta hoạch định mục (iêu và giải 
pháp thực hiện chính sách tài chính quốc gia đến 
năm 700, nhằm củng cố và tăng cường tiêm lực 
của nèn tài chính quốc gia, ưước hết là tiềm lực 
của ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp. 
Cụ thê là phải phấn đấu đê : 

- Từng bước giảm tỷ lệ bội chi ngàn xách, góp 
phân ôn định sức mua đông tiền, ôn định giá ca, 
kiềm chế lạm phát, và sau năm 1996 có thê giải 
quyết cơ bản vấn đề lạm phát, tạo điều kiện và 
môi trường cho sản xuất phát triên, ôn định tình 
hình kinh tẾ - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. 

- Động viên tới mức cao nhất nguồn vốn và tài 
sản, các tiềm năng về lao động, tài nguyên và chát 
xám trong nước ; ra sức khai thác các nguồn vốn 
từ bên ngoài để đầu tư phát triển sản xuất, lưu 
thông hàng hóa. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trên 
nguyên tắc xóa bao cấp, thực hành tiết kiệm, chặn 
đứng tình trạng lãng phí, tham nhũng, góp phân 
quan trọng vào việc hình thành cơ cấu kinh tế mới, 
tăng nhanh tích lũy từ nội bộ nên kinh tế quốc dân 
và từng bước làm lành mạnh cán cân thanh toán, 
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thúc đây tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết cá 
vấn đề xã hội và việc làm. 

- Hình thành và phát tiên các quan hệ tài chính 
thích ứng với sự hoạt động của thị trường vốn vì 


-_ thị rường tiễn tệ, khơi dậy và đây mạnh giao lưu 


các nguồn vốn nhằm cung ứng có hiệu quả cho cá 
lĩnh vực của nên kinh tế. | 

Đề thực hiện được các mục tiêu nói trên, cần tập 
trung giải quyết một số vấn đề lớn sau : 

1- VỀ ngân sách nhà nước 

Nuân sách nhà nước là công cụ quan trọng đ 
điều tiết nền kinh tế. Phải có chính sách động viên 
hợp lý các nguồn tài chính, đổi mới nội dung chị 
tiêu, đôi mới cơ chế quản lý ngân sách. Cụ thê là: 

a) Động viên các nguồn tài chính vào ngân sáh 
nhà nước tên cơ sở thu nhập từ sản xuất kinh 
doanh của các thành phần kinh tẾ và dân cư. Chính 
sách tạo vốn của ngân sách nhà nước là bồi dưỡng. 
phát triên nguòn thu, tập trung khai thác các nguồn 
thụ trên nguyên tíc phân phối hợp lý thu nhập 
quốc dân giữa nhà nước và xã hội, giữa tích tụ và 
tập trung, bảo đảm tính thống nhất và công khai. 
Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước l 
thuế. Do đó, giải pháp quan trọng để thực hiện chính 
sách là tiếp tục quá trình cải cách hệ thống thuế. 
Việc hoạch định chính sách thuế phải dựa trên 
nguyên tắc kích thích sản xuất, định hướng đầu tr 
và hướng dẫn tiêu dùng hợp lý. Kiên quyết chống 
thất thu thuế ưên mọi phương diện và bằng mọi 
biện pháp, đưa kỷ luật chấp hành nghĩa vụ thu nộp 
nuàn sách nhà nước thành nguyên tÁC cao nhái 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tô 
chức và cá nhân. 

Ngoài thuế, càn tăng cường các khoản thu từ phí 
và lệ phí trên cơ sở quy định thống nhất cả về diện 
thu và mức thu, chấm dứt tình trạng điều chỉnh tùy 
tiện ở các ngành, các cấp. Điều cần chú ý là 
nguồn thu từ phí và lệ phí phải được tập tung 
thống nhất vào ngân sách nhà nước để bố trí sử 
dụng theo chế độ quy định. Mơ rộng quan hệ hợp 
tác lao động quốc tế đề giải quyết vấn đề việc 
làm cho người lao động và tạo nguồn thu ngoại tệ 
cho ngân sách nhà nước. 

Việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và phát 
tiên nèn kinh tế nhiều thành phần sẽ thúc đây quá 
trình mua, bán và cho thuê các tài nguyên và tài sản 
quốc ga (như cho thuê đất, rừng, mặt biến, mặt 
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sông, hỏ...). Vấn đề đặt ra là nhanh chóng củng có 
và hoàn thiện hệ thống giá cho thuê tài nguyên và lài 
sản, mọi nguồn thu từ hoạt động này đều phải tập 
trung vào ngân sách nhà nước. 

b) Vay nợ là biện pháp tích cực để bù đắn thiếu 
hụt ngân sách nhà nước. 


- Đổi mới hoạt động phát hành công tái cả về _ 


mặt hình thức và nội dung nhằm khuyến khích các 
tổ chức và cá nhân mua công trái. Thanh toán trả nợ 
dân đầy đủ, đúng hạn và bảo đảm các quyền lợi vật 
chất khác ghi trong phiếu công trái. 

- Tiến hành các nghiệp vụ vay dân thông qua phát 
hành công trái, các loại tín phiếu kho bạc để huy 
động nguồn tiền mặt cho kho bạc và giải quyết 
một phần khó khăn cho ngân sách nhà nước. 

- Đối với vay nờ nước ngoài để bù đấp thiếu 
hụt ngân sách, cần tính toán kỹ lưỡng và quản lý 
chất chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay. Chi 
sử dụng vốn vay cho đầu tư phát triển kinh tế, chứ 
không dùng để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng của 
ngân sách nhà nước. | 

Ngoài ra, cần tranh thủ nguồn vốn viện trợ của 
chính phủ, của các tổ chức quốc tế và các cá nhân 
người nước ngoài. Các khoản viện ượ cần được 
thê hiện qua ngân sách nhà nước và hồ trí sử dụng 
cho các mục đích đã được chỉ định. 

c) Có chính sách phân phối và sử dụng tốt vốn 
ngân sách nhà nước. Chấm dứt các khoản chi có 
tính chất bao cấp, thực hiện phương châm "nhà 
nước và nhân dân cùng làm", bảo đảm nguyên tíc 
tiết kiệm và hiệu quả. VỀ các chính sách và biện 
pháp tiêu dùng thường xuyên, nhà nước sẽ phân bố 
nguôn vốn cho các mục tiêu nhằm giảm tốt độ 
tăng dân số ; tiến hành phân bố lại lao động, tạo 
công ấn VIỆC làm ; hỗ trợ đầu tư cho các trường phô 
thông cơ sở ; bảo đảm nghĩa vụ đối với thương 
binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và những người có 
công với cách mạng... 

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, cần coi 

trọng đầu ur nhằm bảo đảm cho đội ngũ trí thức 
có khả năng và điều kiện đóng góp trí tuệ cho yêu 
cầu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Chi quan 
lý hành chính thực hiện trên cơ sở các tiêu chuân, 
định mức phù hợp. Không nên chỉ đầu tư xây dựng 
trụ sở và các công trình chưa thực sự cần thiết cho 
yêu cầu quản lý. Kiện toàn bộ máy, củng cố các 
hoạt động tài chính trong lĩnh vực an ninh, quốc 


phòng, bảo đảm chỉ tiêu tài chính đúng mục đích, 
đúng đối tượng và triệt để tiết kiệm. Thực hiện 
quan điểm quốc phòng toàn dân, giảm số lượng đi 
đôi với nâng cao chất lượng của quân đội thường 
trực. Trong lĩnh vực đầu tư quốc gia, ngân sách nhà 
nước cân bố trí nguồn hợp lý và ngày càng tăng 
đề bảo đảm vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước, 
ôn định đời sống kinh tế xã hội. Hằng năm, ngân 
sách nhà nước cản đành một khoản chỉ với tỷ lệ 
thích đáng (15 - 20% tông số chỉ) để trả nợ, kết hợp 
giữa vay nợ mới và trả nợ cũ:một cách hợp lý, có 
hiệu quả. 

VỀ các chính sách và biện pháp chỉ đầu tr phát 
ưiên kinh tẾ - xã hội, nhà nước tước mất sẽ 
hướng vốn ngân sách đầu ur vào hệ thống kết 
cấu hạ tầng, vào một số lĩnh vực sản -xuất kinh 
doanh trọng yếu nhằm bảo đảm sự phát triển bình 
thường của nền kinh tế. Các khoản chỉ đầu tu từ 
ngân sách nhà nước đều dựa trên nguyên tắc hoàn 
vốn. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, 
dự kiến trong giai đoạn 1992 - 1995, sẽ dành khoảng 
20 - 25% tông số chi ngân sách nhà nước cho mục 
đích đầu tư phát triển kinh tế. 

2 - Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp là bộ phận chủ yếu của 

nên tài chính ,quốc gia, có chức năng huy động, tích 
tụ và phát triên vốn trên cơ sở mở rộng quy mô kinh 
doanh và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn. Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp là 
khuyến khích, tạo điều kiện và định hướng cho các 
doanh nghiệp đầu tư và phát triên sản xuất kinh 
doanh. 

Doanh nghiệp nhà nước được cấp vốn đầu tư 
ban đầu và thực hiện cơ chế quản lý theo nguyên 
tắc phân biệt quyên sở hữu toàn dân do nhà nước 
đại diện với quyên sử dụng tài sản trong từng 
doanh nghiệp đề hình thành hệ thống quản lý doanh 
nghiệp thích shợp. Trước mắt, cần xử lý ngay các 
cờ sở kinh tế nhà nước theo hướng : chuyên phần 
lớn các xí nghiệp sang hình thức công ty cổ phần. 
Đương nhiên, tùy theo tâm quan ưọng của từng 
lĩnh vực mà xác định tỷ lệ cổ phần của nhà nước 
trong tông số vốn của doanh nghiệp. Các cơ SỞ sản - 
xuất kinh doanh kém hiệu quả có thể thực hiện 
phương thức tư nhân hóa hoặc cho giải thể. 

Đối với doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh 
té ngoài Quốc doanh, nhà nước cần hoàn chỉnh các 
định chế về sở hữu vốn và tài sản, về quyển 


, 
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thừa kế, chuyển nhượng, lựa chọn, thay đổi 
hướng đầu tư theo chính sách và luật pháp, về 
quyền sử dụng kết quả kinh doanh (sau khi nộp 
thuế), về nghĩa vụ đối với nhà nước. Trong giai 
đoạn tới, cần phát triển hình thức doanh nghiệp cổ 
phần với sở hữu hỗn hợp (nhà nước và tư nhân). 
Các xí nghiệp tr nhân, kể cả tư nhân người nước 
ngoài cư trú thường xuyên ở Việt nam, được 
khuyến khích đầu ur vào các lĩnh vực kinh doanh 
theo định hướng phát tiên kinh tế của nhà nước 
và được bình đẳng trước pháp luật. 

Về phân phối thu nhập, mọi xí nghiệp đều bình 
đẳng trong sản xuất kinh doanh và có nghĩa vụ nộp 
ngân sách nhà nước theo pháp luật quy định. Phần 
thu nhập còn lại sau khi đã bù đấp chi phí và nộp các 
khoản theo nghĩa vụ, xí nghiệp được toàn quyền tự 
phân phối và sử dụng cho các nhu cầu của mình. 
Khuyến khích các doanh nghiệp dành lợi nhuận tái 
đầu tư cho sản xuất. Xóa bỏ cơ chế bù lỗ từ ngân 
sách nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước. 

3 - Chính sách tiễn tệ và tín dụng 

Trong cơ chế mới, hoạt động kinh doanh tiền tệ 
và tín dụng cần được quản lý thống nhất bằng 
luật pháp và cơ chế. Định hướng phát triển hệ 
thống tín dụng đa thành phần (quốc doanh, cô 
phân, hợp doanh) ; khuyến khích các ngân hàng 
nước ngoài mở chỉ nhánh tại Việt nam. Phát triển 
mạnh mẽ các hoạt động tín dụng ở nông thôn ; mở 
rộng và đa dạng hóa các loại hình tín dụng và các 
hình thức thu hút cung ứng vốn tín dụng. 

"Xây dựng những định chế nghiêm ngặt về vốn, 
về ký quỹ, về nghiệp vụ ngân hàng và hệ thống 
kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn chặn kịp thời tệ đầu 
cơ, lừa đảo. Mặt khác, thực hiện cơ chế lãi suất tín 


dụng thị trường (lãi suất dương), tăng cường vai . 


trò của ngân hàng nhà nước trong hoạt động tín 
dụng, thông qua các công cụ ký quỹ, lãi suất chiết 
khấu, tái chiết khấu và tham gia thị trường tiên tệ. 
Điều cần chú ý là khuyến khích và định hướng 
các tÔ chức và cá nhân tự do mua bán, chuyên 
nhượng các loại tín phiếu, cổ phiếu, công trái... 
tiến tới hình thành và phát triển thị trường vốn và 
sở giao dịch chứng khoán tại Hà nội và thành phố 
Hỗ Chí Minh. 

Thực hiện đa dạng hóa kết cấu tiền tệ nhằm tạo 
điều kiện cho thị trường tiền tệ hoạt động. Tránh 
tình trạng khan hiểm tiên mặt trong đời sống. kịnh 
tẾ ; kiểm soát mối quan hệ giữa cung ứng tiền tệ 
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_ với tăng trưởng kinh tế, lạm phát, giá cả... Mặt 


khác, chấm dứt phát hành tiền làm nguồn tín dụng. 
Nhà nước thực hiện quản lý thống nhất ngoại tệ, 
chủ động thông qua quỹ dự trữ vàng và ngoại tệ để 
tác động đến thị trường, điều hòa cung - cầu. Mọi 
hoạt động của doanh nghiệp ngân hàng đều chịu sự 
kiếm soát về tài chính của cơ quan tài chính nhà 
nước. 

4 - Chính sách tài ii đối ngoại 

Kiên trì chính sách đổi mới, tích cực tham gua Các 
công việc của cộng đồng quốc tế và khu vực trên 
nguyên tắc bình đăng, cùng có lợi và bảo vệ chủ 
quyền dân tộc. Chính sách huy động vốn từ nước 
ngoài được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực. 
Điều cần chú ý là thực hiện triệt để và nhất quần 
chính sách xuất nhập khâu và chín sách mở cửa 
kinh tế với bên ngoài nhằm kích thích phát triển 
sản xuất trong nước và cải thiện cán cân thanh toán. 
Bằng các công cụ thuế, tỷ giá, tài ,trợ và tín dụng, 
nhà nước thực hiện chính sách vừa bảo hộ sản 
xuất trong nước, vừa khuyến khích và tạo điều 
kiện cho tất cả các ngành, các doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư nước ngoài tập trung cho sản xuất, chế 
biến và kinh doanh hàng xuất khẩu. 

Đẻ tạo điều kiện và môi trường cho sự thâm 
nhập của các nguồn vốn đầu tư trực tiếp, bảo đảm 
lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, nhà nước 
cân đơn giản hóa các thủ tục về xuất nhập cảnh, đi 
lại, ăn ở cho các nhà doanh nghiệp và các thương 
nhân. Từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, 
luật pháp hóa các chủ trương, chính sách, phát triển 
các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm tài chính, kế toán 
phục vụ cho hoạt động của các nhà đầu tư, tạo ra sự 
tin cậy đối với. họ. 

Về vốn vay nợ, các doanh nghiệp và các chủ đầu 
tư được vay vốn trên thị trường tín dụng quốc tế 
và thực hiện chế độ bảo lãnh do pháp luật quy định. 
Các tô chức đi vay phải có khả năng, điều kiện và 


kế hoạch ưả nợ đúng hạn, đồng thời phải chịu 


trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn 
vay và trả nợ.. 

Đối với vốn viện trợ của chính phủ, các tổ chức 
quốc tế và cá nhân người nước ngoài cho chính 
phủ và các tô chức doanh nghiệp ta (gồm vốn cho 
vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại), cần có 
sự quản lý thống nhất và sử dụng hợp lý, có hiệu 
quả, tạo sự tin cậy đối với các nước và các tô 
chức tài trợ quốc tế. ` 
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CHÍNH SÁCH DÂN SỐ biệt GIA TRONG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊN BẬT NƯỚC 


frI[Rước đây, khi nói về dân số, hoặc chính sách 

dân số, nhiều người chỉ nghĩ tới kế hoạch hóa 
gia đình. Nói về kế hoạch hóa gia đình, nhiều 
người chỉ nghĩ tới việc giảm tỷ lệ sinh thô. Cách 
nghĩ như vậy không sai, nhưng không đây đủ. Vấn 
để dân số và chính sách dân số của quốc gia được 
nêu lên trong các văn kiện Đại hội VII của Đảng, có 
nội dung rộng lớn và phong phú hơn nhiều. Nó 
không chỉ để cập tới tỷ lệ sinh, tới quy mô gia đình, 
mà còn để cập cả mặt cơ cấu phân bố, và chất 
lượng sống của từng đối tượng. 

Quán triệt tư tưởng chiến lược phát triển đất 
nước, các cơ quan soạn thảo chính sách dân số 
quốc gia đang khẩn trương làm việc để đưa ra 
những văn bản pháp quy của Nhà nước ta, như các 
điều luật, nghị định, quyết định, các chương trình 
mục tiêu về dân số phù hợp với các kế hoạch phát 
triển kinh tẾ - xã hội từ nay đến năm 2000 và xa 
hơn nữa, sang những năm đầu của thế kỷ 21. Có ý 
kiến cho rằng, chính sách dân số của quốc gia nào 
cũng hàm chứa rất nhiều nội dung, nhưng ở nước 
ta hiện nay, quy mô dân số là vấn để bức xúc nhất. 
Trong khi ta chưa đủ sức giải quyết tất cả các vấn 
đề, thì chính sách dân số nên dừng ở phạm vi hẹp,. 
tác động đến quá trình sinh đẻ, tử vơng và di dân là 
chính. Sau này, khi điều kiện cho phép, mới thực thi 
chính sách dân số ở phạm vi rồng, tác động đến cả 
tính cơ động xã hội, bảo đảm đạt tới một cơ cấu xã 
hội hợp lý nhất bằng cách kích thích sự chuyên 
dịch của nhóm xã hội này sang nhóm xã hội khác, bao 
_ gồm cả sự thay đổi về thành phần kinh tế, văn hóa, 


_ HỒNG VINH° 


xã hội và nghề nghiệp của dân cư phù hợp với sự 
phát triển. 


Có ý kiến lại cho rằng, chính sách dân số quốc 
gia nếu được hiểu với ý nghĩa là một chiến lược 
dân số tương ứng với chiến lược kinh tế - xã hội, 
thì ngay từ khi bất đầu được xây dựng, nó đã cần 
có sự kết hợp chặt chẽ giữa "hẹp và "rộng", giữa 
trước mắt và lâu dài. Trong chiến lược phát triển, 
phải có sự kết hợp tốt giữa chính sách dân số với 
các chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục và các chính 
sách xã hội khác. Khó có thể đưa ra một chính sách 
dân số hẹp đúng, nếu không có định hướng của 
một chính sách dân số rộng. Cũng khó đạt tới kết 
quả tốt đẹp của một chính sách dân số rộng, nếu 
ngay từ bây giờ và trong một số năm tới chúng ta 
không giải quyết được vấn đề quy mô dân số, tỷ 
lệ sinh đẻ hợp lý... Vậy ở ta cần có một chính sách 
dân số quốc gia bao quát được cả ba mặt "quy mô", 
"cơ cấu" và phân bố, xem nó là bộ phận trọng yếu 
trong chiến lược phát triền kinh tẾ - xã hội, là yếu 
tố trực tiếp thúc đây quá trình tăng trưởng kinh tế 
và tiến bộ xã hội, nhưng trong chặng đường từ nay 
đến năm 2000, vận để "quy mô" là vấn đề bức 
xúc nhất, là khâu đột phá mà kết quả của nó quyết 
định sự thành bại của toàn bộ chiến lược về dân 
số Ở nước ta. 


*.ó 


Nước ta đang đứng trước một sức ép rất nặng 
nề về tăng số dân. Theo số liệu của Ủy ban quốc 
gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, năm 1992 số 
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dân nước ta lên tới 70 triệu người, và về số dân, 
nước ta xếp thứ 12 trong số 226 quốc gia trên thế 
giới. Nếu chỉ nhìn qua con số này, có thể chưa thấy 
hết tính bức xúc, gay gất của vấn đề. Nhưng nếu 
_so sánh giữa một bên là số dân và một bên là tài 
nguyên, của cải hiện có của đất nước, thì bất cứ 
ai nhạy cảm với những vấn đề kinh tế - xã hội đều 
phải "giật mình". Mật độ dân số nước ta hiện 
khoảng 208 người/km” ưong khi thco tính toán của 
các nhà khoa học, để đảm bảo cuộc sống bình 
thường trong điều kiện kinh tẾ kỹ thuật hiện nay, 
mật độ dân số mỗi nước chỉ nên ở mức 35 - 40 


người/km 2. Như vậy ngay bây giờ, chứ không phải. 


trong tương lai xa, mật độ dân số nước ta đã cao 
gấp 5 lần "mật độ chuẩn" †)_ Là nước nông nghiệp, 
nhưng diện tích đất canh tác của ta chỉ có 0.11 
ha/người, trong khi ở Tây Âu, nơi công nghiệp đã 
phát triển cao, chỉ tiêu này vẫn ở mức 2,17 
ha/người (mỗi nước bình quân hơn ta khoảng 20 
lần ; có nước thực tế hơn ta 100 lần). Về tông sản 
phẩm quốc dân, nước ta bình quân đầu người mới 
đạt mức trên dưới 200 USD, trong khi ở các nước 
công nghiệp phát triển, chỉ tiêu này trung bình ở 
mức 15000 USD, (tức hơn ta 75 lần), có nước đạt 
tới 25000 USD (hơn ta trên 100 lần) ?), Rõ ràng, 
chăng những về đất đai, mà cả về múc thu nhập, 
nước ta đang ở tình trạng "nghèo tuyệt đối" so với 
các nước phát triên, và "nghèo tương đối" so với 
các nước đang phát triên. 


Ấy thế mà số dân nước La vẫn đang tăng nhanh, 
vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu lấy 
khoảng thời gian 70 năm (1921 - 1990) mà xét, ta 
thấy 35 năm đầu (1921 - 1955) cả nước chỉ tăng 9,6 
triệu người, còn 35 năm cuối (1955 - 1990) tăng 
thêm 41,6 triệu. Mỗi thập kỷ trong giai đoạn đầu số 
dân chỉ tăng 2 - 3 triệu, còn trong giai đoạn sau, mặc 
dù có cuộc vận động "kế hoạch hóa gia. đình", số 
dân vẫn tăng trên 10 triệu Ø) Ủy ban quốc. gia dân 
số và kế hoạch hóa gia đình cho biết : từ tông điều 
tra dân số năm 1989 đến nay, mới hơn 3 năm, nhân 
khâu nước ta đã tăng thêm 4,5 triệu, bằng số dân 
của ba tỉnh Tiền giang, Quảng nam - Đà nẵng và 
Thái bình cộng lại. Nếu dân số cứ tiếp tục tăng 
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hằng năm trên 2% như hiện nay (bình quân mỗi gia 
đình có 4 con) thì 30 - 35 năm sau, số dân cả nước 
sẽ lên tới 149 triệu. Trên một địa bàn lãnh thổ chật 
hẹp, kinh tế công nghiệp chưa phát triển, mà số dân 
tăng gấp đôi trong một khoảng thời gian ngắn, đó 
cũng là một nguyên nhân trực tiếp gây nên nạn thất 
nghiệp và bao tệ nạn xã hội khác. Thật vậy, số dân 
tăng nhanh, đất canh tác bình quân sẽ càng thu hẹp, 
rừng sẽ bị tàn phá thêm, nguồn nước và thức ăn 
sẽ càng khan hiếm, tình trạng thất học và không 
được chăm sóc về y tẾ sẽ càng phố biến. Và như 
vậy, làm sao phát triển được trí tuệ và thể lực của: 
giống nòi ? Có thê thấy trước những mục tiêu kinh 
tế - xã hội từ nay đến năm 2000 ít có khả năng đạt 
được. Vì sao ? Bởi cuối thập kỷ 90 này, chỉ tiêu 
tông sản phảm quốc dân (GNP) theo đầu người ở 
ta có thê tăng 2,5 lần, nhưng với tốc độ tăng dân 
số như hiện nay, thì bình quân thu nhập theo đầu 
người ở ta khi đó cũng chỉ ở mức 400 USD, nghĩa 
là, cuối thế kỷ này, nước ta vẫn ở mức nước 
nghèo. Hiện nay, về thu nhập thực !Ế, ta thua kém 
các nước phát tiên tới 75 lần. Nếu số dân cứ 
tiếp tục tăng với tỷ lệ như hiện nay, thì đến năm 
2000, cho dù GNP của ta giả định có tăng nhanh 
bằng các nước phát triên, khoảng cách về thu nhập 
thực tẾ giữa ta và các nước đó sẽ càng lớn hơn 
nữa : không phải là 75 lần mà là 100 lần ! Nói cách 
khác, số dân tăng nhanh đang như một gánh nặng đè 
lên nên kinh tế nước ta, kìm hãm mạnh xu hướng 
nàng GNP. Không nàng được GNP theo đầu người, 
luận quân mãi trong tình trạng nước nghèo và kém 
phát triển, thì cái gì chờ đợi chúng ta khi bước vào 
thế ký 21 ? Điều này mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi 
người dân đều có thê hình dung được. 


(1) Xem Nhưng quy luạt tịa lý chung của trái đất, Nxb 
Khoa học kỹ thuật, Hà nội, 1978, tr310. 

(2) Theo 7 he Stafe oˆ World Population 1991, thu nhập 
quốc dân bình quân đâu nưười nấm 1988 của Nhật-bản 
là 21020 USI). của Hông-kông là 9220 USD, của Xin-ga- -po 
là 9070 USD, của Nam Triều-tiên là 3600 USD, của Trung 
quốc là 330 USD. của Thái-Ìan là 1000 USD. 

(3) Theo tài liệu của giáo sư, tiến sĩ larơng Xuân Quỳ, 
phó hiệu trương Trường đại học kinh tế quốc dân, công 
bồ tại cuộc hội thảo về chính sách dân số, do Ủy ban 
quốc gia dân số và ké hoạch hóa gia đình tô chức ngày 
28-7-1992 tại Hà nội. 


* 


Từ những năm 60, Đảng và Nhà nước ta đã sớm 
thấy nguy cơ của việc số dân tăng quá nhanh. Công 
tác dân số kế hoạch hóa gia đình được tiên khai 
theo tỉnh thân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 
Nhà nước ta, đã được ngành y tế, Hội liên hiệp phụ 
nữ và Tổng công đoàn tích cực hưởng ứng. Nó 
cũng đã thu hút được sự giúp đỡ về vật chất và kinh 
nghiệm của các tổ chức quốc tế. Cuộc vận động 
sinh đẻ có kế hoạch tiến hành 30 năm qua ở miền 
Bắc và 17 năm qua ở miền Nam đã đạt được những 
kết quả nhất định : hạ tỷ lệ sinh bình quân ở mỗi 
gia đình từ 6 con những năm 1961 - 1962 xuống còn 
dưới 4 con hiện nay ; tạo được tâm lý mới vẻ sinh 
đẻ và nuôi dạy con trong các đối tượng dân cư ở 
thành phố, thị xã và một bộ phận nhỏ dân cư ở nông 
thôn. _ 


Tuy nhiên, mục tiêu giảm tỷ lệ sinh xuống 1,7% 
đề ra từ sau khi nước nhà thống nhất, được nhắc 
lại qua ba kỳ Đại hội toàn quốc thứ V, VI và VII 
của Đảng, vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân 
có thể do mục tiêu đề ra có phần cao so với khả 
năng thực tế. Nhưng chủ yếu có lẽ do quan niệm 
về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình còn quá 
đơn giản, dẫn đến các giải pháp thiếu đồng bộ ; 
nguồn lực đầu tư vừa ít lại phân tán ; tô chức hộ 
máy làm công tác dân số chưa đủ mạnh ; sự lãnh đạo 
của cấp ủy đảng và chính quyền chưa tương xứng 
với yêu cầu của nhiệm vụ, nhiều nơi khoán trắng 
công tác này cho ngành y tế, v.v.. 


Đề có mức sinh hợp lý, tạo môi trường thuận lợi 
cho sự phát triển kinh tẾ - xã hội, nâng mức sống 
và chất lượng sống của nhân dân, chính sách dân số 
quốc gia của ta phải huy động được mọi nỗ lực của 
cộng đồng nhằm đạt mức sinh đẻ thay thế tự 
nhiên, trung bình mỗi gia đình chỉ có 1 - 2 con trong 
15 - 20 năm tới. Mục tiêu tông quát của chính sách 
này là "thực hiện gia đình quy mô nho, khóc mạnh, 
văn minh, giàu có, góp phần vào sự phỏn vinh của 
đất nước". Hiện nay, quy mô gia đình nước ta còn 
lớn, trung bình là 3,8 con. Mức tăng số dân hằng 
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năm vẫn trên 2,2%. Cứ với quy mô và tốc độ này 
thì đến năm 2015, số dân nước ta sẽ lên tới khoảng 
120 triệu. Trái lại, nếu thực hiện được quyết tâm 
hạ tỷ lệ này xuống 1,7 - 1,8%, bảo đảm mỗi gia đình 
trung bình chỉ có 2 con, thì tới năm 2015, số dân 
nước ta chỉ khoảng 100 triệu (giảm được khoảng 
20 triệu). NẾu những năm trước mắt đạt được 
mức phấn đấu mỗi cặp vợ chồng trung bình chỉ 
có 3 con, thì đến năm 2000, số đân cả nước khoảng 
81 triệu, phù hợp với chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội. 


Là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát 
triển kinh tẾ - xã hội, chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia đình liên quan chặt chẽ và tác động trực tiếp 
đến các chính sách kinh tẾ, văn hóa, xã hội, mang lại 
lợi ích trực tiếp cho mọi người, mọi gia đình thực 
hiện chính sách này. 


Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình cũng 
tác động trực tiếp đến tâm lý xã hội phức tạp, 
nhằm thay đổi nhận thức về quy mô gia đình và phổ 
cập rộng rãi các phương pháp hiện đại về kế hoạch 
hóa gia đình. Do đó, nó đòi hỏi tính uy giác rất cao 
của từng người, từng gia đình, và cần được xã hội 
hóa cao trong quá trình thực hiện. 


Hệ thống chính sách dân số và kế hoạch hóa gia 
đình trong phạm vi hẹp đề cập ở bài này, gồm 
những quy định nhằm khuyến khích và không 
khuyến khích việc sinh đẻ. Ủy ban đân số - kế 
hoạch hóa gia đình đang nghiên cứu chuẩn bị một 
số chính sách cụ thẻ. Chẳng hạn, đối với những 
hộ đăng ký thực hiện chương trình dân số thì được 
cung cấp các phương tiện và dịch vụ kế hoạch hóa 
gia đình không mất tiên ; được các cơ sở y tế và 
cán bộ chuyên môn thco đõi sức khóc định kỳ và 
xử lý khi có hiện tượng không bình thường liên 
quan đến việc sử dụng các phương tiện tránh thai ; 
được bồi dưỡng khi làm thủ tục triệt sản. Những 
hộ đăng ký thực hiện "quy mô gia đình nhỏ 1 - 2 con” 
nếu ở nông thôn thì được các ưu đãi : giảm một 
phần thuế nông nghiệp trong thời gian nuôi dưỡng 
trẻ ; được phân phối đất canh tác, đất thỏ cư như 
các gia đình đông con. Đối với cán bộ, công nhân, 
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viên chức đăng ký thực hiện quy định tên thì được 
ưu tiên phân phối nhà ở, được đi tham quan, nghỉ 
mát, nâng cao tay nghẻ, không phải đóng học phí cho 
con học bậc phổ thông, không mất tiền khám, chữa 
bệnh cho cơn dưới 15 tuôi... 


Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình cũng 
bao gồm những hình thức khen thưởng bằng vật 
chất cho những người vận động được người khác 
chấp nhận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và 
những người tích cực làm dịch vụ này. Chính sách 
cũng bảo hộ và khuyến khích xuất khẩu các mặt 
hàng kế hoạch hóa gia đình sản xuất trong nước có 
chất lượng cao ; miễn thuế nhập khẩu và nghiêm 
cấm việc tái xuất các mặt hàng kế hoạch hóa gia 
đình. 


Đối với các dân tộc ít người, chính sách dân số 
và kế hoạch hóa gia đình không nhằm hạ mà 
khuyến khích nâng tỷ lệ sinh phù hợp với điều kiện 
từng vùng và từng dân tộc. 


Do chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình liên 
quan chặt chẽ với các chính sách kinh tế, văn hóa, 
xã hội, nên khi xây dựng nó phải xuất phát từ 
những quan điểm cơ bản trong chiến lược phát triển. 
kinh tế - xã hội, đồng thời cũng phải đổi mới các 
chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội cho phù hợp với 
nó. Các bộ, ngành và tổ chức xã hội nên rà soát lại 
và hủy bỏ những quy định cũ (như quy định về phân 
phối nhà ở, về trợ cấp, v.v.) trực tiếp hoặc gián 
tiếp khuyến khích việc nâng tỷ lệ sinh. Nhà nước 
nên sửa đổi và sớm ban hành một số chính sách hỗ 
trợ cho chương trình dân số và kế hoạch hóa gia 
đình (như tạo công ăn việc làm ; phân bố dân cư hợp 
lý trên các địa bàn lãnh thổ ; xóa nạn mù chữ, phát 
triển nông thôn ; nâng cao vị thế của phụ nữ ; bảo 
hiểm sức khỏc và bảo hiểm tuổi già) để nhân dân. 
yên tâm thực hiện mô hình gia đình nhỏ 1 đến 2 cơn. 


Tóm lại, xây dựng tốt chính sách dân số quốc gia 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và thực 
hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội VĨI 
của Đảng đã khẳng định : "Giảm tốc độ tăng dân só 
là một quốc sách, phải trở thành cuộc vận động 
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rộng lớn, mạnh mẽ và sâu sắc trơng toàn dân” 6), 
Qua các cuộc hội thảo về chính sách dân số quốc 
gia, phần đông ý kiến đều cho mục tiêu tổng quát 
và mục tiêu trước mắt về đân số từ nay đến năm 
2000 là hợp lý. Điều quyết định còn lại, theo tôi, 
là: 


1 - Các cấp ủy đảng và chính quyển từ trung 
ương đến cơ sở thật sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra 
quá trình thực hiện chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng và 
tác phong chỉ đạo của các ngành, các cấp và các tổ 
chức xã hội, không khoán trắng công tác này cho 
một số ngành chức năng. 


2 - Công tác thông tin, giáo dục cần được tăng 
cường và mở rộng tới mọi miễn, mọi vùng, mọi 
đối tượng, đặc biệt tới các đối tượng chủ yếu ở 
nông thôn, nhằm làm chuyển biến nhận thức, thái 
độ của nhân dân đối với vấn đề dân số và kế 
hoạch hóa gia đình. Cần tác động mạnh tới đối 
tượng ở độ tuổi sinh đẻ. Đồng thời ¿ũng cần đưa 
vấn đẻ này vào chương trình giáo dục trong nhà 
trường đề thế hệ trẻ có cách ứng xử đúng khi lập 
gia đình. Các tỏ chức văn học nghệ thuật cần xây 
dựng chương trình sáng tác và biểu diễn có chất 
lượng cao phục vụ chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia đình của quốc gia, giúp cho sự hình thành 
tâm lý mới và định hướng giá trị mới trơng quần 
chúng đối với việc thực hiện quy mô gia đình nhỏ, 
ít con. Không đưa lên đài truyền hình, đài phát thanh - 
và sân khấu những sáng tác chất lượng thấp, giễu 
cợt nhạt nhẽo, làm mất tính nghiêm túc của vấn đề, 
và làm người xem, người nghe khó chịu. Không 
phố biến những văn hóa phẩm khiêu dâm, kích đục 
làm tăng số người có thai ngoài kế hoạch và tăng 
tỷ lệ phá thai... 


3 - Củng cố và tăng cường hệ thống tổ chức làm 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, đổi mới 
các hoạt động dịch vụ cho phù hợp với cơ chế 
mới. Phải xây dựng mạng lưới từ trung ương đến 


(4) Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ VỊI, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr76 


các cơ sở làng bản, đủ sức làm tham mưu, quản lý, 
điều phối và thực hiện có hiệu quả chương trình 
dân số xà kế hoạch hóa gia đình trong cả nước, 
cũng như từng địa phương. Ở các cấp trung ương 
và tỉnh, huyện, nên kiện toàn Ủy ban đân số và kế 
hoạch hóa gia đình. Ủy ban này phải do một đồng 
chí lãnh đạo cấp hành chính tương ứng làm chủ 
tịch ; một đồng chí phó chủ tịch có năng lực làm 
chuyên trách và các đại diện của các ngành kế hoạch, 
tài chính thống kê, y tế, văn hóa thông tin, lao động 
và các đoàn thể làm thành viên phối hợp. Cơ quan 
thường trực của ủy ban các cấp cần gọn nhẹ, 
nhưng phải đủ cán bộ chuyên trách có năng lực đề 
quản lý, điều phối chương trình. Ở cấp xã 
phường, tùy theo số dân và điều kiện địa lý, có thẻ 
bố trí 1 hoặc 2 định suất chuyên trách làm tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyển và các đoàn thẻ triển khai 
các hoạt đông theo sự chỉ đạo của Ủy ban dân số và 
kế hoạch hóa gia đình cấp trên, nhằm chuyển di 
thông tỉn và cung cấp kịp thời các dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đình đến tận người dân. 

4 - Tăng nguồn lực đầu tư. Muốn thực hiện được 
mục tiêu tổng quát xây dựng gia đình quy mô nhỏ, 
khỏc mạnh, văn minh, và mục tiêu trước mắt hạ tỷ 
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lệ sinh xuống còn 1,7 - 1,8% để có số dân thích hợp 
khoảng 81 triệu vào năm 2000, ngoài các giải pháp 
về lãnh đạo, quản lý và tổ chức lực lượng vừa nói 
ở trên, cần tăng nguồn tài chính và các nguồn lực 
khác đầu tư cho các chương trình cụ thể, như 
chương trình đào tạo cán bộ, chương trình giáo dục 
và truyền thông, chương trình xây dựng hệ thống 
các chính sách và kế hoạch hóa, chương trình kiểm 
kê dân số định kỳ, điều tra, chọn mẫu hằng năm, 
phân tích các động thái dân số, v.v.. Theo số liệu 
năm 1980 của các nước trong khu vực (như In-đô- 
nê-xi-a, Thái-lan, Nam Triểu- tiên...), bình quân chỉ 
phí theo đầu người mỗi năm ở đây cho công 
tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là từ 0,° 
đến 1,18 đô la. So với các nước trong khu 
vực, thực chỉ của nước ta cho lĩnh vực hoạt 
động này trong những năm qua rất thấp. Phần - 
lớn còn dựa vào nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ 
chức quốc tế. Giờ đây, chúng ta vẫn phải đếp tục 
huy động tối đa nguồn tài trợ này. Nhưng để chính 
sách dân số quốc gia thực thi có hiệu quả cao trên 
phạm vì cả nước, nhà nước càn dành thêm ngân 
sách cho các chương tình dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. 


Vân đề... 
(T lếp theo trang ï8) 


kém các doanh nghiệp tư nhân. Lâm trường quốc 
doanh phải thực hiện tốt chức năng liên kết sản 
xuất trên mỗi địa bàn, đề vừa thực hiện được mục 
tiêu định hướng cơ cấu sản xuất đối với vùng, 
vừa phát huy được khả năng to lớn của mọi tầng 
lớp nhân dân trong sản xuất kinh doanh cũng như 
trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. 
+ 

Để thực hiện tốt và có hiệu quả chính sách giao 

đất giao rừng, cân áp dụng đồng thời nhiễu loại 


biện pháp, trong đó việc đôi mới và hoàn thiện chính 
sách giao đất giao rừng là hết sức quan trọng nhằm 
khơi dậy và thu hút mọi tiềm năng to lớn trong nhân 
đân. Chính sách ấy cần khẳng định quyền sử dụng 
lâu dài, kế cả quyền thừa kế, chuyển nhượng 
quyền sử dụng. Đặc biệt, đối với các vùng dân tộc 
thiểu số, vùng xa xôi hẻo lánh, có nhiều khó khăn, 
nhà nước cần có chính sách đầu tư, hỗ trợ, cho vay 
và thu hút vốn của nước ngoài để gây trồng, phát 
triển rừng và chế biến nông lâm sản, tạo nên động 
lực mới, phát triền mạnh mẽ các vùng này. 
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VẤN ĐỂ GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 
ĐÈN HỘ GIA ĐÌNH 


I- NHỮNG TIỀN BỘ VÀ KHÓ KIHIĂN TÔN TẠI 


Giao đất giao rừng là một trong những chính sách 
lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đường lối 
phát triển lâm nghiệp dựa vào sức dân, thu hút mọi 
năng lực tiềm tàng của các thành phần kinh tế về 
lao động, nguôn vốn, kinh nghiệm kỹ thuật vào việc 
bảo vệ, sử dụng có hiệu quả đất đài tài nguyên, tạo 
công ăn việc làm, tăng thêm sản phẩm cho xã hội và 
bảo vệ môi trường sinh thái. _ 

Chủ trương giao đất, giao rừng đã có từ năm 
1968, nhưng phải nói rằng kê từ khi có Chỉ thị 29 
của Ban bí thư trung ương (tháng 11-1983) thì công 
tác này mới có nội dung cụ thê. Tuy nhiên, do nhận 
thức và bối cảnh lịch sử, do quan niệm cứng nhắc 
rừng và đất rừng là tài sản quốc gia thì phải do nhà 
nước thống nhất quản lý, việc kinh doanh khai thác 
đều phải do quốc doanh và tập thể làm, nên việc 
giao đất, giao rừng chủ yếu là giao cho quốc doanh 
và tập thê.làm. Kết quả là mặc dù đã giao được tưên 
4 triệu ha rừng và đất rừng, nhưng hiệu quả quản 
lý kinh doanh số diện tích đó rất thấp. Nhiều nơi 
sau khi được giao, rừng vẫn tiếp tục bị phá hoại, 
đất trống đôi trọc vẫn bị bỏ hoang. 

Những năm gần đây, sau khi có Nghị quyết 10 
của Bộ chính trị (T.Ư. khóa VI) về đổi mới cơ chế 
khoán trong nông nghiệp, ngành lâm nghiệp và các 

- địa phương đã vận dụng và thực hiện giao đất giao 
rừng trực tiếp đến hộ nông dân (hoặc áp dụng hình 
thức khoán trực tiếp đến hộ gia đình cán bộ công 
nhân viên trong lâm trường), lấy hộ làm đơm vị sản 
xuất kinh doanh và đơn vị hợp đồng khoán, nên kết 
quả giao đất giao rùng đã có những tiến bộ đáng 
kê, mang lại khởi sắc mới cho nghề rùng nước 
ta. Ở những nơi làm đúng và có chính sách khuyến 
khích rõ ràng, rừng và đất rùng đã thực sự có 
người làm chủ cụ thể, không còn tủnh trạng làm chu 
chung chung mà thực chất là vô chủ. Người nhận 
đất, nhận rừng yên tâm đầu tư vào việc kinh doanh 
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rừng và bồi bỗ đất đai, nhiều nơi đã có sản phẩm 
hàng hóa. Diện tích đất ưống đôi ược được đưa 
vào khai thác, sử dụng ngày càng tăng. Nhiều loại 
mô hình rừng vườn và trang trại, thực hiện nông 
lâm kết hợp, đã phát triển khá phổ biến ở nhiều địa 
phương, có hộ gia đình đã đầu tư vốn trồng hàng 
trăm ha rừng. Qua nhận đất, nhận rừng, phát triển 
kinh tế vườn, đời sống của nhân dân đã khá lên rõ 
rệt. Những hộ nông dân và hộ công nhân viên chức 
nhận đất kinh doanh có thu hoạch hằng năm vài chục 
triệu đồng không còn là hiện tượng hiếm thấy. 
Trong những năm gàn đây, mặc dầu nhà nước 
giảm mạnh đầu tư cho trồng rừng, mỗi năm cả 
nước vẫn tông được từ 120 000 đến 150 000 ha 


rừng, trong đó 52% do nhân dân tự bỏ vốn để ưỗng. 


Đó là tiến bộ đáng kẻ của công tắc giao đất giao 
rừng theo cơ chẻ mới. 
Tuy nhiên, kết quả và tiến bộ nói trên chưa đều. 


„ Bên cạnh những đơn vị và địa phương làm tốt, việc 


giao đất piao rừng ở nhiều nơi vẫn mang nặng tính 
chất hình thức, chưa xem trọng chất lượng và hiệu 
quả thiết thực, giao nhưng lại buông lỏng quản lý, 
thiếu hướng dẫn, tô chức nhân dân sản xuất kinh 
doanh cụ thê. Ở nhiều nơi, nhất là ở vùng cao, 
đồng bào chưa có tập quán làm rừng, vấn để bảo 
đảm lương thực và đời sống hăng ngày cho đồng 
bào còn rất khó khăn, khả năng đầu tư hạn chế, cơ 
sơ dịch vụ và thị trường tiêu thụ chưa được giải 
quyết, thi việc giao đất giao rừng dường như chưa 
có kết quả và tiến bộ cụ thể. 

II - TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐỀ TIIỤC HIỆN CÓ 
KẾT QUÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 

Ngành lâm nghiệp được nhà nước giao quản lý 
kinh doanh 19,3 triệu hà rừng và đất rừng, trong đó 
có I0 triệu ha đất trống đồi núi tưrọc cần phải sớm 
được phủ xanh và đưa vào khai thác sử dụng đề cải 


* Thư trương Bộ lâm nghiệp 


tạo môi trường sinh thái và tạo công ấn việc làm cho . 


hàng triệu hộ gia đình, Do khả năng đầu tư của nhà 
nước có hạn, nên việc thu hút và phát hưy uẻm năng 
về vốn của các thành phần kinh t(Ế vào sự: nghiệp 


to lớa này là điều cần thiết Mặt khác, tùng và đất - 
rừng là địa bàn sinh sống của hơn 20 :triệu đồng 
bào miễn núi, trong đó hơn 2 triệu còn sống du canh... 


du cư. Cho nôn việc thu hút.và tổ chức lực lượng to 


lớn này vào việc xây dựng bảo vệ và phát triển rừng - 
theo: bình thức nông lâm kết hợp thông qua việc giao 
ð chức lại sản xuất lâm --tông : 


đất giao rừng và tô 
nghiệp trên địa bàn này, là yêu cầu khách quan cửa 


sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội miền núi, đồng : 
thời cũng là đòi hỏi bức thiết của bản thân sự tổn - 


tại và phát triển của nghề rừng nước tả, trước mắt 
cũng như lâu dài. | 

Trong chiến lược phát triển lâm nghiệp đến năm 
2000, cả nước sẽ phấn đấu tạo thêm 5 triệu ha 
rừng (kể cả trồng và khoanh nuôi tái sinh), thực hiện 
nông lầm kết hợp, thu hút và tạo việc làm cho 1 triệu 
hộ với 2 triệu lao động. Nhằm thực hiện mục Liêu 
này, biện pháp có tâm chiến lược quan trọng nhất, 
là tiếp tục đổi mới để thực hiện. có hiệu quả việc 
giao đất giao rừng. 


1 - Trước hết, cần nắm vững mục đích của việc. 


giao đất giao rừng. Giao đất giao rừng là để xác 
định quyền làm chủ cụ, thẻ, từ đó tạo ra động lực 


để thu hút lao động, gắn lao động với đất đai và tài . 
nguyên, tạo thêm côag án việc làm và thu nhập mới - 


cho nhân dân, tăng thêm sản phâm cho xã hội, bảo vệ 
và phát triển tốt.vốn rừng. Mục đích chủ yếu của 


giao đất giao rừng là nhằm thúc đây sản xuất, tăng - 


cường quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả đất 
đai, tài nguyên. Giao đất giao rừng phải nhằm làm 
cho rừng và:môi trường được bảo vệ tốt hơn, đất 
đai được khai thác và sử dụng tốt hơn, thu nhập và 
đời sống của người lao động được cai thiện. Vì 


vậy, phải coi ưrọng việc tô chức sản xuất sau khi . 


giao nhằm đảm bảo mục đích và “hiệu quả của công 
tác này. Không thẻ chỉ dừng ở số diện tích đã giao, 
số hộ đã nhận, ở việc xác định quyền làm chủ bằng 
cơ sở pháp lý (tuy đây là điều quan trọng để nhân 
dân yên tâm, tin tưởng), mà phải xem mục đích chủ 
yếu của.giao đất giao rừng là đề làm cho sản xuất 
phát triển, tài nguyên được bảo vệ và sử dụng tốt 
hơn, từ đó m những biện pháp có hiệu quả nhằm 
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thực. hiện , “: nơi đến chốn. công tác quan _MONg, 
này. 

2 - Đề đảm bảo mục đích và hiệu quả. thiết thuế 
của công tác giao đất giao rừng, cần đổi mới cơ 
chế quản lý trong khi giao, trong đó ưọng đâm là 
giao trừng và đất rừng trực tiếp đến hộ và lấy hộ 
làm đơn: vị sản: xuất kinh doanh: chủ yếu trong môi 
liên kết hợp lý trên mỗi vùng có tổ chức quốc 
doanh. Đây là cơ chế đã chứng tỏ có hiệu quả. Đối 
với các đơn: vị được nhà nước giao quyền quản lý 
kinh doanh (như lâm trường, nông trường, đơn vị 
tập thể), thì áp dụng hình thức khoán lâu dài, ổn định 
trực tiếp đến hộ gia đình công nhân viên chức, là 
hình thức có nhiều ưu điểm đã và đang được vận 
dụng có kết quả ở nhiều nơi.. 

Dựa trên quỹ đất đai ở mỗi địa phương và dựa 


__ trên quy hoạch phái: triển kinh tẾ xã hội và quy hoạch . 


đối với ba,loại rừng trên mỗi địa bàn và mỗi vùng 
kinh tẾ sinh. thái, để có phượng án giao phù hợp. Mặt 
khác, cần dựa vào đặc điểm kinh IẾ - xã hội,.năng 
lực quản lý kinh doanh, khả năng đâu tư, trình độ 
tập quán.canh tác và yêu cầu sử dụng đất đai, đê 
giao với khối lượng và diện tích phù hợp, tuyệt đối .. 
không giao thco lối bình quân hoặc giao với diện 
tích vượt quá khả năng quản lý kinh doanh. Nhằm 
thực hiện nộng lâm kết hợp, lấy ngắn nuôi dài, tạo 
thu nhập trước mắt và thu nhập thường xuyên cho 
nhân dân, diện tích và cơ cấu rừng và đất rừng giao 
cho mỗi hộ nói chung khoảng 5 ha là thích hợp, ưong 
đó I ha để sản xuất lương thực và chăn nuôi, l ha đề 
trông cây công nghiệp và cây ăn qua, và 3 ha đề 
trồng rùng và kinh dọanh rùng. Đối với vùng | 
đồng bào dân tộc còn dựa vào phương thức canh tác 
nương rây đề giải quyết, lương thực, thì ưong quy 
hoạch và phương án giao đất giao rừng phải tính 
đến nhu cầu này, giao thêm phần đất rừng làm 
nương rấy luân canh, đồng thời tích cực hướng 
dẫn và giúp đỡ đông bào chuyên mạnh sang sản 
xuất thâm canh, trồng cây công nghiệp hàng hóa, 
thực hiện nông lâm kết hợp, để thay thế dần 
phương thức nương rấy du canh. - - : 

3 - Giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý, sử 
dụng, là để thực hiện đường lối lâm nghiệp nhân . 
dân, thu hút và tổ chức lực lượng nhân đân vào làm 
nghề rừng. Ờ đây cân có sự phân biệt giữa quyên 
sở hữu và quyên sử dụng đối với tư liệu sản xuất, 
trong đó quyền sở hữu vẫn thuộc về nhà nước. 
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Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vở thực tiên 


Mội mi, phải khắng định quyền sử dụng hợp pháp, 
lâu dài và ôn định của nhân dân để tạo động lực thúc 
đầy sản xuất, tăng cường đầu tư theo hướng thâm 
canh, nhưng mới khác, phải đảm báo lợi ích chính 
đáng của nhà nước là người chủ sở hũu đối với 
rừng và đất đai. Có nghĩa là, sau khi giao hoặc 
khoán, phải có chính sách ăn chia rõ ràng và được quy 
định thành văn bản pháp lý cụ thê. Ví dụ, đối với 
từng loại đối tượng rừng như rừng tự nhiên, rừng 
đã có thể thu hoạch sản phẩm, rừng non, đất lùm 
bụi, đất ưống đổi trọc, v.v. thì nhà nước được gì, 
người nhận đất, nhận rừng được gì. Không thê cứ 
được giao, là có thể tùy tiện khai thác, sử dụng theo 
ý muốn, làm thiệt hại đến lợi ích chưng. 

4 - Muốn vậy, nhà nước và cơ quan lâm nghiệp 
phải làm tốt vai trò quản lý này, sớm nghiên cứu 
và hoàn thiện chính sách và những quy định về cơ 
chế giao đất giao rừng vận dụng thống nhất trong 
cả nước ; quy định những điều khoản vận dụng cụ 
thể ở địa phương, đồng thời khản ưương làm tốt 
công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, kỹ thuật viên và 
phô cập rộng rãi những tiến bộ kỹ thuật mới, đáp 
ứng yêu cầu phát tiên nghề rừng nhân đân xau khi 
giao đất giao rùng. Thực hiện khân trương việc 
tông kết kinh nghiệm của các điền hình, mô hình, và 
có biện pháp nhân rộng, áp dụng thành sản xuất đại 
tà. Tăng cường kiểm tra, kiêm soát đi đôi với 
hướng dẫn giúp đỡ để các hộ nhận đất, nhận rùng 
quản lý kinh doanh, sử dụng đúng mục đích, đúng 
hợp đồng, đúng pháp luật, là trích nhiệm của các cơ 
quan quản lý nhà nước nhằm đám bảo việc sử 
dụng đất và sử dụng rừng phát triên đúng hướng, 
có lợi cho quốc kế dân sinh. 

II - ĐẨY MẠN!! GIAO ĐẤT GIAO RÙNG ĐỀ 
PHÁT TRIÊN MẠNH NGIIỀ RÙNG NHIÂN DÂN 
PHẢI ĐI ĐÔI VỚI TĂNG CƯỞNG CỦNG CỐ 
CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANII 

Theo đường lối của Nghị quyết Đại hội VI và 
VII của Đảng, nghề rừng nước tì đang được tô 
chức lại theo hướng làm nghiệp shán đân (còn gọi 
là lâm nghiệp x4 hỏi hay lâm nghiệp công đóng), 
gĐây cũng là phương hướng chung của lâm nghiệp 
thế giới, khác với lâm nghiệp truyền thống trước 
đây chỉ do nhà nước thực hiện, tích rời và đối lập 
với lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc đây mạnh 
chính sách giao đất giao rừng là yêu cầu khách quan 
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của sự nghiệp phát triển lâm nghiệp và phù hợp với 
xu hướng phát triển chung của nghề rừng hiện đại 
Việc giao đất giao rừng khác với việc giao khoán 
ruộng đất trong nông nghiệp. Sản xuất lâm nghiệp 
có chu kỳ dài, mỗi vùng đất rừng là một vùng kinh 
tế - sinh thái có những đặc trưng nhất định, do vậy 
phải được quản lý kinh doanh theo những phương 
thức nhất định, không thể canh tác thco kiểu ch 
cất manh mún. Ngoài lợi ích kinh tế, rừng còn có 
chức năng phòng hộ quan trọng. Hai mặt lợi ích kinh 
tẾ và sinh thái luôn luôn gắn liền với nhau, tạo nên 
đặc điểm kinh tẾ - sinh thái của mỗi vùng mà trong 
định hướng kinh doanh phải chú ý để phát huy cả 
hai (ví dụ vùng nguyên liệu giấy, vùng đặc sản qui, 
vùng phòng hộ đầu nguôn, v.v.). Mặt khác, sản xưái 
nông nghiệp vốn là nghề truyền thống trong đó 
mỗi hộ có thê độc lập kinh doanh khép kín, còn nghề 
rừng đối với đồng bào miền núi nói chung, chưa 
trở thành tập quán, muốn làm tốt phải có sự hướng 
dẫn, hỗ trợ của nhà nước, mà ưực tiếp là của hệ 
thống các lâm trường quốc doanh. Vì vậy, đây 
mạnh công tíc giao đất giao rừng cho các thành 
phần kinh tế mà chủ yếu là giao đất giao rừng ưực 
tiếp đến hộ, phải đi đôi với tíng cường và củng 
cố các lâm trường quốc doanh, làm cho các đơn vị 
này thực hiện tốt chức năng hướng dẫn dịch vụ 
sản xuất, tô chức chế biến, liên kết kinh tế, cung 
cấp thông tin và thị ưường. Có như vậy, mới thi 
thực góp phần tạo điều kiện và môi ưường thuận 
lợi đê đồng hào sản xuất kinh đoanh sau khi nhận 
đất. nhận rừng. Đặc biệt, ở những nơi khó khăn. 
vùng động bào dân tộc còn du canh du cư, kinh tế 
hàng hóa chưa phát triên, thì càng không thê thiếu 
vai trò nòng cốt của các lâm trường quốc doanh đói 
với sự nghiệp phát triển nghề rừng nhân dân. 
Tuy nhiên, tăng cường và củng cố lâm tường 
quốc đoanh phải trên cơ sở hiệu quả thiết thực. Lâm 
trường quốc doanh cản có quy mô thích hợp, tổ 
chức gọn nhẹ. chủ yếu đi vào kinh đoanh dịch vụ 
sản xuất, chế biến và địch vụ khoa học kỹ thuật 
chấm dứt tình trạng sử dụng rừng và đất đai vượt 
quá kha năng quan lý kinh doanh. Lâm trường cũng 
nhài có hình thức biện pháp khoán quản đúng đấn. 
đam bảo mỗi khu đất của lâm trường đều được 
khai thác sư dụng có hiệu quả hơn, chứ không thẻ 


(Xem tiếp trang IS) 


Nghiên cứu - Trao đỗ ˆ 


_Xu hướng vỏ triên vọng 


của chủ nghĩa xö hội 


GAY từ những năm 70 của thế kỷ XIX, khi - 
tổng kết những bài học kinh nghiệm của Công - 


xã Pa-ri, C. Mác đã nhận định : Cách mạng có 


thể bị thất bại nhưng cách mạng sẽ không bao giờ : 


bị tiêu diệt. _ | 
Thực tế Công xã Pa-ri tôn tại được 72 ngày và đã 
bị thất bại trước sự phản công của các thế lực tư 
sản. Nhưng lý tưởng của các chiến sĩ Công xã 
không vì thế mà tàn lụi trong cuộc đấu tranh giải 
phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
vì tiến bộ, dân chủ và tự do. Chứng cớ là sau Công 


xã Pa-ri 46 năm, năm 1917 Cách mạng Tháng Mười 


Nga nô ra và thắng lợi oanh liệt, mở đầu quá trình 
sinh thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực tên thế giới.  - 

Sự đô vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông 
Âu và Liên xô gần đây một lần nữa lại đặt niềm tin 
của những người mác xít ưước những thử thách 
mới. Sự thử thách lần này rất gay gắt và nặng nề, 
vì chưa bao giờ chủ nghĩa xã hội bị tốn thất lớn 
lao đến thế. Việc chủ nghĩa xã hội hiện thực bị sập 


một mảng lớn, trong đó có nước xã hội chủ nghĩa. 


lâu năm nhất, hùng mạnh nhất là Liên xô, đã làm đảo 
lộn sự suy nghĩ, nhận thức và tình cảm của nhiều 
người. Thậm chí có một số người dao động, băn 
khoăn, muốn đặt lại hướng đi, chọn lại con đường. 
Có người đã nói thắng ra là nên từ bỏ chủ nghĩa xã 


hội khoa học, chuyên sang áp dụng mô hình chủ - 


nghĩa xã hội dân chủ thco trào luu xã hội - dân chủ 
hiện đại Tây Âu. Có người lại muốn quá độ “ngược 
dòng” đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đây là 


HOÀNG CHÍ BẢO ° 


những vấn đề rất nghiêm túc và bức xúc, đòi hỏi 
phải được nghiên cứu và bàn bạc một cách khoa 
học. Trong phạm vi bài này tôi xin nêu lên một số 
suy nghĩ bước đầu của mình. 

Trước hết là vấn đề có nên áp dụng mô hình chủ 
nghĩa xả hội dân chủ theo trào lưu xã hội - dân chủ 
hiện đại Tây Âu không 

Tôi xin trả lời ngay rằng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội 
khoa học và áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hôi dân 
chủ Tây Âu không thê là sự lựa chọn có triển VỌN, 
không phải là lối thoát của khủng hoảng đề thực 
hiện các mục tiêu phát triền xã hội và giải phóng con 
người. 

Không phủ nhận một thực tẾ là, trào lưu xã hội - 
dân chủ hiện đại phát triên từ những năm 50, đặc 
biệt trong những năm 70 của thế kỷ này đã có những 
tìm tòi tích cực. Những giai pháp mà các nhà xã hội 
- đân chủ đề xuất và áp dụng nhằm phát triển dân 
chủ trong các thiết chế chính trị, nhằm thực hiện 
công bằng và nhân đạo trong các chính sách xã hội 
đối với con người và bảo vệ môi trường có những 
mặt hợp lý và tiến bộ. Nó đã từng có sức hấp dẫn 
và lôi cuốn sự chú ý của nhiều phong trào xã hội, 
nhiều tổ chức. Nó cũng giành được sự ủng hộ của 
một lực lượng cử trì đông đảo ương xã hội đưa tới 
sự thắng thế của những người xã hội - dân chủ 
trong các cuộc vận động tranh cử vào bộ máy quyền 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ triết học, Viện trường Viện 
chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Viện nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tường Hồ Chí Minh | 
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Nghiên cứu - Trao đỏi | : HC 


lực ở một số nước Tây Âu. Một số đảng xã hội - 
dân chủ trong thời gian cầm quyền đã thực thi 
nhiều chính sách và biện pháp có tác dụng cải thiện 
điều kiện lao động và nâng cao được mức sống 
nhân dân, giải quyết ở mức độ nhất định các 
quyển dân sinh, dân chủ, phúc lợi và công bằng xã 
hội cho người lao động. Nhưng các phong trào xã 
hội - dân chủ luôn bị một giới hạn cố hữu, thuộc 
về bản chất của phong trào - đó là những cải cách 
mà phong trào xã hội - dân chủ thực hiện không đưa 
đến một cuộc cách mạng phủ định chủ nghĩa tư bản, 
mà trên thực tẾ vẫn bảo toàn chủ nghĩa tư bản, cả 
chế độ sở hữu trong kinh tế lẫn quyển lực và thể 
chế nhà nước trong chính trị. Những cải cách xã hội 
- dân chủ được lý luận hóa trong mô hình chủ nghĩa 


xã hội dân chủ và được thực hiện trong cuộc sông, 


đem lại những biến đổi đồng thời và khách quan 
trên ha¡ phương diện : 

+ mặt (ích cực, hướng vào sự cài thiện đời sống 
xã hội, đáp ứng những nguyện vọng và lợi ích trực 
tiếp, hằng ngày của nhân dân trong trật tự hiện tổn 
của xã hội tư bản ; 

+ mặt hạn chế, chủ nghĩa xã hội dân chủ chỉ có 
thể làm dịu đi những mâu thuẫn và xung đột vốn có, 
thuộc bản chất của chế độ kinh tẾ và chính trị tư 
bản chủ nghĩa, chứ không thể xóa bỏ, giải quyết 
chúng. “Con đường thứ ba, không cộng sản” để 
tiến tới một xã hội “công bằng, tự do, dân chủ và 
nhân đạo”, “vượt qua cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ 
nghĩa xã hội”, như các thủ lĩnh của phong trào xã hội 


- dân chủ từng tuyên bố trước đây, trên thực tế, 


chỉ là con đường dẫn tới duy trì chủ nghĩa tư bản, 
chứ không dẫn tới sinh thành chủ nghĩa xã hội. 

Hai phương diện biến đôi đồng thời và khách 
quan nói trên uy chế ước nhau một cách nghiêm 
ngặt, và thỏa mãn yêu câu của chủ nghĩa tư bản hiện 
. đại về tự điều chỉnh, tìm kiếm những hình thức 
mới đề thích nghi và phát triển, 

Sự phát triên như vũ bão của khoa học - kỹ thuật 
và công nghệ, của lực lượng sản xuất trên phạm vi 
thế giới, kéo theo vô số những biến đổi trong đời 
sống xã hội cũng như tong mô hình tô chức quản 
lý, rong những thiết chế chính trị và trong những 
phương thức thực hiện quyền lực của giai cấp tư 
sản dưới chế độ ur bản chủ nghĩa. Giai cấp các nhà 
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tư bản hiện đại ý thức rõ những nhân tố biến đổi 
ấy, nó không thiếu sự nhạy cảm và càng không 
chậm trễ trong những đối sách đẻ thích nghỉ, để phá 
triển. Nó tìm thấy trong lý luận chủ nghĩa xã hội 
dân chủ một lý luận hòa nhượng với chủ nghĩa tư 
bản, và trong thực tiễn, trào lưu xã hội - dân chủ hiện 
đại đang vận động theo chiều hướng có lợi cho chu 
nghĩa tư bản: 

Điều này giải thích vì sao “chủ nghĩa xã hội dân 
chủ” có thể tổn tại và phát triển trong lòng chủ nghũ 
tư bản, vì sao các thế lực cầm quyền tư bản chủ 
nghĩa cần đến chủ nghĩa xã hội dân chủ. Chủ nghũ 
tư bản đã không cản trở những chương trình cải cách 
của các nhà xã hội - dân chủ mà còn tham dự vào việc 
hướng dẫn đường đi, nước bước của những cải 
cách đó sao cho hợp với những giới hạn mà chu 
nghĩa tư bản có thê chấp nhận được. Đó là sự thị 
không thể lảng tránh, cũng không thể mơ hỗ trước 
khuynh hướng lý tưởng hóa phong trào cải cách này 
và muốn khẳng định nó như một giải pháp lựa chọn 
về con đường phát triển. Những dấu hiệu khủng 
hoảng và cạn dần năng lượng của chủ nghĩa xã hội 
dân chủ gần đây (mà sự thất cử của một số đảng 
xã hội - dân chủ Tây Âu là một bằng chứng) càng 
cho thấy mặt hạn chế và tính thiếu triển vọng của 
những cải cách theo mô hình lý luận chủ nghĩa xã 
hội dân chủ. Nhận xét của Jấc Đuy-canh trong cuốn 
sách Tự phê phán xuất bản năm 1985 ở Pa-ri, cho 
rằng khuynh hướng chủ nghĩa xã hội đân chủ, về 
thực chất, chỉ là sự chấp nhận “chịu thua” chủ 
nghĩa tư bản, cho đến nay vẫn đúng. 

Tuy không lựa chọn con đường phát triển theo mô 
hình chủ nghĩa xã hội dân chủ, nhưng điều đó không 
cản ưở chúng ta đoàn kết và hợp tác với những 
người xã hội - dân chủ, với các đảng xã hội - dân 
chủ. Không nên đây những khác biệt về hệ tư tương 
và quan điểm chính trị thành những bất đồng dẫn 
tới đối đầu, mà cần học hỏi kinh nghiệm, khai thá 
những yếu tổ hợp lý và tích cực của những người 
xã hội - dân chủ trong Cương lĩnh và các chương 
trình cải cách kinh tế - xã hội của họ. Điều đó sẽ có 
ích đối với chúng ta trong sự nghiệp đôi mới và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó làm phong phú thêm 
nhận thức của chúng ta về cải cách và phát tiên, 
về tiến hóa và cách mạng, về đôi mới và chủ nghĩa 
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xã hội trong những điều kiện và hoàn cảnh mới. Nó 
liên kết những người cộng sản và những người xã 
hội - dân chủ troag một mặt trận chung, giúp họ cùng 
tìm thấy những mẫu số chung làm cơ sở cho sự 
phối hợp nỗ lực và phát huy sức mạnh chung trong 
cuộc đấu tranh vì hòa bình và an ninh của các dân 
tộc, vì sự phát triển của các quốc gia, vì quyền sống 
và hạnh phúc của con người. 

- Vậy có nên quá độ “ngược dòng” đi theo con 
đường tứ bản chủ, nghĩa không ? 


- Theo tôi, qu4 độ “ngược đòng” đi theo con đường 
t bản chủ nghĩa cúng không phải là một sự lựa 
chọn hợp lý. 


Vấn để này đã có nhiều đồng chí phân tích ở 
nhiều bài báo khác nhau, chỉ ra mặt phải và mặt trái 
của chủ nghĩa tư bản, khẳng định nếu quay lại với 
chủ nghĩa tư bản là không nắm vững quy luật phát 
triển của xã hội, là kéo lùi lịch sử. Thực tẾ diễn ra 
ở Liên xô (trước đây) và một số nước ở Đông Âu 
sau khi mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu cũ 
bị phá sản, có khuynh hướng muốn lựa chọn mô 
hình quá-độ “ngược dòng”, từ chủ nghĩa xã hội hiện 
thực quay trở lại phục hồi chủ nghĩa tư: bản, đang 
chứng minh điều đó. Cộng đồng các quốc gia có 
chủ quyên (SNG), hình thành từ các nước cộng hòa 
sau khi Liên bang xô viết tan vỡ, đang ngày càng phải 
đối đầu gay gắt với những mâu thuẫn và nghịch 
lý. 

Có thể nêu lên mấy nhận xét sau đây về xu hướng 
quá độ “ngược đòng” này : 


Môi là sau khi liên bang tan vỡ, tình trọng suy thoái 
"kinh tế, sóc tụng đội và dm sắc tỘc, càng trở 
nên gay gất, gậy tổn hại nặng nề về vật chất và 
tỉnh thân đối với nhân dân. Áp dụng chính sách thả 
nỗi giá cả, tr nhận hóa và thị tường tự do trong 
điều kiện xã hội đang rối loạn, đã gây nên những 
chắn động lớn và đây một bộ phận lớn dân cư vào 
cảnh bàn cùng hóa với hàng mấy chục triệu người 
ở vào mức sống nghèo khô. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật của nền kinh tế quốc phòng hùng mạnh trước 
đây đang bị chia cắt, phân tán, tranh chấp đi liền 
với sự suy giảm không tránh khỏi về tỉnh thần, ý 
thức và ý chí của quân đội, đã phá hoại trực tiếp 
cơ sở đảm bảo an ninh quốc gia và vai trò của nó 


trên trường quốc tế. Tình hình đó chứa đựng nguy 
cơ nội chiến kéo dài và lan rộng dưới sức ép của 
chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi và biệt phái ngày 
càng mạnh. Việc khắc phục khủng hoảng trở nên 
khó khăn hơn, thậm chí không giải quyết được mà 
còn làm bùng nổ thêm các cuộc khủng hoảng mới, 
nhất là về chính trị, có thể làm tan rã SNG vốn đã 
rat mỏng manh. Do đó, chương trình cải cách theo 
mô hình phương Tây với thị trường tự do, tư nhân 
hóa, dân chủ nghị viện, đa nguyên chính trị và đa 
đảng đối lập hòng xóa sạch cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội đã được tạo lập trước đây, gạt bỏ hẳn ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng Mác - Lê-nin và đảng cộng 


_ sản ra khỏi xã hội, không dễ gì thực hiện được. Nó 


vấp phải những phản ứng xã hội của các tầng lớp 
nhân dân, nhất là khi tự họ đã tự rút ra được những 
bài học từ thực tế phữũ phàng của sự đổ vỡ liên 
bang, từ sự mất mát các thành quả cách mạng và 
các giá trị lý tưởng của chủ nghĩa xã hội đã được 
xây dựng tong nhiều thập kỷ. Mặt khác, mặc dù các 
thế lực ur bản chủ nghĩa phương Tây vui mừng 
trước sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên xô mà chúng coi như “một thắng lợi của các 
lực lượng tự do” và mặc dù Mỹ cho rằng “cần phải 
nắm lấy thời cơ”, “cần phải thực hiện vai trò lãnh 
đạo của Mỹ đối với thế giới”(1), nhưng tất cả 
bọn chúng không dễ đồ tiền, đỗ của vào nước Nga, 
vào SNG đang rất không ồn định. Các nước cộng 
hòa ở đây, kể cả nước Nga, đều đang bị phương 
Tây vượt quá xa về trình độ phát triển và mức tăng 
trưởng. Trước tất cả những gai góc ấy, dù đã từ 
bỏ chủ nghĩa xã hội, nhưng muốn quay trở lại chế 
độ ur bản chủ nghĩa cũng không phải là điều dễ 
dàng đối với các nhà lãnh đạo Nga và SNG. 

/Iai là, không nên quên rằng, chủ nghĩa tư bản 
ngày nay đã ở vào trình độ của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Nó đã khác rất xa so với chủ nghĩa tư bản cổ 
điển, không chỉ về các lĩnh vực sản xuất, phát triển 
khoa học - kỹ thuật, phát minh và ứng dụng công 
nghệ mới.... mà còn về trình độ quản lý, tổ chức 
xã hội và tác động đến các quan hệ quốc tế. Phát 
triển theo chiều sâu, nấm ưu thế về tiến bộ kỹ 


(1) R.Ních-xơn : Cấn lấy thời cơ, Nab Xi-mơn 
Xớt-xtơ, 12.1991 
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thuật hiện đại, về ngân hàng, tài chính, vê thị 
trường, chủ nghĩa tư bản hiện đại đang hiện diện 
trong đời sống thế giới như một sự thách thức 


đối với Các nước đang. phát triển, các nước nghèo, 


lạc hậu, chậm phát tiên. Thực hiện bước quá độ 
ngược dòng, trở vẻ với chủ nghĩa tư bản, SNG rõ 
ràng đang thiếu hụt hàng loạt điều kiện. Sự ưở về 
này đối với SNG giỏi lắm cũng chỉ đạt mức 
“tương đương” với chủ nghĩa tư bản trong hình thái 
cô điền của nó ở thế kỷ trước. Hình thái này, hiển 
nhiên là đã bị chính chủ nghĩa tư bản vượt qua. Đó 
là chỗ bế tắc không tránh khỏi của xu hướng lựa 
chọn này. ‹ 

Đúng như giáo sư Xin-viu Bru-can người Ru-ma- 
ni đã nhận xét : Tất cả những gì đang diễn ra tại 
mảnh đất này (chỉ SNG) là sự chuyên theo hướng 
ngược lại, là sự thụt lùi 70 nắm... Theo ông, ý nghĩa 
của tất cả những thay đổi này thê hiện ở chỗ : đây 
là sự quá độ từ chủ nghĩa xã hội kém phát triển sang 
chủ nghĩa tư bản kém phái triên (do tôi nhấn mạnh - 
H.C.B). Nhân tố thường trực ở ba, là ' kém phát 
triển” (2). 


Do những hạn chế và tu tật của mô hình cũ, 


chủ nghĩa xã hội đã có lúc lâm vào tình trạng chậm. 


phát triển, kém phát tiên. Chính vì vậy, cải tô, cải 
cách và đổi mới được đặt ra như một tất yếu để 
phá bỏ những cơ chế kìm hãm, để đạt tới trình độ 
phát tiên cao hơn. Bất cứ một giải pháp lựa chọn 
nào muốn phù hợp với tiến bộ lịch sử và mang ý 
nghĩa cách mạng, đều phải hướng tới những mục 
tiêu phát triển cao hơn trạng thái hiện tại của mình 
hoặc vượt qua những giới hạn đã từng bị lịch sử 
phủ định. Trước một chủ nghĩa xã hội trì tệ, kém 
phát triển và khủng hoảng, cần phải cải biến nó, làm 
cho nó trở thành phát tiên cao hơn, chứ không phải 
dừng lại ở cái cữ như nguyên trạng, hoặc lùi lại với 
chủ nghĩa tư bản. | 

Không vượt qua được những giới hạn đó, không 
đưa chủ nghĩa xã hội tới sự phát triển lành mạnh, 
mà mưu toan kéo nó lùi lại, tìm kiếm những giá trị 
đã bị lịch sử vượt qua (chủ nghĩa tư bản cô điển 
trong quá khứ), đó không phải là giải pháp đúng đân, 
hợp lý và có triển VỌNÿ. 

Như vậy, kết luận rút ra ở đây là : Đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa là một tắt yếu khách quan, 


14, 


là hợp với quy luật phái triển của lịch sử. Đương 
nhiên, chúng ta phải tiểu đúng về chả nghĩa xã hội, 
và phải có những giải pháp và bước đi đúng đẩn 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách có hiệu 
quả. 2o Ấ | 

Bản chất của chủ nghĩa xã hội là khoa học và cách 
mạng, là sáng tạo và phái triễn không ngừng. Mà sự 
phát triển thì bao giờ cũng bao hàm sự phức (gp. 
Giản đơn, thô sơ, chỉ dẫn tới đơn điệu và nghèo nàn. 
Trong phát triển, vấn để mới nảy sinh bao: giờ 
cũng nhiều hơn, phức tạp hơn những vấn để đã 
được giải quyết. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, 
chủ nghĩa xã hội cũng đang vận động thco những 
đặc điểm và xu hướng đó. 


Công cuộc đôi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta đang đặt ra hàng loạt vấn đề kinh tế, 
chính ưị, xã hội liên quan trực tiếp và sâu xa tới sự 
phát triển của xã hội Việt nam, tới thấng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, biến lý tưởng nhân đạo cao cả 
của chủ nghĩa xã hội dần dân trở thành hiện thực 


.trên mảnh đất này. 


Chủ nghĩa xã hội thế giới, trên cơn điểïg phát 
ưiên hiện nay, cũng đang phải giải quyết không ít 


_ những vấn để khó khăn, thậm chí rất khó khăn và 


phức tạp. Phát triên không bao giờ là một đường 
thắng tấp, không mâu thuẫn, không tình huống. Phát 
tưiên được nhân lên từ những thắng lợi. Nó dũng 
cảm đi xuyên qua cả những sai lầm và thất bại, 
những dích dắc, những bước lùi tạm thời, những 
gián đoạn trong liên tục như Lê-nin nói. — ˆ 


Song, với ý nghĩa là lý tưởng giải phóng con 


' người, một xu thế tất yếu của phát triển, rất gần 


gũi với nhân dân và do nhân dân sáng tạo nên, chủ 
nghĩa xã hội là cái không gì loại bỏ được. Nó đang 
và sẽ mãi mãi thúc đây con: người hành động. Mà 
hành động sáng tạo kỳ diệu nhất của con người là 
giải phóng và phát triển chính mình. Muốn vầy, họ 
không có cách nào khác, như toàn bộ lịch sử phát 
triển của loài người đã chứng minh, là thông qua 
con đường chủ nghĩa xã hội khoa học, xây đựng 
thành công xã hội xã hội chủ nghĩa, biến chủ nghĩa 
xã hội từ lý tưởng thành hiện thực. 


(2) Xem Tìn tham khdo chủ nhật, ?-6-1999, tr7 ˆ 
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6 giống nhau và khác nhau 
lrong tư tương của Hô Chí Minh 
_ Về các nhà yêu nướt phương Đông 


ĐỨC VƯỢNG" 


Á bê lịch sử phát triển của các dân tộc phương 
Đông, có một thời ghi dấu ấn đậm nét về sự 
gặp gỡ trong ur tưởng cứu dân, cứu nước của Hỗ 
Chí Minh với các nhà cách mạng ở phương Đông. 
Và, lịch sử cũng chứng minh sự khác nhau giữa Hồ 
Chí Minh với các nhà yêu nước ở phương Đông, 
khi Người rẽ sang chủ nghĩa cộng sản, còn các nhà 
yêu nước ở phương Đông dừng lại ở tư tưởng dân 
tộc thuần túy, sau khi đất nước của họ đã giành 
được độc lập. 

Ta hãy xem xét trên ba loại vẫn à Đ 

1 - Vấn để dân tộc : Trong tư tưởng của các nhà 
yêu nước phương Đông có nhiều nét giống nhau. 
Đó là cách nhìn nhận sự áp bức dân tộc của chủ 
nghĩa đế quốc, thực dân ; là sự mưu cầu đưa dân 
tộc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu ; 
sinh, dân trí, dân quyền... Nếu như Nguyễn Ái Quốc 
có lần đã phải kêu lên : “Sẽ không còn lấy một tắc 
đất tự do nào để trồng trọt và sinh sống trên Tổ 
quốc mình mà không phải chịu cái ách bóc lột và nô 
dịch của chủ nghĩa thực dân” (1), thì Nê-ru (An độ) 
cũng nói những lời tương tự : “Anh quốc giàu có, 
và Mỹ quốc còn giàu có hơn nữa, lại không chú ý 
mẫy đến cái đói thể xác đang giết hàng triệu người 
ở Án, cũng như họ không chú ý gì lắm đến cái 
khát hừng hực đang hành hạ nhân dân Ấn” (2). 
Nguyễn Ái Quốc lên án thực dân Pháp bóc lột người 
Đông dương bằng bạo lực và chính sách ngu dân, thì 
Nê-mu lên án đế quốc Anh đã khóa đầu óc người 
Ấn độ lại, không cho người Ấn độ phát ưiễn trí 
tuệ, để họ dễ bẻ cai tị. 


là vấn đề dân - 


Sự thống trị của chủ nghĩa 
thực đân ở phương Đông đã này 
sinh ra những cuộc đấu tranh 
của nhân dân chống lại. Nhưng 
muốn chống lại bọn thực dân 
có hiệu quả thì phải có đường 
lối đúng. Trong tư tưởng của 
những nhà yêu nước phương 
Đông, khi bàn về đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, lúc đầu 
họ đã gặp nhau ở nhiều điểm. 
Nê-ru gặp Tôn Dật Tiên (Trung 
hoa), và Tôn Dật Tiên gặp Hỗ 
Chí Minh. Dàn đồng ca của 
phong trào giải phóng dân tộc 
được cất lên cùng một nhịp ở 
nhiều nước phương Đông. 
Nguyễn Ái Quốc và Tôn Dật Tiên đều chung một 
nhận thức, rắng vấn để dân tộc ưước hết phải 
được biểu hiện trong việc chống chủ nghĩa thực 
dân, đế quốc đang thống trị các nước phương 
Đông và thiết lập sự tự do, bình đẳng giữa các dần 
tộc, Cả hai ông đều nhất tí cho răng, sau khi đánh 
đuổi được thực dân, đế quốc, thì phải thành lập 
ngay nhà nước cộng hòa dân chủ. Chính quyền của 


- nhà nước ấy theo quan điểm của cả Nguyễn Ái 


Quốc, Tôn Dật Tiên và Nê-ru, phải là chính quyền 
thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nê-ru 
nói : “Chúng tôi không muốn đôi những người chủ 
từ trắng sang nâu, mà là chính quyên thật sự của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, và chấm dứt 
cảnh nghèo khô của đhúng ta” (3). Còn Hỗ Chí Minh 
thường nói rằng đã gọi là chính quyền dân chủ nhân 
dân thì phải mang ba nội sờ) “cua dân”, “do dân”, 
“và dân”. 

Sau khi cố nước công hòa dân 'chủ rồi, nhà nước 
ấy cần tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất cho 
nông dân. Sự giống nhau trên phương diện tư urởng 
này thực chất mang sắc thái, nét đặc thù rất phương 
Đông.. 

Tuy nhiên, về vấn để dân tộc, quan điểm của các 
nhà yêu nước phương Đông cũng có chỗ khác nhau. 


-* Phó giáo sư, phó tiến sĩ khoa học lịch sử, Viện nghiên 
cứu chủ nghĩa Mác - L4-nin và tư tường Hỗ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toản (đập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 
t 1, tr 383 

(2) J.Nê-ru : Phái hiện Ấn Độ, Nxb Văn học, Hà nội, 
1990, t 1, tr 15 

(3). Nê- ru : Sưd, tÌ, tr.96 
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Nghiên cứu - roo đôi | 


Tôn Dật Tiên có lúc hy vợng một ngày nào đó bọn 
đế quốc sẽ tự nguyện rút khỏi Trung hoa, thậm chí 
muốn dựa vào đế quốc giúp đỡ trong cuộc chiến 
đấu chống nhà Mãn Thanh. Còn Nguyễn Ái Quốc 
thì hoàn toàn không có ảo trởng đối với thực dân 
Pháp ở Đông dương. Điều này được thể hiện rất rõ 


qua lời Nguyễn Ái Quốc nói với nhà yêu nước „ 


- Phan Chu Trinh : “Nếu Bác luôn luôn tin cậy vào sự 

quan tâm của chính phủ (thực dân - Ð. V. } để cải thiện 
mọi tỉnh trạng hiện nay, thì Bác sở phải đợi đến 
muôn đời” (4). -: : 

Đạo đức, tôn giáo, văn hóa... là những bộ do 
'cấu thành tỉnh thần mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Ở 
phương Đông, vấn để này càng nổi cộm, nên bất 
cứ nhà yêu nước chân chính nào khi ủm đường cứu 
nước, không thê không tính đến nó. Nét chung nhất 
trong vấn đề đạo đức của Nguyễn Ái Quốc, 
Găng-đi, Nê-ru, Tôn Dật Tiên là lòng thương yêu 
nhân dân vô bờ bến. Găng-đi miệt mài quay lại 
chiếc xa xưa, tượng trưng cho sự mưu cầu cơm no 
áo ấm cho nhân dân, và khuyên nhân dân Ấn độ dùng 
hàng nội hóa. Nê-ru có lần đã thở than rằng, ở Ấn 
độ, với quá nhiễu cái chết bám chặt vắo cái sống, 
chúng ta phải cứu những người nghèo, vì họ chẳng 
có tội gì, vậy mà họ phải sống khổ cực, gieo no. 
Tôn Dật Tiên cho rằng, nông dân Trung hoa chiếm 
số đông, vấn đề là phải mang lại rưộng đất cho họ 
để họ tự cày cấy, sinh sống. không còn cảnh nghèo 
đói. Còn Hồ Chí Minh nới rõ mục đích nhân đạo của 
mình : “Cả đời tôi chỉ có một mục đích;là phấn đấu 
cho quyền lợi Tả quốc, và hạnh phúc của quốc -dân. 
Những khi tôi phái ân nấp nơi núi non; hoặc r4 vào 
chốn từ tội, xông pha sự hiểm nHỆN là vì Ì mục đích 
đó”"(S).. - 

Nghiên cứu sự phát triển của xã hội loài HC 


thấy rằng đã có lúc, có nơi, chủ nghĩa, chế độ mất 


- đi, nhưng tôn giáo xem ra còn sổn tụi khá lâu bến. 
Các nhà tư tưởng của phương Đông như Hồ .Chí 
Minh, Găng-đi, Nê-ru... biết rõ điều đó, cho nên các 
ông đã đối xử với những người theo đạo :bằng 
“đạo”. Cái khéo của các ông là biết đưa đạo vào đời, 
cùng nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 


phúc. Các nhà yêu nước phương Đông - đặc biệt là . 
Hỗ Chí Minh - luôn luôn lôi kéơ những người theo . 


đạo vào khối đại đoàn kết dân tộc, trong mặt trận _ 


. (Rdouard) về Nguyễn 
. sứ Da 


thống nhất đề mưu cầu đại nghĩa. 
Các nhà yêu nước ở phương Đông đồng thời là 
các nhà văn hóa lớn. Nét chúng các ông gặp nhau là 
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tiếp thu một cách có chọn lọc những tỉnh hoa văn 
hóa của nhân loại, dân tộc, trên cơ sở đó mà để xuất 
sự hướng tới một nên văn hóa đẹp cho dân tộc 
mình. Các ông nhận.thức đầy đủ về những sự khác 
biệt trong các giai cấp, đẳng cấp, tôn giáo, chủng 
tộc, trình độ văn hóa khác nhau. Nhưng các ông cũng 
cho rằng, đất nước nào cũng có nền văn hóa. lâu 
đời và một nhân sinh quan chung. Điều đó đã tạo 
nên một tỉnh thần tiêpg Biệt, mang dấu Ấn của nên 
văn hóa eó bản sắc dân tộc. Đăng-đi; Nê-ru, Tôn Dột 
Tiên, đặc biệt là Hồ Chí Minh, hết sức tôn trợng 
nền văn hóa cha. %u của “thế kỷ ánh sáng”. Hồ Chí 


Minh không thành kiến cho rằng, nền văn hóa ấy 


là của riêng giai cấp tư sản. Người muốn tiếp thu 
những tỉnh hoa văn hóa mà giai cấp tư sản đã giành 
được. 

- Trong vấn đề dân tộc, các nhà yêu nước phương 
Đông đều có chung. một nhận thức là cần thiết phải 

“chống sự đơn độc, dân tộc”, và có chung một nhu 
cầu là xây dựng mối quan hệ tương hỗ giữa dân 
độc này với dân tộc khác, Nếu như Nê-ru chăm lo 
VIỆC vụn. đáp “chung, tình” giữa dân, LỘC Ấn độ với 


. dân tộc I-ran... thì Hồ Chí Minh hết sức chăm lo 
. đến mỗi tình đoàn kết anh em giữa dân tộc Việt 


¡ nam với dân tộc Lào và dân tộc Cam-pu-chia. Như 
vậy, có thê nói chủ nghĩa yêu nước của các nhà tư 
tưởng phương Đông đầu thế kỷ 20 đã mử rộng ra 
ngoài phạm vi dân tộc mình. 

2 - Vấn đề giai cấp : Quan điểm của Hồ Chí 


- Minh và các nhà yêu nước phương Đông có sự khác 


nhau cơ bản. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì, năm 
1920, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu chủ nghĩa Mác : 
Lê-nin, trong khi đó ¿ác nhà yêu nước - cách mạng 
phương Đông khác, vẫn dừng lại ở chặng, mốc dân 
chủ tư sản. 

Nê-ru và Tôn Dật Tiên đã từng bàn đến Lênin và 


chủ nghĩa Mác - Lệ-nin. Tôn Dật Tiên đã tiếp cận 


sát nút với tư Hrởng của Lê-nin và Cách mạng Tháng 
Mười Nga. Nê-ru khi tiếp cận tư tưởng mácxít thấy 
nó phù hợp với tình hình hiện tại của tr thức khoa 
học và thấy sự phân tích của Mác về phát triển xã 
hội là đúng đắn. Tuy nhiên, các ông chỉ nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một ti thức mới, có 


(4) Theo báo cáo của mật thám. tay sai Pháp Ê-đu-a 
Ái Quốc, năm 1919, Tgp chí Lịch 
, số tháng 3-1983, tr 66 

(5) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Bự thật, Hà hội, 1984, 
t4, tr 136 


tính chất học thuật thuần túy. Còn Hỗ Chí Minh, 
người phương Đông đầu tiên đã áp dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin để giải phóng xã hội. 

Muốn giải phóng xã hội nhất thiết phải sb đấu 
tranh giai cấp. Tư tưởng này của Lê-nin được Hồ 
Chí Minh tiếp thu có sáng tạo. Nhưng một số nhà 
yêu nước ở phương Đông lại muốn giải phóng xã 
hội bằng con đường đạo đức - tôn giáo. Theo con 
đường này, sự giải phóng ấy không thể đi đến tiệt 
đẻ. Đây chính là chỗ khác nhau cơ bản trong tư tưởng 
cứu nước của Hỗ Chí Minh với các nhà yêu nước 
ở phương Đông. 

.Hồ Chí Minh cố gắng làm theo tư tưởng của 
Lê-nin là muốn đánh đuổi bọn xâm lược, giành lại 
tự do, độc lập cho dân tộc mình, thì cần phải tổ chức 
một chính đẳng của giai cấp công nhân ; phải dựa 
vào lực lượng của giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân, trên cơ sở đó tập hợp mọi lực lượng yêu 
nước thành một mặt trận rộng rãi chống để quốc ; 
đồng thời, phải đoàn kết với những người lao 
động bị áp bức trên toàn thế giới. Áp dụng một 
.. cách sáng tạo tư tưởng của Lê-nin, Hồ Chí Minh đã 
lãnh đạo nhân dân Việt nam làm cuộc Cách mạng 
Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á, tiếp đó là thắng 
lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
dẫn tới thống nhất Tổ quốc. 

Tuy nhiên, trong vấn đề giai cấp, quan niệm của 
Hồ Chí Minh rất thực tế. Lê-nin thường đặt vấn 
đề giai cấp trong phạm vi toàn cầu, còn Hỗ Chí 
Minh đặt vấn đề giai cấp nằm trong vấn đề dân 
tộc. Người quan niệm giai cấp công nhân ở một 
nước tư bản phát triển có đặc điểm khác với giai 
cấp công nhân ở một nước nông nghiệp lạc hậu... 
Từ đặc điểm đó mà có cách giải quyết khác nhau 
trong vấn đề dân tộc theo đặc điểm riêng của mỗi 
nước. Nét đặc sắc của Hỗ Chí Minh trong vấn đề 
giai cấp là Người biết đem những tỉnh hoa giai cấp 
ở những nước công nghiệp phát triển để giải quyết 
vấn đề dân tộc của nước mình. Chính vì vậy mà 
Hỗ Chí Minh đã thành công, trong việc giải quyết 
vấn đề dân tộc cũng như vấn để giai cấp ở một 
nước nghèo nàn và lạc hậu. Cái hay ở đây là Hồ Chí 
Minh đã đưa ra mô hình một nước Việt nam xã hội 
chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo nhưng lại 
không xa lạ với nhiều dân tộc ở phương Đông. Việt 
nam xây dựng đất nước có nhiễu nét giống Án độ, 


Nghiên cứu - Trao đổi 


m- đô-nê-xi- a,... như vấn đề phát triên nông nghiệp, 
nếp sống văn hóa, v.v.. 

3 - Vấn đề thời đại : Nê-ru, Tôn Dật Tiên, 
Xu-các-nô coi vấn đề thời đại là độc lập cho các 
dân tộc. Còn Hỗ Chí Minh nhận thức vấn để thời 
đại là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà 
hạt nhân hợp lý của nó là dân tộc gắn với giai cấp. 
Đây là bước tiến dài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh, so với bước tiến của các nhà yêu nước 
khác ở phương Đông. Nhờ có bước tiễn dài này mà 
Hỗ Chí Minh đã đưa dân tộc mình ra khỏi &¿ bức 
dân tộc lẫn áp bức giai cấp. 


Các nhà yêu nước ở phương Đông đều có chung 
một nhận thức là dân tộc sẽ trở ¡..n bá: hạnh nếu 
nó thoát ly khỏi thời đại. Chính vì ở: các ông coi 
thời đại là vấn để định lượng, chư không phải 
vấn đẻ định tính. Các ông cho rằng, thời đại là một 
thực tế, còn các quy tắc đạo đức chỉ là sự ước lệ 
do con người đặt ra. Mỗi khi nhìn châu Á rộng lớn 


.và phương Đông thâm thúy, các ông lại liên trưởng 


ngay đến vấn đề nó đang sống trong thời đại nào. 
Sự tác động qua lại giữa thời đại - dân tộc - giai 
cấp, là vấn để mà Hồ Chí Minh không bao giờ bóc 
tách ra. 

Sự liên kết các quốc gia trong thời đại ngày nay 
đề cùng sống trong hòa bình và hữu nghị, là khát 
vọng của các nhà yêu nước ở phương Đông. Đây là 
chỗ gặp nhau trong tư tưởng của Hỗ Chí Minh, 
Nê-ru... Nhưng với Nê-ru, con đường đi tới hòa 
bình đó chưa được định hình rõ ràng ; trong khi đó, 
Hỗ Chí Minh đã khẳng định rằng, muốn có hòa bình 
phải có sự nỗ lực phấn đấu mới có thể đạt tới. 
Hồ Chí Minh nói : “Chúng ta bao giờ cũng chủ 
trương hòa bình” (6), nhân dân Việt nam “luôn luôn 
muốn giành độc lập và giải phóng nước Việt nam 
bằng con đường hòa bình” (7), cho tới ngày nay, 
“nhân dân Việt nam vẫn chủ trương giải quyết vấn 
để Việt nam bằng cách hòa bình” (8). 

Để giải quyết vấn đề thời đại, Hồ Chí Minh 
không có ảo tưởng xây dựng “xã hội thịnh vượng 
chung”, “ngôi nhà chung” như một số chính khách ở 
các nước tư bản vẫn mưu toan. Nhưng Người đề 
xuất việc “thương lượng hòa bình” giữa các dân tộc 
trên thế giới. Với Người, biện pháp đó có thê giải 


quyết được những mối bất hòa giữa các dân tộc. 


(6) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội 1986, 
t6, tr 459 
(7) (8) Sdd, t6, tr 557 
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HÚNG ta đang xây dựng và phát tiên nền kinh 

tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường tự nó đòi 
hỏi phải cơ cấu lại sở hữu quốc doanh hiện nay cho 
phù hợp : phải đổi mới cơ chế quản lý theo hướng 
biến các xí nghiệp quốc doanh (XNQD) thực sự trở 
thành những người sản xuất, kinh doanh hàng hóa 


Sở hữu quốc doanh 
trong nền kinh tế thị trường 


NGUYÊN NGỌC TUẦN ° 


tương đối độc lập.... ; phải cải biến các tham số 
hoạt động kinh tế, như giá, lương, uiên, thuế, lợi 
nhuận ; phải tô chức và hoàn thiện hệ thống thị 
trường, kế cả thị Ưưường sức lao động. Ba mặt lớn 
ấy có quan hệ hữu cơ và găn bó với nhau tạo nên 
tính đồng bộ lớn trong đôi mới quản lý kinh té. 
Đông thời, trong từng mặt cụ thể, lại cần có sự 
đổi mới những mặt nhỏ liên quan với nhau, bảo 
đảm tính đồng bộ nhỏ. 

Kinh tế quốc doanh (KTQD) có máy móc, trang 
thiết bị hiện đại hơn, có chất lượng lao động cao 
hơn, được sử dụng tín dụng nhà nước nhiều hơn... 
so với các thành phần kinh tế khác. Song qua mấy 
năm thực hiện cơ chế thị ưrường, trừ một số xí 
nghiệp (chiếm khoảng 20% tổng số XNQD hiện có) 
sau một thời gian ít nhiều chao đảo đã vươn lên làm 
ấn có lãi, còn thì tới 40% tông số bị thua lỗ kéo dài, 
và từ 30% đến 40% lâm vào tình trạng khó khăn 
nhiều mặt, nhất là về vốn và thị trường. Thực 
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trạng ấy đã phản ánh đậm nét trong phần đóng góp 
của XNQD trong cơ cấu thu của ngân sách nhà 
nước. Tuy chiếm 60% cơ cấu thu, song phần rất 
lớn tỷ ượng ấy là thuế doanh thu và thuế tiêu thụ 
đặc biệt ; còn thuế từ lợi nhuận chỉ chiếm phần 
nhỏ. Do đó, nhiều XNQD đã phải "ăn dần" vào vốn, 
làm cho vốn doanh nghiệp bị cụt dần, khó có thể trụ 
nỗi trước sóng gió của cạnh tranh và thử thách khắc 
nghiệt của thị ưường. Trước thực trạng ấy, nếu 
không kịp thời cơ cấu lại 
sở hữu quốc doanh và gắn 
liền với nó là đổi mới 
đồng bộ ba mặt quản lý 
kinh tẾ nói trên, thì chúng ta 
khó lòng nàng cao được 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế, 
cất bỏ được gánh nặng ti 
chính do các XNQD thua lỗ 
và hoạt động khó khăn đè 
mạnh lên ngân sách nhà 
nước, để hạn chế lạm phát 
và cải thiện đời sống nhân 
đản. 

Thực trạng trên, có nguyên nhân khách quan (bao 
cấp quốc tế không còn, thị trường khu vực L bị 
khép lại, hàng nhập lậu tràn lan), song cái chính vẫn 
là: | 

- Nhận thức không đúng trước đây về sự phát 
triển, về cách đánh giá trình độ phát triển cao thấp 
của một nước là căn cứ vào trình độ sở hữu, theo 
đó : sơ hữu quốc doanh cao hơn và tốt hơn sở hữu 
tập thẻ, sở hữu tập thẻ tốt hơn và cao hơn sở hữu 
cá thể ; quan hệ sản xuất đi rước để "mở đường" 
cho lực lượng sản xuất... Do đó, đã dẫn đến việc 
quốc doanh hóa một cách tràn lan, nhất là vào những 
năm 80, bất chấp khả năng vật lực, tài lực quốc gia 
cho phép, trong đó không ít XNQD được "dậy non" 
với vốn liếng ban đầu : một quyết định được 
thành lập với một con dấu ( !). 


(*) Chuyên viên kinh tế, Viện khoa học xã hội tại TP 
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- Khi chuyên sang cơ chế thị trường, các XNQD 
vẫn chưa được đảm bảo thực sự ưở thành những 
người sản xuất hàng hóa tương đối độc lập, được 
quyền tự chủ tương ứng trên các mặt kế hoạch, giá 
cả, vật tư, vốn, lao động và tiêu thụ do sản xuất 
hàng hóa đòi hỏi ; chưa thoát khỏi sự can thiệp tùy 
tiện của bộ máy hành chính vào các công việc sản 
xuất và kinh doanh cụ thể, do chưa phân biệt rõ 
quyền sở hữu với quyển kinh doanh, chức năng 
của bộ máy chính quyền với chức năng sản xuất 
kinh doanh của xí nghiệp. Việc xử lý quan hệ giữa 
giám đốc, đảng ủy và công đoàn trong xí nghiệp chưa 
tốt Không ít giám đốc đã lợi dụng những. sơ hở 
trong các quy định về quyền điều hành xí nghiệp 
đề lộng quyền, tham nhũng, gây thất thoát tài sản 
xã hội chủ nghĩa. Không ít tô chức cơ sở đảng trong 
các xí nghiệp lúng túng về nội dung và phương thức 
lãnh đạo, thậm chí buông lợi vai ưò lãnh đạo. Các 
XNQD cũng chưa thực sự được bình đăng Ưưong 
cạnh tranh. _ 


Việc cơ cấu lại sở hữu quốc doanh, trước hết 
đòi hỏi phải có lý luận soi đường cho nó. Do vậy, 
thống nhất một số quan điểm cơ bản hiện đại về 
KTQD và kinh tế cô phần (KTCP) là rất cần thiết 
cho chỉ đạo hoạt động thực tiễn. | 

Ờ nước ta, trước thực trạng trì trệ nói ưên của 
XNQD cộng thêm những tác động từ bên ngoài vào 
trong nước hiện đang (hiếu một “bộ lọc” qua chính 
sách mở cửa, và nhất là do ảnh hưởng tiêu cực của 
chính sách tư nhân hóa ô ạt sở hữu quốc đoanh đã 
và đang diễn ra ở Liên xô (cũ) và các nước Đông Âu 
sau khi chủ nghĩa xã hội ở đây bị xụp đô, có nhiều 
người đã bài xích, nói xấu hoặc đòi xét lại vị trí của 
sở hữu quốc doanh, mà thực chất là muốn tư nhân 
hóa hay cô phần hóa nó nhất loạt. Đó là những nhận 
thức và hành động sai lâm. Thực tiễn và lý luận đã 
chỉ rõ: _ | _ | 

- Trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
nay, chưa thấy nước nào tên thế giới (kế cả 
những nước tư bản chủ nghĩa phát triên nhất) chủ 
trương xóa KTQD ; chỉ có sự thu bớt các doanh 


nghiệp nhà nước về số lượng mà thôi. Kinh tẾ thị 
trường có nhiều ưu điểm : là một bộ máy cực kỳ 
tình ví, nhạy bén, có động lực khá mạnh, phát ra 
những mệnh lệnh được người ta "tự giác” tuân theo, 
có khả năng tự điều chỉnh hệt như một phong vũ 
biểu... Song, nó cũng có nhiều khuyết tật và cạm 
bấy : gây mất cân đối cho nền kinh tế quốc dân ; 


_ làm phân hóa giàu nghèo ; dẫn đến độc quyền, hạn 


chế cạnh tranh và làm giảm động lực ; tàn phá môi 
sinh ; tạo ra cả một lớp người buôn gian, bán lận, 
lừa đảo, hối lộ, mua chuộc, đầu cơ, v.v.. Vì thế, 
chính phủ các nước đã phải can thiệp vào đời sống 
kinh tế, trong đó có việc lập ra các doanh nghiệp nhà 
nước đẻ hạn chế những khuyết tật của kinh tẾ thị 
trường, đáp ứng những nhu cầu mà tư nhân không 
đủ khả năng đầu tư hoặc không muốn đầu tư vì lãi 
suất thấp. 

- Không chi ở ta mà ngay cả ở những nước tư bản 
chủ nghĩa phát triên nhất như Mỹ, Anh... vẫn có tình 
trạng KTQD trì trệ, trình độ kinh doanh không bằng 
doanh nghiệp tư nhân. Vì thế, chính phủ các nước 


này đang nỗ lực tìm kiếm những hình thức quản lý 


mới cho phù hợp. Chăng hạn ở Mỹ, ngoài việc cho 
thuê, cô phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, chính 
phủ còn tiến hành cải cách hai mặt sau : nới quyền 
cho xí nghiệp, tăng cường các biện pháp kinh tế, 
luật pháp, giám sát kinh tế (băng cách cử các đoàn 
giám sát hoặc giám sát viên tài vụ) để khống chế 
gián tiếp xí nghiệp, v.v.. 

- KTQD ngay ở các nước tư bản phát triển nhất 
đã và đang tÔn tại như một đối trọng, một sự cân 
thiết, thì ở ta càng phải như vậy. KTQD ở ta khác 
căn bản với KTQD ơ các nước tư bản chủ nghĩa. 
Nền kinh tế ở ta là nền kinh tẾ xã hội chủ nghĩa 
mà theo bản chất là nền kinh tế hàng hóa đựa trên 
chế độ công hữu (chứ không phải chỉ có kinh tễ 
công hứu, như quan niệm trước đây). Nó lây sỞ 
hữu quốc doanh làm chủ đgo ; lẫy sỞ hữu tập thê 
và sở hữu hỗn hợp làm bộ phận cấu thành quan 
trọng nhát ; lấy các hình thức sở hữu khác làm 
người đồng hành lâu dài, Tính chủ đạo của KTQD 
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thê hiện ở chỗ : nó nấm - và nhất thiết phải nấm - 
những ngành hàng then chốt, có ý nghĩa chiến lược 
đối với quốc kế dân sinh. Do đó, nó quyết định sự 
vận động của toàn bộ nên kinh tẾ quốc dân theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp cho nhà nước 
duy trì định hướng đã chon và điều tiết thị trường, 
từ đó hình thành hệ thống thị trường được điểu 
tiết, để mách nước, hướng dẫn các xí nghiệp làm 
ấn trúng và có hiệu quả. Nếu lực lượng KTQD 
không đủ mạnh và kinh doanh thiếu năng động, thì 
các lực lượng kinh tẾ khác sẽ vươn ra chiếm lĩnh, 
chỉ phối thị trường và tác động đến định hướng 
kinh tế đã chọn. Do vậy, xa rời KTQD hay để cho 
nó trì trệ, suy yếu, đều là điều tối ky đối với chủ 
nghĩa xã hội, vì nó đụng chạm đến nền tảng tốn tại 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. ¬ 

Song ở vị trí chủ đạo, KTQD không nhất thiết 
phải chiếm tỷ trọng cao hay áp đảo trong cơ cấu sở 
hữu, nhất là ở chặng đầu thời kỳ quá độ. Tuy 
nhiên, theo đà phát triên của lực lượng sản xuất và 
của nên sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tỷ trọng.KTQD có thể 
được nâng dẫn, và tính chất chủ đạo của KTQD do 
đó, sẽ phát huy mạnh hơn. Cùng với sự phát triển 
ấy sẽ là sự lớn mạnh của hệ thống sở hữu hỗn 
hợp, đan xen, liên kết giữa các thành phần kinh tế 
khác nhau do quá trình xã hội hóa sản xuất tạo nên, 
trong đó sẽ có những công ty cỗ phản (lấy hoặc 
không lấy sở hữu quốc doanh làm đầu đàn), trở 
thành những tổ hợp sản xuất lớn, những tập đoàn 
kinh tế mạnh có khả năng vươn ra thị trường ngoài 
nước, lập những xí nghiệp sản xuất tại nước 
ngoài. Theo tôi nghĩ, đó cũng là một hình thức trong 
mô hình sở hữu xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tất 
nhiên, mô hình này, cả trong tương lai xa, vẫn không 
loại trừ sở hữu cá thể, hay sở hữu tư nhân, cần cho 
việc sản xuất những sản phẩm nhỏ, nhẹ, thích hợp 
với kinh doanh phân tán, hoặc việc thực hiện những 
dịch vụ đòi hỏi phục vụ kịp thời. 


% 
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Từ thực tẾ và quan điểm phát triển trên, theo ý 
tôi, việc cơ cấu lại sở hữu quốc doanh nên theo các 
hướng sau : 


Trước hét, cần xác định có căn cứ các XNQD 
trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát 
triển kinh tế của đất nước và các thành, tỉnh. Ở 
nước ta, đó là các xí nghiệp và các ngành than, điện, 
dầu khí, xi măng, đường sát, hàng không, ngân hàng 
trung ương, giao thông công cộng thành phố... Theo 
hướng đó, cần kiên quyết rút số xí nghiệp quốc 
doanh hiện có xuống mức tối thiểu cẩn thuết, để 
từ đó. có thê phát huy đến mức tối đa những cái 
cần thiết có trong tay. Trong vấn đề này, cần 
chống khuynh hướng địa phương cục bộ, duy trì 
tràn lan XNQD với năng suất thấp chỉ vì lợi ích cá 


_ nhân, cục bộ. Mặt khác, cần chống khuynh hướng 


chạy từ cực nọ sang cực kia, từ "tả" sang "hữu”, 
thường thấy ở các nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội từ tình trạng chậm phát triển, mà hậu quả của 
nó khó lường hết, 


Thứ hai, đối với các XNQD trọng yếu, có ý 
nghĩa chiến lược, đang làm ăn có lãi, thì tước mất 
nên tạm đặt chúng trong bối cảnh đổi mới cơ chế 
quản lý nói chung, để tập ưung lực lượng sắp xếp 
lại các xí nghiệp khác. Còn các XNQD cũng thuộc 
diện trọng yếu, nhưng bị lỗ hay thuộc loại có đoanh 
lợi thấp, thì nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cần 
thiết (như trợ giá, giảm hay miễn thuế, hỗ trợ đầu 
tư hay cung cấp tín dụng có ưu đãi) đê các xí nghiệp 
này có thê bù đấp chị phí và có lãi, vì hoạt động của 
các xí nghiệp này ngoài lợi nhuận, còn nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Đặc biệt, 
cân chú ý : ` 

- Tách quyền sở hữu với quyển kinh doanh, để 
các XNQD thực sự trở thành những người sản xuất 
hàng hóa tương đối độc lập, năng động, có quyển 
lợi và nghĩa vụ rõ ràng, hoạt động trong điều kiện 
"bên trong có động lực, bên ngoài có áp lực". Việc 
tách rời hai quyền này là đòi hỏi tất nhiên của sản 
xuất hàng hóa. Chính nhờ tích hai quyển này qua 
khoán 10, mà nông nghiệp ở nước ta đã có những 
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bước tiến vượt bậc trong khi cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của nó chưa có thay đổi bao nhiêu. _ 

- Phân định chức năng của bộ máy chính quyên 
trong quản lý kinh tẾ với chức năng sản xuất kinh 
doanh của xí nghiệp, theo đó, chức năng chủ yếu 
của bộ máy chính quyền có thể và nên là : vạch ra 
chiến lược, chính sách phát triển kinh tẾ - xã hội, 
khai thác tài nguyên, cải tạo kỹ thuật ; điều phối kế 
hoạch phát triển và quan hệ kinh tẾ giữa các vùng, 
các ngành, các xí nghiệp ; chăm lo xây dựng các công 
trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng ; thu thập và phổ 
biến kịp thời thông tin về sản xuất và thị trường ; 
định ra và giám sát nghiêm ngặt việc chấp hành luật 
kinh tế, v.v.. Nói tóm lại, bộ máy chính quyên cân 
chuyển từ việc quản lý trực tiếp các xí nghiệp 
trước đây sang quy hoạch, tính toán thống nhát, 
điều phối, phục vụ và giám sát. 


- Làm rÖ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và 
công đoàn theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Trung ương Đảng về công tác xây dựng 
Đảng. Tổ chức cơ sở đảng trong xí nghiệp phải lãnh 
đạo xí nghiệp bảo đảm phương hướng, mục tiêu 
kinh doanh và quản lý của cơ sơ theo đúng quan 
điểm đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách và 
cơ chế quản lý của Nhà nước, nhất là phải bảo 
toàn và phát triển được tài sản và vốn, đổi mới công 
nghệ, tiếp cận thị trường, nâng cao trình độ kỹ 
thuật và quản lý, nâng cao hiệu quả kinh tế, phân 
phối lợi nhuận và thu nhập đúng đắn, nắm vững 
và làm đúng công tác cán bộ thco quy định ; phát huy 
đúng mức vai trò quản lý điều hành của giám đốc 
(hoặc hội đồng quản trị) và quyền làm chủ của công 
nhân ở cơ sở. Đảng ủy lãnh đạo và kiểm tra thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, 
không can thiệp vào công việc quản lý điêu hành cụ 
thể của hội đồng quản trị hoặc của giám đốc xí 
nghiệp. 

Thứ ba, với các XNQD sản xuất và kinh doanh 
các mặt hàng thông thường đang làm ăn có lời, thì 
nhà nước có thể giữ lại số ít, còn nên chuyển đại 


bộ phận số xí nghiệp này sang cho đấu thầu, cho 
thuê, bán, hoặc cỗ phần hóa. 

- Trong việc cho đấu thầu, cho thuê hoặc bán xí 
nghiệp, cần quy định cụ thể những xí nghiệp có vốn 
và lãi hằng năm là bao nhiêu thì có thể đem cho thuê 
hoặc bán (ví dụ ở Trung quốc, quy định tạm thời 
hiện nay là những xí nghiệp có vốn dưới Ï,5 triệu 
và có lãi dưới 2 vạn nhân dân tệ/năm). Tiền thuê xí 
nghiệp nên lấy mức lãi trung bình tính theo vốn 
trong xã hội và mức lãi cho vay của ngân hàng để 
xác định. Thời gian cho thuê xí nghiệp phải có tác 
dụng kích thích người thuê đầu tư mới vào xí 
nghiệp. Còn giá bán xí nghiệp không chỉ dựa vào giá 
trị thực tỒn của vốn cố định và vốn lưu động như 
cách làm hiện nay, mà nên căn cứ vào địa vị của xí 
nghiệp trên thị trường, lợi nhuận và khả năng cạnh 
ưanh của nó. Tuy vậy, việc cho thuê, như kinh 
nghiệm các nước lân cận ta cho thấy, không phải 
lúc nào cũng suôn sẻ, vì số người thuê có đủ tài sản 
cá nhân để thế chấp không nhiễu ; lại nữa, người 
thuê do nhu cầu bố trí lại công việc theo cách của 
họ, thường phải thải ra một số không nhỏ người 
lao động, làm tăng thêm đội quân thất nghiệp, v.v.. 
Vì vậy, nhiều nước có xu hướng đặt hy vọng vào 
chế độ cổ phần. | 


- Cô phẩn hóa xí nghiệp là hình thúc kinh tế còn 
rất mới đối với ta, song đó là biểu hiện của sự phát 
triển các hình thức sở hữu trên thế giới, theo xu 
thế từ hình thức sở hữu "nhất nguyên” chuyền 
dẫn sang "nhị nguyên" và "đa nguyên”. Đó còn là SỰ 
phản ứng tự nhiên của các xí nghiệp trong kinh tế 
thị trường, không dồn vốn cả gói vào một túi "để 
đẻ phòng rủi ro, đô bê. Kinh tế cổ phần (KTCP) có 
nhiều ưu điểm lớn : 

a) Cá nhân hóa quan hệ sở hứu, tạo ra và - quan 
trọng hơn - đ„y ¿rì động lực thúc đây việc nâng cao 
năng suất và làm cho mọi người quan tâm đến kết 
qua lao động riêng và chung của xí nghiệp ; nó tạo 
nên sự thống nhất hữu cơ về lợi ích giữa nhà 


nước, xí nghiệp và người lao động ; 
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b) Tuác đây việc tập trung các nguôn vốn phân 
tán trong xả hội - và đây là một đặc điểm của những 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội chưa qua sản xuất 
lớn, biến vốn chết thành vốn sống, vốn tiêu dùng 
chưa thật cần thiết thành vốn sản xuất, biến vốn 
nhỏ thành vốn lớn, để đây mạnh sản xuất, tăng 
thêm của cải cho xã hội ; | 

c) Tạo điều kiện hình thành mau hơn những tô 
hợp sản xuất lớn, những tập đoàn kinh tế mạnh 
theo chiều ngang để tĩng cường khả năng cạnh 
tranh trên thị trường ; | 


đ) Tạo tiền đề để tiến tới lập thị trường vốn, 
mà nếu thiếu thị trường này, thì những thâm hụt 
trong ngân sách nhà nước ở nước ta - cũng như ở 
các nước đang phát triển - chỉ có thể được giải 
quyết bằng con đường lạm phát ; 


- đ) Góp phân đào luyện những giám đốc, những 
nhà quản trị xí nghiệp năng động, viễn kiến, tài ba, 
làm nền cho việc phát tiên nền kinh tế hàng hóa 
theo quy mô lớn... hạ ã 

KTCP có nhiều loại : KTCP trong nội bộ xí nghiệp 
(có thể gọi là KTCP lao động) ; KTCP do các xí 
nghiệp mua cô phiếu của nhau ; KTCP do phát hành 
cô phiếu công khai v.v.. Tuy vậy, KTCP cũng có mặt 
trái không thể xem nhẹ : nó gây khó khăn cho việc 
kiểm tra hoạt động của vốn và quy mô vốn đầu tr : 
nó dễ bị bó hẹp trong lợi ích vi mô, nên ở nhiều 
nước đã xay ra tình trạng xí nghiệp cô phản trồn 
thuế điều tiết, chia lợi nhuận trước, nộp thuế thu 
nhập sau ; về lâu dài, KTCP do thu hút ngày càng 
nhiều vốn của tư nhân và của tư bản nước ngoài, 
nên tính chất sở hữu của nó có thê thay đôi... Kinh 
nghiệm của Trung quốc cho thấy, đầu những năm 
80, Trung quốc bất đầu thí điểm KTCP. Đến 1987, 
lập được hơn 6 nghìn xí nghiệp cô phần (XNCP) 
với tông số vốn là 6 tỷ nhân dân tệ, trong đó phản 
lớn là vốn của XNQD, chỉ có phản nhỏ là vốn của 
lao động. Thêm nữa, ở các XNCP lại nôi lên vấn đề 
người có vốn nhỏ, thì lợi nhuận nhỏ, nên quyền 
nhỏ. Và ngược lại. Còn người đại diện cho cô nhàn 
nhà nước lại thường là những người cua các bộ 
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chủ quản hay của các thành, tỉnh cử đến, tức là 
những người không có cô phần trên thực tế nhưng 
lại có quyền lớn, và họ đã lạm dụng quyển đó đẻ 
thao túng xí nghiệp, thu vén cá nhân... Do vậy, đến 
đầu 1989, Ủy ban cải cách kinh tế Trung quốc đã 
yêu cầu thu hẹp diện thí điểm KTCP mà trước đó, 
theo dự kiến, sẽ hoàn thành vào năm 2000. 


_Ở ta, khi làm thử KTCP, cần lưu ý những vấn 
để nếu trên để có cách xử lý, uốn nấn cho phù hợp. 
Đặc biệt, cần lưu ý áp dụng hình thức tiệm tiến, 
tức là có nhân ra từng giai đoạn, từng bước đi, từ 
điểm (có lựa chọn) đến diện ; vừa tích cực, vừa 
thỏa đáng, vừa thận trọng, rước mỗi bước đi phải 
chuân bị chu đáo. Sau mỗi bước lớn, cần có thời 
gian điều chỉnh, củng cố, để việc cô phần hóa bớt 
gây rối đỡ sai, hoặc làm mất đi ý nghĩa của việc 
đổi mới sở hữu. 

Thứ tư, đối với các XNQD sản xuất các mặt 
hàng thông thường nhưng bị lỗ, không bảo toàn 
được vốn. thì có thê cho sáp nhập một số vào các 
XNQD cùng loại kinh doanh có lời để hạn chế thất 
nghiệp ; còn nói chung, nên cho giải thể hoặc cho 
thuê, bán, cô phần hóa. Trong việc cho thuê, bán hay 
cô phần hóa, cùng với việc có chính sách cụ thể đẻ 
kích thích những người mua cổ phiếu, phải đồng 
thời làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn công 
chúng trong việc bỏ vốn đầu tư, làm cho họ không 
chỉ thấy cái lợi ưước mắt mà còn thấy cả triển 
vọng của xí nghiệp. Còn vấn đề ¿hát nghiệp, thì 
trước mát (và cả trong một thời gian không ngắn 
nữa) chúng ta buộc phải chấp nhận một số nhất 
định. SỐ này, một phản có thể quay về với sản 
xuất nông nghiệp đang càn họ ; phần khác, sẽ được 
thu hút dần vào các ngành nghề khi sản xuất được 
mở rộng. Với cơ chế thị ưường và chế 4lộ hợp 
đồng lao động, số thất nghiệp sẽ có tác dụng như 
một sức ép tự nhiên đối với số lao động tại chức, 
buộc số lao động tại chức phai làm việc tốt hơn, 
để khỏi bị thay thế. 
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D*®* chủ trong kinh tế là một nhân 

tố quan trọng kích thích tính năng 
động sáng tạo của các chủ thê sản xuất 
kinh doanh, giải phóng và phát triển các 
năng lực sản xuất, đôi mới công tác 
tô chức quản lý, đem lại lợi ích thiết 
thân cho người lao động, góp phần 
nâng cao trình độ và mở rộng phạm vi 
dân chủ trong các lĩnh vực khác. Thực 
tế đã chứng minh, thực hiện tốt dân 
chủ trong kinh tế, đem lại lợi ích và 
quyên hạn cho người lao động, coi trọng lợi ích cá 
nhân - động lực trực tiếp của sự phát triển xã hội, 
bảo đảm quan hệ giữa lợi ích xã hội với lợi ích cá 
nhân, thì dân chủ trong các lĩnh vực khác mới có bị 
dưng và ý nghĩa thiết thực. 

„ Tuy nhiên, dân chủ trong kinh tế không phải là yếu 
tố duy nhất và tuyệt đối, nó không phải không chịu 
sự tác động qua lại của dân chủ trong các lĩnh vực 
khác. Có thể nói, dân chủ trong kinh tế là nền tảng, 
dân chủ trong chính trị là tiền đề không thẻ thiếu, 
còn dân chủ trong các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, 
khoa học... là nội dung quan trọng của nên dân chủ 
xã hội. 

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, 
chúng ta đã có bước chuyền lớn về thực hiện dân 
chủ nói chung và dân chủ trong lĩnh vực kinh tẾ nói 
riêng. Có được tiễn bộ về dân chủ trong kinh tế là 
đo chuyên từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, con 
người trong sản xuất kinh doanh được tự: chủ, phát 
huy năng lực sáng tạo, tm tòi, tự chịu trách nhiệm 
về công việc của mình. Các tô chức sản xuất kinh 
doanh có điều kiện cạnh tranh, nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả. Nhà nước đã ban hành và 
thực hiện nhiều chính sách mới (như: khoán trong 
nông nghiệp ; giao đất, giao rùng cho người trực 
tiếp làm ; thực hiện quyền tự chủ sản xuất kinh 
đoanh trong các xí nghiệp quốc doanh ; giảm bớt 
tối đa các chỉ tiêu pháp lệnh ; xóa bỏ thiên kiến đánh 
giá và đối xử không đúng đối với người lao động 
thuộc các thành phân kinh tế ngoài quốc doanh ; 
thực hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luậu. 

Thực hiện dân chủ trong kinh tế bao gồm việc 
chống lại những biểu hiện độc đoán chuyên quyền, 
tự do vô chính phủ của các cá nhân, tập thê và các 
thành phần kinh tế, đem lại những giá trị dân chủ 
chân chính trong đời sống kinh tế. Những nội dung 
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chủ yếu của dân chủ trong kinh tế đã được thể hiện 
tập trung trong Chiến lược ồn định và phát triển kinh 
lễ - xã hội đến năm 2000 và trong Hiến pháp năm 
1992. Nhà nước thừa nhận “người lao động chủ 
động tạo việc làm và tìm việc làm. Mọi nghề mang 
lại thu nhập cho người lao động và có ích cho xã hội 
đều được tôn trọng”. “Mọi người được (ự đo kinh 
doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu 
và thu nhập hợp pháp... Mọi đơn vị kinh tế, không 
phân biệt quan hệ sở hữu, đều hoạt động thco cơ 
chế ứự chứ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với 
nhau, bình đẳng trước pháp luật". “Phát triển nhiều 
hình thức dịch vụ thông tin kinh tế, quảng cáo, hội 
chợ, triên lãm... Tạo điều kiện thuận lợi cho người 
sản xuất trực tiếp tìm hiểu nhu cầu thị trường, giao 
dịch với bạn hàng trong và ngoài nước”, Mở rộng 
quan hệ kinh (ễ với tất cả các nước, các tô chức 
quốc tế, các công ty và tư nhân nước ngoài trên 
nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, bình đẳng 
và cùng có lợi". Những điều quy định đó nhằm mục 
đích ““vì coa người, do con người” lý “làm cho dân 
giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
câu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở 
giải phóng mọi năng lực sản xuất, Xà huy mọi 
tiềm năng của các thành phần kinh tế” f 

Với những nội dung nói trên, dân chủ HÙNG kinh 
tế trước hết nhằm giải quyết quan hệ chính trị 
giữa nhà nước với nhân dân ; nhà nước bảo đảm 
bằng pháp luật cho mỗi công dân, với tư cách là chủ 
thê lao động, có thê thực hiện được quyền và nghĩa: 
vụ trong hoạt động kinh tẾ ở mọi khâu trong quá 
trình sản xuất kinh đoanh (từ sở hữu, quản lý, phân 
phối, đến tiêu dùng). Các quyền cơ bản của công 


(1) Chiến lược ổn dịnh uà phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000. Nxb sự thật, Hà nội, 1991, tr33,8,2õ,9. 
(2) Hiên pháp năm 1992, điêu 16. 
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dân đều được thể chế hóa, nhằm bảo đảm quyền 
mỗi người được lao động, được tự do lựa chọn 
những hình thức kinh tế mà nhà nước không cấm 
đề thực hiện các lợi ích kinh tế chính đáng của mình. 
Đồng thời, cũng nhằm bảo đảm công bằng xã hội, 
mọi người lao động và mọi thành phần kinh tế đều 
bình đăng trước pháp luật trong cống hiến và 
hưởng thụ, dựa trên những hình thức phân phối 
hợp lý. Vai trò của nhà nước ở đây là giữ nghiêm 
những điều pháp luật đã quy định, tạo ra một cơ chế 
hoạt động và kiểm soát nhằm bảo đảm lợi ích chính 
đáng cũng như nghĩa vụ của người lao động. 

Tuy vậy, dân chủ trong kinh tế ở nước ta hiện nay 
còn có những hạn chế. Do trình độ và điều kiện phát 
triển kinh tế còn thấp, nhiều người ở độ tuổi lao 
động chưa có việc làm hoặc có việc làm không ôn 
định. Một bộ phận không nhỏ người lao động chưa 
được tự do sản xuất kinh doanh. Nhiều nơi tư liệu 
sản xuất còn vô chủ hoặc có chủ không đầy đủ, 
người lao động chỉ là chủ sở hữu trên danh nghĩa, 
không đủ quyền hạn và không gắn với trách nhiệm 

của họ. Trong quan lý, đây đó còn những biêu hiện 
gia trưởng, độc đoán, áp đặt của các cơ quan quyền 
lực nhà nước, của giám đốc, của thủ trưởng đơn vị 
kinh tẾ, thể hiện sự không tôn trọng hoặc biến thành 
hình thức quyền tham gia quản lý của người lao 
động. Trong phân phối, tình trạng bất công và bình 
quân còn phổ biến, làm cho không ít người lao động 
chân chính bị thiệt thòi, đời sống thêm khó khăn. 
Trong tiêu dùng, người lao động còn phải sử dụng 
không ít sản phẩm chất lượng không bảo đảm như 
quy định, thậm chí phải bỏ không dùng được vì hàng 
rởm, hàng giả... Đề khắc phục những hạn chế nói 
trên, càn mở rộng hơn nữa dân chủ trong kinh tế, 
ở đây biện pháp kinh tế và pháp luật là rất quan 
trọng. 

* 


Những kinh nghiệm bước đầu trong công cuộc 
đổi mới ở nước ta về thực hiện dân chủ trong kinh 
tế cho thấy : 

1 - Thực hiện dân chủ trong kinh tế là quá trình 
giải quyết quan hệ chính trị - kinh tẾ giữa nhà nước 
với nhân dân, bao đàm cho nhân dân lao động có 
quyền lao động, quyền tự do sản xuất kinh doanh, 
tự do làm ăn sinh sống trong khuôn khổ pháp luật, 
đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. 
Tất cả các quyền này đều được thể chế hóa thành 
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văn bản pháp luật. Đông thời, đó cũng là quá trình 
nhà nước tạo ra cơ chế bảo đảm các quyên trên 
được thực thi trong thực tế ; 

2 - Dân chủ trong kinh tế cần có những nội dung 
và hình thức thích hợp với nên kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần và cơ chế thị trường, gớp phần 
bảo đảm và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh ; bảo đảm và phát huy tính tích cực sáng 
tạo của các chủ thể sản xuất - kinh doanh, đem lại 
lợi ích kinh tẾ ngày càng tăng cho người lao động ; 
bảo đảm quyền bình đẳng, công bằng, hợp lý theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời gian tới, đề tiếp UụC thực hiện và phát 
huy dân chủ trong kinh tế, cần dựa trên phương 
hướng và yêu cầu nội dung những năm trước mất 
về ôn định và phát triển nền kinh tế nước ta, trên 
những quy định mới của Hiến pháp năm 1992, chú 
ý giải quyết một số điểm sau : 

1- Tiếp tục thể chế hóa quyền sở hữu và quyền 
sử dụng các tư liệu sản xuất và các tư liệu tiêu dùng 
của cá nhân, của các đơn vị kinh tế ngoài quốc 
doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động 
yên tâm và hăng hái sản xuất kinh doanh, làm cho 
việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và 
người sản xuất kinh doanh, giữa lợi ích cá nhân và 
lợi ích xã hội ngày càng tốt hơn. Đây là một nội dung 
quan trọng nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong 
kinh tế. 

2- Cải tiến các hình thức sở hữu, quy mô tổ chức 
và phương thức quản lý đối với các xí nghiệp 
quốc doanh để các xí nghiệp này có điều kiện thực 
hiện tốt hơn quyền tự chủ sản xuất kinh doanh 
trong cơ chế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. 
Giải quyết tiếp những mắc mứu trong quan hệ 
giữa quản lý nhà nước vẻ kinh tế với quản lý 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất tự chủ 
để hai bên đều có thể phát huy vai trò đủa mình trong 
việc thúc đây sản xuất phát triển. 

3- Thực hiện tốt vấn đề công khai cần thiết 
trong kinh tế để mọi người lao động đều biết rõ, 
nhanh chóng và kịp thời những øì liên quan đến 
quyên lợi và nghĩa vụ của mình (như : công khai kế 
hoạch, chỉ tiêu, các điều kiện và nhân tố bảo đảm 
sản xuất kinh doanh ; công khai lợi ích và chế độ 
phân phối lợi ích ; công khai việc khen thưởng, xử 
phạt vật chất, v.v.). Như vậy càng nêu cao được vai 
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CCHÚNG ta đang đánh giá văn học của thời kỳ đổi 
mới từ sau Đại hội VI của Đảng. 

Văn học nước ta sau Đại hội VI phát triển khá 
nhanh trên nhiều mặt. Nhiều tác phẩm đã miêu tả 
khá sâu sắc những tình huống gian khổ, phúc tạp, 
không né tránh mất mát, đau thương của hai cuộc 
kháng chiến trước đây. Ý thức được vai trò của 
văn học đối với con người, nhiều tác giả đi sâu vào 
các thân phận cá nhân, phanh phui, mồ xẻ các dạng 
tiêu cực, phản ánh sinh động cuộc sống nhiều mặt 
của nhân dân. Nhiễu khía cạnh của những vấn đề 
phi đạo đức đang nổi cộm lên ở xã hội ta từ khi 
bước vào nên kinh tẾ thị trường bị phê phán quyết 
liệt. Bút pháp, phong cách đa dạng hơn trước, những 
tìm tòi trong sáng tạo được mở rộng. Những cây viết 
trẻ, một thế hệ mới từ trong chiến tranh và sau 
chiến tranh bất đầu xuất hiện với một sức sống 
và tài năng đây hứa hẹn. Những bút ký, phóng sự 
xông xáo hơn, sinh động hơn đóng góp nhiều 
cho cuộc đấu tranh xây dựng lối sống, đạo đức, 
tăng cường những quan hệ tốt đẹp trong xã hội. 
Công tác nghiên cứu, lý luận và phê bình văn học 
cũng làm được khá nhiều việc, như cố gắng đánh 
giá công bằng những tác giả, những trào lưu văn 
học tước Cách mạng Tháng Tám một cách đây đủ 
hơn; mạnh dạn nêu lên những vấn để lý luận 
quan hệ đến đổi mới trong văn học, mạnh dạn đổi 
mới nội dung và cách giảng dạy văn học ở nhà 
trường, v.v.. 

Rõ ràng Đại hội VI, và tiếp đó Nghị quyết 05 của 
Bộ chính trị về “Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa” đã gây 
được khí sắc mới trong văn học. Những thành tựu 
đạt được là đáng mừng, là không nhỏ. Sự: phát triển 
lành mạnh của văn học chứng tỏ đại bộ phận đội 
ngũ nhà văn của ta vẫn giữa được phẩm chất tốt 
đẹp vốn có, được tôi luyện trong cách mạng và có 
nhiều tài năng đáng trân trọng. 

Song cùng với những mặt tích cực đó, văn học 
nước ta đã và đang có những mặt tiêu cực. Loại sách 
tuyên truyền cho bạo lực, tình dục và sự sa đọa hằng 
ngày đầu độc bạn đọc, nhất là đối với lứa tuổi 
thanh thiếu niên, công khai phố biến, len lỏi khấp 
nơi. Những tiểu thuyết phản động, sa đọa của thời 
Mỹ - ngụy trước đây được in lại bất hợp pháp và 
hợp pháp, cộng với những thứ viết mới và nhập 
từ nước ngoài như những cơn dịch bệnh cho đến 
nay vẫn chưa bị dập tất, trái lại còn có nguy cơ tiếp 
tục lan rộng đưới những dạng hợp pháp, tunh vị với 
danh nghĩa “văn nghệ đời thường”, “thỏa mãn nhu 
cầu của quần chúng”. Trong lúc đó, một số nhà văn 
đã bộc lộ tâm trạng dao động, bị quan, xa rời sự lãnh 
đạo của Đảng. RẤI ít tác phẩm để cập đến những 
vấn đề lớn của dân tộc, của xã hội với những quan 
điểm lành mạnh, cảm hứng anh hùng trong sáng tác 
gần như không có. Đã trở thành một tình trạng khá 
phổ biến là nhiều tác phẩm ngày càng xoáy sâu vào 
những số phận cá nhân bị thảm, những cảnh ngộ éo 
le, những tình cảm riêng tư lạc lõng, tạo ra ấn tượng 
cuộc đời đen tối không có lối thoát. Bị tác động bởi 
những mặt tiêu cực trong đời sống, một số tác giả 
đã nhìn hiện thực một cách lệch lạc, miêu tả đây rẫy 
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tội ác, miêu tả chiến tranh yêu nước theo một chiều 
bị thảm, gây thêm tâm lý thất vọng trong quân 
chúng. Rất đáng chú ý là trong số DIHHE tác phẩm 
xấu về tư tưởng và nghệ thuật, có cá những tác 
phâm phản động về chính trị, công nhiên xuyên tạc 
lịch sử, mưu toan “hạ bệ” anh hùng dân tộc, lãnh tụ 
của nhân dân. 

Về công tác lý luận phê bình văn học, đúng là sau 
Đại hội VI, và đặc biệt sau khi có Nghị quyết 05 của 
Bộ chính trị, một không khí thao luận trong giới văn 
học đã được dấy lên sôi nỗi. Nhưng điều không bình 
thường là trong các cuộc thảo luận ấy, ở những cơ 
quan ngôn luận chính thức của Hội nhà văn và của 
một số hội văn nghệ địa phương, tiếng nói nỗi lên 
lại là những tiếng nói theo một dòng với những 
quan điểm lệch lạc khơi lên từ những năm 1979 
tưởng như đã bị đầy lùi do cuộc đấu tranh lúc đó, 
như “ảnh hưởng tiêu cực của xu hướng cao cả tới 
đông đao công chúng của ta”, “chủ nghĩa hiện thực 
phải đạo”, “cuộc đấu tranh lâu dài của cá thê với 
số đông, của mỗi người với toàn xã hội”, sự “bắt 
buộc văn học phải khiếp nhược trước đời sống”, 
v.v.. Một phần rất quan trọng của Nghị quyết 05 
đã bị một số người, kể cả một số cán bộ có trách 
nhiệm lãnh đạo và quản lý văn học, thi hành chệch 
hướng. Nghị quyết khăng định lại sự đánh giá của 
Đại hội IV của Đảng về văn học kháng chiến của 
nước tì “xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nên văn học, nghệ thuật chóng đế quốc 
trong thời đại ngày nay”, thì một số người lại 
truyền bá nhận định văn học kháng chiến là “nghèo 
nàn”, “không có gì”, là “không phai văn học đích 
thực” trong lúc đó lại để cao một chiều thiếu sự 
nhận định mang tính lịch sử những tác phầm, những 
trào lưu trước cách mạng thường được gọi là ' tiên 
chiến”. Nghị quyết chủ ưương văn nghệ phải gắn 
bó với cuộc sống, nêu cao bản chất ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội, trau dôi đạo đức cách mạng của quần 
chúng, thì một số cây bút “lý luận đôi mới” lại phê 
phán thuyết phản ánh, chủ trương “văn học không 
làm nhiệm vụ giáo dục đạo đức”. Nghị quyết ghi 

_ phát huy chức năng: hiểu biết, khám phá, dự báo, 
sáng tạo”, thì một số người lại chỉ một chiều đề 
cao chức năng “dự báo”, coi đó như là thiên chức 
của nhà văn. Nghị quyết khuyến khích “phát hiện 
và biều dương cái mới, khăng định những mầm non 
đang nảy nở” ương xã hội ta, thì tuyệt đại bộ phận 
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sáng tác mấy năm gần đây tập trung vào những mặt 
tiêu cực của xã hội. Nghị quyết yêu cầu “văn học, 
nghệ thuật phải không ngừng nâng cao tính đảng và 
tính nhàn dân”, thì ngoài một vài bài đăng trên Tạp 
chí Cộng sản và báo Nhân dân phê phán quan điểm 
tách văn nghệ khỏi chính trị của Đảng, không có một 
bài nào bàn về tính đảng của văn học, nghệ thuật 
trong tình hình mới trên các cơ quan ngôn luận văn 
học. Nghị quyết yêu cầu “đoàn kết với nhau chân 
thành, sâu sác”, thì tính biệt phái và bè phái trong 
giới văn học kéo dài. Nghị quyết yêu cầu “phát huy 
truyền thống dân tộc”, thì báo “Văn nghệ” lại đăng 
liên tiếp mấy truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp 
thóa mạ Quang Trung, hạ thấp Nguyễn Du, bôi nhọ 
nên văn hóa dân tộc... 

*x 

Những thành tựu của sự đổi mới trong văn học 
từ sau Đại hội VI, và những lệch lạc phát sinh từ 
trong sự đổi mới đó đều đã vá: báo hiệu từ 
những năm sau 1975. 

Chỉ vài ba năm sau ngày miền Nam K giải 
phóng, văn học đã mau chóng nhạy cảm với những 
vấn đề của đất nước đã bước sang một giai đoạn 
mới hoàn toàn khác trước : cuộc sống hòa bình với 
bao nổi lọ toan rong hoàn cảnh khó khăn chồng 
chất do hậu quả chiến tranh cùng sự bao vậy 
kinh tế và tần công chính trị của các thế lực để 
quốc. 

Nguyên Minh Châu, một cây bút nỗi tiếng viết 
về chiến tranh, tạm thời gác việc viết tiêu thuyết 
về chiến tranh, cho ra đời những truyện ngắn đi 
vào tâm lý, tâm tư, cách xử thế của người đời, 
những trăn trở của nhà văn trước số phận của nhân 
vật trong cuộc sống đời thường sau chiến tranh. 
Đứng trước biên, Củ lao Tràm của Nguyễn Mạnh 
Tuấn xông thăng vào cuộc đấu tranh sống động của 
những người lao động và quản lý ở xí nghiệp và 
nông thôn đồng băng sông Cửu long vượt bao trở 
ngại vươn tới cái mới. Mùa lá rụng trong vườn của 
Ma Văn Kháng báo hiệu khá sâu sắc những bí kịch 
gia đình và xã hội trước nguy cơ SỤp đồ của những 
giá trị đạo đức truyền thống trong sự tíc động của 
mặt trái của nèn kinh tế hàng hóa, cơ chế thị 
trường bắt đầu hình thành. Nếu coi văn học là cơ 


sở của sân khấu, ta có thê kế đến cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa cái cũ và cái mới chống tiêu cực 
trong Tôi và chúng ta và những vở khác của Lưu 
Quang Vũ, trong Nhân danh công lý của Võ Khắc 
Nghiêm, Mùa hè ở biển của Xuân Trình. Bộ ba vở 
chèo Bài ca giữ nước của Tào Mạt phản ánh một 
đoạn đường lịch sử dân tộc nhưng mang rõ nét về 
những thế thái nhân tình của ngày nay. Tôi chỉ ghi 
lại một số tác phẩm trong nhiều tác phẩm ở thời 
gian trước Đại hội VI đã gây tranh luận trong giới 
văn học và công chúng bạn đọc. 

Cùng với khuynh hướng lành mạnh, sáng tạo 
trơng sự đổi mới văn học, khuynh hướng thương 
mại mà lúc đó nhiều người gọi là “khuynh hướng 
kiếm sống”, các loại sách “đen” của ta và của nước 
ngoài đã xuất hiện đến mức phải báo động. Và ngay 
từ năm 1978, 1979 đã xuất hiện những quan điềm 
lệch lạc khi đánh giá văn học cách mạng và kháng 
chiến, và những lý giải không đúng đắn về các 
hiện trợng mới, những yêu cầu mới của văn học. 
Khác với những năm gần đây, những quan điểm 
lệch lạc đó bị phê phán kịp thời trên tỉnh thần đoàn 
kết vì sự phát triển của văn học. 

Tôi nêu lại một số nét của tình hình những năm 
1975 - 1985 để tìm cái dây nói liên tục của sự đổi 
mới văn học của nước ta, để khẳng định sự đôi 
mới trong văn học của nước ta là thực chất, là từ 
yêu cầu của giai đoạn mới của cách mạng. Những 
lệch lạc nảy sinh trong thời kỳ đôi mới là chuyện 
bình thường, miễn là những lệch lạc cản được phát 
hiện sớm, không để cho chúng gây những tốn thất 
không đáng có cho nên văn học. Văn học chân chính 
bao giờ cũng là sự phản ánh đúng đắn, chân 
thực cuộc sống và khát vọng của hhân dân, và 
bản thân nó là cuộc đấu tranh chống cái xấu, cái 
ác, vươn tới cái thiện, cái đẹp. Tìm nguyên nhân 
thành tựu cũng như- thiếu sót phải từ cuộc sống, 
từ nhà văn và sự lãnh đạo của Đảng đối với văn 
học. . 
Văn học phản ánh cuộc sống thông qua nhận 
thức, khám phá và sáng tạo của nhà văn. Nhưng 
chính cuộc sống với những mư tích cực và những 
mặt (tiêu cực cũng tác động tới nhà văn. Ở bài báo 
này. tôi muốn nói đến nguyên nhân chủ yếu của 
những mặt tiêu cực trong văn học. Chúng ta nói đến 
mặt trái của cơ chế thị trường, nói đến nhiều mặt 


_ Ý kiến vở kinh nghiệm 


văn hóa đạo đức của xã hội bị suy thoái, nói đến 
những thiếu sót của quản lý vĩ mô và vi mô của các 
cơ quan nhà nước làm cho một số nhờ văn mắt bình 
tĩnh; buôn chắn, bất mãn, Chúng ta nói đến sự sụp 
đồ của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu, đến sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội làm 
cho không ít nhà văn hoang mang về định hướng 
của mình, về chính bản thân mình, về một nên văn 
học cách mạng và kháng chiến, mà chính mình là một 
bộ phận máu thịt. Tôi cho rằng tất cả những điều 
đó đều đúng. Nhưng tất cả những điều đó không 
thể biện minh được cho những sai sót của những nhà 
văn và Hội nhà vấn mà DI ƯỢ, viết bài này là một 
thành viên. 

Ờ xã hội ta, trên mợi lĩnh vực, sự lãnh đạo của 
Đảng là rất quyết định, nhưng quyết định nhất 
trong văn học trước hết là những người trực tiếp 
làm ra tác phẩm văn học - những nhà văn. Trong mọi 
sai sót Ở thời gian qua, có những sai sót chỉ ở một 
số nhà văn nhưng tính chất quả là nghiêm trọng. Đó 
là : _. 

Ï - Một số ít nhà văn tự cho mình đứng trên chính 
trị, ngoài chính trị, nhưng trên thực tẾ là xa rời chính 
trị của Đang, vô tình hay hữu ý ủng hộ chính trị của 
các thế lực thù địch với chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Họ làm một việc như Lỗ Tấn nói, tự nắm tóc mình 
nhấc mình lên khỏi mặt đất. 

2 - Một số nhà văn để “đôi mới” đã đánh vào quá 
khứ, một quá khứ đày tự hào và mang đậm dấu 
ấn đau thương trong cuộc đời của mỗi người hôm 
nay, đó là hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân 
tộc châm dứt sự nô lệ và chia cất thân mình. don 
BẾP ` người còn cho mình là bị lừa dối, và “ 
hối”. Từ phủ định nên văn học cách mạng và ng: 
chiến, coi đó không phải là “văn cọc đích thực” vì 
“không có cá tính”, “không có số phận”, không có 
nhân nphĩa, nhân tỉnh, một thứ vấn học viết theo 
mệnh lệnh (“văn học phai đạo”), một thứ văn học 
viết cho bọn quan liêu (“văn học cung đình”), v.v. 
và v.v., đến phủ định bản thân, từ đó dẫn đến phủ 
định sự nghiệp kháng chiến của nhân dân do Đảng 
cộng sản Việt nam lãnh đạo. 

3 - Dùng vấn học để khêu gợi hận thù, kích h động 
hận thù, không phải chống cái ác mà truyền bá cái 

- một việc làm hoàn toàn phi vấn học, ngược với 
đạo lý thông thường cua dân tộc. 


3õ 
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Điều đáng nói là những sai sót trên tuy bị phê phán, 
nhưng có cái vẫn kéo dài, thậm chí nó còn dai dẵng 
tổn tại cho đến hôm nay. Năm 1989 tạp chí Sông 
Hương (số 37) của Hội văn học nghệ thuật Bình trị 
thiên đăng bài “Tổ quốc nhìn từ xa” của Nguyễn 
Duy mà nhiễu bạn đọc cho là bài “chửi Tô quốc từ 


xa”, thì tháng 8-1992 trên tạp chí Cửa Việt của Hội _ 


văn học nghệ thuật Quảng trị lại xuất hiện một bài 
thơ khác của tác giả ấy, được tạp chí này giới thiệu 
là “Cuộc sống nhìn từ gần”, độ dài không kém và 
tính độc địa cũng không kém. 

Tính chất nghiêm trọng của sai sót còn Ở ' chỗ 


những sách xấu hầu hết đều do nhà xuất bản của : 


nhà nước hay đoàn thê của Đảng xuất bản, những 
tác phẩm xấu đều được đăng trên các cơ quan ngôn 
luận của Hội trung ương hay địa phương. Sự lãnh 
đạo của Đảng ở đâu ? Nói sự lãnh đạo của Đảng, 
trước hết phải nói tới vai trò và trách nhiệm của 
người đảng viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy cùng các ban tham mưu giúp cấp ủy. Xin nói là 
tuyệt đại bộ phận những cán bộ phụ trách các hội, 
các nhà xuất bản, báo và tạp chí văn học là đảng 
viên ; trong số 420 hội viên Hội nhà văn Việt nam 
thì 302 hội viên là đang viên. Xét từ một bình diện 
như thế để thấy mức độ sa sút của kỷ cương, kỷ 
luật của Đảng, tính đảng của nhà văn đăng viên trong 
lĩnh vực hoạt động văn học. 


* 


Đội ngũ nhà văn nước ta cùng với nhân dân đã 
tạo nên được một thời kỳ văn học rực rỡ và hào 
hùng trong hai cuộc kháng chiến mà đề tài, chủ đề, 
tỉnh thần sáng tạo của nhà văn đều tập trung cho sự 
chiến thắng của dân tộc. Từ sau 1975, văn học 
bước sang một thời kỳ đổi mới, thời kỳ này 
được mở rộng và toàn diện từ sau Đại hội VI, nhất 
là sau Nghị quyết 05. Văn học vẫn tiếp tục vận 
động theo quy luật của nó : phản ánh sống động 
cuộc đời thông qua sự nghiền ngẫm của nhà văn đề 
văn học thực sự là tiếng nói của sự thật, của lương 
tri, của tinh thân nhân đạo cộng sản chủ nghĩa. Bối 
cảnh lịch sử mới, cuộc sống hòa bình và sau chiến 
tranh đã. tạo cho văn học những cam hứng mới. 
Cuộc sống đời thường, những trăn trở, những nỗi 
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đau, nỗi buồn cùng những hy vọng, những lạc quan 
ào ạt vào văn học. Chúng ta có quyển tự hào về 
những thành quả đạt được gần 17 năm qua, nhất là 
những thành quả của những năm từ sau Đại hội VI, 
những thành quả của ý chí chịu đựng gian khổ, 
những thành quả của sự kiên trì định hướng xã hội 
chủ nghĩa, của sự sáng tạo trong một bối cảnh vô 
cùng phức tạp mà chúng ta chưa từng biết đến. Sự 
ngả nghiêng, chuệch choạc là điều dễ hiểu. Trong 
sáng tạo và đôi mới tránh sao khỏi sai lầm. Nhưng 
ranh giới phải rõ ràng giữa những “sai lầm vì sự 
nghiện” với những mưu toan cá nhân, những tính 
toán phi văn học. Chúng ta kiên quyết đấu tranh 
chống lại những khuynh hướng phản động và đổi 
trụy, kiên quyết loại ra khỏi văn học những mưu đỗ 
chính trị muốn dùng văn học đề chống chế độ, 
chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với việc mở rộng tự do dân chủ, khuyến 
khích sự đa dạng, đa thanh, đa phong cách, đa phương 
pháp, cần đề cao tính thần trách nhiệm công dân của 
nhà văn, tính đảng của nhà văn cộng sản. Tự do thảo 
luận, tranh luận là điều kiện cần thiết cho tự do 
sáng tạo, nhưng không vì thế mà thiếu định hướng, 
thiếu những kết luận kịp thời những vấn đề có 
thê kết luận. Cuộc thảo luận chung quanh cuốn sách 
“Lý luận và văn học” của Lê Ngọc Trà chủ yếu trên 
báo Vấn nghệ là cuộc thảo luận tốt theo phương 
thức đúng đắn. Một trong những yêu cầu cấp bách 
của văn học đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản 
lý của Nhà nước là sớm có những chính sách, 
những luật pháp về xuất bản, về tự do sáng tác, về 
quyền tác giả, về nhuận bút v.v. để mỗi nhà văn 
chuyên nghiệp có thê sống được băng lao động văn 
học, để cho những tác phẩm có giá trị, những khuynh 
hướng lành mạnh có vị trí chủ lực trong đời sống 
tỉnh thần của xã hội. 

Điểm lại một tình hình văn học trong một bài báo 
nhỏ không thê nói hết, và trong nội dung trình bày 
có thể có điều chưa chính xác, mong các bạn đồng 
nghiệp và bạn đọc cho ý kiến. Điều có thể nói ngay, 
người viết bài này mong muốn chúng ta cùng nhau 
nhìn lại một cách khách quan, bình tĩnh, tự tin, cùng 
nhau hun lại tỉnh thần trách nhiệm, tính công dân và 
tính. đảng của nhà văn cộng sản, tiếp tục đưa sự 
nghiệp đổi mới văn học tiến tới xứng đáng với 
lòng tin cậy cua Đang và nhân dân. 
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Cân ti dụng và - 
phát triển một Cỡ S 


lý luận kinh tê vững chác 


VŨ NGỌC NHUNG° 


M?? trong những nguyên nhân thất bại của mô 

hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và 
Đông Âu là do đã không phát triển kinh tế học cho 
kịp với những biến chuyển của thời đại. Chủ 
nghĩa sùng bái cá nhân đã hạn chế sức sáng tạo của 
các nhà kinh tế và làm nảy sinh bệnh giáo điều, công 
thức. Ở các nước tr bản phát triển cũng vậy, nhiều 
chính sách chính phủ đưa ra đã bị phê phán gay gất, 
thậm chí như ở Mỹ, có lúc các nhà kinh tế học đã 
đặt thẳng câu hỏi : "Ai cho hệ thống dự trữ liên bang 
quyền gây ra cuộc suy thoái rợn tóc gáy năm 1980 - 
1982 ?" Đã hơn 10 năm nay kinh tế Mỹ chựng lại, 
thu nhập của dân chúng giảm sút, người dân mất 
lòng tin vào tương lai. Có thể thấy, một trong những 


nguyên nhân của tình trạng này là sự trì trệ của kinh - 


tế học Mỹ. Nó bằng lòng với lý thuyết kinh tế 
hiện có : "không thể giữ cho nền kinh tế đi vào giữa 
đường, chỉ có thể tránh cho nó khỏi lao xuống hồ 
lạm phát phi mã hay lao xuống bờ vực đại suy thoái 
mà thôi". Một cỗ xe kinh tế chạy ngoằn ngoèo theo 
hình rồng rấn, lúc thì lấn qua làn ranh lạm phát một 
con số, lúc thì nhảy sang lề đường suy thoái, tất sẽ 


chẹt chết cả trăm doanh nghiệp, làm cho 

cả triệu người nghèo đói, thất nghiệp. Và 

dân chúng làm sao có thê tin được những 

người lái cỗ xe kinh tế đó. Tổng thống 

Bu-sơ, nạn nhân của lý thuyết kinh tế 

trên, ất chỉ có thể lái cỗ xe kinh tế đi theo 

kiểu ngoằn ngoèo. Chính vì thế mà ở 

không ít nước tư bản phát triển, xu hướng 

không muốn nhà nước can thiệp vào nên 

kinh tế xuất hiện khá nhiều. Ở Mỹ, đó 

__ là lời hô hào : "Để cho nền kinh tế tự vận 

hành !". Ở Pháp, cuốn Ngoại lệ Pháp 

(*L' Exccption francaisc") rất được giới 

kinh tế chú ý, đã cho rằng : nên chuyên 

"từ nhà nước chỉ huy sang nhà nước giỏi 

chiến lược". Đó là một ý trưởng hay, nhưng làm thế 

nào đề "giỏi chiến lược" ? Câu trả lời sẽ lại dẫn 

ta trở về vấn đề cơ sở lý luận vững chắc đủ sức 

giải thích thỏa đáng các hiện tượng kinh tế phức 
tạp và soi sáng cho những dự đoán tương lại. 

Đối với nước ta, việc lý luận kinh tế cần có 
một cơ sở vững chắc càng trở nên hết sức cấp 
bách. Nếu không thiết lập được, một hệ thống các 
quan điểm lý luận vững chắc thì chính sách sẽ 
không rõ ràng, và khi thực hiện khó tránh khỏi tình 
trạng chập chững, lúc thành công, lúc thất bại mà 
không tìm được nguyên nhân. Cho đến nay, chúng ta 
đã thành công bước đầu trong chống lạm phát vì đã 
tuân thủ lý luận của Mác về quy luật lượng tiền 
cần cho lưu thông, nhưng chúng ta lại cũng đang 
đứng trước những đc dọa của hiện tượng suy thoái. 
Tình trạng này chăng phải riêng ở ta. Vào những năm 
1980 - 1982, nước Mỹ kéo được lạm phát từ 16% 
xuống 0,5% thì cũng gặt hái suy thoái sâu sắc và thu 
nhập của dân chúng sút giảm từ đó đến nay. Điều 
này đòi hỏi chúng ta phải phân tích kỹ tình hình kinh 
tế học hiện nay. 


KINH TẾ HỌC - NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP 


Cuối thế kỷ 19, Mác và Ăng-ghcn đã phát hiện 
hàng loạt quy luật kinh tẾ mới qua phê phán khoa 
kinh tế chính trị và đã tạo dựng được những nguyên 
lý cơ bản chủ nghĩa xã hội khoa học. Lê-nin đã vận 
dụng các nguyên lý đó vào thực tiễn và đưa tới 
thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. 
Dù nói gì thì nói, không ai có thê phủ nhận chính chế 


độ xã hội chủ nghĩa (dù mô hình còn những thiếu 
sót và chưa hoàn chính) đã đưa Liên xô (trước đây) 
từ một nước tư bản chủ nghĩa dưới trung bình 
thành một siêu cường về kinh tế và quân sự. Nhưng 
rồi do một loạt nguyên nhân khách quan và chủ quan, 


* Thành phố Hà Chí Minh 
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đặc biệt là do sự quan liêu, trì trệ trong tư duy, do 
cách làm duy ý chí, giáo điều của các nước xã hội 
chủ nghĩa, lý luận Mác - Lê-nin đã không có được 
những bồ sung và phát triển cần thiết, vì vậy đã lâm 
vào tình trạng khủng hoảng. Và kết quả là chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên xô bị tìn vỡ như 
chúng ta đã thấy. Cũng từ đó, trong các nhà lý luận, 
thực tẾ đã xuất hiện hai quan điểm trái ngược nhau : 
I - Lý luận Mác - Lê-nin là sai lầm, chí ít cũng già 
cỗi, không còn phù hợp với kinh tế thị trường hiện 
đại ; 2 - Lý luận Mác - Lê-nin vẫn tuyệt đối đúng, 
ngay cả trong thời đại ngày nay ; không cần hỗ sung, 
phát triển ; sở dĩ có đô vỡ là do các nhà lãnh đạo ưa 
sùng bái cá nhân, đã làm sai ly luận gốc. 

Tôi cho rằng hai quan điểm trên đều mang tính 
cực đoan, không khoa học, do cách phủ nhận sạch 
trơn hoặc đo tính bảo thủ. Phân tích một cách khoa 
học và thực sự khách quan sẽ thấy, lý luận Mắc - 
Lê-nin là học thuyết có tính khoa học cao, đến này 
chưa một học thuyết nào vượt nổi. Nhiều nguyên 
lý của học thuyết đó vẫn có giá trị trong thời đại 
ngày nay. Tuy nhiên, do sự phát triên của lịch sử, có 
những điểm của học thuyết đó cần được bồ sung, 
phát triển. Chăng hạn, những điểm nói về sự bản 
KHE hóa tuyệt đối của giai cấp công nhân, hoặc nói 
VỀ SỰ giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Những điều 
đó chỉ đúng với điều kiện rước năm 1933, khi chủ 
nghĩa tư bản còn có những cuộc khủng hoảng kinh 
tế chu kỳ hay còn bị suy yếu bởi những cuộc đại 
suy thoái với quy mô thế giới, làm sản xuất của 
toàn thế giới tư bản sút giảm tới 30%, làm hàng 
vạn ngân hàng ở Mỹ bị phá sản, v.v.. Thực tế cho 
thấy, nếu không sa vào cực đoan, chúng ta sẽ có thể 
bảo vệ những điểm đúng của lý luận Mác - Lê-nin 
bằng lập luận khoa học sắc bén và đảy hiện thực, 
đồng thời có thể phân tích những điểm không còn 
phù hợp đề phát triển nó. 

Về phía các nước tư bản, cuộc cách mạng trong 
kinh tế học của Kê-in-xơ (J.M.Keynes) đã "phát hiện 
lại tiền tệ" với luận điểm lấy lạm phát và bội chỉ 
ngân sách để xóa khủng hoảng kinh tẾ và thất 
nghiệp. Nhiều nhà nước tư bản đã ứng dụng học 
thuyết này, thực hiện bội chí ngân sách đẻ thành lận 
các công trường lớn thu hút nhiều lao động thất 
nghiệp, và thực tế đã ưránh được khủng hoảng kinh 
(Ế từ năm 1933. Nhưng sau đó, việc lạm phát tràn 
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lan vào thập kỷ 50 và 60 ở khắp các nước tư bản 
đã gây ra "siêu lạm phát toàn câu" mà vẫn không xóa 
bỏ được suy thoái kinh tế và thất nghiệp. Trước 
đây người ta ca ngợi Kê-in-xơ hết lời, thì đến thập 
kỷ 70 người ta lại đồ tội cho ông đã gây ra căn bệnh 
lạm phát rồi lạm - suy (vừa lạm phát vừa suy thoái). 
Người ta coi như học thuyết Kê-in-xơ đã chết và 


_ gọi nó là cái chết thứ hai của ông. Cái kiểu các 


trường phái khác nhau phú nhận nhau sạch trơn như 
vậy đã đây kinh tế học sau Kê-in-xơ vào tình trạng 
trì trệ khó hiểu. Và chính sự phủ nhận Kê-in-xơ đến 
lượt nó lại gặp bế tắc. Chăng hạn, việc thất chặt 
tiền tệ mạnh ở Mỹ vào thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80 
là do các nhà cầm quyền tiền tệ (autorités 
monéuiires) ở đây áp dụng luận điểm của trường 
phái trọng tiền có thế lực ở Mỹ. Việc tiền tệ chỉ 
được phát ra thẻm tương đương với mức tăng 
trưởng kinh tế theo luận điểm của trường phái này, 
đã đây nên kinh tế Mỹ' tới chỗ không còn là mô 
hình cho các nước châu Âu học tập. _ 

Như vậy, không riêng gì lý luận kinh tẾ Mác - 
Lê-nin mà ngay các lý thuyết về kinh tế thị trường 
cũng có những ưì trệ, đặc biệt là từ thập kỷ 70. Vì 
vậy, có thê ví trình độ của kinh tế học hiện nay như 
trình độ của khoa học tự nhiên trong các thế kỷ 
trước, nghĩa là còn có quá nhiều vấn đề có những 
lời giải đáp khác nhau, thậm chí đối lập nhau. 
Chăng hạn : 

- Tại sao lại có thất nghiêp và đói nghèo ở ngay 
những nước giàu có nhự Mỹ ? Xa-mu<cn-xơn 
(Samuelson) đã tra lời đó là căn bệnh không chữa 
được. Nhưng chúng ta, với lòng tin ở sức mạnh cải 
tạo thế giới, ở lương trí của loài người, chúng ta 
cho răng sớm muộn kinh tế học cũng sẽ Ủủm ra 
thuốc chữa bệnh thất nghiệp, bảo đảm công bằng 
xã hội, tất nhiên không phải bằng cách chia đều cái 
nghèo. 

- Liêu có phưii cứ chữa được lạm phát là à sắt nhiên 
sẽ lâm vào suy thoái và thất nghiệp tăng lên không ? 
Trong khi nước Mỹ đang lúng túng vì câu hỏi này, 
thì một số nước ở Bắc Âu và Nhật bản đã kéo dài 
được thời kỳ không suy thoái, và cũng đã giảm 
được tỷ lệ thất nghiệp xuống rất thấp. Nước ta 
năm 1989 đã kéo được lạm phát từ 450% xuống còn 
36% mà không bị suy thoái chung, đời sống nhân 
dân nhiều vùng được cải thiện rõ. Đó là do chúng ta 


đã làm đúng yêu câu của quy luật lưu thông tiên tệ, 
không giáo điều nghe theo lời khuyên của trường 
phái trọng tiễn, vũ đoán áp đạt định nghĩa "lạm phát 
giá cả" và cách quản lý tiền tệ cứng nhắc theo tỷ 
lệ tăng trưởng. Nhưng do cơ sở lý luận chưa thật 
vững, nên cũng đã để xảy ra vỡ nợ của hàng loạt 
hợp tác xã tín dụng và xí nghiệp nhỏ, xảy ra những 
cơn sốt vàng. Như vậy, rõ ràng ở đây vẫn còn một 
số vấn để chưa có lời giải đáp, nhưng chúng ta tin 
là sẽ có, chứ không phai không có. 

Những vấn đề chưa có lời giải đáp thỏa đáng như 
vậy còn rất nhiều. Chăng hạn, trong một số sách 
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đã xuất bản ở nước ta, việc đưa đồ thị vào kinh tế 
học còn mang nặng tính tượng hình ; trong lúc các 
đường cong chưa có hàm số biểu hiện thì một số 
tác giả đã vội vã đưa ra những con số nhân, đại để 
như : cứ đầu tư 1 đô la, sẽ tăng được 3 đô la sản 
lượng ; cứ định tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân 
hàng là 10%, sẽ tạo được tiên gửi gấp 10 lần, v.v.. 
Có cuốn sách, ở đoạn này thì công nhận giá trị của 
hàng hóa, nhưng ở đoạn khác lại phủ nhận giá trị của 
hàng hóa và của tiền /hực (đúc bằng vàng, mà thực 
chất là một thứ hàng hóa được tách ra khỏi thế giới 
hàng hóa đẻ thực hiện vai trò tiền tệ)... 


NGUYÊN NHÂN CHƯA XÂY DỰNG ĐƯỢC CƠ SỞ LÝ LUẬN KINH TẾ VỮNG CHẮC 


Nguyên nhân (thứ nhá: là tình trạng giáo điều, thê 
hiện ở việc sao chép nguyên xi một số sách nước 
ngoài, một số văn bản pháp luật của kinh tế thị 
trường trong giảng dạy và thực hành. Trước đây 
chúng ta đã giáo điều sao chép gần như nguyên xi 
lý luận và cách quản lý kinh tế của Liên xô, thì giờ 
đây lại có tình trạng người đi học ở Pháp về giảng 
đúng nguyên xi theo sách Pháp, người nghiên cứu ơ 
Đức về chỉ nói theo sách Đức. Họ quên rằng sách 
chi là phương tiện truyền bá quan điểm của một 
trường phái nào đó ở nước ấy mà thôi. - 

Nguyên nhân ;hứ hai là sự lúng túng trong phương 
pháp tư duy. Có những nhà quản lý kinh tế không 
chịu đọc sách báo để tiếp cận những kiến thức 
mới, nhưng khi nói họ đưa ra những “quy luật” suy 
diễn chủ quan một cách quá đơn gian, đại loại như : 
"giá vàng hạ 30% thì mọi thứ hàng hóa cũng hạ giá 
30% và cho răng như vậy mọi người sản xuất đều 
vẫn lãi, có gì mà phải kêu ca ! Điều nguy hiểm là 
chính họ vẫn tưởng là mình đúng và muốn lấy 
những "quy luật" đó để điều hành việc quản lý kinh 
tế vĩ mô ( !). Họ không nhìn thấy thực tẾ vừa qua 
là giá vàng giảm khoảng 25%: nhưng chỉ số giá cả 


chung lại vẫn tăng 14,4%. Rất may là cách tư duy ` 


chủ quan, duy ý chí đó đã giảm bớt nhiều, nhưng 
tình trạng lúng túng trong phương pháp tư duy đang 
khá phổ biến, thê hiện ở chỗ không biết theo quan 
điểm nào là đúng. Từ đó dẫn đến sùng ngoại và 
"theo mốt” trong kinh tế học : mọi người đô xô theo 
kinh tế thị trường thì cũng giảng theo, làm theo 
"kinh tế thị trường", bất chấp đó là kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa. Điều nguy hiêm là từ đó 


người ta chê bai lý luận của Mác là già cỗi, là không 
thích hợp với kinh tế thị ưường, mặc dù chính Mác 
đã đưa ra nhiều quy luật kinh tế và tiên tệ dựa theo 


sự phân tích kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa từ 


khi nó ra đời. Xin lấy một ví dụ về kinh tẾ tiền tệ. 
Có tác øia của tì, trong một cuốn sách viết chung, 
đã sao chép lại định nghĩa "lạm phát giá cả", cho 
răng lạm phát xảy ra khi mức chung của giá cả và 
chi phí sản xuất tăng lên. Nếu theo định nghĩa này 
thì đã xảy ra lạm phát vàng vào thế kỷ 16, khi châu 
Âu tiêu tiền đúc hằng vàng, mà mức chung của giá 
cả và chi phí sản xuất tăng từ 4 đến 6 lần. Nhưng 
tình trạng lạm phát vàng đã không xay ra. Mác đã dây 
công nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn để 
khẳng định khi dùng tiền vàng, lượng tiền thực tế 
lưu thông luôn luôn băng lượng tiền cân cho lưu 
thông, nghĩa là không bao giờ có lạm phát tiền vàng 
cả. Lập luận sau đây của Mác cho tới nay vẫn giữ 
nguyên giá trị Khoa học : "Những bê chứa uền tích 
trữ vừa dùng làm kênh tiêu nước, lại vừa dùng làm 
kênh tưới nước cho số tiền đang năm trong lưu 
thông, vì vậy mà chúng không bao giờ làm ngập 
những kênh lưu thông ca” Œ)' Mác đã hoàn toàn có 
lý khi nhận xét : giá cả tăng từ 4 đến 6 lần vào thời 
kỳ đó là do việc phát hiện m nhiều mỏ vàng lớn ở 
châu Mỹ và châu Phi làm cho thời gian lao động cần 
để khai thác vàng - giá ưị của vàng - giảm. Cho nên, 
bác bỏ Mác chỉ với lý do Mác đã viết những điều 
này từ thế kỷ 19, thì chăng khác gì khuyên bộ giáo 


(1) C.Mác. Tìr ban, Nxb Sự thật, Hà nội 1973, quyển L, 
tập Ï, tr.2ã4 . 


39 


- 


Ý kiên vò kinh nghiệm 


dục ở các nước không nên để giảng hình học Ơ-clít 
hay các định luật Niu-tơn nữa vì chúng đã quá cũ. 
Nguyên nhân :hứ ba là do chưa thấy sự cân 
thiết của việc nghiên cứu lý luận. Bên cạnh rất 
nhiều nhà quản lý kinh tế chịu khó học hỏi, đọc 
sách báo, vẫn còn không ít cán bộ kinh tế (kể cả 
ở cấp bộ), không ít giám đốc ngại đọc các tài liệu 
nghiên cứu lý luận kinh tế, mà chỉ biết làm việc 


theo chủ nghĩa kinh nghiệm, theo cách suy tính chủ 
quan. Các cuộc hội thảo tuy có, nhưng do tổ 
chức thiếu chặt chẽ, nặng về thời gian thuyết 
trình, nên ít có sự trao đổi, tranh luận cho dứt 
điểm về một số quan điểm lý luận khác nhau. 
Do vậy, các nhà nghiên cứu thường phải tự 
xoay sở lấy trong tình trạng thiếu sách báo và 
thông tín. 


LÀM GÌ ĐỀ TẠO DỰNG MỘT CƠ SỞ LÝ LUẬN KINH TẾ VỮNG CHẮC CHO CÁC CHÍNH 
SÁCH KINH TẾ VÀ VIỆC QUẢN LÝ VĨ MÔ THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ? 


Một khi các lý thuyết kinh tẾ còn chưa thống 
nhất được với nhau trên những vấn để quan trọng 
và chưa giải thích được các hiện tượng kinh tẾ đã 
và đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, thì làm 


. thế nào chúng có thể là nền tẳng lý luận vững chắc, 


cho việc quản lý kinh tẾ vĩ mô ? Trong điều kiện 
như vậy, muốn xây dựng một cơ sở lý luận kinh 
tế vững chấc cho các chính sách kinh tế và việc 
quản lý vĩ mô, đương nhiên phải có sự lãnh đạo và 
tổ chức của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, tôi xin đề 
nghị : 


1 - Nhà nước nên phân công cho từng bộ phụ trách 
từng phần của một chương trình nghiên cứu chung 
do Trung ương Đảng chỉ đạo soạn thảo, vì Trung 
ương là bộ não của giai cấp công nhân và của toàn 
thể nhân dân. 


Các bộ phải lo kinh phí hay trích quỹ phát triển sản 
xuất để tài trợ và thực sự chỉ đạo thực hiện phân 
chương trình nghiên cứu của mình, không nên để 
tổn tại ủnh hình có viện của bộ chỉ đưa ra chương 
trình nghiên cứu, còn khi các trường đăng ký thco 
chương trình ấy thì không thấy hỏi âm. Ngân hàng 
trung ương cũng cần bỏ ra một số tiền thích đáng 
cho việc nghiên cứu các vấn đề nghiệp vụ của 
ngành thco định hướng xã hội chủ nghĩa và theo kịp 
với hoạt động ngân hàng trên thế giới. 


2 - Cần coi trọng các trường đại học và các viện 
nghiền cứu, vì đây là những nơi tập trung các nhà 
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nghiên cứu. Ngay ở các nước tr bản phát triển, 
phản lớn các nhà kinh tế lỗi lạc của chủ nghĩa tư 
bản đều ở các viện và các trường đại học. Học viện 
Nguyễn Ái Quốc nên đi đầu trong lĩnh vực nghiên 
cứu này. Cũng cần tăng cường việc xuất bản các 
tạp chí nghiên cứu kinh tế, coi trọng các công trình 
nghiên cứu lý luận cơ bản. | 

3 - Một trong những công việc cấp bách hiện nay 
là cần tô chức thông tin kinh tế, tài chính và tiền 
tỆ, tạo cơ sở cho việc kiểm nghiệm những điểm còn 
nghi vấn cũng như những phát hiện mới của các lý 
luận kinh tế. Xin dẫn chứng để thấy rõ sự cần 
thiết. Theo thống kê tài chính quốc tế của Quỹ tiền 
tệ quốc !Ế, trong những năm 1985 - 1990 các nước 
tư bản phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, v.v. tuy có tốc 
độ phát hành tiền cao hơn tốc độ phát triển kinh tế, 


_ nhưng vì mức chênh lệch giữa hai loại tốc độ đó 


không lớn, nên mức tăng trưởng kinh tế cũng 
không lớn. Chẳng hạn ở Pháp năm 1989 so với năm 
1985, tiền phát hành tăng; 23,8%, còn kinh tẾ tăng 
12,7%. Ở Mỹ, năm 1990 so với năm 1985, tiền phát 
hành tăng 32,2%, còn.kinh tế tăng 14,8%. Tái lại, ở 
một số nước châu Á như Nam Triều tiên, Thái lan, 
vì không theo thuyết trọng tiền, đưa mức phát hành 
tiền trong cùng thời gian ấy lên gần gấp đôi, thậm 
chí gần gấp ba, nên đã đưa mức tăng trưởng kinh 
tế lên khá cao mà vẫn giữ được tỷ lệ lạm phát ở 
mức 1 con số. Chẳng hạn, ở Thái lan năm 1990 so 
với năm 1985 mức phát hành tiền tăng 148%, mức 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


tăng trưởng kinh tế tăng 45,8% mà mức lạm phát 
bình quấn chỉ có 3,5% (năm thấp nhất : 1,8% ; năm 
cao nhất : 5,3%). Óo đâu có tình hình này ? Câu trả 
lời hợp lý nhất ở đây là : do hàng hóa và dịch vụ 
đưa ra lưu thông ở các nước này tăng nhanh hơn 
mức tăng trưởng kinh tế nên đã đây mức cầu tiền 
tệ (hay khối lượng tiền cần cho lưu thông) tăng 


nhanh hơn. Vì vậy, về lý luận, xác định thế nào cho. 


đúng mức cầu tiền tệ là cực kỳ quan trọng. Nếu 
hiểu. theo quan; niệm cửa 'Mác, mức cầu tiền tệ là 
"khối lượng tiền cần cho lưu thông”, thì các giải 


pháp chỗng lạm nhái sẽ là săng cầu tiền tê, như : 


tăng sản xuất đề tăng lượng hàng hóa đưa ra lưu 
thông, đưa vàng tích trữ trơng nhân dân ra nước 
. ngoài nhập hàng về, thu hút đầu tư để hút thiết hị 
vật tư... Ngược lại, nếu hiểu mức cầu tiền tệ là 


"mức tiên mà các gia đình và các doanh nghiệp cần 
để giao dịch" và lấy đó làm cơ sở lý luận cho chính 
sách tiên tệ, thì các giải pháp chẳng lam phái sẽ là 
tiết chế cẩu, như : giảm đầu tư, giảm sản xuất, 
dẫn tới giảm sức mua và suy thoái kinh tế. Như 
vậy, chưa nói đến việc phát triển thêm lý luận về 
phát hành tiền, về quy luật kru thông tiền tệ, chỉ nói 
riêng việc làm thế nào kiểm nghiệm hai quan niệm 
trên về "mức cầu tiền tệ" thôi, chúng ta cũng đã 
thấy cẦn tới biết bao loại thông tia (về nhập khẩu, 
về sức mua, về mức phát hành tiền từng tháng và 
thco thời vụ, ca ở các nước nói trến lẫn ở nước 
ta) mà nếu không có sự lãnh đạo và. tô chức của 
Đảng và Nhà nước thì THðNE một nhà hóc li) lo 
nào có thê làm được. 


Dân chủ... 
| dc - *(Tiấp theo trang “ã 


Ườ, trách nhiệm làm chủ của cả Ti lãnh tua, 
quản lý và người lao động. 

4- Coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hiện 
nay, nhờ có quan hệ kinh tẾ với nhiều nước trên 
thế giới, nhỡ đây mạnh phát triển kinh tẾ hàng hóa 
nhiều thành phần, nhờ đa dạng hóa các hình thức 
sở hữu, nhờ mạnh dạn sử dụng các thành phân kinh 
tế cá thể và tư nhân tư bản..., hiện tượng tập trung 
quan liêu đã giảm bớt. Nhưng bên cạnh đó, đang 
xuất hiện khuynh hướng không tốt : “dân chủ quá 
trớn” (trên không nói được dưới ; địa phương 
'không nghe tung ương ; ở cơ sở k:nh tế thì mạnh ai 
cứ làm). Nếu không sớm khắc phục hiện tượng 
này, lập lại trột tự kỷ cương, thì cũr.g không bảo đam 
được dân chủ trong kinh tế. Đương nhiên, chúng ta 
cần nắm được những đặc điểm của quan hệ giữa 


hai mặt tập (rụng và dân chủ trong kinh tế đề vận: 


đụng cho thích hợp. 

5- Bồ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật của 
nhà nước, đặc biệt là hệ thống luật vẻ kinh tế, về 
lao động. Cũng như dân chủ trong các lĩnh vục khác, 


dân chủ trong kinh tế không thẻ không gắn với pháp 


Tuật. Trong kinh tẾ lại càng phải tuân thủ pháp luật, 
- và chính đó là phương hướng phát huy dần chủ đúng 


đắn nhất. Mặt khác, dân chủ được phát huy sẽ làm 
cho pháp luật được kịp thời bộ Sung, sửa đổi cho 
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. 

6- Tăng cường giáo dục văn hóa dân chủ xã hội 
chủ nghĩa nói chung và văn hóa dân chủ ưong lĩnh 
vực kinh tẾ nói riêng cho cán bộ, cống nhân, viên 
chức và nhân dân. Hiện nay, trình độ hiểu biết và ý 


.thức của ngay một số không ít cán bộ, công nhân, 
. viên chức về dân chủ nói chung và dân chủ trong 


kinh tế nói riê ng còn thấp. Nhiều người chưa hiểu 
đúng bản chất của dân chủ và tự do ; chưa biết xử 
lý quan hệ giữa dân chủ và tập ưung, giữa người 
thi hành và người lãnh đạo, quản lý, do đó hoặc đi 
đến dân chủ cực đoan hoặc tự bỏ quyền dân chủ 
của mình. Vì vậy, nâng cao trình độ văn hóa dân chủ 
cho cần bộ, công nhân, viên chức và nhân dân là một 
yêu cầu quan trọng, không thê thiếu, để thực hiện 
và phát huy dân chủ trong kinh tế. 


4I 
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ỀN sản xuất xã hội phát triển dựa trên cơ sở 
phân công và hiệp tác lao động đòi hỏi sự phối 


hợp giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các . 


doanh nghiệp với các tổ chức khoa học để bảo đảm 
sản xuất và tái sản xuất có hiệu quả. Trong cơ chế 
bao cấp, sự phối hợp này 
mang nặng tính áp đặt từ 
phía nhà nước và chủ yếu 
thông qua các biện pháp tổ 
chức hành chính mà không 
tôn trọng lợi ích kinh tế 
giữa các bên tham gia. Trong 
cơ chế mới, các quan hệ 
phối hợp trên mang đây đủ 
ý nghĩa là liên kết kinh tế 
(LKKT). Các quan hệ LKKT 
được thực hiện một cách tự. 
nguyện, đảm bảo cùng có 
lợi, và chủ yếu thông qua _ 
các biện pháp kinh tế. | 

Những năm qua, LKKT 
giữa các thành phần kinh tế 
ở nước ta đã bước đầu phát triên cả về hình thức, 
phạm vi, tính chất và đã mang lại hiệu quả kinh tế 
- xã hội thiết thực. Có thể khái quát 4 hình thức phố 
biến như sau : ¬ 

1- Liên kết giữa các xí nghiệp quốc doanh trong 
ngành công nghiệp chế biến với các hợp tác xã, các 
hộ gia.đình sản xuất nguyên liệu. Hình thức này 
được áp dụng hầu hết trong các ngành chế biến 
nông sản (chè, thuốc lá, mía đường), dâu tăm, thủy 
sản... Trong quan hệ liên kết này, xí nghiệp quốc 
_ doanh đóng vai trò trung tâm, chỉ phối khâu sản xuất. 
Các xí nghiệp chế biến ứng trước vốn, vật tư, 
hướng dẫn kỹ thuật hoặc giao vốn, g1ao đất của 
mình cho hộ gia đình sử dụng, và sẽ nhận lại sản 
phẩm nguyên liệu. Hình bong này đã có tác dụng ưên 


các mặt sau : 
- Tạo cho công nghiệp chế biến có vùng nguyên 


liệu ồn định với số lượng, chúng loại, chất lượng 
phù hợp : khắc phục tình trạng công RộhP chế 
-biến thiếu nguyên liệu. 

- Thúc đây hình thành các vùng chuyên canh sản 
xuất cây con theo hướng sản xuất hàng hóa, lận 
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dụng đất đại, mặt nước tạo thêm sản phẩm cho xã 
hội và giải quyết việc làm cho người lao động. 

2 - Hiệp tác, gia công sản xuất giữa các doanh 
nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tẾ để cùng 
nhau sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Ở đây các xí 


LIÊN KẾT KINH. TẾ GIỮA 
CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


nh ĐỈNH PHAN°- 


nghiệp quốc doanh thường đảm nhiệm các khâu 
then chốt, các bộ phận hay giai đoạn đời hỏi trình độ 
kỹ thuật, công nghệ cao. Các khâu sản xuất, các công 
đoạn khác do các cơ sở ngoài quốc doanh thực hiện 
và trở thành "vệ tỉnh” của xí nghiệp quốc doanh. Đây 
là hình thức quen THÔ Ng phô biến trong các ngành 


- mà sản phâm cuối cùng gồm nhiều chỉ tiết, bộ 


phận có công nghệ chế tạo khác nhau hoặc sản phẩm 
phải trải qua nhiều giai đoạn công nghệ khác nhau, 
như : dệt, gốm sứ, kim khí tiêu đùng (quạt Này xe 
đạp...). Nó có tác đụng : " 

- Thúc đây và nâng cao hiệu quả của chuyên môn 


-hóa và hiệp tác hóa sản xuất, tránh đầu tư không cần 


thiết và không có hiệu quả do khép kín sản xuất 
trong một xí nghiệp. 

- Tận dụng và phát triên các: _.. nghề truyền 
thống để tạo sản phẩm cho xã hội và giải quyết 
nhiều việc làm cho người lao động. - 

- Một mặt vẫn bảo đảm quyền tự chủ sản xuất 
kinh doanh của các bên tham gia LKKT, mặt khác 


! 


* [Phó giáo sư, phó tiền sĩ kinh tế, Trường đại học kinh 
tế quốc dân, Hà nội 


_ | Ý kiến vờ kinh ngHiệm 


nâng cao vai trò của xí nghiệp quốc doanh trong đầu 
tư kỹ thuật, đào tạo lao động “ thuật cho các CƠ SỞ 
ngoài quốc doanh - 

3 - LKKT giữa các tổ chức ki nhập khẩu, tổ 
chức thương nghiệp với cơ sở sản xuất để mở 
rộng thị trường trong và ngoài nước thống qua biện 
pháp đầu tư tạo nguồn hàng. Hình thức này, tuy 
mới mẻ nhưng đã có tác dụng rõ trên các mặt sau : 

- Gắn sản xuất với tiêu thụ, gắn trách nhiệm với 
lợi ích, chủ động hỗ ượ vốn cho sản xuất. 


- Mở rộng thị trường tiêu thụ, giải quyết việc làm ' 
cho nhiều người lao động, nhất là người làm hàng - 


xuất khẩu. 

4 - Liên kết giữa cơ sở sản xuất với các cơ quan 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật để sản xuất sản 
phẩm mới, hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Từ thực tế sinh động của các hình thức LKKT, 
có thể thấy phái triển LKKT giữa các thành phần 
kinh tế là tất yếu khách quan. BỞi vì : 

- Phân công lao động trong nên kinh tế nhiều 
thành phần sẽ diễn ra đồng thời theo hai xu hướng 
đan xen, kết hợp hỗ trợ nhau trên hai mặt : mới (a, 
chuyên môn hóa sản xuất kinh đoanh để nâng cao 
năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm ; 
hai là, hợp tác hóa, đa dạng hóa sản phẩm - kinh 
doanh, để thực hiện' sự kết hợp giữa các doanh 
nghiệp đã được chuyên môn hóa, phát huy ưu điểm 
của chuyên môn hóa, thích ứng với sự biến đôi của 
thị trường. 

- Mỗi doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể sản 
xuất hàng Hóa đều có mặt mạnh, mặt yếu so với 
các đối thủ cạnh tranh. Muốn tổn tại và phát triển, 
các doanh nghiệp không thể đơn phương tiến hành 
kinh doanh mà phải có sự liên kết nhất định với 


nhau. Phát triển LKKT sẽ làm tăng khả năng sản xuất - 


của từng doanh nghiệp và của cả hệ thống kinh tế 


ứng. 

- Nền kinh : nước ta gồm nã thành nhân, 
- trơng đó thành phần ngoài quốc đoanh chiếm tỷ 
trọng không nhỏ, nó không những tỔn tại trong 
những năm trước mắt mà còn tổn tại lâu dài, tăng 
cả về tỷ trọng lẫn tốc độ. Không chỉ mỗi ngành mà 
ngay mỗi địa phương, thậm chí mỗi làng xã, cũng 
có nhiều thành phản kinh tế. Muốn giải phóng mọi 


và - kết giữa các thành phần kinh 


quốc dân mà ¬ " tăng đầu tư một cách tương . 


lực lượng sản xuất, tận dụng phát triển các thành 
phản kinh tẾ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 


- cần kết hợp các thành phần kinh tế, trong đó thành 


phần quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. 
| à by vậy, phát triển LKKT giữa các thành phần 
kinh tế là điều kiện quan trọng đệ phát triển sản 


. xuất có hiệu quả, và cũng là giải pháp để nâng cao 
- vdi trò chủ đạo của thành phần quốc doanh trong . 


nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
". 

Để phát ưiên mạnh mẽ LKKT giữa các thành 
phần kinh tế ở nước ta hiện nay, theo tôi, cần chú 
ý một số vấn đề cơ bản như sau : 

] - Tiếp tục phái triển LKKT cả về chiều sảu và 
chiều rộng. 


Những năm qua, các hình thức LKKT tuy đã bước 
đầu mở rộng phạm vi, hình thức và nội dung, nhưng 
chủ yếu mới dừng ở khâu cung ứng nguyên liệu 
và tiêu thụ sản phẩm hoặc gia công sản xuấL -Các 
hình thức liên kết giữa các tô chức khoa học với 
sản xuất, giữa các tô chức ngân hàng, thương mại 
với sản xuất, chưa được phát triển thích đáng. Liên 
tế đã có sự thay đổi 
theo chiều hướng sử dụng các quan hệ hàng hóa - 
tiền tệ và các biện pháp kinh tế là chủ yếu, nhưng 
sự gắn bó giữa các thành phần đó với nhau về tổ 
chức và lợi ích kinh tẾ chưa chặt chẽ, hình thức 
liên doanh chưa phát tiên. | 

Có hai vấn đề quan trọng cần chú ý trong phương 


- hướng hoàn thiện các hình thức liên kết. Một mới, 


cần nâng cao chất lượng liên kết giữa công nghiệp 
chế biến với công nghiệp sản xuất nguyên liệu đề 
tạo vùng nguyễn liệu, và cần thực hiện gia công hiệp 
tác sản xuất để cùng sản xuất ra sản phẩm hoàn 
chỉnh cuối cùng. Md: khác, cần tích cực áp dụng 
các hình thức LKKT ở trình độ cao hơn, như : 

- Liên kết khoa học với sản xuất thông qua sự 
phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau hoặc 
giữa các doanh nghiệp với các tổ chức khoa học 
nhằm giải quyết các vấn đề về nghiên cứu chế 
thử sản phẩm mới, về nâng cao chất lượng sản 
phảm, về đôi mới thiết bị và công nghệ, về chuyển 
giao công nghệ mới, về sử dụng tiến bộ kỹ thuật 
đê tiết kiệm nguyên liệu. 
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Ý kiến và kinh nghiệm | | 


- Liên kết giữa các tô chức tiêu thụ, tô chức ngân . 


hàng với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp thông qua các hình thức : đầu tư vốn 
vào sản xuất, ứng trước vốn và bao tiêu sản phẩm, 
đại lý tiêu thụ sản phảm, bán hàng theo phương 
thức chậm tra. 

- Liên doanh giữa các thành phân kinh tẾ đề hình 
thành các xí nghiệp hợp doanh, các công ty cô BI 
hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. - | 

Hình thức và mức độ liên kết giữa các doanh 
nghiệp căn cứ vào nhu .câu LKKT của mỗi doanh 


nghiệp. Nhu cầu này xuất phát từ khả năng vốn có - 


của mỗi doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất 
kinh doanh với hiệu quả cao nhất, Hình thúc và 
mức độ liên kết còn căn cứ vào đặc điểm kinh tế - 
Kỹ thuật của từng doanh nghiệp, từng ngành, trước 
hết vào đặc điểm về cấu tạo và công nghệ của sản 


phẩm ; về vai trò, tính chất của nguyên liệu sử - 


dụng ; về trình độ kỹ thuật và công nghệ cua sản 
xuất, trình độ tích tụ, tập trung và chuyên môn hóa 
sản xuất kinh doanh. - 


_ 2-Lưa chọn hình thức tô chức thích hợp đề thực 
hiện LKKT. 


Xuất phát từ quy mô, tính chất, trình độ, như cầu 
LKKT giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác nhau và xuất phát từ nguyên Lắc tự 
nguyện, cùng có lợi, đảm bảo hiệu quả kinh tế của 
các hình thức tổ chức LKKT, chúng ta hãy xem xét 
chức năng, nhiệm vụ của một số hình thức tô chức 
đó. v . 

® Liên hiệp xí ngiuệp, liên hiệp xã ngành. Ra đời 
và hoạt động trong cơ chế bao cấp trước đây, hình 
thức này được xác định như một tô chức cấp trên 
của các doanh nghiệp trong cùng ngành, cùng thành 

. phần kinh tế. Chuyên sang cơ chế mới, các doanh 
nghiệp trở thành' chủ thể sản xuất hàng hóa, do vậy 
liên hiệp xí nghiệp và liên xí nghiệp trở thành khâu 
trung gian không cần thiết. Việc tô chức sắp xếp 
lại liên hiệp xí nghiệp đang là vấn đề bức xúc đặt 
ra trong quá trình đôi mới cơ chế quản lý kinh tế 
ở nước ta hiện nay. Đề thực hiện tốt việc này, theo 
tôi, cần rà soát lại một cách thận trọng các liên hiệp 
xí nghiệp. Đối với những liên hiệp xí nghiệp xét 
thấy không cần thiết, cần mạnh dạn và kiên quyết 
giải thể. Một số liên hiệp xí nghiệp có thể chuyền 
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thiết. 


trọng tâm hoạt động sang làm dịch vụ cho ngành, và 
trở thành doanh nghiệp. Một số liên hiệp xí nghiệp, 
nếu đủ điều kiện, có thê phát triển thành áp đoàn 
sản xuất - tài chính - thương mại. | 

. ® /liệp hội. Đây là tô chức kinh tẾ - xã hội tự 
nguyện, bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức 


ˆ khoa học của một ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc các 


thành phần kinh tế khác nhau, các cơ quan chủ quản 
khác nhau. Nó có các chức năng : 

+ Tổ chức các,hoạt động liên kết giữa các ớt: 
nghiệp trong ngành thông qua các biện pháp : phân 
công, hiệp tác sản xuất ; tạo và phân công thị 
trường : thống nhất một số hành động để chi phối 


thị trường, thông tin kinh tế, khoa học - kỹ thuật... 


+ Tham gia có tính chất tư vấn cho nhà nước trong 
VIỆC xây dựng, thực hiện chiến lược và các chính 
sách phát triển, quản lý ngành. 


+ Bảo vệ lợi ích cua những người sản xaế kinh 
doanh trong ngành. 


Lãi 


Hiệp hội tô chức. theo nguyên tác tự nguyện, dân 


chủ, cùng có lợi. Cơ cấu tÔ chức của hiệp hội là 
_hội đồng quản trị và bạn thường trực của hội đồng 
. quản trị. Hiệp hội không có bộ máy và biên chế 


riêng. 


Hiện nay ở nước ta đã hình thành =.. hiệp 
hội, nhưng nhìn chung còn mang nặng tính chất.hình 
thức. Tuy nhiên,.sự tồn tại của hiệp hội là cản 
Vấn đẻ là cần rà soát lại chức năng, nhiệm 
vụ của từng hiệp hội, bảo đảm tính thiết thực, hiệu 
quả tương xứng với lợi ích chung của các: thành 
viên. VỀ phía bộ quản lý ngành và nhà nước, cũng 
nên có sự thco dõi, giúp đỡ các hiệp hội trong việc 


. xây dựng điều lệ, trong hoạt động, và.cả trong việc 


thử nghiệm, tông kết, rút kinh nghiệm. 
® Công ty trách niêm hữu hạn và công ty cỗ 
phản. Với các thành viên thuộc các thành phần kinh 


tế khác nhau, công ty rách nhiệm hữu-hạn và công 


ty cổ phản là một trong những hình thức tô chức 
liên kết có nhiều hứa hẹn, cần được áp dụng. Hình 
thức tô chức này, không chỉ giúp cho việc huy động 
vốn, mà còn tạo ra sự gắn bó vẻ lợi ích kinh tế, về 
tô chức, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Vấn đề khó khăn, lúng túng nhất hiện nay là 
làm thế nào tạo điều kiện và môi trường cho các 
công ty này hình thành và hoạt động có hiệu quả.. 


| : ¬ Ý kiến vô kinh nghiệm 


Thực tẾ cho thấy, để các hình thức tổ chức 
LKKT trên tồn tại và phát triển, cần có các xí'nghiệp 
quốc doanh làm trung tâm và đầu mối liên kết. 
Điều này xuất phát từ tính chất xã hội hóa sản xuất 
và lao động, từ thực lực, thế mạnh của các xí 
nghiệp quốc doanh vẻ công nghệ, trang bị kỹ thuật. 


Đương nhiên, để giữ vững và phát huy vai trò là trung : 


tâm và đầu mối liên kết, các xí nghiệp quốc doanh 
không thể bằng lòng với trình độ hiện có mà phải 
vươn lên không ngừng, làm chủ các ngành kinh tế 
mũi nhợn, làm chủ khoa học ; kỹ thuật, đổi mới 
không ngừng quy trình công nghệ, nâng caơ không 
ngừng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. 
3- - Tăng cường và đôi mới công tác quản lý của 
nhà nước đối với quá trình phát triển LKKT. Š 


Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho 
LKKT chưa phát triên về chiều rộng và chiều sâu 
là dọ chưa thực hiện tốt việc quản lý của nhà nước 
đối với quá trình này. Thật vậy, chừng nào còn 
thiếu thị trường Ở trong và ngoài nước cho là 
tiêu thụ sản phẩm, chưa có chiến lược hữu hiệu về 
phát triện ngành và vùng, chưa có được nền kinh tế 


ồn định và lạm phát còn cao, thì chừng đó các doanh . 


nghiệp dù có liên kết với nhau thì sự liên kết đó 


cũng chỉ là tạm thời, họ không thể mạnh dạn K2 | 


vốn để kinh doanh lớn. 

Để phát triển LKKT giữa các thành phần kinh tẾ 
đúng hướng, đúng pháp luật, thco tôi, càn tăng 
cường và nâng cao vai trò của nhà nước trên các mặt. 
định hướng, tạo môi trường và điều kiện, thực 
hiện kiểm tra và kiểm soát. Cụ thê là : 


- Nhà nước cần có các chiến lược .phát triển. 


ngành, vùng ; có chương trình mục tiêu của cả nước 


và của địa phương về phát tiên một số ngành, một: 


số mặt hàng. Đây là sự định hướng, là cơ sở để 
thiết lập các quan hệ liên kết ổn định lâu dài, gắn 


LKKT giữa các doanh nghiệp chỉ có thể đạt được 


chưa thể đạt được mục tiêu (oản cục là phát triển có 
hiệu quả một ngành, một vùng kinh tế. 

- Tình trạng phổ biến hiện nay là sự chênh lệch 
về trình độ phát triển giữa các bên tham gia LKKT, 
nà sự yếu kém về trình độ, sự hạn chế về khả 
năng (vốn, công nghệ...) lại rơi vào khu vực ngoài 


quốc doanh. Đây chính là nguyên nhân tạo nên sự 
bất bình đẳng và mối quan hệ LKKT không bên 
vững giữa các thành phần kinh tế quốc doanh và 


ngoài quốc doanh. Các doanh nghiệp ngoài quốc : 


doanh khó mà tự vươn lên, nếu thiếu sự hỗ trợ 
(thông qua các chính sách thích hợp) của nhà nước 
và của các xí nghiệp quốc doanh. Trong việc hỗ trợ, 


sự hỗ ượ về vốn đâu :ư là quan trọng hơn cả. Vấn „ 


để là lấy vốn ở đâu và đầu tư bằng cách nào ? 


Trước hết, nhà nước cằn đầu tư có mục tiêu và có _ 


trọng tÂm, thông qua các xí nghiệp quốc doanh đóng 
vai trò trung tâm, đâu mối của LKKT. Các xí nghiệp 
quốc doanh này được nhà nước cho vay với lãi 
suất ưu đãi và được giảm thuế. Khoản dôi ra do có 
sự ưu đãi trên, sẽ là nguồn vốn để các xí nghiệp 
quốc doanh đầu tư cho các cơ sở ngoài quốc doanh 
nhằm tạo vùng nguyên liệu và nâng cao trình độ công 
nghệ. 

- Hiện nay, hợp đồng kinh tế đã trở thành công 
Cụ quan ưrọng để điều hành quan hệ LKKT. Nhưng 


hợp đồng đó hiện nay chủ yếu mới là hợp đồng 


mua hán, rất ít có hợp đồng LKKT lâu đài, ôn định 
(chưa kế không ít ưường hợp chỉ là thỏa thuận 


miệng, hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh đã ký. 


hợp đồng). Đề nâng cao vai trò quản lý nhà nước 
thông qua hợp đồng kinh tế, xin kiến nghị : 

+ Từ hai pháp lệnh hợp đồng kinh tế và hợp 
đồng dân sự, nhà nước cần xây dựng điều lệ mẫu 
về hợp đồng LKKT. 


+ Xử phạt nặng những trường hợp không đủ - 
điều kiện kinh doanh, không đủ tư cách pháp nhân, . 


không có đăng ký kinh doanh mà vẫn ký kết hợp 


đồng LKKT. 
+ Mọi hợp đồng LKKT đã ¡ký kết đều phải đăng 
bó với nhau về lợi ích kinh tế. Thiếu điều này thì : KÝ tước cơ quan công chứng nhà nước, để nhà 
- nước có thê bảo hộ quyền của mỗi bên ký kết và 
mục tiêu cục bộ (như giải quyết nguyên liệu). chứ có căn cứ đê xử lý khi có đơn kiện bên nào đó vi | 
_ phạm hợp đồng. Mặt khác, thông qua đó, nhà nước , 


- còn nắm được tình hình kinh doanh, không để thất - 


thu thuế. 


- Nhà nước cần tạo cho các doanh nghiệp có được . 


môi trường và điều kiện thuận lợi, Búp cho ba 
mở rộng quan hệ LKKT. - : 
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RONG quá trình thực hiện quyền tự chủ kinh 
“Tam và thực hiện Quyết định 217 của Hội 


đồng bộ trưởng về việc điều hành doanh, 


nghiệp quốc doanh, không ít đảng bộ cơ sở ở các 


doanh nghiệp gặp lúng túng trong công tác lãnh đạo, 


thậm chí buông trôi lãnh đạo. Thế nhưng đảng bộ 
Công ty bách hóa - điện máy thành phố Hỗ Chí Minh 
lại thuộc số đảng bộ 
biết cách làm tốt 
nhiệm vụ. Chỉ trong 
chưa đầy 3 năm, 
đảng bộ đã cùng giám 
đốc đưa Công ty từ 
chỗ yếu kém ưở nên 


HƯỚNG BI BÚNG CỦA BẢNG BỘ 
0ÔNG TY BÁCH HÓA - BIỆN MÁY 


với tổng số 762 cán bộ, công nhân, viên chức. 
Qua mấy năm phấn đấu, Công ty đã khắc phự 
được những khó khăn căn bản, đã đạt thành tích v 
nhiều mặt, thể hiện cụ thể qua các số liệu dưới 
đây : (Xem biêu cuối (rang). 
Theo biểu này, nếu lấy năm 1991 so với năm 19 
SI080509866090723 số nộp thư 
và nỘp ngân sáh 
gấp hơn 5 là, 
_ mức tăng vốn gí 
"hơn 12 lần, tha 
nhập của cán bẻ, 
công nhân, vio 
chức gấp hơn 2 


khá. \ H H , lần. Năm 1992 hứa 
Đầu năm 1989,lúc THANH PHO Hồ CHÍ MÌNH: hẹn những mức 

Công ty còn là Công ty tăng đáng kể. 

bách hóa, việc kinh = Thành công củ 

doanh gặp nhiều khó - TRỌNG NGUYÊN Công ty trong kinh 

khăn. Số vốn chỉ còn doanh do nhiều 

1,1 tỷ đồng nhưng nguyên nhân, nhưng 


giá ưị khối lượng hàng tỒn kho lại quá lớn, đến 
trên 3 tỷ, rong đó hàng khó bán chiếm 1,7 tỷ. Cuối 
năm 1988, đã có những tháng Công ty không có tiền 
trả lương cho cán bộ công nhân viên, chỉ ượ cấp 
hằng tháng mỗi người 15 000 đồng. Sau đó Công 
ty lại phải tiếp nhận hai đơn vị mới (Cửa hàng tổng 
hợp số 2 và Công ty điện máy), cả hai đơn vị này 
cũng đang làm ăn thua lỗ. Từ đó, Công ty đổi tên là 
Công ty bách hóa - điện máy. Hiện Công ty có 15 đơn 
vị trực thuộc, gồm các cửa hàng, các cơ sở tổng đại 
lý, trạm kinh doanh và 2 đơn vị sản xuất (Xí nghiệp 
sản xuất tập vở học sinh và giấy manh, và Xưởng 
dán ép áo mưa và làm một số hàng văn phòng phẩm), 


Nộp thuế và 


nộp ngân sách 


629 triệu 
3600 - 


trước hết và chủ yếu là do đảng bộ biết giữ đúng 
vai trò lãnh đạo. Đảng bộ đã nhận thức được rằng 
trong bất cứ tình hình nào, sự lãnh đạo của đảng bộ 
cũng là nhân tố quyết định. Vì vậy, trước những 
khó khăn của Công ty đầu năm 1989, trước khi tiến 
hành đại hội đảng bộ, bầu đảng ủy mới, đảng bộ 
đã kiến nghị thay đôi giám đốc vì đồng chí này do 
nhận thức và phong cách quá cũ, không thể chuyển 
đổi được phương thức kinh doanh của Công g. 
Kiến nghị này của đảng bộ đã được chấp nhận. 
Một giám đốc trẻ tuổi hơn, có hiểu biết về hoại 
động kinh doanh, từng học tập ở nước ngoài được 
cử về thay thế. Tuy vậy, đảng ủy không ỷ lại vào 


Bình quân thu nhập/ 
tháng của cán bộ, 
công nhân, viên chức 


Tăng vốn 


1Š triệu 
235 ưiệu 
3000 triệu 


45 000 đồng 
170 000 đồng 
360 000 đồng 


1462 triệu 414 000 đồng 
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giám đốc, mà vẫn xác định cho mình nhiệm vụ để 
ra những phương hướng lớn trong kinh doanh và 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm 
BỠ rối cho Công ty. Đảng ủy đã đề nghị giám đốc, 
với tư cách là người phụ trách điều hành kinh doanh 
đồng thời là phó bí thự đảng ủy, căn cứ vào đặc 
điểm của Công ty, suy nghĩ đề ra phương án củng 
cố Công ty để đảng ủy cho ý kiến quyết định. 
Đảng ủy có 9 đồng chí, trong số đó 8 đồng chí đã 
qua đại học, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần 
thiết, cho nên đã có nhiều ý kiến xác đáng, quan 
trọng bổ sung vào phương án do giám đốc để xuất. 
Từ đó, đảng ủy có được những chủ trương lớn 
trong kinh doanh. 

Trong điều kiện Công ty thiếu vốn, ngân hàng lại 
giảm mức vay tín dựng, đảng ủy chủ ưương phải 
bằng mọi cách giải phóng nhanh hàng tổn kho. Để 
có nguồn hàng, phải kiên trì bám sát các cơ sở sản 
xuất không chỉ ở thành phố Hỗ Chí Minh mà cả ở 
các tỉnh, nắm được nhiễu loại sản phẩm, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của các địa phương khác nhau, 
vừa góp phần với các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản 
phẩm ở nhiều vùng trong cả nước, vừa hưởng 
được chênh lệch giá giữa các vùng. Trong quan hệ 
với khu vực xuất nhập khẩu, phải chọn những đơn 
vị làm ăn có uy tín, có nguồn hàng thường xuyên, 
tương đối ồn định, để mua hàng và đặt hàng, đồng 
thời tạo chân hàng cung ứng cho xuất khẩu. Trong 
tổ chức tiêu thụ, phải đưa hàng đến các tỉnh, đặc 
biệt là các tỉnh thuộc thị trường phía Bắc. Tại thị 
trường thành phố Hồ Chí Minh, do có sự cạnh tranh 
gay gất của các cửa hàng tư doanh có những mặt 
hàng trùng lấp, phải khai thác thêm các mặt hàng 
mới. - 

Đảng ủy cũng đã chủ trương áp dụng các hình 
thức khoán phù hợp với đặc điểm kinh doanh của 
từng đơn vị trong Công ty để tạo quyền chủ động 
kinh doanh cho các đơn vị. Trong kinh doanh, phải 
hết sức cố gắng giữ được chữ tín, giữ được niềm 
tin lâu dài của bạn hàng, v.v.. 


Những chủ trương đó của đảng ủy đã được giám 
đốc cụ thể hóa trong công tác điều hành quản lý. 
Chẳng hạn, trong việc giải tỏa hàng tổn kho, việc 
định giá từng loại hàng sao cho hợp lý là thuộc trách 
nhiệm của giám đốc. Trong chủ trương bám sát các 
cơ sở sản xuất để tìm nguồn hàng, giám đốc được 


quyền chọn những cơ sở sản xuất thích hợp để đặt 
mối quan hệ. Trong việc đưa hàng ra các tỉnh miền 
Bắc, giám đốc và các trưởng đơn vị quyết định đưa. 
loại hàng gì, đưa vào lúc nào, đưa đến đâu, số lượng 
bao nhiêu, bằng phương tiện gì, v.v. để có được lợi 
nhuận cao. Trong chủ trương khai thác các mặt hàng 
mới ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giám 
đốc quyết định các mặt hàng cần khai thắc, v.v.. 
Chủ trương đúng của đảng ủy cộng với sự điều 
hành hợp lý của giám đốc đã mang lại hiệu quả cụ - 
thể. Chẳng hạn, việc giải tỏa hàng tổn kho đã giúp 
khắc phục khó khăn về vốn, đồng thời tránh được - 


._ những thiệt thồi đo phải vay vốn. Việc đưa hàng ra 


các tỉnh miễn Bắc đã giúp đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng doanh số, có tháng số hàng ra phía Bắc và 
đến các tỉnh chiếm 2/3 doanh số chung của toàn 
Công ty. Năm 1991, lúc thị trường Hà nội có “cơn 
sốt” bột ngọt, sữa và áo đi mưa, nhờ nắm thông tin 
nhanh và xử lý khẩn trương, chỉ hai ngày sau hàng 
của Công ty đã có mặt ở thủ đô. Những chuyến hàng 
kịp thời như vậy chẳng những mang lại hiệu quả 
kinh tế cao mà còn góp phần dập tất các “cơn sốt”. ' 
Đối với công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp, để ˆ 
bạt, bổ nhiệm cán bộ, nâng bậc lương cho cán bộ, 
công nhân viên chức..., giám đốc đều có dự kiến 
trước và đưa ra tập thể đảng ủy thảo luận. Giám đốc 
chỉ thực hiện khi có sự nhất trí của đảng ủy. 
Trong quá trình điều hành kinh doanh, khi có 
những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, ngoài những 
định hướng đã có mà lại phải giải quyết ngay, giám 
đốc hội ý kịp thời với bí thư, nếu nhất trí, thì tô. 
chức thực hiện, sau đó báo cáo lại với đảng ủy. 
Cách làm trên sở dĩ được thông suốt là do đảng 
ủy nắm vững chức năng của mình, đồng thời giám . 
đốc có tính đảng cao, biết tôn trọng và tranh thủ sự 
lãnh đạo của tổ chức đảng. Đảng ủy Công ty tôn 
trọng quyền của giám đốc, không can thiệp vào công 
việc quản lý điều hành cụ thể của giám đốc. Đảng 
ủy lại giao nhiệm vụ cho các đảng viên lãnh đạo 
quần chúng thực hiện tốt các chủ trương của đảng 
ủy được thể hiện qua các chỉ thị của giám đốc. 
Chính vì vậy mà giám đốc tìm thấy ở đảng ủy, ở 
đảng bộ sự ủng hộ mạnh mẽ, chỗ dựa chính ưị, 
vững chắc cho hoạt động quản lý điều hành của 
mình. 
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Cùng với việc để ra các chủ trương đúng, đảng 
ủy Công ty bách hóa - điện máy nhận thức rằng 
muốn kinh doanh có kết quả thì trước hết cần có 
sự ôn định tư lưởớng, thông suốt nhiệm vụ trong toàn 
Công ty. Vì vậy, đảng ủy đã co trọng việc quán triệt 


trong đảng bộ và ngoài quân chúng đường lối, 


chính sách, các chủ trương của Đảng và Nhà nước. 
Các đợt sinh hoạt chính trị được thực hiện nghiêm 
túc. Các buỏi báo cáo thời sự được tổ chức thường 


kỳ. Điều đáng nói là đàng ủy đã cố gắng phát huy . 


tính tích cực chủ động của quân chúng, gắn mọi cán 
bộ, công nhân, viên chức với Công ty bằng cách 
tạo không khí công khai, dân chủ trong toàn đơn vị 
về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảng ủy đã 
để nghị với giám đốc hằng tháng cho công bố 
công khai trước đại diện các đơn vị các số liệu hoạt 
động kinh doanh, lời, lỗ của từng đơn vị, của toàn 
Công ty và các khoản thu nhập của cán bộ công nhân 
viên. Việc làm này chẳng những giúp đảng ủy kiểm 
ưa được thường xuyên hoạt động kinh doanh của 
Công ty, mà còn có tác dụng thiết thực chống lại 
nạn tham nhũng, ăn cắp của công, phân phối không 
công bằng, đồng thời tĩng cường được khối đoàn 
kết trong Công ty. Và một khi lòng tin, niềm 
phấn khởi, tính năng động của cán bộ, công 
nhân viên được phát huy, họ đã và sẽ ủm mọi 


tới. 


Đảng ủy đã coi trọng vai trò của tô chức công. 
đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện trách : 


nhiệm bảo vệ lợi ích của cán bộ, công nhân, viên 
chức, giám sát hoạt động của chuyên môn, tham gia 
công tác quản lý, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương trong hoạt động của Công ty. Theo đề nghị 
của Ban chấp hành công đoàn Công ty, giám đốc đã 
xử lý thích đáng những người có sai phạm, biểu 


dương, khon thưởng, thậm chí nâng lương trước. 


thời hạn cho những cán bộ, công nhân, viên chức 
có thành tích xuất sắc. 

Trong việc ồn định tư tưởng, tạo không khí phần 
khởi trong Công ty, đảng ủy biết lấy cái gốc là công 
tác xây dựng Đảng. Với số lượng 93 đảng viên, 
được tô chức thành 8 chỉ bộ, sự phân bố lực lượng 
đàng đã được đều khắp trong các đơn vị của Công 
ty. Những cửa hàng hoạt động chưa tốt đều được 
tăng cường thêm đảng viên, do vậy, đến nay hầu 
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cách cùng lãnh đạo đưa phong trào của đơn vị tiến ' 


hết các cơ sở của Công ty đều đã có bướt tiến 
đồng đều. 

Nhờ các chỉ bộ thường xuyên: giữ 8 sinh 
hoạt, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
ý thức tự phê bình và phê bình, hầu hết đảng viên 
đã phát huy tác dụng tốt. Những đồng chí không làm 
tròn nhiệm vụ đảng viên đều được xử lý kịp thời. 
Trong nhiệm kỳ 1989 - 1991, đẳng ủy đã xóa tên 2 
đảng viên dự bị vì không đủ tư cách chuyển thành 
đảng viên chính thức, và cảnh cáo một đảng viên vi 

phạm nguyên tắc quản lý kinh tế. Qua đợt khảo sát 
trong cuộc vận động củng cố tổ chức cơ sở đảng 
và nâng cao chất lượng đảng viên theo nghị quyết 
của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đảng bộ 
Công ty bách hóa - điện máy đã được công nhận là 
đảng bộ vững mạnh, tất cả các đảng viên đều đủ 
tư cách đảng viên, trong đó 3,5% đạt tiêu chuẩn được 
biểu dương toàn diện, 14% được biểu dương từng 
mặt.. | ¬¬ 
bu : 

Cho đến nay, trong hoạt động của đảng bộ Công ˆ 
ty bách hóa - điện máy thành phố Hỗ Chí Minh, dĩ 
nhiên vẫn còn những mặt non yếu. Công tác lãnh 
đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chưa được quan tâm 


- đúng mức, khiến cho phong trào của Đoàn bị sút 


kém. Công tác phát triển đảng còn bị coi nhẹ, trong 
các năm 1989 - 1991 chị kết nạp được 1 người vào 
Đảng, trong khi số quần chúng tốt trong các đơn vị 
rất đông. Hoạt động của Công ty có lúc vẫn còn sơ 
hở khiến cho một số thương vụ bị lỗ, một số hàng 
bị đơn vị khác chiếm dụng ; việc trốn thuế, lậu 
thuế đôi lúc vẫn xảy ra ở một vài đơn vị trong Công 
Ly V.V.. 

Tuy nhiên, những kết quả â đạt được trong lãnh đạo. 
kinh doanh của đảng bộ Công ty bách hóa - điện máy 
thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa khá lớn. Chỉ 
chưa đây ba năm, nó đã mang lại cho Công ty những 
bước tiến rõ rệt về mọi mặt. Đồng thời, bằng 
thực tế sinh động của mình, nó góp phần khẳng định 
việc tăng cường sự lãnh đạo của các tô chức cơ sở 
đang. trong các doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh 
thàn Nghị quyết về xây dựng Đảng của Hội nghị 
thứ ba của Trung ương Đảng là việc làm đúng đắn 
và cấp bách. - | 
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CƠ CẤU DÂN SỐ SINH VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH 
2 ® P‹ c® ^ ^ 
GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NÔNG THÔN 


Cóng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền 

với những thay đôi sâu sắc trong cơ cấu xã hội. 
Việc nghiên cứu những biến đổi trong cơ cấu xã 
hội có ý nghĩa rất quan ưọng bởi vì nếu không làm 
rõ được những biến đổi đó thì như V.I Lê-nin đã chỉ 
ra : không thể tiến thêm một bước nào trên bất cứ 
lĩnh vực nào của hoạt động xã hội. 

Tròng điều kiện kinh tẾ - xã hội hiện nay ở Việt 
nam, cùng với sự tỒn tại của nhiều thành phân kinh 
tẾ là các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau 
tượng ứng với các thành phần kinh tế ấy. Sự phân 
hóa xã hội - giai cấp đã và đang diễn ra đa dạng cùng 
với sự phát triển của đất nước ta. Trong sự phân 
hóa đó có sự phân hóa của sinh viên - những trí thức 
tương lai của nước nhà. 

Sinh viên là một tầng lớp trong cơ cấu xã hội - 
giai cấp. Tầng lớp này vừa là một bộ phận của 
giới thanh niên (xét từ góc độ dân số học), vừa là 
một bộ phận của giới trí thức (xét theo nghề nghiệp 
tương lai). Nó có dạng hoạt động cơ bản là học tập 
và có đặc trưng cơ bản là đang nằm trong trạng thái 
quá độ hình thành về mặt xã hội. Do vậy, nó chứa 
đựng tính di động xã hội cao, là một tong những 
nguồn dự trữ cho các tầng lớp và các tập đoàn xã 
hội khác nhau. 

Xuất phát từ cách đặt vấn đề như vậy, chúng ta 
hãy tìm hiểu mối quan hệ giữa cơ cấu dân số sinh 
viên với cơ cấu dân số xã hội, hay nói cách khác, 
là tìm hiểu sự di chuyên xã hội của sinh viên trong 
điều kiện hiện nay, từ đó liên hệ đến chính sách 
giáo dục và đào tạo. 

l - Quan hệ giữa cơ cấu dân số sinh viên và cơ 
cầu dân số xã hội** 

Có thể thấy mối quan hệ này qua những số liệu 
điều tra xä hội học về nguồn vào và nguôn ra của 
sinh viên. 


HOÀNG BÁ THỊNH ° 


® Nguôn vào của sinh viên 

Theo thống kê của Bộ giáo ( dục và đào tạo, từ năm 
1986 đến 1989, trong tổng SỐ sinh viên được tuyên 
vào và đang thco học, nguồn gốc xuất thân của họ 
như sau : công nhân - 13% ; nông dân - 40% ; viên 
chức - trí thức - 31,5%. Với 1629 phiếu hỏi, cuộc 
điều tra do Đoàn nghiên cứu sinh viên của Trường 
đại học tổng hợp thực hiện tháng 11-1990 đối với 
5 trường đại học lớn ở Hà nội (Tổng hợp, Bách 
khoa, Văn hóa, Sư phạm I, Kinh tế quốc dân) cho 
thấy nguồn gốc xuất thân của sinh viên đã có sự 
biến đối như sau : công nhân - 22,7% ; nông dân - 
19,6% ; viên chức - trí thức - 49,8%. Như vậy là tỷ 
trọng nông dân trong cơ cấu sinh viên (19,6%) thấp 
hơn rất nhiễu so với tỷ trọng của họ trong cơ cấu 
xã hội (78,6%). 

Vì sao nông dân chiếm gân 4/5 số dân mà số sinh 
viên là con em họ chỉ chiếm chưa đây 1/5 tông số 
sinh viên hiện nay ? Đề làm rõ vấn để này, chúng ta 
hãy tìm hiểu thêm số dân nông thôn và đô thị trong 
cơ cấu sinh viên và cơ cấu xã hội : 


Số dân nông thôn | Số dân đô thị 


Cơ cấu xã hội 80,4% 


Bảng trên cho thấy, số dân nông thôn trong cơ cấu 
sinh viên chỉ gần bằng nửa số dân nông thôn trong 
cơ cấu xã hội, còn số dân đô thị trong cơ cấu sinh 
viên lại gần gấp ba số dân đô thị trong cơ cấu xã 
hội. Nghĩa là, nếu tính tỷ lệ tương quan trung bình, thì 


® Cán bộ giảng dạy Trường đại học tổng hợp llà nội. 


ss Từ đây, xin gọi tất là cơ cấu sinh viên và cơ cấu xã hội 


49 


Điều tra 


trong sinh viên hiện nay, "số dân đô thị" gấp nhiều 
lần "số dân nông thôn". Sự mất cân đối này thể 
hiện cái gì ? Phải chăng thể hiện tính ưu việt của các 
trung tâm văn hóa - kinh tế - xã hội ở đô thị so với 
nông thôn ? Hay đó chỉ là sự khập khiễng trong nên ` 
giáo dục của chúng ta hiện nay : đầu tr ngân sách 


Nguồn gốc xã hội 


của sinh viên 


Tổng hợp 


Công nhân 21,9% 


Nông dân 


119%- 


Trí thức 38,3% 


Lý do nào dẫn đến sự khác biệt về cơ cấu thành 


phần xuất thân của sinh viên ở các trường đại học - 


nói trên ? Do các tầng lớp, giai cấp xã hội có quan 
niệm khác nhau về giá trị nên ảnh hưởng đến định 
hướng nghề nghiệp của các em ? Hay do môi 
trường xã hội nhỏ (gia đình, họ hàng, bạn bè) tác 
động đến việc lựa chọn nghề ? Vì sao, như bảng 
trên cho thấy, con em trí thức vào học khối khoa 
học cơ bản và sư phạm nhiều hơn vào khối kinh tế, 
còn con em nông dân thì lại vào học khối kinh tẾ 
nhiều hơn vào khối khoa học cơ bản ? Phải chăng 
trong thời đại khoa học - kỹ thuật phát triển như vũ 
bão hiện nay, khi những giá trị xã hội thấm đượm 
"màu sắc kinh tẾ", nông dân có quan niệm "mới" 


về học hành ? Họ thấy ráng, trong điều kiện sống. 


và học tập ở nông thôn khó khăn hơn ở đô thị, con 
em họ phải "thực tế" hơn khi chọn trường đại học ? 
Định hướng giá trị là tìm được việc làm có thu nhập 
cao sau khi tốt nghiệp ? | 


® Nguôn ra của sinh viên 


Nguồn ra của sinh viên chính là nguồn vào của 
tầng lớp tí thức và các tầng lớp xã hội khác. Xem 
xét sự gia nhập xã hội của sinh viên tốt nghiệp, ta 
thấy rằng, đa số sinh viên chọn chỗ đứng trong 
tầng lớp trí thức. Bước vào một tầng lớp xã hội 
với một vị trí nhất định đã có, đó là sự đi chuyển 
đọc. Sự đi chuyển này nhấn mạnh sự vận động về 
chất của cá nhân trong một nhóm xã hội. Cũng như 
vậy, các giai đoạn đào tạo sau (và ưên) đại học là chi 
báo cho biết có sự thay đổi về "chất" trong tầng 
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giáo dục bình quân theo số lượng học sinh, chứ 
không tính đến điều kiện đặc thù của mỗi vùng, 
miễn ? 

Nếu tìm hiểu thêm cơ cấu nguồn gốc xã hội của 
sinh viên ở một số trường đại học ở Hà nội, chúng 
ta cũng thấy có những nét khác biệt : 


Trường đại học 


22,7% 


21,5% 


20,3% 
26,7% 
21,3% 


lớp trí thức. Nó ảnh hưởng đến vị trí xã hội, đến 
công ăn việc làm của mỗi cá nhân trong tầng lớp 
đó. Thật vậy, việc đòi hỏi phải có bằng cấp sau (và 
trên) đại học mới được đảm nhận công việc có 
nghĩa là cá nhân nào chưa có sẽ phải chuyển công tác 
hoặc thôi việc. Nói cách khác : phải đi chuyển ngang, 
gia nhập một nhóm xã hội khác, như về hưu, mất 
sức, thất nghiệp, v.v.. 

VỀ sự đi chuyển ngang, theo thống kê của Bộ giáo 
dục và đào tạo, trong số sinh viên được phân công 
công tác từ năm 1989 trở về trước, có 37,6% nhận 
quyết định, 43,5% xin hoãn, 11,4% xin chuyền ngành 
nghề khác, và 8,9% không nhận quyết định. Như 
vậy, trong khoảng 2 vạn sinh viên tốt nghiệp mỗi 
năm, có khoảng 2000 sinh viên rẽ ngang. Đối với 
số xin hoãn và không nhận quyết định, thì khả năng 
di chuyên ngang, dọc đều có. Điều này cho thấy xu 
hướng di đông nghề nghiệp của tầng lớp trí tức 
tương lai là rất mạnh. Từ đó, có thê thấy trước : 
tong thập kỷ tới, nhà nước và xã hội vẫn còn phải 
chỉ phí rất lớn đào tạo lại tay nghề cho số "cử 
nhân” rẽ ngang này. 


31,0% 


Đáng chú ý là sau khi tốt nghiệp, số sinh viên là 
con em nông dân (kể cả số cán bộ được chọn cử đi 
đào tạo) không muốn ưở lại quê hương. Họ tìm cách 
ở lại các thành phố lớn. Vì vậy, tỷ trọng cán bộ 
khoa học kỹ thuật và cán bộ khoa học nông lâm ở 
cấp huyện rất thấp : chỉ có 0,1% (so với 6,2% ở 
cấp tỉnh, 33,7% ở trung ương) và 1,8% (so với 8,9% 
ở cấp tỉnh, 89,3% ở trung ương). Trong khi đó, trình 


độ học vấn của đội ngũ lao động ở nông thôn lại 
quá thấp. 81,2% số lao động mới có trình độ phổ 
thông cơ sở. 26,3% số cán bộ quản lý mới có trình 
độ văn hóa cấp II. Số có trình độ đại học và cao 
đẳng chỉ chiếm 1% (con số thực tẾ còn thấp hơn 
nữa). Chúng ta đều biết, lao động nông thôn hiện 
nay vẫn chiếm tới 70% lao động xã hội ở nước ta. 
Với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý 
như vậy, làm sao có thể thực hiện được chiến lược 
phát triển nông thôn ? 

Qua phân tích nguồn vào và nguồn ra của sinh 
viên, có thể rút ra mấy nhận xét sau đây : 


- Có sự mất cân đối khá nghiêm trọng giữa cơ 
cấu sinh viên với cơ cấu xã hội. Đối với giai cấp 
nông dân, sự mất cân đối này càng lớn dù nhìn từ 
góc độ nào (theo thành phần xuất thân hay theo vùng 
lãnh thẢ...). 


- Sự di động của tầng lớp sinh viên về mặt xã 
hội hiện nay có những biến động khác trước đây. 
_ Sinh viên tốt nghiệp không gia nhập hết (hay hầu 

hết) vào tầng lớp trí thức, mà có sự đa đạng hóa ở 
nguồn ra. Hiện tại chỉ có 40 - 50% số người có 
bằng đại học làm việc theo đúng chuyên môn được 
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đào tạo. 

- Do tỷ lệ sinh viên xuất thân từ nông dân quá 
thấp, trong đó nhiều sinh viên tốt nghiệp lại bỏ 
nghề hoặc không quay trở lại nông thôn làm việc, 
nên đã và đang diễn ra tình trạng phân bố đội ngũ 
cán bộ khoa học rất không hợp lý : vùng nông thôn 
và miễn núi thì quá thiếu cán bộ khoa học, còn vùng 
đô thị thì lại dư thừa. Nếu không có chính sách giáo 
dục, đào tạo và sử dụng hợp lý, chúng ta sẽ khó 
tránh khỏi gặp nhiễu khó khăn trong việc thực hiện 
các chương trình kinh tế của đất nước, đặc biệt là 
trong việc đưa nông nghiệp lên mặt trận hàng đầu. 
Đây là vấn để đặt ra đòi hỏi ngành giáo dục và đào 
tạo cùng nhà nước giải đáp. 

# 


Thực trạng trên có nhiễu nguyên nhân: 
1 - Chính sách giáo dục và đào tao (đặc biệt đối - 
với nông thôn) có sự bắt cập. Chúng ta đã nghe 


không ít lời kêu cứu về sự xuống cấp của nền 
giáo dục nước nhà. Hiện tượng học sinh phổ thông 
bỏ học và lưu ban khá phổ biến. Một vài số liệu cơ 
bản về giáo dục phổ thông cho thấy * 


Đó là con số chung của cả nước. Còn ở địa 
phương, nhất là ở vùng cao, miễn núi, số học sinh 
bỏ học thường lớn hơn nhiều : học sinh cấp II ở 
Cao bằng và Gia lai - Kơn tum bỏ học đến 40%, ở 
Hoàng liên sơn bỏ học đến 80%. Năm học 1991 - 
1992 huyện Mèo vạc (Hà giang) không có học sinh 
nào học lên cấp II. Theo đánh giá của Bộ giáo dục 
và đào tạo, hiệu quả đào tạo ở miễn Bắc đạt 60 - 
70%, còn ở miền Nam đạt 50%. Hiệu quả giáo dục 
tiểu học nhìn chung quá thấp : giai đoạn 1981 - 1985 
đạt 54,5%, giai đoạn 1986 - 1991 đạt 46,7% (riêng 
miễn núi chỉ đạt 10 - 20%). Nếu cứ: theo đà sau đây : 
85% trẻ em ở độ tuổi đi học từ lớp 1 đến lớp 5 


(cấp D rớt hơn 40%, tới cấp II rớt tiếp, chỉ còn 
30%, lên cấp III lại bỏ tiếp 19,45% (như năm 1988 
- 1989), thì số học sinh tốt nghiệp lớp 12 chỉ đạt 
1% dân số. Trong lúc đó, số người thất học và mù 
chữ trở lại, nhất là ở nông thôn, ngày càng tăng. Với ' 
thực trạng nguy cấp này, nếu không có biện pháp 
ngăn chặn kịp thời, thì chỉ đăm năm nữa, các 
trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 


nghiện của chúng ta sẽ không có đủ học sinh vào,học. 


” Nguôa : Tài liệu Hội nghị giám đốc các sở giáo dục - đào tạo 
và Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, cao đăng toàn quốc, 
Hà nội, 8-1992. | 

| 51 


Điều tra 


Lý giải điều này có thể viện dẫn nhiều yếu tố, 
song xét từ góc độ chính sách xã hội thì có thể nói 
răng : nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo quá 
thấp . Năm 1990 chúng ta mới dành 3% thu nhập 
quốc dân (bằng 12,6% ngân sách nhà nước) cho 
giáo dục và đào tạo, trong khi đó ở các nước khác 
dành tới 5 - 7%, thậm chí 20 - 23%. Do thiếu kinh 
phí sửa chữa và xây dựng mới, nên ở nhiều nơi, 
"ưường chẳng ra trường, lớp không ra lớp”, nh 
trạng học sinh học ba ca là phổ biến vì không đủ 
phòng học. Ở một số nơi, học sinh phô thông "tan" 
từng mảng lớn. | 

2 - Bởi sống người dân nông thôn quá khó khăn. 
Chúng ta đều biết rằng, do đất nước còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn, chúng ta không có cách nào 
khác là phải thực hiện phương châm "nhà nước và 
nhân dân cùng làm” tưong giáo dục. Nhưng thực hiện 
điều này ở nông thôn không dễ dàng. Theo điều ưa 
của Ban nông nghiệp trung ương, 55,06% hộ gia đình 


ở nông thôn hiện nay thu nhập bình quân chưa đến. 


20 nghìn đồng/người/tháng, mà phải chỉ cho con em 
đi học tới 5 - 16 nghìn đồng/tháng. Số liệu điều tra 
của Tổng cục thống kê cho biết : năm 1989, người 
dân nông thôn phải đóng tới 19 khoản cho ngành giáo 
dục. Ở Bình trị thiên - Huế, mỗi học sinh phải đóng 
100.000 đỮ), Năm học 1989, điều tra ở 13 tỉnh trong 
nước cho thấy : hơn 50% số học sinh phải bỏ học 
là do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn. Phần 
lớn số học sinh cấp II và cấp lll bỏ học ở Lạng 
sơn là học sinh ở nông thôn không có tiền mua sách 
vở. Ở Minh hải có tới 2 vạn ưẻ cm từ, 10 đến 14 
"tuổi chưa bao giờ đến trường. Ở một số vùng 
miễn núi và đồng bằng sông Cửu long hiện nay có 
xã không còn trường cấp I. 

3 - Hiệu quả xa vời của việc học lên. Hiện nay, 
trong nhân dân, đặc biệt là trong nông dân, có một câu 
hỏi nhức nhối chưa có lời giải đáp : "Học đề làm 
gì ?". Bởi mỗi năm có khoảng 1,0 - Ï 2 triệu học sinh, 
_sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Nói chính 
xác hơn : nếu họ ở lại các đô thị thì thiếu việc làm, 
còn nếu về nông thôn thì điều kiện sống và làm 
việc quá thấp. Vả lại, học sinh một số ngành đào 
tạo ra không phù hợp với nhu cầu nông thôn. Với 
tình hình như vậy, cũng dễ hiều vì sao số học sinh, 
nhất là học sinh nông thôn (chiếm 80% số đang độ 
tuôi đi học), cứ ngày một giảm dần. 

* 

Để từng bước khắc phục sự chênh lệch khá lớn 

về tỷ lệ sinh viên trong các giai cấp, tầng lớp xã 
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hội cũng như về tỷ lệ cán bộ khoa học giữa các 
thành phố lớn và các địa phương, tôi có một số 
kiến nghị : 

1 - Về lâu dài, nhà nước cần có chính sách toàn 
diện thực hiện giáo dục phù hợp với yêu cầu và 
điều kiên kinh tế - xã hôi từng vùng, miễn, tránh 
bình quân chủ nghĩa. Cần tăng tỷ lệ đầu tư cho giáo 
dục và có chính sách ưu tiên đối với vùng nông thôn, 
miễn núi. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, ngoài 
kinh phí từ trên "rót” xuống, các cấp chính quyền 
địa phương cần quan tâm hơn nữa đến các chế độ, 
chính sách cụ thể, bảo đảm cho con em mình có 
ưường lớp đàng hoàng, có sách vở đi học, có thầy 
cô dạy tố. | 


Tuy nhiên, giải quyết vấn đề "nguồn ra" còn 
phức tạp hơn nhiều, vì nó đòi hỏi sự quan tâm và 
hợp tác của các cấp, các ngành. Nó nằm trong tổng 
thể "tìn việc làm, tạo việc làm". Vì vậy, nhà nước 
nên sớm có chính sách xã hội đông bô, có chế đô 
đái ngô đặc biệt, để động viên cán bộ khoa học đi 
về nông thôn, miễn núi. Cũng nên tham khảo "Quy 
chế 797" (năm 1985) của các nước EEC về việc 
bồi dưỡng một nghề cụ thể và trợ cấp một lần 
tiền (ví dụ Pháp ượ cấp 27082 đến 69 969 ê quy 
(ECU)*, Hy lạp ượ cấp 6 344 đến 8 652 ê quy...) 
cho những thanh niên nhận làm việc trong nông 
nghiệp một thời gian nhất định (5 năm như ở Tây 
ban nha, 10 năm như ở Ý, Pháp). Đồng thời, để thu 
hút cán bộ, cần không ngừng nâng cao chất lượng 
cuộc sống nông thôn (xây dựng và hoàn thiện các 
kết cấu hạ tầng như đường sá, thông tin, dịch vụ, 
các thiết chế văn hóa...). 


2 - Đảm bảo mức sống (ối thiểu cho cán bộ khoa 
học và giáo viên vẫn là vấn đề hàng đầu trong chính 
sách xã hội. Cần có cơ chế "mở", cho phép cán bộ 
khoa học có thể đảm nhiệm công việc ở nhiều nơi 
theo khả năng chuyên môn của mình và được hưởng 
lương theo những công việc đã làm. Như vậy, vừa 
phát huy được tiềm năng chất xám, vừa tạo điều 
kiện cho trí thức nâng cao đời sống của mình. 


(1) Xem kinh (Á - xã hội nông thôn Việt nam ngày nay, . 
Nxb Tư tường - văn hóa, 1991, tập H, tr 229 
*® 1 đô la Mỹ bằng khoảng 1,4 ê quy 


Sinh hoạt tư tưởng 


Gióng tiếp... 


ÁCH đây không lâu, chúng tôi 
đã thử "Gióng một... tiếng 
chuông” xung quanh những 
chuyện về công tác xây dựng đảng. 
Nhưng bị hối thúc bởi "những 
điều trồng thấy", không thể không 
pióng tiếp... tiếng chuông sau 
tiếng đã gióng hôm nào. 
Dài hơn... đại hội 

,Đại hội Đoàn thanh niên xã Y. 
kết thúc từ mấy tháng nay. Nhưng 
đó là sự kết thúc khác thường, bởi 
hầu hết các đại biểu đều xì xào, 
bàn tán và không hài lòng với kết 
quả của đại hội. 

Giống như đại hội của nhiệm kỳ 
trước, đại hội Đoàn thanh niên xã 
Y. lần này dự định tiến hành trơng 
một ngày. Một ngày, nhưng với 
bao nhiều công việc phải làm, có thể 
nói gấp đôi ba lần so với kỳ đại 
hội trước. Bởi ngoài những công 
việc thường nhiệm ra, đại hội còn 
phải góp ý kiến vào bản dự thảo 
báo cáo của Đoàn cấp trên và bầu 
đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn 
cấp trên. 

Sau phần khai mạc và trình bày 
bản báo cáo của Ban chấp hành 
Đoàn xã, kim đồng hồ đã chỉ 10 
giờ 30 phút. Giải lao 20 phút. Và, 
khi ý kiến tham luận của người 
thứ hai tại đại hội vừa ngừng, thì 
cũng là lúc chuông đồng hồ đỗ 
chính ngọ. 

Vào buổi chiều, sau một ý kiến 
tham luận nữa, Đoàn chủ tịch trân 
trọng kính mời đồng chí đại diện 
đảng ủy xã phát biểu. Với hào khí 
ngợi ca, cỗ Vũ tuổi trẻ, đồng chí 
ấy đã để một tiếng đồng hồ trôi 
qua, các đại biểu đại hội đã ra chiều 
- oải ; nhưng vì ý thức tổ chức 

luật nên họ vấn phải "chú ý 
H ng nghe". Rồi tiếp đến, đồng 
chí nói tới tầm quan trọng của tuôi 
trẻ, ý nghĩa to lớn của đại hội 
Đoàn lần này. Một giờ nữa đi vèo. 
Và cho đến hết buổi chiều hôm đó, 


tiếng chuông 


NHỊ LỂ.- 


bài phát biểu của đồng chí đại 
diện đảng ủy xã mới được một 
nửa. Thế là đại hội phải kéo đài 
thêm mội buôi sáng của ngày hôm 
sau. 

"Đến" với tuổi trẻ, nhưng "đến" 
với họ như thế nào : lãnh đạo đoàn 
thẻ nhưng lãnh đạo ra sao... đấy 
thực sự là việc không dễ. Đại hội 
Đoàn của xã Y. bị kéo đài chỉ vì hài 
phát biểu ,ràng giang đại hải và vô 
bỏ của đồng chí đại diện đảng ủy 
xã là một thực !Ế khiẾn các cấp Ủy 
đảng phải suy nghĩ. 

"Thâm niên đối tượng Đảng" 

Một cuộc hội ngộ không hẹn mà 
nên. Có tới bảy, tắm cán bộ đoàn 
kỳ cựu và cũng kỳ cựu luôn trong 
việc mang danh hiệu "đối tượng 
Đảng" về dự Hội nghị “Đoàn thanh 
niên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 
Đảng". Khi cử tọa nhắc đến tên 
bảy, tám người đó làm ví dụ về 


“thâm niên đối tượng Đảng", tôi 


mới vỡ lẽ : họ đều là bí thư hoặc 
của Đoàn xã, Đoàn huyện, hoặc của 
Đoàn Liên hiệp xí nghiệp, Công ty, 
đều có "thâm Nniễn. bảy, tám năm 
liên, và đều rất tha thiết được pia 
nhập Đăng. Ấy là điểm chung 
nhất. | 
Nhưng vẻ chuyện con đường họ 
đang đến với Đẳng thì mỗi người 
một cảnh ngộ, rất riêng : 
- Đồng chí bí thư Đoàn Liên hiệp 
xí nghiệp Ð. đã tám năm liền là 
"đối tượng" kết nạp Đảng. Đồng 
chí đã làm thủ tục giới thiệu nhiều 
đoàn viên ưu tú cho Đảng và họ đều 
đã được vào Đảng cả rồi, còn mình 
thì chưa. Quần chúng thanh niên rất 
tín nhiệm đồng chí. Đảng ủy cũng 
gợ ý nhiều lần nhưng chị bộ thì 
nhất quyết không chịu thông qua 
chỉ vì lý do Ề “đồng chí này “cứng 
đầu, cứng cô” quá : 
- Đồng chí bí thư Đoàn xã D. 
cũng vinh dự được tám năm liên đi 
học lớp "cam tình Đảng”. Tưởng 


rắng lần này là lần chót, ai ngờ, 
cũng lại ˆ để chi bộ nghiên cứu”. Vì 
sao ? Chẳng ai dám nói ra. Nhưng 
mọi người đều thừa hiểu vì anh 
mang họ Nguyễn. Ở xã Ð, họ Phạm 
là h9~ '+o nhất" và có “thế lực 
nhất”. Những người ngoài dòng 
họ Phạm rất khó được kết nạp 
Đảng. Đơn giản thế thôi ! 

- Bí thư huyện Đoàn huyện C. 
cũng đang lận dân trên con đường 
làm "đối Lượng. Có lẽ, về huyện 
C. hỏi đến những người trẻ tuổi 
triệu phú. íL ai không xếp anh ở đầu 
bảng. Nguyên là bộ đội xuất ngũ, 
anh về quê. Gia đình rãi gico neo : 
một vợ, hai con nhỏ. Khi xã đấu 
thầu khu ao hồ, anh nhận. Và thế 
là, một tay làm bí thư huyện doàn, 
tay kia xoay xở với bốn mẫu ao 
hỗ : be bờ, thả cá, chăn nuôi... Tất 
nhiên, hai vợ chồng anh có thuê, 
mướn một ít nhân công theo mùa 
Vụ cấp thời, Ba năm đâu, anh thu 
cứng bốn chục triệu đồng từ lô 
hồ ao đó. Năm nay, theo lời bạn bè, 
mới là năm anh ` "phất" to. Còn việc 
phần đấu vào Đăng của anh ? Chị 
bộ dã hoàn tất thủ tục gửi lên cấp 
ủy Cập trên. Một năm, hai năm, rồi 
ba năm, vẫn im lặng. Tới năm thứ 
tư, anh được hỏi âm : cấp trên 
chưa duyệt. Gặng mãi thì được trả 
lời : thuê mướn nhân công và giàu 
lên như thể, thì làm sao Đảng có thể 
kết nạp được ! 

"Lính" uy ban hơm... 
đoàn thê 

Đồng chí bí thư huyện đoàn H. 
được điều động lên tỉnh 'để làm 
chuyền viên văn phòng UBND. Nói 
chính xác hơn, anh xin lên tỉnh để 
làm việc đó. Và nguyện vọng của 
anh được cấp trên chấp nhận. Tôi 
hỏi vì sao lại làm như vậy, anh trả 
lời thành thật : thu nhập khá hơm, 
trách nhiệm cũng nhẹ tênh chứ 
không “quyền rơm vạ đá", "dưới 
búa trên đc”, tiền lương ba cóc ba 
đồng như cái hồi làm công tác 
thanh niên. Tiện đường, tôi ghé 
thấm gia đình anh. Mọi thứ tiện 
nghỉ sinh hoạt tươm tất cả. Tôi thán: 
nhục khen, thì anh trả lời gọn lỏn, 
tỉnh như không : “Lính” ủy ban hơn 
“quan” đoàn thể ! 


"quan" 
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K. thưởng ngoài việc động 
viên, khích lệ những đơn vị và cá 

nhân có thành tích tốt, còn có ý 
nghĩa kháng định, ghi công những 
tập thể và cá nhân đã có những đóng 
góp nhất định vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, yêu 
cầu công tác khen thưởng phải chính 
xác, kịp thời và có tác dụng kích 
thích. 

Để đạt được mục đích, yêu cầu 
trên, hạn chế những việc làm theo 
cảm tính, tùy tiện, ban ơn, công tác 
khen thưởng cần chú ý những vấn 
đề sau : "¬ 

Thứ nhất, quán triệt tư tưởng của 
Bác Hồ trong công tác khen thưởng : 
bất cứ ai, không phân biệt tôn giáo, 
, đảng phái, đân tộc, tuổi tác... nếu có 
công lao với đất nước, với dân tộc, 
đều được Nhà nước khen thưởng. 
Công ở mức độ nào thì khen thưởng 
ở mức độ đó. Tránh những quy định 
_ như trước đây, chỉ tập trung khen 
thưởng những đối tượng quốc 
doanh, tập thể và những người đã 
thành niên. Còn đối với những đối 
tượng khác, khi họ có công lao, thì 
việc khen thưởng tỏ ra rất lúng túng. 

Thứ hai, phải căn cứ vào nhu câu 
khách quan của công tác thi đua mà tổ 
chức bộ máy điều hành với những 
chức năng, quyên hạn rõ ràng. Do 
chưa làm như vậy nên trước đây ta đã 
tổ chức bộ máy thi đua khen thưởng 
quá công kênh từ trung ương đến 
địa phương. Năm 1980, Hội đồng bộ 
trưởng đã phải ra nghị định giải thể 
Ban thi đua trung ương, sáp nhập với 
Viện huân chương thành Viện thị đua 
khen thưởng nhà nước, đồng thời 
giải thể toàn bộ hệ thống bộ máy thi 
đua khen thưởng các cấp. Tuy vậy 
đến nay công tác khen thưởng chưa 
hết lúng tứng, nhiều nơi làm khác 
nhau. 

Nhiệm vụ cụ thể của thi đua và 
khen thưởng chưa được xác định rõ 
vài chưa có quy định, hướng dẫn cụ 
thể đề thi hành. Cho nên, đến nay 
nhiều nơi vẫn còn ban thì đua khen 
thưởng với số lượng cả chục 


người, làm việc theo nếp cũ. Tóm. 
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CS] Thư gửi Bo biên tập 


VỀ CÔNG TÁC 
KHEN THƯỞNG 
ĐANG VĂN ĐÔNG : 


lại, về tổ chức, có thể nói, công tác 
thi đua khen thưởng ở nhiều nơi đến 
nay vẫn chưa Ôn định. 

Bác Hỗ từng kêu gọi : "Người 
người thi đua, ngành ngành thí đua”, 
như vậy thi đua không phải là một 
nghề trong xã hội, không phải là 
nhiệm vụ của một bộ máy hoặc một 
nhóm chuyên trách làm thị đua. Muốn 
4Õ chức và phát động thì đua tốt, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thê và 
các cơ quan, đơn vị đều có trách 
nhiệm đối với công tác này. Còn 
khen thưởng là một công tác cụ, thể, 
cân có bộ máy lỗ chức cụ thể đề 


_thực hiện. ˆ 


Vì vậy, chỉ cần thành lập bộ máy 
khen thưởng ở các cấp, làm tham 
mưu cho chính quyền, đoàn thẻ, đơn 
vị... đề động viên những nhân tố thi 
đua tích cực, là đủ. Ở trung ương chỉ 
nên có một cơ quan khen thưởng, gọi 
là Viện khen thưởng nhà nước, thay 
cho Viện thi đua khen thưởng nhà 
nước hiện nay. Còn ở các bộ, tỉnh, 
chỉ cần thành lập Sôi động khen 
thưởng làm tư vẫn cho thủ trưởng 
với một số người chuyên trách làm 
công tác khen thưởng. Ở các cấp 
dưới, chỉ cần có người kiêm nhiệm 
làm công tác khen thưởng. 

Thứ ba, cần có phương thức khen 
thưởng đứng. Đề nghị khen thưởng 
phải từ cơ sở, vì chính cơ sở mới 
sâu sát và hiểu rõ đối tượng. Mặt 
khác, tác dụng hay tác hại của khen 
thưởng cũng ảnh hưởng trực tiếp 
đến cơ sở. Tuy vậy, cũng không phải 
đợi khi cơ sở đề nghị, thì cấp trên 
trực tiếp mới xét. Cấp trên cân sâu 
sát các cơ sở, đánh giá, so sánh thành 
tích giữa đơn vị này và đơn vị khác 
trong cùng ngành, cùng địa phương, 


tránh khen thưởng theo lối bình quân, 
hoặc nơi nào đề nghị thì khen thưởng 
còn nơi nào không đề nghị thì thôi. 

Từ trước đến nay, chúng ta gặp 
nhiều lúng tứng trong định kỳ xét 
khen thưởng. Khi quy định một năm 
xét 2 lần thì Nhà nước không mấy 
khi xét và công bố kịp vào dịp 19-5 
và 2-9. Còn khi quy định hãng năm 
xét thường kỳ thì lại cho là lất nhất, 
mất công. Vì vậy, theo tôi, nên tập 
trung xét một năm 2 lần, đồng thời 
cũng linh hoạt xét những trường hợp 
cần thiết khi có đề nghị khen 
thưởng bất thường của các đơn vị 
nhăm động viên kịp thời. 

Trong việc xét khen thưởng, trước 
khi đề nghị lên chính phủ, cần có sự 
trao đổi kỹ giữa tỉnh, thành, bộ và 
Viện thi đua khen thưởng nhà nước, 
vì thực tế cho thấy có những trường 
hợp khác ý kiến nhau về mức khen 
thưởng mà không được bàn bạc kỹ 
đề đi tới thống nhất hoặc báo cáo 
lên cấp trên. Viện thi đua khen 
thưởng nhà nước cần cải tiến lề lối 
làm việc để giải quyết công việc vừa 
nhanh gọn, vừa có kết quả tốt. 

Thứ tư, khen thưởng phải kịp 
thời. Bởi vì, một tấm huân chương, 
một bằng khen, một giấy khen, thậm 
chí một lời khen của cấp trên, nếu 
đưa ra kịp thời, đúng lúc, sẽ khích lệ 
mạnh mẽ đối với những cá nhân, 
những tập thể có thành tích thi đua. 
Nếu làm chậm thì chấc chấn sẽ 
giảm bớt ý nghĩa, và có khi không 
còn ý nghĩa nữa. Trong thực tế, 
chúng ta làm công tác khen thưởng 
còn nhiêu chậm trễ. Ví dụ ca mỗ tách 
đôi hai cháu Việt Đức ở bệnh viện 
sản phụ thành phố Hồ Chí Minh, từ 
khi có văn bản đề nghị khen thưởng 
đến khi nhận được quyết định khen 
thường là 6 tháng. Hoặc, một đơn vị 
tác chiến chống buôn lậu thuốc lá 
ngoại ở thành phố Hỗ Chí Minh lập 
công suât sác cũng 8-9 tháng sau 
mới được khen.. Trong những 
trường hợp như thế, tác dụng sẽ bị 
hạn chế. 


* Quận 10, TP Hỗ Chí Minh 


THÊ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


MÃI MÃI VỚI CU-BA ` 


N ` ngày này, khi nói đến Cu-ba chúng ta 
nghĩ ngay đến những khó khăn mà nước bạn 
đang phải đương đầu trước những thách thức chưa 
từng có. Sự bao vây kinh tẾế của Mỹ suốt hơn 30 
năm qua đã gây thiệt hại 20 tỉ USD cho Cu-ba. Giờ 
đây, cuộc bao vây lại càng khốc liệt hơn sau những 
biến đổi đột ngột ở Liên xô và Đông Âu. Đất nước 
đã phải ban bố thời kỳ đặc biệt Sản xuất công 
nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Thiếu điện, thiếu 
lương thực, thiếu những nhu yếu phẩm. Giao thông 
thành phố hết sức khó khăn, người Cu-ba phải ở 
lại sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại chủ yếu. 

Các thế lực thù địch đang mơ tưởng rằng lúc này 
là cơ hội thuận lợi nhất để bóp chết cách mạng 
Cu-ba, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo anh 
hùng. Đương kim tổng thống Mỹ Bu-sơ tháng tư 
vừa qua dương dương tự đắc rằng ông ta sẽ là tổng 
thống Mỹ đầu tiên "đặt chân lên đải đất Cu-ba tự 
do sau Ca-xtơ-rô” † 

Cu-ba - hòn đảo của niềm tin và hy vọng của 
nhiều dân tộc Mỹ la tỉnh và thế giới đang bị vu cáo 
_ và bôi nhọ, bị tiến công từ nhiều phía. Tuy nhiên, 

hơn bao giờ hết, cùng với Phi-đcn, nhân dân Cu-ba 
anh em không hề nao núng, vẫn giữ vững niềm tin 
vào con đường cách mạng, một cuộc cách mạng đã 
phải đấu tranh liên tục trong suốt hơn 30 năm nay 
để tự tồn tại và phát triển. Là một dân tộc đã nếm 
trải những bất công, những oan trái, những đau khô 
của chế độ tư bản và thực dân mới, nhân dân Cu-ba 
đã và sẽ không bao giờ quay lại chủ nghĩa tư bản, 
không bao giờ kéo lùi lịch sử. Nhân dân Cu-ba đã 
đĩnh đạc tuyên bố rằng họ sẽ hy sinh đến người 
Cu-ba cuối cùng để bảo yệ quyển tự quyết thiêng 
liêng của mình, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vì 
chủ nghĩa xã hội là giải pháp duy nhất đúng cho 
Cu-ba và cho mọi dân tộc. 

_ Trong muôn vàn khó khăn, nhân dân Cu-ba vẫn 
phấn đấu với nghị lực phi thường. Năm nay, sản 


xuất kền có khả năng đạt 50 nghìn tấn, mức cao. 


BÙI THANH TÙNG ° 


kỷ lục. Thu nhập về du lịch dự kiến lên tới hơn 
500 triệu đô la. Chương trình lương thực, thực phẩm 
bất đầu có kết quả. Trước những thay đổi trong 
chính sách của Cu-ba, một số nước đã bất đầu làm 
ăn với Cu-ba, bất chấp sự bao vây của Hoa kỳ. Tuy 


. nhiên, nhân dân Cu-ba hiểu rõ rằng khó khăn không 


biến mất ngày một ngày hai. Những thử thách hiện 
nay đòi hỏi sự hy sinh lớn lao hơn nữa. Nhưng bạn 
có lý do để tin ở sự tất thắng của mình. 

Tình đoàn kết với Cu-ba lúc này càng cần thiết 
hơn bao giờ hết. Không một sự vu khống hoặc 
xuyên tạc nào có thể phủ nhận thực tế sáng ngời 
về những gì mà Cu-ba đã làm cho Cu-ba, cho Mỹ la - 
tỉnh và thế giới. Trong mấy thập kỷ vừa qua, trên 
hành tỉnh này, có lẽ hiếm có một dân tộc nhỏ kiên 
cường và nhân hậu như Cu-ba. Thử hỏi có một đất 
nước nhỏ bé nào đã làm được nhiều như thế đối 
với cuộc sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân 
mình, đối với danh 4 và phâm giá của dân tộc 
mình, đối với sức sống và uy tín của ngọn cờ xã 
hội chủ nghĩa, đối với sự nghiệp chính nghĩa của 
nhân dân các dân tộc anh em ? Trong những khó khăn ˆ 
kéo dài, nhân dân Cu-ba đã phấn đấu không một mỏi 
để thực hiện những ước mơ đẹp đš của loài người 
về sự công bằng, bình đẳng, tự do, về tình đoàn kết 
giữa con người và con người. Cách mạng đã mang 
lại cho nhân dân những gì họ bị tước đoạt dưới 
chế độ tư bản, nâng cao phẩm giá cơn người. Và 
cũng chính cách mạng đã làm cho nhân dân Cu-ba có 
thêm sức mạnh mới, niềm tin mới, quyết tâm 
mới, không gì có thể chuyển lay được. Sự chống 
phá của các thế lực thù địch đối với Cu-ba, ngoài 
mưu đỗ triệt tiêu một tắm gương cổ vũ các dân tộc 
trong sự nghiệp giải phóng, còn là sự trả thù đối với 
một dân tộc nhỏ bé đã hiên ngang thách thức mưu 
đồ bá quyền của Mỹ. 


` Thông tần xã Việt Nam 
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Trong giờ phút khó khăn của nhân dân Cu-ha, 
những người Việt nam càng thấm thía tỉnh thần 
quốc tế vô tư mà Phi-đcn, Đảng, Chính phủ và nhân 
dân Cu-ba dành cho nhân dân Việt nam trong những 
năm tháng kháng chiến gian khổ và ưong buồi đầu 
xây dựng lại đất nước. Hình ảnh Cu-ba trong chúng 
ta mãi mãi là bông hoa tươi đẹp của những người 
bạn, người anh em thân thiết. Mãi mãi bên cạnh 
Cu-ba ! Đó là tiếng nói từ trái tìm mỗi người Việt 


TƯ' LIỆU 


nam. Chúng ta ủng hộ Cu-ba, đòi Mỹ hủy bỏ chính 
sách thù địch chống Cu-ba, bãi bỏ cuộc bao vây kinh 
tế tội ác chống Cu-ba. Thật mỉa mai khi người ta 
luôn miệng nói đến quyền tự quyết, dân chủ, tự do 
và nhân quyền, nhưng chính họ lại ngang nhiên bóp 
nghẹt quyền tự lựa chọn chế độ, quyền sống của 
cả một dân tộc, và hòng buộc họ quỳ gối. 

Nhân dân Cu-ba có quyền tự quyết định tương lai, 
vận mệnh của mình ! 


Mười bôn đại hội 
Đảng cộng sản Trung quôc 


Đ¿\s cộng sản Trung quốc được thành lập ngày 
1-7-1921. Từ đó đến nay, Đảng đã qua l4 làn 
đại hội. 

Đại hội I. Họp bí mật tại Thượng hải từ 1 đến 
5-7-1921. Bảy nhóm cộng sản trong và ngoài nước 
đã cử 13 đại biêu, thay mặt cho 57 đảng viên. Nhiệm 
vụ chủ yếu của đại hội là đề ra cơ sở của Cương 
lĩnh chính trị ; hình thành đảng về mặt tô chức. Đại 
hội không bầu ra Ban chấp hành trung ương. mà chỉ 
bầu Ban thường vụ gồm 3 người : Tràn Độc Tú 
(Bí thư), Trương Quốc Đào và Lý Đạt. 

Đại hội II. Họp bí mật tại Thượng hải từ 16 đến 
23-7-1922. Tham dự đại hội có 12 đại biểu thay mặt 
cho 127 đáng viên. Chương tình nghị sự gôm có : 
thông qua Cương lĩnh cơ bản, những vấn đề về 
sách lược cua phong trào cách mạng trong nước ; 
xây dựng đảng và thông qua Điều lệ Đang. Đại hội 
bầu ra Ban chấp hành trung ương gôm 5 người do 
Trần Độc Tú làm Tông bí thư, 

Đại hội II. Họp tại Quảng châu từ 12 đến 
20-6-1923. Tham dự có 30 đại biêu thay mặt cho 420 
đang viên, Chương trình trọng tâm của đại hội là bàn 
vấn đề hợp tác Quốc - Cộng. Đại hội hầu ra Ban 
chấp hành trung ương do Tràn Độc Tú làm Tông bí 
thư. 

Đại hội IV. Họp bí mật tại Thượng hải từ 11 đến 
22-1-1925. Tham dự có 20 đại biểu thay mặt cho 994 
đảng viên. Đại hội đã thảo luận các vấn đề : phát 


3% 


triên phong trào cách mạng trên cơ sở “tổng kết kinh 
nghiệm một năm hợp tác với Quốc dân đảng, 
nhiệm vụ và vai trò của công đoàn ; cải tiến công tác 
tÔ chức đảng. Đại hội bằu Ban chấp hành trung 
ương gồm 9 người do Trần Độc Tú làm Tổng bí 
thư. 

Đại hội V. Họp ở Vũ hán từ 27-4 đến 9-5-1927. 
80 đại biêu dự đại hội thay mặt cho 57 967 đảng viên 
toàn quốc. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị 
quyết về tình hình và nhiệm vụ mới, Nghị quyết 
về công đoàn, Nghị quyết về tô chức đáng. Đại 
hội cũng đã bô sung và sửa đôi Điều lẻ Đảng. Đại 
hội bàu Ban chấp hành ưung ương gồm 40 người 
(29 ủy viên chính thức và 11 ủy viên dự khuyế9. 
Tràn Độc Tú được bàu lại làm Tổng bí thư. 

Đại hội VI. Họp ở Mát-xcơ-va từ 18-6 đến 
11-7-1928. Dự Đại hội có 84 đại biểu thay mặt cho 
gần 40 000 đang viên. Đại hội để ra 3 nhiệm vụ 
chính : chống đế quốc, chống phong kiến và lật 
đồ chính quyền Quốc dân đảng. Đại hội bầu Ban 
chấp hành mới do Hướng Trung Phát làm Tông bí 
thư. 

Đại hội VH. Họp ở Diên an từ 23-4 đến 
11-6-1945. Tham đự có 547 đại biểu chính thức và 
208 đại biểu đự khuyết thay mặt cho 1 triệu 21 vạn 
đàng viên. Đại hội đã thông qua các báo cáo : "Bàn 
về chính phu liên hiệp", "Tình hình khu giải phóng. : 
"Sửa đôi Điều lệ Dáng”, Đại hội bảu Ban chấp 
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hành trung ương gồm 44 ủy viên chính thúc và 33 
ủy viên dự khuyết. Mao Trạch Đông được bầu làm 
Chủ tịch Đảng, một chức vụ mới được đề ra trong 
Đảng. 

Đại hội VIII. Họp tại Bắc kinh, chia làm hai kỳ. 
Kỳ một : từ 15-9 đến 27-9-1956 ; kỳ hai : từ 5-5 
đến 23-5-1958. Tham dự đại hội có 1 026 đại biểu 
chính thức và 86 đại biêu dự thính, thay mặt cho 10 
triệu 73 vạn đảng viên (có tài liệu nói là 8 triệu 546 
nghìn 916 đáng viên). 

Đại hội tập trung bàn các vấn đề : tông kết kinh 
nghiệm hoạt động của đảng từ Đại hội VII, nhất là 
từ khi nắm chính quyền, thông qua Cương lĩnh xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và kế hoạch 5 năm làn thứ 
nhất ; sửa đôi Điều lệ Đăng. 

Đại hội bầu Ban chấp hành ưung ương gồm 97 
ủy viên chính thức và 96 ủy viên dự khuyết. Mao 
Trạch Đông được hâu làm Chủ tịch Đảng ; các phó 
chủ tịch : Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ấn Lai, Chu Đúc và 
Trần Vân. Đặng Tiêu Bình là Tổng bí thư. Tại Hội 
nghị trung ương lần thứ 5 họp ngày 25-5-1958, cử 
thêm Lâm Bưu vào chức phó chủ tịch Đang. 

Đại hội IX. Họp tại Bắc kinh từ 1 đến 24-4-1969. 
Tham đự có 1 512 đại biêu thay mặt cho 25 triệu đảng 
viên. Đại hội đánh giá cuộc "Đại cách mạng văn 
hóa", đề cao nr tưởng và đường lối Mao Trạch 
Đông, bàn các vấn để củng cố Đảng, chính sách đối 
ngoại, thông qua Điều lệ mới của Đảng. Đại hội 
bàu Ban chấp hành tung ương gồm 170 ủy viên 
chính thức và 109 ủy viên dự khuyết ; Ban thường 
vụ Bộ chính trị gồm 5 người : Mao Trạch Đông 
(Chủ tịch Đảng), Lâm Bưu (Phó chủ tịch), Chu Ấn 
Lai (Phó chủ tịch), Trằn Bá Đạt, Khang Sinh. 

Đại hội X. Hợp tại Bắc kinh từ 20 đến 28-8-1973. 
Tham dự có 1 249 đại biêu thay mặt cho 28 ưiệu đẳng 
viên. Đại hội thảo luận và thông qua "Báo cáo chính 
trị" (do Chu Ân Lai đọc) và "Báo cáo sửa đổi Điều 
lệ Đảng" (do Vương Hồng Văn đọc). Đại hội hầu 
Ban chấp hành trung ương gồm 195 ủy viên chính 
thức và 124 ủy viên dự khuyết. Mao Trạch Đông 
được bầu làm Chủ tịch Đảng : các phó chủ tịch : 
Chu Ân Lai, Vương Hồng Văn, Khang Sinh, Diệp 
Kiếm Anh, Lý Đức Sinh. Đến tháng 1-1974 bỏ 
sung Đặng Tiêu Bình. 

Đại hội XI. Họp tại Bắc kinh từ 12 đến 
18-8-1977. Tham dự có 1 510 đại biêu thay mặt cho 
35 triệu đảng viên. Hoa Quốc Phong đọc "Báo cáo 
chính trị", Diệp Kiếm Anh đọc “Báo cáo sửa đôi 
Điều lệ Đảng", Đặng Tiêu Bình đọc diễn văn bế 


mạc. Đại hội bằu Ban chấp hành trung ương gồm 
201 ủy viên chính thức và 132 ủy viên dự khuyết.. 
Chủ tịch Đảng : Hoa Quốc Phong, các phó chủ tịch : 
Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, Lý Tiên Niệm, 
Tràn Vân, Uông Đông Hưng. 

Đại hội XI!I. Hợp tại Bắc kinh từ 1-9 đến 
11-9-1982, Tham đự có 1600 đại biểu thay mặt cho 
39 triệu đang viên. Đại hội đã thao luận và thông qua 
Báo cáo chính trị "Mơ ra toàn diện cục diện mới xây 
dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa" (do Hỗ Diệu 
Bang. đọc), thông qua Điều lệ mới của Đảng. Đại 
hội bầu Ban chấp hành trung ương pòm 210 Ủy viên 
chính thức và 138 ủy viên dự khuyết. Hỗ Diệu 
Bang được bầu làm Tông bí thư. Bộ chính trị gồm 
25 uy viên chính thức và 3 uy viên dự khuyết. Đại 
hội còn bầu Ủy ban cố vấn ung ương và Ủy ban 
kiêm. tra kỳ luật rung ương. Ủy ban cố vấn rung 
ương gồm 172 thành viên do Đặng Tiểu Bình làm 
Chủ tịch. Ủy bạn kiêm tra ky luật trung ương gôm 
132 thành viên do Trần Vân làm Bí thư thứ nhất. 

Đại hội XI. Họp tại Bắc kính từ 25-10 đến 
1-11-1987. Tham dự đại hội có 1936 đại biểu thay 
mặt 46 triệu đang viên. Đại hội đã thông qua Báo cáo 
chính trị "Tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa 
mang màu sắc Trung quốc" (do Triệu Tử Dương 
trình bày) và thông qua Dự thảo sửa đôi một phần 
Điều lệ Đảng. Đại hội bầu Ban chấp hành trung 
ương gôm 175 ủy viên chính thức và 110 ủy 'viên 
dự khuyết. Tông bí.thư : Triệu Tử Dương. Đại hội 
còn bầu 69 người vào Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung 
ương và 2(X) người vào Ủy ban cố vấn trung ương. 

Đựi hội XIV. Họp tại Bắc kinh từ 12-10 đến 
18-10-1992. Tham gia đại hội có 1 965 đại biểu chính 
thức và 35 đại biểu dự khuyết, đại diện cho 51 triệu 
đảng viên. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương (do Giang Trạch Dân trình 
bày), thông qua các báo cáo cua Ủy ban cố vấn trung 
ương và Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, Dự thảo 
sửa đôi Điều lệ Đang. 

Đại hội bầu Ban chấp hành trung ương gồm 189 
ủy viên chính thức và 130 ủy viên dự khuyết ; Ủy 
ban kiêm tra kỷ luật trung ương gồm 108 thành viên. 
Ban chấp hành trung ương đã hầu Bộ chính trị gồm 
22 người, trong đó có 20 ủy viên chính thức và 2 ủy 
viên dự khuyết ; Ban thường vụ Bộ chính tưị 7 
người, và Ban bí thư trung ương 5 người. Giang 
Trạch Dân được hâu lại làm Tổng bí thư. 


(Theo tài liệu của TTXVN) 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


"CHUYÊN ĐỒI SỞ HỮU" KHI QUÁ ĐỘ 
SANG CƠ CHÊ THỊ TRƯỜNG * 


'Đ một nghịch lý ít người nhận thấy. Quỹ 
tiền tệ quốc tế và ba tô chức quốc tế khác 
đã chuân bị một báo cáo công phu về vấn đề 
chuyên sang cơ chế thị trường ở Liên xô (tước 
đây), và đề nghị răng : biện pháp đầu tiên quan 
trọng nhất trên con đường này là thương mai hóa 
các xí nghiệp thuộc thành phần nhà nước (tự chủ 
kinh tế đầy đủ với những hạn chế nghiêm ngặt 
về tài chính), chứ không phải là "chuyên đổi sở 
hữu tràn lan”. 


Chắc chấn là các tác giả bản báo cáo đó không 
"chống chuyển đổi sở hữu". Vì vậy, quan trọng 
là hiểu được những lý lẽ của họ. Bản báo cáo 
chỉ nêu lên một lý lẽ. Đó là chưa có thị trường, 
không có thị trường thì không thê đánh giá đúng 
lỗ lãi của các xí nghiệp. Tức là sự chuyên đôi 
sở hữu sẽ trở thành kiểu xô số tồi tệ nhất. 
Nhưng quan trọng hơn ở đây lại là một lẽ khác 
có thê hiểu ngầm, đó là thái độ nghiêm chỉnh và 
có trách nhiệm của các nhà kinh tế phương Tây 
đối với tài sản. Chuyên đổi sở hữu, theo ý họ, 
không phải là cái công thức "lấy tất cả đi rồi 
đem phân chia". 


Trước mất chúng ta là một nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng : chuyên sang cơ chế thị trường. Và 
cái làm hong mọi việc là tự sa vào cuộc phiêu 
lưu phân chia tài sản mà không có cơ chế thị 
trường. 3 


Ngay cả về mặt kỹ thuật, cũng không thê phân 
chia vốn và đất đều cho mọi công dân : những 
người chưa đẻ bị "gạt ra ngoài". Còn về mặt kinh 
tế, thì đó là đòn nặng đánh vào tích lũy : lợi tức 
rải khấp hàng triệu gia đình sẽ chỉ trở thành phản 
phụ thêm cho tiền lương. Và tất cả là tái với 
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cơ chế thị trường, vì quy luật tuyệt đối cửa cơ 
chế thị trường là sự bù đấp lại. Còn chúng ta 
thì bắt đầu từ việc trao tặng rộng khấp. 

Thoạt nhìn thì tưởng việc bán tài sản của 
nhà nước như vậy không có những khuyết tật 
ấy. Thật ra, chúng ta muốn phát triển kinh. 
doanh, nhưng lại tạo ra một lớp người cho vay 
lấy lãi. 


Vả chăng, lấy ở đâu ra từng ấy tiên ? Chương 
trình "500 ngày" nổi tiếng đánh giá nhu cầu tiểm 
tàng về chuyên đổi sở hữu ở ta là 100 - 150 tỉ 
rúp, trong khi tông giá trị vốn cố định của nhà 
nước ở Liên xô là 2000 tỉ rúp. Cho nên, ở đây 
không thê nói đến một sự chuộc lại nào đó, ít 
nhất là trong những năm trước mất. Bởi vì, mội 
là, trong điều kiện lạm phát, phải đánh giá lại bản 
thân vốn cố định với giá tăng hơn 10 lần. Hai 
ià, khi chuyên sang cơ chế thị trường, tuyệt đại 
đa số nhân dân và cả các xí nghiệp không có đủ 
tiền để chi cho các nhu cầu tối thiểu nhất Và 
ba là, ngay cả khi dư dật đồng tiền đi nữa, thì 
trong điều kiện cạnh tranh, trước hết phải bỏ 
vào tiễn bộ kỹ thuật, chứ không phải bỏ vào việc 
chuộc lại vốn cũ. 

Rốt cuộc, đối với nhiều người, chuyền đổi 
sở hữu chỉ là cái tên gọi mới của bảo hiểm xã 
hội. Nghĩa là nó được dùng làm phương tiện đẻ 
chống lạ, chứ không phải đề chuyên Sang cơ 
chế thị trường. 


“Không phải ngẫu nhiên, chuyển đổi sở hữu 


(*) Bài đăngtren tạp chí Nga Tư tưởng tự do, số 3-1992. 
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thường có những hình thức tôi tệ, như nhà kinh 
tế nồi tiếng Hung-ga-ri la.Co-rơ-ai đã nhận xét : 
sở hữu nhà nước đã bị thu tiêu một cách thô bạo 
và vô trách nhiệm giống như trước đây sở hữu 
tư nhân bị thủ tiêu. 

Thực tế, không có mối liên hệ cứng nhắc nào 
giữa chuyển đổi sở hữu và cơ chế thị trường. 
Để chuyên sang cơ chế thị trường, chỉ cần đem 
phân lớn các xí nghiệp quốc doanh cho thuê, hình 
thành "chế độ nhà nước cho thuê", như thuật ngữ 
nhà kinh tế Mỹ gốc Tiệp Ia.Va-nếch đã dùng. 


Điều đó quan tưọng trước hết về mặt pháp 
luật. Vì rằng ở Liên xô trước đây thực tế không 
có sở hữu nào khác ngoài sở hữu nhà nuớc. Hãy 
còn tàn tích của ý thức pháp luật tôn trọng sở 
hữu đó. Cho nên, bất cứ sự tấn công nào vào 
sở hữu nhà nước đều sẽ phá hủy nốt tàn tích 
đó. Chỉ có thể chuyển sang cơ chế thị trường 
thành công, nếu có thể duy trì và phát tiên thái 
độ coi sở hữu nhà nước (đương nhiên, cả các 
hình thức sở hữu khác) là thiêng liêng và bất khả 
xâm phạm. Nói cách khác, việc thừa nhận quyên 
bình đẳng của sở hữu tư nhân với các hình thức 
sở hữu khác hoàn toàn không phải là tấn công 
tông lực vào sở hữu nhà nước. 


Về mặt lý luận, cũng không phải mọi việc đẻu 
ổn. Nhiều nhà kinh tẾ và nhà chính tị đã giải 
thích một cách giáo điều rằng : chuyên đôi sở 
hữu là phương pháp thích hợp cả với sản xuất, 
cả với kết cấu hạ tầng và lĩnh vực xã hội, cả 
với khu vực thương mại và phi thương mại. Điều 
đó thể hiện việc thông qua những đạo luật "cả 
gói” về chuyên đổi sở hữu, đặc biệt là khi tnh 
giá trị của tài sản được chuyên đôi, chỉ đem vốn 
của các ngành cộng lại mà không tính lợi nhuận 
trên thị trường ra sao, không tính xem có hay 
không có những độc quyền uy nhiên. Và đó cũng 
là lý do họ không đề cập đến những hiện tượng 
quan trọng như hiệu quả bên ngoài, hàng hóa xã 


hội, chỉ phí tới hạn hạ thấp, là những hiện tượng: 


mà hàng chục năm nay các đồng nghiệp phương 
Tây đều chú ý đến. Thế mà chính những "lỗ 
hồng âm thầm" đó của cơ chế thị trường lại đòi 
hỏi phải có sự phân biệt đối với các lĩnh vực 
nói trên ; trong các lĩnh vực này, có một số chẳng 


những không được chuyên đôi, 
được thương mại hóa. 


Việc thiếu những tô tổ chức được pháp luật quy 
định là không thương mại hóa (không đcm lại lợi 
nhuận) đã đưa đến những hậu quả đặc biệt tiêu 
cực. Vì rằng, những tô chức dưới hình thức 
này chính là những tổ chức có tính chất mấu 
chốt đối với sự phát triển của lĩnh vực xã hội 
và phúc lợi ở phương Tây. Còn ở ta thì sự thật 
về các tổ 


mà còn không 


tô chức không thương mại hóa nằm chết 
dí trước đây ở Xô viết tối cao Liên xô và bây 
giờ ở Quốc hội Nga. 


Đáng chú ý là người ta chỉ gắn việc chuyển 
đổi sở hữu với sở hữu về tư liệu sản xuất mà 
không gắn với sở hữu về sản phẩm làm ra. Kết 
quả là dưới chiêu bài chuyên đổi sở hữu, các cơ 
quan hành chính từ nước cộng hòa đến xô viết 
địa phương đều chiếm giữ ngày càng nhiều vốn 
hàng hóa. Tất cả những gì sản xuất ra ở các 
nước cộng hòa đều thuộc về họ, đó là tài sản 
của họ. 


Ngày nay, giải quyết vấn đề sở hữu một cách 
khoa học chăng phải là lựa chọn giữa các hình 
thức của nó (ưanh cãi xề ưu thế của sở hữu 
tư nhân hay sở hữu xã hội đã thuộc về quá khứ 
của khoa học kinh tế), mà là phân chia thẩm 
quyền của sở hữu, cũng giống như phân chia 


| quyền lực trong chính trị. Cho thuê phải trở thành 
-biểu hiện thực tẾ của tư tường đó. Ngày nay, gắn 


với tư tưởng đó, là thành tựu nôi bật của các xí 
nghiệp nho, là gự đôi mới kỹ thuật nhanh chóng 
hơn trước đây. Trong điều kiện cho thuê, nguồn 
chủ yếu bố sung cho ngân sách là tiền trả cho 
của cải quốc gia (lãi của vốn, tiền thuê ruộng). 
Như thế có nghĩa là chế độ nhà nước cho thuê 
sẽ có thê đem lại một nền kinh tẾ với thuế thấp 
nhát. 


VỀ mặt kinh tế, vấn đề nghiêm trọng nhất 
mà việc chuyên đôi sở hữu "tràn lan" tạo ra là 
không khuyến khích đầu tư. Thật vậy, nhà kinh 
doanh tội gì phải bỏ tiền ra xây dựng mới, nếu 
anh ta có thể có vốn cần thiết mà không phải 
trả tiền từ tài sản nhà nước đã có ? Khủng 
hoảng đầu tư hiện nay là ở chỗ đó. 
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Nếu muốn có tích lũy, phải chặn ngay việc phá 
hoại sở hữu nhà nước. Cần phải kêu gọi mọi 
người muốn làm giàu : hãy tiết kiệm, hãy giữ 
gìn, hãy bỏ vốn. 


Tóm lại, không phải việc cho thuê, mà việc 
chuyên đổi sở hữu (chăng những thực tế, mà cả 
tiềm ẩn) ngày nay là tưở ngại chính trên con 
đường thị trường hóa nên kinh tế. Cho thuê 
chính là tạo ra vốn tín dụng cho đầu tư. Chỉ còn 
phải khắc phục tâm lý "sợ tín dụng" của các tập 
thể lao động, và ở đây quyết định là ban quản 
trị các xí nghiệp nhà nước. 


Chế độ nhà nước cho thuê không chỉ là sự từ 
bỏ ảo tưởng cho răng có thê chuyên đôi sở hữu 
nhanh chóng và công băng. Đây chính là vai trò 
mới của nhà nước trong kinh tế, mà thực chất 
có thê định nghĩa như sau : chuyên từ quản lý 

, £ Ầ v , Ề, , - 
sản xudi về mới nhà nước sang quan lý sơ hữu 
về mặt nhà nước 


x*x 


"Những luận điểm cơ bản của Cương lĩnh 
chuyển đổi sở hữu các xí nghiệp của nhà nước 
và thành phố ở Liên bang Nga năm 1992" vừa 
được công bố. Tiếc rằng văn kiện đó thực chất 
là sự từ bỏ việc quản lý sở hữu vẻ mặt nhà 
nước, và thay vào đó là ý đô đưa quá ưình thủ 
tiêu nó vào quỹ đạo pháp luật. 


Người ta nói răng nhà nước đang bị khủng 
hoảng về tài chính, và cần bán gấp một phần 
tài sản để sống sót. Nhưng ai ngăn cản nhà nước 
có được thu nhập chính đáng từ sở hữu không 
lỗ của mình, thay cho việc trao tặng nó ("không 
phải trả cho vốn", "trao đất cho các nông trường 
sử dụng vĩnh viễn không phải ưả tiền", v.v.) rồi 
sau đó góp nhặt bằng nâng thuế thu nhập ? 


Chính sách "thuế thuần túy" đem lại hậu quả 
xấu. Những xí nghiệp nhận được của nhà nước 
nhiều của cải (hay là bỏ toàn bộ thu nhập vào 
trả lương) thực tế lại không có nghĩa vụ gì về 
tài chính vì các xí nghiệp đó không có lãi và chăng 
có gì để nộp. Ngược lại, những cơ sở chăng lấy 
của nhà nước cái gì, chăng hạn các hợp tác xã 
hoạt động bằng vốn của chính mình, lại phải 
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đóng trà cao, nghĩa là dưới chiêu bài cải tổ hệ 
thống kinh tế, người ta lại định tuôn ra chủ 
nghĩa bình quân thật sự. 


Có sự hiểu không thấu đáo kinh nghiệm của 
phương Tây khi thuế "hoạt động” ưong điều kiện 
phải đr¿ đẩy đủ cho của cái, và thuế điều tiết 
quan hệ kinh tẾ của nhà nước trước hết với 
thành phản phi nhà nước. 


Ai phải quản lý sở hữu nhà nước ? Để cho 
các cơ cấu ngành làm việc ấy tức là đây nền 
kinh tẾế vào sự thống trị của các tổ chức độc 
quyền, duy trì truyền thống quản lý trực tiếp 
đối với các xí nghiệp. Vì vậy, việc quản lý sở 
hữu nhà nước phải được tô chức theo nguyên 
tắc lãnh thô. Và thay mặt nhà nước, phải là các 
tô chức thương mại hóa độc lập, tức là các ngân 
hàng chủ cho thuê ở khu vực và các quỹ đầu tư. 


Và chỉ sau khi lập mạng lưới các ngân hàng 
và quỹ đó, sau khi có kinh nghiệm bước đầu 
quản lý sở hữu nhà nước trong điều kiện cơ 
chế thị trường, mới có thể và cần đặt vấn để 
xóa bỏ những bộ phận tài sản tỏ rõ không có hiệu 
qua. Và khi ấy, mới cần có chương trình chuyển 
đôi sở hữu. 

Trong "Những luận điểm cơ bản của Cương 
lĩnh chuyên đổi sở hữu...” nói trên, cần có một 
"ngòi nô" - đó là toàn bộ những quan hệ giữa 
các ngành chuyển đổi sở hữu với các ngành 


"không chuyên đôi sở hữu. "Sự ghen ghét âm 


thầm" của số này đối với số kia có thể dễ dàng 
vượt ranh giới hợp lý. Và kết quả là tất cả sẽ 
phải ngừng hoạt động cho đến khi làm thật rõ 
các quan hệ đó. 


Và còn một chướng ngại nữa - chủ nghĩa độc 
quyền địa phương. Thị trường dân tộc ("không 
gian kinh tế") mà bị phân chia thành nhiều 
khoảng, thì trong những khoảng đó, sẽ có một hay 
vài đơn vị cung ứng chiếm vị trí chủ đạo. Ở 
Nga bây giờ đã có những xí nghiệp đặt toàn bộ 
một khu vực vào địa vị phụ thuộc. Như vậy sẽ 
đây hàng loạt xí nghiệp khác đi đến phá sản. 


TIẾN LÂM lược dịch 


TƯ DUY LÝ LUẬN, ĐỐI MỚI TƯ DUY LÝ LUẬN 


® TƯ” DUY LÝ LUẬN 


Tư duy lý luận là hoạt động của trí tuệ con người thco những quy luật của nhận thức đề năm được những thuộc 
tính căn bản của sự vật, những quan hệ cơ bản giữa các sự vật và hiện tượng, đề ngày càng hiểu sâu bản chất của sự 
vật, thầy, được những mâu thuần bên trong và chiều hướng phát triên khách quan của sự vật. Nó không dừng lại ở 
những cảm giác trực tiếp và những kinh nghiệm cụ thê. 

Tư duy lý luận là quá trình suy nghĩ, vận dụng các khái niệm, phạm trù theo những nguyên tắc jô ích chặt chẽ nhấm 
đạt đến chân lý. Đây là quá trình chuyên lô gích khách quan thành lô gích chủ quan, chuyển tính tất yêu hiện thực thành 
quy luật của lý tính. Nó là quá trình sáng tạo lại hiện thực dưới dạng tỉnh thân, theo con đường khái quát hóa, hướng 
sâu vào nhận thức bản chất, quy luật của đối tượng. 

Theo trình độ phát triển của năng lực tư duy nói chung, người ta thường phần biệt kiêu tư duy kữtt nghiệm và kiểu 
tư duy lý luận. Mỗi kiều tư duy trải qua những. trình độ phát triển khác nhau với những phong cách tư duy đặc trưng. 
Tư duy lý luận là trình độ phát triển cao của năng lực tư duy của cơn người. Lý luận đóng vai trò phương pháp luận 
của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiến. Nhưng lý luận chỉ được hình thành thông qua tư duy lý luận của 
những đại biểu tr tưởng nhất định, nhờ tiếp thu có chọn lọc và tương đối bao quát những thành tựu trong kho tàng 
tri thức mà nhân loại đã tạo ra, đồng thời sáng tạo ra những nhận thức lý luận mới. Như vậy, phải từ khi con người 
có lao động trí óc, mới có khả năng hình thành tư duy lý luận. và cũng chỉ từ khi đó, tư duy của loài người mới phát 
triển như một quá trình lịch sử tương đối độc lập. 

Tư duy lý luận có hai mặt gáấn liên với nhau : nội đung của nó gôm hệ thống khái niệm vẻ một đối tượng xác 
định ; và phương pháp của nó là cách vận hành hay lô gích của các khái niệm đó. Một phương pháp rat quan trọng của 
tư duy lý luận là từ từu tượng đến cụ thể trong từ duy. Vẻ văn đề nàv, C. Mác đã viết trong Lời tựa" bộ Tư bản 
như sau : ”... khi phân tích những hình thái kinh t€, người ta không thể dùng kính hiện vi hay những chất phản ứng hóa 
học được. Sức tru tượng hóa phải thay thế cho cả hai cái đó" 

Là sản phẩm lịch sử, tư duy lý luận ở những thời đại khác nhau, mang những hình thức khác nhau. 

Tư duy lý luận đóng Vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của các khoa học và thực tiên xã hội. Sự ra đời 
và phát triên của các khoa học vẫn dựa trên cơ sở thực tiền, nhưng môi liên hệ phụ. thuộc của các khoa học vào thực 
tiên ngày càng phức tạp, tác động trở lại của các ,khoa học đối với thực tiễn ngày càng to lớn và chủ động. Từ thế 
kỷ trước, Ph. Ăng-phen đã nói : Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư 
duy lý luận. 

Tuy nhiên, nhìn chung, tư duy lý luận không phải lúc nao cũng đáp ứng được nhu câu phát triển sinh động, phong 
phú của thực tiễn cuộc sống con người, nhất là của thể giới năng động ngày nay. Vì thế, thường có tình trạng lý 
luận lạc hậu so với thực tiến. Đối VỚI nƯỚC ta, yêu câu đôi mới tư duy lý luạn lại càng can thiết và quan trọng 
nhăm khắc phục tình trạng lạc hậu vẻ lý luận, báo đảm có cơ sở lý luận khoa học cho sự nghiệp đi lên chủ nghĩa xã 
hội của nước ta trong hoàn cảnh hiện nay. 


® ĐÔI MỚI TƯ DUY LÝ LUẬN. 


Đổi mới tr duy lý luận của chúng ta dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh : kháng định, 
bỏ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hö Chí Minh, cụ thê hóa, làm phong phú thêm và vận dụng 
sáng tạo nó trong điều kiện thế giới hiện đại, nhăm đá ứng những đòi hỏi lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng những đòi hỏi lý luận ve các mặt khác. 

Đôi mới tư duy lý luận có những. yêu cầu nhất định trong từng thời kỳ. Yêu cảu trong những năm trước mất là 
chuyên từ quá trình suy nghĩ theo chủ nghĩa kinh nghiệm sang quá trình suy nghĩ băng, sự khái quát trừu tượng, tì 
cận chân lý khách quan, hán ánh quy luật khách quan ; từ sự suy nghĩ chủ quan, duy ý chí sang sự suy nghĩ theo quy 
luật khách quan và yêu câu của thực tiền. 

Đổi mới tư duy lý luận đòi hỏi phải khác phục lối tư duy một chiều, cứng nhắc, hời hợt, xây dựng phương pháp 
tư duy biện chứng, khoa học, năm vững phép biện chứng của lý luận Mác - Lê-nin. Không có phương pháp tư duy 
đúng đắn thì không đổi mới được tư duy lý luận. Cho nên, có thê nói, đổi mới tư duy lý luận bất đâu từ đổi mới 
phương pháp tư duy. 

Đôi mới tư duy lý luận còn bao gồm cả việc 1ìm ra cách tiếp cận mới đổi với những vấn đề lý luận của chủ 
nghĩa xã hội và của thế giới đương đại. Cách tiếp cận mới đem lại khả năng nhận thức lý luận khoa học hơn đối 
với những vấn đề quan trợng đang cân nhìn nhận lại và đưa ra những hiểu biết mới. : 

Đổi mới tr duy lý luận là một quá trình không ngừng. đề con người có thê tiếp cạn và hiệu ngày càng sâu bản chất 
các sự vật và hiện tượng trong vận động và phát triển, làm cho quá trình cải tạo thế giới của họ ngày càng có hiệu quả 
hơn. : 


(1) C. Mác-Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật. Hà nội, 1982, tIII, ư 198 
_ 6] 


® ĐOÀN ĐẠI BIÊU TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM TRUNG quốc 


Nhận lời mời của Ban biên tập tạp chí Câu thị (cơ quan chính trị và lý luận của Trung ương Đảng cộng sản Trưng 
quốc), vừa qua, Ban biên tập Tạp chí Cộng sản đã cử một đoàn đại biêu sang thăm Trung quốc. Đoàn gồm có 3 người : 
phó giáo sư, phó tiễn sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng biên tập, làm trưởng đoàn ; hai đoàn viên là phó tiến sĩ Vũ Hiền, 
Trưởng Ban quốc tế và Trịnh Cư, chuyên viên biên ' Lập. 

Trong thời gian 10 ngày. ở Trung quốc (từ 27-9 đến §-10- 1992), Đoàn đã. trao. đổi kinh nghiệm công tác với Bộ biên 
tập tạp chí Câu tị, nhat là kinh nghiệm tô chức biên tập bài về những vấn đề lý luận và thực tiễn để đăng trên tạp 
chí lý luận của đáng trong ủnh hình hiện nay. Đoàn cũng có cuộc trao đổi ý kiến về vấn đề kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa với một số cán bộ nghiên cứu và cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng đông, thành ủy Quảng châu ; thấm một 
số cơ sở kinh tế, văn hóa, báo chí ở Bắc kinh, Thiên tân, Thượng hải, Thâm quyến và Quảng châu ; trao đổi kinh nghiệm 
nghiệp vụ báo chí với ban biên tập các báo Tân dân văn báo, (ở Thượng hải), tạp chí Lý luận và thực tiễn (ở Thâm 
quyến), Nam phương nhật báo (ở Quảng châu)... Đoàn dự buổi chiêu đãi trợng thể nhân ngày quốc khánh Trưng. quốc 
tại Đại lễ đường nhân dân do Trung ương Đang cệng sản và chính phủ Trưng quốc tô chức. Ngày 29-9, Ủy viên dự 
khuyết Bộ chính tr (nay là ủy viên chính thức), Bí thư trung ương Đảng cộng sản Trung quốc Đinh Căn đã tiếp 
đoàn. Cùng dự buỗi tiếp có Tổng biên tập tạp chí Câu thị Hữu Lâm và Đại sứ Việt nam tại Trung q Đặng Nghiêm 
Hoành. 


| \ : f 
®CUỘC TRANH LUẬN XƯNG QUANH CUỒN "LÝ LUẬN VÀ VĂN HỌC" 


Có thể nói, cuộc tranh luận xung quanh cuốn Lý luận và văn học* của Lê Ngọc Trà trên báo chí vừa qua là một sinh 
hoạt lý luận sôi động đáng chú ý, có quy mô khá lớn cả về nội dung vấn đề đặt ra lấn số người tham gia. 

Cuộc tranh luận tải ra trên nhiều tờ báo, với ý kiến trao đối của nhiều cây bút nghiên cứu, giảng dạy, phê bình 
vấn học ; có người viết đến hai, ba bài trong một thời gian ngắn ; có báo khách quan nêu ý kiến của cả hai bên đối 
thoại. đễ giúp độc giả tiện so sánh. 

Điệu cân nói ngay là đa số người tham gia tranh luận đều rất thăng thần, khách quan, đánh giá đúng mức những 
bài viết của Lê Ngọc Trà được tập hợp trong cuốn sách ; khẳng định ý hướng tâm huyết. của anh mong muốn gớp 
phần đổi mới nền văn học nước nhà. Trên đường tìm tòi, trăn ưở về mặt lý luận, tác giả đã có một số nhận định 
xác đáng, những ý tưởn đáng trần trọng. 

,TUY, vậy, có một số vân đề cơ bản mà cuốn sách nêu lên đã được trao đôi, tranh luận. Nổi bật và Lập trung nhất là 
vấn đề văn học phản ánh hiện thực, rồi sau đó là các vẫn đề : đặc trưng, chức năng của văn hạc, mỗi quan hệ giáa 
vấn nghệ \ và chính trị. 

Trên vấn đề văn hạc phản. ánh hiện thực (cũng là tên của một tiêu luận trong tạp sách), Lê Ngọc Trà, từ nhận định** : 
“Tình trạng nghèo nàn của văn học cách mạng trong máy chục năm vừa rồi”... có một nguyên nhân quan trọng "là văn 
đề văn học phản ánh hiện thực" (tư 32 - 33) ; "Việc nhấn mạnh quá mức bản chất phản ánh và nhiệm vụ, mô tả hiện 
thực của van học là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng "suy tư tưởng của khá nhiều tác phẩm vấn học 
trong mấy chục năm vừa qua” (tr 33). Đi ìm nguyên nhân của nguyên nhân nói trên theo tác giả là từ “tư tưởng văn 

hệ Diên an (Trung quốc) và cách hiệu nghệ thuật một cách dưng tục trong mỹ học và lý luân văn học xô viết. Còn 
về phương diện nhận thức, chủ trương này gắn liền với hàng loạt HH niệm thiếu chính xác về triết học và lý luận 
nghệ thuật" (tr 3ó). 

Lê Ngọc Trà đã làm công việc đọc và nghiên cứu lại quan điểm của Mác - Ăng- ghen - Lê- nn về văn học nghệ thuật, 
nhất là phản ánh luận của Lê-nin để đề xuất cách hiểu mới về quan điểm của các nhà kinh điện : không coi phản ánh 
hiện thực là nhiệm vụ quan trọng nhất của văn học. Trên cơ sở đó, Lê Ngọc Trà khẳng định : “Trên bình diện lý luận 
nghệ t thuật (khác với bình diện lý luận phản ánh), văn học trước hết không phản ánh hiện thực mà là sự nghiền ngâm 
về hiện thực” (tư 41) ; "Phản ánh hiện thực là thuộc tính chứ không phải là nhiệm vụ của vấn học” (tư 37) ; "Văn học 
chủ yếu không phải là ghi chép mô tả hiện thực mà là hành động tự nhận thức của nhà văn” (tư 4l) ; Nội dung của tác 
phẩm văn học... chứa đựng trước hết không phải hiện thực được phản ánh, mà là tư tưởng, ủnh cảm của nhà văn" 
(tr 42)... 

Đó là những nhận định gây nhiều tranh cãi nhất, bởi nó đụng chạm đến một vấn đề cốt tử của lý luận văn học, 
đồng thời đảo lộn hoàn toàn những cách hiểu truyền thống. 

Các tác giả Hà Xuân Trường, Bảo Định Giang, Trần Đình Sử, Lã Nguyên, Nguyễn Văn Lưu, Trân Thanh Đạm trong 
các bài viết của mình gần như đều có chưn nhận định : Lê Ngọc Trà có phần bất cập về cơ sở khoa học \ và thực tiền 
trong những nhận định của mình về vấn đề vấn học phản ánh hiện thực. Các tác giả đều tỏ ra không đồng tình với 
Lê Ngọc Mác khi anh coi sự nhân mạnh, khuếch đại nhiệm vụ phản ánh hiện thực là nguyên nhân quan trọng làm nghèo 


* Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1990 
** Những trích dẫn ý kiến của Lê Ngọc Trà trong bài đều lầy từ cuốn Lý luận và văn Ti 


62 


Tin hoạt động lý luôn 


nàn nền văn học cách mạng mây chục năm qua, coi lý luận ` "văn học phản ánh hiện thực” ở ta có nguồn gốc trực tiếp 
từ tư tưởng văn nghệ Diễn mm và ly luậ mỹ học xô viết ; và ,đặc biệt là cách hiểu "mới" của Lê Ngọc Trà đối với 
lý luận phản ánh của Lê-nin và điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về văn nghệ. 

Hà Xuân Trường, trong bài đối thoại với Lê Ngọc Trà trên Nhân dân chủ nhật (số 13, 29-3-1992) viết : "phải phân 
biệt đứt khoát “văn học phản ánh hiệni thực một cách giản đơn” và "văn học phản ánh hiện thực”. Cách lập luận của 
anh Trà làm người đọc thấy anh đông nhất hai khái niệm ấy". Trần Đình Sử, trong hai bài báo : Văn học có nhuộm vụ 
phần ánh hiện thực không ? (Văn nghệ quân đội, số 4-1992) và Bàn (hêm về vấn đè đổi mới lý luận văn học (Văn 
nghệ, số 29, 18-7-1992) cũng cho rang : Lê Ngọc Trà đã "đồng nhất khái niệm phản ánh hiện thực với sự mô tả, ghi 
chép SỰ thực của hiện thực ; đối lập phản ánh hiện thực với nghiền ngẫm về hiện thực, với tự nhận thức, với tư 
tưởng, tình cảm của nhà vấn” ; Sự đánh giá tình hình văn học một thời kỳ qua bài báo của Lê Ngọc Trà... còn không ít 
chỗ gây cho người đọc án tượng là hình như thời ấy văn học phản ánh hiện thực nhiều quá, khách quan quá... cho 
nên nay phải làm ngược lại”. Trần Đình Sử đã điểm qua lịch sử của lý luận văn học phản ánh hiện thực” từ thời 

Ai- xiất đến ,nay đề khẳng định : đó là "một truyền thống lớn xuyên suốt chiều dài lịch sử văn học nghệ thuật”. Ở 
điểm này, Trần Đình SỬ tỏ ra gần gũi với quan điểm của Lã Nguyên trong bài Lý luận văn hạc phải là lý luận của 
lịch sử (Văn nghệ, số 23, 6- 6-1992). Trong bài báo của mình, Lã Nguyên đã chứng mình tính lịch sử của “lý luận văn 
học phản ánh hiện thực” đề bác bỏ quan điểm của Lê Ngọc Trà cho răng nó bất nguôn từ "tư tưởng vấn nghệ Diên 
an” và “lý luận vấn học xô viết". 

Điểm qua lịch sử của nền văn học nước nhà, Trần Đình Sử cũng nhân mạnh : "cần đôi mới quan niệm vấn học 
phản ánh hiện thực chứ không phải là đây việc phản ánh hiện thực xuống hàng ` thứ: yếu". Nghiên cứu những quan 
điểm của Mác - Ăng-ghen - Lê-nin về văn nghệ và phần ánh luận của Lê-nin, Trần Đình Sử cho rắng "cách đọc lại 
Mác - Ăng-ghen - Lê-nin" của Lê Ngọc Trà thực ra chỉ là "một phát hiện giật gần... không phù hợp với thực tế". Theo 
Trân Đình Sử, Mác - Ăng- ghen - Lê-nin luôn luôn đề cao và nhắn mạnh nhiệm vụ phản ánh hiện thực của văn học và 
coi đó là tiêu chuẩn Tổ trọng đề đánh giá tắc phẩm văn học và ti năng nghệ sĩ. Phẩn ánh luận của Lê-nin, hiểu một 
cách toàn diện (bao gồm bốn phương điện) thì cũng bao gồm trong nó cả lý luận sáng tạo nghệ thuật mà Lê Ngọc Trà 
đã tách ra khỏi lý luận phản ánh, và tất nhiên bao gồm cả việc nghiên ngắm về hiện thực. Vì vậy, "đổi lập phản ánh 
hiện thực với nghiên ngâm về hiện thực là một điều không ôn về lập luận và lô gích” ; "có thể phân biệt nhưng tuyệt 
đối không nên đối lập phản ánh luận triết học, với lý luận nghệ thuật trong vẫn đề phản ánh hiện thực”. 

“Tiếp cận vấn đề từ góc độ phương pháp, Trân Thanh Đạm, trong bài Khái niệm phản ánh và hiện thực trong luận 
đề văn học phản ánh hiện thực (Văn nghệ số 31, 1-8- 1992) cho răng : đầu mối gầy tranh cãi là ở vấn đề khái niệm. 
Do cách hiểu mơ hồ hạn hẹp các khái niệm phản ánh, hiện thực, dẫn đến hiểu sai về mệnh đề văn học phản ánh hiện 
thực và một số vấn đề khác trong cuốn sách của Lê Ngọc Trà. 

Cũng trên vấn đề văn học phản ánh hiện thực, một số tác giả như : Lữ Phương, Đỗ Lai Thúy, Bùi Việt Thắng, 
Nguyên Ngọc lại có những cách hiểu khác với các tác giả vừa nêu trên. 

Lữ Phương, trơng bài Về tính đặc trưng của văn nghệ (Văn nghệ, số 24, 13-6-1992), đề xuất một "cách đọc” mới 
về Lê Ngọc Trà : “Mối quan tâm chính yếu của Lê Ngọc Trà không phải là bản thân vấn đề phản ánh hiện thực mà 
là tứth đặc trưng của văn nghệ", đề cập đến vấn đề văn học phản ánh hiện thực chẳng qua là "công việc dợn đường” 
đẻ đến với đặc trưng văn nghệ ; "Lê Ngọc Trà „không hệ đồng nhất phần ánh hiện thực” với “phản ánh hiện thực 
một cách giản đơn"". Lữ Phương viết tiếp : "thiết nghĩ cần quan tâm đẩy đủ sự phân biệt của Lê Ngọc Trà về... /ý 
luận phản ánh và lý luận sáng tạo” theo nghĩa : phản ánh là "vô ngã, khách quan”, cờn sáng tạo là "hành động chủ tâm”. 

Bùi Việt Thắng, trong bài Vẻ vấn 4 phản ánh hiện thực (Văn nghệ, số 26, 27-6-1992), hướng người đọc vào cách 
hiểu khác : "Lê Ngọc Trà không hề đặt vấn đề : "Văn học có nhiệm vụ phản ánh hiện thực ?“ "... mà chỉ đặt vấn đề 
vì ao văn học ta vừa qua mắc bệnh ' Suy tư tưởng / ? Và phải làm gì đề nó trở nên cường tráng hơn 1 ?”. Đi sâu vào quan 
điểm của Lê Ngọc Trà, Bùi Việt Thắng cho răng : “Rõ ràng sự phản ánh hiện thực giản đơn, y như thật sẽ không có 
hiệu quả... Vì thế, Lê Ngọc Trà có lý khi khẳng định : "Văn học chủ yếu không phải là ghi chép, mô tả hiện thực mà 
là hành động tự nhận thức của nhà văn”. Còn Nguyên Ngọc, trên tạp chí Tác phâm mới (số 1- 1992) thì cho rắng : “cái 
chút" khác biệt giữa phản ánh và nghiên ngắm" mà Lê Ngọc Trà nêu lên "có thê là một bước tiến không nhỏ..." (về 
lý luận). 

, Trên một vấn đề khác : Văn nghệ và chính trị, quan điểm của Lê Ngọc Trà cũng gây tranh luận khi anh phân biệt hai 
vấn đề : 1- Văn nghệ phục vụ chính trị trong một chế độ xã hội cụ thể ; 2- Văn nghệ và chính trị với tư cách là hai 
hình thái ý thức xã hội cùng thuộc cấu trúc thượng tầng, tồn tại song song, độc lập với nhau. 

Nguyễn Văn Lưu, trong bài “Lý luận và văn học” của Lê Ngọc Trà (Tác phẩm mới, số 1-1992), chứng mình rằng, 
sự phân biệt nêu trên của Lê Ngọc Trà chỉ hợp lý nếu xết thuần túy về mặt thuật ngữ, trên mồ hình sách vỞ, còn nều 
gắn với từng thời đại, từng giai đoạn lịch sử nhất định thì có thể khẳng định Tráng : : chính trị chỉ phối văn nghệ 
không chỉ trên phương diện tổ chức quyên lực mà cẢ vẻ mặt tư tưởng. „ Không thê có văn học đứng ngoài, độc lập 
với chính trị mà chỉ có văn học chịu sự chỉ phối của các tư tưởng và quyền lực chính trị khác nhau”. Khác với Nguyễn 
Văn Lưu, Lữ Phương, khi đề cập đến quan điểm này của Lê Ngọc Trà lại khăng định : “không thể nói đến dân ,chủ 
néều không thừa nhận nghệ thuật như một hình thái ý thức phát triển song song với ÿý thức chính trị và các kiểu ý 
thức khác”. 

Còn một vài điểm khác thuộc về nội dưng cuốn sách cũng được trao đổi khi Lê Ngọc Trà nhấn mạnh một số khía 
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Tin hoạt động lý luộn 


cạnh trong đặc trưng nội dưng của văn học. như : ấn nãn, thú tội, xưng. tỒi, sám hồi... mà coi nhẹ khía cạnh giáo dục tư 
tưởng, bồi dưỡng đạo đức của văn học. Về đặc trưng của văn học, Trần Duy Châu trong. bài : Mfới hay cũ (Văn nghệ, 
số 32, 8-8- 1992) cho răng : Xuất phát từ chỗ lý giải không đúng về mối quan hệ giữa văn học và hiện thực, Lê Ngọc 
Trà có cách hiều đơn giản về hinh Lượng và tứnh hình tượng, coi đó chỉ là yếu tổ thuần túy hình thức, kỹ thuật đề đi 
đến phủ nhận đặc trưng hình tượng của văn học. Trong khi đó khái niệm hừui tượng nghệ thuật, với tính cách là một 
phạm trù chính của mỹ học, bao hàm một nội dung sâu và rộng hơn nhiều. 

Văn phong của cuon sách cũng là một điểm gây tranh luận mọt cách lý thú. Nếu Nguyên Ngọc và một số người 
khác coi đấy là một đóng góp của cuốn sách, ao nên sức hấp dân, tạo nén một thứ lý luạn "vừa có tính khoa học, 
chính xác, lại vừa có tính lung linh, uyên chuyền, những khái niệm mồ, động” thì Trần Đình Sử lại tỏ ra nghỉ ngờ 
tính khoa học, chính xác của thứ "vấn phong tùy bút” trong một công trình lý luận. 


ba 


` 


Cuộc dành luạn xung quanh cuốn sách của Lê Ngọc Trà đến nay dường như đã tạm thời dừng lại. Báo Văn nghệ, 
tờ báo được coi là chủ công của cuộc tranh luận, trơng số 42 q 10-1992) đã có bài tông kết: Đẻ lý luận vấn học ngày 
thêm xanh tươi nêu rõ quan điểm của mình đối với những vẫn đề đã được tranh luận. Theo tôi đó là việc làm rất cần 
thiết ; những nhận xét và két luận nêu ra là tương đối thỏa đáng. 

Cuộc tranh luận nềẻu trên, xét cho cùng. cũng đã mang lại một số ý nghĩa nhất định cho sự phát triển của công tác 
nghiên cứu lý luạn văn học. Đây là dịp đề đánh giá thực trạng trình độ phát triển của lý luạn văn học ở ta (thể hiện 
qua các bài tham gia tranh luận), trình độ dân chủ ưong tranh luận khoa học th hiện qua thái độ tranh luận) ; và cũng là 
dịp đễ giới nghiên cứu lý luận, kế cả tác giá Lê Ngọc Trà, "nghiên ngằm" thêm những vấn đề cơ bản của văn học, 
tưởng chừng đã.được giải quyết từ lâu nhưng thực ra vần còn mang ý nghĩa thời sự. 

Cuốn sách của Lê Ngọc Trà, do đặc điểm của nó là tập hợp những hài báo được VIỆT ra trong những thời điểm khác 
nhau nên thiểu tính hệ thống và hoàn chỉnh, vốn là những quy phạm bắt buộc của một công trình khoa học. Cũng vì 
vậy, rất nhiều chỗ tác giả tự mâu thuần, tự phủ định ngay trong một bài hoặc giữa các bài với nhau. về điểm này, 
Phương Lựu trong bài Về cuồn "tý luận và văn học” (Văn nghệ. số 34, 22-8-1992) đã chứng mình rất rõ. Đôi lúc 
người đọc có cảm tưởng, tác giả đã đề cho nhiệt tình và tâm huyết che lấp đi sự tỉnh táo, sự mãn cảm trơng lô gích 
khoa học. Một số nhận, định, kết luận được đưa ra không có chứng minh và kiến giải đầy đư như một công trình khoa 
học đòi hỏi. Vì vậy, cuốn sách, bên cạnh những tìm LÒI, những đóng góp. những gợi mở đáng quý thì cũng chứa đựng 
không ít sự chông chênh về mặt lý luận, sự thiếu hụt cơ SỞ khoa học và thực tiễn. 

Theo dõi Cuộc tranh luận, tôi đồng, ủnh với nhiều ý kiến vạch những thiếu sót những hụt hãng của cuốn sách của 
Lê Ngọc Trà, đồng thời cũng thấy ráng lập luận của một vài bài có găng bảo vệ cho những thiếu sót đó là gượng 
gao. Phê phán Lê Ngọc Trà như Hoàng Nhan trong bài Lý lưận lạc hướng (Văn nghệ, số 22, 30-5-1992) đã đành là quá 
nặng nề và có tính chất quy chụp. nhưng bảo vệ Lẻ Ngọc Trà theo kiểu Đàn tròn với Lê Ngạc Trà (Tạp chí Cửa Việt, 
số 16, 1992) thì cũng chăng hay ho gì. Đó hoàn toàn không còn mang tính chát một cuộc trao đôi lý luạn, phê bình văn 
học mà chỉ là sự công kích, quy chụp, thóa mạ những người khác ý kiến với mình, mà ở đây lại là những đồng nghiệp 
trong giới. Ì Tổ chức ra "bàn tròn" kiêu như vậy, rõ ràng là việc làm không hay, không thiện chí, không có ích lợi gì cho 
đời song văn nghệ ; ngược lại, nó chỉ hạ tháp uy tín của giới văn nghệ trước công chúng. 

Trên. một số vấn đề đã được 'trừu xuát ra khỏi hệ thông đây máu thuản” cua cuôn sách (như Phương Lựu đã 
làm) để tranh luận, chăng hạn vấn đễ vấr học phẩn ánh hiện thực, tòi cho răng : dù nhìn dưới góc độ nào, việc đối 
lập phản ánh hiện thực với nghiên ngắm vẻ hiện thực, đối lập lý „luận phan ánh với lý luận sáng tạo nghệ thuật, 
đều không ồn, cả trên cơ sơ phan ánh luạn Mác - Lê-nin lán thực tiến sáng tạo nghệ thuạt. Tỏi đông ý với ý kiến 
của Trân "Đình Sử, răng, Lê Ngọc Trà dúng khi nhân mạnh tính tích cực chủ quan tong sáng tạo của người nghệ sĩ, 
nhưng, nếu vì thể mà hạ thấp chức năng phán ốnh hiện thực của văn học xuong thứ yếu thì rõ ràng không phù hợp 
với điều kiện nên văn học nước ta đang rát cần tăng cường chất liệu hiện thực. Ở bình diện văn nghệ và chính trị, 
nếu chỉ xét riêng tư cách là hình thái ý thức xã hội trong những thời đại lịch sử và điều kiện xã hội cụ thể thì đúng 
là văn nghệ và chính trị cùng thuộc cấu trúc thượng tầng. nhưng không thẻ vì thế mà nói chúng độc lập, song hành ; 
vấn nghệ, cũng như các hình thái ý thức khác. không thc đứng ngoài sự chỉ phối của chính trị, ít nhất là trên phương 
diện tư tưởng. 

Còn những vấn đề khác, chăng hạn khi bàn vẻ đặc trưng nội dung của văn học, Lê Ngọc Trà nhấn mạnh nhiều lần 
các khía cạnh ˆ" ăn nan”, _sám hối", "thú tội", "xưng tội”, "nôi buòn”... Theo tôi, văn học khong loại trừ những khía cạnh 
ây tong, cuộc sông tĩnh thân và tình cảm của con người, nhưng quan niệm như Lẻ Ngọc Trà, không khỏi mâu thuần 
và hạ tháp tính tích cực chủ quan, trách nhiệm công dân, tư tường "nhập thẻ” tích cực của người nghệ sĩ trong sáng 
tạo mà chính tác gia cũng đã nhiều làn nhắn mạnh. 

Như trên đã nói, những vấn đề gây tranh luận trong cuốn sách của Lê Ngọc Trà đã từng gây tranh luận ương quá 
khứ. Thiết tưởng, những vấn đề đã được "đào xới" khá kỹ kia đã đủ để két luận, để đưa lý luận hướng tới những 
vấn đề mới mà sự phát triển và những biền động của nén văn học máy năm qua đang đặt ra, ngõ hàu "xốc" công 
tác nghiên cứu lý luạn, phê bình lén ngang hàng với sự phái triển của Sáng tác. : 

VÒ ĐĂNG THIÊN 
thực hiện 


SAIGON SHIPCHANDLER CORPORATION 


VĂN PHÒNG CÔNG TY. _ 
ĐỊA CHỈ : 19 - 20 TỒN ĐỨC THẮNG 
Q.1 TP. HỖ CHÍ MINH - VIỆT NAM 
œ 224180 - 224022 

FAX : 84-8-298070 

TELEX : 811239 - SSC - VT 
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HEAD OFFICE 

ADDRESS : 19 - 20 TON DUC THANG STREET 
DISTRICT I. HO CHI MINH CITY - VIETNAM 
224180 - 224022 

FAX : 84-8-298070 

TELEX : 811239 - SSC - VT 


CÔNG TY PHÁT TRIÊN KINH TẾ CÔN Đ 


Thành lập theo quyết 
định số 272/UBQĐ.TCCB 
của UBND Đặc khu Vũng 
Tà Côn Đảo (Tnớc 
đây). 

Chúc năng : Sản xuất 
kinh doanh dịch wụ tổng 
hợp vê các mặt : xuất 
nhập khả du lịch, 
thuơng nghiệp, hải sản... 


Toàn bộ lợ nhuận do 
Công ty làm ra sẽ dược 
dùng vào việc xây dựng 
các công trình kinh tế 
văn hóa - xã hộ, quốc 
phòng tại Côn Đảo. 

Sẵn sàng liên doanh vớ 
các ca nhân, đm vị 
trong và ngoài nước. 


n tai nha ¡in Nhân Dân Hà Nôi 
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Nhật Chị số 12651 - |SSI 


Bia in tại Nha may Ín Thông 


* Dịa chỉ : Số 29 - Lê tế 
Thành phố Vũng Tàu 
DT : (01-64) 52156 

* Văn phòng đại diện 
tại TP Hồ Chí Minh : 
40B Lý Thái Tổ - Quận ! 
DI : 358878 
Fax  :;:  84.8.392616 
Telex : 811587 EDC' 
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CÔNG TY NHỰA RANG ĐỒNG 
(UFIPLASTIC) 


- Địa chỉ : 190 đường Lạc Long Quân - QUẬN 11 - TP HỒ CHÍ MINH 
- Điện thoại : 558272-550642-550659 - Telex : 811322 RĐÐ UFIP.VT 
- Fax : 84-8-552843 

Công ty nhựa rạng đông : Huân chương lao động hạng nhất và hạng ba 

Năm 1990 và năm 1991 được Hội đồng Bộ trưởng tặng cờ thưởng luân 
lưu và Bộ công nghiệp nhẹ chọn là đơn vị dân đầu thi đua ngành công 
nghiệp nhẹ. 

CÔNG TY NHỰA RANG ĐÔNG chuyên sản xuất, kinh doanh và xuất 
nhập khâu trực tiếp các mặt hàng bàng nhựa PVC, LDPE, LLDPE, PU v.v. 
và các loại nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa. 

Với máy móc, thiết bị hiện đại và đồng bộ, công nghệ sản xuất tiên tiến, 
san phâm đa dạng và chất lượng cao, CÔNG TY có quy mô hoạt động vào 
loại lớn nhất trong ngành nhựa VIỆT NAM và thường xuyên có quan hệ 
thương mại với nhiêu nước trên thế giới. 


„ Các sản phẩm chủ yếu của 
CONG TY bao gồm : 

1. Các loại giả da và màng 
mỏng bằng nhựa với nhiều quy - 
cách vân hoa, màu sắc rất phong 
phú và đa dạng được dùng làm 
áo mưa, trải bàn, đồ dùng du 
lịch, đô chơi trẻ em thổi khí, may 
cặp, túi xách, bọc nệm, làm dép, 
giày thể thao, áo lạnh, găng tay 
bóng đá, vải mex v.v... 

2. Các loại tôn nhựa SÓI\Ø 
vuông hay sóng tròn, màu đục 
hay trong suốt để lợp nhà lấy ánh 
sáng tự nhiên. Các loại vân nhựa 
phảng dùng đóng trần nhà và 
trang trí nội thất. 

ở. Gạch nhựa với nhiều vân 
hoa, màu sắc phong phú nhẹ dễ 
sử dụng, dùng lát nên nhà bê 
tông, sàn gỗ. Sản phẩm lân đâu 
tiền được sản xuất tại VIỆT 
NAM. 

4. Các loại ống nhựa cứng, nhẹ, bền, dê lắp đặt, 
dùng làm ống nước thay ống sắt tráng kẽm. Các loại 
ống nhựa mềm, ống lưôn dây điện v.v... 

9. Các loại túi, bao bì bằng nhựa PE, PP, giấy 
tráng nhựa, màng phức hợp nhiều lớp. Có máy in 6 
màu theo mẫu mã của khách hàng, dùng làm bao bì 
đựng thực phẩm 
khô và bao bì các 
hàng tiêu dùng. 

6. Sản xuất 
các loại áo mưa, 
áo gió, áo Jacket, 
túi sách, cặp học 
sinh, giày dép 
V.V... 

„ Đan phâm của 
CÔNG TY NHỰA 
RANG ĐÓNG rất nôi tiếng trên thị trường, đã được tặng nhiều HUY 
CHƯƠNG VÀNG tại TRIEN LAM KINH TE KY THUẠT VIZT NAM và HỌI 
CHỢ THANH PHO HỖ CHÍ MINH 

CONG TY NHỰA RANG ĐÔNG sẵn sung mỡ rộng quan hệ hợp tác liên 
doanh, liền kết, mua bán sản phầm và nguyên liệu với các khách hàng trong 
Và ngoài nước. 
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VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ CAY-XỎN PHÔM-VI-HẢN KÍNH MÉN 


THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT 


CỦA BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM... 
(Trang 4) 
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Đồng chí CAY-XỎN PHÔM-VI-HẢN 
(13-12-1920~21-11-1992) 


THÔNG CÁO ĐẶC BIẾT 


CỦA BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ỦY BAN 

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC 
VIỆT NAM 


Đông chí Cay-xòn Phôm-vi-hản, Chu tịch Ban Chấp hành Trung ương Đang Nhân dân Cách mạng Lào, 
Chí tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. đã từ trần hôi II giờ 23 phút ngày 21-11-1992 tại Viêng 
Chăn (Lào) do bị bệnh. thọ 72 tuôi. 

Đóng chí Cay-xon Phôm-vi-han qua đời là một tôn thất vô cùng to lớn đối với Đang Nhàn dân Cách 
mạng Lào và nhân dân các Độ tộc Lào cũng nhị đối với Đan g Cộng san Việt Nam và nhân dân Việt Nam, đối 
với đồng chí và bầu bạn trên thế giới. 

Đang Nhân dân Cách mạng Lào. Nhà nước Lào và nhân dân các bộ tộc Lào mất đi một nhà lãnh đạo xuất 
sắc, một chiến sĩ cách mạng trung kiên, một người con ưu tú. Phong trào cộng san và công nhân quốc tế, 
phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình thế giới mắt đi một chiến sĩ kiên cường. Đang Cộng 
san Việt Nam và nhân dân Việt Nam mắt đi một đồng chí, một người bạn lớn thân thiết. 

Đông chí Cay-xon Phôm-vi-han đã Sống một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nôi, gắn liền với lịch sư 
đấu tranh lâu dài, gian khô nhưng đây vẻ vang ca nhân dân các bộ tộc Lào, đưa nước Lào tiến lên con 
đuờng dân chủ nhân dân, xây dựng và bao vệ nước Lào hòa bình. độc lập và phôn vình. 

Liên tục trong gần 40 năm trên cương vị là Tông Bí thư và Chư tịch Ban C. hấp hành Trung ương Đang Nhân 
đân Cách mạng Lào, người đứng đầu Chính phú và Nhà nước Lào, đồng chí Cay-xon Phôm-vi-han đã cổng 
hiển toàn bộ tài năng, trí tuệ và sức lực cua mình cho sự nghiệp cách mạng Lào, cùng toàn Đang, toàn dân 
vượt qua mọi khó khăn, thư thách, giành thẳng lợi ve vang trong sự nghiệp đâu tranh cua nhân dân các bộ 
tộc Lào trước đây và trong công cuộc đôi mới cua đất nước hiện nav. 

Đông chí Cay-xon Phôm-vi-han luôn luôn trân trọng, nghiên cứu vận dụng tư tương và đạo đức cua Chư 
tịch Hà Chí Minh vào hoạt động cách mạng thực tiễn cua mình. Suối mấy chục năm qua, đồng chí Cay-xon 
Phôm-vi-han đã có công lớn xây dựng và vun đắp tình cam gắn bó Lào - Việt, thường xuyên gitan tâm chăm 
lo việc cung cố và tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn điện Lào - Việt 
Nam. 

Đúng Cộng sạn Việt Nai, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghỉ nhớ tình cam và những đóng góp 
lo lớn cua đồng chí Cay-von Phôm-vi-han đối với cách mạng Việt Nam, đối với quan hệ đoàn kết hữu 
neọh{ đạc biệt Lao - Việt Nam. 

Thương tiếc và biết ơn-đồng chí Cay-xon Phôm-vi-han, toàn Đăng, toàn dân ta, tuân theo lời dq v của Chu 
tịch Hỗ Chí Minh kính mến. nguyện đem hết sức mình vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự 
hợp tác toàn điện Việt Nam - Lào. 

Chúng ta tin tương sâu sắc răng dưới sự lãnh đạo cua Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. nhân dân các bộ tộc Lào, đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Trung ương 
Đúng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ biến đau thương thành sức mạnh, kỀ tục xứng đáng sự nghiệp ve vang 
cua đồng chí. sẽ thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội lần thu V Đang Nhân dân Cách mạng Lao và thực 
hiện thành công đường lối đôi mới toàn điện có nguyên tắc do Chu tịch Cay-xon Phôm-vi-han đẻ xướng. 

Toàn Đung. toàn dán ta vỏ cùng tÍutơne tiếc và kúnh cân nghiêng mình vĩnh biệt đông chí C qY-XoH Phòmi-\::- 
han. Tên tuôi và sự nghiệp cua đóng chí sống mãi trong lòng HÌH10 HgưƠời cộng san và nhán dán Việt Nam:. 


BCH TU ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM. CHU TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM. UY BAN THƯỜNG 
VỤ QUỐC HỘI CHINH PHL CHXHCN VIỆT NAM. L!B TU MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT NAM 


KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC 
PHÒNG ĐÊ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ 
TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚT 


Ừ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các 

nước Đông Âu và Liên xô (củ) bị tan rã, tình 
hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng và 
phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động đây mạnh thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình” nhằm xóa bo các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại. trong đó có Việt nam. Tình hình khu 
vực tuy có những thuận lợi mới, nhưng cũng còn 
nhiều phức tạp tác động vào nước ta. Đất nước 
ta đang có cơ hội lớn mơ rộng quan hệ hợp tác 
kinh tế, nhưng cũng đang trải qua thử thách lớn. 


Mấy năm qua chúng ta đã đạt được những thành 
tựu bước đầu rất quan trọng trong sự nghiệp đôi 
mới ; đã xuất hiện kha năng phát triển mới g1úp 
cho nước ta chăng những đứng vững được mà 
còn có thê đi lên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đã đạt được, chúng ta vẫn đang đứng trước 
những khó khăn lớn, kinh tế - xã hội chưa ra khỏi 
khung hoang. 

Tình hình nói trên đặt ra cho toàn Đang, toàn dân, 
toàn quân ta yêu cầu cấp thiết là giữ vững độc 
lập, chủ quyền, tạo môi trường thuận lợi cho đất 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội VII của Đảng một lần nữa khăng định : 
"Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng Việt nam". ĐI đôi với việc xây dựng 
đất nước giàu về kinh tế theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta phải cố gắng xây dựng một 
nên quốc phòng toàn dân đủ mạnh. Sự kết hợp 
hai nhiệm vụ chiến lược đó phan ánh quy luật tồn 
tại và phát triển của dân tộc ta trong thời đại ngày 
nay. 

Bắt cứ quốc gia độc lập. có chủ quyền nào 
muốn tôn tại và phát triên. cũng phải quan tâm 
tới việc xây dựng và bao vệ đất nước mình. Làm 
sao cho đất nước giàu mạnh luôn là mục tiêu và 
động lực phấn đấu của nhiều thế hệ dân tộc 


Đợi tướng ĐOÀN KHUÊ" 


Việt nam. Đó cũng là mục tiêu và động lực cua sự 
nghiệp xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng 
trên đất nước ta hiện nay. 

Trong thời đại chúng ta, đi lên chu nghĩa xã hội 
là quy luật tất yếu, nên xây dựng kinh tế và cúng 
cố quốc phòng cần được xem xét theo quan điểm 
vì lợi ích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. Đó là nhiệm vụ chiến lược 
chung của đất nước ta hiện nay. 

Nhiệm vụ xây dựng kinh tế và nhiệm vụ củng 
cố quốc k2 vừa có quy luật vận động riêng. 
vừa có sự thống nhất biện chứng trong quy luật 
vận động chung. 

Nói tới xây dựng kinh tế là nói tới việc làm ra 
của cải vật chất đê thỏa mãn các nhu cầu của con 
người về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, thưởng thức 
văn hóa nghệ thuật... Yêu cầu cơ bản của hoạt 
động xây dựng kinh tế là áp dụng các biện pháp 
(quan lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ...) sử dụng 
tốt nhất các nguồn lực về tiên vốn, lao động, tài 
nguyên, kỹ thuật, lợi thế về điều kiện địa lý, 
môi trường... sao cho chi phí ít nhất, đạt được kết 
quả và hiệu quả cao nhất, bảo đảm sự phỏn thịnh 
và công bằng xã hội. 

Nói tới củng cố quốc phòng là nói tới việc 
bao vệ độc lập, chu quyền, tự do, sự toàn vẹn 
lãnh thô (vùng đất, vùng trời và vùng biên) của 
đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững 
và củng cố sự ôn định, hòa bình, an ninh. Muốn 
vậy, cần có những tri thức về khoa học kỹ thuật 
quân sự, khoa học nghệ thuật quân sự và các khoa 
học khác, áp dụng các biện pháp hữu hiệu sao cho 
sử dụng tốt nhất nguồn nhân, tài, vật lực và điều 
kiện địa lý tự nhiên của đất nước, nhằm đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ Tô quốc trong mọi tình 
huống. 

Xét về tổng thể hi hai nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế và cúng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là 
thống nhất trong một mục đích làm cho đất nước 


*Uy viên Bộ chính trị, Bộ trương Bộ quốc phòng 


giàu mạnh, thiếu một trong hai nhiệm vụ này, 
không thê bảo đảm lợi ích đất nước theo nghĩa 
đầy đủ. 

Xây dựng kinh tế là tạo tiền đề vật chất quan 
trọng đê từng bước xây dựng tiềm lực các mặt 
Ái) sự nghiệp cung cô quốc phòng, bao vệ Tổ 
quốc. Còn cúng cố quốc phòng là đê bảo vệ và 
tạo môi trường an toàn cho xây dựng kinh tẾ, 
đồng thời trong quá trình triển khai nhiệm vụ 
củng cố quốc phòng cũng tạo ra những nhân tố 
góp phần tích cực vào công cuộc -xây dựng kinh 
tế. Xét cho cùng, cúng cố quốc phòng là nhằm 
bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước. 

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, 
nghị quyết về thực hiện kết hợp hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng. Các 
cấp, các ngành (ca dân sự và quân sự) đã cố gắng 
triên khai thực hiện, và bước đầu đã đạt được 
những kết quả quan trọng trong từng lĩnh vực, 
như xây dựng thế trận quốc phòng, xây dựng tĩnh, 
thành phố thành những khu vực phòng thủ vững 
chắc. Các ngành kinh tế, xã hội, khoa học và công 
nghệ của nhà nước đã góp phần bảo đảm nhu cầu 
quốc phòng, giúp cho các xí nghiệp công nghiệp 
quốc phòng và các đơn vị quân đội làm kinh tế 
trên các địa bàn chiến lược được duy trì và củng 
cố thêm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực 
hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tẾ với quốc phòng 
ơ ca phạm vi vĩ mô và vi mô còn có những hạn 
chế, thậm chí còn có những nhận thức và hoạt 
động lệch lạc, do không thấy hết mối quan hệ 
biện chứng và tác động qua lại giữa xây dựng 
kinh tế với củng cố quốc phòng. đối lập nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng. 
cho củng cố quốc phòng là gánh nặng của nền 
kinh tế. Còn nhiều .vấn đề~cụ thê chưa được thê 
chế hóa bằng các văn ban pháp lý của nhà nước, 
nhất là chậm xác định những cơ chế và chính sách 
phù hợp đề điều hành và quan lý thống nhất việc 
kết hợp kinh tế với quốc phòng trong điều kiện 
cơ chế thị trường. Đó cũng là vấn đề cần khắc 
phục trong thời gian tới đê thực hiện bằng được 
chủ trương do Đại hội VII của Đảng đề ra : "Phát 
triên kinh tế xã hội đi đôi với tăng cường tiềm 
lực quốc phong - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh 
tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an 
ninh với kinh tế trong các kế hoạch phát triên 
kinh tế xã hội". 
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nhằm đạt được điều cốt lõi là biến tiềm lực 
kinh tế thành tiềm lực quốc phòng một cách tối 
ưu để thực hiện tốt nhất hai nhiệm vụ chiến. 
lược là xây dựng kinh tế và bảo vệ Tô quốc Việt 
nam xã hội chu nghĩa. 

Trong chỉ đạo thực hiện kết hợp kinh tế với 
quốc phòng. cần quán Này các quan điểm : 

I - Sức mạnh và tiềm lực kinh tế là cơ sở của 
sức mạnh và tiềm lực quốc phòng. Đó là quan 
điêm cơ bản chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế 
với quốc phòng. 

Trong tình hình hiện nay, chúng ta không còn 
nhận được viện trợ như trước nữa, nền kinh tế 
nước ta phải tự lực bảo đam toàn bộ các nhu cầu 
củng cố quốc phòng. từ lương thực, quân trang 
đến các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật tương 


đối hiện đại và hiện đại cho lực lượng vũ trang ta. 


Việc đáp ứng này được thê hiện trên hơi phần : 
phần nhân. tài, vật lực mà nền kinh tế dành hắn 
cho nhu cầu thường xuyên của quốc phòng ; và 
phần tiềm lực kinh tế chuân bị sẵn sàng huy 
động. chuyên hóa cho nhu cầu quốc phòng khi xảy 
ra chiến tranh theo các tình huống khác nhau. Đó là 
một yêu cầu lớn hết sức gay gắt và mới mẻ 
đối với nền kinh tế nước ta. 

2 - Nêu cao tính thần tự lực tự cường và ý 
thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc mà phát huy hết sức mạnh tông hợp và tận 
dụng tốt nhất mọi nguồn lực trong nước đê kết 
hợp kinh tế với quốc phòng. Điều này phải được 
thực hiện không chỉ ơ trung ương và trong phạm vi 
ca nước, mà ca ơ từng địa phương, từng ngành 
kinh tế - kỹ thuật, từng cơ sở nghiên cứu khoa 
học. đào tạo và giáo dục;phải được đặt ra không 
chỉ đối với các đơn vị, lĩnh vực thuộc sở hữu 
nhà nước. mà cả đối với các thành phần kinh tế 
khác. Ở đâu có hoạt động kinh tế - xã hội, ở đó 
phai tính đến yêu cầu cúng cố quốc phòng, tạo ra 
các yếu tố tiượt tiếp hoặc gián tiếp) sẵn sàng 
phục vụ quốc phòng. Việc này phải được chế 
định, thê chế hóa bằng các văn bản pháp quy của 
nhà nước cho từng lĩnh yực cụ thê. Mặt khác, ơ 
đâu có triên khai nhiệm vụ quốc phòng, ở đó phải 
nhằm báo vệ và tạo môi trường thuận lợi cho xây 
dựng Kinh tế. Bao đam thực hiện kết hợp kinh tế 
với quốc phòng là một tiều chuân quan trọng đánh 
giá kết quả và hiệu qua hoạt động kinh tế - xã hội 
và hoạt động quốc phòng. 

3 - Yêu cầu kết hợp kinh tế Mc quốc "6höïE là 
phai tạo ra được một hệ thống cấu trúc (trên cơ 
sở sư dụng một nguồn nhân, tài, vật lực nhất 


định) có kha năng chuyên hóa nhanh nhất từ tiềm 
lực kinh tế thành tiêm lực quốc phòng, sao cho 
trong mợi tình huống (dù là chiến tranh ác liệt) 
nên kinh tế vẫn hoạt động được đề đáp ứng yêu 
cầu dân sinh và phục vụ quốc phòng, phát huy 
được sức mạnh tông hợp của toàn bộ nền kinh 
tế đất nước phục vụ yêu cầu củng cố quốc 
phòng, sẵn sàng chiến đấu bao vệ Tổ quốc, biến 
tiềm lực kinh tế thành sức mạnh quốc phòng 
` một cách linh hoạt và có hiệu quá nhất. Muốn 
vậy, phải tạo nên sự thống nhất, ăn khớp giữa 
xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, làm 
cho mỗi bước phát triên kinh tế. tăng thêm tiềm 
lực kinh tế, là một bước tăng thêm tiềm lực 
quốc phòng, tạo cho đất nước ở tư thế sẵn sàng 
cao nhất về kinh tế phục vụ quốc phòng, bảo vệ 
Tô quốc. Mỗi việc củng cố quốc phòng. trước 
hết nhằm báo vệ lợi ích kinh tế, tạo môi trường, 
điều kiện thuận lợi và an toàn cho sự nghiệp xây 


dựng và phát triển kinh tế. Cần chống và phòng 


ngừa hiện tượng trong hoạt động kinh tế chỉ quan 
tâm tới lợi nhuận thuần túy, vì lợi ích thuần túy 
kinh tế mà cơi nhẹ việc thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng. Ngược lại, trong triên khai nhiệm vụ quốc 
phòng lại không tính tới lợi ích kinh tế, tạo môi 
trường và điều kiện cho kính tế phát triền. : 

4 - Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng cần 


được triên khai có kế hoạch từng bước phù hợp . 


với các bước tực hiện chiến lược xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược quốc 
phòng - an ninh cua đất nước. Chiến lược phát 
triên kinh tế - xã hội vừa phải giải quyết các yêu 
cầu nóng bong về kinh tế và xã hội, vừa phải 
từng bước tạo ra cơ sở kinh tế và xã hội cho sức 
mạnh và tiềm lực quốc phòng. Trong nội dung và 
quá trình phát triên kinh tế - xã hội phải bảo đảm 
cho đất nước có sức mạnh quốc phòng cần 
thiết và đủ mạnh. Phù hợp với bước đi và kha 
năng phát triên kinh tẾ xã hội, phai xây dựng được 
tiềm lực kinh tế quốc phòng, và chuẩn bị cho 
tiềm lực kinh tế - quốc phòng đã được tạo lập 
sản sàng chuyên thành sức mạnh quốc phòng đê 
đối phó thắng lợi với các tình huống chiến tranh 
có thê xay ra. Cần căn cứ vào nhịp độ phát triên 
kinh tế và khá năng tiềm lực kinh tế đáp ứng cho 
quốc phòng và những dự kiến chiến lược bảo vệ 
Tô quốc đê lựa chọn bước đi và giải pháp kết 
hợp kinh tế với quốc phòng cho phù hợp với 
từng lĩnh vực cụ thê. 

Tiềm lực kinh tế là cơ sơ của sức mạnh quốc 
phòng. Song, không phải cứ có kinh tế giàu thì có 
ngay quốc phòng mạnh. Đề biến tiềm lực kinh tế 


thành sức mạnh quốc phòng, cần áp dụng các 
biện pháp khoa học và thực tế, phù hợp với nội 
dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chuẩn bị 
cho đất nước sẵn sàng bảo vệ Tô quốc theo 
phương châm : chiến tranh nhân đân, toàn dân. toàn 
diện ; tất cả các ngành và vùng lãnh. thô có thể 
tiến hành chiến tranh cả khi chiến trường bị chia 
cắt. Theo quan điêm đường lối quân sự và chiến 
lược quốc phòng an ninh của Đảng, các cơ quan 


quốc phòng chủ động đề ra yêu cầu về các tuyến 


phòng thủ, các địa bàn chiến lược, những sản 
phẩm công nghiệp (kể cả công nghệ đặc thù) cần 
cho công nghiệp quốc phòng, và bảo đam kỹ 
thuật, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh..., 


nhu cầu cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ 


thuật cần động viên phục vụ quốc phòng theo các 
tình huống. Mặt khác, cơ quan quốc phòng còn 
phải chủ động đề xuất các giải pháp bảo vệ từng 
công trình và khu vực kinh tế quan trọng khi có 
chiến tranh xảy ra. 

Theo yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân, thực hành chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tô quốc và phù hợp với điều kiện địa lý, môi 
trường, địa hình và khả năng phát triên kinh tế - 
xã hội, mà xây dựng các quy hoạch, kế hoạch kết 
hợp kinh tế với quốc phòng phục vụ tốt nhất 
cho quy hoạch và kế hoạch xây dựng các khu vực 
phòng thủ, đặc biệt trên các vùng trọng điêm, 
những vị trí chiến lược ở biên giới, cửa sông, hải 
đảo, những trung tâm kinh tế chính trị quan trọng, 
tạo ra tim lực kinh tế tại chỗ cho công cuộc 
củng cố quốc phòng, đồng thời xây dựng các 
hậu phương chiến lược và hậu cần chiến lược 
theo các phương án cụ thê. Cần tạo lập sự cân 
đối, ăn khớp giữa các vùng, các khu vực không 
gian, lãnh thô trong việc bố trí, sấp xếp các cơ sở 
sản xuất, các căn cứ quân sự, bảo đảm cho cả 
nước vừa là một hệ thống hoàn chinh vận hành 
các hoạt động kinh tế - xã hội theo yêu cầu cua 
các quy luật kinh tế, vừa là một hệ thống phòng 
thủ chiến lược thống nhất và vững chắc, sẵn 
sàng bảo vệ TỔ quốc theo yêu cầu của các quy 
luật và nghệ thuật thực hành chiến tranh nhân dân. 
Hệ thống kết hợp kinh tẾ VỚI quốc phòng theo 
vùng lãnh thô phải bao gồm nhiều tuyến kế tiếp 
nhau, quan hệ gắn bó với nhau trong việc tô chức 
phòng thu, tô chức lực lượng dự trữ vật chất, kỹ 
thuật, chuân bị phòng tránh nhân dân... Đặc biệt, 
trong từng khu vực lãnh thô, cần bố trí các xí 
nghiệp công nghiệp quốc phòng và những đơn vị 
quân đội làm kinh tế có khả năng làm hạt nhân 
hoạt động trong cơ cấu thống nhất phục vụ vừa 
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cho quốc phòng, vừa cho kinh tế một cách hiệu 
quả nhất. 

Đối với các ngành kinh tế - xã hội, tùy theo đặc 
điêm, yêu cầu và khả năng phục vụ quốc phòng 
mà xác định nội dung và giải pháp kết hợp kinh tế 
với quốc phòng cho phù hợp : 

- Với các ngành công nghiệp, đặc biệt là công 


nghiệp nặng (như luyện kim, cơ khí nặng, cơ khí 


chính xác, hóa chất cơ ban, hóa dầu...), cần có 
quy hoạch và kế hoạch cụ thể chuân bị các yếu 
tố về công nghệ, năng lực thiết bị... sẵn sàng có 
thê huy động theo kế hoạch động viên công nghiệp 
đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật quân sự và 
san xuất vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ 
trang. Muốn vậy, các quy hoạch và kế hoạch xây 
dựng và phát triển các cơ sơ công nghiệp này phải 
được tính toán ăn khớp với quy hoạch và kế 
hoạch xây dựng và phát triên công nghiệp quốc 
phòng của đất nước. Các cơ sở công nghiệp quốc 
phòng cần được xây dựng sao cho đủ kha năng 
làm nòng cốt cho động viên công nghiệp khi có yêu 
cầu của chiến tranh. | 

- Ở một số nhà máy công nghiệp nhẹ cũng cần 
chuân bị các yếu tố đê khi cần thiết có thê nhanh 
chóng triên khai sản xuất hàng loạt quân trang, 
quân dụng và chế biến lương thực, thực phâm 
đáp ứng cho yêu cầu quân sự. 

- Đối với ngành giao thông vận tải và bưu điện, 
việc kết hợp kinh tế với quốc phòng phải được 
xem xét, tính toán cụ thể ngay từ khi lập quy 
hoạch và kế hoạch nâng cấp, cải tạo hoặc xây 
dựng mới các tuyến đường sắt, đường bộ, cầu 
cống, đường thủy, bến cảng, sân bay, kho bãi, 
màng lưới thông tin liên lạc, mua sắm, bố trí các 
phương tiện, thiết bị giao thông vận tai và bưu 
điện... bao đam sao cho thời bình phục vụ tốt 
nhất công cuộc xây dựng kinh tế, đồng thời 
cũng đáp ứng yêu cầu phục vụ các kế hoạch 
phòng thủ đất nước ở từng vùng, từng tuyến, và 
khi có chiến tranh đây là những yếu tố cực kỳ 
quan trọng cho vận chuyên và thông tin liên lạc 
quân sự. 

- Đối với các ne3Nñ kinh tế khác như nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thuy san trong các hoạt động 
của mình, cũng phải có ý thức kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, từ xây dựng kế hoạch cho đến 
tô chức thực hiện kế hoạch. Nông thôn rộng lớn, 
vùng rừng núi phai là các căn cứ hậu phương 
vững chắc khi đất nước có chiến tranh. Chiến 
lược kinh tế biên ngày một quan trọng đối với 
chiến lược kinh tế - xã hội đất nước ta. Đánh cá 
trên lãnh hải, trên vùng đặc quyền kinh tế biên 
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cua ta là những hoạt động khăng định chủ quyền 
của Tổ quốc trên biên. Kết hợp Kinh tẾ với 
quốc phòng trên vùng biên của Tô quốc là một 
yêu cầu cần thiết hơn bao giờ hết. 

- Quan điểm quốc phòng toàn dân không chỉ 
dừng lại ở các mặt quân sự và kinh tế, mà phải 
thê hiện trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn 
hóa, giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội... Sự kết 
hợp của các lĩnh vực trên với quốc phòng là khái 
niệm mở rộng quan điêm kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, phải được chuân bị tốt từ thời 
bình, đóng góp cho quốc phòng trong ‹ thời bình và 
sẵn sàng chuyên sang phục vụ cho quốc phòng khi 
đất nước có chiến tranh theo chuyên ngành của 
mình. 

Những vấn đề kết hợp kinh tế với quốc 
phòng nói trên phải được cụ thẻ hóa trong các quy 
hoạch và kế hoạch chuân bị động viên toàn diện 
(nhân, tài, vật lực) và động viên công nghiệp cua 
đất nước phục vụ quốc phòng theo các tình 
huống. Những quy hoạch và kế “hoạch này lại 
phải được chuân bị và quản lý tốt ; muốn vậy, 
cần được thê chế hóa bằng pháp luật và luật lệ, 
quy định của nhà nước, từ những vấn đề chung 
tới vấn đề cụ thê. Mặt khác, cần có biện pháp 
bảo đam cho cán bộ quân sự ở cấp chiến lược, 
chiến dịch hay cơ quan quân sự địa phương có tri 
thức nhất định (theo tiêu chuân tương ứng) về 
kinh tế ; đồng thời, cũng cần bồi dưỡng những 
hiểu biết về quân SỰ cho cán bộ các ngành và lĩnh 
vực quan lý kinh tế. Có như vậy, mới nâng cao 
được trình độ tư duy kinh tế và tư duy quân sự đề 
xử lý các vấn đề kết hợp kinh tế với quốc 
phòng cho cả cơ quan kinh tế và cơ quan quân sự. 


lì 


Khai thác mọi tiềm năng của đất nước đê xây 
dựng và báo vệ Tô quốc là vấn đề có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng. Hiện nay, quân đội đang quản 
lý một lực lượng khá lớn cán bộ khoa học kỹ 
thuật, các nhà máy sửa chữa và sản xuất quốc 
phòng. các bến bãi. đất đai, kho tàng, bến cang, 
sân bay và lao động... Đây là những tiềm năng lớn 
đang và sẽ cần cho nhiệm vụ quốc phòng. nhưng 
cũng có thê huy động một phần làm kinh tế, nhất 
là trong tình hình ngân sách quốc phòng còn hạn 
hẹp, nhằm góp phần vào việc giữ gìn và từng 
bước phát triên sản xuất và sửa chữa quốc 
phòng, tạo thêm nguồn thu tài chính bô sung cho 
các nhu cầu thiết yếu. cải thiện đời sống bộ đội 
và tham gia xây dựng kinh tế đất nước, đặc biệt 


là tham gia xây dựng kinh tế trên các địa bàn 
chiến lược. Thực tế, trong nhiều năm qua, Đáng 
và Nhà nước ta đã có chu trương, và quân đội đã 
tích cực triên khai thực hiện việc này. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ kết hựp 
quốc phòng với kinh tế, khai thác tiềm năng 
quốc phòng tham gia xây dựng kinh tế, thì kết 
quả đạt được mới chi là bước đầu. Đề làm tốt 
hơn, cần quán triệt mấy vấn đề sau đây : 

Một là, khai thác tiềm năng quốc phòng, tô 
chức cho quân đội tham gia xây dựng kinh tế là 
sự cần thiết khách quan, không chỉ nhằm giải 
quyết khó khăn trước mắt, mà còn là nhiệm vụ 
chiến lược lâu dài, một vấn đề thuộc ve bán 
chất quân đội ta, kế thừa và phát triên kế sách 
"ngụ binh ư nông" cua cha ông ta (quân đội vừa 
làm nhiệm vụ giữ nước, vừa tham gia công cuộc 
dựng nước). Trong tình hình hiện nay, nó thực sự 
là một nguồn lực quan trọng góp phàn Thục hiện 
chiến lược ôn định và phát trên kinh tế - xã hội 
của đất nước, một biện pháp quan trọng KHỰC 


hiện kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế. 


với quốc phòng. Nhà nước, các cấp các ngành 
cần chăm lo khai thác có hiệu quả nguồn lực quan 
trọng này. 

Hai là, khai thác tiềm năng quốc phòng, quân 
đội tham gia xây dựng kinh tế trước hết vì nhiêm 
vụ củng cố quốc phòng, không được để ảnh 
hưởng đến sức chiến đấu và sẵn sàng chiến 
đấu của quân đội và tiềm lực quốc phòng của 
đất nước ; không được đê ảnh hương đến bản 
chất, truyền thống quân đội nhân dân Việt nam. 
Nó phái nhằm tạo thêm cơ sơ vật chất - kỹ thuật 
cho quốc phòng, bảo đảm đời sống cho bộ đội, 
- cho sĩ quan và cán bộ công nhân viên quốc phòng 
bớt khó khăn, góp phần giải quyết. chế độ, chính 
sách và tạo công ăn việc làm cho số quân ra khoi 
biên chế, QUY trì và phát triển năng lực của các xí 
nghiệp quốc phòng. Đồng thời, phải tận dụng 
mọi tiềm năng đê làm ra nhiều của cải vật chất 
cho xã hội, góp phần làm phôn vinh đất nước. 

Ba là, khai thác tiềm năng quốc phòng, quân đội 
tham gia xây dựng kinh tế phải phấn đấu đạt 
được kết quả và hiệu quá cao. Kết quả và hiệu 
qua này phải được xem Xét một cách tông hợp vì 
_lợi ích kinh tế và lợi ích quốc phòng, an ninh và 
xã hội. 

Đối với các xí nghiệp quốc phòng, hiệu qua 
_ trước hết biêu hiện ơ việc bao toàn và phát triên 
năng lực sản xuất và sửa chữa vũ khí, trang bị 
_quân sự, làm cho xí nghiệp đứng vững và vươn 
lên trong cơ chế thị trường. Ở những đơn vị quân 


đội làm kinh tế đứng chân trên những địa bàn 
chiến lược, hiệu quả không thê tính theo lỗ lãi đơn 
thuần, mà phải xem trong Mi: ki nên thế bố trí 
chiến lược của đất nước về quốc phòng. an ninh 
và xã hội. Đối với các doanh nghiệp làm kinh tế 
thông thường, phải lấy hiệu quả kinh-tế thực sự 
làm chính, phải coi sự tồn tại và phát triên thông 
qua cạnh tranh trên thị trường là một biêu hiện 
quan trọng của sự cần thiết và tính thiệu qua cua 
các đơn vị này. 

Bốn là, quân đội làm kinh tế phải theo cơ chế 
quản lý kinh tế của nhà nước, nhưng do đặc thù 
quốc phòng. quân đội có nhiều loại hình làm kinh 
tế khác nhau, nên cần có cơ chế quản lý phù 
hợp. quy định rõ những chính sách cụ thể, tạo 
điều kiện cho các xí nghiệp quốc phòng, các đơn 
vị quân đội làm kinh tế phát huy hết tính năng 
động sáng tạo và tiêm năng thế mạnh của mình, 
nhưng không đi chệch mục tiêu khai thác tiềm 
năng quốc phòng tham gia xây dựng kinh tế. Bởi 
vậy, nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan 
cần có chính sách, cơ chế và tạo môi trường 
thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng quốc phòng 
đê xây dựng kinh tế. Bộ quốc phòng sẽ tích cực, 
chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, 
các cấp. các ngành có liên quan đề xây dựng các 
quy hoạch, kế hoạch cụ thê nhằm đây mạnh và 
nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng quốc phòng 
tham gia xây dựng kinh tế, khai swy mặt mạnh cua 
quân đội nhất là đối với một số đề án lớn như 
xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng, các tuyến 
đường giao thông chiến lược, trông rừng, khai 
khân đất hoang hóa, trồng cây công nghiệp lâu 
năm, đánh bắt hải san và vận tai hàng hóa ơ các 
vùng biên xung yếu... 
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Kết hợp kinh tế với quốc phòng là một chủ 
trương lớn cua Đang ta, có nội dung*phong phú ca 
về lý luận và thực tiễn. Phát huy kết quả đã đạt 
được và khắc phục các khuyết điêm, lệch lạc 
trong thời gian qua, với tỉnh thần đổi mới, ý 
thức tự lực, tự cường, nhất là thông qua việc 
tông kết thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm về 
mặt này, nhất định chúng ta sẽ có điều kiện tốt 
hơn đề hoàn thành nhiệm vụ. góp phần vào việc 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình 
mới. ù 


Tì nh hinh thê giới 
và chính sách đôi n gogi của Íq 


+] : 

HÚNG ta đang sống trong một thế giới đầy 

biến động. Cục diện quốc tế thay đổi mau lẹ, 
sâu sắc, nhiều viêc không lường trước được. Sự 
tan rã của Liên xô đã phá vỡ thế cân bằng toàn cầu 
tôn tại gần nửa thế kỷ nay. Chủ nghĩa xã hội lâm 
vào thoái trào. Trật tự thế giới cũ không còn, trật 
tự thế giới mới chưa định hình. Bàn cờ quốc tế 
đang sắp đặt lại. Tất cả còn đang diễn biến hết 
sức phức tạp, đòi hoi một sự tiếp tục nghiên cứu 
công phu. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triên 
như vũ bão đang cuốn hút tất cả các nước, ảnh 
hưởng lớn tới nhịp độ phát triển lịch sử và cuộc 
sống các dân tộc. Nhiều thay đổi cơ bản diễn ra 
trong các lĩnh vực vật liệu, công cụ sản xuất, 
phương tiện vận tải, năng lượng, phương thức lao 


động, quản lý sản xuất, khám phá vũ trụ và đáy đại. 


dương. Hầu hết các nước đã chuyên sang cơ chế 
thị trường và đang hình thành một thị trường toàn 
thế giới. Không một nước nào có thể tự biệt lập, 
tự khép kín mà phát triển được. Thông tin quốc tế 
bùng nô và chỉ trong nháy mắt tỏa khấp thế giới. 


Quá trình quốc tế hóa sản xuất vật chất và đời. 


sống xã hội cùng với sự giao lưu quốc tế đang 
được thúc đây hết sức mạnh mẽ... Đấy là cơ hội 
thuận lợi cho những nước biết cách xử thế và làm 
ăn để phát triển, nhưng đấy cũng là sự thách thức 
gay gất đối với những nước chậm phát triên, có 
nguy cơ bị tụt hậu rất xa so với sự phát triển chung 
của thế giới... _ 

“Chiến tranh lạnh” kết thúc, thế giới với hai cực 
đối đầu không còn, của cải vật chất trên hành tỉnh 
này hiện nay tăng với khối lượng chưa từng có 
trong lịch sử, nhưng những mâu thuẫn vốn có của 
thế giới vẫn còn nguyên đó : mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ; mâu thuẫn giữa 
tính xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất 


và chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ; 
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HÔNG HÀ" 


mâu thuẫn giữa lao động và tư bản, giữa các tầng 


lớp nhân dân với giai cấp tư sản ; mâu thuẫn và 


cạnh tranh giữa các nước tư ban phát triển ; mâu 
thuẫn giữa các nước đang phát triển và các nước 
phát triên ngay trong hệ thống tư bản chủ nghĩa ; 


_ mâu thuẫn giữa các nước độc lập dân tộc và đang 


phát triên với chủ nghĩa đế quốc. 

Ngoài ra còn đang nổi lên những mâu thuẫn dân 
tộc, chung tộc, sắc tộc, tôn giáo dẫn đến mất ôn 
định chính trị, đói kém, xụng đột đỗ máu, nội chiến 
ở nhiều nơi. Nguy cơ chiến tranh hủy diệt bị đây 
lùi nhựng nhiều nước lớn chưa từ bỏ chạy đưa vũ 
trang, lại còn làm lái buôn vũ khí đưa đến những lò 
lửa đang bùng cháy. Chiến tranh cục bộ, xung đột - 
khu vưc, bạo loạn và lật đồ xảy ra nhiều hơn, đe dọa 
hòa bình, an ninh của nhiều dân tộc. Ngay ở Đông 
Á và Nam Thái bình dương. một khu vực năng 
động nhất về phát triên kinh tế, cũng chứa đựng 
nhiều mâu thuẫn và nhân tố có thê gây mất ôn 
định. Các mâu thuẫn sinh sôi nảy nở, đan xen vào 
nhạu, tác động lẫn nhai. Cuộc đấu tranh giai cấp và 
dân tộc của nhân dân các nước tiếp tục diễn ra 
quyết liệt. 

Những nước tư bản thá triển nhất cũng đang 
vấp phải nhiều khó khăn và có những mặt hạn chế, 
nếu không gọi là cũng đang khủng hoảng. Lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa vẫn còn trong trái tìm hàng triệu 
người trên quả đất. Đội ngũ những người cách 
mạng và tiến bộ đang tập hợp lại và bước vào cước 
đấu tranh mới, có nơi giành lại được vị trí đã mất. 
Tỉnh thần độc lập tự chủ và ý thức dân tộc của các 
quốc gia mạnh lên nóng kê. 

Trong quan hệ quốc tẾ ngày nay đang nôi lên 
những xu thế chủ yếu anh hương nhiều đến chính 
sách đối ngoại của các nước : 


* Bí thư Trung ương Đang, Trưởng Ban đối ngoại trung 
ương 


Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chu, tự 
lực tự cường, kiên quyết đấu tranh chống lại sự 
áp đặt và can thiệp của nước ngoài vì hòa bình độc 
lập và phát triên. 

Các nước xã hội chủ nghĩa, các đăng cộng sản và 
công nhân, các lực IUVDE cách mạng, tiến bộ khác 
trên thế giới kiên trì chống các thế tực thù địch và 
phan động, kiên trì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phấn 
đấu cho dân sinh, dân chủ, vì một xã hội mới tốt 


đẹp, một cuộc sống hòa bình, độc lập, ty do, ấm: 


no, hạnh phúc. 

Các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau 
vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tổn tại hòa 
bình ; giữa các quốc gia nôi lên cuộc cạnh tranh 
mạnh mẽ về kinh tế, một trong những nhân tố 
quyết định thành Đo và địa vị hơn kém của mỗi 
nước. : 


Giữa muôn vàn sự kiện rõ ràng và lắt léo, đơn giản 


và rắc rối, nhiều việc tưởng chừng không thê hiệu 


nổi, thế giới vẫn phát triên theo quy luật của nó. 
Đảng và Nhà nước ta nắm bắt-được quy luật vận 
động, thực trạng và xu thể của tình hình thế giới, 
có chiến lược và sách lược ke 2) về đối ngoại, nhất 
định sẽ tạo được môi trường quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc đôi mới đi tới thành Công, 
H 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kiến trúc sư và 
người thầy của nền ngoại giao Việt nam, đã để lại 
cho chúng ta nhiều bài học quý báu về đối ngoại, 
nhất là ở những tình huống phức tạp nhất. Đấy 
là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với mạnh 
thời đại; bao vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, bảo đảm lợi ích dân tộc, kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế, giữ vững nguyên tắc 
và vận dụng sách lược mềm dẻo, đoàn kết mọi lực 
lượng có. thê đoàn kết, thêm bạn bớt thù, v.v.. 


Chúng ta đã và đang vận dụng $ tương Hỗ Chí Minh 


vào công tác đối ngoại ngày nay, theo tỉnh thần đôi 
mới, phù hợp với hoàn cảnh mới của thế giới. 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, 
trong một thời gian ngắn, công tác đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta đã thu được những kết quả 


bước đâu rất quan trọng : đây lài thêm một bước. 


chính sách bao vây, cô lập nước ta của nước ngoài ; 
tham gia tích cực vào quá trình giải quyết hòa bình 
vấn đề Cam-pu-chia ; bình thường hóa quan hệ với 
Trung quốc ; khai thông và tăng cường quan hệ hợp 
tác với các nước trơng khu vực Đông-Nam Á, phát 
triển quan hệ với các nước Tây Âu, Bắc Âu, Nhật 


“ 
bư 


bản và một số nước phương Tây khác cũng nhự 


với các tô chức quốc tế, các tô chức phi chính 


phủ ; thiết lập quan hệ hợp tác với các nước cộng 
hòa thuộc Liên xô (cũ), với các nước Đông Âu, 
Mông cô ; xúc 'tiến những cuộc nói chuyện với 
Mỹ ; tiếp tục đoàn kết với các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại, với các đảng cộng sản và công nhân, 
các phong trào cách mạng và tiến bộ ; củng cố quan 
: với những nước vốn có quan hệ tốt với nước 

, thu hứt được nhiều vốn đầu tư và công nghệ 
nên từ nước ngoài. 

Những thành tựu đối ngoại đó đã tạo giò chúng 
ta một môi trường quốc tế thuận lợi hơn trước, 


' góp phần báo đảm cho đất nước ta đứng vững và 


phát triên giữa phong ba bão tấp của thời cuộc quốc 
tế. Những thành tựu đó có ý nghĩa lớn hơn nếu 
xem xét đến bối cảnh mà nhân dân ta đã phải trải 
qua : Liên xô, nước chủ yếu viện trợ và cung cấp 
thiết bị, vật tr chiến lược cho nước ta, cùng chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sụp đô và 
đất nước ta bị bao vây, cấm vận. Đường lối và 
những quyết sách đúng, kịp thời về đối ngoại rõ 
ràng đã tạo thế, thuận lợi và cơ hội cho việc triên 
khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm 
kinh tế đối ngoại. 

Một trong những bài học quý báu mà chúng ta rút 
ra được là phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời dại, sức mạnh trong nước với sức 
mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố 
hiện đại đê đưa đất nước tiến lên... Nắm bắt kịp 
thời những diễn biến mới, những nhân tố mới, 
những xu hướng mới trong tình hình thế giới, khai 
thác mọi khả năng đù nhỏ nhất đê tập hợp lực 
lượng, tranh thủ bè bạn là rất cần thiết. 

Ở bất cứ thời kỳ nào và trong bất cứ tình 
huống nào, chúng ta cũng phải lấy sức mạnh dân 
tộc, sức mạnh bên trong nước ta làm nên tảng và 
điều kiện tốt cho mọi việc mở rộng quan hệ đối 
ngoại, kế cá kinh tế đối ngoại. Sức mạnh bên trong 
bao giờ cũng là nhân tố quyết định, sức mạnh Bên 
trong vững vàng thì khi gặp tình huống bên:ngoài xê 
dịch, chuyên động, thay đổi bất lợi cho ta ta vẫn tổn 
tại, đứng vững và phát triển. Ngay trên lĩnh vực kinh 
tế đối ngoại, muốn thu hút và sử đụng có hiệu quả 
nguồn vốn bên ngoài thì phải dựa trên cơ sở huy 
động tích lũy từ bên trong là chính, bên trong phải 
mạnh, nếu không vốn đầu tư bên ngoài vào nhiều 
chỉ tạo ra một sự phồn vinh nhất thời, sau đó là 
đình trệ và nợ nàn chồng chất. 


IÌ 


Trong thế giới đầy mâu thuẫn, nước ta vừa có 
những cơ hội lớn đê mở rộng hợp tác và giao lưu 
quốc tế, vừa phải đối phó với những thách thức 
to lớn, những khó khăn về nhiều mặt : âm mưu 
“diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại.của các 
thế lực thù địch, ý đồ của họ áp đặt cho nhân dân 
ta những mô hình thiên lệch về “nhân quyền”, “dân 
chu”, những tranh chấp và những sự “trả đũa”, 
những nhân tố gây mất ôn định còn nhiều, sức 
cạnh tranh của ta còn yếu khi chen chân vào thị 
trường thế giới, những bất trắc của thị trường 
và những đợt suy thoái, khung hoảng của nền kinh 
tế thế giới. | 

Nước ta đã long trọng tuyến bố chính sách đối 
thoại của mình trước toàn thế giới : “Việt nam 
muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng 
thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển". Đấy là tắm lòng chân thành của nhân dân ta. 

Chúng ta phải nắm vững và thực hiện tốt nhiệm 
vụ cua chính sách đối ngoại do Đại hội VII của 
Đảng đề ra là “giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ 
hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và báo 
vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. 

Tư tương chỉ đạo chính sách đối ngoại là giữ 
vững nguyên tắc vì độc -lập, thống nhất và chủ 
nghĩa xã hội ; đồng thời phải rất sáng tạo, năng 
động, linh hoạt, phù hợp với vị trí, điều kiện và 


hoàn cảnh cụ thê của nước ta cũng như diễn biến 


của tình hình thể giới và khu vực, phù hợp với đặc 
điêm từng đối tượng ta có quan hệ. 

Vận dụng chiến lược và sách lược trong tình hình 
quốc tế mới một cách vững vàng, bình tĩnh, tỉnh 
táo, đúng đắn luôn luôn là một vấn đề có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng trong công tác đối ngoại. Điều 
đó A khó khăn khi phải cân nhắc đề xứ lý những 
tình huống và những mối quan hệ cụ thê. Không 
thê chi coi trọng sách lược mềm dẻo mà vi phạm 
nguyên tắc chiến lược, và cũng không thể chỉ giữ 
chiến lược, nguyên tắc một cách cứng nhắc mà coi 
thường sách lược. Mỗi hoạt động đối ngoại 
phái. là sự kết hợp nhuần nhuyễn nguyên tắc và 
sách lược, mang lại hiệu qua là đạt mục tiêu đã đề 
ra. | 

H 

Khi xử lý các mối quan hệ đối ngoại, chúng ta 
cần vận dụng đúng các phương châm sau đây : 
12 


Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chu nghĩa xã hội, bao đam lợi ích đân tộc 


- chân chính, kết hợp nhuân nhuyễn chủ nghĩa yêu 


nước với chú nghĩa quốc tẾ của giai cấp công 
nhân . 

Lợi ích cao nhất và thiêng liêng nhất của dân tộc 
ta va cũng là của giai cấp công nhân ta là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta và bao vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô của ta, ra sức phát 
triên nhanh về kinh tế -xã hội, làm cho dân giàu 
nước mạnh. Công tác đối ngoại phải phục vụ lợi 
ích đó của dân tộc. Đấy cũng là cách tốt nhất đê ta 
thực hiện chủ nghĩa quốc tế..Công cuộc đôi mới 
ở Việt nam thành công, một nước Việt nam ồn định 
và giàu mạnh sẽ là một đóng góp quan trọng vào cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập, dân chủ và phát triên. Đồng thời ta luôn luôn 
phát triên quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước 
xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc, phong 
trào Không liên kết, các lực lượng hòa bình và tiến 
bộ trên thế giới theo khả năng thực tế của ta và phù 
hợp với sự chuyên biến của tình hình thế giới. 

Trong công tác đối ngoại, chúng ta giữ vững độc 
lập tự chu, tự lực tự cường, đây mạnh đa dạng 
hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. 

Độc lập tự chu, tự lực ty cường không có nghĩa 
là khép kín, là biệt lập ; trái lại, đó là điều kiện đê 
mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao uy tín quốc 
tế của nước nhà. Ta phải luôn luôn là ta, suy nghĩ 
bằng đầu óc của ta, đi bằng đôi chân của ta, tiến 
bước trên con đường mà ta đã chọn. Y lại, trông 
chờ bên ngoài thì bị động, lệ thuộc và sẽ bị thua 
thiệt nhiều. 


Chúng ta chủ trương đây mạnh đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng quan hệ 
với nhiều đối tượng khác nhau : các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước độc lập dân tộc, các nước tư 
bản chủ nghĩa, các đang cộng sản, một số đảng 
khác, các tô chức quốc tế... Không vì quan hệ với 
đối tượng này mà xa lánh đối tượng khác, không 
làm cho quan hệ giữa các đối tượng trở ngại lẫn 
nhau mà phải làm cho mối quan hệ với nhiều đối 
tượng thúc đây lẫn nhau ; mở rộng quan hệ đối 
ngoại trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa 
học kỹ thuật, giáo dục, y tẾ..., cả về mặt nhà nước, 
đảng và các đoàn thê nhân dân, các tô chức xã hội 
và tô chức phi chính phủ. Nội dung kinh tế trong 


hoạt động đối ngoại ngày XS: giữ một vị trí hết 
SỨC quan trọng. tệ tác đối ngoại phải góp phần 
phát triên nhanh nền kinh tế nước ta, đây mạnh 
xuất nhập khâu, tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ 
mới, kinh nghiệm quản lý của nước ngoài. Việc 
mở rộng quan hệ đối ngoại phải heo các nguyên 
rắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
bình đăng, cùng có lợi, bảo vệ sản xuất, kinh tế, tài 
nguyên và an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy 
những truyền thống và Bản sắc tốt đẹp của văn 
hóa dân tộc. 

Trong quan hệ với các đối tượng trên thế giới 
cần tính đến những lợi ích trùng hợp và những lợi 
ích không trùng hợp, thuận lợi và phức tạp, khả 
năng và giới hạn nhằm đạt hiệu quả cao nhất, tránh 
sơ hở, nhất là tránh tình huống bất lợi, đồng thời 
có những cách ứng phó hữu hiệu với các âm mưu 
thù địch. 

Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại về 
mặt kinh tế nhằm phục vụ phát triển nền kinh tế 
quốc dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm nguyên tắc bình đăng, cùng có lợi, tạo thế 
đứng trên thị trường thế giới và phải đạt hiệu quả 
kinh tế cao' nhất. 


Chúng ta cần nắm vững hai mặt hợp tác và đầu 


tranh trong quan hệ quốc tế. 

Thựê tiễn cho thấy, giữa các đối tượng trên thế 
giới quan hệ với nhau thường không phải lúc nào 
lợi ích cũng trùng hợp nhau và, khi không trùng hợp. 
mỗi đối tượng tìm cách bảo vệ lợi ích của mình. Vì 
vậy, trong quan hệ quốc tế với bất cứ đối tượng 
nào đều có hai mặt hợp tác và đấu tranh. Tùy từng 
đối tượng, trên từng vấn đề và ở từng thời điêm, 
mặt hợp tác hoặc mặt đấu tranh nồi lên hơn. Hợp 
tác một chiều hoặc đấu tranh một chiều đều dẫn 
đến tình huống thua thiệt, bất lợi. Thúc đây hợp 
tác nhưng vấn phải đấu tranh đưới hình thức và 
mức độ thích hợp với từng đối tượng nhằm bào 


vệ lợi ích dân tộc ta, thiết lập các quan hệ bình đăng, 


cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình. Nhưng đấu tranh 
là nhằm thúc đây hợp tác, tránh sơ hở đê bị đây vào 
thế cô lập hoặc gây khiêu khích. 

Chúng ta tích cực tham gia hợp tác khu vực đồng 
thời mở rộng quan hệ với tất cả các nước. 

Trong tình hình thế giới ngày nay, xu thế hợp tác 
khu VỰC đang nồi lên Hà nét. Nền an ninh và sự phát 
triên của một nước gắn với nền an ninh và sự phát 
triên của khu vực. Có quan Hệ hợp tác với khu vực 
thì tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng 


` phù hợp với xu thế 


đất nước, đồng thời thúc đây đa dạng hóa quan hệ 
với các nước 2 các khu vực khác. 

Trong sự chuyên biến về kinh tế thế giới hiện 
nay cũng đang hình thành một xu hướng xây dựng 
các khối kinh tế theo khu vực. Chúng ta thúc đây 
quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trong khu 
vực, tạo môi trường hòa bình, ồn định lâu dài. Điều 
đó đáp ứng lợi cờ cơ bản của dân tộc ta và cũng 
é chung hiện, nay. 

Đông thời, chúng ta mở rộng quan hệ với tất cả 
các nước ơ các khu vực khác, đặc biệt là các nước 
lớn, các trung tâm kinh tế lớn, những nhân tố ảnh 
hưởng đến an ninh và phát triên của khu vực và của 
nước ta. „ 

» 

Công tác đối ngoại đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, với 
sự tham gia của các đoàn thể nhân dân và các cấp, 
các ngành, phối hợp chặt chẽ giữa công tác đối 
ngoại với quốc phòng, an ninh và &r tưởng, tạo nên 
sức mạnh tông hợp của mặt trận đối ngoại. 

Chính sách đối ngoại rộng mở đòi hỏi chúng ta 
thống nhất ý chí và hành động trên cơ sở quan 
điểm, đường lối của Đảng, không do dự, co mình 
lại và cũng không tùy tiện, vô kỷ luật. Còn rất nhiều 
việc cấp bách đặt ra trước mắt chúng ta : mở rộng 
công tác thông tin ra ngoài nước và tích cực thu thập 
thông tin kịp thời, chính xác từ ngoài nước ; 
tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo tình hình 
quốc tế đê có chủ trương và quyết sách đúng về 
đối ngoại, nâng cao chất lượng mọi mặt cua, các 
cơ quan đại điện của ta ở nước ngoài. Điều quan 
trọng bậc nhất là gấp rút đào tạo, đào tạo lại và 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; 
kê cả trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, có trình độ 
và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức rộng, 
nghiệp vụ tinh, ngoại ngữ giỏi, đạo đức tốt. 

Đất nước đang có thời cơ tốt nhưng cũng đang 
đứng trước những thách thức và khó khăn hết sức 
to lớn. Mỗi người chúng ta và toàn dân tộc ta tràn 
đầy ý chí và quyết tâm làm cho dân giàu nước 
mạnh, xã hội văn minh, tiến lên sánh vai cùng các 
nước trên thế giới. 

Công tác đối ngoại và toàn thê đội ngũ cán bộ đối 
ngoại có trách nhiệm vẻ vang góp phần vào việc 
thực hiện thành công mục tiêu cao ca đó. 
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VÂN ĐỀ ĐA DẠNG HÓA 
CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU 


HIẾM hữu là một nhu cầu, nó tồn tại không 
#= trong xã hội loài người mà ca trong giới tự 
nhiên, trong cây co và cầm thú. Đó là bản năng 

bảo tôn của mọi sinh vật. Trong ðIỚI động vật, sơ 
hữu cá thể xuất hiện khi loài cầm thú vỗ được con 
nồi hoặc chiếm được một chỗ trú giữa núi rừng 
hoang vư ; còn sơ hữu tập thê xuất hiện khi con ong, 
cái kiến làm thành tô ong. tô kiến. Trong xã hội loài 
người có sơ hữu cá thê, sở hữu tập thể, sở hữu 
toàn dân. Mỗi người trong xã hội đều có nhu cầu 
chiếm hữu nhằm thỏa mãn bản năng bảo tồn của 
mình, nói nôm na là đề cho mình có thê sống được. 
Bản nặng chiếm hữu của con người được xã hội 
hóa trong các tập đoàn người. Ở đây, thay cho sự 
chiếm hữu, hay nói đúng hơn, đi liền với sự chiếm 
hữu là quyên sở hữu. Quyền này được quy định 
thành luật, thích ứng với các thê chế của một xã 
hội nhất định. Các xã hội rất khác nhau, nên những 
thê chế pháp lý - kinh tế, được gọi chung là sở hữu, 
ở các xã hội cũng rất khác nhau. Lịch sử loài người 


cho thấy, do các thê chế xã hội luôn luôn thay đôi, 


nên quyền sở hữu cũng luôn luôn biến đổi cùng 
với những tín ngưỡng và tôn giáo, những phong tục 


và tập quán, những tô chức gia đình và nhà nước, 


những chế độ sản xuất và trao đôi mà khoa học và 
kỹ thuật đã làm cho biến đôi. Lịch sử cũng chứng 
minh răng, nếu trong quá khứ, chế độ sở hữu đã 
biến đổi, thì trong tương lai, nó cũng sẽ biến đôi, 
và biến đôi theo quy luật, chứ không phải biến đôi 
theo kiêu bị Áp đặt một cách khiên cưỡng. 

Trong nhiêu thập ký, chế độ công hữu hóa tư liệu 
sản xuất đã được thiết lập như một mục tiêu tự 
thân. Người ta tin tưởng một cách tuyệt đối rằng, 
chủ nghĩa xã hội phát triển theo tỷ lệ thuận với chế 
độ công hữu, diện công hữu càng rộng thì chủ nghĩa 
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xã hội càng nhiều. Các thành phần kinh tế mệnh 
danh là *“xã hội chủ nghĩa a” thì được ưu tiên phát triên, 
trong đó thành phần quốc doanh có vai trò thống trị, 
còn các thành phần phi xã hội chủ nghĩa thì dần dần 
bị triệt tiêu. Trên thực tế thành phần quốc doanh 
là khu vực kém năng động nhất và hiệu quả thấp 
nhất, trong khi đó các thành phần kinh tế khác, làm 
ăn có hiệu quả hơn, có nhiều khả năng phát triền hơn 
thì lại bị hạn chế, vùi dập hoặc cấm đoán. Nghịch 
lý đó đã đưa tới một hệ quả tất yếu là xã hội trở 
nên nghèo nàn, các sản phâm đơn điệu và cuộc sống 
buồn te. Nhớ lại những năm tháng dưới thời bao ` 
cấp do quốc doanh thống trị thị trường, người tiêu 
dùng thường phai nhận từ cưa hàng mậu dịch 
những cân gạo hâm, những thước vải đồng loạt 
theo tem phiếu : khách vãng lai khó mà tìm thấy một 
hàng quà khi có dịp tạt qua một đô thị. Cũng những 
năm tháng ấy, khi hợp tác xã còn ngự trị ở nông thôn, 
thì hạt vừng. củ lạc, hạt đỗ trở nên hiếm hoi trên 
các chợ do kế hoạch sản xuất tập trung của hợp tác 
xã, không khuyến khích mà có khi còn cắm đoán các 
hình thức xen canh. gối vụ trên đồng ruộng. 

Sau mấy năm đôi mới, hình như có một chiếc 
đũa thần nào đó đã làm cho đất nước được hỏi 
sinh. Chưa bao giờ lực lượng sản xuất phát triên 
mạnh mẽ và đa dạng như những năm vừa qua. Cũng 
người nông dân ấy sau khi làm chủ ruộng đồng đã 
nhạy cảm hơn với những tiến bộ kỹ thuật do 
chương trình khuyến nông đem đến cho từng nhà, 
và cũng ngân hàng ấy đã mạnh dạn cho người lao 
động vay vốn, bất chấp những hàng rào “thế 
chấp”. Cũng người giám đốc ấy, trong CƠ chế thị 
Tượng đã biết thích nghi với tình hình mới, biết 
tiếp nhận và xử lý thông tin. am hiệu nghệ. thuật 
marketing, quan tâm tạo dáng công nghiệp đáp ứng 


-Nghiên cứu - Trao đổi 


thị hiếu của khách hàng. Các phương tiện sản xuất 
cũng đôi mới xuất phát từ yêu cầu của sản xuất. 
Con trâu đã từ giã các chuồng tập thê đề trở về với 
hộ nông dân làm “đầu cơ nghiệp” của họ ; công cụ 
cầm tay và máy móc đủ các loại, các cỡ đã tiếp sức 
cho NGƯỜI lao động. Các xí nghiệp công nghiệp thay 
đôi thiết bị, đôi mới dây chuyền đê có thê tạo 
những mặt hàng mới theo sơ thích cua các khách 
hàng trong và ngoài nước. Thêm vào đó, do quan hệ 
buôn bán với nước ngoài mơ rộng, nên danh mục 
hàng hóa ở ta cũng ngày một thêm phong phú. 

Sự đa dạng hóa lực lượng sản xuất đã đưa tới sự 
đa dạng hóa sản phâm trong mọi lĩnh vực, từ công 
nghiệp đến nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng... 
Kẹo của xí nghiệp Hải Hà đủ sức cạnh tranh với 
kẹo ngoại ; kẹo bánh của các tô hợp và xí nghiệp gia 
đình cũng tìm cách chiếm lĩnh thị trường nông thôn. 
Gạo đủ loại, không chỉ trong cửa hàng mậu dịch mà 
cả ở các chợ via hè, làm vừa lòng những khách hắng 
khó tính nhất. Các mặt hàng công nghiệp như vại, 
phích nước, gốm sứ v.v., sau bao lần chao đảo 
trước sự cạnh tranh khắc nghiệt của hàng ngoại lậu 
thuế, đã dần dần lấy lại thăng bằng và bắt đầu 
làm chủ thị trường. Trong xây dựng, phương thức 
xây dựng và bán nhà cua Công ty xây dựng và sưa 
chữa nhà thuộc Sở nhà đất Hà Nột tỏ ra khá linh 
hoạt, phù hợp với sơ thích của khách, như xây nhà 
hoàn thiện theo thiết kế của khách, xây nhà thô đề 
người sử dụng tự cải tạo, chỉ xây nhà còn việc cai 
tạo khu phụ thì đê khách hàng tự Ỷ- 

Đa dạng hóa lực lượng san xuất là một „ẽ 
những cơ sở để đa dạng hóa các quan hệ sơ hữu, 
bởi vì, như chúng ta đều rõ, sở hữu biêu hiện quan 
hệ xã hội của con người không chỉ đối với riêng 
tư liệu sản xuất, mà đối với toàn bộ lực lượng sản 
xuất. Nếu cứ đi theo con đường cũ, tìm cách 
“thuần nhất hóa” hình thức sở hữu, thì có khác nào 
triệt tiêu sự phát triên đa dạng của lực lượng sản 
xuất, làm thiệt hại đến lợi ích của HEMeh lao động 
cũng như của toàn xã hội. 

Dựa trên các quan hệ sơ hữu, đã hình thành các 
thành phần kinh tế khác nhau trong một nền kinh 
(Ế nhiều thành phần. Đứng đầu bảng là thành 
phần kinh tế quốc doanh. Lúc bấy giờ, suy nghĩ 
của chúng ta còn ấu trĩ : chúng ta tin răng, càng có 
nhiều cơ sở quốc doanh thì khu vực quốc doanh 
càng mạnh, tức là mới coi trọng hình thức chứ 


chưa đi vào nội dung. Nguyên nhân sâu xa có lẽ vì 
xuất phát từ một chủ nghĩa xã hội hình thức chứ 
chưa phải chủ nghĩa xã hội khoa học. Chúng ta đều 
biết, sự phát triển của kinh tế quốc doanh mang tính 


lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay là thời kỳ đầu 


công nghiệp hóa, cần có khu vực quốc doanh đề xây 
dựng kết cấu hạ tầng và các ngành then chốt, trong 
đó có các ngành công nghiệp mới. Về sau, khi 
chuyên sang chiến lược hướng vào xuất khẩu, thì 
khư vực quốc doanh sẽ chuyên sang tạo điều kiện 
cho các ngành sản xuất hàng xuất khâu, các khu chế 
biến hàng xuất khâu. Thời gian gần đây, ở một số 
nước công nghiệp mới như Nam' Triều-tiên, 
Đài-loan, Xin-ga-po..., kinh tế nhà nước đã rút khởi 
các ngành cũ, nhường chỗ cho kinh tế tư nhân, đê 
chuyên sang các ngành công nghiệp nặng như luyện 
kim, hóa chất... thỳc hiện chiến lược tăng trường ˆ 
kinh tế dựa trên cơ sở: khoa học - kỹ thuật cao. Ở 
các nước Tây Âu, nhà nước đã mạnh dạn dùng các 
cơ sở quốc doanh đê khôi phục những xí nghiệp tư 
nhân bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ 2, 
bằng con đường mua cô phần hoặc đầu tư, tạo 
điều kiện cho các xí nghiệp trên trở lại hoạt động 
bình thường, sau đó nhượng lại cho tư nhân và 
chuyên sang các lĩnh vực khác. Ở một số nước có 
nên kinh tế phát triển cao như Thụy-điền, việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghệ mới là 
do tư nhân đam nhiệm, còn nhà nước thì dựa vào 
khu vực quốc doanh thực hiện chính sách phúc lợi 
công cộng, bảo đam giữ nạn thất nghiệp ở: mức 
thấp nhất thế giới. Rõ ràng, vai trò của khu vực 
quốc đoanh không thê giữ y nguyên trong mọi giai 
đoạn, mà mỗi giai đoạn cần có sự thay đôi cho phù 
hợp. Làm như trên là quốc doanh thê hiện vai trò chủ 
đạo của mình. Ý kiến muốn gạt bỏ khu vực quốc 
doanh và thay nó bằng khu vực kinh tế tư nhân, cũng 
không tưởng không kém tư tưởng trước đây muốn 
quốc doanh hóa tràn lan nền kinh tế. 

Khu vực kinh tế tư nhân mới ngày nào còn bị hạn 
chế, thậm chí có ngành bị cấm ky, thì trong quá trình 
đôi mới, tiềm năng của nó đã bất đầu được đánh 
thức. Trên phạm vi cả nước, sự đóng góp cua kinh 
tế tư nhân và ngoài quốc doanh không nhỏ. Khu vực 
tiêu, thủ công nghiệp (trong đó kinh tế tư nhân 
chiếm 18%) hiện đóng góp 45% tổng sản lượng 
công nghiệp ; số lao động làm việc trong khu vực 
tập thê là 1,7 triệu người và trong khu vực tư nhân 
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là 1 triệu người. Kinh nghiệm các nước trên thế 
giới cho thấy, so với các khu vực khác, kinh tế tư 
nhân cho đến nay vẫn là khu vực có tỷ suất hàng 
hóa cao, thị trường sôi động và hiệu quả kinh tế 
lớn. Song có phai vì vậy mà vội chu trương tư nhân 
hóa toàn bộ nền kinh tế ? 

Chúng ta công nhận tư nhân có quyền sở hữu về 
tư liệu sản xuất bởi điều đó tạo điều kiện cho tư 
nhân hòa nhập vào nền kinh tế chung và phát huy 
tiềm năng vốn có. Nhưng cũng nên có cái nhìn thực 
tế hơn đối với kinh tế tư nhân ở nước ta. SỐ tư 
nhân giàu đến mức có thê mua cả hầm mỏ hoặc xí 


nghiệp của nhà nước còn quá ít, chưa kê số máy 


móc hiện đại của các xí nghiệp quốc doanh cũng 
không nhiều. Vì vậy, nếu tư nhân hóa đồng loạt các 
xí nghiệp quốc doanh không phải không gặp khó 
khăn. Ngoài ra, cần thấy khu vực ngoài quốc doanh 
(kể cả tư nhân và tập thê) hiện nay tuy tạo ra 2/3 tông 
sản phâm xã hội, nhưng đóng góp cho nhà nước chỉ 
khoảng 15 - 17% (nếu tính cả thuế mới được 20%) 
nguồn. thu trong nước. Vì vậy, không nên tô hồng 
kinh tế tư nhân. Nhưng mặt khác, cũng không nên 
chỉ thấy nhược điểm của kinh tế tư nhân mà không 
thấy vai trò tích cực của nó trong nền kinh tế nhiều 
thành phần. 

Kinh tế tư nhân và kinh tế hộ gia đình nông dân 
quan hệ chặt chẽ với kinh tế hợp tác xã. Người 
nước ngoài rất ngạc nhiên khi nghe nói ở nước ta 
có ý kiến muốn giải thê hợp tác xã. Mấy thập kỷ 
liên, người nông dân xã viên vì bị sự quản lý gò bó 
của các ban quản trị hợp tác xã, chịu nhiều hậu quả 
của tệ tham ô, nên nghe nói đến hợp tác xã là họ nghỉ 
ngờ, khác nào con chim một lần bị bắn hụt nay 
thấy cây cong là sợ. Nhưng khi nghĩ đến đồng vốn 
ít ỏi của mình, đến những khó khăn về thủy lợi, về 
sâu bệnh mà riêng mình không tài nào khắc phục nôi, 
thì chính những xã viên này lại yêu cầu phải có hợp 
tác xã - tất nhiên là hợp tác xã kiểu mới - đê làm 
dịch vụ cho họ. 

Trong quá trình đi lên, không thê chỉ có các hình 
thức tô chức dựa trên sở hữu nhà nước, tập thê và 
tư nhân, mà cần có thêm các hình thức khác. Công 
ty cô phần chính là hình thức tô chức quản lý sản 
xuất kinh doanh ở trình độ cao ; nó không thê hình 
thành ngay một lúc mà phải có quá trình. Đối với 
số đông cơ sở quốc doanh, có thể theo quy luật tuần 
tự (từ thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạp). 


l6 


Đối với những doanh nghiệp nhỏ, bước đầu có 
thê chuyên sang công ty hợp doanh. Còn đối với 
một số doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng và 
điều kiện, thì có thê chuyền ngay thành các công ty 
vô danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty 
trách nhiệm vô hạn. Kinh nghiệm nhiều nước trên 
thế giới chỉ rõ, đa số các nhà kinh doanh khi lập 
công ty mới đều thích hình thức công ry trách nhiệm 
hữu hạn, vì nó có một số ưu điểm như : cô đông 
không chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản 
nợ của công ty ; sự tỒn tại của công ty không phụ 
thuộc vào tên tuôi của cô đông nào mà chỉ phụ thuộc 
vào vốn và khả năng trả nợ của công ty ; tô chức 
và quan lý công ty tương đối chặt chẽ. 

Lợi ích của công ty cô phần đã rõ, nhưng tại sao 
VIỆC trên khai loại hình tô chức này lại có khó 
khăn ? Phân loại các xí nghiệp quốc doanh hiện nay 
theo hiệu quả có thê thấy : có đến 70% xí nghiệp 
làm ăn không có lãi (trong đó 30 - 40% xí nghiệp bị 
lỗ). Chúng ta có thê thấy ngay : cô phần của các xí 
nghiệp làm ăn thua lỗ là không có giá trị, nếu chọn 
các xí nghiệp này để cô phần hóa là không thực tế. 
Mặt khác, với tư cách là chủ sơ hữu các xí nghiệp 
quốc doanh, trước khi bán xí nghiệp là tài sản của 
mình. nhà nước phải làm cho nó có giá, tạo điều kiện 
cho nó làm ăn có lãi. Trên thực tế, các xí nghiệp làm 
ăn thua lỗ một phần quan trọng là do thiết bị, máy 
móc lạc hạu. 

Chúng ta không nên sốt ruột. Trong khi chưa phát 
triển được công ty cổ phần, thì hãy bằng lòng với 
những hình thức trung gian rất phong phú như liên 
doanh, liên kết đấu thầu, khoán, cho thuê... 

Chúng ta sẽ không hiệu được đầy đủ nội dung của 
sở hữu nếu không gắn nó với đối tượng sở hữu. 
Cùng với sự phát triên của lực lượng sản xuất, có 
sự phát triên của các đối tượng sở hữu, trong đó nồi 
lên đối tượng sở hữu chủ đạo. Nhìn lại quá trình 
tiến hóa của nhân loại, đối tượng sở hữu chủ đạo 
đã có những biến đối lớn lao. Nếu trong thời kỳ 
chiếm hữu nô lệ, đối tượng sở hữu chủ đạo là 
người nô lệ, thì sang thời kỳ phong kiến, đó là 
ruộng đất ; đến buôi đầu của chủ nghĩa tư ban, 
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp, thì đó 
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thờn 


lại là ør liệu sản xuất và đặc biệt là công cụ sản 
xuất ; và về sau, đến xã hội tư bản chủ nghĩa hiện 
đại, thì vị trí độc tôn của sở hữu tư liệu sản xuất đã 
phai THƯỚNG, bước cho sơ hữu trí tuệ. Đây là thời 
kỳ mà giai cấp tư sản đã bắt đầu có những nhượng 
bộ nhất định đối với lao động trong việc giải quyết 
quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất đê tập trung vào 
thông tin và công nghệ, vì đi đôi với sự nôi lên vai 
trò của đối tượng sở hữu trí tuệ là sự giảm thiêu 
vai trò của tư liệu sản xuất. Việc chuyên 81ao công 
nghệ cñ cua các nước tư ban phát triên cho các 
nước đang phát triên lên tới hàng nghìn tỉ đô la, 
trong khi bán quyên sở hữu trí tuệ chỉ được mấy 
chục tỉ đô la. Bên cạnh những đối tượng sở hữu nói 
trên, còn có những đối tượng sở hữu chị thuộc sở 
hữu nhà nước (như không phận mỗi nước) hoặc 
chỉ thuộc công hữu quốc tế (như tài nguyên nằm 
dưới đáy đại dương thuộc vùng biên quốc tế). 

Ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, nôi lên hàng 
đầu là sở hữu tư liệu sản xuất, và nóng bỏng nhất 
có lẽ là sở hữu ruộng đất. Vai trò của sở hữu trí tuệ 
tuy chưa nồi bật, nhưng trong quá trình đổi mới, 
nhất là sau khi mở rộng giao lưu với nhiều nước 
trên thế giới, thì việc thực hiện quyền sở hữu trí 
tuệ (như mua bán các giấy phép, bằng sáng chế và 
Bí quyết sản xuất của nước ngoài) được khuyến 
khích ; sự vận động của sở hữu trí tuệ ở nước ta 
đang trong giai đoạn manh nha. 

Đi đôi với sự vận động cua các đối tượng SỞ hửu 
là sự đa dạng hóa các lực lượng sản xuất. Điều này 
lại đòi hoi phai đa dạng hóa các hình thức sơ hữu. 
Hơn nữa, trong sự vận động của các đối tượng sở 
hữu, một khi có sự thay đổi vị trí của một đối tượng 
sở hữu nào đó từ vị trí chủ đạo sang vị trí phụ thưộc, 
thì đương nhiên các hình thức sở hữu sẽ tỒn tại 
dưới dạng đan xen, vừa hợp tác vừa cạnh tranh 
với nhau. Cũng vì vậy, nền kinh tế nhiều thành 
' phần tồn tại trong một thời đoạn không ngắn mà 
kéo dài nHiều thập kỷ. Khi một quan hệ sở hữu nào 
đó trở thành quan hệ thống trị thì các quan hệ sở 
hữu có trước đó vẫn không bị xóa bỏ. 

Theo Các Mác, đa dạng hóa sở hữu thể hiện trên 
hai khía-cạnh : pháp lý, và thực hiện sở hữu (còn 
gọi là nội dung kinh tế của sở hữu). Khía cạnh pháp 
lý của sở hữu phản ánh nội dung kinh tế của sở 
hữu. Trong khi nội dung kinh tế của sở hữu luôn 
luôn thay đổi do sự phát triển của lực lượng sản 
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xuất, thì khía cạnh pháp lý của sơ hữu thường 
tương đối ồn định. Nếu sự thực hiện sở hữu không 
thay đổi cho phù hợp-với sự phát triển của lực 
lượng sản xuất thì quyền sở hữu sẽ bị xâm phạm 
và lực lượng sản xuất cũng bị kìm hãm. Đó là tình 
trạng cua các nước xã hội chủ nghĩa trước đây tuy 
đã thiết lập chế độ công hữu nhưng lại không giai 
quyết cụ thê vấn đề sở hữu, rút cục, sở hữà toàn 
dân biến thành sơ hữu không phải cua ai cả. 

Ngược lại, nếu biết giải quyết cụ thể vấn đề sở 
hữu, biết tách quyền sở hữu với quyền sử dụng, 
chăng hạn như giao ruộng đất vẫn thuộc sở hữu 
toàn dân cho nông dân sư dụng ôn định và lâu dài, thì 
lại có thê đem lại một sức bật cho sự phát triền của 
lực lượng san xuất. Đó là điều thực tế đã diễn ra 
ở nông thôn nước ta sau khi có Nghị quyết 10. Ở 
các nông trường nước ta, việc đôi mới quản lý 
trên thực tế đã biến các doanh nghiệp nhà nước 
thành nơi hội tụ của nhiều thành phần kinh tế, trong 
đó quan trọng nhất là kinh tế hộ gia đình của nông 
dân và công nhân. Thời gian đầu, chủ trương giao 
khoán cho các hộ gia đình đã có một tác dụng nhất 
định là nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi. 
Nhưng về sau, việc giao khoán đó vẫn chưa tạo 
được một chuyền biến căn ban, vì khi nhận khoán, 
người lao động vẫn nghĩ răng đất đai, vườn cây, 
đàn gia súc vẫn là của nông trường, họ chỉ quan tâm 
khai thác, không chịu đầu tư thâm canh, họ đòi hỏi 
nhiều vật tư ứng trước nhưng lại tìm cách tuôn 
sản phẩm ra ngoài. Trước tình hình đó, một số nông 
trường (như Nông trường cà phê Ð'rao, Xí nghiệp 
nông công nghiệp chè Long Phú, Nông trường bò 
sữa Lâm Đồng) đã giao ruộng. đất ồn định và lâu 
dài cho người lao động, bán cho họ công cụ san 
xuất, gia súc và vườn cây, cho họ vay tiền đê phát 
triên sản xuất ; chủ trương đó đã được người lao 
động hưởng ứng mạnh mẽ và đang phát huy hiệu 
quả tốt, Rõ ràng, cách thực hiện sở hữu của những 
nông trường làm thử nghiệm, đã mơ đường cho lực 
lượng sản xuất phát triên. 

Từ những thực tế nêu trên, chúng ta thấy : đa 
dạng hóa sở hữu là đòn bây cực kỳ quan trọng, là 
nguồn dự trữ không thể thiếu trong cơ chế đổi 
mới quản lý, làm cho nền kinh tế nước ta trơ nên 
phôn vinh. 


17 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Quyên con người và quyên 
_ công dân trong sự phát triên 
kinh tế - xã hội 


HOÀNG VĂN HẢO “ 


ON người được coi là giá trị cao nhất của xã hội 

mới, đây là điểm khác về bản chất giữa chủ nghĩa 
xã hội và các chế độ khác. Ban chất của chủ nghĩa xã 
hội là chế độ vì con người, vì sự thoa mãn ngày càng 
cao những nhu cầu của con người, trong đó các quyền 
(quyền con người, quyền công dân) là một bộ phận 
quan trọng hợp thành hệ thống nhu cầu của con 
người. | 


,Trong xã hội tư bản hiện đại cũng có sự quan tâm 
đến con người và quyền con người. Hơn nữa, trên 
một số lĩnh vực, quyền con người ở đây có thê được 
thực hiện tốt hơn ở xã hội xã hội chu nghĩa hiện thực 
(chăng hạn, về quyền có việc làm, phật ban là nước 
thực hiện tốt nhất vì có tỷ lệ người thất nghiệp thấp 
nhất). Nhưng có một sự thực lớn hơn là : trong các 
nước tư bản vẫn diễn ra những mâu thuẫn gay. gắt 
giữa cá nhân với cá nhân, giữa. cá nhân với cộng đồng, 
và đây là nguyên nhân tiềm ân của sự mất ôn định 
thường xuyên cưa xã hội tư ban. Nói cách khác, dù ở 
đây quyền con người có được mơ rộng tới mức nhất 
định, thì con người vẫn không phải là mục tiêu của chế 
độ tư bản. Quyên con người ở đây chỉ như một 
phương tiện; một phương thức thoa hiệp cưa giai cấp 
tư san với các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội 
nhằm đảm bảo quyên tối cao của nó là quyền thống 
trị xã hội trong điều kiện mới.. 


Chủ nghĩa xã hội từ bản chất là vì con người và sự 
nghiệp giải phóng con người, vì lợi ích và các quyền 
cua con người. Sự ra đời cua chu nghĩa xã hội là 
nhằm khắc phục những hạn chế không thê vượt qua 
cua chu nghĩa tư bạn trong VIỆC Ølab phóng COn người. 
Vì vậy, về nguyên tắc, xã nội xã hội chủ nghĩa là xã 
hội có khả năng bảo đảm tốt hơn quyền con người. 
Những vi phạm quyền dân chủ, không bảo đảm quyền 
con người trong chu nghĩa xã hội hiện thực, là có thực ; 
nhưng điều đó không phải từ bản chất cua nó. Phương 
pháp xem xét cần có ơ đây là phân tích những hạn chế, 
những vi phạm quyền con người, do những nhược 
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điểm khuyết tật của cơ chế 
quan lý được xây dựng trên 
cơ sơ tư duy cũ về chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong công cuộc đôi mới 
Ø nước ta, con người được 
đặt vào vị trí trung tâm cua 
chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội có mục tiêu là vì 
con người. Nhưng không 
phai vì con người một cách 
trừu tượng, mà là vì quyền 
và lợi ích của con người. 
Quyền: là một ` nhân tố trong 
tông số nhu cầu đa dạng và 
phức tạp của con người. Nói chủ nghĩa xã hội, nói 
công cuộc đôi mới, nói sự phát triên kinh tế - xã hội 
có mục đích vì con người, không thê không nói đến 
quyền con người. Quyền con người là nhu cầu chính 
đáng được nhà nước công nhận, nó mang tính trội, thê 
hiện đậm nét "tính người" nhất mà sự phát triên kinh 
tẾ - xã hội phai bao đam. Tất nhiên, quyền con người 
không thê cao hơn mà phải phù hợp với trình độ phát 
triên kinh tế xã hội của đất nước. 


-Ở đây, cần làm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu và 
động lực của quyền con người và quyền công dân, khi 
quyền được xác định là mục tiêu. Điều đó đòi hỏi xã 
hội và nhà nước phải tạo mọi điều kiện bảo đảm con 
người được hương và thực hiện các quyên của họ. 
Theo đà phát triển của lực lượng sản xuất, mọi chính 
sách của nhà nước phai thê hiện và bảo đảm được lợi 
ích và quyền ở mức độ tương ứng. Nếu được như 
vậy, con người sẽ từng bước trơ thành một thực thê 
hoạt động tự do, sáng tạo, mọi khả năng tiềm tàng 
được bộc lộ, cũng có nghĩa nhà nước đã tạo được 
động lực thực ơ con người. : 


Điều chắc chấn là, không thê khai thác được khía 
cạnh động lực của quyền con người nếu trước hết 
không đặt con người và luôn luôn coi con người là mục 
tiêu. Nếu chi khai thác quyền con người ở mặt động 
lực thuần túy, thì thực chất đó không phải là vì con 
người, mà chi là sử dụng con người như một phương 
tiện. Đó chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa xã hội ta 
và xã hội tư ban. Trong chừng mực nhất định, đó cũng 
là sai lầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong những 
năm qua. 


Trong bối cảnh thế giới hiện nay, nhất là sau sự đồ 
vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở một số nước, có 
không ít người hoài nghi về mục tiêu con người trong 
chủ nghĩa xã hội. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải trở lại 


({*) Phó giáo sư, phó tiến sĩ luật học 
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cội nguồn, tìm hiêu vấn đề con người trong tư tưởng 
của Mác về chủ nghĩa xã hội. 

Tôi cho rằng, tư tương "vì con người và giải phóng 
nhân loại” là cốt lõi trong học thuyết Mác về xã hội, 
là điểm xuất phát trong cách đặt vấn đề xây dựng một 
xã hội mới. Tư tương đó được Mác diễn ta phong phú 
trên nhiều lĩnh vực. Chăắng hạn, "dân chu là xuất phát 
từ con người", "pháp luật cũng vì con người". Như 
Mác đã phân tích, theo quy luật khách quan, sự tiến hóa 
của lịch sử nhân loại sẽ dẫn tới một xã hội mới, xã 
hội này do những điều kiện khách quan cho phép, có 
khả năng khắc phục những hạn chế lịch sử mà ban 
thân xã hội tư ban không thê vượt qua. Hạn chế lớn 
nhất của xã hội tư ban, như Mác phân tích, là ˆ “Sự tha 
hóa” con người do việc tách tư liệu sản xuất khoi 
người lao động. Khắc phục giới hạn đó bằng cách 
nào ? Thừa kế những giá trị nhân đạo truyền thống, 
nhất là các trào lưu xã hội chủ nghĩa không tương 
hướng tới giải phóng những người lao động nghèo 
khô, Mác cho rằng quá trình tự nhiên sẽ phú định xã 
hội tư bản. Sự phủ định này khòng khôi phục lại chế 
độ tư hữu, mà khôi phục lại chế độ sở hữu cá nhân 
trên cơ sở những thành tựu cua thời đại tư ban chu 
nghĩa. Và : "Thay cho xã hội tư san cũ, với những giai 
cấp và đối kháng giai cấp. của nó, xuất hiện một liên 
hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là 
điều Kiếp cho sự phát triên tự do của tất cả mọi 
người “ : 


H 


Quyền con người và quyền công dân không chỉ là 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà còn là động lực cua 
SỰ phát triển kinh tế - xã hội. Quyền con người và 
quyền công dân được xác định trong, Hiến pháp. trong 
luật và thực hiện trong thực tẾ, khăng định mức độ 
giải phóng cá nhân. Giai phóng cá nhân sẽ tạo nên động 
lực, khơi nguồn cho giải phóng xã hội. Ngược lại, mỗi 
nắc thang giai phóng xã hội lại tạo ra động lực mới ở 
mỗi con người, mỗi thế hệ người. 


Trong hoạt động của con người, có nhiều nhân tố 
cầu thành động lực. Trong cơ cấu các nhân tố tạo nên 
động lực, người ta thường nói nhiều đến nhân tố lợi 
ích Đúng. lợi ích đợi ích kinh tế, lợi íÊh chính trị) là 
nhân tố cơ bản nhất tạo nên động lực thúc đây hoạt 
động của con người. điều đó là đúng trong mọi chế 
độ xã hội. Thế nhưng. động lực hoạt động ơ con 
người không chi là lợi ích. Hơn nữa, trong xã hội có 
giai cấp. lợi ích của cá nhân, của một tầng lớp, một 
giai cấp. của dân tộc, quốc gia... ở các cấp độ khác 
nhau, thường được xác định trong chính sách và pháp 
luật cua nhà nước, nghĩa là được thê hiện dưới dạng 
quyền con người, quyên và nghĩa vụ công dân. Vì vậy, 
cơ cầu các nhân tố tạo nên động lực hoạt động của 
con người rất phức tạp, đa dạng. trong đó có nhu cầu 


về quyền. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, quyền cơn 
người và quyền công dân là một nhân tố cực kỳ quan 
trọng, nhiều khi trở thành nhân tố trực tiếp tạo ra động 
lực, trên cả nhân tố lợi ích. Thật vậy, việc đòi hỏi 
quyên độc lập tự do có thê vươn lên, tạo nên động lực 
giải phóng dân tộc trong khi kử ích kinh tế trực tiếp 
chưa nhiều. 


__ Trong lịch sử xã hội loài người, quyền với tính cách 
là một nhu cầu độc lập đã tạo ra động lực mạnh mẽ 
trong hoạt động của con người, đặc biệt thê hiện Ở 
lĩnh vực chống áp bức, xây dựng -xã hội công bằng, 
tự do, bình đăng (chăng hạn, quyền làm người, nhu 
cầu tự do đã thúc đây những người nô lệ đứng lên 
khơi nghĩa lật đô chế độ chiếm hữu nô lệ ở thời cổ 
đại). Vấn đề trội lên ở đây là quyền làm người, 
quyền tự do, chứ chưa phái là lợi ích kinh tế trực tiếp. - 
Cũng như vậy. vì nhân quyền và đân quyền mà các giai 
cấp và tầng lớp trong xã hội phong kiến đã đứng lên 
làm cách mạng tư sản dưới những khâu hiệu tự do, 
bình đăng, bác ái ! Đành răng, nguyên nhân sâu xa ở 
đây vân là lợi ích, là các quan hệ kinh tế, nhưng động 
lực trực tiếp ở đây là chống sự chuyên chế hà khắc, 
nhân tố tạo. nên động lực đó là nhu cầu về quyền con 
người, quyên công dân. Nhờ vậy, cách mạng tư sản 
đã xóa bỏ được xã hội thần dân, xác lập được xã hội 
công dân, trong đó con người có quyên và Đ do hơn 
các xã hội khác. 


Xét trong phạm vi hẹp, quyền con người và quyền 
công dân còn là động lực thúc đây sự phát triển kinh 
tế - xã hội trong từng thời kỳ nhất định. Quyền tự 
chủ sản xuất kinh doanh được xác định sau khi nước 
ta thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới (chế độ 
khoán trong nông nghiệp, quyền tự chủ của các doanh 
nghiệp về sở hữu, sử dụng, chuyên nhượng...) đã thực 
sự thúc đây hoạt động của con người. Người lao động 
yên tâm bỏ vốn, phát triên sản xuất, bộc lộ hết khả 
năng và tài năng cua mình, các tập thê lao động và ca 
xã hội vận hành như một guồng máy sản xuất và lưu 
thông tự nhiên, đó là điều mà trước đây trong cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp không thê có được. 


Chinh vì vai trò của quyền, giá trị của quyền mà trong 
tư duy ` nhân loại cũng như trong lịch sư lập hiển, vấn 
đề quyền con người và quyền công dân trơ thành một 
trong những nội dung quan trọng nhất cua đạo luật cơ 
bản của nhà nước. Luật về các quyền ở Anh sau cách 
mạng nám 1689, Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Mỹ, 
Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng 
Pháp, Hiến pháp cua tất cả các nước, đù ở chế độ xã 
hội nào (tư ban chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa) đều 
có chế định quyền con người, quyền công dân. Điều 


(1)C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyến tệp, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1980, t l, tr 569. 
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đó phản ánh một thực tế khách quan là quyền con 
người và quyền công dân luôn luôn được nêu lên như 
một mục tiêu và đồng thời, như một phương tiện mà 
các giai cấp cầm quyền quan tâm sử dụng đê thúc đây 
xã hội mà họ đại diện phát triên. 

Vai trò của các quyền là nhân tố tạo nên động lực 
còn Ơơ chỗ : phía sau quyên là lợi ích - nhân tố quyết 
định cuối cùng: đối với sự phát triên. Thực hiện và 
bảo đảm quyền con người và quyền công dân là nhằm 
đạt tới lợi ích. Thực chất đây là mối quan hệ giữa 
quyền lực và lợi ích, giữa chính trị và kinh tế. Có 
quyền mới thực hiện được lợi ích, mới bảo vệ và 
phát triên được lợi ích. 


Dĩ nhiên, vì con người về bản chất là "tông hòa của 
các quan hệ xã hội", cho nên quyền con người và 
quyền công dân chỉ có thê trơ thành động lực thực sự 
trong cơ chế quyền gắn với nghĩa vụ, quyền không 
tách. khoi nghĩa vụ của công dân. Được hương các 
quyền quy định trong Hiến pháp và pháp luật, công dân 
đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ của mình trước 
nhà nước, trước xã hội và những công dân khác. Nếu 
tách khoi nghĩa vụ thì quyền con người chi dẫn đến 
những động lực tự phát, con người hành động một 
cách ích ky, không tính đến lợi ích chung. Chi gắn với 
nghĩa vụ, các quyền mới thực sự trơ thành động lực 
của sự phát triên kinh tế - xã hội. 


Quyền con người và quyền công dân là nhân tố 
quan trọng cầu thành mục tiêu và động lực của sự phát 
triên kinh tế - xã hội. Nhưng con người là con người 
xã hội, cho nên sự giai phóng và phát triên cá nhân găn 
liên với sự giải phóng xã hội. Điều đó cũng có nghĩa 
việc giải phóng cá nhân phai gắn với một chế độ xã 
hội nhất định, một nhà nước nhất định ; từ đó, trên 
thực tế hình thành mối quan hệ chồng chéo, phức tạp 
giữa cá nhân - ,nhà nước - xã hội. Vì vậy, đê quyền con 
người và quyền công dân thật sự trở thành mục tiêu 
và động lực của sự phát triền kinh tế - xã hội, cần phải 
tô chức tốt về mặt xã hội, về chế độ sơ hữu, chế 
độ nhà nước, hệ thống pháp luật. 


Kinh nghiệm thực tiễn hơn bảy, thập kỷ qua dưới 
mô hình cũ về chủ nghĩa xã hội đã cho chúng ta những 
bài học trên lĩnh vực này. Do nhận thức gian đơn, duy 
ý chí về chủ nghĩa xã hội, đã hình thành một chế độ 
công hữu "đơn nhất" khi lực lượng sản xuất còn rất 
thấp, với một cơ chế quan lý chính trị mang tính tập 
trung quan liêu, nhiều quyền con người và quyền công 
dân được quy định một cách hình thức, thoát ly điều 
kiện thực tế. Mặt khác, một bộ phận cán bộ nhà nước 
thoái hóa biến chất, lạm quyền, lộng quyền, vi phạm 
nghiêm trọng quyên tự do dân chủ của nhân dân. Rốt 
cuộc, nhân dân thờ ơ với chính trị, thụ động trong san 
xuất. Tình trạng đó bào mòn động lực phác triên kinh 
tế - xã hội, dẫn tới sự khủng hoảng. bề tắc ở nhiều 


20 


nước xã hội chu nghĩa. 


Ở nước ta, trên cơ sơ phân tích những thành tựu và 
khuyết tật của chu nghĩa xã hội hiện thực, Đại hội VI 
và VII của Đảng đã khẳng định tính tất yếu khách quan 
cua sự nghiệp đôi mới. Đôi mới trước hết là đôi 
mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội, có quan niệm 
đúng về xã hội mà chúng ta đang xây dựng là một xã 
hội đặt con người vào vị trí trung tâm. Trong xã hội đó, 
con người vừa là mục tiêu vừa là động lực Của Sự 
phát triên kinh tế - xã hội ; con người được giải phóng 
khoi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, 


- hương theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 


phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân, quyền 
con người và quyền công dân trong mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội. Những tư tương cơ ban ấy đã được thê 
chế hóa trong Hiến pháp năm 1992, và lần đầu tiên, 
quyền con người được ghi thành một điều trong Hiến 
pháp nước ta. 


Việc chuyên hóa quyền con người và quyền công 
dân thành một động lực thực sự Cua sự phát trên kinh 
tế - xã hội, là một quá trình tô chức tỉ mi thê hiện qua 
các thiết chế nhà nước và xã hội. Ở nước ta hiện nay, 
điều quan trọng hàng đầu là nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa to lớn và quyết định của việc giải phóng cá nhân 
trong quá trình giải phóng xã hội, nhất là trong điều 
kiện chưa qua dân chủ tư sản. Trên thực tế, một thời 
gian dài chúng ta chưa thấy hết vai trò của cá nhân, 
chưa coi trọng đúng mức vấn đề giải phóng từng cá 
nhân. Chúng ta đã làm cách mạng đê giai phóng giai 
cấp, giải phóng xã hội, nhưng do nhiều nguyên nhân 
chúng ta đã không quan tâm đầy đủ đến phát huy 
quyền tự do cá nhân của con người. Đặc biệt, với chế 
độ tập trung quan liêu bao cấp, nhà nước thực tế mộ: 
mặt bao cho dân hầu như tất cả (từ ăn, mặc, ơ, cho 
đến đi lại, chữa bệnh, học hành), xmặr khác, vì tập 
trung quan liêu, lại cấm đoán và hạn chế họ nhiều mặt. 
Rốt cuộc, quyền tự do dân chủ trở thành một thứ do 
nhà nước ban ơn, người dân“thụ động chờ đợi được 
ban phát các quyền. Trong hoàn canh như vậy, tính 
tích cực sáng tạo cua con người trên các lĩnh vực chính 
trị kinh tế, xã hội và tỉnh thần, đương nhiên bị 
hạn chế. 

Kinh nghiệm đổi mới những năm qua đã khăng định 
ý nghĩa to lớn của việc mở rộng quyền con người 
và quyền công dân, của việc giải phóng cá nhân đối 
VỚI SỰ nghiệp giải phóng xã hội. Đúng như Ăng- -phen 
đã từng nhắn mạnh : “Xã hội không thê nào giải phóng 
cho mình được, nếu không giải phóng cho mỗi cá nhân 
riêng biệt" Hư n 


(2) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyến tệp, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1983, t V, tr 414. 
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KIÊM CHẾ VÀ BẢY LÙI. 
LẠM PHÁT QUA KÊNH 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯÚC 


TẢO HỮU PHÙNG" 


AM phát là nhân tố gây mất ôn định nền kinh 

tế, thậm chí làm rối loạn toàn bộ các quan hệ 
kinh tế - xã hội. Nó là mối đe dọa đối với các doanh 
nghiệp, cản trở các khâu trong sản xuất và lưu thông 
hàng hóa. Qua bốn năm chống lạm phát, chúng ta đã 
rút ra được nhiêu kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt là 
nắm được ban chất và tính quy luật của lạm phát 
trong điều kiện nền kinh tế nước ta. Từ đó, đã xây 
dựng được các phương án chống lạm phát, từng 
bước đây lùi lạm phát xuống mức có thê chấp 
nhận được. 

Jrong bài này, tôi muốn trình bày một số giải pháp 
kiềm chế và đây lùi lạm phát qua kênh ngân sách 
nhà nước. 

* 

Quan hệ giữa thiếu hụt ngân sách và lạm phát là 
mối quan hệ nhân quả khá phức tạp. Ngân sách 
thiếu hụt (thu không đủ ch¡) và nhà nước phải phát 
hành tiền đê bù đấp là nguyên nhân trực tiếp và chủ 
yếu dẫn tới lạm phát. Vì lạm phát chính là quá trình 
đưa một lượng tiền vào lưu thông mà không có hàng 
hóa bảo đam. Thực chất đây là một biện pháp nhằm 
điều tiết lại thu nhập cua toàn xã hội. : 

Tốc độ lạm phát luôn ty lệ thuận với tốc độ phát 
hành tiền đề bù đắp bội chỉ ngân sách nhà nước. Ví 
dụ : phát hành so với tông số chỉ ngân sách nhà 
nước năm 1986 là 23,6% thì lạm phát là 775% ; năm 
1988 là 26,4% thì lạm phát là 394% ; năm 1991 là 
2,3% thì lạm phát là 68%. Số liệu trên chứng tỏ sự 
gắn bó hữu cơ giữa thiếu hụt ngân sách nhà nước 
và lạm phát. Đồng thời cũng nói lên giữa hai phạm 
trù đó không có sự đồng nhất về nhịp điệu phát 
triên (tỐc độ tăng giá luôn cao hơn tốc độ bội chỉ 
ngân sách). Nguyên nhân cua tình hình này là do phát 
hành cho tín dụng, do sự yếu kém trong cơ chế quản 
lý tiền tệ. Điều nghiêm trọng là khi nhà nước tung 


"khống" tiền ra lưu thông thì sự cân bằng trong quan . 


hệ hàng hóa - tiền tệ sẽ bị phá vỡ, dẫn đến không 
thê kiêm soát nôi toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội. 


- 


Sự mất giá của đồng tiền sẽ dẫn đến sự giảm 
sút sức mua của tiền lương và tiền công lao động. 
Nó cũng làm rối loạn hệ thốnè thước đo giá trị, tác 
động nghiêm trọng đến sự vận hành của hệ thống 
kinh tế. Đặc biệt là kinh tế nhà nước hoạt động theo 
cơ chế kế hoạch hóa (kiêu "đông cứng”) chậm 
được điều chinh. Và khi ấy, ngân sách nhà nước, 
với tư cách là chủ thê của nhiều mối quan hệ kinh 
tế - xã hội, phai chịu đựng hậu qua rất nặng nề : 
giam thu từ các doanh nghiệp nhà nước (do ăn vào 
C và do không truy thu thuế kịp đối với các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh), tăng chi cho khối phi san 
xuất và các đối tượng xã hội... Đó là chưa kê đến 
các hiện tượng địa phương, cục bộ, vi phạm kỷ 
cương, kỷ luật có môi trường phát triển làm trầm 
trọng thêm sự khó khăn, mất cân đối của ngân sách 
nhà nước, buộc ngân sách nhà nước phai bội chỉ 
thêm. Trong tình thế ấy, nếu không có các biện pháp 
hữu hiệu đê xử lý, sẽ trở lại cái vòng luân quân : 
bội chỉ ngân sách - phát hành - giá tăng - bội chi ngân 
sách... 

Đê thực sự kiềm chế và đây lùi lạm phát, cần 
đôi mới quan lý ngân sách nhà nước và tập trung . 
vào mấy điểm sau đây : 

1 - Về thu ngân sách nhà nước 

Hoàn thiện các chính sách thu, trong đó đặc biệt coi 


trọng việc hoàn thiện các bộ luật thuế đê thu về 


thuế trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà 
nước. Cần tô chức lại bộ máy thu và cơ chế quản 
lý thu theo hướng bao quát được hết các đối tượng 
và tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước. Phấn 
đấu nâng mức động viên tài chính từ GDP*'lên 18 - 
20% vào năm 1992 và 22 - 23% vào năm 1995, trong 
đó động viên từ thuế so với GDP là 16 - 18% năm 
1992 và 20 - 22% năm 1995. Chính sách thuế nội địa 
phải nhằm mục tiêu vửa bồi dưỡng. phát triên 
nguồn thu, vừa tập trung khai thác triệt đê nguồn 
thu theo nguyên tắc bảo đam sự phân phối hợp lý 
giữa người lao động và nhà nước, bao đam sự" công 
bằng, bình đăng đối với mọi ngành nghẻ, mọi 
thành phân kinh tế. Chính sách "thuế xuất nhập 
khâu, cần khuyến khích xuất khâu thông qua việc 
định các thuế suất hợp lý tùy thuộc vào từng mặt 
hàng trong từng thời kỳ nhất định. Thuế nhập 
khâu phải có tác dụng. bảo vệ sản xuất trong nước, 
điều tiết và hướn dẫn nhập khâu. Cụ thê là áp 
dụng thuế suất thập đối với hàng nguyên liệu (có 


* Giáo sư, tiến sĩ kinh tế, Vụ trương Vụ ngân sách. Bộ tài 
chính 

** Gross Domestic Product (tông san phảm quốc nội) là một 
trong những chi tiêu kinh tế vĩ mô dùng đề đánh giá trình độ phát 
trn kinh tẾ và ,mức sống cua một nước so với nước khác 
trong nền kinh tế thị trường. 


21 


Nghiên cứu - Troo đổi 


phân biệt nguyên liệu đề san xuất hàng thiết yếu, 
nguyên liệu đê sản xuất hàng xuất khâu, nguyên 
liệu sản xuất hằng tiêu dùng cao cấp), áp dụng thuế 
suất cao đối với hàng tiêu dùng cao cấp và các mặt 
hàng trong nước đã sản xuất được. 

Trong thực tế. mức tịch lũy từ sản xuất Cua ta 
nói chung còn thấp. biện pháp chủ yếu đề tăng thu 
là mơ rộng diện thu thuê và chống thất thu. Cần 
đơn giản hóa các luật thuế, nhất là về thuế suất và 
phương pháp tính thuế. Tổ chức lại công tác thu, 
nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thu 
đi đôi với việc tắng cường hiệu lực chỉ đạo theo 
ngành dọc. Xử lý nghiêm mọi hành vi trốn, lậu, khê 
đọng thuế theo đúng pháp luật hiện hành. 

Viện trợ và vay nợ nước ngoài là nguồn vốn rất 
quan trọng trong ngân sách nhà nước, nhằm tạo ra 
sự thay đôi về chất trong công, nghệ và lực lượng 
sản xuất, tạo đà cho Các biến đôi cơ bản về kinh tế 
- Xã “hội. Do đó, cần đây mạnh các hoạt động kinh 
tế đối ngoại, công tác vận động tuyên truyền nhằm 
tranh thủ các nguồn viện trợ. Đông thời, mở rộng 
quan hệ và tạo lòng tin với các tô chức tiền tệ quốc 
tế, các ngân hàng, các tô chức chính phủ, và tư nhân 
các nước nhằm thu hút được nhiều vốn vay với 


điều kiện có lợi nhất về lãi suất, thể thức và thời. 


hạn thanh toán. 

Đề nguồn vốn này phát huy được hiệu quả, cần 
quản lý tập trung thống nhất qua ngân sách trung 
. ương. Các địa phương không được phép vay nợ 
nước ngoài và bao lãnh cho các doanh nghiệp đi vay. 
Đối với vay nợ phi chính phủ do các doanh nghiệp 
thực hiện, họ phai tự chịu trách nhiệm trả nợ, tự tìm 
kiếm người bảo lãnh có thầm quyền từ các tô 
chức tài chính trong nước và nước ngoài. 

2 - Về quan lý chỉ ngân sách nhà nước 

Trong điều kiện nguồn thu còn rất hạn chế, đê 
giam bớt bội chỉ ngân sách, cần sắp xếp lại chỉ tiêu 
ngân sách trên cơ sở tiết kiệm và hiệu quả. Mạnh 
dạn đổi mới cơ chế quản lý chỉ theo hướng giảm 
bớt đầu việc và đối tượng chi, trên cơ sở xóa bao 
cấp, chi đúng, chỉ đủ cho các đối tượng, mục tiêu 
cân thiết đã được xác định. 

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, cần bố trí 
đầu tư cho các công trình thuộc cơ sở hạ tầng và tài 
trợ một phần cho các công trình kinh tế có vị trí then 
chốt trên nguyên tắc bao đam thu hồi được vốn 
từ lãi và khấu hao cơ bản. Thực hiện nghiêm ngặt 
Quyết định 75/CP ngày 27-3-1991 của Chu tịch Hội 
đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về 
việc đình chỉ xây dựng các công trình phi sản xuất 
thuộc khu vực nhà nước, đặc biệt là nhà làm việc, 
nhà khách, nhà nghi. 
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Đối với chi tiêu dùng thường xuyên, cần thục 
hiện các mục tiêu về giam biên chế, sắp xếp lại 
các tô chức hành chính, sự nghiệp. Trên cơ sơ đó, . 
thực hiện cấp phát theo định biên và định mức 
thống nhất . phù hợp với thực tiễn. Thực hiện 
phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm", 
chuyên sang tự trang trai toàn bộ hoặc từng phần 
đối với các hình thức và tô chức có thu hoặc có 
thê thu được. 

Đê có thê chỉ đúng, chỉ đu và thống nhất chế độ 
chỉ tiêu trên cả nước, cần khân trương xây dựng lại 
hệ thống định mức chỉ, vừa có tính khuôn mâu lại 
vừa phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng 
cấp. Tùy theo các đối tượng chị, định mức có thê 
được xây dựng theo đầu người, đầu việc, nhưng 
chu yếu là theo số dân. 

Trong quá trình điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế, 
ngân sách nhà nước cân bố trí một khoản chỉ thích 
đáng cho các đối tượng bị đôi ra khoi biên chế, tăng 
cường chỉ sắp xếp lại lAO, động, bao gồm ca chỉ 
chuyên dân đi vùng kinh tế mới. Phần đấu duy trì 
mức sống ôn định cho các đối tượng về hưu, mất 
sức và các đối tượng chính sách khác. 

Đối với việc tài trợ cho các doanh nghiệp nhà 
nước, cần hạn chế đi tới xóa bỏ các khoản bao 
cấp qua vốn, qua giá, kế cả bao cấp qua tín dụng 
ngân hàng. Trong các trường hợp. cần thiết, nhà 
nước phai hỗ trợ cho yêu cầu của nền kinh tẾ, như 
cấp bù lỗ theo chính sách, trợ giá xuất khâu, đầu 
tư xây dựng. cơ ban cho những ngành có anh hướng 
đến quốc kế dân sinh. Trong phạm vị nguồn tài 
chính thu hồi được từ bán cô phiếu của các xí 
nghiệp được cô phần hóa và bán tài sản cua xí 
nghiệp bị giai thê, sau khi trừ các khoản chỉ theo 
chế độ, cần tập trung về một đầu mối. Một trong 
những biện pháp quan trọng là thực hiện nghiêm 
ngặt sự kiêm sOát Của cơ quan tài chính trước, trong 
và sau khi cấp phát. Kiên quyết xuất toán cíc khoan ` 
chỉ không có hiệu quả, chi vượt chính sách. chế độ. 

3 - Về xử lý thiếu hụt ngân sách nhà nước 

a) Xứ lý nguôn bù đắp bằng các biện pháp tích 
cực không gây lạm phát : 

+ Khai thác triệt đề các nguồn vay nợ trong nước 
thông qua các hình thức vay. trong đó vay dài hạn và 
trung hạn là chủ yếu. Chú ý mơ rộng các loại trái 
phiếu (như công trái, chứng chỉ đầu tư, tín phiếu 
kho bạc...) với mức lãi suất hợp lý trong quan hệ 
với ty lệ lạm phát. Thực hiện tốt các khoản vay này 
vừa có ý nghĩa tạo nguồn tài chính, vừa giam bớt 
sức ép của tiền trong lưu thông. tạo điều kiện cân 
đối tiền - hàng nhằm đưa giá cả thị trường về mặt 
bằng hợp lý. 


+ Tranh thủ tối đa nguồn vay và viện trợ nước 
ngoài bằng. nhiều biện pháp thu hút vốn ; và quản 
lý tốt nguồn vốn này. 

+ Khẩn trương hình thành và mơ rộng các quy bao 
hiểm vừa nhằm tích cực phòng tránh tai nạn rui ro, 
vừa có được nguồn tài chính đê cho vay khi ngân 
sách nhà nước có yêu cầu mà không gây lạm phát. 

Trong việc xư lý bằng các biện pháp trên, chúng 
ta đã có kinh nghiệm tốt của năm 1991. Năm 199 
bội chỉ ngân sách còn ở mức lớn (chiếm 15% tông 
số chi). Nhưng đê bù đắp khoan bội chi đó, chúng 
ta chỉ dựa:vào phát hành khoảng 15%, còn 85% số 
bội chi là dựa vào các biện pháp vừa nêu trên. Chính 
điều đó đã giữ cho lạm phát dừng ở mức 68% ca 
năm, trong khi nền kinh tế còn mất cân đối lớn. 

b) Tăng cường và đôi mới cơ chế quan lý, sư 
dụng quỹ dự trư tài chính. 

K¡nh nghiệm ở nhiều nước cho thấy, trong tình 
hình kinh tế - tài chính còn nhiều khó khăn, nhà 
nước cần có trong tay quỹ dự trữ tài chính mạnh 
đề đủ sức can thiệp vào thị trường khi cần thiết. 
_ tăng cường về lượng (vật tư, ngoại tệ, kim khí 

..) Và tẬp trung dự trữ nhà nước về một đầu 
mỗi Mặt khác, cần đôi mới cơ chế sử dụng quỹ 
dự trữ. Với cơ cấu thích hợp (trong đó ngoại tệ và 
vàng là chủ yếu) và với lực lượng đủ mạnh, quỹ 
dự trữ tài chính được đưa Ta trước hết đê bảo vệ 
và khuyến khích sản xuất (như mua lúa, đạm, 
đường... trong thời vụ và bán ra ở những thời điêm 
thích hợp). Bên cạnh đó, quy dự trữ cũng được sử 
dụng đê đối phó với các cơn "sốt" xay ra trên thị 
trường, dập tắt các hành vi tiêu cực như đầu cơ, 
tích trữ, phao tin đồn nhảm... 

Thực hiện một cách linh hoạt và có hiệu quả quỹ 
dự trữ tài chính như trên, chính là thê hiện sự "điều 
khiên vĩ mô" của nhà nước trong kinh tế thị 
trường. 6 tháng đầu năm nay chính nhờ dùng quỹ 
dự trữ tài chính tung ngoại tệ và vàng bán công khai 
trên thị trường với giá ôn định, nhà nước đã "cắt" 
được cơn sốt cao về vàng và đô 1a. 

€) Hoàn thiện các luật lệ, cơ chế chính sách (rong 
quan lý ngân sách nhà nước, tăng cường ký CƠN, 
ky luật tài chính - ngân sách. 

Việc xử lý và điêu hành các mối quan hệ trong 
toàn bộ hệ thống ngân sách nhà nước thông qua các 
luật lệ và chính sách quan lý ngân sách, đóng vai trò 
hết sức quan trọng. 

Chế đô phân cấp quán lý ngân sách phai bao đam 
tính thống nhất của nền tài chính nhà nước được 
điều hành trong ca nước theo pháp luật. Chính sách 
thu và chế độ định mức chi là do trung ương ban 
hành. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm và 
khuyến khích chính quyền các cấp trong việc quản 
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lý ngân sách nhà nước và nâng cao ký cương, ky 
luật tài chính - ngân sách. Việc xác định thu, chi cua 
từng cấp ngân sách sẽ được quy định trên CƠ SƠ 
phân định rõ trách nhiệm, quản lý kinh tế và quản 
lý hành chính của các bộ, các địa phương theo quy 
định của Hiến pháp và Luật tô chức chính quyền. 
Trong điều kiện nguồn thu còn hạn chế, cần tập 
trung cát nguồn thu chủ yếu vào ngân sách trung 
ương nhằm phát huy sức mạnh của cả nước, đáp 
ứng. các nhiệm vụ chi chiến lược. Đồng thời, tạo 


nguồn. đê hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong 


cân đối thu chỉ, bao đam sự phát triển cân đối về 
kinh tế, văn hóa trên cả nước theo cơ cấu thích hợp. 

Về chi, ngân sách trung ương sẽ đảm nhiệm các 
nhiệm vụ chỉ trọng yếu và cơ bản như quốc phòng 
- an ninh, các sự nghiệp kinh tế - văn hóa lớn, các 


, chương trình nhà nước, và cần có sự thống nhất 


các khoản chi trên cả nước. Đối với ngân sách địa 
phương, cần sắp xếp thu hẹp nhiệm vụ chỉ, trong 
đó chủ yếu là chi cho bộ máy quản lý hành chính ở 
địa phương, chi cho kết cấu hạ tầng, các công trình 
phúc lợi công cộng thuộc phạm vi địa phương quan 
lý. Trên cơ sơ nhiệm vụ chi được xác định, nhà 
nước đê lại cho ngân sách địa phương một số khoan 
thu ôn định, không điều tiết, đồng thời có chính 
sách thương khuyến khích các địa phương trong 
việc tăng thu, tiết kiệm chỉ. 

Năm 1992, Chính phủ đã có quyết định sửa đối 
một số điềm trong chế độ phân cấp quan lý ngân 
sách hiện hành, như xóa đi phần lớn các khoan thu 
điều tiết giữa các cấp ngân sách, ch§yên thêm một 
số nhiệm vụ chi về ngân sách trung ường, kiện toàn 
ngân sách cấp xã và thực hiện thí điêm mơ rộng việc 
chuyên ngân sách cấp huyện trơ thành đơn vị dự 
toán. 

Đang xây dựng Luật ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống luật 
lệ cơ bản về lập và chấp hành ngân sách nhà nước, 
trên cơ SƠ Hiến pháp và Luật tô chức chính quyền 
các cấp đã và sắp được ban hành. Luật ngần sách và 
các văn ban hướng dẫn sẽ quy định cụ thê toàn bộ 
nội dung và các mối quan hệ trong hoạt động ngân 
sách nhà nước. Đó là các cán cứ hợp pháp duy nhất 
đê quản lý ngân sách nhà nước, đồng thời cũng là 
phương tiện đề mọi công dân và các tô chức kinh tế 
thực hiện nghĩa vụ cua mình đối với ngần sách theo 
đúng Hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó, sẽ hạn 
chế dần các hành vi vi phạm kỷ luật tài chính, chỉ 
tiêu sai chế độ chính sách hoặc vượt quá định mức 
thống nhất của nhà nước, từng bước đưa công tác 
quản lý tài chính ngân sách vào nền nếp. 
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SỰ HÌNH THÀNH KINH TẾ NHANH 


Trong những thập kỷ vừa qua loài người liên tiếp 
đạt được những thành tựu khoa học rực rỡ. Những 
máy tính tự hành nhanh nhạy hơn người hàng triệu 
lần, những máy giao nhận tiên tại ngân hàng không 
cần nhân viên kế toán và kiêm ngân, những máy 
truyền hình màu, nôi, mùi và vị, những rô-bớt hội 
thoại được với người bằng những ngôn ngữ thông 
thường... đã tạo nên những chuyên biến cách mạng 
cực kỳ sâu sắc trong sản xuất và đời sống. Điều 
này một mặt làm giam nhẹ sự 
đối đầu hình thành sau chiến 
tranh thế giới thứ hai giữa 
một số nước tư bản chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa, mặt khác 
đào sâu thêm hố ngăn cách giữa 
các nước có nhịp độ phát trên 
kinh tế và mức sống cao (gọi 
tất là các nước kinh tế nhanh) 
với các nước có nhịp độ phát 
triên kinh tế mà mức sống 
thấp (gọi tất là các nước kinh 
tế. chậm). Trong tình hình đó, 
nếu chúng ta muốn thoát khỏi 
cảnh đói nghèo. đưa đất nước 
vươn lên mạnh, thì chúng ta 
phải nhanh chóng đi vào con đường kinh tế nhanh, 
giúp đỡ các nước cùng phát triên. 


NHỮNG ĐÒI HỎI 
CỦA NỀN KINH TẾ NHANH 


Khác với trước đây, nền văn minh tới đây nói 
chung hay nền kinh tế nhanh nói riêng, đòi hỏi con 
người (kê cả người quan lý và công nhân) phai có 
trí tuệ. Kinh tế nhanh đòi hỏi người quản lý phải 
hết sức nhanh nhạy, chạy đua với thời gian, từ 
khâu ElaO tiếp, quyết định đầu tư. đến quyết định 
sản xuất, dịch vụ, kinh doanh. Vì vậy, cần có thông 
tin liên lạc nhanh, chính xác và đầy đủ, nhất là thông 


tin về khoa học và công nghệ, về thị trường và giá. 


ca... 
Tại sao kinh tế nhanh lại đòi hỏi như vậy 2 


Như chúng ta đều biết, một khi được đưa vào san 


xuất và đời sống, tiễn bộ khoa học và công nghệ 
trước hết làm đáo lộn dây chuyền sản xuất, tạo 


nền dây chuyên công nghệ mới, quy trình kỹ thuật : 


mới, năng suất, chất lượng mới. mặt hàng mới, 
thương trường mới, những kiểu dịch vụ mới, 
những nội dung và phương pháp học tập, nghiên 
cứu và quan lý mới. 

Về thời gian, kinh tế nhanh đòi hỏi con người 
phải chạy đua với thời gian. Không ít chiến lược 


24 


kinh tế của một số nước bị thất bại chỉ vì chiến 
lược đó thực thi quá chậm. Rất nhiều trường hợp 
lùi ký hợp đồng có nghĩa là không có hợp đồng, 
lùi thực thi hợp đồng đã ký là hủy bó hợp đồng, 
thực thi chậm hợp đông là làm thât bại hợp đông. 
Thông thường, nhà quan lý ở các nước kinh tế 
chậm không hiệu hết ý nghĩa quan trọng của thời 
gian đối với kinh tế nhanh. Trong kinh tế nhanh, 
tốc độ ra quyết định cua người quan lý cũng quan 
trọng như tốc độ của sản xuất vậy. Đê chống thói 
quan liêu cua người quan lý, người ta đã tìm cách 


Nhưng môu chôt đê 
phót triền kinh tê nhanh 


NGUYÊN VĂN PHƯƠNG" ` 


thay việc ra những quyết định liên tục bằng việc ra 
những quyết định song hành. Lợi ích của việc Ta 
những quyết định song hành là bảo đảm cho cấp 
dưới có thê ứng phó kịp thời các tình huống hờn 
tục tiêu đã vạch ra. 

Về lao động. do những tiến bộ khoa học và công 
nghệ, nhu cầư lao động đối với kinh tế nhanh cũng 


_có những khác biệt. Nhiều dây chuyên công nghệ 


đã được tự động hóa ; số dây chuyền còn lại thì 
không những phần lao động trực tiếp giảm đi, mà 
yêu cầu vẻ chất lượng lao động cũng cao hơn. Hiện 
tại, kinh tế nhanh đã hạ thấp nhu cầu lao động trực 
tiếp ,cho một sản phâm. Nếu trước đây, sau cách 
mạng công nghiệp cơ khí, nguồn lao động rẻ ở các 
nước Á, Phi và Mỹ la tình là nhân tố quan trọng đê 
hạ ghHí thành san phâm, tăng nhanh lợi nhuận cho các 
nhà doanh nghiệp phương Tây, thì ngày nay không 
còn hoàn toàn như, vậy nữa. Tại sao vậy ? Vì có thê 
nguồn lao động re thật đấy, nhưng công việc sản 
xuất tiến hành quá chậm thì cũng không đáp ứng 
được nhu cầu th trường thay đôi từng ngày. Một 
hợp đồng sản xuất Mở các nước kinh tế chậm hiện 
nay, có thực hiện khân trương thì cũng phái mất từ 
2 đến 3 tháng (đó là chưa kê đường vận chuyên 


* Giang viên Trường đại học thuy lợi 
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vòng vèo), trong khi một hợp đồng tương tự ơ các 
nước kinh tế nhanh có thê hoàn tất trong thời g1an 
chỉ từ 2 đến 3 tuần. Người ta đã tính : việc tiết 
kiệm lao động hiện nay giỏi lắm cũng chỉ đưa lại 
khoảng 10% lợi nhuận, trong khi đó nếu tăng nhanh 
tốc độ sản xuất thì lợi nhuận thu được sẽ cao hơn 
nhiều. Thực tế còn cho thấy : sản xuất với trang 
thiết bị hiện đại, công nhân ít nhưng tinh, thì dễ dàng 
hơn và có hiệu quả hơn là sản xuất với trang thiết 
bị lạc hậu, công nhân đông nhưng trình độ thấp. 
Cũng vì vậy, ngày nay, người ta tính nhiều tới việc 
lợi dụng lao động re với nguyên, nhiên, vật liệu tại 
chỗ, đề sản xuất hàng tiêu thụ tại chỗ. 


Về rài nguyên thiên nhiên,cũng còn lâu mới có thê 


hạ thế mạnh của nhiều nước có nguồn tài nguyên 
chiến lược. Nhưng với kinh tế nhanh, bằng con 
đường dùng nguyên, nhiên, vật liệu mới, bằng cách 
tiết kiệm tối đa các nguyên, nhiên, vật liệu thiết 
yếu, cũng đã giảm được phần nào mức lệ thuộc 
của kinh tế vào nguồn tài nguyên. Kinh tế nhanh ở 
Nhật ban là một minh chứng. Chỉ hơn 10 năm (từ 
1973 đến 1984), người ta đã tiết kiệm được hơn 
60% nguyên, nhiên vật liệu thiết yếu trên một đơn 
Vị sản phâm. Dầu mỏ hiện nay tuy còn là nguồn 
năng lượng mang tính chiến lược cao, nhưng cũng 
đã xuất hiện nhiều nguồn năng lượng mới : địa 
động năng, quang năng... 

Vệ thông tin, kinh tế nhanh đòi hỏi thông tin đầy 
đu, chính xác và nhanh nhạy. Với kha năng viên 
thông hiện đại, 1.5 triệu biưsec vẫn còn bị xem là quá 
chậm. Kinh tế nhanh đòi hoi thông tin phải đạt mức 
2 đến 3 tỉ biU/sec. Một hợp đồng nghiên cứu giữa 
15 nước kinh tế phát triên với Viện Mitsul về viễn 
thông, vận tải và du lịch (gọi tắt là chương trình 3T) 
đã được ký kết, trong đó viễn thông được ưu tiên 
hàng đầu. Tại sao vậy ? Bơi chì có thông tin nhanh 
nhạy mới có thê KỊP thời điều chính nền kinh tế, 
từ phương hướng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ đến tiêu dùng. Chậm thông tin là có thê làm 
sai lệch hướng san xuất, làm ứ đọng sản phâm, và 
nhiều khi phá vỡ toàn bộ kế hoạch chiến lược. 
Ngày nay, nhu cầu về san xuất và đời sống biến 
đôi từng giờ. 


NHỮNG MẪU CHỐT 
ĐÊ PHÁT TRIÊN KINH TẾ NHANH 


Như vậy, kinh tế nhanh khác hăn với kinh tế 
chậm về chất, nó đòi hoi mọi cái phải được giai 
quyết nhanh. Đề có thê giai quyết nhanh, trước hết 
phai có ứri thức : tri thức cua người quan lý, cua 
người sản xuất, của người kinh doanh, của người 


dịch vụ và cua người tiêu dùng ; nói tóm lại, phải 
có trí thức cộng đồng. 

Cũng cần phân biệt rrỉ thức với học thức, tri 
thức cá nhân với trì thức cộng đông. Nếu học 
thức là những kiến thức học được nhờ thây học, 
nhờ sách vở, kiến thức szu sách (sau khi đã có sách 
về vấn đề đó), thì tri thức là những ứng xử có hiệu 
quả nhất của cơn người trước các sự vật, hiện 
tượng tự nhiên, xã hội, tư duy luôn biến đôi theo 
không gian và thời gian trong sản xuất và đời sống 
hằng ngày. Như vậy, tri thức vừa có tính kế thừa, 
kiến thức sau sách, vừa có tính năng động, kiến 
thức trước sách. Nếu học thức là cơ sở đê phát 
triển tri thức, "nhân bất học bất tri lý”, thì tri thức 
cũng là cơ sở giúp cho học thức được tiếp thu 
nhanh hơn, vững vàng hơn. Nếu học thức đòi hoi 
nhiều ở sự cần mẫn, thì trị thức đòi hỏi nhiều ở 
tính năng động, sáng tạo, ớ lòng nhiệt thành và tỉnh 
thần dũng cảm nhiều hơn, cho nên cũng có câu nói 

"nhân hữu học chưa hắn hữu tri lý" là vậy. Cũng vì 
những lý do trên mà người ta rất chăm lo tới tri 
thức, và tìm nhiều con đường đem lại trí thức cho 
đất nước mình. 

Người ta thực hiện "đánh cấp" tri thức, và người 
đi "đánh cấp" đương nhiên phải có những am hiểu 
nhất định, phải có tài, và tài này - như có người nói - 
còn hơn ca trì thức "đánh cắp" được. Những nước 
nghèo thường bị thua thiệt trong lĩnh vực này. 
Nước ta chăng hạn, đã bị đánh cắp nhiều công trình 
khoa học và công nghệ (như công nghệ hồ xí hai 
ngăn, công nghệ sản xuất thuốc sâu cà phê, công 
nghệ đúc đồng, v.v.). 

Người ta còn thực hiện việc mua chuộc ngay 
những người có nhiêu tri thức. Từ thời rất xa 
xưa, đây vẫn là con đường nhằm làm tăng tri thức. 
Nhưng những nước có lợi nhất vẫn là những nước 
giàu. Nhiều báo chí đã nói dòng tri thức đang từ Á - 
Phi chảy về phương Tây. Trong những năm lộn xộn 
về chính trị và khó khăn về kinh tế, các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây đã mất khá nhiều 
tri thức với Tây Âu do sự mua chuộc này. 

Con đường cơ ban nhất vẫn là rự trau dồi trí 
thức, tri thức cho hôm nay, cho ngày mai và cho 
nhiều đời sau. Đầu tư cho giáo dục đúng là đầu tư 
không bao giờ bị lỗ. Nhưng đó là nói khi phương 
hướng đầu tư đúng. Còn nếu phương hướng đầu 
tư sai, giáo dục sai lầm, thì chăng những lỗ, mà còn 
nguy hại cho nhiều thế hệ sau. Người ta cũng thấy 
răng, giáo dục phai mang tính đa dạng, phai mang 
tính toàn dân, bơi chúng ta cần có tri thức cộng 
đồng. Đề tri thức nay nơ tốt khi đã có học thức, 
phai có môi trường tự do cần thiết, người có học 
thức phai có lòng nhiệt thành và dũng cam, có tình 
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thương yêu Tổ quốc, thương yêu con người. Người 


xưa coi "học thầy không tày học bạn", "đi một quãng . 


đàng, học một sáng khôn ", Nhưng cái cơ ban là "tiên 
học lễ, hậu học văn”, đây chính là cơ sơ đê học hữu 
hiệu. Học kết hợp với hành, cũng là một nguyên 
lý học đê có tri thức. Kinh tế nhanh cũng rất coi 
trọng một đội ngũ trí thức đồng bộ, bao đam sự 
cân đối giữa tri thức công nghiệp và tri thức nông 
nghiệp, giữa tri thức nghiên cứu và tri thức san 
xuất, dịch vụ đời sống, giữa tri thức quan lý và 
tri thức công nghệ, văn hóa... Nhiều nước do 
phương hướng giáo dục sai lệch đã dẫn đến tình 
trạng : ở các ngành như nấu ăn, chăn nuôi gia súc, 
sản xuất cơ khí, xây dựng... tìm một công nhân tay 
nghề cao khó hơn tìm một tiến sĩ, giáo sư. Có những 
nước ơ đó có người chuyên lao động san XuẤI, có 
người chuyên đi học (học từ nho, qua tuổi thanh 
niên, trung niên, cho đến già). Tất nhiên, đó không 
phải là sự chuyên môn hóa, mà là sự sai làm trong 
bước đường đi lên. 


VIỆT NAM VỚI KINH TẾ NHANH _ 


Nói phát triển kinh tế là một tất yếu, ít ai bàn cãi. 
Nhưng nói phát triên kinh tế nhanh đê đuồi kịp và 
VƯỢt các nước tiên tiến thì còn lắm y kiến khác 
nhau. Có ý kiến cho rằng, một nước vốn là nước 
nông nghiệp kém phát triên, thua kém các nước tiên 
tiến không. chỉ ở mức độ đạt được mà cả ở nhịp 
độ phát triển, thì phấn đấu đê giữ nguyên khoảng 
cách như cũ đã khó, nói chi tới đuôi kịp và vượt các 
nước tiên tiến. Cách nhận định như vậy là không 
biện chứng. : 

Trước hết, phát triên kinh tế nhanh không phải là 
con đường tĩnh (các nước có điều kiện thiên nhiên 
và con người khác nhau, không nhất thiết phải như 
nhau). Con đường đi lên càng không phai là con 
đường ray trên đó các nước tiên tiến ỏ ,ở phía trước. 
Cái chính không chi ở thời gian và tốc độ, mà còn 
ở phương hướng đầu tư sản xuất. Nếu phương 
hướng sai mà tốc độ cao thì sai lệch càng nhiều. 
Ngày nay, với lượng thông tin chính xác và nhanh 
nhạy, chúng ta có thê tránh được những sai lầm mà 
các nước đi trước đã phạm phai. Chúng ta cũng 
không phải đầu tư nhiều cho nghiên cứu cơ bản, 
mà có thê chỉ cần nghiên cứu ứng dụng các thành 
qua khoa học và công nghệ cua nhân luại. Cũng vì 
vậy, mơ cưa là tối cần thiết cho các nước kinh tế 
chậm có thê đi vào kinh tế nhanh. 

Chúng ta có khó khăn vì thiếu vật tư và tiền vốn, 
nhưng lại có thiên thời, địa J1. nhân hòa. Nhờ đôi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, chúng ta có thê hiện 
đại hóa nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ đầu tư từ 
đâu và đầu tư như thế nào 2 
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Nếu trước đây chừng một phần tư thế kỷ, 
nhiều quốc gia rất thích kinh tế quy mô lớn, với 
những nhà máy không lồ có thê cho ra đời hàng 
ngàn san phâm một lúc, với những công trình thuy 
điện công suất hàng chục triệu ki lô oát, thì ngày nay, 
với kinh tế nhanh, người ta lại thích các công trình 
quy mô vừa và nhỏ hơn. Nếu trước đây người ta 
thường chú ý bảo đảm sự bình quân cao về thu 
nhập, sự dàn đều về công việc, thì ngày nay, với 
kinh tế nhanh, người ta lại coi trọng năng suất cao, 
thu nhập cao. 

Trước mỗi ,ĐƯỚC ngoặt của lịch sử thường có 
sự đảo lộn về trình tự phát tiền. Nếu các nước 
châu Âu phát triên vượt lên trước nhờ công nghiệp 
cơ khí, thì với công nghiệp điện tư và vi điện tư, từ 
một quốc gia bị kiệt quệ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, Nhật ban đã :ihanh chóng \ vươn lên hàng các 
nước kinh tế phát triên nhất thế BIỚI. Nhiêu nhà 
nghiên cứu lịch sử kinh tế cho rằng, sự xuất hiện 
các nước gọi là "con rồng" ở châu. Á - Thái bình 
dương vừa qua và những sự phát. triển tới đây cũng. 
tương tự như sự di chuyền các nền văn minh, cả về 
không gian, thời gian và nội dung của nó, từ sông 
Nin ơ Ai cập đến sông Hằng ở Ấn độ, đến Hoàng 
hà ở Trung quốc... Điều cơ bản hay mấu chốt, của 
sự phát triển, không hăn là giàu hay nghèo về tài 
nguyên (như Nhật bản và các "con rồng" cho thấy). 
Cái mấu chốt nhất là tri thức, tri thức phù hợp với 
đất nước, với con người, với thời đại đề vươn 
lên. 

Với những suy nghĩ như trên, đê đưa đất nước 
đi vào kinh tế nhanh, xin kiến nghị một số giải pháp 
như sau : 

Thứ nhất, tông điều tra đê kiêm kê lại tài nguyên 


đất nước, bao gồm tài nguyên /hiên nhiên (như đất 


đai, rừng, nước mặn và nước ngầm, khoáng sản 
rắn và lỏng), tài nguyên xã hội (như dân số, trình độ 
nghề nghiệp). những vật tư, trang thiết bị hiện có 
trong sản xuất và đời sống. Những thập kỷ vừa 
qua, nhiều nước châu Âu đã bỏ ra hàng tỉ đô la đê 
tiền hành tông điều tra. Tự nhiên, xã hội và tư duy 
có mối liên hệ thống. nhấ:. Chúng ta không thê tư 
duy đúng, không thể tô chức xã "hội đúng, nếu không 
nhận định đúng về tự nhiên, về tài nguyên. 

Jhứ hai, mạnh dạn cải tiến bộ máy quản lý, bao 
gồm cả quan lý hành chính nhà nước và quan lý 
sản xuất, kinh doanh. Không thể đê tồn tại mãi bộ 
máy quan lý kém hiệu quả. Các chính sách kinh tế 
xã hội cũng cần được cải tiến sao cho vừa chặt 
chẽ vừa mêm dẻo, thích hợp với kinh tế nhanh. 
Sự không đồng bộ và chồng chéo giữa các chính 


(Xem tiếp trang 30) 
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Ý kiến 


vò kinh nghiệm 


QUÂN KHU BA KẾT HỢP KỊINH TẾ VỚI - 
QUỐC PHÒNG TRONG CƠ CHẼ KINH TẾ MỚI 


Nw giữa đồng bằng châu thổ sông Hồng, 

quân khu ba gồm nhiều vùng có ý nghĩa chiến 
lược cả về quân sự và kinh tế - xã hội, có tiềm nắng 
và cơ cấu kinh tế phong phú, đa dạng trên cái nên 
nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp với tiêu, thủ công 
nghiệp ngày càng phát triển. 


Trong mấy năm lại đây, các địa phương dần dần 
làm quen với cơ chế thị trường, tăng thêm nguồn 
xuất nhập khâu, mở rộng hợp tác quốc tế. Nhân 
dân các tỉnh vùng đồng bằng châu thô sông Hồng 
chất phác cần cù, tích cực năng động, có truyền 
thống oanh liệt chống ngoại xâm, đóng góp sức 
người, sức của hết sức to lớn cho cách mạng, cho 
kháng chiến, ngày Ty lại đang vươn lên làm giàu 
cho quê hương, đất nước, đồng thời bao vệ vững 
chắc độc lập cua nước nhà. 


Trước những diễn biến phức tạp của tình hình 
thế giới và trong nước, ở địa bàn quân khu ba cũng 
đã xuất hiện hiện tượng một số phần tử phản động 
móc nối, câu kết với các thế lực phản động bên 
ngoài lôi kéo những kẻ cơ hội. bất mãn trong nhân 
dân, phổ biến tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu đòi dân chủ 
hóa, đời đa nguyên, đa đảng... hòng lật đồ chế độ xã 
hội chu nghĩa ở nước ta. Các tính thuộc vùng duyên 
hai đông bắc, trên tuyến biên giới, cũng có những 
diễn biến phức tạp về : mặt kinh tế và an nĩnh sau 
khi mơ cưa. 


Trước tình hình đó, nhận thức rõ vị trí quan trọng 
đối với ca nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, 


cũng như về an ninh, quốc phòng, quân khu ba đã . 


có nhiều cố gắng-xây dựng các mặt : vững về 
chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, 
từng bước phát triên văn hóa, xã hội, góp phần cùng 
ca nước đập tan âm mưu và hành động phá hoại của 
các lực lượng thù địch. 


rung tướng PHẠM VĂN TRÀ ° 


Trong 5 năm qua, Thường vụ đang uy và Bộ tư 
lệnh quân khu cùng với cấp uy và chính quyền địa 
phương đã nhận thức và giải quyết được một số 
vấn đề về mối quan hệ giữa kinh tế với quốc 
phòng. Quân khu tiếp tục thực hiện khâu hiệu 
truyền thống "làm giàu, đánh thẳng". Nhiều việc 
làm ở quân khu vừa mang lại lợi ích kinh tế cao, 
vừa có ÿý nghĩa quốc phòng sâu sác. Từ thực tế 
Ở quân khu, có thê nêu, lên mẫy Ì kinh nghiệm bước 
đầu về kết hợp kinh tế với quốc phòng trong cơ 
chế kinh tế mới. | 

l - Giữ vững trật tự, an ninh nội địa và biên giới, 
bao đam nhân dân an tâm san XuẤI, góp phân làm 
cho kinh tế địa phương phát triên. 


Quân khu và các địa phương trong quân khu rất coi 
trọng việc bao đam an ninh các mặt, giữ gìn trật tự 
an toàn xã hội, làm cho nhân dân an tâm san xuất, tự 
lực tự cường. chất chiu xây dựng cuộc sống, quê 
hương, do đó mức thu nhập tối thiêu của người dân 
được ôn định, đời sống ngày được nâng cao, số - 
người. làm giàu chính đáng không ngừng táng lên, 
kinh tế gia đình phát triên khá, nhiều gia đình trơ 
thành giàu có. Đời sống văn hóa, y tế, giáo dục có 
những tiến bộ. Tình làng nghĩa xóm theo truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy ở nhiều 
nơi. Quân khu cùng với các tinh trên địa bàn cung 
cố và từng bước phát triển thế trận phòng thủ và 
tiềm lực quốc phòng. Trên địa bàn quân khu, tất cả 
các tỉnh và thành phố đã tiến hành các cuộc diễn tập 
thực nghiệm nhằm xây dựng mình thành các đơn vị 
phòng thủ vững chắc. Gần đây, quân khu và các 
tỉnh, thành phố đã lần lượt diễn tập theo phương án 
chống "diễn biến hòa bình", chống bạo loạn và lật 


* Ủy viên Trung ương Đang, Tư lệnh Quân khu ba 
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Ý kiến vờ kinh nghiệm 


đồ có sự phối hợp từ ngoài của các lực lượng phản 
ứng nhanh. Qua diễn tập, quân khu và các tỉnh, thành 
phố đã đánh giá được kết quả thực tế của quá trình 
xây dựng khu vực phòng thủ, thấy được khả năng 
sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong 
quân khu, cua bộ đội biên phòng, của công an từng 
địa phương trước mọi tình huống chiến tranh và 
chống phá của kẻ thù. Đồng thời qua đó cũng rút 
ra được kinh nghiệm về động viên quân đội và các 
lực lượng dự bị, động viên nền kinh tế trong tình 
huống chuyên từ thời bình sang thời chiến, đi đôi 
với việc củng cố, chấn chỉnh Và nâng cao chất 
lượng xây dựng ba thứ quân (gồm bộ đội thường 
trực quân khu, bộ đội địa phương tính, huyện, và lực 
lượng dân quân tự vệ) trong điều kiện mới. 


Cùng với việc xây dựng thế trận phòng thủ, thời 
gian qua quân khu đã kết hợp chặt chẽ với các địa 
phương thực hiện Chi thị I35 của Chủ tịch Hội 
đồng bộ trương (nay là Thủ tướng Chính phủ), mở 
nhiều đợt truy quét bọn tội phạm, các nhóm phản 
động và các tụ điêm của bọn cướp trên các tuyến 
giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt từ 
Ninh bình, Nam hà, Hải phòng đến tận Móng cái, 
Quảng ninh. Từ năm 1991 đến năm 1992 trên địa 
bàn quân khu đã khám phá 4 898 vụ với 6 166 đối 
tượng, phá 235 ô, nhóm, băng cướp và 103 tụ điểm, 
thu nhiều phương tiện gây án cùng II tấn thuốc nô, 
35 tấn đồng, 52 tấn mủ cao su, trị giá khoảng 85 tỉ 
đồng, bước đầu làm trong sạch địa bàn, tạo điều 
kiện thúc đây kinh tế địa phương phát triền. 


Ở quân khu ba, hằng năm đã trở thành nề nếp tô 
chức hội nghị cơ sở chuyên bàn về xây dựng lực 
lượng bao vệ an ninh chính trị xã hội, xây dựng cơ 
sơ xã phường vững mạnh. Tham gia hội nghị này, 
ngoài các đại biêu cua lực lượng vũ trang quân khu, 
còn có các đại biêu của tỉnh, huyện và một số Xã 
trọng điêm, điên hình. Quân khu xác định, xây dựng 
cơ sơ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên 
suốt của công tác quốc phòng địa phương. Đê 
chống lại âm mưu phá hoại từ bên trong và từ cơ 
Sơ, việc xây dựng cơ sơ phải toàn điện, trong đó chú 
ý hai khâu cơ bản : cán bộ và kinh tế. Kinh nghiệm 
thực tiễn cho thấy, một số vụ gây rối và một số 
"điêm nóng" ở quân khu trong mấy năm qua, đều có 
nguyên nhân từ hai khâu đó. Cơ sơ vững mạnh là 
nền móng cho chính trị ôn định và kinh tế phát triên. 
Quân khu đặc biệt quan tâm xây dựng cơ sở vững 
mạnh ở các thành phố, vùng tôn giáo, vùng núi, biên 
giới và hải đảo. Cơ sở càng vững mạnh thì kinh tế 
càng phát triên. Có thê thấy điều đó ở Hải hậu, Xuân 
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thủy (tinh Nam hà) ; Kim sơn (tĩnh Ninh bình) ; Hai 
ninh, Đông triều (tỉnh Quảng ninh) ; Nam thanh (tỉnh 
Hải hưng) ; Nguyên xá, Đông hưng (tinh Thái bình) ; 
quận Hồng bàng (thành phố Hải phòng) ; và lữ đoàn 
513. 


Là một trong những địa bàn có đối tượng thuộc 
diện chính sách lớn nhất nước, quân khu đã kết 
hợp với các địa phương khân trương giải quyết 
những vấn đề liên quan đến công tác hậu phương 
quân đội, đặc biệt là một số vấn đề tồn đọng sau 
chiến tranh (như tiếp tục xác minh nhiều trường 
hợp mất tích trong kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, quản lý và chăm lo các thương binh và 
gia đình liệt sĩ). Trên địa bàn quân khu có 105 687 
thương binh, trong đó thương binh nặng chiếm 1/5, 
246 548 liệt sĩ và 245 120 gia đình liệt sĩ. Các địa 
phương trong quân khu đã tô chức nhiều đoàn cán 
bộ và đoàn hội cựu chiến binh viếng thăm mộ các 
chiến sĩ quê nhà hy sinh ở các chiến trường được 
quy tập về nghĩa trang liệt sĩ các nơi từ Quảng trị 
đến tận các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Đã xây 
dựng được 8 nghĩa trang liệt sĩ và 30 đài trởng niệm 
(trong số 70 huyện), 2 022 nghĩa trang xã phường. 
Đã xây dựng được 299 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 
trên 2 tỉ đồng cho các gia đình liệt sĩ, thương binh 
nặng, anh hùng quân đội và gia đình có công với cách 
mạng (riêng quận Hồng bàng thành phố Hải phòng 
làm 57 nhà). 818 cháu con liệt sĩ, thương binh được 
sắp xếp đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng 
hợp tác-kinh tế. Với phong trào "đền ơn đáp nghĩa", 
các tỉnh đã trích ngân sách địa phương trợ cấp thêm 
cho các gia đình thương binh, liệt sĩ với tông số tiền 
hàng triệu đồng, với trên 10 000 số tiết kiệm, thấp 
nhất là 100 ngàn đồng, cao nhất „ l triệu 500 ngàn 
đồng (riêng ở tỉnh Thái bình, sô tiết kiệm được trao 
cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có 
công. với cách mạng). Tuy nhiên, ơ địa Dàn quân khu 
ba vân còn những ' 'điềm nóng, chu yếu là những 
hiện tượng giành giật đất đai ơ một số nơi, những 
tệ nạn xã hội cần được quan tâm giải quyết. Điều 
đáng chú ý là tại các vùng căn cứ kháng chiến cũ 
và vùng xa Xôi heo lánh (như Hòa bình, Quang ninh), 
đời sống đồng bào ,(hầu hết là đồng bào các dân 
tộc thiêu số) còn rất cực khô, mức sống rất thấp 
so với các vùng gần thành thị và đường giao thông. 


2- Tổ chức lại các đơn vị làm kinh tế, từng bước 
hạch toán và coi trọng hiệu qua. 


Thời kỳ còn bao cấp; quân khu có một bộ máy 
và lực lượng làm kinh tế đông đảo, song hầu như 
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không có hạch toán lỗ lãi, nên hiệu quả kinh tế thấp ; 
lãng phí và thất thoát khá nhiều nguyên liệu và vật 
tư ; một số sản phâm và công trình xây dựng kém 
chất lượng, giá trị sử dụng không cao ; bộ máy kềnh 
càng, năng lực chuyên môn thấp. Bước vào cơ chế 
thị trường, quân khu đã nhanh chóng sắp xếp lại và 
kiện toàn các đơn vị làm kinh tế, thay thế Cục kinh 
tế quân khu bằng việc thành lập Tông công ty sông 
Hồng (với bốn công ty lớn là Công ty 319 chuyên 
xây dựng cơ bản, Công ty Duyên hải sản xuất than, 
Công ty vận tải biên Đông hải, Công ty xuất khẩu) 
và Đoàn 500 lấn biên Côn thoi lấy sản xuất là trọng 
tâm, còn kinh doanh là hỗ trợ. Ngoài ra, có nhà máy 
xi măng Vạn chánh và hơn 20 xí nghiệp vệ tinh, trong 
đó có một số xí nghiệp cơ khí, khai thác đá, chế biến 
gỗ, dịch vụ ơ các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành 
phố. Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp của quân khu 
đã đôi mới thiết bị, thay dây chuyền công nghệ 
mới, do đó hạ được giá thành, nâng cao được chất 
lượng sản phẩm, giữ được uy tín với khách hàng 
trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác 
quan lý gọn nhẹ và có chuyên môn sâu, năng động, 
nhanh chóng xóa bỏ được lối làm ăn kiêu bao cấp, 
hành chính. Từ khi thành lập các công ty và xí nghiệp 
đến nay, quân khu chưa phải giải tán đầu mối nào 
vì làm ăn thua lỗ, trái lại, còn tiếp tục thành lập thêm 
các xí nghiệp mới đê tiếp cận thị trường và khai 
thác thêm tiềm năng, thế mạnh vốn có. Công ty xây 
dựng cơ bản 319 và Công ty vận tải biên Đông hải 
là hai đơn vị kinh tế làm ăn có lãi nhất, lương tháng 
bình quân đầu người ở đây là từ 200 đến 250 ngàn 
đồng. Công ty Duyên hải có 4 xí nghiệp than, đây là 
một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quân 
khu, việc khai thác và xuất khâu than hằng năm luôn 
đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Nhờ đôi mới thiết 
bị, Xí nghiệp cơ khí 189 chuyên sửa chữa tàu 
thuyên, xe máy và phương tiện vận chuyên sông 
biên nhỏ, hiện nay đã có khả năng đóng mới tàu sông 
pha biên trọng tải 200 tấn, sửa chữa đóng mới xà 
lan, tàu kéo và các phương tiện xe máy. Nó đã có mối 
liên hệ chặt chẽ với 2 cơ sở đóng tàu và sửa chữa 
tàu biên ở Hải phòng. Từ năm 1989 đến năm 19091, 
các xí nghiệp khai thác than, xí nghiệp xây dựng, kinh 
doanh dịch vụ vật tư, xí nghiệp sưa chữa và đóng 
tàu của quân khu đã làm ăn có hiệu qua, san lượng 
ngày càng tăng, nộp cho nhà nước và quân khu hàng 
tỉ đồng. 

Nhờ đổi mới tô chức sản xuất và kinh doanh, 
quân khu đã có điều kiện bảo đảm gạo ăn cho bộ đội 
bằng phương thức mới : dùng tàu chở gạo mua từ 


miền Nam ra, vừa bảo đảm có gạo rẻ, ngon cho bộ 
đội và một phân cho vùng công nghiệp than, vừa 
đỡ tốn xăng dầu vận chuyền của các đơn vị, lại 
vừa có được toàn bộ bao bì. 

3 - Coi trọng phát huy sáng kiến, cải tiễn kỹ thuật, 
nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và tay nghề 
cho công nhân kỹ thuật đê hòa nhập cơ chế thị 
trường . 


Nói đến làm kinh tế, thì dù là đơn vị kinh tế trong 
hoặc ngoài quân đội, đều cần đến "vốn", vấn đề 
cốt lõi của mọi sản xuất, kinh doanh. Việc tạo vốn 
và sử dụng vốn một cách hiệu quả, có ý nghĩa 
quyết định đối với sự sống còn của một công ty 
hay xí nghiệp. Trong tình hình chưa đủ vốn đề đôi 
mới một cách đồng bộ, toàn diện thiết bị và dây 
chuyền công nghệ, các đơn vị kinh tế của quân khu 
đã biết tập trung vào việc phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, tạo khả năng đầu tư và vay vốn, tiến 
hành đôi mới từng bước và cơ bản quy trình công 
nghệ, tô chức lại sản xuất cho phù hợp với nhiệm 
vụ và quy hoạch lâu dài. Nhà máy xi măng Vạn chánh, 
Xí nghiệp 189, xí nghiệp cung cấp gạo cho bộ đội... 
trước sau vẫn giữ được chữ "tín" với khách hàng, 
chính là nhờ đã phát huy được sáng kiến của đội 
ngũ cán bộ và công nhân không ngừng cải tiến kỹ 
thuật thông qua các cuộc hội thảo, sát hạch, thi thợ 
gIỎI. 

Qua thực tế làm kinh tế, những người lãnh đạo 
cơ sở sản xuất không còn bỡ ngỡ như trước, họ 
ngày càng tích lũy được kinh nghiệm, to ra nhạy bén, 
năng động hơn, có kiến thức và trình độ nhất định 
trong quản lý kinh tế, trong quản lý kỹ thuật ngành 
nghề, dần dần hòa nhập được với cơ chế kinh tế 
mới. Giám đốc Công ty 319, Công ty Duyên hải, 
Công ty Đông hải và Công ty xuất khâu, do nắm 
được quy luật của cơ chế thị trường, nấm được 
tính khác nghiệt trong cạnh trạnh, nắm được thông 
tin kịp thời về thị trường và thị hiếu, đã có được 
những quyết định đúng đắn trong chỉ đạo hoạt động 
kinh tế. Việc các đơn vị làm kinh tế hằng năm thu 
hút một số đáng kê lao động vào làm việc theo hợp 
đồng, đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm, một 
vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, đồng thời qua đó 
cũng đào tạo cho đất nước một lực lượng lao động 
có tay nghề, vốn quý đối với quốc phòng trong 
thời bình cũng như trong thời chiến. 


4- Cùng các địa phương phái triển mạng lưới 
giao thông. 
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Hiểu rõ tầm quan trọng đặc biệt của những con 
đường đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và phục 
vụ quốc phòng ở địa bàn có ý nghĩa chiến lược 
này, nhất là ở những vùng rừng núi kinh tế chưa 
phát triên bao nhiêu, quân khu đã bỏ nhiều công sức 
sưa chữa, nâng cấp và làm mới nhiều con đường. 
Đoàn 330 mơ đường Kép - Đông triều, Chí linh, Pha 
lại dài 28 km đê vận chuyền những mặt hàng cần 
thiết cho Nhà máy nhiệt điện Phả lại. Vùng Đông - 
Bắc Tô quốc đã có thêm một con đường mang ánh 
sáng văn hóa và những nhu yếu phẩm tới các dân 
tộc anh em. Nhiều đơn vị bộ đội tham gia mở những 
con đường ơ ban Sen, đường quanh đảo, mở mới 
và nâng cấp đường lâm nghiệp, Ìàm công trình thủy 
lợi Quất đông và Quảng long. Ở Quảng ninh, 
đường mới mở và đường nâng cấp dài tới 
150 km. Đoàn 350 Hai phòng tham gia làm đường 
Phi liệt, Đình vũ, đao Cát bà, đường Đồ sơn, với 
chiều dài 50 km. Có biết những người làm việc trên 
mặt đường phải chịu mưa, nắng, khí hậu khắc 
nghiệt và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn như thế 
nào, những người đi trên các con đường mới 4hƠ, 
dài, rộng thuận tiện ơ quê hương mình ngày hôm nay, 


mới thấu hiểu được những gì các chiến sĩ đáng 
yêu của chúng ta đã phải chịu đựng đề mở những 
con đường ấy. 
* 

- Kế thừa và phát huy những di sản, cơ sở vật chất 
quý báu trong điều kiện mới, quân khu ba tiếp tục 
tự khăng định mình với tỉnh thần độc lập, tự lực 
tự cường, mài sắc ý chí chiến đấu, cảnh giác cách 
mạng, góp phần nâng cao chất lượng tông hợp của 
các lực lượng vũ trang và sức mạnh của nên quốc 
phòng toàn dân, chống âm mưu "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn, lật đồ của các thế lực phản động, 
bảo vệ sự toàn vẹn của Tô quốc. Phát huy tiềm 
năng, thế mạnh sẵn có, những kinh nghiệm đã tích 
lũy, quân khu ba tiếp tục phát triên kinh tế, cải thiện 
rõ rệt đời sống bộ đội, góp phần nâng cao sức 

mạnh chiến đầu cua các lực lượng vũ trang và phát 
triển kinh tế đất nước. Cùng với các cấp chính 
quyền địa phương, quân khu sẽ tiếp tục cố gắng 
tăng cường hơn nữa tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng, bảo đảm mỗi địa phương trong quân khu trơ 
DANH! một khu vực phòng thủ vững chắc. 


NHỮNG MẪU CHỐT.. 
(Tiếp theo trang 26) 


sách và luật pháp về kinh tế xã hội là dấu hiệu cho 
thấy có sự chưa rõ về mục tiêu và con đường đi lên. 
Trong kinh tế nhanh, yếu tố quan trọng là mở cưa, 
mở cửa đề tăng cường hợp tác kinh tẾ với nước 
ngoài, tăng cường hợp tác kinh tế giữa các đơn vị 


trong nước. Nhưng cái cũng không kém phần quan - 


trọng là mở cửa tâm hồn, giữả mỗi con người 
chúng ta với nhau. Cởi mơ tâm hồn, tự do: bày tỏ 
ý kiến, là cơ sở cho sự tin tưởng lẫn nhau. 

Thuứ ba, mạnh dạn cải cách việc trau dồi trí thức, 
mà nội dung chính là thực hiện tốt cải cách giáo dục. 
Đã đến lúc cần xem lại nội dung chương trình và 
phương pháp dạy và học, có nặng quá không ? Đúng 
là chúng ta còn thiểu nhiều người có học thức cao, 
còn quá ít các giáo sư tiến sĩ. Nhưng thiếu hơn ca 
vẫn là những người trực tiếp sản xuất, nhất là 
những người có tay nghề cao trong các ngành như 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... Con người 
vốn rất nhanh nhạy về quyền lợi. Vậy nếu việc 
gì ít người tự nguyện làm (chăng hạn như làm công 


30 


nhân lâm nghiệp, công nhân nông nghiệp, làm giáo 
viên phố thông cơ sơ...) thì đó chính là vì việc ấy 
chưa được đãi ngộ tương xứng với lao động đã bỏ 
ra. Vì sao phong trào tự học, phong trào cần gì học 
nây, phong trào vừa làm vừa tự học có sự giam 
sút ? Phai chăng vì chúng ta còn quá coi trọng bằng 
cấp, chưa có cách nào khuyến khích đúng mức 
những hình thức học tập đa dạng này 2 

"Kinh tế nhanh cũng khuyến khích thu nhận tri 
thức nhập ngoại, nhà nước đã cho du học theo 
nhiều hình thức. Nhưng đề thu nhận nhanh với diện 
rộng, theo tôi, nên tăng cường hình thức đu học tại 
chỗ, mời người nước ngoài tới nước ta giảng 
theo đúng nội dung chương trình và phương pháp cua 
họ. Như vậy vừa tốn kém ít, người học được 
nhiều hơn, lại có sự đua tranh với các cơ sở giáo 
dục và đào tạo trong nước. Chúng ta cũng có thê 
tăng cường hình thức gưi người đổi vừa học vừa 
làm. lấy công đề học, không tốn kinh phí nhà nước 
mà lại học được nhanh, không bị lạc hậu, nhờ nắm 
kiến thức không chi sau sách mà cả trước sách. 
Chúng ta cũng cân đây mạnh nghiên cứu khoa học 
và công nghệ, nhưng vì là nước nghèo, đi sau thiên 
hạ, nên chăng chú ý nhiều hơn việc nghiên cứu 
ứng dụng, đê thừa hưởng những tiến bộ của 
nước ngoài. 
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Ñ năm gần đây, 
nhất là từ sau Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ 
VỊ, Đang và Nhà nước ta đã 
đề ra nhiều chủ trương, 
biện pháp chống tham 
nhũng, và đã tập trung 
không ít công sức đê giải 
quyết vấn đề này. Trên 
một số lĩnh vực chúng ta 
cũng đã thu được những 
kết quả không nhỏ. Nhưng 
dù sao những kết quả đó 
vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu ; tệ tham những 
không những chưa ngăn 
chặn được, mà còn có chiều hướng phát triền 
nghiêm trọng hơn, làm cho đông đao cán bộ, đang 
viên và nhân dân lo lắng, bất bình. Không ít người 
nghi ngại, băn khoăn liệu có chống được tệ tham 
nhũng không ? 

Ai cũng biết chống tham lẽ là vấn đề rất 
khó khăn, phức tạp, bởi nó đụng chạm tới quyên 
lợi, bông lộc, chức tước của không ít người, nó 
phải đương đầu với sự chống đối quyết liệt của 
những thế lực không nhỏ trong xã hội, nhất là của 
những người vi phạm có chức có quyền, có tiền, 
có thế. Nhưng dẫu sao tôi vẫn tin rằng chúng ta có 
thể từng bước ngăn chặn, đây lùi, khắc phục được 
tệ tham những. Niêm tin đó không phải là duy ý chí 
mà nó dựa trên những cắn cứ sau đây : 

Một là, Đảng đã "bật đèn xanh", đề ra nhiều biện 
pháp đồng bộ chống tham những, coi đấu tranh 
chống tham những là nhiệm vụ bức thiết làm trong 
sạch Đang, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành 
trung ương Đang (khóa VII) chỉ rõ : "Tệ tham nhũng, 
hối lộ, buôn lậu rất nghiêm trọng đang là nguy cơ 
đục ruống Đảng ta... Tệ nạn tham những vẫn đang 
lan tràn, gây nhức nhối và bất bình trong xã hội”. 
Vì thế để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, 
Đảng nhất thiết phải làm trong sạch đội ngũ của 
mình, đảm báo cho đang thực sự vững mạnh. Đang 
coi việc chống tham nhũng, đấu tranh chống các 
hiện tượng tiêu cực, sự thoái hóa biến chất của 


CÓ THẺ KHÁC PHỤC BƯỢC 
TỆ THAM NHŨNG KHÔNG ? 
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đang viên là nhiệm vụ hàng 
đầu trong công tác xây 
dựng Đang. Đang ta nhận 
định khách quan rằng : 
"Cho đến nay, tuy có một 
bộ phận đang viên thoái 
hóa, hư hỏng, một số kém 
tác dụng, nhưng số đông 
đảng viên mà nòng cốt là 
đội ngũ cán bộ chủ chốt từ 
trung ương đến cơ sở vẫn 
giữ vững phâm chất chính 
trị, nhất trí với quan điêm, 
đường lối của Đảng, có 
tính thần chịu đựng gian 
khô, khắc phục khó khăn, 
phấn đấu thực hiện các 
nghị quyết của Đăng" (1). Đội ngũ cán bộ, đang 
viên kiên trung đó là sức mạnh bảo đam cho quá trình 
đấu tranh loại bỏ những phần tử thoái hóa biến 
chất, bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Đảng ta kiên 
quyết đấu tranh với những kẻ lợi dụng Đảng, nhân 
danh Đảng và Nhà nước đề mưu cầu lợi ích cá nhân. 
Mặc dù so với toàn bộ tô chức của đảng, số này 
không nhiều nhưng nó đục khoét, gây nên những 
bệnh hoạn làm suy yếu cơ thê Đảng. Sự quyết tâm 
của Đảng thể hiện bằng những chủ trương cụ thê 
về công tác xây dựng đảng, công tác tô chức vận 
động quần chúng, và đặc biệt là các chủ trương, biện 
pháp củng cố bộ máy nhà nước, làm trong sạch 
đang, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Thời gian 
qua Đang đã xư lý đưa ra khoi đang và thi hành ky 
luật không ít cán bộ, đảng viên. Đảng yêu cầu cơ 
quan pháp luật xét xử nghiêm minh ca những cán bộ 
cao cấp khi vi phạm pháp luật. Trong đang liên tục 
có những cuộc chinh đốn nâng cao chất lượng đảng 
viên. Đang kêu gọi nhân dân tham gia xây dựng Đang 
bằng việc góp ý, tố giác những đảng viên vi phạm 
pháp luật, tham ô lãng phí, buôn lậu ăn hối lộ v.v. đê 
các cơ quan có trách nhiệm xư lý. 

Hai là, Nhà nước đã hạ quyết! tâm chống tham 
những, tăng cường hiệu lực quan lý, lập lại trật 
tự kỷ cương. Mới đây nhất, ại phiên họp Chính phủ 


} 
k 
l 


*Bộ nội vụ 
(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lằn thứ- VI], 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 47. 


3 


Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


ngày 17-10-1992, Thu tướng Võ Văn Kiệt nêu rõ : 
"Tham nhũng là thách thức số một, là yếu tố kìm 
hãm lớn nhất đối với hiệu lực quan lý của nhà 
nước". Lần đầu tiên trong 47 năm qua, Chính phủ 
thừa nhận : "Tình hình tham những, buôn lậu ở 
nước ta hiện nay rất nghiêm trọng, đã là "quốc 
nạn", là "nội xâm". Nếu tệ tham nhũng, buôn lậu và 


tiêu pha lãng phí tiếp tục lan tràn, phô biến như hiện - 


nay, thì dù ta có cố gắng đến đâu, tài sản của nhà 
nước vẫn sẽ tiếp tục mất mát, người tốt việc tốt 
không phát huy được, niềm tin tiếp tục giảm sút". 
Thủ tướng khăng định : Đây lùi một bước quan 
trọng tệ tham nhũng là đòi hoi bức thiết của cuộc 
sống, làm chuyên biến đất nước từ "tình hình đặc 
biệt như hiện nay” sang trạng thái bình thường, làm 
bớt đi nỗi nhức nhối xã hội, nỗi bất bình trong các 
tầng lớp nhân dân. Có như vậy, chúng ta mới làm 
được nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

Để chống tham những có hiệu quả Chính phủ 
quyết định sẽ trình Quốc hội dự án luật chống tham 
những và thành lập tòa án đặc biệt đê xét xử các tội 
phạm tham nhũng ; đồng thời sẽ trình Quốc hội 
sửa đồi, bô sung một số điều trong bộ luật hình sự 
cho phù hợp với yêu cầu chống tham nhũng hiện 
nay. Thủ tướng yêu cầu những người đứng đầu 
các ngành, các địa phương, các cơ quan từ trung 
ương trở xuống phải chịu trách nhiệm chính trong 
cuộc đấu tranh này. 

Ba là, có sự đông tình ung hộ của nhân dân. 

Nhân dân là người làm ra mọi của cai xã hội, 
nhưng cuộc sống hiện tại đang khó khăn thiếu thốn. 
Trong khi đó một tầng lớp người lợi dụng chức 
quyền, lợi dụng sơ hở trong cơ chế chính sách của 
nhà nước đề tham nhũng, buôn lậu, vơ vét của cải 
và những khoản tiền lớn, sống phè phỡn, xa hoa, 
tiêu xài phung phí. Họ móc nối với nhau dùng tiền, 
dùng quyền đê làm ăn phi pháp, ngang nhiên thách 
thức pháp luật, thách thức công luận. 

Nhân dân không thê ngồi nhìn bọn sâu mọt phá 
hoại đang, đục khoét nhà nước, bóc lột nhân dân, 
gây rối loạn xã hội. Vì lợi ích của mình, để bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chế độ, nhân dân kiên quyết đấu tranh 
_ và yêu câu Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm minh 
những ke tham những. buôn lậu. Nhân dân ngày càng 
hiểu rõ quyền và nghĩa vụ làm chủ đất nước của 
mình. Một mặt nhân dân kiên quyết chống tham 
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nhũng, mặt khác thường xuyên góp ý xây dựng 
Đảng, làm cho Đang trong sạch, vững mạnh, bao vệ 
lợi ích của nhân dân. Sự đồng tình ủng hộ của nhân 
dân là sức mạnh và điều kiện có ý nghĩa quyết 


định. 


% 

Sự thống nhất ý chí của Đảng, quyết tâm của 
Nhà nước và sự đồng tình úng hộ của nhân dân là 
những điều kiện cơ bản và quan trọng của cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng. Nhưng từ những ý chí, 
quyết tâm ấy phải thông qua các biện pháp cụ thể, 
sáng tạo mới có thê chống tham nhũng có kết quả. 

Các chi thị, nghị quyết của Đảng và của Nhà 
nước đã nêu ra không ít biện pháp, và những biện 
pháp ấy không phải không trúng. Nhưng vì sao việc 
chống tham những vẫn rất khó khăn ? Theo tôi, đó 
là do việc chỉ đạo thực hiện không kiên quyết, thiếu 
mạnh mẽ và đồng bộ, không có trọng tâm trọng 
điểm... Chúng ta đều biết rằng, tham những là hiện 
tượng xã hội, có tính lịch sư và luôn luôn gắn với 
sự tỒn tại của nhà nước. Quan liêu, tham những là 
sự "tha hóa" của nhà nước, do một số ít người hư 
hỏng trong bộ máy nhà nước làm vênh méo quyền 
lực của bộ máy ấy, câu kết móc ngoặc với bọn xấu 
bên ngoài, lợi dụng sơ hơ đề tham những. Tham 
những nảy sinh từ lòng tham, sự ham muốn lợi ích 
cá nhân nên nó không có giới hạn ; nó có sức hấp 
dẫn, lôi kéo, cám dỗ và giục giã những người có 
điêu kiện bị tha hóa tìm mọi cách đề thực hiện máu 
tham. Tham nhũng thường đi liền với hối lộ, buôn 
lậu, lừa đảo, và bản thân nó vốn rất tỉnh vi, xảo 
quyệt, đôi khi rất tàn bạo. Giữa chúng có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau, lôi kéo nhau và anh hương chỉ 
phối lẫn nhau. 

Sự gắn bó chặt chẽ bởi lợi ích kinh tế trong 
những mối quan hệ chằng chịt ấy ở nhiều người, 
nhiều khâu, rất tỉnh vi và phức tạp. Cho nên chống 
tham nhũng không thê đơn giản. Vả chăng, hành vi 
tham nhũng lại thường nay sinh ở những kẻ có 
chức quyền, có thế lực. Chúng lôi kéo, móc ngoặc 
với nhiều người ởớ nhiều cấp, nhiều ngành, và 
dùng quyền lực, tiền tài để khống chế cho nên rất 
có sức mạnh. Chúng còn tìm mọi cách đề trốn tránh 
các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chúng tìm ô dù che 
chắn, tạo đường dây hợp thức hóa việc moi tài sản 
của nhà nước v.v.. Vì vậy, nếu chúng ta chống tham 
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nhũng chỉ bằng những biện pháp đơn lẻ, thiếu 
đồng bộ, "đánh trốig bỏ dùi", "đầu voi đuôi chuột" 
thì sẽ không có hiệu quả. 

Trong các biện pháp đồng bộ có cả những biện 
pháp cấp bách trước mắt và những việc làm lâu dài, 
có cả việc xử lý tức thời và việc giải quyết căn 
bản từ gốc... Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh một 
số biện pháp cơ bản. Đó là việc sắp xếp, bố trí và 
quản lý cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ của cán bộ ; tăng cường công tác 
giám sát, kiểm tra, kịp thời "thối còi" nhắc nhở 
những người vi phạm, không đề sự việc xảy ra mới 
giải quyết ; củng cố nâng cao vai trò các cơ quan 
bảo vệ pháp luật như công an, tòa án, thuế vụ, thanh 
tra và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan này 
hoạt động ; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục 
phòng ngừa với phát hiện, điều tra, xử lý ; sửa đôi 
và ban bố kịp thời những chính sách, những quy 
định đảm bảo tính chặt chẽ pháp quy đê bịt "lỗ rò" 
ngay từ gốc ; quy định rõ chức trách người đứng 
đầu các ngành, các tỉnh, các cơ quan, các địa phương 
trong việc đấu tranh chống tham nhũng ; có kế 
hoạch và hình thức thiết thực tập hợp, phát động 
nhân dân chống tham nhũng, mọi người đều tham 
gia đấu tranh chống tham những, tạo môi trường 
lành mạnh khiến bọn sâu mọt không còn đất sống... 
Chỉ có tiến hành đồng bộ, tạo sức mạnh tông hợp 
như vậy thì việc chống tham những mới có hiệu 
qua. í 

Tuy nhiên, trong hệ thống các biện pháp đồng bộ 
ấy, tùy lúc, tùy nơi, lại phải biết chọn những khâu 
trọng tâm, trọng điêm. Tôi cho rằng, trong tình hình 
hiện nay, chúng ta phải hết sức chú trọng công tác 
xét xư, coi đây là khâu có ý nghĩa đột phá quyết 
định. | 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ : "Cần khắc phục 
ngay tình trạng rất không bình thường hiện nay như 
số vụ đưa ra truy tố chiếm tỷ lệ thấp trong số vụ 
phát hiện, nhiều khi chỉ xử lý nội bộ. SỐ vụ án 
được xử lý chiếm tỷ lệ thấp trong số vụ án được 
truy tố, có mức án quá nhẹ, mà số án treo cũng khá 
lớn. Lại có những vụ án tuyên phạt rồi mà không 
thi hành. v.v.. Tình trạng này đã làm giam uy tín cua 
các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây nên sự công phẫn 
chính đáng của các tầng lớp nhân dân"), Báo Nhân 
dân ngày 25-10-1992 cho biết số vụ xét xử mới 


chiếm không quá 20% số vụ đã phát hiện. Hình phạt 
xử lại thấp hơn cả khung hình phạt : tù giam lại cho 
án treo ; đáng đưa ra tòa lại xử lý nội bộ ; nhiều kẻ 
đáng tội phải truy tố mà không xử v.v.. Xử lý không 
nghiêm cũng thê hiện ở việc thu hồi tài sản. Sau một 
năm rưỡi thực hiện Quyết định 240 của Hội đồng 
bộ trương (nay là Chính phủ), sơ bộ thống kê tài sản 
bị thất thoát khoảng 1750 tỷ đồng mới thu hồi 
được 26% ; 37 triệu đô la mới thu hồi được 30%. 
2235 lạng vàng mới thu được 5% ; 36 360 tấn thóc 
mới thu được 60%. Thậm chí có ngành chi thu được 
0,4% ; có tỉnh, thành phố mới thu được 0,02% số 
tài sản bị chiếm đoạt. 

Chính việc xư lý không nghiêm đã làm cho bọn 
tham những coi thường phép nước, thao túng các cơ 
quan pháp luật, nhân dân mất lòng tin, xã hội không 
còn giữ được ky cương, trật tự. 

Xử lý nghiêm minh, công khai, đi liền với thu 
hồi tài sản là biện pháp có hiệu quả chống bọn tội 
phạm, răn đe ngăn chặn bọn xấu lao vào tội lỗi. Phải 
dùng kinh tế đê đấu tranh với bọn tham nhũng, nếu 
không có kẻ sẽ sẵn sàng tham nhũng hàng trăm triệu, 
hàng tỉ đồng, chịu đi tù vài năm đê sau được sống 
ung dung phè phỡn. 

Xư lý nghiêm minh còn là một biện pháp chọc 
thung ô dù, lôi ô dù ra ánh sáng công lý, làm trong 
sạch bộ máy nhà nước. Phai coi ô dù, bao che là 
đồng lõa với tham nhũng và cũng phải trừng trị 
nghiêm khắc. Làm như vậy là hợp lòng dân, kẻ thù 
không thể lợi dụng nói xấu Đảng và Nhà nước ta 
được. Đảng lại càng phải gương mẫu, kiên quyết 
xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ đảng viên 
phạm tội. | 

Hiện nay nhân dân đang tha thiết mong mỏi Đảng 
và Nhà nước ta có biện pháp kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng đến cùng, và đòi hoi mọi cán bộ, 
đảng viên phải thực sự gương mẫu đi đầu trong 
cuộc đấu tranh này, nhằm tây rửa bằng được 
những rác rươi, loại bỏ những con sâu mọt, chữa 
khỏi chứng bệnh "nan y" đê cơ thể xã hội lành 
mạnh, cường tráng. 


(2) Phát biêu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong phiên 
họp Chính phu ngày 17-10-1992 
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lây thể nói mà không sợ sai rằng từ xưa tới nay, 
đất nước nào, nơi nào cũng có tham nhũng và 
buôn lậu đưới nhiều hình thức khác nhau. Ở nước 
ta, thời đại nào cũng có. Nhưng không phai lúc nào 
nó cũng nghiêm trọng đến mức trở thành “thách 
thức số một”, một “quốc nạn” như nhiều người 
nói. Rõ ràng, chống tham những và buôn lậu là vấn 
đề vừa cấp bách nóng bỏng, vừa cơ bản lâu dài. 

Theo tôi, về bản chất, tham những là mua và bán 
quyền thế, vì lợi ích riêng mà đi ngược lại, thậm 
chí phá hoại lợi ích chung. Kẻ không có quyền thế 
nhưng có nhiều tiền của, muốn được 
một việc riêng ngoài luật lệ, phải mua 
chữ ký hoặc sự đồng tình của người 
có quyền thế. Kẻ có quyền hoặc có 
thế (cái thế cũng quan trọng không 
kém cái quyền, đôi khi còn lấn lướt 
cả quyền), lợi dụng quyền hoặc thế 
của mình mà phê duyệt hoặc đồng tình 
với một việc trái với luật lệ và quy 
định, đề được “đền ơn thỏa đáng”. 
Việc mua bán này có thê trực tiếp 
giữa người mua và người bán hoặc 
qua một số môi giới trung gian. Xuất 
phát của nó thường là từ yêu cầu của 
người mua có nhiều tiền của, nên 
người mua thường là chủ mưu trong 
các vụ tham nhũng. | 

Tác hại của nó là đục khoét của công và làm hư 
hong một bộ phận cán bộ, nhân viên trong bộ máy 
nhà nước, đồng thời tạo nên một lớp người làm 
giàu bằng những thủ đoạn bất chính, làm mất lòng 
tin của người dân đối với sự công bằng của chế 
độ và sự bình đăng của mọi công dân trước pháp 
luật. 

Tham nhũng là một tệ nạn khó trị và đai đăng. 
ˆ Người ta cho rằng, trong một xã hội còn có một số 
người nhiều quyền thế, thì còn việc mua và bán 
quyền thế, và tất nhiên còn tham nhũng. Vì đặc 
quyền thường sinh đặc lợi. Chả thế mà tác giả Ngô 
Thừa Ân trong truyện Tây đu ký nôi tiếng đã cố ý 
đưa ra một vụ tham nhũng ngay ở cõi Phật. Một nơi 
mà ai cũng cho là trong sạch nhất, vẫn còn trường 
hợp cá biệt như thế đó ! 

Còn buôn lậu thực chất là mua và bán hàng cấm 
hoặc mua và bán trồn thuế. Ở đây thông thường là 
mua và bán qua nhiền nấc, nhiều tầng, dù là hàng 
nhập hay hàng xuất. Điều này làm nảy sinh một lớp 
người trong xã hội sống nhờ vào buôn lậu. Cuối 


34 


cùng, hàng lậu khi đã đến tay người tiêu dùng, thì 
không dễ gì nhận ra là hàng lậu nữa. Hàng lậu trốn 
thuế thường là rẻ hơn hàng thông thường cùng loại. 
Mà tâm lý người tiêu thụ thì ai chắng muốn mua 
hàng re. Giữa hai món hàng tương đương, ai lại mua 
thứ đất. Chính vì vậy mà hàng lậu cạnh tranh gay 
gắt với hàng sản xuất hoặc buôn bán trong nước, 
cản trở sự phát triển, thậm chí có lúc làm suy sụp 
nền công nghiệp, tiêu thủ công và thương nghiệp 
nước nhà. 

Tham những và buôn lậu thường ngoặc với nhau. 


Góp thêm ú kiến uề 
chỗng tham. nhũng 


NGUYÊN NGỌC “ 


Kẻ buôn lậu bằng mọi giá cố tìm chỗ dựa ở người 
có quyền thế đề tiếp tục buôn lậu và làm giàu. 
Người có quyền thế mà thiếu phâm chất thì dễ bị 
mua chuộc đề làm ô dù che chở cho buôn lậu. Nhiều 
khi chính người có quyền thế cũng trực tiếp tham 
gia buôn lậu. 

Tham nhũng và buôn lậu còn ngoặc với nhiều tệ 
nạn xã hội khác như tham ô và lãng phí cua công. 
sống xa hoa, trụy lạc... Tác hại của sự móc ngoặc 
giữa các tệ nạn nói trên đã làm cho những người có 
lương tri đau xót. nhức nhối. Nó làm suy yếu đạo 
đức xã hội, tạo nên một sức ỳ, một sự trì trệ kìm 
hãm bước tiến của xã hội. Nếu không kịp thời 
ngăn chặn và đây lùi, nó có thể làm cho người dân 
mất lòng tin ở chế độ, gây ra những rối loạn nhất 
định về kinh tế, chính trị, xã hội. 

Liên hệ với tình hình nước ta hiện nay, có thê 
thấy nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn tham nhũng 
và buôn lậu : 

I- Tình trạng tập trung nhiều quyền lực vào một 
người hoặc một số rất ít người (ở các cấp, các 
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ngành, các cơ sở) mà không có sự kiêm tra và giám 
sát. Ví du, quy định giám đốc có toàn quyền trong 
cơ sơ kinh doanh, nhưng lại không xác định rõ vai trò 
kiểm tra và giám sát của đảng ủy, công đoàn và cán 
bộ, công nhân viên ở cơ sở đó. Điều này dễ dẫn đến 
lạm quyền và từ đó có sự mua và bán quyên thế. 

2- Tác động của mặt tiêu cực trong cơ chế thị 
trường, với quan niệm lợi nhuận trên hết, đồng 
tiền trên hết, và tỉnh thần thực dụng vì quyền lợi 
cá nhân hoặc cục bộ trước mắt, làm cho một bộ 
phận người có quyền thế và một số giới trong xã 
hội bị sa sút về phẩm chất và đạo đức. 

3- Có những sơ hơ trong luật lệ và nội quy, đề cho 
kẻ xấu lợi dụng và tránh né pháp luật. Ví dụ, những 
sơ hơ trong các chủ trương có văn ban và không văn 
bản về nhà và đất, làm phát sinh nhiều tiêu cực và 
tham nhũng. Hoặc như chống buôn lậu mà chỉ lo 
ngăn chặn ở biên giới, trong khi để hàng lậu bày bán 
công khai khắp nơi, và người tiêu dùng dường như 
không có trách nhiệm gì. 

4- Chưa nghiêm trị đúng mức những vụ tham 
nhũng và buôn lậu đã phát hiện, nên chưa có tác dụng 
mạnh răn đe những kẻ có ý đồ xấu. Và còn rất 
nhiều trường hợp chưa được làm sáng tỏ và kết 
luận, trong đó có những trường hợp vướng mắc vì 
_ ô dù của một số người có quyền thế, làm cho 
người dân mất lòng tin ở tính công bằng của luật 
pháp. 

5- Đời sống chung còn nhiêu khó khăn, đặc biệt 
là đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức, tiền 
lương chưa đáp ứng được những nhu cầu cơ bản 
thiết yếu, nên dễ bị mua chuộc, cám dỗ, và khi phải 
xoay xở đề tăng thu nhập thì dễ sa vào những cách 
làm ăn không chính đáng hoặc phạm pháp. 

Trong hình tình hiện nay, có thể nói : nguồn gốc 
của nạn tham nhũng, buôn lậu và một số tệ nạn khác 
là sự tông hợp các nguyên nhân nói trên, khó mà nói 
nguyên nhân nào là chủ yếu. Vì rõ ràng là cùng một 
hoàn cảnh như nhau, trong khi một số người này 
giữ được phẩm chất, thì một số người khác lại 
phạm sai làm nghiêm trọng. Với những yếu tố 
khách quan và chủ quan khác biệt nhau và xen kẽ 
nhau, phải tùy nơi, tùy lúc, thậm chí tùy vụ, việc, tùy 
trường hợp, mới có thể xác định nguyên nhân nào 
là chủ yếu. 

Do tính phức tạp và dai dẳng của tệ nạn tham 
những và buôn lậu, do tình hình nước ta chưa thoát 
khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, cho nên theo ý tôi, 
trước mắt chỉ nên xác định mục tiêu khiêm tốn là : 


noăn chặn và đây lài các tệ nạn đó. Sau khi đã ngăn 
chặn và đây lùi được rồi mới theo đà đó mà tiến 
tới bài trừ về cơ bản. Còn bây giờ, có lẽ chưa thể 
đặt ra mục tiêu loại trừ hay tiêu diệt. 

Từ bây giờ cho đến khi bước vào thiên niên ky 
thứ ba mà ta ngăn chặn và đây lùi được nạn tham 
nhũng và buôn lậu, thì đó sẽ là một thắng lợi hết 
sức to lớn và căn ban, vì ta đã vượt qua được cái 
“thách thức số một”, cái “kìm hãm lớn nhất”. 
Thắng lợi sẽ càng to lớn hơn, khi qua đó, ta rút ra 
được kinh nghiệm bô ích cho Cuộc đấu tranh tiếp 
theo. 

. Nhằm mục tiêu trên, có thể nêu một số phương 
châm có tính chi đạo các biện pháp như sau : 

I - Đồng bộ và nhất quán, kiên quyết và thận 
trọng, kiên trì và khẩn trương. 

Gần đây, chúng ta thường nhắc đến những biện 
pháp đồng bộ, tức là từ mọi ngành, mọi cấp, trên 
mợi lĩnh vực : cơ chế kinh doanh, luật lệ và hành 
chính, đời sống và tiền lương, chế độ tiếp tân và 
quà cáp, v.V.. 

Nhưng đồng bộ cần đi đôi với nhất quán, nhất 
quán về chính sách cụ thể, về xử lý cụ thể, tránh 
tình trạng trống đánh xuôi kèn thôi ngược, nơi lỏng 
nơi chặt, nơi nặng nơi nhẹ. 

Kiên quyết là quyết tâm làm dứt điểm từng việc, 
làm đến nơi đến chốn, không nể nang xuê xoa vì 
những cú điện thoại, những lá thư tay, hoặc lời gưi 
gấm của người có quyền thế nào đó. 

Nhưng kiên quyết cần đi đôi với thận trọng, xem 
xết kỹ càng, cân nhắc chi li từng vụ việc, từng 
trường hợp, đề không tội phạm nào lọt lưới, không 
người ngay nào mắc oan, không tạo nên những kích 
động có hại cho việc giữ vững ôn định chính trị. 

Kiên trì là không bao giờ nan chí, không đánh 
trống bỏ dùi, nếu có vấp váp hay thất bại thì uốn 
nắn rút kinh nghiệm và tiếp tục đấu tranh. Nhưng 
cũng không vì kiên trì mà chậm chạp, trì trệ, cần 
khân trương đê đạt được mục tiêu càng sớm càng 
tốt. 

Có thê nói : đồng bộ và nhất quán là chiều rộng 
của cuộc đấu tranh, kiên quyết và thận trọng là 
chiều sâu, còn kiên trì và khân trương là chiều dài 
của cuộc đấu tranh. | 

2 - Xác định đối tượng trọng tâm và địa bàn trọng 
điểm. 

Đối tượng cần chú ý là số người giàu lên quá 
nhanh mà nguồn thu nhập không rõ ràng, bao gồm 
cả những người có quyên có thế trong bộ máy nhà 
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nước và những nhà kinh doanh lớn (đặc biệt là 
trong lĩnh vực xuất nhập khâu), bao gồm cả người 
mua và kẻ bán quyền thế, người mua và kẻ bán hàng 
lậu. Không nên coi thường các loại người mua, vì 
thường họ là nơi xuất phát, là người chủ mưu, với 
những hoạt động tính vi nguy hiểm, mà ta 
thường lại chỉ chú ý đến người bán hơn người 
mua, đó là lệch lạc cần uốn nắn. Về biện pháp, tất 
nhiên là phải kết hợp giáo dục và trừng trị, 
thưởng và phạt. 

Địa bàn cần chú ý trong việc chống buôn lậu là 
biên giới và cửa khâu, các cửa hàng chuyên bán hàng 
ngoại, các khách sạn, nhà hàng, quán nhậu... ỞỜ 
những nơi này, cần có những quy định chặt chẽ, có 
kiếm tra thường xuyên. Cần có biện pháp xử lý 
thích đáng những hàng lậu được bày bán, đồng thời 
cần quan tâm tuyên truyền, giáo dục mọi giới tiêu 
thụ. Đặc biệt những người có chức, có quyền, nên 
tỏ ra thật sự gương mẫu trong việc tiêu dùng hàng 
hóa. 

3 - Nhất thiết phải phát động quân chúng 

Nói “nhất thiết” vì nếu không dựa vào quần 
chúng thì không phát hiện kịp thời các vụ, việc, 


không nhận ra đúng đối tượng và có nguy cơ mắc 
sai lầm. Quần chúng đây chủ yếu là ở các địa bàn 
nói trên và quần chúng ở các cơ sở, phường, xã, tô 
dân phố, thôn, ấp.. Đây là mạng lưới thiên la 
địa võng mà kẻ tội phạm không dễ gì lần tránh 
được. 

Nhưng muốn cho quần chúng được phát động và 
dám nói thật mà không sợ bị trù dập hay trả thù, 
người đứng ra phát động phải là người không có 
liên quan gì đến các vụ tham những và buôn lậu. Dĩ 
nhiên, việc tìm được người như Bao Công thời xưa 


_ở Trung quốc không phải là việc dễ, nhưng ít ra 


người đứng lên phát động quần chúng phải tương 
đối trong sạch, được dân tin, dân mến. Nói chung, 
những người kêu gọi chống tham nhũng và chống 
buôn lậu nên trước hết là những người giàu lòng 
vì nước vì dân, gương mẫu trong công tác cũng như 
trong sinh hoạt. _ 

Chúng ta đã nhận rõ “nó” là “thách thức số một”, 
là “kìm hãm lớn nhất”, thì tất phải có những biện 
pháp số một, những biện pháp lớn nhất thích hợp 
với tầm cỡ cuộc đấu tranh. Và lời nói cần đi đôi 
với việc làm. Làm nhiều hơn nói thì càng tốt. 


Tranh - 
MINH CHÂU 
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xá ° P .A ¬ V 
\,ATCA MOÏ VIỆC LAMÁN 
NGHIEM CHINH f/ ĐỀU GIAU 
QUYET Ở BỀN KiA GÁC vị NHế ! 


NÂNG CAO DÂN TRÍ Ö 


NÓNG THÔN 


NGUYÊN QUANG DU “ 


HÚNG ta đang chứng kiến sự chuyên biến của 

loài người từ nên văn minh nông nghiệp và 
công nghiệp sang nên văn minh trí tuệ, tin học. Dân 
trí của mỗi nước có ý nghĩa rất quan trọng. Nó tạo 
cho nước đó cơ hội vươn lên, phát triên nhanh, hoặc 
nguy cơ bị bo rơi. 


Việt nam có 5l triệu dân (chiếm 81,2% số dân cả 
nước) sống ở nông thôn. Trước mất và lâu dài, dân 
trí ở khu vực này ảnh hương không nhỏ đến dân trí 
cả nước nói chung và trực tiếp quyết định việc 
thực hiện có hiệu quả vấn đề " nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu" trong chính thê phát trin nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta. 


Nếu coi con người là vốn quý nhất, là nguồn 


lực lớn nhất của mọi nguồn lực, thì tài sản chủ . 


yếu của người nông dân là sức lao động của họ. 
Nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, việc 
giáo dục, nâng cao dân trí sẽ trực tiếp làm tăng hiệu 
suất của tài sản đó. Chính vì vậy, từ lâu, và đặc biệt 
tại Đại hội VI cua Đang, sự nghiệp giáo dục đào 
tạo cùng với khoa học và công nghệ, đã được Đang 
ta khăng định là quốc sách hàng đầu trong chiến 
lược con người, phát huy nhân tố con người. - 


Tình trạng đói nghèo, đi đôi với nó là nền dân trí 
thấp, hiện là một vấn đê có tính toàn cầu, một vấn 
đề đang trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của 
nhiều quốc gia, nhất là của các nước chậm phát 
triên. Trong chiến lược chống đói nghèo, chính phú 
các nước đã và đang buộc phải theo đuôi hai vấn 
đề có tầm quan trọng ngang nhau : 


- Một là, tận dụng cái mà người nghèo có dôi dào 
nhất, là sức lao động. Muốn vậy, không thê không 
sử dụng và phát huy cao độ những kích thích của thị 
trường, các thê chế chính trị - xã hội, cơ sở hạ tầng 
và công nghệ. 
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- Hai là, bao đam cho người 
nghèo có được các dịch vụ xã 
hội tối thiêu, › trong, đó giáo dục 
và y tế có tầm quan trọng đặc 
biệt. 

Thiết nghĩ, nước ta cũng 
không nằm ngoài quỹ đạo nóới 
trên. Thực tế cho thấy, mặt 

- bằng đân trí ở khu vực nông 
thôn Việt nam hiện nay còn rất 
thấp. Đi liền với nó là tình 
trạng nghèo đói, bệnh tật, là 
tuôi thọ trung bình thấp, tỷ lệ 

sinh đẻ Cao, nắng suất lao động thấp... Mặc dù lao 
động nông nghiệp ở nước ta hiện nay chiếm trên 

70% lực lượng lao động ca nước, nhưng lại chi 

đóng góp được 50% thu nhập quốc dân trong khu 
vực sản xuất vật chất. Nhiều công trình nghiên cứu 
đã chứng minh, đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao 
dân trí sẽ đưa lại một năng suất lao động xã hội cao 
hơn. Theo một tài liệu nghiên cứu, ở châu Phi những 
nông dân học hết lớp 4 có sản lượng thu hoạch trung 
bình cao hơn 8% so với những nông dân không được 
học hành. Ở Pê-m, đối với phụ nữ bán vai lẻ, cứ 
học thêm một năm phô thông cơ sơ, là có thê tấng 

thu nhập thêm 33%. 

Nền giáo dục của một nước bao giờ cũng do 
những điều kiện kinh tế - xã hội quy định, nhưng 
ngược lại, chính nền giáo dục lại là nhân tố quyết 
định nâng cao năng suất lao động, khả năng lao động 
và ÓC sáng tạo cua con người. Nhân loại nói chung 
đang chuyền từ giai đoạn chủ yếu dựa vào khai thác 
nguyên liệu, nhiên liệu và lao động cơ bấp, sang giai 
đoạn sử dụng tri thức, trí tuệ. Ở nước ta hiện nay, 
cùng với việc chuyên sang cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước, cùng với việc áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào các 
ngành trong đó có nông nghiệp, bộ mặt nông thôn đã 
thay đồi. Các tập quán lỗi thời dần bị xóa bỏ. Các 
giá trị văn hóa truyền thống được bồi đắp và làm 
phong phú thêm. Với điều kiện như nhau về giống,. 
về chất đất, chỉ khác về phương thức canh tác 
(cấy bằng mạ non, bón phân một lâần...), cây lúa 
"Nhật" (lúa Việt nam do người Nhật làm) ở Mỹ văn 
(Hải hưng) đã hơn hẳn trước, cả về chất lượng và 
số lượng hạt, trong khi công sức và phân bón bỏ ra 
đều giảm. Đó là một bằng chứng nữa về sự cần 
thiết của trị thức. 


* Cán bộ nghiên cứu. Viện nghiền cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tương Hỗ Chí Minh 
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Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


Rõ ràng, kiến thức văn hóa phô thông hiện nay 
rất cần đối với người nông dân. Nó là cơ sở đê 
họ hoàn thiện nhân cách, tiếp thu tri thức khoa học 
kỹ thuật, hình thành các kỹ nắng lao động nghề 
nghiệp. Lợi ích cua nó còn thê hiện ở nhiều khía 
cạnh xã hội khác. Người có học vấn biết sinh đẻ 
theo kế hoạch, biết nuôi dạy con theo phương pháp 
khoa học. Vốn học vấn nhiều sẽ giúp người nông 
dân làm ăn có hiệu quả nhờ biết chọn việc làm thích 
hợp và biết áp dụng những thành tựu mới của khoa 
học kỹ thuật... Tất nhiên, từ ý tưởng tới hiện 
thực, còn là khoảng cách lớn. Nhưng trong thập ky 
90 này, khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
đang cuốn hút các nước với mức độ khác nhau vào 
cuộc cạnh tranh, mà thực chất là cạnh tranh về tri 
thức và trí tuệ, thì đối với đội ngũ lao động nông 
thôn nước ta, vấn đề học vấn càng trở nên cấp 
bách và có ý nghĩa to lớn cả về mặt nhận thức lẫn 
thực tiễn. Hiện nay ở ta, số người mù chữ còn 
chiếm 8,8%, chưa đạt trình độ phô thông cơ sơ còn 
chiếm 49,9%. Số người đạt trình độ phô thông cơ 
sơ mới có 31,3%, phô thông trung học - 6,0%, phô 
thông chuyên nghiệp - 2,5%. cao đăng, đại học, trên 
đại học - 1. Vì vậy, đến năm 2000, theo dự báo 
của một số chuyên gia xã hội học và giáo dục, mặt 
bằng dân trí ở ta nói chung mới đạt trình độ tiêu 
học, mặt bằng dân trí ơ nông thôn còn thấp hơn nữa. 


Dân trí thấp bao giờ cũng liên quan đến nghèo 
đói. Ơ nông thôn nước ta hiện nay, hộ nghèo còn 
chiếm từ 5% đến 10%. Phần đông các hộ nghèo 
không có khả năng tiếp cận ngay ca các dịch vụ xã 
hội cơ ban, như giáo dục, y tế, sinh đe có kế hoạch. 
Thậm chí, ngay ca khi được miễn phí các dịch vụ xã 
hội này, họ cũng không. biết tận dụng, vì chưa hiều 
được lợi ích, vì ngại mất thời gian lao động... Cũng 
vì vậy, kha păng người nông dân cho con đi học và 
học lên các lớp trên là rất hạn chế. Mặt khác, các 
trường hiện nay cũng chưa đu sức thu hút hết trẻ 
em trong độ tuôi đi học. Hơn nữa, người nông dân 
thường thích nhiều con. Họ cam thấy đe nhiều vẫn 
có lợi, vì thêm con, thêm lao động, sẽ được chia thêm 
ruộng đất, sẽ có điều kiện chăm sóc ruộng khoán 
tốt hơn, sẽ củng cố được vị trí trong họ tộc... Nói 
như vậy, không có nghĩa người nông dân Việt nam 
không mong muốn vươn lên đê có trình độ học vấn 
cao. Thực tế, họ thường lấy sự học hành đỗ đạt 
cao, sự đi thoát ly cua con cháu làm thước đo giá trị 
và niềm hãnh diện với xóm làng. 

Hiện nay, ty lệ sinh đe cao đang là gánh nặng đối 
với các nước nghèo, chậm phát triên. Khoang 45% 
số dân các nước này ơ độ tuôi dưới 15. Điều đó 
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kéo theo việc phải tăng chỉ phí cho giáo dục, y tế, 
giai quyết việc làm, nhà ơ... Tình trạng này cũng 
đang là vấn đề bức xúc ở nước ta. Vì vậy, phai có 
những chính sách đồng bộ. Bên cạnh việc phô cập 
giáo dục tiêu học, không thê coi nhẹ việc giáo dục 
dân số, phát triên y tế cũng như cải thiện cơ sở hạ 
tầng và kỹ thuật ơ nông thôn. Thật vậy, như thực 
tế cho thấy, đầu tư kỹ thuật cho san xuất nông 
nghiệp không chỉ làm cho sản xuất phát triên, mà còn 
làm cho người nông dân thấy không cân đẻ nhiều 
đề có thêm sức lao động (chi lao động gian đơn mới 
cần nhiều lao động). 


Nhìn rộng ra xung quanh, một loạt nước có nên 
kinh tế phát triển nhanh đều có tiền đề từ nền giáo 
dục phát triên cao. Nước Nhật bản tạo nên sự thần 
kỳ chính từ yếu tố con người được giáo dục công 
phu. Chính vì vậy, chính phủ các nước ngày càng 
quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế, nâng 
cao dân trí. Các nước hiện nay đầu tư bình quân 
khoang l5 - 25% ngân sách nhà nước cho giáo dục 
(Nhật bản đầu tư 20,1%, Nam Triều tiên 23,7%). Ơ 
nước ta, năm 1991, nhà nước dành 11,12% ngân 
sách cho giáo dục, đào tạo, nhưng thực tế khi thực 
hiện chỉ có 7,3%. Trong lúc ngân sách nhà nước 
vượt 27,77%, thì ngân sách chỉ cho giáo dục và đào 
tạo chi đạt 85 4%. 


Chúng ta biết rằng, người nghèo thường không 
có điều kiện tiếp nhận các dịch vụ xã hội như 
người giàu. Về giáo dục và y tế, chỉ khi nào mạng 
lưới tỏa khắp các nơi, thì những người sống ở 
nông thôn, nhất là người nghèo, mới có thê được 
hương. Ờ ta, do ngân sách dành cho giáo dục quá ít 
lại bị cắt xén, nên đã dẫn đến tình trạng mà chúng 
ta đều biết, nhất là ở nông thôn : "trường không ra 
trường, lớp không ra lớp", giáo viên bỏ nghề, học 
sinh bỏ học... Tuy nhiên, trong điêu kiện một nước 
nghèo và kém phát triên như nước ta, việc tăng mức 
chi cua nhà nước cho giáo dục không phai lúc nào 
cũng là giải pháp hữu hiệu. Điều quan trọng hơn là 
phân phối và sử dụng nguồn vốn thế nào cho hợp 
lý và có hiệu quả. Kinh nghiệm một số nước cho 
thấy, có hai cách để sử dụng tốt số kinh phí cho 
giáo dục thường là ít öi : 


+ một là, ưu tiền cho giáo dục phô thông cơ sơ, hạ 
mức thu học phí ở cấp học này, giảm giá dịch vụ 
y tÊ, V.V. ; 

+ hai là, tăng thu đối với một số dịch vụ nhất 
định, chăng hạn, thu học phí cao hơn đối với bậc 


(Xem tiếp trang 4l) 


ÂN Thơ có khả năng phát triển nhanh không 2 

Câu hỏi đó. đồng thời cũng là sự gợi ý sâu sắc 
của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười, đã giúp chúng 
tôi suy nghĩ rất nhiều. Đại hội đại biêu vòng 2 của 
Đảng bộ tĩnh, họp đầu tháng 9-1992, đã xác định : 
Cần thơ có khả năng phát triên nhanh, nhưng muốn 
biến khả năng thành hiện thực thì phai đi đúng quy 
luật của cuộc sống ; phải 
tạo được một nên kinh tế 
hàng hóa phát tiên mạnh 
mẽ, có mối quan hệ thị 
trường rộng rãi, găn liền 
với việc phát triên đô thị 
hóa và xây dựng nông thôn 
mới. Trước hết, phai có 
sự đánh giá thế. và lực của 
tỉnh Cần thơ. 

Tỉnh Cần thơ, sau khi 
tách ra từ tình Hậu giang, 
có số dân l,7 triệu người, 
với 850 ngàn lao động, 
trong đó 24456 người là 
công nhân kỹ thuật hoặc 
có trình độ trung học 
chuyên nghiệp, 8218 người có trình độ cao đăng, đại 
học và trên đại học. Người lao động ở đây đã quen 
với sản xuất hàng hóa, nhạy bén với thị trường, là 
nguồn lực cơ bản của tỉnh. 


Cần thơ có 298264 ha đất tự nhiên, trong đó đất 
nông nghiệp là 240228 ha. Phần lớn đất làm được 
2,3 vụ lúa (đến tháng 9-1992, chỉ còn khoảng 20000 
ha làm 1 vụ). Do điều kiện sinh thái thuận lợi, khả 
năng thâm canh tăng vụ vẫn còn khá lớn, 


Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay, khu vực 
khai thác tài nguyên (chủ yếu là nông nghiệp) chiếm 
48,04%, chế biến, chế tạo (công nghiệp và tiêu thủ 
công nghiệp) chiếm 24,19%, và khu vực dịch vụ, 
phục vụ chiếm 21,15%. Nông nghiệp có sản lượng 
tuyệt đối tăng dần, nhưng tỷ trọng của nó trong cơ 
cấu kinh tẾ có xu hướng giam ; dịch vụ và phục vụ 
phát triên, ,trong đó lĩnh vực cung ứng vật tư, dịch 
vụ sản xuất và đời sống có. chiêu hướng phát triền 
nhanh hơn. Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp phát 
triển, nhưng chậm, do phần lớn thiết bị, kỹ thuật 
lạc hậu, chưa cạnh tranh và mơ rộng được thị 
trường. 


Cũng cần nói thêm rằng, ở Cần thơ có không ít 
trung tâm văn hóa kỹ thuật, như Viện nghiên cứu kỹ 
thuật nông nghiệp, một số trường đại học, cao 
đăng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đây là 
điều kiện thuận lợi để phát triên. 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


Những thông số nói trên cho thấy, nếu được lãnh 
đạo tô chức tốt, nền kinh tế của tỉnh có khả năng 
phát triên với tốc độ cao hơn nhiều. 


,Vấn đề lớn mà chúng tôi quan tâm hiện nay là 


vấn đề thị trường, nói cụ thê hơn là tạo thị trường 
và mơ rộng thị trường, đam bảo đầu vào và đầu ra 


CÂN THƠ - 


CON ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN 


TBÂN VĂN TƯ “ 


cho sản xuất. Ngày nay, khả năng tiêu thụ và ' giá cả 
đã trơ thành hoặc là động lực thúc đây sản xuất hàng 
hóa, hoặc là rrớ !ực kiềm chế lực lượng sản xuất. 
Cần thơ đang đứng trước tình trạng nông sản hàng 
hóa mỗi năm tăng thêm hàng trăm ngàn tấn, nhưng 
vào vụ thu hoạch thì bán rất khó khăn vì bị tư thươn 

ép giá. Xin lấy ví dụ : ở hai huyện Ô môn và Thốt 
nốt, nơi có lượng hàng hóa lương thực lớn, ngày 
thường giá lương thực từ 1000 đến 1100 đồng/kg, 
nhưng vào lúc thu hoạch rộ chỉ còn 750 đồng - 900 
đồng/kg. Dịp tết âm lịch 1992, cam, quít, đúng vào 
lúc thu hoạch, do thiếu thị trường, giá giảm xuống, 
chỉ còn phân nửa.. . Nhưng khi vào vụ, cũng là lúc 


'giá vật tư tăng vọt, đồ lên đầu người. nông dân. Vụ 


hè thu 1992, diện tích tăng nhưng năng suất giảm, 
cũng là do tác động trên. Ngành chắn nuôi của tĩnh 
gặp nhiều trì trệ cũng là do tiêu thụ khó khăn và giá 
cả không ôn định. Nhiều cây thực phẩm và cây công 
nghiệp chu lực của tính giảm sút nghiêm trọng (từ 
năm 1986 đến năm 1991, diện tích trồng đay đã từ 
2656 ha giảm xuống chỉ còn 47 ha, diện tích đậu 
nành đã từ 2478 ha giảm xuống chỉ còn 772 ha...). 
Cây ca cao tuy có giá trị kinh tế, nhưng do không chế 
biến được và tiêu thụ khó khăn, nên đã bị dân đốn 
bỏ gần hết. Ngược lại, cây mía, do ngành chế biến 
đường phát triên, giá mía ôn định, nên điện tích 


* Trưởng Ban tuyên giáo Tinh ủy Cần thơ 
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Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


trồng tăng trên 2 lần (từ 5885 ha năm 1986 lên 
11 843 ha năm 1991). 


Trong phát triển kinh tế, một số huyện của Cần 
thơ đã rút được bài học là phải có định hướng đúng, 
và khi đã định “hướng đúng rồi, thì vấn đề tô chức, 
trước hết là vấn đề cán bộ, có tính quyết định cho 
sự phát triên. Sự định hướng của Cần thơ hiện đang 
đòi hỏi phai tô chức lại nên sản xuất trên cơ sở 
chuyên dịch nông nghiệp từng bước sang công 
nghiệp hóa, mà bước đầu là phát triên địch vụ san 
xuất và dịch vụ đời sống. Đây là một xu hướng 
khách quan, khi nông nghiệp từng bước phát triên 
đến đỉnh cao. Điều này giúp giải quyết vấn đề lao 
động nông nghiệp dư thừa. 

Do thấy được vai trò quan trọng cua dịch vụ phục 
vụ sản xuất và đời sống cũng như biết vận dụng 
nó, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. 
Những xã gần thị trấn ñhư xã Tân lộc (Thốt nốt) 
với 468 m“ bình quân đâu người, xã Đông thạnh 
(Châu thành) với chưa đây 800m“ bình quân đầu 
người, tỷ lệ người thiếu đất và trắng tay cao, 
nhưng lại là hai trong những xã giàu, nhất, có thu 
nhập bình quân đầu người cao nhất. Ở các xã này 
tuy chênh lệch giàu nghèo còn cao, nhưng xu hướng 
đang phát triên là xã ngày càng giàu, hộ giàu ngày 
càng đông, hộ nghèo ngày càng giam, xóa được hộ 
thiếu đói, nhờ dịch vụ và tiêu thủ công nghiệp phát 
triên. Ở xã Tân lộc, các ngành dịch vụ như bơm 
nước, vận chuyên, gia công chế biến đường, tiêu 
thụ, cung cấp vật tư, nguyên liệu... phục vụ cho ca 
đầu vào và đầu ra, đang thúc đây sản xuất nông 
nghiệp phát triển theo hướng gắn liền với công 
nghiệp chế biến. Đang hình thành ngành tiêu thủ 
công nghiệp truyền thống với quy mô ngày càng 
lớn. Đang xuất hiện những nhân tố công nghiệp 
với quy mô và chất lượng mới. Do đời sống được 
nâng cao, ở Tân lộc và một số xã có cách làm ăn 
mới, có những ấp đã có 70% số hộ có máy thu hình, 
tạo điều kiện cho sự phát triên của dân trí. Ở các xã 
đó, cùng với việc ngày càng đầu tư thêm đê cơ sở 


sản xuất và dịch vụ được mơ rộng và đi vào chiều. 


sâu, nhân dân còn đóng góp hàng tỉ đồng đê làm 
đường sá, cầu công, và hàng chục km đường: tải 
điện đưa ánh sáng đến từng hộ gia đình. Đời sống 
kinh tế và dân trí được nâng cao tạo cơ sơ ngày càng 
vững chắc cho sự ôn định chính trị và phát tiên kinh 
tế cho việc điều chỉnh dần mức thu nhập và hưởng 
thụ văn hóa trong nhân dân, từng bước bao đam 
phát triển con người toàn điện. Một anh nông dân 
theo đạo Hòa hao ơ xã Tân lộc cơi mơ nói với chúng 
tôi : Lôi ham làm giàu và thật sự làm giàu từ khi 
được làm chu ruộng vườn. Một bác nông dân theo 
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đạo Thiên chúa dòng ở Thạnh thắng thô lộ : Chúa 
cho tôi đời sống thiên đàng, Đảng cho tôi đời sống 
trần thế. Những lời nói đó đã thê hiện tấm lòng 
chân thành của người dân ở đây đối với Đảng, khi 
đời sống kinh tế và dân trí được nâng cao. 


Từ hai hiện tượng, nói trên, một về nguyên nhân 
kiềm chế nền kinh tế phát triển và hai về sự xuất 
hiện những nhân tố mới, Đại hội đảng bộ vòng 2 
tỉnh Cần thơ đã nhất trí phai xác định và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế : nông nghiệp gắn với phát 
triên công nghiệp (trước hết là công nghiệp chế 
biến) và xuất khâu. Đó là yêu cầu chín muồi, là con 
đường khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực 
lao động đê tạo bước phát trên nhanh. 


Chuyên dịch cơ cấu kinh tế không thể tách rời 
việc xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa. Do điều 
kiện địa lý và lịch sử, từ nhiều thập kỷ trước, 
thành phố Cần thơ đã trở thành trung tâm khu vực 
các tính đồng bằng sông Cưu long (trước hết là 
các tinh tây nam sông Hậu). Những năm qua, việc 
chậm xác định và bố trí đúng vị trí của Cần thơ là 
sự thiệt thòi lớn không chi đối với riêng tỉnh Cần 
thơ, mà đối với chung cả khu vực. Ngày nay, do vị 
trí là trung tâm thị trường đô thị có quan hệ chặt chẽ 
với thị trường nông thôn rộng lớn của ca khu vực, 
Cần thơ có vai trò càng quan trọng. Đề mở rộng quan 
hệ với thị trường trong và ngoài nước, cần xây 
dựng Cần thơ thành một trung tâm công nghiệp và 
trung tâm cảng phục vụ chế biến nông sản, xuất 
nhập khâu, giải quyết đầu vào, đầu ra cho sản xuất, 
tạo động lực mới cho sự phát triển nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới. 


Cảng Cần thơ đã được Bộ giao thông vận tai công 
bố nằm trong hệ thống cảng quốc tế, cần được 
xây dựng đúng tầm cỡ và vị trí cua nó ; phải là Cảng 
công- -te-nơ và có đủ điều kiện để tàu một vạn tấn 
cua nước ngoài ra vào được. Việc xây dựng cảng 
sẽ tạo tiền đê đê sau đó xây dựng sân bay, xây dựng 
cầu sông Tiền, cầu sông Hậu, xây dựng hệ thống 
điện, cấp thoát nước, hệ thốn thông un viễn thông, 
tóm lại, xây dựng toàn bộ kết cấu hạ tầng đồng bộ 
của một trung tâm thị trường, từng bước biến 
Cần thơ thành trung tâm công nghiệp và thành phố 
cang cua khu vực. 


Xây dựng và mở rộng cang Cần thơ là việc làm 
có hiệu qua lớn, cả về kinh tế, xã hội và chính trị. 
Hiện nay, mỗi năm các tỉnh tây nam sông Hậu xuất 
nhập khâu tại cảng TP Hồ Chí Minh trên 1 triệu tấn 
hàng hóa. chi phí trung bình cho ] tấn hàng là 10 USD. 
Nếu việc xuât nhập khâu hàng được tiền hành tại 
cảng Cần thơ thì nhân dân các tỉnh đó mỗi năm sẽ 
được lợi từ 100 đến 120 ti đồng. Xác định đúng vị 


_Ÿ kiến vò kinh nghiệm 


trí thì phải có bố trí đầu tư thích đáng. sự đầu tư 
này cần có sự kết hợp giữa trung ương và địa 
phương. Theo cơ chế điều tiết ngân sách hiện nay, 
tinh chỉ có kha năng chống xuống cấp cảng, chưa 
có khả năng xây dựng đê phát trên. Do vậy, cùng 
với việc tinh chúng tôi phai tự tạo mọi điều kiện 
đê tăng thu, xin kiến nghị với trung ương nghiên 
- cứu lại cơ chế điều tiết đầu tư, tạo điều kiện cho 
địa phương phát triển. 


— Chúng tôi nhận thức răng quá trình tinh chúng tôi 

từ nông nghiệp đi lên công nghiệp hóa, là tương đối 
đài, vì vậy không thê không tiếp tục đây mạnh thâm 
canh, tăng vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông 
dân. Đồng thời, chú ý đây mạnh các ngành nghề 
tiêu, thủ công nghiệp và dịch vụ, giải quyết số 30 
ngàn lao động tăng thêm hằng năm ở khu vực nông 
thôn, phát triên nông thôn lên một bước mới. Vừa 
đây mạnh sản xuẤt, vừa khao sắt quy hoạch. từng 
bước tô chức lại cơ cấu san xuất nông nghiệp, cả 
trồng trọt và chăn nuôi, theo hướng phục vụ cho 
xuất khâu và tạo nguyên liệu cho phát triên công 
nghiệp chế biến, phù hợp với bước chuyên dịch 
của nền kinh tế. 


Ý 


Quán triệt quan điểm tạo và dựa vào nguồn lực 
bên trong là chính, từ nay đến năm 1995, tỉnh chúng 
tôi phấn đấu giải quyết về cơ bản vấn đề đưa đất 
làm lúa một vụ lên hai vụ. nơi có điều kiện thì xen 
hai vụ lúa với một vụ màu, đây mạnh phát triên cây 
công nghiệp ngắn ngày và nuôi trồng thủy sản. Cải: 
tạo xong vườn tạp. Về mục tiêu cụ thê, đến. năm 
1995, tông sản lượng lúa của tỉnh đạt khoảng 1.45 - 
1,5 triệu tấn, xuất khâu được 20 vạn tấn gạo và 1,5 
nghìn tấn tôm đông lạnh, kim ngạch xuất khâu đạt 
100 triệu USD. nhập khâu ở mức 75 triệu USD, cân 
đối được nền kinh tế ở thế phát triển. nâng một 
bước mức tiêu dùng và tích lũy. Những biện pháp 
và mục tiêu cụ thê đó đều nhằm phục vụ hướng đi 
của tĩnh chúng tôi như đã nêu ơ trên là từng bước 
đô thị hóa, gắn với từng bước công nghiệp hóa và 
kỹ thuật hóa nông nghiệp, làm cơ sơ cho hợp tác hóa 
ở nông thôn, tạo điều kiện phát triên lực lượng sản 
xuất, xây dựng nông thôn mới, từ đó -hình thành 
quan hệ sản xuất mới, làm nên tảng cho liên mình 
công - nông - trí trong tình hình mới. 


NÂNG CAO... 
( Tiếp theo trang 36) 


trung học và đại học (ở một số lĩnh vực, một số 
trường nhất định) đê bù chỉ phí cho VIỆC, mơ rộng 
giáo dục phô thông cơ sở ở những nơi cần thiết. 


Nâng cao dân trí không đơn thuân là sản phẩm cua 
sự phát triên kinh tế - xã hội. Chính sách xã hội. công 
tác thông tin văn hóa, sự tác động cua Đang. chính 
quyền... giữ vai trò rất lớn trong việc nâng cao dân 
trí. Hiện nay, ca nước có 350 tờ báo và 154 tạp chí. 
50 tờ báo tỉnh. Số báo và tạp chí năm 1986 mới có 
254 triệu bản thì năm 1989 đã đạt 334 triệu bản. Số 
đầu sách phát hành hằng năm cũng tăng : năm 1986 
là 1 524 đầu sách với 29.6 triệu ban : năm 1990 là 
2 659 đầu sách với 48,5 triệu bản. Song sách báo 
đến với nông thôn còn quá ít và chậm. Hệ thống 
thư viện xã một thời phát triên, nay gần như đóng 
cửa. Chính vì vậy, tin tức, thời sự, những kiến 
thức cần cho cuộc sống, tri thức khoa học kỹ 
thuật... chưa đến được với mọi người dân ở nông 
thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. miền núi và hai 
đảo. Chính sách xã hội, mà trung tâm là quan tâm đến 
con người, đến việc phục vụ con người một cách 


toàn diện, mới chi làm được một số việc cụ thể 
như chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, trợ cấp 
khó khăn cho người già, cô đơn và các hộ ngheo... 

Nó chưa chú ý đúng mức đến việc bảo đam những 
điều kiện cần thiết cho mơ mang dân trí. Có những 
nơi hiện nay. do sự thâm nhập của lối sống thực 


. dụng, vị kỷ. sự lan tràn của những ấn phâm đôi 


trụy, phan động... cùng với sự phục hồi ở mức độ 
không nho những hu tục. dân trí không những không 
được nâng lên mà còn có phần kém đi. 

Thiết nghĩ, muốn thay đôi bộ mặt nông thôn, nâng 
cao dân trí ơ nông thôn, cần hướng chính sách xã 
hội vào những vấn đề tang tính nhân.văn sâu sắc. 
Bên cạnh những chủ trương đúng, cần đa dạng hóa 
các loại hình tác động, coi việc giáo dục nâng cao dân 
trí không đơn thuần là hoạt động phi sản xuất mà là 
hoạt động sản xuất cấp cao, vì nó tạo ra con người 
là vốn quý nhất, là nguồn lực lớn nhất. Điều 
quan trọng là biết phát huy những yếu tố nay sinh 
từ cộng đồng nông thôn. trong đó bản thân người 
nông dân là chủ thê tích cực. sáng tạo, đóng vai trò 
quyết định. Mặt khác. biết tiếp thu có chọn lọc và 
sáng tạo những yếu tố từ bên ngoài. Chỉ như vậy. 
đến năm 2000 chúng ta mới mong vó được một nền 
giáo dục phát triên theo đúng nghĩa, nâng mặt bằng 
dần trí nước ta lên ngang các nước trong khu vực. 
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Ý kiến vỏ kinh nghiệm _ 


NẺM 1987, đảng bộ huyện Đại 
lộc (Quang nam - Đà năng) gặp 
khó khăn nghiêm trọng : sản xuất, 
đời sống và các mặt công tác trong 
huyện đình trệ ; 6 trong 10 uy viên 
ban thường vụ huyện uy bị ky luật, 
trong đó 5 ngưởi bị cách chức ; gần 
một phân tư số huyện ủy viên bị xử 
lý, trong đó 3 người bị cách chức... 
Khuyết điêm lớn nhất của đang bộ 
huyện Đại lộc là đê tình trạng chia 
rẽ, bè phái kéo dài. "Sự kiện " Đại lộc 
đã vượt ra khỏi khuôn khô một tịnh, 
gần như được cả nước biết đến. 
Sau sự kiện ấy, nhiều người bi quan cho răng Đại 
lộc khó có thê tìm ra cho mình một lối thoát đê đi 
lên. 

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác. Mới chi 
“trong mấy năm, Đại lộc đã vượt lên hàng những 
huyện đứng đầu tỉnh Quảng nam - Đà nẵng. Năm 
1991 tông sản lượng lương thực đạt 56 000 tấn (so 
với 52 000 tấn năm 1989) ; tông giá trị công nghiệp 
và tiêu, thủ công nghiệp đạt 6,5 BÀ đồng (so với 144 
triệu đồng năm 1989) ; doanh số xuất nhập khâu 
đạt 1,2 triệu đôla/rúp (so với 1,05 triệu đôla/rúp năm 
1989); 
thống điện ; hệ thống trường học và mạng lưới b¡ 
tế được tu sửa và "Xây mới ; nhân dân được miễn 

học phí và một phần viện phí... 
| Vậy huyện Đại lộc đã đi lên bằng cách nào 2 

SỰ LỰA CHỌN BƯỚC ĐỘT PHÁ 

Hàng mấy năm liền, nội bộ ban lãnh đạo Đại lộc 
lục đục, bè nọ cánh kia chống đối nhau quyết liệt, 
khiến lòng dân không yên, tiềm năng về người và 
cua bị lãng quên. Sau khi phân tích các mặt, huyện 
Ủy Đại lộc đã quyết định phải (đập trung sức giải 
quyết cho bằng được các nhiệm vụ phát triên kinh 
tế - xã hội, khác phục những tôn đọng cũ, đôi mới 
hợp tác xã ; đồng thời, cúng cô và tiếp tục đồi 
mới công tác xây dựng Đang, lấy đó làm cơ sơ, đưa 
huyện vượt qua khó khan. 

Đại lộc là một huyện nông nghiệp. Vì thế, giải 
quyết tốt vấn đề phát triên nông nghiệp, nông thôn 
và nông dân, phai được coi là nhiệm vụ then chốt 
trước mắt. Huyện ủy đã có một nghị quyết riêng 
về vấn đề này. Nội dung cơ bản của nghị quyết là 
g1aO -đất cho hộ nông dân một cách ồn định và lâu 
dài. Toàn bộ diện tích canh tác cua huyện được chia 
làm hai quy. Quỹ Ï, gsòm 70% diện tích canh tác, 
được giao ôn định cho người nông dân từ 10 đến 
l5 năm. Quỹ II], gồm 30% còn lại, được xếp vào 
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10 trong số 16 xã, thị trấn xây lắp xong hệ 


Đang bộ huyện Đại lộc 


tìm được lôi ra” 


phần dự phòng, đưa ra đấu thầu, bảo đảm sản phẩm 
hàng hóa phục vụ công tác bảo vệ thực vật, hỗ trợ 
chăn nuôi, xây dựng đường điện, bệnh xá, trường 


học và các công trình phúc lợi công cộng... Việc làm _ 


này diễn ra vào thời điêm trước "khoán 10" tới hơn 
một năm, nên vấp phải sự phản đối của không ít 
người. Đơn kiện lên tỉnh, thư bay xuống huyện. 
Nhưng ban lãnh đạo huyện đám chịu trách nhiệm về 
việc mình làm, chủ động vận động tinh ủng hộ, và 
công việc cứ thế được tiến hành. Cho tới đầu năm 
1989, nghĩa là một năm sau "khoán 10", nghị quyết 
nói trên đã được thực hiện về cơ bản và bắt đầu 
phát huy hiệu lực. 

Đồng thời với việc giao đất cho các hộ nông dân, 
Đại lộc tiến hành cưng cố hợp tác xã. Về vẫn đề 
này, có nhiều quan điêm khác nhau, thậm chí trái 
ngược nhau. Người thì cho răng, khi kinh tế hộ đã 
là đơn vị kinh tế tự chủ, thì hợp tác xã không còn 
tác dụng nữa, nên có thê giải thể nó. Ngược lại, 
nhiều ý kiến lại cho rằng, trong điều kiện hiện tại, 
khi mọi mặt San xuất của bà con xã viên chưa có đủ 
điều kiện cần thiết, thì vấn đề củng cố và đôi 
mới hợp tác xã là đương nhiên đề giải quyết các 
mặt còn tôn tại đó. Xuất phát từ thực tế, ban lãnh 
đạo huyện nhất trí khăng định rằng, dù trong điều 
kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, kinh 
tế hộ gia đình giữ vai trò tự chú, thì hợp tác xã vẫn 
chưa thê hết vai trò cua nó, nếu không nói vẫn rất 
cần thiết. Bơi lẽ, thực tế san xuất rất cần một sự 
liên kết, một. sự chỉ huy chung. Hơn nữa, đối với 
những nhu cầu thiết yếu như : điện, thuy lợi, quy 
hoạch tông thê, nông hóa thô nhưỡng... chị có hợp 
tác xã mới bảo đam được. Giao đất cho hộ mà 
không có sự quản lý, điều hành, và điều hòa sản 
xuất giữa các hộ, là vô hình trung rơi vào "khoán 
trắng", "giao chay", dẫn đến phân hóa giữa các hộ 
nhận đất khoán. Nông dân cảm thấy rất cần có sự 


giúp đỡ của hợp tác xã. Mặt khác. xét về lâu dài, 
việc xây dựng nèn nông nghiệp lớn không thê trông 
đợi vào lối làm ăn riêng le, chỉ biết "cái cày đi sau 
con trâu đi trước", chỉ biết "đèn nhà ai nấy rạng”, 
mà đòi hỏi có sự hợp tác đê từng bước thực hiện 
cơ giới hóa và điện khí hóa, mà bước đầu Đại lộc 
đã và đang làm. 

Rõ ràng, hợp tác xã không hạn chế hoặc can trợ 
Vai frò tự chu cua kinh tế hộ, mà ngược lại, nó là 
biện pháp rất quan trọng đê phát triên đồng bộ cả 
ba mất nông nghiệp, nông thôn và nông dân, như nghị 
quyết của huyện ủy đã chỉ ra. 


Do đó, ở l6 xã và thị trấn, các hợp tác xã vẫn được 
giữ vững ở quy mô roàn xã ; ơ môi hôn là một đội 
sản xuất, như kiêu hợp tác cấp thấp (hạch toán báo 
sô). Mọi người được khuyến khích xây dựng đề 
án tranh cử làm chủ nhiệm hợp tác xã. Kết quả là 
bộ máy hợp tác xã gọn nhẹ, công, giá dịch vụ giam 
70% so với trước. Chu nhiệm các hợp tác xã tự 
nguyện liên kết với nhau, cùng nhau giải quyết các 
công việc hợp tác xã đặt ra. Hợp tác xã làm dịch vụ 
cho xã viên theo yêu cầu của họ với giá rẻ hơn tư 
nhân. Đối với các khâu như thủy lợi, bảo vệ thực 
vật, điều tra nông hóa, thô nhưỡng... hợp tác xã nắm 
chắc, không giao cho tư nhân. Mô hình hợp tác xã 
nông nghiệp kiểu mới với chức năng sản xuất, 
dịch vụ và kinh doanh tông hợp. đã phát huy vai trò 
chủ động đầu tư và kinh doanh của hợp tác xã với 
hộ là đơn vị sản xuất theo mô hình kinh tế nông - 
lâm - tiêu, thủ công nghiệp gắn với kinh tế vườn. 
Nhiều hộ gia đình mua sắm thêm tư liệu sản xuất, 
góp plần tăng thêm năng lực sản xuất của hợp tác 
xã. Việc sử dụng đất và các tư liệu sản xuất khác 
hợp lý và hiệu qua hơn. Cơ sở vật chất của hợp 
tác xã từng bước được củng cố và tăng Cường, đủ 
sức phục vụ việc điều hành sản xuất và nhu cầu 
của các hộ xã viên, bao đam mùa vụ và thâm canh, 
khắc phục tính chất hình thức của hợp tác xã trước 
đây. 

HAI BƯỚC ĐI NHỊP NHÀNG 

Hiểu rõ phai gắn chính sách xã hội với chính sách 
kinh tế đề tạo động lực vật chất và tinh thân cho 
con người thúc đây phong trào tiến tới, Đại lộc đã 
cố gắng làm tất ca những gì có thê làm được theo 
hướng đó ở mỗi hợp tác xã, mỗi tô chức trong 
huyện. 

Trước hết, đối với bài toán dân số - lương thực. 
Năm 1991, Đại lộc đạt tông sản lượng lương thực 
cao nhất : 56.000 tấn. Nhưng với số dân 144.500 
người và mức tăng dân số gần 2% mỗi năm. diện 
tích canh tác lại ít (chỉ có 8.000 ha). làm thế nào để 


Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


Đại lộc thường xuyên duy trì được mức tắng 


trương thu nhập quốc dân theo đầu người, quả là 


vấn đề không đơn gian. Đề giải quyết vấn đề này, 
Đại lộc đã đề lên hàng đầu chính sách xã hội là thực 
hiện tốt hơn chương trình dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. Chương trình này đã được đưa vào nội dung 
tuyên truyền trong nhà trường và trong sinh hoạt của 
các đoàn thê quần chúng. Công tác chăm sóc và bảo 
vệ bà mẹ và trẻ em được coi trọng. Hội đồng nhân 
dân và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tô chức sinh 
hoạt chuyên đề, động viên các tầng lớp nhân dân 
tích cực tham gia cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch. l 

Mặt khác, Đại lộc phát triển sự nghiệp y tế, thực 
hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và các 
chương trình y tế quốc gia theo hướng mở rộng y 


` rế cộng đồng, lấy y học dự phòng làm chính, kết 


hợp y học hiện đại với y học cô truyền đân tộc. 
Xây dựng y tế cơ sơ trên cả ba mặt : cơ sở vật chất, 
đội ngũ cán bộ và phương thức vận động. Ba năm 
qua, 30 y, bác sĩ đã được đưa về tuyến xã, số thuốc 
men và y cụ viện trợ lên tới hàng trăm triệu đồng. 
Ngoài trung tâm y tế huyện, Đại lộc đã xây dựng 
thêm hai phòng khám đa khoa khu vực và tu sưa các 
trạm y tế xã. Nhiều xã như Đại tòa, Đại thắng, Đại 
sơn... đã nhường trụ sơ làm việc trị giá hàng trăm 
triệu đồng cho ngành y tế. 
ˆ Huyện cũng đã đầu tư xây đựng ngành giáo dục, 
nâng cao một bước chất lượng giáo dục theo 
hướng xã hội hóa. Đã dành hàng tỉ đồng xây dựng 
trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của ton em. 
Đặc biệt, nấm 1991. huyện đã tiến hành quy hoạch, 
sắp xếp lại mạng lưới trường cấp II, cúng cố, 
nâng cấp mạng lưới trường cấp I ; hiện nay đang 
đầu tư xây dứng thêm tám trường lớn trị giá hàng 
tỉ đồng. Từ năm học 1990 - 1991, học sinh đã được 
miễn toàn bộ học phí. | 

Đi đôi với các công việc trên, Đại lộc chăm lo việc 
thực hiện chính sách đối với các thương binh, gia 
đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Ngoài 
việc bao đam các quy định cua nhà nước, huyện còn 
dành một số đất cấp cho các đối tượng gặp khó 
khăn đề giúp họ ôn định đời sống. Việc quy tập mộ 
liệt`sĩ, tu sửa và xây dựng nghĩa trang, phong trào 


' xây dựng nhà tình nghĩa... được các tầng lớp nhân 


dân trong huyện nhiệt tình hương ứng. Trong ba năm 
1988 -`1991, huyện đã xây dựng được 57 ngôi nhà 
tình nghĩa, BIỜI tập thêm được 453 phần mộ liệt sĩ, 
đưa tông số mộ liệt sĩ được quy tập lên 6437 mộ. 
Trên lĩnh vực vấn hóa văn nghệ, huyện đã đáp ứng 
được một phần nhu cầu hương thụ của nhân dân. 
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„` 


Ý kiến vò kinh nghiệm | 


Phương tiện nghe nhìn trong nhân dân ngày một tăng. 


“Đại lộc đã xây dựng được hệ thống truyền thanh 


từ huyện tới cơ sơ, bảo đam đưa các thông tin cần 
thiết đến tận thôn xóm. Công tác quản lý các hoạt 
động văn hóa vấn nghệ được COI trọng. Các phân tử 
tàng trữ, lưu hành văn hóa phâm xấu, độc hại, đều 


bị nghiêm trị. Việc ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây ` 


dựng gia đình văn hóa mới, ngày càng đạt kết quả 
tốt. 
NHỮNG. KHẨU THEN CHỐT CẦN PHẢI 
NĂM CHẮC 
Đại lộc xác định thôn là địa bàn cuối cùng thực 
hiện mọi chu trương, chính sách của Đang và Nhà 
nước. Với “khoán 10”, đây cũng là nơi thực hiện 


- cơ chế khoán mới có hiệu qua nhất. Trong điều 


kiện thực hiện cơ chế mới, đội sản xuất không còn 
tác dụng như trước nữa (như trên nói, đội chi còn 
làm rhiệm vụ hạch toán báo sô đối với hợp tác xã). 
Địa bàn thôn bị bo trống ở nhiều khâu, trong lúc 


_ chính quyền xã chưa đủ sức với tới thôn xóm. Vì 


thế, Đại lộc đã tập trung thời giờ và công sức xây 
dựng thôn vững mạnh. Đại lộc là huyện đầu tiên 
của tỉnh đã quyết định lập các ban dân chính thôn 
với bốn nhiệm vụ : giúp ủy ban nhân dân xã làm 
công tác quản lý ; điều hành mọi việc theo sự chỉ 
đạo của hợp tác xã ; vận động quần chúng ; làm đại 
lý dịch vụ cho hợp tác xã toàn xã (bao gồm cả sản 
xuất, kinh doanh và làm dịch vụ nông nghiệp). Trực 
tiếp lãnh đạo ban dân chính và đội sản xuất ở địa 
bàn thôn, là chí bộ đang. Hiện nay, Đại lộc có 100 
ban dân chính thôn trong số 128 thôn ở l6 xã, thị 
trần. Các xã Đại lãnh, Đại hiệp, Đại hòa, Đại quang, 
Đại cường... đã có nhiều ban dân chính thôn hoạt 
động rất có hiệu quả. Trong những năm tới, ban dân 
chính thôn sẽ được thành lập ở tất cả các thôn trong 
huyện. 

Đại lộc cũng hết sức chú. trọng xây dựng hệ 
thống cơ sở đáng và cung cố bộ máy, coi đây là 
khâu có tính chất quyết định thành bại v địa 
phương. Việc đầu tiên cần tiến hành là sắp xÉp lại 
các tô chức cơ sơ đang : xây dựng tốt quy chế làm 
việc, khắc phục tình trạng tô chức đang bao biện 


công VIỆC cua chính quyền, hợp tác xã và các đoàn, 


thê quần chúng, cũng như không đê tô chức đang 
buông long hoặc hạ thấp sự lãnh đạo cua mình. 
Huyện đã chỉ đạo các cơ sơ đảng thiết thực đôi 
mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Yêu cầu trước 
hết là giữ vững nèn nếp sinh hoạt, phát huy cho 
được trí tuệ tập thê trên cơ sơ bảo đảm các nguyên 
tắc tô chức và sinh hoạt đang, trước hết là nguyên 
tắc tập trung dân chủ. nghiêm túc thực hiện tự phê 
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bình và phê bình... Nội dung sinh hoạt cần cụ thê, 
thiết thực. Tùy loại hình tô chức cơ sở đáng mà có 
nội dung sinh hoạt phù hợp với từng thời gian cụ 
thê. Thực hiện tốt chế độ kiêm tra chéo và kiêm tra 
đột xuất. Kết quả phân loại năm 1991 cho thấy, 
trong số 46 cơ sở đảng của huyện, có 8 đơn vị vững 
mạnh, 26 đơn vị khá, 9 đơn vị yếu và 3 đơn vị kém. 
Đó là sự tiến bộ đáng kể so với nhiều năm trước. 

Bộ máy tô chức của huyện cũng được củng cố, 
gọn nhẹ và có hiệu qua hơn. Đã giam được 20 phòng 
ban (trong số 3l phòng ban trước đây) với 173 cán 
bộ hành chính sự nghiệp. Đã đình chi hoạt động và 
giải thể gần một chục công ty, xí nghiệp làm ăn thua 
lỗ. Các hợp tác xã nông nghiệp được củng cố và xây 
dựng trên quy mỡ toàn xã, với các cán bộ chủ chốt 
được chọn lựa theo phương thức tranh cư ; đã giam 
được 70% số cán bộ so với trước đây, và khắc 
phục được tình trạng từng diễn ra ở nhiều cơ sở là 
"cán bộ hưu sau thay cán bộ hưu trước”. 

Đội ngũ đảng viên của Đại lộc vốn đã mỏng (hơn 
1.000 so với số dân 144.500 người), phân bố không 
đều trên các lĩnh vực, lại hạn chế về sức khoe 
(41% hưu trí, mất sức) và về trình độ các mặt. Vì 
vậy, Đại lộc cho rằng, bên cạnh việc phân loại đội 
ngũ đê có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, 
con đường rèn luyện tốt nhất đối với các đảng 
viên là đưa họ vào hoạt động thực tiễn. Cần có chế 
độ phân công rõ ràng và kiêm tra chặt chẽ. Điều đáng 
nói là Đại lộc đã xây dựng được nội dung hoạt động 
và phương pháp kiêm tra đang viên khá cụ thê, gồm 
5 nội dung hay 5 "đối" : đối với Đảng (thực hiện 
nghị quyết, điều lệ) ; đối với Nhà nước (chấp 
hành chính sách pháp luật) ; đối với đân (nêu gương, 
vận động, thuyết phục...) ; đối với ban thân (học 
LẬP, rèn luyện, tu dưỡng) và đối với công việc 
(phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ). Đó cũng là những 
căn cứ đê các chi bộ và đang bộ trong toàn huyện 
dựa vào đê xác định nội dung sinh hoạt và kiêm điềm 
đang viên. 


* 


Những øì Đại lộc gặt hái được sau nhiều năm gian 
khô phấn đấu cho thấy, ngay Ơ những giai .n 
khó khăn nhất, người ta vẫn có thê tìm được lối ra. 
nếu có sự suy nghĩ đúng và hành động đúng, phù 
hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của địa 
phương. Ý nghĩa "lối ra" của Đại lộc, phải chăng 
chính ở chỗ đó ? 


Tọa đồm 


VĂN HỌC NƯỚC TA TÙ SAU 1975 ĐẾN NAY 


Lời Bộ biên tập : Đề góp phân vào việc tổng kết thực hiện Nghị quyết “5 cua Bộ 
Chính trị (TỪ khóa VI) và chuẩn bị cho Hội nghị trung ương 4 (khóa VII) bàn về Công tác 
vấn hóa văn nghệ, ngày 28-10-1992, tại Hà nội, Ban văn xã cua Tạp chí Cộng san đã tô chức 


cuộc tọa đàm về chủ đề trên. 


Tham dự cuộc tọa đàm, có các cán bộ chu chốt của Tạp chí Cộng san, cùng các nhà văn 
Xuân Cang, Tô Hoài, Hữu Mai, Vũ Tú Nam, Nguyên Ngọc, Vũ Quần Phương, Nguyễn Thị › 


Ngọc Tú, Hữu Thịnh, Xuân Thiều ; 


các nhà phê bình, nghiên cứu văn học Phan Cự Đệ, Đỗ 


Huy, Nguyễn Văn Lưu, Phương Lựu, Trần Đình Sư, Lê Quang Trang, Nguyễn Nghĩa Trọng. 


Dưới đây là tóm tắt một số nội dung chính của cuộc tọa đàm. 


I - VỀ CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VĂN HỌC 


Các ý kiến đều cho rằng, đê đánh giá đúng 
tình hình văn học hiện nay, cần có cách tiếp cận 
và phương pháp khoa học, khách quan, cần có 


cách nhìn toàn diện, biện chứng. Nghĩa là phải : 


đặt văn học trong bối cảnh chung, trong sự 
phát triển chung của đất nước, gắn với các lĩnh 
vực của đời sống xã hội ; đồng thời đặt văn học 
trong sự vận động và phát triên liên tục, không 
ngừng của bản thân nó. Không nên máy móc, siêu 
hình, suy diễn chủ quan, xa rời quan điểm lịch sử 
cụ thê. 

Một trong những đặc điểm quan trọng cua đời 
sống văn học từ sau 1975, đặc biệt từ những 
năm 80 trở lại đây, là từ thời chiến - kéo dài 30 
năm - sang thời bình, nhưng lại là thời bình hậu 
chiến với rất nhiều hậu quả chiến tranh nặng 
nề, phân hóa gay gất trong đời sống xã hội, nhất 
là từ sau những biến động lớn trên (hế giới, 
trong cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta đề 
xướng và lãnh đạo có ý nghĩa cách mạng sâu rộng. 
Nó tạo điều kiện để đưa đất nước tiến lên một cách 
đúng hướng nhưng cũng đặt ra rất nhiều vấn đề 
mới mẻ, phức tạp. Nền san xuất hàng hóa với cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu xã hội, cơ chế quản lý đôi thay, 
kéo theo hàng loạt vấn đề ; nhận thức, lối sống, 
tâm lý, tâm linh của nhân dân có nhiều biến đôi sâu 
sác. Con người trước đây sống trong cơ chế tập 
trung bao cấp nghĩ khác, ngày nay sống trong cơ 


chế thị trường nghĩ khác. Con người trước đây 
trong hoàn canh chiến tranh chấp nhận hy sinh, dốc 
sức đồng tâm hiệp lực cho chiến thắng, nay trong 
hoàn cảnh hòa bình họ có nhiều ham muốn, đòi hỏi 
chính đáng, và lại đang sống trong đời thường khó 
khăn vất va, chống chọi với thiên nhiên, dẫn vặt 
trước những tệ nạn xã hội. Trong bối cảnh ấy, văn 
học với nhiệm vụ phan ánh hiện thực cuộc sống, 
tất phai trải qua cơn đau sinh nơ, khát khao vươn 
lên, đôi mới. 

Cũng có ý kiến cho rằng, trong thời gian qua, 
văn học nước ta phát triên trong điều kiện mà hệ 
thang giá trị, hệ thống chuân mực xã hội đang trong 
quá trình chuyền đôi. Đặc biệt hệ chuân đạo đức, 
hệ chuẩn thâm mỹ có nhiều mặt đang có sự nhìn 
nhận lại. Nhiều chuân mực cũ không còn thích hợp, 
những chuân mực mới chưa kịp định hình, thậm chí 
có những biểu hiện lệch chuẩn. Hệ thống lý luận 
để đánh giá những hiện tượng văn học mới, cũng 
còn lúng túng. Việc mơ cửa giao lưu quốc tế, tiếp 
thụ các nên văn hóa nước ngoài, bên cạnh mặt tích 
Cực, có ca mặt tiêu cực, làm cho tình hình thêm phức 
tạp. 

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, điều rất quan trọng 
khi xem xét, đánh giá tình hình văn học là phai hiệu 
thấu tính chất và đặc điểm của lĩnh vực hoạt động 
sáng tạo này. Đặc biệt, cần nhận rõ, văn học là một 
bộ phận trong hình thái ý thức xã hội, rất gắn với 
chính trị và hoạt động chính trị, rất gắn VỚI CUỘC 
đấu tranh tư tưởng trong xã hội. Mặt tốt của nó có 


45 


Tọa đòm 


sức truyền cam, lay động tâm hồn hàng triệu 
người, thúc đây xã hội tiến lên, nhưng mặt trái tiêu 
cực của nó cũng ánh hưởng không nhỏ đến bầu 
không khí chung của xã hội. 


Văn học là một chỉnh thê trong mối quan hệ chặt. 


chẽ nhà văn - tác phâm - người đọc. Người đọc hôm 
nay với trình độ cao hơn trước, với thị hiếu và nhu 
cầu tỉnh thần mới, đa dạng hơn, đang là lực lượng 
đối trọng đáng kê của văn học. Vì vậy, làm thế nào 
đê có những tác phầm vừa được thị trường (người 
đọc) chấp nhận, vừa có giá trị văn học đích thực ? 


L¿ 
Đây là một câu hoi làm day dứt, trăn trợ không ít 
nhà văn. 

Tóm lại, từ sau 1975 lại đây, văn học nước nhà 
chịu sự tác động nhiều chiều của đất nước, của 
thời đại, trong sự đổi thay tâm trạng, tâm thế nhân 
dân sâu sắc, trong hệ chuân giá trị xã hội đang biến 
động. Nó là sản phảm của nhiều lớp nhà văn, gắn 
với công chúng mới có nhiều biến đôi trong thị 
hiểu và sắc thái tâm lý. Vì vậy, đánh giá nền văn 
học nước ta phai rất bình tĩnh, khách quan, nhìn 
nhận toàn diện không thê gian đơn, áp đặt. 


II - VỀ THÀNH TỰU VÀ KHUYẾT, NHƯỢC ĐIÊM CỦA VĂN HỌC TA 


Rất nhiều ý kiến khăng định : đôi mới là bản 
chất, là quy luật sống còn của văn học và người 
sáng tạo nghệ thuật. Từ những năm 1975 - 
học đã có những chuyên động bước đầu, đã có 
những tìm tòi, trăn trở, nâng cao dần trình độ tư duy 
nghệ thuật. 

Đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI 
(1986) và sau Nghị quyết 05 của Bộ chính trị (1987), 
văn học nước ta có một bước phát triên mới, một 
không khí hào hứng mới. Nó hòa nhịp với công 
cuộc đôi mới chung của đất nước. Nó lớn lên 
trong không khí dân chu, với phương châm "nhìn 
thắng vào sự thật, nói đúng sự thật". Nhà văn trở nên 
có nhiều vận hội, nhiều điều kiện đê cống hiến 
và sáng tạo. Nói như nhà thơ Vũ Quần Phương, "văn 
chương nước ta có một bước phát triên vượt bậc. 
Qua mấy năm nhìn lại không khỏi ngỡ ngàng trước 
gương mặt mới lạ của nó”. Nhà thơ Hữu Thinh tâm 
đắc : "giai đoạn này đội ngũ nhà văn có hiện tượng 
nở rộ bất ngờ ở những cây viết tre, Ở giới nữ và 
anh chị em người dân tộc thiêu số". 

Bên cạnh những gương mặt nhà văn già dặn, quen 


thuộc, là hàng loạt những gương mặt mới với cách . 


đi, lối nghĩ, lối cảm nhận riêng, xông xáo trên nhiều 
bình diện khác nhau cua xã hội, khai thác những nội 
dung mới, những đề tài mới. Nếu như trước đây 
khuynh hướng sử thi, triết luận với những tác 
phâm đầy ắp tư liệu quý giá đã làm nên những tác 


phâm hào hùng phản ánh khí thế cuộc chiến đấu vĩ 


đại của dân tộc thì ngày nay xuất hiện khuynh 
hương mới, khuynh hương đạo đức - thế sự, soi 
rọi từ nhiều khía cạnh nhân tình khác nhau. Từ góc 
nho gia đình đến quan hệ xã hội rộng lớn giữa 
người với người, tất cá như được bóc ra, kham 
phá, sáng tạo. Có những cây bút với cam nhận cua 
riêng mình, mong muốn đánh giá, kiến giải một số 
vấn đề của quá khứ ; có người đưa ra những đòi 
hoi chính đáng về trách nhiệm xã hội trước số phận 
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cá nhân con người. Không ít cây bút xông thăng vào 
thực tại, trực tiếp đối mặt với nhiều vấn đề kinh 
tế, chính trị, xã hội nóng bỏng, tìm lời giải cho 
những bài toán hóc búa hôm nay. Một số cây bút 
phóng sự, điều tra, ký sự náng động trên những 
mang thời sự nóng hôi cũng góp thêm đường nét 
cho bức tranh văn học. 

Hình tượng nhân vật giai đoạn này cũng bước 
đầu chuyên đôi. Nếu trước đây nhân vật là bộ phận 
không thê tách rời tập thê, số phận cá nhân được 
xem xét, soi rọi trong số phận chung của cộng đồng, 
thì nay con người như một thực thê, một thế giới 
riêng, được khai thác trong mối quan hệ đan xen hết 
sức phức tạp. Những con người bình thường, 
chân thực như chính cuộc đời. Đó là những người 
đầy góc cạnh, vật lộn với muôn vàn khó khăn thử 
thách mới, đối diện với-cái thiện, cái ác, thậm chí 
đối diện với chính mình, xây dựng cuộc sống 
thường ngày, gian đơn và dung dị. 

Phương pháp sáng tác, phong cách nghệ thuật ơ 
giai đoạn này cũng đa dạng hơn, đa thanh, đa tầng 
hơn, có nhiều cung bậc của nhiều lớp nhà văn. Một 
số cây bút viết truyện ngắn rất sắc sao ; nhiều 
gương mặt làm thơ nhuân nhị, duyên dáng và độc 
đáo. Người ta thấy nhiều tác giá gần đây đã cố 
găng vươn tới tầm tư duy nghệ thuật mới, với ý 
thức chủ động, tự tin đối thoại với người đọc trên 
trang sách cua mình. Có người nói không ngoa, văn 
học nước ta đang có hiện tượng "vở ra về giọng 
điệu”. Đó là nét đáng mừng, đáng trần trọng. 

Tự do sáng tác đi đôi với tự do nghiên cứu phê 
bình, phương châm ấy được Nghị quyết 05 khăng 
định. Những thành tựu trong sáng tác nêu trên không 
tách rời sự đóng góp nhất định cua giới lý luận, 
phê bình. Nhiều cuộc tranh luận thăng thắn, xây 
dựng trên các diễn đàn thông tin đại chúng, trong các 
hội thao khoa học, đã phân tích những hiện tượng 
văn học mới, đã bàn bạc đến những vấn đề cơ bản 


` 


cua lý luận văn học với tầm tư duy rộng rãi và lối 
nhìn thực tiễn sâu sắc hơn. 

Từ sau Nghị quyết 05, không khí chung giữa 
người lãnh đạo quản lý và người trực tiếp sáng 
tạo cũng có nhiều nét mới. Phương thức bàn bạc, 
đối thoại một cách cởi mơ, thăng. thắn được chú ý 
nhiều hơn. Thành công bước đầu qua cuộc đấu 
tranh của các tô chức, VIỆC xử lý đúng nguyễn tắc, 
có lý có tình, một sỐ vụ việc "nôi cộm” vừa qua, 
đánh dấu bước chuyên cơ ban trong công tác lãnh 
đạo và quản lý đối với lĩnh vực rộng lớn và phức 
tạp này. | 

Có thê nói, những thành tựu nêu trên tuy mới là 
bước đầu, nhưng nó mơ ra triển vọng mới cho con 
đường phát triên văn học nước ta. Nó cho phép 
chúng ta tin tương ở lớp người sáng tạo mới cua 
nước nhà, đặc biệt là đối với thế hệ nhà văn trẻ. 

Tuy nhiên, những người dự cuộc tọa đàm cũng 
cho rằng, chúng ta không thể bằng lòng với những 
gì đã đạt được. Thực tế còn nhiều vấn đề phức 
tạp, ngôn ngang. Trong bước phát triển đi lên, văn 
học ta cũng bộc lộ không ít nhược điêm và yếu kém, 
trong đó có những khuyết điêm làm cho đông đảo 
công chúng bạn đọc lo lắng, bất bình. Có thê nêu 4 
vấn đề lớn : 

+ Một, trong văn học xuất hiện một số khuynh 
hướng lệch lạc. Đáng chú ý nhất là : 

Khuynh hướng xa rời chính trị, xa rời những giá 
trị thâm mỹ chân chính, chạy theo những thị hiểu 
tầm thường, thương mại hóa văn học. Một số 
người viết có sự xuống cấp của ý thức thâm mỹ, 
ý thức nghệ thuật. „rong sáng tác thường dễ dãi, 
câu thả, vụ lợi, bất chấp tiêu chí nghệ thuật tối 
thiêu. Xen vào đó, có những tác phẩm xấu độc. Lợi 
dụng tự do dân chu, nhân danh "người dũng cam” 
có tác giả từ chỗ nói bóng gió, ám chỉ xa xôi đã đi 
đến trắng trợn nói xấu, bôi nhọ ca lịch sử của dân 
tộc, xúc phạm đến lý tương, con đường phát triên 
của đất nước, đến những thần tượng thiêng liêng 
nhất của nhân dân. 

Khuynh hướng phú nhận lịch sử, phủ nhận thành 
tựu cách mạng và thành tựu vấn học. Có người 
muốn "sám hối", muốn "quên đi" quãng đời đầy 
ý nghĩa cua mình. 

Khuynh hướng 'tàn nhẫn trong phản ảnh sự thật” 
(ý cua Nguyễn Đình Thị), tô đậm cái ác, thôi phông 
mặt trái cua xã hội, gieo rắc hoài nghi, kích động bạo 
lực và lối sống vô lương. Người ta vin rằng trước 
kia nhiều tác phâm phán ánh hiện thực theo kiều 
minh họa, tô hồng, "sự thật một nứa", ngày nay cần 
phải công khai phơi bày những sự thật đẳng cay, đau 
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khô, đầy bị kịch của con người. Những tác 
phẩm kiêu này, nét mới mẻ của nó bất chợt cũng 
tạo nên sự chú ý cua người đọc. Song sự thực, giá 
trị thâm mỹ không cao, chất lượng văn học chăng 
những không vượt được những thông tin về vụ án 
giật gần trên báo chí mà còn gây ra những tác hại 
không nho. 

+ Hai, trong nghiên cứu lý luận, phê bình bên cạnh 
những tìm tòi sáng tạo nghiêm túc, cũng có những 
biểu hiện lệch lạc muốn tách văn nghệ ra khoi chính 
trị, nhấn mạnh một chiều giá trị muôn đời của văn 
chương. Trong trao đôi thảo luận có hiện tượng 
thiếu khách quan, khen chê theo cánh hầu. Có người 
cay cú quy chụp nhau, phế bỏ nhau, tạo không khí 
căng thăng. Đang có một mô típ tâm lý chung thích 
nói ngược, ham nới ngược. Cho rằng Cứ nói ngược 
là dũng cam, là đôi mới. Thiếu hăn một thái độ 
khoa học, một nếp văn hóa trong tranh luận. Nói như 
Phương Lựu : "Thành tựu đôi mới trong lý luận 
vừa qua diễn ra đúng với quy luật : muốn nói thì 
rất nhiều, nói được còn rất ít. Thay vì cho sự tranh 
cãi hời hợt, phai là những công trình chuyên tâm và 
nghiêm túc”. 

+ Ba, từ chỗ lãnh đạo và quản lý văn học một 
cách CỨng . nhắc, thiếu dân chủ trước đây, trong 
mấy năm đôi mới vừa qua lại có thiên hướng 
buông long sự lặnh đạo của Đảng và sự quan lý của 
Nhà nước. Thậm chí có lúc hữu khuynh, né tránh, 
nhất là giai đoạn đầu đưa Nghị quyết 05 vào cuộc 
sống, làm cho tiến trình văn học có lúc đường như 
bị chững lại, cuộc đấu tranh trên một số mặt trở 
nên kém sắc bén và hiệu quả. Trong cuộc tọa đàm, 
có ý kiến nhắc nhở : "Đang có một cơ chế hiện 
hữu mà ở đó, hoặc người ta làm ngơ, hoặc đồng 
lõa, và có thê còn mở đường cho sản phâm xấu, con 
người xấu ngang nhiên công khai len vào đời sống 
văn hỏa, văn học cua chúng ta" (Lê Quang Trang). 
Từ khâu xuất bản đến phát hành, công việc lớn, 
rối rắm, nhưng cách quản, cách xử lý đều không 
có đường đi nước bước vững chắc, rõ ràng. Tính 
pháp chế xã hội ở đây rất yếu. Nhiều hành vi phạm 
tội bị che lấp, làm ngơ hoặc bó ngỏ. 

+ Bón, trước những diễn biến mới rất sôi động 
cua văn học nước nhà, hoạt động cua Hội nhà văn 
cũng có những lúng túng, chưa tạo được sức hấp 
dẫn hội viên. Hội viên chưa coi hội là tô chức thực 
Sự gắn bó với ý nghĩa định hướng, đào tạo. bồi 
dưỡng, chấp cánh và bảo vệ quyền lợi cho họ. Xem 
XÉt vai trò cua hội, có người đặt câu hoi : Hội giúp 
ích gì cho hơn 600 hội viên hiện nay ? Số ít người 
đã có tư tương xa lánh, thậm chí rời bo hội. 
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Tọa đm 


II - KIÊN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 


Với ý thức trách nhiệm cao, những người dự 
cuộc tọa đàm đã nêu ra nhiều kiến nghị và giải pháp 
thiết thực. Điều quan trọng nhất, như nhà văn Tô 
Hoài nói : "Không nên lắp lại tình trạng nói mà không 
làm. hoặc nói một đăng làm một nẻo". Trong các 
kiến nghị và giải pháp có thê phân ra hai máng lớn 
sau đây : 

1 - Đối với nhà văn và Hội nhà văn : 

Nhà văn là người trực tiếp sáng tạo ra các giá trị 
nghệ thuật. Xưa nay, vai trò của họ đã được xác định. 
Nhất là trong lòng nhân đân cách mạng họ luôn là 
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Chính họ, không phải 
ai khác, sẽ là lực lượng tạo ra bộ mặt văn học nước 
nhà. Vì vậy, họ cần có những điều kiện và môi 
trường thuận lợi đê sáng tác, nghiên cứu, phê bình ; 
đồng thời họ cần đặt mình trong quyền và trách 
nhiệm cua một công dân. Nhà văn'Nguyên Ngọc 
nhắn mạnh : Thử thách trong cơ chế mới, nhà văn 
phai thực sự đôi mới tư duy ; "Con đường hình 
thành và phát triển tự nhiên của nhà văn là anh ta phải 
vật lộn, đua chen đê tự khăng định vị trí văn học của 
chính mình, và đê sống (trong văn học và trong đời 
thường) bằng chính tài năng và lao động của mình". 
Và điều khó khăn hơn, như nhà văn Xuân Thiều 
nhắc nhở : "Ngày nay, con người mới xã hội chủ 
nghĩa, con người lý tương cua thời đại, chưa được 
hình dung đến từng chỉ tiết. Và thế là các phạm trù 
đối lập trong xã hội, thiện ác, tích cực tiêu cực, đúng 
sai, mới cũ, hay dơ, tiên tiến lạc hậu, xây dựng phá 
hoại v.v... vẫn còn có chỗ mập mờ, lẫn lộn. Trước 
tình hình đó, lế nào nhà văn lại chờ đợi ai đó vạch 
sản cho mình ?". 


Xem thế đủ thấy -trên vai nhà văn lúc này 
trách nhiệm thật lớn lao, tầm văn hóa của nhà 
văn cần nâng lên đến mức nào. Nhà văn cần tự 
học hoi, đào luyện mình trong cuộc sống, trong 
sáng tác. Nhà nước chăm lo, tạo điều kiện cho họ 
đi vào trung tâm của đời sống kinh tế xã hội: Chi 
có thế họ mới san sinh ra những tác phâm ngang 
tầm với nhiệm vụ cách mạng và với những 
vấn để lớn mà thời đại đặt ra. Muốn làm tốt 
điều đó, nhà văn không thể quay lại với cách 
hiểu rất mênh mang : văn học là vì con người, 
nó phán ánh, chia sẽ với con người, với số 
phận con người. Mà cần hiệu thêm : con người đó 
là con người nào ? Ở đâu ? Đang như thế nào 2 
Đứng ở đâu mà suy ngẫm chia se với con người ? 
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Thái độ đó nhà văn phải dứt khoát (Nguyễn 
Văn Lưu). 

Nhiều ý kiến cho rằng, nên củng cố tổ chức 
Hội nhà văn. Hội trước hết phải là tô chức tập hợp 
lực lượng (kê cả người chưa đứng trong đội ngũ) 
bằng tô chức các nhóm chuyên ngành, theo dõi, 
nghiên cứu những vấn đề, những xu hướng mới 
của văn học. Có quan điểm, thái độ rõ ràng với 
những xu hướng ấy. Bằng phương tiện thông tin, 
bằng trao đôi bàn bạc, tạo ra "một nhịp nghĩ chung” 
trong xã hội về một vấn đề nào đấy. Tổ chức 
nghiên cứu những chuyên đề lý luận văn học, kê 
cá những nền văn học của thế giới. Lo đến đời 
sống vật chất và tỉnh thần cho hội viên. Tránh 
khuynh hướng bè phái, cục bộ. 

2 - Đối với Đang và Nhà nước : 

Một số ý kiến đề nghị Đảng và Nhà nước cần 
có kế hoạch và biện pháp lãnh đạo, quản lý, thực 
hiện tốt những phương hướng đã nêu trong Cương 
lĩnh và Chiến lược ở Đại hội VII của . Đảng. Cân 
kết luận rõ những đúng sai trên một. số vấn đề về 
quan điêm, nguyên tác, đặc biệt đối với một số 
vụ, việc cụ thê. Chú ý đoàn kết tập hợp lực lượng. 
chống bàn tay chia rẽ, phân hóa nội bộ của các thế 
lực thù địch. Cần tạo ra cái "kênh" đủ rộng để văn 
học phát triên (Vũ Tú Nam). 

Sớm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đang, cơ 
quan quan lý cua nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, 
văn học nghệ thuật ; củng cố các nhà xuất bản, các 
cơ quan phát hành. 

Đề ra một hệ thống chính sách đồng bộ và khả 
thi đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, đi đến xóa bỏ 
tình trạng tư nhân lũng đoạn các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ ; nghiêm trị những kẻ cố tình phá hoại. 

Giáo sư Phan Cự Đệ đề nghị : "Phải bảo đảm cho 
các trung tâm báo chí, xuất bản đi theo định hướng 
xã hội chu nghĩa. tập trung được những lực lượng 
nòng cốt của chủ nghĩa xã hội". Có chính sách tài 
trợ thỏa đáng đối với các trung tâm này trong cơ 
chế mới. đặc biệt chú ý khâu sáng tác, nuôi dưỡng 
tài năng. 

Sớm thành lập một tô chức TT, tính quốc gia 
đê thâm định các giá trị van hóa, trong đó có ván học. 


VĂN ĐỨC 
lược thuật 


Lai 


ĐIÊU TRA 


THỰC TRẠNG ĐỘI NGU CÔNG NHÂN 
Ở HÀ NỘI 


HO đến nay, số lượng các xí nghiệp quốc 
doanh của trung ương và địa phượng đóng sẻ: 
địa bàn Hà nội là I 119 đơn vị, với tổng. số 
công nhân viên là 35 vạn người. Trong đời sống 
kinh tế thủ đô, quốc doanh vẫn là lực lượng chủ 
chốt có nguồn vốn lớn nhất và nắm giữ hầu hết 
các ngành then chốt của nền kinh tế, tạo ra 55% 
tổng sản phâm xã hội, 45% thu nhập quốc dân và 
đóng góp hơn 90% ngân sách trên địa bàn. Có thê nói 
đây là lực lượng lao động chính, là bộ phận cư dân 
quan trọng nhất của Hà nội. Chắc chắn rằng nhịp 
sống, bộ mặt và bước phát triển của thủ đô một 
phần lớn chịu sự tác động của cộng đồng dân cư 
này. Vì thế, nghiên cứu PRỰC trạng đội ngũ công 
nhân thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng đối với Sự 
phát triển của Hà nội và cả nước. | 
* 
Về cơ cấu của đội ngũ công nhân Hà nội**. 
Các số liệu thống kê cho thấy tính đến ngày 
1-7-1990, kê cả khu vực tập thê và cá thể, trên địa 
bàn Hà nội có 542 731 lao động trực tiếp sản xuất, 
trong đó ty lệ lao động nữ là 56,4%. Sau một thời 
gian thực hiện các quyết định 176 và 217/HĐBT, lực 
lượng lao động, nhất là lao động nữ, trong các cơ 
sở quốc doanh đã giảm xuống. Ngay đầu quý 
3-1991, trong số hàng chục vạn lao động thôi việc ở 
Hà nội, lao động nữ chiếm tới 70%. Đến nay, tuy 
cơ cấu giới tính đã có sự thay đổi, nhưng lao động 
nữ vẫn chiếm một tỷ lệ khá lớn. Khảo sát cho thấy 
tuôi đời bình quân hiện nay của công nhân Hà nội là 
31,7. Về đại thể đó là một cơ cấu trẻ về tuôi đời, 
Tuy nhiên, so với năm 1984 thì lứa tuổi dưới 30 
đang có xu hướng giảm (từ 33,3% xuống 27,9%), 
trong khi đó lứa tuôi từ 46 trở lên lại có xu hướng 
tăng (đến 16,9%). Nhiều nhà nghiên cứu cho răng 
có xu hướng đứt đoạn về mặt lứa tuôi trong cơ 
cấu lao động thủ đô hiện nay. 


TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG “ 


Về cơ cấu gia đình, so với nông thôn, phô biến 
trong công nhân Hà nội là gia đình hạt nhân, với nhân 
khẩu trung bình từ 3 - 5 người, đa số là gia đình ] 
- 2 thế hệ ; gia đình 3 thế hệ chiếm tỷ lệ không 
nhiều. Sống ở môi trường thành phố, được tiếp 
xúc thường xuyên với các thông tin văn hóa và khoa 
học kỹ thuật, lại là đối tượng được chú ý đầu tiên 
của phong trào kế hoạch hóa gia đình, công nhân Hà 
nội có kha năng thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch, 
nên vấn đề dân số trong cộng đồng cư dân này thực 
tế không nặng nề như ở nông thôn. 


Điều đáng lưu ý là bộ phận các nhóm xã hội xung 
quanh họ như người về hưu, mất sức, thôi việc 
đang có xu hướng gia tăng. Cùng với các em nho, 
những người này là bộ phận ăn theo đáng kê nếu 
họ không tìm được việc gì làm thêm đê đủ sống. Và 
từ điều này khó tránh khỏi nảy sinh hàng loạt vấn 
đề xã hội khác theo hướng tiêu cực. 

So với 5, 7 năm trước đây, cơ cấu ngành nghề 
của công nhân Hà nội hiện nay có nhiều bước 
chuyên theo hướng đa dạng, phong phú và hợp lý 
hơn. Nhất là sự xuất hiện của các ngành như điện 
tử, tin học, vật liệu mới - là những nhân tổ bắt nhịp 
và hòa nhập vào đời sống kinh tế thế giới. Tính 
hợp lý hơn còn thê hiện ở chỗ một số ngành chưa 
có điều kiện phát triên ở Việt nam nhưng đã từng 
được đầu tư đê tồn tại (như một số ngành công 
nghiệp nặng) giam đi, và các ngành dịch vụ gia tăng. 

Về trình độ chuyên môn và tay nghề, đang diễn 
ra hai xu hướng có vẻ mâu thuẫn nhau : một là, có 
sự đứt đoạn về bậc thợ, nhất là có sự giảm sút về 
số lượng công nhân kỹ thuật và thợ tay nghề bậc 


* Cán bộ nghiên cứu, Viện xã hội học (Viện KHXH Việt nam) 

** Bài viết này sử dụng, tư liệu nghiên cứu khao sát những 
năm 1990 - 1992 từ các nguồn chính sau đây : Tông liên đoàn lao 
động Việt nam. Thành ủy Hà nội. Liên đoàn lao động thành phố 
Hà nội, Viện xã hội học và Học viện Nguyễn Ái Quốc. 
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cao ; và hai là, so với năm 1985 ươớ về trước, hiện 
nay ty lệ công nhân được đào tạo và sư dụng đúng 
nghề nghiệp cao hơn rất nhiều. Nếu xét kỹ, ở đây 
không có gì mâu thuẫn mà chỉ phản ánh đúng thực 
chất của sự vận động : việc thi tay nghê, nâng bậc 


chưa đặt ra trong các thành phân kinh tế ngoài quốc - 


doanh ; hơn nữa, tính hình thức, máy móc cua việc 
thi tay nghề công nhân trước đây đang bị loạt bỏ. 
Chỉ riêng chỉ báo về vấn đề đào tạo và sử dụng 
cũng đủ đê khẳng định xu hướng tích cực của việc 
nâng cao chất lượng lao động hiện nay. 

Về cơ cấu chính trị - xã hội, điều dễ nhận thấy 
là có sự giảm sút về tỷ lệ đảng viên và đoằn viên so 
với năm 1985 (cụ thê đảng viên : 7,8% so với 
11,10%, đoàn viên : 55% so với 65%). Ty lệ công 
nhân tham gia cấp ủy, lãnh đạo xí nghiệp cũng giảm 
xuống : hiện nay là 9,2% so với năm 1985 là 40%. 
Đang có xu hướng người lao động tham gia nhiều 
hơn các tô chức xã hội khác như : Hội cựu chiến 
binh, Hội chữ thập đo, Hội làm vườn và các hình 
thức câu lạc bộ khác. Điều này là không đáng ngạc 
nhiên, bởi sau khi chủ trương đổi mới của Đảng 
được thực hiện, quá trình dân chủ hóa xã hội diễn ra 
ngày càng sâu rộng, tô chức đảng và đoàn không còn 
bị hiểu sai lệch là cửa ngõ duy nhất để thành đạt 
trong cuộc sống, và con người cá nhân có thê tự 
khăng định mình với việc lựa chọn thỏa đáng các 
triên vọng sống. 


Về đời sống. Trước hết là đời sống vật chất. 


Lương thương và thụ nhập của ban thân và gia đình 
người lao động là chỉ số khó đo lường nhất. Bởi 
lẽ nó không chi căn cứ bởi doanh thu, lợi nhuận và 
chế độ phân phối của xí nghiệp, mà còn liên quan 
đến kinh tế gia đình, làm thêm, chịu ảnh hưởng của 
giá ca thị trường. Trong quá khứ, đã có thời kỳ 
người lao động nước ta không thê sống bằng 
đồng lương và chế độ lương thương không phản 
ánh được giá trị lao động và kích thích sản xuất. 
Hiện nay, với cơ chế thị trường, nghịch lý đó đang 
dần được khắc phục. Tuy nhiên, với những khó 
khăn của quá trình chuyên đôi cơ chế kinh tế, trong 
thực tế đồng lương vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu 
cuộc sống cua người lao động. Khảo sát xã hội học 
năm 1990 tại 9 cơ sở sản xuất cho thấy : vẫn có 
những đơn vị đa số người lao động mới có mức 
thu nhập dưới 40 000 đ/tháng (Công ty vận tại hàng 
hóa : 67,7%). Khao sát cuối năm 1991 tại 446 cơ sơ 
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kinh doanh khối quốc doanh ở Hà nội cho các ch 
số : 93 cơ sở (chiếm 20%) có mức thu nhập bình 
quân 160 000 đ/tháng/người ; 137 cơ sơ (30,72%) : 
từ 100 000 đến 150 000 đ/tháng/người ; 191 cơ sơ 
(42,8%) : từ 70 000 đến 100 000 đ/tháng/người. So 
với gạo là mặt hàng chuẩn và ít có biến động lớn 
giữa 2 năm 1990 - 1991, thì mức thu nhập đó có tăng 
lên. Và nếu chỉ xét về mặt đảm bảo nhu cầu ăn 
uống của bản thân người lao động, thì như vậy là 
rất khả quan. Nhưng như trên đã đề cập, đội ngũ ăn 
theo người làm công ăn lương ở mỗi gia đình Hà nội 
đang có xu hướng tăng lên, và kéo theo nó là nhiều 
chi phí khác (như tiền điện, nước, tiền nhà, tiền 
học, tiền thuốc chữa bệnh, v.v.) cũng tăng nhanh. 
Như vậy, thu nhập của mỗi gia đình, nhất là của các 
gia đình chỉ có một người làm công ăn lương thực 
tế là khá thấp so với nhu cầu. Cũng vì vậy, vấn 
đề việc làm đã trở thành một vấn đề thời sự cấp 
bách cần được tập trung giải quyết. Khảo sát ở 3 
quận, 4 huyện và 5 ngành sản xuất vật chất ở Hà 
nội cho thấy, tính đến ngày 15-12-1991, còn có tới 
18 990 người vẫn phải nghi việc dài hạn hoặc nghi 
luân phiên. 

Mặt khác, với cơ chế thị trường, cũng đã diễn 
ra sự khác biệt với khoảng cách ngày càng lớn về 
thu nhập giữa những người lao động trong cùng một 
cơ sở sản xuất, giữa những người lao động ở các 
cơ sở sản xuất và các gia đình khác nhau. Sự phân 
hóa giàu nghèo đã xuất hiện và đang có xu hướng 
phát triển. 

So với 5 - 7 năm trước, vấn đề nhà ở, tiện nghỉ 
sinh hoạt và đi lại của người lao động thủ đô đã có 
bước tiến đáng kê. Giờ đây cuộc “chiến tranh” nhà 
cửa đã lắng dịu ; cảnh chen chúc lên xuống ở các 
bến ô tô buýt công cộng cũng không còn. Khảo sát 
cho thấy có 20% gia đình công nhân có xe máy, 70% 
có ti vi và 10% có tủ lạnh. Tuy nhiên, bước tiến đó 
là đáng kê so với quá khứ, chứ còn so với nhu cầu 
cuộc sống không ngừng tăng, thì chưa là bao nhiều. 
Trong thực tế, người lao động còn gặp nhiều khó 
khăn chật vật về điều kiện ở và sinh hoạt. Hiện vẫn 
còn 8 đến 15% số người lao động phải ở nhà cấp 
4 ; nhiều căn nhà tập thê công nhân đã xuống cấp 
nghiêm trọng ; vẫn còn trên 50% số gia đình chưa có 
khu phụ riêng, và khoảng 70% số gia đình chưa có 
nước vào tận nhà. Giá cả nhiều mặt hàng sinh hoạt 
đang là bài toán nan giai so với thu nhập hạn hẹp cua 


Điều tro 
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phân lớn người lao động làm công ăn lương. Ngoài 
ra, điều kiện lao động hiện nay cũng rất kém. Do 
môi trường ô nhiễm nặng (vì hóa chất và vì bụi 
bặm), do độ rung cao, thiếu ánh sáng, mất vệ sinh 
và thiếu những phương tiện an toàn cần thiết, sức 
khỏe của người công nhân bị giảm sút, bệnh nghề 
nghiệp phát triên. Theo điều tra, số công nhân sức 
khỏe loại 1 và loại 2 giảm dẫn, nay chỉ còn 38% 
(trong đó loại l chi có 9,4%) ; loại 3, 4 và 5 hiện 
chiếm 62% và đang có xu hướng tăng. 

Về đời sống tỉnh thần. 

Điều cần khăng định là hiện nay người lao động 
thủ đô có điều kiện và khả năng hơn đề tham gia hoạt 
động văn hóa và tiêu dùng văn hóa. Nguyên nhân là 
do trình độ văn hóa cua họ hiện nay cao hơn trước 
và đo sự phát triên của các phương tiện thông tin đại 
chúng, các loại hình văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ 
thuật và giao lưu xã hội. Nếu khăng định tầm nhận 
thức văn hóa, tn thức khoa học kỹ thuật là thước 
đo của tiến bộ văn hóa, thì việc xem xét nhu cầu, 
quan điềm và thực tế học vấn là một phản ánh quan 
trọng về khả năng thực hiện văn hóa. Khảo sát cho 
thấy, hiện nay đa số lao động thu đô đã tốt nghiệp 
phô thông trung học trơ lên. Một bộ phận có khả 
năng nhất định về ngoại ngữ (như ở Trường công 
nhấn kỹ thuật là 45,5% ; ở Công ty thiết bị đo điện 
là 21,9%). Điều tra cũng cho thấy, công nhân thủ đô, 
nhất là công nhân trẻ, có nhu cầu cao về học tập và 
tự đào tạo. _ 


Văn hóa bao giờ cũng xuất phát và chịu sự chỉ 
phối của môi trường và điều kiện sống. Hà nội là 
trung tâm văn hóa của cả nước, vì vậy luôn xuất 
hiện sự giao thoa và ngược chiều của nhiều biêu 
hiện văn hóa, nhiều xu hướng văn hóa. Ở cấp độ 
vi mô, trong đời sống tỉnh thần Của người lao 


động, cũng diễn ra những xung đột và đồng hóa văn - 


hóa. Ngay trong tầng lớp xã hội này, cũng có sự 
khác biệt và đa dạng về khả năng và trình độ nhận 
thức, thị hiếu thâm mỹ. Có thê thấy rõ điều này 
qua thực tế tiêu đùng văn hóa của người công nhân 
Hà nội. Về theo dõi thông tin, qua khảo sát, ta có các 
chỉ số sau : số người hằng ngày đọc báo là 43.8%, 
nghe đài : 42,2%, xem ti vi : 65%. Những vấn đề 
trên báo, đài được công nhân thủ đô quan tâm nhất 
là : thời sự chính trị trong nước (75,3%), đấu tranh 
chống tiêu cực (69,2%), văn hóa văn nghệ (67,1%), 
thể thao (60,8%). Tuy nhiên, đối với các loại hình 


văn hóa nghệ thuật tô chức ở sân bãi và nhà hát, họ 
lại ít tham gia : 67% không đi xem phim ơ rạp ; 60,5% 
không đi xem biêu diễn ca nhạc, kịch ; 86,6% không 
đi xem thi đấu thê thao. Điều này có nhiều nguyên 
nhân : do điều kiện kinh tế eo hẹp (không có tiền 
mua vé), do thời gian không có hoặc không thuận 
tiện (đọc báo, nghe đài, xem tí vi ở nhà thích hợp 
hơn), và cuối cùng, do chất lượng các loại hình nghệ 
thuật ở ta hiện còn thấp, chưa đáp ứng được đòi hỏi 
của công chúng, ít nhất cũng là công chúng ở tầng 


lớp xã hội này. 


Tựu trung lại, đời sống văn hóa tinh thần của 
những người làm công ăn lương ở thu đô hiện nay - 
chưa cao. Ngay ở thủ đô mà đến hơn 50% số công 
nhân cả năm không một lần đến rạp chiếu bóng và 
nhà hát, không biết thế nào là tham quan du lịch. 
Ngoài điều kiện kinh tế khó khăn, cường độ lao 
động cao và quỹ thời gian rỗi eo hẹp, nhu cầu và 
khả năng thương thức các loại hình nghệ thuật ở 
tầng lớp xã hội này thực tế còn hạn chế. Mà điều 
này, như chúng ta đã biết, lại cực kỳ quan trọng đối 
với vấn đề tái sản xuất mơ rộng, tái sản xuất con 
người về mặt xã hội. 

Liên qúan đến đời sống tỉnh thần là âm trạng và 
tính tích cực chính trị - xã hội của người lao động. 
Qua thật, người làm công ăn lương hiện có quá 
nhiều điều đê lo nghĩ và băn khoăn. Lựa chọn cách 
sống và ứng xử sao cho phù hợp, luôn luôn là vấn 
đề thường trực trong ý nghĩ mỗi người ở mọi vị 
thế. Trước hết là thái độ đối với công việc sản 
xuất ở đơn vị. Mức độ hưng thú của người lao 
động qua 8 đơn vị điều tra như sau : ở Nhà máy dụng 
cụ đo điện là 42,1% ; ở Nhà máy dệt 8-3 - 29,2% ; 
Nhà máy kẹo Hai hà - 53,9% ; Sơ điện lực Hà nội - 
40,6% ; Công ty vận tại Hà nội - 46,2% ; Trường 
công nhân kỹ thuật - 18,5%. Như vậy, ngay cả ở 
những đơn vị có ty lệ công nhân hứng thú với công 
việc cao nhất (53,9%), cũng không quá bán bao 


nhiêu. Rõ ràng, việc một bộ phận đông đảo những 


người làm công ăn lương không hứng thú trong công 
việc là một thực tế đáng lưu tâm, phản ánh những 
tương tác xã hội đang diễn ra. Trước hết, vấn đề 
lương thưởng ở không ít đơn vị sản xuất không đủ 
bảo đảm đời sống, chế độ phân phối còn bất hợp 


(Xem tiếp trang 60) 
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Sinh hoạt tư tưởng 


HẠ 
CÁNH 


MẸ sĩ quan mới phục viên như 


tôi, buôi đầu tiên tham gia sinh 
hoạt chỉ bộ đường phố, biết 
được khá nhiều chuyện vui. 

Chưa đến giờ họp, một số đảng 
viên nghỉ hưu tê tựu quanh bàn trà. 
Các cụ chuyện trò rôm nhự pháo tết. 

Cụ có cặp kính đồi mồi lên tiếng : 

- Tế ra, sông có khúc các cụ ạ. Cái 
lão tông giám. đốc. bên cơ quan bà xã 
nhà tôi, 59 tuôi đầu còn bị còng tay, 
vào tù. Con cháu khóc lóc thảm thiết. 
Đáng ra hạ cánh an toàn mà lại trục 
trạc kỹ thuật. 


- Nói chuyện “hạ cánh" thì muôn: 


hình vạn trạng - cụ có mái tóc tráng 
như cước, chen vào. Tôi có ông bạn, 
những năm còn tại chức, đi nước 
ngoài rên rên. Người ta bảo ông có 
cua chìm của nôi đầy nhà ! Mới đây, 
vừa có quyết định về hưu, vài hôm 
sau lại có giấy mời đến cơ quan 
nhận 100 triệu đồng, nói là đề xây nhà 
riêng. Ông ta còn khủng khinh chê 
mảnh đất trong phố hẹp, muốn bươn 
_ ra ven đô, sống cho yên tĩnh. 

Cụ bà ngồi cạnh tôi, chép miệng : 

- Nước chảy chỗ trũng, có voi đòi 
tiên. 

Cụ cặp kính đổi mỗi bắt đầu hăng 
lên : 

- Này, tôi rút ra quy luật rồi. Thắn 
nào ăn vụng mà biết chùi mép, ) lúc về 
vườn vần êm như m. Tôi biết một 
tay ở cơ quan kinh tế nọ, mỗi chữ ký 
cua gã có khi đe ra bạc triệu. Gã khôn, 
ga chăng mấy | khi nhúng tay vào việc, 
trao hết quyền cho đệ tử. Tháng 


tháng, vợ gã chỉ việc ngồi nhà "thu. 


tô". Mà cảm bọn đàn em nào qu 
dược với gã. Các vị bảo, ngữ b 
trước khi về hưu, chưa chừng còn 
được khen là năng động, biết làm ăn 
nữa ấy chứ. 
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Một cụ vóc đáng gầy gÒ, chậm rãi : 

- Chức quyển to mà vơ vét quá 
cũng nhục, dân người ta chưi cho ; ơ 
môi trường kinh tế mà tham lắm, 
trước sau cũng ngồi tù. Tôi biết còn 
có những anh tính toán tinh khôn, lo xa 
có bài có bản. Ví như vị thú trương 
Cũ Của tôi chăng hạn. Ông ta thật lọc 
lõi tính đời. Trước khi chia tay CƠ 
quan về nghỉ, ông đã " ươm. đủ mấy 
người con vào những miếng đất phì 
nhiêu : một thăng hải quan. một 
thăng tàu biên ; hai cô con gái, một 
thuế vụ, một phiên dịch cho ngoại 
giao. Đầy là con. Còn “hạng cháu chất, 
ông "đầu tư" cho mỗi đứa một nơi 
theo nguyện vọng. Giờ, ông chỉ ngồi 
nhô râu mà hương lộc ; lộc hái bên 
tây, hái bên đông. Rõ SƯ OHE-- H 

- Chăng bù cho vợ chồng bà hàng 
xóm nhà tôi - cụ bà cạnh tôi lại xăng 
xái góp. Hai VỢ chồng dất nhau "chào 
cơ quan" cùng về một lúc. Mức 
lương giờ mỗi người vài chục ngàn. 
Cậu con ca lính biên phòng ; cậu thứ 
hai làm kinh tế tận Tây nguyên ; cô gái 
út tốt nghiệp phô thông, không việc 
làm. Hai thân già , bây, tội nghiệp. 

- Cứ như hai cụ Ấy, tôi bao là từ 
trên trời rơi bịch xuống đất, chứ SaO 
lại gọi là "hạ cánh" 2 
có nhận xét thật bắt ngờ. 

Cụ vóc dáng gầy gò trầm ngâm : 

- Lứa như hai cụ ấy kể ra còn 
khối. Như tôi, như ô ông thì có khác Bì. 
Âu cũng là vận mỗi người. Nhưng tôi 
nghiệm ra, anh trí thức nghỉ ngơi là 
ung dung tự tại nhất, phải không các 
cụ ? Các cu biết giáo sư X ở tầng 5 
khu C ta chứ ? Thấy cụ lọm khom 
suốt ngày với mấy quyên sách dày 
cộp, viết viết xóa xóa. Hôm gặp tôi, 
cụ vồn vã mời vào xơi nước. Nhà 
tuênh toàng, chỉ có cái máy chữ xách 
tay đặt trên trõng tre. Cụ bà phân trần : 
Ông nhà tôi tự hào mình sống ca đời 
thanh bạch. Trên 50 tuôi, ông ấy đã 
chối bo hết chức tước, địa vị, bao 
răng đề cho bọn trẻ khỏe mạnh, hăng 
hái nó đam nhiệm. Ông nghiên cứu, 
tầm chương trích cú và rôi cũng ra 
được dăm, ba đầu sách. Bạn bè quý 
hóa chúc mừng... Tôi vội ngất lời, 
xuýt xoa : Vậy là hai cụ có cái vốn 
kha khá vui tuôi điền viên... Ông cụ 
lúc ấy mới CưỜi phá lên : Vốn ! Có 
nhẽ cái vốn quý nhất là ngày sau 


người đời còn biết cái tên đê nhắc 


đến mình. Ngẫm cho cùng, nhắm 


- Cụ tóc trắng 


mắt, mình đâu có kịp mang vốn đi hả 
cụ ? 

Cụ bà cạnh tô: liền khen : 

- Ông ấy rõ là một nhà hiền triết. 

Thấy các cụ đã đi vào nội dung như 
một hội thao khoa học, tôi bèn trịnh 
trọng xin phép được sơ kết. 

- Thưa các cụ, cháu nghe các cụ nói 
nhiều chuyện hay quá. Như vậy là các 
cụ đã đưa ra mấy "mô hình hạ cánh". 

Một, loại hạ cánh của các vị quyền 
cao chức trọng. Loại này, theo cháu, 
trừ một số ít kẻ công thần, mê say 
đặc quyền đặc lợi ra, thì phần đông 
sống liêm khiết, đạm bạc và gương 
mẫu. - | 

Hai, loại các "bậc anh tài” ở nơi màu 
mỡ, có dính đến buôn lậu, tham ô, 
tham nhũng. Loại này không ít kẻ đã 
"gây cánh”, và rơi trúng vào nhà đá 
rồi. 

Ba, loại các bậc hiển sĩ, theo 
phương châm cổ truyền : "cóc chết 
để da, người ta chết để tiếng", quý 
hóa lắm, các cụ nhỉ. | 

Bốn, đông đảo các bô lão ta. Các cụ 
giờ sống gian nan, vất vả. Thương 
con cháu, thê tất hoàn cảnh chung, 
giấy, rách các cụ vẫn cố giữ lấy lè. 

Đến đây. cháu xin bổ sung thêm 
một mẫu hình "hạ cánh" nữa đê các 
cụ tham khao : Cha là đơn vị cũ của 
cháu có một ông tá, trước khi "nghi 
chế độ", ông kiên quyết từ chối 
không nhận cán hộ nhà nước phân 
cho ơ Nghĩa đô. Ông bao, người lính 
ở xuênh xoàng thế nào cũng xong, 
chỉ tha thiết xin đơn vị đục cho một 
cái cửa ra mặt đường. Thế là vài 


. tháng sau, một căn phòng rộng chừng 


vài chục mét vuông được mơ ra. Cưa 
sắt, đèn dây sáng quắc ; cô con dâu 
nhà ông nhoẻn miệng cười, ngồi sau 
quầy giải khát. Hạ cánh, thưa các cụ, 
hạ xuống mặt phố có hợp lý 
không ˆ 

- Thần tiên quá đi chứ ! 

- Thời buổi cơ chế thị trường. 
xuống mặt đường quả là lý tương ! 

- Các cụ ơi, ông tá hay ông nào cũng 
là bất đắc dĩ thôi. Chăng phải ai cũng 
muốn xuống mặt đường. Mà xuống 
cả, lấy đâu đất mà chứa ? 

Nghe tôi nói. các cụ cười khà khà : 

- Ừ, thì ra chuyện hạ cánh đâu có 
đơn gian ! 


$ 


< 


Nhàn 1992 sắp khép lại. ,Tạp chí 
Cộng sản ra mắt bạn đọc đến tháng 
này là tròn 12 số. Trong năm qua, 
Tạp chí tiếp tục được bạn đọc gần 
xa quan tâm tìm đọc, góp ý kiến, 
nhận xét, phê bình. Có rất nhiều ý 
kiến tâm huyết, quý báu và bô ích. 
Nhân dịp kết thúc năm 1932, chúng 
tôi xin lược lại một số ý kiến 
chính mà bạn đọc góp cho Tạp chí 
Cộng san trong năm 1992. Những 
ý kiến này chủ yếu dựa vào các 
thư từ bạn đọc gửi cho Bộ biên tập 
Tạp chí, đặc biệt là thư cua các cộng 
tác viên ở các địa phương. 

* 
Đánh giá khái quát về các số Tạp 


chí trong năm nay (tính đến số ˆ 


11-1992), nhiều bạn đọc khăng 
định Tạp chí tiếp tục có sự đôi 
mới đúng đấn và chững chạc; "số 
nào cũng có bài hay, có tiếng vang, 
được dư luận chú ý” „ Trong I1 số 
đã ra, nôi lên một . số đặc sắc, 
như số 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11. Điều đáng 
chú ý là, cùng với nội dung các bài 
được nâng lên về tính lý luận và 
tính chiến đấu, hình thức trình bày 
có nhiều cải tiến đã góp phần đôi 
mới đáng kê tạp chí lý luận và 
chính trị cua Trung ương Đảng, đáp 
ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc, 
và phát huy tốt hơn tác dụng đối 
VỚI CUỘC sống. Đồng chí Vũ ,Đức 
Nghĩa từ An giang đã gửi về Bộ 
biên tập những dòng tâm huyết như 
sau : “Là một đang viên, tôi cam ơn 
những kiến thức và thông tin mà 
Tạp chí đã trang bị cho chúng tôi... 
Tôi mong rằng BCHTƯ Đảng có 
kế hoạch phân bố Tạp chí đến 
từng chỉ bộ, tô đang trên khấp 
miền đất nước, kế cả các tổ chức 
đoàn thể và các cơ quan thuộc hệ 
thống nhà nước ; và coi: việc đọc 
Tạp chí như là một sinh hoạt không 
thê thiếu được của mỗi cán bộ, 
đảng viên”. 

Nhiều bạn đọc nhận xét : Năm 
1992 Tạp chí tiếp tục đi sâu tuyên 
truyền các nội dung, quan điêm Đại 


: hội VII của Đảng và các nghị quyết 


của Trung ương sau đại hội. Những 

vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội, 
về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã được nhiều 
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tác giả đề cập. Nhiều bạn quan tâm 
và hoann nghênh các bài phân tích tình 
hình quốc tẾ, giúp bạn đọc trước 
những biến động chính trị - xã hội 
phức tạp ở Đông Âu và Liên xô 
(cũ) có được những thông tin tương 
đối có hệ thống, góp phần phân 
tích, lý giải nguyên nhân dẫn đến 
những biến động trên, qua đó, gIúp 


Bạn đọc với 


loạn, cái bẫy" trong thông tin bây 
giờ. Song đồng thời cũng nắm 
bất được những cái mới trong tư 
duy". 

Việc Tạp chí chú ý cung cấp 
những ý kiến khác nhau chung 
quanh một vấn đề đã sáng to hoặc 
chưa thật sáng tỏ nhằm làm cho 
những vấn đề lý luận và thực tiễn 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 1992 


họ có được những định hướng tư 
tưởng cần thiết. Các bài : "Không 
có sữa và mật ong trong tương lai 
cua Liên xô" (Michio Kaku) ; "Một 
nước Mỹ mà nhiều người không 
biết đến" (Bà Ngô Bá Thành) ; 
"Thế giới năm 1991" (Phan Doãn 
Nam) ; "Bài học thời đại" (Đoàn 
Chương) ; "Vì sao chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ơ Đông Âu và Liên xô sụp 

đồ" (Sóng Tùng) ; "Vì sao Đảng 
cộng sản Liên xô tan rã ?" (Nguyễn 


Phú Trọng) ; "Thế giới sau Liên xô 
SỤp đô" (Vũ Hiền)... đã được hoan 
nghênh. 


Đồng chí Phó ban Tuyên giáo 
Tỉnh uy Bình thuận nhận xét : "Gần 
đây, trên Tạp chí số bài viết chống 
các luận điêm sai trái phủ nhận chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận chu 
nghĩa xã hội v.v. có nhiều hơn, kiên 
quyết hơn. Việc làm đó được đông 
đảo cán bộ, đang viên hoan 
nghênh... Tuy nhiên, bạn đọc còn 
muốn được phân tích rõ thêm : Liệu 
trước tình hình như vậy, chúng ta 
có giữ được chủ nghĩa xã hội 
không ? Với hoạt động bung ra như 
hiện nay của các thành phần kinh 
tế, liệu Nhà nước ta có quản lý 
được không ?". Một bạn đọc ở Củ 
chi nhận xét : "Điều đáng mừng là 
tìm thấy ở Tạp chí tiếng nói chính 
thống của Đảng, không sợ "cái 


đề cập trên tạp chí thêm phong phú, 
không xuôi chiều, cũng làm cho 
bạn đọc thích thú. Về những sự 
kiện quốc tế, việc đăng tài các bài 
của các tác giả có những chỗ đứng 
khác nhau hoặc đã và đang sống ở 
các nước tư ban chu nghĩa (như các 
bài "Không có sữa và mật ong trong 
tương lai của Liên xô" của Michio 
Kaku ; "Một nước Mỹ mà nhiều 
người không biết đến" của Bà Ngô 
Bá Thành ; "Về trật tự thế: giới 
mới" của Tiến sĩ T.Q.Đ...) được 
nhiều bạn đọc hoan nghênh và tìm 
đọc. Cụ thê bài "Chủ nghĩa xã hội : 
những cáo phó quá sớm” (Giêm 
Pi-tơ-rát, số 7-1992), có bạn đọc 
nhận xét : "Bằng những lập luận 
chặt chẽ, xác đáng, không mang tính 
ép buộc, những dẫn chứng thực tế 
đây tính thuyết phục, tác giả đã 
vạch trần được mặt trái của thế 
giới tư ban chủ nghĩa, đê đi đến 
kết luận loài người cần từ bỏ xã 
hội đó đề xây dựng một xã hội cao 
đẹp hơn : xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Tác gia lại là người ở phía bên kia, 
do đó bài báo ngoài giá trị lý luận 
còn mang tính thuyết phục, nhất là 
trong tình hình hiện nay" (Nguyễn 
Thái Sơn, Thừa thiên - Huế). 
Phục vụ kịp thời cho việc nghiên 
cứu và thực hiện các nghị quyết 
cua Đang, Tạp chí đã có những bài 


53 


Thư gửi Bộ biên tộp 


có giá trị về tính lý luận và chỉ đạo 
thực tiễn. Đó là các bài : "Độc lập 
tự chu, tự lực tự cường xây dựng 
đất nước (Xã luận sỐ tháng 
2-1992), "Nắm vững các quan điềm 
cơ bạn của Đang về công tác lý 
luận (Xã luận số tháng 6-1992) và 
các bài chuyên luận : “Thời cuộc 
hiện nay và nhiệm vụ cua chúng ta” 
(Đỗ Mười. số 8); Góp phần tìm 
hiểu tư tương Hồ Chí Minh" (Đào 
Duy Tùng, số 5) ; "Về công tác lý 
luận trong giai đoạn hiện nay” 
(Nguyễn Đức Bình, số 6) : 
"Những nhiệm vụ cấp bách đôi 
mới và chỉnh đốn Đảng" (Lê 
Phước Thọ. số 7)... Bạn đọc nhận 
xét : "Trong số này (số 8) có nhiều 
bài hay, đạc biệt có nhiều bài phục 
vụ Nghị quyết trung ương 3, nhất 
là bài cua đông chí Tổng bí thư Đỗ 
Mười. Trong bài viết của mình, 
đồng chí Đỗ Mười đã làm toát lên 
tầm quan trọng và nội dung của 
Nghị quyết trung ương 3" (Nguyễn 
Quý Nỹ, huyện Kim môn. tình Hai 
hưng). Tán thành quan điềm trên, 
đồng chí Nguyễn Hữu Vịnh. hiệu 
trương một trường phô thông cơ 
sơ ơ Hài hưng, còn nói rõ : "Bạn 
đọc thích các bài trên vì bài viết 
phục vụ kịp thời cho cơ sơ triên 
khai học tập Nghị quyết trung ương 
2 và Nghị quyết trung ương 3, 
những vấn đề mà bạn đọc phải 
quan tâm như : về công tác xây 
dựng Đảng, về tình hình trong 
nước và quốc tế và vấn đề đối 
ngoại của Đang ta". 
me. nhiều ý kiến nhận xét các 
c "Chu nghĩa xã hội : lý luận và 
thê) tiễn", "Nghiên cứu - Trao đôi" 
có nhiều bài đạt được tầm lý luận, 
khơi gợi được những suy nghĩ và 
chứa đựng tính dự báo khoa học. 
Cũng vì vậy, bạn đọc ở nhiều ban 
ngành cua trung ương và ơ các địa 
phương, tuy cương vị và tính chất 
công tác khác nhau, đều nhất trí cho 
răng : Tạp chí Cộng san là tạp chí 
cua trí tuệ, thực sự bô ích và hấp 
dẫn. Tạp chí đã nắm bắt được 
quan điêm, tư tương mới cua Đang 
ta, đã lý giải, phân tích và làm sáng 
rõ cơ sơ khoa học lý luận, thực tiễn 
của các nghị quyết, chu trương. 
chính sách cua Đang và Nhà nước 
ta. Và bạn đọc "Rất mong ở Tạp chí 
34 


Cộng sản - một người bạn sâu sắc 
đáng tin cậy - ngày càng có nhiều 
lý giải mới, cụ thê có tính. thuyết 
phục ơ các lĩnh vực” (N guyễn Thái 
Sơn, Thừa thiên - Huế). 

Năm 1992, so với các năm trước, 
Tạp chí đã đề cập tương đối toàn 
diện các vàn đề, các lĩnh vực, và 
dù chưa thật đầy đủ, cũng đã giải 
quyết được các trọng tâm, trọng 
điệm. Một số vấn đề lâu nay 

"vắng bóng" trên Tạp chí, như vấn 
đề sơ hữu, vấn đề văn hóa văn 
nghệ. gần đây cũng đã được các tác 
giả tiếp cận ở nhiều góc độ. Việc 
đánh giá tương đối toàn diện tình 
hình văn học cua thời kỳ đôi mới 
đã góp tiếng nói và những định 
hướng cần thiết. 

Các bài về địa phương và các 
ngành, có những tiến bộ nhất 
định : cố găng đi vào điều tra, 
bước đầu tông kết, bớt được tính 
miêu tả phản ánh đơn thuần, hoặc 
đi vào nghiệp vụ chuyên ngành 
mang tính báo cáo hằng năm. Đặc 
biệt, số bài viết về các tĩnh phía 
Nam và bài viết của các tác gia phía 
Nam đã chiếm một tỷ lệ đáng kế 
trong mỗi số báo. Trên Tạp chí, 
ngoài những tác giả quen biết, cũng 
đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ 
có trình độ khoa học. 

Một số ý kiến cho rằng các thê 
tài và chuyên mục trên Tạp chí khá 
đa dạng ; mặc dù ranh giới giữa 


-một số chuyên mục còn chưa thật 


rÕ, song mỗi chuyên mục đã đáp 
ứng được yêu câu nhất định và 
thê hiện được tính chất riêng. Về 
mục "Chu nghĩa xã hội : lý luận và 
thực tiễn", có bạn viết : "Tuy là 
Tạp chí có nhiệm vụ giải quyết các 
vấn đề lý luận chung, nhưng cũng 
rất thiết thực với các cán bộ quan 
lý cơ sơ xã ơ nông thôn”. Hoặc "Số 
báo kỳ này (10-1992) lại thể hiện 
thêm một sự đáp ứng yêu cầu bạn 
đọc, Tạp chí mơ thêm mục “Tìm 
hiệu khái niệm” và "Tin hoạt động 
lý luận" nhằm giúp bạn đọc hiểu 
thêm, nắm rõ những khái niệm lý 
luận cơ ban và các hoạt động lý 
luận" (Nguyễn Quý Nÿ, Kim môn 
- Hai hưng). 

Bạn đọc cũng ghi nhận là năm 
1992, Tạp chí có một số chủ đẻ tập 
trung (về tu tương Hồ Chí Minh, 


về Nghị quyết Bộ chính trị về 
công tác lý luận, về Nghị quyẻt 
trung ương 3 về xây dựng Đang...). 
Trong từng số, các bài nói chung 
biên tập khá chặt chế, ngắn gọn. 
trình bày nghiêm túc, ít có sai sót về 
in ấn. Bạn đọc coi đấy là biêu hiện 
tôn trọng người đọc. 

Nhiều bạn ở các ban, ngành, các 
địa phương hoan nghênh việc Bộ 
biên tập coi trọng và thường xuyên 
tô chức thu thập thông tín bạn đọc, 
thê hiện thái độ thực sự cầu thị của 
những người làm báo đang. Việc 
trả lời kịp thời bằng thư cho các 
bạn có bài và thư gưi đến cơ quan, 
cũng làm cho mối quan hệ giữa Bộ 
biên tập và bạn đọc thêm gắn bó. 
Đồng chí Trần Văn Nghiêm, một 
bộ đội phục viên (hiện ơ thôn 
Phong lộc tây, Nam phong - Nam 
ninh - Nam hà), có gưi cho chúng tôi 
những dòng tâm sự như sau : "Tôi 
38 tuôi, có vợ và 2 con gái đang học 
cấp l, tôi rất coi. trọng đời sống 
tỉnh thần, nên đã đặt mua cho vợ 
báo Phụ nữ, cho con báo Nhỉ đồng, 
tôi thì Tạp chí Cộng san, Nhân dán 
chw nhật, Văn nghệ. Đề có cuộc 
sống vật chất và tinh thân ngày 
một tốt hơn, tôi đã làm VAC và 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình... 
Tôi rất phấn khởi đã nhận được 
thư tra lời cua Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản, vợ tôi cũng phân khơi 
và cứ giục tôi viết thư lên cảm ơn 
các bác trên ấy". 

Bạn đọc hoan nghênh Bộ biên tập 
đã cải tiến công tác tô chức biên 
tập và phát hành, do đó hằng tháng 
Tạp chí về đến địa phương, cơ sơ 
sớm hơn và đều đặn hơn, bảo đảm 
tính thời sự. 

Hiệu rõ chức năng cua Tạp chí là 
cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng, rất nhiêu bạn 
đọc đòi hoi Tạp chí cần có nhiều 
bài lý luận tầm cỡ hơn, sắc sao 
hơn, và đề cập nhiều hơn đến một 
số vấn đề lý luận cơ bản cần 
thiết hiện nay. Bạn đọc cho răng, 
do đối tượng phục vụ cua Tạp chí 
tương đối rộng (bao gồm cán bộ 
lãnh đạo trung cao cấp, trí thức 
trong và ngoài Đang, bí thư chi bộ 
cơ sơ), khoảng cách giữa các đối 
tượng về trình độ nhận thức và lý 
luận khá xa nhau, nền tạp chí khó có 


thể cùng một lúc đáp ứng được yêu 
cầu của mọi đối tượng. Vì vậy, 
một số bạn đọc đã mạnh dạn gợi 
ý : Tạp chí có nên xem xét, xác định 
lại đối tượng phục vụ của mình 
không 2 Bởi vì, theo bạn đọc, nếu 
Tạp chí thu hẹp đối tượng phục vụ, 
chác tác dụng sẽ cao hơn. 

Bạn đọc ơ phía Nam, tại các địa 
phương và cơ sơ, ghi nhận Bộ biên 
tập năm nay đã chú ý hơn lượng bài 
về địa phương, song vẫn nhắc 
nhơ : chưa có nhiều bài tông kết 
thực tiễn và điều tra những điên 
hình tiên tiến, phát hiện các mô hình 
mới trên các lĩnh vực ơ các địa 
phương và cơ sơ, do đó Tạp chí 
chưa phát huy CaO Vai trÒ ehi đạo 
thực tiễn của mình. 

Một số bạn phê bình Tạp chí vẫn 
còn lác đác những bài dài, phon 
cách cổ, vẫn còn bài Quá SƠ sài VỀ 
nội dung, biên tập không chặt, từ 
hoặc khái niệm dùng thiếu chính 
xác. 

Mục "Sinh hoạt tư tưởng' ' vẫn 
đáp ứn được yêu cầu về tính 
chiến đâu của tạp chí như trước 
đây. Song một M) bạn ở Hà bắc, 
Nam hà, Thái bình, Thừa thiên - 
Huế muốn được trao đôi thêm : 
tính chiến đấu ở các bài "Sinh hoạt 
tư tương” có nên chi đừng ở phạm 
vi phê phán cái tiêu cực không ? 


Theo bạn đọc, phê phán cái tiêu cực › 


cũng là đê khăng định và vươn tới 
cái tích cực, vươn tới cái chân, 


thiện, mỹ. Vì vậy, nên chăng ở các - 


bài trong mục này cũng cần viết ca 
về cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống 
nữa. Có như vậy, mới gây được 
nhuệ khí, làm cho người đọc bớt 
lo lắng, bi quan vì chỉ thấy những 
tiêu cực trong cuộc sống. 

Nhiều bạn còn kiến nghị Bộ 
biên tập "nên mời thêm những nhà 
lý luận, những trí thức ở các tinh 


phía nam viết bài cho Tạp chí. Nếu: 


khéo tổ chức, số đó sẽ rất đông. 

Hiện nay, có một số người đối 
với Tạp chí còn có thái độ "kính nhi 
viễn chi" (Giáo sư Hoàng Như Mai, 
đồng chí Trần Quang Lê - TP Hồ 
Chí 'Minh). Cùng với đề nghị Tạp 
chí nên mơ rộng hơn nữa đội ngũ 
cộng tác viên và thông tin viên, bạn 
đọc cũng rất quan tâm đến công tác 
phát hành Tạp chí : "Tôi nghĩ hiện 


nay? trong hoàn canh nước ta, công 
cuộc đôi mới đan rất cần tư duy 
lý luận, vậy thì rât cần phát hành 
Tạp chí Cộng san một cách sâu 
rộng” (Nguyễn Đình Hạnh, Bộ y 
tÊ). 


Coi Tạp chí là người bạn tin cậy, 
có bạn đã tâm sự với Bộ biên tập 
niềm phấn khơi cùng nỗi băn 
khoăn, trăn trơ cua mình : "Qua đài 
phát thanh, được nghe giới thiệu 
Tạp chí Cộng sản, tôi lẫy làm thích 
thú và đã đặt mua... Nội dung của 
các số nói nhiều và cụ thê về công 
tác lý luận tôi lại càng thích thú, trân 
trọng, biết ơn và suy nghĩ. Cả xã tôi 
ngoài đồng chí chủ tịch và bí thư 


được phát, chi có tôi là đảng viên tự - 


đặt mua. Chắc hắn là do nhiều 
nguyên nhân, song nguyên nhân cơ 
ban, theo tôi nghĩ là đáng viên đã 
không coi trọng lý luận. Có đồng 
chí hoi tôi : "Ông đọc quyền này 
(đẹp chí Cộng san) nhằm giải 
quyết cái gì ? Một mình ông làm 
được cái gì ?" Tôi đã tra lời : "Tôi 
được cái nhận thức và học tập”. Rõ 
ràng không ai tránh khỏi sự chỉ phối 
cua xã hội. Song tôi có lập trường 
của tôi" (Trần Văn Nghiêm, Phong 
lộc tây - Nam ninh - Nam hà). Cũng 
với một trăn trơ như vậy, đồng chí 
Nguyễn Hữu Vịnh, hiệu trưởng 


-_ Trường phô thông cơ sở cấp II 


Thượng vũ - Kim môn - Hải hưng, 
cho biết : "Ở cơ sơ cũng có cái 
phức tạp : có báo rồi, có tài liệu 

l, SONE VIỆC tô chức học tậ 
nghiên cứu ra sao đê đạt chât 
lượng còn tùy thuộc ơ sự chỉ đạo 
cua đang ủy và cái tài cua người bí 
thư chi bộ. Nếu không, báo chí chỉ 
dừng lại ở đồng chí bí thư". 

Ghi nhận sự bô ích do Tạp chí 
mang lại, đồng chí Lê Lương, một 
đại tá quân đội đã nghĩ hưu tại Hà 
nội, phản ánh : "Điêu đáng chú ý 
hiện nay là số người đọc Tạp chí 
chưa nhiều, theo tôi chăng phải do 
Tạp chí kém hấp dẫn mà chủ yếu 
là tinh thần học tập chính trị của 
nhiều cán bộ đáng viên bị sút kém. 
Là một cán bộ hưu trí, mỗi lần đọc 
xong một số Tạp chí Cộng san, tôi 
cam thấy như mình vừa được dự 
nhiều cuộc nói chuyện, tập huấn ; 
được sáng to nhiều vẫn đề chính 
trị, thời sự, kê cả một số vấn đề 


Thư gửi Bộ biên tộp 


trước đây đã học tập ở trường 
Đảng, nay cũng thấy cần nhận 
thức lại, ví dụ vấn đề về hệ 
thống chính trị, về đường lỗi cán 
bộ, về công tác xây dựng Đảng, 
v.v.. Vì thế, tôi rất tiếc cho một số 
cán bộ, đang viên đang tại chức mà 
lại sao nhãng việc đọc Tạp chí của 
Đảng". Đồng chí Lê Lương đã kiến 
nghị một số biện pháp giải quyết : 

"1 - Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý 
luận và chính trị của Trung ương 
Đảng, vì vậy cần được các cấp các 
ngành coi trọng. Các đồng chí thủ 
trương đơn vị và các đồng chí phụ 
trách công tác tư tưởng các cấp cần 
xác định trách nhiệm phai đọc Tạp 

chí Cộng sản một cách đều đặn. 
chọn những bài quan trợng, thích 
hợp với đối tượng cơ quan mình, 

tô chức đọc chung ; 2 - Hiện nay 
nhiều đảng ủy cơ sở đã mua Tạp 
chí cấp phát cho các chỉ bộ. Đề 
nghị các nơi khác cũng làm như 
vậy. Việc giới thiệu nội dung, 
hướng dẫn các bài cần đọc cần 
được đi vào nền nếp thường 
xuyên hằng tháng, kỳ sinh hoạt chỉ 
bộ ; 3 - Tạp chí Cộng san cần tô 
chức tốt việc tuyên truyền giới 

thiệu Tạp chí (ít nhất là mục lục và. 
các bài chủ chốt) trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, và các 
phương tiện thông tin đại chúng 
cần có trách nhiệm phối hợp tuyên 
truyền giới thiệu Tạp chí cho khán 
gia hoặc bạn đọc cua mình". - 

Bạn đọc thân mến, 

Chúng tôi xin chân thành cam ơn 
các bạn đã có những ý kiến nhận 
xét và phê bình sâu sắc đối với tạp 
chí lý luận và chính trị cua Trung 
ương Đảng. Những vấn đề các bạn 
nêu lên sẽ giúp chúng tôi tiếp lụC đi 
sâu nghiên cứu, tìm cách cải tiến, 
đê sớm đáp ứng được đòi hỏi của 
bạn đọc, làm cho Tạp chí ngày càng 
có nhiều bạn tïm đọc. 

Chắc chấn những ý kiến tập 
hợp trên đây chưa phản ánh được 
hết những suy nghĩ của bạn đọc 
về Tạp chí. Chúng tôi rất mong 
nhận được thêm những ý kiến và 
thông tin mới cua các bạn. 

Ban bạn đọc 
Tạp chí Cộng san 
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BIN CLIN-TƠN, 


THẺ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


TIÊỆNG NÓI CỦA "ĐA SỐ THÂM LẶNG" ? 


k> A số thầm lặng" thường được dùng để 
nói tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Họ chiếm 
khoảng 60% số dân. Họ tiêu biểu cho sức 

tiêu dùng lớn nhất của Mỹ, là nguồn lực của nên 
sản xuất Mỹ, là nền tảng của xã hội Mỹ. Ấy vậy 
mà suốt 12 năm dưới chính quyền của Đang cộng 
hòa, quyền lợi của tầng lớp thượng lưu được bảo 
vệ. Số này chỉ chiếm khoảng 20%. số dân. Trong 
đó chủ yếu là 101 nhà tỷ phú và 157 công ty không 
lồ. Trong khi đó, lợi ích của tầng lớp trung lưu, 
nhất là bộ phận bên dưới, cũng chiếm khoảng 20% 
số dân, bị thiệt thòi nhiều. Do chính sách làm cho 
"người giàu càng giàu" của Ri-gân và Bu-sơ, nên khá 
đông người trung lưu bị sa sút, bị đây xuống đội 
ngũ người nghèo khô. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đầu 
của tông thống Ri-gân, học giả nôi tiếng Mai-cơn 
Ha-rinh-tơn đã viết sách nói lên diện mạo đích thực 
của sự nghèo khô ở Mỹ. Ông cho rằng sự bần cùng 
hóa một bộ phận người trung lưu không chỉ làm tăng 
thêm người nghèo khô, mà còn kéo theo sự co hẹp 
thị trường, dẫn đến sản xuất giảm sút và thất 
nghiệp. Chính là dưới chính quyên Ri-gân, đã diễn 
ra cuộc "chiến tranh chống người nghèo khô" thay 
cho "cuộc chiến tranh chống sự nghèo khô" đã bị 
bo dở dưới thời Ken-nơ-đi và Giôn-xơn. Năm 
1991, người ta còn thông qua những quyết định làm 
vô hiệu hóa Luật dân quyền đối với 50 triệu người 
nghèo khô, một đạo luật đã tồn tại hơn 200 năm ở 
Mỹ. Nước Mỹ trong thập kỷ 80 và đầu thập ký 90, 
đã thực sự xuất hiện "hội chứng nghèo khô" mà 
hậu quả còn tôi tệ hơn ca "hội chứng Việt nam". 
Cùng với thời gian, hội chứng nghèo khô sẽ càng 
gay gắt, xã hội sẽ càng phân hóa, hố ngăn cách giữa 
20% số dân, những người giàu có, gần gũi các quan 
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chức trong chính quyền, với 80% số dân còn lại sẽ 
càng sâu thêm. 


Rõ ràng, chính sách kinh tế-xã hội của Đảng cộng 
hòa đã làm tầng lớp trung lưu bất bình. Họ tìm thấy 
những hy vọng thay đổi chính sách ở ứng cứ viên 
tông thống Bin Clin-tơn. Và chính những lá phiếu 
của "đa số thầm lặng" này đã góp phần làm cho 
thống đốc bang A-cơn-xo, một bang chăng mấy 
tiếng tăm ở Mỹ, "thắng lợi long trời lở đất". 

Trong mấy thập kỷ qua, nhất là dưới thời Ri-gân 
và Bu-sơ, việc chạy đua vũ trang đã gây những hậu 
qua nghiêm trọng. Ngành công nghiệp dân sự bị chèn 
ép, thu hẹp, và đình đốn, bị phá sản, gây ra thất 
nghiệp hàng loạt. Ca-li-pho-ni-a, bang trước Kia do 
Ri-gân làm thống đốc, đã từng được ưu tiên nhận 
tới 23% giá trị đơn đặt hàng của Bộ quốc phòng 
Mỹ. Đó là địa bàn hoạt động của 6 trong số 10 công 
ty công nghiệp quân sự không lồ của Mỹ, được 
Ngân hàng liên bang cho vay từ 80-90% vốn kinh 
doanh. Ca-li-pho-ni-a đã được mệnh danh là "thu đô 
của ngành sản xuất quân sự thế giới". Việc quân 
sự hóa nền kinh tế đã làm điêu đứng hàng loạt công 
ty công nghiệp dân dụng. Trong đó, có ca các chỉ 
nhánh cua hãng Giê-nê-rơn Mô-tơ, công ty ô tô lớn 
nhất thế giới, làm mất việc làm của 300 000 
người. Doanh thu của hãng này năm 1991 lên tới 
124 tỉ USD, là công ty phát đạt nhất thế giới. Năm 
1978 nó có 476 000 công nhân thì năm 1991 chi còn 
260 000 công nhân, từ nay đến năm 1995 sẽ còn cắt 
giam 74 000 người nữa. Hàng chục vạn người bị 
sa thải.trong l4 năm qua, một phần là do hậu quả 
của sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai ngành công 
nghiệp quân sự và dân dụng. Hầu hết những người 


Thế giới : Vốn đồ, sự kiện 


bị sa thải đã tham gia đội quân thất nghiệp. Nhìn 
chung toàn liên bang, năm I991, có tới 36 triệu 
người, chiếm 40% lực lượng lao động, không có 
việc làm, hoặc làm rất ít giờ, làm công việc tạm bợ, 
không đủ sống. Nhà tỉ phú Pê-rô, mặc dù là ứng cử 
viên độc lập, nhưng ông đại biêu cho một phần công 
nghiệp dân sự, chống lại chính sách quân sự hóa kinh 
tế. Ông đã bo tiền riêng 59,2 triệu USD đê vận động 
bầu cử, và thu được 19% số phiếu, những lá phiếu 
đáng lẽ bầu cho .Bu-sơ. Ông Pê-rô đã đạt được yêu 
cầu của mình là phải làm cho cuộc bầu cử này đưa 
đến "sự thay đôi nền chính trị Mỹ", đưa lại sức 
sống cho ngành công nghiệp dân dụng, thúc đây sự 
tăng thêm việc làm, giảm thất nghiệp. Cuộc "đại náo 
Oa-sinh-tơn" của ông Pê-rô đã góp phần quan trọng 
vào thắng lợi của ông Clin-tơn. Sau khi thắng cử, 
ông Bin Clin-tơn đã có liên hệ với ông Pê-rô về một 
sự hợp tác nào đó. 


Sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ là một sự thật 
cay đắng mà đông đảo cử tri Mỹ rất quan tâm. Cuộc 
suy thoái này không chỉ thể hiện ở nạn thất nghiệp, 
ở tình trạng nghèo khô gia tăng, ở sự phá sản liên 
tiếp của các doanh nghiệp, mà còn ở sự thâm hụt 
ngân sách trầm trọng, nhà nước nợ nần chồng 
chất, khả năng cạnh tranh và vị trí của kinh tế Mỹ 
bị lung lay trước các đối thủ hùng mạnh trên thế 
giới. Nếu truy tìm nguyên nhân, thì có thê thấy một 
phần quan trọng là do chính sách kinh tế tự do 
cạnh tranh mà chính quyền của Đảng cộng hòa 
chủ trương. "Học thuyết kinh tế Ri-gân" đã hạ 
thấp vai trò "điều tiết" của nhà nước tới mức nhà 
nước chỉ còn là "con bò sữa” nuôi béo các tập đoàn 
tư bản kếch sù bằng những khoản tín dụng 
không lồ. Nhà nước này hoàn toàn bỏ mặc tầng 
lớp trung lưu và bộ phận nghèo khô. đê mặc họ cho 
thị trường tự do vùi dập, bo rơi họ trước sức mạnh 
cạnh tranh "cá lớn nuốt cá bé" của các công ty siêu 
quốc gia. Đông đảo nhân dân Mỹ chán chường đến 
mức họ ngày càng xa lánh chính quyền, xa lánh 
chính trị, mất hết niềm tin vào thể chế nhà nước, 
một thê chế được gọi là "dân chủ" nhưng không có 
công bằng, một thê chế chủ yếu phục vụ lợi ích 
người giàu. - 


Theo báo Người bảo vệ số ra ngày 18-3-1992, 
trong cuộc bằu cử vừa qua, đã có tới 70 triệu 
người không ghi tên vào danh sách cử tri đi bầu, 


trong đó 2/3 là người có thu nhập thấp. Nhiều 
học giả Mỹ vạch rõ rằng, cuộc suy thoái này đã 
vượt ra ngoài khuôn khô của những cuộc khủng 
hoảng chu kỳ lặp đi lặp lại, kế từ 150 năm trước 
đây cho đến nay. Hoa kỳ đang đứng trước cuộc 
khủng hoảng kinh tế - chính trị, đe dọa sự tồn tại 
của chế độ xã hội dựa trên nền kinh tế bất công 
nói trên. Đương nhiên, bản chất của chủ nghĩa 
tư bản Mỹ chưa thay đôi và chưa có triển vọng thay 
đổi. Song, tình trạng khủng hoảng tới mức 
không bảo đảm được việc làm cho gần nửa số 
người lao động, hàng chục triệu người phải sống 


_ở mức nghèo khô, điều đó không thê không gây sự 


nhức nhối trong người dân Mỹ. Họ đòi phải thay 
đổi. Và điều này là nguyên nhân quan trọng đưa ứng 
cứ viên của Đảng dân chủ vào Nhà trắng. Tổng 


._ thống đắc cử hứa hẹn sẽ cải cách chính trị, vãn 


hồi nền kinh tế, đoàn kết nhân dân Mỹ. Một trí 
thức trẻ tuôi và giàu nghị lực như ông Bin Clin-tơn, 
lạ: đứng đầu một cường quốc hùng mạnh như 
nước Mỹ, hắn không khỏi không có những hoài 
bão lớn. : 


Ngày 4-11-1992, đài BBC có nói : "Vị tông thống 
cuối cùng đã từng chiến đấu trong thế chiến II 
được thay thế bằng một người khởi đầu sự 
nghiệp chính trị bằng hành động chống đối chiến 
tranh Việt nam". Cuộc sống đã mang lại cho nhân 
dân Việt nam những hiểu biết thật sự về chính 
quyền Mỹ. Chúng ta không thể quên những tội ác 
của đế quốc Mỹ chống nhân dân Việt nam, nhưng 
luồn luôn trân trọng và biết ơn nhân dân Mỹ đã từng 
đoàn kết và ủng hộ nhân dân Việt nam trong chiến 
tranh chống Mỹ. Trong quan hệ giữa Việt nam và 
Hoa kỳ, những bước cải thiện từ trước tới nay 
quá ư chậm chạp do những người cầm quyền ở 
Mỹ chưa thực sự có thiện chí. Hy vọng rằng trong 
xu thế hòa bình và phát triển chung trên thế giới, 
chính quyền Clin-tơn sẽ tỏ rõ sự sáng suốt và thiện 
chí hơn để quan hệ giữa hai nước sớm có những 
bước phát triển mới, có tính chất bước ngoặt, đáp 
ứng nguyện vọng cua nhân dân Việt nam và sự 
mong moi cúa đông đao giới kinh doanh và nhân dân 


_ Mỹ, 
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Mây xu hướng vê quân 
sự hiện nay trên thê giới 


TRẤN TRỌNG ° 


HỮNG biến động của tình hình quốc tế mấy 

năm gân đây đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc 
đến hàng loạt quốc gia về nhiều mặt, kê cả trong 
lĩnh vực quân sự. Và, chưa bao giờ, những vấn đề 
quân sự lại phát triển xoắn xuýt, đan xuyên, quyện 
chặt với nhiều lĩnh vực chiến lược khác như chính 
trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và an ninh xã hội, cả 
về đối nội và đối ngoại như hiện nay. Vì vậy, việc 
nghiên cứu động thái quân sự trên thế giới sẽ cung 


cấp cho chúng ta những gợi ý cần thiết đê xem xét. 


và đánh giá tình hình một cách toàn diện. 

Hiện nay, về quân sự trên thế giới, đang nôi lên 
mấy đặc điểm sau đây : 

Cán cân quân sự bị đảo lộn. Sự tan rã của cường 
quốc quân sự Liên xô và khối Vác-sa-va đã làm cho 
không những cán cân quân sự toàn cầu, mà cả-sự 
cân bằng chiến lược trên từng khu vực thế giới 
cũng bị đao lộn.nghiêm trọng. Sự đảo lộn này đĩ 
nhiên rất có lợi cho các nước NATO. Nhưng đồng 
thời, cũng tạo ra cho các nước đó những khó khăn 


và mâu thuẫn mới do chỗ - như nhiêu người đã_ 


nhận xét - "thắng lợi quá nhanh. quá bất ngờ và quá 
lớn nên không thê tiêu hóa nôi"! - 

Xung đột vũ trang và chiến tranh cục bộ tăng 
lên. Sự bùng nô cua chủ nghĩa dân tộc các loại và 
chủ nghĩa ly khai đã và đang xé nhỏ một số nước 
và liên bang cũ (như Liên xô, Nam tư, Tiệp khắc). 
Tại một số nơi, nhiều hoạt động bạo lực, xung đột 
vũ trang, thậm chí nội chiến đã diễn ra, mặc dầu đã 
có nhiều cố gắng dàn xếp hòa bình. Nguy cơ chiến 
tranh cục bộ đang táng lên. đc dọa hòa bình. an ninh 
và ôn định của nhiều nước và khu vực. Thế giới 
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sau chiến tranh lạnh không phải là 
một thế giới hòa bình, ôn định và 
phát triên như người ta mong đợi. 

Vũ khí hiện. đại dùøg cho 
chiến tranh thông thường tiếp 
tục tầng thêm. “Nhiều nước đang 
tăng cường mua sắm các loại vũ 
khí thông thường hiện đại, nhất là 
vũ khí kỹ thuật cao. Góp phần 
quan trọng-vào kho vũ khí này phai 
kê phần lớn số vũ khí hiện đại 
cua Liên xô trước đây và cua các 
nước trong khối Vác-sa-va cũ 
đang được nhập vào nhiều khu 
vực. Dĩ nhiên, không thê-bö qua vai trò cua những 
nước vốn có truyền thống xuất khâu và kinh 
doanh vũ khí. đang lợi dụng tình thế, mở rộng thị 
trường, đê "đục nước béo cò". Trong lúc đó, các học 
thuyết chiến lược và chiến lược quân sự - kế cả 
toàn cầu, khu vực và quốc gia - của nhiều nước 
lớn và nhỏ, đang lâm vào khủng hoảng. Nhiều nhà 
bình luận đã dự đoán : sự khủng hoảng tất yếu này 
có thể còn kéo đài đến nửa sau thập kỷ này. 

Thực tế hiện nay nhiều nước đang phải điều 
chính hoặc hoạch định lại chính sách và chiến lược 
quân sự và quốc phòng bằng nhiều cách khác nhau. 
Tựu trung đang nồi lên mấy xu hướng như sau : 

Điều chỉnh chiến lược quân sự. Từ bối cảnh 
chiến tranh lạnh chuyên sang hòa dịu, các nước đều 
đang trong quá trình điều chinh lại chiến lược quân 
sự. Mục tiêu chiến lược mỗi nước, mội vùng có 
khác nhau. Trước hết là các nước lớn. Mỹ đang 
triên khai một chiến lược mới nhằm hình thành và 
bảo vệ thế "một cực" của Mỹ. Các nước Tây Âu 
trong NATO muốn có một sức mạnh quân sự độc 
lập với Mỹ, tạo thành thế chiến lược riêng cua 
châu Âu đê hạn chế và đây lùi quyền khống chế 
cua Mỹ. Cộng hòa liên bang Đức và Nhật ban đang 
có ý đồ vươn lên thành cường quốc kinh tế quân 
sự có vị trí và anh hương trên thế giới. Trung quốc 
cũng đang tăng cường quốc phòng đê phát triên ảnh 
hương trong khu vực. Những điều chính chiến 
lược của các nước lớn đều có anh hương ít nhiều 
đến các nước khác. Còn chiến lược quân sự cua 


* Đại tá, Tựạp chí Quốc phòng toàn dán 


các nước vừa và nhöo chư yếu là nhằm bảo vệ độc 
lập chủ quyền, = ninh và ồn định. 

“Giảm mạnh số quân đi đôi với điều chỉnh chế 
cầu và tô chức lại quân đội. Hiện nay đã có gần 
30 nước tuyên bố cất giảm số quân. Mỹ sẽ giảm 
300 000, đưa tông số quân từ 2,5 triệu xuống còn 


khoang I,55 triệu nước năm 1995. Liên bang Nga sẽ _ 


cắt giảm thêm 700 000. đưa tông số quân xuống 
còn 1,5 triệu. “Trung quốc đã giảm khoảng 10% số 
quân và sẽ cắt giảm thêm khoảng một THỦ quân 
nữa. Khối NATO quyết định sẽ giảm số quân của 
bộ đội thống nhất châu Âu từ I.83 triệu xuống còn 
9Q vạn. Pháp sẽ giam 10%, Ca-na-đa sẽ giảm 10% 
trong 3 năm. : 

Đi đôi với việc cất giảm mạnh số quân. nhiều 
nước đang khân trương điều chỉnh lớn về cơ cấu 
và tô chức lại quân đội. Sau chiến tranh vùng Vịnh, 
Mỹ đang điều chỉnh lớn về biên chế tô chức cả 
ba quân chúng nhằm sẵn sàng đối phó hữu hiệu hơn 
với cái gọi là mọi "sự kiện bất ngờ". Nhiều nước 
khác như Đức, Anh. Pháp, Trung quốc, I-ta-li-a, 
Ca-na-đa, Nhật bản... đang chuân bị cải cách lại quân 
đội theo hướng ráo riết nâng cao chất lượng và hiệu 
lực nhằm "sẵn sàng đối phó với mọi loại hình 
chiến tranh". Nhìn chung nhiều nước - kể cả lớn, 
vừa và nho - đang đặc biệt chú ý việc tập trung xây 
dựng lực lượng phan ứng nhanh và "đa dạng hóa" 
các loại hình tô chức đơn vị chiến đấu. Chăng hạn 
lực lượng phan ứng nhanh của Đức có 4 loại hình 
lữ đoàn ; Nhật ban 5 năm tới sẽ cho ra 5 loại hình 
sư đoàn ; Pháp 5 loại ; Mỹ 7 loại ; còn Trung quốc 
có tin dự định đưa lực lượng này lên quy mô tập đoàn 
quân. Trong cơ cấu từ cơ quan chi huy đầu não đến 
cách tô chức lại các quân chủng, binh chủng, đang 
có những thay đôi đáng kê. Các dự báo khoa học đều 


thống nhất cho răng những năm sắp tới sẽ là. 


những năm có nhiều biến đối to lớn và sâu sắc về 
thê chế, biên chế tô chức quân đội. Đâu là phương 
án tối ưu ? Thực tiễn hiện chưa giải đáp được điều 
đó. | 


Tăng cường trang bị vũ khí kỹ thuật hiện đại, „ 


cả về số lượng và chất lượng. Sau chiến tranh 
vùng Vịnh, người ta đang nói nhiều về một cuộc 
chạy đua vũ trang mới. Mặc dầu chiến tranh lạnh 
đã kết thúc, Mỹ vẫn đang đeo đuồi các chương trình 
đài hạn nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí kỹ 
thuật cao. Các tổ hợp công nghiệp - quân sự phương 
Tây cũng đang đi theo hướng đó nhằm cung cấp vũ 
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khí cho chiến tranh phi hạt nhân đầu thế kỷ tới. . 


Nhiều nhà quân sự Mỹ cho rằng Mỹ luôn luôn cần 


có những vũ khí tiên tiến hơn đối phương, ít nhất 


là một thế hệ. Anh, Pháp, Đức... cũng đang có các 
chương trình đổi mới trang bị vũ khí từ nay đến 
năm 2000. Nhiều nước như Ấn độ, Ai Cập, 
Pa-ki-xtan, A-rập Xê-út, I-ran, Nhật bản, Nam Triều 
tiên... mỗi nước đều có những chương trình tương 
tự. Ngoài nguồn mua sắm vũ khí từ Mỹ và Tây Âu 
ra, người ta còn tìm kiếm các loại vũ khí trang bị 
hiện đại tiên tiến của các nước Vác-sa-va cũ và Liên 
xô cũ như máy bay Mig-29, Mig-3l, Su-27, xe tăng 
T-80, các loại pháo và tên lửa điều khiển tầm gần, 
tầm trung... Họ cho rằng, đó là nguồn có thê dễ 
dàng mua với số lượng lớn, chất lượng cao và 
nhất là với giá rẻ. Nhiều nước đã bỏ ra hàng tỉ đô 
la vào mục đích đó. 

Ở Đông - Nam Á, Phi-líp-pin sẽ chỉ khoảng 5 tỉ đô 
la để hiện đại hóa quân đội từ nay đến hết thập kỷ. 
Ma-lai-xi-a dự định chỉ khoảng 8 tỉ đô la cho chương 
trình "mưa sắm quốc phòng". Mi-an-ma, chỉ riêng 
khoản mua tàu hải quân và thiết bị huấn luyện từ 
Trung quốc đã trên 900 triệu đô la. In-đô-nê-xi-a, 
Thái lan, Xin-ga-po đang chuẩn bị mua thêm nhiều 
tàu chiến, máy bay F-l6, Mig-29, tàu ngầm và các 
loại tên lửa tiên tiến. Trung quốc cũng đã mua 
khoang 2 tỉ đô la trang bị quốc phòng. Đặc biệt, 
Trung quốc đang tăng cường lực lượng hải quân, 
một hướng quan trọng trong cái gọi là "chiến tranh 
biên giới mềm". Có tin Trung quốc đã mua được 
kỹ thuật tiếp dầu trên không. Cũng có tin Trung 
quốc đang mua tàu sân bay giá trên 2 ti USD. Việc 
có nhiều nước tiến hành cái cách và tô chức lại 
quân đội đi đôi với tăng cường trang bị vũ khí kỹ 
thuật đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới mẻ cho các 
nước trên thế giới. 

Tăng cường tiềm lực quốc phòng về nhiều 
mặt đề luôn huiôn giữ thế chủ động. Ngoài hai xu 
hướng nói trên, việc tăng cường tiềm lực quốc 
phòng về nhiều mặt đang lặng lẽ cuốn hút tiềm 
lực của nhiều nước. Do vậy, số quân nhìn chung 
tuy có giảm nhiều nhưng ngân sách quốc phòng của 
nhiều nước vẫn tăng. Theo số liệu của Liên hợp 
quốc. chi phí quân sự trên thế giới năm 1990 - siệi: 


'CÓ giam nhưng: nám 199] - 1992 lại tăng lên. Một số 


nước ơ châu Âu, Trung - Cận ° chấo, Ấn độ, Nhật 
bản... có chương trình tăng chỉ phí quốc phòng liên 
tục trong nhiều năm. Theo báo chí phương Tây, ngân 
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sách quốc phòng Trung quốc năm 1991 tăng ]5% so - 


với năm 1990, và trong 4 năm tiếp theo sẽ tiếp tục 
tăng mỗi năm 10%. Đối với những nước đang phải 
nỗ lực vượt bậc đê bứt lên về kinh tế thì đây là 
một mâu thuẫn lớn. | 

Ở nhiều nước việc tăng cường tiềm lực quốc 
phòng có xu hướng tập trung vào mấy trọng điểm 
sau : 

Về quân sự, có nước quan tâm theo dõi, nghiên 
cứu các hành động bạo lực, xung đột vũ trang, nội 
chiến và chiến tranh cục bộ đang diễn ra ở Nam tư 


cũ, ở các nước có "điềm nóng" thuộc SNG, ở Trung. 


Đông, châu Phi và Nam Á. Có nước tập trung nghiên 
cứu các loại hình chiến tranh biên giới, chiến tranh 
trên biên và hai đảo, các cuộc "xung đột cường độ 
thấp" v.v.. Về khoa học kỹ thuật quân sự, có nước 
xác định rõ phương hướng phai là điện tư hóa, tự 
động hóa, la-de hóa, "trí tuệ" hóa, điều khiên hóa và 
vũ trụ hóa. Về nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và 
huấn luyện bộ đội, nhiều nước đặt ra yêu cầu phải 
mạnh dạn cai cách lớn ; có nước còn dự định tăng 
gấp 2 - 3 lần mức nuôi dưỡng hiện nay và huấn 


luyện theo hướng đào tạo chiến sĩ kiêm nhà kỹ 
thuật. Về cai cách xây dựng lực lượng hậu bị, 
nhiều nước đưa ra những chương trình đồ sộ 
nhằm nhanh chóng nâng lực lượng dự bị động viên 
lên cao hơn hắn hiện nay về tô chức và chất lượng, 
V.V.. 

Trên đây là một số chuyên biến về quân sự và 
quốc phòng trên thế giới. Đối với một số nước 
hoặc một số nhóm nước vốn là những nước lớn 
có tiềm lực hùng hậu thì mục đích thay đôi chiến 
lược quân sự là để tiếp tục giữ địa vị nước lớn, 
bảo vệ sức cạnh tranh trước các đối thủ và gây sức 
ép đối với các nước khác. Còn đối với nhiều 
nước khác thì mục đích là nhằm tăng cường khả 
năng quốc phòng để có thê giành và giữ vững thế 
độc lập, cố gắng hạn chế và giảm bớt khả năng bị 
phụ thuộc, chủ động ứng phó với mọi biến động 
của thời cuộc. Nói lên tinh thần đó, có người cho 
rằng. trong thời đại ngày nay, cái gì cũng có giá của 
nó, riêng "về quốc phòng, sự trả giá sau thường bao 
giờ cũng đắt hơn, thậm chí nhiều lần, sự tra giá 
trước”. 


THỰC TRẠNG... 


(Tiếp theo trang 5Ì) 


lý và không kích thích được sản xuất. Ngoài ra, 
không ít đơn vị sản xuất vẫn còn tình trạng tham 
những. cửa quyền, bè phái, người lãnh đạo vừa 
yếu kém về năng lực quản lý vừa thiếu công bằng 
trong ứng xư. | " 
Sự hứng thú đối với công việc sản xuất còn chịu 
ảnh hưởng và sự chi phối của những yếu tổ khác. 
Đó là những lo lắng băn khoăn về hoàn cảnh gia 
đình, về sinh hoạt, học tập của con cái; về bố mẹ 
già, về nhà cửa, v.v.. Ngoài vấn đề việc làm, những 
tiêu cực xã hội cũng đang là mối ưu tư lớn của 
người lao động. nhất là các tệ nạn trộm cấp. thanh 
thiếu niên phạm tội, thiếu công bằng xã hội, tham 
nhũng ; cờ bạc rượu chè, mê tín dị đoan... Sự lo 
lắng và quan tâm này là thiết thực và trực tiếp. Bởi 
lẽ, ngay một số người làm công ăn lương cũng bị 
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anh hương và biến chất, Mác gọi là hiện tượng “tha 
hóa”, gắn liền với các tệ nạn xã hội. 

Trong bối cảnh đó, tính tích cực chính trị của 
người lao động bị giảm sút. Lòng tin của họ đối 
với Đảng và các đoàn thể quần chúng không còn 
như trước. Trong các đơn vị được khao sát, không Í 
có nơi nào có tới trên 30% số người ngoài đảng 
mong muốn được đứng vào hàng ngũ đảng. Các tổ 
chức khác như công đoàn, đoàn thanh niên càng rơi 
vào tình trạng bị xem nhẹ, hoạt động nặng tính chất 
hình thức. Phong trào thi đua hầu như chỉ còn được 
xem trọng khi gắn với những lợi ích vật chất cụ 
thê. | 

Thấy rõ tình hình trên đây, chắc chắn các cấp các 
ngành, các cơ quan hữu trách sẽ có nhiều biện pháp 
tích cực và khả thi đê phát huy những mặt tốt, hạn 
chế và khắc phục mặt tiêu cực. từng bước xây 
dựng đội ngũ công nhân thu đô vững mạnh, tương 
xứng với vị trÍ và vai trò quan trọng của nó trong 
giai đoạn hiện nay. 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


CÓ MỘT "NÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA" HAY KHÔNG 


ÂN đầu tiên trong lịch sử tư tưởng kinh tế xã hội chú 
nghĩa, ,Irung quóc vừa nêu khái niệm, xảy dựng một nên 
kinh tê thị trường xã hột cha nghĩa : 

Đê đi đến sự khăng 
trai qua một quá trình. thay đôi vẻ nhận thức. Năm 1982, cách 
tiếp cận như sau : kẻ hoạch là chính. điều tiết thị trường là 
bộ sung. Sau đó. kinh tế xã hội chủ nghĩa được xác định là 
nên kinh tế hàng hóa có kế hoạch trên cơ sơ chế độ công 
hữu. Năm 1987 lại nói : kinh tế xã hội chủ nghĩa là nen kinh 
tẻ hàng hóa có kế hoạch xã hội chu nghĩa, trong đó điểm then 
chốt là thiết lập thế chế thông nhất giửa kệ hoạch và thị 
trường. Năm 1990, giới lý luận lại nói : cân kết hợp kẻ 
hoạch với thị trường. 

Những lập luận trên có khác nhau về nội dung và phương 
pháp. sone đều giống nhau ơ một điểm. Đó là ai cũng cho 
rằng : kế hoạch là tượng trưng cho kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
còn thị trường là thuộc "tính cua kinh: tẾ tư ban chủ nghĩa. 

Một sự đột phá về tư tương đã diễn Ta từ đầu năm 1993, 
khi có quan điểm cho răng kinh tế kế hoạch không đồng 
nghĩa với chủ nphĩa xã hội. vì chủ nghĩa tư ban cũng có kẻ 
hoạch. nhà nước tư ban chủ nghĩa cũng có sự quan lý vĩ mô 
một cách khoa học và khá chặt chế đôi với nên kinh tế tư 
bạn chú nghĩa. Còn kinh tế thị trường cũng không đồng 
nghĩa với chu nghĩa tư ban (l). Thị trường đã ra đời từ rất 
sơm. Có san xuất dư thừa và có nhụ cau trao đỏi, là có th 
trường. Có sản xuất hàng hóa là có thị trường. Kinh tế hàng 
hỏa cũng chính là kinh tê thị trường. Kinh tế hàng hóa là giai 
đoạn phát triên tất yếu cua xã hội loài người. Kinh tế hàng 
hóa không phai là thuộc tính rẻng có của bắt cứ chế độ xa 
hội nào. Chủ nghĩa tư bản là nền kính tế hàng hóa, vì vậy nó 
có thị trường cua nó. Chu nghĩa xã hội cùng phát triên kinh 
tế hàng hóa. cho nẻn nó cũng có thị trường cua nó. Như vậy, 
kế hoạch và thị trường đèu là biện pháp kinh tế. Sự khác 
nhau giữa chu nghĩa xã hội và chu nghĩa tư ban là sự khác 
nhau về chế độ sơ hửu và mục đích kinh doanh. chứ không 
phai là sự khác nhau giữa một bên là kế hoạch còn một bẻn 
là thị trường. Từ lạp luận trên, Trung quốc chủ trương tiếp 
tục tăng CƯỜng vai trò cua CƠ chế thị trường và khang định 
mục tiêu của cai cách kinh tế là váy dựng thê chế kinh tế thị 
trường xã hi chu nghĩa. 

Vậy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là gì 2 Thực tẾ, 
Trung quốc. cũng đang trong quá trình tìm tÒI, mÒ màm để 
thiết lạp một mô hình kinh tế thị trường xã hội chu nghĩa. 
Sơ bộ có thẻ thấy mô hình đó máng những đựặc trúng như sau : 

]- Phát triên nhiều hình thức sơ hữu, nhiều thành phân 
kinh tễ. trọng đó sơ lưữu CÔNG cộng lù chu yêu. Nhận thức 
và thực tiễn về sở hữu công cộng cũng khác hản trước. 
Trước đâỷ. sơ hữu công cộng CÓ nghĩa sơ hữu cua "toàn dân”, 
cua “nhà nước”. Nhà nước vừa là người quan lý, vừa là 
người kinh doanh. Thực chất cua sơ hữu công cộng trước 
đây là chế độ sơ hữu bao cấp, xí nghiệp là vật phụ thuộc vào 
cơ quan chủ quan nhà nước, các đơn vị kinh tê không có 
quyền chủ động, từ đó đi đến trì trệ. năng suất thấp kém, 
thua lỗ. Mọi thể lực thù địch với chủ nghĩa xã hội ơ trong 
nước và trên thế giới đều bám lấy hiện tượng đó đê bôi 
nhọ chu nghĩa xã hội, rêu rao rằng kinh tế quốc doanh là con 
đường bé tắc, phai. tư hữu hóa toàn bộ . ! Thực tế cho thấy, 
nếu đỏi mới triệt đê cơ chế quan lý và kinh doanh cưa các 
xí nghiệp kinh tế quốc doanh. đưa kinh tế quốc doanh vào 
thị trường. cùng cạnh tranh với các xí nghiệp ngoài quốc 
doạnh tren cơ sơ bình đăng. thì như vậy kinh tẻ quốc doanh 
chác chắn sẽ vươn dậy. có sức sống. nâng cao năng suất và 
phát huy được vai trò cua mình. 

- Thực hiện cơ chế lũy điều tiết thị trường là chính. 
nhà mrớc điêu hành vĩ mô là chính. Thị trường nói ơ đây là 
một hệ thong Bao góm nhiều lĩnh vực : thị trường Hàng tiêu 


định này, giới lý luận Trung quốc đã 


dùng : thị trường tư liệu sản xuất : thị trường tiền tệ, sức 
lao động. nhà đất : thị trường dịch vụ (kho tàng, vận tại. thông 
tin, dụ lịch, văn nghệ. giải trí...) Tại thành phố Tham quyền 
(có người dịch sai là Thám quyến). trên 97% ;hàng hóa do thị 
trường định giá. Ơ đày. cơ quan chính quyên nhà nước đã 
ban hành hàng trăm quy chế vẻ quan: lý thị trường. nhảm 
thúc đây thị trường phát triên lành mạnh. giam tới mức tối 
đa tác động tiều cực và mù quáng cưa thị trường. Đương nhiên. 
những quy chế đó xuất phát từ nhu cầu khách quan. chúng 
phan ánh tính quy luật Khách quán. 

3 - Thực liện nhiều hình thức phản phối, trong đó phản 
phối theo lao động là chính. Cho phép những thu nhập phi lao 
động : những người có tiền có thê mua cô phần. mua chứng 
khoản đẻ hương lãi suất. Trong giải đoạn hiện nay, thị trường 
chứng khoán và thủ nhập phi lao động Ì là một trong những yeu 
tô quan trọng đề thúc đây san xuất, vì vậy chúng mung tính 
lịch sư và tính ,hợp lý nhất định. Tuy nhiên. thực tế cho' thấy, 
những yếu tô ấy có phát sinh những tác đọng tiêu cực. Trong 
những điều kiện nào đó, có thê xuất hiện một bộ phận những 
người "thực lợi” chuyên nghiệp. họ chì sông bằng thu nhập 
phì lao động. tạo ra sự chẻnh lệch quá đáng về thu nhập giữa 
các thành viên trong xã hội. Đôi với hiện tượng này, nhà 
nước cần có chính sách thích đáng. như khuyên khích bộ phận 
đã giàu gIÚP, đỡ bộ phận chưa giàu, thực hiện chế độ thuế 
thu nhập, chế. độ đăng ký tài san. kiên quyết ngăn chặn hiện 
tượng một SỐ ít người chiếm piử nhiều cua cai xã hội. 

Ván để kinh tế guốc doanh. 

- Hiện nay, Trung quốc đang tập trung cải tiến quản lý và 
kinh doanh của kinh tế quốc doanh. Mục đích là làm cho kinh 
tế quốc doanh có lãi. có thê tỒn tại và phát triên. có thê phát 
huy vai trò chủ đạo cưa mình thông qua cạnh tranh bình đăng 
VỚI Các thành phản kinh tế khác. Trong các biện pháp cải tiến 
kinh tế quốc doanh. có việc cơ quan chủ quan nhà nước tách 
chức năng quan lý hành chính và chức năng quan lý kinh 
doanh. Từ trung ương đén huyện. thị trần, thiết lập cơ quan 
quan lý tài san quốc doanh, thực hiện chức năng quan lý 
hành chính. Cơ quan này là đại biều của chủ sơ hữu. có quyền 
cư đại diện,(lường trực tại xí nghiệp. piám đốc việc quyết 
sách cua người kinh doanh, quan lý hiệu qua đồng vốn và 
các hoạt động tài VỤ, Đông thời, thiết lập các công ty kinh 
doanh hoặc công ty đầu tư. công ty cô phân để điều hành hoạt 
động kinh doanh. bao vệ vốn và tăng g giá trị vốn cua xí nghiệp 
quốc doanh. dàn dần chuyên các xí nghiệp quốc doanh thành 
CÔNG fY CÔ phản trong đó nhà nước nắm phần lớn cô phần, 
hoặc CÔHg ty cô phản hiểu hạn. 

Như vậy, xí nghiệp quốc doanh trở thành đơn vị kinh tế 

"pháp nhân" độc lập, tự chịu trách nhiệm, tự chịu lỗ lãi. 

Ly. luận và thực tiên về kinh tẺ thị trường xã hội chu 
nghĩa là một sự đôi mới tư duy rất quan trọng, nhưng còn 
rất mới. cần được tiếp tục tìm tòi. nghiên cứu. Điều quan 
trọng, là. cân xuất phát từ thực tế cụ thê đê phát hiện vấn 
đề, Kệ kết kinh nghiệm, khái quát lý luận. 

ANH THƠ tông thuật 


# Nguỏn : Tạp chí Cầu chỉ. cơ quan Tý luân của Tning ương ĐCS Trung quốc : 
Chộc anh trình mới, Nxb luử dụ. Quang đong : tạp chí LÝ lượn và thực tiền, Thắm 
quyen. tháng N-[992, Bo cáo cínnEh tị tại Đội hột l4 ĐC Trung quấy. 

€1? Năm 1921. Lê nin đưa ra “chính xách kính tế mới”. chủ trương sự dụng cơ chế 
thị trương dc thực đáy kính tế phát tròn. Sau khi Eê-nin mát, đã diễn ra cuộc tranh 
luận “mỌỘt ngư điều tết hay “hủ người điều tết Kết qua. ý kiến “mọt người 
điều gét đà tháng Mọt người điều nết đó là kế hoạch nhà nước. Mô hình kẻ 
hoạch tập trung ra đời tứ đo. Củng từ đó. người tá cho rằng kế hoạch là bạn chất 
của chứ nghìịa xã họi. con thị Trường lí thuo¿ nh của chủ nghĩa tụ bản, Chu điện: 
mat ngư trí trong Íx luận và thực tiền cưa chủ nebfa xã hối vất lầu đâi, gáy những hậu 
qua ñghivm Hoø, 
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CHÍNH TRỊ e KHOA HỌC e CHÍNH TRỊ HỌC 


® CHÍNH TRỊ 

Chính trị là lĩnh vực hoạt động phản ánh những mối quan hệ và biều hiện những lợi ích căn ban của các giai 
cấp, các dân tộc, các tập đoàn xã hội, các quốc gia. Vấn đề cơ bản của mối quan hệ này là vấn đề giành, giữ 
và sử dụng quyền lực nhà nước. Chính trị là sự tham gia vào các công việc cua nhà nước, là các hình thức, nội 
dung cua hoạt động nhà nước về các mặt trong xã hội. Chính trị thê hiện mục đích và nhiệm vụ mà các giai cấp 
trong xã hội theo đuôi trong, cuộc đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp mình, những phương pháp, phương tiện 
để thực hiện và bảo vệ quyền lợi đó. 

Chính trị phản ánh cuộc ‹ đấu tranh của các giải cấp xung quanh vấn đề giành, giữ, sử dụng chính quyền, và 
cuối cùng, do địa vị kinh tế của những giai cấp đó quyết định. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Các 
tô chức chính trị, các hình thức nhà nước thay đồi và phát triên dựa trên cơ sở kinh tế cửa xã hội. Nhưng như 
vậy không có nghĩa chính trị là biêu hiện thụ động của kinh tế. Những quan hệ chính trị, những vấn đề chính 
trị có ảnh hương trơ lại mạnh mẽ đối với kinh tế hoặc là thúc đây, hoặc là can trở. Chính trị biêu hiện trên các 
tri thức được tích lũy trong quá trình lịch sử và những quan hệ thực tế gắn với con người, với giai cấp, với 
dân tộc và với thời đại cụ thê. Với tư cách là hệ thống các quan hệ xã hội hiện thực, chính trị có tính lô gích 
khách quan, không thuần túy phụ thuộc vào dự tính chủ quan của cá nhân hoặc của đảng này, đảng khác. Với tư 
cách là một thiết chế xã hội, chính trị luôn luôn tìm cách dẫn dất xã hội đi theo tư tưởng của giai cấp nắm quyên 
thống trị. Trong xã hội có giai cấp, tiếng nói của chính trị là tiếng nói của quyền lực. Song không phải lúc nào 
tiếng nói chính trị cũng hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế khách quan, với chân lý khách quan. Cũng có 
nghĩa : có thê có sai lầm về chính trị. Vì vậy, nếu coi kết luận chính trị lúc nào cũng là chân lý cuối cùng, là 
ranh giới mà khoa học không thể và không được vượt qua, là không đúng với thực tế khách quan, là tách rời 
hoặc đối lập với khoa học. 

Chức năng của chính trị là dựa vào quyền lực, ban lĩnh và những hiệu biết khoa học, bảo đam cho xã hội vận 
động theo con đường phát triên hợp quy luật, tránh rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoang, đồ vỡ. Chính trị muốn 
đi tới chân lý thì không thể không dựa vào khoa học, dựa vào những dự báo khoa học về khả năng, điều kiện, 
bản chất và: quy luật vận động của sự vật mà có những quyết định chính trị đúng đắn. 

Ngày nay, đang bất đầu nay sinh những quan hệ mới trong chính trị. Điều này đòi hỏi chúng ta phải theo dõi 
và tông kết. Người ta đã có thê nói chính trị không còn hoàn toàn đơn thuần là chính trị của kinh tế (mặc dù kinh 
tế vẫn là nền tảng cơ bản nhất của phản ánh chính trị), mà còn có nội dung khác là chính trị của văn minh tin 
học, của lao động tự do, sáng tạo trí tuệ phô biến. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, nếu muốn nâng cao tác động 
của chính trị đối với sự phát triển của xã hội, thì phải xây dựng một hệ thống chính tị không chi theo quan hệ 
kinh tế - giai cấp, mà còn theo cả nhu cầu thúc đây lao động sáng tạo trí tuệ và dần dần lấy nhu cầu này làm 
một trong những nẻn tảng cơ bản của chính trị. 


® KHOA HỌC 


, Khoa học là lĩnh vực hoạt động của con người có chức năng nghiên cứu hệ thống các tri thước về tự nhiên, 
về xã hội và về tư duy đề tìm ra bản chất và quy luật khách quan cua hiện thực. Mục đích của khoa học là nghiên 
cứu đê nhận: thức các quy luật khách quan và trang bị cho con người những tri thức đó đề ho sử dụng trong 
thực tiễn cuộc sống của mình. 

Con đường của khoa học là dựa trên những dữ kiện khách quan, phân tích, luận giải để tìm ra bản chất của 
sự vật, hiện tượng. Khoa học có thê nhìn sâu vào quá khứ, khám phá hiện tại, loại bỏ những tác động ngẫu nhiên, 
rút ra những quy luật khách quan mang tính trừu tượng hóa, mô hình hóa, trên cơ sở đó có được những giả thiết, 

_ những dự báo khoa học cho tương lai. Khoa học không có nhiệm vụ nào khác là đi tìm và chứng minh chân lý 
khách quan. Mỗi bước tiến của khoa học đều tiến gần đến chân lý khách quan. Bản thân khoa học đưa ra 
những kết luận có tính chân lý khách quan, đồng thời cũng đưa ra những kết luận dự báo, làm rõ quy luật vận 
động phát triên của hiện thực. 

Khoa học và chính trị là hai khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ biện chứng với nhau. Nếu đồng nhất giản 
đơn hoặc tách rời, thậm chí đối lập hai khái niệm đó, thì sẽ dẫn đến sai lầm hoặc là tuyệt đối hóa chính trị, 
không gắn chính trị với khoa học, hoặc ngược lại, tuyệt đối hóa khoa học, tách khoa học ra khỏi phương hướng 
chính trị. 
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Tìm hiểu khói niệm 


Bản chất mối quan hệ giữa chính trị và khoa học không chi ơ đối tượng tác động mà còn ở phương diện định 
hướng tư duy. Chính trị không chi tiếp nhận những thành tựu khoa “học, mà còn tạo điều kiện cho khoa học phát 
triên. Khoa học có thê phản ánh nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp, những nội dung mang tính chất chính trị 
cua đời sống xã hội. Tính chính trị của khoa học được biêu hiện trong khuôn khô luận giai một hoạt động nào 
đó, xem nó nhằm mục đích gì, có lợi cho ai trong xã hội có giai cấp. Nhưng khoa học không hoàn toàn sử dụng 
các kết luận chính trị thay cho các căn cứ và luận chứng khoa học cua mình. 


® CHÍNH TRỊ HỌC 

Chính trị với tư cách là khoa học chính trị hay chính trị học có đối tượng nghiên cứu là những quy luật phát 
sinh, phát triên, biến dạng, tiêu vong của các quan hệ chính trị. Chính trị cũng là đối tượng nghiên cứu của các 
khoa học xã hội và của ngay chính trị học. Chính trị học nói chung nghiên cứu có hệ thống các quá trình cai trị 
bằng áp dụng phương pháp khoa học. Chính trị học heo nghĩa hẹp nghiên cứu nhà nước và các cơ quan, các 
thiết chế thông qua đó nhà nước hoạt động. Chính trị học nghiên cứu các thiết chế và cách Ứng Xử, rút ra các 
nguyên tắc từ những sự việc khách quan đê có được những quyết định chính trị đúng đấn. Chính trị học là một 
trong những phương tiện mà con người sử dụng đê tìm kiếm những giải pháp ứng xử về các mối quan hệ giai 
cấp, dân tộc và các tập đoàn xã hội. Trong việc xác định những quy luật phô biến, chính trị học không có được 
những tiến bộ vững chắc và nhanh chóng như các môn khoa học sử dụng phòng thí nghiệm. 


_TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN + TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN 


e TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CÚU "NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
V CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA" 


Chương trình khoa học: cấp nhà nước "Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta", mã số KX.0I, do giáo SƯ tiến sĩ Nguyễn Duy Quý làm chu nhiệm, Viện khoa học xã hội Việt 
nam là cơ quan chu trì, đã tập hợp hơn ba trăm cán bộ khoa học cua hàng chục viện nghiên cứu, trường đại học và 
nhiều cơ quan tham B1a. Chương trình gồm I5 đề tài, được kết cấu thành hai mang vấn đề lớn. .Mang thứ nhất 
gồm 9 đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về các quan điêm đối với hình thái phát triên của xã hội, xác 
định đặc điệm cua thời đại ngày nay, những đặc điểm cua chụ nghĩa tư ban hiện đại, vê những con đường phát triên 
khác nhau cua các nước, về quá. trình xác định lựa chọn và kháng định con đường phát triên cua nước ta lên chu nghĩa 
xã hội. Mang (hứ. hai gồm. 6 đề tài nghiên cứu những quan điêm, những vấn đề lý luận cụ thê trong xác định con 
đường xã hội chủ nghĩa của nước ta thê hiện trong từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an 
ninh quốc phòng. 

Một thời gian dài trước đây, với những thành tựu vĩ đại đã giành được, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và 
các nước xã hội, chu nghĩa Đông, Âu, ơ, châu Á, ở Việt nam và Cu-ba đã tự khăng định mình và trơ thành hệ thống lớn 
mạnh, có sức hấp dẫn và lôi cuốn nhiều nước dân tộc chu nghĩa ở châu Phi và châu Mỹ la tỉnh. Do vậy, những luận 
điêm cơ bản của chu nghĩa, Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã hội đã được coi như là những gì khỏi phải bàn cãi. Những 
mâu thuần và những vân đề nảy sinh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, những khuynh hướng phát trên phì 
xã hội chủ nghĩa ơ nhiều nước mới giành được độc lập, những điều chinh lớn đề thích nghi và tiếp tục phát trên 
ơ các nước tư ban chủ nghĩa đã không được quan tâm nghiên cứu làm rõ bản chất. Chỉ đến khi chủ nghĩa xã hội lâm 
vào khun n5 HOME trằm trọng dẫn đến sự sụp đô ở Liên xô và các nước Đông Âu mới thực cho chúng ta hiệu răng 
các vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin lẽ ra phải được nghiên cứu thầu đáo hơn, phai được bô sung, phát 
triên và làm cho sống động. Chúng ta đã không nhận thức được thật đúng bản chất của thời đại. xu thể phát triên cua 
các khuynh hướng chính trị xã hội trên thế giới. r nhất, là không hình dung được rõ ràng về chủ nghĩa xã hội đê xác 
định mô hình thích hợp và con đường đi cân thiết tiến tới mục tiêu đó. Mặt khác, sau sự kiện chế độ. xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Liên xô bị sụp đô, không ít người sa vào trạng thái hoang mang dao động, nghi ngờ về chủ nghĩa 
xã hội, thậm chí có ca trường hợp phú nhận bản chất của hình thái kinh tế - xã hội xã hôi chủ nghĩa, muốn lựa chọn 
một con đường phát triên khác. 


Trước những diễn biến của thời cuộc, trước sự lúng túng về nhận thức lý luận trong con đường phát triển, trước 
tình trạng khủng hoang lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, chương trình khoa học KXÔI được xây dựng nhằm nghiên cứu 
kháng định lại những giá trị đích thực cua lý luận Mác - Lê-nin và chị ra những khiếm khuyết hạn chế của nó trong 
giai đoạn phát triên hiện nay, giúp nhận thức đúng ban chất và đặc điêm của thời đại và các khuynh hướng phát triên 
đang tỏn tại trên thế giới, phát triên lý luận Mác - Lê-nin, đặng hiêu rõ hơn hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa 
và những quan điêm lý luận cơ ban trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. làm cơ sơ nhận thức cho tư tưởng và hành động 
cua chúng ta. 

Trong những tháng triên khai bước đầu Chương trình KX.01 vừa qua, đã tiền hành xây dựng hệ thống chuyên đề 
về các nội dung nghjên cứu cua các đề tài. Các nhóm nghiên cứu đã xúc tiến tập hợp một khô ¡ lượng rât lớn các tư 
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Tin hoợt động lý luớn 


liệu. đê vừa xem lại một cách kỹ lưỡng. có hệ thống. chính xác những luận điêm cơ ban cua chu nghĩa Mác - Lê-nin. 
vừa xem xét, phân tích. làm rõ đặc điểm cua chu nghĩa tư bạn hiện đại và một số mô hình phát tiên ơ các nước, phản 
tích những quan điểm của Đang trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Một số đề tài đã được tiến hành nghiên 
cứu rât khân trương và có những. kết qua bước đầu. Đã tô chức nhiều cuộc hôi thao khoa học. tranh luận, phân. tích. 
làm rõ dần các vấn đề trong các đẻ tài đang còn có những ý kiến khác nhau. Nhiều đề tài được triên khai rọng ca Ơ 
các tình phía nam ; có đê tài được thực hiện với sự: hợp tác nghiền cứu với nước ngoài... 

Những kết qua nghiên cứu bước đầu các đề tài trong Chương trình KX.01 đã được thê hiện trong nhiều báo cáo 
khoa học. nhiều bài viết đăng trên các tạp chí lý luận ; một số nội dung nghiên cứu đã được trình bày với Trung ương 
Đăng. góp phản làm luận cử khoa học cho những cân nhắc, quyết định trong chu trương. đường lôi cua Đang ta. 

Các đề tài trong Chương trình KX.ÔI đang đi tới những kết luận từng bước, chuân bị cho những cuộc hội thao 
quy mô và quan trọng sẽ tiền hành vào đầu năm 1993. 


_. THẢO KHOA HỌC VỀ "TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MANG 
VIỆT NAM” 


Ngày 29 và 30-9-1992, tại Viện nghiên cứu chu nghĩa Mác - Lê-nin và tư tương Hỗ Chí Minh (Hà nội) hơn 60 giáo 
sư, tien sĩ, phó tiền sĩ, nhà nghiên cứu khoa học đã tiền hành hội thao về đề tài "Tư tương Hỏò Chí Minh và con 
đường cách mạng Việt nam, _ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chủ nhiệm. Đây là đề tài mang tính chát định hướng 
và đề dẫn cho tông số 13 đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước "Tư tương Hỏ Chí Minh". mã số KX.03, 
do giáo sư Đặng Xuân Kỳ làm chu nhiệm và đồng chí Võ Nguyên Giáp làm cố vấn. 


Cuộc hội thao tập trung thao luận ba vấn đề : Ì - Bối cảnh lịch sự anh hương đến sự hình thành tự IWƠnG Hồ Chí 
Minh ; 2- Quá trình hình thành và HGHÔH ĐỐC CHA TC IƯƠHE Hỗ Chí Minh ; 3 - Khái quát tư tương Hỗ Chí Minh, hệ 
thống các nội dung cơ ban cua tư tương Ho Chí Minh. 


] - VỀ nguồn gốc cua tr tƯƠHg Hồ Chí Minh, có nhiều cách trình bày khác nhau. nhưng tựu trung đẻu cho răng tư 
tương Hỗ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống văn hóa Việt nam và tỉnh hoa văn hóa nhân loại. trong đó chu nghĩa 
Mác - Lê- _nin là bộ phạn cực kỳ quan trọng. 


Về truyền thống văn hóa Việt nam, có ý kiến nhấn mạnh đó là chủ nghĩa yêu nước. tính thần độc lập dân tộc. Có 
ý kiến cho đó là tư tương cộng đòng, đoàn kết, nhân ái "thương người như thẻ thương thản". Có ý kiến lại nhắn 
mạnh truyền thống của quê hương Nghệ tĩnh. sự giáo dục gia đình, anh hương cua người mẹ. 


Về tỉnh hoa văn hóa nhân loại. nhiều đồng chí khăng định chu nghĩa Mác - Lê-nin là nguỏn gốc chủ yếu. Có ý 
kiến nhấn mạnh tinh thần và giá trị tư tương của đại cách mạng Pháp thế ký 18. Nhiều ý kiến Khái quát cho đó là 
tính hoa văn hóa Đông - Tây qua nhiều thời đại. - 


2 - Về dịnh nghĩa tư tương Hồ Chí Minh. Một số đông chí cho rằng, một định nghĩa khoa học cần phải đạt được 
các yêu cầu : chính xác. hoàn ch¡nh. toàn diện, khái quát, mang tính khách quan, tính quy luật, tính chị đạo. Trong định 
nghĩa. không thê để cao hoặc tuyệt, đối hóa chì một khía cạnh này hay khía cạnh khác. Việc định nghĩa tư tương Hỗ 
Chí Minh không đơn thuần là vấn đề học thuật mà quan trọng hơn, là thông qua việc định nghĩa, khái. quát đây đu nhất 
tư tương Hồ Chí Minh, chị ra phương hướng cho việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hỗ Chí Minh. Vì 
vậy. định nghĩa ,phai nói lên được đạc trưng bạn chất nhất, đặc trưng mục tiêu, nội ham, chứ không phat đặc trưng 
về biện pháp, về hình thức, về sự hình thành tư tương. 

Một số bạn tham luận đã chỉ rõ. từ tường Hồ Chí Minh phải bao gồm các thành tổ : 1 - Dân tộc độc lập, đân quyền 
tự do. dân sinh hạnh phúc ; 2 - Tình hoa văn hóa nhân loại mà định cao là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội. 

Sau đây là một vài định nghĩa : 

- Cái cốt lõi, cái quyết định nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là "không có gì quý hơn độc lập tự đo" (giáo sư Đinh 
Xuân Lâm) : sà 

- "Tư tương Hỗ Chí Minh là hệ thống quan điêm lý luận này ra trong điều kiện một nước phương Đông lạc hậu 
giản phát triên. nhằm mục tiêu giai phóng đân tộc, giai phóng xã hội. giai phóng con người. xây dựng một nước Việt 
nam hòa bình. độc lập. dàn chu và giàu mạnh” (giáo sư Trân Nhám): 


"Tư tương Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điêm về cách mạng Việt nam. gắn liền với những biến 
động cua thể giới trong thẻ ky XX này, từ cách mạng dân tộc dân chu nhân dân đến cách mạng xã hội chu nghĩa, trên 
tất ca các lĩnh vực chính trị. quân: sự, kinh té, xã hội. ngoại giao, văn hóa. øiáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - 
nghệ thuật. luật pháp. đạo đức. tôn giáo... quan hệ đến đời sông cua giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế, nhăm 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giaí phóng con người" (giáo sư Đáng Xuân Kỳ). 


3 - Về hệ thống nội dung cơ bản của tư tương Hỗ Chí ®iinh. nhiều tham luận cho rằng cần Tả cứu, phân tích 
rộng rất hệ thông đó như một học thuyết, một triết học, một hệ thông lý luận khoa học. Đại thẻ có bạ bộ phạn lơn : 
tW tương, đạo đức, phương pháp và phòng cách (phó Đ1ảO SƯ Song Thành). . 

_Những người dự hội thao đã kháng định fr trương Hồ Chí Minh là một tài sạn vô giá của dán tộc Việt nam. Không 
để gì mà trong bói canh quốc tế hét sức phức tạp vừa quá. lô chức giáo dục Khoa học và văn hóa cua Liên hợp 
quốc (U NESCO) đà quyẻt định công nhạn Chu tịch Hỗ Chí Minh là anh hùng £ giải phóng dán tộc và là nhà văn hóa lớn 
cua Việt nam và thẻ giới. Nhiều nước đã tô chức ky mềm TÚO năm ngày sinh cua Người rát trọng thẻ. Có học giá 
nước ngoài ca ngợi Hồ Chí Minh là ”vĩ nhân của mọi thời đại”, 

Cuộc hội thao khoa học làn này với 20 bạn tham luận, chỉ mới là bước mơ đầu trong tiên trình nghiên cứu khoa 
học. tìm tòi, Khám phá hệ thong lý luận - từ tương Hồ Chí Minh. Hy vọng sẻ có những công trình nghiền cứu có giá 
tỊ vẻ tư tương Hỗ Chí Minh. Hội thao nhan mạnh Việc nghiên cứu từ tương Hỏ Chí Minh không. thẻ chỉ làm miội 
lần là xong : đáy là công việc của nhiều thẻ hệ. Chúng ta cần cần cứ vào thực tiễn cua thời đạt đương sông ma học 
tập. giải thích, vận dụng và phát triển tư tương Hồ Chí Minh. làm cho tư tương Hồ Chí Minh thực sự sống mãi trong 
sự nghiệp cua chúng ta, 
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ˆ... MUC LUC 


..Tạp chí Cộng sản năm 1992 


1 “ Những vấn đề chung 


- Phần đầu lớ hiện tốt các nhiệm vụ kịnh lẾ - Xã hội năm 1992 


- Cái cách một bước bộ máy nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo: 
của Đảng đối với Nhà nước 
- Đề góp phản báo vệ và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin - 
- Về tính chính thẻ của chủ nghĩa Mác - Lẻnn | | | 
- Độc lập tự chụ, tự lực tự cường xây dựng và bảo \ vệ đất nước. 
- Bài học thời đại x 


vỊ 


- Vị sao chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên XÔ SỤP đồ ? 


-Quán triệt các quan điêm cơ bản của Đảng trong công tác báo 

chí, xuất bản. | _ | 

- Về chủ nghĩa, tư tia hiện đại 

- Nguyên nhàn Liên XÔ SỤpP đồ 

- Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê- nin 

: Để tư tương Hỗ Chí Minh thực sự ườ thành kim chỉ nam chủ 
_ hành động 

- Những đòi hỏi. mới ¡ đối với công tác tư tường | 
Quả trình hình thành tư tưỚng Hồ Chí Minh và giá trị vi đạo 
đối với cách mạng Việt nam 

- VÌ saO Đang cộng sản Liên xô tan rã ' „Ó 

- Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của sự nghiệp đôi mới 

- Sửa đôi Hiến pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam, 
đây mạnh sự nghiệp đôi mới " 

- Góp phản tìm hiêu tư tưởng Hỗ Chí Minh 

- Một vài suy nghĩ về tư tưởng Hỗ Chí Minh 

- Chủ nghĩa xã hội - giải phóng và phát triển 

- Hạt nhân biện chứng trong phương pháp tư tương cua 

Chủ tịch Hồ. Chí Minh: ĐI “4g SP 

- Nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác lý luận 


._ Xã luận 


: Đỗ Mười 
Trần Xuân Trường 


_Lê Trung Nguyệt, 


`... 
Đoàn Chương 
_ Sóng Tùng 


..x 
— Vũ Hiền. 
_ *Xww 
Lê Xuân Lựu ˆ 


Song Thành 
Thái Ninh. 


Hoàng Tùng 
Nguyễn Phú Trọng 
Xã luận 

'° Đỗ Mười 

Đào Duy Tùng 
Hà Huy Giáp 

Nguyễn Đăng Quang 


Thành.Duy 
Xã luận 


TÊNBÀI ' - . TÁC GIẢ 


- Về công tác lý luận tong giai đoarï hiện nay " > 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh : sự hợp lưu hai dòng cách mạng lớn 

: Nước lấy dân làm gốc - nét chủ đạo trong tư tưởng Hò Chí Minh 

~ Những nhiệm vụ cấp bách đổi mới và chỉnh đốn đảng 

- Bầu ra một Quốc hội có chất lượng mới 

- Thời cuộc hiện nay và nhiệm vụ cua chúng ta 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thắng lợi của cuộc Cách mạng - 
Tháng Tám = 

- Giai đoạn mới của chủ nghĩa xã hội 

- Bảo vệ an nình quốc gia trong tình hình mới | 

- Đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử 

- Vì sao liên bang nhiều dân tộc ở Liên xô bị tan rã ? 

- Xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân 

- Một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới | 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - người xác lập những nguyên lý cơ bản 
về nhà nước dân chủ ở nước ta 

- Đổi mới phương pháp nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin 

- Lý luận, lý luận Mác - Lê-nin 
- Các chương trình nghiên cứu khoa học cấp By nước giải đoạn | 

191 - 1995 về khoa học xã hội 

- Xu hướng và triển vọng của chu nghĩa xã hội 

- Sự giống nhau và khác nhau trong tư tưởng của Hồ Chí Minh và 
các nhà yêu nước phương Đông 

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng đề xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
trong tình hình mới 


- Tình hình thể giới và chính sách đối ngoại của ta 
H - Kinh tế 


- Lãi suất ngân hàng và cơ chế thị trường 

- Cạnh ưanh hàng nội - hàng ngoại ở thị trường nước ta 

- Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 

- Thông un ưong nên kinh tẾ thị ưường 

- Xây dựng kinh tế hộ gia đình thành đơn vị sản xuất hàng hóa. 


` Ẩ ` z ° ` % ˆ ` 
- Sạn xuat hang hóa ơ đồng băng sông Cưu long 


-Ì. Bài Thiện Ngộ 
| Sóng Tùng 


| Nguyễn Đức Bình 


—- Bùi Phan-Kỷ 
— Tiến Hải 
Lê Phước Thọ 
* * 
Đỗ Mười 


- Bùi Ngọc Trình 
Quang Cận 


Trương Minh Dục 
Đỗ Mười 
Nguyễn Hà Phan 


Song Thành 
Nguyễn Thanh Tuấn 


Hoàng Chí Bảo ˆ 
Đức Vượng. 


Đoàn Khuê 
Hồng Hà 


Phạm Ngọc Phong 
Cao Duy Hạ 
Ngô Đình Giao 
Phạm Văn Nghiên 
Vương Cường 
Doãn Huê 


"TÊN BÀI | TÁC GIẢ 


- Nông nghiệp của thế kỷ 2l :-.Hà Văn Thùy 

- Tạo vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản  -- Nguyễn: Khác Hiển 

- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Về tô chức Liên hiệp xí nghiệp 
quốc doanh" (do Tạp chí Cộng sản tô chức) 

- Giải quyết việc làm cho người lao động ở Công ty thảm 


Hàng kênh - Hai phòng Hữu Đức 
- Thực hiện chế độ phá sản xí nghiệp quốc doanh  ... -: Huỳnh Tư -" 
- Hướng xây đựng mô hình kinh tẾ của nước ta ÿ° củ .. Lê Hội 
- Cơ chế thị trường có sự quản lý cua nhà nước . £ _-'“Tràn Bình Trợng. 
_ ¬ `... . và Mai Ngọc Cường 
- Chế độ cô phần và việc cô phần hóa một bộ phận xí nghiệp `: _ 
quốc doanh | Sa - , Vũ Xuân Kiu .. 
- Sự kiện An giang .- ¬. : „ | _- Trần Đức: 
- Sư dụng có hiệu quả các thành phần kinh tế : .. — Thanh Sơm.. 
- Giải quyết hợp lý vấn đề sở hữu Kinh Thụ 
— jviíchkinhtế . ..- có ca z.| — Nhật Tân: ¿- 
- Vai trò của kinh tế hộ nông dân trong quá trình phát triển nên Jz. n6... 5s 
nông nghiệp hàng hóa "' | Lê Đình Thắng 
- Chung quanh vấn đề cho phát triên thành Bến kinh IẾ tư Bài | | s 
tư nhân ở nước tì La Côn - 
- Bàn thêm về điều tiết kế hoạch và thị trường biện, ° Hoàng Đạt 
- Cơ chế thị trường - đôi điều bàn ngược _ Hoàng Anh Nguyên 
- Những kinh nghiệm đáng quý Huy Hùng ' :+ 
- Hợp tác xã nông nghiệp ở Quảng nam ‹ Đà năng : bức ưanh đang | - ˆ ˆ ~-- - 
rõ nét Hưng Nghiêm 


- Quyền sở hữu và quyền sử đựng ruộng đu. -  -  — -|> Nguyễn Sinh Cúc 
- Về sở hữu:tư nhân đối với tư liệu sản xuất ở nước tả hiện nay| - Hoàng Thế Liên. - 
- Phát triên thị tường tiên tệ - tín dụng _ -_ Hoàng Ngọc Hòa 
- Phát tiên kinh tế hàng hóa ở Tây nguyên... - + | —.:' Sơn Thành. . 
- Bà rịa - Vũng tàu đánh thức những tiêm năng Nhị Lê -: 
- Xây dựng mô hình quản lý thống nhất ngân sách nhà nước ' | : Nguyễn Đình Tùng : Ị- 
- Từ hoạt động của kinh tẾ ngoài quốc doanh ở TP. Hỗ Chí Minh Lê Vinh Danh -: 
- Đời sống và việc làm cửa động bào các dân tộc thiêu số X N =.. 
Ở nước ta - .  Nguyên,Phương 
- Phát triên thủy sản Việt nam thời kỳ 1991-2000 — ... .-| . Nguyễn Tấn TrịnH 


| ._ — TÊN BÀI | — TÁC GIẢ 


- Nông nghiệp Việt nam trong thập ky tới Tràn Thế Thông. 9 
- Khả năng hội nhập của nền kinh tẾ Việt nam với nên kinh tế 

thế giới nà kế ¬. Tô Xuân Dân 
- VỀ chủ nghĩa tư bản nhà nước Không Doãn Hợi. | 9 
- Sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn hiện nay x Nguyễn Sinh . 9 
- Mấy vấn để về kinh tế đối ngoại k Nguyễn Thế Uẫn. 10 
- Con đường phát triển của một đơn vị kinh tế quốc doanh ›, : Phạm Thắng 10 
- Chính sách tài chính quốc gia đến năm 2000 ho Hồ. Tế . II 
- Vấn đề giao đất giao rùng đến hộ gia đình — -- ^., Phan Thanh Xuân C | 1Í 
- Cần xây dựng và phát tiên một cơ sở: lý luận kinh tế 

vững chắc - Vũ Ngọc Nhung HH 
-:Sở hữu quốc doanh trong nên kinh tế thị trường Nguyễn Ngọc Tuân | 11 
- 'Liên kết kinh tẾ giữa các thành phần: kinh tẾ ở nước ta hiện nay | Nguyễn Đình Phạn | 11 
- Vấn để đa dạng hóa các hình thức sở hữu :. tràn Đức 12 
- Kiểm chế và đảy lùi lạm phát qua kênh ngân sách nhà nước - Tào Hữu Phùng 12 
- Những mấu chốt để phát tiên kinh tế nhanh ' Nguyễn Văn Phương | 12 
- Cần thơ - con đường phát triển - Trằn Văn Tư 12 

HII- Chính trị - Triết học 

- Phạm trù cá nhân s Hồ Ngọc Đại ] 
- Một số vấn đề cơ bản về hiến pháp ; Đào Trí Úc l 
- Vấn đề nhà nước pháp quyên Nguyễn Văn Động 2 
- Chính ưị học là gì ?- Hoàng Công 2 
- Tăng cường kiêm sát việc tuân thco pháp luật rong lĩnh vực 

kinh tẾ -- Hà Mạnh Trí 2 
- Quan hệ giữa đàng bộ, chính quyền và đoàn thể ở xã Đóng thạnh . Phương Hạnh 2 
- Mấy văn đề pháp lý của kinh tế thị trường ở nước lo .. . Hoàng Thẻ Liên 3 

- Quan hệ chính trị quốc tế hiện nay : - Nguyễn Đình: Luân 3 
.Ý nghĩa cua như cầu, lợi ích và tri thức đối với hoạt động cua ¬"~ ..... 

COn nuười ‹ Nguyễn Linh Khiếu | 3 
- Suy nghĩ từ mô hình tô chức bộ đội kinh tẾ - quốc phòng cua một 

số địa phương Phan Thu 3 
- Vai trò của nhà nước trong quản lý nên kinh tế thị trường Nguyễn Văn Thảo 3 
- Nghĩ về kỷ cương, phép nước Nguyễn Văn Lộc 3 
- Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta Nguyễn Duy Quý 4 


TÊNBÀI `, ` | - TÁC GIÁ 


- Kết hợp Tiến HHÒNG, và hiện đại trong xây dựng và quan lý 
chính quyền - ANG | | Văn Tạo 

- Phải chăng đấu tranh giai cấp là giáo điều ? | Không Doãn Hợi 
- Quan hệ giữa lý luận và chính trị 8. cd. Lê Hữu Nghĩa 

ˆ Công tác thương binh- liệt sĩ trong tình hình mới  ' " Trần Đình Hoan 
- Chính trị và xây đựng khoa học chính trị | | Hỗ Văn Thông 

- Công tác quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu Š | . | TY Phan Hoan 


- Mấẫy vẫn đề Đức thiết đối với các vùng dân tộc thiểu số 


hiện nay vộ _ - | Nông Đức Mạnh - 
- Dân chủ đại điện - PIƯỢNG thức chủ yếu ĐIỤC Hân quyền lực của | - | 

nhân dân Chu Thành 
- Vấn đề sở hữu : cách tiếp cận hệ thống š —— |  LưuHàVi 
- Một số vấn để về múi quan hệ giữa lý luận và chính trì Nguyễn Thế Phấn 
Tăng trường kinh tẾ và công bằng xã hội | | Đào Thế Tuần | 
ˆ Cải cách một bước bộ máy nhà nước Lì | Nguyễn Duy Gia 
- Đổi mới sự lãnh đạo của Đang đối với Nhà nước _ | - Nguyễn Văn Thảo 
- Định hướng xã hội chủ nghĩa | | Thiện Nhân: 
- Nhận thức và vàn dụng lý luận vào thực tiễn : | Quỳnh Uyên. 


- Máy vận để đôi mới và chính đón đàng trong quản đội | Lê Khả Phiêu 

- Dân chủ trong kinh tế | — Nhật Tân _ 

- ,Về công Lắc khen thường : | Đăng Văn Đông 
- Tư duy lý luận. Đôi mới tự duy lý luận - " ' 
- Quyền CON nRUƯỜi và quyền công đạn Ưưong SỰ phát triên kinh tẾ &: . 3 
xi hội `. Hoàng Văn Hảo ¿ 
- Quản khu ba kết hợp kinh tế với quốc phòng trong CƠ chế _ 
kinh tế mới _. Phạm Vấn Trà 

- Có thê khắc nhục được tệ tham nhũng không 2 | _ Lê Văn Cương 

- Góp thêm ý kiến về chống tham nhũng Nguyễn Ngọc 

- Bạn đọc với ?4p chí Cộng sản 1992 "¬ : xkưC 

- Chính tư. Khoa học. Chính trị học 


#1 


IV 'Văn hóa - xa họi 


- Con người vấn đề trung tầm của chính sách xã hội +, Hoàng Chí Bao 
- Vấn để dân số và giáo dục dân số ở Việt nam ˆ Vũ Ngọc Bình 


ph ˆ L ° >é ~ ^» k Sa sẽ ˆ :À 
- Những vàn đề kinh tế-xã hội ơ miện núi Lê Điền 


TÊN BÀI TÁC GIẢ số. 


- Thực trạng và xu hướng hiến đôi của cơ cấu xã hội, dân cư Lê Văn Tuấn 2 
- Chung quanh vấn để "di sản văn hóa” Tô Ngọc Thanh 3 
- Mô hình văn hóa gia đình nông thôn hiện này Trương Xuân Trường | 3 
- Văn hóa - các phản giá trị và sự gia tíng nhiệt độ Đỗ Huy 4 
- Sống nhân nghĩa - một truyền thống cực kỳ tốt đẹp cần giữ gìn s 

và phát huy Bảo Định Giang 4 
- Để phát huy sự đóng góp của trí thức Việt kiều Bùi Công Hùng 4 
- Văn hóa rong sự phát triển kinh tế Lê Xuân Vũ ¬ 
- Vấn để tài chính đối với văn hóa-xã hội trong tình hình hiện nay Nguyễn Văn Châu 5 
- Khoa học xã hội với công cuộc đôi mới Nguyễn Duy Quý 6 
- Môi trường xã hội của khoa học và công nghệ ở nước ta Nguyễn Thanh Tuấn | 6 
- Đôi mới phương pháp giang dạy lý luận Mác-Lê-nin trong các Trần Duy Khang - 

ưường đại học, cao đăng | Định Xuân Lý _ 6 
- Đôi mới và phát ưiên nền y tẾ nước ta Phạm Song | _ LÃ 
- Mô hình văn hóa Hải hậu qua thư thách của thời gian Võ Đăng Thiên | 7 
- Văn hóa và một số vấn để phát triển kinh tế-xã hội ơ nước ta Phạm Xuân Nam | 8 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật Lê Xuân Vũ 9 
- Mấy ý nghĩ trước hiện tình văn học Anh Đức 9 
- Trách nhiệm công dân của người cảm bút Vũ Quản Phương 19 
- Quản lý văn hóa văn nghệ trong điều kiện kinh tế thị trường Trịnh Đình Khô | 9 
- Viết cái gì ? Câu hỏi mới thật bức xúc Vũ Huy Anh . 10 
- Chính sách dân số quốc gia ưong chiến lược phát triển đất nước Hồng Vình — | II 
- Điểm lại một tình hình văn học Hà Xuân Trường ÍI 
- Cơ cầu dân số sinh viên và chính sách giáo đục, đào tạo | 

đối với nông thôn - Hoàng Bá Thịnh II 
- Cuộc tranh luận xung quanh cuốn Lý luận và văn học Nx... 
- Nâng cao đân trí ở nông thôn Nguyễn QuanpDu | 12 
- Văn học nước ta từ sau 1975 đến nay x#* _ 112 

__ V- Xây dựng Đảng | 

- Qua đại hội đảng bộ các cấp vòng hai Mai Tiệp 
- Uy tín chính trị của Đảng Tràn Đình Huỳnh 2 
- Phù... suy ! _ _ | Nhị Lê 2 
- Cần quan tâm hơn nữa đến công tác đảng ở ngoài nước Thanh Cao 9 


- Làm tốt công tíc vận động cộng đồng người Việt nam 
Ở nước ngoài Bình Minh 3 


= TÊN BÀI 


- Đảng bộ Thái bình trưởng thành trong đổi mới 

- Cơ chế nói ngược: 

-; Về việc nghiên cứu và thê hiện toàn diện lịch sử của Đảng 

-- Công hằng _ 

- Học tập tính nghiêm khắc của Lê-nin 

- Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam với việc đôi mới hoạt động 

- Gióng một... tiếng chuông ! 

- Hội thảo khoa học- thực tiễn : "Thanh niên phấn đấu gia nhập 
Đang” (do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản và Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tổ chức) 

- Khen chẻ thời nay 

- Tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh về đảng cằm quyền 

- Quan hệ giữa số lượng và chất lượng đảng viên 

- Thư tay 

- Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và hoạt động của công đoàn 

- Đảng cầm quyền : quan niệm và phương thức lãnh đạo 

- Cớ sao ông buôn ? 

- Để thực hành đôi mới và chỉnh đốn đảng 

- Không "đánh mất" mình 

- Cần lựa chợn, bố trí đúng cán bộ quản lý kinh tế 

- Thực tạng giai cấp công nhân và giải pháp công đoàn 

- Yêu nên tốt, ghét có nên... xấu 7 

- Câu chuyện quanh bài báo "Cớ sao ông buôn ?" 

- Gióng tiếp... tiếng chuông ! 

- Hướng đi đúng của đang bộ Công ty bách hóa điện máy 
TP Hỗ Chí Minh | 

- Đảng bộ huyện Đại lộc ủm được "lối ra" 

- Thực trạng đội ngũ công nhân ở Hà nội 

- Hạ cánh 


VI - Những vấn đề quốc tế 


- Thế giới năm 199] 
- Một nước Mỹ mà nhiều người không biết đến 
- Không có sữa và mật ong trong tương lai của Liên xô 


- Việt nam trong xu thế chung của châu Á-Thái bình đương 


TÁC GIẢ 


Vũ Phòng 
Tùng Lương 
Ngô Đăng Trì 

Nguyễn Tiến 


Thanh Thanh —.. 


Trương Mỹ Hoa 
Nhị Lê 


Nguyễn Văn Lộc 
Tràn Đình Huỳnh 
Nguyễn Kim Đinh 
Nguyễn Trọng Thụ 
Nguyễn Văn Tư: 
Nguyễn Phú Trọng 
Dương Vũ 
Phan Văn Đáng 
Vũ Lân 


- Nguyễn Trọng Điều 


Xuân Cang 
Bùi Tiến Sinh 
Nguyễn Trọng Thụ 
—— Nhị Lê 


_ Trọng Nguyễn 
Nhị Lê 
Trương Xuân Trường 

Dương Tùng | 


Phan Doãn Nam 
Bà Ngô Bá thành 
Michio Kaku 
Định Nho Liêm 


SỐ 


6 
6 
7 
7 
7 
§ 
§ 
8 
8 
9 
9 


: TEN BÀI TÁC GIẢ 


- Nông nghiệp Trung quốc sau khi khoán đến hộ ._ + | ¬. Trịnh Dân 3 
- "Tư duy chính trị mới làpì)? ˆ | Lê Tịnh 4 
- Thế giới sau Liên xô sụp đô .  À Vũ Hiền 4 
-' "Thăng trảm quyền lực" AIlvin Tofflcr 4 
- Chính quyền Mỹ : tham nhũng và... bê bối _— Lê Chúc 5 
- VỀ trật (tự thế giới mới _ : Kế Tiến sĩ T.Q.D. 6 
- Trào lưu kinh tế tự do hiện đại ở phương Tây — Dụ Phẩm Căn 6 
- "Thời cơ" đâu dễ "chớp" ! 3 _ Vũ Hiền 7 
- Chủ nghĩa xã hội : những cáo phó quá sớm. Giêm Pi-tơ-rát 7 
- Hồi ký của ông Ê-rích Hô-nếch-cơ _— kw# | 8 
- Các nước đang phát triên ưong bối cảnh mới của quốc tẾ | Lê Tịnh 9 
- Nước Nga bị đây xuống đáy vực thăm | Ghen-na-đi Ô-xi-pốp 9 
- Những vấn đề mấu chốt trong chiến lược toàn cầu mới | ' 
của Mỹ | _ Lê BáThuyên — | 10 
K Cam-pu-chía : khúc quanh của con đường hòa bình Võ Thủ Phương 1Ô 
- Mãi mãi với Cu-ba . _ Bùi Thanh Tùng ]I 


- "Chuyên đôi sở hữu” khi quá độ sang cơ chế thị ưường „. Ô-lếch Pơ-si-lin-xép | 11 
- Bin Clin-tơn, tiếng nói của "đa số thàm lặng" 2 La Côn „ 12 
- Mấy xu hướng về quân sự hiện nay trên thế giới ` x `9 - Tràn Trọng _. I2 
- Có một "nên kinh tẾ thị trường xã hội chủ nghĩa” hay không ? ồ x*kx*4 12 

VHH - Văn kiện - Tư liệu 


.4 


- Thông báo Hội nghị làn thứ hai BCH TỪ Đăng (khóa VII) L 
- Thông báo Hội nghị lần thứ bà BCH TƯ Đảng (khóa VII) 1 
- Danh sách và tiểu sử các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Nhà nước 

ta (được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX) 10 
- Mười bón đại hội Dàng cộng sản Trung quốc | II 
- Thông cáo đặc biệt vẻ việc Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản I2 

từ tràn 
- Tĩnh hình thực hiện chương trình nghiên cứu "Những văn đề 

lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nưức ta" 12 


- Hội thảo khoa học về "Tư tường Hồ Chí Minh và con đường 


cách mạụng Việt nam ˆ 


LIÊN HIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 


BINHTIAY IMPORT-EXPORfT INC. 
7P p ÄÉ HỊ H íz Ä#? 7\ ñ] 


TRUNG TÂM THUONG sàn ¬V5 BỊNH TAY 


CHUTRĐOAN ' 2220850159000. ¡ 
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® Xuất : Nông sản, lâm sản, thủy hải sản, 
quân áo may sẵn, hàng thêu đủ loại và 
hàng thủ công mỹ nghệ. 

® Nhập : Hàng tiêu dùng, nguyên vậit liệu. . 

® Đâu tư : Đang thục hiện dự án hợp tác 
kinh doanh với các công ty nước ngoài 
về nhà ở, vẫn phòng và chợ Bình Tây x | t, Faø\. 

„. “ lạng: đư-nc “v  HƯNẾ 

®©uý khách có nhu câu xin liên hệ văn „if TT!" ⁄- ° ĐỀN „4, E076” “ sử - TT 
phòng công ty só : 78 - 80 - đong . =.... —— =— 
Quận 6 - TP. HCM 71m1... ... ah „4Í 
Điện thoại : 557846 - 52g 185 - - 880009. _ 


® Export : Agricultural, forestal and fmarine products, 
garments, embroidered articles and.ãrt handicrafts. 

® Import : Consumer goods, raw materials. 

_® Investment : We are in thế process of materializing joint 
venture projects with Vãrious foreign companies in the 
Construction of condominiums, offices and the Binh Tay 
Market. 

For more information please contact our office at 78 - 80 
Hậu Giang Street. Dist.6 - HCMC 
Tel. 557646 - 559185 - 554669 


NIIRF000.... 


Số 42 CHU MẠNH TRINH QUẬN I, TP HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : 292342 - 230243. 
TELEX : 811443 CFC VT 
FAX : 84.8.292344 


- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hằng năm về: 

+ Mua, bán, vận chuyển, xay xát, chế biến lương thực, 
kinh doanh vật tư chuyên dùng, ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất và kinh doanh. 

+ Xuất nhập khẩu lương thực dưới các phương thức trực 
tiếp hoặc ủy thác. 

+ Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng và quản 
lý quỹ dự trữ lương thực lưu thông. 

+ Liên doanh - Liên kết với các đơn vị trong ngoài ngành 
giải quyết tốt vấn đê luu thông và kinh doanh lương 
thực. 


12 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TÔNG CÔNG TY LƯƠNG 
THỰC TRUNG ƯƠNG II 
\) CÔNG TY KINH DOANH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC XUẤT KHẨU 
- Địa chỉ : 24 VÕ VĂN TẦN - Quận 3 - TP HỒ CHÍ MINH 
- Điện thoại : 297675 - 297676 
2) CÔNG TY KNH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU MÌ MÀU 
- Địa chỉ : 11 Nguyễn Văn Trỗi - Q. Phú Nhuận - TP HỒ CHÍ MINH 
- Điện thoại : 441724 - 441722 - 441718 
3) CÔNG TY CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC 
- Địa chỉ : 285 ĐIỆN BIÊN PHÙ - Quận 3 - TP HỒ CHÍ MINH 
- Điện thoại ; 296520 - 296716 
4) CÔNG TY VẬN TÀI VÀ KINH DOANH VẬT TƯ - LƯƠNG THỰC 
- Dịa chỉ : 20 LÊ QU ĐÔN - Quận 3 - TP HỒ CHÍ MINH 
- Điện thoại : 290235 - 299812 
5) XI NGHIỆP LIÊN HIỆP BỘT MIÍ BÌNH ĐÔNG 
- Địa chỉ : 277A BỀN BÌNH DÔNG - Quận 8 - TP HỒ CHÍ MINH 
- Điện thoại : 555786 - 555744 - 556620 
6) NHÀ MÁY XAY BÌNH TÂY _„ R 
- Địa chỉ :.406 TRẤN VĂN KIỂU - Quận 6 - TP. HỒ CHÍ MINH 


ị =u h 
hon cẽn ca: — ° - Diên thoại : 557742 - 552575 - 559082 - 550395 
NT nnan=zunr 7 NHÀ MÁY XAY TẬN BÌNH ĐỆNG 
li SI1E1111Z112 t1 E (( St! - Địa chỉ : 400 BỀN NGUYÊN DUY - Quận 8 - TP HỒ CHÍ MINH 
—— - Điên thoại : 554513 - 554516 
“ L BỊ CÔNG TY LƯƠNG THỰC CÁP I SÀI GỒN 
HỀHETETELTEDE - Địa chỉ : 200 TRẦN VĂN KIỂU - Quận 6 - TP. HỒ CHÍ MINH 
=i<Š - Điên thoải „ 951649 - 558110 
9) c CHE BIEN, BAO QUAN và KINH DOANH LƯƠNG THỨ CAO LÀN+ 
ETT IIII - Điên thoại :91834-94930 —- 
10) CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I SÔNG HẬU 
- Điện thoại : 22812 - 20390 
: % 11) NHÀ NGHỈ ĐIỀU DƯỠNG VỮNG TÀU 
` - Địa chi : 03 PHAN CHU TRINH - Điện thoại : 2646 


12) TRƯỜNG CÔNG NHÂN KY THUẬT LƯƠNG 
- Địa chí : 296 NGUYEN DLY - Qiân 8 - TP HỒ CHÍ MINH 
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